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QUYÊN 43 
Phân Bản Địa: Địa Thứ 15: Địa Bồ Tát 
Đoạn 1: Trì Xứ Du Già: Phẩm 13: Tĩnh Lự 
Thế nào là Tĩnh lự Ba-la-mật-đa của Bồ tát? 
Tụng nêu: 
Tự tánh, Hết thảy, Nan 
Tất cả môn, Thiện sĩ 
Nhất Thiết chủng, Toại cầu 
Hai đời vui, Thanh tịnh. 
Chín thứ tướng như thể 
Gọi lược nói Tĩnh lự. 
Nghĩa là chín thứ tướng Tĩnh lự, gọi là Tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa của Bồ tát: 
1. Tĩnh lự tự tánh. 
2. Tĩnh lự hết thảy. 
3. Tĩnh lự Nan hành. 
4. Tĩnh lự tất cả môn. 
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5. Tĩnh lự Thiện sĩ. 

6. Tĩnh lự Nhất Thiết chủng. 

7. Tĩnh lự Toại câu. 

Š. Tĩnh lự đời này đời khác vuI. 
0. Tĩnh lự Thanh tịnh. 

Thể nào là Tĩnh lự Tự tánh của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đối với Tạng Bồ tát, trước 
hết là nghe, suy xét, với những diệu thiện thế gian 
xuất thế ø1an hiện có, tâm tánh một cảnh, tâm chính 
thức an trụ, hoặc nơi phẩm Xa ma tha, hoặc nơi 
phẩm Tỳ bát xá na, cùng vận hành cả hai, chung 
nơi hai phẩm. Nên biết tức là Tĩnh lự tự tánh hiện 
có của Bồ tát. 

Thế nào là Tĩnh lự hết thảy của Bồ tát? Tức 
Tĩnh lự nây lược có hai thứ: 

1. Tĩnh lự thế gian. 
2. Tĩnh lự xuất thê gian. 

Nên biết hai thứ nây, theo chỗ ứng hợp lại có 
ba thứ: Một là: Tĩnh lự Hiện pháp lạc trụ. 

Hai là: Tĩnh lự có thê dẫn đến công đức nơi 
đăng trì của Bồ tát. Ba là: Tĩnh lự tạo lợi ích cho 
Hữu tình. 

Nếu các Bồ tát, với Tĩnh lự hiện có, xa lìa hết 
thảy phân biệt, có thể sinh khinh an nơi thâm tâm, 
tịch tĩnh hết mực, xa lìa kiêu mạn, dứt bỏ vị Ái, trừ 
hết thảy tướng. Nên biết đó gọi là Tĩnh lự Hiện 
pháp lạc trụ của Bồ tát. 
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Hoặc các Bồ tát với Tĩnh lự hiện có, có thể dẫn 
đến, có thê an trụ nơi vô số đăng trì thuộc chủng 
tánh của mười lực là hết sức thù thăng, không thê 
nghĩ bàn, lường tính. Đăng trì như thê, tất cả hàng 
Thanh Văn và Độc giác đêu không nhận biết vê tên 
gọi, huông hô là có thể nhập. Hoặc các Bồ tát, với 
Tĩnh lự hiện có, có thể dẫn đến, có thê an trụ nơi 
tật cả Nguyện trí không tranh, Vô ngại giải, Biến 
xứ, Thắng xứ, Giải thoát của Bồ tát, linh) với công 
đức hiện có của các hàng Thanh Văn. Nên biết đó 
gọi là Tĩnh lự có thê dẫn đến công đức Đăng Trì 
của Bồ tát. 

Tĩnh lự tạo lợi ích cho Hữu tình của Bồ tát có 
mười một thứ, như trước đã nói, nên biết. Nghĩa là 
các Bồ tát nương dựa nơi Tĩnh lự, đối với các Hữu 
tình có thể dẫn đến nghĩa lợi, theo các công việc 
của họ, cùng làm kẻ trợ giúp. Đôi với Hữu tình bị 
khố, có thê vì họ mà dứt trừ khổ, có thê nêu giảng 
đúng như lý. Đôi với người có ân thì luôn biết ân 
biết huệ, hiện tiên báo đáp. Nơi các sự sợ hãi, có 
thể tạo sự cứu ,IÚp, che chở. Ỏ nƠI chốn mất mát 
tan hoại, có thê cởi mở mọi sâu khô. Đối với hạng 
thiêu thôn, thì bố thí các vật dụng tài sản. Nơi các 
đại chúng thì khéo có thê giúp đỡ, dẫn dăt. Đối với 
các Hữu tình khéo thuận theo tâm chuyền. Nơi các 
bậc thật có đức, Bô tát nên tán dương khiến hoan 
hỉ. Đôi với kẻ có lỗi lầm thì có thê điều phục chính 
đáng, vì vật hiện chung thuộc về sợ hãi. Tât cả như 
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thê gọi chung là Tĩnh lự hết thảy của Bồ tát. 

Thê nào là Tĩnh lự Nan hành của Bồ tát? 

Nghĩa là Tĩnh lự nây lược có ba loại: Hoặc các 
Bồ tát đã có thể an trụ nơi các Tĩnh lự ba dẫn phát 
từ khô khéo thành thục hết mực là thù thăng, rộng 
lớn, theo chỗ vui muôn của mình, xả bỏ chỗ vui tôi 
thắng nơi các Tĩnh lự, vì thương xót Hữu tình , nên 
cùng quán xét vô lượng sự việc lợi ích cho Hữu 
tình, vì để thành thụ các nghĩa lợi cho họ, nên tâm 
ý xét chọn, sanh trở lại nơi cõi dục. Nên biết đó ĐỌI 
là Tĩnh lự nan hành thứ nhất của Bồ tát. 

Hoặc các Bồ tát dựa nương nơi Tĩnh lự, có thê 
phát khởi vô lượng vô sô thứ loại đăng trì của Bồ 
tát là không thê nghĩ bàn, vượt quá hết thảy cảnh 
giới hành trì của hàng Nhị thừa. Nên biết đó gọi là 
Tĩnh lự nan hành thứ hai của Bồ tát. 

Hoặc các Bồ tát dựa vào Tĩnh lự, nên mau 
chóng chứng đắc đạo quả chánh đắng Bồ đề vô 
thượng. Nên biết đó gọi là Tĩnh lự Nan hành thứ 
ba của Bồ tát. 

Thế nào là Tĩnh lự tật cả môn của Bồ tát? Nghĩa 
là Tĩnh lự nây lược có bốn loại: 

1. Tĩnh lự có Tâm có Tứ. 

2. Tĩnh lự cùng hành với Hỷ. 

3. Tĩnh lự cùng hành với Lạc. 

4. Tĩnh lự cùng hành với Xả. 
Thê nào là Tĩnh lự Thiện sĩ của Bồ tát? Tức 
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Tĩnh lự nây lược có năm loại: 
1. Tĩnh lự không có Vị ÁI. 
2. Tĩnh lự cùng hành với Từ. 
3. Tĩnh lự cùng hành với BI. 
4. Tĩnh lự cùng hành với Hỷý. 
5. Tĩnh lự cùng hành với Xả. 
Thế nào là Tĩnh lự Nhất thiết chủng của Bồ tát? 
- Nghĩa là Tĩnh lự nây lược có sáu loại, bảy loại, 
gôm chung là mười ba loại. 
Nói sáu thứ, tức: 
1. Tĩnh lự thiện. 
2. Tĩnh lự Biến hoá vô ký. 
3. Tĩnh lự của phẩm Xa ma tha. 
4. Tĩnh lự của phẩm Tỳ bát xá na. 
5. Tĩnh lự tư duy đúng, kỹ về tự lợi lợi tha. 
6. Tĩnh lự có thê dẫn đến uy lực công đức, uy 
lực của thân thông. 


Nói bảy loại là: 

1. Tĩnh lự duyên nơi danh. 

2. Tĩnh lự duyên nơi Nghĩa. 

3. Tĩnh lự duyên nơi tướng chỉ. 

4. Tĩnh lự duyên nơi tướng khởi động. 
5. Tĩnh lự duyên nơi tướng Xả. 

6. Tĩnh lự trụ nơi duyên pháp lạc. 

7. Tĩnh lự có thê tạo lợi ích cho kẻ khác. 
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Mười ba thứ như vậy gọi là Tĩnh lự Nhất thiết 
chủng của Bồ tát. Thế nào là Tĩnh lự Toại cầu của 
Bồ tát? 

Nghĩa là Tĩnh lự nây lược có tám loại: 

1. Tĩnh lự đối với vô số tai hoạ như các thứ 
thuốc độc, các loại Sương tuyết, mưa đá, các thứ 
khí nóng độc hại... đều có thê dứt trừ, có thể thành 
chỗ dựa của chú thuật. 

2. Tĩnh lự, đối với cảnh giới cùng trái nghịch 
sanh ra các bệnh có thể dứt trừ. 

3. Tĩnh lự, đối với những tai hoạ như mất mùa, 
đói khát, lúc hiện tiền, có thể hưng khởi, tạo ra mưa 
lớn cam lô. 

4. Tĩnh lự, đôi với vô sô nhân, phi nhân kia đã 
tạo ra các thứ sợ hãi nơi nước, đất liền, đều có thể 
cứu vớt chính đảng. 

5. Tĩnh lự, đôi với các Hữu tình thiếu thôn về 
thức ăn uông, bị lạc vào chốn đồng ruộng hoang 

văng, có thể bô thí các thức ăn uống. 

6ó, Tĩnh lự đối với các Hữu tình không có tải 
sản, địa vị, cần được hoá độ, có thê bố thí vô số của 
Cả1, n8ÔI VỊ. 

7. Tĩnh lự, đôi với các Hữu tình phóng dật 
trong mười phương, đều có thể chính tức khuyên 
can, dẫn dạy. 

8. Tĩnh lự, đôi với các Hữu tình theo chỗ sinh 
khởi các sự việc nên làm, đều có thê chính thức tạo 
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ra. 
Thế nào là Tĩnh lự đời nây đời khác vui của Bồ 
tát? Tức Tĩnh lự nây lược có chín thứ: 

1. Tĩnh lự biên hiện thần thông điều phục Hữu 
tình. 

2. Tĩnh lự biến hiện "Ký Thuyết" điều phục 
Hữu tình. 

3. Tĩnh lự biên hiện sự dạy, khuyên điều phục 
Hữu tình. 

4. Tĩnh lự đôi với kẻ tạo ác, thị hiện cõi Ác. 

5. Tĩnh lự đôi với kẻ mắt biện tài, có thể ban 
cho biện tài. 

6. Tĩnh lự đối với kẻ mất niệm, có thể ban cho 
chánh niệm. 

7. Tĩnh lự chế tạo, kiến lập Luận không điên 
đảo, tán dương Ma đát lý ca (Luận) vi diệu, có thể 
khiến cho chánh pháp trụ lâu. 

$. Tĩnh lự, đỗi với các xứ nghiệp công xảo của 
thế Ø1an, có thể dẫn đến nghĩa lợi, tạo lợi ích cho 
Hữu tình. Các thứ về sách vở, toán số, đo lường, im 
ân... các vật dụng nuôi sông với đủ thứ loại sa1 biệt, 
đều có thê theo đấy mà tạo ra. 

9. Tĩnh lự, đối với các Hữu tình sinh nơi cõi 
Ác cần ba hoá độ, vì muốn họ tạm thời dứt bỏ các 
khố, nên phóng hào quang lớn toả chiếu tiếp xúc. 

Thế nào là Tĩnh lự thanh tịnh của Bồ tát? Tức 
Tĩnh lự nây lược có mười loại: 
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1. Tĩnh lự thanh tịnh do lìa các vị ái khiến thế 
ø1an tịnh. 

2. Tĩnh lự thanh tịnh do xuất thê gian không có 
nhiễm ô. 

3. Tĩnh lự thanh tịnh do G1a hạnh tịnh. 

4. Tĩnh lự thanh tịnh do đạt được căn bản tịnh. 

5. Tĩnh lự thanh tịnh do căn bản thăng tiễn tịnh. 

6. Tĩnh lự thanh tịnh do nhập, trụ xuất tự tại 
tịnh. 

7. Tĩnh lự thanh tịnh do xả Tĩnh lự rồi trở lại 
chứng nhập tự tại tịnh. 

8. Tĩnh lự thanh tịnh với thần thông biến hiện 
tự tại tịnh. 

9. Tĩnh lự thanh tịnh do lìa tất cả kiên chấp tịnh. 

10. Tĩnh lự thanh tịnh do tất cả phiên não 
chướng, sở tri chướng đều tịnh. 

Tĩnh lự như vậy là vô lượng vô biên, có thê 
chứng đắc đạo quả đại Bỏ đề của Bồ tát. Bồ tát dựa 
vào đây, làm viên mãn Tĩnh lự Ba-la- mật-đa, có 
thê đôi với quả vị chánh đăng Bồ đê vô thượng mau 
chóng đã chứng đắc, hiện chứng đắc, sẽ chứng đắc. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát. 
Đoạn 1: Trì xứ du Già. Phẩm 14: Huệ 


Thê nào là Huệ Ba-la-mật-đa của Bô tát? Tụng 
nêu: 
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Tự tánh, Hết thảy, Nan 
Tất cả môn, Thiện sĩ 


Nhất thiết chủng, Toại cầu 
Hai đời vui, Thanh tịnh. 


Chín thứ tướng như thé, là lược nói về Huệ. 
Tức chín thứ Tướng Huệ gọi là Huệ Ba la mật 
đa của Bồ tát: 


1. 
. Huệ Hết thảy. 

. Huệ Nan hành. 

. Huệ Tất cả môn. 

. Huệ Thiện sĩ. 

. Huệ Nhất thiết chủng. 

. Huệ Toại câu. 

. Huệ Đời nây đời khác vui. 
. Huệ Thanh tịnh. 
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Huệ Tự tánh. 


Thê nào là Huệ Tự tánh của Bồ tát? 

Nghĩa là có thể ngộ nhập nơi tất cả đối tượng 
nhận thức. Đã ngộ nhập rôi thì lựa chọn, phân biệt 
các pháp, duyên khắp tất cả xứ năm minh cùng 
chuyền. 


}; 
ĐÀ 
3. 
4. 
Đ: 


Xứ Nội minh. 

Xứ Nhân minh. 

Xứ Y phương minh. 
Xứ Thanh minh. 

Xứ Công nghiệp minh. 
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Nên biết đó tức là Tự tánh nơi tật cả Huệ của 
Bỏ tát. Thế nào là Huệ hết thảy của Bồ tát? 

Nên biết Huệ nây lược có hai thứ: 

1. Huệ Thế gian. 
2. Huệ Xuất thế gian. 

Hai loại nây lược nói lại có ba thứ: 

Mộ là: Huệ có thê ở nơi đôi tượng nhận thức, 
theo sự nhận biết thông đạt chân thật. 

Hai là: Huệ có thể đối với năm xứ minh như đã 
nói cùng trong ba Tụ thiện xảo quyết định. 

Ba là: Huệ có thể tạo nghĩa lợi cho tất cả Hữu 
tình. Nếu các Bồ tát, nơi tánh vô ngã của pháp lìa 
ngôn thuyết, hoặc nơi chân đề nhằm đạt giác ngộ, 
hoặc nơi chân đề lúc chính thức tỉnh giác, hoặc nơi 
chân đề tỉnh giác trở về sau, với diệu Huệ hiện có 
tịch tĩnh tôi thăng, hiện tiên sáng rõ, không có phân 
biệt, lìa các hý luận, đối với tất cả pháp. tỏ ngộ tánh 
bình đẳng, nhập nơi tổng tương lớn, thấu đạt tất cả 
biên vực của đối tượng nhận thức, xa lhìa hai biên 
tăng ích và tôn giảm, thuận nhập Trung đạo. Đó 
gọ! là Huệ có thê ở nơi đối tượng nhận thức theo 
chỗ giác ngộ thông đạt chân thật. Hoặc các Bồ tát 
nơi năm xứ minh thiện xảo quyết định, nói rộng 
như nơi phẩm Chủng Tánh của Lực ở trước, nên 
biết về tướng. Cùng ở trong ba Tụ, khéo léo quyết 
định. Nghĩa là đôi với pháp tụ có thê dẫn đến nghĩa 
lợi, đối với pháp tụ có thể dẫn đến phi nghĩa lợi, 
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đối với pháp tụ có thê dẫn đên phi nghĩa lợi phi phi 
nghĩa lợi, đêu nhận biết đúng như thật. Nơi tắm xứ 
ầy với diệu Huệ hiện có đều khéo léo thâu nhận, có 
thê mau chóng viên mãn tư lương của diệu trí rộng 
lớn vô thượng, nhanh chóng chứng đặc Chánh 
đăng Bỏ đề vô thượng. Huệ có thể tạo nghĩa lợi cho 
tt cả Hữu tình có mười một thứ, như trước đã nêu, 
nên biết, tức diệu Huệ hiện có nơi bậc kia. Đó ØỌI 
là Huệ tạo lợi ích cho Hữu tỉnh. 

Thê nào là Huệ Nan hành của Bồ tát? Nên biết 
Huệ nây lược có ba loại: 

Nếu các Bồ tát có thể nhận biết pháp thâm diệu 
với Trí vô ngã, đó gọi là Huệ Nan hành thứ nhất. 

Hoặc các Bồ tát có thể hiểu rõ về Trí phương 
tiện để điều phục Hữu tình, đó gọi là Huệ Nan 
hành thứ hai. 

Hoặc các Bồ tát nhận biết rõ về tất cả cảnh GIỚI 
của đôi tượng nhận thức với Trí không chướng 
ngại, đó gọi là Huệ Nan hành thứ ba. 

Thê nào là Huệ Tất cả môn của Bồ tát? Nên biết 
Huệ nây lược có bốn loại: 

- Nghĩa là Huệ đối với Tạng Thanh văn và Tạng 
Bô tát, với Huệ thăng diệu do văn, tư tạo thành, Bô 
tát ở trong ây có thê xét chọn chỗ nêu tạo tác, nên 
tuỳ chuyên, cùng chỗ không nên tạo tác, nên dừng 
dứt, thuộc về lực xét chọn, cùng vô lượng Huệ 
thuộc lực tu tập địa Tam ma hí đa. 
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Thê nào là Huệ Thiện sĩ của Bồ tát? Nên biết 
Huệ nây lược có năm loại: 

1l. Huệ được tập thành do lắng nghe chánh 
pháp. 

___2. Huệ cùng hiện hành với bên trong tác ý đúng 
đăn. 

3. Huệ cùng hiện hành với phương tiện hành 
tự lợi, lợi tha. 

4. Huệ ở trong pháp trụ, pháp an lập của các 
pháp không điên đảo, khéo quyết định. 

5. Huệ xả bỏ phiên não. 

Lại có môn khác: 

1. Huệ vi tế: Ngộ nhập đối tượng nhận thức 
như Tánh hiện có. 

2. Huệ hoàn bị: Ngộ nhập đôi tượng nhận thức 
tận cùng Tánh hiện có. 

3. Huệ câu sanh: Do tư lương của Trí từ đới 
trước tập thành. 

4. Huệ cụ giáo: Lá các chúng Bỏ tát đã nhập 
đại địa có thê ở nơi chư Phật, lãnh hội nghĩa pháp, 
thọ trì đây đủ. 

5. Huệ cụ chứng: Từ chỗ thâu nhận của địa 
Tình ý lạc cho đến địa cứu cánh. 

Thế nảo là Huệ Nhất thiết chủng của Bồ tát? 

Nên biết Huệ nây có sáu thứ, bảy thứ, tổng 
cộng là mười ba thứ: 

- Sáu thứ Huệ là: Tức bốn Trí Khô, Tập, Diệt 
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đạo nơi các để cùng hai Trí là Tận Trí, Vô sanh trí 
nơi quả vị cứu cánh. Đó gọi là sáu Huệ. 
- Bảy thứ Huệ gồm: 
. Pháp Trí. 
. Loại THỊ. 
. Trí Thê Tục. 
. Trí Thần Thông. 
- Trí Tướng. 
. Trí của mười Lực tiên hành. 
7, Trí Chánh đạo lý trong bốn đạo lý. Thê nào 
là Huệ Toại câu của Bô tát? 
Nên biết Huệ nây lược có tám loại: 
1. Trí dựa nơi pháp dị môn: đó là Huệ nơi pháp 
vô ngại của Bồ tát. 
2. Trí dựa nơi pháp tướng: Đó là Huệ nơi nghĩa 
vô ngại của Bồ tát. 
3. Trí dựa nơi pháp giải thích Từ: Đó là Huệ 
nơi giải thích Từ vô ngại của Bồ tát. 
4. Trí dựa nơi câu sai biệt của phâm loại pháp: 
Đó là Huệ nơi biệt tài vô ngại của Bồ tát. 
5. Huệ hàng phục tất cả Luận nơi kẻ khác của 
Bồ tát. 
6. Huệ thành lập tất cả Tự Luận của Bồ tát. 
7. Huệ giáo huấn đúng đắn về việc tạo dựng sự 
nghiệp, của cải nơi gia đình. 
8. Huệ khéo lãnh hội vô số sự việc thuộc 
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vương pháp thế gian. Thế nào là Huệ đời nây đời 
khác vui của Bồ tát? 

Nên biết Huệ nay lược có chín thứ: Nghĩa là 
các Bồ tát, nơi xứ Nội minh với Huệ có thê khéo 
thông sáng, khéo an trụ. Là Huệ đối với bốn xứ 
Minh còn lại (Y phương minh, Nhân minh, Thanh 
minh, Thế công nghiệp minh ) đều có thê khéo 
thông sáng, không an trụ. 

Tất cả Bô tát đều dùng Huệ khéo thông tỏ nơi 
năm xứ Minh như thế làm chỗ nương dựa, đối với 
các Hữu tỉnh khác ngu sĩ, phóng dật, khiếp nhược 
cần được hoá độ, khiên họ siêng tu chánh hạnh, Bồ 
tát dùng Huệ thị hiện sự chỉ dạy, dẫn dắt, khen 
ngợi, khuyên khích, vui vẻ, an ủi. 

Thể nào là Huệ thanh tịnh của Bồ tát? Nên biết 
Huệ nây lược có mười thứ: 

- Nơi nghĩa chân thật có hai thứ Huệ: Nghĩa là 
do đạt tận cùng Tánh hiện có, cùng như tánh hiện 
có chọn lây nghĩa chân thật. 

- Nơi nghĩa lưu chuyên có hai thứ Huệ: Nghĩa 
là chọn lấy nhân quả đúng đăn. 

- Nơi nghĩa chấp thọ có hai thứ Huệ: Tức nhận 
biết rõ đúng như thật về điên đảo, không điên đảo. 

- Nơi nghĩa phương tiện có hai thứ Huệ: Như 
nhận biết rõ đúng đắn như thật về chỗ nên làm, chỗ 
không nên làm. 

- Nơi nghĩa cứu cánh, có hai thứ Huệ: Là nhận 
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biết rõ đúng như thật về thanh tịnh và tạp nhiễm. 

Năm nghĩa Huệ tịnh với mười thứ sai biệt như 
vậy, nên biết đó øọI là Huệ thanh tịnh tối thăng của 
Bồ tát. 

Như thể là Bô tát với vô lượng diệu Huệ, đã hết 
sức khéo quyết định, nên có thể chứng đắc quả Đại 
Bỏ để của mình. Bồ tát dựa vào đấy, có thể làm 
viên mãn Huệ Ba la mật đa, mau chóng chứng đắc 
quả vị Chánh đắng Bồ đề vô thượng. Lại nữa, sáu 
thứ Ba la mật đa như vậy, Đức Thế Tôn trong khắp 
các kinh đã giảng nói rộng. Nay ở đây, thâu gôm 
tại một xứ, để lược nói, nên biết. Nghĩa là Phật 
thuyết giảng trong kinh về Thí Ba la mật đa hiện 
có, cho đến huệ Ba la mật đa, hoặc nêu lên , hoặc 
giải thích, mọi sự giải thích ấy đều có ở đây. Hoặc 
về Thí tự tánh nói rộng cho đến hoặc Thí Thanh 
tịnh, hướng nhập, thâu nhận, như chỗ ứng hợp đều 
nên nhận biết rõ. Như vậy, về chỗ còn lại, như đã 
nêu giảng về Giới cho đến Huệ, hướng nhập, thâu 
nhận, như chỗ ứng hợp cũng nên nhận biết rõ. 

Lại, các đức Như Lai, lúc còn là Bồ tát, vô 
lượng bản sanh tương ưng với khô hạnh khó hành 
hiện có trong chỗ hành trì tất cả hạnh Bồ tát, nên 
biết hết thảy cùng tương ưng với Thí, nương dựa 
nơi Thí. Như nói về Thí, thì về Giới, Nhẫn, Tỉnh 
tân, Tĩnh lự, Huệ, tương ưng, nương dựa nơi năm 
thứ â Ấy, nên biết cũng như vậy. Hoặc chỉ dựa nơi 
Thí, nói rộng cho đến hoặc chỉ đựa nơi Huệ. Hoặc 
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cùng dựa cả hai, hoặc cùng dựa cả ba, hoặc cùng 
dựa nơi bốn, hoặc cùng dựa cả năm thứ, hoặc cùng 
dựa nơi tất cả sáu Ba-la-mật-đa, đều nên nhận biết 
rõ. 

Sáu thứ Ba-la-mật-đa như thế, Bồ tát vì nhằm 
chứng đắc quả Chánh đăng Bỏ đề vô thượng, nên 
tinh tân tu tập biển pháp bạch lớn, gọi là biển pháp 
bạch rộng lớn, là nhân của sự viên mãn hết thảy 
chủng loại của tất cả Hữu tình, gọI là Ao, suối báu 
lớn tuôn trào nước thí, tức như chỗ tích tập vô tư 
lương phước trí, không có quả khác nảo có thê 
tương xứng, chỉ trừ đạo quả Chánh đắng Bồ đề vô 
thượng. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ tát. 
Đoạn 1: Trì Xứ du Già. Phẩm 15: Nhiếp 
Sự. 
Thế nào là bốn thứ Nhiếp sự của Bỏ tát? Tụng 
nêu: 
Tự tánh, Hết thảy, Nan 
Tất cả môn, Thiện sĩ 
Nhất Thiết chủng, Toại cầu 
Hai đời vui, Thanh tịnh. 
Chín thứ tướng như thế. Là lược nói Nhiếp SỰ. 
Nghĩa là chín thứ Tướng Nhiếp sự, gọi là bốn 
thứ Nhiếp sự của Bồ tát: 
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1. Nhiếp sự tự tánh. 

2. Nhiếp sự Hết thảy 

3. Nhiếp sự Nan hành. 

4. Nhiếp sự Tất cả môn. 

5. Nhiếp sự Thiện sĩ. 

6. Nhiệp sự Nhất Thiết chủng. 

WR Nhiếp sự Toại cầu. 

8. Nhiếp sự đời nây đời khác vui. 
9. Nhiếp sự Thanh tịnh. 

Thế nào là Ái ngữ tự tánh của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đối với các Hữu tình luôn 
vui thích tuyên thuyết lời vui vẻ hợp ý, lời chân 
thật, lời đúng pháp, thâu dẫn lời hợp nghĩa. Nên 
biệt đó gọi là lược nói về tự tánh nơi AI ngữ của 
Bô tát. 

Thế nào là Ái ngữ Hết thảy của Bồ tát? Nghĩa 
là Ái ngữ nây lược có ba thứ: 

1L.Ái ngữ của Bồ tát nêu ra để an ủi. Do Ái ngữ 
nây nên Bồ tát đôi với nơi các Hữu tình luôn xa lìa 
buôn râu, cau có. trước phát khởi lời thiện, dung 
mạo thư thái, mỉm cười, dùng mọi lời vui vẻ, thuận 
hợp đề vấn an. 

2. Ái ngữ của Bồ tát nêu ra để chúc mừng. Do 
Ái ngữ nây nên Bồ tát hoặc thây Hữu tình kia với 
VỢ CON, quyên thuộc, gia sản dôi dào, đâm ấ âm mà 
không tự biết. Như chỗ nên nhận biết, Bồ tát nêu 
bày rõ đề chúc mừng. Hoặc biết về tín, ĐIỚI, Văn, 


20 BỘ DU GIÀ 2 


xả, Huệ có tăng trưởng. Bồ tát cũng lại chúc mừng. 

3. Ái ngữ của Bồ tát nêu đặt để tạo lợi ích thù 
thăng: do Ái ngữ nây nên Bồ tát giảng nói về các 
thứ đức viên mãn, giáo pháp tương ưng, tạo lợi ích 
an lạc cho hết thảy Hữu tình, luôn hiện tiên dùng 
lời nói lợi ích thù thăng để tạo lợi ích. Đó øỌI là 
chỗ sai biệt về Ái ngữ hết thảy của Bồ tát. 

Thế nảo là lược nói về Ái ngữ Hết thảy của Bồ 
tát như thế? Nên biết Ái ngữ nây lược có hai loại: 

1. Ái ngữ thuận theo phép tặc của thế gian. 
2. Ái ngữ thuận với chánh pháp giáo hoá. 

Hoặc là Ái ngữ an ủI, hoặc là Ái ngữ chúc 
mừng, nên biết đó gọi là Ai ngữ thuận theo phép 
tặc của thế gian. 

Nếu là Ái ngữ tạo lợi ích thù thăng, nên biết đó 
øọI1 là A1 ngữ thuận theo chánh pháp giáo hoá. 

Thê nào là Ái ngữ Nan hành của Bồ tát? Nên 
biết Ái ngữ nây lược có ba loại: 

Hoặc các Bồ tát đối với các thứ bạn ác, oán g1a 
có thể giết hại, dùng tâm thiện tịnh, tân không uế 
trược, xét chọn mà nói, hoặc nói lời an ủ1, hoặc nói 
lời chúc mừng, hoặc nói lời lợi ích thù thăng, nên 
biết đó gọi Ai ngữ nan hành thứ nhất của Bồ tát. 

Hoặc các Bỏ tát, ở chỗ các Hữu tình độn ăn, 
ngu tối bậc nhất, tâm không nghĩ hoặc, xét chọn 
mà nói vô số giáo pháp, nguyện nhận lấy sự mệt 
nhọc, khéo thâu giữ đúng như lý như pháp. Nên 
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biết đó gọi là Ái ngữ nan hành thứ hai của Bồ tát. 

Hoặc các Bỏ tát, ở chỗ các Hữu tình dua nịnh, 
dối gạt đối với các bậc tôn trưởng, Thân giáo sư, 
Quỹ phạm sư, là phước điền chân thật, hoặc hành 
theo hạnh tà, ác, đem tâm không giận trách, tâm 
không hận phiên, xét chọn mà nói: Hoặc nói lời an 
ủI, hoặc nói lời chúc mừng, hoặc nói lời lợi ích thù 
thắng, nên biết đó gọi là Ái ngữ nan hành thứ ba 
của Bồ tát. 

Thế nào là Ái ngữ tất cả môn của Bồ tát? Nên 
biết Ái ngữ nây lược có bốn loại: 

1L. Ái ngữ nhằm đoạn trừ các thứ ngăn che, 
hướng tới cõi thiện: Là nói pháp nên tạo tác lúc 
trước. 

2.Ái ngữ xa lia các thứ ngăn che, tâm hoà hợp 
thiện: Là nói hành pháp tương ưng như bốn Thánh 
đề tăng tiến. 

3. Ái ngữ đôi với hàng tại gia, xuất gia có 
nhiều phóng dật: thì khuyên can, chỉ dạy một cách 
thuận hợp, tạo phương tiện khiến họ lìa khỏi hành 
phóng dật, trụ nơi hành không phóng dật. 

4. Ái ngữ đối với kẻ ở trong các pháp có nhiều 
nghi hoặc, vì khiến cho họ nơi vị lai lia mọi nghi 
ngờ, nên vì họ giảng nói chánh pháp, luận nghĩa 
quyết định lựa chọn. 

Thê nào là Ái ngữ Thiện sĩ của Bồ tát? Nên biết 
Ái ngữ nây lược có năm loại: 


22 BỘ DU GIÀ 2 


Nghĩa là các Bồ tát vì nhằm hóa độ chúng sanh, 
nên có thể thuyết giảng các pháp của Như Lai và 
các Bồ tát: như pháp có nhân duyên, pháp có xuất 
ly, pháp có chỗ dựa, pháp có quyết. đoán dũng 
mãnh, pháp có thân biến. Nếu pháp nêu giảng đạt 
được xứ có nhân, chế lập Học xứ, vì thê pháp ây 
øọ1 là có nhân duyên. Hoặc pháp được nêu giảng, 
nơi chỗ thọ học có kẻ huỷ phạm, thì nêu bày để trở 
lại thanh tịnh. Do đó pháp ây gọi là pháp xuất ly. 
Hoặc pháp được nêu giảng thuộc về bốn thứ nương 
dựa, nên thiết lập pháp luật chánh hành không điên 
đảo, vì thế pháp nây gọi là chỗ dựa. 

Hoặc pháp được thuyết giảng có thê hiển bày 
đúng đắn về hành không thôi hoàn của tất cả khô, 
do đây pháp nây gọi là có quyết đoán dũng mãnh. 
Hoặc pháp được giảng nói tạo ba thứ thân biến, hết 
thảy chỗ nêu bày, đêu không hư dối, vì thê pháp nầy 
gọi là có thần biến. 

Thê nào là Ái ngữ Nhất Thiết chủng của Bồ tát? 

Nên biết Ái ngữ nây lược có sáu thứ, bảy thứ, 
tổng cộng là mười ba thứ: 

Nói sáu thứ là: 

1. Ái ngữ đối với pháp nên nghe theo thì mở 
bày khiên nghe. 

2. Ái ngữ đôi với pháp nên hạn chê thì ngăn 
chận. 

3. Ái ngữ mở bày chỉ rõ về các pháp môn. 
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4. Ái ngữ mở bày chỉ rõ về pháp tướng thuận 
hợp. 

5. Ái ngữ mở bày chỉ rõ ngôn từ của các pháp 
được giảng dạy không điên đảo. 

6. Ái ngữ mở bày chỉ rõ về phẩm loại sai biệt 
của Pháp cú thuận hợp. 


Nói bảy thứ là: 

1. Ái ngữ an ủi, khuyên dụ. 

2. Ái ngữ chúc mừng. 

3. Ái ngữ đôi với các Hữu tình khác, trong tất 
cả vật dụng sinh sông cùng hết thảy việc làm đều 
thiêu mong muôn, Bồ tát tận tình giúp đỡ. 

4. Ái ngữ an ủi vô số sự kinh hãi. 

5. Ái ngữ nêu bày các pháp thuộc về như lý. 

6. Ái ngữ vì muôn khiến cho kẻ khác ra khỏi 
xứ bât thiện an trụ nơi xứ thiện, đạt được chánh 
kiến. 

7. Ái ngữ thỉnh cầu kẻ khác có Sức mạnh tạo 
lợi ích. Mười ba thứ AI ngữ như thê, nên biết gọi 
là A1 ngữ Nhât Thiệt chủng của Bô tát. 

Thế nào là Ái ngữ toại câu của Bồ tát? Nên biết 
Ái ngữ nây lược có tám loại: 

Nghĩa là các Bồ tát dựa nơi bốn Tịnh ngữ, khởi 
tám Thánh ngữ. 

Đó gọi là Ái ngữ Toại cầu của Bồ tát. 
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Bốn Tịnh ngữ là lìa vọng ngữ, lìa nói lời ly 
gián, thô ác, thêu dệt. 

Tám Thánh ngữ: Nghĩa là thấy nói thấy, nghe 
nói là nghe, hiểu nói là hiểu, biết nói là biết. Không 
thây nói là không thấy, không nghe nói là không 
nghe, không hiểu nói là không hiểu, không biết nói 
là không biết. 

Thế nào là Ái ngữ hai đời vui của Bồ tát? Nên 
biết Ái ngữ nây lược có chín loại: 

l. Ái ngữ thuyết giảng chánh pháp đoạn trừ 
những nạn của hàng thân thuộc ưu sâu. 

2. Ái ngữ giảng nói chánh pháp đoạn trừ 
những nạn về của cải, địa vị khiên ưu sâu. 

3. Ái ngữ nêu giảng chánh pháp đoạn trừ 
những nạn vê không bệnh khiên buôn sâu. 

4. Ái ngữ giảng nói chánh pháp đoạn trừ các 
khổ do khó khăn về Tịnh giới. 

5. Ái ngữ nêu giảng chánh pháp đoạn trừ các 
khổ do khó khăn về chánh kiến. 

6. Ái ngữ giảng nói chánh pháp khen ngợi về 
Tịnh giới viên mãn. 

7. Ái ngữ nêu giảng chánh pháp khen ngợi về 
chánh kiến viên mãn. 

§. Ái ngữ giảng nói chánh pháp khen ngợi về 
phép tắc viên mãn. 

9. Ái ngữ nêu giảng chánh pháp khen ngợi về 
chánh mạng viên mãn. 
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Thế nảo là Ái ngữ Thanh tịnh của Bồ tát? 

Nên biết Ái ngữ nây có hai mươi thứ: Nghĩa là 
hai mươi Tướng tuyên thuyết chánh pháp, như nơi 
phẩm Chủng tánh của lực đã nói ở trước. 

Thê nào là Lợi Hành của Bồ tát? 

Nghĩa là lợi hành nây quảng diễn như Ái ngữ, 
nên biết về Tướng. 

Nhưng có sai biệt: Tức các Bồ tát do tất cả 
phẩm nơi Ái ngữ sai biệt theo đấy mà nói về chỗ 
nghĩa hướng tới lợi hành, vì tạo lợi ích cho Hữu 
tình nên gọi là Lợi Hành. 

Thế nào là Lợi Hành tự tánh của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát do Ai ngữ kia, vì các Hữu 
tình thị hiện chánh lý theo chỗ ứng hợp, nơi các 
việc học, thuận với nghĩa lợi hành pháp tuỳ pháp 
hành. Trong hành như thế, an trụ nơi tâm bi, tâm 
không ái nhiễm, khuyên dẫn, điêu phục, kiến lập 
xứ an ôn. Đó øọI là lược nói về tự tánh của Lợi 
Hành. 

Thế nào là Lợi Hành hết thảy của Bồ tát? Nên 
biết Lợi Hành nây lược có hai loại: 

1. Lợi Hành đôi với các Hữu tình chưa thành 
thục, thì có thể thành thục. 

2. Lợi Hành đôi với các Hữu tình đã thành thục 
thì khiên Giải thoát. 

Tức Lợi Hành nây lại có ba môn: 

Một là: Lợi Hành đôi với lợi của Hiện pháp thì 
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khuyến khích, dẫn dắt. 

Hai là: Lợi Hành đối với lợi của Hậu pháp thì 
khuyên, dẫn. 

Ba là: Lợi Hành đối với lợi của Hiện pháp, Hậu 
pháp đêu khuyên dẫn. 

- Lợi Hành đối với lợi của Hiện pháp khuyên, 
dẫn: Nghĩa là dùng pháp để khuyên, dẫn chính 
đáng, chiêu tập đức nghiệp, giữ gìn, làm tăng 
trưởng tài sản, ngôi vị. Nên biết đó gọi là Lợi Hành 
đối với lợi lạc của Hiện pháp khuyên khích, dẫn 
dắt. Do đấy có thể khiến từ nơi kẻ khác đạt được 
tiếng khen rộng lớn, cùng hiện pháp lạc, vì vật 
dụng nuôi sông thâu nhận, an trụ nơi lạc. 

- Lợi Hành đối với lợi lạc của Hậu pháp 
khuyên, dẫn: Nghĩa là chính thức khuyên, dẫn Hữu 
tình từ bỏ của cải, địa vị, thanh tịnh xuất gia, thọ 
hành khất thực đề tự sinh sống. Nên biết đó gọi là 
Lợi Hành đối với lợi lạc của Hậu pháp khuyến 
khích, dẫn dắt. Do đấy có thê khiến quyết định đạt 
được hậu pháp an lạc. 

- Lợi Hành đối với lợi lạc của Hiện pháp, Hậu 
pháp khuyên dẫn: Tức chánh thức khuyên, dẫn 
hàng tại gia hoặc hàng xuất gia lần lượt tu tập 
hướng tới lìa dục. Nên biết đó gọi là Lợi Hành đôi 
với lợi lạc của Hiện pháp Hậu pháp khuyến khích, 
dẫn dắt. Do đây, nên có thể khiến cho Hữu tình ở 
trong Hiện pháp đạt được thân tâm khinh an, trụ 
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nơi an lạc. Ở trong Hậu pháp, hoặc sanh nơi tịnh 
thiên, hoặc ở nơi cảnh giới Niết bản vô dư mà Bát 
Niết bàn. 

Thê nào là Lợi Hành nan hành của Bồ tát? Nên 
biết Lợi Hành nây lược có ba loại: 

Hoặc các Bồ tát, trước chưa hành tạo nhân của 
thiện căn thù thắng, nay ở chỗ các Hữu tình có thê 
hành Lợi hành. Đó gọI là Lợi Hành nan hành thứ 
nhất. Vì sao? Vì các Hữu tình kia khó khuyến 
khích, dẫn dắt. 

Hoặc các Bồ tắt đối với những Hữu tình có 
nhân thiện, hiện tiền chập trước vệ tài sản, địa vị 
rộng lớn, ác vật dụng đây đủ. Bồ tát ở cho những 
Hữu tình ấy có thể hành Lợi hành. Đó gọi là Lợi 
Hành nan hành thứ hai. Vì sao? Vì các Hữu tình ây 
Ở nơI Xứ phóng. dật tham đắm buông lung. 

Hoặc các Bồ tát đối với những ngoại đạo chấp 
theo dị đạo hành tà kiến tà hạnh, Bồ tát ở chỗ các 
chúng sanh ấy có thê hành Lợi hành. Đó gọi là Lợi 
Hành nan hành thứ ba. Vì sao? Vì các Hữu tình kia, 
đối với tông chỉ của mình ngu sĩ chấp trước, đôi 
với chánh pháp luật thì ghét bỏ. 

Thế nào là Lợi Hành tật cả môn của Bồ tát? Nên 
biết Lợi Hành nây lược có bốn loại: 

Nghĩa là các Bô tát, đối với các Hữu tình không 
tin, thì ở nơi Tín viên mãn, ân cần khuyên khích, 
dẫn dắt, cho đến kiến lập. Đối với các Hữu tình 
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phạm giới, thì ở nơi Giới viên mãn ân cần khuyên 
khích, dẫn dắt, cho đến kiến lập. Đối với các Hữu 
tình ác Huệ, thi ở nơi Huệ viên mãn ân cân khuyên 
khích, dẫn dắt, cho đến kiến lập. Đôi với các Hữu 
tình tham lam keo kiệt, thì Bồ tát ở nơi xả viên mãn 
ân cân khuyến khích, dẫn dắt, cho đến kiên lập. 

Thê nào là Lợi Hành Thiện sĩ của Bồ tát? Nên 
biết Lợi Hành nây lược có năm loại: 

Nghĩa là các Bồ tát, nơi nghĩa chân thật 
khuyên, dẫn Hữu tình. Nơi thời điểm ưng hợp 
khuyên dẫn Hữu tình. Nơi chỗ có thể thâu dẫn 
nghĩa lợi thắng diệu khuyên dẫn Hữu tình. Đối với 
các Hữu tình nên dịu dàng khuyên dẫn. Đối với các 
Hữu tình nên đem tâm Từ khuyên dẫn. 

Thế nào là Lợi Hành Nhất Thiết chủng của Bồ 
tát? 

Nên biết Lợi Hành nây lược có sáu loại, bảy 
loại, tổng cộng là mười ba loại. 

- Những øì là sáu loại? Nghĩa là cá Bô tát: Hoặc 
các Hữu tình nên thâu nhận. thì chính thức thâu 
nhận, hoặc các Hữu tình nên điều phục, thì chính 
thức điều phục. Hoặc các Hữu tình tâm Ai trái bỏ 
Thánh giáo thì khiến dứt trừ tâm ÿ giận phiên. 
Hoặc các Hữu tình trụ trong xứ, giới, thì khiến họ 
nhập nơi Thánh giáo. Hoặc các Hữu tình đã nhập 
Thánh giáo, thì chính thức ở nơi ba Thừa khiến họ 
thành thục. Hoặc các Hữu tỉnh đã thành thục thì 
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- Những gì là bảy loại? Nghĩa là các Bỏ tát, đối 
với các Hữu tình được hoá độ đã một phân an xứ, 
thì nơi tư lương thiện khiến luôn giữ gìn, nuôi lớn, 
thì hoặc đôi với việc xa lìa, hoặc đôi với tâm tánh 
một cảnh, hoặc đôi với hành làm thanh tịnh các 
chướng, hoặc đôi với việc tu tập tác ý, đều chánh 
thức an xứ. Hoặc có các Hữu tình thuộc chủng tánh 
Như Lai, tức ở trong Thừa tôi thượng của đạo quả 
chánh đẳng Bỏ đề vô thượng, chính thức an xứ. 

Thể nảo là Lợi Hành Toại cầu của Bồ tát? 

Nên biết Lợi Hành nây lược có tám loại: Nghĩa 
là các Bồ tát nhận thây các Hữu tình ở nơi chỗn 
nên xấu hồ, vì bị không xâu hồ trói buộc, thì Bồ tát 
tạo phương tiện để cởi mở khiến họ lìa mọi trói 
buộc kia. Cũng vậy, ở nơi chỗn nên hỗ thẹn, vì bị 
không hồ thẹn trói buộc, hoặc bị hôn trâm trói 
buộc, hoặc bị thuy miên trói buộc, hoặc bị trạo cử 
trói buộc, hoặc bị ô tác trói buộc, hoặc bị Tật (Ganh 
phét) Xan (Keo kiệt) trói buộc. Bồ tát đều dùng 
phương tiện để cởi mở, khiến các Hữu tình lìa hết 
buộc ràng. 

Thê nào gọi là Lợi Hành đời nây đời khác vui 
của Bồ tát? Nên biết Lợi Hành nây lược có chín 
thứ: 

Nghĩa là chư Bồ tát đối với những Hữu tình 
khác, dựa nơi Thân nghiệp thanh tịnh, khuyên 
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khiến họ xa lìa tất cả hành sát sanh, khuyên khiến 
họ xa lìa các hành không cho mà lấy, khuyến khiến 
họ xa lìa tất cả Tốt -la-nhã, mê lệ da, cùng do Mạt- 
đà, phóng dật, xứ rượu. 

Dựa nơi Ngữ nghiệp thanh tịnh, khuyên khiến 
họ xa lìa tật cả các hành vọng ngữ, xa lìa các hành 
nói lời ly gián, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt. 

Dựa nơi ý nghiệp thanh tịnh, khuyên khiến họ 
xa lìa tất cả các thứ tham dục sân hận tà kiến. 

Thế nảo là Lợi Hành Thanh tịnh của Bồ tát? 

Nên biết Lợi Hành nây lược có mười loại: 
Nghĩa là các Bồ tát, đối với những Hữu tình, dựa 
vào thanh tịnh bên ngoài có năm Lợi Hành, dựa 
vào thanh tịnh bên trong có năm Lợi Hành. 

Thê nảo là các Bồ tát đối với các Hữu tình, dựa 
vào thanh tịnh bên ngoài có năm thứ Lợi Hành? Đó 
là: 

1. Lợi Hành không tội. 

2. Lợi Hành không chuyên. 
3. Lợi Hành lần lượt. 

4. Lợi Hành biến hành. 

5. Lợi Hành như ứng. 

Nghĩa là các Bồ tát đối với những Hữu tình 
hành tạp ác, trước đã hành ác, hành có tội, hành tạp 
nhiễm, thì ở trong các pháp thiện có thể chính thức 
an xứ. Đó gọi là Lợi Hành không tội của Bô tát đôi 
với các Hữu tỉnh. 
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Lại, các Bồ tát đối với các Hữu tình không ở 
nơi chắng phải là Giải thoát, chắng phải là định 
thanh tịnh, câu đạt giải thoát chân thật, câu đạt định 
thanh tịnh. Tức ở trong đó có thể khuyên dẫn đúng 
đăn. Đó gọi là Lợi Hành không chuyền của Bồ tát 
đối với các Hữu tình. 

Lại, các Bồ tát đôi với các Hữu tình quan sát 
kỹ, nhận biết hạng trí huệ kém, thì vì họ nêu giảng 
pháp cạn, tuỳ chuyên dạy trao khuyên bảo điều thô, 
gần. Nhận biết hạng trí huệ trung bình, thì họ nêu 
giảng pháp trung bình, tuỳ chuyên dạy trao khuyên 
bảo vê xứ trung bình. Nhận biết hạng trí huệ rộng, 
thì họ vi nêu giảng pháp thâm diệu, tuỳ chuyên dạy 
trao khuyên bảo điêu sâu kín, khiến họ lần lượt tu 
tập phẩm thiện. Đó gọi là Lợi Hành lần lượt của 
Bô tát đôi với các Hữu tỉnh. 

Lại, các Bồ tát đối với các Hữu tình, trừ bốn họ 
cho đến hàng trời Người, tuỳ theo năng lực mà 
hành các hành nghĩa lợi, cầu đạt lợi lạc, tức ở trong 
ấy, theo loại mà khuyên, dẫn. Đó gọi là Lợi Hành 
Biến hành của Bồ tát đôi với các Hữu tình. 

Lại, các Bô tát đỗi với các Hữu tình, hoặc ở nơi 
các phâm pháp thiện của tự nghĩa, theo công năng 
sai biệt thượng trung hạ, mà có thể khuyên, dẫn. 
Cùng do công năng saI biệt của phương tiện mà có 
thê khuyên, dẫn theo chỗ ứng hợp nơi các Hữu tình 
và phương tiện mà khuyên, dẫn. Đó gọi là Lợi 
Hành như ứng của Bồ tát đối với các Hữu tình. 
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Thê nảo là các Bồ tát đối với các Hữu tình, dựa 
vào thanh tịnh bên trong có năm thứ Lợi Hành? 

Nghĩa là các Bồ tát đôi với các Hữu tình, khởi 
ý lạc đại bi rộng lớn, hiện tiên mà hành Lợi hành. 

Lại, các Bồ tát đối với các Hữu tình tạo tác 
nghĩa lợi, tuy phải chịu nhiều mệt nhọc khô cực, 
nhưng tâm luôn sanh hoan hỉ sâu xa, vì các Hữu 
tình mà hành lợi hành. 

Lại, các Bồ tát tuy hiện an xứ, tài sản, địa vị 
viên mãn, tôi thăng bậc nhất nhưng tự khiêm tốn 
như kẻ hầu hạ, ø1úp việc, cũng như người con hiếu, 
con của chiên đô la, tâm nhún nhường, lia bỏ mọi 
thứ kiêu mạn, ngã chấp, theo đây, đôi với các Hữu 
tình mà hành Lợi hành. 

Lại, các Bô tát đôi với các Hữu tình, tâm không 
nhiễm ái, không có hư dối, thương xót chân thật 
mà hành Lợi hành. 

Lại, các Bồ tát, đôi với ác Hữu tình sinh khởi 
Tâm từ bi rốt ráo không thối chuyền, theo đây mà 
hành Lợi hành. 

Đó gọi là Bồ tát đôi với các Hữu tình, dựa vào 
thanh tịnh bên trong có năm thứ Lợi Hành. Như thế 
là dựa vào sự thanh tịnh trong ngoài, mỗi thứ đều 
có năm Lợi Hành, gồm chung là mười Lợi Hành. 
Đó gọi là Lợi Hành thanh tịnh của Bồ tát. 

Thế nảo là đông sự của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, hoặc ở nơi nghĩa, hoặc ở 
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nơi thiện căn, đều khuyên kẻ khác thọ học. Tức đối 
với nghĩa ấy, đôi với Thiện căn ấy, hoặc bằng hoặc 
thêm, tự hiện thọ học. Như thê là Bỏ tát cùng với 
kẻ khác hành sự như nhau, nên gọi là đồng sự. Các 
Hữu tình được hoá độ nhận biết Bồ tát nây đã tu 
tập đồng sự. Nên chính mình thọ học thiện căn, 
quyết định kiên cô không có thôi chuyền. Vì sao? 
Vì Hữu tỉnh đó suy nghĩ: "Bồ tát khuyên ta thọ học, 
nhất định vì nhằm tạo lợi ích an lạc cho Ta. Do Bồ 
tát nây đã trao cho dạy cho ta!" Tức ở trong ây tự 
hiện hành. 

Không có trường hợp Hữu tình nhận biết không 

có lợi ích an lạc mà tự hiện hành, vì không phải các 

Bồ tát đồng sự đã khuyên khích, dẫn dắt Hữu tình 
như thế. Kẻ khác có thê cật vân: Ông tự mình đối 
với phẩm thiện không thể thọ học. Vì sao đem 
phẩm thiện ân cân khuyên dẫn, dạy trao cho kẻ 
khác? Ông nên theo kẻ khác ân cân thưa nhận các 
việc dạy trao khuyên bảo. 

Có các Bồ tát là đồng sự của kẻ khác nhưng 
không tự hiển bày cùng kẻ khác đồng sự. 

Có các Bồ tát không phải là đông sự của kẻ 
khác, nhưng tự hiển bày cùng kẻ khác đồng sự. 

Có các Bồ tát là đồng sự của kẻ khác, cũng tự 
hiển bảy cùng với kẻ khác đông sự. 

Có các Bồ tát không phải là đông sự của kẻ 
khác, cũng không tự hiển bày cùng với kẻ khác 
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đồng sự. 

Trường hợp thứ nhất: Nghĩa là có Bồ tát cùng 
với công đức uy lực của các Bỏ tát thảy đều bình 
đăng, đôi với đạo Bồ tát tự cho là công đức uy lực 
ngang băng với thây. Bồ tát ân giấu phân tự thiện 
nên không hiển bày uy lực công đức của chính 
mình. 

Trường hợp thứ hai: Nghĩa là các Bồ tát thây 
có Hữu tình tin hiểu thâp kém, ở nơi chỗ thâm diệu 
tâm sinh sợ hãi, nên chính thức xét chọn, vì muốn 
tạo phương tiện tạo hoá độ các Hữu tình kia, nên 
tự hiện bày thân mình cùng với hạng động pháp. 
Đó là hạng thấp kém như loài Chiên-đô-la... Vì 
muốn tạo lợi ích, muốn trừ tai họa, muốn điều 
phục, hoá độ, nên suy xét về loài thấp kém kia, 
sanh trong chúng đồng phận ấy. 

Trường hợp thứ ba: Là các Bồ tát thấy những 
Hữu tình được hoá độ thọ nhận thiện căn vẫn còn 
có dao động. Vì khiến trụ vững chắc nên hiện cùng 
với đông sự hoặc băng hoặc hơn. 

Trường hợp thứ tư: Tức là các Bồ tát tự hành 
phóng dật, dứt bỏ sự việc vì kẻ khác. 

Như vậy là đã nói về nhiều thứ Thí, Giới, nói 
rộng cho đến sau cùng là đồng sự. Trong Ấy, các 
pháp Ba-la-mật-đa hiện có, có thể thành tựu tất cả 
pháp Phật. Các pháp nhiếp sứ hiện có, có thể thành 
thục hết thảy Hữu tình khác. Nên biết đó là lược 
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nói về tác nghiệp tạo tât cả pháp thiện của Bồ tát. 

Lại như trước đã nói, về nhiêu thứ Thí, Giới, 
nói rộng cho đến sau cùng là đồng SỰ. Như thê là 
có rất nhiêu sự hỗ trợ cho Bồ đề phân, VỚI vô lượng 
pháp thiện. Do ba nhân duyên, nên biết là hiện 
hành. Do hai nhân duyên nên biết là tôi thăng. Do 
ba nhân duyên nên biệt là thanh tịnh. 

Nghĩa là do ba nhân duyên về thân ngữ ý, nên 
biết là hiện hành. Các pháp thiện kia do rộng lớn 
tức không có tạp nhiễu, nên biết là tối thăng, cũng 
gọi là vô thượng, cũng gọi là không chung. Ở đây 
nên biết do Hữu tình không sai biệt, do sự việc 
không sai biệt, do thời gian không saI biệt, nên gọi 
là rộng lớn. 

Hữu tình không sai biệt: Nghĩa là các Bồ tát, 
nơi xứ sở của tất cả Hữu tình, khắp vì tất cả pháp 
giới Hữu tỉnh, tu tập thiện căn như Thí... không 
phải là chuyên về mình. 

Sự không sai biệt: nghĩa là các Bồ tát, nơi tật 
cả thiện căn như cùng Nhất Thiết chủng thí... tinh 
tân thọ học. 

Thời không sai biệt: Nghĩa là các Bồ tát thường 
không gián đoạn, không lia gia hạnh, không bỏ 
phẩm thiện, hoặc ngày hoặc đêm nơi hiện pháp hậu 
pháp, tức do nhân thị ây cùng với thiện căn thường 
hành không thay đôi. Nên biết trong ây do bốn thứ 
tướng nên thành không tạp nhiễm. Nghĩa là các Bồ 
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tát mang tâm hoan hỷ tu các pháp thiện. Do nhân 
duyên nây nên không khô không ưu, không có các 
biên đối, hồi tiếc. 

Lại, các Bồ tát không tôn hại kẻ khác, không 
vướng mặc nơi kiến chấp, không hành tạp ác, tu 
hành vô lượng thiện căn như Thí... 

Lại, các Bỏ tát ân trọng khắp Thể, nơi vô lượng 
pháp thiện như ở đây, Thí Thiện sĩ, Giới Thiện sĩ 
hiện có, nói rộng cho đến đông sự Thiện sĩ, hoặc 
tu tập nhiêu, hoặc khéo thanh tịnh, hoặc hoàn toàn 
viên mãn, tức có thể chiêu cảm quả vị Như Lai, đối 
với các loài Hữu tình không chân, hai chân, bốn 
chân, nhiều chân, có sắc không sắc, có tưởng 
không tưởng, cùng với xứ phi tưởng phi phi tưởng, 
là tối tôn, tôi thắng. Ơ đây, Thí nhất thiết chủng, 
Giới nhất thiết chủng hiện có, nói rộng cho đên 
đồng sự nhất thiết chủng, hoặc tu tập nhiều, hoặc 
khéo thanh tịnh, hoặc hoàn toàn viên mãn, tức có 
thê chiêu cảm quả vị Như Lai, ngôi nơi toà Bô đè, 
tật cả các thứ ma oán đều không thê xúc não, đều 
không khuynh động. Ở đây, Thí đời nây đời khác 
vui, GIới đời nây đời khác vui hiện có, nói rộng 
cho đến đồng sự đời nây đời khác vui, hoặc tu tập 
nhiêu, hoặc khéo thanh tịnh, hoặc hoàn toàn viên 
mãn, tức có thể chiêu cảm quả vị Như LaI, với các 
pháp lạc của Tĩnh lự, Giải thoát, Đắng trì đẳng chí 
tối thăng. 

Ở đây, Thí thanh tịnh, Giới thanh tịnh hiện có, 
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nói rộng cho đến đồng sự thanh tịnh, hoặc tu tập 
nhiêu, hoặc khéo thanh tịnh, hoặc hoàn toàn viên 
mãn, tức có thể chiêu cảm quả vị Như lai với bốn 
Nhất Thiết chủng thanh tịnh, nghĩa là: đối tượng 
nương dựa tịnh, đối tượng duyên tịnh, Tâm tịnh, 
Trí tịnh. Cũng chiêu cảm quả vị Như Lai với ba thứ 
Bất hộ, mười lực, bỗn vô sở tỷ, ba Niệm trụ, hết 
thảy pháp Phật bất cộng vô cùng thanh tịnh. 
Như vậy là Bồ tát, với pháp thiện như Thí. 

có thể chiêu cảm quả vị đên cứu cánh vô thượng, 
nên biết cũng chiêu cảm quả lưu chuyên trong sanh 
tử thuận với hạnh Bồ tát, ngoài ra còn chiêu cảm 
vô lượng vô biên quả khả á1, không tội. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYỂN 44 
Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 

Đoạn 1: Trì xứ du Già: Phẩm 16: Cúng 

Dường Thân Cận Vô Thượng 

Thế nảo là thân cận cúng dường, tu tập vô 
lượng của Bô tát? Tụng nêu: 

Cung Tam bảo 
Thân Thiện Hữu 
Tu võ lượng 

Là tôi hậu. 

Thê nào là Bồ tát, nơi trụ xứ của Như Lai, cúng 
dường Như Lai? Nên biết sự cúng dường nây lược 
có mười thứ: 

. Cũng dường Thiết-lợi-la (Xá-lợi) 
. Cúng dường Chế-đa (Tháp) 

. Cũng dường Hiện tiên. 

. Cũng dường không hiện tiên. 

. Cúng dường tự tạo. 

. Cúng dường giáo tha. 

. Cúng dường tài kính. 


¬mHŒœA Ca: + Cc) t 
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Š. Cúng dường rộng lớn. 
9. Cúng dường không nhiễm. 
10. Cúng dường Chánh hạnh. 

Nếu các Bồ tát đích thân hiện cúng dường Sắc 
thân của Như Lai, đó gọi là cúng dường Thiết lợi 
la. 

Hoặc các Bồ tát, vì đức Như Lai nên tạo ra tất 
cả hoặc Tháp miếu, hoặc trang thờ, hoặc đài, hoặc 
tháp cũ, hoặc tháp mới, bày biện các vật đề cúng 
dường. Đó gọi là Cúng dường hiện tiên. 

Hoặc các Bồ tát, đối với thân Như Lai, hoặc ở 
nơi Chế-đa, đích thân chiêu ngưỡng, bày biện vật 
cúng dường hiện tiên, phát khởi ý lạc tăng thượng 
cùng với tâm, tịnh tín cùng hiện hành với tâm, suy 
nghĩ: Nếu pháp tánh của một Như Lai, tức là pháp 
tánh của tất cả Như Lai trong ba đời. Nếu pháp tánh 
nơi Tháp miều của một Như Lai, tức là pháp tảnh 
nơi tháp miễu của Như Lai hiện có trong hêt thảy 
vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương. Vì 
thê, Ta nay cúng dường Như Lai hiện tại, tức là 
cúng dường tất cả Như Lai nơi ba đời. Cúng dường 
Tháp hiện tại tức là cúng dường hoặc Tháp miêu, 
hoặc trang thờ, hoặc đền đài, hoặc tháp cũ, hoặc 
tháp mới trong vô lượng vô biên tất cả thê giới 
khắp mười phương. Nên biết -ØỌ1 là Bồ tát cúng 
dường hiện tiền, không hiện tiên tất cả Như Lai và 
Tháp miếu. Nếu các Bồ tát ở nơi tất cả Như Lai 
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cùng Tháp miễu không hiện tiền, khởi tưởng về 
Như Lai, khắp tất cả vì Như Lai nơi ba đời, tât cả 
tháp miễu của Như Lai trong mười phương, Dày 
biện cúng dường, nên biết gọi là Bồ tát chỉ cúng 
dường không hiện tiền đối với Phật cùng Tháp 
miêu. Hoặc các Bồ tát, sau khi Phật nhập Niết bàn, 
vì đức Như Lai nên tạo lập hình tượng, hoặc tháp, 
hoặc trang thờ, hoặc đên đài, tuỳ theo năng lực có 
thể tạo dựng một, hai, hoặc nhiêu, cho đến trăm 
nghìn hay vô sô. Như thê là Bồ tát ở nơi trú xứ của 
Như Lai, thiết lập sự cúng dường không hiện tiên 
rộng lớn, tất sẽ đạt được vô lượng quả đại phước 
đức, thâu nhận vô lượng Phạm phước lớn lao. Bồ 
tát do đây nên có thể ở trong vô lượng kiếp, đại 
kiếp không bị đọa nơi cối Ác. Do nhân duyên â ây, 
nên điều viên mãn tư lương của đạo quả chánh 
đăng Bồ đề vô thượng. Ở đây, Bồ tát chỉ cúng 
dường hiện tiên Phật và Tháp, nên biết là đạt được 
quả phước rộng lớn. Hoặc chỉ cúng dường không 
hiện tiên Phật cùng Tháp miễu, nên biết là đạt được 
quả phước vô cùng rộng lớn. Nêu cùng cúng dường 
hiện tiền và không hiện tiên Phật cùng Tháp miều, 
nên biết quả phước đạt được là tối đại, là không có 
øì hơn. 

Hoặc Bồ tát, ở nơi trụ xứ của Như Lai hay nơi 
Tháp miếu, muôn thiết lập sự cúng dường, chính 
tự tay mình làm, không sa1 bảo, nhờ vả kẻ khác như 
tôi tớ, bạn bẻ, người thân... , không dựa vào nơi 
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chốn phóng dật, biếng trễ để tạo lập sự cúng 
dường. Đó gọi là cúng dường tự tạo của Bồ tát. 

Nếu các Bồ tát ở nơi trụ xứ của Như-lai hoặc 
nơi Tháp miễu, muốn thiết lập sự cúng dường, 
không phải chỉ tự mình làm, mà cũng khuyên cha 
mẹ, vợ con, kẻ tôi tớ, bạn bè, thân thuộc... cùng 
tạo lập sự cúng dường. Hoặc khuyên các thành 
phân khác như quốc vương, Vương tử, đại thân, 
Trưởng giả, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, các Thương 
chủ giảu có nơi những thôn xóm, thành thị, cho đến 
tất cả nam nữ lớn nhỏ, hạng ngho khố, hạng chiêu 
Đồ la, cùng với các bậc Thân giáo giáo sư, Quỹ- 
phạm-sư, và các chúng đệ tử, các bậc đồng phạm 
hạnh, các vị xuất gia, các chúng ngoại đạo, khiến 
họ ở nơi trụ xứ của Như Lai hoặc nơi tháp miếu, 
tuỳ theo khả năng, tạo lập các sự cúng dường. Nên 
biết đó gọi là cúng dường gôm cả tự, tha của Bồ 
tát. 

Nếu các Bồ tát hiện có ít phần của cải vật dụng 
có thể cúng dường, hưng khởi tâm bi mẫn, nên suy 
xét ban cho các hữu tình nghèo khổ, ít phước, 
không sức, khiến họ ở nơi trụ xứ của Như-lai hoặc 
nƠI Tháp miễu thực hiện cúng dường, nguyện cho 
họ nơi đời vị lai được nhận nhiêu an lạc. Các Hữu 
tình kia có được những vật nây, cúng dường Như 
Lai và Tháp miều. Bồ tát ở đây tự mình không cúng 
dường. Nên biết đó gọi là cũng dường giáo tha của 
Bồ tát. 
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Ở đây, Bô tát nêu chỉ tự cúng dường Phật cùng 
Tháp miếu, nên biết là đạt được quả phước rộng 
lớn. Nếu chỉ "giáo tha", nên biết quả phước đạt 
được là cảng lớn rộng. Nếu có thê tự mình cúng 
dường cùng chỉ dạy kẻ khác cúng dường, nên biết 
quả phước đạt được là vô cùng lớn lao, là vô 
thượng. Nếu các Bồ tắt ở nơi trụ xứ của Như Lai 
hoặc nơi Tháp, miễu, dùng các vật dụng như y 
phục, thức ăn uống, đồ năm ngôi, thuốc chữa bệnh, 
thưa kính, lễ bái, chấp tay, phụng nghĩnh, lại dùng 
đủ loại hương xông, hương bột, hương xoa, vòng 
hoa, nhạc hay, cờ phướn lọng đèn, ca tụng xưng 
tán, năm luân quy mạng, nhiễu quanh theo phía bên 
phải, để cúng dường. Hoặc lại phụng thí các thứ 
vật báu như Mạt ni, chân châu, lưu ly, loa bối, bích 
ngọc, san hô, xà cừ, mã não. Hồ phách, vàng bạc.. 
Hoặc lại phụng thí các vật dụng trang sức như Mạt 
ni, vòng nhẫn, xuyên... cho đến cúng thí các loại 
chuông báu. Hoặc bảy khắp các vật báu lạ quy. 
hoặc kết dải tờ lụa báu.. . đê cúng dường. Đó gọi 
là cúng dường tài kính của Bồ tát của Bồ tát nơi trụ 
xứ của Như Lai hoặc nơi Tháp miễu. 

Hoặc các Bồ tát ở nơi trụ xứ của Như-lai hay 
nơi Tháp miều, trong thời gian dài bày biện các vật 
dụng cúng dường như cúng dường Tài kính đã nói 
ở trên. Hoặc nhiêu vật dụng cúng dường. Hoặc vật 
dụng cúng dường đêu thượng diệu. Hoặc hiện tiên, 
hoặc không hiện tiên. Hoặc tự mình làm, hoặc chỉ 
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dạy người khác thực hiện. Hoặc tâm thuân tịnh, 
thăng giải mãnh liệt hiện tiền cúng dường. Tức 
đem những thiện căn đã được gieo trông như thế, 
hôi hướng đến đạo quả chánh đăng Bỏ đề vô 
thượng. Bảy loại cúng dường như vậy gọi là cúng 
dường rộng lớn của Bồ tát. 

Nếu các Bồ tát ở nơi trụ xứ của Như-lai, hoặc 
nơi Tháp miễu, tự tay cúng dường, không mang 
tâm khinh mạn khiến kẻ khác cúng dường, không 
trụ nơi sự phóng dật, biếng nhác, bât kính mà hành 
cúng dường, không có tâm tản mạn, không có tâm 
tạp nhiễm mà hành cúng dường. Không nên ở 
trước các vỊ quốc VƯƠng, đại thần, các bậc hào quý 
tin Phật, vì tài sản và sự tôn kính, trá bày vô sô sự 
việc hư giả để cúng dường. Không dùng các vật bất 
tịnh để cúng dường. Sáu thứ như vậy gọi là cúng 
dường không nhiễm các Bồ tát. 

Lại, các Bô tát, với các thứ cúng dường như Tài 
kính, rộng lớn, không nhiễm như thế, lúc cúng 
dường Như-lai cùng Tháp miếu, hoặc tự sức mình 
tập hợp của cải, vật báu, hoặc theo chỗ câu xin kẻ 
khác mà có được của cải, vật báu. Hoặc có được 
nhiêu vật dụng, tài sản vật báu tự tại, Có thể thực 
hiện đủ các loại cúng dường như thê rồi, đạt được 
các vật dụng tự tại. Bồ tát hoá ra hoá thân, hoặc 
một vị, hoặc hai vị, hoặc lại nhiêu vị, cho đến trăm 
ngàn câu chỉ vị. Tất cả các vị Bô tát hoá hiện nay 
đêu ở nơi trụ xứ của Như-lai cùng nơi Tháp miêu, 
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cung kính lễ bái. Lại từ nơi mỗi mỗi vị Hoá thân 
như vậy hoá ra nhiêu tay, hoặc trăm tay, ngàn tay, 
hoặc nhiêu hơn nữa. Hết thảy các tay ấy đều mang 
vô lượng hoa hương thượng diệu hơn cả Chư 
Thiên, cùng vô số châu báu khả ái thù thắng tung 
rải lên trụ xứ của Như-lai và nơi Tháp miếu. 

Lại từ nơi tất cả các vị Hoá thân như thê hoá ra 
vô lượng âm thanh thượng diệu, tán thán công đức 
rộng lớn, sâu xa, chân thật của Như-la1. Lại từ nơi 
tất cả các vị Hoá thân như vậy, hoá ra vô lượng các 
vật dụng trang sức như vòng ngọc, xuyến v.v... VÔ 
sô các thứ vật dụng cúng dường như cờ phướn lọng 
đèn . . để cúng dường trụ xứ của Như -lai và nơi 
tháp r miêu. Thực hiện các loại cúng dường như vậy 
rôi, đạt được nhiêu vật dụng tự tại. Bô tát thiết lập 
sự cúng dường đều thuộc tự tâm. Như vậy là Bồ tát 
lại không mang cầu Như-lai xuất thế. Vì sao? Vì 
do Bồ tát nầy đã chứng nhập nơi địa không thối 
chuyền, hết thảy cõi Phật đi đến cúng dường đều 
không bị trở ngại. 

Lại, các Bồ tát hoặc không tự lực tích tập các 
thứ của cải, vật báu, cũng không từ nơi kẻ khác cầu 
xin để có được của cải, vật báu, cùng không có trụ 
xứ của Bồ tát đạt được của cải, vật báu và nhiều 
vật dụng tự tại để có thể thiết lập sự cúng dường. 
Nhưng nơi châu Thiệm bộ, hoặc nơi bốn châu lớn, 
hoặc ngàn thế giới, hai ngàn. thê BIỚI, hoặc lại ba 
ngàn đại thiên thê giới, cho đến vô lượng vô số các 
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thể giới trong mười phương với tất cả vật dụng 
cúng dường phẩm hạ trung thượng hiện có để cúng 
dường Như-lai. Bô tát đôi với những thứ â Ấy, do tâm 
tịnh tín cùng hiện hành với Thắng giải, nên tư duy 
đủ khắp, tuỷ hý với tất cả. Như thê là Bồ tát ít dùng 
công sức mà hưng khởi sự cúng dường rộng lớn vô 
lượng, thâu nhận tư lương. Bồ đề lớn lao. Bô tát đối 
với điều ấy, thường xuyên khởi tâm chân thiện, 
khởi tâm hoan hỷ, nên siêng năng tu học. 

Hoặc các Bồ tát, với từng ít thời gian, từng ít 
khoảnh khắc, cho đến thấp nhất như khoảnh khắc 
vắt sữa bò, đối khắp tật cả hữu tình nhỏ bé thập 
kém, tu tập tâm từ bị hỉ xả cùng hiện hành, nơi tât 
cả hành tu tưởng vô thường, tưởng khô, tưởng vô 
ngã, đôi với Niết bàn tu tưởng thắng lợi, đối với 
Phật pháp tăng, Ba-la-mật-đa, tu tập tùy niệm. 
Từng ít thời gian, từng ít thời gian, với từng 
khoảnh khắc, đối nơi tất cả pháp phát sanh Nhẫn 
trí tin hiểu về ít phân, về chỗ thập kém của chúng. 
Pháp tánh lìa ngôn từ, chân như khởi không phân 
biệt, tâm trụ nơi vô tướng, huông chi ở đây hoặc 
vượt quá, hoặc tăng thêm. Như vậy là Bồ tát giữ 
gìn luật nghĩ Thị la, đôi với Xa-ma-tha, Tỷ- -bát-xá- 
na, các phân pháp Bỏ đề siêng năng tinh tân tu học. 
Cũng đối với tất cả pháp Ba la mật đa cùng các 
nhiếp sự chánh cần tu học. đó gọi là cúng dường 
chánh hạnh của Bồ tát nơi trụ xứ của Như-lai. 

Cúng dường như thế là bậc nhất, là tôi tượng, 
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tối thắng, là vô thượng. Cúng dường như vậy là 
hơn hăn các thứ cúng dường đã nói ở trước, gập 
hàng trăm ngản lần, cho đến gấp ô-ba-mi-sát-đàm 
lần. Do mười tướng ây, nên biết đó gọi là cúng 
dường gồm đủ tất cả chủng loại đối với Như-lai. 
Như cúng dường Phật, thì cúng dường hoặc pháp 
hoặc tăng theo hỗ ứng hợp, nên biết cũng thê. 

Bỏ tát, lúc ở nơi Tam bảo, do mười thứ tướng 
hưng khởi sự cúng dường, nên duyên với đức Như- 
lai phát khởi sáu thứ ý lạc tăng thượng: 

1. Ý lạc tăng thượng về ruộng công đức lớn lao 
vô thượng. 

2. Ý lạc tăng thượng về ân đức lớn lao vô 
thượng. 

3. Ý lạc tăng thượng về bậc tôn quý trong tất 
cả các loài hữu tình không chân, hai chân, nhiêu 
chân. 

4. Ý lạc tăng thượng về việc giỗng như hoa ô- 
đàm vi diệu hết sức khó gặp. 

5. Ý lạc tăng thượng về sự xuất hiện độc nhất 
nơi tam thiên đại thiên thê giới. 

6. Ý lạc tăng thượng về hết thảy công đức thê 
gian xuất thê gian với tất cả nghĩa đầu viên mãn. 

Do sáu thứ ý lạc tăng thượng ây, nên ở nơi trú 
xứ của Như-lai, hoặc đối với trụ xứ của Phật pháp 
tăng, tư duy phân Ít mà hưng khởi cúng dường hãy 
còn đạt được vô lượng công đức lớn, huống chị là 
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tư duy nhiêu. Lại nữa, Bỏ tát thành tựu bao nhiêu 
tướng, để có thê làm thiện hữu. Do bao nhiêu thứ 
tướng thành thiện hữu đích thực? Thành tựu bao 
nhiêu tướng khiến tánh thiện hữu tạo nên chỗn 
nương dựa, tin tưởng? 

Lại có bao nhiêu loại thiện hữu nơi Bồ tát, ở 
chỗ hoá sanh làm công việc của thiện hữu? 

Bồ tát có bao nhiêu loại thiện hữu thân cận. Do 
bao nhiêu thứ tướng ở nơi trụ xứ của thiện hữu lắng 
nghe chánh pháp. Do bao nhiêu thứ xứ, đối với trụ 
xứ của thiện hữu, lúc lăng nghe chánh pháp, đôi 
với pháp sư thuyết giảng không tạo ý khác? 

Nên biết Bồ tát thành tựu tám chi, nên có thể 
làm thiện hữu, các tướng viên mãn: 

1. Trụ nơi giới. Ở trong luật nghi giới của các 
Bồ tát, hết sức khéo an trụ, không hề thiêu sót, hao 
hụt. 

2. Đa văn, thành tựu Giác huệ. 

3. Chứng đắc đây đủ, do tu tạo thành, tuỳ một 
thăng thiện đạt đến Xa ma tha, Tỳ bát xá na. 

4. Thương xót. Bên trong gồm đủ từ bi, có thê 
xả bỏ hiện pháp lạc trụ của chính mình, tỉnh tân 
không biếng trễ, tạo lợi ích cho kẻ khác. 

5. Võ úy. Lúc vi kẻ khác giảng nói chảnh pháp, 
giáo hóa, không do sợ hãi khiến quên mất niệm, 
biện tài. 

6. Găng nhẫn. Đôi với các sự việc như khinh 
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chê, cười cọt, nói lời thô bỉ, hồng trái của kẻ khác, 
hoặc ngôn từ phi ái, vô số hành ác khác thảy đều 
có thê nhẫn. 

7. Không mệt mỏi. Sức lực dồi dào, có thê xét 
chọn nhiêu. Lúc ở tại bốn chúng giảng nói chánh 
pháp, ngôn ngữ luôn lưu loát, tâm không chán mệt. 

S. Khéo dùng lời. Lời nói hoàn toàn viên mãn, 
không huỷ hoại pháp tánh, biện biệt rõ ràng. 

Hoặc các Bồ tát, gôm đủ năm thứ tướng, tương 
ưng với các đức nên có thể làm thiện hữu, mọi tạo 
tác không hư dỗi: 

1. Đối với kẻ khác, trước hết nhăm cầu tạo lợi 
ích an lạc. 

2. Đối với lợi ích an lạc ấy nhận biết rõ như 
thật, không điên đảo. 

3. Nơi phương tiện thiện xảo, thuyết pháp 
thích hợp, theo các thứ thọ nhận, có đủ năng lực đã 
điều phục sự vIiỆc. 

4. Tâm tạo lợi ích không chán mệt. 

5. Đây đủ đại bi bình đăng. Đối với các hữu 
tình thuộc ba phẩm kém vừa hơn tâm không thiên 
lệch. 

Hoặc các Bồ tát thành tựu năm tướng, khiến 
cho tánh thiện hữu tạo nên nơi chốn nương dựa, tin 
tưởng lại khiến cho kẻ khác ở xa nghe được sinh 
khởi tin tưởng thanh tịnh tột bực, huống chi là ở 
gân, trông thây. 
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1. Thắng điệu. OaI nghĩ viên mãn, oai nghi tịch 
tĩnh, oai nghi đây đủ, tât cả chi phân đêu không 
loạn động. 

2. Đôn hậu, nghiêm túc, ba nghiệp hiện hành 
dứt mọi trạo cử quây động. 

3. Không giả dối. Không lừa dối kẻ khác, nên 
suy xét giả trá hiện thành oai nghĩ nghiêm chỉnh. 

4. Không ganh ghét. Trọn không đối với kẻ 
khác thuyết giảng giáo pháp để được sự cung kính, 
lợi dưỡng, sanh tâm không găng nhãn. Nhưng 
thường tự khuyên găng thỉnh kẻ khác giảng nói 
pháp. Lại luôn khuyên khích những kẻ khác đôi với 
trường hợp giảng nói pháp kia, rộng thí lợi dưỡng, 

cung kính. không có tâm dua nịnh, giả dối. Lại 
thường đối với mọi người tâm luôn thuân tịnh. 
Thây kẻ kia nói pháp cùng có được của cải, sự cung 
kính thì sanh khởi tùy hỷ sâu xa. Như tự mình đạt 
được lợi dưỡng, sự cung kính, tâm sanh hoan hỷ, 
thì thấy kẻ khác đạt được như vậy, tâm sanh hoan 
hỷ còn vượt quá hơn trước. 

5. Kiệm ước. Rất ít để dành các vật dụng, đồ 
dùng. Theo chỗ có được liên xả thí. 

Thiện hữu nơi Bồ tát do năm thứ tướng, ở nơi 
hoá sanh làm công việc của thiện hữu: 

1. Có thể can ngăn. 

2. Có thê khiến nhớ nghĩ. 

3. Có thê chỉ dạy trao truyền. 
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4. Có thể khuyên bảo. 

5. Có thể thuyết pháp. 

Các trường hợp như vậy đã biện giải rộng, nên 
biết, như nơi địa thanh văn phân nói về chỉ dạy trao 
truyền khuyên bảo, nói rộng như nơi phẩm chủng 
tánh của lực ở trước. 

Nên biết Bồ tát do bốn thứ tướng mới có thể 
làm thân cận thiện hữu một cách viên mãn: 

1. Đôi với thiện hữu có bệnh không bệnh, tùy 
lúc nên cúng dường, hầu hạ, luôn phát khởi sự yêu 
kính, tin tưởng thanh tịnh. 

2. Đối với thiện hữu, theo lúc cung kính thăm 
hỏi, lễ bái, chấp tay nghênh tiếp, ân cân tu nghiệp 
hòa kính mà cúng dường. 

3. Đôi với thiện hữu tùy thời cúng dường đúng 
như pháp các thứ vật dụng cân thiết như y phục, 
thức ăn uống, ngọa cụ, thuộc chữa bệnh. 

4. Đối với thiện hữu, hoặc chính thức nương 
dựa nơi nghĩa đúng như pháp, hoặc hợp hoặc lìa, 
theo đây tự tại chuyển biên, không có nghiêng 
động. Hiên phát đúng như thật, tạo tâm phụng giáo, 
tùy thời đi đến chỗ thiện hữu, cung kính thừa hành, 
thỉnh hỏi, nghe nhận. 

Hoặc các Bỏ tát, lúc muốn nghe pháp, tạo lập 
năm thứ tưởng, nên từ thiện hữu lắng nghe chánh 
pháp: 

1. Tạo tưởng quý báu. Nghĩa là khó đạt được. 
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2. Tạo tưởng về mắt. Có thê đạt được diệu huệ 
câu sanh rộng lớn, là nghĩa của tánh nhân. 

3. Tạo tưởng về ánh sáng. Đã được mắt huệ 
câu sanh lớn rộng, nơi tất cả chủng loại đều nhận 
biệt như thật, là nghĩa cùng soi chiêu. 

4. Tạo tưởng về quả lớn, với công đức thù 
thăng, có thể đạt được niết bàn cùng điệu tích vô 
thượng của tam Bồ đề. Là nghĩa của tánh nhân. 

5. Tạo tưởng không tội, vô cùng vừa y vui vẻ. 
Ở trong hiện pháp chưa được niết bàn cùng tam Bồ 
đề, đôi với pháp, lựa chọn đúng như thật, hành chỉ 
quán đạt an lạc lớn, không tội. Là nghĩa của Tánh 
nhân. Hoặc các Bỏ tát, lúc muốn theo thiện hữu 
lắng nghe giáo pháp, 

đối với pháp sư thuyết giảng, do năm thứ xứ, 
nên không tạo ý khác, dùng tâm thuân tịnh thuộc 
về tai để lăng nghe pháp: 

1. Đôi với kẻ hủy hoại giới không tạo ý khác. 
Nghĩa là không tạo tâm cho đây là phả giới, không 
trụ nơi luật nghi, ta nay không nên theo kẻ ấy nghe 
pháp. 

2. Đối với việc hủy hoại tộc họ, không tạo ý 
khác. Nghĩa là không tạo tâm cho đây là họ thập 
kém, ta nay không nên theo kẻ â ây nghe pháp. 

3. Đôi với kẻ hủy hoại sắc không tạo ý khác. 
Nghĩa là không tạo tâm cho đây là xâu xí, thô lậu, 
ta nay không nên theo kẻ ây nghe pháp. 
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4. Đối với kẻ hủy hoại văn không tạo ý khác. 
Nghĩa là không tạo tâm, cho đây đôi với ngôn từ 
không khéo trau chuốt, ta nay không nên theo kẻ 
ầy nghe pháp. Chỉ dựa nơi nghĩa, không nên dựa 
nơi văn. 

5. Đôi với kẻ hủy hoại sự đẹp đẽ, không tạo ý 
khác. Nghĩa là không tạo tâm, cho đây là lời nói 
thô ác, mang nhiêu giận dữ, không dùng lời đẹp đẽ 
để nêu giảng các pháp, ta nay không nên theo kẻ 
ây nghe pháp. 

Như thể là Bô tát, khi muốn nghe pháp, ở nơi 
năm xứ ấy, không nên tác ý, chỉ nên cung kính thâu 
nhận chánh pháp. Đôi với pháp sư thuyết giảng 
chưa từng thây có lôi lâm. 

Nếu có Bồ tát trí huệ kém cỏi, đối với pháp sư 
nêu giảng tâm sanh giận trách, không muốn theo vị 
ây lăng nghe chánh pháp. Nên biết hành đó là 
không cân tự lợi, thắng huệ thôi thất. 

Thế nào là Bồ tát tu bỗn vô lượng Từ-Bi-Hỷ- 
Xã? Nghĩa là các Bồ tát lược có ba loại tu bỗn vô 
lượng: 

1. Tu vô lượng duyên với hữu tỉnh. 

2. Tu vô lượng duyên với pháp. 

3. Tu vô lượng không duyên. 

Nếu các Bồ tát đôi với tất cả hữu tình thuộc ba 
tụ, an lập làm các loại khô không lạc, có khổ có 
lạc. Nơi loại đầu tiên muốn cầu lạc: Bồ tát phát 
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khởi ý lạc tăng thượng ban cho lạc, duyên khắp 
mười phương hữu tình an trụ nơi thắng giải không 
diên đảo, tu từ cùng hành với tâm. Nên biết đó gọi 
là tu từ duyên với hữu tình. 

Hoặc các Bồ tát chỉ trụ nơi tưởng về pháp, với 
ý lạc tăng thượng chánh quán chỉ về pháp, giả nói 
là hữu tình, tu từ cùng hành với tâm. Nên biết đây 
gọi là tu từ duyên VỚI pháp. 

Hoặc các Bồ tát, lại đôi với các pháp xa lìa phân 
biệt, tu từ cùng hành với tâm. Nên biết đấy gọi là 
tu từ không duyên. 

Như tu từ duyên với hữu tình, duyên với pháp 
và không duyên có ba thứ sai biệt, thì Từ BI, Hỷ 
Xá, nên biết cũng thế. 

Nếu các Bỏ tát đối với hữu tình có khổ, phát 
khởi ý lạc tăng thượng dứt trừ khô, duyên khắp với 
mười phương hữu tình, tu bi cùng hành với tâm. 
Đó gọi là bị. 

Hoặc các Bồ tát, đối với hữu tình có khô, phát 
khởi ý lạc tăng thượng tùy hỷ, duyên khắp với 
mười phương hữu tình, tu hỷ cùng hành với tâm. 
Đó gọi là hỷ. 

Hoặc các Bồ tát đối với ba loại hữu tình không 
khổ không lạc, có khô, có lạc như thế, tùy theo thứ 
lớp, phát khởi ý lạc tăng thượng xa lìa các hoặc s1, 
sân, tham, duyên khắp với mười phương hữu tình, 
tu xả cùng hành với tâm. Đó gọi là xả. 
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Ở đây, Bỏ tát tu vô lượng như từ. . duyên VỚI 
hữu tỉnh, nên biết về tướng cùng chung VỚI ngoại 
đạo. Nếu duyên với pháp, nên biệt vê tướng là cùng 
chung với hai thừa, không chung với ngoại đạo. 
Nếu là không duyên: nên biết về tướng tức không 
chung với tât cả Thanh văn, độc giác, cùng các 
ngoại đạo. 

Lại, ba thứ vô lượng của các Bồ tát, nên biết là 
thuộc về ý lạc an lạc, đó là Từ, Bi, Hy. Một loại vô 
lượng nên biết là thuộc về ý lạc tạo lợi ích, đó là 
xả. Như vậy, tất cả vô lượng của Bồ tát gọi là 
"thương xót”, do các Bồ tát thành tựu điều â ầy nên 
øọI1 là thương xót. 

Ở đây, Bỏ tát đối với cảnh giới hữu tình quán 
thây một trăm mười thứ khổ, nên nơi các hữu tình 
tu bi vô lượng. Những gì là một trăm mười thứ 
khổ? 

Nghĩa là có một thứ khổ dựa nơi khổ của sự lưu 
chuyên không sai biệt, tất cả hữu tình thảy đều rơi 
vào nẻo khô lưu chuyền. 

Lại có hai thứ khổ: 

1. Khổ của dục làm cội gốc. Nghĩa là sự việc 
đáng yêu thích hoặc biến đôi hoặc bị hoại sinh ra 
khô. 

2. Khổ sanh ra do dị thục của si. Nghĩa là thể 
thọ nhận tác động của khố mãnh liệt. Tức nơi tự 
thể chấp ngã, ngã sở, do ngu si mê muội nên sanh 
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oán thán hết mực. Vì nhân duyên nây nên phải 
nhận lấy hai mũi tên thuộc vê thọ: Là mũi tên vê 
thọ của thân và mũi tên về thọ của tâm. 

Lại có ba thứ khổ: Là khổ khổ, hành khổ và 
hoại khổ. Lại có bốn thứ khổ: 

1. Khô vì biệt ly: Là khổ sanh ra do Ái biệt ly. 

2. Khô do đoạn hoại: Là khổ sanh do từ bỏ 
chúng đông phận, chết. 

3. Khổ tương tục: Là khổ sinh ra do từ đây về 
sau luôn luôn tử sanh lân lượt tiêp nôi. 

4. Khổ rốt ráo: Là khô nơi năm thủ uân của các 
loài hữu tình nhất định cho là không có pháp Bát 
Niết bàn. 

Lại có năm thứ khô: 

1. Khô do tham dục trói buộc. 

2. Khô do sân hận trói buộc. 

3. Khổ do hôn trầm thuỳ miên trói buộc. 

4. Khô do trạo cử-ô tác trói buộc. 

5. Khô do Nghi trói buộc. 

Lại có sáu thứ khổ: 

1. Khô của nhân: Là hành tập nhân của cõi ác. 

2. Khô của quả: Là sanh nơi các cõi ác. 

3. Khô do câu tìm của cải, địa vị. 

4. Khô do dốc sức giữ gìn. 

5. Khô do không biết chán đủ. 

6. Khổ do biển hoại. 
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Sáu thứ như thê gọi chung là khô. 

Lại có bảy thứ khố: Là sanh khổ, già khô, bệnh 
khổ, chết khổ, oán phét phải gặp nhau khổ, yêu 
thương phải biệt ly, khố. Mong câu mà không đạt 
được, khô. 

Lại có tám thứ khô: 

1. Khô vì lạnh. 

2. Khô vì nóng. 

3. Khổ vì đói. 

4. Khổ vì khát. 

5. Khổ vì không tự tại. 

6. Khô vì tự bức não. Nghĩa là các loại ngoại 
đạo như không biết hồ thẹn. 

7. Khô vì bị kẻ khác bức não. 

§. Khô do một loại oai nghi trụ trong nhiều 
thời gian. 

Lại có chín thứ khổ: 

. Khổ do tự suy tốn. 

. Khổ do kẻ khác làm suy tốn. 

. Khổ do thân thuộc làm suy tốn. 
Khổ do của cải, địa vị bị suy tốn. 
. Khổ do không bệnh bị suy tốn. 

. Khổ do Giới bị suy tốn. 

Khô do Kiến bị suy tốn. 

. Khổ nơi hiện pháp. 

. Khổ nơi hậu pháp. 
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Lại có mười thứ khổ: 
. Khô do thiếu thốn các vật dụng về ăn. 
. Khổ do thiếu thốn các vật dụng về uông. 
. Khổ do thiếu thốn các vật dụng về đi lại. 
. Khổ do thiếu thốn các vật dụng về y phục. 
. Khổ do thiếu thốn các vật dụng trang sức. 
. Khô do thiếu thốn các vật dụng chứa đựng. 
7. Khô do thiêu thôn các vật dụng như hương 
xông, hương xoa, vòng hoa... để trang sức. 
8. Khô do thiêu thôn các vật dụng về ca múa 
kỹ nhạc. 
9. Khổ do thiêu thốn các vật dụng về ánh sáng. 
10. Khô do thiêu thốn các vật dụng dành cho 
nam nữ hâu hạ. 
Nên biết lại có chín thứ khổ khác: 
. Khô tất cả. 
. Khô rộng lớn. 
. Khổ tất cả môn. 
. Khổ do hành tà. 
Khô lưu chuyền. 
. Khổ do không theo dục. 
. Khô do trái, hại. 
. Khổ do theo đuổi. 
. Khổ nhất thiết chủng. 
Trong "Khổ tất cả" lại có hai loại: 
1. Khô sanh do nhân từ đời trước. 
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2. Khổ sanh ra do duyên hiện tại. 
Trong Khô rộng lớn lại có bốn thứ: 
1. Khô trong thời gian dài. 
2. Khô nơi bàng sanh. 
3. Khô nơi cõi quỷ. 
4. Khô thuộc về cõi thiện. 
- Trong khô do hành tà lại có năm thứ: 
1. Khổ phát khởi do ở trong hiện pháp xúc 
phạm kẻ khác, kẻ ây không tạo lợi ích. 
2. Khô phát khởi do thọ dụng thức ăn, cảnh 
giới không bình đăng. 
3. Khô phát khởi do khổ nơi hiện pháp bức 
bách, tự nhiên tạo tác. 
4. Khô phát khởi do trụ nhiều nơi tác ý phi lý, 
bị phiên não và tuỳ phiên não trói buộc. 
5. Khổ do phát khởi nhiều các thứ hành ác của 
thân ngữ ý, nên vị lai bị đọa vào các cối ác. 
_ Nơi khổ lưu chuyển lại có sáu thứ, luân chuyển 
bât định trong sanh tử, sinh khô: 
1. Bất định về tự thân. 
2. Bất định về cha mẹ. 
3. Bất định về vợ con. 
4. Bất định về kẻ hầu người hạ. 
5. Bất định về bạn bè, quan quyên, thân tuộc. 
6. Bất định về tài sản, địa vị. 
- Bất định về tự thân: Nghĩa là trước làm chủ, 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 43 59 


sau là kẻ nô bộc, lệ thuộc. 

- Bất định về cha mẹ: Trước là cha mẹ cho đến 
thân tuộc, thời g1an sau luân chuyền, trở lại làm kẻ 
oán hại, tri thức ác. 

- Bất định về tài sản, địa vị: Tức trước là đại 
phú quý, sau trở thành nghèo hèn. 

Trong khô không theo dục lại có bảy thứ khổ: 

1. Khô do dục cầu sông lâu, không theo chỗ 
mong muốn, lại chết yếu. 

2h Khô do mong cầu đẹp đẽ, không theo chỗ 
mong muốn. lại sanh xâu XI. 

3. Khô do mong muốn sinh vào tộc họ cao 
sang, không theo chỗ mong muốn lại sinh nơi tộc 
họ thấp kém. 

4. Khổ do mong câu giàu có, không theo chỗ 
mong muốn, lại sinh bân củng. 

5. Khô do mong muốn có sức mạnh lớn, không 
theo chỗ mong muôn, lại sinh yếu kém. 

6. Khô sanh do dục câu nhận biết rõ về mọi 
cảnh giới của đối tượng nhận thức, nhưng không 
theo chỗ mong muôn, lại sanh ngu sĩ vô trí hiện 
hành. 

7. Khô sanh do dục cầu hơn kẻ khác, nhưng 
không theo chỗ mong muốn, trái lại bị thua kẻ 
khác. 

Nơi khổ do trái, hại, lại có tám thứ khô: 

1. Khổ sanh khởi do các sự việc tôn Ø1ảm nơi 
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vợ con của những kẻ tại g1a. 
2. Khô sanh khởi do các thứ phiên não như 
tham ... tăng trưởng nơi những người xuất gia. 
3. Khổ sanh khởi do mất mùa, đói khát. 
4. Khô sanh khởi do kẻ oán địch bức não. 
5. Khô sanh khởi do sự bức não ở các chỗn 
hiểm nạn, đồng ruộng hoang vắng. 
6. Khổ sanh khởi do bị lệ thuộc vào kẻ khác. 
7. Khổ sanh khởi do các chi phần không đủ, bị 
tốn não. 
$. Khô sanh khởi do sự bức não của các việc 
giết hại, đánh đập xua đuôi. 
Trong khổ do theo đuổi lại có chín thứ khô: 
Dựa nơi tắm pháp của thê gian có tám thứ khô: 
. Khô do pháp hoại, thời hoại. 
. Khổ do pháp tận, thời hết. 
. Khổ do pháp lão, thời già. 
. Khổ do pháp bệnh, thời bệnh. 
. Khổ do pháp chết, thời chết. 
. Khổ do không được lợi. 
. Khô do không được tiếng khen. 
. Khổ do bị chê trách. Đó là tám thứ khổ. 
. Khổ do mong câu. 
Nơi "Khổ nhật thiết chủng" lại có mười thứ 
khô: 
Nghĩa là như trước đã nói: Chỗ đối trị của năm 
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lạc có năm thứ khổ: 
1. Khô của nhân. 
2. Khô của thọ. 
3. Khổ do không lạc. 
4. Khô do thọ không đoạn trừ. 

_- Khổ sanh khởi do xuất ly, xa lia an lạc của 
Bô đê tịch tính, là chỗ đôi trị tâm kiệt nơi phàm 
phu thuộc cõi dục. 

Đó gọi là năm khổ. Lại có năm khổ: 

1. Khô do bức bách. 

2. Khô do thiêu thôn các thứ vật dụng. 

3. Khổ do cảnh giới không bình đăng. 

4. Khô do chỗ yêu thương bị biến hoại. 

5. Khổ do các phẩm phiên não thô trọng trong 
ba cõi. Đó gọi là năm khô. 

Mười thứ khổ ấy (năm thứ trước và năm thứ 
nây) nên biết gọi là khổ nhất thiết chủng. 

Năm mươi lăm thứ khô nêu trước cùng với năm 
mươi lăm thứ khổ này, tông cộng là một trăm mười 
thứ khô. Đó là cảnh giới thuộc đôi tượng duyên nơi 
tâm bị của Bỏ tát. Duyên nơi cảnh ấy, tâm bị của 
các Bỏ tát sanh khởi, tăng trưởng, tu tập viên mãn. 
Lại nữa, các Bô tát, đôi với uân khô lớn, duyên nƠI 
mười chín khô, phát khởi đại bi. Những gì gọi là 
mười chín thứ khổ? Đó là: 

1. Khô do dị thục của ngu SI. 
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2. Khô thuộc về hành khổ. 

3. Khô cứu cánh. 

4. Khô của nhân. 

5. Khô của sanh. 

6. Khô do tự tạo bức não. 

7. Khô do Giới luật nghi bị suy tôn. 
$. Khổ do kiến văn bị suy tồn. 

9. Khô do nhân kiến từ đời trước. 

10. Khô rộng lớn. 

11. Khỗ nơi địa ngục. 

12. Khổ thuộc về cõi thiện. 

13. Khổ sinh khởi do tất cả hành tà. 

14. Khô do tất cả lưu chuyền. 

15. Khô do không có trí huệ. 

16. Khô do tăng trưởng. 

17. Khổ do theo đuổi. 

18. Khô do thọ nhận. 

19. Khô thô trọng. 

Do bốn duyên nên Bi gọi là đại Bi: 

1. Duyên nơi khô sâu xa vi tế khó nhận rõ của 
các hữu tình làm cảnh sinh khởi. 

2. Nơi thời gian dài tích tập mà thành. Nghĩa 
là các Bô tát trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiêp 
tích tập mà thành. 

3. Nơi đối tượng, duyên tác y mãnh liệt mà phát 
khởi. Nghĩa là các Bồ tát do tác ý về bi ây nắm giữ, 
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vì nhân duyên dứt trừ các khổ của hữu tình, hãy 
còn có thể từ bỏ trăm ngàn thân mạng, huống chi 
là một thân mạng và tài sản. Nơi tất cả chủng loại 
đối trị khô lớn, vì các hữu tình nên đều có thể găng 
nhãn. 

4. Hết sức thanh tịnh. Nghĩa là các Bồ tát đã 
đạt đến thanh tịnh của Bồ tát cứu cánh, cũng như 
các đức Như-lai đạt đến thanh tịnh của Như-lai 
Phật địa. 

Lại, các Bồ tát do một trăm mười thứ khô đã 
nêu ở trước, đối với các hữu tỉnh, lúc tu tập tâm bị 
hiện có của tất cả Bồ tát. Lại có thể mau chóng 
chứng đắc ý ý lạc bị thanh tịnh, chứng nhập địa ý lạc 
tịnh các Bô tát. Đối với các hữu tình đạt được tâm 
hết sức thâm hậu của Bồ tát. Đạt được tâm hết sức 
ái niệm, tâm muốn tạo ân, tâm không chán mộệt, 
tâm thọ nhận thay khổ, tâm nhu hoà tự tại có thê 
gánh vác. Các thánh Thanh-văn đã chứng nhập 
được hiện quán về khổ đề rôi, đạt đến cứu cánh, 
đối với khô cùng hành có sự chán lìa sâu xa nơi 
tâm tương tục mà chuyên. Không như Bồ tát đối 
với các hữu tình tâm bi hành trước, chánh quán găn 
liền nơi một trăm mười thứ khổ Wn hết sức lớn. 

Bồ tát do chỗ tu bi như thê huân tu tâm, nên đi 
VỚI Các sự việc trong ngoài, không có một phân Íf 
nảo mà không thể xả bỏ. Không có luật nghĩ giới 
nào mà không thể học. Không có oán hại nảo của 
kẻ khác mà không thể nhẫn. Không có tỉnh tân nào 
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mà không thể phát khởi. Không có tĩnh tự nào mà 
không thể chứng đạt. Không có diệu huệ nào mà 
không thể hội nhập. Do đó, đức Như-lai nếu có 
người thưa hỏi về Bồ đề của Bồ tát được kiến lập 
ở đâu. đêu chính thức đáp là Bồ đề của Bô tát được 
kiên lập nơi bi. 

Như trước đã nói, mỗi mỗi thứ vô lượng đều có 
vô lượng đức viên mãn như Ÿ của Bồ tát tùy 
chuyền, đều có thê thâu nhận vô lượng quả đáng 
yêu thích, đều có vô lượng chủng loại hoản toàn 
diệu thiện, không tội, tuỳ chuyên. Nên biết Bồ tát 
tinh tấn tu tập vô lượng như thê, có thể đạt được 
bốn thứ công đức thăng lợi. Nghĩa là do tu tập vô 
lượng â ấy, nên trước hết là đạt được hiện pháp lạc 
trụ tôi thắng, thâu nhận, làm tăng trưởng vô lượng 
tư lương phước đức tối thắng, có thể đôi với đạo 
quả chánh đăng Bỏ đề vô thượng, đạt được y lạc 
kiên cố, vì muốn tạo lợi ích cho các hữu tình nên ở 
trong sanh tử có thể găng nhẫn thọ nhận tất cả khổ 
lớn. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ tát. 
Đoạn l: Trì Xứ Du Giả Phẩm 17/1: Bồ Đề 
Phán 
Thế nào là Pháp Bồ đề phân của Bỏ tát? Tụng 

nêu: 
Hồ thẹn kiên lực tri 
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Không chán luận thể trí. 
Chánh y võ ngại giải 
Tự lương Bồ đề phân. 

Chỉ quán tánh xảo tiện Đà-la-ni chánh nguyện 
Tam-ma-địa có ba Pháp- -ôp-đà-nam bốn. 

Thế nào gọi là Hồ thẹn của Bồ tát? Nên biết Hồ 
thẹn lược có hai thứ: 

1. Tự tánh 

2. Y xứ (chỗn nương dựa) 

- Nói tự tánh: Nghĩa là các Bồ tát, đối với tội 
hiện hành có thê nhận biết đúng đăn mình là phi 
pháp, bên trong sanh xâu hồ. Đó gọi là Hỗ, tức ở 
trong ây có thê nhận biết đúng đắn. Bên ngoài, đối 
với sự kính nễ của kẻ khác, sanh xấu hồ. Đó gọi là 
Thẹn. Bản tánh xấu hồ của Bồ tát là mãnh liệt, 
huống chi lại tu tập như thế. Nên biết đó øọI là Tự 
tánh 

Hồ thẹn của Bồ tát. 

- Nói chốn nương dựa (y xứ): Lược có bốn thứ: 

Nếu các Bỏ tát đối với chỗ nên làm, không theo 
đây kiến lập nên sanh xấu hồ, nên biết đó gọi là 
chôn nương dựa thứ nhất. 

Hoặc các Bồ tát, ở chỗ không nên làm, lại tùy 
thuận kiến lập nên sanh xấu hồ, nên biết đó øọI là 
chôn nương dựa thứ hai. 

Hoặc các Bồ tát do che giấu điều ác của mình 
mà sanh xâu hồ, nên biết đó gọi là chỗn nương dựa 
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thứ ba. 

Hoặc các Bồ tát, ở nơi chính mình sanh điều ác 
làm chỗ dựa để theo đuôi không bỏ nên sanh xâu 
hồ, nên biết đó øọI là chỗn nương dựa thứ tư. 

Như thế nên biết đó gọi là chỗn nương dựa của 
Hồ thẹn nơi Bồ tát. 

Thế nảo là tánh lực trì kiên cỗ của Bồ tát? Nên 
biết Tánh nây lược có hai loại: 

1. Tự tánh 

2. Chỗn nương dựa. 

- Nói tự tánh: Nghĩa là tánh có thể ngăn câm 
tâm nhiễm ô, tánh hành tự tại không thuận theo 
phiên não, tánh gắng nhẫn chịu khổ, tánh dù có rất 
nhiêu thứ sợ hãi mãnh liệt tuy hiện tiền, nhưng luôn 
gia hạnh đúng đăn, không nghiêng động, tánh 
tương ưng dũng mãnh có thể xét chọn đúng đắn. 
Vì thế thành tựu được tánh lực trì kiên cô. Như vây 
øỌI1 là tự tánh của tánh lực trì kiên cô. 

Lược nói về tánh lực trì kiên cố của Bô tát như 
thể, nên biết là có năm chỗn nương dựa: 

1. Gặp gỡ vô số khổ lớn nơi sanh tử luân 
chuyển với đủ loại hạnh tà của các hữu tỉnh được 
hoá độ. 

2. Vì tạo lợi ích cho các hữu tỉnh nên thệ 
nguyện thọ nhận lưu chuyển lâu dài trong sanh tử. 

3. Gặp phải các thứ dị luận, bè nhóm tranh 
biện, vẫn nạn, cùng ở nơi đại chúng tuyên dương 
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nghĩa pháp. 

4. Thệ nguyện thọ nhận tất cả học xứ ứng hợp 
của Bồ tát. 

5. Lắng nghe giáo pháp rộng lớn, thâm diệu 
không thể nghĩ bàn. Đó gọi là chôn nương dựa của 
tánh lực trì kiên cô. 

Thế nảo là Tâm không chán mệt của Bỏ tát? 

Nên biết, Bộ tát do năm nhân duyên, nên ở 
trong tật cả gia hạnh chân chánh, tâm không chán 
mỆt: 

1. Tánh của Bồ tát tự có sức mạnh nên không 
chán mệt. 

2. Bồ tát tức đối với tâm không chán mệt như 
thê, thường xuyên hành tập nên không chán mệt. 

3. Bồ tát tạo phương tiện thâu nhận tính tân 
dũng mãnh, có thê chánh quán, tùy: quán, chỗ đạt 
được trước sau lần lượt thù thăng nên không chán 
mệt. 

4. Bồ tát thành tựu diệu huệ tăng thượng mãnh 
liệt, với lực xét chọn đúng đắn, nên không chán 
mệt. 

5. Bồ tát đối với các hữu tình luôn có tâm bi 
mạnh mẽ, tâm hết sức thương xót thường hiện tiên 
nên không chán mỆt. 

- Thế nào là Bồ tát khéo nhận biết các luận? 
Nghĩa là các Bồ tát đối với danh cú văn thân 
của năm xứ minh tương ưng với các pháp, từ nơi 
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kẻ khác khéo thọ nhận ngôn từ, khéo thông suốt. 
Tức đôi với diệu nghĩa của các pháp như thê, hoặc 
theo kẻ khác khéo lắng nghe, khéo quyết định, 
hoặc tự mình chuyên tính, khéo lựa chọn, khéo suy 
xét. Bô tát nhận biết về pháp nghĩa như thê, nên 
đối với pháp, đôi với nghĩa là không quên mất, 
luôn luôn tinh tân không bỏ gia hạnh. 

Lại vì nhận biết rõ các pháp nghĩa khác càng về 
sau càng mới mẻ, thù thăng, sai biệt, tuy văn, tư đã 
đạt đến cứu cánh, nhưng do đây nên lần lượt thành 
thục pháp nghĩa ây, đạt được tịnh tín. Do hành 
tướng nây nên biết Bô tát đã nhận biết các luận, với 
trí viên mãn vô lượng không có điên đảo. 

- Thế nảo là Bồ tát khéo nhận biết về thế gian? 

Nghĩa là Bồ tát đối với khắp thế gian của tật cả 
hữu tình đều nhận biết rõ đúng như thật. Thế gian 
như vậy là hết sức khó khăn, TIguy hiểm, là rất ngu 
tối. Đó là tuy có sanh già và chết, luôn luôn chết 
sông, nhưng các hữu tỉnh đối với nẻo sanh lão tử 
ây cân xuất ly sớm mà không nhận biết như thật. 

Lại, các Bô tát nhận biết đúng như thật về thê 
gian của hữu tỉnh có ác thứ uê trược khi thê gian 
uÊ trược tăng, không có các uê trược khi thế gian 
uÊ trược giảm. Nghĩa là dựa nơi năm ô trược: 

1. Thọ mạng ô trược. 
2. Hữu tỉnh ô trược. 
3. Phiền não ô trược. 
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4. Kiến giải ô trược. 
5. Kiếp ô trược. 

Như nơi thời nay, thọ mạng của con người là 
ngăn ngủi, tôi đa không quá trăm năm. Thời xưa 
thì không như thê. Đó gọi là thọ mạng Ôô trược. 
Hoặc như thời nay, hữu tình đa phân không nhận 
biết về cha mẹ, không nhận biết về Sa-môn, Bà-la- 
môn, không nhận biết về các bậc gia trưởng là hàng 
đáng tôn kính, là người. tạo nghĩa lợi, là người tạo 
việc làm. Đôi với tội lỗi của đời nầy cùng tội lỗi 
của đời sau không thây sợ hãi, không tu huệ thí, 
không tạo phước nghiệp, không thọ trai pháp, 
không thọ tịnh giới. Thời xưa thì không như thê. 
Đó gọi là hữu tình ô trược. Hoặc như nơi thời nay, 
hữu tình phân nhiêu hành tập phi pháp, tham lam, 
không bình đăng, hay sử dụng đao kiêm, binh khí, 
tranh chấp kiện tụng, hành nhiều dua nịnh, dỗi trá, 
vọng ngữ, thâu nhận pháp tà, có vô lượng thứ pháp 
ác bât thiện hiện hành có thể nhận biết rõ. Thời xưa 
thì không như thế, đó gọi là phiền não ô trược. 
Hoặc như nơi thời nay, hữu tình phân nhiêu huỷ 
diệt chánh pháp, tạo lập rất nhiêu chánh pháp 
tương tợ, hư vọng suy cầu pháp tà nghĩa tà, cho là 
điều trước tiên. Thời xưa thì không như thê. đó gọi 
là kiến giải ô trược. 

Hoặc như nơi thời nay, lần lược tiễn vào trung 
kiếp đói khát, hiện có rất nhiều hữu tình bị đói khát. 
Lần lược tiến vào trung kiếp bệnh tật, hiện có rất 
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nhiêu hữu tình bị tật bệnh. Lân lược tiên vào trung 
kiếp đao binh, hiện có rất nhiêu hữu tình cùng nhau 
tàn hại do đao binh dây khởi. Thời xưa thì không 
như thế, đó gọi là kiếp ô ô trược. 

Như vậy gọi là Bồ tát nhận biết rõ đúng như 
thật về thế gian của hữu tình. 

Lại nữa, các Bồ tát nhận biết rõ đúng như thật 
về các khí thế gian, huỷ hoại, thành lập. Như chỗ 
sai biệt của khí thế gian huỷ hoại thành lập đều 
nhận biết rõ. 

Lại nữa, các Bỏ tát đôi với thế gian ấy, đôi với 
sự tập khởi của thời g1an, đối với sự huy diệt của 
thê g1an, đối với khả năng về hành tập đi đến nơi 
thê g1an, đối với khả năng về hành diệt đi đến nơi 
thê gian, đối với vị ái, tai họa cùng nẻo xuất ly của 
thê gian kia, đều nhận biết đúng như thật. 

Lại nữa, các Bồ tát nhận biết rõ đúng như thật 
về mắt cho đến ý, nơi các ân vô sắc, các sắc do bỗn 
đại tạo thành nhân sĩ phu, chỉ có từng ấy giả danh 
tánh người, trong đó tưởng hiện có hoặc là ngã, 
hoặc là hữu tỉnh, đây chỉ có tưởng, trong đó tự hiệu 
hiện có chỉ là ngôn thuyết. Mắt của ngã thây sắc, 
nói rộng cho đên ý của ngã nhận biết pháp, đầy 
cũng chỉ có ngôn thuyết của tự hiệu, trong ấy chỉ 
là ngôn ngữ thê tục hiện có. Nghĩa là trưởng lão 
này có tên gọi như thế, chủng loại như thế, tộc họ 
như thê, ăn uống như thế, thọ nhận như thế, hoặc 
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khô hoặc vui, trường thọ như thế, trụ lâu như thế, 
tận cùng nơi biên vực của thọ lượng như thế, đây 
cũng chỉ có ngôn thuyết của thê tục. Bồ tát đối VỚI 
các thứ â ấy đều nhận biết như thật. Do các Bồ tát 
nhận biết rõ đúng như thật về thê lan của hữu tình 
lưu chuyền sai biệt, hoặc khí thế gian lưu chuyền 
sai biệt, hoặc tám thứ tướng, quán nghĩa của thế 
gian, hoặc thăng nghĩa hiện có của các thế gian. Vì 
thê gọi là khéo nhận biết về thê gian. Lại nữa, các 
Bồ tát nêu thây các bậc niên đức cùng hành tôn 
thắng, có thể chính thức nghênh đón, trải toà mời 
ngôi, kính hỏi, lễ bái, chấp tay ân cần tu nghiệp hòa 
kính. Hoặc thấy bậc niên đức cùng hành tương tợ, 
có thê chính thức vấn an, đối đáp vui vẻ, dùng lời 
nói dịu dàng, tốt đẹp đề cùng bàn luận, không dựa 
vào các thứ mạn mà tự so sánh. 

Hoặc thây các bậc niên đức cùng hành thập 
kém, thì tùy theo năng lực khuyên họ tu đập thăng 
đức, hiển thật. Nếu là hạng ít đức, che giâu sự thật, 
có nhiêu lỗi lầm, thì Bồ tát trọn không nêu bày 
khiến họ xâu hồ, cũng không khinh chê, khiến tâm 
họ thối thất. Biết họ có mong câu hoặc của cải hoặc 
giáo pháp, Bồ tát trọn không quay mặt, cũng chắng 
bực bội, cũng không quở trách chỗ lỗi lâm, không 
miệt thị chỗ sa sút của họ. Đối với tất cả các loài 
hữu tình nơi ba phẩm kém, vừa, hơn, nếu khi thây 
họ, ý trước hết là hỏi thăm, an ủi, tán thán: Thiện 
tai An xứ không điên đảo, có thể tuy theo năng 
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lực, chính thức dùng của cải, giáo pháp để thâu 
tóm. Tuy Bồ tát ở nơi tôn thắng, nhưng đối với hữu 
tình hoàn toàn không có tánh ngang trái, không tự 
cho là báu lạ, cũng không kiêu ngạo. Chỗ tiếp nhận 
hữu tình mặc sức chu câp. Có bệnh không bệnh đều 
không từ bỏ. Hai nghiệp thân ngữ đều luôn tuỳ 
thuận. Hoặc biết hoặc không biết, tâm luôn bình 
đẳng VỚI tất cả. Là bạn là bè, không oán không 
hiểm. Đôi với hết thảy hữu tình không nơi nương 
cậy, Bồ tát tùy theo năng lực, làm chỗ dựa, chỗ 
nương. Không nhờ vào môn di biệt để chỉ bày 
những sâu khố của kẻ khác, khiến cho họ trong 
chốc lát trụ vào chôn không an vui. Hoặc có nhần 
duyên cân hiện bày nói năng hài hước thì xứng hợp 
lý mà làm, không phải là không xứng lý. Tuy gặp 
phải trường hợp. giao tiếp hết sức thân mật thì vỆ 
tuổi tác, công việc ở đây cũng không trái, cách. Bồ 
tát cũng không cùng bản bạc các thứ ngôn luận 
chăng phải là điều nhân nghĩa, trọn không đối với 
kẻ khác mang tâm phẫn hận lâu dài. Giả như lại 
vừa dây khởi, thì cũng không gạt bỏ chỗ kiêng nể 
kia. Nêu thân ngữ lại bị kẻ khác sỉ nhục, thì hoặc 
khéo xét chọn, hoặc dựa nơi chánh pháp, hoặc tự 
xét về lỗi lầm của mình mà tự mở bày, thông tỏ, 
không buộc tội cho kẻ khác, tâm luôn an tĩnh, 
không khinh thường, hập tập. Ba nghiệp phát khởi 
tất luôn xét kỹ, có thể xa mười bôn nghiệp câu uễ 
ân giấu nơi sáu phương. Xa bốn thứ bạn ác, gồm 
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thâu bốn thứ bạn hành. Tất cả các việc như thê, nên 
biết như trong Khê Kinh Thi-khư-lạc-ca đã giảng 
nói đây đủ. 

Hoặc vì lợi ích của hiện pháp, sự việc, ý nghĩa 
tương ưng với của cải, địa vị, phát khởi thúc đây 
đây đủ, giữ gin đây đủ, bình đăng nuôi sông thân 
mạng. Đôi với các xứ nghiệp công xảo của thế gian 
Bồ tát đêu đạt được thiện xảo. Không dua nịnh, 
không huyền hoặc, tánh không dối gạt kẻ khác, đối 
với tội hiện có, tâm mang hồ thẹn sâu xa. Chánh 
hành đây đủ, tôn trọng chánh hành, giữ gìn chánh 
hành. Có chỗ giao phó, gởi găm, tức có thể tin dựa 
sâu xa. Đối với tài sản vật dụng của kẻ khác trọn 
không trái hẹn. Phân chia tài sản, tâm luôn bình 
đăng, không giả trá. Vì tạo lợi ích cho thế gian nên 
biện chính thích ứng, nhanh nhẹn. Ở trong các sự 
việc nên làm, kẻ khác tìm đến thỉnh câu đều vì họ 
mà trợ giúp. Đôn hậu, không động, không dựa cậy 
vào duyên khác, khéo mở mang sự nghiệp không 
phải là làm điều bất thiện. Nêu dẫn dắt đại chúng 
thì khuyên họ bỏ giới ác, khiến tu giới thiện, thành 
tựu tám thứ ngôn ngữ của bậc hiển thánh. 

Bỏ tát thành tựu các pháp như thê, như nơi thê 
gian nên nhận biết đúng đăn, như nơi thế gian nên 
hoạt động đúng đăn. Đôi với hết thảy các việc như 
vậy đều nhận biết đúng như thật. Do đó gọi là khéo 
nhận biết về thế gian. 
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LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 45 
Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn 1: Trì Xứ Du Già Phẩm 17/2: Bồ Đê 

Phân 

- Thế nào là Bồ tát tu tập về bốn y (bốn nơi 
nương dựa)? 

Nghĩa là các Bồ tát vì cầu đạt nghĩa nên theo kẻ 
khác lăng nghe chánh pháp, không vì cầu văn từ 
hay đẹp của thê gian. Bỏ tát cầu đạt nghĩa không 
vì cầu văn, nên lúc lắng nghe giáo pháp, tuy gặp 
ngôn âm thuyết pháp lưu loát, nhưng chỉ dựa nơi ý 
nghĩa, cung kính nghe nhận. 

Lại, các Bồ tát nhận biết rõ đúng như thật về sự 
thuyết giảng rộng lớn, sự thuyết giảng hạn chế. 
Nhận biết đúng như thật rôi, lây lý làm chỗ dựa, 
không do nơi Bồ-đặc- -già-la niên trưởng được 
nhiêu người biết đến. Nêu là Phật, là Tăng thuyết 
pháp tức nên tin nhận, vì thế không dựa nơi Bồ- 
đặc-g1à-la (hữu tình, người). Như vậy Bồ tát lây lý 
làm chỗ dựa, Bồ-đặc-già-la không phải là chỗ dựa 
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nương, nên đôi với nghĩa chân thật tâm không dao 
động, ở trong chánh pháp, các duyên khác không 
thể xâm đoạt. 

Lại, các Bồ tát ở nơi trụ xứ của đức Như-lai đã 
phát sanh chánh tín sâu xa, đã sinh khởi sự thanh 
tịnh sâu xa, hoàn toàn trong lăng, chỉ dựa nơi kinh 
điển liễu nghĩa của Như-lai, không phải là kinh 
điển không liễu nghĩa. Kinh điền liêu nghĩa là chỗ 
dựa, nên đôi với giáo pháp, giới luật do Phật giảng 
nói, không thể bị chiếm đoạt. Vì sao? Vì kinh 
không liễu nghĩa do Phật giảng nói là dựa nơi vô 
sô môn để biện giải về nghĩa của bản tánh, vẫn 
chưa quyết định, hãy còn sanh nghi hoặc, không 
phải là liễu nghĩa. Nêu các Bồ tát đối với kinh liễu 
nghĩa không quyết định thì đối với giáo pháp, giới 
luật do Phật giảng nói vẫn có thê bị chiêm đoạt. 

Lại, các Bô tát đôi với Trí chứng đắc đích thực, 
được xem là chân thật, không phải là đối với nghe, 
xét, chỉ là nghĩa của pháp thức, không phải là trí 
chứng đắc đích thực. Các Bồ tát â Ấy, nhận biết đúng 
như thật về chỗ nên nhận biết của trí thành tựu do 
tu tập, không phải là chỗ có thể thấu đạt của các 
thức do nghe (văn), xét (tư) tạo thành. Nhận biết 
đúng như thật rồi, nên lãnh hội nghĩa pháp hiện có 
vô số cùng thâm diệu do đức Như-lai thuyết giảng, 
là hoàn toàn không chê bai, hủy báng. Đó gọi là Bồ 
tát tu tập đúng đăn về bốn y. 

Dựa nơi chính bốn y, khéo tu tập nên hiển bày 
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tóm lược về bốn lượng: Tức là nghĩa được nêu 
giảng, chánh lý, huệ do tu tập thành tựu của bậc đại 
sư và trí chứng đắc đích thực. 

Lại, các Bồ tát, xem tật cả bốn y là hỗ nương 
dựa, tinh tân phát khởi gia hạnh chân chánh, nên ở 
nơi đạo xuất yêu mở bày chỉ rõ một cách sáng tỏ, 
không có mê lầm. 

Thế nào là Bỏ tát tu tập bốn vô ngại giải của 
bậc Bồ tát? 

Nghĩa là các Bỏ tát, đối với tất cả pháp, tất cả 
đị môn, tận cùng nơi tánh hiện có, như tánh hiện 
có, dựa vảo trí do tu tập tạo thành không có trở 
ngại, không có thôi chuyên. Đó gọi là Pháp vô ngại 
giải của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát, đôi với tất cả pháp, tất cả ngôn 
từ được giải thích, tận cùng nơi tánh hiện có, như 
tánh hiện có, dựa nơi trí do tu tập tạo thành không 
có trở ngại, không có thối chuyên. Đó gọi là nghĩa 
vô ngại giải của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát, đôi với tất cả pháp, tất cả ngôn 
từ được giải thích, tận cùng nơi tánh hiện có, như 
tánh hiện có, dựa nơi trí do tu tập tạo thành, không 
bị trở ngại, không có thôi chuyên. Đó gọi là từ vô 
ngại giải của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát, đỗi với tất cả pháp, tất cả phẩm 
sai biệt, tận cùng nơi tánh hiện có, như tánh hiện 
có, dựa nơi trí do tu tập tạo thành, không bị trở 
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ngại, không có thôi chuyên. Đó gọi là biện vô ngại 
giải của Bồ tát. 

Nếu các Bồ tát dựa nơi vào bốn vô ngại giải của 
bậc Bồ tát ấy, nên biết là đạt được năm xứ thiện 
xảo tôi thăng vô thượng. Đó là: 

1. Thiện xảo vệ uân. 

2. Thiện xảo về Giới. 

3. Thiện xảo về Xứ. 

4. Thiện xảo về duyên khởi. 
5. Thiện xảo về phi xứ. 

Bỏ tát do bốn thứ hành tướng ấy, nên đối với 
tất cả pháp tự mình có thể hết sức khéo léo hiện 
bày "Chánh giác đăng", cũng khéo vì người khác 
mở bày, chỉ rõ một cách thuận hợp. 

Trên đây, không có ai tự mình có thê hết sức 
khéo léo hiện bày "Chánh giác đắng", huống hồ là 
khéo vì kẻ khác mở bày, chỉ rõ một cách thuận hợp. 

- Thế nảo là tư lương Bồ đề của Bồ tát? 

Nên biết tư lương Bồ đề như vậy lược có hai 
loại: 

1. Tư lương về phước đức. 

2. Tư lương về trí huệ. 

Hai thứ tư lương nây đã phân biệt rộng về 
nghĩa, như nơi phẩm tự lợi lợi tha đã nói ở trước, 
nên biết về tướng của chúng. 

Lại, tư lương về phước đức và trí huệ nây, Bồ 
tát nơi vô số đại kiếp thứ một đã tu tập, nên biết 
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gọi là hạ. Nếu ở nơi vô số đại kiếp thứ hai đã tu 
tập, nên biết gọi là trung. Nếu nơi vô sô đại kiếp 
thứ ba tiếp tục tu tập, nên biết gọi là thượng. 

- Thế nào là Bô tát đối với ba mươi bảy pháp 
Bồ đề phân tinh tấn tu tập? 

Nghĩa là các Bồ tát nương dựa nơi bốn vô ngại 
giải của bậc Bồ tát, do diệu trí thuộc về phươn 
tiện thiện xảo, đôi với ba mươi bảy pháp Bồ đề 
phân nhận biết rõ như thật nhưng không tác chứng. 
Các Bồ tát nây, đối khắp nghĩa lý sâu xa nơi ba 
mươi bảy pháp Bô đê phân của hai thừa đêu nhận 
biết đúng như thật. 

Nghĩa là, đối với nghĩa lý sâu xa nơi ba mươi 
bảy thứ pháp phân Bỏ đề của thừa văn và của đại 
thừa Bỏ tát đều nhận biết đúng như thật. 

Đối với nghĩa lý sâu xa nơi ba mươi bảy thứ 
pháp Bồ đề của thừa thanh văn, đã nhận biết rõ như 
thật, như nơi địa thanh văn đã nói ở trước, tất cả 
nên biết. 

- Thế nào là Bồ tát đối với nghĩa sâu xa nơi ba 
mươi bảy thứ pháp phân Bỏ đề của đại thừa nhận 
biết rõ đúng như thật? 

Nghĩa là các Bồ tát có thê ở nơi thân tục ấy tuần 
tự quán về thân, không đối với thân ây phân biệt 
có tánh, cũng không phân biệt tất cả chủng loại đêu 
không có tánh. Lại nơi thân ấy xa lìa ngôn thuyết, 
tự tánh, pháp tánh đều nhận biết rõ như thật. Nên 
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biết đó gọi là dựa nơi nghĩa lý sâu xa của thắng 
nghĩa, có thể ở nơi thân trụ ấy, tuần tự quán về thân 
tu tập niệm trụ. 

Hoặc các Bồ tát, tùy thuận nơi vô lượng nghĩa 
lý sâu xa nơi diệu trí mà chuyền biến, nên biết gỌI 
đó là dựa nơi nghĩa lý sâu xa của thế tục, có thê đôi 
với thân trụ ấy tuân tự quán về thân, tu tập niệm 
trụ. 

Như đối với thân trụ tuân tự quán về thân tu tập 
niệm trụ, tất cả niệm trụ còn lại, hết thảy pháp Bô 
đề phân còn lại, nên biết cũng thế. như vậy là Bồ 
tắt đối với các pháp như thân v.v... không phân biệt 
về khổ, không phân biệt về tập, không phân biệt 
đây là chỗ tạo đoạn dứt diệt, không phân biệt đây 
là đạt được diệt nhân nơi đạo. Lại tức ở đây xa lìa 
tự tánh, pháp tánh của ngôn thuyết. Hoặc pháp tánh 
của khổ, hoặc pháp tánh của tập, hoặc pháp tánh 
của diệt, hoặc pháp tánh của đạo, đều nhận biết rõ 
đúng như thật. Nên biết đó gọi là dựa nơi nghĩa lý 
sâu xa của thăng nghĩa, tu tập Bồ đề phân, làm chỗ 
nương dựa, duyên nơi để đề tu tập. 

Hoặc các Bồ tát tùy thuận nơi vô lượng, an lập 
nghĩa lý sâu xa nơi diệu trí mà chuyên biến. Nên 
biết đó gọi là dựa nơi nghĩa lý sâu xa của thế tục, 
duyên nơi đề để tu tập. 

Ở đây, Bồ tát tức đôi với các pháp không phân 
biệt, nên biết gọi là chỉ. Nếu đối với nghĩa lý sâu 
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xa nơi thắng nghĩa của các pháp như trí chân thật, 
cùng ở nơi vô lượng, an lập nghĩa lý sâu xa nơi 
diệu trí của thê tục, nên biết đó gọi là quán. 

Ở đây, Bỏ tát lược có bốn hành, nện biết gọi là 
chỉ: 

1. Hành trước trí tục, thắng nghĩa. 

2. Quả của trí thê tục, thăng nghĩa. 

3. Ở trong khắp tật cả tưởng hý luận, không có 
công dụng chuyền. 

4. Tức ở nơi lìa ngôn thuyết như thế chỉ là sự. 

Do không có tướng, không có phân biệt, nên 
tâm tịch tĩnh, hướng đên tánh bình đăng của tât cả 
pháp, là tánh thật một vỊ. 

Do bốn Hành ây, là sự vận chuyển nơi đạo chỉ 
của các Bồ tát, lần lượt cho đến có thê chứng đắc 
chánh đăng Bồ đề vô thượng, trí kiến viên mãn. 

Ở đây, Bồ tát lược có bốn hành, nên biết gọi là 
Quán: Nghĩa là hành trước nơi đạo của bốn Hành 
chỉ, đôi với tất cả pháp xa lìa tăng ích, không thuận 
chấp biên. Xa lìa tốn giảm không thuận chấp biên. 
Cùng tuỳ thuận với vô lượng sai biệt của các pháp, 
an lập nghĩa lý sâu xa nơi diệu Quán. Do bốn hành 
ấy, là sự vận chuyền nơi đạo Quán của các Bồ tát, 
lân lượt cho đên có thê chứng đắc chánh đắng Bồ 
đê vô thượng, trí kiên viên mãn. Đó gọi là lược nói 
về chỉ Quán của Bồ tát. 

- Thê nào là phương tiện thiện xảo của Bồ tát? 
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Nên biết lược nêu có mười hai thứ. Dựa nơi bên 
trong, tu tập chứng đắc tất cả pháp Phật, có sáu thứ. 
Dựa vào sự thành thục tất cả hữu tình bên ngoài 
cũng có sáu thứ. 

- Thế nào là dựa nơi bên trong, tu tập chứng đắc 
tật cả pháp Phật, có sáu thứ phương tiện thiện xảo? 
Đó là: 

1. Bồ tát đôi với các hữu tình, tâm bi cùng hành 
thương luyễn không bỏ. 

2. Bồ tát đối với tất cả hành đêu nhận biết khắp 
đúng như thật. 

3. Bồ tát đôi với chánh đắng Bồ đề vô thượng 
luôn có diệu trí, tâm vui thích sâu xa. 

4. Bồ tát thương luyên hữu tình làm hỗ nương 
dựa, nên không bỏ sanh tử. 

5. Bồ tát đối với tất cả hành, nhận biết khắp 
đúng như thật, làm chỗ nương dựa, nên luân 
chuyền nơi sanh tử mà tâm không nhiễm. 

6. Bồ tát vui thích về trí Phật làm chỗ nương 
dựa, nên tinh tân vượt bậc. 

Nên biết đó øọI là Bồ tát dựa nơi bên trong, tu 
tập chứng đắc tất cả pháp Phật, có sáu thứ phương 
tiện thiện xảo. 

- Thế nảo là dựa vào bên ngoài, thành thục tật 
cả hữu tình, có sáu thứ phương tiện thiện xảo? Đó 
là: 

I1. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, có thể 
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khiến cho các hữu tình dùng ít thiện căn mà chiêu 
cảm vô lượng quả. 

2. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát có thể 
khiến cho các hữu tình dùng ít công sức mà dẫn 
thâu vô lượng thiện căn rộng lớn. 

3. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, đối với 
các hữu tình ghét bỏ thánh giáo của Phật, dứt trừ 
mọi phiên giận của họ. 

4. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, đối với 
những hữu tỉnh ở trong xứ là thánh giáo của Phật 
khiến họ hướng nhập. 

5. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, đối với 
những hữu tỉnh đã hướng nhập thánh giáo của Phật 
thì khiển họ thành thục. 

6. Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, đối với 
những hữu tỉnh đã hướng nhập thánh giáo của Phật 
thì khiến họ đạt được giải thoát. 

- Thế nào là phương tiện thiện xảo của Bồ tát 
có thê khiến cho các hữu tình dùng ít thiện căn mà 
chiêu cảm vô lượng quả? Nghĩa là phương tiện 
thiện xảo của các Bồ tát đã khuyên bảo các hữu 
tình xả bỏ các vật dụng nhỏ, kém, cho đến ít nhất 
chỉ là một nắm cơm thí cho ruộng xấu hẹp, thậm 
chí là loài bàng sanh xuân động. Hành thí TÔI, 
hướng câu đạo quả chánh đăng Bỏ đề vô thượng. 
Ruộng, vật của thiện căn như vậy tuy là thấp, 
nhưng do diệu lực của hồi hướng nên chiêu cảm vô 
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lượng quả. 

- Thế nảo là Phương tiện thiện xảo của Bồ tát, 
khiến các hữu tình dùng ít công sức mà dẫn thâu 
vô lượng thiện căn rộng lớn? 

Nghĩa là Phương tiện thiện xảo của các Bồ tát, 
hoặc có các loài hữu tình tin hiệu thọ nhận trai giới 
tà vạy, cho đến trong một tháng đều không ăn.. 
Bỏ tát vì họ thuyết giảng tám chi thánh pháp trai 
giới, khiến các hữu tình ấy dứt bỏ việc thọ nhận 
trai giới tà hết sức khổ cực, chỉ chiêu cảm quả 
không đáng yêu thích, khuyên bảo khiến họ tu học, 
thọ nhận trai giới chân chánh, không quá khổ cực, 
mà chiêu cảm quả đáng yêu thích lớn. 

Hoặc các hữu tình tự tu khổ hạnh, tỉnh tận 
không biếng nhác, khởi phương tiện tà vạy muốn 
câu giải thoát. Bồ tát vì họ thuyết giảng pháp trung 
đạo, khiến lìa bỏ hai biên hướng nhập trung đạo. 

Hoặc các hữu tình cầu muốn được sanh lên cõi 
Trời, khởi phương tiện tà vạY, lao xuông từ núi cao, 
nhảy vào lửa, không ăn uông.. . Bồ tát vì họ giảng 
nói về tĩnh lự không điên đảo, khiến các hữu tình 
ây, nơi hiện pháp lạc trụ, vị lai đạt được mọi thứ 
hỷ lạc không có các khổ não cũng thắng quả sanh 
thiên. 

Hoặc các hữu tình tin nơi chú địa phệ ca của 
Bà-la-môn, vọng chấp nếu tỉnh tân thọ trì đọc tụng 
tức đạt được cứu cánh. Bỏ tát dùng phương tiện 
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thanh tịnh khuyên bảo khiến họ đôi với thánh giáo 
của Phật, thọ trì đọc tụng tư duy về nghĩa. Lại 
chánh thức vì kẻ khác, như vậy tuyên dương, mở 
Dày chỉ rõ về diệu pháp tương ưng với tánh không 
vô cùng sâu xa do đức Như lai giảng nói, khiến các 
hữu tình ấy phát sanh sự chán lìa quyết. định, phát 
sanh tin tưởng thanh tịnh mãnh liệt, chỉ do khoảng 
một sát-na như thế, chán lìa, tịnh tín cùng hiện 
hành nơi tâm thiện, hãy còn có thể thâu nhận thiện 
căn rộng lớn không thê nêu tính huông hồ là hành 
trì tương tục. 

Lại, các Bô tát đôi với các vật dụng cúng dường 
hiện có của thế gian như vô số châu báu, các thứ 
hương quý.. . khởi tịnh tín cùng ý lạc tăng thượng, 
đối với Phật pháp tăng cúng dường thăng giải, 
cũng khuyên dẫn kẻ khác khiến hành trì cúng 
dường thắng giải như thê. Lại đối với tất cả sự cúng 
dường Phật pháp tăng nơi hết thảy thế giới trong 
mười phương, tức dùng sự tin tưởng thanh tịnh như 
thê cùng hành với ý lạc tăng thượng, duyên đủ 
khách và sanh tùy hỷ sâu xa, cũng khuyên dẫn kẻ 
khác sanh tùy hỷ ấy. 

Lại, các Bồ tát thường xuyên tu tập niệm Phật, 
niệm Pháp, cho đến niệm Thiên, cũng khuyên dẫn 
kẻ khác khiến tu tập sáu niệm. 

Lại, các Bồ tát ngôn ý phân biệt lễ bái Phật 
pháp tăng, cho đến khi mạng chung không có 
lường tín hư dối, cũng khuyên dẫn kẻ khác hành trì 
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Lại, các Bỏ tát đối khắp hết thảy phước nghiệp 
của tất cả hữu tình trong mười phương thảy đều tùy 
hỷ, cũng khuyên dẫn kẻ khác tạo tùy hý như thế. 

Lại, các Bồ tát đối khắp tất cả hữu tình trong 
mười phương, nhập nơi ý lạc tăng thượng của tâm 
bi rộng lớn, nguyện đem tự thân đến thay cho các 
hữu tình họ nhận hết thảy mọi khố não, cũng 
khuyên dẫn kẻ khác hưng khởi bị Tguyện Ấy. 

Lại, các Bô tát đôi với tất cả lỗi lâm, tất cả quy 
phạm của quá khứ, hiện tại, do tâm tưởng ái lạc 
nhu hòa thanh tịnh, thuận theo Giới đã học, đôi nơi 
trụ xứ của Chư Phật, Thế Tôn trong mười phương 
chỉ thành pháp: lô sám hối về dĩ vãng tu tập vị lai, 
cũng khuyên dẫn kẻ khác khiến thực hành việc ấy. 
Như vậy là thường xuyên phát lồ các điều đã phạm, 
ít dùng công sức mà hết thảy nghiệp chướng đều 
được giải thoát. 

Lại, các Bồ tát đã gồm đủ thân thông, tâm được 
tự tại, đối khắp trụ xứ của Phật pháp tăng trong 
mười phương và hữu tình hỏa hiện vô số các sự 
việc thâu nhận vô lượng nhóm phước đức lớn. 

Lại, Bồ tát thường xuyên tu tập từ bi hý xả, 
cũng khuyên dẫn kẻ khác tu tập như thê. Như vậy 
là Bô tát dùng Ít công sức mà dẫn thâu vô lượng 
thiện căn rộng lớn với các quả thắng diệu. 

- Thế nảo là phương tiện thiện xảo của Bồ tát, 
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đối với cá hữu tình kẻ ghét bỏ thánh giáo của Phật, 
khiến họ dứt trừ sâu hại? Những người đã trụ trong 
pháp Phật thì khiến tướng nhập, đã hướng nhập rôi 
thì khiến thành thục, đã thành thì khiến đạt được 
giải thoát? 

Nghĩa là các Bồ tát, vì muốn thành tựu đây đủ 
về nghĩa lợi của bốn loại hữu tình như thê, nên biết 
lược nói có sáu thứ phương tiện thiện xảo: 

1. Phương tiện thiện xảo tùy thuận thông hợp. 

2. Phương tiện thiện xảo cùng lập giáo ước 
chính yếu 

3. Phương tiện thiện xảo ý lạc dị phân. 

4. Phương tiện thiện xảo sanh khởi từ sự bức 
bách. 

5. Phương tiện thiện xảo thi ân, báo ân. 

6. Phương tiện thiện xảo thanh tịnh rốt ráo. 

- Thế nào là Phương tiện thiện xảo tùy thiện 
thuận thông hợp của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đôi với những hữu tình kia 
khắp vì họ thuyết pháp, trước hết nên tạo phương 
tiện tùy thuận, hiện hành thâu giữ. hiển hòa, nhã 
nhặn, lại cũng hiện hành tùy chuyên với thí gân, 
trừ dứt chỗ sanh khởi giận hại đôi với mình. Giận 
hại của họ được trừ bỏ nên sanh ác kính, ác kính 
sanh rồi thì đối với pháp phát khởi vui thích, sau 
đây sẽ vi họ tuyên thuyêt chánh pháp. Pháp được 
nêu giảng, như chỗ thích hợp, dễ vào dễ hiểu, hợp 
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thời, lần lượt không có điên đảo, có thể dẫn đến 
nghĩa lợi, găng nhận, khó chống đối đối với các 
hữu tỉnh â Ấy, trong sự việc, điều phục, thành tựu tâm 
xót xa muốn tạo lợi ích tối thăng, vì tâm hiện thân 
thông ghi nhận, hiển bày, thuyết giảng chánh pháp 
như lý. Hoặc khiến thỉnh kẻ khác. Hoặc vì hữu tình 
hóa hiện vô sô các sự việc thù thăng, khiến những 
hữu tình â ây đêu được điều phục. Hoặc dẫn nghĩa 
lợi, nơi các luận hết sức tóm lược, có thể vì họ biện 
giải rộng. Hoặc dẫn đến nghĩa lợi, nơi các luận hết 
sức rộng lớn, có thể vì họ nêu bày tóm lược, khiến 
họ thọ trì, tạo sự nhớ nghĩ bằng cách nêu ra những 
vân nạn. 

Các hữu tình đôi với pháp đã có thể thọ trì, lại 
tiên thêm là mở bày rộng về nghĩa chính yếu. 

Lại, nơi nẻo hướng nhập, duyên khắp nơi tất cả 
môn Tam-ma-địa, có thê vì họ tùy thuận chỉ dạy 
khuyên bảo, thâu tóm lợi ích cho hữu tình khiến tu 
lợi hành. Hoặc các hữu tình đối với "tánh không” 
thâm diệu do Phật giảng, tương ưng với kinh điền, 
không hiểu nghĩa lý, sâu xa nơi mật ý của Như-laI. 
Trong kinh â ây nói tật cả pháp đều không tự tảnh, 
đều không có sự, không sanh không diệt. Nói tật 
cả pháp đêu như hư không, đều như huyễn mộng, 
các hữu tình kia nghe như vậy rôi, về nghĩa lý sâu 
xa không thể hiểu rõ, tâm sanh sợ hãi, phí báng như 
vây: "Tât cả các điều nơi kinh điển nói không phải 
là Phật nói". 
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Bồ tát vì các loại hữu tình ấy, dùng phương tiện 
thiện xảo hợp thông như lý. Trong kinh như thế, 
đức Như lai với mật ý nêu bày nghĩa lý sâu xa. Hòa 
hợp như thật, gồm thâu các hữu tình kia. Bô tát lúc 
chính thức hợp thông như thé, vì họ nói rõ: kinh ấy 
không nói tất cả các pháp đều không hiện có. Chỉ 
nói các pháp là nói vê tự tánh đều không hiện có. 
Vì thế nên nói: tất cả các pháp đều không có tự 
tánh. Tuy có sự việc được ngôn thuyết là "tất cả", 
dựa vào đây nên các ngôn thuyết chuyền biến. 
Nhưng chỗ được nói kia có thê nói về tự tánh, căn 
cứ vào đệ nhật nghĩa thì không phải là tự tánh â Ấy, 
do đó nói: tất cả các pháp đều không có sự. Tất cả 
các pháp được nói là tự tánh, về lý đã như thể, từ 
xưa đến giờ đều không thật có, nên tù chỗ nào sanh, 
nơi chỗ nào diệt. Do vậy nên nói: tất cả các pháp 
không sanh không diệt. Ví như nơi không trung có 
rất nhiêu sắc, sắc nghiệp co thể dung nạp được sắc 
nghiệp của tật cả sắc. Nghĩa là trong hư không hiện 
có vô số các sự vật hoặc qua hoặc lại, hoặc trụ hoặc 
khởi thu hẹp, mở rộng v.v.. . nêu như bấy giờ, các 
sắc sắc nghiệp thảy đều dứt trừ hết, tức lúc â äy chỉ 
là tánh vô săc. Hư không thanh tịnh, tướng ấy hiển 
hiện. Như vậy, tức nơi hư không tương tợ lìa mọi 
thứ ngôn thuyết. Có vô số ngôn thuyết tạo nên tà 
tưởng phân biệt, tùy theo hý luận châp trước, tợ 
như sắc nghiệp chuyên biến. Lại tức tất cả ngôn 
thuyết với tà tưởng phân biệt như thế, tùy theo hý 
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luận chập trước giống như các sắc nghiệp, đều là 
giông với hư không, là chỗ dung nạp của sự việc 
lia ngôn thuyết. 

Hoặc khi Bỏ tát dùng thánh trí vi diệu dứt trừ 
tật cả chỗ khởi tả tưởng phân biệt, tùy theo hý luận 
chấp trước của ngôn thuyết, bấy giỜ Bồ tát là 
Thánh giả tối thăng, dùng thánh trí vi diệu, chứng 
đặc sự việc các pháp lia ngôn thuyết. Chỉ có tự tánh 
của tất cả ngôn thuyết, không phải là tánh được 
hiển bày. Ví như hư không, tướng thanh tịnh hiện. 
cũng không vượt quá tự tánh khác ở đây có, nên lại 
tìm cầu. Do đó tuyên thuyết tất cả các pháp đêu 
như hư không. 

Lại như huyễn mộng, không phải như đã hiển 
hiện, như thật là có. Cũng không phải tật cả huyễn 
mộng về hình chất đều không thật có. Như vậy, các 
pháp không phải như ngôn thuyết của kẻ ngu 
thường hành tập theo thế lực hiện bày như thật là 
có. Cũng không phải tất cả các pháp theo thắng 
nghĩa, tự tánh là lia ngôn từ, đêu không có thật do 
phương tiện ây nên ngộ nhập đạo lý: Tất cả các 
pháp chăng phải là có, chăng phải là không, cũng 
như huyền mộng, tánh là không hai. VÌ thê nêu rõ: 
Hết thảy các pháp đêu như huyền mộng. Như vậy, 
Bồ tát đôi khắp pháp giới của tất cả các pháp, 
không lây phân ít, không bỏ phân ít, không làm tôn 
giảm, không tạo tăng ích, không nơi hoại mất. Nêu 
pháp thật có, nhận biết là thật có. Nếu pháp thật 
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không, nhận biết là thật không. Như chỗ nhận biết, 
theo như thê mà mở bày, chỉ rõ. Nên biết đó gọi là 
phương tiện thiện xảo tùy thuận thông hợp của Bồ 
tát. 

- Thế nào là Phương tiện thiện xảo cùng lập 
giáo ước chính yếu? 

Nghĩa là các Bồ tát nếu thấy hữu tình cần tìm 
các vật dụng nuôi thân như thức ăn uống.. . tức nên 
cùng họ lập giao ước cân thiết: các ông nêu có thể 
tri ân cha mẹ, cung kính cúng dường, cùng cúng 
dường các Sa-môn, Bà-la-môn..., nói rộng như 
trước, cho đến nếu có thể thọ trỉ tịnh gIỚI, như vậy 
thì tôi sẽ tùy theo chỗ mong cầu của ông, cung cấp 
cho các vật dụng nuôi sông thân như thức ăn 
uống... Nếu ông không thể làm được thì tôi cũng 
không cấp thí. 

Như thê, Bồ tát hoặc thây có hữu tình tìm đến 
cầu mong được có các sự việc về ruộng đất nhà 
Cửa, Các Sự VIỆC vệ chợ búa, sự việc vê vua quan, 
lãnh thô, sự VIỆC về tiên của, lúa gạo. Hoặc có hữu 
tình tìm đến câu mong đạt được các xứ công 
nghiệp, các xứ minh. Hoặc có hữu tình tìm đến câu 
mong cùng làm bạn bè, cùng kết thông gia. Hoặc 
có hữu tình tìm đến mong tạo âp hội, mong được 
giúp đỡ trong công việc làm ăn... Bồ tát cùng với 
họ lập giao ước. Các ông nếu có thể biết ân của cha 
mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng như trước. 
Được vậy thì tôi sẽ cung câp cho vê nhà cửa ruộng 
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đất, nói rộng cho đến trợ giúp cho công việc làm 
ăn. Lại, các Bồ tát hoặc thây có hữu tỉnh phạm tội, 
hoặc bị kiện tụng, hoặc tạo vô số các việc không 
lợi ích nên bị kẻ khác bắt bớ, xử phạt đánh đập, 
nhục mạ, xua đuôi v.v... Bồ tát Dây ĐIỜ uy theo 
năng lực, lập giao ước với họ. Các ông nếu có thể 
tri ân cha mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng như 
trước. Được vậy, tôi sẽ tạo phương tiện để cứu giúp 
khiến thoát khỏi nạn ấy. 

Lại các Bồ tát hoặc thây các hữu tình gặp 
những sự sợ hãi về vua quan, giặc cướp, nước lửa, 
người, phi nhân v.v.. . DâY ĐIỜ, Bồ tát lập Ø1AO ƯỚC 
với họ như trước đã nói, cho đến như vậy tôi sẽ tạo 
phương tiện cứu giúp khiến tránh khỏi những lo sợ 
đó. 

Lại, các Bồ tát hoặc thây hữu tình mong muốn 
về chỗ yêu thương gặp gỡ câu không xa lìa, Bô tát 
bấy giờ lập giao ước với họ. Nếu các ông có thê tri 
ân cha mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng như 
trước. Như thế thì tôi sẽ tạo phương tiện khiến ông 
được toại nguyện. 

Lại, các Bô tát hoặc thây các hữu tình khổ sở vì 
bệnh tật, nên cùng họ lập g1ao ước. Nếu các ông có 
thể tri ân cha mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng 
như trước. Được vậy thì tôi sẽ cứu giúp các ông 
thoát khỏi bệnh khổ, đạt được an lạc. 

Các hữu tình kia đã được Bồ tát lập giao ước 
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chính yếu như thê, nên đối với các phẩm thiện mau 
chóng thọ họ, đối với các phẩm ác mau chóng đoạn 
trừ. Bồ tát đêu có thể làm họ toại nguyện. Nên biết 
đó gọi là Phương tiện thiện xảo cùng lập giáo ước 
chính yêu của Bồ tát. 

- Thể nảo là Phương tiện thiện xảo ý lạc dị phân 
của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát cùng với các hữu tình lập 
giao ước rôi, các hữu tình kia, đôi với các SỰ VIỆC 
như đã nêu trên, không như chỗ mong muôn, mau 
chóng tu tập. Bồ tát lúc này, đối với những điêu đã 
hứa đều không cấp thí. Chỉ vì tạo lợi ích cho các 
hữu tình ây, không phải do ý lạc gì khác mà không 
thí cho họ. Như vậy, nơi các xứ ách nạn, các xứ sợ 
hãi, đối với các hữu tình yêu thương Đặp ØỠ cầu 
không xa hìa, các hữu tỉnh bị bệnh khô bức bách 
tạm thời từ bỏ, chỉ vì nhăm tạo lợi ích cho các hữu 
tình ấy, chẳng phải vì ý lạc gì khác mà dứt bỏ, 
không cứu g1úp. 

Bỏ tát như thê là đối với các hữu tình ây lúc tạo 
phương tiện hiện hành nghiệp cứng răn, chỉ vì tạo 
lợi ích, không phải với ý lạc gì khác. Lân lượt vào 
thời gian khác khiến họ như chỗ mong muốn đoạn 
trừ các thứ ác, tu học các điều thiện, vì vậy theo 
phương tiện tạm thời từ bỏ. 

Nếu các hữu tình, nơi trụ xứ của Bồ tát, tuy 
không mong câu, cũng không có các nạn, nói rộng 
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cho đến không có các bệnh khô, nhưng cùng với 
Bồ tát trước vì thân tình. Bồ tát đối với họ tuỳ chỗ 
thích hợp khuyên dẫn, đoạn các pháp ác, †u các 
pháp thiện. Đó là khiến họ nhận biết về ân của cha 
mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng cho đến, nơi 
thi la tịnh tùy thuận thọ học. Nếu các hữu tình kia 
tuy mang ơn Bồ tát đã khuyên dẫn như thế, nhưng 
vân phóng, túng, khinh xuất, không phụng hành. 
Bây giờ Bỏ tát tự hiện bày sự giận dữ, quở trách, 
chỉ muôn tạo lợi ích, không phải là ý lạc phân nộ. 
Đôi với những chỗ tạo tác đều hiện bày trái Tgược, 
chỉ nhằm tạo lợi ích, không phải là ý lạc chỗng đối. 
Hoặc nơi một loại, hiện bày các sự việc không lợi 
ích cùng với thế gian, cũng chỉ nhằm tạo lợi ích, 
chăng phải là ý lạc tôn hại. Như vậy là các Bồ tát 
đối với những hữu tình, bên ngoài hiện bày những 
tạo tác, cùng với tướng ý lạc bên trong là không 
đồng phần. Do nhân duyên ấy nên theo phương 
tiện an xứ, khiến các hữu tình kia dần dân đoạn trừ 
các điêu ác, dân dân tu các điều thiện. Do vậy, Bồ 
tát tạo phương tiện để điều phục hữu tình như thê 
gọi là phương tiện thiện xảo ý lạc dị phần của Bồ 
tát. 

- Thê nào là phương tiện thiện xảo sinh khởi từ 
sự bức bách của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát hoặc làm gia chủ, hoặc làm 
quôc vương, có được lực dụng tăng thượng, đối với 
những thân thuộc của mình, đôi với các thần dân 
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của mình có thể khuyên dạy đúng đắn. Như nên bố 
cáo: Các người thân thuộc của ta! Các thần dân của 
ta! Nêu đối với cha mẹ không biết ân, báo ân, nói 
rong cho đến kẻ huỷ phạm giới, ta sẽ ngưng việc 
câp thí thường có về y phục, thức ăn uông, hoặc sẽ 
trị phạt. Hoặc các người thân thuộc của ta sẽ cùng 
nhau trái lìa. Hoặc các thần dân của ta vĩnh viễn bị 
bãi chức. Lập một sĩ phu mưu trí khéo léo, đối với 
mọi tạo tác của họ khiến luôn quan tâm dò xét. Do 
nhân ây nên các hữu tình kia sợ hãi bị trị phạt, tức 
siêng đoạn trừ các ác, siêng tu các thiện xảo sanh 
khởi do bức bách. 

- Thế nào là phương tiện thiện xảo thi ân báo 
ân của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bỏ tát, trước hết đối với hữu tình, 
tùy theo năng lực nhiều ít tạo tác ân huệ, hoặc thí 
những thứ cần dung, hoặc cứu giúp nơi các ách 
nạn, hoặc trừ diệt các thứ sợ hãi, hoặc tạo ra sự hội 
ngộ cho kẻ yêu thương, hoặc giúp lìa bỏ nơi chôn 
không yêu thích, hoặc chữa trị bệnh khổ khiến 
được an lạc. Các hữu tình kia nhận biết về sâu xa 
ân huệ, muốn báo đức, Bồ tát bấy giờ, khuyên 
khiển họ tu thiện là nhận sự báo ân. Nói: các vị 
không phải đem các thứ tài sản thê gian đên đề đền 
đáp là sự báo ân lớn. Các vị nếu có thê tri ân đối 
với cha mẹ, cung kính cúng dường, nói rộng cho 
đến thọ trì tịnh giới, như vậy mới gọi là việc báo 
ân đức lớn. Đồ tát đôi với các hữu tình, trước thí 
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ân huệ, khuyên khen tu thiện như vậy gọi là báo ân 
lớn. Do phương tiện nảy, nên khiên họ đôi với pháp 
thiện tinh tấn tu học. Vì vậy gọi là phương tiện 
thiện xảo thi ân báo ân của Bồ tát. 

- Thế nào là phương tiện thiện xảo thanh tịnh 
rốt ráo của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát an trụ nơi địa đáo cứu cánh 
của Bồ tát, đôi với đạo Bô tát đã khéo thanh tịnh. 
Trước hết là hiện vãng sanh trong chúng đông phận 
của CỐI trời đồ sử đa. Vô lượng hữu tình suy niệm, 
nói: Bồ tát hiện là, nay đã sanh trong chúng đồng 
phận của trời đỗ sử đa, không lâu sẽ hạ sanh nơi 
châu thiệm bộ, chứng đắc đạo quả chánh đắng Bồ 
đê vô thượng. Nguyện do chúng ta sẽ được gặp VỊ 
ây, chẳng phải là không gặp gỡ. Tùy theo xứ sanh 
của Bồ tát đó, nguyện khiến cho chúng ta cũng 
được sanh Tại, 

Như thế là khiên cho vô lượng hữu tình sanh 
khởi mong muốn vui thích chân chánh, vì tu tập 
nhiêu mong muốn vui thích ấy. 

Lại, Bồ tát này từ nơi chúng đồng phận của trời 
Đồổ-sử-đa mất, sanh xuông nhân gian, sanh vào 
chốn cao quý hoặc gia định vọng tộc, như vương 
gia hoặc đình quốc sư, từ bỏ những dục lạc thượng 
diệu của thê gian, không chút lưu luyên, thanh tịnh 
xuât gia, khiên các hữu tình khởi tâm tôn kính. Lại 
hiện thệ nguyện thọ nhận hạnh khô khó làm, vì 
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khiển cho các hữu tình tin hiểu khổ hạnh xả bỏ chỗ 
yêu thích. 

Lại chứng đắc đạo quả chánh đăng Bồ đề vô 
thượng, khiến cho các hữu tình khác, đối với chỗ 
cùng hướng tới Bồ để giải thoát, vui mừng thù 
thắng. Lại chứng đắc chánh đẳng giác vô thượng 
rồi, chưa vì hữu tình thuyết giảng chánh pháp liên, 
mà đợi phạm thiên vương đích thân đến đưa thỉnh, 
vì khiên cho các hữu tình, đối với chánh pháp khởi 
tâm tôn kính, suy niệm: Pháp được thuyết giảng 
nhất định là phải thù diệu. Nay Phạm vương hy 
vọng Đức Thê Tôn thuyết giảng pháp ấy, nên đích 
thân tự đến thỉnh câu. 

Lại dùng Phật nhãn quan sát thế gian, chớ khiến 
cho hữu tình tạo sự hủy Dáng: Chỉ do phạm Vương 
đích thân tới thưa thỉnh, vì kính phạm vương nên 
mới tuyên thuyết chánh pháp, không phải đôi với 
hữu tình tự khởi tâm Bi, mới là chỗ tự ý phát khởi 
của hành vị tha, không phải tự mình có thể thâu rõ 
về căn cơ thích ứng. Vì nhăm dứt trừ một loại hữu 
tình tà chập như thê, nên trước hết dùng Phật nhãn 
quan sát thê gian, sau đấy vì hữu tình nơi thê gian 
chuyền pháp luân vô thượng, chưa từng chuyển nơi 
tật cả thế gian. Như vậy là lại tuyên thuyết chánh 
pháp, chế lập học xứ. Đó gọi là phương tiện thiện 
xảo thanh tịnh rốt ráo của Bồ tát. Do phương tiện 
thiện xảo được nêu bày này lại không có phương 
tiện thiện xảo nào khác được nói trên đây, hoặc 
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vượt hơn, hoặc vi diệu bằng, vì thê øọI là thanh tịnh 
rốt ráo. 

Như vậy là đã nói về sáu thứ phương tiện thiện 
xảo hoặc rộng của Bồ tát, có thể dứt trừ các thứ 
giận tức hiện có nơi các hữu tình ghét bỏ thánh 
giáo. Kẻ trụ trong thánh giáo thì khiến họ hướng 
nhập. Người đã hướng nhập thì khiến thành thục. 
Hạng đã thành thục thì khiên được giải thoát. Trừ 
điều nảy thì không có gì hoặc vượt hơn hoặc tăng 
thêm. Đó gọi là phương tiện thiện xảo của Bồ tát. 

- Thế nào là Đà-la-ni vi diệu của Bồ tát? 

Nên biết Đà-la-ni vi diệu như thê lược có bôn 
loại: 

1. Đà-la-ni về pháp. 

2. Đà-la-ni về nghĩa. 

3. Đà-la-ni về chú. 

4. Đà-la-ni có thê đạt được nhẫn của Bồ tát. 

- Thê nào là Đà-la-ni về pháp của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đạt được lực trì của niệm 
huệ như thê. Do lực trì ấy, nên nghe những điều 
chưa từng nghe nói, chưa ôn tập, chưa khéo thông 
suốt về chỗ thâu giữ, ghi chép của danh cú văn 
thân, thứ lớp bị lẫn lộn, đã có thê thứ lớp kết tập vô 
lượng kinh điền, trải qua vô lượng thời gian có thể 
giữ gìn không quên. Đó gọi là Đà-la-ni vê pháp của 
Bồ tát. 

- Thê nào là Đà-la-ni về nghĩa? 
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Nghĩa là như trước đã nói. Chỗ khác biệt ở đây: 
Ở kia là pháp, ở đây là vô lượng nghĩa lý sâu xa, 
tâm chưa từng ôn tập, chưa khéo thông suốt trải 
qua vô lượng thời gian, có thể nhớ giữ không quên. 
Đó gọi là đà la ni vê nghĩa. của Bồ tát. 

- Thê nào là Đà-la-ni về chú của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đạt được đăng trì tự tại như 
thế, đo sức ø1a bị của tự tại ây, nên có thê dứt trừ 
các tai hoạ của hữu tình. Các chương câu của chú 
khiến cho chương cú kia thảy đều thâu nghiệm. 
Thân nghiệm bậc nhất không chút hư dối, có thê 
dứt trừ không phải là một mà là vô số tai họa. Đó 
gọi là Đà-la-ni về chú của Bồ tát. 

- Thế nào là Đà-la-ni có thể đạt được nhẫn của 
Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát thành tựu hành nhân tự 
nhiên kiên cô, đây đủ diệu huệ, ở riêng nơi chốn 
văng vẻ dứt mọi ngôn thuyết, từng không có vật 
nhưng vẫn thây đường mà đi, biết lượng ăn uống, 
không ăn uông các thứ uế tạp, chỉ ăn một loại, luôn 
hành tĩnh lự, về đêm thức nhiều ngủ ít. Đối với 
những giao pháp do Phật giảng nói đạt được nhẫn 
của Bồ tát. Về chương câu của các chú có thể tư 
duy kỹ. Như lời chú viết: 

"Nhất chi, Mật chi Cát chi, kỳ sắc đề Bát đà nỊ, 
sa ha" 

Tức đối với nghĩa nơi câu chương của chú như 
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thê đều tư duy, lường tính, quan sát kỹ lưỡng. VỊ 
ây đối với nghĩa nơi câu chương của chú như vậy, 
chánh hành như vậy, không lãnh hội từ kẻ khác, tự 
nhiên thông đạt, nhận biết rõ câu chương của các 
chú như thê đều không có nghĩa là thành thật viên 
mãn, song chỉ là vô nghĩa. Nhận biết rõ như thật về 
nghĩa nơi câu chương â ây là vô nghĩa. Vì thế vượt 
quá đây thì không câu nghĩa khác, ngang đây gọi 
là khéo léo thông đạt nghĩa nơi câu chương của 
chú. Vị ấy, đôi với nghĩa nơi cầu chương của chú 
như thê thông đạt đúng đắn rôi, tức tuỳ theo nghĩa 
ây, không nghe theo kẻ khác, tự mình chính thức 
thông đạt tất cả pháp nghĩa. Tức là đối với nghĩa 
ây thông đạt như vậy: Tất cả ngôn thuyết nêu bày 
vê nghĩa nơi tự tánh của các pháp, đều không thành 
thật. Chỉ có tự tánh lìa ngôn thuyết của các pháp là 
nghĩa của tự tánh. Vị ấy, đối với nghĩa tự tánh đó 
của các pháp chánh thức thông đạt rôi, vượt quá 
đây thì không có nghĩa khác đê có thể cầu, do nơi 
nghĩa â ây khéo thông tỏ, nên đạt được sự hoan hỉ 
rộng lớn, tối thắng. Vì Bồ tát này chứng đặc Đà-la- 
mi, nên nói đã đạt được câu chương của Đả-la-m 
Ấy, xác lập thắng nhẫn của Bồ tát. Được nhẫn này 
nên các Bô tát â âY, không lầu sẽ đạt ý ý lạc tịnh thắng, 
dựa vào thắng giải phẩm thượng nơi hành địa thắng 
nhẫn mà chuyên. Nên biết đó gọi là Đà la mi có thê 
đạt được nhẫn của Dậc Bồ tát hiện có của Bồ tát. 

Ở đây, Đà-la-ni về pháp, Đà-la-ni về nghĩa của 
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Bồ tát, nêu vượt qua vô số đại kiếp thứ một, là đã 
nhập nơi địa ý lạc thanh tịnh thủ thăng, nên chỗ đạt 
được là quyết định, trụ vững, rộng lớn. Từ đấy trở 
xuống, hoặc do nguyên lực, hoặc dựa vào tĩnh lự, 
tuy có đạt được nhưng không quyết định, cũng 
không trụ vững, không rộng lớn. 

Như nói về hai Đà-la-ni pháp nghĩa, thì đà-la- 
ni về chú nên biết cũng thê. Còn đà-la-ni có thê đạt 
được nhẫn của bậc Bồ tát, như trước đã giải thích, 
tức đạt được như thế. Nếu các Bồ tát gôm đủ bốn 
công đức, mới đạt được các đà-la-ni như thê, 
không phải thiếu một loại mà có thê đạt được. Bốn 
thứ công đức là: 

1. Đôi với các dục không hề tham vướng. 

2. Đối với các sự việc thăng lợi của kẻ khác 
không sanh đồ ky, không ganh ghét sự tốt đẹp của 
kẻ khác. 

3. Đối VỚI mỌI SỰ cầu xin đã bô thí khắp, 
không hối tiếc. 

4. Ở trong chánh pháp sanh vui thích sâu xa. 
Vui thích pháp là đôi VỚI tạng Bồ tát cùng Ma-đát- 
lý-ca (Luận) của tạng Bồ tát, tâm yêu thích sâu xa. 

Thế nào là Bô tát tu tập chánh nguyện? Nên biết 
nguyện này lược có năm loại: 

1. Nguyện phát tâm. 

2. Nguyện thọ sanh. 

3. Nguyện sở hành. 
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4. Nguyện chánh. 
5. Nguyện lớn. 

Nếu các Bồ tát đối với đạo quả chánh đăng Bồ 
đề vô thượng kia đâu tiên phát tâm, đó gọi là 
Nguyện phát tâm. 

Nếu các Bồ tát nguyện nơi vị lai vãng sanh 
trong lúc cõi thiện, tùy thuận tạo lợi ích cho hữu 
tình, đó gọi là Nguyện thọ sanh. 

Hoặc các Bồ tát nguyện có thể xét chọn các 
pháp không điên đảo, nguyện nơi cảnh giới tu tập 
vô lượng pháp thiện thù thắng. Đó gọi là Nguyện 
sở hành. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai thâu nhận tật 
cả pháp thiện của bậc Bồ tát, thâu nhận hết thảy 
công đức hiện có hoặc chung hoặc riêng nơi chánh 
nguyện hiện có, đó gọi là Nguyện chánh. 

Nguyện lớn của Bồ tát, nên biết tức xuất phát 
từ nơi nguyện chánh, nguyện này lại có mười thứ: 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, dùng tất cả 
loại vật dụng cúng dường thượng diệu đề cúng 
dường vô lượng vô biên Như lai. Nên biết đó gọi 
là Nguyện lớn thứ một. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, thâu nhận, 
hộ trì chánh pháp hiện có của chư Phật thê tôn, 
truyền giữ pháp nhãn khiến không đoạn hoại. Nên 
biết đó gọi là Nguyện lớn thứ hai. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, từ thiên cung 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 45 103 


đồ sử đa giáng thân hạ sanh như trước đã nói, cho 
đến nhập tại Niết bàn. Nên biết đó gọi là Nguyện 
lớn thứ ba. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, hành tất cả 
loại chánh hành của bậc Bồ tát. Nên biết đó gọi là 
Nguyện lớn thứ tư. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, có thể thành 
thục khắp tất cả hữu tình. Nên biết đó gọi là 
Nguyện lớn thứ năm. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, ở tất cả thế 
giới đều có thê thị hiện. Nên biết đó gọi là Nguyện 
lớn thứ sáu. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, có thể tịnh 
tu khắp tất cả cõi Phật. Nên biết đó gọi là Nguyện 
lớn thứ bảy. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị laI, hết thảy Bồ 
tát đều đông một loại gia hạnh ý lạc hướng nhập 
đại thừa. Nên biết đó gọi là Nguyện lớn thứ tám. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai. Tất cả gia 
hạnh thuận hợp hiện có đều không hư dõi. Nên biết 
đó gọi là Nguyện lớn thứ chín. 

Hoặc các Bồ tát nguyện nơi vị lai, mau chóng 
chứng đắc quả vị Chánh đăng Bỏ đề vô thượng. 
Nên biết đó gọi là Nguyện lớn thứ mười. 

- Thế nảo là Tam-ma-địa không của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát quán xét tật cả sự, xa lìa hết 
thảy ngôn thuyết, tự tánh, chỉ có tự tánh lìa ngôn 
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thuyết của các pháp, tâm chính thức an trụ. Đó gọi 
là Tam-ma-địa không của Bồ tát. 

- Thế nào là Tam-ma-địa vô nguyện của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bô tát tức cùng tùy quán về tự tánh 
lia ngôn thuyết nơi các sự hiện có, do phân biệt sai 
lạc nơi khởi phiền não, cùng thâu nhận các thứ khô, 
đều bị vô lượng lỗi lầm làm nhiễm ô, nên nơi đời 
vị lai trước hết là không nguyện, tâm chánh thức 
an trụ. Đó gọi là Tam ma địa vô nguyện của Bồ tát. 

- Thê nào là Tam-ma-địa vô tướng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bô tát tức chánh tư duy về các sự 
hiện có, tự tánh là lìa ngôn thuyết, hết thảy các 
tướng phân biệt hý luận, đêu vĩnh viễn diệt trừ, đạt 
tịch tĩnh, nhận biệt rõ như thật, tâm chánh thức an 
trụ. Đó gọi là Tam ma địa vô tướng của Bồ tát. 

Hỏi: Vì sao chỉ lập ba Tam-ma-đ1a, không hơn 
không thêm? 

Đáp: Pháp có hai loại: Là có và không phải có. 
Hữu vị, vô v1 gọi là có. Ngã và ngã sở gọi là chẳng 
phải có. Ở trong hữu vi có vô nguyện nên có thê 
chán nghịch. Nên biết là dựa vào đấy để kiến lập 
Tam ma địa vô nguyện. Ở trong vô vi nguyện đạt 
Niết bàn, nên thuộc về an lạc chân chánh. Nên biết 
dựa vào đây để kiến lập Tam-ma-địa vô tướng. 

Đôi với sự không phải có, Bồ tát thấy chúng 
như thật là không phải có. Dựa vào chỗ thấy ấy, 
nên biết là kiến lập Tam-ma-địa không. Như vậy 
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học, 

ở đây kiến lập sự nhận biết rõ đúng như thật. 
Đôi với các hành tướng khác nơi ba Tam-ma-địa 
đêu ngộ nhập như thật, an lập nghĩa lý sâu xa. Ngộ 
nhập như thật, tu tập về nghĩa lý sâu xa, nhận biết 
đúng như thật. Nghĩa là ở trong ấy, các chúng 
thanh văn tinh tấn tu học cùng chứng đắc viên mãn. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 46 
Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 

Đoạn 1: Trì Xứ Du Già Phẩm 17⁄3: Bồ Đề 

Phân 

Lại có bốn thứ pháp Ôt-đà-nam (tụng), chư 
Phật Bô tát vì muôn khiên cho hữu tình thanh tịnh 
nên thuyết giảng. Những øì gọi là bốn? 

Tất cả các hành đêu là vô thường. Đó gọi là 
pháp Ôt-đà-nam thứ nhất. 

Tất cả các hành thảy đều là khổ. Đó gọi là pháp 
Ôt-đà-nam thứ hai. 

Tất cả các hành đều không có ngã. Đó gọi là 
pháp ba. 

Ôt-đà-nam thứ Niết bàn tịch tĩnh. Đó gọi là 
pháp Ôt-đà-nam thứ tư. 

Chư Phật Bỏ tát, phần nhiều vì hữu tình nên 
tuyên thuyết pháp, nghĩa tương ưng như thế. Do đó 
gọi là pháp Ot-đà-nam. 

Lại, từ nơi xa xưa, các bậc Mâu-ni-tôn, tâm 
luôn tịch tĩnh, nơi tất cả thời lần lượt tuyên thuyết. 
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Vì thế gọi đây là Ôt-đà-nam. 

Lại, nẻo hành này có thể hướng tới sự sanh lớn. 
Cũng lại có thê hướng tới, xuất phát hữu thứ nhất. 
Do đó gọi đây là Ôt-đà-nam. 

- Thê nảo là Bồ tát cùng tuỳ quan sát tất cả các 
hành đều là vô thường? 

Nghĩa là các Bồ tát quán tự tánh ngôn thuyết 
của tất cả hành, nơi hết thảy thời thường không thật 
có. Các hành như vậy thường không thể thủ đặc, 
nên gọi là vô thường. 

Lại, tức quán các sự lìa ngôn thuyết kia, do 
không nhận biết rõ chỗ chân thật của chúng, nên 
không biết là nhân sanh diệt có thể thủ đắc. Các 
hành như thế, tự tánh lìa ngôn thuyết, có sanh có 
diệt, nên gọi là vô thường. 

Lại, các Bồ tát quán hành quá khứ đã sanh đã 
biệt. Do các hành kia không nhân có thể thủ đặc, 
cũng không tự tánh, vì thê, quán tánh của nhân ấy, 
tự tánh đêu không thật có. Quán hành hiện tại đã 
sanh chưa diệt. Do nhân của các hành kia không 
thể thủ đắc đã cùng VỚI quả, tự tánh có thể thủ đắc 
do chưa diệt. Ví thế quán tự tánh của chúng là có 
mà không có nhân. Quán hành vị lai chưa sanh 
chưa diệt. Do các hành kia sanh, vì thê quản chúng 
chỉ có tánh nhân mà không tự tánh. Bồ tát thây rõ 
phân đoạn các hành trong ba đời nối tiếp chuyên 
biến như thế rôi, cùng tùy quán thây rõ mỗi mỗi sát 
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na nơi các hành hữu vi đều có ba thứ tướng hữu vị, 
nơi sát-na sau lại có tướng hữu vị thứ bốn. Tức ở 
trong ấy hành của sát-na trước, tự tánh diệt mất, 
không gián đoạn, nên chắng phải là trước. Các sát- 
na của hành, tự tánh sinh khởi, chánh quán là sanh. 
Các hành sanh tôi, tức thời chưa hoại, chánh quán 
là trụ. Hành đã sanh ấy, đối chiêu với các hành đã 
diệt ở trước, tự tảnh của sát-na đị biệt, chánh quán 
là già. Từ các hành này sanh sát-na sau, tức các 
hành đã sanh â Ấy, tự tánh của sát na diệt mất, chánh 
quán là diệt. Bô tát quán tự tánh của sát na nơi các 
hành đã sanh ấy, tức là tự tánh của sanh, trụ, lão, 
không thấy sanh... riêng có tự tánh. Quán thây như 
thật sát na sau sanh, tức sát na của các hành như 
sanh... tự tảnh diệt mất, nên không có tánh riêng. 
Bốn thứ tướng hữu vi như vậy thâu tóm chung các 
hành. Nói tóm lại, có hai phần được hiển bảy: 

1. Phân có được hiển bày. 

2. Phần không có được hiển bày. 

Ở đây, Đức Thế Tôn dựa nơi phân có để kiến 
lập một loại tướng hữu vi. Dựa nơi phân không để 
kiến lập tướng hữu vị thứ hai. Hai thứ trụ, dị cùng 
là phần có được hiển bày của các hành kiến lập 
tướng hữu vi thứ ba. Trong ây, Bồ tát quán tất cả 
thời chỉ có các hành, trừ đây ra, lại không có sanh 
trụ lão di diệt, thường có vật thật tự tánh thành tựu, 
vì sao? Vì các hành khi sanh chỉ tức là các hành có 
thể thủ đắc như thế, không có riêng sanh trụ lão 
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diệt khác. Như vậy, các hành lúc trụ lão diệt, chỉ 
tức là các hành có thê thủ đặc như thế, . không riêng 
có sanh trụ lão diệt khác. Lại, các Bồ tát dùng lý 
suy cầu vật thật như sanh..., cũng không thể thủ 
đặc. Suy cầu không, thể thủ đắc như vậy, tức là nếu 
lia các hành như sắc kia... là có sanh. Như vậy, 
sanh ấy cũng phải có sanh. Như thế tức nên có hai 
thứ sanh: 

1. Sanh của hành. 

2. Sanh của sanh. 

- Sanh của hành như thế cùng với sanh kia là 
một hay là khác? 

Nếu nói là một, nếu cho là một: Là chấp sanh 
thật có, tức là dư dỗi, vì nói riêng có sanh, là vật 
thật có, tức không hợp đạo lý. Nêu bảo là khác, như 
vậy tức nên không phải là hành sanh của sanh. Vì 
hành sanh của. sanh ây không hợp đạo lý. 

Như nói về tướng sanh, thì nói rộng về tướng 
trụ, lão, điệt, nên biết cũng vậy, nghĩa là, nêu pháp 
diệt riêng có tự tánh là thành tựu thật, tức nên diệt 
ây có sanh có diệt. Nếu khi diệt sanh, tật cả các 
hành đều nên đông diệt. Như thế, tức nên dùng ít 
công sức, như nhập định diệt, các tâm, tâm sở hết 
thảy đều diệt. Nếu lúc diệt diệt, tất cả các hành tuy 
đêu đã diệt lại nên sanh trở lại, do diệt không. Vì 
thế nói diệt là có sanh có diệt, là không hợp đạo lý. 

Lại, các thiện nam hoặc các thiện nữ, nơi tât cả 
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thời luôn có vật thật, tự tánh thành tựu, quán là giả 
có, nhưng có thê tu chán lìa dục, đạt giải thoát, là 
không hợp đạo lý. Cùng với đấy trái ngược là hợp 
với đạo lý. Do hành tướng này, các Bồ tát ây nhận 
biết rõ như thật, tất cả các hành đều là vô thường. 

Lại, các Bồ tát, lúc quán hành vô thường nỗi 
tiếp mà chuyền, có thê làm chỗ dựa của ba thứ khổ: 

1. Hành khô. 

2. Hoại khô. 

3. Khổ khổ. 

Như thế là Bồ tát nhận biết rõ đúng như thật tất 
cả các hành thảy đều là khô. 

Lại, các Bồ tát nhận biết rõ như thật về tất cả 
các pháp hữu vị, vô v1, có hai tánh vô ngã: 

1. Tánh vô ngã của Bố-đặc-già-la. 
2. Tánh vô ngã của Pháp. 

Tánh vô ngã của Bố-đặc-già-la ở trong các 
pháp: Nghĩa là không phải tức pháp có, là Bồ-đặc- 
ølà-la có chân thật. Cũng không phải lìa pháp có, 
là riêng có Bồ-đặc- già-]a chân thật, ở trong các 
pháp, tánh của pháp là vô ngã: Nghĩa là ở trong tật 
cả sự ngôn thuyết, hết thảy ngôn thuyết, tự tánh nơi 
các pháp đều không thật có. Như vậy các Bồ tát 
nhận biết rõ như thật: Tất cả các pháp đêu không 
có ngã. 

Lại, các Bồ tát quán tất cả hành, trước là nhân 
vĩnh viễn đoạn dứt, nên sau là diệt rốt ráo. Ngoài 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 46 111 


ra, rốt ráo không khởi không sanh, gọi là Niết bàn. 
Nên biết Niệt bàn, về thê đã tịch tĩnh. Hết thảy các 
khô đêu rốt ráo dứt trừ, hết thảy phiên não đều rốt 
ráo diệt, đoạn. Như thế là Bồ tát chưa đạt được ý 
lạc thanh tịnh tăng thượng, các thanh văn thừa 
chưa thấy thánh đề tuy đối với Niết bàn phát khởi 
thăng giải, như vậy nên nói Niết bàn tịch tĩnh, 
nhưng đối với Niết bàn chưa lãnh hội đúng như 
thật, chưa thể trí kiến chuyên biên đúng đắn như 
thật. Tuy nhiên các vị kia cũng có tác ý như lý. Ví 
như con vua hoặc con trưởng giả, sanh ra lớn lên 
chưa ra khỏi vương cung, nội thất của trưởng giả. 
Vua và trưởng giả đều vì con trẻ của mình, giả tạo 
ra đủ các vật dụng vui chơi như xe hươu, xe bò, xe 
ngựa, xe voi để ban cho con. Bấy g1Ờ, con vua và 
con trưởng giả dùng các thứ ây đê vui chơi thỏa 
thích, tức đôi với những hươu bò ngựa voI được 
giả tạo ra đó phát khởi tưởng chân thật vê hươu, 
bò, ngựa, voi. Về sau, một thời, vua và trưởng giả 
đều nhận biết con mình đã lớn dân, các căn thành 
thục, bèn nêu bày khen ngợi các loài vật Hươu, Bò, 
Ngựa, Voi chân thật. Lúc này, con vua và con 
trưởng giả nghe cha mình nói, khen như thế, liên 
nghĩ: Hôm nay vua cha cùng trưởng giả cha lại nêu 
bày khen ngợi không phải là bốn thứ xe Hươu, Bò, 
Ngựa, Voi hiện có của chúng ta. 

Lại về thời gian sau, vua cùng trưởng giả đều 
nhận biết con mình đã thực sự khôn lớn, nên từ 
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trong cung thât dẫn ra bên ngoài dạo chơi, chỉ cho 
con thây các loài Hươu, Bò, Ngựa, Voi thật sự. Khi 
ây hai người con thấy rôi, bên trong tự phát sanh 
huệ giải như thật. Đây là thứ xe Hươu, xe Bò, xe 
Ngựa, xe Vol thật nghĩa. Hai cha mình ngày đêm 
luôn vì chúng ta nêu bảy tán thán về sự việc này, 
nhưng chỉ vì chúng ta không trí, nên đối với vật 
không như thật, chỉ là tương trợ, chỉ là ảnh tượng, 
lại phát khởi thăng giải chân thật. Do nhân duyên 
ây nên đối với thăng giải trước, nhớ lại và dây khởi 
trở thẹn. Như thế, cung thất là dụ cho ở nơi sanh 
tử. Nơi chôn sanh ra, nuôi dưỡng hai cậu bé là dụ 
cho Bồ tát chưa chứng đắc ý lạc thanh tịnh tăng 
thượng, cùng các thanh văn thừa chưa thấy đề. Hai 
người cha là dụ cho chư Phật cùng Bồ tát chứng 
nhập đại địa. Trước vì các con ø1ả tạo ra các xe như 
xe Hươu, xe Bò, xe Ngựa, xe Voi... là dụ cho việc 
vì hành giả tuyên thuyết về tướng thô của Niết bàn. 
Tiếp sau vì họ nói, khen vê các thứ xe Hươu.. 

chân thật là dụ cho Phật, Bồ tát tự hiện chứng, thấy 
TỐ. Niết bàn chân thật. Như chỗ thấy rõ đối trước 
Bỏ tát cùng thanh văn kia, nêu bày tán thản về công 
đức chân thật của Niết bàn. Các dụ còn lại các vị 
kia đã nghe cho nên chỉ dùng thuận theo âm thanh 
nƠI giác huệ, đối với đức của Niết bàn ngày đêm 
thắng giải. Hoặc vào lúc â Ấy, tư lương thành thục, 
lân lượt tăng trưởng thành ý lạc tịnh tăng thượng. 
Bồ tát thây đế, thanh văn đôi với Niết bàn chân thật 
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sanh trí hiện chứng. Tức bây giờ, từ nội tâm phát 
sanh huệ giải như thật về Niết bàn như thế. Hết 
thảy thanh văn, độc giác đã chứng. Chư Phật Bồ 
tát, trước đã nêu bày tán thán. Chúng ta trước do 
huệ giải của kẻ ngu, nơi sự vật không như thật, chỉ 
là tương tợ, chỉ là ảnh tượng, lại phát khởi thắng 
giải VỀ Niết bàn chân thật, do nhân duyên â ấy, nên 
đối với thăng giải trước cảm thấy xấu hồ, tức 
nương dựa nơi thăng giải như thật ở sau. 

Lại như người bệnh đi tới chỗ thây thuốc giỏi. 
Vì nhằm dứt trừ bệnh nên câu được thuốc thích 
hợp, được rôi luôn dùng. Người bệnh đối với thuốc 
ây, sanh khởi giải thăng. sâu xa, sinh sự yêu thích 
hết mực, chỉ thấy thuốc ấy là thật. Do nhân duyên 
này, bệnh trước dứt khỏI. Lại khởi bệnh khác, cần 
uống thứ thuốc khác. Lúc này, vị lương y nhận biết 
bệnh trước đã dứt, bệnh sau lại sanh, lại cần thứ 
thuốc khác, nên khuyên người bệnh bỏ thuốc 
trước, khiến uống. thuôc khác. Người bệnh do ngu 
SI không nhận biết, đối với thuôc được dùng lân 
trước, sanh tin tưởng sâu xa, khởi tưởng cho là 
thích hợp, không chịu bỏ đi. Khi đó, vị đại lương y 
vì kẻ bệnh kia nói rõ về tánh của thuốc trước sau. 
Đối với bệnh hiện có, thuốc trước không còn thích 
hợp. Thuốc sau mới là đúng thuốc nên dùng. 
Người bệnh tuy nghe lời nói của thây thuốc nhưng 
không sanh thăng giải, vẫn chưa tin sâu lời giải 
thích của vị lương y. 
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Như thế, người bệnh là dụ cho các phàm phu, 
Bồ tát, thanh văn bị sự chấp giữ của bệnh phiên 
não. Đại lương y là dụ cho chư Như lai. Các thứ 
thuốc hay... là dụ cho việc tuyên thuyết các thứ 
giáo pháp, để chỉ dạy trao truyền khuyên bảo hoặc 
thượng thắng cùng cao vời tột bậc, hoặc thâm diệu, 
thù tháng cùng sâu xa hết mực, hoặc kém hoặc hơn 
cùng rất thù thắng. Các hạng kia tuy được nghe rÔi 
nhưng không thể ngộ nhập, không sanh thăng giải, 
không thể tu tập pháp tùy pháp hành. 

Các Bồ tát, thanh văn có sự tin tưởng thanh 
tịnh, đối với pháp Phật thuyết giảng không sanh 
nghi hoặc. Nhân nơi Phật nêu giảng dụ như chiến 
xa trang nghiêm đẹp đếẽ, tất cả các chi đều hoàn 
toàn viên mãn. Người hành hoá pháp vô thượng 
như người khéo điêu khiến xe, theo chỗ đất đi qua 
tùy chỗ nên đến, mau chóng tiến tới, không hề bị 
trở ngại. 


Phân Bản Địa - Địa Thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn I: Trì Xứ Du Già. 
Phẩm 18: Công Đức của Bồ Tút 
- Thể nào là công đức hiện có của Bồ tát? Tụng 
nêu: 
Diệu kỳ, không diệu Â) 
Tâm bình đắng, lợi ích 
Báo ân cùng vui khen 
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Tánh gia hạnh không dối. 

Nghĩa là các Bỏ tát, đối với thừa chánh đắng 
giác vô thượng, lúc riêng năng tu học, nên biết có 
năm pháp hết sức kỳ lạ, ít có. Những gì là năm? 

1. Đối với các hữu tình, không nhân duyên mà 
sanh thân ái. 

2. Chỉ vì tạo lợi ích cho các hữu tình, nên 
thường ở nơi sanh tử nhẫn chịu vô lượng khổ. 

3. Đôi với các hữu tình nhiều phiên não khó 
chế ngự, khéo có thể tạo phương tiện hiểu rõ, điều 
phục. 

4. Đôi với nghĩa lý chân thật hết sức khó lãnh 
hội, có thê tuỳ thuận ngộ nhập. 

5. Gôm đủ đại uy thân lực không thể nghĩ bàn. 

Năm thứ pháp hết sức kỳ diệu, Bồ tát hiện có 
như thê là không chung với tất cả hữu tình khác. 

Lại, các Bồ tát thành tựu năm thứ pháp không 
kỳ diệu, nhưng gọi là thành tựu pháp kỳ diệu. 
Những gì là năm? 

Nghĩa là các Bồ tát do nhân khổ của hành lợi 
tha, tức xem là an lạc của chính mình, vì thế Bồ tát 
luôn thọ nhận khắp nhân khô của hành lợi tha. Đó 
gọi là Bồ tát thành tựu pháp không kỳ diệu thứ một, 
nhưng gọi là thành tựu pháp rất kỳ diệu. 

Lại, các Bồ tát tuy khéo nhận biết rõ về lỗi lầm 
của sanh tử củng công đức của Niết bàn, nhưng 
mong muốn khiến khắp các hữu tình thanh tịnh, 
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xem là an lạc của chính mình. Vì thê, Bồ tát vì lực 
tăng thượng của hữu tình thanh tịnh, nên thệ 
nguyện thọ nhận sinh tử. Đó gọi là Bồ tát thành tựu 
pháp không kỳ diệu thứ hai, nhưng gọi là thành tựu 
pháp hết sức kỳ diệu. 

Lại, các Bồ tát tuy khéo nhận biết rõ về vị an 
lạc của tĩnh lặng, nhưng vì mong muốn khiến khắp 
các hữu tỉnh thanh tịnh, xem là an lạc của chính 
mình. Do đó, Bồ tát vì lực tăng thượng của hữu 
tỉnh tăng thượng nên luôn siêng năng tạo phương 
tiện vì họ thuyết giảng chánh pháp. Bồ tát vì lực 
tăng thượng của hữu tình thanh tịnh, nên thệ 
nguyện thọ nhận sinh tử. Đó gọi là Bồ tát thành tựu 
pháp không kỳ diệu thứ ba, nhưng gọi là thành tựu 
pháp hết sức kỳ diệu. 

Lại, các Bồ tát tuy tích tập thiện căn hiện có của 
sáu Ba-la-mật- đa, nhưng vì mong muốn khiên 
khắp các hữu tình thanh tịnh, xem là an lạc của 
chính mình. Do vậy, Bồ tát vì lực tăng thượng của 
hữu tình thanh tịnh nên dùng ý lạc thanh tịnh bố thí 
cho các hữu tỉnh mả không mong cầu dị thục của 
quả thí. Đó gọi là Bô tát thành tựu pháp không kỳ 
diệu thứ tư, nhưng gọi là thành tựu pháp hết sức kỳ 
diệu. 

Lại, các Bô tát lây sự việc lợi tha xem là sự việc 
tư lợi. Do đó, Bô tát luôn hiện thọ hành sự việc tạo 
lợi ích cho tất cả hữu tình. Đó gọi là Bồ tát thành 
tựu pháp không kỳ diệu thứ năm, nhưng gọi là 
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thành tựu pháp hết sức kỳ diệu. 

Lại, các Bồ tát do năm thứ tướng, nên biết là 
đối khắp hết thảy hữu tình tâm luôn bình đăng. Đó 
là: 

1. Bồ tát đầu tiên phát tâm, nguyện đạt đạo quả 
Bỏ đề. Như vậy cũng là tạo lợi ích cho tất cả hữu 
tình, nên khởi tâm bình đăng. 

2. Bồ tát đôi với các hữu tình luôn trụ nơi sự 
thương xót cùng hiện hành với tâm bình đắng. 

3. Bồ tát đôi với các hữu tình, thâm tâm phát 
khởi sự yêu thương như một con cùng hiện hành ở 
tâm bình đăng. 

4. Bồ tát từ nơi các duyên đã sanh các hành, 
nhận biết sự việc của hữu tình nghĩ tưởng ấy tôi, 
biết rõ pháp tánh hiện có của một hữu tình, tức là 
pháp tánh của tất cả hữu tình, do pháp bình đẳng 
cùng với tâm hiện hành, nên đôi với các hữu tình 
trụ nơi tâm bình đăng. 

5. Bồ tát như ở nơi một hữu tình hành hạnh tạo 
lợi ích, thì đối với tất cả hữu tình hành hạnh tạo lợi 
ích cũng lại như vậy. Do lợi cùng với tâm ở nơi các 
hữu tình trụ vào tâm bình đắng. 

Do năm tướng ây, nên các Bồ tát này đối với 
các hữu tình tâm luôn bình đăng. 

Lại, các Bồ tát do năm thứ tướng, nên đôi với 
các hữu tình có thể tạo ra tật cả sự việc lợi ích. 
Những øì là năm? Đó là: 
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1. Nói, trao về chánh mạng để tạo lợi ích. 

2. Đôi với sự việc được tạo tác không tùy 
thuận có thể dẫn đến nghĩa lợi, Bồ tát nói, trao tùy 
thuận đê tạo lợi ích. 

3. Đối với các hữu tình không nơi nương nhờ, 
khổ sở bân cùng, Bồ tát khéo có thê vì họ làm chỗ 
nương nhờ để tạo lợi ích. 

4. Nói, trao có thể đi tới con đường của cõi 
thiện đê tạo lợi ích. 

5, Nói, trao về ba thừa để tạo lợi ích. 

Lại, các Bồ tát do năm thứ tướng, nên đôi với 
các hữu tình có ân, hiện tiền báo đáp. Những gì là 
năm? Đó là: 

1. Hữu tình an xứ khiến học đức của mình. 

2. Tạo phương tiện an xứ, khiến học đức kẻ 
khác. 

3. Hữu tình nghèo khô không chốn nương dựa, 
tùy theo năng lực làm chỗ nương dựa cho họ. 

4. Khuyên bảo khiến họ cúng dường chư Phật, 
Như lai. 

5. Khiến họ, nơi trụ xứ của Phật được nghe 
thuyết giảng chánh pháp, thọ trì đọc tụng biên 
chép, cúng dường. 

Lại, các Bồ tát ở năm thứ xứ thường nên vui, 
khen. Năm xứ ấy là: 

1. Gặp Phật xuất thế, thường được thừa sự. 

2. Nơi trụ xứ của chư Phật thường nghe sáu 
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thứ Ba la mật đa nơi pháp của tạng Bồ tát. 

3. Nơi tất cả chủng loại, luôn có uy lực đề 
thành thục hữu tình. 

4. Có thê đối với đạo quả chánh đẳng Bồ đê vô 
thượng tinh tân tu tập, mau chứng đắc. 

5. Chứng đắc Bồ đề rồi, luôn khiến các đệ tử 
hòa hợp không tranh. 

Lại, các Bồ tát do năm nhân duyên, nên đôi với 
các hữu tình có thê tạo gia hạnh lợi ích không hư 
dối. Năm nhân duyên đó là: 

Các Bồ tát đôi với các hữu tình trước hết là 
nhằm tạo lợi ích an lạc. Đối với các hữu tình tạo 
lợi ích an lạc luôn nhận biết rõ như thật, không điên 
đảo. Tất cả nên gần gũi cùng dường như trong 
phẩm vô lượng đã nói, nên biết về tướng. 

Lại nữa, tụng nêu: 

Gia hạnh không điện đảo 
Thôi chuyển cùng thăng tiến 
Tương tợ công đực thát 
Khéo điều phục hữu tình. 

Nghĩa là các Bồ tát có năm gia hạnh, nên biết 
là thâu tóm khắp tất cả gia hạnh không điên đảo 
của Bồ tát. Năm gia hạnh đó là: 

1. Gia hạnh tùy hộ. 

2. Gia hạnh không tội. 

3. G1a hạnh của lực xét chọn. 

4. Gia hạnh ý lạc thanh tịnh tăng thượng. 
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5. Gia hạnh găn liên với quyết định. 

- Thế nào là Gia hạnh tuỳ hộ của Bồ tát? Nên 
biết Gia hạnh nây lược có năm thứ: 

1. Tùy hộ thông duệ: Nghĩa là do trí cầu sanh 
mau chóng thâu tóm các pháp. 

2. Tùy hộ chánh niệm: Nghĩa là do chánh niệm 
nây, nên theo chỗ pháp được thâu tóm, gìn giữ 
khiến không quên. 

3. Tùy hộ chánh trí: Nghĩa là do chánh trí Ấy, 
nên đối với pháp được gìn giữ khéo quán xét về 
nghĩa, chánh huệ thông đạt, xa ha các nhân duyên 
của phân. thối chuyên thuộc tuy thuận thông duệ, 
chánh niệm, giác huệ, gân hành các nhân duyên 
của phân tuỳ thuận trụ thăng. 

4. Tùy hộ tự tâm: Tức có thể khéo gìn giữ các 
căn môn. 

5. Tùy hộ tha tâm: Tức có thê đối với tha tâm 
tuỳ chuyên đúng đắn. 

- Thê nào là Gia hạnh không tội của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bô tát đôi với các pháp thiện hồi 
hướng tới đạo quả 

Bỏ đề luôn thuận hợp, sáng tỏ vô lượng, không 
gián đoạn. 

- Thế nào là Gia hạnh của lực xét chọn nơi Bồ 
tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, tất cả đều ở nơi địa hành 
thăng giải, nên biết về tướng. 
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- Thế nào là Gia hạnh ý lạc thanh tịnh tăng 
thượng? 

Nghĩa là các Bồ tát, tật cả đều ở nơi địa ý lạc 
tịnh thăng cùng địa hành chánh hạnh, nên biệt về 
tướng. 

- Thế nào là Gia hạnh gắn liên với quyết định 
của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, tất cả đều ở nơi các địa: 
Địa quyết định, địa hành quyết định, địa đến cứu 
cánh, nên biệt vê tướng. 

Năm thứ gia hạnh của Bồ tát như thê, thâu tóm 
khắp cả gia hạnh không điên đảo. 

Lại, các Bồ tát thuận nơi pháp thối phân, nên 
biết có năm thứ. Đó là: 

I1. Không tôn kính chánh pháp cùng pháp sư 
thuyết pháp. 

2. Phóng dật, biếng nhác. 

3. Gân gũi, chấp trước đối với các phiên não. 

4. đối với các hành ác thân cận, chấp trước. 

5. Cùng với các Bồ tát khác so sánh hơn kém, 
khởi tăng thượng mạn, cùng với pháp khởi tăng 
thượng mạn điên đảo. 

Lại, các Bồ tát thuận nơi pháp thăng phân, nên 
biết có năm. 

Những gì là năm? 

Nghĩa là cùng với các pháp của năm phẩm đen 
ở trước, thứ lớp trái ngược, nên biết về tướng. 
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Lại, các Bồ tát lược có năm thứ công đức tương 
tợ. Nên biết thật sự là lỗi lầm của Bỏ tát. Đó là: 

1. Nơi các hữu tình bạo ác, hủy phạm tịnh giới, 
do nhân duyên ấy nên Bỏ tát không tạo tác lợi ích. 

2. Trá hiện vô sô oai nguy đây đủ. 

3.Ở trong các thứ văn từ, chú thuật thuận theo 
thế gian, các loại sách vở luận thuyết của ngoại đạo 
tương ưng, đạt được dự trí, cùng thông tỏ. 

4. Tu tập các hành thiện như thí có tội... 

5. Tuyên thuyết, kiên lập tương tợ chánh pháp, 
khiên lưu hành rộng khắp. 

Lại, các Bồ tát lược có năm thứ công đức chân 
thật. Đó là: 

1. Ở chỗ các hữu tình bạo ác, hủy phạm tịnh 
giới, do nhân duyên ấy nên khởi tâm bi thù thắng. 

2. Bản tánh thành tựu đây đủ oai nguy. 

3. Đối với pháp tịnh diệu, chân thật do Phật 
thuyết giảng, hoặc giáo hoặc chứng, đều đạt được 
dự trí cùng thông tỏ hêt thảy. 

4. Tu tập các hạnh thiện như thí vô tội... 

5. Mở bày chỉ rõ về chánh phát, ngăn, diệt tật 
cả các thứ tương tợ chánh pháp. 

Lại, các Bồ tát lược có đối với mười xứ, điều 
phục thuận hợp các hữu tình được hoá độ. Những 
øì là mười xứ? 

1. Xứ xa lìa hành ác. 

2. Xứ xa lia các dục. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 46 123 


3. Xứ chuyên tĩnh không phạm, phạm rÔi có 

thê ra khỏi. 

4. Xứ hộ trì đầy đủ tất cả các căn môn. 

5. Xứ trụ nơi chánh trị. 

6. Xứ lìa mọi ôn tạp. 

7. Nơi xứ xa lìa, xa lìa tất cả tầm tư xấu ác. 

Š. Xứ xa lìa chướng ngại. 

9. Xứ xa lìa tất cả phiên não trói buộc. 

-_ 10. Xứ xa lia tất cả các thứ thô trọng của các 
phâm phiên não. 

Lại nữa, tụng nêu : 

Các Bồ tát thọ ký 

Gắn liên trong quyết định 
Định tạo thưởng nên tạo 
Là tối thăng, tôi hậu. 

Nghĩa là các Bồ tát lược do sáu tướng, nên 
được các Đức Như Lai, đối với đạo quả chánh đăng 
Bỏ đề vô thượng, trao cho ký biệt (thọ ký). 

- Những øì là sáu tướng? 

1. VỊ an trụ nơi chủng tánh, chưa phát tâm. 
2. VỊ đã phát tâm. 

3. VỊ hiện tiên. 

4. Vị không hiện tiên. 

5. VỊ có định thời hạng. 

Nghĩa là từng Ấy. thời gian sẽ chứng đắc đạo 
quả chánh đăng Bỏ đề vô thượng. 
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6. VỊ không định thời hạn. Nghĩa là không nói 
rõ thời hạn quyết định mà thọ ký. 

Lại, các Bô tát lược có ba thứ gắn liền với quyết 
định đó là: 

l. An trụ nơi chủng tánh, săn liền với quyết 
định. 

2. Phát tâm Bồ đê, gắn liên với quyết định. 

3. Tu tập không hư dối găn liên với quyết định. 

- An trụ nơi chủng tánh, gắn liền với quyết 
định: Nghĩa là các Bồ tát trụ nơi vị chủng tánh, nên 
gọi là Bô tát găn liên với quyết định. Vì sao? Vì do 
Bồ tát này hoặc øặp được thăng duyên, tất định có 
thể thực hiện đây đủ việc tu tập, chứng đắc đăng 
giác vô thượng. 

- Phát tâm Bồ đề, găn liền VỚI quyết định: 
Nghĩa là có một loại các chủng Bồ tát, đối với đạo 
quả chánh đăng Bồ đề vô thượng, đã khởi tâm 
quyết định, sau đấy, cho đến chứng đắc đạo quả Bồ 
đề, không hê thối chuyền. 

- Tu tập không hư dối gắn liên với quyết định: 
Nghĩa là các Bô tát đã được tự tại, đôi khắp tât cả 
hành tạo lợi ích cho hữu tình, như chỗ mong muôn 
của mình, hành tạo tu tập thuận hợp trọn không 
uông phí. 

Ở trong ba thứ găn liên VỚI quyết định ấy, dựa 
nơi VỊ găn liên với quyết định sau cùng, chu Phật 
Như lai, quyết định thọ ký cho các Bồ tát. 
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Lại, các Bồ tát lược có năm xứ, quyết định nơi 
chôn nên làm, nêu không hoàn thành, thì trọn 
không thê gánh vác, tu tập, chứng đắc đạo quả 
chánh đăng Bô đê vô thượng. Những øì là năm xứ? 
Đó là: 

1. Pháp tâm Bồ đề. 

2. Đối với các hữu tình sanh tâm thương xót 
sâu xa. 

3. Luôn tinh tân vượt bực. 

4. Đôi với các xứ minh, tạo phương tiện tu tập. 

5. Không có chán mệt. 

Lại, các Bồ tát đối với năm xứ, thường nên tạo 
tác. Năm xứ đó là: 

1. Nơi xứ không phóng dật thường nên tạo tác. 

_2. Nơi chỗn các hữu tình nghèo khô, không 
chỗ nương dựa, thường nên vì họ tạo tác chô nương 
dựa. 

3. Đôi với các Đức Như lai thường nên cúng 
dường. 

4. Thường nên nhận biết khắp các lỗi lầm, 
không lôi lâm. 

5. Tất cả sự tạo tác, hoặc hành hoặc trụ, trong 
các tác ý, tâm đại Bồ đê luôn là đứng đâu, dân 
đường. 

Năm thứ như thế luôn là chỗ nên làm của các 
Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát có mười thứ pháp, hết thảy Bồ 
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tát đều cho là tôi thắng, đặc biệt bậc nhất, kiến lập 
trong pháp tối thượng. Những gì là mười pháp? 

1. Chủng tánh Bồ tát trong các chủng tánh là 
thù thắng bậc nhất. 

2. Phát tâm đầu tiên, đôi với các chánh nguyện 
là thù thắng tôi thượng. 

3. Tĩnh tấn, trí huệ, đôi khắp tật cả Ba-la-mật- 
đa, là thù thắng bậc nhất. 

4. Nhiếp sự ái ngữ, đôi với các thứ nhiếp sự là 
thù thắng tột bậc. 

5. Như lai. Thê tôn đôi với các hữu tình là thù 
thăng tôi thượng. 

6. Bi mẫn đối với hữu tình, nơi các vô lượng 
là thù thắng bậc nhất. 

7. Tĩnh tự thứ tư, đối với các tĩnh tự là thù 
thăng tột bậc. 

Š. Tam ma địa không, đôi với ba đăng trì là thù 
thăng bậc nhất. 

9. Đăng chí diệt tận, đôi với các đăng chí là thù 
thăng tột bậc. 

10. Như trước đã nói, phương tiện thiện xảo 
thanh tịnh hiện có, đối khắp với tất cả phương tiện 
thiện xảo, là thù thắng tột cùng. 

Lại nữa, tụng nêu: 
Các nếu đặt, kiến lập 
Tất cả ¡ pháp tâm tư 
Cùng biết khắp như thật 
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Các võ lượng như vậy 
Nói quả pháp thắng lợi 
Tánh đại thừa gôm thâu 
Bồ tát mười nên biết 
Kiển lập các danh hiệu. 

Nghĩa là các Bô tát lược có bốn thứ nêu đặt kiến 
lập. Chỉ có Như Lai cùng các Bồ tát mới có thể nêu 
đặt, kiên lập đúng đăn, không phải tật cả những kẻ 
khác, hoặc trời hoặc người, hoặc các Sa-môn, hoặc 
các Bà-la-môn có thể kiên lập được, trừ khi được 
nghe rồi. Những øì là bôn? 

1. Nêu đặt, kiến lập Pháp. 
2. Nêu đặt, kiến lập Đề. 
3. Nêu đặt, kiến lập Lý. 
4. Nêu đặt, kiến lập Thừa. 

- Thê nào gọi là nêu đặt kiến lập Pháp? 

Nghĩa là Phật thuyết giảng mười hai phân Giáo 
như Tố-đáp-lãm... theo thứ lớp kết tập, đặt yên, 
chế lập. Đó gọi là nêu đặt kiến lập Pháp. 

- Thê nào øọI1 là nêu đặt kiến lập Đề? 

Nghĩa là vô lượng chủng loại, hoặc lập một đề, 
là nghĩa không hư vọng, chỉ có một đề, không có 
cái thứ hai. Hoặc lập hai đề: 

1. Đề thể tục. 
2. Đề thăng nghĩa. 

Hoặc lập ba đề: 

1. Đề tướng. 
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2. Đề ngữ. 

3. Đề dụng. 
Hoặc lập bốn đề: 
1. Đề khô. 

2. Đề tập. 

3. Đề diệt. 

4. Đề đạo. 
Hoặc lập năm đề: 
1. Để Nhân. 

2. Đề Quả. 

3. Đề Trí. 

4. Đề Cảnh. 

5. Đề Thắng. 
Hoặc lập sáu đề: 
1. Đề đề. 

2. Đề VỌNG. 

3. Đề nên nhận biết khắp. 


4. Đê nên vĩnh viên đoạn dứt. 


5. Đề nên tác chứng. 

6. Đề nên tu tập. 
Hoặc lập bảy đề: 

1. Đề vị ái. 

2. Đề quá hoạn (lỗi lầm). 
3. Đề xuất ly. 

4. Đề pháp tảnh. 

5. Đề Thăng giải. 
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6. Đề Thánh. 

7. Đề phi Thánh. 
Hoặc lập tắm đề: 
. Đề tánh Hành khổ. 
. Đề tánh hoại khổ. 
. Đề tánh khổ khô. 
. Đề Lưu chuyền. 
. Đề Hoàn diệt. 
. Đề Tạp nhiễm. 
. Đề thanh tịnh. 
. Đề chánh gia hạnh. 
Hoặc lập chín đề: 
. Đề vô thường. 
. Đề khô. 
. Đề không. 
. Đề vô ngã. 
. Đề có ái. 
. Đề không có ái. 
. Đề phương tiện đoạn. 
. Đề Niết bàn Hữu dư y. 
. Đề Niết bàn Vô dư y. 
Hoặc lập mười đề: 

1. Đề khô bức thiết. 

2. Đề khô vì tài sản địa vị thiếu thôn. 
3. Đề khô vì Giới không bình đăng, hoà hợp. 
4. Đề khô vì yêu thương bị biến hoại. 
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S, Đề lắng nghe chán pháp tác ý như lý. 
9. Đề chánh kiến. 
10. Đề quả của chánh kiến. 
_ Các loại như vậy gọi là nêu đặt, kiến lập Đề. 
Nêu phân biệt rộng, nên biệt là vô lượng. 

- Thế nảo gọi là nêu đặt kiến lập lý? 

Nghĩa là bốn đạo lý. Như trước đã phân biệt 
rộng, nên biết. 

- Thế nào gọi là nêu đặt kiến lập thừa? Nghĩa 
là ba thừa: 

- Thừa thanh văn. 

- Thừa độc giác. 

- Thừa lớn lao vô thượng. 

Ba thừa như thế, mỗi mỗi thừa đều do bảy thứ 
hành tướng nêu đặt kiến lập. Đó gọi là nêu đặt kiến 
lập thừa. 

- Bảy hành tướng của thừa Thanh-văn: 

1. Đôi với bốn thánh đề, huệ không điên đảo. 
2. Huệ ấy là chỗ dựa. 

3. Huệ ấy là đôi tượng duyên. 

4. Huệ ây là loại bạn. 

5. Huệ ấy là tạo nghiệp. 

6. Huệ ây là tư lương. 
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7. Huệ ây đạt được quả. 

Nên biết do bảy thứ hành tướng này nên nêu 
đặt kiên lập các thừa thanh văn được hoàn bịỊ. 

Như bảy thứ hành tướng nêu đặt kiến lập thừa 
thanh văn, thừa độc giác nên biệt cũng thê. 

- Bảy hành tướng của thừa lớn lao vô thượng: 

1. Huệ xuất ly, duyên nơi sự lia ngôn thuyết, 
chân như hiện có trong tât cả pháp, tánh bình đăng 
không phân biệt. 

2. Huệ này làm chỗ dựa. 

3. Huệ này làm đối tượng duyên. 

4. Huệ này làm loại bạn. 

5. Huệ này làm tạo nghiệp. 

6. Huệ này làm tư lương. 

7. Huệ này đạt được quả. 

Nên biết do bảy thứ hành tướng này, nên nêu 
đặt kiên lập đại thừa vô thượng một cách hoàn bỊ. 
Chư Phật nơi ba đời quá khứ hiện tại vị lai cùng 
các Bồ tát hiện có đã nêu đặt kiên lập thuận hợp, 
hoặc đã tạo tác, hoặc sẽ tạo tác, hoặc đang tạo tác, 
tât cả đêu do bôn thứ như thê. Trừ chúng ra thì 
không có gì hoặc vượt hơn, hoặc tăng thêm. 

Lại, các Bồ tát vì đạt được bốn thứ nhận biết 
khắp đúng như thật, nên đôi với pháp khởi bốn tâm 
tư. Những øì là bôn tâm tư? 

1. Tâm tư về tên gọi. 

2. Tâm tư về sự. 
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3. Tâm tư về giả lập tự tánh. 
4. Tâm tư về giả lập sai biệt. 

Bốn thứ như thế, nêu phân biệt rộng, nên biết 
như phẩm Nghĩa chân thật ở trước. 

Lại, các Bồ tát lược có bốn thứ, đôi với tất cả 
pháp nhận biết khắp như thật. Đó là: 

1. Tầm tư về tên gọi, dẫn đến nhận biết khắp 
như thật. 

2. Tâm tư về sự, dẫn đến nhận biết khắp như 
thật. 

3. Tầm tư về giả lập tự tánh, dẫn đến nhận biết 
khắp như thật 

4. Tâm tư về giả lập sai biệt, dẫn đến nhận biết 
khắp như thật. 

Bốn thứ, nếu phân biệt rộng, nên biết như nơi 
phẩm nghĩa chân thật ở trước. 

Lại, các Bồ tát, đôi với năm thứ vô lượng có thể 
khởi tất cả tác dụng thiện xảo. Những øì là năm vô 
lượng? Đó là: 

1. Vô lượng hữu tình giới. 

2. Vô lượng thê giới. 

3. Vô lượng Pháp giới. 

4. Vô lượng cảnh giới được điều phục. 

5. Vô lượng cảnh giới của phương tiện điều 
phục. 

- Thê nào là Vô lượng hữu tình giới? 
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Nghĩa là sáu mươi bôn chúng các hữu tình, gọi 
là hữu tình giới. Như nơi ý địa ở trước đã nêu dẫn 
đây đủ. Nếu dựa vào sự tương tục thì có vô biên 
saI biệt. 

- Thê nào là Vô lượng thê giới? 

Nghĩa là vô lượng thê giới nơi mười phương, 
VỚI VÔ lượng danh hiệu môi môi đêu sai biệt. Như 
thê ĐIỚI này gọi là Sách-ha (ta bà). Phạm vương 
của thế giới này gọi là Sách-ha chủ. Tất cả như thê 
đều nên nhận biết rõ. 

- Thê nảo là Vô lượng pháp giới? 

Nghĩa là pháp thiện, bất thiện, vô ký, các loại 
đạo lý sai biệt như vậy nên biết là vô lượng. 

- Thê nào là Vô lượng cảnh giới được điều 
phục? 

Nghĩa là hoặc có một loại cảnh giới được điều 
phục, tất cả hữu tình có thể điều phục, là đồng một 
loại. 

Hoặc có hai loại cảnh giới được điều phục: 

1. Hoàn toàn bị trói buộc. 

2. Không hoàn toàn bị trói buộc. 
Hoặc có ba loại cảnh giới được điều phục: 
1. Độn căn. 

2. Trung căn. 

3. Lợi căn. 
Hoặc có bốn loại cảnh g1ới được điều phục: 
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1. Sát-đễ-lợi. 

2. Bà-la-môn. 

3. Phệ-xá. 

4. Thú-đạt-la. 
Hoặc có năm loại cảnh giới được điều phục: 
1. Hành Tham. 

2. Hành Sân. 

3. Hành S1. 

4. Hành Mạn. 

5. Hành Tầm Tư. 
Hoặc có sáu loại cảnh giới được điều phục: 
1. Tại g1a. 

2. Xuất gia. 

3. Chưa thành thục. 

4. Đã thành thục. 

5. Chưa giải thoát. 

6. Đã giải thoát. 

Hoặc có bảy loại cảnh giới được điều phục: 
1. Khinh chê. 

2. Ở giữa. 

3. Trí hiển bảy rộng. 

4. Trí lược mở. 

5. Nơi hiện điều phục. 

6. Nơi sẽ điêu phục. 

7. Duyên dẫn đến phục. 

Nghĩa là gặp duyên như vậy như vậy tức như 
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vậy như vậy chuyên biến. 
Hoặc có tám loại cảnh giới được điệu phục: 
Tức là tám bộ chúng, từ sát đê lợi cho đên Phạm 


chúng. 


Hoặc có chín loại cảnh giới được điêu phục: 


\© Œ@ ¬I (Ca +> C2) t 


. Nơi hành hoá của Như-laI. 

. Nơi hành hoá của Thanh văn, Độc giác. 
. Chôn hành hóa của Bồ tát. 

. Khó điều phục. 

. Dễ điều phục. 

. Điều phục băng ngôn ngữ mêm dịu. 

. Điều phục băng quở trách, xua đuổi. 

. Điều phục xa. 

. Điều phục gần. 


Hoặc có mười loại cảnh giới được điêu phục: 


. Địa ngục. 

. Bàng sanh. 

. Thế giới diễm ma. 

. Người, trời thuộc cõi dục. 


Trung hữu. 


. Có sắc. 

. Không sắc. 
. Có tưởng. 
0. 


Không tưởng. 


10. Phi tưởng phi phi tưởng. 
Như thê là lược nói vê phầm loại sai biệt có 
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năm mươi lăm gIới. 

Nếu dựa vào đạo lý tương tục sai biệt, nên biết 
là vô lượng. 

Hỏi: Vô lượng hữu tỉnh giới và vô lượng cảnh 
giới được điều phục có sai biệt gì? 

Đáp: Tất cả hữu tình hoặc trụ nơi chủng tánh, 
hoặc chắng trụ nơi chủng tánh, không có sai biệt, 
gọi chung là vô lượng hữu tỉnh giới. Chỉ trụ nơi 
chủng tánh, các phân vị ây chuyển mới được gọi là 
vô lượng cánh giới được điều phục. 

- Thế nào là vô lượng cảnh giới của phương tiện 
điều phục? 

Nghĩa là như trước đã nói. Nên biết trong ấy 
cũng có vô lượng phẩm loại sai biệt. 

Hỏi: Vì sao nói chung về năm vô lượng này 
theo thứ lớp như vậy? 

Đáp: Do các Bồ tát chuyên tinh tu tập, tạo lợi 
ích cho các hữu tình, vì thế trước hết là nói về vô 
lượng hữu tình giới. Các hữu tình này dựa nơi xứ 
SỞ CÓ thể được thọ nhận sự hoá độ, nên tiếp theo là 
nói về vô lượng thê gIỚI. Các hữu tình ây, tại nơi 
thê giới của mình, do vô số pháp hoặc nhiễm hoặc 
tịnh sai biệt có thể đạt được, do đây, thứ ba là nói 
về vô lượng pháp giới. TỨcC quán trong hữu tình 
giới như thế, có các hữu tình có thể găng nhận lãnh, 
hoặc có uy lực lớn có thể giải thoát rốt ráo các khô. 
Vì vậy, thứ bốn là nói về vô lượng cảnh giới được 
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điều phục. Chính do phương tiện thiện xảo như 
thể, khiến các hữu tình được giải thoát hoàn toàn, 
do đây, thứ năm là nói về vô lượng cảnh giới của 
phương tiện điều phục. Thế nên nói: Bồ tắt ở nơi 
năm thứ vô lượng này, có thê dấy khởi tất cả tác 
dụng thiện xảo. 

Chư Phật Bồ tát vì các hữu tình tuyên thuyết 
chánh pháp, nên biết có năm quả thắng lợi. Năm 
quả lớn đó là: 

1. Một loại Hữu tình, lúc nghe Phật, Bồ tát 
thuyết giảng chánh pháp, xa lìa trần câu, ở trong 
các pháp sinh khởi pháp nhãn. 

2. Một loại Hữu tình, lúc nghe Phật, Bỏ tát 
thuyết giảng chánh pháp, được dứt hết các lậu. 

3. Một loại Hữu tình, lúc nghe Phật, Bồ tát 
thuyết giảng chánh pháp, liên đôi với đạo quả 
chánh đăng Bồ đề vô thượng phát tâm chánh 
nguyện. 

4. Một loại Hữu tình, lúc nghe Phật, Bỏ tát 
giảng nói chánh pháp, chứng đắc chánh pháp nhẫn 
tối thăng của bậc Bồ tát. 

5. Một loại Hữu tình, lúc nghe Phật, Bồ tát 
thuyết giảng chánh pháp rôi, thọ trì đọc tụng, tu tập 
chánh hạnh, lân lược tạo phương tiện khiến mắt 
chánh pháp trụ lâu không diệt. 

Năm loại như thế, nên biết gọi là Quả thăng lợi 
lớn của Chư Phật, Bỏ tát nêu giảng chánh pháp. 
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Các Bồ tát nhân nơi bảy đại tánh cùng tương 
ưng, nên gọi là đại thừa, những øì là bảy đại tánh? 
Đó là: 

1. Đại tánh về pháp: Nghĩa là Tạng Bồ tát trong 
mười hai phần giáo thâu tóm giáo pháp phương 
quảng. 

2. Đại tánh về pháp tâm: Nghĩa là có một loại 
Hữu tình, đối với đạo quả chánh đăng Bồ đề vô 
thượng phát tâm chánh nguyện. 

3. Đại tánh về thăng giải: Nghĩa là có một loại 
Hữu tình, đối với đại tánh về pháp sanh tin hiểu thù 
thăng. 

4. Đại tánh về ý lạc tăng thượng: Nghĩa là có 
một loại Hữu tình, đã vượt qua địa hành thăng ĐI1ả1, 
chứng nhập địa ý lạc tịnh thăng. 

5. Đại tánh về Tư lương: Nghĩa là hai thứ Tư 
lương phước đức và trí huệ đều tu tập viên mãn, có 
thể chứng đắc quả vị chánh đắng Bô đề vô thượng. 

6. Đại tánh vê Thời: Nghĩa là trải qua ba vô sô 
đại kiếp mới chứng đắc đạo quả Bồ đề vô thượng. 

7. Đại tánh về viên chứng: Tức đối tượng được 
chứng đặc là quả vị Bồ đề vô thượng. Do tự thể của 
Bỏ đê viên chứng ấy, so với Tự thể của công đức 
viên chứng khác, hãy còn không sánh băng huống 
hồ là có được hoặc hơn hoặc thêm. Nên biết ở đây, 
sáu thứ đại tánh nêu trước đêu là nhân của đại tánh 
về viên chứng. Còn đại tánh về viên chứng là Quả 
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của sáu thứ đại tánh nêu trước. 

Có tám thứ pháp, có thê gồm thâu đây đủ tất cả 
đại thừa: 

1. Giáo pháp của Tạng Bồ tát. 

2. Tức ở trong Tạng Bồ tát như thế, hiển bày 
giáo nghĩa của các pháp chân thật. 

3. Tức ở trong Tạng Bỏ tát như thê, hiển bảy, 
chỉ rõ giáo pháp với uy lực rộng lớn, tối thăng, 
không thể nghĩ bàn của tất cả Chư Phật Bồ tát. 

4. Đối với giáo pháp như trên đã nói, lắng nghe 
đúng như lý. 

5. Tư duy như lý làm đầu, hướng tới ý lạc thù 
thăng. 

6. Hướng tới ý lạc thù thắng làm đâu, nhập 
hướng tu hành. 

7. Nhập tướng tu hành làm đầu, tu quả thành 
tựu viên mãn. 

8. Tức do tu quả thành mãn như thê nên xuất ly 
rỐt ráo. 

Như thể là Bồ tát siêng năng tu học rôi, tức có 
thê chứng đắc quả vị chánh đăng Bỏ đề vô thượng. 

Những øì là Bồ tát siêng năng tu học rôi, có thê 
chứng đắc quả vị chánh đăng Bồ đề vô thượng? 
Nên biết Bồ tát lược có mười loại: 

1. Trụ nơi chủng tánh. 

2. Đã hướng nhập. 

3. Ý lạc chưa tịnh. 
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4. Ý lạc đã tịnh. 

5. Chưa thành thục. 

6. Đã thành thục. 

7. Chưa gắn liên với quyết định. 

§. Đã gắn liên với quyết định. 

9. Nhất sanh bồ xứ. 

10. Trụ nơi Hữu sau cùng. 

Ở đây, tức Bồ tát trụ nơi chủng tánh phát tâm 
tu học, gọi là đã hướng nhập. Tức đã hướng nhập 
cho đến chưa nhập địa ý lạc tịnh, gọi là ý lạc tịnh. 
Nếu đã được nhập, gọi là ý lạc đã tịnh. 

Tức ý lạc đã tịnh cho đến chưa nhập địa đến 
cứu cánh, gọi là chưa thành thục. Nếu đã được 
nhập, gọi là đã thành thục. 

Trong chưa thành thục cho đến chưa được nhập 
nơi địa quyết định, địa hành quyết định, gọi là chưa 
quyết định. Nếu đã được nhập, gọi là đã quyết 
định. Trong "Đã thành thục” lại có hai loại: 

1. Nhất sanh sở hệ (Nhất sanh bồ xứ): Nghĩa là 
đời này không gián đoạn, sẽ chứng đặc đạo quả 
chánh đăng Bô đê vô thượng. 

2. Trụ nơi Hữu sau cùng: Tức trụ nơi đời này 
có thê chứng đặc quả Bồ đề vô thượng. 

Như vậy, như nói từ đâu tiên là trụ nơi chủng 
tánh, nói rộng cho đến có thể chứng đắc đạo quả 
chánh đẳng Bồ đề vô thượng, mười loại Bồ tát đôi 
với việc tu học của Bồ tát đều có thể tu học đúng 
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đăn. 

Như vậy, nói về tất cả Bồ tát, nên biết lại có các 
loại như thê, không có sai biệt, tùy theo đức mà giả 
gọi. Đó là, gọi Bồ- -đề-tát- đóa, Ma-ha-tát-đỏa, thành 
tựu Các huệ, chiều sáng tôi thượng, tối thắng chân 
tử, tối thắng trụ trì. Có khả năng hàng phục khăp, 
mâm mông tối thăng, cũng øọI1 là dũng kiện. Cũng 
gọi là tôi thánh, cũng øọI là thương chủ, cũng gọi 
là đại xưng. Cũng gọi là pháp SƯ. 

Như vậy, vô lượng Bồ tát trong vô lượng vô 
biên thế gHIỚI khắp MƯỜI phương, nên biết mới có 
nội đức đêu riêng, với võ lượng vô biên tưởng hiệu 
giả lập. Hoặc các Bồ tát hiện tiên tự xưng: ta là Bồ 
tát, nhưng đối với việc học của Bồ tát, không tu tập 
đúng đắn, nên biết đó gọi là Bồ tát tương tợ, không 
phải là Bồ tát chân thật. Nếu các Bồ tát hiện tiền tự 
xưng: ta là Bồ tát đôi với việc tu học của Bồ tắt có 
thê tu hành đúng đăn, nên biết đó gọi là Bồ tát chân 
thật. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 47 
Phân Bản địa: Địa Thứ 15: Địa Bồ Tát 

Đoạn 2: Trì Xứ Du Già Tùy Pháp Phẩm 1: 

Tướng Bỏ Tút 

- Thế nảo là các tướng của các Bô tát chân thật? 
Tụng nêu: 

Các Bồ tát chân thật ` 
Năm thứ tướng nên biết 
Tự tánh, chỗ dựa, quả 
Thứ lớp gồm năm chuyển. 

Nghĩa là các Bồ tát có năm thứ tướng của Bô 
tát chân thật, nêu thành tựu thì găn liên với sô 
lượng Bồ tát. Đó là: 

1. Thương xót. 
2. Ái ngữ. 
3. Dũng mãnh. 
4. Huệ thí rộng khắp. 
5. Có thê lãnh hội nghĩa lý thâm diệu nơi mật 
ý, 
Năm pháp như thê, nên biết mỗi mỗi pháp đâu 
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có năm chuyên: 
1. Tự tánh. 
2. Chỗ dựa. 
3. Quả lợi. 
4. Thứ lớp. 
5. Cùng thâu tóm. 

Ở đây nên biết, tự tánh của Thương xót lược có 

hai loại: 
1. Tại ý lạc. 
2. Tại chánh hành. 

- Tại ý lạc: Nghĩa là các Bồ tát đôi với các hữu 
tình luôn có ý lạc tạo lợi ích, ý lạc an lạc. Đó gọi là 
Thương xót. 

- Tại chánh hành: Nghĩa là các Bồ tát đối với 
các hữu tình, như chỗ ý lạc, tuỳ theo năng lực, thân 
ngữ luôn tạo lợi ích. Đó gọi là Thương xót. 

Tự tánh của Ái ngữ: Nghĩa là như trước đã nói: 
Hoặc nói lời an ủI, hoặc nói lời chúc mừng, hoặc 
nói lời Thắng ích. Nên biết như nơi phẩm nhiếp sự 
ở trước đã nói. 

Tự tánh của dũng mãnh: Nghĩa là các Bồ tát 
luôn cương quyết, kiên cố, không hê khiếp nhược, 
có uy lực lớn. 

Hoặc các Bồ tát tánh thí rộng lớn, tánh thí 
không nhiễm, đó gọi là tự tánh của Huệ thí rộng 
khắp. 

Hoặc các Bồ tát hiện có bốn vô ngại giải cùng 
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đối với chúng dẫn phát thuận hợp Trí Gia hạnh 
chân chánh, đó gọi là tự tánh của Tướng có thể lãnh 
hội nghĩa lý thâm diệu nơi Mật ý. 
Nên biết, chỗ dựa của thương xót nơi Bồ tát 
lược có năm loại: 
1. Hữu tình có khô. 
2. Hữu tình Hành ác. 
3. Hữu tình phóng dật. 
4. Hữu tình hành tà. 
5. Hữu tình có phiền não tùy miên. 

Hữu tình hiện có nơi địa ngục... đều bị khô thọ 
bức bách liên tục mà chuyên. Như thế gọi là Hữu 
tình có khổ. 

Hoặc lại có hữu tình tuy không phải là định 
khô, nhưng phân nhiêu nơi ba nghiệp thân ngữ ý 
đều hành ác. Ở trong các ác thích thú an trụ, tức 
những kẻ không luật nghi, như các kẻ nuôi mô giết 
đê, heo gà... Đó gọi là hữu tình hành ác. 

Hoặc lại có hữu tình tuy không phải là định khổ 
cùng hành ác, nhưng đôi với các dục thì tham đăm 
thọ dụng, thích thú an trụ. Vô số tuông chèo, ca 
múa, trào lộng, đề tự vui thích..., đó là một loại thọ 
dục thê gian. Như thế gọi là hữu tình phóng dật. 

Hoặc lại có hữu tình tuy không phải là định 
khổ, hành ác, phóng dật nhưng dựa vào vọng kiến 
tu tập các thứ khổ hạnh giải thoát. Nghĩa là bỏ các 
dục, ở nơi pháp luật nêu giảng điều ác, xuất gia.. 
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Hoặc lại có hữu tình tuy không phải là bốn loại 
kế trên, nhưng hoặc bị trói buộc hoàn toàn, hoặc 
không bị trói buộc hoàn toàn, do các tuỳ miên của 
những phiên não. Nghĩa là các phàm phu hiển thiện 
tu hành đúng đẫn cùng các vị hữu học. Đó gọi là 
hữu tình có tùy miên phiên não. 

Trên đây gọi là năm thứ chỗ dựa của thương 
xót hiện có nơi Bồ tát. do chỗ dựa nây, do đối 
tượng duyên nây mà thương xót chuyền biến. 

Nên biết chỗ dựa của Ái ngữ nơi Bồ tát cũng 
có năm loại. Đó là: 

1. Lời nói luận bàn đúng đắn. 

2. Lời nói chúc mừng đúng đắn. 

3. Lời nói an ủi chính đáng. 

4. Lời nói mở rộng đúng đăn. 

5. Lời nói nêu bày như lý. 

Biện giải rộng như thế, nên biết như nơi phẩm 
nhiếp sự ở trước đã nói. Đó gọi là năm thứ chỗ dựa 
của ái ngữ hiện có nơi Bồ tát. do chỗ dựa nây, do 
đối tượng duyên â ây nên ái ngữ chuyền biến. 

Nên biết chỗ dựa của dũng mãnh nơi Bồ tát 
cũng có năm loại: đó là, như trước nơi phẩm Bồ đề 
phân đã nói vỆ năm thứ chỗ dựa của tánh lực trì, 
kiên cô nơi Bồ tát. đấy là năm thứ chỗ dựa của 
dũng mãnh thuộc Bỏ tát. Do chỗ dựa nây, do đối 
tượng duyên ây, nên dũng mãnh chuyền hợp. 
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Nên biết Huệ thí rộng khắp của Bồ tát cũng có 
năm chỗ dựa. Đó là: 

1. Huệ thí thường xuyên. 
2. Huệ thí hoan hỷ. 

3. Huệ thí ân trọng. 

4. Huệ thí không nhiễm. 
5. Huệ thí không dựa. 

Năm thứ như thế, như nơi phẩm thí ở trước đã 
biện Diệt rộng. 

Do chỗ dựa nây, do đối tượng duyên â ây nên 
Huệ thí rộng khắp của Bồ tát chuyển hợp. Trừ 
chúng ra thì không có gì hoặc vượt hơn hoặc tăng 
thêm. Nên biết, có thể lãnh hội nghĩa lý thâm diệu 
nơi mật ý của Bồ tát cũng có năm chỗ dựa. Đó là: 

Đối với Khế kinh do Như lai thuyết giảng, 
thuận theo chỗ thâm diệu để hiển bày sự thâm diệu. 
Tánh không tương ưng với duyên tánh duyên khởi, 
nên biết đó gọi là chỗ dựa thứ nhất. 

Đôi với Tỳ-nại-da (luật) tạo phương tiện hủy 
phạm, khéo léo hoản tịnh, nên biết đó gọi là chỗ 
dựa thứ hai. 

Nơi Ma-đát- lý-ca (luận) nêu đặt kiến lập pháp 
tướng thuận hợp, nên biết đó gọi là chỗ dựa thứ ba. 

Có thê hiển bảy đúng đăn đề dứt trừ ý nghĩa sâu 
xa khó lãnh hội nơi nghĩa của các pháp tướng, nên 
biết đó gọi là chỗ dựa thứ tư. 

Đôi với tất cả pháp, pháp nghĩa được giải thích, 
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câu lời phẩm loại sai biệt, nên biết đó gọi là chỗ 
dựa thứ năm. 

Do chỗ dựa nây, do đối tượng duyên ây, nên 
Bỏ tát có thể lãnh hội nghĩa lý thâm diệu nơi mật ý 
mà chuyền hợp. Trừ chúng ra thì không có gì hoặc 
vượt hơn hoặc tăng thêm. 

Bồ tát "thương xót”, đối với các hữu tình, đầu 
tiên là có thể đoạn trừ các thứ oán hại, giận trách. 
Bồ tát thương xót đôi khắp tật cả sự việc tạo lợi ích 
cho hữu tình, đêu có thể tu tập, tạo tác, tâm không 
khiếp nhược, đôi với gia hạnh ây không hề chán 
mệt, trụ nhiều nơi thương xót, có thể gồm thâu 
không tội nơi hiện pháp lạc trụ cùng tạo lợi ích cho 
kẻ khác. 

Lại, như Đức Thê Tôn đã nói, tu từ đạt được lợi 
lạc thù thắng. Nghĩa là nơi hiện thân, thuốc độc, 
đao gậy không thể gia hại. Như vậy tất cả thương 
xót của Bồ tát đều nên nhận biết rõ. Đó gọi là quả 
lợi nơi thương xót của Bồ tát. 

Ái ngữ của Bồ tát, ở trong hiện pháp đoạn trừ 
bốn lỗi lâm của lời nói. Đó là nói dôi, nói lời ly 
gián, nói lời thô ác, cùng nói lời thêu dệt. Do ÁI 
ngữ nây nên ở trong hiện pháp, có thê tự thâu nhận 
và thâu nhận kẻ khác, an ôn mà chuyên hợp. 

Ái ngữ của Bồ tát, nơi đời vị lai, lời nói đôn 
hậu, lời nói tật được tin dùng. Đó gọi là quả lợi nơi 
Ái ngữ của Bồ tát. 
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Bồ tát dũng mãnh, ở trong hiện pháp có thê lìa 
tật cả tâm biếng trễ lười chác, luôn hoan hỉ, có thể 
thọ nhận luật nghi tịnh giới của Bồ tát. thọ rÔi, trọn 
không hủy phạm, thối chuyên, có thể gắng nhẫn 
đúng đăn, thâu nhận mình, người. Nơi đời vị lai, 
hết thảy sự nghiệp được phát khởi của Bồ tát, bản 
tánh kiên cô, phảm chỗ hành tác, hoặc chưa thành 
tựu trọn không biếng trễ, thôi chuyển. Đó gọi là 
quả lợi nơi dũng mãnh của Bồ tát. 

Nên biết Bồ tát huệ thí rộng khắp, có thể lãnh 
hội nghĩa lý thâm diệu nơi mật ý đạt được quả lợi, 
nên biết như nơi phẩm uy lực, nói về chỗ sai biệt 
nơi uy lực của huệ thí, uy lực của Bát nhã. Đó gọi 
là hai thứ quả lợi của Bồ tát huệ thí rộng khắp và 
có thê lãnh hội nghĩa lý thâm diệu nơi mật ý. Đầy 
gọi là quả lợi nơi năm tướng của Bồ tát. 

- Thê nào là thứ lớp nơi năm tướng như thế? 

Nghĩa là các Bồ tát trước tu thương xót, thâu 
nhận hữu tình, đôi với họ tâm luôn thương, nghĩ 
muốn tạo lợi ích. Tiếp theo tu Ái ngữ, khiến các 
hữu tình kia ra khỏi chôn bất thiện, an lập nơi xứ 
thiện, nêu giảng chánh lý, thâu nhận dạy khuyên. 
Sau đấy là tu dũng mãnh, đôi với các loài hữu tình 
đã hướng nhập. Hoặc các hữu tình khởi những 
hạnh tà, vô số phiền não trong sự việc biến dị, đều 
có thể gắng nhẫn, vì không từ bỏ vô số các hữu tình 
trụ nơi hạnh tà hạnh chánh. Các Bồ tát nây tu dũng 
mãnh rôi, một loại hữu tình dùng của cải để thâu 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 47 149 


nhận, có thể khiến thành thục. Một loại hữu tình 
dùng giáo pháp để thâu nhận, có thê khiến thành 
thục. Một loại hữu tình dùng hai thứ của cải và giáo 
pháp đề thâu nhận, có thê khiến thành thục. Do đó 
Bồ tát, tiếp sau là tu tập huệ thí rộng khắp và có thể 
lãnh hội nghĩa lý thâm diệu nơi mật ý. Nên biệt Đó 
gọi là thứ lớp trước sau nơi năm tướng của Bồ tát. 

Hỏi: Năm tướng của Bồ tát và sáu Ba la mật đa 
(đáo bỉ ngan: đến bờ kia) những tướng nào thuộc 
về Ba la mật đa nào? 

Đáp: Thương xót của Bồ tát, nên biết là thuộc 
về Ba la mật đa tĩnh lự. Ái ngữ của Bồ tát thuộc về 
Ba la mật đa Thị la, Bát nhã. Dũng mãnh của Bồ 
tát là thuộc về Ba la mật đa tỉnh tân, nhẫn nhục, 
Bát nhã. Huệ thí rộng khắp hiện có của Bồ tát tức 
thuộc về Ba la mật đa bô thí. có thể lãnh hội nghĩa 
lý thâm diệu nơi mật ý hiện có của Bồ tát, là thuộc 
vê Ba la mật đa tĩnh lực, Bát nhã. 

Năm tướng của Bồ tát chân thật như thể, nên 
biết mỗi tướng đều có năm chuyền. Đó là tự tánh, 
chỗ dựa, quả lợi, thứ lớp, cùng thâu tóm. Hết thảy 
đã phân biệt rộng, nên nhận biết như thật. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn 2: Trì xứ dụ Giả Tuy Pháp Phẩm 2: 
Phân 
Hai phân Bồ tát tại 1a, xuất gia, có bao nhiêu 
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thứ pháp, lúc tu học đúng đắn, mau chóng chứng 
đặc đạo quả chánh đăng Bồ đề vô thượng? 

Tụng nêu: 

Hai phần các Bồ tát 
Sự nghiệp đâu khéo tu 
Thiện xáo nhiêu ích tha 
Hỏi hướng là sau cùng. 

Nghĩa là các Bộ tát, hoặc là phẩm tại gia, hoặc 
là phân xuât gia, lúc chuyên hợp sai biệt, lược có 
bốn thứ pháp, nên biết khiến cho hai phân Bồ tát 
tại gia và xuất gia nây siêng năng tu học đúng đăn, 
mau chóng chứng quả vị chánh đăng Bồ đề vô 
thượng. Bôn pháp đó là: 

1. Khéo tu sự nghiệp. 

2. Phương tiện thiện xảo. 
3. Tạo lợi ích cho kẻ khác. 
4. Hồi hướng thuận hợp. 

- Thê nảo là Bồ tát khéo tu sự nghiệp? 

Nghĩa là các Bồ tát, đối với sáu Ba-la-mật-đa: 

- Quyết định tu tập. 

- Đều thật tu tập. 

- Thường xuyên tu tập. 

- Tu tập không tội. 

- Thế nào là Bỏ tát, đối với Ba-la-mật-đa thí 
quyết định tu tập? Nghĩa là các Bồ tát hiện có vô 
SỐ tài sản, giáo. pháp có thể bồ thí, 

những kẻ cầu xin hiện tiền, có ân không ân, có 
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đức, có lỗi, không có sai biệt, đều nên bồ thí. Hoặc 
nhân hoặc phi nhân, hoặc các Sa-môn, hoặc các 
Bà-la-môn, cùng những người khác ở thế gian 
không có như pháp, đều có thể khiến cho tâm thí 
thể hiện, hành động. 

- Thê nào là Bô tát đối với Ba-la-mật-đa thí đều 
thật tu tập? 

Tức các Bồ tát hiện có vô số tài sản, giáo pháp 
có thể bố thí, những kẻ cầu xin hiện tiên, hết thảy 
đều thí cho, không có vật ít nào, đối với các hữu 
tình mà không, thể xả thí. nơi thân mạng bên trong 
hãy còn có thể huệ thí, huống chi là các vật bên 
ngoài. 

- Thể nào là Bồ tát đối với Ba-la-mật-đa thí 
thường xuyên tu tập? 

Nghĩa là các Bồ tát đôi với việc tu huệ thí 
không hê có chán một. 

Nơi tất cả thời không có gián đoạn. Theo chỗ 
có được tức hành huệ thí, không hê tiếc lẫn. 

- Thê nào là Bô tát, đối với Ba-la-mật-đa tu tập 
không tội? 

Nghĩa là các Bồ tát xa lìa các thứ thí tạp nhiễm, 
như nơi phẩm thí ở trước đã nói. Những pháp tu 
tập khác cũng không có thí tạp nhiễm. Như thê là 
Bồ tát đối với Ba-la-mật-đa thí đã có thê khéo tu 
tập. Như đôi với Ba-la-mật-đa thí có thể khéo tu 
tập, thí chỗ ứng hợp, nên biết cũng vậy. Đó gọi là 
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Bỏ tát do bốn hành tướng, đối với sáu thứ của Bồ 
tát quyết định tu tập, đều thật tu tập, thường xuyên 
tu tập và tu tập không tội. 
- Thê nào là phương tiện thiện xảo của Bồ tát? 
Nên biết, phương tiện thiện xảo như thể lượt có 
mười loại: 
1. Phương tiện thiện xảo nhằm dứt trừ sân hận 
của các hữu tình ghét bỏ thánh giáo. 
2. Phương tiện thiện xảo đối với các hữu tình 
trong xứ khiên họ hướng nhập. 
3. Phương tiện thiện xảo đôi với các hữu tình 
đã hướng nhập rôi thì khiên họ thành thục. 
4. Phương tiện thiện xảo đối với các hữu tình 
đã thành thục rôi thì khiến họ được giải thoát. 
5. Phương tiện thiện xảo đối với tất cả dị luận 
của các thê gian. 
6. Phương tiện thiện xảo có thể quan sát đúng 
đăn các Bồ tát thọ trì, hủy phạm luật nghi tịnh giới. 
7. Phương tiện thiện xảo đối với các chánh 
nguyện. 
$. Phương tiện thiện xảo đối với thừa thanh 
văn. 
9. Phương tiện thiện xảo đôi với thừa độc giác. 
10. Phương tiện thiện xảo đôi với đại thừa. 
Tất cả phương tiện thiện xảo như thế, trong địa 
Bồ tát nây, tùy theo nhiêu chỗ thích hợp, như trước 
đã phân biệt rộng, nên nhận biết. 
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Mười thứ Phương tiện thiện xảo hiện có của Bồ 
tát như vậy có thể tạo năm sự. Nghĩa là do bốn thứ 
phương tiện thiện xảo trước, khiến các Bồ tát có 
thê an lập đúng đắn các hữu tình được hóa độ, nơi 
tự nghĩa lợi. Do phương tiện thiện xảo đối với tất 
cả dị luận của thê gian, khiến ác Bồ tát khéo có thể 
hàng phục mọi thứ dị luận. 

Do phương tiện thiện xảo có thể quan sát đúng 
đăn các Bồ tát thọ trì, hủy phạm luật nghĩ tịnh gIỚI, 
khiến các Bỏ tát không phạm điều đã phạm, nêu 
phạm rôi thì mau chóng như pháp sám hối dứt trừ. 
Đối với các Bồ tát đã thọ luật nghi tịnh giới hoàn 
toàn thanh tịnh, các Bồ tát có thể khéo tu tập đạt 
thanh tịnh. Do phương tiện thiện xảo đối với chánh 
nguyện, khiến các Bô tát có thê chứng đặc nghĩa 
lợi của tất cả sự việc đáng yêu thích nơi vị lai được 
viên mãn. Do phương tiện thiện xảo đối với ba 
thừa, khiến các Bồ tát đối với các hữu tình, tùy theo 
chủng tánh, căn cơ và thắng giải, nêu giảng pháp 
tương xứng, thuyết giảng thuận chánh lý. Đó gọi là 
mười thứ phương tiện thiện xảo, khiến các Bồ tát 
có thê tạo tác năm sự việc. Do năm sự việc nây, có 
thể khiến cho Bồ tát nơi hiện pháp, vị lai, tất cả sự 
nghĩa đều đạt cứu cánh. 

- Thế nảo là Bồ tát tạo lợi ích cho kẻ khác? 

Nghĩa là các Bồ tát đựa nơi bốn nhiếp sự, là Bồ 
thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự, có thể ban cho một 
phân hữu tình được lợi ích. Có thể ban cho một 
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phân hữu tình được an lạc. Có thê ban cho một 
phân hữu tình được hoá độ đạt lợi ích an lạc. Đó 
gọi là lược nói về Bồ tát tạo lợi ích hiện có cho kẻ 
khác. Nói rộng như nơi phẩm tự lợi lợi tha ở trước, 
nên biết về tướng. 

- Thê nảo là Bồ tát hồi hướng thuận hợp? 

Nghĩa là các Bồ tát tích tập ba môn thiện căn 
hiện có, tức khéo tu tập sự nghiệp, tạo phương tiện 
thiện xảo, tạo lợi ích cho kẻ khác, nơi ba đời thâu 
giữ hết thảy. Dùng tâm thuần một vị tin tưởng tịnh 
điệu, hôi hướng câu đạt đạo quả Chánh đăng Bô đê 
vô thượng. Họ hoàn toản không dùng thiện căn 
được tích tập ây để mong câu dị thục nơi quả khác 
của thế gian, chỉ trừ quả vị Chánh đăng Bồ đề vô 
thượng. 

Đức Thế Tôn vì các Bồ tát của phân tại g1a hoặc 
phân xuất gia hiện có giảng nói về các học pháp 
ứng hợp. Nên biết tất cả đêu được gồm thâu nơi 
bốn thứ nây. Nghĩa là khéo tu tập sự nghiệp, hành 
phương tiện thiện xảo, tạo lợi ích cho kẻ khác, hôi 
hướng thuận hợp. Do đó, các chúng Bồ tát, với bôn 
thứ pháp như thế, có thê tiếp cận, gân gũi với đạo 
quả Bồ đề vô thượng khó chứng đắc. Nên biết, các 
Bồ tát hiện có nơi ba đời, hoặc phân tại gia hoặc 
phân xuất gia, tinh tấn tu học, đôi với đạo quả 
Chánh đẳng Bỏ đề vô thượng kia, từng, sẽ, hiện 
chứng. Hết thảy đều do bốn pháp như thế. Trừ 
chúng ra thì không gì có thể vượt hơn hoặc tăng 
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thêm. 

Lại, các Bồ tát hoặc phân tại gia, hoặc phân 
xuất gia, tuy lại cũng đôi với bốn pháp như thê, 
siêng, năng tu học chân chánh, nhưng người xuất 
gia đối với người tại g1a là rất khác biệt, là hơn hắn. 
Vì sao? Nên biết là Bồ tát xuất 1a, đôi với việc 
thâu nhận các thứ lỗi lầm, sâu lo của cha mẹ, vợ 
con, thân thuộc đều được giải thoát. Bồ tát tại gia 
thì không như thê. 

Lại nữa, tật cả Bồ tát xuất 1a, đối với vô số sự 
việc khó khăn, cực nhọc, ưu khô như làm nông, 
buôn bán, kinh doanh, quan chức, quan hệ với cha 
mẹ, thân thuộc, đều được giải thoát. Bồ tát tại gia 
thì không như thê. 

Lại nữa, hết thảy Bồ tát xuất gia, hoàn toàn có 
thê hành trì phạm hạnh liên tục. Bồ tát tại gia thì 
không như thê. 

Lại nữa, tất cả Bồ tát xuất gia, đôi khắp hết thảy 
phân pháp Bỏ đề mau chóng chứng đặc thông huệ, 
theo chỗ tu tập các pháp thiện ây, đều có thể nhanh 
chóng đạt đến cứu cánh. Bồ tát tại gia thì không 
như thê. 

Lại nữa, hết thảy Bồ tát xuất gia, đêu quyết định 
an trụ nơi luật nghĩ thanh tịnh, phàm chỗ phát 
ngôn, chúng đều tin, phụng. Bồ tát tại gia thì không 
như vậy. Các loại như thê về vô lượng pháp thiện, 
nên biết, tất cả Bồ tát xuất gia, đôi với người tại gia 
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là hết sức khác biệt, hoàn toàn hơn hăn. 
Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 

Đoạn 2: Trì xứ dụ Già Tùy Pháp Phẩm 3: 

Ý lạc tăng thượng 

- Thể nảo là ý lạc tăng thượng của Bồ tát? Tụng 
nÊu: 

Bậc trí đối hữu tình 

Có bảy tưởng thương xót 
Mười lăm ý lạc thắng 
Tạo mười sự, nên biết. 

Nghĩa là các Bồ tát đối với các hữu tình, thâm 
tâm phát khởi bảy tướng thương xót. Do các Bồ tát 
øôm đủ thương xót, nên gọi là ý lạc thiện, ý lạc cực 
thiện. Những gì gọi là bảy tướng thương xót? Đó 
là: 

. Thương xót không sợ hãi. 

. Thương xót như lý. 

. Thương xót không mệt mỏi. 
. Thương xót không câu thỉnh. 
. Thương xót không nhiễm. 

. Thương xót rộng lớn. 

. Thương xót bình đắng. 

Tức là các Bô tát đôi với các hữu tình không sợ 
hãi mà khởi tâm thương xót hiện hành thuận theo 
ba nghiệp thân ngữ ý, tâm vui thích tạo lợi ích an 
lạc. Đó gọi là thương xót không sợ hãi của Bồ tát. 
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Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình, luôn 
thương xót đúng như lý mà chuyển hợp. Nghĩa là 
trọn không dùng phi pháp phi luật phi hành hiền 
thiện, cùng phi xứ đề khuyên bảo, trao truyền cho 
hữu tình. Đó gọi là thương xót như lý của Bồ tát. 

Lại, các Bô tát đối với các hữu tình, thương xót 
như thế, theo chỗ thích nghi, phát khởi tật cả sự 
nghiệp tạo lợi ích từng không chán mệt. Đó gọi là 
thương xót không mệt mỏi của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đôi với các hữu tình, không đợi 
câu thỉnh, mà tự khởi thương xót để tạo lợi ích. 

Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình, không có 
tâm ái nhiễm mà khởi thương xót. Nghĩa là tạo lợi 
ích cho kẻ khác không cầu báo ân, cũng không 
trông mong các quả dị thục đáng yêu thích nơi vị 
lai. Đó gọi là thương xót không nhiễm của Bồ tát. 
Cũng gọi là thương xót không duyên của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình, chỗ dây 
khởi thương xót là rộng lớn, không phải là nhỏ hẹp. 

Nói rộng lớn: Nghĩa là nơi trụ xứ của tất cả các 
hữu tình, tuy gặp phải mọi sự việc không lợi ích, 
nhưng Bồ tát không từ bỏ. Bồ tát tự thân thà chịu 
điều không yêu thích, trọn không đem điêu ác 
nhăm tăng thêm cho người khác. Đó gọi là thương 
xót rộng lớn của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát, hình tướng như thê, công đức 
như thế, tương ưng với tâm thương xót, đối khắp 
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tật cả các loài hữu tình đêu bình đăng, bình bình 
đăng của Bồ tát. Bồ tất cùng với bảy thứ hành 
tướng thương xót nây tương ưng, gọi là ý lạc thiện, 
ý lạc cực thiện. 

Nên biết ở đây, tịnh tín là trước hết, trạch pháp 
là đứng đâu, nơi thăng giải hiện có đôi với các pháp 
Phật m rõ, quyêt định. Đó gọi là ý lạc tăng thượng 
của Bồ tát. 

Ý lạc tăng thượng của Bồ tát như thê, nên biết 
lược nói có mười lăm thứ. Đó là: 

. Ý lạc tối thượng. 

. Ý lạc ngăn chận. 

. Ý lạc Ba-la-mật-đa. 

. Ý lạc về nghĩa chân thật. 

. Ý lạc uy lực. 

. Ý lạc tạo lợi ích. 

. Ý lạc an lạc. 

. Ý lạc giải thoát. 
9. Ý lạc kiên cô. 
10. Y lạc không hư vọng. 
11. Ý lạc không thanh tịnh. 
12. Ý lạc thanh tịnh. 
13. Ÿ lạc khéo thanh tịnh. 
14. Ý lạc nên điều phục. 
15. Ý lạc cầu sanh. 

Nghĩa là các Bô tát đôi với tam bảo là sự chân 
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thật tôi thượng khởi ý lạc thù thăng, đó gọi là ý lạc 
tối thượng của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đôi với luật nghi tịnh giới đã thọ 
trì, khởi ý lạc thù thắng, đó gọi là ý lạc ngăn chận 
của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tắt đối với việc tu chứng các pháp 
thí, nhẫn, tinh tấn, tĩnh lự, bát nhã, khởi ý lạc thủ 
thăng, đó gọi là ý lạc Ba-la-mật-đa của Bô tát. 

Lại, các Bộ tát đối với các pháp chân như thắng 
nghĩa thâm diệu, đôi với pháp vô ngã, Bồ-đặc- -gla- 
la vô ngã, khởi ý lạc thù thắng, đó gọi là ý lạc về 
nghĩa chân thật của Bồ tát. 

Lại, các Bô tát đôi với uy lực thần thông hoặc 
uy lực câu sanh không thể nghĩ bàn của chư Phật, 
Bỏ tát, khởi ý lạc thù thăng, đó gọi là ý lạc uy lực 
của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình, muốn đem 
các pháp thiện trao cho. Đó gọi là ý lạc tạo lợi ích 
của Bồ tát. 

Lại, các Bỏ tát đối với các hữu tình như thế, 
muôn đem những lợi ích để trao cho. Đó gọi là ý 
lạc tạo an lạc của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình như thể, 
tâm không ái nhiễm. 

Lại đối với các dị thục đáng yêu thích nơi vị lai, 
tâm không bị ràng buộc. Đó gọi là ý lạc giải thoát 
của Bồ tát. 
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Lại, các Bồ tát đôi với đạo quả chánh đăng Bồ 
để vô thượng, tâm luôn chuyên chú, từng không 
đối khác. Đó gọi là ý lạc kiên cô của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đối với các hữu tình, theo 
phương tiện tạo lợi ích, nơi quả vị đại Bồ đề theo 
phương tiện hướng chứng, trí không điên đảo cùng 
hiện hành với thăng giải. Đó gọi là ý lạc không hư 
vọng của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát đối nơi hành địa thắng giải hiện 
có tật cả ý lạc tăng thượng. Đó gọi là ý lạc không 
thanh tịnh của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát từ địa ý lạc tịnh thăng, cho đến 
địa hành quyết định, hiện có tất cả ý lạc tăng 
thượng. Đó gọi là ý lạc thanh tịnh của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát nơi địa đến cứu cánh, hiện có tất 
cả ý lạc tăng thượng. Đó gọi là ý lạc khéo thanh 
tịnh của Bồ tát. 

Lại, các Bồ tát, nơi ý lạc không thanh tịnh, thì 
đây tức gọi là ý lạc nên điều phục, do ý lạc nầy cần 
xét chọn. 

Lại, các Bồ tát nơi ý lạc thanh tịnh, ý lạc khéo 
thanh tịnh, đây tức gọi là ý lạc cầu sanh, do tảnh 
của ý lạc nây đã được thành tựu, ở trong chỗ dựa 
khéo an lập. 

Mười lăm thứ ý lạc tăng thượng diệu thiện của 
Bồ tát như vậy, thuận theo tất cả địa, nói tóm lại là 
có thê tạo nên mười sự. Những gì là mười sự? 
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Nghĩa là ý lạc tôi thượng của các Bồ tát, có thể 
đối với tam bảo thực hiện tất cả loại cúng dường 
tối thăng, đối khắp với hết thảy tư lương Bồ đề là 
bậc nhất, hơn hết. 

Lại, ý lạc ngăn chận của các Bồ tát, có thể đối 
với luật nghi tịnh giới đã thọ, dù là nhân duyên gây 
khó khăn cho thân mạng cũng không cô ý hủy 
phạm, nêu như có phạm thì mau chóng sám hồi dứt 
trừ. 

Lại, ý lạc Ba-la-mật-đa của các Bỏ tát, có thể 
đối với pháp thiện thường siêng năng tu tập, không 
trụ nơi phóng dật, luôn trụ nơi tối thăng, trụ nơi 
chôn không buông lung. 

Lại, ý lạc nghĩa chân thật của các Bồ tát có thể 
vì hữu tình, do tâm không nhiễm nên lưu chuyền 
nơi sanh tử, cũng không bỏ ý lạc tăng thượng vệ 
Niết bản. 

Lại, ) lạc uy lực của các Bồ tát, có thể đối với 
thánh giáo tỏ ngộ, thọ nhận pháp vị thuân tịnh 
thượng diệu. Lại có thể đối với việc tu hành khởi 
tưởng bền chắc, vui thích luôn trụ, không chỉ do 
nghe, suy xét liền sanh biết đủ. 

Lại, ý lạc tạo lợi ích, ý lạc tạo an lạc, ý lạc giải 
thoát của các Bồ tát, có thể đối với tật cả sự nghiệp 
được tạo tác nhăm đem lại lợi ích cho hữu tình, tỉnh 
tân tu tập tuy thường tu tập nhưng không chán một. 

Lại, ý lạc kiên cô của các Bô tát, có thê đối với 
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vô sô tỉnh tân sáng tỏ, tỉnh tân rộng lớn, phát khởi 
an trụ nơi gia hạnh tăng tiễn, ø1a hạnh liên tục. 

Lại, ý lạc không hư vọng của các Bồ tát, có thể 
đối với các thứ pháp thiện được dẫn khởi mau 
chứng thông huệ, không Ở trong phân It chứng đặc 
còn thấp kém, mỏng yêu sai biệt mà sanh biết đủ. 

Lại, l lạc nên điều phục của các Bồ tát có thể 
dẫn đến ý lạc câu sanh. 

Lại, ý lạc câu sanh của các Bồ tát, có thể đối 
với đạo quả chánh đăng Bỏ đề vô thượng nhanh 
chóng hướng chứng, có thể cùng với hành trời, 
người tạo các nghĩa lợi, đem lại lợi ích, an lạc. Ÿ 
lạc nên điều phục tức là ý lạc không thanh tịnh. Ý 
lạc câu sanh tức là ý lạc thanh tịnh và ý lạc khéo 
thanh tịnh, nên không nói riêng. 

Đức Thế Tôn vì các Bô tát hiện có, nơi nhiêu 
thứ, vô số lần nêu giảng thiết lập, mở Dày về ý lạc 
tăng thượng. Nên biết tât cà đều được gôm thâu nơi 
mười lăm ý lạc này. Vì thế, ý lạc diệu thiện nơi ba 
đời quá khứ hiện tại vị lai, các chúng Bồ tát, đôi 
với đạo quả chánh đăng Bỏ đề vô thượng, đều đã, 
hiện, sẽ chứng đắc. Tất cả đều do mười lăm ý lạc 
được nêu bày như thế. Trừ chúng ra thì không gì 
có thê vượt hơn hay tăng thêm. 

Mười lăm ý lạc của Bồ tát như vậy có thể đạt 
được quả lợi Bỏ đề hết sức lớn. Do đó Bồ tát nương 
nơi ý lạc nầy, mau chóng chứng đặc quả vị chánh 
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đăng Bồ đề vô thượng. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn 2: Trì xứ dụ Già Tùy Pháp Phẩm 4/1: 
Trụ 
Như thê là khởi đầu từ chủng tánh đây đủ, nói 
rộng cho đến nêu bày về chỗ tu học của Bồ tát, 
chánh cần tu học. Nói về các tướng của Bồ tát, 
chánh đăng hiển hiện. Nơi phân gia hạnh của các 
Bồ tát, siêng năng tu tập đúng đăn. Như nói về ý 
lạc của các Bồ tát, có thể trụ địa đắc thanh tịnh. 
Các chúng Bồ tát lược có mười hai thứ trụ của 
bậc Bồ tát. Do mười hai thứ trụ của Bồ tát ây thâu 
tóm khắp hết thảy trụ của các Bỏ tát, thâu tóm khắp 
tật cả hành của Bồ tát. Lại có trụ thứ mười ba của 
Như lai. Do trụ này nên Bỏ đề rộng lớn của đăng 
giáo hiện tiên, gọi là trụ vô thượng. 
Thê nào là mười hai trụ của Bồ tát? Tụng nêu: 
Chủng tánh, thăng giải hành 
Cực hỷ, Giới tăng thượng 
Tám tạng thượng, ba Huệ 
Vô tướng, có công dụng. 
Vô tướng, không công dụng 
Cunơ do vô ngại giải 
Trụ Bồ tát tối thượng 
Tôi cực Như lai trụ. 
Nghĩa là, mười hai thứ trụ của Bồ tát gồm: 


164 BỘ DU GIÀ 2 


- Trụ chủng tánh. 

- Trụ thăng giải hành. 

- Trụ cực hoan hi. 

- Trụ giới tăng tượng. 

- Trụ tâm tăng thượng. 

- Trụ huệ tăng thượng. 

Lại có ba thứ: 

- Trụ huệ tăng thượng tương ưng với giác phân. 

- Trụ huệ tăng thượng tương ưng với các đề. 

- Trụ huệ tăng thượng tương ưng với duyên 
khởi lưu chuyển 

dừng dứt. 

Tức là các Bô tát nhận biết rõ đúng như thật về 
chủ thể quán xét và đối tượng được quán xét đều 
chân thật cùng với các loài hữu tình chân thật, do 
không trí nên các khô lưu chuyên. Do có trí nên 
các khổ được dừng dứt. 

Như thê là Bỏ tát, do nơi ba môn, dùng huệ 
quan sát nên có ba thứ trụ huệ tăng thượng. 

Lại có : 

- Trụ có gia hạnh, có công dụng, đạo vô gián 
khuyết vận chuyền vô tướng. 

- Trụ không ø1a hạnh, không công dụng, đạo vô 
gián khuyết vận chuyên vô tướng. 

- Trụ vô ngại giải. 

- Trụ Bồ tát thành mãn tối thượng. Đó gọi là 
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mười hai thứ trụ của Bồ tát. 

Mười hai thứ trụ của Bồ tát như vậy, thâu tóm 
khắp tất cả trụ của các Bồ tát. thâu tóm khắp hết 
thảy hành của các Bồ tát. 

Trụ Như lai: Nghĩa là vượt qua tất cả trụ của 
các Bồ tát, là trụ Bồ đề rộng lớn của đăng giác hiện 
tiền. 

Ở đây, trụ Như lai là sau cùng: Nơi phẩm kiến 
lập sau cùng thuộc xứ du già cứu cánh ở sau sẽ 
giảng nói đây đủ. 

Bồ tát hiện có mười hai thứ trụ như đã được an 
lập, nay sẽ thuyết giảng. 

- Thể nào là trụ chủng tánh của Bồ tát? Thế nào 
là Bô tát trụ nơi trụ chủng tánh? 

Nghĩa là các Bồ tát trụ nơi trụ chủng tánh, tảnh 
tự nhiên hiển, tánh tự thành tựu công đức của Bồ 
tát, nên mọi hiện hành của mình cũng có hiền hiện. 
Do tánh hiển thiện tạo phương tiện thúc đây khiến 
đối với pháp thiện chuyên HỢP, không phải là do 
xét chọn, có chỗ chế ngự, có chỗ giữ gìn. Nếu các 
Bồ tát trụ nơi trụ chủng tánh thì nhận giữ tất cả 
chủng tử của pháp Phật, ở trong tự thể, ở trong chỗ 
dựa đã có đây đủ tật cả chủng tử của hết thảy pháp 
Phật. 

Lại, các Bồ tát trụ nơi trụ chủng tánh, tánh lìa 
thô cấu, các thứ phiền não triền phẩm thượng 
không thể hiện khởi. Do thứ triền nây nên tạo 
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nghiệp vô gián hoặc đoạn dứt thiện căn, như nơi 
phẩm chủng tánh đã nói về trụ chủng tánh, tướng 
chủng tánh. Ở đây, trong trụ chủng tánh của Bồ tát 
cũng nên nói rộng, nên nhận biết như thật. Đó gọi 
là trụ chủng tánh của Bồ tát. 

- Thế nảo là trụ thăng giải hành của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát từ nơi mới hoát tâm cho đến 
chưa đạt được ý lạc thanh tịnh, tật cà các hành của 
Bồ tát hiện có, nên biết đều gọi là trụ thắng giải 
hành. 

Lại, các Bồ tát trong trụ chủng tánh, đôi với 
mười một trụ còn lại của các Bồ tát cùng trụ Như 
lai chỉ có nhần chuyền, thâu nhận nhân Ấy, đôi với 
trụ của các Bỏ tát hiện có còn lại, hãy còn chưa 
phát khởi hướng tới, chưa được, chưa tịnh, huông 
chỉ là đối với trụ Như lai. Nếu các Bồ tát ở nơi trụ 
thắng giải hành, đối khắp tật cả trụ còn lại của Bồ 
tát cùng trụ Như lai đều gọi là phát khởi hướng tỚI, 
chưa được, chưa tịnh. tức ở nơi trụ thắng giải hành 
như thê, cũng gọi là phát khởi hướng tới, cũng gọi 
là được, vì khiến thanh tịnh mà tu tập chánh hạnh. 

Trụ thăng giải hành đã thanh tịnh rôi, thì trụ cực 
hoan hỷ trước đã phát khởi hướng tới, nay lại gọi 
là được, vì khiến thanh tịnh mà tu chánh hạnh. Trụ 
cực hoan hỷ đã thanh tịnh rôi, thì trụ ĐIớI tăng 
thượng, trước đã phát khởi hướng tới, nay lại gọi 
là được, vì khiến thanh tịnh mà tu chánh hạnh. Như 
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vậy nói rộng, lần lượt cho đến trụ Bô tát thành mãn 
tối thượng. Tức trụ nây đã thanh tịnh rồi, từ đấy, 
nơi trụ Như lai không gián đoạn, trước đã phát khởi 
hướng tới, nên biết hiện tại là tức thì đạt được, tức 
thì thanh tịnh. 

Trụ Như lai nây đôi với trụ Bồ tát, nên biết 
trong ấy có sai biệt như thê. 

- Thê nào là trụ cực hoan hý của Bồ tát? Nghĩa 
là các Bồ tát trụ nơi ý lạc tịnh thăng. 

- Thế nảo là trụ giới tăng thượng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bỏ tát trụ nơi ý lạc tịnh thắng làm 
duyên, đạt được tương ưng với giới tảnh. 

- Thê nảo là trụ tâm tăng thượng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát trụ nơi trụ giới tăng thượng 
thanh tịnh làm duyên, đạt được các thứ đăng trì, 
đăng chí của tĩnh lự thê gian. 

- Thê nảo là trụ tuệ tăng thượng tương ưng với 
giác phân của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bô tát dùng trí thanh tịnh của thê 
gian dựa nơi đăng trì làm chỗ nương dựa, vì nhận 
biết các đề, đôi với ba mươi bảy phân pháp Bồ đề 
như chánh niệm trụ... phần biệt khéo léo mà trụ. 

- Thê nảo là trụ tuệ tăng thượng tương ưng với 
duyên khởi lưu chuyên, dừng dứt của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, trụ nơi lực tăng thượng của 
đế, có thể nhận biết rõ, phân biệt, hiển thị, do 
không trí nên thô cùng nhân khởi. Phân biệt, hiển 
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thị, do có trí nên khổ cùng nhân diệt. 

- Thế nào là trụ vô tướng có gia hạnh có công 
dụng của Bồ tát? Nghĩa là các Bồ tát tức do lực 
tăng thượng nơi ba thứ trụ tuệ tăng thượng, nên có 
gia hạnh, có công dụng, không giản đoạn, không 
thiêu giảm, tuệ đôi với tát cả pháp, chân như không 
phân biệt, tu trụ cùng hiện hành. 

- Thế nào là trụ vô tướng, không gia hạnh 
không công dụng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, đỗi với trụ vô tướng ở trước 
tu tập nhiều rồi, tự nhiên tạo vận chuyền không 
gián đoạn, không thiếu giảm, thuận thành mà trụ. 

- Thê nảo là trụ tâm vô ngại giải của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, do huệ khéo thanh tịnh, 
không động, dựa vào đăng trì nên đạt được huệ 
rộng lớn, vì kẻ khác thuyết pháp, nương nơi vô 
thượng, có thê đối với nghĩa lý sâu xa của các pháp 
môn khác, giải thích ngôn từ sai biệt, lựa chọn mà 
trụ. 

- Thể nào là trụ Bồ tát thành viên mãn tôi 
thượng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát an trụ ở đây, đối với đạo 
quả Bồ tát đã đạt đến cứu cánh, nơi quả vị chánh 
đăng Bỏ đề vô thượng đã được đại pháp quán đánh, 
hoặc là nhất sanh bô xứ, hoặc là ở nơi thân sau 
cùng. Từ trụ nây không gián đoạn, tức bấy giờ 
chứng đắc quả vị chánh đăng Bồ đề vô thượng, có 
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thể hành tác tật cả Phật sự. 

Lại, các Bồ tát nơi trụ thăng giải hành, đôi với 
việc tu tập của Bồ tát, với những thư tạo tác nhỏ 
hẹp, có thiếu sót, không quyết định, chỗ đạt được 
có thối chuyền, hướng tới trụ cực hoan hỷ. Đối với 
việc tu tập của Bồ tát, với các thứ tạo tác rộng lớn, 
không thiêu sót, được quyết định, theo chỗ chứng 
đặc không có thối chuyền, như trụ cực hoan hỉ. Cho 
đến ba thứ trụ huệ tăng thượng nên biết cũng vậy. 

Từ trụ vô tướng đâu, cho đến trụ Bồ tát thành 
viên mãn tối thượng, đối với việc tu tập của Bồ tát, 
VỚI những thứ tạo tác vô lượng, không thiếu sót, 
được quyêt định, theo chỗ đạt được trọn không thôi 
chuyền. 

Lại, các Bồ tát nơi trụ thăng giải hành, đôi với 
Bồ tát tu vô tướng, nên biết là phát khởi hướng tới 
trụ cực hoan hỷ, trụ giới tăng thượng, trụ tâm tăng 
thượng, trụ huệ tăng thượng. Đôi với Bồ tát tu vô 
tướng, nên biết là đạt được trụ vô tướng đầu. Đôi 
với Bồ tát tu vô tướng, nên biết là chứng đắc viên 
mãn trụ vô tướng thứ hai. 

Đôi với Bồ tát tu vô tướng, nên biết là trụ vô 
ngại giải đạt thanh tịnh, là trụ Bồ tát thành mãn tối 
thượng. Nơi quả của Bồ tát tu vô tướng, nên biết là 
đã lãnh nhận. 

Hỏi: Bồ tát của trụ thắng giải hành, khi chuyên 
hợp thì có hành tướng diện mạo gì? 
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Đáp: Bồ tát của trụ thăng giải hành lúc chuyên 
hợp, lực xét chọn hơn hắn. Nơi chỗ tạo gia hạnh 
của các Bồ tát, do huệ phân biệt luôn luôn xét chọn 
mới có thể tu tập, chưa thể nhận giữ tánh, thành tựu 
đây đủ những tạo tác, chưa đạt được sự nối tiếp bên 
chắc không thối chuyên như Bồ tát tu tập hơn hắn. 
Cũng vậy, đối với quả tu tập thù thắng, là vô số vô 
ngại giải, thân thông, giải thoát, đẳng trì, đăng chí, 
cũng chưa thê đạt được. Chưa thể vượt khởi năm 
thứ sợ hãi, tức sợ không sông được, sợ tiếng xấu, 
sợ chết, sợ cõi ác, sợ ở nơi đám đông. Đối VỚI Các 
việc nên làm tạo lợi ích cho hữu tình, cần thúc đây 
găng tư duy mới có thể tu tập. Chưa thể nhận giữ 
tánh thương xót yêu nhớ. Hoặc vào một thời, đôi 
với các hữu tình, do thân ngữ ý phát khởi tà hạnh. 
Hoặc vào một lúc, đôi với các cảnh giới phát khởi 
tham chấp. Hoặc vào một thời, đôi với các vật dụng 
nuôi sông hiện có lại tham lam keo kiệt, tin theo 
chư Phật, Bô tát của kẻ khác mà hành chưa thê tự 
nội tâm nhận biết rõ ràng chân thật. Nghĩa là đối 
với Như lai hoặc pháp, hoặc tăng, hoặc nghĩa chân 
thật, hoặc sự việc của hữu tỉnh, hoặc uy lực thân 
thông của chư Phật Bồ tát, hoặc nhân hoặc quả, 
hoặc nghĩa nên đạt được, hoặc phương tiện có 
được, hoặc nơi hành trì đều tin theo kẻ khác. Chỗ 
thành tựu nhỏ hẹp, trí chỉ do văn, tư tạo thành, 
không phải là vô lượng. 

Lại, ở đây có lúc quên mất, có pháp quên mất 
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tạo thành hành khô trì thông của Bồ tát, đối với đạo 
quả đại Bồ đề không có sự mong muốn mãnh liệt, 
không có tinh tấn vượt bậc, ,không có tin tưởng 
thanh tịnh kiên cô sâu xa, đối với ba XỨ có việc 
quên mật niệm: 

Một là, đối với cảnh ØIỚI, Sấu tuần sắc thanh 
hương vị xúc pháp vừa ý không vừa ý, hoặc vào 
một lúc, tâm do điên đảo nên quên mất chánh niệm. 

Hai là, ở trong các thân thọ sanh, đã thọ sanh 
rồi quên mất đời trước. 

Ba là, các pháp được thọ trì, tạo tác nêu giảng 
đều lâu, chậm, hoặc vào một lúc bị quên mất. 

Nơi ba xứ ây có việc quên mất niệm. Hoặc vào 
một thời có đầy đủ thông huệ, đối với các pháp có 
thể trọ trì, đôi với nghĩa lý có thê ngộ nhập. Hoặc 
vào một thời thì không như thê. 

Hoặc vào một thời có đây đủ nhớ nghĩ. Hoặc 
vào một thời trở thành loại quên niệm. Đối với các 
hữu tình chưa thê nhận biết rõ đúng như thật, tạo 
phương tiện thiện xảo để điều phục. Đối với pháp 
Phật của chính mình cũng chưa thê nhận biết rõ 
đúng như thật để dẫn phát phương tiện thiện xảo. 
Vì kẻ khác giảng nói pháp dạy trao khuyên bảo 
găng sức mà chuyên. Do găng sức chuyên hợp nên 
nhận biết không như thật. Hoặc có khi dối bỏ, hoặc 
không dối bỏ. Như trong chỗ tối băn tên, hoặc 
trúng hoặc không trúng, theo dục mà thành. Hoặc 
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vào một lúc, đôi với đạo quả đại Bồ đê, tuy đã phát 
tâm nhưng lại thôi, bỏ. Hoặc vào một thời xả bỏ 
luật nghi tịnh giới của Bồ tát trước đã thọ học vì 
không thê thọ học. Hoặc vào một thời, tuy siêng 
năng tu tập các sự việc tạo lợi ích cho hữu tình, 
nhưng giữa hừng sanh chán mệt nên lại từ bỏ. 

Do ý lạc nên muôn khiến tự mình an lạc. Do 
xét chọn nên muốn khiến kẻ khác an lạc. Đối với 
những trái phạm hiện có của các Bồ tát, nhận biết 
khắp nhiêu phân, không phải luôn nhận biết khắp 
để đoạn trừ vĩnh viễn, rốt ráo, do đấy, chỗ hủy 
phạm thường hiện hành. Hoặc vào một thời, nghe 
giảng nói vệ giáo pháp rộng lớn sâu xa thì sanh sợ 
hãi, tâm ý dao động, do dự, nghi hoặc. Đối với các 
hữu tình, xa lìa hết thảy tâm đại bi hiện hành, chỉ 
hiện tiên phân ít tâm tạo lợi ích an lạc, chưa thể đạt 
rộng lớn, chưa thể là vô lượng. 

Như trên đã nói, trong tất cả việc học của Bồ 
tát viên mãn, chưa có thể học khấp. Nơi tất cả các 
tướng của Bỏ tát viên mãn, đều chưa thành tựu. 
Trong tất cả g1a hạnh chân chánh của hai phân Bồ 
tát viên mãn, đều chưa hiện diện. Ý lạc của Bồ tát 
cũng chưa thanh tịnh. Đối với đạo quả chánh đẳng 
Bỏ đề vô thượng, tự cho là quá xa. Đôi với Niết 
bàn chưa đạt ý lạc tăng thượng để an lập sâu, chắc. 
Như nơi sanh tử lưu chuyên trong thời gian dài, 
nên đôi với các pháp Bồ đề phân diệu thiện, sáng 
rỡ, không động chưa thê thành tựu. Các loại như 
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thê, nên biết đó gọi là các hành tướng của Bồ tát 
nơi trụ thăng giải hành khi chuyền hợp. 

Các Bồ tát nây, nơi trụ thăng giải hành, lúc 
chuyền hợp nơi nhẫn hạ, các hành tướng như trên 
đã nói, nên biết. Lúc chuyên hợp với nhẫn trung 
phẩm thượng, có các hành tướng. như trên đã nói, 
nên biết. Lúc chuyền hợp với nhẫn thượng, phẩm 
trung, như trên đã nói. Nên biết là phẩm hạ thì tánh 
mỏng, ít. Tức khi chuyên hợp với nhẵn thượng như 
thể, có các hành tướng như trên đã nói, thứ lớp có 
thê khiên đoạn dứt hoàn toàn. Từ đây không gián 
đoạn, nên biết là Bồ tát nhập nơi trụ cực hỷ, do 
trong trụ cực hỷ đạt được phương tiện, nên các 
pháp được nói ở trụ thăng giải hành đều không hiện 
có. Do các Bồ tát thành tựu như thế, nên chuyển 
hợp được gọi là ý lạc tịnh thăng. Bồ tát của trụ 
thăng giải hành lúc chuyên hợp, tuy có phân Ít 
phương tiện thuộc phẩm hạ trung thượng, lần lượt 
đạt thăng giải thanh tịnh, nhưng chưa được gọI là 
ý lạc tịnh thắng. Vì sao? Vì do thắng giải nây, là 
tùy theo nhiêu loại tùy phiền não nhiễm ô mà 
chuyển. Bồ tát của trụ cực .hỷ, lúc an trụ, thì tật cả 
thăng giải theo các tùy phiên não thảy đều dứt hăn. 
Do lìa bỏ tùy phiên não, nên thắng giải thanh tịnh 
chuyên hợp. 

Hỏi: Bồ tát của trụ cự hý, lúc chuyển hợp, nên 
biết về hành tướng dạng mạo như thế nào? 

Đáp: Nếu các Bồ tát từ trụ thắng giải hành nhập 
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vào trụ cực hoan hý, trước hết đôi với hoăn 
nguyện của Bồ tát nơi đạo quả chánh đăng Bồ đê 
vô thượng, chưa khéo thông đạt về tự tánh của Bồ 
đề, về phương tiện của Bồ đê, đa phần thuận theo 
duyên khác mà chuyền, không khéo quyết định trừ 
bỏ chúng, nên phát khởi sáu tướng mới hoàn toàn 
quyết định nội chứng tu tảnh. Đại nguyện của Bồ 
tát vượt quá tất cả nguyện bạch tịnh khác, quả 
không chung là không gì sánh bằng. Là thê gian 
vượt quá tất cả cảnh giới của thê gian, tuỳ thuận 
cứu độ hết thảy hữu tình khô, không chung với tật 
cả thanh văn độc giác. Tuy nơi một sát na sanh 
khởi nguyện ây, nhưng pháp tánh tự như thê, nên 
có thê đạt được vô lượng pháp bạch của Bồ tát với 
quả đáng yêu thích. 

Lại, đại nguyện nây, tự tánh không biến đối, là 
vô tận, đạt được rồi, thì không có nhân duyên khác 
nào khiến thôi chuyền biến dị được. 

Lại, là thăng phân, gắn liên với đạo quả Bồ đề 
hết sức lớn của biên vực sau cùng. 

Bỏ tát khéo quyết định nguyện như thế, cũng 
øọI1 là phát tâm. 

Lại, Bồ tát phát tâm như vậy, lược do bốn 
tướng, phải nên nhận biết rõ bôn tướng đó là: 

1. Bồ tát phát tâm, tướng như thế nào? 
2. Phát tâm thì duyên, nghĩ nơi chỗ nào? 
3. Phát tâm thì tướng trạng ra sao? Tự tánh dây 
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khởi thê nào? 
4. Phát tâm có thăng lợi gì? 

Do bốn tướng nây nên sẽ nhận biết rõ về Bồ tát 
phát tâm. Nghĩa là các Bồ tát nơi trụ thắng giải 
hành, đã khéo tích tập tật cả thiện căn, đôi với hành 
Bồ tát đã chính thức vượt khỏi, là lượt nói về tướng 
Bỏ tát phát tâm. 

Lại, các Bồ tát duyên nơi tất cả tư lương của Bồ 
đề nơi đời vị lai mau chóng thuận hợp viên mãn. 
Duyên nơi tất cả sự việc của Bồ tát tạo lợi ích cho 
hữu tình viên mãn. Duyên nơi đạo quả chánh đăng 
Bỏ đề vô thượng, với tất cả chủng loại, tất cả pháp 
Phật viên mãn. Duyên nơi các sự việc do Phật tạo 
tác, là lượt nói về Bồ tát phát tâm duyên nghĩ như 
thế. 

Lại, các Bồ tát, mau chóng, thuận hợp, phát 
khởi tất cả tư lương Bồ đề, tùy thuận nơi sự tạo tác 
của tất cả Bồ tát đối với các hữu tình. Tùy thuận 
nơi diệu trí tự nhiên không thây, đạt được đạo quả 
chánh đăng Bỏ đề vô thượng. Tùy thuận khắp tất 
cả chủng loại sự nghiệp do chư Phật hành tác. Tùy 
thuận nơi tâm nguyện rộng lớn. 

Lại, các Bồ tát phát khởi tâm ây rôi, vượt quá 
địa phàm phu của Bồ tát, chứng nhập chánh tánh 
ly sanh của Bồ tát, sanh nơi nhà Như lai, thành con 
người đích thực của Phật, quyết định hướng tới đạo 
quả chánh đăng Bỏ đề, quyết định nỗi tiếp thánh 
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chủng của Như lai. Lại chính thức đạt được chứng 
tịnh như thật với rất nhiêu hoan hỷ; đôi với các hữu 
tình khác, xa lỉa các thứ phân hại, tranh chấp; đôi 
với tất cả chủng loại sự việc do Bồ tát thực hiện, 
tạo lợi ích cho chúng sanh; đôi với tất cả chủng loại 
tư lương Bô đề viên mãn; đối với tất cả chủng loại 
pháp Phật nơi đạo quả Bồ đề vô thượng: đôi với tất 
cả chủng loại sự việc do Phật hành hóa, đều do ý 
lạc tăng thượng thanh tịnh, nương duyên với thắng 
giải để hướng nhập, đối với các pháp ây, mau chóng 
viên chứng. Tự quán thân mình có thế tùy thuận 
đúng đắn, lãnh hội, thấu tỏ như thế với rât nhiều 
hoan hi. 

Lại tự quán thây về diệu thiện rộng lớn, có thể 
dẫn đến nẻo xuất ly, thâu nhận lợi ích không 
nhiễm, không gì sánh, nên thân tâm hoan hỷ. Đối 
với vô thượng pháp thiện sáng rõ ây thảy đều thành 
tựu. 

Lại, tự nhận biết rõ mình với đạo quả chánh 
đăng Bồ đề vô thượng nay đã gân gũi. Nơi quả vị 
đại Bồ đê, ý lạc thù thắng của mình đã được thanh 
tịnh. ta nay đã lìa tất cả sự sợ hãi, do nhận duyên 
ây nên vô cùng hoan hi. Do các Bồ tát đã có thể 
phát khởi tâm khéo quyết định, nên đôi với năm 
thứ sợ hãi thảy đều đoạn trừ.. 

Lại, ở trong hiện pháp có thể dây khởi tất cả 
tinh tấn của Bô tát, lực tăng thượng của tín dẫn 
đường, nên đôi với mười thứ đại nguyện về đời vị 
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lai, như trước đã nói ở phẩm Bỏ đề phân, nay tức 
nơi trụ cực hoan hỷ nây có thê dẫn phát đây đủ, do 
đạt được ý lạc thù thăng thanh tịnh. 

Vì muốn cúng dường bậc đại sư pháp chủ, là 
phước điền chân thật tối thăng của hữu tình, vì thể 
dẫn phát đại nguyện thứ nhất. 

Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng do bậc 
đại sư tuyên thuyết, thế nên dẫn phát đại nguyện 
thứ hai. 

Vì nhăm khuyến thỉnh chuyên chánh pháp luân 
vi diệu chưa từng có, do đấy, dẫn phát đại nguyện 
thứ ba. 

Vì muôn thuận theo bậc đại sư hành hạnh Bồ 
tát, do vậy nên dẫn phát đại nguyện thứ tư. 

Vì nhằm thành thục các hữu tình la pháp khí, 
nên dẫn phát đại nguyện thứ năm. 

Vì muốn đi đến quốc độ của chư Phật, phụng 
kiến Như lai, cung kính cúng dường, nghe nhận 
chánh pháp, do đó dẫn phát đại nguyện thứ sáu. 

Vì nhằm tu trị, làm thanh tịnh quốc độ Phật của 
chính mình, thế nên dẫn phát đại nguyện thứ bảy. 

Vì đi với tất cả xứ thọ sanh, thường không xa 
lia chư Phật Bồ tát, cùng với các Bồ tát luôn đông 
một vị ý lạc gia hạnh, do đó nên dẫn phát đại 
nguyện thứ tám. 

Vì luôn tạo lợi ích cho tất cả hữu tình từng 
không uống phí, thê nên dẫn phát đại nguyện thứ 
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chín. 

Vì nhằm chứng đặc đạo quả chánh đăng Bồ đề 
vô thượng, làm các phật sự, do đó dẫn phát đại 
nguyện thứ mười. Phát nguyện : 

"Như hữu tình giới lần lượt nối tiếp, trọn không 
đoạn, tận. Cũng như thế lần lượt nối tiếp, trọn 
không đoạn, tận, đại nguyện nây của tôi, đời đời 
nôi tiệp, cho đến cứu cánh là biên vực tận cùng của 
Bồ đề, thường không xa lìa, thường không quên 
mất, thường không chông trái". Tự thệ như vậy, 
tâm phát chánh nguyện, nên biết ở đây, trước là căn 
cứ theo sự việc nêu nguyện để khởi nguyện. Sau, 
tức căn cứ theo nguyện đề phát khởi nguyện. 

Mười thứ đại nguyện của Bồ tát như thế là đứng 
đâu, có thể sinh ra vô sô trăm ngàn chánh nguyện. 
Như vậy là Bồ tát nơi đời vị lại, gôm đủ các đại 
nguyện, nên ở trong hiện pháp phát đại tinh tấn. 

Lại có mười thứ pháp tịnh tụ trụ, do đấy có thể 
khiến cho trụ cự hoan hỷ mau được thanh tịnh, đó 
là: 

1. Đối với pháp của chư Phật, sinh tin tưởng 
thanh tịnh sâu xa. 

2. Quán đạo lý duyên khởi của các hữu tình, 
chứng đặc chỉ có thuần khô uân lớn, nên phát khởi 
đại bị. 

3. Quán thấy khô uân tôi, tự thệ nguyện: Ta sẽ 
khiến cho các loài hữu tình kia giải thoát khỏi khô 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 47 179 


uân lớn, đạt được an lạc bậc nhất, nên phát khởi đại 
từ. 

4. Vì muốn cứu dứt tất cả khô não, tự mình 
không luyến tiếc, do không luyên tiếc nên có thê 
xả bỏ hết thảy tài sản, thân mạng trong ngoài, đối 
với các hữu tỉnh thực hành huệ thí. 

5. Vì nhằm tạo lợi ích cho hữu tình, nên theo 
kẻ khác, siêng cầu pháp thê gian, xuất thê gian từng 
không chán, mệt. 

6. Do không chán mệt, nên chứng đắc tất cả 
luận trí thanh tịnh, khéo nhận biết các luận. 

7. Do khéo nhận biết các luận, nên ở chỗ các 
hữu tỉnh kém, vừa, hơn, như chỗ ứng hợp mà tu 
chánh hạnh, khéo hiểu biết về thê gian. 

$. Tức ở trong gia hạnh chân chánh như thế, 
nương nơi chánh hạnh như đúng thời, đúng phân 
lượng... để tu hồ thẹn. 

0. Tức ở trong gia hạnh chân chánh như vậy, 
đạt được không thối chuyền, tánh lực trì kiên có. 

10. Đem các thứ lợi dưỡng thượng diệu, cung 
kính cùng với chánh hành, cúng dường đức Như 
la1. 

Đó gọi là mười thứ pháp tịnh tu trụ, do đây có 
thể khiến cho trụ cực hoan hỷ mau chóng được 
thanh tịnh. Đó là: Tịnh tín, Từ, BI, Huệ xả. Không 
có chán mệt. Khéo nhận biết các luận. Khéo hiểu 
rõ về thế gian. Tu tập hồ thẹn. Tánh lực trì kiên có. 
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Cúng dường Như lai. 

Lại, các Bồ tát, nơi THƯỜI pháp nây, thọ học tùy 
chuyền, tu tập nhiêu rồi, đôi với chín thứ trụ còn 
lại của các Bô tát như trụ giới tăng thượng... , theo 
Phật, Bỏ tát, chuyên tinh thưa, câu về nhất thiết 
chủng đạo với cả công đức, lỗi lầm, củng đạo thân 
thông an lạc không hoại mất, khéo giữ lấy nẻo 
hành, đạt được tướng đẳng lưu, đối với tất cả trụ tự 
nhiên tăng tiễn, chứng đặc đại Bộ đê, làm bậc đại 
đạo sư, dẫn dắt hết thảy hữu tình, vượt qua con 
đường hiểm nạn của quãng đồng ruộng hoang văng 
sanh tử. Nên biết ở đây, các hành có thể hội nhập 
gọi là hành. Hoặc lúc chánh thức hội nhập gọi là 
đạt được (đắc). Nhập rôi, quả lợi thành tựu đây đủ, 
viên chứng gọi là đăng lưu. 

Lại, các Bồ tát an trụ trong trụ nây, do hai nhân 
duyên nên hiện thây chư Phật. Hoặc do lăng nghe 
giảng nói về tạng Bô tát. Hoặc do nội tâm phát khởi 
thăng giải, tin có vô SỐ đị danh chư Phật Như lai, 
trong vô sô dị danh về các thê giới khắp mười 
phương. Do sự tin tưởng thanh tịnh hiện rõ, cùng 
hiện hành nơi tâm câu muốn được thấy. Câu như 
thê rôi, tất được toại nguyện như thật. Nên biết gọi 
là nhân duyên thứ nhất. 

Lại, tâm phát khởi chánh nguyện như vậy: Tùy 
ở trong các thế giới ây có đức Phật xuất hiện, Ta sẽ 
vãng sanh tới chốn đó. Nguyện như vậy rồi, tất 
được toại nguyện như thật. Nên biết gọi là nhân 
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duyên thứ hai. 

Bồ tát do sự tin tưởng thanh tịnh bày rõ như thế, 
nên hiện thấy chư Phật. Do nguyện lực chân chánh 
nên hiện thấy chư Phật. Đã được thây rôi, tùy theo 
năng lực, hưng khởi tất cả loại cung kính cúng 
dường. Ở nơi trụ xứ của đức Như lai lắng nghe 
chánh pháp, thọ trì thuận hợp, tĩnh tân tu tập pháp 
tùy pháp hành, dùng bốn nhiếp sự để thành thục 
các hữu tình. Hết thảy thiện căn thảy đều hồi hướng 
tới đạo quả Bồ đề vô thượng. Do ba thứ nhân duyên 
thanh tịnh nây, nên các thiện căn kia lại càng sáng 
sạch bội phân. Nghĩa là đối với Phật pháp tăng, 

cúng dường, tiếp nhận, dùng bốn nhiếp sự đê thành 
tựu đầy đủ cho các hữu tỉnh, đem tật cả thiện căn 
hồi hướng đến Bồ đê, như thế cho đến vô lượng 
câu chi na dũ đa trăm ngản đại kiếp. Ví như người 
thợ giỏi khéo điều hợp các công đoạn trong việc 
luyện vàng, cứ như vậy như vậy củng được sáng 
sạch. Như thê, ý lạc tịnh thăng nơi thiện căn hiện 
có của Bồ tát, do ba thứ nhân duyên thanh tịnh â ây 
duyên hợp chuyên đổi lại càng tươi sạch, nên biết 
cũng vậy. 

Lại, trụ nơi các xứ sanh ây, nhiều lần làm luân 
vương, làm vua châu thiệm bộ, có được tự tại lớn, 
xa lìa tất cả mọi câu uễ của bỏn xẻn hiện có, uy đức 
trùm khắp các hữu tình, điều phục mọi tham lam 
keo kiệt của họ, trong bốn nhiếp sự được thực hiện, 
tật cả đều không lìa Phật pháp tăng bảo, chứng đắc 
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tật cả chủng loại Bồ đê, tát ý luôn phát thệ nguyện: 
Ta sẽ làm nơi chốn nương dựa, tạo mọi nghĩa lợi 
cho các hữu tình, là bậc tôn quý trong tất cả hữu 
tình. Hoặc vui thích phát khởi tinh tấn như vậy, từ 
bỏ hết tháy mọi thứ của cải, ngôi vị, qui ngưỡng 
thánh giáo của Phật, tịnh tín xuất gia, trong khoảng 
một sát na có thể chứng đắc hàng trăm Tam-ma- 
địa của bậc Bồ tát, dùng thiên nhãn thanh tịnh, có 
thê đối với vô số quốc độ của chư Phật, thây trăm 
đức Như-laI. 

Lại, tức đối với biên hóa trụ trì, Bô tát trụ trì 
kia đều có thể hiểu rõ, dùng diệu lực của thân thông 
làm động hàng trăm thê giới. Thân cũng có thê 
phóng ra ảnh sáng lớn chiêu tỏa khắp mọi nơi chôn, 
khiến mọi người cùng thây. Hóa làm trăm loại để 
thành tựu đây đủ cho trăm chủng loại hữu tỉnh 
được hoá độ. Nếu muôn lưu lại thọ mạng, có thế 
trụ trăm kiếp. Nơi biên vực trước, sau đều thấy biết 
sự vIỆc nơi trăm. kiệp. Có thê hội nhập trong các 
pháp môn như uấn giới Xứ, nơi trăm pháp môn có 
thê xét chọn đúng đăn, hóa làm trắm thân, nơi mỗi 
mỗi thân điều có thê hiện trăm Bồ tát quyền thuộc 
vây quanh, từ đây trở đi là các Bồ tát do nguyện 
lực, nên biết là vô lượng uy lực thân biên. Các 
chúng Bồ tát an trụ nơi trụ cực hoan hỉ như vậy, 
với nguyện lực tăng thượng có thể dẫn đến vô 
lượng chánh nguyện thù thăng. Chỗ tạo tác thân 
biên nơi chánh nguyện như thế, cho đến câu chi na 
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dũ đa trăm ngàn đại kiếp cũng khó có thể tính 
được. Nên biết đó gọt là trụ cực hoan hỉ của Bồ tát. 
nghĩa là khéo quyết định, bốn tướng phát tâm, phát 
khởi tinh tấn dẫn phát chánh nguyện, tinh tấn pháp 
trụ, mở bày hiểu rõ các trụ khác, tu trị thiện căn, 
thọ sanh, uy lực. Hoặc nêu giảng rộng như nơi địa 
hoan hỷ của kinh thập địa đã nói. 

Mười địa Bồ tát được tuyên thuyết rộng nơi 
kinh thập địa kia, tức ở đầy, Ma-đát-lý-ca (luận) 
thuộc tạng Bỏ tát đã nêu rõ về mười trụ của Bộ tát. 
như thứ lớp từ trụ cực hoan hỷ cho đến trụ Bồ tát 
thành mãn tối thượng, nên biết trong đó do có thể 
thâu giữ nghĩa Bồ tát, nên gọi là địa. Do có thê làm 
nghĩa của nơi chốn cứ trú, thọ dụng, nên gọi là trụ. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 48 
Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn 2: Trì xứ dụ Già Tùy Pháp Phẩm 4⁄2: 

Trụ 

Hỏi: Bồ tát của trụ giới tăng thượng, khi chuyển 
hợp, nên biết là có những hành tướng, dạng mạo 
thê nào? 

Đáp: Nếu các Bồ tát trước ở nơi trụ cực hoan 
hỷ, do mười thứ ý lạc của tâm nên đã đạt được ý 
lạc thanh tịnh. Những øì là mười thứ ý lạc của tâm? 
Đó là: 

1. Ý lạc đối với tất cả các bậc sư trưởng là 
phước điền tôn quý không hành hư dối. 

2. Ý lạc đối với Bồ tát đồng pháp, luôn nhu 
hòa, nhẫn nhục dễ dàng có thể cùng trụ. 

3. Y lạc hàng phục, thăng vượt mọi Ma sự của 
tất cả phiên não cùng tùy phiền não, tâm tự tại 
chuyên hợp. 

4. Ý lạc đối với tất cả hành, thấy rõ lỗi lâm của 
chúng. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 48 185 


5. Ý lạc đôi với đại Niết bàn, thấy rõ những lợi 
lạc thù thăng. 

6. Ý lạc đối với các pháp Bồ đề phần diệu 
thiện, luôn siêng năng tu tập. 

7. Ý lạc tức đối với sự tu tập ây, vi thuận nên 
vui thích nơi chỗn xa lìa hoặc. 

§. Ý lạc đối với những cung kính, lợi dưỡng, 
tôn vị có nhiễm của thế gian, không hê lưu luyến. 

9. Ý lạc nhằm xa lìa thừa thấp, hướng chứng 
đại thừa. 

10. Ý lạc muốn tạo tất cả nghĩa lợi cho hết thảy 
hữu tình. 

Mười thứ ý lạc không điên đảo, dựa nơi tâm mà 
chuyền hợp, do đó gọi là ý lạc thanh tịnh. tức do 
mười thứ ý lạc như thê, thành phẩm thượng nên hết 
sức viên mãn. Các Bồ tát nây chứng nhập nơi giới 
tăng thượng thứ hai. Ở \rong trụ nây, tánh giới đây 
đủ, rât Ít tà ác thuộc vê nghiệp đạo, các thứ phạm 
ĐIỚI xâu ác hãy còn không hiện hành, huống là nơi 
phẩm trung thượng. 

Lại, đôi với mười thứ nghiệp đạo viên mãn, tự 
tánh hiền hiện, Bồ tát đây đủ tánh giới như thê. Có 
thể dùng diệu huệ, đối với cõi thiện cõi ác, nhiễm, 
không nhiễm cùng các nghiệp hiện hành trong các 
thừa, hoặc nhân hoặc quả, tu chứng, an lập, nhận 
biết rõ như thật. Đối với quả dị thục và quả. đăng 
lưu nơi các nghiệp như thê, đều nhận biết rõ như 
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thật. Tự mình có thể hiện đoạn trừ các nghiệp bất 
thiện. Tự mình có thể thọ nhận tất cả nghiệp thiện. 
Tức ở trong ấy, vui thích khuyên, dẫn kẻ khác, có 
thể khuyên dẫn đúng đăn. Đối với các hữu tình giới 
bị nhiễm ô do lỗi lầm của vô số nghiệp không bình 
đẳng hiện hành, hoặc hưng hoặc suy, đều không 
sai biệt. Hết thảy đều gắn liền với khô của đệ nhất 
nghĩa, cùng trụ nơi khó khăn. Vô sô khó khăn tạo 
bức bách rât đáng thương xót. Bồ tát đối với những 
bức bách kia, đạt được sự thương xót rộng lớn, do 
quản chiếu đúng như thật. Các Bỏ tát nây, an trụ 
nƠI trụ ĐIỚI tăng thượng như thế, thây khắp thiện 
căn thanh tịnh của chư Phật, như trước nên biết. Ở 
đầy có sai biệt: Nghĩa là như người thợ thiện xảo ở 
thê gian, dùng chỗ luyện vàng để đặt Ca-tứ-sa 
trong lửa, thường xuyên thiêu, luyện, lại cảng sáng 
sạch. Thiện căn thanh tịnh của Bô tát nên biêt cũng 
vậy. 

Ở trong trụ ây, ý lạc của tâm tịnh thành tựu viên 
mãn, hướng nhập nơi xứ sanh, nhiêu lân làm luân 
vương, làm vua bốn đại châu, do lực tự tại khiến 
nhiều hữu tình, đứt bỏ nghiệp đạo bất thiện, phạm 
giới, khuyên họ thọ hành các nghiệp đạo thiện. Nên 
biết uy lực vượt hơn mười thứ trước bội phân. Đó 
gọi là lược nói về trụ giới tăng thượng của Bồ tát, 
nghĩa là, hi lạc thanh tịnh. tánh giới đây đủ, lìa tất 
cả loại câu uê của việc hủy phạm giới. Hết thảy 
nhân quả của tất cả nghiệp đạo đêu thông đạt, thâu 
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rõ. Đôi với các nghiệp tịnh đều có thê tự thọ hành. 
Cũng vui thích khuyên kẻ khác khiến họ thọ hành. 
Đối với các nghiệp của hữu tỉnh giới, sinh khởi các 
khô sở, khó khăn, Bồ tát đạt được sự thương xót 
lớn, do quán chiêu đúng như thật. Thiện căn thanh 
tịnh. thọ sanh, uy lực. Hoặc nêu giảng rộng như nơi 
địa ly, cầu của kinh thập địa đã nói. Xa lìa tật cả 
mọi cầu uê của việc phạm Ø1ớI, nên gọi là địa ly 
cấu. Do lìa tất cả mọi thứ phạm giới câu uế, tức Ở 
đầy gọi là trụ giới tăng thượng. Địa ly cầu kia nên 
biệt ở đây tức trụ giới tăng thượng. 

Hỏi: Bồ tát của trụ tâm tăng thượng, khi chuyển 
hợp, nên biết có những hành tướng, dạng mạo thế 
nào? 

Đáp: Nêu các Bồ tát, trước ở nơi trụ giới tăng 
thượng, đã được mười thứ ý lạc thanh tịnh, tác ý tư 
duy hiểu rõ, thông đạt. Lại do mười ý lạc tâm tịnh 
khác, tác ý tư duy, thành tựu phẩm thượng nên hết 
sức viên mãn, vượt quá trụ giới tăng thượng, nhập 
nơi trụ tâm tăng thượng. 

Những øì là mười ý lạc tâm tịnh tác ý tư duy? 
Đó là: 

1. Tác ý tư duy: Ta đôi với mười thứ ý lạc tâm 
tịnh đã được thanh tịnh. 

2. Tác ý tư duy: Ta đối với mười thứ ý lạc tâm 
tịnh đã được thanh tịnh, nên có thể không thôi 
chuyền. 
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3. Tác ý tư duy: Ta đối với tất cả pháp lậu hữu 
lậu, tâm không hướng nhập. Ở trong sự trải nghịch, 
có thê an trụ đúng đăn. 

4. Tác ý tư duy: Ta có thể ở trong pháp â ây tu 
tập đôi trị, nhận biết, an trụ đúng đăn. 

5. Tác ý tư duy: Ta có thê đối với sự tu tập đối 
trị ây không còn thôi chuyền. 

6. Tác ý tư duy: Ta đối với Sự tu tập đối trị kiên 
cô như thế, nên không bị tất cả các pháp lậu hữu 
lậu, hết thảy Ma sự làm cho khuất phục. 

7. Tác ý tư duy: Ta nay có thể đối với pháp 
Phật, tâm không khiếp nhược mà chuyền hợp. 

$. Tác ý tư duy: Ta nay có thê đôi với tất cả 
hạnh khổ không có khiếp nhược. 

0. Tác ý tư duy: Tâm Ta hoàn toàn ở trong đại 
thừa sanh tin hiểu sâu xa, trọn không yêu thích thừa 
thập kém khác. 

10. Tác ý tư duy: Ta đối với tất cả sự việc tạo 
lợi ích cho hữu tình, tâm sanh yêu thích sâu xa. 

Do mười thứ ý lạc tâm tịnh tác ý tư duy, nên có 
thể nhập nơi trụ tâm tăng thượng của Bồ tát. Bồ tát 
an trụ nơi trụ tâm tăng thượng, có thể do vô số hành 
tướng lỗi lầm hủy hoại tật cả hành, nên đối với các 
hành ấy thâm tâm chán lìa. Đối với diệu trí của 
Phật, có thê do vô số hành tướng thăng lợi nên thây 
thăng lợi lớn. 

Lại, ở trong ây, có thể do một vị mong muốn 
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thuần tịnh nên sanh ái mộ sâu xa. Đối với hữu tình 
giới, có thể do vô sô hành tướng khổ não nên quán 
là có khô. Đôi với các hữu tình dây khởi tâm bị 
thương tưởng, sanh tâm nương nơi nghĩa, đối với 
hết thảy hành không có phóng dật. Vì đạo quả đại 
Bồ đẻ, nên luôn tinh tấn vượt bậc. Đối với các hữu 
tình có thể khởi ý lạc bi mẫn rộng lớn. Quán 
phương tiện giải thoát các hữu tỉnh khỏi các thứ 
khố một cánh rốt ráo, chính là trí không chướng 
ngại đối với các triên của tất cả phiên não. Quán sự 
giải thoát ây có thê chứng đắc viên mãn, chính là 
huệ không phân biệt đôi với tât cả phân biệt tạp 
nhiễm hiện hành của pháp giới sanh khởi đối trị. 
Quán có thể thành tựu đây đủ ánh sáng của trí ây 
chính là Tam-ma-địa thù thăng không điên đảo. 
Quán chỗ dẫn phát hết thảy đăng trì, đăng chí của 
tĩnh lự, đâu là trước tiên lắng nghe nơi tạng Bỏ tát, 
đêu do lãnh hội chánh pháp với lý duyên khởi. 
Quán thây như thể rôi, phát đại tính tân tìm câu đa 
văn. Vì được nghe chánh pháp nên không tiếc thân 
mạng, không có tài sản, vật dụng yêu quý trong 
ngoải nào mà không thể xả bỏ. Không có bậc sư 
trưởng nào mà không nguyện thừa sự. Không có 
giáo pháp tôn quý nào mà không nguyện phụng 
hành. Không có thân khổ nào mà không nguyện 
thọ nhận. Hoặc nghe một bài tụng bốn câu của 
pháp Phật, thì hoan hỷ tột cùng, hơn cả việc có 
được khôi châu báu lớn đầy khắp trong tam thiên 
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đại thiên thế giới. Nghe một câu pháp do Phật 
giảng nói, có thê dẫn đến chánh đẳng giác, có thê 
làm tịnh hạnh Bỏ tát, thì hoan hỷ hết mực, hơn cả 
việc có được ngôi vị tôn quý của Đề thích, Phạm 
thiên, Hộ thế, chuyển luân vương. 

Như có người bảo: "Nây thiện nam, hãy lắng 
nghe! Ta có một câu pháp do Phật thuyết ø1ảng, có 
thể dẫn đến chánh đăng giác, có thể làm thanh tịnh 
hạnh Bồ tát, ông muôn nghe chăng? Ông nay nếu 
có thể nhảy vào hầm lửa lớn, chịu khổ não lớn, ta 
sẽ vì ông mà nói! " 

Bỏ tát nghe rồi, vô cùng hoan hý, nói: Tôi có 
thể làm được. Tôi nếu được nghe nghĩa của một 
câu pháp như trước đã nói, thì giả sử hâm lửa lớn 
băng cả tam thiên đại thiên thê giới, trong ây đây 
lửa cháy rực, tôi từ cõi Phạm thiên hãy còn buông 
thân nhảy vào, huồng chi là hầm lửa nhỏ. Vì cầu 
pháp Phật, hãy còn phải ở lầu nơi đại địa ngục, chịu 
khổ não lớn, huông chỉ là khổ nhỏ khác mà không 
thể chịu được. Bồ tát phát khởi tinh tân cầu chánh 
pháp như vậy rôi, lại có thể tư duy như lý, như thật, 
chính là tu tập đúng đắn về pháp tùy pháp hành, 
mới được gọi là tùy thuận pháp Phật, không phải 
chỉ lăng nghe â âm thanh, văn tự mà được thanh tịnh. 

Nhận biết như thế rồi, tức dựa vào chỗ lắng 
nghe, duyên đúng nơi pháp tướng, xa lia các pháp 
dục ác bất thiện, nói rộng cho đến có thê đạt được 
bốn thứ tĩnh lự thế Ø1an, bốn định vô sắc, cùng bốn 
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vô lượng, năm thứ thần thông an trụ đây đủ. Đã trụ 
nhiêu rồi, trở lại dứt bỏ các đắng trì, đẳng chí của 
tính lự, do nguyện lực tự tại, trở lại nơi cõi dục, 
quán xét khắp các xứ, hoặc vì có thể tạo nghĩa lợi 
cho các hữu tình, hoặc có thê viên mãn pháp Bồ đề 
phân, tức nên sanh đến, chăng phải chỉ do tự tại mà 
sanh nơi xứ ấy. 

Bồ tát lìa dục tham như vậy, nên gọi là đoạn trừ 
sự trói buộc của dục. Dứt bỏ các đăng trì, đăng chí 
của tĩnh lự, nên gọi là đoạn trừ sự trói buộc của 
hữu. 

Bồ tát trước từ nơi địa thắng giải hành, đối với 
pháp chân như tu tập thắng ĐIảI, đã dứt trừ trói 
buộc của kiến, các thứ tham sân si tà vạy hoàn toàn 
không chuyên hợp, nên thấy khắp thiện căn thanh 
tịnh của chư Phật, như trước nên biết. Ở đây có sai 
biệt: Nghĩa là như người thợ luyện kim thiện xảo 
của thê gian khéo điêu chỉnh các công đoạn luyện 
đốt, loại bỏ hết các thứ cấu uế, vàng ròng hiện bày 
xứng hợp cùng trụ. Thiện căn thanh tịnh của Bồ tát 
nên biết cũng vậy. Thọ sanh phần nhiều làm Thiên 
Đề Thích, khéo hóa độ hữu tình khiến lìa dục tham. 
Uy lực hiện có ở trong Trụ trước đã nói là ngàn SỐ, 
nên biết ở đây có trăn ngàn SỐ. Đó gọi là lược nói 
về trụ tâm tăng thượng của Bồ tát. nghĩa là, ý lạc 
của tâm tác ý tư duy thành mãn hướng nhập. Nơi 
tật cả hành thuộc các hữu tình giới cùng đại Bồ đề 
đêu có thê thông đạt đúng đăn. Đôi với phương tiện 
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khiến các hữu tình thoát khổ, có thể tìm cầu chính 
đảng. Ở trong chánh pháp khởi đại cung kính, thỉnh 
vân không mệt mỏi. Có thể tu tập đúng về pháp tùy 
pháp hành. Đôi với các đẳng trì, đẳng chí của tĩnh 
lự thế ø1an, có thể dẫn phát có thể an trụ nơi vô 
lượng thân thông. Dứt bỏ các pháp kia, do nguyện 
lực tự tại, nên theo chỗ ưa thích mà thọ sanh. Thiện 
căn thanh tịnh. Thọ sanh, øôm đủ thần lực. Nêu nêu 
giảng rộng như nơi địa Phát Quang của kinh thập 
địa đã nói. Do phát khởi nghe, hành ánh sáng của 
chánh pháp, ánh sáng của đắng trì được hiễn bảy, 
vì vậy địa nây gọi là địa Phát Quang. Do nội tâm 
thanh tịnh, có thể phát sinh ánh sáng, vì thê gọi là 
trụ tâm tăng thượng. Vì nghĩa nây nên gọi là Địa 
Phát Quang. Tức do nghĩa nây, nên biết lại gọi là 
trụ tâm tăng thượng. 

- Thế nào là Trụ huệ tăng thượng tương ưng với 
Giác phân của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát trước ở nơi trụ tâm tăng 
thượng, do cầu lực tăng thượng của đa văn, nên đã 
đạt được mười pháp Minh nhập. Do mười pháp 
Minh nhập nây đêu thành tựu phẩm thượng, nên 
hết sức viên mãn, vượt quá trụ tâm tăng thượng 
nhập nơi trụ huệ tăng thượng thứ nhất. 

Mười pháp Minh nhập như thể, văn từ như nơi 
khế kinh đã nói, nên biết về tướng của chúng. 
Nghĩa là, hoặc giả. thiết kia. Hoặc ở trong giả thiết. 
Hoặc do giả thiết ây. Hoặc thăng nghĩa bình đăng. 
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Hoặc nhiễm phiên não, thanh tịnh, nên thành 
nhiễm thành tịnh. Hoặc do phiên não trói buộc nên 
nhiễm. Hoặc do thanh tịnh vô thượng nên tịnh. nên 
biết đó gọi là lược nói về nghĩa của mười pháp 
Minh nhập. 

Các Bồ tát nây trụ nơi trụ ấy, như khế kinh nói, 
không hủy hoại ý lạc, mà lây chúng làm thượng 
thủ, mười thứ hiện có, có thê thành thục trí, trí 
thánh thục pháp, thảy đều thành tựu, trưởng thành 
nơi nhà của Như lai, đạt được thể pháp kia, quán 
lực tăng thượng của tật cả chủng loại Bô-đê-tát- 
đỏa, tu tập bỗn niệm trụ, làm pháp đứng đầu nơi ba 
bảy pháp Bô-đề-phân, như khế kinh nói. Do đối 
với pháp nây, tạo phương tiện thâu nhận, siêng 
năng tu tập, nên mọi châp trước của Tát- -Ca- da- 
kiến hết sức vi tế, hết thảy uân giới xứ cùng tật cả 
động loạn đều được dứt trừ rôt Táo, không còn hiện 
hành. Do sự đoạn trừ ấy nên tất cả các nghiệp được 
đức Như lai khen ngợi đều tùy chuyển như thật. Đã 
đạt được như thật nên tâm chuyền hợp lại càng tươi 
nhuận, như hoà, có thể hành trì. Tâm chuyển hợp 
ây lại có vô số hành tướng đều khéo thanh tịnh. 

Lại khéo biết ân, biết báo ân cùng ý lạc tùy 
thuận nơi vÕ SỐ pháp bạch thảy đều thành tựu. Tìm 
cầu địa trên, có thê tu nghiệp đối trị phát khởi Tĩnh 
tân lớn đạt được an trụ. Do nhân duyên Tây, nên ý 
lạc hiện có, ý lạc tăng thượng, thắng giải về tảnh 
giới đều được viên mãn. Do nhân duyên nây, nên 


194 BỘ DU GIÀ 2 


hết thảy ngoại đạo, vô sỐ quân ma oán địch của 
Thánh giáo, đều không thể xâm đoạt, không thê 
làm nghiêng động, nói rộng như trước, nên biết về 
tướng của chúng. Ở đây có saI bIỆt: Nghĩa là như 
người thợ thiện xảo ở thế gian, dùng vàng đã được 
luyện để tạo ra các vật dụng trang sức, không phải 
bị vàng chưa tạo các vật dụng trang sức khác xâm 
đoạt. Ở đây, thiện căn của Bỏ tát không phải bị 
thiện căn hiện có của Bồ tát an trụ phàm trụ khác 
xâm đoạt. Như ngọc báu Mạt ni phóng ra ánh sảng 
không phải bị các ngọc báu khác có thể xâm đoạt. 
Ánh sáng được phóng r: ra như thế, tật cả các thứ gió, 
nước mưa ở thê gian đều không thể làm cho đoạn 
dứt. Ở đây, ánh sáng trí huệ hiện có của Bồ tát, tật 
cả hàng thanh văn, độc giác không thể xâm đoạt. 
Hết thảy loài Ma oán đều không thể làm cho đoạn 
diệt. Thọ sanh thường làm thiên vương Tô-dạ-ma, 
khéo hoá độ hữu tình khiến họ trừ diệt Tát-ca- da- 
kiến. Uy lực hiện có, ở trong trụ trước nói trăm 
ngàn: số, nên biết ở đây nói câu chi số. Đó là lược 
nói về trụ huệ tăng thượng tương ưng với giác phân 
của Bồ tát. Nghĩa là pháp Minh nhập thành mãn 
nên được hội nhập. thành tựu trí, tu tập pháp Bỏ- 
đề-phân. Tát-ca-da kiến cùng tất cả chấp trước 
động loạn đều dứt trừ. Nghiệp ngăn chận, nghiệp 
mở bày, xa lìa, gần gũi. Do nhân duyên nây, nên 
tâm nhu hòa, công đức tùy thuận đều hưng thạnh. 
Dựa nới chỗ tìm câu tu trị địa nghiệp, phát khởi đại 
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tinh tân. Do nhân duyên â ấy, nên Ỹ lạc hiện có ý lạc 
tăng thượng, thăng giải vê tánh giới đều tịnh tu đối 
trị. Do nhân duyên nây, nên mọi oán địch hiện có 
của Thánh giáo không thể xâm đoạt cùng làm cho 
nghiêng động. Thiện căn thanh tịnh. Thọ sanh. Ủy 
lực. Nếu tuyên thuyết rộng, như nơi địa diệm huệ 
của kinh thập địa đã nói. Ở trong địa â Ấy, pháp Bồ 
đề phần là ánh lửa của trí như thật, có thể thành ánh 
sáng tỏa chiêu của huệ chánh pháp. Do đó, địa nầy 
øọI1 là địa diệm huệ. Lại tức địa ây, ở đây gọi là trụ 
huệ tăng thượng tương ưng với giác phân. 

- Thê nào là trụ huệ tăng thượng tương ưng với 
các đề của Bộ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát trước ở nơi trụ huệ tăng 
thượng tương ưng với giác phân, đã được mười thứ 
ý lạc thanh tịnh bình đăng, do ý lạc ấy thành tựu 
phẩm thượng, nên viện mãn cùng tột, vượt quá trụ 
huệ tăng thượng thứ nhất, chứng nhập trụ huệ tăng 
thượng thứ haiI. 

Mười thứ M lạc thanh tịnh binh đẳng, văn từ 
hiện có như nơi khế kinh đã nói, nên biết về tướng 
của chúng. Nghĩa là vô đăng giác, củng VỚI CáC 
giác bình đăng, vượt quá các hữu tình giới còn lại 
cùng do các pháp như chỗ bình đăng của chúng. 
Nên biết đó øọI là lược nói về nghĩa của mười thứ 
ý lạc thanh tịnh bình đăng. 

Bỏ tát trụ trong trụ ấy phần nhiều mong cầu 
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tánh thù thắng của trí. Đối với bốn thánh để, do 
mười hành tướng nên nhận biết rõ như thật về tất 
cả văn từ như khế kinh nói, nên biết về tướng của 
chúng. Nghĩa là, dựa nơi sự tỏ ngộ kẻ khác, dựa 
nơi nội trí của chính mình. Dựa nơi xứ sở kết hợp, 
gọi là ở đây nói. Dựa nơi khế kinh điều phục bản 
mâu, gọi là do đây nói. Dựa nơi tự tánh của các khổ 
hiện tại. Dựa nơi tánh sanh nhân khổ của vị lai. 
Dựa nơi tảnh vô sanh của nhân dứt kia dứt. Dựa 
nơi Sự fu tập tánh của phương tiện đoạn trừ, gọi là 
như ở đây nói. Nên biết đó gọi là lược nói về nghĩa 
hiện có của mười thứ hành tướng nơi trí của bốn 
thánh đề. 

Bồ tát thiện xảo đối với để như thê, nơi tật cả 
hành dùng huệ để chê trách đúng đăn. Đối với hữu 
tình giới tăng ý lạc bi mẫn, đôi với biên vực trước 
sau, hữu tỉnh ngu sĩ với tà hạnh hiện có, có thể 
thông đạt đúng đắn. Vì muốn khiến cho hữu tình 
đạt giải thoát, nên thâu nhận tự lương phước trí 
rộng lớn, tâm phát chánh nguyện, cùng tức ở nơi ý 
lạc kia dẫn thâu huệ hành chánh niệm làm pháp 
đứng đầu, rất nhiều công đức thù thăng hiện có 
thảy đều tăng thạnh, các tác ý khác thảy đều xa lìa, 
dùng vô sô phương tiện thành thục đề thành thục 
hữu tình, như khế kinh nói. Vô số các thứ hiện có, 
có thể tạo lợi ích cho hữu tỉnh như các loại sách vở, 
luận nghị, In ân, tính toán, các thứ công nghiệp, xứ 
minh, nơi tất cả ấy đều dẫn phát tâm bi mẫn sâu xa 
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đối với các hữu tình. Lần lượt cho đến tạo phương 
tiện an lập nơi Bồ đề vi diệu, nên tùy thuận sự việc 
ngôn thuyết của thê gian. Vì muốn tạo phương tiện 
dứt trừ bần củng, vì khiến cho các cảnh giới loạn 
động của thê gian, do người, phi nhân dây khởi tai 
họa đều diệt. Vì thí các thứ vui đùa vô tội đoạn trừ 
đủ các thứ vui đùa phi pháp kia. Các hữu tình mong 
câu vô số vật dụng nuôi sông cùng chỗ ở. Vì nhằm 
cứu vớt các hữu tình bị vua quan, giặc cướp bức 
bách khổ não. Vì muốn mở bày, ngăn chận về thị 
xứ phi xứ với các gia hạnh. Vì nhắm an lập các sự 
việc lành, không lành khiến hữu tình lấy, bỏ. Vì 
chánh thức khuyên khích, tưởng lệ, nên ở trong 
hiện pháp khiến lần lượt không cùng mưu hại, củng 
vì tuyên thuyết đạo thắng sanh thuận hợp nơi vị lai. 
Nên biết đó gọi là lược nói về nghĩa của công 
nghiệp, xứ minh có thể tạo lợi ích cho hữu tình. 
Ngoài ra, tất cả như trước đã nói, nên biết. 

Ở đây có sai biệt: Nghĩa là như người thợ thiện 
xảo của thế gian, dùng vàng đã luyện để tạo thành 
các vật dụng trang sức, dùng ngọc báu Mâu-sa-la 
găn lên hoa tai, các thứ vàng khác hiện có đều 
không sánh bằng nên không thể xâm đoạt. Ở đây, 
thiên căn của Bô tát, tất cả hành thanh văn, độc 
giác, Bồ tát nơi các địa khác đều không thể xâm 
đoạt. Lại như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các 
ngôi sao, tt cả phong luân đều không thể xâm 
đoạt, nhưng chỗ xoay chuyền thì cùng với gió ấy 
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đồng. Như thế, ở đây, diệu huệ của Bồ tát, tất cả 
hàng thanh văn, độc giác đều không thể xâm đoạt, 
như vì chỗ tạo tác với thê gian thì cùng đồng. 

Thọ sanh thì nhiều lần làm thiên vương Đồ-sử- 
đa, khéo hóa độ hữu tình khiến họ xả bỏ tất cả pháp 
tà của ngoại đạo. Ủy lực hiện có nên biết ở đây nói 
ngàn câu chi số. Đó gọi là lược nói về trụ huệ tăng 
thượng tương ưng với các để của Bồ tát. Đó là 
mười ý lạc thanh tịnh bình đắng thành mãn nên 
được hội nhập. tạo phương tiện thiện xảo quan sát 
các để tăng trưởng dân. Hủy hoại các hành, bị mãn 
đối với các hữu tình dân thêm lớn. Tức vì nghĩa 
nây, nên nuôi lớn tư lương phước trí rộng lớn. Tâm 
phát chánh nguyện, siêng năng gia hạnh. Hành 
niệm huệ cùng đức tăng ích. Tác ý trọn vẹn, do 
nhất thiết chủng loại thành thục hữu tình, Siêng 
năng gia hạnh. Dẫn phát nghiệp công xảo của thê 
Ø1an. 

Thiện căn thanh tịnh. Thọ sanh, uy lực. Nêu 
nêu g1ảng rộng như nói địa cực nan thăng của kinh 
nhập địa đã nói. Nay trong địa này hiển bày Bồ tát 
đối với các thánh đê, diệu trí quyệt định là hết sức 
khó có thể vượt hơn, do đó, địa nây gọi là cực nan 
thăng. Tức do nghĩa ấy, nên biết ở đây gọi là trụ 
Huệ tăng thượng tương ưng với các đề. 

- Thê nào là trụ huệ tăng thượng tương ưng với 
duyên khởi của Bồ tát? 
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Nghĩa là các Bồ tát trước ở nơi trụ huệ tăng 
thượng tương ưng với các đế, đã được mười thứ 
pháp tánh bình đăng, thành tựu phẩm thượng nên 
hết sức viên mãn, vượt quá trụ trước, được nhập 
nơi trụ nây. Nghĩa là đôi với tật cả pháp, do có tánh 
bình đẳng vô tướng của tự tánh thắng nghĩa, nên 
tánh bình đăng vô tướng của ngôn thuyết tạo tác 
ảnh tượng. Tức do tướng nây nên tánh bình đăng 
tự nhiên không sanh, nhân tánh bình đăng cũng 
không sanh. Tự nhiên cùng với nhân đều không 

sanh. Tánh bình đăng vôn văng lặng hoàn toản, nên 
hiện có sự thể, có thể chọn lây chánh trí. Tánh bình 
đăng la các Hý luận. Tánh bình đẳng lìa tất cả tạo 
tác lầy bỏ. Tức ở đây là tánh bình đăng giải thoát, 
lìa trói buộc của các thứ tạp nhiễm nơi phiên não, 
các khổ. Tánh bình đăng của tạo tánh phân biệt 
chấp nơi cảnh gIỚI như huyễn hoá. Tánh bình đăng 
của tự tánh nơi trí không phân biệt về đôi tượng 
hành hoá có không không hai. Nên biết đó gọi là 
lược phân biệt vê nghĩa của mười thứ tánh bình 
đăng của pháp. Như thê là Bỏ tát trụ trong trụ Ấy, 
đối với các Hữu tỉnh tăng trưởng tâm bị, đối VỚI 
đạo quả đại Bồ đề sanh khởi sự mong câu, vui 
muốn mãnh liệt, đôi với các thế gian hợp tan sanh 
diệt, dùng tất cả chủng loại duyên khởi để chánh 
quán, quán xét nhận biết rõ. Dựa nơi trí duyên 
khởi, có thê dẫn pháp ba môn Giải thoát không, vô 
tướng, vô nguyện. Do nhân duyên ấy, nên các 
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tưởng về tự, tha, người tạo tác, kẻ thọ nhận, có 
không hiện có đều không hoạt động trở lại. Bồ tát 
như vậy là khéo ở nơi thắng nghĩa thương nghĩ về 
Hữu tình, thông tỏ như lý vê phiên não trói buộc, 

về duyên hòa hợp, về tự tánh của các pháp Hữu vi 
là yêu kém, lìa vô số lỗi lâm nhiễm ô của ngã, ngã 
Sở mà chuyên hợp. Chắng phải lìa các duyên hoà 
hợp của tất cả phiên não trói buộc. Do đó, ta nay vì 
tự phòng giữ, nên khiến các duyên hoà hợp của tất 
cả phiên não trói buộc thảy đều đoạn dứt, vì tạo lợi 
ích cho Hữu tình, tức không nên diệt trừ hoàn toàn 
tất cả Hữu vi. 

Bồ tát trụ nơi trụ nây, trí, Bi gắn liên, gọi là trí 
không chấp hiện tiền, trụ nơi Bát-nhã-ba-la-mật đa 
hiện tiên. Do trụ nây, nên đối với tật cả hành của 
thê gian đều không nhiễm mà hành. 

Lại, tức trụ nầy có nhẫn mãnh liệt, đối với địa 
thứ bảy có gia hạnh, hành nhẫn nơi biên vực tận 
cùng thuộc bậc Bồ tát, nên biết nhẫn ây thuộc về 
nhãn tùy thuận. 

Lại, trí không chấp trước nây hiện tiên, trụ nơi 
Bát-nhã-ba-la-mật- đa hiện tiền, có thể dẫn đến các 
duyên của Bô đê. Đôi với các hành hữu vi của thế 
gian trụ mà không trụ, tuy ở nơi tịnh diệt thấy rõ 
đức của sự tịch tĩnh mà cũng không trụ. Như vậy, 
trí phương tiện, bát nhã của Bỏ tát luôn găn liền, 
có thể hội nhập Tam-ma-địa không, khiến hàng 
mười, trăm, ngàn môn Tam-ma-địa đứng đầu đều 
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hiện tiền. Như Tam-ma-địa không, Tam-ma-địa vô 
tướng, vô nguyện, nên biết cũng thế. Do môn Tam- 
ma-địa đứng đầu nây hiện tiên, nên ý lạc không 
hoại, nên đôi với tất cả chủng loại Thánh giáo của 
chư Phật, hết thảy ngoại đạo cùng các quân ma là 
những oán địch của Thánh giáo đêu không thể dẫn 
đoạt. Phân còn lại như trước đã nói. 

Ở đây có sai biệt: nghĩa là như người thợ thiện 
xảo của thế gian, dùng vàng đã được luyện tạo ra 
các vật dụng trang sức, đem ngọc báu lưu ly găn 
lên các vật kia, hết thảy vàng còn lại đều không thể 
xâm đoạt. Lại như ánh trăng đối với thân của các 
hữu tình có thê khiến vui thích, không phải bốn thứ 
phong luân có thê đoạn hoại. Ở đây cũng thế, ánh 
sáng trí huệ của Bồ tát, đối với phiên não nung đốt 
của hết thảy hữu tình đầu có thể dứt diệt. Tât cả 
ngoại đạo, quân ma oán địch đều không thê đoạn 
hoại. Thọ sanh phân nhiều làm thiên vương điệu 
hóa, khéo hóa độ hữu tình khiến họ dứt trừ tất cả 
tăng thượng mạn. Về uy lực hiện có, nên biết ở đây 
nói trăm ngàn câu chỉ số. Đó gọi là lược nói về trụ 
huệ tăng thượng tương ưng với duyên khởi của Bồ 
tát. Nghĩa là: mười tánh bình đắng của pháp, thành 
tựu viên mãn nên được nhập. Giác ngộ vê duyên 
khởi, sanh môn giải thoát. Hết thảy tưởng tà đều 
không hiện hành. Tạo phương tiện thâu nhận sinh 
tử. Trí không chập trước hiện tiền. Trụ nơi Bát- 
nhã-Ba-la-mật-đa hiện tiền. Chứng đắc vô lượng 
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Tam-ma-địa. Chứng đắc ý lạc không hoại. Đôi với 
thánh giáo của Phật không thê xâm đoạt. Rộng thây 
chư Phật, thiện căn thanh tịnh. Thọ sanh, uy lực. 
Nếu nêu giảng rộng như nơi địa hiện tiền của kinh 
thập địa đã nói. Do trong địa nây, trí không chấp 
trước hiện tiền, Bát-nhã-Ba-la- mật-đa trụ nơi hiện 
tiên, nên øọI là địa hiện tiên. Tức do nghĩa nây, nên 
biết cũng gọi là trụ huệ tăng thượng tương ưng với 
Duyên khởi. 

- Thế nảo là Trụ vô tướng có gia hạnh có công 
dụng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát đôi với trụ huệ tăng thượng 
tương ưng với duyên khởi là trụ thứ sáu ở trước đã 
được mười thứ huệ phương tiện vi diệu dẫn phát, 
không chung với tât cả hữu tình của thế gian. Tức 
do huệ phương tiện vi diệu như thế dẫn phát, không 
chung với đạo thắng hành tăng tiên, thành tựu 
phẩm thượng nên vô cùng viên mãn, vượt quá trụ 
thứ sáu, được nhập vào trụ thứ Dảy, Văn từ như 
vậy, như nơi kinh đã nói rộng, nên biết về tướng 
của nó. Nghĩa là, dựa vào nơi thê gian, có thê dây 
khởi thâu nhận, làm hưng thạnh phước đức. Dựa 
nơi ý lạc tăng thượng tạo lợi ích an lạc cho hữu 
tình. Dựa nơi pháp Bỏ đề phân cảng về sau càng 
thắng tiên, là tư lương phước đức của đạo quả Bồ 
đề. Dựa vào chỗ không chung với hàng thanh văn, 
độc giác. Dựa nơi hữu tình giới, Pháp giới, các thê 
giới. Dựa nơi trí thân ngữ tâm của chư Như-laI. 
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Nên biết đó øọI là lược nói về nghĩa của huệ 
phương tiện vi diệu dẫn phát không chung nƠơI XỨ 
của đạo thăng hành tăng, tiên. Bỏ tát củng với huệ 
ây tương ưng, nên có thê thông tỏ vô lượng vô số 
cảnh giới của Như-lai. Bồ tát cũng từ sự tương ưng 
ây khởi hành không công dụng, vô tướng, không 
phân biệt không phân biệt khác, quán về vô lượng 
cảnh giới của chư Phật, khởi tinh tấn không gián 
đoạn, không khuyết giảm, tu học hết thảy oai nghi, 
hành trụ tác ý, tất cả phân vị đều không xa lìa đạo. 
Bồ tát ở trong mỗi mỗi sát na tâm, mười Ba-la-mật- 
đa luôn đứng đâu, hết thảy pháp Bồ đề phân đều 
viên mãn thù thắng. Các trụ dưới còn lại thì không 
như thế. Nghĩa là nơi trụ thứ nhất là trụ cực hoan 
hỷ, lây đại nguyện chân chính làm đôi tượng duyên 
thủ thăng. Đối với trụ thứ hai, có thê dứt trừ đúng 
đăn mọi câu uề của việc hủy phạm giới. Nơi trụ thứ 
ba chánh nguyện tăng trưởng, đạt được ánh sáng 
của pháp. Nơi trụ thứ tư, chánh thức hướng nhập 
đạo. Nơi trụ thứ năm, chính thức hội nhập hết thảy 
sự nghiệp của thê gian. Ở nơi trụ thứ sáu, hội nhập 
đúng đẫn đạo lý duyên khởi thâm diệu. Nay tức 
trong trụ thứ bảy nây phát khởi đầy đủ tất cả pháp 
Phật, giác chi viên mãn, nên Bồ tát của trụ nây 
thuộc về hành gia hạnh viên mãn, hành diệu trí, 
thần thông thanh tịnh, nên có thế nhập nơi trụ thứ 
tám. Do Bồ tát ấy nơi trụ nây không gián đoạn, nên 
có thể nhập vào trụ thứ tám là trụ cực thanh tịnh. 
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Tức trụ thứ tám hoàn toàn thanh tịnh, nên trụ thứ 
bảy vẫn gọi là tạp. Là dẫn đường đi trước đối với 
trụ thanh tịnh. Nên nói trụ thứ bảy là không nhiễm 
ô. Do vẫn chưa đạt được thanh tịnh hoàn toàn, nên 
nói trụ nây. TƠI VvàO Xen tạp, nhiễm ô. Nay trọng trụ 
thứ tám nây mọi thứ phiên não đứng đầu như 
tham.. - tháy đều đoạn trừ, nên biết trụ nây. không 
phải là có phiên não, không phải là lìa phiên não, 

mà hết thảy phiên não đều không hiện hành. Mong 
câu trì Phật vẫn chưa đạt được, như thể là hành giả, 

ý lạc tăng thượng đã được thanh tịnh. Vô lượng 
thân ngữ ý nghiệp tùy chuyên, theo chỗ đức 

Như lai khen chê về nghiệp, nói rộng như 
trước. 

Nơi trụ thứ năm, đã dẫn khởi trí nghiệp công 
xảo của thê gian chuyển được viên mãn, ba ngàn 
thê giới cùng nhận làm thây, chỉ trừ Bồ tát an trụ 
nơi trụ nầy và chư Như lai, ý lạc gia hạnh không gì 
sánh bằng. Đối với tật cả pháp Bô đề phân như tĩnh 
lự.. . đều có thê hiện hành, do tu tập hành tướng 
hiện tiền, không phải do an trụ nơi phân vị đị thục. 
Như nơi trụ thứ tám, các Bồ tát nây, với phương 
tiện như thế, có thê khéo xét chọn các Tam-ma-địa, 
dẫn phát hàng chục, trăm, ngàn thứ môn Tam- ma- 
địa, là Tam-ma-địa đứng đầu của Bồ tát. do đạt 
được Tam-ma-địa như thế, nên vượt qua tất cả 
cảnh giới Tam-ma-địa của hàng nhị thừa. Bồ tát 
như vậy là hết thảy đều được xa lìa, mọi phân biệt 
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hiện hành, theo đuổi, khéo có thể nhận biết rõ. Ba 
nghiệp thân ngữ ý thảy đều an trụ, nhưng không la 
bỏ việc tìm câu gia hạnh thắng tiên dũng mãnh, 
nhớ nghĩ về hữu tỉnh, vì nhằm mau chóng viên mãn 
đạo quả đại Bồ đê, nên lìa tất cả tướng, vô lượng 
thân ngữ ý nghiệp tùy chuyên, khéo léo tu trị, pháp 
nhãn vô sanh hiên phát. Ở trong trụ nây, do cảnh 
giới của huệ tự giác, nên vượt quá cảnh giới của 
hết thảy hàng nhị thừa. Còn trong sáu trụ kia chỉ 
do đối tượng duyên tăng thượng của pháp Phật nên 
vượt quá cảnh giới của tất cả hàng thanh văn, độc 
giác. 

Lại, các Bồ tát trong. trụ thứ sáu đã nhập diệt 
định, nay nơi trụ nây, niệm niệm có thể hội nhập, 
nhưng hành nghiệp của Bồ tát ở đây là kỷ lạ, không 
thế nghĩ bản. Nghĩa là luôn an trụ nơi thật tế mà 
đối với nẻo tịch diệt có thể không tác chứng. Bồ tát 
ây, do trí của phương tiện khéo léo như thế dẫn 
khởi lực tăng thượng, nên có thể hành trì diệu hạnh 
của Bồ tát không chung với hết thảy hữu tình, tuy 
cùng tương tợ với thê gian nhưng không phải là 
tánh thế gian, như nơi kinh đã nói rộng. Nghĩa nêu 
chung ở đây, tức dựa vào phước nghiệp, thâu nhận 
vô sô đồ chúng, thần thuộc cầu sanh sai biệt phát 
khởi ba trụ giải thoát thắng tiễn, tin hiểu về thừa 
thấp, tạo phương tiện điều phục. Thọ dụng các dục, 
câu dục chuyện hợp sai biệt. Các ngoại đạo theo 
tha tâm chuyền hợp, tùy đại chúng chuyên hợp. 
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Phân còn lại như trước đã nói. Ở đây có sai biệt: 
tức như người thợ thiện xảo của thê gian, dùng 
vàng đã được luyện tạo ra các vật dụng, trang Sức, 
đem ngọc báu mạt ni điểm xuyết tạo nên vẻ sáng 
đẹp trội bật, các thứ vàng bạc châu báu khác nơi 
Châu Thiệm Bộ đều không thể xâm đoạt. Bồ tát 
trong trụ nây thiện căn chuyền hợp càng thanh tịnh. 
tật cả thiện căn của hành Nhị thừa, cùng thiện căn 
của Bồ tát ở trụ dưới đều không thể xâm đoạt. Lại 
như ảnh sảng mặt trời phần nhiều làm khô cạn 
những vùng âm thấp uế tạp nơi châu Thiệm Bộ, tất 
cả các thứ ánh sáng khác không thê xâm đoạt. 
Cũng vậy, ánh sáng trí huệ của Bồ tát ở đây da 
phân làm khô cạn các thứ phiên não độc hại của 
hết thảy hữu tình, như trước đã nói. Ánh sáng trí 
huệ hiện có của các thanh văn không thê xâm đoạt. 

Về thọ sanh, nhiều lần làm thiên vương tha hóa 
tự tại, có thể trao cho tất cả hàng thanh văn độc 
giác phương tiện thiện xảo về hiện quán. Về uy lực 
hiện có nên biết đây là nói về câu chi trăm ngàn số. 
Đó gọi là lược nói về trụ vô tướng có gia hạnh có 
công dụng của Bồ tát. Nghĩa là: Huệ của phương 
tiện thiện xảo dẫn khởi đạo thắng. tiên của thế gian, 
thăng hạnh thành tựu viên mãn nên được hội nhập. 
Thông đạt cảnh giới của Phật, Như lai, khởi gia 
hạnh tĩnh tấn không gián đoạn, không thiếu sót. 
Nơi mỗi mỗi sát na viên chứng hết thảy pháp phân 
Bồ đề. An lập về nhiễm ô, không nhiễm ô, thuộc 
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về hành có gia hạnh viên mãn. Dựa nơi ý lạc thanh 
tịnh, hành nghiệp chuyền hợp, nên tất cả nghiệp 
công xảo của thê gian đều viên mãn. Đạt được vô 
lượng Tam-ma-địa không chung với tất cả hàng 
Nhị thừa. Sát-na, sát-na nhập định diệt. Hiện hành 
không chung với thế gian của tất cả hữu tình, thiện 
căn thanh tịnh. thọ sanh, uy lực. Nếu tuyên thuyết 
rộng thì như nơi địa Viễn Hành của kinh thập địa 
đã nói. Bồ tát của địa nây thuộc về hành có gia 
hạnh viên mãn, nên gọi là địa Viễn Hành. Tức do 
nghĩa nây, nên biết cũng gọi là trụ vô tướng có gia 
hạnh có công dụng. 

- Thế nào là trụ vô tướng không gia hạnh không 
công dụng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát ở trong trụ vô tướng thứ 
nhất, đã được mười thứ trí nhập vào đệ nhất nghĩa 
của tật cả pháp, như kinh đã nói rộng. Tức dựa vào 
ba đời, như chỗ ứng hợp, xưa nay không sanh 
không khởi, không tướng. Dựa nơi tánh của nhân 
khác không thành không hoại. Dựa nơi các tự tảnh 
của đệ nhât nghĩa hoàn toàn lìa ngôn ngữ, tự tảnh 
của ngôn thuyết tạo tác, ảnh tượng. Do thể tướng 
nên cùng với tánh nhân đêu không thật có. Tức do 
thê tánh tạp nhiễm như thê, tánh không lưu chuyên, 
tánh không dừng dứt, dựa nơi không trí tà chập làm 
nhân, đôi với các hữu, thê lìa ngôn thuyết, tất cả 
thời phân của vị đâu giữa sau đều làm nhiễm ô tánh 
bình đắng. Dựa nơi chân như chứng nhập thuận 
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hợp tánh bình đắng không phân biệt nên có thê dứt 
trừ mọi tạp nhiễm. Ở đây, đó gọi là lược nói về 
nghĩa. Như, thê là mười thứ trí hội nhập đệ nhất 
nghĩa của tất cả các pháp, thành tựu phẩm thượng, 
hêt sức viên mãn nên vượt quá trụ thanh tịnh xen 
tạp thứ bảy, được nhập nơi trụ thứ tám thuân thanh 
tịnh. An trụ trong trụ nây, đối với pháp vô sanh, 
chứng đặc nhãn thanh tịnh tôi thắng bậc nhất của 
Bồ tát. Nghĩa nây như thê nào? Tức các Bồ tát do 
bốn tâm tư, đối với tất cả pháp tầm tư đúng đắn rôi, 
hoặc khi đạt được bốn trí như thật, nhận biết rõ 
đúng như thật về hết thảy các pháp, bây giờ tật cả 
tà chấp phân biệt thảy đều xa lìa, quán tật cả pháp, 
ở trong hiện pháp tủy thuận quán vô sanh vệ hết 
thảy tạp nhiễm. Bồ tát lúc trước, nơi tất cả tà chấp 
phân biệt hiện có, nhân đây sanh các pháp, đối với 
đời vị lai, hết thảy đều không còn sinh trở lại. 

Bốn tâm tư, bốn trí như thật ây, nói rộng như 
nƠI phẩm nghĩa chân thật ở trước. Trí như thật nây, 
khởi đầu từ trụ thắng giải hành, cho đến trụ vô 
tướng có gia hạnh có công dụng, chưa thanh tịnh 
hoàn toàn. Nay trong trụ nây đã thanh tịnh tột cùng. 
Do đó nên nói, đôi nơi pháp vô sanh, hứng đắc 
nhẫn thanh tịnh tột bậc, tối thăng đệ nhất của Bồ 
tát. Các Bồ tát nây đạt được nhẫn ây nên chứng đắc 
trụ thâm diệu. Trước ở trong trụ vô tướng thứ nhất, 
bốn thứ tai họa nay đều dứt trừ: 

1. Đoạn trừ sự việc ở trong vô tướng có gia 
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hạnh có công dụng. 

2. Đoạn trừ sự việc đối với trụ thanh tịnh trên 
tỉnh tân xét tìm, ham muốn. 

3. Đoạn trừ sự việc đối với tất cả các thứ tạo 
lợi ích cho hữu tình có khả năng nhận lãnh, tĩnh tân 
xét tìm, mến mộ. 

4. Đoạn trừ các tưởng v1 tế hiện hành hiện tiên. 
Do đó trụ nây øọI là thanh tịnh tột bậc. 

Lại, Bồ tát nây, đối với trụ sâu xa, sanh khởi 
yêu thích hết mực. Tức ở trong dòng chảy của pháp 
môn như thê, mong được chư Như lai giác ngộ, 
khuyên khích, dẫn dắt, trao cho vô lượng sự việc 
dẫn phát môn trí thần thông. Như thê là mong Phật 
khuyên, dẫn giác ngộ, dẫn phát vô lượng phân thân 
diệu trí, đạt mười tự tại, nên tùy chỗ muôn trụ, có 
thể an trụ như ý, theo đấy trụ an lạc. Các tâm trụ 
như tĩnh lự, giải thoát.. . đều có thể an trụ như ý. 
Hoặc vừa tư duy về tất cả các vật dụng nuôi sông 
như các thức ăn uống, thảy đều thành tựu đây đủ. 
Hết thảy minh xứ, công nghiệp của thê lan, như 
chỗ mong muôn đêu có thê hiện hành. Đối khắp tật 
cả nghiệp có thể chiêu cảm sinh khởi, cùng với hết 
tháy nơi chỗn thọ sanh, đều tùy theo chỗ mong 
muốn tự tại sanh đến. Theo chỗ yêu thích, tất cả sự 
nghiệp hiện bảy thân thông đều có thể khởi tạo. Hết 
thảy diệu nguyện, theo chỗ mong cầu đêu được 
xứng hợp. Tùy nơi sự vật phát khởi thăng giải, như 
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chỗ mong muốn làm đêu thành không khác. Theo 
chỗ nhăm nhận biết cảnh giới của đối tượng được 
nhận thức, đêu nhận biết đúng như thật. Đôi khắp 
hết thảy danh cú văn thân đêu đạt được như cho 
mong muốn. Trong chỗ an lập đúng đắn tất cả các 
pháp đều được thiện xảo. 

Bồ tát đạt được tự tại như vậy, từ đó trở đi, luôn 
đạt tự tại, mọi tạo tác đều được thăng lợi, nói rộng 
như nơi kinh, nên biết về tướng. 

Lại có thể tử bỏ việc thấy chư Phật còn sơ lược, 
thường không gián đoạn, không lia việc thây Phật. 
Ngoài ra, các thiện căn hiện có đều thanh tịnh như 
vàng ròng, như ảnh sảng, Bồ tát của trụ nây, về uy 
lực, thọ sanh, với các sự việc thủ thắng đều như 
kinh đã nói. Nên biết đó gọi là lược nói về trụ võ 
tướng không gia hạnh không công dụng của Bồ tát. 
Nghĩa là: trí hội nhập đệ nhât nghĩa của tất cả pháp 
thành mãn được nhập, đặc pháp nhẫn vô sanh, 
đoạn trừ tất cả tại họa, đạt được trụ sâu xa của Bồ 
tát. Nơi dòng chảy của pháp môn, mong Phật trao 
cho vô lượng Sự nghiệp dẫn phát môn trí, thân 
thông, ngộ nhập vô lượng phân thân trí, đạt được 
tự tại, lãnh nhận mọi thắng lợi, tự tại đã đạt được. 
Thiện căn thanh tịnh, thọ sanh, uy lự. Nếu nêu Dày 
rộng, như nơi địa bất động của kinh thập địa đã nói. 
Ở trong địa nây xả bỏ đạo có gia hạnh có công 
dụng hiện có ở trước, tâm vượt lên nẻo không gia 
hạnh, không công dụng, tự nhiên mà chuyển theo 
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đạo bất động thù thăng. Do đó, địa nây gọI là địa 
bất động. Tức do nghĩa ấy, nên biết cũng gọi là trụ 
vô tướng không gia hạnh không công dụng. 

- Thê nảo là trụ vô ngại giải của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, đôi với trụ sâu xa không 
sanh biết đủ, lại đối với tánh thù thăng của trí tăng 
thượng yêu thích tùy nhập. Các Bồ tát nây, ở trong 
các pháp, khởi gia hạnh về trí, nên vì kẻ khác 
thuyết giảng tất cả các thứ pháp, đối khắp tât cả 
chỗ tạo tác của pháp được nêu bày đêu nhận biết 
đúng đắn như thật. 

Ở đây, nên biết chỗ tạo tác của pháp được nêu 
giảng, nghĩa là đối với tất cả hành tiếp cận với mọi 
thứ phiên não, biết như đây là tạp nhiễm, như đây 
là thanh tịnh, do tạp nhiễm nây, do thanh tịnh ây, 
hoặc chỗ tạp nhiễm, hoặc chỗ thanh tịnh. Hoặc 
không phải là hoàn toàn, hoặc chung cả hai thứ. 
Như vậy, tất cả đều nhận biết đúng như thật. 

Bồ tát như thê đều tạo phương tiện thiện xảo 
trong việc thuyết pháp, tạo phương tiện thiện xảo 
đối với chỗ tạo tác của pháp được nêu giảng, nơi 
tật cà chủng loại thành bậc đại pháp sư, đạt được 
vô lượng môn đà-la-ni. Đối với hết tháy chủng loại 
âm thanh, ngôn từ đều phân tích rõ ràng, đây đủ, 
với biện tài thiện xảo vô tận, thành tựu pháp đà-la- 
ni như thể, tức có thể lãnh nhận. 

Bỏ tát do vô ngại giải thù thắng ấy dẫn phát 
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ngôn từ, nên có thê an toạ nơi pháp tòa vi diệu như 
vậy, hoặc ở trong ây, hoặc ở xứ ấy tuyên thuyết 
chánh pháp, tận cùng nơi môn hiện có. Do đó nên 
đối với các hữu tình tạo được mọi sự khuyên khích, 
dẫn dắt, an ủI, an lập. Mọi hành tác nây thảy đều 
thành tựu. Tất cả đêu được nói rộng như nơi kinh, 
nên biết về tướng. 

Thiện căn thanh tịnh các sự việc thù thắng của 
uy lực, thọ sanh cũng được nói rộng. như nơi kinh. 
Nên biết đây gọi là lược nói về trụ vô ngại giải của 
Bỏ tát. Nghĩa là: Đối với giải thoát tịch tĩnh thâm 
diệu không sanh biết đủ. Hội nhập nẻo thăng tiến. 
Ở trong các pháp khởi gia hạnh vệ trí. Tuyên thuyết 
chánh pháp. Mọi sự tạo tác ây đều nhận biết đúng 
như thật. Đạt được bậc đại pháp sư không thể nghĩ 
bàn, thiện căn thanh tịnh, thọ sanh, uy lực. Nếu nêu 
giảng rộng thì như nơi địa thiện huệ của kinh Thập 
địa đã nói. Do trong địa nây, ý lạc thanh tịnh tạo 
lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, đêu đạt được huệ 
VÔ ngại giải của Bỏ tát, do đấy khéo có thể tuyên 
thuyệt chánh pháp. Vì thế địa nây gọi là địa thiện 
huệ. Tức do nghĩa nây, nên biết lại øọI là trụ vô 
ngại giải. 

- Thê nào là trụ Bồ tát thành mãn tối thượng 
của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát nơi trụ vô ngại glảI, tất cả 
hành tướng đã thanh tịnh khắp, có thể làm pháp 
vương nhận pháp Quán đảnh, đạt được vô lượng 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 48 213 


vô số Tam-ma-địa thù thắng như ly cầu ... tạo mọi 
hành tác nơi Trí Nhất Thiết Trí, sau pháp Quán 
đảnh thù thăng, Tam-ma-địa hiện tiền, nên đạt 
được diệu hòa tương xứng của tật cả Phật, với các 
quyên thuộc của thân, đạt được ảnh sáng lớn soi 
chiếu qua lại khắp chốn. Hết tháy hành tướng nơi 
Trí Nhât Thiết Trí đều tuôn rưới nơi đảnh. Đã quán 
đảnh rôi, nên có thê dẫn dắt khắp các hữu tình được 
hóa độ, tạo phương tiện hành Phật sự, đạt giải 
thoát, đều đắc trí như thật. Đạt được vô lượng vô 
biên môn đà-la-ni giải thoát, với lực thần thông 
lớn, cùng đại niệm đại trí tăng thượng. Dẫn phát 
tăng thượng, nêu dạy an lập và đại thần thông. Dẫn 
phát tăng thượng về thiện căn thanh tịnh. Ủy lực, 
thọ sanh, với các sự việc thù thăng, tất cả như nơi 
kinh đã nói. Nên biết đó gọi là lược nói về trụ Bồ 
tát thành mãn tối thượng. Nếu tuyên thuyết rộng, 
thì như nơi địa pháp vân của kinh Thập địa đã nói. 
Các Bồ tát ấy trụ trong địa nây, các đạo Bỏ tát đều 
được viên mãn, mọi tư lương Bỏ đề đều hoàn bị 
khéo léo hết mực. Từ nơi trụ xứ đại pháp vần của 
các Như lai, có thể lãnh nhận tất cả loài hữu tình 
khó có thể tiếp nhận, tạo nên trận mưa pháp vi diệu 
tột cùng. 

Lại, Bồ tát nây tự như đám mây lớn, chưa hiện 
đăng giác Bô đề vô thượng. Nếu hiện đẳng giác Bồ 
đề vô thượng, tức có thể vì vô lượng vô biên hữu 
tình cùng tuôn xuống trận mưa pháp vi diệu không 
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øì sánh băng, dứt sạch hết thảy mọi phiên não trân 
cầu, có thể khiến cho vô số mầm mông thiên căn 
sanh trưởng, thành thục. Do đây địa nây gọi là địa 
pháp vân. Tức vì nghĩa â ây nên biết lại gọi là trụ Bồ 
tát thành mãn tối thượng. 

Như thể là đã nói về các phân công đức nơi các 
trụ sau, không phải các trụ càng lùi về trước hết 
thảy đêu không có, nhưng là ở phẩm hạ nên không 
thuộc về số lượng kia. Nên biết tức Bồ tát kia lần 
lượt tu tập thành phẩm trung, thượng, nơi các địa 
sau còn lại chứng đắc thành mãn, mới có thê kiến 
lập. 

Lại, tức ở trong mỗi mỗi trụ nây, trải qua nhiêu 
câu chi trăm ngàn đại kiếp, hoặc hơn số lượng â ây 
mới có thê chứng đắc cùng thành tựu viên mãn. 
Nhưng nơi tật cả trụ đều trải qua chung là ba vô số 
đại kiêp mới được viên chứng. Nghĩa là trải qua vô 
sô đại kiếp thứ nhất, mới có thể vượt quá trụ thắng 
giải hành, thứ lớp chứng đắc Trụ Cực Hoan Hỷ. 
Đây là căn cứ theo sự tinh tân dũng mãnh thường 
xuyên. 

Lại trải qua vô số đại kiếp thứ hai, mới có thê 
vượt quá Trụ Cực Hoan Hỷ, cho đến trụ vô tướng 
có gia hạnh có công dụng, lần lượt chứng đắc trụ 
vô tướng không gia hạnh không công dụng. Đây 
tức là quyết định, đo Bồ tát ây đạt được ý lạc thanh 
tịnh, quyết định siêng năng tinh tân dũng mãnh. 
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Lại trải qua vô số đại kiếp thứ ba, mới có thể 
vượt quá trụ vô tướng không gia hạnh không công 
dụng cùng trụ vô ngại giải, chứng đặc trụ Bồ tát 
thành mãn tối thượng. 

Nên biết ở đây lược có hai loại vô số đại kiếp: 

[- Phương tiện tính toán về thời gian vô lượng 
như ngày đêm, nửa tháng, một tháng... cũng được 
gọi là vô số đại kiếp. 

2. Phương tiện tính toán đại kiệp VƯỢT quá tật 
cả lượng của sự tính đếm, cũng gọi là vô số đại 
kiếp. 

Nếu căn cứ theo vô số đại kiếp đã nói trước, thì 
cần do vô lượng vô số đại kiếp mới chứng đặc đạo 
quả chánh đắng Bồ đề vô thượng. 

Nếu dựa theo vô số đại kiếp nói sau, thì chỉ trải 
qua ba vô số đại kiếp, tức chứng đắc đạo quả Bồ 
để vô thượng, không quá hạn lượng ây. Nếu tu 
hành chân chánh, tính tân dũng mãnh nơi phâm 
thượng tối thượng, hoặc có thê chuyên rất nhiều 
trung kiếp, hoặc có cho đến chuyên nhiêu đại kiếp, 
nên biết quyết định không có chuyên nơi vô số đại 
kiếp. 

Lại, do đã nói về mười hai trụ của các Bồ tát, 
trải qua thời lượng là ba võ số đại kiếp, có thê đoạn 
trừ tât cả phẩm phiên não chướng với những thô 
trọng hiện có, cùng đoạn trừ hết tháy phâm SỞ fTỊ 
chướng với những thô trọng hiện có. Ở trong ba 
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trụ, nên biết có thể đoạn trừ phẩm phiền não 
chướng với những thô trọng hiện có. Nghĩa. là 
trong Trụ Cực Hoan Hỷý, tất cả các phẩm phiên não, 
với những thô trong hiện có về cõi ác, thảy đều 
đoạn trừ vĩnh viễn. Hết thảy các phẩm phiên não 
thượng trung đêu không hiện hành. Ở trong trụ vô 
tướng không ø1a hạnh không công dụng, tât cả các 
thứ có thể gây chướng ngại cho pháp nhân vô sanh 
đêu hoản toàn thanh tịnh, các phẩm phiên não VỚI 
những thô trọng hiện có thảy đêu dứt trừ vĩnh viễn, 
tật cả phiền não đều không hiện tiền. Nơi trụ Bồ tát 
thành mãn tối thượng, nên biết hết thảy tập khí 
phiên não, tuy miên chướng ngại thảy đều đoạn dứt 
hẳn. Nhập trụ Như laI, nên biết, tất cả phẩm SỞ tTỊ 
chướng, với những thô trọng hiện có cũng có ba 
loại: 

1. Thô trọng ở nơi da. 

2. Thô trọng nơi da ngoài. 

3. Thô trọng nơi thịt. 

Ở dây nên biết: Thô trọng ở nơi da, tại Trụ Cực 
Hoan Hỷ thảy đều đã đoạn trừ. Thô trọng nơi da 
ngoài, tại trụ vô tướng không gia hạnh không công 
dụng thảy đều đã đoạn dứt. Thô trọng nơi thịt, nơi 
trụ Như lai thảy đều đã đoạn trừ, đạt được trí cực 
thanh tịnh đối với tật cả chướng. Ở trong ba trụ, hai 
chướng phiền não và Sở tri đều vĩnh viễn đoạn trừ. 
Các trụ còn lại, như thứ lớp của chúng, tu tư lương 
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đoạn dứt. 

Tức ở trong mười ba trụ như vậy nên biết lược 
có mười một thứ thanh tịnh. nghĩa là, trong trụ thứ 
nhất là trụ chủng tánh, có chủng tánh thanh tịnh. 
nơi trụ thứ hai là trụ thắng giải hành có tín thăng 
giải tịnh. 

Nơi trụ thứ ba là trụ Trụ Cực Hoan Hỷ có ý lạc 
thù thắng thanh tịnh. Ở trụ thứ tư là trụ Giới tăng 
thượng, có Giới tăng thượng tịnh. Nơi trụ thứ năm 
là trụ Tâm tăng thượng, có tâm tăng thương tịnh. 
Nơi ba trụ thứ sáu, bảy, tám là trụ huệ tăng thượng, 
có trí không điên đảo phát khởi thanh tịnh. 

Ở trụ thứ chín, là trụ vô tướng có gia hạnh có 
công dụng, có hành gia hạnh viên mãn thanh tịnh. 

Nơi trụ thứ mười, là trụ vô tướng không gia 
hạnh không công dụng, có chân trí thần thông dẫn 
phát thanh tịnh. 

Nơi trụ thứ mười một là trụ vô ngại giải, có thể 
chính thức vì kẻ khác tuyên thuyết pháp nghĩa, vô 
ngại giải tịnh. 

Ở trụ thứ mười hai, là trụ Bồ tát thành mãn tối 
thượng, có điệu trí hội nhập tất cả chủng loại, tất 
cả đôi tượng nhận thức thanh tịnh. 

Nơi trụ thứ mười ba là trụ Như lai, có tất cả 
phiền não chướng và sở tri chướng cùng các tập 
khí đều rốt ráo thanh tịnh. 

Như đã nói trong phẩm công đức của Bồ tát ở 
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trước, về tám pháp có thê gôm thâu cả đại thừa, 
nên biết được thâu tóm nơi mười ba trụ này. Nghĩa 
là, nơi trụ thứ nhất và trụ thứ hai, đối với tạng Bồ 
tát sanh tín thắng giải, nghe nhận, tư duy. 

Trong trụ thứ ba, đạt được ý lạc thù thăng, 
hướng tới tướng tu hành trội bật nơi hành trước. 

Nơi các trụ còn lại, cho đến trụ vô tướng CÓ Øla 
hạnh có công dụng đạt được sự tu tập rộng lớn, 
thuộc về ba thứ tịnh hạnh trên. Bô tát trong trụ nay 
tu quả thành mãn. Nên biết mười hai thứ trụ của 
Bỏ tát, tùy theo thứ lớp, giống với trụ thanh văn. 
Như trụ tự chủng tánh của các thanh văn, nên biết 
trụ thứ nhất của Bồ tát cũng thê. Như các thanh văn 
hướng nhập chánh tánh ly sanh trụ gia hạnh, nên 
biết trụ thứ hai của Bô tát cũng vậy. 

Như các thanh văn đã nhập trụ chánh tánh ly 
sanh, nên biết trụ thứ ba của Bô tát cũng thê. 

Như các thanh văn đã được chứng tịnh vị được 
bậc thánh ưa thích, dứt trừ hết lậu trên, đạt trụ học 
giới tăng thượng, nên biết trụ thứ tư của Bồ tát 
cũng thế. 

Như các thanh văn dựa nơi Học giới tăng 
thượng, dẫn phát Trụ Học tâm tăng thượng, nên 
biết trụ thứ năm của Bồ tát cũng vậy. 

Như các thanh văn với chỗ đạt được trí của cá 
Thánh đề, trụ học huệ tăng thượng, nên biết các trụ 
thứ sáu, bảy, tám của Bồ tát cũng thê. 
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Như các thanh văn khéo quan sát về đôi tượng 
nhận thức nơi trụ gia hạnh của Tam-ma-địa vô 
tướng, nên biết trụ thứ chín của Bồ tát cũng vậy. 

Như các thanh văn thành tựu viên mãn trụ vô 
tướng, nên biết trụ thứ mười của Bồ tát cũng thê. 

Như các thanh văn từ đây xuất rồi nhập nơi trụ 
xứ giải thoát, nên biết trụ thứ mười một của Bồ tát 
cũng vậy. 

Như các thanh văn đầy đủ tất cả tướng nơi trụ 
A-la-hán, nên biết trụ thứ mười hai của Bồ tát cũng 
thê. 


Phân Bản địa. Địa thứ 15: Địa Bồ tát. 
Đoạn 3: Trì xứ du già cứu cánh. Phẩm I: 
Sinh 
Sanh của các Bồ tát lược có năm loại, thâu tóm 

tất cả sanh. Đối với tất cả trụ, tất cả Bồ tát thọ sanh 
không tội, tạo lợi ích an lạc cho hết thảy hữu tình. 
Những gì là năm loại? 
1. Sanh trừ tai họa. 
2. Sanh theo loài. 
3. Sanh với uy thế lớn. 
4. Sanh tăng thượng. 
5. Sanh sau cùng. 
- Thê nào là Sanh trừ tai họa của Bồ tát? 
Nghĩa là các Bồ tát hoặc do lực của đại nguyện, 
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hoặc do lực tự tại, đối với các ách nạn như mất mùa 
đói khô, lúc đang hiện hành, vì khiên cho chúng 
sanh Ít dùng công sức mà có được sự cứu giúp đê 
sông còn, nên Bồ tát sanh trong chủng loại như cá 
lớn, thân hình rộng lớn, theo chỗ sanh ra dùng thịt 
của tự thân cung cấp cho tất cả chúng sanh đói 
khát, khiến họ được no đủ. 

Đối với các chúng hữu tình bị nhiều bệnh tật 
lúc đang hiện hành, Bồ tát do diệu lực của đại 
nguyện đạt được tự tại, đem lực dụng của các minh 
chú có thần nghiệm, thâu nhận thân lương dược 
vương rộng lớn, dứt trừ bệnh tật cho tất cả hữu tình. 

Đôi với các hữu tình bị nước lân cận tạo chiến 
tranh xâm chiếm, bức bách khô não lúc đang hiện 
hành, Bỏ tát do diệu lực của đại nguyện đạt được 
lực tự tại, làm vị đại địa chủ, có đủ uy lực lớn, tạo 
phương tiện thiện xảo, dùng pháp đê đối trị đúng 
đắn, dứt trừ khô nạn binh đao kia. 

Đối với các hữu tình cùng tranh chấp chống đối 
nhau, lúc đang hiện hành, Bồ tát do diệu lực của 
đại nguyện đạt được lực tự tại, phát khởi lời nói 
thánh thực, tin tưởng, tạo sự hoà hiểu cho cả hai 
bên, đứt trừ mọi oán kết. 

Đôi với các chúng sanh gặp phải vua chúa hung 
ác dùng phi pháp để hành xử, bắt bớ, trị phạt, bức 
bách thân tâm, lúc đang hiện hành, Bỏ tát do diệu 
lực của đại nguyện đạt được lực tự tại, sanh nơi 
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vương gia kia, hành tác như pháp vương, thương 
xót chúng sanh, dứt trừ mọi thứ khổ não bức bách. 

Hoặc những hữu tình dây khởi các tà kiến tạo 
các hành ác, theo một thiên xứ tin hiểu sâu Xa, Bồ 
tát vì thương xót hữu tỉnh nên do diệu lực của đại 
nguyện đạt được lực tự tại, sanh nơi thiên xứ kia, 
tạo phương tiện để đoạn trừ tà kiến, hành ác. Đó 
gọi là lược nói về sanh trừ tai hoạ của Bồ tát. nêu 
tuyên thuyết rộng, do diệu lực của đại nguyện đạt 
được lực tự tại, lây đại bi làm đâu, đối khắp các xứ, 
thọ sanh đủ loại, nên biết là vô lượng. 

- Thế nảo là sanh theo loài của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát, do diệu lực của đại nguyện 
đạt được lực tự tại, sinh nơi vô số loài thuộc cõi 
bàng sanh, sanh trong các loài trời, Rông, dược- 
xoa, A-tố-lạc... lần lượt mưu hại, tranh giành, 
chống đối. Hoặc sanh trong hạng Bà-la-môn tà 
kiến. Hoặc sanh trong loại ưa thích hành ác. Hoặc 
sanh trong loại vu1 sông theo tà mạng. Hoặc sanh 
vào các loại hữu tình tham đắm hết mực các dục, 
tin hiểu các dục. Vì nhằm dứt trừ các thứ lỗi lâm 
kia, nên sanh trong đồng phận của các hữu tình ấy, 
làm kẻ đứng đầu, tạo phương tiện để giáo hoá dẫn 
dắt các hữu tình hành ác kia. Bồ tát không hành thì 
các hữu tình ây không hành thiện. Bồ tát hiện hành 
vì muốn khiến cho các hữu tình hiện hành thiện, 
nên vì họ nêu giảng chánh pháp. Do Bồ tát nây 
cùng với các hữu tình kia hiện hành không đồng 
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phận, nên thuyết giảng chánh pháp, tạo phương 
tiện thiện xảo để dứt trừ mọi lỗi lầm hiện có nơi 
các hữu tình kia. Đó gọi là lược nói về sanh theo 
loài của Bồ tát. Nói rộng như trước, nên biết là vô 
lượng. 

- Thê nào là sanh với uy lực thế lớn của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát từ bấm tánh, lúc sanh đã 
chiêu cảm về thọ lượng, hình sắc, tộc họ, tự tại giảu 
sanh, các quả dị thục đêu là thù thắng bậc nhất của 
thê gian. Chỗ tạo tác sự nghiệp của các quả dị thục 
ây, nơi phẩm. tự lợi, lợi tha đã quảng diễn. Đó gọi 
là lược nói về sanh từ uy thê lớn của Bồ tát. nêu 
tuyên thuyết rộng, thì trong các loại kia, Bồ tát thọ 
sanh với uy thê lớn, nên biết là vô lượng. 

- Thế nảo là sanh tăng thượng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bô tát, khởi đâu từ trụ thứ nhất là 
cực hoan hỷ, cho đến trụ thứ mười là các Bồ tát 
thành mãn tôi thượng, như trước đã nói về chỗ thọ 
sanh sai biệt, nay ở đây gọi là sanh tăng thượng. 

Nghĩa là nơi trụ đầu tiên làm chuyến luân 
vương, làm vua châu thiệm bộ đạt tự tại lớn. Cho 
đến trụ thứ mười là các Bồ tát thành mãn tôi 
thượng làm thiên vương đại tự tại, vượt hơn sắc 
cứu cánh, tất cả xứ sanh đều thù thắng tột bậc, chỉ 
có chúng Ma-ha-tát đã đạt được trụ thứ mười mới 
được sinh vào đây. Các Bồ tát kia, tức do chỗ chiêu 
cảm tăng thượng của Bô-tát. Nêu quảng diễn, nên 
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- Thế nảo là sanh sau cùng của Bồ tát? 

Nghĩa là các Bồ tát ở trong sự sanh nây, tư 
lương về Bồ đề đã hết sức viên mãn. Hoặc sanh nơi 
gia đình đại quốc sư thuộc tộc hữu tình họ Bà-la- 
môn. Hoặc sanh nơi vương gia đại quốc thuộc tộc 
họ sát-đế-lợi. Có thể hiện thành đăng giác Bồ đề 
vô thượng, rộng làm tất cả Phật sự. 

Đó gọi là lược nói về sanh sau cùng của Bồ tát. 
Nếu tuyên thuyết rộng, nên biết là vô lượng. 

Nếu các Bồ tát, đối với xứ sanh diệu thiện, nhân 
hiền, thanh tịnh của quá khứ, hiện tại, vị lai, đã, 
hiện và sẽ sanh, tất cả đều thuộc về năm thứ sanh 
nây, trừ chúng ra thì không gì có thê hoặc vượt 
hơn, hoặc tăng thêm. Chỉ trừ việc thọ sanh của Bồ 
tát ở địa phàm phu. Vì sao? Vì ở đây, ý chọn lấy 
các chỗ thọ sanh là năm thứ sanh, là của Bồ tát có 
trí. Các thứ sanh như thê là chỗ nương dựa của quả 
đại Bô đề, khiến các Bồ tát mau chóng chứng đắc 
đạo quả chánh đắng Bồ đề vô thượng. 


Phân Bản địa. Địa thứ 15: Địa Bồ tát. 
Đoạn 3: Trì xứ du già cứu cánh Phẩm 2: 
Thâu nhận. 

Ở trong hạnh Bồ tát của tất cả Trụ, nên biết Bỗ 
tát lược có sáu loại, đôi với các Hữu tình thâu nhận 
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thuận hợp. Những øiì là sáu loại? 
1. Thâu nhận nhanh khắp. 
2. Thâu nhận tăng thượng. 
3. Thâu nhận gôm giữ. 
4. Thâu nhận trong thời gian dài. 
5. Thâu nhận trong thời gian ngăn. 
6. Thầu nhận sau cùng. 

- Thế nào là Bồ tát đối với cá Hữu tình thân 
nhận nhanh khắp? Nghĩa là các Bồ tát lúc mới phát 
tâm, thâu nhận tật cả các Hữu tình giới đêu làm 
quyên thuộc, suy niệm: Ta sẽ đỗi với các Hữu tình 
ây, tùy theo năng lực, hành tác đem lại tất cả sự lợi 
ích, an lạc cho họ. Theo chỗ suy xét, đêu hành trì 
như thê, đó gọi là Bồ tát đôi với các Hữu tình thâu 
nhận nhanh pháp. 

- Thê nào là Bồ tát đối với các Hữu tình thâu 
nhận tăng thượng? Nghĩa là các Bồ tát, hoặc làm 
Ca chủ thâu nhận cha mẹ vợ con, nô tỳ, tôi tớ. 
Hoặc làm quốc vương thâu nhận tât cả quan chức 
dưới quyên. Bồ tát phát khởi tưởng thâu nhận tăng 
thượng như thể rồi, đối với tượng được thâu nhận 
tùy nghi thục hiện, tùy theo nghiệp dụng thích hợp 
của Bô tát mà hoạt động. Như làm gia chủ, đối với 
cha mẹ mình, tạo ra vô số phương tiện khuyên tu 
các pháp thiện, tùy lúc cúng dường từng không 
biếng trễ, khéo nhận biết về ân, khéo nhận biết báo 
đáp. Đối với cha mẹ, tâm hoàn toàn có thể tùy 
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thuận. Nơi pháp nơi nghĩa, theo chỗ tự tại mà 
chuyền hợp. Đối với vợ con, người Ø1Úp việc... tùy 
lúc ban cho đúng như pháp các thứ y phục, thức ăn 
uống... Đỗi với các sự việc, trọn không bức bách, 
tuy có vi phạm nhưng có thể tha thứ, bỏ qua. Nếu 
họ bị bệnh tật phải nên chăm sóc, chữa trị. Nơi các 
việc thiện thì khuyên khiên tu tập. Tùy thời ban 
tặng các thứ của cải vật dụng thù thắng. Dùng á1 
ngữ để an ủi, không sanh tưởng đây là hạng nô tỳ 
thập kém. Luôn dưỡng nuôi, chỉ dạy đúng pháp. 

Nếu tự thân hoặc làm quốc vương, không hành 
xử theo lỗi truất phê, trừng phạt, không dùng đao 
gậy mà có thể giáo hóa chân chánh. Dùng pháp, 
dùng tài sản để tạo lợi ích. Dựa nơi đất đai vỗn có 
để tự hành tác thọ dụng, không dùng bạo lực để 
xâm lược, chiêm cứ lãnh thổ kẻ khác. Tùy theo 
năng lực đối với các vốn có để tự hành tác thọ 
dụng, không dùng bạo lực đề xâm lược, chiêm cứ 
lãnh thổ kẻ khác. Tùy theo năng lực đối với các 
hữu tình, khuyên dứt bỏ các ác, chỉ dạy tu tập các 
thiện, xem các chúng sanh như cha đôi với con. 
Nơi các hữu tình kia hãy còn ưa thích bồ thí, huồng 
chi là thân thuộc của mình mà không ban phát, cứu 
giúp. Lời nói luôn thành thật đúng đăn, không lừa 
dối, xa lìa mọi thứ giết hại, trói buộc, đánh đập, trị 
phạt, bức bách đoạn mạng... đó gọi là Bồ tát đôi 
với các hữu tỉnh thầu nhận tăng thượng. 

- Thê nào là Bồ tát đối với các Hữu tình thâu 
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nhận gôm giữ? Nghĩa là các Bồ tát điều phục, 
hướng dẫn đúng đắn các đồ chúng, 

nên biết đó gọi là lược nói về Bồ tát đôi với các 
hữu tình thâu nhận gồm giữ. Nếu nói rộng thì do 
hai nhân duyên nên thâu nhận đồ chúng, gỌI là Bồ 
tát đôi với các hữu tình thâu nhận gồm giữ. Hai 
nhân duyên ấy là: 

1. Dùng tâm không nhiễm đề thâu nhận đúng 
đăn các đô chúng. 

2. Đối với nghĩa lợi của chính mình, chính 
thức chỉ dạy tu tập, không phải là gia hạnh tà vạy 
để cùng hãm hại. 

Lại, đối với tất cả kẻ nên thâu nhận, Bồ tát với 
tâm luôn bình đắng, không hê thiên lệch, cũng 
không đối với họ, tỏ ra keo kiệt tiếc dẫn về chánh 
pháp, không làm vị thây mỏi mệt, cũng không đôi 
với hữu tình mong câu sự cung kính, cúng dường, 
hâu hạ. Các hữu tình ưa thích điêu thiện nên tự tìm 
câu, tạo tác, cũng không nên ngăn chận, vì muốn 
khiến cho tư lương phước đức được tăng trưởng. 

Hoặc gặp những lúc khác, cũng về việc cúng 
dường, phụng sự của các hữu tình, nếu đối với Ỹ 
nghĩa ây họ chưa hiểu rõ thì mở bày chỉ dẫn khiến 
họ hiểu. Đã hiểu rõ thì chuyển hợp khiến thêm sáng 
sạch. Nếu sanh khởi nghi hoặc thì theo đây mà 
đoạn trừ. Hoặc sanh õ tác (hối) thì khéo vì họ mà 
cởi mở. Nơi câu nghĩa thâm diệu thì dùng huệ để 
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thông tỏ, nơi mọi thời gian, luôn vì họ mà mở bày, 
làm rõ. Đôi với khô, vui, cùng với họ chung đồng. 
Đối với những việc làm tạo của cải, lợi lạc của kẻ 
khác, Bồ tát luôn giúp họ thành tựu phẩm thượng, 
mở mang công việc còn hơn cả sự nghiệp của 
chính mình. 

Đôi với việc hủy phạm của kẻ khác, tùy lúc nêu 
bày khiến họ giác. ngộ. Đúng thời, như lý, quở 
trách, xử trị. Nêu các hữu tình bị bệnh tật, hoặc có 
sâu lo, Bồ tát trọn không lia bỏ họ. Khéo tạo 
phương tiện quyên xảo để cứu chữa bệnh tật, cởi 
mở lo sâu... Đối với họ, giới hạnh của Bồ tát hoặc 
băng hoặc hơn, trọn không thua kém. Cũng không 
mong câu lợi dưỡng, cung kính. Đây đủ tâm bi 
không trạo cử, không loạn động. Giới luật, kiến 
giải, đúng phép tắc chánh mạng viên mãn. Dung 
mạo bình dỊ, xa la mọi cau có, nói năng nhã nhặn, 
vui vẻ, hỏi han, khen ngợi. Đôi với các phẩm thiện 
thường xuyên tu tập. Không hành phóng dật, lìa 
mọi biêng nhác. Tức dùng sự việc nây đê rèn dạy 
đô chúng. Cũng khiến cho nẻo hành chuyển. của 
chính mình càng thêm thắng tiên. Đó gọi là Bồ tát 
đối với các hữu tình thâu nhận gồm giữ. 

- Thê nào là Bồ tát đôi với các Hữu tình thâu 
nhận trong thời gian dài? 

Nghĩa là các Bồ tát, ở trong phẩm hạ của trụ 
thành thục hữu tình, thâu nhận, tạo lợi ích. Nên biết 
đó gọi là thâu nhận trong thời gian dài, do trải qua 
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thời gian lâu dài mới đạt được thanh tịnh. 

- Thê nào là Bô tát đối với các Hữu tình thâu 
nhận trong thời gian ngắn? 

Nghĩa là các Bồ tát, ở trong phẩm trung của trụ 
thành thục hữu tình, thâu nhận tạo lợi ích. Nên biết 
đó gọi là thâu nhận trong thời gian ngăn, vì không 
trải qua thời gian lâu mới đạt được thanh tịnh. 

- Thê nào là Bô tát đối với các Hữu tình thâu 
nhận sau cùng? 

Nghĩa là các Bồ tát, ở trong phẩm thượng của 
trụ thành thục hữu tình, thâu nhận tạo lợi ích. Nên 
biết đó gọi là thâu nhận sau cùng. Tức nơi đời nây 
có thê đạt được thanh tịnh. 

Đấy gọi là Bô tát, đối với các hữu tình, lược có 
sáu thứ thâu nhận thuận hợp. Do sự thâu nhận nây, 
nên Bồ tát trong ba đời, đối với các hữu tình, từng 
chính thức thâu nhận. hiện chánh thức thâu nhận, 
sẽ chánh thức thâu nhận. 

Bồ tát, đối với các hữu tình có sáu thứ thâu 
nhận như thê, lúc chuyển đôi thuận hợp, nên biết 
là luôn gặp phải, lược có mười hai sự việc khó 
khăn. Bồ tát thông tuệ, đối với chúng nên nhận biết 
rõ, đúng. Mười hai sự việc khó khăn là: 

1. Đối với các hữu tình nhiều lần vi phạm, 
hoặc trị phạt hoặc xả bỏ. Đó gọi là Bồ tát gặp phải 
sự việc khó khăn. 

2. Đối với các hữu tình xâu ác, vì nhăm điều 
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phục nên tạo phương tiện hiện hành gia hạnh khổ 
cực, ngăn chặn ý lạc không sanh phiên não. Đó gọi 
là Bồ tát gặp phải sự việc khó khăn. 

3. Các vật hiện có thể bố thí thì quá ít, còn 
người đến câu xin thì rất nhiều. Đó gọi là Bồ tát 
gặp phải sự việc khó khăn. 

4. Chỉ có một thân, còn hữu tỉnh thì rất nhiêu, 
VỚI VÔ SỐ SỰ VIỆC, cùng lúc đến thỉnh câu Bồ tát trợ 
giúp. Đó gỌI là Bồ tát gặp phải sự việc khó khăn. 

5. Ở chốn phóng dật, hoặc trụ nơi diệu định 
đáng yêu thích của thế gian, hoặc sanh lên cõi trời 
trong thế giới an lạc khiến tâm thuận theo thiện. 
Đó gọi là Bồ tát gặp phải sự việc khó khăn. 

6. Luôn mong tạo tác đem lợi ích cho khắp 
Hữu tình, nhưng đối với sự việc này không có đủ 
năng lực. 

7. Ở chỗ các Hữu tình ngu tối, dua nịnh, dỗi 
trả, ương bướng, hoặc vì họ giảng nói pháp, hoặc 
lại từ bỏ. 

§. Thường đối với sanh tử thấy rõ những lỗi 
lầm lớn, vì hoá độ Hữu tình, nên không từ bỏ. 

9. Chưa chứng ý lạc tăng thượng thanh tịnh, 
phân nhiều lo sợ mạng chung mất chánh niệm. 

10. Chưa chứng ý lạc tăng thượng thanh tịnh, 
kẻ khác đến câu xin các vật dụng đáng yêu thích 
bậc nhất. 

11. Các loại Hữu tình với vô số kiến giải thắng 
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giải dị biệt, hoặc giảng dạy riêng, hoặc từ bỏ 
chung. 

12. Luôn hành trì hạnh hoàn toàn không phóng 
dật, nhưng không nên đoạn trừ tật cả phiên não. Đó 
gọi là Bồ tát gặp phải sự việc khó khăn. 

Nếu các Bồ tát gặp phải sự việc khó khăn như 
thê, hoặc ở trong ây nên quán xét về nặng nhẹ, như 
chỗ ứng hợp mà tạo phương tiện. Hoặc ở trong đó 
nên lược chọn kỹ về Hữu tình. Hoặc ở trong ậy nên 
duyên dựa, dũng mãnh thâu nhận, nhân đây mà 
chuyển. Hoặc phát chánh nguyện, hoặc chê ngự 
tâm không khiến lưu tán hoặc khiến tâm an trụ, xét 
chọn mạnh mẽ, không sanh chán mệt để tự an 
nhãn. Hoặc hành phóng xả, hoặc phát khởi tĩnh tân 
vượt bậc không biếng trễ. Hoặc tạo phương tiện 
thiện xảo mà tu tập đúng đắn. Bồ tát thành phương 
tiện thiện xảo đề đôi trị đúng đăn như thế, tuy gặp 
phải các sự việc khó khăn hiện tiền, nhưng không 
khiếp nhược tự có thể vượt khỏi. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 49 


Phân Bản Địa: Địa thứ 15: Địa Bô Tát 


Đoạn 3: Trì Xứ Du Già Cứu Cánh: Phẩm 

3: Địu. 

Như trước đã nói trong mười ba trụ, nên biết 
tùy theo sự tu tập của Bỏ tát mà kiến lập bảy địa. 
Sáu địa trước chỉ là địa Bồ tát. Địa thứ bảy, là một 
loại Bồ tát và Như lai, nên lập xen làm một địa. 
Những øì là bảy địa? Đó là: 


1. 
. Địa Thắng giải hành. 

. Địa ý lạc tịnh thăng. 

. Địa Hành chánh hạnh. 
. Địa Quyết định. 

. Địa hành quyết định. 

. Địa đạt đến cứu cánh. 


¬Œ—a {:>+> C21 


Địa Chúng tánh. 


Trong bảy thứ địa Bồ tát như thế, một thứ sau 
cùng gọi là địa xen tạp. Đối chiếu với trước: Trụ 
chủng tánh gọi là địa chủng tánh. Trụ thắng giải 
hành gọi là địa thắng giải hành. Trụ cực hoan hỷ 
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gọi là địa ý lạc tịnh thắng. Trụ giới tăng thượng, 
trụ tâm tăng thượng, ba thứ trụ huệ tăng thượng, 
trụ vô tướng có gia hạnh có công dụng gọi là địa 
hành chánh hạnh. Trụ vô tướng không gia hạnh 
không công dụng gọi là địa quyêt định. Bồ tát của 
địa nây găn liên trong quyết định thứ ba, nên trụ vô 
ngại giải gọi là địa hành quyết định. Trụ Bồ tát 
thành mãn tối thượng cùng trụ Như lai gọi là địa 
đạt đến cứu cánh. 

Địa trụ Như lai, trong phẩm kiến lập Phật pháp 
ở sau, sẽ quảng diễn. 

Hỏi: Bồ tát từ nơi địa thắng giải hành, lúc thuận 
nhập nơi địa ý lạc tịnh thăng, làm thế nào vượt qua 
các cõi ác... ? 

Đáp: Các Bỏ tát nầy, nương dựa vào Tĩnh lự 
thanh tịnh của thê gian, đối với địa thắng giải hành 
đã khéo tích tập tư lương Bồ đề. Đối với một trăm 
mười thứ khô nơi các hữu tình đã nói ở trước, tu 
tập thương xót, tư duy trọn vẹn. Do sự tu tập nây 
làm nhân duyên, nên ở chỗ các hữu tình với sắc 
loại kia, đạt được ý lạc thương xót, cùng ý lạc từ 
bị. Do nhân duyên nây, vì tạo lợi ích cho các hữu 
tình nơi cõi ác, nên thệ nguyện ở cõi ác như nhà 
cửa của mình. Phát khởi lời thệ nguyện: 

Ta nếu chỉ trụ nơi xứ sở như thế, mới có thể 
chứng đắc đạo quả Chánh đăng Bồ đề vô thượng. 
Cũng có thể nhẫn chịu, vì nhằm dứt trừ tật cả khô 
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của hữu tình, nên nghiệp nơi cõi ác của tất cả hữu 
tình do ý lạc thanh tịnh, đêu nguyện tự thân thay 
thê họ để nhận lãnh các quả dị thục khô. Vì nhằm 
khiến cho tất cả nghiệp ác hoàn toàn hiện hành, hết 
thảy nghiệp thiện luôn hiện hành, nên tâm phát 
chánh nguyện. 

Bồ tát do tu tập Tĩnh lự thanh tịnh của thế gian 
như thê, với diệu lực của Bi nguyện, nên các phâm 
phiên não với những thô trọng hiện có của tật cả 
cõi ác, nơi chỗ dựa của chúng đều được trừ diệt. 
Do có sự đoạn trừ này, nên Bồ tát không lâu, sẽ đạt 
được chuyền y, đôi các nghiệp ác hiện có của các 
cối ác, hoàn toàn không tạo. Nơi các CỐI ác quyết 
định không đi đến. Đạt đến như thế, Bồ tát được 
øọI là vượt quá hết thảy cõi ác. Cũng gọi là vượt 
qua địa thăng giải hành, cũng gọi là nhập nơi địa ý 
lạc tịnh thắng. 

Như nơi phẩm trụ ở trước đã nói về tín... có thê 
tu trị làm thanh tịnh mười pháp của các trụ. Nay ở 
đây nên biết, cũng có thê gọi là địa tu trị, làm thanh 
tịnh. 

Mười pháp hiện có an lập như thế, về chủ thể 
đối trị, đôi tượng được đối trị, nghĩa tóm lược theo 
thứ lớp đêu nên nhận biết rõ. Nghĩa là mười thứ 
pháp của địa tịnh tu kia là chủ thê đối trị. Pháp của 
đối tượng được đôi trị kia nên được an lập. Những 
gì là mười? Đó là: Tất cả chủng loại hoàn toàn chưa 
phát tâm, hoàn toàn chưa thọ trì học xứ của Bồ tát. 
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Đó gọi là pháp thuộc đôi tượng được đối trị của 
Tín, đối trị của các hữu tình kia, nên an lập nơi Tín. 

Đối với các hữu tình có tâm tốn hại, đó gọI là 
pháp thuộc đôi tượng được đối trị của Bi, đôi trị 
các hữu tình kia, nên an lập nơi BI. 

Nơi các hữu tình có tâm sân hận, đó gọi là pháp 
thuộc đôi tượng được đối trị của Từ, đối trị các hữu 
tình kia, nên an lập nơi Từ. 

Đôi với thân mạng, tài sản có chỗ luyên tiếc, đó 
øọ1 là pháp thuộc đôi tượng được đôi trị của Xả, 
đối trị các trường hợp kia, nên an lập nơi Xả. 

Đôi với các hữu tình mong cầu báo ân, thấy họ 
theo hạnh tà, tham vướng nơi lợi dưỡng, có nhiêu 
hạnh tác, là pháp thuộc đối tượng được đôi trị của 
không chán mệt, đôi trị các trường hợp kia, nên an 
lập nơi không chán mệt. 

Không có gia hạnh của phương tiện thiện xảo 
là pháp thuộc đối tượng được đối trị của khéo nhận 
biết Luận. Đối trị trường hợp kia nên an lập nơi 
khéo nhận biết Luận. 

Tánh không nhu hòa, không đôi với Tâm kẻ 
khác tùy thuận chuyên hợp. Đó gọi là pháp thuộc 
đối tượng được đối trị của khéo nhận biết về tất cả 
thê gian. Đối trị trường hợp ây nên an lập nơi khéo 
nhận biết tất cả thế gian. 

Đối với việc tu tập pháp thiện, phóng dật, biếng 
nhác. Đó gọi là pháp thuộc đôi tượng được đôi trị 
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của Hồ thẹn. Đôi trị trường hợp ây nên an lập nơi 
Hồ thẹn. 

Đối với các khổ lớn của sanh tử trong thời gian 
dài, hết sức mãnh liệt, không gián đoạn, sanh khiếp 
nhược sâu xa. Nên biết đó gọi là pháp thuộc đôi 
tượng được đôi trị của Tánh lực trì kiên cô. Đối trị 
các trường hợp kia nên an lập nơi Tánh lực trì kiên 
cô. 

Nơi trụ xứ của bậc đại sư còn do dự nghi hoặc, 
nên biết đó gọi là pháp thuộc đối tượng được đối 
trị của sự cúng dường Như-lai. Đối trị trường hợp 
ây nên an lập nơi sự cúng dường Như laI. 

Như vậy là vừa nói vê mười pháp được an lập 
của chủ thê đôi trị, đôi tượng được đối trị. Thế nào 
lại gọi là nghĩa tóm lược? Tức mười pháp nây lược 
hiển bày hai nghĩa: 

1. Hiển bày, chỉ rõ về ý lạc thanh tịnh. 
2. Hiễn bày, chỉ rõ về ø1a hạnh thanh tịnh. 

Nên biết, ba pháp trước là hiển Dày chỉ rõ về ý ý 
lạc thanh tịnh của Bồ tát. bảy pháp còn lại là hiển 
bày về gia hạnh thanh tịnh của Bồ tát. mười pháp 
như vậy, thứ lớp ra sao? Nghĩa là các Bồ tát, đôi 
với đạo quả đại Bồ đề, trước hết là sinh tin tưởng 
thanh tịnh sâu xa. 

Tiếp theo, đối với các loài hữu tình có khô, phát 
khởi tâm BI. Lúc khởi tâm thương xót, thệ nguyện 
như vây: Ta nên cứu độ tất cả hữu tình khiến họ 
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đạt được an lạc, từ đây khởi tâm Từ. Khởi tâm Từ 
rồi, nên có thể xả bỏ tật cả tài sản, thân mạng, 
không hề luyễn tiếc. Không hề luyến tiếc rồi, tức 
vì nghĩa ấy nên tinh tấn gia hạnh, không có chán 
mệt. Do không chán mệt nên khéo nhận biết về các 
Luận. Khéo nhận biết các Luận, nên như thê gian 
chuyển hợp, tức nhận biết như vậy. 

Nhận biết về thê gian rôi, nêu phiên não nơi 
chính mình đột nhiên hiện hành thì sanh khởi Hồ 
thẹn sâu xa. Sanh Hồ thẹn rồi thì không, thuận theo 
phiên não, tự tại mà hành, liên có thể đạt được 
Tánh lực trì kiên cô. Do chánh thức đạt được Tánh 
ây, nên đôi với gia hạnh đúng đăn không hề thôi 
chuyển. Vô lượng pháp thiện nối tiếp tăng trưởng 
không ngừng, có thê đôi với đức Như lai phụng 
hiển các thứ thượng diệu, cung kính hành cúng 
dường đúng đăn. Do đó, sau cùng là cúng dường 
Như lai. 

Đấy gọi là thứ lớp tu chứng mười pháp. Nên 
biết mười thứ pháp thiện như thê, nơi tất cả địa đều 
có thể tu trị, tạo thanh tịnh. 


Phân Bản địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 
Đoạn 3: Trì Xứ Du Già Cứu Cánh Phẩm 4: 
Hành 
Bồ tát khởi đầu từ địa thắng giải hành, cho đến 

sau cùng là địa đạt đền cứu cánh, ở trong tât cả địa 
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Bồ tát ây, nên biết lược có bốn loại hành Bồ tát. Đó 
là: 

1. Hành Ba-la-mật-đa. 

2. Hành Pháp Bô-đê-phân. 

3. Hành Thân thông. 

4. Hành thành thục hữu tình. 

Trước nói sáu thứ Ba-la-mật-đa, cùng với 
phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa, Nguyện Ba- 
la-mật-đa, Lực Ba-la-mật-đa, Trí Ba-la-mật đa, 
mười thứ Ba la mật đa như thê gọi chung là Hành 
Ba-la-mật-đa. 

Như trước đã nói về mười hai Hành tướng nơi 
phương tiện thiện xảo. Nên biết đó gọi là phương 
tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa. 

Như trước đã nói về năm thứ đại nguyện. Nên 
biết đó gọi là Nguyện Ba-la-mật-đa. 

Ca hạnh thanh tịnh hiện có nơi mười Lực. Nên 
biết đó øọI là Lực Ba-la-mật-đa. 

Trí vi diệu thanh tịnh, đôi với tất cả các pháp 
an lập nơi như thật. 

Nên biết đó øọI là Trí Ba-la-mật-đa. 

Nay ở đây, có thể chọn lấy Huệ thanh tịnh 
không phân biệt chuyên theo thăng nghĩa. Nên biết 
đó gọi là Huệ Ba-la-mật-đa. 

Có thể chọn lấy Trí diệu thanh tịnh có phân biệt 
chuyền theo thế tục. Nên biết đó gọi là Trí Ba-la- 
mật-đa. Đầy là chỗ sai biệt của hai thứ. 
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Lại có môn khác. nghĩa là vô lượng trí, nên biết 
đó gọi là phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa. 

Mong cầu Tánh của Trí càng về sau càng thù 
thăng, nên biết đó gọi là Nguyện Ba-la-mật-đa. 

Hết thảy ma oán không thể hủy hoại tánh đạo, 
nên biết đó gọi là Lực Ba-la-mật-đa. 

Nhận biết rõ đúng như thật về tánh nơi cảnh của 
đối tượng nhận thức, nên biết đó øọI là Trí Ba-la- 
mật-đa. 

Tất cả ba mươi bảy thứ pháp Bỏ đề phân hiện 
có như bốn niệm trụ... bốn thứ Tầm Tư, bốn Trí 
như thật, đêu như trước đã nói, gọi chung là Hành 
pháp Bỏ đề phần của Bồ tát. 

Như trong phẩm uy lực ở trước đã nêu bảy về 
Bồ tát hiện có sáu thứ thân thông. Đó gọi là Hành 
thân thông của Bồ tát. 

Như trước đã nói về hai thứ vô lượng: 

1. Vô lượng về cảnh giới được điêu phục. 
2. Vô lượng về phương tiện giới điều phục. 

Và như trong phẩm Thành thục đã nói, thành 
thục tất cả hữu tình. 

Gọi chung là Hành thành thục hữu tình của Bồ 
tát. 

Bốn thứ diệu Hành của Bồ tát như thê, nên biết 
là thâu tóm khắp hết thảy hành thiện nơi đôi tượng 
hành hóa của Bô tát. 

Ở đây nên biết, mười pháp như Thí... trải qua 
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ba A-tăng-kỳ đại kiếp, tu tập trong thời gian đài 
mới chứng, đắc viên mãn, nên tự tánh thanh tịnh, 
Thể thủ thắng, Vượt quá thiện căn của hành Nhị 
Thừa nơi tất cả thê gian, thâu nhận quả Bồ đề tôi 
thăng. Mười pháp như vậy, trải qua thời gian hết 
sức lâu dài mới có thê viên chứng. Tự tánh vô cùng 
thanh tịnh thủ thăn, nên có thể đạt được diệu quả 
Bỏ đề tột cùng. Do đó gọi là Ba-la-mật-đa. 

Nên biết Ba-la-mật-đa như thế, do ba nhân 
duyên nên thứ lớp được kiên lập, ba nhân duyên ây 
là: 

1. Do đối trị. 
2. Do sanh khởi. 
3. Do Quả dị thục. 

- Thế nào là Ba-la-mật-đa như thế, do đối trị 
nên thứ lớp được kiến lập? 

Nghĩa là hành ác tham lam keo kiệt, đôi với các 
hữu tình oán kết, bức não, biếng nhác, tán loạn, ám 
độn, ngu s1, sáu pháp như thế có thế gây chướn 
ngại cho đạo Bỏ đề. Sáu pháp như Thí ... có thể 
đôi trị chúng. Như chỗ ứng hợp, kiến lập sáu thứ 
Ba-la-mật-đa. Nên biết các Ba-la-mật-đa còn gọi 
là tức thuộc về đây. Như vậy gọi là do đối trị nên 
thứ lớp được kiến lập. 

- Thế nào là Ba-la-mật-đa như thế, do sanh khởi 
nên thứ lớp được kiến lập? 

Nghĩa là các Bồ tát, trước hết đối với tài sản, 
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địa vị không còn luyên tiếc, bỏ các dục của gia 
đình, thọ Th¡-la thanh tịnh. kính trọng GIới nên có 
thể nhẫn đôi với mọi não hại của kẻ khác, không 
gây não hại cho họ. Thọ trì tịnh giới, tu tập nhẫn 
nhục rôi, giới tịnh không động, không gián đoạn, 
đối với các phẩm thiện siêng năng tu gia hạnh. Tu 
tập siêng năng tinh tân như vậy, nên lìa các phóng 
dật, có thể tiếp cận diệu thiện, tâm tánh một cảnh, 
tâm đạt được định, nên có thể nhận biết rõ như thật, 
thật thấy tật cả cảnh giới của đôi tượng nhận thức. 

Nên biết đó gọi là do sanh khởi nên thứ lớp được 
kiến lập. 

- Thế nào là Ba-la-mật-đa như thể, do quả đỊị 
thục nên thứ lớp được kiến lập? 

Nghĩa là các Bồ tát ở trong hiện pháp tinh tấn 
tu học các pháp thiện như Thí... Do nhân duyên 
ây, nên nơi đời vị lai đạt được vô số của cải châu 
báu bên ngoài, không là không đầy đủ. Nên biết, 
đó gọi là lực nhân của Thí Ba la mật đa tạo nên. 
Đạt được năm tự thể viên mãn bên trong là do lực 
nhân của các Ba-la-mật-đa còn lại như giới tạo nên. 

- Thế nảo là năm tự thê viên mãn bên trong? 

Nghĩa là cõi thiện gồm thâu hoặc trời hoặc 
người. Đối với các hữu tình khác có thọ mạng... 
thù thăng. Nên biết đó gọi là viên mãn thứ nhất. 

Hoặc có câu sanh, đôi với gia hạnh thiện 
thường không chán mệt. Có thê nhẵn nhục nơi mọi 
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xúc não của kẻ khác, mà không gây xúc não cho 
họ. Nên biết đó gọi là viên mãn thứ hai. 

Hoặc có câu sanh, đôi khắp tât cả sự nghiệp 
được tạo tác luôn kiên cô dũng mãnh. Nên biết đó 
øọI1 là viên mãn thứ ba. 

Hoặc có câu sanh, tánh Bạc trân cấu uế, nơi tự 
tâm kia có thể tự tại chuyển hợp. Tâm có khả năng 
đối khắp tất cả nghĩa mau chứng thông huệ. Nên 
biết đó gọi là viên mãn thứ tư. 

Hoặc có câu sanh, nơi tật cả nghĩa, Huệ ây luôn 
rộng lớn, nhanh nhẹn, thông sáng. Nên biết đó ØỌI 
là viên mãn thứ năm. 

Đó gọi là quả dị thục nên thứ lớp Ba-la-mật-đa 
được kiến lập. Sáu thứ Ba-la-mật-đa, thứ lớp được 
kiên lập như vậy, do bốn thứ Ba-la- mật- đa trước, 
là tự tánh của tư lương, g1ữ gìn quyền thuộc, nên 
biết là tu học Giới tăng thượng của các Bồ tát viên 
mãn. Do Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, nên biết là tu học 
Tâm tăng thượng của các Bồ tát viên mãn. Do Bát 
nhã Ba la mật đa, nên biết là tu học Huệ tăng 
thượng của các Bỏ tát viên mãn. 

Vượt quá ba thứ trên, tức không có Bồ tát học 
đạo có thể đạt được. Vì thê ba thứ ấ ây thâu tóm khắp 
đạo học của tất cả Bồ tát. do đấy nên kiến lập Ba- 
la-mật-đa chỉ có sáu thứ. Trừ chúng ra thì không gì 
có thê vượt hơn hay tăng thêm. 

Lại, các Bồ tát lược có bỗn thứ sự việc nên làm, 
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do đây thâu tóm khắp mọi sự tạo tác. Những øì là 
bốn? Đó là: 

1. Vì nhằm chứng đắc Bồ đê, nên tu tập các 
hành thiện. 

2. Do sự tu tập ây làm đầu, nên đạt được nghĩa 
chân thật. 

3. Chứng đắc đây đủ về uy lực. 

4. Thành thục hữu tỉnh. 

Bốn thứ hành tác của Bồ tát như thế, nên biết 
là bỗn hành đã đạt được nêu bày ở trước, theo như 
thứ lớp về sự tạo tác đã lập. Vì thế vượt quá đấy thì 
không kiến lập các hành khác. 


Phân Bản Địa: Địa thứ 15: Địa Bô Tát 
Đoạn 3: Trì Xứ Du Già Cứu Cánh Phẩm 
%⁄I: Kiến Lập 
Dựa nơi Trụ Như lai, cũng dựa nơi địa Như lai 
đạt đến cứu cánh, chư Phật Thế Tôn có một trăm 
bốn mươi pháp Phật bất cộng gồm: 

- 32 Tướng đại trượng phu của Như lai. 

- S0 Vẻ đẹp kèm theo. 

- 4 Nhất thiết chủng thanh tịnh. 

- 10 Lực. 

- 4 Vô sở úy. 

- 3 Niệm trụ. 

- 3 thứ không phải giữ gìn ( bất hộ). 
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- Đại Bi, pháp không quên mắt. 

- Tập khí vĩnh viễn dứt trừ. 

- Nhất thiết chủng diệu trí. 

- Thế nào là ba mươi hai thứ tướng đại trượng 
phu của Như lai? 

- Thế nảo là tám mươi vẻ đẹp kèm theo (tùy 
hảo) của Như lai? Như nơi các kinh đã nêu bày đây 
đủ. 

Các tướng như vậy cùng với các vẻ đẹp kèm 
theo, nêu các Bô tát khởi đầu lúc nhập nơi địa ý lạc 
tịnh thăng, đã được dị thục. Từ đấy trở lên, các 
tướng tủy hảo lần lượt đạt được thanh tịnh thù 
thắng. Nên biết cho đến khi an tọa nơi tòa Bồ đề 
mới chính thức chứng đắc bốn pháp Phật bất cộng 
hiện có còn lại, như Nhất thiết chủng diệu thanh 
tịnh..., viên mãn thiện tịnh. 

Nếu là hạnh thấp kém, thì trước khi là Bồ tát 
cũng đã thành tựu. Khởi đâu từ địa ý 5 lạc tịnh thăng, 
hết tháy tư lương về Bồ đề hiện có không sai biệt, 
nên có thể chiêu cảm tất cả tướng cùng các tùy hảo. 

Lại, hết thảy tư lương của Bồ đề nây lược có 
hai loại. Nghĩa là các Bồ đề hoặc xa hoặc gân. Ở 
đây, xa nghĩa là lúc chưa đạt được quả đỊị thục của 
các tướng, tùy hảo. Gọi là gần: Tức lúc đầu tiên đạt 
được quả dị thục của các tướng tùy hảo. Hoặc từ 
trên đây lần lượt đạt được thanh tịnh thù thăng. 

Lại, đức Bạc-già-phạm, do diệu lực hóa độ, vì 
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chúng sanh nêu giảng tạo vô sô hành nghiệp, chiêu 
cảm được quả của tướng tùy hảo như thê. Vì sao? 
Vì các hữu tình được hóa độ, đối với vô số các 
nghiệp ác hiện hành sanh ưa thích sâu xa. Như vậy, 
vô SỐ nghiệp ác hiện hành là đối tượng được đôi 
trị. Vô sô nghiệp thiện chiêu cảm tướng tùy hảo là 
chủ thể đôi trị. Các hữu tình kia nghe vô sô quả lớn 
thù thắng VỚI những lợi lạc hơn hắn như vậy, nên 
đối với quả lớn có nhiêu lợi lạc thủ thắng như thê, 

sanh yêu thích sâu xa. Do nhân duyên nây, sẽ lìa 
cá thứ ác, sẽ tu các pháp thiện. Thế nên, trong kinh 
đã nói rộng về các tướng ây. Nghĩa là các Bồ tát, ở 
trong giới cấm, Nhẫn cùng Huệ xả, đã khéo an trụ, 
nên chiêu cảm được tướng khéo an trụ dưới bàn 
chân. Đôi với cha mẹ hành vô số cúng dường. Đôi 
với các thứ khổ não của những hữu tình, luôn hành 
vô sô cứu giúp. Do hành nghiệp động chuyển như 
tới lui... nên chiêu cảm được tướng bánh xe có 
ngàn căm dưới bàn chân. 

Đối với các hữu tình khác, xa lìa tâm tốn hại 
cùng không cho mà lây. Nơi các bậc tôn trưởng 
luôn nói lời vấn an, cung kính lễ bái, châp tay 
nghĩnh đón, tu nghiệp hòa kính, cùng có thê tự điều 
phục kiêu mạn, nên chiêu cảm được tướng đại 
trượng phu là ngón tay thon dài. Tức trên vừa nói 
về hành nghiệp chiêu cảm ba tướng, có thể chiêu 
cảm được chung về tướng gót chân, mu bàn chân 
dài, là chỗ dựa của ba tướng trước. 
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Do bốn Nhiếp sự tiếp nhận các bậc tôn trưởng, 
vì thế chiêu cảm được tướng tay chân có mảng nỗi 
kết. Do phụng thí các bậc tôn trưởng y phục, hương 
xoa thân, vật dụng để tắm gỘI, vì thê chiêu cảm 
được tướng tay chân mềm mại. 

Tu các pháp thiện không sanh biết đủ, khiến các 
pháp thiện lần lượt tăng trưởng, do đây chiêu cảm 
được tướng khi đứng tay chạm đến đâu gối. 

Tự mình đối với các chánh pháp thâu nhận 
đúng như thật khiến đạt được cứu cánh, rộng vì kẻ 
khác thuyết giảng, cùng vì họ khéo làm người thừa 
hành, vì thế chiêu cảm được tướng bắp chân như 
lộc vương. Đối với chánh pháp lần lượt được hiển 
bày, liên tục tìm câu. Với vô sô nghiệp ¿ ác nơi thân 
ngữ ý đều có thể dứt bỏ. Đối VỚI người đau ốm 
luôn tận tình chăm sóc cung cập thuốc thang. Ăn 
uống luôn nhận biết lượng. Ở trong các dục từng 
không hèn kém. Do đó chiêu cảm được tướng thân 
không cong vạy. Đối với các hữu tình bị kẻ khác 
xua đuôi, không nơi nương dựa, dùng chánh pháp, 
dùng từ bi để thâu nhận. Tu tập hồ thẹn, bô thí y 
phục cho kẻ khác. Vì thê chiêu cảm được tướng 
nam căn ân kín... 

Nên biết ba mươi hai thứ tướng đại trượng phu, 
tám mươi thứ tùy hảo như vậy, Bô tát nếu ở trong 
địa chủng tảnh thì chỉ có chủng tử dựa nơi thân mà 
trụ. Nêu Bồ tát ở tại địa thắng giải hành, khởi đầu 
tu tập có thể đạt được phương tiện. Bồ tát nếu ở 
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trong địa ý lạc tăng thượng thanh tịnh mới gọi là 
đạt được. 

Bồ tát nếu ở nơi các địa trên còn lại, tướng hảo 
như thê là chuyền thắng thanh tịnh (càng ở địa trên 
thì càng thanh tịnh hơn). Nêu ở tại địa Như lai đạt 
đến cứu cánh, nên biết là tướng hảo thiện tịnh vô 
thượng. 

Các tướng như thế là có sắc, nên các loài hữu 
tình thuộc phẩm hạ trung thượng đều dễ nhận biết 
rõ. Tuy có tất cả pháp Phật bất cộng, nhưng đều 
được gọi là Tướng đại trượng phu. Chỉ lập các thứ 
ây làm tướng đại trượng phu. 

Lại, tức ba mươi hai thứ tướng đại trượng phu 
như thế, do tánh của chỗ nương dựa nên có thể 
nhận giữ. Do hết sức thù diệu khiến đoan nghiêm, 
nên gọi là tùy hảo. 

Lại, ở đây, nói tóm tắt: Lượng phước tích tụ của 
tt cả hữu tình với từng ây phước tụ, có thê chiêu 
cảm nơi một lỗ chân lông của đức Như lai. Cho đến 
phước tụ tùy nhập nơi tât cả lỗ chân lông hiện có, 
VỚI từng âầy phước tụ tùy nhập nƠI tất cả tùy hảo 
hiện có tăng tới trăm lần, với từng ây phước tụ có 
thể chiêu cảm được một tướng trong các tướng 
Như lai. Cho đến phước tụ tùy nhập nơi tt cả các 
tướng hiện có, trừ phân ô- săt-nj-sa của tướng Bạch 
hào, tăng tới ngàn lân, với từng ây phước tụ có thể 
chiêu cảm tướng Bạch hào my gian (lông mày) của 
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Như lai. Cho đến phước tụ tùy nhập nơi Bạch hào 
tăng tới trăm ngàn lân, với từng ấy phước tụ có thể 
chiêu cảm tướng vô kiến đảnh, hiện ô-săt-nj-sa 
phân nơi đảnh đầu của đức Như lai. Cho đến phước 
tụ tùy nhập nơi Bạch hào, tăng tới cầu chi trăm 
ngàn lần, với từng ấy phước tụ có thể chiêu cảm 
các tướng tùy hảo của Như laI, ngoại trừ tướng đại 
pháp loa. Do "Pháp loa" ây thuận theo Như lai 
nhăm phát khởi âm thanh lớn, có thể tuyên thuyết, 
bảo ban khắp các hữu tình được hóa độ trong vô 
lượng vô biên các thế gIỚI. Như vậy là vô lượng 
phước đức đã tu chứng viên mãn, nên có thể chiêu 
cảm tự thê vô thượng, không gì sánh, không thế 
nghĩ bàn, hiên bảy khắp tất cả loại đều hết sức viên 
mãn. 

Lại, khả năng chiêu cảm vô lượng nghiệp thiện 
của các tướng tùy hảo, nên biết lược do ba nhân 
duyên, vì thế gọi là vô lượng. Nghĩa là trải qua ba 
vô số đại kiếp, tu tập không gián đoạn mới chứng 
đặc viên mãn, nên gọi là thời gian vô lượng. Đôi 
VỚI các hữu tình tạo vô lượng lợi ích an lạc, do 
duyên lực của ý lạc tăng thượng tập thành, nên gọi 
là ý lạc diệu thiện vô lượng. Vô lượng phẩm loại 
sai biệt của nghiệp thiện tạo thành, nên gọi là phẩm 
vô lượng. Do đây nói chung là vô lượng tư lương 
phức đức, tu tập viên chứng mới có thể sanh khởi 
các tướng tùy hảo của Như laI. 

- Thê nào là bốn Nhất thiết chủng thanh tịnh 
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của Như lai? Đó là: 

1. Chỗ dựa thanh tịnh của Nhất thiết chủng. 

2. Đối tượng duyên thanh tịnh Nhất thiết 
chủng. 

3. Tâm thanh tịnh Nhất thiết chủng. 

4. Trí thanh tịnh Nhất thiết chủng. 

- Thế nào là chỗ dựa thanh tịnh Nhất thiết 
chủng? 

Nghĩa là tất cả phiền não với phẩm thô trọng 
cùng các thứ tập khí nơi chỗ dựa của tự thân đều 
vĩnh viễn diệt trừ trọn vẹn. 

Lại, nơi tự thê như chỗ mong câu của chính 
mình, trong giữ lẫy, an trụ, xả bỏ, luôn tự tại 
chuyển hợp. Đó gọi là chỗ dựa thanh tịnh Nhất 
thiết chủng. 

- Thế nào là đôi tượng duyên thanh tịnh Nhất 
thiết chủng? 

Nghĩa là nơi tất cả đối tượng duyên, với vô số 
hoặc biên hoặc hoá hoặc hiển hiện, đều tự tại 
chuyên hợp đó gọi là đối tượng duyên thanh tịnh 
Nhật thiệt chủng. 

- Thê nảo là tâm thanh tịnh Nhất thiết chủng? 

Nghĩa là như trước đã nói, tất cả tâm thô trận 
đa vĩnh viễn lìa, diệt. Lại, ở trong tâm, hết thảy các 
loại thiện căn đều được tích tập. Đó gọi là tâm 
thanh tịnh Nhất thiết chủng. 

- Thế nảo là trí thanh tịnh Nhất thiết chủng? 
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Tức như trước đã nói, hết thảy phẩm vô minh 
thô trọng đêu hoàn toàn lìa diệt. Lại, hiện bảy khắp 
trong tât cả cảnh của đôi tượng nhận thức, trí không 
chướng ngại, trí tự tại chuyên hợp. Đó gọi là trí 
thanh tịnh Nhât thiệt chủng. 

- Thế nào là mười lực của Như lai? Đó là: 

1. Lực trí của xứ, phI xứ. 
2. Lực trí của tự nghiệp. 
. Lực trÍ của tĩnh lự, giải thoát, đăng trì, đăng 
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chí. 
4. Lực trí của căn hơn kém. 
5. Lực trí của vô số thăng giải. 
6. Lực trí của vô số cảnh giới. 
7. Lực trí của hành khắp các cõi. 
Š. Lực trí của túc trụ tùy niệm. 
9. Lực trí về sanh tử. 
10. Lực trí về lậu tận. 

Mười thứ lực trí của Như lai như vậy, nên biết 
như nơi kinh thập lực đã nói rộng. 

Ở đây niên biết, mọi sự nói năng, thuyết giảng, 
nêu bày, tât cả là như thật, đêu không hư vọng, nên 
øọI1 là Như la. 

Quả tịnh, không tịnh, thảy đều bình đăng, nhân 
nơi như thật chuyên hợp. Đó gọi là xứ. Cũng gọi là 
kiên lập. Cũng gọi là nương dựa. Cũng gọi là khởi. 

Quả tịnh không tịnh, nhân không bình đắng, 
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cùng với trên trái nhau, đó gọi là phi xứ. 

Trí xa lìa tất cả tăng thượng mạn, gọi là như 
thật. Hoặc nhất thiết trí, hoặc trí không vướng mắc, 
hoặc trí thanh tịnh, nên biết đó gọi là trí xa lìa tất 
cả tăng thượng mạn. 

Như vậy, tất cả các câu nói về trí, nên biết như 
trước nên phẩm bô đề vô thượng tôi cực đã nói. 

Thứ tự của số là đứng đầu nên gọi là đệ nhất. 
Do vô thượng, nên ban cho tất cả Hữu tình hết tháy 
các loại lợi ích, công năng tương ưng đây đủ, nên 
hàng phục thăng vượt tật cả ma oán, với uy lực lớn 
nên gọi là lực. 

Thâu nhận nhân như thật nên chứng đắc viên 
mãn. Như chỗ mong muốn đều có thể hiện hành, 
tự tại chuyên hợp, nên gọi là thành tựu Niết bàn tối 
thượng. Do vô thượng nên gọi là lớn. Tám chiị 
thánh đạo được chứng đặc. Xa lìa hết thảy mọi sợ 
hãi về tai hoạ, nên øọI1 là bậc Tiên tôn. 

Có thê tự nhận biết rõ, tự chứng đắc, nên øọI là 
tự nhận biết. Tự chứng đắc rôi, do tâm thương xót, 
nên rộng vì các Hữu tình mở bày, chỉ rõ, nên gọi là 
chuyền phạm luân. Vì sao? Nghĩa là các đức Như 
lai có lăng ngữ ấy, gọi là Phạm, gọi là Tịch tĩnh, 
cũng gọi là thanh lương (trong mát), đầu tiên có thể 
chuyền. Từ đây về sau, luôn được nối tiếp, lần lượt 
như vậy, phạm kia được thúc đây vận hành cùng 
khắp trong tất cả chúng Hữu tình, nên gọi là Phạm 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 49 251 


luân. Tự hiển bày gắn liên với phân tôi thượng, nêu 
bày về bậc đại sư viên mãn vô thượng, có thể 
thuyết giảng về đạo vô thượng ấy, đối trị tất cả tà 
đạo khác. Nơi các đị luận, oán địch của đạo hiện 
tiên đều không khiếp nhược, vì muốn hàng phục 
vượt hơn hết thảy luận khác, nhắm tuyên dương 
luận rộng lớn vô thượng, nên gọi là ở trong đại 
chúng chính thức gầm lên tiếng sư tử. Tóm lại, nên 
biết ở đây là hiển phát, biện rõ về pháp bất cộng: 
Hành tự lợi viên mãn, hành lợi tha viên mãn, hành 
tự lợi-lợi tha viên mãn. 

Lại có môn khác: Về nghĩa tóm lược, tứ chỗ 
nêu chứng đăc, đã đạt được phương tiện thù thăng. 
Với phương tiện thù thăng này, nơi tất cả chúng 
hội, theo chỗ ưa muốn, hoặc trời, hoặc người, hết 
thảy từ nơi trụ xứ của mình. Đạt được phương tiện 
thù thắng như bệnh được dứt khỏi, nên biết là hiển 
bày về tự nhận biết. Đã được xứ an ôn lớn, như 
phương tiện đề dứt trừ bệnh tật kia. Nên biết đây 
là hiển bày về chuyên Phạm luân, như ngăn chận 
tật cả thây thuốc tà VậY. Tự xưng, làm rõ trôi, quyết 
định có thể trị lành các bệnh, nên biết đây là hiển 
bày ở trong đại chúng chính thức gầm vang tiếng 
Sư tử. 

Như có các nghiệp đã tạo, đã tăng, đã diệt, gọi 
là quá khứ. Hoặc có các nghiệp, chăng phải là đã 
tạo, đã tăng, đã diệt, cũng không phải là đang làm, 
mà là sẽ làm, gọi là vị lai. Hoặc có các nghiệp 
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chẳng phải là đã tạo, đã tăng, đã diệt, mà là đang 
tạo tác, đang làm, gọi là hiện tại. Phẩm loại sai biệt 
của các nghiệp như thế lại có ba thứ: Đó là Thân 
nghiệp, Ngữ nghiệp, Ý nghiệp. Pháp thọ phân biệt 
lại có bốn thứ, như trước đã nói rộng. Nghĩa là có 
pháp thọ đạt được hiện đời an lạc, nhưng đời sau 
nhận dị thục khô, cho đến nói rộng. 

Lại, các nghiệp này, nơi hiện pháp, vị lai, với 
gia hạnh có ích, không ích sai biệt, như chỗ ứng 
hợp, nên biết. Hoặc chỗ tạo nghiệp, dựa nơi 
phương Sở ấy, gọi là Xứ. Hoặc chỗ tạo nghiệp, do 
số hữu tình, chăng phải là số hữu tình, là sự việc 
được nương dựa. Đó gọi là Sự. 

Hoặc nghiệp được tạo, do căn thiện hay do căn 
bất thiện, làm nhân duyên dây khởi. Đó gọi là 
Nhân. 

Hoặc nghiệp được tạo, chiêu cảm của quả 
tương ưng đáng yêu thích không đáng yêu thích, 
lỗi lầm, công đức. Đó gỌI. là dị thục. 

Như thế là lược nói về tất cả thời phân, tất cả 
phẩm loại, tất cả phân vị gia hạnh sai biệt, tất cả 
phương sở, tật cả chỗ dựa, tất cả nhân duyên, tật cả 
lỗi lầm cùng với công đức. Đôi với hết thảy chủng 
loại sa1 biệt â ây đều nhận biết rõ đúng như thật, đó 
øọI là lực Trí thuộc tự nghiệp của Như lai. Trừ 
chúng ra thì không có gì hoặc vượt hơn hoặc tăng 
thêm. 
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Có bốn Tĩnh lự, có tám Giải thoát. 

Tức do Tĩnh lự, Giải thoát như thế, nên tâm có 
thể nhận lãnh, tâm được tự tại, tùy theo sự việc 
được ưa thích, đều có thê thành tựu đây đủ. 

Hoặc tùy theo các thứ sắc loại sai biệt nơi tướng 
Tam-ma-địa mà khi nhập tịnh, nên biết, đó gọi là 
đăng trì, đăng chí. Như nói đức thế tôn tùy theo sắc 
loại nơi tướng Tam-ma-địa ấy mà lúc nhập tịnh, 
theo như tâm tịnh, ánh sáng lớn tỏa chiêu khắp hết 
thảy cõi Phạm thê, với âm thanh vi diệu thuyết 
pháp, chỉ nghe tiếng nói nhưng đêu không thấy, 
cho đến nói rộng. 

Như vậy là đức Như lai, theo chỗ mong muốn, 
hiển bày chỉ rõ VỀ các sự, nghĩa kia, hoặc cùng với 
thê gian, hoặc không cùng với thê gian. Tùy theo 
sắc loại ây nơi tướng Tam-ma-đla, mà khi nhập 
định, có thể mau chóng hoàn thành. 

Nên biết ở đây, tức do uy lực của Tĩnh lự, Giải 
thoát, nên tâm được tự tại. Tâm tự tại nên nương 
dựa nơi tâm, theo sự việc ưa thích, tất cả đều thành 
tựu đây đủ. 

Ngang với đây gọi là tất cả hành tác của người 
tu tập Tĩnh lự. Trừ chúng ra thì không có gì hoặc 
vượt hơn hoặc tăng thêm. 

Đức Như lai đối với tất cả chủng loại được tạo 
tác của Tĩnh lự nây, đều nhận biết đúng như thật, 
vì thê chỉ nói Tĩnh lự, Giải thoát, đăng trì, đắng chí. 
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Lại, nếu lược nói về Tĩnh lự này, cùng có hai 
tạp nhiễm: 

I. Tạp nhiễm gây chướng ngại nơi việc đạt 
được đều chưa đạt được. Nghĩa là không có gia 
hạnh của phương tiện thiện xảo cũng do các thứ 
ngăn che hiện hành từng loại. 

2. Tạp nhiễm của tự địa trong việc đã đạt được 
chỗ nên đạt. Nghĩa là phiền não trói buộc cùng do 
Tùy miên. 

Như vậy, thanh tịnh lại có bốn thứ, cùng với 
trên trái nhau, nên biết về tướng. 

Lại, tức các Tĩnh lự như thế cùng vô số dẫn 
phát giả lập về danh tự, tùy theo sắc loại, an lập 
ứng hợp. Đó gọi là kiến lập. 

Lại, tức các tĩnh lự như thế, cùng chứng đắc 
đây đủ rồi, sau lại thăng tiễn, tu tập viên mãn, đạt 
được theo chỗ mong muốn, không khó khăn, 
không trở ngại. Đó gọi là Thanh tịnh. 

Đức Như lai, đối với như chỗ chưa đạt được, 
như chỗ đã đạt được ây, ở trong chỗ đạt được, hoặc 
hơn hoặc kém, hoặc là giả danh, hoặc là biên vực 
tăng tiễn hiện có, tất cả như vậy đều nhận biết đúng 
như thật, nên nói Như lai đối khắp tất cả Tĩnh lự, 
Cải thoát, đăng trí, đăng chí, đạt được Trí vô 
thượng. 

Như chỗ đã thành thục, tu chứng viên mãn. 
Năm căn như TÍn v.v... thành hạ trung thượng. Nên 
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biết đó øọI1 là các căn hơn kém. Hoặc tin tưởng theo 
kẻ khác, lấy đó làm đầu. Hoặc quán các pháp, lây 
đó là trước tiên, thành sự yêu thích có hạ, trung, 
thượng tức hiểu rõ, nên biết đó gọi là vô số thắng 
ĐiảI. 

Nếu kiến lập rộng về vô số chủng tánh, hoặc 
chủng tánh hiện có của các Thanh văn, hoặc chủng 
tánh hiện có của độc giác, hoặc chủng tánh hiện có 
của các Như lai. Hoặc có vô số chủng tánh bất 
định. Hoặc đạo lý của Hành sai biệt như tham 
v.v..., cho đến tám mươi ngàn hành của Hữu tình, 
nên biết ở đây gọi là vô sô cảnh giới. Hoặc tức các 
môn hướng nhập như thế, tùy thuận chánh hành. 
Như kẻ hành tham, tu tập quán bất tịnh, như nơi 
địa Thanh văn đã nêu rộng. Nên biết các loại ấy gọi 
là hành khắp các cõi. Lại có môn khác: Hành 
hướng đến tất cả năm cõi, nên biết những thứ ấy 
gọi là hành khắp các cõi. 

Lại có môn khác: Nghĩa là dựa nơi vô sô nhóm 
loại sai biệt, lại cùng mâu thuẫn với các thứ dị kiến, 
dị thục, tranh luận, cùng chồng đối nhau. Lác loại 
ngoại đạo tức các hành hiện có của Sa-môn hoặc 
các Bà- la-môn, hoặc hết thảy phẩm loại sai biệt 
khác. Các hành hướng tới đời nây đới khác, không 
tội. Nên biết những thứ ấy là hành khắp các cõi. 
Như nơi kinh Ca-la-ma đã nói rộng. 

Hoặc ở trong vô số chúng hữu tình. Nghĩa là 
nơi phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, đủ loại 
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danh dự giả nêu, an lập với phẩm loại sai biệt, 
trước tiên là theo tự thê hiện có của quá khứ. Trong 
tám loại câu ngôn thuyết sai biệt, tùy niệm sáu loại 
tóm lược về hành của đôi tượng hành, có vô lượng 
loại Túc trụ tùy niệm. 
Những øì gọi là tám câu ngôn thuyết? Đó là: 
. Tên gọi như vậy. 
. Sanh loại như vậy. 
. Chủng tánh như vậy. 
. Ăn uống như vậy. 
. Lãnh nhận khô vui sai biệt như vậy. 
. Trường thọ như vậy. 
. Trụ lâu như vậy. 
. Biên vực của thọ lượng hiện có như vậy. 
Những gì gọi là sáu thứ hành tóm lược tùy theo 
câu ngôn thuyết? 
Đó là: 
1. Nêu gọi về giả danh. 
2. Sắc loại sai biệt như Sát-đề-lợi.... 
3. Cha mẹ sai biỆt. 
4. Phương thứ ăn uỗng. 
5. Hưng thịnh, suy tốn. 
6. Thọ lượng sai biệt. 
Do các thê gian dựa nương vào tắm câu ngôn 
thuyêt như thê, mà có sáu thứ hành tóm lược. 
Đôi với mình, đối với người, dây khởi ngôn 
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thuyết. Đây là tên ta, đây là tên người kia. Ta là 
Sát-đế-lợi, người kia là Sát-để-lợi. Ta là Bà- la- 
môn, Phệ-xá, Thú-đạt-la, người kia là Bà-la-môn, 
Phệ-xá, Thú-đạt- la. Đây là mẹ ta, đây là mẹ kẻ kia. 
Như nói về mẹ, cha cũng như thê. Ta ăn uỗng các 
sắc loại như thế. Đó là: Lạc, sữa, cơm cháo ... Kẻ 
kia ăn uống các sắc loại như thê, cho đến nói rộng. 
Ta có sắc loại hưng suy sai biệt như thế mà chuyển 
hợp. Kẻ kia có sắc loại tuôi tác như thê. Đó là: hoặc 
còn trẻ, hoặc trung niên, hoặc già. Kẻ kia trụ với 
sắc loại tuôi tác như thế, cho đến nói rộng. 

Chỉ có từng ấy là sáu thứ hành tóm lược trong 
tám loại câu ngôn thuyết sai biệt, trước tiên là theo 
Tự thể hiện có của quá khứ. Vượt quá sô lượng ấy 
thì không có câu ngôn thuyết khác cùng hành tóm 
lược. Vì thê, chỉ ở nơi phẩm loại như vậy phát khởi 
tùy niệm, lai không có tăng thêm. Tức ở trong ây, 
hoặc những hành tướng hiện có của ngôn, thuyết, 
hành. Hoặc những nêu bày hiện có của câu ngôn 
thuyết. Cùng tức ở đây thuận khởi nhớ nghĩ. Do 
đó, nói ngôn thuyết và tướng đều có thể tùy niệm. 

Ở đây, Tĩnh lự gọi là Thiện trụ nhãn. Dựa vào 
nơi Tĩnh lự â ây nên là quả của Tĩnh lự ây. Tĩnh lự 
ây thâu nhận, nên gọi là Thiên nhãn. Là quả của 
Tĩnh lự viên mãn tột củng, là khéo thanh tịnh nên 
gọi là rất thanh tịnh. ở nơi loài người, với danh tự 
hiện có đều không giống nhau, vì thế nên gọi là 
vượt quá loài người, nơi các trời thuộc dục giới, 
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cũng có sinh đắc, gọi là tương tợ chuyển hợp. 
Thiên nhãn thanh tịnh trong cõi người cũng không. 
Các loài hữu tình, khi sắp qua đời, gọi là lúc chết, 
trụ lại Trung hữu gọi là lúc sanh. 

Kẻ hướng tới nẻo tôi tăm: do hai thứ tướng dây 
khởi loạn như thê, ý sanh trung hữu, như màu đen 
của loài dê đen cùng bóng đêm tối mịt, nên øọI là 
sắc xâu. 

Kẻ hướng tới nẻo sáng tỏ: do hai thứ tướng dây 
khởi loạn như thế, ý sanh trung hữu, như đêm có 
ánh sáng cùng như loại áo trắng tinh của xứ Ba-la- 
nệ-tư, nên gọi là săc đẹp. 

Các thứ sắc xấu gọi lá kém. Các thứ sắc đẹp gọi 
là diệu. 

Các thứ thập kém, gọi là đi đến nẻo ác. Các thứ 
thăng diệu gọi là đi đến nẻo thiện. 

Hủy hoại giới hiện có cùng dây khởi điều ấy, 
øọI1 là gây tạo ba thứ hành ác của thân ngữ ý. 

Có hai tà kiến: 

1. Tà kiến do hủy hoại kiến tạo thành, phi báng 
tật cả cùng trụ nơi ý ây. 

2. Tà kiến do phẩm loại dỊ biệt tạo thành, phỉ 
báng thánh hiên. 

Như vậy đều gọi là kẻ hủy báng Hiên thánh. Do 
tà kiên nên chấp trước nơi nhân tả cùng với quả tà, 
theo đấy làm duyên tạo tác nghiệp tà. Vì tạo nghiệp 
tà, nên mọi pháp thọ nhận hiện có, hoặc hiện thọ 
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vui, nơi đời vị lai thọ dị thục khổ. Hoặc hiện thọ 
khố, nơi đời vị lai cũng thọ dị thục khổ. Do vậy lại 
nói, khởi các tà kiến, theo pháp thọ nhân của 
nghiệp, kẻ kia tuy thành tựu vô sô pháp thiện hiện 
có như vậy, nhưng chỉ do đây nên đi đến nẻo ác. 
Thế nên nói, do nhân duyên nây, hai thứ danh, sắc 
lại cùng trái la, gọi là Thân hoại. Trong, tật cả 
trường hợp chết, người chết như vậy là rất thập 
kém, nên gọi là "cực tử”. 

Vì nhằm khai thị tưởng về địa ngục, vì vậy nói 
đọa nơi nẻo hiểm ác. 

Vì nhăm khai thị sự thê của tự tánh, vì vậy cần 
nói về địa ngục do hành phi pháp, hành không bình 
đăng nên sanh đến cõi ây, gọi là hiểm ác. Ở trong 
CỐI ây, tiệp xúc với các khô trong thời gian đài, thọ 
nhận vô số khổ não mãnh liệt, không gián đoạn, 
thường xuyên xuất hiện, nên gọi là cõi ác, là rơi 
vào phân thấp, là hầm sâu, lớn, là khó cứu vớt, là 
thật đáng thương xót, là hết sức hèn kém. Gọi là 
đọa. 

Do có thể phát khởi sự chán lìa thuộc phẩm 
thượng, vì thế chỉ nói đọa nơi địa ngục. Nên biết ở 
đây, hoặc do đời nây, nếu được sanh rôi, thọ các 
khổ não. Hoặc thọ khổ rôi, lại khởi tự nghiệp còn 
lại, tạo tác vô số các khô. Hết thảy các loại như thế 
đều do các tưởng ấy hiển bảy chỉ rõ. 

Cùng với trên trái nhau, theo chỗ ứng hợp với 
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tất cả phẩm bạch, đều nên nhận biết rõ. 

Có sai biệt: Hành thiện làm đầu nơi các cõi hiện 
có gọi là cõi thiện,. Thọ nhận an lạc tột cùng nên 
gọi là thê giới an lạc. 

Hết thảy các lậu, các Tùy miên hiện có đều vĩnh 
viễn đoạn trừ rốt ráo, đạt được Tâm vô lậu thù 
thăng, Huệ vô lậu thù thắng, có thể đôi trị, là thuộc 
về Tâm tăng thượng tối thăng, Huệ tăng thượng tối 
thăng. Do lậu đã dứt hết, nên øọ1 là Tâm Huệ vô 
lậu, giải thoát. Tức hai thứ Tâm Huệ giải thoát nây, 
nơi hữu sau cùng gọi là Nội chứng. 

Thần thông thừ sáu, do dựa nơi kiến đạo cùng 
dựa nơi Tu đạo là sự chứng đắc bên trong. Đã tự 
chứng rôi, nhận biết rõ dúng như thật, theo chỗ 
mong muốn, có thể vì kẻ khác giảng nói. Vì thế gọi 
là ở trong hiện pháp, tự chứng thông huệ đây đủ. 
Mở bày giác ngộ với các câu saI biệt như: Sự sanh 
của Ta đã hết... nơi rộng như nơi phân "Nhiếp dị 
môn" ở sau, nên biết về tướng. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 50 
Phần Bản Địa: Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 
Đoạn 3: Trì Xứ Du Già Cứu Cánh Phẩm 
5⁄2: Kiến Lập 
Như thế là đã giải thích riêng về mười lực của 
Phật, nay sẽ biện biệt chung. Tụng nêu: 

Tự tánh cùng phán biệt 

Bắt cộng cũng bình đẳng 

Tạo nghiệp cùng thứ lớp 

Sai biệt là sau cùng. 
Như vậy là nói về mười lực của Như lai: 
- Tự tánh hiện có phải nên nhận biết rõ. 
- Phân biệt hiện có phải nên nhận biết rõ. 
- Bất cộng hiện có phải nên nhận biết rõ. 
- Tạo nghiệp hiện có phải nên nhận biết rõ. 
- Thứ lớp hiện có phải nên nhận biết rõ. 
- Sai biệt hiện có phải nên nhận biết rõ. 
Do bảy tướng ấy, nên biết là tóm lược về nghĩa 

nơi mười lực của Như lai. 

- Thế nảo là tự tánh nơi mười lực của Như lai? 
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Nghĩa là gồm có năm căn là Tự tánh. Do mười 
huệ hơn hắn nên lại nói huệ là tự tánh của mười 
lực. Vì thế chỉ nói Trí lực xứ phi xứ, không nói Tín 
lực, không nói các lực khác. Như Trí lực xứ phi xứ, 
các lực khác nên biết cũng thê. Đó gọi là tự tánh 
nơi mười lực của Như lai. 

- Thế nào là phân biệt nơi mười lực của Như 
lai? 

Nghĩa là nêu lược nói do ba thứ phân biệt, nên 
biết là vô lượng. 

1. Do thời phần phân biệt: 

Tức gắn liên với ba đời quá khứ hiện tại vị lai, 
tật cả đối tượng nhận thứ đều tùy thuận ngộ nhập. 

2. Do phẩm loại ¡ phân biệt: 

Nghĩa là nơi mỗi mỗi các sự Hữu vi, hết thảy 
hành tướng của tự tướng cộng tướng đều tùy thuận 
ngộ nhập. 

3. Do tương tục phân biệt: 

Tức đôi với tất cả hữu tình gIỚI frong mười 
phương, hết thảy Sự tương tục, hêt tháy sự nghĩa, 
mỗi mỗi đều sai biệt, nên tuỳ thuận ngộ nhập. 

Do ba thứ như thế phân biệt về mười lực của 
Như lai, nên biết là vô lượng. Đó gọi là phân biệt 
nơi mười lực của Như la1? 

- Thê nào là Bất cộng nơi mười lực của Như 
lai? 

Nghĩa là chỉ đức Như lai mới có mười lực nây, 
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không chung (Bắt cộng) với tất cả hàng thanh văn, 
độc giác. Đó gọi là Bất cộng nơi mười lực của Như 
lai. 

- Thế nào là Bình đắng nơi mười lực của Như 
lai? 

Nghĩa là mười lực nây, tất cả Như lai thảy đều 
bình đăng, thành tựu đây đủ, nên gọi là bình đẳng 
không có sai biệt. Nêu căn cứ theo chỗ an trụ nhiêu 
của các Như lai thi mười lực của Như lai như thế 
lần lượt có sai biệt. Nghĩa là, đức Như lai nây trụ 
nhiêu nơi lực này. Các đức Như lai khác lại trụ nơi 
lực khác. Đó gọi là Bình đăng nơi mười lực của 
Như lai. 

- Thế nào là Tạo nghiệp nơi mười lực của Như 
lai? 

Nghĩa là lực trí xứ phi xứ hiện có của Như lai, 
ở trong các Nhân nhận biết đúng như thật về nhân. 
Ở trong các quả, nhận biết đúng như thật về quả. 
Cùng. có thế hàng phục vô sô tranh luận nơi tất cả 
Sa môn, Bà la môn về không nhận, nhân ác. 

Lực trí Tự nghiệp hiện có của Như lai, nơi chỗ 
tạo nghiệp thọ dụng quả của chính mình đều nhận 
biết rõ như thật. , Cùng có thê hàng phục vô sỐ 
Tranh luận nơi tất cả Sa-môn, Bà-la-môn về thí, 
phước dời chuyền. 

Lực trí Tĩnh lự giải thoát, đăng trì đăng chí hiện 
có của Như-lai, có thể hiện ba thứ thân biến, để 
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giáo hoá, trao truyền thuận hợp các hữu tình được 
hoá độ. Cùng có thể hàng phục, khiến an trụ đối 
với vô sô tranh luận nơi tất cả Sa môn Bà-la-môn 
về mâu thuẫn, phẩm khác, oán hại. Lực trí về căn 
hơn kém hiện có của Như lai, đối với các hữu tình, 
căn tánh thuộc phẩm hạ trung thượng bội phân Sa1 
biệt, đều nhận biết rõ đúng như thật, cùng có thê, 
theo chỗ ứng hợp, vì học thuyết giảng chánh pháp. 

Lực trí vỗ số thăng giải hiện có của Như lai, đôi 
với các hữu tình thuộc hạ trung thượng, cùng thăng 
giải tịnh, bất tịnh sai biệt, đều nhận biết rõ đúng 
như thật. Thắng giải Tịnh thì khiến tăng thượng 
dân. Thăng giải bât tịnh thì khiến lìa bỏ dân. 

Lực trí về vô số cảnh giới hiện có của Như lai, 
đối với các hữu tình nơi các cõi kém, vừa, diệu, bội 
phân sai biệt, đều nhận biết rõ đúng như thật. Đối 
với các hữu tình, có thể như căn tánh của họ, như 
ý lạc của họ, như tùy miên của họ, dựa nơi các thứ 
ây hướng nhập trong môn, chỉ dạy trao truyền 
thuận hợp, an lập thích ứng. 

Ở đây, đức Như lai vì các hàng thanh văn, dựa 
nơi các thứ ây hướng nhật trong môn, cùng chỉ dạy 
trao truyền đúng đắn. Như địa thanh văn, tận cùng 
tật cả chủng loại, đều tuyên thuyết, hiển phát, biện 
biệt, nêu đặt, khai thị không gián đoạn. 

Thế nảo là đức Như lai chỉ dạy trao truyền cho 
tất cả các chúng Bồ tát mới tạo nghiệp đâu về tứ 
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lương đăng trì, thâu nhận, an lập. muôốn tâm an trụ, 
khiển tâm được trụ? 

Nghĩa là các đức Như lai đôi với các chúng Bồ 
tát không dối trá, luôn cung kính quý trọng việc tạo 
nghiệp đâu tiên về tư lương đăng trì, khởi đầu nêu 
bày việc chỉ dạy, trao truyền thuận hợp, bảo như 
vây: 

- Này thiện nam! Hãy đến đây! Ông nên ở yên, 
xa lìa mọi dụng cụ năm ngôi, riêng một không hai, 
nơi bên trong tịch tĩnh, tư duy như lý. Cha mẹ của 
ông đã đặt tên cho ông. Hoặc các thân giáo sư, quỹ 
phạm sư đã đặt tên cho ông. Tư duy như vậy: Ta 
nay có phải là lìa tự tánh chân thật của sáu pháp 
xứ, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc ở giữa hoặc hai 
bên. Ở trong chỗ có ấy, danh tưởng nêu đặt giả lập 
như thê, theo ngôn thuyết chuyển hợp chăng? 

Ông đã tư duy đúng đăn như thê rôi, nên đối 
với pháp ấy đều không thủ đắc, chỉ nên nhận biết 
đúng như thật như vậy. Chỉ nên đối với pháp khách 
có tưởng về khách chuyên hợp. Này thiện nam! 
Ông nơi bấy gIỜ, nêu đối với tên gọi của chính 
mình, chỉ có tướng về khách, đã sanh đã được. Lại 
nêu nơi nội tâm tư duy như lý, ở trong mắt của ông 
hiện có tạo lập tên gọi về mắt, tưởng về mắt, giả 
nêu đặt về mặt. Tư duy như vậy: Trong mắt nây 
của ta, chỉ hai thứ có thê đạt được : Tức là tên gọi 
của mắt đã được đặt ra, tưởng về mắt, giả nêu đặt 
về mắt, nên đây chỉ là sự, trong đó được giả lập nêu 
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đặt về tên gọi, tưởng. Trừ chúng ra thì không có gì 
vượt hơn hoặc tăng thêm. 

Ở trong mắt ây, mọi nêu đặt, giả lập về mắt, 
tưởng vê mắt, tên gọi của mắt được đặt ra, lại 
chăng phải là mắt, ở đầy chỉ có sự, được giả lập tên 
ØỌI, tưởng về mắt... Nên biết tự tánh cũng không 
phải là mặt. Vì sao? Vì hăn phải ở trong ây xa lìa 
mỌI chỗ tạo lập tên gọi của mắt. Giả nêu đặt về 
mắt, ít có mắt nhận biết mà có thể chuyền hợp. Nếu 
có sự nây, thì thê là chân thật, hợp với tên gọi đã 
nêu. Không nên ở trong ây lại đợi tên gọi của mắt 
mới Mắt nhận biết như thê mà chuyên hợp. Chỉ nên 
theo tự tánh, không do nơi lắng nghe, không do 
phân biệt. Vì chỗ lập danh của mắt chỉ đôi với sự 
ây có mắt nhận biết chuyền hợp. Nhưng không như 
thê thì không đợi tên gọi, lời nói, nhận biết chuyền 
hợp có thê đạt được. Vì thê ở đây chỉ đối VỚI pháp 
khách mà có tên gọi của mắt, tưởng về mắt, giả nêu 
đạt về mắt thuộc nơi khách kia. 

Ông đã đối với nội nhãn tư duy đúng như lý 
như thê. Lại đôi với tưởng về mắt chỉ có tưởng về 
khách sẽ sanh sẽ được. 

Như đối với mắt, thì đối với tai, mũi, luỡi, thân 
cũng vậy, nói rộng cho đến thấy nghe hiểu biết, đã 
được, đã câu, hoặc đã tác ý theo tâm theo tứ. Tóm 
lại, đối khắp trong tưởng về tất cả các pháp, chỉ có 
tưởng về khách sẽ sanh sẽ được. 
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Như vậy, ông ở trong chính thân mình, với 
tưởng giả hiện có, có thể siêng năng, dứt trừ hết, 
nơi đạo gia hạnh nên thâu nhận đúng đăn, nói rộng 
cho đến tưởng giả hiện có trong hết thảy các pháp, 
có thể siêng năng dứt trừ sạch, nơi đạo gia hạnh 
nên thâu nhận đúng đắn. Ông do đối với tất cả đôi 
tượng nhận thức, khéo quan sát nhận biết như thế, 
đối khắp trong tưởng về tất cả các pháp, dây khởi 
chỉ là tưởng vệ khách. Hết thảy tưởng, vê hý luận 
hiện có nơi tật cả các pháp thường xuyên từ bỏ, do 

tâm không tướng, không phân. biệt, chỉ giữ lây 

nghĩa chuyền hợp. Ở trong sự nây, nhiều tu tập an 
trụ. Ông nêu hành trì như vậy, nên dựa nơi diệu trí 
của Như lai với chủng tánh đăng trì thanh tịnh, đạt 
được tâm tánh một cảnh không điên đảo. Như thế 
là các ông, hoặc ở nơi tác ý tư duy bất tịnh, đôi với 
duyên tánh duyên khởi, hoặc đôi với giới sai biệt, 
hoặc đôi với niệm hơi thở, hoặc đôi với Tĩnh lự thứ 
nhất, nói rộng cho đến, hoặc đối với phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, vô lượng Bồ tát với Tĩnh lự, thân 
thông, đăng trì, đăng chí, tác ý tư duy, nơi tác ý ây 
chớ nên lìa bỏ. Ông nếu tu tác ý thuận hợp của Bô 
tát như thê, lần lượt cho đến sẽ đạt được quả vị 
chánh đăng Bồ đề vô thượng, xuất ly rốt ráo, nên 
biết đó gọi là chánh hành khắp cõi của tất cả Bồ 
tát. 

Như lai quá khứ, cũng vì các chúng Bồ tát mới 
tạo nghiệp, đã nêu bày đúng đắn về sự chỉ dạy trao 
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truyền như thê. Như lai vị lai cũng vì các chúng Bồ 
tát mới tạo nghiệp, sẽ nêu bày đúng đắn về sự chỉ 
dạy trao truyên như vậy. Như lai hiện tại, cũng vì 
các chúng Bồ tát mới tạo nghiệp, hiện nêu đặt đúng 
đăn về sự chỉ dạy trao truyền như thế. 

Các thanh văn, đối với tác ý nây, lúc siêng năng 
tu tập, cũng có thể mau chóng đạt được thông huệ 
thù thăng. Hoặc có thể đôi với tác ý không điên đảo 
nây, thông tỏ đúng như thật, nên có thể đạt được 
hiện quán các pháp. 

Lực trí hành khắp cõi hiện có của Như lai, đối 
với hành có thê xuất ly, hành không xuất ly nơi tất 
cả khổ, đều nhận biết đúng như thật, cùng khiến lìa 
bỏ hành không, xuất ly, có thê chính thức trao cho 
hành có thể xuất ly. 

Lực trí túc trụ tùy niệm hiện có của Như lai, đôi 
với các bản sự, bản sanh của đời trước, thường 
xuyên nhớ nghĩ, vì khiến cho các loài hữu tình 
được hóa độ, tâm sanh chán lìa, tâm sanh tịnh tín, 
nên chính thức vì họ tuyên thuyết. Cùng có thể 
hành phục mọi chấp trước về thường luận nơi tất 
cả Sa-môn, Bà-la-môn. 

Lực trí về tử sanh hiện có của Như lai, đôi với 
các đệ tử đã qua đời, đang trên nẻo thọ sanh, có thể 
chánh tức thọ lý, củng có thể hàng phục mọi chấp 
trước về đoạn luận nơi tất cả Sa-môn, Bà-la-môn. 

Lực trí dứt hết các lậu hiện có của Như lai, đối 
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VỚI tự giải thoát không nghi không hoặc, cùng có 
thể hàng phục tất cả Sa-môn Bà-la- môn đối với A- 
la-hản khởi tăng thượng mạn. 

Đó gọi là Tạo nghiệp nơi mười lực của Như laI. 

- Thế nào là Thứ lớp nơi mười lực của Như lai? 

Nghĩa là các đức Như lai, đối với đạo quả 
chánh đăng Bồ đề vô thượng, lúc mới chứng đắc, 
liên chứng đắc tức thì tất cả mười lực. Chứng đắc 
tức thì rồi, về sau mới theo thứ lớp hiện tiền. Tức 
các đức Như lai, khi mới thành phật, trước tiên là 
khởi Lực trí xứ phi xứ, quan sát ác pháp, kiên lập 
tật cả nhân quả thuận hợp. Đã quan sát rÔI, tiếp 
theo là khởi lực trí tự nghiệp. Nêu có mong câu tức 
đối với quả dị thục thù thắng đáng yêu thích trong 
GIới đồng phận nơi cõi dục, thì tạo phương tiện vì 
học thuyết giảng, khiến xa lìa các nghiệp bât thiện, 
khiến hiện hành các nghiệp thiện hiện có. Tiếp đến 
là khởi lực trí tĩnh lự, giải thoát, đăng trì, đẳng chí, 
nếu các hữu tình mong câu pháp lìa dục thế gian, 
thì chỉ dạy trao truyền cho họ, khiên hướng tới nẻo 
lia dục thê gian, đạt được như thật. 

Tiếp nữa là khởi bảy lực còn lại của Như lai. 
Nếu các hữu tình có mong câu pháp lìa dục xuất 
thế gian, thì như chỗ ứng hợp, vì họ thuyết giảng, 
khiến hướng tới đạo lìa dục xuất thế gian. Nghĩa là 
ở đây, trước khởi lực trí về căn hơn kém, quán xét 
đúng như thật về căn trí của người mong câu lìa 
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dục xuất thế. Thứ đến dây khởi lực trí về vô số 
thăng giải, quan sát như thật về ý lạc hiện CÓ nƠI 
căn trí làm đâu kia. Tiếp theo, khởi lực trí về vô SỐ 
Giới, quan sát đúng như thật về tùy miên hiện có 
của ý lạc làm đầu. Nhận biết rõ về căn trí, ý lạc 
củng tùy miên rôi, sau đây khởi lực trí hành khắp 
cõi, theo chỗ ứng hợp, khiên trong cửa hướng nhập 
nơi đôi tượng duyên đều có thê hướng vào. Tiếp 
sau là dây khởi lực trí túc trụ niệm và lực trí tử 
sanh. Hữu tình kia do chỗ ứng hợp nơi của hướng 
nhập của đối tượng duyên mà gia hạnh, thâu trụ 
tâm, tu tập thanh tịnh rồi, nghe nói về trung đạo, 
khiến xa lài Ta-cát-da- kiến, được xem là căn bản 
nơi biên chấp thường đoạn. Vì nhăm khiến cho các 
hữu tình vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiên não, sau 
đây khởi lực trí dứt hết các lậu. Nếu có hữu tình có 
thê nhận giữ, tạo phương tiện tu tập đúng đăn về 
lực Xa-ma-tha như thế, tuy chưa vĩnh viễn đoạn trừ 
tật cả phiên não, nhưng do đạt được khiến chúng 
không hiện hành, nên khởi không tạo tác. Nếu khởi 
tăng thượng mạn thì khiễn lìa bỏ tăng thượng mạn 
ây. Đó gọi là một các giải thích vê thứ lớp của 
mười lực. 

Lại có cách giải thích khác về thứ lớp của mười 
lực. Nghĩa là các đức Như lai đỗi với đạo quả 
chánh đăng Bỏ đề vô thượng, lúc mới chứng đặc, 
đậu tiên là phát khởi lực trí xứ phi xứ khiến hiện 
tiền, đối khắp tất cả pháp duyên sanh, quan sát đạt 
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diệu pháp trụ trí tối thăng, tức dựa nơi diệu pháp 
trụ trí như thê. Thứ đến khởi lực trí tự nghiệp quán 
phân tại gia, do các nghiệp ây có vô số sai biệt, dựa 
nơi phân tại gia, cả ba thời đã hiện và sẽ tu chứng 
sai biệt. Quan sát phân tại gia như thê TÔI, tiếp theo 
khởi lực Trí Tĩnh lự Giải thoát. Đắng trì, đăng chí, 
quản phân xuất gia. Nghĩa là ở trong phân xuât gia 
như thế, vì hữu tình có thể nói về chánh đạo xuất 
khổ lia khố chăng? Hay là không thể? Quán như 
vậy rồi chính thức nhận biết đều không. Quán xét 
các thế gian không có người cứu giúp, không có 
chôn quy y, do đại Bị, nên dùng Phật nhãn quán 
chiếu đúng như thật về tất cả thê plian. Đã quán 
chiếu TÔI, tiếp sau là khởi lực trí về căn hơn kém, 
hiện tiền, nhận biết rõ về vô số hữu tình trụ tại thế 
gian, sanh ở đây, lớn lên ở đây, hoặc có kẻ độn căn, 
hoặc có kẻ trung căn, hoặc có kẻ lợi căn, hiện tiền 
nhận biết rồi, nên đối với việc thuyết pháp tâm ây 
hướng nhập. sau đây, như trước đã nói, tật cả lực 
trí còn lại, như lực trí về vô số thăng giải lần lượt 
hiện bày. Nên biết đó là cách giải thích thứ hai vê 
thứ lớp của mười lực. 

Lại có cách giải thích khác về thứ lớp của mười 
lực. 

Nghĩa là các đức Như lai, đối với đạo quả 
chánh đăng Bỏ đề vô thượng, lúc mới chứng đắc, 
đâu tiên là phát khởi lực trí xứ phi xứ khiến được 
hiện tiên, quan sát tất cả pháp giới duyên sanh. Thứ 
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đến khởi lực trí tự nghiệp, tức ở trong pháp duyên 
sanh như thê, quan sát, giả lập vê danh, tưởng của 
hữu tình nơi các hữu tình giới. Như thế là hữu tình 
tự tạo các nghiệp với các sắc loại như vậy. Quan 
sát đúng như thật về pháp giới, hữu tình giỚI như 
thê TÔI, tiếp theo là khởi lực trí tĩnh lự giải thoát. 
Đắng trì, đăng chí, tức vì khiến các loài hữu tình 
như thế giải thoát mọi khô, nên thị hiện ba loại thân 
biến thuận hợp mà chỉ dạy, trao truyền. Đã dạy, 
trao rÔi, sau đầy khởi các lực còn lại, thư lớp như 
trước. Nhận biết về căn... rôi, đối với chánh đạo 
khiến hướng nhập. Sau đây, tạo phương tiện khiến 
các hữu tình kia giải thoát các khô. Đó là cách giải 
thích thứ ba về thứ lớp của mười lực. 

- Thê nào là sai biệt nơi mười lực của Như lai? 

Nghĩa là mười lực nây lần lượt cùng đối chiêu, 
cũng có sai biệt, cũng không có sai biệt. 

Lực trí xứ phi xứ so với lực trí tự nghiệp có sai 
biệt là gì? 

Nếu nhận biết rõ đúng về nghiệp thiện, bất 
thiện, có thể chiêu cảm quả đáng yêu thích không 
đáng yêu thích hiện có. Nên biết đây là do Lực trí 
xứ phi xứ. Nếu nhận biết rõ đúng về các hữu tình 
có thể tạo nghiệp thiện, bất thiện, tức họ có thể 
nhận quả yêu thích, không yêu thích, mà không 
phải là thứ khác. Nên biệt đây là do lực trí tự 
nghiệp. 


SỐ 1579 ~ LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 50 273 


Hoặc nhận biết rõ đúng về các hữu tình có thể 
tu tập tĩnh lự, giải thoát, đăng trì, đăng chí, tức họ 
có thể nhập các định như tĩnh lự, mà không phải là 
thứ khác. Nên biết đây là do lực trí tự nghiệp. 

Hoặc nhận biết rõ đúng, tức dựa nơi các định 
như tĩnh lự... như thê, hiện ba thứ thần biến thuận 
hợp để chỉ dạy trao truyền cho các hữu tình được 
hoá độ. Nên biết đây là do lự trí tĩnh lự, giải thoát, 
đăng trì, đăng chí. 

Hoặc chánh thức soi chiếu giữ lây Tâm câu 
sanh tương ưng như tín..., nên biết đây là do lực 
trí tĩnh lự giải thoát, đăng trì đăng chí. 

Hoặc phân biệt đúng đắn, tức các hữu tình kia 
với các căn thuộc phẩm hạ trung thượng có vô số 
sai biệt, nên biết đây là do lực trí về căn hơn kém. 

Hoặc chánh thức soi chiêu về vô sô ý lạc trong 
các thứ pháp kia giữ lẫy các căn làm đầu, nên biết 
đây là do lực trí về căn hơn kém. 

Hoặc phân biệt đúng đắn, tức ý lạc kia có vô SỐ 
sai biệt, nên biết đây là do lực trí về vô số thắng 
giải. Tức ý lạc ây, nên biết phân biệt lược có sáu 
thứ: 

1. Ý lạc không xuất ly: Nghĩa là ý lạc hiện có, 
đối với các trời đại tự tại, Na-la-diên, Phạm Thẻ... 
đều khác biệt, khởi tin hiểu. 

2. Ý lạc xuất ly: Là ý lạc hiện có, đối với ba 
thừa, khởi sự tin hiều. 
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3. Ý lạc thanh tịnh xa: Là ý lạc hiện có của sự 
thành thục an trụ nơi phẩm hạ trung. 

4. Ý lạc thanh tịnh gân: Là ý lạc hiện có của sự 
thành tựu, an trụ nơi phẩm thượng. 

5. Ý lạc tức ở nơi hiện pháp đạt được Niết bàn: 
Là ý lạc hiện có, khởi sự tin hiểu, do thừa thanh 
văn đạt được Niết bàn. 

6. Ý lạc đôi với đời vị lai đạt được Niết bàn: 
Là ý lạc hiện có, do đại thừa đạt được Niết bàn, 
khởi sự tin hiểu. 

Hoặc soi chiếu đúng đăn, giữ lẫy thăng giải, 
khởi chủng tử tương tợ, nên biết đây là do lực trí 
về vô số thăng giải. 

Hoặc soi chiếu giữ lây đúng đắn, tức chỗ sai 
biệt của chủng tử kia, phân biệt có vô lượng phẩm 
loại, nên biết đây là do lực trí về vô số cảnh giới. 

Lại, tức cảnh g1ới ây, nên biết phân biệt lược có 
bốn loại: 

1. Chủng tử trụ nơi bản tánh. 

2. Chủng tử tập khởi trước tiên. 

3. Chủng tử có thể tu tập đối trị. Nghĩa là 
chủng tử hiện có của pháp có Bát Niết bàn. 

4. Chủng tử không thê tu tập đôi trị. Là chủng 
tử hiện có của pháp không có Bát Niết bàn. 

Hoặc nhận biết rõ đúng về chúng loại hành tích 
hướng nhập, nên biết đây là do lực trí về vô số giới. 

Hoặc phân biệt đúng, tức tất cả phẩm loại của 
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hành tích ấy, hành tích như thế có thể khiến lìa 
nhiễm. Hành tích như thê có thể khiến đạt thanh 
tịnh rột ráo. Hành tích như thê có thể khiến đạt 
thanh tịnh không rốt ráo. Nên biết đây là do lực trí 
hành khắp cõi. 

Hoặc nhận biết đúng như thật về các tùy niệm 
của đời trước, về nhân nơi tất cả cõi cùng hành của 
đời trước, nên biết đây là do lực trí hành khắp cõi. 

Hoặc nhận biết rõ đúng, như trước đã phân biệt 
về vô số tùy thuận nơi sáu thứ hành tóm lược của 
tám câu ngôn thuyết, nên biết đây là do lực trí túc 
trụ tùy niệm. 

Hoặc nhận biết rõ đúng, dựa vào sự chết sông 
của hữu tình đời trước, nên biết đây là do lực trí 
túc trụ tùy niệm. 

Hoặc quán thấy đúng đắn về sự chết sống của 
hữu tình đời sau, nên biết đây là do lực trí về tử 
sanh. 

Hoặc nhận biết rõ đúng, nơi sự nghĩa của mình 
chưa được rốt ráo, tâm khéo giải thoát, ở trong hiện 
pháp chứng đặc Niết bàn, nên biết đây là do lực trí 
dứt sạch các lậu. 

Đó gọi là mười lực của Như lai lần lượt cùng 
chiếu, cũng có sai biệt, cũng không sai biệt. 

Như lai hiện có bốn vô úy, văn như nơi khế 
kinh đã nói, nên biết về tướng. Nghĩa là các đức 
Như lai, đối với bốn xứ, ở trong đại chủng tự xưng 
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tán. Tức sở trì chướng vĩnh viễn giải thoát, ở trong 
tật cả chủng loại nơi tất cả pháp, hiện thành bình 
đăng chánh giác, không chung với hành thanh văn. 
Đó là xứ thứ nhất. 

Các phiên não chướng vĩnh viễn giải thoát, 
chứng đắc lậu tận chung với các thanh văn. Đó là 
xứ thứ hai. 

Vì các loài hữu tình cầu giải thoát, khiến họ 
vượt quá các khổ, nên thuyết giảng đạo xuất ly. Đó 
là xứ thứ ba. 

Tức đối với đạo có thể xuất ly bị chướng ngại, 
nêu giảng các pháp chướng ngại phải nên xa la. 
Đó là xứ thứ tư. 

Đức Như lai, đôi với bốn xứ như thê, theo nghĩa 
như thật, tự xưng tán rôi, sau đây, kẻ khác đôi với 
chỗ xưng tán về hai xứ trước của mình, hiện có 
thân ngữ nghiệp chống trái, nên khởi vẫn nạn, hủy 
báng. Lại đối VỚI chỗ xưng tán của mình về hai xứ 
sau, hiện có chống trái, trước sau đều trải ngược, 
rơi vào tướng phi lý mà đây khởi vấn nạ, hủy Dáng. 
Nghĩa là, đối với thê gian có nhãn kiến, không có 
nhãn kiến. Có tha tâm trí, không có tha tâm trí. Như 
lai đối với xứ tự xưng tán, có thê đối trị các thứ vân 
nạn hủy báng, đều không thây có tướng nhân như 
thật. Do nhân duyên ấy, nên đối với bốn xứ có thê 
tự nhận biết rõ, thản nhiên không sợ, tâm không 
khiếp nhược, không hê nghi, lo, đều không kinh 
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hãi. Lại, Phật là bậc đại sư, chỉ có từng ây đáng nên 
xưng tán. Nghĩa là hành tự lợi cùng hành lợi tha 
đêu hoàn toản viên mãn. Nên biết ở đây, hai thứ 
xưng tán trước là hành tự lợi viên mãn, hai thứ 
xưng tán sau là hành lợi tha viên mãn trong ây, đức 
Như laI, hoặc tự xưng tán, đôi với tật cả pháp hiện 
đăng giác, nên thành chánh đắng giác. Nên biết 
chánh là so với các Bồ tát hướng tới đại thừa. Hoặc 
tự xưng tắn về tât cả lậu đã đứt sạch, nên biết chánh 
là so với hữu tình hướng tới thừa thanh văn và độc 
giác. Hoặc lại xưng tán về đạo có thê xuất ly cùng 
các pháp chướng ngại, nên biết đều là sanh với các 
hữu tình hướng đến các thừa. 

Như vậy, đức Như lai nêu giảng về câu kinh, 
nghĩa là ta vì các Bồ tát, Thanh văn thuyết giảng 
đạo xuất ly, cho đến nói rộng. Các vị kết tập. ở 
trong chỗ kết tập tạng thanh văn, đã loại trừ chữ 
Bồ tát, ở trong chỗ kết tập tạng Bồ tát, chỉ mỗi tụng 
chữ Bỏ tát ây. 

Đức Như lai hiện có ba niệm trụ, văn như nơi 
khế kinh đã nói nên biết về tướng. 

Nghĩa là các đức Như lai, nơi đêm dài sanh tử, 
có mong muôn như vây: Làm sao sẽ khiến cho các 
loài hữu tình ở trong hành thuận hợp nơi pháp-luật 
do ta khéo giảng nói, tùy trụ đúng như thật? 

Như vậy là những mong muốn, ưa thích trong 
đêm dài sanh tử nơi bậc pháp chủ lúc hóa độ muôn 
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loài, theo chỗ mong muốn ây, hoặc toại nguyện 
hoặc không toại nguyện, đêu không sanh tạp 
nhiễm, do ba Niệm trụ lượt hiển bày. Ba Niệm trụ 
nây lại do ba chúng sai biệt kiến lập. Những gì là 
ba chúng? 

Hoặc hết thảy hữu tình kia hoàn toản là chánh 
hành. Đó là chúng thứ nhất. Hoặc tất cả hữu tình 
kia hoàn toàn là tà hành. Đó là chúng thứ hai. Hoặc 
trong chúng kia, một phân là chánh hành, một phân 
là tà hành. Đó là chúng thứ ba. 

Đức Như lai hiện có ba thứ Bắt hộ, văn như nơi 
khế kinh đã nói nên biết về tướng. 

Nghĩa là các Đức Như lai, nói tóm tắt, đôi với 
tất cả loại thô xấu được tạo tác, che giâu, đều vĩnh 
viễn đoạn trừ. Do ba thứ Bất hộ được hiền bày. Các 
A-la-hán do quên niệm, nên trong các thời gian vẫn 
còn có chút ít sự tạo tác thô xâu vô ký. Đức Như 
lai đôi với tất cả các thứ ấy đều hoàn toàn không. 
Vì thể, Như lai đối với các đệ tử, như chỗ cần tạo 
lập, tức như tự tánh. Luôn tha thiết khuyên gắng, 
hiên hiện trách phạt. Các lúc lại hiện hành, đột 
nhiên thúc dục. Đối với các đệ tử không phòng hộ, 
lo nghĩ, đó là chớ cùng trụ với họ trong nhiều thời 
gian, biết rõ chỗ hành nơi ba nghiệp của mình bất 
tịnh, nhân nơi sự việc trước, tâm ý không vuI. Do 
chỗ không thuận ây nên sự việc chông trái. Hoặc 
mặt thì trách cứ mình, hoặc hướng tới kẻ khác nói. 
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Nên biết đức Như lai hiện có đại bi. Tất cả các 
thứ tướng, thảy đều như nơi phẩm cúng dường thân 
cận vô lượng ở trước đã nói. Nên biêt đại bị của 
Như lai như vậy là vô lượng, vô thượng. 

- Thế nào là pháp không quên mất của Như lai? 

Nghĩa là các đức Như lai thường tùy thuận phi, 
nhớ. Hoặc sự, hoặc xứ, hoặc như, hoặc thời có chỗ 
tạo tác. Đức Như lai tức nơi sự ây, XỨ Ấy, như ấy, 
thời ây đều tùy niệm đúng đăn. Đó gọi là pháp 
không quên mất của Như lai. Tức Như lai đôi khắp 
tật cả sự nghiệp được tạo tác, đối khắp hết thảy 
phương xứ sai biệt, đôi khắp tật cả phương tiện 
được sử dụng, đối khắp hết thảy thời phân sai biệt, 
luôn nhớ nghĩ không quên mất, thường trụ nơi 
chánh niệm. Nên biết đó gọi là không quên mất. 

- Thê nào là tập khí vĩnh viễn được dứt trừ của 
Như lai? 

Nghĩa la các đức Như lai, hoặc ở nơi động 
chuyền, hoặc ở chỗ nhìn ngắm, hoặc ở nơi nói bàn, 
hoặc ở chỗn an trụ, tợ như có phiên não dây khởi, 
tạo nghiệp, nhưng đều không hiện hành. Đó gọi là 
tập khí đã vĩnh viễn dứt trừ của Như lai. 

Các A-la-hán, tuy đã đoạn trừ phiên não, nhưng 
Ở trong các trường hỢp chuyên động, nhìn ngăm, 
nói bàn, an trụ còn có vô số tương tợ như có phiên 
não dấy khởi, tạo nghiệp. 

- Thế nào là Nhất thiết chủng diệu trí của Như 
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lai? 

Nghĩa là các đức Như lai, nói tóm tắt, đôi với 
ba tụ pháp hiện bày Đăng chánh giác. Ba tụ pháp 
là: 

1. Tụ pháp có thể dẫn đến nghĩa có. 

2. Tụ pháp có thê dẫn đến nghĩa không. 

3. Tụ pháp không phải có thể dẫn đến nghĩa 
có. Tụ pháp không phải có thể dẫn đến nghĩa 
không. 

Nên biết ở đây, nêu các đức Như-lai đối với hai 
tụ pháp hai, ba như trên, ở chung trong hết thảy các 
pháp như vậy, trí không điện đảo, nên biết đó là 
Nhất thiết chủng trí của Như lai. 

Nếu các đức Như lai, ở trong tất cả các pháp 
của tụ pháp có thê dẫn đến nghĩa có, trí không điên 
đảo, nên biết đó gọi là diệu trí của Như lai. Tức ở 
đây, hoặc Nhất thiết chủng trí, hoặc diệu trí, hợp 
chung làm một, gọi là Nhất thiết chủng diệu trí. 

Tất cả như thế, gọi chung là một trăm bỗn mươi 
thứ pháp Phật bất cộng của Như lai. Tức trong ấy, 
các tướng tùy hảo, tại hữu sau cùng nơi quả vị Bồ 
tát, đều đã chứng đắc thanh tịnh cực thiện. 

Hoặc lúc Bồ tát an toạ nơi tòa Bồ đề, trụ nơi 
hữu sau cùng, đôi với tư lương Bồ đề của đạo Bồ 
tát đã hoàn toàn viên mãn tột cùng. Bây giờ không 
thây, tu ba mươi Dảy pháp Bồ đề phân, chứng đắc 
Sát-na thứ nhất, gọI là Tam-ma-địa của Trí không 
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chướng ngại. Bồ tát ây học đạo gồm thâu định kim 
cang dụ, từ đây, sát na thứ hai không gián đoạn 
chứng đắc tức thì toàn bộ các pháp Phật bất cộng. 
Nghĩa là, đầu tiên tức mười lực của Như lai, sau 
cùng là Nhất thiết chủng diệu trí, đều rất thanh tịnh 
tật là vô thượng. 

Do đạt được trí ây, nên đôi khắp tất cả cảnh ĐIớI 
của đôi tượng nhận thức, trí không vướng mắc, 
không chướng ngại, thanh tịnh tối cực, không câu 
uê, chuyền y, liên phát khởi tỏ ngộ, tư duy viên 
mãn, ý chuyền viên mãn, vượt quá, tất cả hành của 
Bồ tát nơi địa Bồ tát, chứng nhập hết thảy hành của 
Như lai nơi địa Như lai. Tất cả các thứ thô trọng 
hiện có của phẩm sở trí chướng đêu được đoạn trừ 
rốt ráo, nên được chuyền y thủ thắng. Chuyển Vy 
như thế là vô thượng. Ngoài ra, tất cả cho đến Bồ 
tát chuyển y trong trụ thành mãn tôi thượng, nên 
biết là hữu thượng. 

Hỏi: Trí Bồ tát, Trí Như lai, tất cả đều an trụ 
nơi địa đạt đến cứu cánh. Làm sao có thê biết hai 
trí ây có sai biệt? 

Đáp: Như người có mắt sáng, cách nơi hạt thóc 
nhỏ cũng thây các màu sắc hình tượng. Diệu trí của 
tât cả Bô tát an trụ nơi địa đạt đên cứu cánh, đôi 
VỚI tất cả cảnh giới, nên biết cũng vậy. Như người 
có mắt sáng, nhìn thấy các hình, săc đều không có 
chướng ngại, ngăn cách. Diệu trí của Như lai đôi 
với hết thảy cảnh giới, nên biết cũng như vậy. 
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Như sự việc vẽ trên tâm vải tròn, các màu sắc 
rực rỡ, chỉ có sắc diệu sau cùng là chưa tô điểm 
trọn vẹn. Diệu trí của Bồ tát, nơi địa đạt đến cứu 
cánh nên biết cũng như vậy. Như sự việc vẽ trên 
tâm vải tròn, các màu sắc rực rỡ, sắc diệu sau cùng 
đã được tô điểm trọn vẹn. Diệu trí của Như lai, nên 
biết cũng vậy. Như người có mắt sáng, ở trong chỗ 
bóng tôi ít, nhìn thấy các màu sắc. Diệu trí của Bồ 
tát nơi địa đạt đến cứu cảnh, nên biết cũng vậy. 
Như người, có mắt sáng, lìa tất cả tối tăm, nhìn thây 
các màu sắc. Diệu trí của Như lai, nên biết cũng 
vậy. Như người có mắt sáng, từ xa nhìn thây các 
mảu sắc. Diệu trí của Bồ tát nơi địa đạt đến cứu 
cánh , nên biết cũng vậy. 

Như người có mắt sáng, từ chỗ gân nhìn thấy 
các màu sắc. Diệu trí của Như lai, nên biết cũng 
vậy. 

Như mắt của thầy thuốc mới vào nghề nhìn 
xem các sắc màu. 

Diệu trí của Bồ tát nơi địa đạt đến cứu cánh , 
nên biết cũng vậy. 

Như mắt hết sức thanh tịnh, nhìn xem các màu 
sắc. Diệu trí của Như lai, nên biết cũng vậy. 

Như thân ở trong thai, thân của các Bồ tát nơi 
địa đạt đến cứu cánh, nên biết cũng vậy. 

Như thân ra khởi thai, thân của chư Như lai, 
nên biết cũng vậy. Như A-la-hán, tâm hành lúc đã 
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tỉnh giác, tâm hành của Như lai, 

nên biết cũng vậy. 

Như thê của đèn tối, thể trí của Bồ tát nơi địa 
đạt đến cứu cánh , nên biết cũng vậy. 

Như thê của đèn sáng, thể trí của Như lai, nên 
biết cũng vậy. 

Do đây nên biết: Hết thảy các chúng Bồ tát an 
trụ nơi địa đạt đến cứu cánh, so với điệu trí của các 
Như lai, thân tâm có sai biệt lớn. Như vậy, Như lai 
chứng đặc Bồ đề rồi, hiện hữu khắp tất cả cõi Phật 
nƠI mười phương, có thể thực hiện khặp tất cả Phật 
sự. Thế nào øọI là tất cả Phật sự? 

Nghĩa là Như lai tạo tác nơi sự nghiệp Như lai 
của các đức Như lai, lược có mười thứ. Nơi mỗi 
mỗi sự nghiệp Như lai được Như lai tạo tác như 
thế, có thê thành vô lượng sự việc lợi lạc cho hữu 
tình. Ngoại trừ chung thì không có gì hoặc vượt 
hơn hoặc tăng thêm. Những gì là mười thứ Phật 
sự? 

Nghĩa là các đức Như lai, đầu tiên tự hiện bày 
thân đại trượng phu, nhăm khiến cho hữu tình tâm 
phát khởi tịnh tín. Thân đại trượng phu, đối với 
việc sanh tịnh tín, là tôi thăng. Đó gọi là sự việc 
được tạo tác thứ nhất. Sự việc được tạo tác như thê, 
các tướng tùy hảo là chỗ có thể thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai, khắp vì tất cả loài hữu 
tình phát khởi hết thảy loại gia hạnh chỉ dạy, trao 
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truyền. Đó gọi là hành sự thứ hai của Như lai. 

Hành sự như thế, đo tất cả các thứ thanh tịnh là 
chỗ có thê thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai, có thể hành tác tất cả sự 
việc lợi lạc cho hữu tình, có thê đoạn trừ hết thảy 
các thứ nghi hoặc được phát sinh, đó gọi là hành 
sự thứ ba của Như-laI. Sự việc được hành tác như 
thế, mười lực của Như-lai là chỗ có thê thành tựu 
đây đủ. Do trước đã nói về mười lực của Như lai, 
có thê thành tựu đây đủ mọi nghĩa lợi của tất cả 
hữu tình, nên có khả năng nhận lãnh. Lại, nơi chỗ 
chứng đặc mười lực của Như-lai, có thể dây khởi 
vân nạn, chỉ có Như lai là có thê thấy, có thể giải 
thích, có thể hiểu rõ. Chỉ có Như-lai, đối với vân 
nạn kia có thê chính thức đáp lại. 

Lại, các đức Như-lai có thể hàng phục khắp tất 
cả luận của kẻ khác, có thể thành lập khắp tất cả tự 
luận. Đó gọi là Hành sự thứ tư của đức Như lai. Sự 
việc được hành tác như vậy, bốn vô sở úy là chỗ 
có thê thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như-lai hóa độ các hữu tình, đôi 
với giáo pháp của Phật, họ hoặc an trụ đúng đăn, 
hoặc an trụ không đúng đăn. Như-lai đôi với điều 
ây tâm không tạp nhiễm. Đó gọi là hành sự thứ năm 
của đức Như-lai. Sự việc được hành tác như thê, 
ba thứ Niệm trụ là chỗ có thê thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai, như điều mình giảng nói 
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tức hành tác như thế. Đó øọI1 là hành sự thứ sáu của 
đức Như lai. Hành sự như vậy, ba thứ Bắt hộ là chỗ 
có thê thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai, thường dùng Phật nhãn, 
nơi cả ngày đêm quan sát khắp thế gian. Đó gọi là 
hành sự thứ bảy của đức Như lai. Hành sự như thê, 
Đại bi của Như lai là chỗ có thể thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai luôn sẵn sàng đôi với tật 
cả sự việc được tạo tác, không hề thối chuyền, xả 
bỏ. Đó gọi là hành sự thứ tám của đức Như lai. Sự 
việc được hành tác như thê, pháp không quên mất 
là chỗ có thể thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai hành xử mọi nghi thức, 
phép tắc, luôn tùy chuyển đúng như thật, không 
vượt trái tác dụng. Đó gọi là hành sự thứ chín của 
đức Như lai. Hành sự như vậy, các tập khí vĩnh 
viễn được dứt trừ là chỗ có thê thành tựu đây đủ. 

Lại, các đức Như lai, đối với tụ pháp có thê có 
thê dẫn đến vô nghĩa, đối với các tụ pháp không 
thể dẫn đến có nghĩa, cũng không thể dẫn đến vô 
nghĩa, Như lai vì các hữu tình tuyên thuyết, khai 
thị, hiển phát. Đó gọi là hành sự thứ mười của đức 
Như lai. Hành sự như thế, Nhất thiết chủng diệu trí 
chỗ có thê thành tựu đây đủ. 

Như vậy là, như trước đã nói về một trăm bốn 
mươi thứ pháp Phật bất cộng của Như lai, có thể 
tạo ra tật cả phật sự được hành tác của Như lai. Phật 
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sự như thế, nêu phân biệt rộng thì không dễ có thể 
tính đếm, cho đến câu chi na dũ đa trăm ngàn đại 
kiếp nói cũng không thê hết. 

Như vậy, chỗ nói về các đức Như lai trụ nơi địa 
của các Như lai, gọi là kiến lập. Vì sao? Vì dựa nơi 
trụ ây, dựa nơi phẩm loại mong cầu Ấy, các chúng 
Bỏ tát đối với pháp Học của Bỏ tát, có thê tu học 
đúng đắn. cũng dựa nơi trụ ây mà có sự hứng đặc. 
Tức dựa nới trụ ây, nên có thê thành tựu đây đủ 
khắp hết thảy nghĩa lợi của tật cả hữu tình. Vì thế 
ở đây gỌI là kiến lập. 

Lại, tật cả pháp Phật được thuyết giảng, đôi với 
sự việc lợi tha là luôn tùy thuận bậc nhật. Hết thảy 
các đức Như lai là sự hiển hiện của sự nghiệp lợi 
tha. Hàng Thanh văn, độc giác thì không như thê. 
Vì vậy gọi là pháp Phật bất cộng. 

Lại, ở trong pháp của chư Phật như thê tự có 
pháp Phật. Tất cả hàng Nhị thừa đều không có 
được. Đó là đại bi, pháp không quên mất, Tập khí 
vĩnh viễn loại trừ, Nhật thiết chủng diệu trí, tự có 
pháp Phật, tuy có phân. tương tợ đạt được, nhưng 
tật cả loại đều không viên mãn. Như lai, đối VỚI tât 
cả các pháp â ây thảy đều chứng đặc, nơi tất cả loại 
không gì là không viên mãn, đêu vượt hơn, đêu thù 
thắng tột cùng. Do đó được gọi là "không chung" ( 
Bất cộng ). Nên biết ở đây có nghĩa "độc nhất" là 
nghĩa không chung. Sự viên mãn như thê là hiển 
bày đạo tu học của tất cả Bồ tát cùng quả của đạo 
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ây, là địa Bồ tát, nói đủ về đạo tu học của hết thảy 
Bồ tát và quả của đạo tu học đó, là chốn dựa nương 
thật sự của hết thảy loại giáo pháp. 

Lại, Địa Bồ tát nầy cũng gọi là Ma-đát-lý-ca 
Luận của Tạng Bồ tát. Cũng gọi là thâu tóm đại 
thừa. Cũng gọi là mở bày, chỉ rõ con đường hoại, 
chủng hoại. Cũng gọi là căn bản thanh tịnh của Trí 
không chướng ngại. 

Nếu các hàng trời, người hiện có nơi thế gian, 
hoặc trời, hoặc người, hoặc các Sa-môn, Bà-la- 
môn, đôi với địa Bô-tát được nêu bày ấy, khởi sự 
tin hiểu chắc chăn, vui thích lãnh hội, thọ trì, tĩnh 
tân tu học, rộng vì kẻ khác thuyết giảng, cho đến 
sao chép giữ gìn, cung kính cúng dường, thâm tâm 
yêu trọng, thì khối lượng phước đức đạt được, nói 
tóm tắt, như khôi lượng phước đức đạt được của 
đức Bạc-già-phạm đôi với tât cả kinh điển vi điệu 
thuộc Tạng Bỏ tát, vui thích lãnh hội, tuyên thuyết, 
hiển bày phân biệt, thiết lập, khai thị, xưng tán. Hai 
khối lượng công đức â Ấy là như nhau, không khác. 
Vì sao? Vì địa Bô tát nây đã hiển Dày, chỉ rõ về tất 
cả chỗ lược nêu, giải thích rộng các môn trong 
Tạng Bồ tát. Ở trong địa â ây có thể khai thị rộng 
giáo pháp. Ty-nại-da, cho đến rất nhiêu Hữu tình 
được hóa độ, đối với chánh pháp ây thọ trì, đọc 
tụng, pháp tuỳ pháp hành, an trụ, tăng trưởng, 
thăng tiễn rộng lớn. Bấy giờ, tượng tợ chánh pháp 
không được hưng thạnh, chánh pháp không diệt. 
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Nếu vào thời ấy, tượng tợ chánh pháp sẽ được 
hưng thạnh, tức có thể dẫn đến nghĩa thật, là chánh 
pháp hiện có sẽ mau chóng diệt hoại. Vì thể, ở 
trong địa Bồ tát này, khởi sự tin hiểu kiên cố, vui 
thích lãnh hội, thọ trì, cho đên nói rộng, khôi lượng 
phước đức đạt được là vô lượng vô 


Phân Bản Địa - Địa thứ 15: Địa Bồ Tát 


Đoạn 4: Trì Xứ Du Già Thứ Lớp 

Phẩm: Phát Tâm Chánh Đăng Bồ Đề 

Như vậy là đã nói về nghĩa của địa Bồ tát. 

- Thê nảo là nên biết về thứ lớp ở đây? 

Nghĩa là các Bồ tát, trước hết cần an trụ nơi 
chủng tánh Bồ tát, mới có thể chánh thức phát tâm 
cầu đạt đạo quả Bồ đề vô thượng. Đã phát tâm rôi, 
mới tu tập đúng đắn hành tự lợi lợi tha. Lúc đang 
tu tập hành tự lợi lợi tha, thì đạt được phương tiện 
không tạp nhiễm. Không tạp nhiễm nên đạt được 
phương tiện không chán mệt. Do không chán mệt 
nên đạt được phương tiện khiến các thiện căn tăng 
trưởng. Các thiện căn được tăng trưởng rôi, nên có 
thê chứng đặc quả vị Chánh đăng Bô đê vô thượng. 

Lại, đôi với pháp gia hạnh của Hành tự lợi lợi 
tha như thế, với phương tiện không tạp nhiễm, 
phương tiện không chán mệt, phương tiện khiến 
thiện căn tăng trưởng, trong quá trình đạt được đạo 
quả Bô đề, lúc sắp tu tập, trước hết là đôi với chánh 
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pháp thâm diệu rộng lớn, an lập tin hiểu. Lập tin 
hiểu rôi thì thưa câu chánh pháp. Cầu đạt chánh 
pháp rôi, thì rộng vì kẻ khác thuyết giảng. Cũng ở 
nơi chánh hành, tự có thê thành tựu đây đủ. Lúc 
thành tựu đây đủ, hoặc do thuận theo điều nên làm, 
tức do đây mà làm, như khiến cho phước đức, trí 
huệ tăng trưởng. Chỗ nên làm tức thực hiện như 
thế. Phước đức, trí huệ đã tăng trưởng rôi, nên đối 
với phương tiện không lìa bỏ sanh tử, có thê tu tập 
đúng đăn. Tức ở đây, lúc đang tu tập, có thê hành 
không tạp nhiễm nơi sanh tử. Nghĩa là ở đây, lúc 
chính thức tu hành, có thể đôi với hành tự an lạc 
hành không chấp trước. Tức ở đây, khi đang hành 
trì, có thể đỗi với vô lượng khổ lớn của sanh tử, 
hay tu tập đúng đắn hành không chán mệt. 

Do không chán mệt đối với sanh tử, nên có thể 
tìm câu đúng đắn vô số dị luận, đối với hết thảy các 
luận đạt được vô sở úy. Khéo nhận biết về luận rôi, 
lại có thể biết rõ chỗ nên vì họ nêu giảng, chỗ có 
thể tuyên thuyết, nên thuyết giảng như thê. 

Do trí ấy nên khéo nhận biết về thế gian. Bỏ tát 
khéo nhận biết về các luận cùng thế gian như vậy 
TÔI, lại có thể tìm cầu chánh pháp đúng như lý. Đã 
tìm câu rồi, tức có khả năng đoạn trừ mọi thứ nghi 
hoặc của hết tháy hữu tình. Như thể là có thể đoạn 
trừ nghi hoặc của kẻ khác, khiến phước đức của 
chính mình lần lượt tăng trưởng. Tư lương phước 
đức dần được viên mãn, khiến cho trí huệ của chính 
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mình cũng được tăng trưởng hơn. Tư lương trí huệ 
dân được viên mãn. Tức hai thứ tư lương, đã viên 
mãn rôi, ở trong hành tướng của để và việc tu tập 
thuận hợp pháp Bỏ đề phân, có thể siêng năng tu 
trì, nơi các phương tiện tu tập có thê nhận biết rõ 
đúng. Tức hành trì chỗ. tu chánh cân như thé, hồi 
hướng đến quả Bát Niết bàn đại thừa, không cầu 
quả Bát Niết bàn của nhị thừa. 

Đã đạt được phương tiện thiện xảo như vậy, 
nên có thê đối với tất cả ngôn ngữ của Bỏ tát đều 
lắng nghe, thọ trì, dựa nơi diệu lực tu tập, nên đôi 
với các pháp hiện có, trước kia chưa nghe, hết thảy 
các thứ tướng đều có thể biện biệt rõ. Nơi Đà- la- 
mi, biện tài vô ngại đều được viên mãn. Vì muốn 
vĩnh viễn đoạn trừ tật cả chướng ngại, nên tinh tân 
tu tập ba môn giải thoát. Tức ở đây, lúc đang tu tập, 
vì nhằm đoạn trừ tất cả tăng thượng mạn điên đảo 
của mình, người, nên siêng tu chánh hành. Như 
thê, có thể đôi với tất cả các thứ tướng, chánh hành 
viên mãn. Chánh hành như thê được viên mãn rồi, 
thì đôi với tật cả hữu tình cùng hàng nhị thừa đều 
là thù thắng. Đó là thù thắng của công đức chánh 
hành và thù thắng của công đức có thể xưng tán. 
Nên biết ở đây, thù thắng của công đức chánh 
hành, tức Bô tát vì tự lợi, lợi tha nên siêng tu chánh 
hành, dùng sự việc lợi tha làm sự việc của chính 
mình. Hàng Thanh văn độc giác thi không như thế. 
Do các Bồ tát dùng sự việc lợi tha làm sự việc của 
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chính mình, nên đôi với hết thảy hữu tình khởi tâm 
bình đăng như đối với chính mình. Vì khởi tâm 
bình đăng như thế, nên đôi với các hữu tình thường 
thí ân huệ không mong báo đáp. 

Bỏ tát lúc siêng năng tu hành như vậy, luôn đôi 
với hữu tình phát khởi huy vọng, muôn khiến cho 
họ đạt được lợi ích an lạc. Do ý lạc tạo lợi ích an 
lạc ấy, nên thường khởi tạo g1a hạnh không hư dỗi. 
Nên biết đó gọi là lần lượt dẫn phát công đức của 
chánh hành thù thắng. 

Ở đây, thù thăng của công đức xưng tán, tức Bồ 
tát, đôi với chỗ đạt được thọ ký của chư Phật, chứ 
không phải là hàng Nhị thừa. Được Phật thọ ký TÔI, 
nên có thê an trụ nơi không thối chuyền. An trụ Ở 
đây, nên có thê đôi với tất cả sự tạo tác, luôn quyết 
định hành tác, đạt được pháp không quên mất kiên 
cô. Pháp không quên mất kiên cô như thê, chư 
Phật, Bô tát thiết lập tại nơi tất cả hữu tình là sự 
việc thiết lập tối thượng, đối khắp hết tháy Sự VIỆC 
nên làm đều không thôi thất, nơi việc chưa đạt 
được cũng không thối thất. Lúc không. thối thất, 
nên thường xuyên không gián đoạn, đối với hết 
thảy pháp thiện luôn khiến tăng trưởng liên tục như 
phân tháng có trăng sảng, Do các pháp thiện cảng 
thêm tăng trưởng, nên bấy giờ Bồ tát được gọi là 
chân thật, không gọi là tương tợ. Vì được mang tên 
là Bồ tát chân thật nên đối với hết thảy chủng loại 
phương tiện điêu phục tất cả Hữu tình đều nhận 
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biết rõ đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật, 
nên hết thảy sự an lập đều được thiện xảo. Từ đây 
tìm câu, ở đây tìm câu, do đây tìm cầu, đã tìm cầu 
rồi, do cứu cánh â ây nên đều an lập đúng đắn. Như 
vậy gọi là tất cả an lập đệu được thiện xảo. Mọi sự 
an lập được thiện xảo rôi, lại đối với sự chỉ trao 
truyện, có thê đạt được thiện xảo. Đối với sự chỉ 
dạy trao truyền đều được thiện xảo, nên lại có thể 
đạt được vô lượng Tam-ma-địa vương của đội 
tượng duyên. Đạt được Tam-ma-địa như thế rôi 
nên có thể tuyên thuyết chánh pháp chân thật với 
vô số hành tướng, Lúc nêu giảng chánh pháp đều 
có thắng quả, có thể đối với nẻo xuất ly rôt ráo của 
đại thừa, do dựa nơi tánh lớn mà xuất ly, nên có thể 
thâu tóm đại thừa. Do đây, nên lại ở trong phân VỊ 
xuất ly của đại thừa kia, đạt được tên gọi kia, tật cả 
Bồ tát cùng chung. Tên gọi ây, tất cả chư Phật, Bồ 
tát nơi thê gian đều cùng an lập, đêu cùng xưng tán. 
Nên biết đó gọi là công đức thù thăng có thê xưng 
tán. 

Do đạt được tên gọi thù thắng như thê, nên biết 
là đạt được các tướng của Bỏ tát. Các tướng được 
hiện rõ việc thành tựu về tướng như thế, nên chánh 
hành hết thảy loại tướng nơi hai phân Bồ tát tại gia 
xuất gia, là nơi chốn có thể thành tựu đây đủ. Ở 
trong hai phần ấy, có thể thành tựu đây đủ nôi, 
chánh hành kiên cố nơi các phẩm thiện đạt được 
toàn bộ ý lạc tăng thượng. 
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Ý lạc như vậy, hoặc là chỗ nên thâu nhận của 
phâm tại gia, hoặc là chỗ nên thâu nhận của phẩm 
xuất gia. Hoặc ở nơi phẩm thiện có thê an lập đúng 
đăn, cho đến an trụ. Từ đấy trở lên, nên tác ý tư 
duy, thọ nhận các Hữu, sanh nơi xứ sanh kia, luôn 
được gặp gỡ chư Phật, Bồ tát, cùng có thê tạo các 
sự việc lợi ích cho hết thảy Hữu tình, thường xuyên 
mong chư Phật. Bỏ tát chỉ dạy trao truyền thuận 
hợp, nhận giữ phẩm thiện, lãnh thọ thù thắng, 
chứng đắc phân vị. Do lãnh thọ, nên đôi với phân 
vị được chứng đắc, thâu nhận thù thăng, có thể 
xưng tán, có thê chính thức ở yên như nơi nhà cửa 
của mình. 

Trụ nơi vị ấy rôi, có thê đối với phân vị càng 
về sau tất cả các thứ tướng càng thù thăng, giác huệ 
tăng tiên vượt bậc, lần lần cho đến đạt tới cứu cánh, 
nơi quãng trung gian không sanh biết đủ. Sự tăng 
tiên vượt bậc như thế chứng đắc rốt ráo. Từ đây 
không cầu địa trên nào khác. Đã đạt đến biên vực 
tột cùng của cứu cánh nên gọi là đạt được vô 
thượng. Đó gọi là nghĩa thứ lớp của Địa Bồ tát. 


Phân Bản Địa 
Địa Thứ 16: Hữu Dư Y 
Như thê là đã nói về địa Bồ tát. 
_- Thê nào là địa Hữu tình dư y? Nên biệt địa 
nây có ba thứ tướng: 


294 BỘ DU GIÀ 2 


1. Nêu đặt an lập địa. 
2. Nêu đặc an lập về Tịch Tĩnh. 
3. Nêu đặt an lập về nương dựa. 

- Thê nào là nêu đặt an lập địa? 

Nghĩa là địa Hữu dư y, trừ một phân của năm 
địa là địa không tâm, địa do Tu tạo thành, địa 
Thanh Văn, địa độc giác, địa Bồ tát. Trừ hoàn toàn 
một địa là địa vô dư y. các địa còn lại gọi là địa 
Hữu dư y. Đó gọi là nêu đặt, an lập địa. 

- Thê nảo là nêu đặt, an lập về Tịch Tĩnh? 

Nghĩa là do bốn thứ Tịch Tĩnh nên nêu đặt an 
lập Hữu dư y. 

1. Do Tịch Tĩnh về khô. 

2. Do Tịch Tĩnh về phiên não. 

3. Do Tịch Tĩnh không tốn não Hữu tình. 
4. Do Tịch Tĩnh xả. 

- Thế nào là Tịch Tĩnh về khổ? Nghĩa là Bí sô 
A-la-hán, các lậu đã vĩnh viễn dứt hết, các khổ của 
thân sau nơi đời vị lai sẽ có thảy đều đoạn trừ hoàn 
toàn, đã đạt được "Biến tri". Như cây Ða-la đã chặt 
đứt gốc rễ, thì ngọn không mọc trở lại. Do đạt được 
pháp không sanh nơi vị lai. Đó gọi là Tịch Tĩnh về 
khô. 

- Thê nào là Tịch Tĩnh về phiền não? 

Nghĩa là Bí-sô A-la-hán, tham dục, sâu hận, 
ngu s¡ đều vĩnh viễn đoạn trừ, nên tất cả phiền não 
thảy đều đoạn đứt hoàn toàn, do đạt được pháp rốt 
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ráo không sanh. Đó gọi là Tịch Tĩnh về phiên não. 

- Thế nào là Tịch Tĩnh không tôn não hữu tình? 

Nghĩa là Bí-sô A-la-hản, tham dục, sâu hận, 
ngu sĩ đã dứt hệt hoàn toàn, hệt thảy phiền não thảy 
đêu dứt sạch, không tạo các ác, tu tập các thiện. Đó 
gọi là Tịch Tĩnh không tôn não Hữu tình. 

- Thế nảo là Tịch Tĩnh xả? 

Tức là Bí sô A-la-hán, các lậu đã vĩnh viễn dứt 
hết, nơi sáu hăng trụ, đa phân. an trụ thường xuyên 
không gián đoạn. Nghĩa là mắt thấy sắc rồi không 
vui không buôn, an trụ trên xả, chánh niệm chánh 
tri. Như thê, tại nghe tiếng rÔi, mũi ngửi hương tôi, 
lưỡi nêm vị rôi, thân biết xúc trôi, Ỷ rõ pháp rôi, 
không vui không buôn, an trụ trên xả, chánh niệm 
chánh tri. Đó gọi là Tịch Tĩnh xả. 

Tức dựa nơi bốn thứ tịch tĩnh như thế đề nói về 
địa Hữu dư y, là tịch tĩnh tôi cực, thanh lương tột 
cùng. Đó gọi là nêu đặt, an lập về tịch tĩnh. 

- Thế nào là nêu đặt, an lập vê nương dựa? 
Nghĩa là có tám thứ nương dựa: 

1. Nương dựa nêu đặt. 

2. Nương dựa thâu nhận. 

3. Nương dựa trụ trì. 

4. Nương dựa lưu chuyền. 
5. Nương dựa chướng ngại. 
6. Nương dựa khô não. 

7. Nương dựa vui thích. 
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S. Nương dựa hậu biên. 

- Thê nào là nương dựa nêu đặt? 

Nghĩa là năm Thủ Mẫn. Do dựa vào đấy nên 
nêu đặt các tưởng về Ngã, Hữu tình, thọ mạng, sự 
sanh, có thể nuôi dưỡng, Bổ-đặc- -glà- la, ý sanh, 
Nho đồng V.V.. - Tưởng nhờ vào ngôn thuyết cùng 
dựa nơi đây nên nêu đặt các tưởng về danh tự như 
thế, sanh loại như thế, chủng tánh như thể, ăn uỗng 
như thế, trụ lâu như thê, biên vực của thọ lượng 
như thê. 

- Thê nào là nương dựa thâu nhận? 

Nghĩa là bảy sự thâu nhận. Tức: cha mẹ, vợ con 
của mình. Nô ty, kẻ thừa hành, kẻ hâu, bạn bè, 
quyên thuộc. 

Về bảy sự thâu nhận nây, như nơi ý địa ở trước 
đã phân biệt rộng. 

Dựa vào đây để nhận biết rõ về các loài Hữu 
tình có chỗ thâu nhận. 

- Thế nào là nương dựa trụ trì? Nghĩa là bốn 
thứ thực (Ăn) tức: 

1. Đoạn thực. 
2. Xúc thực. 
3. Ý tư thực. 
4. Thức thực. 

Do dựa vào đây nên Hữu tình đã sanh trụ lập, 
ứng phó. Lại có thê thâu giữ, nuôi dưỡng các Hữu 
tình cầu Hữu. 
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- Thế nảo là nương dựa lưu chuyền? 

Nghĩa là bỗn thứ thứ trụ cùng mười hai duyên 
khởi. Bốn thứ thức trụ: 

1. Thức trụ nẻo sắc. 

2. Thức trụ nẻo thọ. 

3. Thức trụ nẻo tưởng. 
4. Thức trụ nẻo hành. 

Mười hai duyên khởi: Võ minh duyên hành. 
Hành duyên thức. 

Nói rộng cho đên sanh duyên Lão tử. 

Do dựa vào đây, nên các loài Hữu tình đối với 
năm nẻo sanh tử tuỳ thuận luân chuyền. 

- Thê nảo là nương dựa chướng ngại? 

Nghĩa là các thiên ma tuỳ theo nơi chốn có Hữu 
tình tu pháp thiện tức tìm đến trước họ tạo các 
chướng ngại. 

- Thê nào là nương dựa khổ não? 

Nghĩa là tất cả cõi đục đều øọI là nương dựa 
khô não. Do dựa vào đây nên khiến các Hữu tình 
lãnh nhận sâu khổ. 

- Thế nảo là nương dựa vui thích? 

Nghĩa là an lạc của Tĩnh lự, đăng chí gọi là 
nương dựa vui thích. Do dựa vào đấy nên các loài 
Hữu tình, hoặc tức ở đấy hiện nhập nơi định, hoặc 
sanh nơi kia, suốt đờ lãnh nhận các vui thích hiện 
có của Tĩnh lự, đăng chĩ. 
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- Thê nào là nương dựa hậu biên? 

Nghĩa là các uẫn tương tục của A-la-hán. Do 
dựa vào đây nên nói các A-la-hán nhận giữ thâu 
Sau cùng. 

Hỏi: Bí sô A-la-hán, các lậu đã vĩnh viễn dứt 
hết, trụ nơi địa Hữu dư y, nên nói cùng với bao 
nhiêu thứ nương dựa cùng tương ưng? 

Đáp: Nên nói cùng với một thứ nương dựa hoàn 
toàn tương ưng. Tức là nương dựa Hậu biên. Cùng 
VỚI sáu sự thầu nhận không cùng tương ưng, cùng 
với nương dựa lưu chuyền, nương dựa chướng ngại 
toàn bộ là không tương ưng. Cùng với các nương 
dựa còn lại là không phải tương ưng, không phải 
không tương ưng. Đó gọi là nêu đặt, an lập về 
nương dựa. 


Phân Bản Địa. 
Địa thứ 17: Vô Dư Y 

Như vậy là đã nói về địa Hữu dư y. 

- Thê nào là địa vô dư y: Nên biết địa nây cũng 

có ba tướng: 

1. Nêu đặt an lập địa. 

2. Nêu đặt an lập về tịch diệt. 

3. Nêu đặt an lập dị môn tịch diệt. 

- Thê nào là nêu đặt an lập địa? 
Nghĩa là một phân của năm địa còn lại ở trước, 
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nên biết đây tức thuộc về địa vô dư y. tức: ĐỊa 
không tâm, địa do tu tạo thành, địa thanh văn, địa 
độc giác và địa Bồ tát. 

- Thê nào là nêu đặt an lập về tịch diệt? 

Nghĩa là do hai thứ tịch diệt, nên nêu đặt an lập 
địa vô dư y như thê. 

1. Do tịch diệt tịch tĩnh. 
2. Do tịch diệt không tồn não. 

- Thế nào là Tịch diệt tịch tĩnh? 

Nghĩa là trước hết, nơi địa Hữu dư y đạt được 
xúc chứng bôn thứ Tịch tĩnh. Nay, trong cảnh giới 
Niết bàn vô dư y, cũng có bốn thứ tịch tĩnh tối 
thăng: 

1. Tịch tĩnh số giáo. 

2. Tịch tĩnh dựa nơi tất cả. 

3. Tịch tĩnh dựa vào khô. 

4. Tịch tĩnh dựa vào khổ sanh nghị, lo. Như 
nói: 

Do tâm không thấp kém. Hay nhẫn thọ khổ cực 
Nẻo hướng đến giải thoát VÍ như đèn tận diệt. 

- Thê nào là tịch diệt không tôn não? 

Nghĩa là cùng với tất cả chỗ dựa không tương 
ưng. Trái lìa với các khô lưu chuyên, sanh khởi tât 
cả phiên não. Chuyên y hiển bảy cảnh giới vô lậu 
chân thật. Như nói Bí sô vĩnh viên tịch diệt, gọi là 
trụ nơi an lạc chân thật. 

Lại, như nói: Thật có không sanh không khởi 
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không tạo không làm, không cùng sanh khởi. Cũng 
có: có sanh có khởi có tạo có làm, có cùng sanh 
khởi. 

Hoặc nên không có không sanh không khởi 
không làm, không cùng sanh khởi. Ta trọn không 
nói có sanh có khởi có tạo có làm, có cùng sanh 
khởi, có vĩnh viễn xuất ly. 

Do thật có không sanh không khởi không tạo 
không làm không cùng sanh khởi, vì thế ta nói có 
sanh có khởi có tạo có làm, có cùng sanh khởi, có 
vĩnh viễn xuất ly. Đức thê tôn dựa vào mật ý Tây 
để nói về chỗ thâm diệu, rộng lớn, vô lượng VÔ SÔ, 
đó là Tịch diệt. Do ở trong ây gôm đủ công đức, 
khó nhận biết rõ, nên gọi là thâm diệu. Hết sức 
rộng lớn nên gọi là quảng đại. Không cùng tận nên 
gọi là vô lượng. Số lượng không thê tính đêm, nói 
không hai, nên gọi là vô sô. 

- Thế nào là ở đây số lượng không thể tính 
đếm? Nghĩa là có, chăng phải có đều không thê nêu 
bày. 

Tức sắc lìa sắc, không thể nêu bày. Tức thọ lìa 
thọ không thể nói hết. Tức tưởng lìa tưởng không 
thể nói hết. Tức Hành lìa Hành không thể nêu bày. 
Tức thức lìa thức không thê nêu bày. Vì sao? Do 
chân như thanh tịnh hiển bày hoàn toàn không câu 
uếễ. Đó gọi là Tịch diệt không gây tốn não. 

Hai thứ như thê gọi chung làm một, là nêu đặt 
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an lập về tịch diệt. 

- Thê nảo là nêu đặt, an lập dị môn tịch diệt? 

Nên biết ở đây, dị môn tịch diệt có vô lượng 
loại. Nghĩa là, gọi là 

Thường, cũng gọi là Hằng, cũng gọi là trụ lâu, 
cũng gọi là không biến đổi, cũng gọi là pháp có, 
cũng gọi là nhà cửa, cũng gọi là bến bãi, cũng gọi 
là cứu hộ, cũng gọi là quy y, cũng gọi là chỗ hướng 
tới, cũng gọi là An ồn, cũng gọi là đạm bạc, cũng 
gọI là sự thiện, cũng gọi là An lành, cũng gọi là 
không chuyền, cũng gọi là không cấu uế, cũng gọi 
là khó thấy, cũng gọi là cam lồ, cũng gọi là không 
sâu lo, cũng gọi là không mất, cũng gọi là không 
rực rỡ, cũng gọi là không nóng bức, cũng gọi là 
không bệnh, cũng gọi là không động, cũng gọi là 
Niết bàn, cũng gọi là vĩnh viễn dứt tuyệt tất cả Hý 
luận. 

Các loại như thế, nên biết gọi là dị môn tịch 
diệt. Đó gọi là nêu đặt, an lập vê dị môn tịch diệt. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 51 


Phân Nhiếp Quyết Trạch: Địa Năm Thức 
Thân Tương Ưng và Địa Ý 

Đoạn T1: 

Như thế là đã nói về Phân Bản địa, tiếp theo là 
nói về sự quyết trạch (Quyết định lựa chọn) khéo 
léo của các địa. Do sự quyêt trạch khéo léo này làm 
chỗ dựa, nên đôi VỚI tất cả địa khéo có thê hỏi đáp. 
Nay sẽ nói về sự quyết trạch của địa ý và địa Năm 
Thức thân. 

Hỏi: Trước đã nêu về chỗ dựa của chủng tử, 
nghĩa là thức A-lại- da nhưng chưa thuyết minh về 
sự hiện hữu, về nhân duyên của sự hiện hữu với 
nghĩa phân biệt rộng. Do đâu không nói? Vì duyên 
øì nên biết có nghĩa phân biệt rộng? Làm sao nên 
biết? 

Đáp: Do sự kiến lập này là Phật Thế Tôn đã ghi 
nhận là hết sức sâu kín, thế nên không nói. Như 
đức Thế Tôn nói: 

Thức A-đả-na sâu, vi tế 
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Tất cả chủng tử như bộc lưu 

Ta nơi phàm ngu không khai diễn Sợ họ phân 
biệt châp làm ngã 

Lại nữa, tụng nêu: 

Chấp thọ, đâu, hiểu rõ 
Chúng tứ, nghiệp, thán thọ 
Không tám, định mạng chung 
Không, đếu chẳng họp lý. 

Do tám thứ tướng, nên chứng biết Thức A-lại- 
da quyết định là có. Nghĩa là nếu lìa sự nương dựa 
của A-lại-da thì sự châp thọ không hợp đạo lý. Sự 
sanh khởi đầu tiên không hợp đạo lý, có tánh hiểu 
rõ không hợp đạo lý. Có tánh của chủng tử không 
hợp đạo lý. Sự sai biệt của nghiệp dụng không hợp 
đạo lý. Nhân thọ không hợp đạo lý. Xứ định không 
tâm chăng hợp đạo lý. Thức khi mạng chung không 
hợp đạo lý. 

Thế nào là nêu không có Thức A-lại-da làm chỗ 
nương dựa thì sự chấp thọ không hợp đạo lý? Do 
năm nhân. Những øì là năm? 

Nghĩa là chỗ tạo hành nghiệp từ đời trước của 
Thức A-lại-da làm nhân chuyên thức như Nhãn 
v.v... đôi với các duyên của đời hiện tại làm nhân, 
như nói căn cùng cảnh giới. Do lực của tác ý nên 
các chuyển thức sanh, cho đến nói rộng, đó là nhân 
thứ nhất. 

Lại, sáu Thức Thân có tánh thiện, bất thiện 
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v.v... có thể đạt được là nhân thứ hai. 

Lại, sáu Thức Thân là loại thuộc về dị thục vô 
phú vô ký không thể năm bắt là nhân thứ ba. 

Lại, sáu Thức Thân đêu dựa nơi sự riêng biệt 
mà chuyển, nơi mỗi mỗi sự nương tựa kia, thì mỗi 
mỗi thức ây chuyền, tức chỗ dựa của thức ấy phải 
có chấp thọ, các phần còn lại không chấp thọ là 
không hợp đạo lý. Nếu cho là chấp thọ cũng không 
hợp đạo lý, vì xa lia thức, đó là nhân thứ tư. 

Lại, chỗ nương tựa nên thành thì thường xuyên 
chấp thọ lỗi lầm. Vì sao? Là do nhân thức kia, nơi 
một lúc chuyền, một lúc không chuyền. Các thức 
khác cũng vậy. Đó là nhân thứ năm. 

Như thế, nghiệp đời trước cùng duyên hiện tại 
làm nhân, nên tánh thiện, bất thiện v.v... có thê đạt 
được. Còn chủng loại dị thục không thể đạt được, 
nên các thức đều có chỗ dựa riêng biệt mà chuyền, 
thường xuyên chấp thọ lỗi lầm của chỗ dựa nên 
không hợp đạo lý. 

Do đâu, nếu không có thức A-lại-da thì sự sanh 
khởi đầu tiên không hợp đạo lý? Nghĩa là có vẫn 
nạn: Nếu quyết định có thức A-lại- da thì nên có 
hai thức đồng thời sanh khởi? Đáp vẫn nạn ây: ông 
ở nơi không lỗi lầm, vọng sanh tưởng. lỗi lâm, vì 
sao lại cho là có hai thức cùng lúc chuyền? Vì sao? 
Lại như có một người cùng lúc muốn thấy cho đến 
muốn biết, thuận theo có một thức sanh khởi đầu 
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tiên là không hợp đạo lý. Do thức kia bây giờ tác ý 
không khác. Căn, cảnh cũng vậy. Thê do nhân 
duyên nào thức không cùng chuyên. 

Do đâu, nếu không có các thức cùng chuyền, 
cùng với thức như Nhãn v.v... đồng hành với ý 
thức, nhận biết rõ về thể tánh không thể đạt được? 
Nghĩa là hoặc có lúc nhớ nghĩ vê cảnh thường được 
thọ nhận nơi quả khứ, bấy giỜ ý thức hành không 
sáng rõ, không phải đôi với hiện cảnh, lúc ý hiện 
hành có được tướng không sáng rõ như thê. Do đó, 
nên chấp nhận các thức cùng chuyên, hoặc chấp 
nhận tánh của ý thức không sáng rõ. 

Do đâu, nếu không có thức A-lại-da thì có tánh 
của chủng tử không hợp đạo lý? Nghĩa là sảu thức 
thân lân lượt dị biệt. Vì sao? Vì từ thiện vô gián, 
sanh tánh bất thiện, bất thiện vô gián lại sanh tánh 
thiện. Từ hai vô gián, táảnh vô ký sanh. Cảnh giới 
kém vô gián sanh cảnh giới trung. Cảnh giới trung 
vô gián sanh cảnh giới diệu. Như vậy, cảnh giới 
diệu vô gián cho đến sanh cảnh giới kém. Hữu lậu 
vô gián sanh vô lậu. Vô lậu vô gián sanh Hữu lậu. 
Thê gian vô giản sanh xuât thê gian. Xuât thê gian 
vô gián sanh thế gian. Không phải tảnh của chủng 
tử có tướng như thế nên hợp với đạo lý. 

Lại, các thức kia, nơi thời gian dài giản đoạn, 
nên không lưu chuyên tương tục nơi thời gian dài. 
Thê nên đây cũng không hợp đạo lý. 
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Do đâu, nếu không có các thức cùng chuyền thì 
nghiệp dụng sai biệt không hợp đạo lý? Nghĩa là, 
nêu lược nói có bốn thứ nghiệp: 

- Nghiệp phân biệt vê vật dụng. 

- Nghiệp phân biệt về chỗ dựa. 

- Nghiệp phân biệt về Ngã. 

- Nghiệp phân biệt về Cảnh. 

Các thứ phân biệt nầy nơi từng sát na cùng 
chuyển có thể đạt được. Do đó, một thức nơi một 
sát na có nghiệp dụng sai biệt như thê, là không 
hợp lý. 

Do đâu, nếu không có thức A-lại-da thì Thân 
thọ sai biệt không hợp đạo lý? Nghĩa là như có một 
người tư duy hoặc như lý hoặc không như lý, hoặc 
không tư duy lo nghĩ, hoặc tùy thuận tâm tứ, hoặc 
nơi xứ tâm định, hoặc không tại định. Bấy giờ, các 
lãnh thọ nơi thân dây khởi không phải một mà là 
rất nhiều với vô số sai biệt. Thân thọ kia lẽ ra 
không có nhung hiệu có thê đạt được. Vì vậy, quyết 
định có thức A-lại- da. 

Do đâu, nêu không có thức A-lại-da thì xứ định 
không tâm không hợp đạo lý? Nghĩa là, nhập định 
vô tưởng hoặc định diệt tận, nên như xả mạng, thức 
la nơi thân, không phải là không la nơi thân. Như 
đức Thế Tôn nói: "Nên nơi bấy giờ, thức không 
phải là không lia nơi thân." 

Do đâu, nếu không có thức A-lại-da thì thức khi 
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mạng chung không hợp đạo lý? Nghĩa là, lúc lâm 
chung, hoặc từ phân thân trên, thức lìa bỏ dân, tiếp 
xúc lạnh dân khởi. Hoặc từ phân thân dưới, không 
phải là ý thức kia có lúc không chuyển. Nên biệt 
chỉ có thức Lại da mới có thể năm g1ữ thân. Ở đây 
nếu lìa bỏ, tức nơi phân thân sự tiếp xúc lạnh có 
thể đạt được. Thân không giác thọ, ý thức thì 
không như thế. Vì vậy, nếu không có thức A-lại-da 
thì không hợp đạo lý. Lại nữa, Tụng nêu: 

Sở duyên nếu tương ưng 

Lại cùng làm tánh duyên 

Cùng với thức cùng chuyển 

Nhiêm ô tạp, hoàn diệt. 

Nếu lược nói về thức A-lại-da, do bốn thứ 
tướng kiến lập lưu chuyên, do một thứ tướng kiến 
lập Hoàn diệt. 

- Thế nào là bốn thứ tướng để kiến lập lưu 
chuyền? Đó là: 

- Kiến lập đôi tượng duyên chuyền. 

- Kiến lập tương ưng chuyền. 

- Kiến lập cùng làm duyên tánh chuyền. 

- Kiên lập Thức v.v... cùng chuyền, chuyên. 

- Thế nào là một tướng kiến lập Hoàn diệt? 
Nghĩa là do kiến lập tạp nhiễm chuyên, nên cùng 
do kiến lập Hoàn diệt kia. 

- Thế nào là tướng kiến lập đối tượng duyên 
chuyền? Nghĩa là nếu lược nói về thức A-lại-da, do 
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nơi hai thứ cảnh của đôi tượng duyên chuyên. Một 
là do phân biệt về chấp thọ bên trong. Hai là do 
phân biệt về tướng của vật dụng không phân biệt 
bên ngoài. 

Phân biệt về chấp thọ bên trong: nghĩa là có thể 
phân biệt nhận biết rõ về tự tánh của Biến kế sở 
chấp vọng chấp tập khí, cùng với sắc căn, chốn 
nương dựa của căn. Đây là đôi với cảnh giới hữu 
sắc. Nếu ở nơi vô sắc thì chỉ có phân biệt chấp thọ 
tập khí. 

Phân biệt về tướng của vật dụng không phân 
biệt bên ngoài: nghĩa là có thể phân biệt, nhận biết 
rõ về chỗ nương dựa. Duyên nơi chấp thọ bên 
trong, nên thức A-lại-da, với tất cả thời không có 
gián đoạn nơi tướng của khí thế gian, ví như đèn 
được thắp sáng lúc sanh, bên trong đốt cháy hết 
chất cao đặc chấp thọ, bên ngoàải phát khởi ảnh 
sáng. Như thế, thức A- lại- đa duyên nơi sự chập thọ 
bên trong, duyên nơi tướng của khí thế gian bên 
ngoài. Đạo lý sanh khởi nên biết cũng vậy. 

Lại nữa, thức A-lại-da duyên nơi cảnh v1 tẾ, các 
vị thông huệ của thê gian cũng khó biết rõ. 

Lại nữa, thức A-lại-da duyên nơi cảnh, không 
bỏ thời gian, không biến đối, từ sát na chấp thọ đầu 
tiên, cho đến mạng chung đều phân biệt một vị mà 
chuyền. 

Lại nữa, thức A-lại-da, đối với cảnh của đối 
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tượng duyên niệm niệm sanh diệt, nên biết sát na 
lưu chuyên tương tục không phải một không phải 
thường. 

Lại nữa, thức A-lại-da nên nói là ở trong cõi 
dục, duyên nơi cảnh châp thọ nhỏ hẹp. Ở trong cõi 
sắc, duyên nơi cảnh chấp thọ rộng lớn. Ở nơi hai 
xứ không vô biên, thức vô biên của cõi vô sắc, 
duyên nơi vô lượng cảnh chấp thọ. Ở nơi xứ Vô sở 
hữu, duyên nơi cảnh chấp thọ vi tế. Ở nơi xứ Phi 
tưởng phi phi tưởng, duyên nơi cảnh chấp thọ hết 
sức vi tê. 

Như thế, phân biệt nhận biết về hai thứ đối 
tượng duyên, Tiên ở nơi cảnh của đối tượng duyên 
phân biệt vi tê, phân biệt tương tự, phân biệt về sát 
na. Phân biệt vê đối tượng duyên châp thọ nhỏ hẹp. 
Phân biệt vỆ đối tượng duyên chập thọ rộng lớn. 
Phân biệt về đối tượng duyên châp thọ vô lượng. 
Phân biệt về đôi tượng duyên chập thọ vi tê. Phân 
biệt về đối tượng duyên chập thọ hết sức vi tế. Nên 
biết đó là kiến lập tướng nơi đối tượng duyên của 
thức A-lại-da chuyền. 

- Thê nào là kiên lập tướng tương ưng chuyền? 
Nghĩa là thức A-lại-da cùng với năm Biến hành nơi 
tâm tương ưng, pháp luôn cùng tương ưng. Đó là 
Tác ý, Xúc, Thọ, Tưởng, Tư. Năm pháp như thế 
cũng chỉ thuộc về dị thục, hết sức vi tế, bậc thông 
huệ của thê gian cũng khó biết rõ. Cũng luôn là 
một loại duyên nơi cảnh mà chuyền. 
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Lại, thức A-lạI-da tương ưng với Thọ, hoàn 
toàn không khô không vui, thuộc về tánh vô ký. 
Nên biết hành tướng của tâm pháp khác cũng thê. 
Như vậy là tâm sở Biến hành tương ưng, một loại 
đị thục tương ưng. Hết sức vi tê chuyền tương ưng. 
Thường xuyên một loại duyên nơi cảnh mà chuyên 
tương ưng. Không khô không vui tương ưng. Hoàn 
toàn vô ký tương ưng. Nên biết đó là kiên lập tướng 
tương ưng của thức A-lại- da chuyền. 

- Thế nào kiến lập tướng cùng làm duyên nơi 
tánh chuyên? Nghĩa là thức A-lại-da cùng với các 
chuyền thức tạo hai duyên tánh: Một là làm chủng 
tử cho thức kia. Hai là làm chỗ dựa cho thức kia. 

Làm chủng tử: Nghĩa là các chuyển thức lúc 
chuyền, với các thiện, bất thiện vô ký hiện có, tật 
cả đều dùng thức A-lại-da làm chủng tử. 

Làm chỗ dựa: Nghĩa là do thức A-lại-da chấp 
thọ sắc căn, năm thứ thức thân mới dựa vào đây mà 
chuyền, không phải là không chấp thọ. Lại do có 
thức A-lại-da nên có được Mạt-na. Do Mạt-na nây 
làm chỗ nương dựa, nên ý thức được chuyền. Vị 
như nương dựa nơi năm căn như nhãn v.v..., năm 
thức thân chuyền, không phải là không năm căn. Ý 
thức cũng vậy. Không phải là không ý căn. 

Lại nữa, các chuyên thức cùng với thức A-lại- 
đa tạo hai duyên tánh: Một là ở trong hiện pháp có 
thể nuôi lớn chủng tử kia. Hai là ở trong hậu pháp, 
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vì thức kia được sanh, gồm thâu, gieo trông chủng 
tử ây. 

Ở trong hiện pháp nuôi lớn chủng tử kia: Nghĩa 
là như nương dựa nơi thức A-lại-da, các chuyền 
thức lúc chuyền với các thứ thiện, bất thiện vô ký 
như vậy nơi một sự nương dựa đông sanh đồng 
diệt, huân tập nơi thức A-lại-da. Do nhân duyên 
nây, nên càng về sau chuyên thức với tánh thiện, 
bất thiện vô ký chuyền, lại chuyền tăng trưởng, lại 
chuyên mãnh liệt, lại chuyên sáng tỏ, mà chuyền. 

Ở trong hậu pháp, vì thức kia được sanh, nên 
øôm thâu gieo trồng chủng tử â ây: Nghĩa là huân tập 
chủng tử kia, có thể dẫn thân dị thục vô ký của vị 
lai. Như thế là thức A-lại-da làm chủng tử, làm chỗ 
dựa cho thức kia, nuôi lớn chủng tử, thầu g1ữ g1eo 
trông chủng tử. Nên biết đó là kiến lập tướng cùng 
làm duyên tánh của thức A-lại-da và các chuyển 
thức chuyên. 

Thể nào là kiên lập tướng cùng chuyền của thức 
A-lại-da và chuyền thứ chuyên? Nghĩa là thức A- 
lại-da, hoặc vào một lúc chỉ cùng với một thứ 
chuyển thức cùng chuyển, đó là Mạt-na. Vì sao? 
Vì do Mạt-na nây, với hành tướng, tư lượng luôn 
cùng tương ưng với ngã kiến, mạn v.v... Hoặc có 
vị tâm, hoặc không có vị tâm, luôn cùng với thức 
A-lại-da một lúc cùng chuyên. Duyên nơi thức A- 
lại-da dùng làm cảnh giới, hành tướng, tư lượng 
chấp ngã khởi mạn. Hoặc vào một lúc cùng với hai 
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chuyền thức cùng chuyền, đó là Mạt-na và ý thức. 
Hoặc vào một lúc cùng với ba chuyền thức cùng 
chuyền, đó là năm thức nhân lúc tùy một thứ 
chuyền. Hoặc vào một lúc cùng với bốn chuyên 
thức cùng chuyền, nghĩa là năm thức thân lúc tùy 
hai thứ chuyền. Hoặc có lúc cho đến cùng với bảy 
chuyền thức cùng chuyền. Nghĩa là năm thức thân 
lúc hòa hợp chuyền. 

Lại nữa, ý thức nhiễm ô dùng Mạt-na làm chỗ 
nương dựa. Lúc Mạt-na kia chưa diệt, tướng phần 
biệt rõ bị trói buộc không được giải thoát. Mạt-na 
diệt rôi thì tướng trói buộc được giải thoát. 

Lại nữa, ý thức có thể duyên nơi cảnh khác và 
duyên nơi tự cảnh. Duyên nơi cảnh khác: là duyên 
nơi cảnh giới thuộc đối tượng duyên của năm thức 
thân, hoặc tức thì hoặc không tức thì. 

Duyên nơi tự cảnh: là duyên nơi pháp làm cảnh. 

Lại nữa, thức A-lại-da hoặc vào một lúc cùng 
với khô thọ lạc thọ, không khổ không lạc thọ cùng 
thời mà chuyền. Thọ này cùng với chuyển thức 
tương ưng, dựa nới ấy mà khởi. Nghĩa là ở trong 
CỐI người, hoặc cõi trời dục giới, hoặc ở trong một 
phân nơi Quý, Bàng sanh cùng sinh thọ không khổ 
không lạc, cùng tương ưng với chuyên thức. Khô 
thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ xen nhau 
cùng chuyền. Hoặc nơi Na-lạc-ca v.v..., bị kẻ khác 
xâm đoạt, thọ không khổ không lạc cùng với thuần 
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khô, không thọ xen tạp, cúng thời mà chuyền. Nên 
biết thọ ấy bị xâm đoạt, nên khó có thê nhận biết 
rõ. Như trong Na-lạc- ca v.v... hoàn toàn là khô thọ 
cùng chuyển. Như vậy, nơi địa của ba Tĩnh lự dưới 
hoàn toàn là lạc thọ củng chuyền. Nơi địa của Tĩnh 
lự thứ tư, cho đến cõi hữu đảnh, hoàn toàn là không 
khô không lạc thọ cùng chuyền. 

Lại nữa, thức A-lại-da, hoặc vào một lúc cùng 
VỚI chuyển thức tương ưng với các tâm sở thiện bất 
thiện vô ký đông thời mà chuyên. 

Như thế, thức A-lại-da tuy cùng với chuyển 
thức cùng lúc mả chuyền, cũng cùng với khách thọ, 
khách tâm sở thiện bất thiện vô ký cùng thời mà 
chuyền, nhưng không nên nói là cùng với chúng 
tương ưng. Vì sao? Vì do không cùng với chúng 
đồng duyên chuyên. Như nhãn thức cùng với nhãn 
căn cùng chuyên nhưng không tương ưng. Đây 
cũng như thế. Nên biết trong ấy là dựa nơi phân ít 
của đạo lý tương tự, nên được là thí dụ. 

Lại như các tâm sở tuy tánh của chúng không 
có saI biệt, nhưng cùng khác nhau nên ở trong một 
thân, một lúc cùng chuyên củng không trái nhau. 
Như vậy Thức A-lại-da cùng với các chuyên thức, 
ở trong một thần, một lúc cùng chuyền, nên biết lại 
cũng không trái nhau. 

Lại như nơi một dòng thác có rất nhiều lớp sóng 
một lúc mà chuyền cùng không trái nhau. 
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Lại như nơi một mặt tâm cương thanh tịnh có 
nhiêu ảnh hưởng cùng lúc mà chuyên cùng không 
trái nhau. Như vậy nơi một thức A- lại-da có nhiều 
chuyền thức một lúc cùng chuyên, nên là lại cùng 
cũng không trái nhau. 

Lại như một Nhãn thức nơi một thời gian, nơi 
một sự cảnh, chỉ giữ lây một loại sắc tướng không 
khác. Hoặc nơi một lúc tức thì giữ lây không phải 
là một mà vô SỐ sắc tướng. Như Nhãn thức đối với 
các sắc, thì Nhĩ thức đối với các âm thanh, Ty thức 
đối với các mùi hương, Thiệt thức đôi với các vị, 
cũng vậy. 

Lại như Thân thức, nơi một thời, nơi một sự 
cảnh, chỉ giữ lây một loại tướng xúc không khác. 
Hoặc nơi một thời, tức thì giữ lấy không phải là 
một mà là vô số tướng xúc. Như vậy, ý thức phân 
biệt, nơi một thời gian hoặc giữ lây một tướng của 
cảnh, hoặc giữ lây không phải là một mà là vô số 
tướng của cảnh. Nên biết là đạo lý cũng không trái 
nhau. 

Lại như trước nói Mạt-na cùng với thức A-lại- 
da cùng chuyền, cho đến chưa đoạn, nên biết cùng 
với bôn thức phiên não câu sanh tự nhiên một thời 
tương ưng. Nghĩa là Tát-ca-da thân kiến, ngã mạn, 
Ngã Ái cùng với Vô minh, bốn thứ phiên não nây, 
hoặc đại địa định, hoặc địa bất định, nên biết hành 
luôn không cùng với thiện v.v... trái nhau, là tánh 
vô ký Hữu phú. 
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Như thê, thức A-lại-da, cùng VỚI chuyển thức 
củng chuyền, cùng với các thọ cùng chuyền, cùng 
với thiện v.v... cùng, chuyền. Nên biết đó là kiến 
lập tướng cùng chuyên của thức A-lại-da chuyên. 

Thê nào là kiến lập tướng tạp nhiễm, hoàn diệt 
của thức A-lại- da? Nghĩa là lược nói thức A-lại- 
da là căn bản của tật cả tạp nhiễm. Vì sao? Vì do 
thức nây là căn bản sanh khởi của Hữu tình thế 
gian, có thể sinh ra các căn, nơi chỗn nương dựa 
của căn và chuyển thức v.v..., cũng là căn bản sinh 
khởi khí thế gian. Do có thê sanh khởi khí thế gian 
nên cũng là căn bản của Hữu tình cùng khởi, khiến 
hết thảy Hữu tình cùng hướng đến, cùng làm duyên 
tăng thượng. Vì sao? Vì không có Hữu tình cùng 
với Hữu tình khác cùng gặp nhau, đông thời không 
sanh khô vui v.v..., lại cùng thọ dụng. Do đạo lý 
nây, nên biết giới Hữu tình cùng làm duyên tăng 
thượng. Lại, thức A-lại-da này có thê giữ lây chủng 
tử của tất cả pháp, đối với đời hiện tại là thể của 
khô để, cũng là nhân sanh khổ đề của vị lai. Lại là 
nhân sanh Tập đề của hiện tại. Như vậy là có thể 
sinh Hữu tình thê gian, có thê sinh khí thê gian, là 
thê của khổ đề, nên có thê sanh ra khổ đề của vị lai, 
có thể sanh Tập đề của hiện tại. Nên biết thức A- 
lại-da là căn bản của tất cả tạp nhiễm. 

Lại nữa, thức A-lại-da đã thâu giữ phân Thuận 
giải thoát cùng chủng tử của pháp thiện thuộc phân 
Thuận quyết trạch. Đây chăng phải là nhân của Tập 
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đề. Do thiện căn của phân Thuận giải thoát củng 
với lưu chuyển trải nhau, nên thiện căn hiện có còn 
lại nơi thê gian nhân đây sinh khởi, chuyên tăng lại 
sáng thịnh. Vì nhân duyên nây nên chỗ thâu nhận 
chủng tử tự loại kia chuyển có công năng, chuyên 
có uy lực, tăng trưởng chủng tử mau được thành 
lập. Lại do chủng tử nây nên các pháp thiện kia 
chuyển sanh sáng thạnh. 

Lại nữa, có thể chiêu cảm các quả dị thục của 
vị lai chuyên tăng, chuyển thăng đáng yêu đáng 
thích. 

Lại nữa, dựa vào tất cả chủng tử nơi thức A-lại- 
da nây, nên Bạt- Cià-Phạm nói, có Nhãn giới, Sắc 
giới, Nhãn thức giới, cho đến có ý giới, pháp giới, 
ý thức giới. Do ở trong thức A-lại-da có đủ thức 
loại Giới. Lại như kinh nói về dụ Ác xoa tụ, do ở 
trong thức A-lại-da có nhiêu cảnh giới. Lại nữa, 
căn bản tạp nhiễm nơi thức A-lại-da nây, do tu 
pháp thiện duyên nƠI chuyền thức làm cảnh, tạo 
phương tiện tác ý tục tâm, có thể nhập vào hiện 
quán Thánh đề đầu tiên. Chăng phải là người chưa 
kiên đề, ở trong các đề chưa có được pháp nhãn, 
nhưng có thê thông đạt tất cả chủng tử nơi thức A- 
lại-da. Người chưa kiến đề nây tu tập hành như vậy 
rồi, hoặc nhập Chánh tánh ly sanh của Thanh Văn, 
hoặc nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ tát, rõ về tất 
cả pháp nơi pháp giới chân thật, cũng có thê thông 
đạt thức A-lại-da. Nên bây giờ có thể quan sát 
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chung về tất cả tạp nhiễm hiện có của tự nội. Cũng 
có thể nhận biết rõ về bên ngoài tự thân là tướng 
triên phược đã trói buộc. Bên trong là triền phược 
thô trọng đã trói buộc. 

Lại nữa, người tu hành quán, do thức A-lại-da 
là cảnh giới của các Hành thuộc về tất cả Hý luận, 
nên tóm lược các Hành kia, ở trong thức A-lại-da 
øôm lại là một khối, một tích, một tụ. Làm một tụ 
rôi do duyên nơi Trí cảnh của chân như, tu tập, tu 
tập nhiều nên được chuyển 

y. Chuyên y không gián đoạn nên nói là đã 
đoạn thức A-lại-đa, đo đoạn nên nói là đã đoạn hết 
thảy tạp nhiễm. Nên biết chuyên y do trái nhau, nên 
có thê vĩnh viễn đôi trị thức A-lại-da. 

Lại, thể của thức A-lại-da là vô thương, tánh có 
lây nhận thủ, thọ. Còn chuyển y là thường, tánh 
không lấy nhận, nên duyên nơi cảnh của chân như 
là Thánh đạo mới có thê chuyền y. 

Lại, thức A-lại-da luôn là chỗ tùy thuộc của tất 
cả thô trọng. Còn chuyền y là xa lìa rốt ráo hết thảy 
thô trọng hiện có. 

Lại, thức A-lạida là nhân của phiền não 
chuyền, là nhân của Thánh đạo không chuyền. 
Chuyên y là nhân của phiên não không chuyền, là 
nhân của Thánh đạo chuyên. Nên biết chỉ là kiến 
lập tánh của nhân, hoặc phải là tánh của nhân sanh. 

Lại, thức A-lại-da khiến ở trong pháp thiện 
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tịnh, vô ký không được tự tại. Chuyển y thì khiến 
ở trong tất cả pháp thiện tịnh vô ký có được tự tại 
lớn. 

Lại, thức A-lại-da là tướng đoạn dứt. Nghĩa là 
do thức nây chính thức đoạn dứt, nên xả bỏ hai thứ 
thủ. Thân kia tuy tục cũng như biến hóa. Vì sao? 
Vì nhân khổ của thân sau nơi vị lai đã đoạn, nên xả 
bỏ thủ của thân sau nơi vị lai. Ở trong hiện pháp, 
nhân của tất cả phiên não vĩnh viên đoạn trừ, nên 
xả bỏ thủ nơi chỗ dựa của tất cả tạp nhiễm thuộc 
hiện pháp. Hết tháy các thứ thô trọng đã hoàn toàn 
xa lia, nên chỉ có mạng duyên tạm thời được trụ. 
Do có việc ấy nên trong Khế Kinh nói: "Bây giờ 
chỉ thọ thân biên vực, thọ mạng biên vực, nói rộng 
cho đến tức nơi hiện pháp, tật cả chỗ thọ nhận đều 
hoản toàn diệt tận. Kiến lập về căn bản tạp nhiễm 
như thê, nên hướng nhập nẻo thông đạt, tác ý tu 
tập. Kiến lập về chuyển y, nên biết là kiến lập 
tướng tạp nhiễm, hoàn diệt của thức A-lại-da. 

Như vậy là đã dựa vào đạo lý thắng nghĩa, kiên 
lập danh nghĩa sai biệt của Tâm ý thức. Do đạo lý 
nây, nên các Tâm ý thức nơi ba cõi, tật cả tạp 
nhiễm, thanh tịnh nơi đạo lý, nên tùy thuận quyết 
định biết rõ. Lý của Tâm ý thức được hiển bảy nơi 
chỗ khác, chỉ tùy theo chỗ Hữu tình hoá hiện sai 
biệt. Vì Huệ anh nhi đã hóa hiện nên theo phương 
tiện mà nói khiến họ dễ được hội nhập. 

Hỏi: Nếu thành tựu thức A-lại-da, thì cũng 
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thành tựu chuyền thức chăng? Nếu như thành tựu 
chuyển thức thì cũng thành tựu thức A-lại-da 
chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

- Hoặc có trường hợp thành tựu thức A lại da, 
nhưng không phải là chuyên thức. Nghĩa là ngủ 
nghỉ không tâm, sâu muộn không tâm, nhập tịnh 
vô tưởng, nhập định diệt tận, sanh cõi trời vô 
tưởng. 

- Hoặc có trường hợp thành tựu chuyền thức, 
không phải là thức A-lại-da. Nghĩa là A-la-hán, 
hoặc các bậc độc giác, Bồ tát không thôi và chư 
Như Lai trụ nơi vị Hữu tâm. 

- Hoặc có trường hợp cả hai cùng thành tựu. 
Nghĩa là các Hữu tình khác trụ nơi vị Hữu tâm. 

- Hoặc có trường hợp cả hai đều không thành 
tựu. Nghĩa là A-la- hán, hoặc các độc giác, Bồ tát 
không thôi chuyền, và chư Như -lai, nhập định diệt 
tận, ở nơi cảnh giới Bát-Niễt-Bàn vô dư y. 

Hỏi: Tự tánh của các pháp trong ngoài đều 
riêng biệt đều trụ nơi tự tướng, do nhân duyên øì, 
trong mười tám Giới chỉ có tự tánh của sáu thức 
giới được kiến lập? Các giới còn lại là trợ bạn của 
chỗ dựa, của đối tượng duyên nơi sáu thức giới kia 
mà được kiến lập? 

Đáp: Do sáu thức giới, đối với mỗi mỗi niệm 
kia, nơi các phân vị chớp mắt, chốc lát, ngày đêm 
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v.v... đều mau chóng chuyền biến. Nhờ vào mỗi 
mỗi duyên kia, nương nơi các căn như Nhãn v.v.. 
duyên nơi cảnh như Sắc v.v.. - dùng, các tâm sở đề 
làm trợ bạn, không phải một mà là rất nhiêu, vô số 
sanh khởi. Do chỗ sanh của mỗi mỗi nương dựa 
kia, nên được các tên gọi ây. Như lửa nương dựa 
vào mỗi mỗi duyên kia mà được đốt chảy, bây giờ 
liền được mang các danh số kia. Do các thứ cỏ cây, 
phân bò, trâu lép, giấy bìa v.v... làm duyên, nên lửa 
mới có thê cháy, bấy giờ liên được mang các tên là 
lửa của cỏ, cho đến lửa của giấy bìa v.v... Như thế, 
Nhãn dùng sắc làm duyên, nên Nhãn thức được 
sanh, mang tên Nhãn thức. Như vậy cho đến gọi 
tên là ý thức, nói rộng nên biết. Các Giới khác như 
Nhãn v.v... nêu tự tánh của chúng từ đầu sanh rỗi, 
tức tự tánh kia sanh khởi tương tự, lần lượt nối tiếp 
tùy chuyền rốt ráo. 

Lại, một loại thức nhờ vào các duyên kia, nên 
vô số tự tánh sai biệt sanh khởi. Do đó, tự tánh của 
thức giới được kiến lập. Các Giới còn lại, là chỗ 
dựa, đối tượng duyên, trợ bạn cho thức giới mà 
được kiến lập. Lại nữa, sẽ biện biệt về thức thân 
biến tri (Nhận biết khắp) 

Hỏi: Bí-sô tâm hành thanh tịnh, do bao nhiêu 
thứ tướng biến tri về tâm? 

Đáp: Nếu lược nói là do ba thứ tướng: 

1. Tướng yêu thích tạp nhiễm. 
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2. Tướng lỗi lầm của tạp nhiễm. 
3. Tướng của phương tiện thiện xảo nơi tạp 
nhiễm hoàn diệt. 

Thể nào là Bí-sô tâm hành thanh tịnh nhận biết 
khắp tướng yêu thích tạp nhiễm của tự tâm? Nghĩa 
là Bí-sô tâm hành thanh tịnh suy nghĩ như vậy: Nay 
tâm nây của ta đối với các thứ tạp nhiễm, trong 
đêm dài sanh tử đã yêu thích chúng. Tự biết đã yêu 
thích các thứ tạp nhiễm rôi, liên từ nơi tánh có tham 
xuất ly, đối với tánh lìa tham khiến tâm dừng trụ. 
Bây giờ tâm ấy, đôi với tánh lìa tham không thể an 
trụ, cũng không yêu thích. Lại không có duyên 
khác, chỉ có mau chóng trở lại hướng nhập nẻo trôi 
tan, dong ruồi trong tánh có tham. Như từ nơi tánh 
có tham, thì từ nơi tảnh có sâu, có sĩ thấp kém, trạo 
cử, không tịch tĩnh, tán loạn xuất ly, nói rộng cho 
đến từ nơi tánh yêu thích trụ theo phóng, dật, xuất 
ly cũng thế. Ở trong các pháp thiện luôn siêng năng 
tu tập khiên tâm an dừng. Bấy giờ tâm ấy, ở trong 
các pháp thiện thường siêng năng tu tập, không thê 
an trụ, cũng không yêu thích. Lại không có duyên 
dị biệt, chỉ có mau chóng trở lại hướng nhập nẻo 
trôi tan, dong ruồi, cho đến trong tánh yêu thích 
phóng dật. Như thế gọi là Bí-sô tâm hành thanh 
tịnh, nhận biết khắp, vê tướng yêu thích tạp nhiễm 
của tự tâm. Nhận biết khắp như vậy rồi, Bí-sô tâm 
hành thanh tịnh ây lại có thể nhận biết khắp về 
tướng lỗi lầm của tạp nhiễm nơi tự tâm. Tức là khởi 
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suy nghĩ: Nay ta khởi tâm ở tham nây, có thê là tự 
hại, có thê là bị kẻ khác hại, có thê bị cả hai hại, có 
thể sanh tội nơi hiện pháp, có thể sanh tội nơi hậu 
pháp, có thê sanh tội nơi hiện pháp, hậu pháp. Lại 
có thê làm duyên sanh ưu khổ nơi thân tâm của 
pháp kia đã sanh. Như đối với tánh có tham, cho 
đến đối với tánh yêu thích phóng dật, nên biết cũng 
thê. 

Lại khởi suy niệm: Tâm có tham nây, cho đến 
tâm yêu thích phóng dật, có lỗi lầm tai họa, nên có 
bệnh dịch, có ngang trái, có tai vạ có khổ não. 
Nhận biết khắp vê tướng lỗi lầm của tạp, nhiễm nơi 
tự tâm như thể rôi, lại có thể nhận biết khắp về 
tướng của phương tiện thiện xảo nơi tạp nhiễm, 
hoàn diệt của tự tâm. Nghĩa là ta nay không nên 
tùy theo các thứ tạp nhiễm của chính mình, có các 
lỗi lầm, có bệnh dịch, ngang trái, tai họa, khô não, 
tâm tự tại chuyền, tật nhiên tự tâm theo uy lực của 
ta tự tại mà chuyền. Đã nhận biết rõ như thê, ta nay 
không nên tùy thuận nơi tự tâm mà chuyên, phải 
khiến tự tâm theo ta chuyền. Đã thường xuyên xét 
chọn khiến tâm có tham bỏ tánh có tham, trong 
tánh không tham yêu thích an trụ. Lại nữa, đối với 
các công đức thù thắng đã được thấy rõ kia, như 
thê cho đến khiến xả bỏ tánh yêu thích trụ nơi 
phóng dật, cho đến ở trong các pháp thiện luôn 
siêng năng tu tập, yêu thích an trụ. Lại nữa, đối với 
các công đức thù thăng đã thấy rõ, thường an trụ ở 
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đây. Hành như thê rôi, bây giờ tâm ây không do xét 
chọn, ở trong các pháp thiện luôn siêng năng tu tập, 
tự nhiên yêu thích an trụ. Đối với tánh yêu thích 
tạp nhiễm trước đây, sanh chán trách sâu xa. Do 
nhân duyên nây, Bí-sô tâm hành thanh tịnh nhận 
biết rõ như thật về sự yêu thích tạp nhiễm của tự 
tâm, mau chóng hôi chuyên nơi tảnh không thí dụ. 
Lại có thể khéo nhận biết về tâm tạp nhiễm như thế 
có tánh lỗi lầm. Lại có thể khéo nhận biết về 
phương tiện hoàn diệt của tâm tạp nhiễm như vậy. 
Do như thế nên Bi-sô tâm hành thanh tịnh nhanh 
chóng có thể chúng đặc tánh thanh tịnh của tâm vô 
thượng. Đó là các lậu vĩnh viễn dứt hết. 

Lại nữa, sẽ biện biệt về thiện xảo sai biệt của 
tâm cùng thiện xảo sai biệt của Tâm chuyên. Nghĩa 
là dựa vào nơi tự tánh của Biên kê sở châp, nên biệt 
thiện xảo sai biệt của tâm, dựa nơi tự tánh của y tha 
khởi, nên biết thiện xảo saI biệt của tâm chuyên. 

Lại nữa, nếu có thể thiện xảo huân tu tập thì 
được hai thứ thăng lợi: 

1. Đối với thời gian của Quả xúc chứng an lạc. 

2. Đối với thời gian của Nhân, tự tại mà 
chuyền. Lại nữa, Tâm ô trược xen tạp có ba thứ lỗi 
lầm: 

1. Lỗi lầm của tác ý không như lý. 

2. Lỗi lâm của Tùy miên. 

3. Lỗi lâm do khởi triền phược. 
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Hỏi: Như đức Thê Tôn nói: "Chỉ nên ở nơi tâm 
khéo phát khởi dũng mãnh sâu xa, quan sát như lý, 
trong niệm trụ nói. Chính nên ở nơi thân trụ, thân 
tuân tự quán, cho đến ở nơi pháp trụ, pháp tuân tự 
quán. Vậy mật ý ở đây là gì? 

Đáp: Là nhằm hiện bày về bốn Niệm trụ, chỉ 
nên quan sát nơi Tâm. Nghĩa là quán tâm chấp thọ, 
quán tâm lãnh nạp, quán tâm phân biệt rõ, quán 
tâm nhiễm tịnh. Chính là quan sát chỗ chấp thọ của 
Tâm, chỗ lãnh nạp. của Tầm, Tâm phân biệt cảnh, 
Tâm nhiễm tịnh, nên nói bốn Niệm trụ. 

Lại nữa, có các Bí-sô trụ nơi ba chủng trụ, hành 
sáu chánh hành, nơi giáo pháp của bậc đại sư, đã 
hành tác nhiều. Nghĩa là trụ nơi Trụ giải thoát, trụ 
nơi trụ môn giải thoát, cùng trụ nơi pháp trụ của 
môn Giải thoát có thê dẫn dắt. Hành nơi hành vô 
gián. Hành nơi hành khéo thọ nhận tư duy. Hành 
nơi hành sanh khởi thiện căn của sự tu tập đã dân 
khởi. Hành nơi hành lìa các thứ vị ÁI phân biệt lựa 
chọn về để. Hành nơi hành tức ở đây không có 
Tăng thượng mạn. Hành nơi hành thọ dụng thanh 
tịnh chính đáng. 

Lại nữa, có hai thứ xả thí: 

1. Xả thí của người nhận. 

2. Xả thí của người thí. Quả của thí cũng có 
hai loại: 

1. Được giàu có, nhiều của cải. 
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2. Được đăng lưu nây là thọ dụng thắng giải. 
Lại nữa, nên biện luận về đạo lý chứng thành. 

Hỏi: dựa vào đạo lý nào, nên biết chỗ tuyên 
thuyết chỉ từ vị lai, các hành tướng sanh không phải 
thật, không phải có? 

Đáp: Nếu hành tướng của pháp vị lai thật có mà 
được sanh thì pháp nây là chuyển nhưng nói là 
sanh chăng? Nghĩa là từ xứ của đời vị lai chuyển 
hướng đến xứ của đời hiện tại, là từ sanh chăng? 
Nghĩa là từ nơi đời vị lai, sanh nơi đời hiện tại. Vì 
làm duyên kia mà được sanh chăng? Nghĩa là nơi 
pháp VỊ lai trụ không biến đổi, dùng đây làm duyên 
nơi đời hiện tại có pháp khác sinh. Vì có nghiệp 
dụng mà nói sanh chăng? Nghĩa là nơi vị lai vôn 
không nghiệp dụng, đến đời hiện tại mới có nghiệp 
dụng. Vì tướng viên mãn mà nói sanh chăng? 
Nghĩa là nơi vị lai tướng chưa viên mãn, đến đời 
hiện tại tướng mới viên mãn. Vì do tướng khác mà 
nói sanh chăng? Nghĩa là nơi vị lại có phân VỊ lai 
và có phân nhân, do hai thứ nây về tướng có khác, 
sáu thứ như thế nơi các pháp sanh khởi đều không 
hợp lý. Vì sao? Vì không phải là không phương 
không xứ. Pháp có, từ phương khác chuyên hướng 
đến nghĩa phương khác. Cũng không phải pháp 
chưa sanh, chưa đã sanh mà có nghĩa tử. Nếu pháp 
kia làm duyên mà được sanh, tức pháp khác sanh, 
chắng phải vị lai sanh. Ở đây đối với vị lai tức là 
chưa có. 
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Lại, tất cả pháp trong đệ nhất nghĩa đều không 
tác dụng, nên nghiệp dụng lìa tướng khác không 
thê thủ đắc, chỉ tứ nơi tướng mà .piả kiến lập. Nếu 
như có khác thì vị lai, hiện tại đồng thật có tướng, 
chỉ nói hiện tại riêng có nghiệp dụng, thì lý không 
thê thủ đắc. Lại, nghiệp dụng nây, tức nên xưa 
không mà nay được sanh. Lại so với ngôn thuyết 
vi diệu của đức Thê Tôn tức thành trái nhau. Như 
nói các Hành phi thường phi hăng. Ông hiểu bày 
nghiệp dụng của các Hành là vô thường. Do nghĩa 
nây nên Hành phải là thường, lại củng VỚI mỘt 
tướng. Nêu cùng với phần khác được gọi là có, thì 
phân khác của tướng do đâu không có? 

Lại cùng phân khác xưa không nay có, thì phần 
khác của tướng vì sao không thành xưa không nay 
có? 

Lại, lìa tất cả hành tướng như sắc v.v... thì phân 
vị lai khác tất không thể nắm bắt, nên vị lai không 
có tướng quả, hiện tại mới có tướng quả sanh khởi. 

Như vậy là đã biện luận về đạo lý chứng thành. 
Dựa vào đạo lý nây nên biết chỗ tuyên thuyết về 
tật cả hành tướng của các pháp vị lai là chăng phải 
thật, chắng phải có, xưa không nay có. như đối với 
vỊ lai, thì quá khứ tùy chỗ ứng hợp cũng như thê. 
Do đạo lý nây nên biết, chỗ tuyên thuyết không 
phải là thật không phải là có. Lại nữa, Hành của 
quá khứ là như thê nào? Nghĩa là tướng đã diệt 
mắt, tự tánh đã bỏ. Hành của hiện tại là như thê 
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nào? Nghĩa là tướng chưa diệt mất, tự tánh chưa 
bỏ, lúc sanh tạm trụ. Hành của vị lai là như thể nào? 
Nghĩa là nhân nơi hiện có, tự tướng chưa sanh, 
chưa được tự tánh. 

Hỏi: Nếu các Hành vị lai kia, vôn không mà 
được sanh, thì Hoa đốm hư không, sừng thỏ, con 
của Thạch nữ vì sao không sanh? 

Đáp: do Hoa đốm v.v... không có nhân sanh. 
Hết thảy các hành, mỗi mỗi đều sai biệt, quyết định 
là có nhân sanh. 

Hỏi: Nếu tất cả Hành mỗi mỗi đều sai biệt là có 
nhân sanh, thi do đầu nên các hành không cùng 
thời tức thì sanh? 

Đáp: Các Hành tuy đều có nhân sanh sai biệt, 
nhưng đều phải đợi duyên mới được sanh khởi. 
Nếu các Hành kia sanh duyên nơi hiện tiên, thì 
nhân của các hành ấy sanh các Hành kia. Thê nên 
các Hành tuy hiện có nhân, nhưng không có lỗi là 
cùng thời, tức thì sanh. 

Lại nữa, ở đây thế nào øọI1 là nhân của các Hành 
? Những gì gọi là Duyên? Nghĩa là đức Bạc-Gnà- 
Phạm nói: Duyên sanh các Hành lược có bốn thứ: 

1. Nhân duyên. 

2. Đắng vô gián duyên. 

3. Sở duyên duyên. 

4. Tăng thượng duyên. 
Một loại nhân duyên, cũng là nhân, cũng là 
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duyên. Ba thứ kia chỉ là duyên, không phải là nhân. 

Thế nào là Nhân duyên? Nghĩa là các sắc căn, 
chỗ dựa của căn và Thức. Hai thứ nây lược nói, có 
thê năm giữ chủng tử của tất cả các pháp, theo đuôi 
sắc căn có chủng tử của tât cả sắc căn cùng chủng 
tử của pháp sắc khác, chủng tử của tật cả tâm, tâm 
sở. Hoặc gắn liên với Thức có chủng tử của tất cả 
Thức, cùng chủng tử của pháp vô sắc khác, chủng 
tử của các sắc căn, chủng tử của pháp sắc còn lại. 
Nên biết tự tánh của pháp sắc còn lại, chỉ là chỗ 
găn liền tự chủng tử, trừ đại chủng sắc. Do chỗ gắn 
liền nơi chủng tử của hai thứ đại chủng SẶC, Nghĩa 
là chủng tử của đại chủng và chủng tử của sắc được 
tạo. Tức chỗ lập nây ăn liên với chủng tử sai biệt, 
nối tiếp, theo chỗ ứng hợp hướng về pháp được 
sanh. Đó là Nhân duyên. 

Lại nữa, nếu các sắc căn cùng từ đại chủng, 
không phải là chỗ găn liên của chủng tử thuộc tâm 
Sở: Là nhập định diệt tận, nhập định vô tưởng, sanh 
nơi cối trời vô tưởng, thời gian sau không thể lại 
sanh Thức v.v..., nhưng tất lại sanh. Do đó, nên 
biết, chủng tử của tâm, tâm sở găn liên với sắc căn 
dùng đấy làm duyên nên có thê lại sanh. 

Lại nữa, nêu các Thức không phải là chỗ gắn 
liên của chủng tử thuộc sắc: Là phàm phu sanh nơi 
cõi vô sắc, từ đây thọ mạng hết nghiệp hết, chết rồi 
khi trở lại sanh nơi cõi dưới, vì là chủng tử của vô 
sắc nên không lại sanh, nhưng tất lại sanh, do vậy 
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nên biết chủng tử của các sắc gắn liền nơi Thức, 
dùng đấy làm duyên nên pháp sắc lại sanh. 

Lại nữa, nếu các phàm phu do đạo thế gian 
nhập nơi Tĩnh lự thứ một, hoặc được sanh nơi ây, 
bấy giờ các pháp nhiễm ô của cõi dục và chủng tử 
của các pháp khác nơi cõi dục chỉ bị hàng phục, 
tốn hại (Tôn phục) chứ không thể vĩnh viễn loại 
bỏ. Vì sao? Vì do phàm phu này từ nơi định kia 
thối chuyên nơi pháp nhiễm của cõi dục lại hiện 
tiên nên từ Tĩnh lự thứ một chết rồi sanh trở lại cõi 
dục. Lại nữa, hàng phục, tôn hại lược nên có ba 
thứ: 

1. Hàng phục, tốn hại (Tôn phục) bằng xa lìa. 

2. Tốn phục băng chán bỏ. 

3. Tốn phục bằng pháp Xa-ma-tha. 

- Thể nào là tốn phục bằng xa lìa? Nghĩa là như 
có một Hữu tình dứt bỏ pháp gia đình, hướng đến 
đời sông không gia đình, xa la vô số sự thọ dụng 
về các dục, thọ từ ĐIỚI cấm, ở chỗ thọ từ Ø1ớI câm 
luôn xa lìa, gân gũi tu tập hoặc tu tập nhiều, đo sự 
tu tập ây nối tiếp không gián đoạn, nên đôi với các 
vật dụng của dục, tâm không hướng nhập, tâm 
không phân tán, tâm không an trụ, tâm không yêu 
thích, cũng không phát khởi lực tăng Thượng kia 
đề duyên nơi cảnh giới Ấy, khiến sanh phiền não. 
Như vậy gọi là Tốn phục băng xa lìa. 

- Thê nào là Tốn phục băng chán bỏ? 
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Nghĩa là như có một Hữu tình, hoặc do tưởng 
lỗi lầm tai họa, hoặc do tưởng bất tịnh, hoặc do 
tưởng máu ứ đọng bằm sanh v.v..., hoặc do theo 
một tác ý như lý. Như vậy, nên chán bỏ phát dục, 
lia chưa lia dục, nhưng ở nơi các dục tu tập chắn 
nghịch, tâm không hướng nhập, cho đến nói rộng. 
Như thế gọi là Tốn phục băng chán bỏ. 

- Thê nào Tổn phục bằng pháp Xa-ma-tha? 

Nghĩa là có một Hữu tình, do đạo thế ø1an nên 
được lìa dục của cõi dục, hoặc lìa dục của cõi sắc. 
Người kia, do pháp Xa-ma-tha (chỉ) nhận giữ Tâm 
tương tục, nên ở trong dục, sắc, tâm không hướng 
nhập, cho đến nói rộng. Như thế gọI là Tôn phục 
băng pháp Xa-ma-tha. 

Nếu đệ tử của bậc Thánh do đạo xuất thê Ø1an 
lia dục của cõi dục, cho đến lìa được dục đủ cả ba 
cõi. Bây giờ, tất cả chủng tử của các pháp nhiễm ô 
nơi ba cõi thảy đều vĩnh viễn dứt bỏ vì sao? Vì do 
đệ tử của bậc Thánh ở trong hiện pháp, không còn 
nhận lành việc lại lây khởi phiên : não hiện tiên của 
địa dưới từ chỗ thối chuyển phần lia dục. Hoặc 
sanh nơi địa trên, cũng không nhận lấy việc từ cÕI 
ây chết rôi, sanh trở lại cõi đưới. Như các hạt giống 
của loại lúa tẻ lúa mạch bên ngoài chúng đem đê 
vên nơi hoàn toàn vắng vẻ, hoặc ở một vực dựng 
khô, tuy không sanh mầm nhưng không phải chúng 
không là hạt giống. Nếu bị lửa làm tốn hại thì bây 
giờ hoàn toàn không thành hạt giông. Pháp nội nơi 
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hạt giống bị tôn phục theo đạo lý dứt bỏ vĩnh viễn 
cũng thê. Nếu đệ tử của bậc Thánh lúc sắp nhập 
cảnh giới Niết bàn vô dư, tất cả chủng tử của các 
pháp thiện và vô ký hiện có đều bị tôn hại. Do 
chủng tử của pháp nhiễm ô đã diệt, nên không còn 
có thê chiêu cảm quả đị thục của vị lai, cũng lại 
không thể sanh quả của tự loại. Nên biết đó gọi là 
sự tồn phục thứ tư, tức là sự tôn phục loại bỏ vĩnh 
viễn các thứ trợ bạn. 

Lại nữa, người bị trói buộc đủ, tâm khởi hiện 
có, hoặc cùng hành vui, hoặc cùng hành khô, hoặc 
cùng hành không khổ không vui, tât cả tâm nây đều 
là chỗ gắn liên của chủng tử vui, chủng tử khô, 
chủng tử không vui không khô. Nếu khởi tâm thiện 
hoặc tâm nhiễm ô, hoặc tâm vô ký, thì tất cả tâm 
nây đêu là chỗ theo đuôi của chủng tử thiện, chủng 
tử nhiễm ô, chủng tử vô ký. 

Lại, các bậc hữu học không bị trói buộc đủ, tâm 
hiện có sanh hoặc tâm thiện thê gian, hoặc tâm xuất 
thê gian, hoặc tâm nhiễm ô, hoặc tâm vô ký, thì hết 
thảy tâm nây đêu là chỗ theo đuôi của chủng tử 
thuộc tất cả phiên não do tu đạo đoạn trừ. Do chưa 
đoạn trừ nên có lúc chúng có thể sanh. Cũng là chỗ 
theo đuôi của chủng tử thuộc các pháp còn lại. Lại, 
các bậc vô học, tất cả phiên não đã đoạn trừ vĩnh 
viễn, tâm hiện có sanh, hoặc tâm thiện thế gian, 
hoặc tâm xuất thê gian, hoặc tâm vô ký thì hết thảy 
tâm nây đều đã vĩnh viễn lìa chủng tử của pháp 
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nhiễm, chỉ còn lại sự gắn liên của chúng tử thuộc 
tật cả pháp thiện, vô ký, nôi tiếp mà sanh. 

Lại nữa, đạo lý của sự kiến lập chủng tử nây 
nên biết lại dựa vào Thánh giáo chưa kiến lập Thức 
A-lại-da mà nói. Nếu đã kiến lập Thức A-lại-da, 
nên biết khi lược nói về chủng tử của các pháp, hết 
thảy đêu dựa vào Thức A-lại-da. 

Lại, các pháp kia nếu chưa đoạn trừ vĩnh viễn, 
hoặc không đoạn trừ, tùy chỗ ứng hợp, nên biết đêu 
là sự găn liên của chủng tử hiện có. 

Hỏi: Như đức Thế Tôn nói: Ta nói Bí sô A-la- 
hán, đối với bốn thứ pháp của tâm tăng thượng, 
trong hiện pháp an lạc trụ, tùy theo một thứ mà thôi 
chuyền... Nếu tất cả chủng tử nhiễm ô kia đều đã 
hoàn toàn dứt trừ, thì vì sao lại khởi phiên não của 
địa dưới? Nếu không dây khởi lại, thì vì sao vị ây 
thối chuyên? 

Đáp: Thối chuyền có hai loại: 

1. Thôi chuyển của đoạn. 
2. Thối chuyền của Trụ. 

Nói: "Thôi chuyên của đoạn" chỉ là hàng phàm 
phu. 

Nói: "Thối chuyên của Trụ” là các Thánh giả, 
cũng là phàm phu. Nếu dùng đạo thê gian đoạn trừ 
các phiền não, lại dây khởi hiện tiên, nên biết bây 
giờ là thối chuyên của đoạn nên thối chuyên. Cũng 
là thối chuyển của Trụ. Nếu dùng đạo xuất thế gian 
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đoạn trừ phiên não xong, tâm mưu tìm việc thế 
gian, không chuyên tu tập, tác ý như lý. Do đây, 
nên không thể trong khoảng giữa vẫn trụ trong hiện 
pháp lạc, luôn khởi hiện tiền như trước đã được. 
Về sau cũng như thê. Nhưng vị kia, nơi địa dưới đã 
đoạn trừ phiền não không còn hiện tiên. Như thê 
gọi là thôi chuyên của Trụ nên thôi chuyền, chăng 
phải là thối chuyên của đoạn. 

Lại, nễu đã đoạn hết thảy phiên não, thành A- 
la-hán, nhưng tất cả chủng tử của pháp nhiễm kia 
chưa vĩnh viễn dứt trừ, vì sao gọi là Quả A-la-hán, 
các lậu đã dứt hết hăn, tâm hoàn toàn giải thoát? 
Nếu đã vĩnh viễn dứt trừ thì ở trong sự tương tục, 
chủng tử của hết thảy pháp nhiễm hoản toàn không 
có. Hãy còn không nên khởi, không chánh tư duy, 
huông chị là các phiên não. Vì thế nên biết, do đạo 
xuất thế đoạn trừ các phiên não, nhất định là không 
có thôi chuyền. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 52 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Năm 
Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý 


Đoạn 2: 

Lại nữa, Thế nào là đắng vô gián duyên? Nghĩa 
là các Tâm Tâm sở bảy vô gián khiến các Tâm Tâm 
sở kia sanh, nói các Tâm Tâm sở nây làm duyên 
đăng vô gián cho các Tâm Tâm sở kia. Nếu sáu 
thức nây làm duyên đẳng vô gián cho sáu thức kia, 
từ chỗ thiết lập lÙ đây øọI là ý căn, cũng gọi là ý xứ, 
cũng gọi là ý giới. 

Thế nào là Sở Duyên duyên? Nghĩa là năm thức 
thân, dùng năm cảnh như sắc v.v... theo như thứ 
lớp làm Sở Duyên duyên (Làm duyên của đôi 
tượng duyên). Hoặc ý thức dùng tất cả mười hai xứ 
trong ngoài làm Sở duyên duyên. 

Thế nào là Tăng thượng duyên? Nghĩa là các 
xứ như Nhãn v.v... vì Nhãn thức củng sanh khởi 
duyên tăng thượng, Hoặc tác ý nơi cảnh của đối 
tượng duyên, vì các thức dẫn phát duyên tăng 
thượng. Hoặc các Tâm Tâm sở lần lượt cùng làm, 
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cũng sanh khởi duyên tăng thượng. Hoặc nghiệp 
tịnh, bất tịnh cùng với quả yêu thích không yêu 
thích nơi sau, và quả dị thục, vì chỗ tạo tác ở trước 
làm duyên tăng thượng. Như ruộng, phần bón, 
nước v.v..., cùng với các thứ mạ lúa làm duyên 
tăng thượng thành tựu. Hoặc các Trí công xảo kia, 
cùng với các xứ nghiệp công xảo của thê gian kia 
làm duyên tăng thượng cho nghiệp công xảo. Lại 
nữa, trong bốn duyên nây, một loại Nhân duyên, 
SO VỚI pháp đã sanh có thê làm nhân sanh. Ba thứ 
duyên còn lại, đối với pháp đã sanh nên biết chỉ là 
nhân phương tiện. Do đó, các Hành kia sanh, lúc 
duyên phương tiện hiện tiên, chủng tử của các 
Hành kia liên có thể sanh khởi các Hành ấy. Thế 
nên các Hành không có nghĩa đông thời sanh khởi 
tức thì. Nên biết, nương dựa vào bốn duyên như 
thế đề kiến lập mười Nhân, như trong địa Bồ Tát 
đã nêu. 

Hỏi: Như đức Thế Tôn nói: "Các Hành quá khứ 
làm quyên sanh ý. Các Hành vỊ lai làm duyên sanh 
ý..." các Hành quả khứ, vị lai không phải là có, vì 
sao đức Thế Tôn nói rõ các Hành kia làm duyên 
sanh ý Nếu ý cũng duyên nơi cảnh sự không phải 
có mà được sanh, thì vì sao không trái với ngôn 
thuyết vi diệu? Như đức Thế Tôn nói: Do hai thứ 
duyên nên các thức được sanh. Những gì là hai? 
Nghĩa là Nhãn và Sắc. Như vậy nói rộng cho đến 
ý pháp. 
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Đáp: do có thê nắm giữ chỗ nghĩa không hành 
của năm thức thân. đức Phật Thế Tôn giả nói gọi 
là pháp, vì vậy nói duyên nơi ý và pháp ý thức được 
sanh. 

Hỏi: do nhân duyên nào nên biết đức Phật Thế 
Tôn có mật ý ấy? 

Đáp: Do ý thức kia cũng duyên nơi thúc khứ lai 
làm cảnh giới thê gian hiện có thê đạt được, không 
phải là thức của cảnh kia thuộc về pháp xứ. Lại, 
tánh có, an lập nghĩa có, có thể giữ lấy nghĩa có. 
Nếu tánh không thì an nghĩa không, có thể giữ 
vững nghĩa không, nên đều gọi là pháp. Do ý thức 
kia đối với nghĩa của Hữu tình, hoặc do nghĩa nây 
mà được an lập, tức dùng nghĩa nây nên khởi thức 
phân biệt nhận rõ nơi nghĩa của tánh không. Hoặc 
do nghĩa nầy mà được an lập, tức dùng nghĩa ấy để 
khởi thức phân biệt nhận rõ. Nếu nơi hai thứ không 
do hai nghĩa để khởi phân biệt nhận rõ, thì không 
nên nói ý duyên nơi tật cả nghĩa để giữ lấy tật cả 
nghĩa. Nếu như tạo ra thuyết nây, tức nên trái hại 
với tất đàn đa của chính mình. 

Lại, không nên nói như chỗ hiện có kia, không 
phải có cũng thế, là nói như lý. Thế nên ý thức như 
sự việc khứ lai không phải là tướng thật có, duyên 
nơi tướng ấy làm cảnh. Do đấy nên biết ý thức cũng 
duyên nơi chăng phải có làm cảnh. 

Lại có đạo lý của ngôn luận rộng lớn, do đây 
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chứng biết có duyên không thức. Nghĩa là, như 
ngôn thuyết vi diệu của đức Thế Tôn, hoặc trong 
hoặc ngoài, và trung gian của hai thứ đều không có 
ngã. Ngã nây không tánh, không phải thuộc vê Hữu 
vi, không phải thuộc về Vô vi. Thức quán cộng 
tướng chăng phải là không duyên nơi cảnh giới kia 
mà chuyên. Đây gọi là đạo lý của ngôn luận thứ 
nhất. Lại, đôi với săc hương vị xúc, như thế như 
thế sanh khởi, biến dị. Trong chỗ an lập, nên đặt 
các việc như ăn uống, xe cộ, y phục, vật dụng trang 
sức, nhà cửa, quân rừng v.v... Việc ăn uông V.V.. 
nây lìa sắc, hương v.v... đều không thật có. Tánh 
không có ấy không phải thuộc vê Hữu vi, không 
phải thuộc về Vô vi. Thức quán tự tướng chăng 
phải là không duyên nơi cảnh giới kia mà chuyên. 
Đó gọi là đạo lý của ngôn luận thứ hai. 

Lại, Tà kiến bác bỏ, cho tật cả đều không thật 
có, Nghĩa là không có bồ thí, không có thọ nhận, 
cũng không tế tự, nói rộng như trước. Nếu thí, 
nhận, tế tự v.v... không tánh là có, tức kiến giải như 
thế nên chăng phải là Tà kiến. Vì sao? Vì kiến giải 
kia đã thấy như thật, đã nói như thật. Ở đây nếu 
không có các tà kiến ấy, thì duyên nơi cảnh giới 
nây, Thức nên không chuyền. Đó gọi là đạo lý của 
ngôn luận thứ ba. Lại, trong các Hành không 
thường, không hăng, thảy đều biến dịch, nơi các 
Hành ây thường hãng không biến đối, không tánh, 
không phải thuộc về Hữu vi, không phải thuộc về 
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Vô vi, Thức quán cộng tưởng, không phải là không 
duyên, nơi cảnh giới ấy mà chuyên. Nếu duyên nơi 
cảnh ây mà Thức không chuyển, thì ở trong các 
Hành thường hãng chăng biên đối, không tánh, trí 
huệ không thể quan sát như thật. Nếu không quan 
sát nên không sanh chán bỏ, nếu không sanh chán 
bỏ nên không lìa lục. Nếu không lia lục nên không 
giải thoát. Nếu không giải thoát, nên không vĩnh 
viên đạt đến Niết bàn cứu cánh. Nếu có lý â ây, thì 
tật cả Hữu tình đều nên gắn kiên hoàn toàn với tạp 
nhiễm, không có kỳ hạn xuất ly. Đó gọi là đạo lý 
của ngôn luận thứ tư. 

Lại, hành vị lai hãy còn không có sanh, huông 
chi có diệt. Nhưng đệ tử của bậc Thánh đối với 
hành vị lai không phải là không theo đây quán sanh 
diệt mà trụ. Đó gọi là đạo lý của ngôn luận thứ 
năm. Do đây chứng biết có duyên, không ) thức. 
Ngoài ra, còn có chủng loại đạo lý của ngôn luận 
như thế, chứng thành nhật định có duyên không 
thức, nên biết như vậy. 

Hỏi: như đức Thế Tôn nói: "Có nghiệp quá 
khứ". Nếu Thể của nghiệp quá khứ là không, thì 
hiện thời không nên có một thứ thọ lãnh nạp tôn 
hại. Hoặc lại không nên có một thứ thọ lãnh nạp 
không tôn hại. Đấy là có mật ý gì? 

Đáp: Nghiệp tịnh, bắt tịnh trong đời quá khứ đã 
khởi đã diệt, có thê chiêu cảm quả yêu thích của vị 
lai. Chủng tử của nghiệp nây thâu nhận, huân tập 
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nơi các Hành nỗi tiếp lần lượt không dứt. Đức Thế 
Tôn vì nhằm hiểu bày sự nỗi tiếp như vậy, do đó 
đã nói: "Có nghiệp quá khứ”. 

Lại, đức Thế Tôn quán hai nghĩa, nên nói như 
thê. Một là nhằm ngăn chận ý của Luận giả về nhân 
không bình đăng, để hiểu bày đạo lý nây. Nghĩa là 
Luận giả kia vọng chấp cho là từ tự tánh của Trời 
đại tự tại, đế Thích Phạm Vương, nên trượng phu 
cùng hết thảy Hữu tình còn lại đều chuyên theo nẻo 
tịnh bất tịnh. Hai là nhăm ngăn chặn ý của Luận 
giả cho tất cả là không nhân, để hiểu bày đạo lý 
nây. Nghĩa là Luận giả kia vọng chấp cho tất cả 
Hữu tình chuyển theo nẻo tịnh, bất tịnh đều không 
có nhân. 

Hỏi: Như đức Thê Tôn nói: Có Hành quá khứ, 
ở trong Hành ấy, chúng Thánh đệ tử gôm đủ đa văn 
của ta không lưu luyên an trụ. Có Hành vị lai, ở 
trong Hành ây, chúng Thánh đệ tử gôm đủ đa văn 
của ta không trông mong an trụ. Đây có mật ý gì? 

Đáp: các Hành quá khứ cho quả nên có. Các 
Hành vị lai thâu tóm nhân nên có. vì sao? Vì các 
Hành hiện tại đã hiểu bày ba tướng: 

1. Tánh của quả nơi quá khứ. 
2. Tánh của nhân nơi vị lai. 
3. Tự tướng nối tiếp không dứt. 

Vì nhằm làm rõ lý nây, nên đức Phật Thế Tôn 
đã nói như thê. Lại quán xét hai nghĩa nên nêu bảy 
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như vậy. Một là nhằm ngăn dứt chấp đối với pháp 
khứ lai cho là thật có, để hiểu bày đạo lý nây. Nghĩa 
là nếu các Hành khứ lai, tánh tướng là thật có, thì 
không nên do tánh của khứ lai kia mà nói là có. Hai 
là nhăm ngăn dứt châp bài bác cho là không, đê 
hiển bày đạo lý nây. Nghĩa là kiến giải kia vọng 
chấp cho như đời khứ lai, hiện tại cũng vậy, đều 
không thật có. 

Hỏi: Như đức Thế Tôn nói: "có cảnh giới quá 
khứ, có giới vị lai, có giới hiện tại”. Đầy là mật ý 
øì? 

Đáp: Nếu đã cùng với chủng tử của quả nối 
tiếp, gọi là Giới quá, khứ. Nếu chưa cùng với chủng 
tử của quả vị lai nối tiếp, gọi là Giới vị lai. Nêu 
chưa cùng với chủng tử của quả hiện tại nối tiếp, 
gọi là Giới hiện tại. Nên biết ở đây, như thể là mật 
ý. Nếu Bí-sô v.v... ở trong sự nồi tiếp của chủng tử 
như vậy mà đạt được thiện xảo, gọi là ở trong tật 
cả các pháp kia, chứng đắc vô lượng vô số tự tánh 
thiện xảo của các GIỚI. 

Lại nữa, vì sao nên biết sanh lão, trụ, vô 
thường, lìa uẫn như sắc v.v... không thật có riêng 
biệt. Nghĩa là đã ngăn chận chấp tánh thật có nơi 
các hành vị lai, nên biết là cũng ngăn chận chấp 
tánh thật có sanh. Vì sao? Vì sanh của đời vỊ lai tự 
nó không thật có, làm sao có thể sanh các Hành còn 
lại. Cũng chắng phải đời hiện tại có thể sanh các 
Hành hiện tại. Do đây tướng sanh có tên gọi sai 
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biệt. Đó là các Hành hoặc sanh hoặc khởi. Nếu tánh 
hiện tại lìa sự sai biệt ây, thì tướng khác của sanh 
nhất định không thể thủ đắc. Các bậc thông tuệ 
không nên nói: Tức do hiện tại khiến các Hành kia 
thành tánh hiện tại. Vì sao? Vì nếu nói như thê là 
các Hành sanh diệt nối tiếp nên biết nghĩa hiểu bảy 
tức tánh hiện tại có thể thành hiện tại. 

Lại, tật cả pháp mỗi mỗi đều có riêng nhân của 
tự chủng tử, đâu cân cho là có hàng phàm phu có 
thể sanh. Lại, tướng sanh nây tức là do các Hành 
sanh chăng? Hay là do nhân của các Hành sanh? 
Nếu là các Hành sanh thì cho tướng sanh nây có 
thể sanh các Hành, do có sanh nên các Hành được 
sanh, là không hợp đạo lý. Nếu là nhân của các 
Hành sanh, thì lúc các Hành sanh, nơi mỗi mỗi 
Hành nên có hai sanh, là sanh và chủ thể sanh, là 
không hợp đạo lý. Như sanh, thì Lão trụ, vô 
thường, do đạo lý nây, như chỗ ứng hợp nên biết. 
Vì vậy nên rõ, sanh v.v... ở trong các Hành là giả 
nêu đặt là có, do có nhân, nên các Hành chăng phải 
là gốc. Tự tướng mới khởi gọi là sanh. Sau khởi 
các Hành cùng VỚI trước saI biệt gọi là Lão. Tức 
phân vị sanh của các Hành kia tạm dừng, gọi là trụ. 
Sau sát na sanh, tướng của các Hành dứt gọi là diệt, 
cũng gọi là vô thường. 

Hỏi: Nếu pháp Hữu vi, với bốn tướng Hữu vi 
là sanh lão trụ diệt có thể năm bắt đây đủ, do đâu 
đức Thế Tôn chỉ nói có ba thứ: 
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1. Sanh 
2. Diệt 
3. Trụ nơi tánh khác. 

Đáp: Do tất cả hành nơi ba đời được hiển bày. 
Từ đời vị lai vôn không mà sanh. Vậy nên đức Thế 
Tôn, do đời vị lai, đôi với pháp Hữu vĩ nói sanh là 
tướng Hữu vi. Tướng â ây đã sanh rồi rơi rụng lui về 
quá khứ, vậy nên đức Thế Tôn do đời quá khứ đối 
với pháp Hữu vị nói diệt là tướng Hữu vI. Pháp của 
đời hiện tại đã hiển bày hai tướng là trụ và dđỊị. vì 
sao? Vì chỉ thời gian hiện tại có trụ có thê đạt được. 
Trước sau biến dị cũng chỉ là hiện tại. Do đây, đức 
Thế Tôn nhân nơi đời hiện tại đối với pháp Hữu vi 
nói chung trụ, dị là một tướng Hữu vI. 

Hỏi: Thánh đệ tử của Phật nên quán đây đủ về 
ba tướng Hữu vi. vì sao chỉ nói chúng Thánh đệ tử 
ở trong các uân tùy quán sanh, diệt mà trụ? Không 
nói tùy quán tánh trụ dị? 

Đáp: sanh cùng trụ dị được hiển bày cùng sanh. 
Thê nên hai tướng hợp làm một phân, kiến lập 
phẩm sanh, tức nói tùy quán một tướng sanh mà 
trụ. Đối với phân thứ hai kiến lập phẩm diệt, tức 
nói tùy quán một tướng diệt mà trụ. 

Lại nêu do tướng nây khởi tư duy chán lìa, nên 
nay ở trong ấy chỉ nói vỀ tướng nây. Nghĩa là trong 
các Hành quán về tướng vô thường, có thể dây khởi 
chán bỏ, lìa dục, giải thoát, nên chỉ tư duy về tánh 
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tướng vô thường. Tánh tướng vô thường xưa 
không nay có, có rôi trở lại không, đã hiện rõ. Xưa 
không nay có, đó gọi là sanh. Có rồi trở lại không, 
đó gọi là diệt. 

Lại nữa, sai biệt của sanh có nhiều thứ. Nghĩa 
là sanh sát na, sanh tương tục, sanh tăng trưởng, 
sanh tâm sai biệt, sanh chôn đáng yêu thích, sanh 
chôn yêu thích, sanh thập kém, sanh xứ trung, sanh 
thăng diệu, sanh hữu thượng, sanh vô thượng. 
Trong â Ấy, các Hành nơi từ sát na sát na đối thay mà 
khởi, gọi là sanh sát na. Nếu đủ các kiết, hoặc 
không đủ kiết, từ các tụ hữu tình kia diệt mất, rÔi 
đi đến các tụ hữu tình khác, các uân nối tiếp sanh, 
gọi là sanh tương tục. Hoặc từ các phân vỊị trẻ thơ, 
đông tử v.v... cho đến đi về phân vị lão suy, gọi là 
sanh tăng trưởng. Hoặc duyên nơi các cảnh giới 
kia, nơi những phân vị ngày đêm, sát-na, Lạp- 
phược, Mâu-hô-lật-đa v.v... thường xuyên đời đôi, 
không phải một mà là rất nhiều, vô số tâm khởi, 
hoặc tương ưng với vui, hoặc tương ưng với khổ, 
hoặc tương ưng với không khổ không vui. Hoặc có 
tâm tham, hoặc lia tâm tham, nói rộng cho đến 
hoặc tâm khéo giải thoát, hoặc tâm không khéo giải 
thoát. Như thế øọI là sanh tâm sai biệt. Hoặc sanh 
trong các cỏi khổ như Na-lạc-na, Bàng sanh Ngạ 
quỷ, Như vậy gọi là sanh nơi không đáng yêu thích. 
Nêu sanh trong các cõi vui như người, trời, gọi là 
sanh nơi đáng yêu thích. Hoặc sanh trong cõi dục 
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thập kém, gọi là sanh nơi thấp kém. Nếu sanh trong 
cõi sắc Xứ trung, gọi là sanh nơi xứ trung. Hoặc 
sanh nơi cõi vô sắc thăng diệu, gọi là sanh nơi chốn 
thăng diệu. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là đầu tiên nhập thai, gọi 
là sanh thập kém. Lân thứ hai nhập thai, gọi là sanh 
xứ trung. Nhập thai sau cùng gọi là sanh thăng 
điệu. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là từ pháp nhiễm ô ô và quả 
nhiễm ô sanh gọi là sanh thâp kém. Nếu từ các 
pháp thiện và quả thiện sanh gọi là sanh thăng diệu. 
Trừ quả thiện bất thiện nơi pháp vô ký, sanh từ 
pháp vô ký còn lại, gọi là sanh xứ trung. 

Nếu dựa theo giới sanh mà nói thì đầu tiên từ 
cõi dục, cho đến xứ vô sở hữu, gọi là hữu thượng 
sanh. Sanh nơi xứ phi tưởng phi phi tưởng gọi là 
vô thượng sanh. Hoặc dựa theo sự nôi tiếp sanh sát 
na tương tục sanh mà nói, trừ quả vị A-la-hán với 
thân sau cùng mạng chung, sanh từ các uân hiện 
có, từ tất cả quả vị khác với các Hành hiện có, gọi 
là sanh hữu thượng. Nêu sanh từ quả vị A-la-hán 
với thân sau cùng mạng chung với các Hành hiện 
có gọi là sanh vô thượng. 

Lại nữa, sai biệt của lão (già) nên biết cũng có 
nhiêu loại. Đó là thân lão, tâm lão, thọ mạng lão, 
lão của biến hoại, lão của tự thể chuyên biến. 
Trong ấy suy biến v.v... cho đến thân hoại, nói rộng 
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như Kinh. Đó gọi là Thân lão. Hoặc Tâm tương 
ưng với Lạc thọ biên đôi, chuyên thành tâm tương 
ưng với khổ thọ. Hoặc tâm thiện biến đối, chuyển 
thành Tâm nhiễm ô. Hoặc ở trong sự việc đáng yêu 
thích, tâm hy vọng biến đối, chuyền thành Tâm hy 
vọng không kêt quả. Đó gọi là Tâm lão. Hoặc đôi 
VỚI Các phân vị ngày đêm, sát-na, Lạc-phược, 
Mâu- hô-lực-đa, luôn luôn dời đổi, thọ lượng tôn 
giảm, dân dân chuyên diệt cho đến đêu hết. Đó gọi 
là Thọ mạng lão hoặc các người giàu sang, hưng 
thạnh rôi khôi chuyên hư mắt. Sắc lực không bệnh, 
sung mãn vui thích đêu biến đối, đó gọi là Lão của 
biến hoại. 

Hoặc từ trong tụ tăng thạnh của cõi thiện, tự thể 
mất rồi, sanh đến trong tụ thập kém của cõi ác, tự 
thể sanh khởi đó gọi là Lão của tự thê chuyền. 

Lại có một thứ lão làm duyên, có thể tạo thành 
tất cả thứ lão như trên đã nói. Đó là Lão nơi tánh 
của các Hành từng sát na, sát na chuyền đị. Lại nữa, 
sai biệt của trụ nên biết cũng có nhiều loại. Nghĩa 
là trụ sát na, trụ tương tục, trụ duyên nơi tương tục, 
trụ không tán loạn, trụ lập nơi quỹ phạm. 

Nếu các Hành đã sanh, lúc sanh tạm dừng lại, 
øọI là trụ sát na. hoặc các Hữu tình, nơi các xứ kia, 
nơi các tự thể kia, do các thứ ăn uống kia làm chỗ 
nương dựa, cho đến thọ mạng trụ, trụ nơi lượng đại 
kiếp của khí thê gian bên ngoải. Đó gọi là Trụ 
tương tục. Hoặc là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ 
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không lạc, hoặc nơi pháp thiện, bất thiện, vô ký, 
cho đến đều duyên riêng nơi hiện tiên, trong từng 
ây thời gian trụ. Đó gọi là Trụ duyên nơi tương tục. 
Hoặc các tâm định do Tam-ma-đ1a đang khởi, hiện 
tiên, đó øọI là Trụ không tán loạn. 

Hoặc ở nơi các phương khác, vùng khác kia, 
thành nước, thôn xóm, kinh đô, vương cung, hoặc 
trong các đại chúng, năm giữ pháp luật, buôn bán, 
chung ấp, kiến lập khuôn phép như xưa, theo đây 
mà chuyền. Như thê gọi là trụ lập nơi quỹ phạm. 

Lại nữa, sai biệt của vô thường nên biết cũng 
có nhiêu loại. Đó là vô thường hoại diệt, vô thường 
sanh khởi, vô thường biến đối, vô thường tan hoại, 
vô thường sẽ có, vô thường hiện đọa. 

Nếu tất cả Hành sanh rôi liền diệt, đó øọI là vô 
thường hoại diệt. Hoặc hết thảy Hành xưa không 
nay có, đó gọi là vô thường sanh khởi. Hoặc các 
Hành khả ái, tướng dị hiện khởi, đó gọi là vô 
thường biên đôi. Hoặc các thứ vật dụng hoặc biến 
hoại, khả ái và phân vị tăng thượng trở nên ly tán, 
thối chuyền, hư mất, đó øọI là vô thường tan hoại. 
Tức bốn thứ vô thường ở nơi thời vị lai, gọi là vô 
thường sẽ có. Tức nơi đời hiện tại, lúc đang hiện 
tiên, øọI1 là vô thường hiện đọa. 

Nếu là người thọ dụng dục trần, có nhiều phóng 
dật, thì chỉ có thể tư duy về vô thường biến đối, vô 
thường tan hoại, vô thường hiện đọa, khởi rộng xót 
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thương, than thở sâu lo, tiêu tụy, nhưng đôi với các 
Hành không thê chán lìa. Hoặc các ngoại đạo, tức 
đối với tánh của các thứ vô thường như thế, khởi 
nhiêu tư duy, nhưng ít có thê tạo phương tiện chán 
bỏ, lia dục, chỉ ở nơi các Hành chán lìa một phân, 
không thể hoàn toàn. Nếu Thánh đệ tử, tư duy đây 
đủ vệ tánh của các thứ vô thường, nơi hết thảy 
Hành, chán lìa rốt ráo, cho đến giải thoát. 

Lại nữa, thế nào là đạt được thành tựu? 

Nghĩa là nêu lược nói, sanh duyên nơi nhân 
tăng thạnh thâu nhận, gọi là đạt được, do đạo lý 
nây nên biết đạt được là giả có. Nêu cho đạt được 
là thật có, thì đây chính là nhân sanh các Hành, hay 
là nhân không lìa tan của các pháp? Nếu là nhân 
sanh các Hành, thì hoặc từ trước nay chưa được 
pháp này. Ở đây đã không có nhân sanh đạt được 
nên thường không sanh, do đây nên cũng hoàn toàn 
không đạt được. Nếu là nhân không lia tan của các 
pháp, thì hết thảy pháp thiện, bắt thiện, vô ký đạt 
được đã cùng có, chúng tuy trái nhau nên tức thì 
hiện hành, do đó cả hai thứ đều không hợp lý. 

Lại, nhân sanh, đó là thuộc vê duyên riêng nhận 
lây tự chủng của các pháp. Nhân không lìa tan, 
nghĩa là do duyên khác hiện tiền, nên duyên khác 
lia tan. Hoặc ở trong duyên dẫn phát có uy lực tự 
tại, giả lập là đạt được, do sự tự tại ây làm chỗ 
nương dựa, nên các sĩ phụ, bô-đặc- glà-la hiện có, 
tuy các pháp kia đã khởi đã diệt, nêu mong muốn 
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chúng lại hiện tiên nữa, liên có thể mau chóng dẫn 
phát các duyên khiên được sanh khởi. Thê nên 
cũng gọi đó là đạt được. Nên biết sự đạt được nây 
lược có ba loại: 

1. Thành tựu chủng tử 

2. Thành tựu tự tại 

3. Thành tựu hiện hành 

Nếu các pháp nhiễm ô, các pháp vô ký hiện có 
sinh được, pháp thiện không do công dụng mà hiện 
hành, thì các chủng tử kia chưa bị Xa-ma-tha tôn 
phục, hoặc chưa bị Thánh đạo loại trừ vĩnh viễn, 
hoặc không bị tà kiến hủy hoại các thiện, như 
người đoạn thiện căn, như thể gọi là thành tựu 
chủng tử. Vì sao? Vì đạt đến chủng tử nây là chưa 
bị tốn phục, chưa bị loại trừ vĩnh viên. Bây giờ các 
pháp nhiễm ô kia, hoặc hiện hành hoặc không hiện 
hành, đều gọi là thành tựu. Nên nếu gia hạnh đã 
sanh pháp thiện cùng một phân pháp vô ký sanh, 
duyên nơi chỗ thâu nhận chủng tử của nhân tăng 
thạnh, đó gọi là thành tựu tự tại. Nếu tự tướng của 
các pháp hiện tại hiện tiên chuyền, đó gọi là thành 
tựu hiện hành. 

Lại nữa, thế nào là Mạng căn? Nghĩa là do 
nghiệp trước, nơi các xứ kia, đã sanh tự thê, lúc trụ 
hiện có với thế phần hạn lượng, gọi là mạng căn 
của thọ sanh khí. Đây lại có nhiều thứ sai biệt, đó 
là định chắng định, tùy chuyên không tùy chuyền, 
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hoặc nhiều hoặc ít, hoặc có biên vực, hoặc không 
có biên vực, hoặc do tự uy lực chuyền, hoặc không 
do tự uy lực chuyền. Trừ phân lượng thọ mạng của 
người thuộc Châu Thiệm Bộ, các xứ sanh còn lại 
thọ lượng đều quyết định. Châu Thiệm Bộ nây, 
hoặc có thời gian thọ mạng dài rộng không có 
lượng, hoặc có thời kỳ thọ mạng ngăn ngủi, chăng 
định. Người của Châu Bắc Câu lô thọ lượng tùy 
chuyền, như lượng quyết định tùy chuyền rôt ráo, 
không có trung yêu. Hết thảy xứ khác gọi là không 
tùy chuyền. Người của Châu Thiệm Bộ, thời kỳ thọ 
lượng mười tuôi gọi là thọ ít. Một phân băng sanh 
cũng gọi là thọ ít. vì sao? Vì một phân Bàng sanh 
thọ lượng có thể đạt được chỉ một ngày đêm. Hoặc 
có một phân, hoặc hai ngày đêm hoặc ba ngày đêm, 
cho đến thọ lượng tối đa có thê đạt được là mười 
ngày mười đêm. Hữu tình thọ sanh xứ phi tưởng 
phi phi tưởng gọi là thọ nhiêu, trải qua tám vạn đại 
kiếp. Bậc A-la-hán v.v... gọi là thọ lượng có biên 
vực. Hoặc các bậc hữu học ở trong hiện pháp quyết 
định Bát Niết bàn, hoặc các phàm phu trụ nơi thân 
sau cùng cũng gọi là thọ lượng có biên vực. nên 
biết phân còn lại là thọ lượng không biên vực. 
Hoặc A-la-hán v.v..., hoặc chư Như lai, hoặc các 
Bồ tát, ở trong hành thọ, mạng căn hiện có dài ngắn 
tự tại, gọi là do tự uy lực chuyền. Nên biết số còn 
lại gọi là không do tự uy lực chuyên. 
Lại nữa, thế nào là chúng đồng phận? 
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Nghĩa là nêu lược nói, Hữu tình thọ sanh nơi 
các xứ kia, đồng giới, đồng cõi, đồng sanh, đồng 
loại về phân vị, tánh, hình. Do các phần ây củng 
tánh tương tự, đó gọi là chúng đồng phận, cũng gọi 
là hữu tình đồng phận. Ở đây, hoặc có hữu tình do 
Giới đồng phận nên nói là đồng phận, nghĩa là 
đồng sanh nơi một Giới (cõi). Hoặc có hữu tình do 
nẻo (Thú) đông phận, nên nói là đồng phận, nghĩa 
là đồng sanh nơi một nẻo. Hoặc có hữu tình do 
sanh đông phận, nên gọi là đồng phận, nghĩa là 
động sanh nơi một đời. Hoặc có hữu tỉnh do loại 
đông phận nên gọi là đồng phận, nghĩa là đồng một 
chủng loại. Hoặc có hữu tình do phân vị, thê tánh, 
dung mạo, hình 4ướng, âm thanh, sự che chở, nuôi 
dưỡng mạng sống đồng phận, nên gọi là đồng 
phận. Hoặc có Hữu tình do lỗi lầm, công đức đồng 
phận, nên gọi là đồng phận. Như kẻ sát sanh, nói 
rộng cho đến các kẻ theo tà kiến so với tà kiến, 
người lÌa sát sanh so với TƯỜI lia sát sanh, cho đến 
người chánh kiến so với người chánh kiến. Từ dự 
lưu cho đến A- la-hán, Độc giác so với dự lưu v.v.. 
Bồ tát so với Bồ tát. Như Lai đôi chiếu với Như- 
lai. Như thê lại cùng gọi là đồng phận. 

Lại nữa, Thế nào là tánh phàm phu? Nghĩa là 
chủng tử của pháp do kiên đạo đoạn trong ba cõi, 
chỉ chưa dứt trừ vĩnh viễn số lượng â ây, gọi là tánh 
phàm phu. Đây lại lược nêu có bốn loại: 

l1. Thuộc về chủng tánh không có pháp Bát- 
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niết-bàn. 
2. Thuộc về chủng tánh Thanh văn. 
3. Găn liền với chủng tánh Độc giác. 
4. Gắn liên với chủng tánh Như lai. 

Lại nữa, thế nào là hòa hợp? Nghĩa là có thê 
sanh các pháp, các nhân các duyên kia, tóm lược 
chung làm một gọi là hòa hợp. Tức ở đây cũng ĐỌI 
là nhân đông sự. Lại, sai biệt nây tức hoặc có hòa 
hợp lãnh thọ, nghĩa là sáu xứ duyên nơi xúc, hoặc 
sắc V.V... duyên, hoặc tác ý v.v... duyên, hoặc xúc 
duyên thọ. 

Hoặc có Hòa hợp dẫn sanh đời sau, Nghĩa là vô 
minh duyên hành v.v..., thọ duyên Ái, Ái duyên 
thủ, nói rộng cho đến sanh duyên Lão tử. Hoặc có 
Hòa hợp trụ Lục xứ, nghĩa là bỗn cách ăn và mạng 
căn. 

Hoặc có Hòa hợp thành tựu xứ công xảo, nghĩa 
là Trí công xảo cùng nghiệp tương ưng kia, có đủ 
tác dụng của sĩ phu. 

Hoặc có Hòa hợp thanh tịnh, nghĩa là mười hai 
thứ tập hội không xen tạp, tức tự tha viên mãn. 

Lại có hòa hợp của thế tục, nghĩa là các hữu 
tình nương cùng với lực tăng thượng của ý lạc, nên 
đêu không mâu thuẫn, không tranh tụng cũng 
không trái la. 

Lại nữa, thế nào là Danh thân? Nghĩa là dựa nơi 
các pháp đề thiết lập tự tánh, thiết lập tự tướng, do 
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phân biệt khắp, thuận theo ngôn thuyết chỉ kiến lập 
tưởng, đó gọi là Danh thân. 

Thế nào là Cú thân? Nghĩa là tức dựa nơi tự 
tướng kia thiết lập các pháp hiện có, thiết lập sự sai 
biệt, kiến lập công đức, Lỗi lầm, tạp nhiễm, thanh 
tịnh, hý luận, đó gọi là Cú thân. 

Thế nào là Văn thân? Nghĩa là chỗ nương dựa 
nơi tánh của Danh thân, Cú thân, với chữ thân hiện 
có, đó gọi là Văn thân. 

Lại, ở trong tất cả sự việc của đôi tượng nhận 
biết, đối tượng của giảng giải, tướng hết sức tóm 
lược là Văn, hoặc vừa là Danh, hoặc rộng là Củ. 
Nếu chỉ dựa nơi Văn thì chỉ có thê thâu đạt về âm 
vận mà thôi, không thê thấu đạt về sự nghĩa hiện 
có. Hoặc nương dựa nơi danh, thì có thể thấu đạt 
về tự tướng, tự tánh của các pháp kia, cũng có thể 
thâu đạt vê âm vận hiện có, nhưng không thể thấu 
đạt về sự sai biệt sâu rộng của pháp được phân biệt, 
lựa chọn. Nếu nương dựa nơi Cú, nên biết tật cả 
đều có thể thông đạt. Lại, Danh Cú Văn nây, nên 
biệt là dựa vào năm minh xứ đê phân biệt kiên lập. 
Đó là Nội minh, Nhân minh, Thanh minh, Y 
phương minh và Thế gian công xảo sự nghiệp 
minh. 

Lại nữa, thế nào là lưu chuyền? 

Nghĩa là, tánh nhân quả của các hành tương tục 
không dứt, đó gọi là lưu chuyền. Lại, sự sai biệt 
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của lưu chuyên nây có nhiêu loại. Hoặc có chủng 
tử lưu chuyên, nghĩa là có chủng tử nơi các pháp 
không hiện tiên. Hoặc có uy lực tự tại lưu chuyên, 
nghĩa là các pháp hiện hành có chủng tử đã bị loại 
trừ. Hoặc có lưu chuyển chủng quả, nghĩa là các 
pháp hiện hành có chúng tử được ø1eo trồng không 
bị tôn hại. Hoặc có lưu danh lưu chuyền, nghĩa là 
bốn uân không phải sắc. Hoặc có lưu sắc lưu 
chuyền, nghĩa là mười xứ có sắc trong ngoài và các 
sắc thuộc vê các pháp xứ. Lại có lưu dục giới lưu 
chuyền, nghĩa là các Hành bị dục trói buộc. Lại có 
lưu vô sắc giới lưu chuyền, nghĩa là các Hành bị 
vô sắc ràng buộc. Lại có lưu lạc lưu chuyền, nghĩa 
là lạc thọ cùng với chốn nương dựa kia. như thế, 
lưu khổ lưu chuyển, lưu không khổ không lạc lưu 
chuyên nên biết cũng vậy. Lại có lưu thiện lưu 
chuyền, nghĩa là các Hành thiện. Lại có lưu bất 
thiện lưu chuyền, nghĩa là các Hành bất thiện. Lại 
có lưu vô ký lưu chuyên, nghĩa là các Hành vô ký. 
Lại có lưu thuận lưu chuyên, nghĩa là duyên khởi 
thuận. Lại có lưu nghịch lưu chuyền, nghĩa là 
duyên khởi nghịch. 

Lại nữa, thế nào là Định dị? 

Nghĩa là từ vô thi đến nay, tánh của vô số nhân 
quả quyết định sai biệt không có tạp loạn. Như Lai 
xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời, thì các 
pháp vẫn như thế. Lại, sự sai biệt của định dị nây 
có nhiêu loại. Hoặc có định dị lưu chuyền, Hoàn 
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diệt, nghĩa là duyên khởi thuận nghịch. Hoặc có 
định dị của tất cả pháp, nghĩa là tất cả pháp thuộc 
về mười hai xứ không hơn không tăng. Hoặc có 
định dị lãnh thọ, nghĩa là tât cả thọ được gôm thâu 
trong ba thọ, không hơn không tăng. Hoặc có định 
dị trụ, nghĩa là trụ của tật cả phân nội cho đến thọ 
lượng, trụ của tất cả phần ngoại trải qua đại kiếp. 
Hoặc có định dị hình lượng, nghĩa là các hữu tình 
đối với các xứ sanh có sắc kia, đã thọ sanh thân với 
hình lượng, quyết định cùng hình lượng quyết định 
của các phần ngoài nơi bôn đại châu. 

Lại nữa, Thê nào là tương ưng? Nghĩa là các 
thứ pháp kia là cùng ngôn thuyết, là cùng kiến lập, 
là cùng mở bảy các phương tiện thù thăng, đó gọi 
là tương ưng. 

Lại, tương ưng nây về sai biệt, phân biệt có bốn 
đạo lý: đó là đạo lý quán đãi, đạo lý tác dụng, đạo 
lý nhân thành và đạo lý pháp nhĩ. Các đạo lý nây, 
nên biết như nơi địa Thanh văn v.v... đã phân biệt 
rộng. 

Lại nữa, thê nào là Thê Tốc? 

Nghĩa là tánh của các Hành tương ưng với sanh 
diệt chuyên vận mau chóng, đó gọi là thê tộc. Lại, 
Thê tốc nây, về sai biệt có nhiều loại. Hoặc có Thế 
tốc của các Hành lưu chuyên, nghĩa là tánh sanh 
diệt của các Hành. Hoặc có Thế tốc của Hữu tình 
đi nơi đất nhẹ khỏe, nghĩa là như người, voi ngựa 
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v.v... Lại có Thê tốc của hữu tình đi trên không, 
nghĩa là các loài chim bay, Dược xoa đi trên không, 
cùng chư Thiên v.v... Hoặc có Thê tốc của ngôn 
âm, nghĩa là các từ, vận nhanh nhẹn, sắc bén. Hoặc 
có Thế Tốc lưu nhuận, nghĩa là sự trôi chảy tràn 
trẻ, nhanh chóng của sông suôi v.v... Hoặc có Thê 
Tốc của lửa đốt sáng rực, nghĩa là lửa đốt cháy tỏa 
sáng mạnh mẽ theo từng phân lửa chuyền. Hoặc có 
Thế tốc dẫn phát, nghĩa là như phóng tên, chuyên 
nhanh các viên, hòn v.v... Hoặc có Thế tốc của Trí 
huệ, nghĩa là người tu quán, với tánh của huệ lựa 
chọn nhanh chóng đối tượng nhận thức. Hoặc có 
Thế tốc của thần thông, nghĩa là các thần thông 
mau chóng như ý lực vận thân hiện có của bậc đại 
thân thông. 

Lại nữa, thể nào là thứ lớp? 

Nghĩa là ở trong các hành nối tiếp đều rung 
biệt, thứ lớp trước sau mỗi mỗi tùy chuyên. Đó gọi 
là thứ lóp. 

Lại, thứ lớp nây về sai biệt có nhiêu loại. Hoặc 
có thứ lớp lưu chuyển, nghĩa là vô minh duyên 
Hành, nói rộng cho đến sanh duyên Lão tử. Hoặc 
có thứ lớp hoàn diệt, nghĩa là vô minh diệt nên 
Hành diệt, cho đến sanh diệt nên Lão tử diệt. Hoặc 
có thứ lớp của hàng tại gia xuất gia hành trụ, nghĩa 
là sáng sớm thức dậy, rửa ráy thân thể, mặc đủ y 
phục, lo liệu công việc, tắm gỘI thích hợp, thoa xức 
hương, dâu, tiếp tục ăn uống rồi mới ngủ nghỉ, đó 
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là thứ lớp hành trụ của người tại gia. Hoặc sửa lại 
\ phục, vì hành khất thực nên đi vào xóm làng. tuần 
tự mà đi, thọ thực như pháp, trở lại trụ xứ an tọa, 
ăn uống rửa tay, rửa sạch bát, rửa chân, vào thất 
thanh văng đọc tụng kinh điển, tư duy như lý, ngày 
thì tọa thiên, kinh hành, tâm ý tịnh tu, đoạn trừ các 
chướng, đến gần giữa đêm sẽ ngủ nghỉ, cuỗi đêm 
vê sáng lại mau chóng thức dậy, sửa lại y phục, 
thân quy về việc tu tập. đó là thứ lớp hành trụ của 
người xuất gia. Hoặc vào trong tăng chúng, tùy 
theo lớn nhỏ, tu pháp hòa kính, bày biện tòa 
giường, thứ lớp nhận thẻ phân chia ngọa cụ, nơi 
chốn lợi dưỡng cùng lo liệu mọi việc. 

Hoặc có thứ lớp tăng trưởng, nghĩa là thứ lớp 
sanh khởi của tám phân vị như trẻ thơ, đông tử 
v.v... Hoặc có thứ lớp hiện quán, nghĩa là ở trong 
bốn Thánh để như khô v.v... thứ lớp hiện quán. 
Hoặc có thứ lớp nhập định, nghĩa là theo thứ lớp 
nhập chín định thứ đệ. Hoặc có thứ lớp tu học, 
nghĩa là lấy Giới học tăng thượng làm chỗ dựa, tiếp 
theo sanh tâm học tăng thượng. Lấy tâm học tăng 
thượng làm chỗ dựa, sau sanh Tuệ học tăng 
thượng. 

Lại nữa, thế nào là Thời? Nghĩa là do lực tăng 
thượng hiện ra, lặn mật của vâng mặt trời, nên an 
lập, hiểu bày về thời tiết sai biệt. Lại do lực tăng 
thượng của các Hành sanh diệt, nên an lập, hiểu 
bày phân vị của thê gian sai biệt, gọi chung là thời. 
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Thời nây, về chỗ sai biệt lại có nhiêu thứ. Nghĩa là 
các phần vị như mùa, năm, tháng, nửa tháng, ngày 
đêm, sát-na, lạp-phược, Mâu-hô-lật-đa v.v... cùng 
với ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Lại nữa, thế nào là Số? Nghĩa là an lập, hiểu 
bày sự vật đều riêng khác, tính toán về sô lượng sai 
biệt. Đó gọi là Số. Số nây, về chỗ sai biệt lại có 
nhiêu loại. Nghĩa là một sô hai số, từ đây trở đi đều 
gọi là nhiêu sô. Lại, biên vực của số gọi là A-tăng- 
xí-da, từ đây trở đi hết thảy toán sô là không thế 
chuyền. Thê nên Biên vực của số gọi là không thể 
tính đếm. 

Lại nữa, chủng tử vì sao không loại bỏ các 
Hành để riêng có vật thật, gọi là chủng tử, cũng 
không phải là xứ khác. Nhưng vì các hành chủng 
tánh như thê, cùng sanh như thê, sắp bày như thê, 
gọi là chủng tử, cũng gọi là Quả. Nên biết ở đây, 
quả và chủng tử không cùng lẫn lộn. Vì sao? Vì 
nếu đối chiếu với các hành quá khứ tức đây gọi là 
Quả. Nếu đối chiếu với các Hành vị lai thì đây gọi 
là chủng tử. như thế, nếu lúc đôi chiêu kia gọi là 
chủng tử thì bây giờ không gọi đây là Quả. Nêu lúc 
đối chiêu kia gọi là quả, thì bây giờ không gọi đây 
là chủng tử. Vì vậy nên biết, chủng tử và Quả 
không cùng lẫn lộn. Ví như các vật như lúa tẻ, lúa 
mạch hiện có chủng tử như mâm cảnh, lá v.v... ở 
trong vật kia mài, giã, phân tích để tìm chủng tử 
khác là hoàn toàn không thể được, cũng không phải 
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là xứ khác. Nhưng các đại chủng, chủng tánh như 
vậy, cùng sanh như vậy, đặt bày như vậy, tức các 
vật như lúa tẻ lúa mạch, có thể vì chúng làm duyên, 
khiến chúng được sanh, gọi là chủng tử. Nên biết 
đạo lý ở đây cũng thê. 

Hỏi: Trước đã nói về sự "tốn phục" chủng tử 
của pháp nhiễm còn sự tôn phục chủng tử của pháp 
thiện thì thế nào? 

Đáp: Nếu thường chú trọng nhiều về hành tập 
thiện, trái với các pháp nhiễm ô, là sự "tốn phục" 
thứ nhất. 

Hoặc chấp giữ tà kiến, hành tập nhiều theo tà 
kiến như các ngoại đạo, là sự tôn phục thứ hai. 
Hoặc hành tập nhiều theo tà kiến hủy báng như kẻ 
đoạn thiện căn, là sự tôn phục thứ ba. Hoặc có thể 
loại trừ vĩnh viễn chủng tử của pháp nhiễm, như 
trước đã nói, là sự tôn phục thứ tư. 

Lại nữa, nêu lược nói về tất cả chủng tử, nên 
biết có chín thứ: 

1. Đã cho quả. 

2. Chưa cho quả. 

3. Quả đang hiện tiên. 
4. Quả không hiện tiên. 
5. Phẩm hạ. 

6. Phẩm trung. 

7. Phẩm thượng. 

8. Bị tốn phục. 
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9. Không bị tôn phục. 

Nêu đã cho quả thì đây gọi là Quả đang hiện 
tiền. Nếu quả đang hiện tiên thì đây gọi là đã cho 
quả. Nếu chưa cho quả, thì đây gọi là Quả không 
hiện tiên. Nếu Quả không hiện tiền thì đây gọi là 
chưa cho Quả. Nếu trụ nơi bản tánh gọi là phẩm 
hạ. Nếu tu hoặc luyện pháp thiện, bất thiện chưa 
đạt đến cứu cánh, gọi là phẩm trung. Nếu tu hoặc 
luyện đạt đến cứu cánh, gỌI là phâm thượng. Tôn 
cùng không tôn như trước nên biết. 

Lại nữa, tôi sẽ lược nói về sự an lập chủng tử. 

Thế nào là lược nói về sự an lập chủng tử? 
Nghĩa là ở trong Thức A-lại-da, tập khí vọng chấp 
về tự tánh biến kế nơi tật cả các pháp, đó gọi là an 
lập chủng tử. Nhưng tập khí nây là vật thật có, là 
có của thê tục, đối chiêu với pháp kia không thể 
nhất định nói là tướng khác hay chăng khác. Cũng 
như chân như, tức ở đây cũng gọi là thô trọng biến 
hành. 

Hỏi: Nếu tập khí nấy thâu gồm hết thảy chủng 
tử, lại gọi là thô trọng biến hành, thì các pháp xuất 
thế gian từ nơi chủng tử nào sanh? Nếu nói chủng 
tử của tự tảnh thô trọng là chủng tử sanh thì không 
hợp đạo lý. 

Đáp: các pháp xuất thế gian từ chủng tử của sở 
duyên duyên nơi chân như sanh. Chăng phải là do 
chủng tử được tích tập của tập khí kia sanh ra. 
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Hỏi: Nếu không phải do chủng tử được tích tập 
của tập khí kia sanh ra, thì do nhân duyên nào nên 
kiến lập ba thứ chủng tánh Bồ-đặc- già- la sai biệt 
nơi pháp Bát-niết-bàn? vì sao? Vì tất cả đều có Sở 
duyên duyên của chân như. 

Đáp: do có sai biệt về có chướng ngại, không 
có chướng ngại. Nêu ở trong Sở duyên duyên của 
chân như đã thông đạt, có chủng tử của chướng 
ngại cứu cánh, thì kiên lập làm chủng tánh Bồ-đặc- 
già-la của pháp không Bát- niễt-bàn. Nêu không 
như thế thì kiến lập làm chủng tánh Bổ-đặc-già-la 
của pháp Bát-niết-bàn. 

Nếu có chủng tử của Sở tri chướng cứu cành 
hiện bày nơi chỗ dựa, không phải là chủng tử của 
Phiển não chướng, thì nơi một phần kia kiến lập 
Bồ-đặc- -glà-la của chủng tánh Thanh văn, một phân 
kiên lập Bồ-đặc- -già-la của chủng tánh độc giác. 
Nếu không như thế thì kiên lập Bồ đặc-già- -Ìa của 
chủng tảnh Như lai. Vì vậy không có lỗi. Nếu các 
pháp xuất thế ' plan sanh rôi tức liền tùy chuyền, nên 
biết là do chỗ nhận giữ của lực chuyền y. Nhưng 
sự chuyển y nây cùng với Thức A-lại-da là cùng 
trái nhau đỗi trị Thức A-lại-da, øọI là Giới vô lậu 
lia các Hý luận. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Năm 
Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý 


Đoạn 3: 

Lại nữa, thế nào là Biêu nghiệp? Nghĩa là lược 
có ba loại: 

1. Nhiễm ô. 
2. Thiện. 
3. Vô ký. 

Nếu đôi với mười nghiệp đạo bất thiện của 
Thân ngữ ý đức không lìa lực tăng thượng hiện 
hành, thì Biêu nghiệp của Thân ngữ hiện có gọi là 
Biểu nghiệp nhiễm ô. Nếu tức đôi với các nghiệp 
ây thể nhận xa lìa, thì Biểu nghiệp của Thân ngữ 
hiện có gọi là Biểu nghiệp thiện. Nếu Biểu nghiệp 
của Thần ngữ hiện có là một phân ‹ của xứ công. xảo, 
các đường oal nghị, thì gọi là Biêu nghiệp vô ký. 
Nếu không muốn biểu thị nơi kẻ khác, chỉ tự khởi 
tâm, ý bên trong xét chọn, không nên bày ngôn 
ngữ, chỉ phát ra pháp thiện, nhiễm ô, hiện hành nơi 
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Biểu nghiệp của ý, thì gọi là Biểu nghiệp của ý. 

Ở đây, chỉ có Thân, xứ khác diệt đối với xứ 
khác sanh, hoặc tức xứ nây chỉ là biên dị sanh, gọI 
là Biêu nghiệp của Thân. Chỉ có ngữ âm, gọi là 
Biêu nghiệp của Ngữ. Chỉ có phát khởi tâm đạo tác 
tư duy, gọi là Biểu nghiệp của ý. Vì sao? Vì do tất 
cả Hành đều là sát na, từ phương khác kia dời đến 
phương, khác là không hợp đạo lý. Lại, nêu lìa thì 
chỉ là các Hành sanh, còn tác dụng thật khác thì do 
nhãn, nhĩ, ý đều không thể thủ đắc. Vì thế nên biết, 
tật cả Biểu nghiệp đều là giả có. 

Lại nữa, nêu có Hữu tình sanh nơi nhà không 
luật nghi, có chỗ phân biệt nhận rõ để tự phát tâm 
mong muốn. Nghĩa là ta sẽ dùng các sự việc của 
đời sông nây đê tự sinh sông. Lại, đối với sự việc 
của đời sông ây, lại hay khởi tâm nhận lấy dục lạc. 
bấy giờ gọi là kẻ không Luật nghi. Do thuộc về 
không Luật nghĩ, nên tác ý không như lý hết sức 
nặng nề, nhưng chưa tạo thành chỗ sanh khởi sát 
sanh cùng nghiệp đạo bất thiện khác đã sanh các 
nghiệp bât thiện, cho đến điều mong muôn cũng 
chưa hiện hành. Về sau nêu hiện hành, hoặc ít hoặc 
nhiêu, tùy chỗ thuận hợp, trở lại hình thành các 
nghiệp bất thiện. Như sanh nơi nhà không Luật 
nghĩ, như thế, tùy là người nảo, tùy do sự việc nào 
đê khởi tâm quyết định mãnh liệt, nói rộng nên 
biết. Người nây cho đến chưa bỏ tư duy luật nghị, 
nên từ đấy trở đi luôn được gọi là kẻ không luật 
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nghi. Nơi mỗi mỗi ngày, tư duy bất thiện kia đã 
tích tập rộng, nên nghiệp bất thiện ây hiện hành 
nhiêu. Nên biết không phải là vận phước tăng 
trưởng vận hành. 

Lại nữa, tư nguyện tà ác nây luôn cùng với 
không tin, biếng nhác, quên niệm, tán loạn, Huệ ác 
cùng hành, có thê thọ nhận nghiệp kia, có thể phát 
khởi nghiệp kia. Từ đây về sau, do chủng tử nên 
cùng hiện hành. Ở trong sự tương tục, hiện tại lúc 
chuyền, gọi là kẻ không luật nghi, cho đến nhân 
duyên xả, nhưng chưa xả chưa bỏ. Ở đây, nếu đối 
với sau nghiệp ác là quả không yêu thích, không 
tin không hiểu cũng không tùy nhập, đó gọi là 
không tin. Nếu tùy theo chỗ mong muốn nơi 
nghiệp ác kia vui thích mà chuyền, không thể siêng 
năng gắn sức dứt diệt nghiệp kia, đó gọi là Biêng 
nhác. Nếu cùng với lỗi lâm tương ưng, nơi pháp có 
tội không thể chi nhận rõ như thật là có tội, đó gọi 
là quên niệm. Nếu Tâm nhiễm ô tán loạn nỗi tiếp 
chuyền không an trụ, đó gọi là tán loạn. Nếu Tâm 
điên đảo nôi tiếp mà chuyền, nơi các thứ lỗi lầm 
thây là những công đức thù thắng, đó gọi là Huệ 
ác. Do lực tăng thượng của Giới luật ác, nên những 
tư duy bất thiện hiện có cùng hành với không tin 
bắt thiện v.v..., hiện tại lúc chuyên gọi là Giới Ác. 
Nêu cũng với đây trái nhau, như chỗ thuận hợp, 
nên biết là có được Luật nghi. Tùy chuyền sai biệt, 
nghĩa là có khả năng nhận luật nghi mới có thể 
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được thọ nhận. Ở đây hoặc có trường hợp do người 
khác, do mình, mà thọ nhận Luật nghi. Hoặc lại có 
một, chỉ tự nhiên thọ nhận, trừ luật nghị của Bi-sô. 
Vì sao? Vì do Luật nghĩ của Bí-sô không phải tật 
cả đêu có thê thọ nhận. Nêu Luật nghi của Bí-sô 
không phải chính là từ nơi người khác thọ nhận, thì 
hoặc có thế xuất gia, hoặc không thể xuất gia. 
Người chỉ muôn xuất g1a, tức nên tât cả tủy nơi chỗ 
mong muốn tự nhiên xuất gia. Như thê thì Thánh 
giáo liền không, quỹ phạm cũng không, đối với 
pháp, luật khéo nên giảng mả có thể nhận biết rõ! 
Thê nên, luật nghi của Bí-sô không có nghĩa tự 
nhiên thọ nhận. 

Hỏi: Nếu trừ Luật nghi của Bí-sô, phân Luật 
nghị còn lại, có người tự nhiên thọ nhận, do nhân 
duyên nào nên lại từ nơi người khác thọ nhận? 

Đáp: Do có hai thứ xa lia Giới ác, thọ nhận chi 
tùy hộ, đó là Hồ Thẹn. Nêu ở nơi xứ khác cùng đối 
với tự xứ, lúc tội hiện hành, sanh xấu hỗ sâu xa, 
như vậy, đối với việc lìa Giới ác, thọ nhận chỉ tùy 
hộ mới có thể thọ nhận đủ, nên từ nơi kẻ khác thọ 
nhận. 

Nếu có Hồ (Tàm) đang hiện tiên, tất cũng có 
Thẹn (Quý), không phải có Theẹn (Quý) tất định là 
có Hồ (Tàm). Thế nên pháp Hồ (Tàm) là mạnh mẽ 
tối thăng. Nếu có người như chỗ thọ nhận của mình 
mà giữ gìn sâu xa, nên biết phước đức sanh khởi là 
như nhau, không saI khác. 
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Lại, nếu khởi tâm đi đến chỗ thây, ân cần 
khuyến thỉnh, tạo phương tiện phát khởi các hành 
lễ kính, do oai nghi đúng đăn trụ ở trước thây. Lại 
dùng ngôn ngữ biểu hiện chỗ mong muốn, tạo tác 
thăng nghĩa, đó gọi là Biểu nghiệp của Thân, Ngữ. 

Biểu nghiệp của ý: Nghĩa là hai Hành trước, 
nếu tự nhiên thọ nhận, thì chỉ có Biều nghiệp của 
ý. Nếu tư duy xa lìa cùng với không Luật nghi trái 
nhau, do lục tăng thượng của sự xa lìa, nên cùng 
với năm căn cùng hành, gọi là Luật nghI. 

Lại nữa, nên biết do một trăm Hành øôm thâu 
mà thọ nhận Luật nghi. Nghĩa là đối với mười thứ 
nghiệp đạo bất thiện, lìa phân ít sát sanh, cho đến 
xa lìa phân ít tà kiến, đó gọi là mười Hành thứ nhất. 

Nếu xa lìa phần nhiêu sát sanh, cho đến xa lìa 
phân nhiều tà kiến, đó gọi là mười Hành thứ hai. 

Nếu xa lìa toàn phần sát sanh, cho đến xa lìa 
toàn phân tà kiến, đó gọi là mười Hành thứ ba. 

Nếu lìa bỏ sát sanh trong thời gian ít, cho đến 
lia bỏ tà kiến cũng thế, nghĩa là hoặc một ngày một 
đêm, hoặc nửa tháng một tháng, hoặc đến một 
năm, đó gọi là mười Hành thứ tư. 

Nếu lìa bỏ sát sanh trong thời gian nhiều, cho 
đến lìa bỏ tà kiến cũng thế, nghĩa là hơn một năm, 
không đến mạng chung, đó gọi là mười Hành thứ 
năm. 

Nếu trọn đời lìa sát sanh, cho đến lìa tà kiến, đó 
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øọI1 là mười Hành thứ sáu. 

Nếu tự lìa sát sanh, cho đến tự lìa tà kiến, đó 
gọI1 là mười Hành thứ bảy. 

Nếu đối với sự việc nây, khuyên dẫn kẻ khác, 
đó gọi là mười Hành thứ tám. 

Nếu tức đối với kẻ kia, dùng vô lượng môn để 
khen ngợi, tán dương, đó gọi là mười Hành thứ 
chín. 

Nếu thấy người lìa sát sanh, cho đến thấy người 
lia tà kiên, tâm sanh vui thích sâu xa, hoan hỉ hêt 
mực, đó gọi là mười Hành thứ mười. 

Mười lần mười Hành như vậy gọi chung là một 
trăm Hành. Lượng phước đức sanh khởi nên biệt 
cũng như thế. 

Lại nữa, Luật nghi nên biết lược có tám thứ: 

1. Luật nghi có thể dây khởi. 
. Luật nghi thầu nhận. 
. Luật nghi phòng hộ. 
. Luật nghi hoàn dẫn. 
. Luật nghi phẩm hạ. 
. Luật nghi phẩm trung. 
. Luật nghi phẩm thượng. 
. Luật nghi Thanh tịnh. 

Nếu chưa chính thức thọ nhận, trước khởi tâm 
nây: "Ta sẽ nhất định thọ nhận". Như thê nên xa 
lia. Đó gọi là Luật nghi có thể khởi. 


® ¬l OẤA CC: + CC) 
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Nếu lúc chánh thức thâu nhận Giới xa lìa, thì 
gọi là Luật nghi thâu nhận. Từ đây trở về sau, tư 
duy về sự xa lìa â Ấy, do lực tăng thượng của năm 
căn thâu nhận, nên thường cùng với chủng tử kia 
cùng hành, nơi nhiêu thời gian cũng cùng với sự 
hiện hành kia kết hợp. Tức do chỗ thâu tóm của 
năm căn nên khéo tư duy, như Luật nghị đã nhận ở 
trước phòng hộ mà chuyền. Vì tư duy nây, nên 
hoặc nhân gần gũi bạn ác, hoặc nhân phiên não 
tăng nhiêu, theo chỗ sanh khởi ác, hiện hành dục, 
tức liền xấu hỗ, mau chóng lìa bỏ, chớ để chúng 
khiến mình trái vượt với giới đã thọ, sẽ bị đọa vào 
cõi Ác. Đó gọi là Luật nghi phòng hộ. 

Nếu lúc mắt niệm, các Ác hiện hành, tức liền 
mau chóng khiến niệm an trụ, thành khẩn tự trách 
phát lỗ chỗ phạm, trừ hết ưu hối. Về sau kiên trì 
gìn giữ Luật nghĩ đã thọ. Đó gọi là Luật nghi hoàn 
dẫn. 

Hoặc đối với các nghiệp đạo Ác như sát sanh 
v.v... xa lìa phân ít, xa lìa trong thời gian ngăn, chỉ 
tự xa lìa không khuyên dẫn kẻ khác, không dùng 
vô lượng môn để khen ngợi tán dương, cũng không 
thây những người đồng, pháp lìa, tâm sanh vui thích 
hết sức hoan hý. Đó gọi là Luật nghĩ phẩm hạ. Nếu 
đối với các pháp ác xa lìa phân nhiêu, xa lìa trong 
thời gian dài không đến hết đời, tự có thê xa lìa, 
cũng khuyên dẫn kẻ khác xa lìa. Nhưng đối với sự 
xa lìa ây, không dùng vô lượng môn đê khen ngợi 
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tán dương. Thấy người đồng pháp không sanh tâm 
vui mừng sâu xa, hoan hỷ hết mực. Đó gọI là Luật 
nghi phẩm trung. 

Nếu đối với các thứ Ác, tất cả phân, hết thảy 
thời tự có thê xa, cũng khuyên dẫn kẻ khác xa lìa, 
dùng vô lượng môn đê khen ngợi, tán dương, thấy 
người đồng pháp thì sanh tâm vui thích sâu xa, vô 
cùng hoan hỷ. Đó gọi là Luật nghi phẩm thượng. 

Hoặc đôi với Luật nghị đã thọ nhận ây, có thể 
hành trì không thiêu, phạm, dùng làm chỗ nương 
dựa, tu tập không hỗi v.v..., cho đến nhập đây đủ 
nơi Tĩnh lự thứ nhất, do hành Xa-ma-tha nên có 
năng lực tốn phục, tôn phục tất cả chủng tử phạm 
giới. Đó gọi là Luật nghi Tĩnh lự. 

Như nơi Tĩnh lự thứ nhất, thì các Tĩnh lự thứ 
hai, thứ ba, thứ tư, nên biết cũng như thê. Ở đây có 
sai biệt, do đôi trị phần xa thuộc về đạo Xa-ma-tha 
chuyển sâu, "tốn phục" chủng tử của Giới Ác, nên 
biết đó gọi là Lực thanh tịnh. 

Hoặc đối với Luật nghi Thi-la nây hành trì 
không có thiếu, phạm, lại nương dựa nơi Luật nghĩ 
Tĩnh lự, nhập hiện quán đề, đặc quả Bất Hoàn. Bây 
giờ, tất cả chủng tử của GIới Ác thảy đều dứt trừ 
vĩnh viễn. Nếu dựa vào định vị chí chứng đắc quả 
thứ nhất, khi â ẤY,, hết thảy chúng tử của GIỚI Ác có 
thể dẫn đến cõi Ác thảy đều dứt bỏ hoản toàn. Đây 
tức gọi là Ciới được Bậc Thánh yêu thích. nên biệt 
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đó gọi là lực thanh tịnh thứ hai dẫn đến Luật nghi 
thanh tịnh. Tức ở đây cũng gọi là Luật nghi vô lậu. 

Luật nghi vô lậu nây, nêu lực chứng đặc quả A- 
la-hán, chỉ do chủ thê đối trị thanh tịnh là thù thăng 
nên hơn, không do đôi tượng đối trị bị đoạn trừ là 
hơn nên hơn. Như vậy tám thứ lập chung chỉ là ba: 

1. Luật nghi thọ nhận. 
2. Luật nghi hành trì. 
3. Luật nghi thanh tịnh. 

Hai thứ trước là Thọ nhận, Phòng hộ, Hoàn dẫn 
là Hành trì. Ba loại Hạ, Trung, Thượng là chung 
cho thứ Thọ, Trì. Tĩnh lự, Vô lậu là thuộc về Thanh 
tịnh . 

Hỏi: Do đâu đức Thê Tôn kiến lập ba thứ Luật 
nghĩ: Bí-sô, Cận sự, Cận trụ? 

Đáp: Do ba nhân. Nghĩa là đối tượng hóa độ 
của Phật có ba chủng loại: 

- Hoặc có loại có thê hành hai thứ: Hành lìa 
hạnh ác và Hành lia dục. 

- Hoặc có loại có thê hành một thứ: Hành lìa 
hạnh ác, không Hành lia dục. 

- Hoặc có loại không thể hành cả hai thứ. 

Dựa vào loại được hóa độ thứ nhất, kiến lập 
Luật nghi Bí-sô. Dựa vào loại được hóa độ thứ hai 
kiến lập Luật nghi cận sự. Vì sao? Vì người sông 
nơi gia đình bị bức bách hiện xứ trần tục, nên 
không thể hoản toàn nối tiếp việc giữ gìn đầy đủ 


370 BỘ DU GIÀ 2 


các Học xứ. Dựa vào loại được hóa độ thứ ba, kiến 
lập Luật nghĩ. Cận trụ. Vì sao? Vì loại nây không 
thê hành rốt ráo hai hành cùng lìa, chỉ nên khuyên 
dẫn, thâu nhận họ. Hai nhân chớ khiến họ tự cho là 
đã bỏ hết gánh nặng. Nghĩa là ba chi trước tu hành 
lia ác, bốn chi sau tu hành lìa dục. Lìa phi phạm 
hạnh cùng tu cả hai thứ. 

Hỏi: Luật nghi Bí-sô, Cận sự, Cận trụ, nên biết 
là đều do bao nhiêu chi gồm thâu? 

Đáp: Luật nghi Bí-sô do bốn chi gồm thâu: 

1. Chi thọ cụ túc. 

2. Chi thọ Học xứ theo pháp. 

3. Chi tùy hộ tâm kẻ khác. 

4. Chi tùy hộ như Học xứ đã thọ. 

Nếu tạo biểu, bạch yết ma thứ tư cùng thâu 
nhận tóm lược theo Học xứ Thô, đó gỌI là Chị thọ 
cụ túc. Do đủ chi nây nên gọI là Bí-sô đầu tiên gồm 
đủ gIỚI Bí-sô. Từ đây về sau, ở trong Tỷy-nại- -da 
Biệt giải thoát, tùy thuận Thi-La của Bí-sô hiện có. 
Nếu vị ây được dẫn dặt do nhiều Học xứ, tất cả đều 
được giữ gìn, phụng hành, do đấy, được gọi là 
người giữ gìn Luật nghi Biệt giải thoát, đó gọi là 
Chị thọ Học xứ theo pháp. 

Do thành tựu hai chi ấy nên các phép tắc hiện 
có đêu đầy đủ, chỗ hành trì cũng đầy đủ, đó gọi là 
Chị tùy hộ tâm kẻ khác. 

Phép tắc đây đủ, chỗ hành đây đủ như nơi địa 
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Thanh văn đã nói: Nếu đối với các tội vi tế cảm 
thây sợ hãi sâu xa, nên ở trong các Học xứ đã thọ 
học, có thể không hủy phạm, nêu như phạm thì có 
thể ra khỏi. Nghĩa là do cảm thấy sợ hãi sâu xa 
cùng sự thông sáng, đó gọi là Chi tùy hộ như Học 
xứ đã thọ. 

Luật nghi cân sự do ba chi gồm thâu: 

1. Chi thọ nhận sự việc xa lìa sự tôn hại hơn 
hết đối với kẻ khác. 

2. Chi trái vượt hành huân tu đã thọ nhận. 

3. Chi không vượt pháp đã thọ. 

Nếu xa lìa vĩnh viễn sự tôn hại mạng sông kẻ 
khác, tốn hại tài sản của kẻ khác, tôn hại thê thiếp 
của kẻ khác, đó gọi là chi thú nhất. 

Xa lìa vọng ngữ là chi thứ hai. Xa lìa các nơi 
chỗn phóng dật của các thứ rượu, là chi thứ ba. 
Lược nói về Luật nghi Cận trụ do năm chi øôm 
thâu: 

1. Chi thọ nhận xa lìa sự tốn hại kẻ khác. 

2. Chi thọ nhận xa lìa sự tôn hại mình, người. 
3. Chị trái vượt hành huân tu đã thọ nhận. 

4. Chi không vượt chánh niệm trụ đã thọ. 

5. Chi không hoại chánh niệm. 

Nếu có thể xa lìa việc tốn hại mạng sông kẻ 
khác, xa lìa việc tốn hại tài sản kẻ khác, đó øọI là 
chi thứ nhất. Lìa phi phạm hạnh là chi thứ hai. Vì 
sao? Vì do lìa pháp ấy tức không nhiễm tập nơi thê 
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thiếp của mình, nên không tự tôn hại. Cũng không 
nhiễm tập nơi thê thiếp kẻ khác nên không tốn hại 
kẻ khác. 

Xa lìa vọng ngữ là chi thứ ba. Trừ lìa các chốn 
phóng dật của các thứ rượu, lìa ba xứ còn lại là chì 
thứ tư. Vì sao? Vì do các xứ kia (xem ca múa kỹ 
nhạc, xoa hương thơm, mang vòng hoa, năm 
giường cao, ăn uông phi thời) là chỗ luôn tập quen, 
nêu xa lìa chúng, thường xuyên tự nghĩ: Ta nay an 
trụ nơi tra1 ØIới quyết định, đối với tất cả sự hành 
trì, giữ vững chánh niệm. 

Xa lìa các nơi chốn phóng dật của những thứ 
rượu, là chi thứ năm. Vì sao? Vì vị kia tuy đã an 
trụ nơi chi chánh ức niệm, nghĩa là ta nay trụ nơi 
trai giới quyết định, nếu bị các thứ rượu làm cho 
say tức phát cuông loạn, không tự tại chuyền. 

Ở đây, hoặc là Luật nghi Bí-sô-ni, hoặc là Luật 
nghi của Cân sách, Cân sách nữ chánh học, đêu 
thuộc về nơi phẩm xuất gia, nên biết là thuộc về 
Luật nghi Bí-sô. Hoặc Luật nghi của Cận sự nữ ở 
nơi phâm tại gia, là chỗ hiệu bày về Học tương tự, 
nên biết là thuộc về Luật nghi Cận sự. 

Hỏi: Vì sao đức Thế Tôn, ở trong Luật nghi Bí- 
sô chế lập Luật nghi của hai chúng Bí-sô, Cần 
sách? Ở trong Luật nghi Bí-sô-ni chế lập Luật nghi 
của ba chúng Bí-sô-nI, Chánh học, Cần sách nữ? 

Đáp: Do nơi "Mẫu âp" kia có nhiêu phiên não 
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khiến thọ học dân Luật nghị Bí-sô-n1. Nếu đối với 
phân ít Học xứ của Cân sách nữ sanh vui mừng sâu 
xa, thì tiếp theo nên trao cho vị ây Học xứ hiện có 
của Chánh học. Nêu đối với phân nhiêu Học xứ của 
Chánh Học sanh yêu thích sâu xa, thi không nên 
trao ngay cho vị ày Cụ túc, phải trải qua hai năm 
hành tập tu học, nêu cảng yêu thích sâu xa, sau đây 
sẽ trao cho vị ấy giới Cụ túc. Như vậy, nơi thời 
gian dài đôi với Học xứ ít, tu học tích tập xong, tiệp 
theo mới có năng lực thọ trì rất nhiêu Học xứ rộng 
lớn. 

Sau đó, đôi với Luật nghi Bí-sô-ni có thể tu học 
đây đủ. 

Hỏi: do đâu ở trong Luật nghi của Cần sách đã 
thêm Học xứ lìa cầm giữ vàng bạc, mà không phải 
đối với Luật nghi Cận trụ? 

Đáp: Vì chúng Cân sách kia thuộc về chúng 
xuất gia. Phàm là người xuất gia thì đối với hai thứ 
xứ được xem là hết sức không tịnh diệu: 

1. Là rơi vào biên dục lạc. Mọi việc làm, thọ 
nhận về vui đùa, trang sức nơi thân đều thuận theo 
chỗ vui thích. 

2. Là chứa cất tài sản vật báu. 

Vì nhằm đoạn trừ xứ không tịnh diệu thứ nhất, 
nên lập ra Học xứ xa lìa ca múa, kỹ nhạc cho đến 
ăn uống phi thời. Vì nhằm đoạn trừ xứ không tịnh 
diệu thứ hai, nên chế lập Học xứ xa lìa việc thọ 
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nhận, năm giữ vàng bạc, vì vàng bạc kia là căn bản 
của tất cả của cải vật báu, chúng lại là thứ hơn hết. 

Hỏi: Do đâu ở trong Luật nghi Cần sách, Học 
xứ xa lia ca múa kỹ nhạc cùng xoa hương thơm 
mang tràng hoa được chế lập làm hai chi, còn trong 
Luật nghi Cận trụ thì hợp làm một chỉ? 

Đáp: VÌ các người tại gia đối với xứ ấy không 
phải là ' 'Bất như pháp”, còn các vị xuất gia thì đây 
là hết sức "Bất như pháp”. Thế nên, đối với người 
tại g1a theo phân khinh chế chung làm một Học xứ, 
nhăm khiến họ nêu vừa trái phạm thì liên tự thành 
khẩn trách cứ,  HỢp nhất phát lô không do hai thứ. 
Còn các vị xuất gia, đôi với một xứ nây, theo phân 
trọng chế riêng làm hai chi, nhằm khiên chư vị nếu 
khởi trái phạm liên tự khẩn khoản trách cứ, hai thứ 
phát lô không chỉ do một. 

Hỏi: Do đâu không thuận cho các người Phiến- 
sá-ca, Bán-trạch- ca xuất gia và thọ ĐIỚI cụ túc? 

Đáp: Do hai loại người nây, nếu cho ở trong 
chúng Bí-sô thì dự vào lỗi lâm của người nữ. Nếu 
để ở trong chúng Bí-sô-ni thì nhân sự tiếp xúc va 
chạm liên dự vào lỗi lầm của người nam. Do không 
nên cùng với hai chúng đồng cư, vì thê không cho 
họ xuất gia thọ giới cụ túc. Lại do hai loại nây có 
nhiêu phiền não, tánh nơi "phiền não chướng là 
ngăn che toàn bộ, không thê phát khởi sự suy xét, 
lựa chọn. Như vậy, họ hãy còn không thể xét chọn 
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khiến Giới uẫn thanh tịnh hiện hành, huống chi là 
sẽ chứng đắc pháp thù thắng hơn người. Do đó, 
không cho hai loại người kia xuất gia thọ giới cụ 
túc. 

Hỏi: Do đâu hai loại ây tuy thọ quy y, cũng có 
thể theo đây thọ các Học xứ hiện có của cận sự 
nam, nhưng không được gọi là Cận sự nam? 

Đáp: Cận sự nam, gọi là có thể thân cận, thừa 
hành các sự việc của chúng Bí-sô, Bí-sô-nI. Hai 
loại kia tuy có thể giữ gìn Luật nghi đã thọ, nhưng 
không nên thường thân cận, thừa hành các sự việc 
nơi chúng Bí-sô, Bí-sô-n1. Hai chúng Bí-sô, Bí-sô- 
ni cũng lại không nên như Cận sự nam mà cùng 
thân thiện. Do đó hai loại kia không được gọi là 
Cận sự nam. Nhưng việc thọ nhận giữ gìn Học xứ 
hiện có, nên biết về phước đức cùng không sai 
khác. 

Lại nữa, thế nào là chăng phải Luật nghi, chăng 
phải Bắt Luật nghi? 

Nghĩa là trừ nghiệp Luật nghi, bất Luật nghĩ 
như đã nói ở trước, mọi nghiệp c của thân ngữ ý 
thiện, bất thiện hiện có, nên biết tất cả đều thuộc 
về nghiệp chắng phải là Luật nghi chắng phải là 
bất Luật nghĩ. 

Hỏi: Những người có Luật nghi, hoặc do tự 
mình thọ, hoặc do người khác thọ. Nếu từ nơi 
người khác thọ, hoặc tự nhiên thọ, như vậy Luật 
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nghị đã thọ với phước đức đạt được là có sai biệt 
hơn kém chăng? 

Đáp: Nếu tâm bình đăng thọ nhận, cũng hành 
trì như thê, nên biết là phước đức đạt được không 
có sa1 biệt. 

Hỏi: Do những nhân duyên nào, tuy mong 
muốn thọ Luật nghi Bí sô mà không nên trao? 

Đáp: Luật nghi Bí-sô lược do sáu Nhân: 

1. Ý lạc bị tốn hại. 

2. Chỗ dựa bị tồn hại. 

3. Hình nam bị tốn hại. 
4. Pháp bạch bị tôn hại. 
5. Hệ thuộc nơi kẻ khác. 
6. Vì giúp đỡ kẻ khác. 

Nếu có người hoặc bị vua quan, giận dữ, chủ 
nợ bức bách, hoặc do sợ hãi bức bách, hoặc sợ 
không sông được. Người ây suy nghĩ: "Ta ở nơi 
nhà nây khó có thể sinh sông, còn các Bí-sô kia đời 
sông. thật là dễ dàng. Ta nay nên đi đến trong chúng 
Bí-sô trá hiện tự thân cùng với họ đồng pháp, sẽ dễ 
sinh sông! ". Kẻ kia do ý lạc dối trá như vậy, đã 
xuất ø1a rôi, tuy mang tâm sợ hãi nên giữ gìn, 
phụng hành theo một Học xứ, "chớ khiến các Bí- 
sô cho mình cùng trụ, biết ta phạm giới tất sẽ đuôi 
đi!”. Nhưng kẻ kia, Mj lạc đã bị tốn hại, nên không 
gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. Như thế gọi là ý lạc 
bị tốn hại. 
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Hoặc lại có người, suy nghĩ như vây: "Ta Ở nƠI 
gia đình lại khó có thê sinh sông, phải nên xuất gia 
thì mới dễ thọ dụng. Như các Bí-sô đã tu tập phạm 
hạnh, ta cũng tu tập như họ, cho đến cả đời cũng sẽ 
tu tập phạm hạnh. Người xuất gia như thế không 
gọi là ý lạc bị tốn hại, tuy không phải thuần tịnh 
nhưng cũng được gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. 
Nếu thân họ mang các bệnh tật như ung nhọt v.v.. 
như trong phân “Già pháp” đã nói vê bệnh trạng. 
Như vậy gọi là chỗ nương dựa bị tốn hại. Do chỗ 
nương dựa của kẻ ây bị tôn hại, nên tuy đã xuất gia 
nhưng không có năng lực để cúng dường, thừa 
hành các việc nơi sư trưởng. Kẻ ấy do không có 
năng lực như vậy nên đối với các việc cúng dường, 
phụng hành nơi sư trưởng như các vị đồng phạm 
hạnh cùng thọ nhận các vật thị tịnh tín như y phục, 
thức ăn uống của thí chủ thuân tịnh, hai thứ nây là 
do hàng tịnh tín cúng dường, kẻ ây hết sức khó 
khăn trong việc thọ nhận khiên các pháp thiện thối; 
giảm. Vì vậy người chỗ nương dựa bị tốn hại thì 
không nên xuất gia thọ giới cụ túc nêu là người 
Phiến-sá-ca và Bán- trạch-ca, gọi là hình nam bị tồn 
hại không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nên 
biết, nhân duyên như trước đã nói. 

Lại, hạng Bán-trạch-ca lược có ba loại: 

1. Bán-trạch-ca toàn phân. 
2. Bán-trạch-ca một phân. 
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3. Bán-trạch-ca bị tốn hại. 

Nếu có người khi sanh ra, nam căn đã không 
thành, đó gọi là Bán- trạch-ca toàn phân. Hoặc có 
người nửa tháng mới khởi "thê dụng” của nam căn. 
Hoặc có kẻ bị người khác phạm lỗi đối với mình. 
Hoặc lại thấy kẻ khác hành phi phạm hạnh thì "thế 
dụng” của nam căn mới khởi. Đó gọi là Bán-trạch- 
ca một phân. Hoặc bị dao v.v... làm tôn hại, hoặc 
bị tốn hại do bệnh, thuốc, chú thuật, lửa v.v.. 
trước được nam căn nay bị đoạn hoại, đã hoạn hoại 
rôi, thế dụng không chuyền, đó gọi là Bán- trạch- 
ca bị tôn hại. Loại Bán-trạch-ca đâu gọi là Bán- 
trạch-ca, cũng gọi là Phiến-sá-ca. Loại thứ hai chỉ 
là Bán trạch ca, không phải là Phiến-sá- ca. Loại 
thứ ba, nêu không bị kẻ khác phạm lỗi đôi với mình 
thì chỉ là Phiến-sa-ca, không phải là Bán-trạch-ca. 
Nếu bị kẻ khác phạm lỗi đối với mình, gọi là Bán- 
trạch-ca, cũng là Phiến-sá-ca. 

Tạo tác nghiệp vô gián, làm nhiễm ô Bí-sô-ni, 
là ngoại đạo tặc túc, hoặc tục riêng biệt hoặc tục 
không chung, đó gọi là pháp bạch bị tôn hại, không 
nên vì họ trao giới cụ túc. Vì sao? Vì những kẻ ây, 
do không có hồ thẹn, là pháp cấu nhiễm tột bực, 
Soi cho các pháp bạch hiện có như Hồ Thẹn 

.. trở thành kém, mỏng hết mực. 

“Nếu các quan của vua bị vua ghét bỏ hoặc có 
người tạo các việc làm không thích hợp với vua. 
Hoặc bị chủ nợ bắt giữ. Hoặc là tôi tớ của kẻ khác. 
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Hoặc bị kẻ khác cướp đem đi, trở thành người của 
họ. Hoặc có kiện tụng. Hoặc bị cha mẹ không hứa 
cho. Đó gọi là hệ thuộc nơi kẻ khác, không nên vì 
họ trao cho gIới cụ túc. 

Nếu là người biến hóa thì nhắm giúp đỡ kẻ 
khác, không nên vì họ trao cho giới cụ túc. Vì sao? 
Vì hoặc có trường Rông v.v... vì muốn thọ pháp, 
nên tự hóa làm Bí-sô câu thọ giới cụ túc. Nếu liên 
vì kẻ ây trao cho giới pháp thì khi ngủ nghỉ, kẻ kia 
bèn trở lại hình tướng cũ, lúc thức dậy thì thành 
hình tướng Bí-sô, giả tưởng Bí-sô. Nêu người giữ 
Vườn, Hoặc Cận sự nam đột nhiên đi đến thây "thần 
hình rồng" của Bí-sô kia, liên đối với tất cả Bí-sô 
đích thật, khởi tâm ghét bỏ cho các Bí-sô đều là 
loài phiên nhân, ai có thê kính lễ, cúng dường cho 
họ y phục, thức ăn uống! Cho khiến cho kẻ khác 
có ác kiến như thê. Do đó vì tùy thuận giúp đỡ kẻ 
khác, không nên vì họ cho thọ giới cụ túc. Do sáu 
nhân nây, không nên trao cho họ Luật nghi Bí-sô. 

Lại trừ trường hợp thiêu giảm, có thê tác phát 
yết ma với A-giá-lợi-da, Ô-ba-đả-di trụ giới thanh 
tịnh, tăng chúng đây đủ. 

Hỏi: do những nhân duyên nào không nên trao 
Luật nghi Cận sự nam cho kẻ kia? 

Đáp: lược nói do hai nhân: 

1. Ý lạc bị tốn hại. 
2. Hình nam bị tôn hại. 
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Nếu ý lạc bị tốn hại: Nên biết là tất cả đều 
không nên cho nhận. Nếu là Hình nam bị tôn hại: 
Thì hoặc có trường hợp cho thọ nhận, nhưng không 
được gọi là Cận sự nam, không nói nhân duyên đã 
biện giải đủ. Hoặc là Luật nghĩ cận trụ, nên biết chỉ 
do ý lạc bị tốn hại, là không nên cho nhận. Vì sao? 
Vì hoặc có trường hợp chỉ chuyển theo kẻ khác. 
Hoặc có trường hợp vì có được của cải, lợi dưỡng 
nên cung kính dôi xưng muôn thọ Luật nghĩ cận 
trụ, nhưng kẻ ây thực sự không có ý lạc câu thọ 
nhận. nên biết đó go! là ý lạc bị tôn hại. Nếu không 
có như chỗ nói vê nhân duyên không nên cho thọ, 
nên biết là nên thọ, như 

trước đã nói về các Luật nghi hiện có. 

Hỏi: Có bao nhiêu nhần duyên, Luật nghị Bí- 
sô đã thọ rôi lại xả? 

Đáp: hoặc do xả Học xứ. Hoặc do phạm tội căn 
bản. Hoặc do hình tướng mất đi, sanh hai hình. 
Hoặc do thiện căn bị đoạn dứt. Hoặc do lìa bỏ 
chúng đồng phận... nên Luật nghĩ Bí sô thọ nhận 
rôi lại xả bỏ. Nếu chánh pháp bị hủy hoại, chánh 
pháp ấn mất, tuy không có Luật nghi Bí- sô mới 
thọ, nhưng trước đã thọ được, nên biết là không xả. 
Vì sao? Vì do bây giờ là kiếp uế trược đang khởi, 
không một Hữu tình nảo ý lạc bị tốn hại để có thể 
thọ cụ g1ới, huống chi là sẽ chứng đắc quả sa-môn. 

Nếu là Luật nghi Cận sự nam, nên biết là do 
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khởi tâm không đồng phân, do thiện căn bị đoạn, 
do lìa bỏ chúng đồng phận, nên thọ rôi lại xả. Hoặc 
khi chánh pháp ân mất, như đạo lý của Luật nghi 
Bí-sô nên biết Luật nghi Cận sự nam cũng thê. 

Nếu là Luật nghi Cận trụ, nên biết là do mặt trời 
mọc trở về sau hoặc do tâm phát khởi không đồng 
phân, hoặc nơi giữa chừng lìa bỏ chúng đồng phận, 
nên tuy đã thọ được, tất lại hoàn xả. 

Lại nữa, thế nào là Định vô tưởng định? 

Nghĩa là đã ha Tham của cõi Biến tịnh, chưa 
lia tham nơi cõi trên, do tưởng xuất ly, tác ý làm 
đều trước tiên các Tâm Tâm sở chỉ diệt tĩnh, chỉ 
không chuyền. Đó gọi là Định vô tưởng. Đây là giả 
có, không phải là thật có vật. Nên biết sự sai biệt 
lược có ba loại: 

1. Tu phẩm hạ. 

2. Tu phẩm trung. 

3. Tu phâm thượng. 

Nếu tu phẩm hạ: đôi với thiện pháp bị thôi 
chuyên không thê mau chóng hoàn dẫn hiện tiên. 
St Hữu tình sanh nơi cõi Vô tưởng đạt được "Y 

hân" (thân y báo) trong cõi Trời, nhưng „không 
HP toàn thanh tịnh, uy quan rực rỡ, hình sắc rộng 
lớn không như Thiên chúng khác, nhất định sẽ 
mạng yêu. 

Hoặc tu phẩm trung: Tuy hiện pháp bị thôi 
chuyên, nhưng có thể mau chóng dẫn khởi trở lại 
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hiện tiên. Nếu là Hữu tình sanh nơi cõi Vô tưởng 
thì "Y thân” được chiêu cảm trong cối Trời tuy rất 
thanh tịnh, ánh sáng rực rỡ, hình sắc rộng lớn, 
nhưng không thanh tịnh rốt ráo tột cùng, tuy có 
mạng yêu giữa chừng mà không nhất định. 

Nếu tu phẩm thượng: Tất không còn thối 
chuyền, hoặc là Hữu tình sanh cõi Vô tưởng thì "Y 
thân" được chiêu cảm trong cõi Trời là rât thanh 
tịnh, uy quan rực rỡ, hình sắc rộng lớn, lại đạt đến 
thanh tịnh rốt ráo tột cùng, không còn mạng yếu 
ø1ữa chừng, thọ lượng trọn đủ sau mới qua đời. 

Lại nữa, nếu do nhân ây, duyên ây, thì các Tâm 
Tâm sở sanh đắc thiện có diệt mất, đó gọI là Vô 
tưởng. 

Lại nữa, thế nào là Định diệt tận? 

Nghĩa là đã lia tham của xứ Vô sở hữu, chưa lìa 
tham cõi trên, hoặc đã lìa do tưởng chừng dừng 
dứt, tác ý làm điều trước tiên, nên các tâm tâm sở 
chỉ diệt, tĩnh, chứ không chuyền. Đó gọi là Định 
Diệt Tận. Định này chỉ có thể diệt tĩnh Chuyển 
Thức, không thê diệt tĩnh Thức 

A-lại-da. Nên biết Định nây cũng là giả có, 
không phải là vật thật có. Về sai biệt, Định nây 
lược có ba loại: Là tu phẩm hạ, tu phẩm trung, tu 
phẩm thượng như trước đã nói. 

Nếu tu phẩm hạ, đối với các hiện pháp bị thối 
chuyên thì không thể mau chóng dẫn khởi trở lại 
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hiện tiên. Nếu tu phẩm trung, hiện pháp bị thôi 
chuyền, nhưng có thể nhanh chóng trở lại hiện tiên. 
Hoặc tu phẩm thượng: thì rốt ráo không thối 
chuyên. Thánh giả hữu học có thể giả nhập Định 
nây, nghĩa là thân chứng bất hoàn. Thánh giả vÕ 
học cũng lại có thể nhập, nghĩa là bậc câu phẫn giải 
thoát. Định Vô tưởng nêu trước không phải là chỗ 
nhập của hàng hữu học và hàng vô học. Vì sao? Vì 
trong Định ây không có Huệ hiện hành, chỉ có Tịch 
tĩnh thù thắng thù thăng trụ và sanh. Lại nữa, định 
nây không thê chứng đắc các pháp thiện thù thăng 
chưa chứng đặc, do là xứ huyền dối, ngăn cản. 

Lại nữa, thế nào là hư không? Nghĩa là chỉ có 
các sắc không có đôi tượng biểu bày. Đó gọi là hư 
không. Vì sao? Vì nếu nơi chốn hành đêu không có 
đối tượng đạt được thì xứ phương â ây có tưởng Hư 
không chuyên. Do đó nên biết đây chỉ là giả có, 
không phải là vật thật có. 

Lại nữa, thế nào là Phi trạch diệt? Nghĩa là nêu 
pháp khác sanh duyên nơi hiện tiên, vì pháp khác 
sanh nên các pháp còn lại không được sanh, chỉ 
diệt chỉ tĩnh, gọi là Phi trạch diệt. Các pháp hiện có 
lúc này nên sanh, vượt qua lúc sanh nên pháp kia 
vào lúc â ấy trọn không sanh trở lại. Vì thế, diệt ây 
cũng là giả có, không phải là vật thật có. Vì sao? 
Vì Diệt ây không có trong tự tướng khác có thể 
năm bắt, nên chủng loại của pháp nây không phải 
là Ly-hệ. Lại, ở nơi thời gian khác, gặp duyên thì 
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có thê sanh. Do đó, Phi trạch diệt không phải là 
hoàn toàn quyết định. Hoặc hàng học kiến tích đối 
với hai loài noãn sanh, thấp sanh, chân Bắc-Câu- 
lô, trời Võ tưởng, hoặc nữ, Phiến-sá-ca, hoặc Bán- 
trạch-ca, vô hình, hai hình v.v... sanh, cùng nơi đời 
sau hoặc yêu thích hoặc nguyện mong đạt được phi 
trạch diệt, nên biết là hoàn toàn quyết định. Do học 
kiến tích từng không đối với đời sau khởi nguyện 
mong ràng buộc phát sanh hậu hữu, chỉ trừ các vị 
chưa vĩnh viễn dứt bỏ chủng tử Ái một cách rốt 
ráo. 

Hỏi: do nhần duyên nào nên gọi là Tâm không 
tương ứng? 

Đáp: Đây là tưởng giả, ở trong các sự việc dây 
khởi ngôn thuyết, đối với hai thứ có sắc v.v... đều 
không cùng tương ứng. Như vậy nói rộng nơi đạo 
lý an lập, tât cả nên biết. 

Như thể là đã nói về sáu thứ thiện xảo, nghĩa là 
thiện xảo của Uẫn cho đến thiện xảo của căn. Làm 
thê nào biết được các thiện xảo ấy đã kiến lập rộng 
về nghĩa? Lại nữa, Tụng nêu: 

Tự tánh nghĩa sai biệt 
Thứ lớp, nhiếp, nương dựa. 

Hỏi: Những gì là tự tánh của sắc? 

Đáp: Lược có mười một thức. Nghĩa là do sắc 
xứ như Nhãn v.v... và sắc thuộc Pháp xứ. Lại gồm 
chung có hai loại: Nếu sắc làm chỗ dựa, øọ! là Thân 
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thọ. Nếu vô sắc làm chỗ dựa, gọi là Tâm thọ. Vì 
sao? Vì do năm căn trước đều là tánh của Sắc. 

Hỏi: Nêu năm căn trước đều là tánh của Sắc, 
Thọ dựa vào nơi Nhãn v.v... gọi là Thân Thọ, vì 
sao Nhãn v.v... không phải chỉ là Thân? 

Đáp: do dị biệt. Vì sao? VìÌ năm căn như nhãn 
v.v... lân lượt có tướng khác nhau. 

Hỏi: Nêu căn như Nhãn v.v... do tướng dị biệt, 
nên không phải đêu là thân tướng. Dựa nơi các thọ 
kia, do nhân duyên nào nên không phải là Thân 
thọ? 

Đáp: Các căn có sắc khác không lìa Thân, nên 
căn cứ theo đây mà mang tên. Đây lại có lỗi gì. 

Hỏi: Nêu không lìa Thân nên không có lỗi, thì 
ý căn cũng thế, không lìa thân chuyển. Thọ dựa nơi 
ý căn nên gọi là Thân thọ, tức tất cả đều là thân thọ, 
không có Tâm thọ chăng? 

Đáp: các căn có sắc nhất định không lìa Thân. 
Ý thì không như vậy, nên không có lỗi. Vì sao? Vì 
Hữu tình sanh nơi cõi Vô sắc, Ý căn lìa thân mà 
chuyền. Thể nên năm căn đã sinh các Thọ, hợp gọi 
là Thân thọ, chỉ dựa nơi ý thì riêng gọi là Tâm thọ, 
nên gọi chung là haI, tức Thân Thọ, Tâm Thọ. Lại, 
tật cả Thọ đều là tướng lãnh nạp. 

Hỏi: những gì là Tự tánh của Tưởng? 

Đáp: Đây cũng có sáu thứ, như trước nên biết. 
Lại, tướng có sáu thứ: 
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1. Tưởng có tướng. 

2. Tưởng không tướng. 

3. Tưởng hẹp nhỏ. 

4. Tưởng rộng lớn. 

5. Tưởng vô lượng. 

6. Tưởng vô sở hữu. 

Lại, lược có hai: 

Một là Tưởng thế gian. 

Hai là Tưởng xuất thê gian. 

Tưởng hẹp nhỏ: là Tưởng về lãnh vực Dục. 
Tưởng rộng lớn: là Tưởng về lãnh vực Sắc. Tưởng 
vô lượng: là Tưởng vê lãnh vực của xứ không, 
Thức vô biên. Tưởng vô sở hữu: là Tưởng vê lãnh 
vực của xứ Vô sở hữu. Hết thảy những Tưởng nây 
gọi là Tưởng có tướng. Tưởng không +ướng: là 
Tưởng về cõi Hữu đảnh và Tưởng của tật cả hàng 
học, vô học xuất thế gian. Lại, tất cả Tưởng đều là 
tướng cùng hiểu biết. 

Hỏi: Những gì là Tự tánh của Hành? 

Đáp: Đây cũng có sáu thứ, như trước nên biệt. 
Lại, tướng của Hành nây do năm chủng loại khiên 
tâm tạo tác: 

1. Làm cảnh tùy thuận tham dự. 

2. Làm cho Hành kia gặp gỡ. 

3. Làm cho Hành kia biệt ly. 

4. Có thê phát khởi nghiệp tạp nhiễm. 
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5. Khiến tâm tự tại chuyền. 
Lại, Tướng của Hành nây lược có ba loại: 
1. Hành thiện. 

2. Hành bắt thiện. 

3. Hành vô ký. 

Lại, tất cả Hành đều là tướng tạo tác. Hỏi: 
Những gì là tự tánh của Thức? 

Đáp: lược có sáu thứ: Đó là Nhãn thức cho đến 
Ý thức. Tự tánh của Thức nây, về sai biệt có ba 
loại: 

1. Lãnh nhận sai biệt. 
2. Chọn cảnh sai biệt. 
3. Phần vị sai biệt. 

Lãnh nhận saI biệt có ba. Chọn cảnh sa1 biệt có 
sáu. Phân vị sai biệt có ba. Như vậy, Thức uân về 
saI biệt gôm có mười tám tự tảnh, nên biết đó gọi 
là tự tánh của Thức uấn. 

Lại nữa, nghĩa của uấn là thê nào? Vì hiểu bày 
nghĩa øì nên kiến lập các uẫn? Nghĩa là Sắc hiện 
có hoặc quá khứ hiện tại vị lai, cho đến xa gân. 
Như sắc, cho đến Thức cũng thế. Như vậy, gôm 
thâu tóm lược chung về tật cả uẫn, nghĩa tích tụ là 
nghĩa của uân. Lại do các uân chỉ có đủ thứ loại 
danh tánh nơi các Hành, nên biết vì nhằm hiểu bảy 
nghĩa của tánh vô ngã nên kiến lập các uân. 

Lại nữa, thế nào là sự sai biệt của sắc uân? 
Lược nêu có sáu loại: 
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1. Do sự 

2. Do tướng 

3. Do Thức giữ lấy, không giữ lây. 
4. Do Thức không, chăng không. 
5. Do đối tượng hành của Tưởng. 
6. Do biên vực. 

Do sự: Nghĩa là các sắc hiện có đều là bốn đại 
chủng và do bốn đại chủng tạo ra. 

Do Tướng: lược có ba thứ: 

1. Sắc thanh tịnh. 
2. Sắc thanh tịnh được chấp giữ. 
3. Sắc của ý được chấp giữ. 

Lại, tướng Biến ngại là cộng tướng của sắc. 

Do Thức giữ lấy, không giữ lây: Nghĩa là nếu 
Thức dựa nơi sự giữ lây, _øọI là Sắc chấp thọ. Đây 
lại là thê nào? Tức là chỗ nương gá của Thức với 
sự an nguy đông hòa hợp sanh trưởng. Lại, đây dựa 
vào khả năng sinh khởi các Thọ. Cùng với đây trái 
nhau, thì không phải là Sắc chấp thọ. 

Do Thức không chăng không: tức nêu Thức 
chăng không, gọi là Sắc đồng phân, do đây cùng 
với nghĩa của Thức đồng chuyển. Nếu Thức là 
không, gọi là Sắc Bi đồng phận, giống như tự nối 
tiếp mà chuyền. 

Do đối tượng Hành của Tưởng: Nghĩa là Tưởng 
duyên nơi Sắc lược có ba thứ: 
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1. Tưởng sắc 

2. Tưởng có đôi 

3. Tưởng biệt dị. 
Tưởng sắc cũng có ba: 

1. Tướng có bóng sảng 

2. Tướng căn cứ nơi phương xứ. 
3. Tướng tích tập trụ. 

Ba tướng như thê, tùy theo thứ lớp ấy, nơi đôi 
tượng hành của ba Tưởng giữ lây tướng xanh v.v.. 
gọi là Tưởng Sắc. Có thể giữ lây Hành ngăn ngại. 
gọi là Tưởng có đối. Có thê giữ lấy các thứ giả 
danh như nam, nữ, nhà, ruộng v.v... gọi là Tưởng 
biệt dị. Đó gọi là đối tượng hành của Tưởng có saI 
biệt. 

Do Biên vực: Nghĩa là Biên vực của Sắc lược 
có hai loại: 

1. Thuộc về cảnh giới thấp: Nghĩa là Sắc của 
lãnh vực 

2. Thuộc về cảnh giới vừa: Là Sắc của lãnh 
vực Sắc, Dục. Nên biết ở đây, căn cứ theo nghiệp 
tăng thượng đã sanh các Sắc, 

để nói cõi Vô sắc không có các Săc, không phải 
dựa theo Sắc tự tại của 

Định thù thắng mà nói. Vì sao? Vì do định thù 
thắng kia, đối với tất cả sắc đều được các định tự 
tại gia hạnh khiến hiện tiên. Nên biết sắc nầy gọi 
là sắc do định hết sức vi tế sanh ra. 
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Lại nữa, Thế nào là sự sai biệt của Thọ uân? 

Lược có năm thứ: 
1. Do sự 
2. Do tướng 
3. Do sanh 
4. Do quan sát 
5. Do xuất ly. 

Do sự: Là Lãnh nạp và thuận theo pháp Lãnh 
nạp. 

Do tướng: Là tự tướng và cộng tướng. Tự 
tướng có ba: Lạc thọ, Khô thọ, Bất khô bất lạc thọ. 

Lạc thọ là Hoại khổ nên khổ. Khổ thọ là khổ 
khố nên khô. Bất khổ bắt lạc thọ là Hành khổ nên 
khố. Do nhân duyên nây, nên các Thọ hiện có đều 
nói là Khô. Đó gọi là Cộng tướng của Thọ. 

Do sanh: Nghĩa là tất cả Thọ sanh ra mười sáu 
xúc. Những øì là mười sáu? Tức là Nhãn xúc cho 
đến Ý xúc là sáu xúc. Xúc có đôi, Xúc Tăng ngữ, 
Xúc Thuận Lạc thọ, Xúc Thuận Khô thọ, Xúc 
Thuận thọ không khô không lạc, Xúc Ái, Xúc Sân, 
Xúc minh, Xúc vô minh, Xúc phi minh phi vô 
minh. Do chỗ dựa cùng cảnh được giữ lây, nên 
kiên lập sáu xúc đâu và xúc có đôi. Do phân biệt 
về cảnh nên kiến lập Xúc Tăng ngữ. Do lãnh nạp 
cảnh nên kiến lập ba xúc Thuận Lạc Thọ v.v... Do 
nhiễm tịnh nên kiến lập các xúc: Ái, Sân, Minh, Vô 
minh, Phi minh phi vô minh. Đó gọi là Thọ có sai 
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biệt do sanh. 

Sa biệt do quan sát: 

Hết thảy Như lai ứng Chánh đăng giác xuất 
hiện tại thê gian đêu ở nơi các thọ khởi tám thứ 
Quán. Nghĩa là Thọ có bao nhiêu thứ? Cái gì làm 
tập của Thọ? Cái gì là diệt của Thọ? Cái gì là Tập 
của Thọ hướng đên Hành? Cái gì là diệt của Thọ 
hướng đến Hành? Cái gì là vị ái của Thọ? Cải gì là 
lỗi lầm của Thọ? Cái gì là nẻo xuất ly của Thọ? 

Lúc quan như vậy thì nhận biết rõ như thật Thọ 
có ba loại tập của xúc nên là tập của thọ, nên biết 
như Kinh đã phân biệt nói rộng. 

Tám thứ quan sát về các Thọ như vậy, nên biết 
là lược hiểu bày về tự tướng. Quán nhân chuyên 
của Hiện pháp. Quán hiện pháp kia diệt. Quản nhân 
chuyển của Hậu pháp. Quán hậu pháp kia diệt. 
Quán nhân chuyên của hai pháp kia. Quán hai pháp 
kia chuyển diệt. Quán Nhân và Quán Thanh tịnh, 
đó gọi là sai biệt do quan sát. 

Sai biệt do xuất ly: Nghĩa là Tĩnh lự thứ nhất 
xuất ly của căn. Tĩnh lự thứ hai xuất ly khô căn. 
Tĩnh lự thứ ba xuất ly Hỷ căn. Tĩnh lự thứ tư xuất 
ly lạc căn. Ở nơi gIỚI VÔ tưởng xuất ly xả căn. Đó 
gọi là sai biệt do xuất ly. 

Lại nữa, Thế nào là sự sai biệt của Tưởng uân? 
Lược nêu do năm thứ: 

1. Do sự 
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2. Do tướng 

3. Do điên đảo 

4. Do không điên đảo 
5. Do phân biệt. 

Do sự: là giữ lây tướng của đôi tượng duyên 
cùng tùy thuận pháp ây. 

Do tướng: Tự tướng có sáu thứ, như trước nên 
biết. Tướng cùng hiểu biết là cộng tướng. Đó gọi 
là sai biệt do tướng. 

Sai biệt do điên đảo: Nghĩa là các hạng ngu tối 
không có hiểu biết, theo đuôi vô minh khởi tác D 
không như lý, nơi cảnh của đôi tượng duyên, vô 
thường cho là thường, chấp giữ lấy tướng mà 
chuyền. Đó gọi là Tưởng điên đảo. Như đối với vô 
thường cho là thường, như vậy đối với khô cho là 
vui, đôi với bất tịnh cho là tịnh, đối với vô ngã cho 
là ngã. Tưởng điên đảo nây, các người tại gia hay 
khởi tâm điên đảo, một phân các vị xuất gia có thể 
khởi kiến điên đảo, đó øọI1 là sai biệt do điên đảo. 

Tưởng điên đảo ấy lại có sai biệt. Nghĩa là đối 
với bốn sự chập g1ữỮ sai lạc về tướng kia, đó gọi là 
Tưởng điên đảo. Nêu do Tưởng củng hiểu biết như 
thê nên đối với cảnh tham đăm, đó gọi là Tâm điên 
đảo. Hoặc do tướng cùng hiểu biết như thê nên có 
chấp trước, đối nơi sự điên đảo chấp chặt, nhận cho 
là có thể khai thị kiến lập, đó gọi là Kiến điên đảo. 

SaI biệt do không điên đảo: Nghĩa là các bậc 
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thông tuệ có chỗ hiểu rõ, tùy theo trí huệ sáng tỏ 
khởi tác ý như lý, đôi với cảnh của đối tượng 
duyên, vô thường nhận biết là vô thường, khô nhận 
biết là khổ v.v.. . gIỮ lây tướng một cách đúng đăn 
mà chuyển. Đó gọi là Tướng, Tâm, Kiến không 
điên đảo. Như thê gọi là sa1 biệt do không điên đảo. 
Sa1 biệt do Phân biệt: lược nêu có năm thứ Tướng 
phân biệt của Tưởng: 

1. Phần biệt cảnh giới. 

2. Phần biệt Lãnh nạp. 

3. Phân biệt giả nêu. 

4. Phần biệt hư vọng. 

5. Phân biệt thật nghĩa. 

Nếu ở nơi cảnh giới giữ lây tướng tùy vị, gọi là 
phân biệt cảnh giới. Chấp giữ cành giới sanh ra các 
thọ, gọi là Phân biệt lãnh nạp. Đôi với tự, tha, giữ 
lây tướng. Với tên gỌI như thế, loại như thê, họ như 
thê, cùng vô SỐ ngôn thuyết thê gian, gọi là phân 
biệt giả nêu. Đối với các cảnh giới giữ lây tướng 
điên đảo, gọi là Phân biệt hư vọng. Nếu đối với 
cảnh giới giữ lấy tướng không điên đảo, gọi Phân 
biệt thật nghĩa. Như vậy gọi chung là saI biệt của 
Tưởng Uân do phân biệt. 

Lại nữa, thế nảo là sự sai biệt của Hành Uần? 
Cũng do năm tướng: 

1. Do cảnh giới. 
2. Do phân vị. 
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3. Do tạp nhiễm. 

4. Do thanh tịnh. 

5. Do tạo tác. 

Do cảnh giới: Là đối với Hành Uấn lập sáu tư 
duy về Thân. 

Do phân vị: Nghĩa là lập Hành bất tương ưng 
như sanh v.v... vì sanh v.v... kia chỉ có phân vị 
được hiên hiện. 

Do tạp nhiễm: Nghĩa là nơi các Hành tạp nhiễm 
kiên lập phiên não và Tùy phiên não. 

Do thanh tịnh: Nghĩa là nơi các Hành thanh 
tịnh kiên lập tín v.v... 

Do tạo tác: Nghĩa là như trước nói về năm 
tướng tạo tác làm cảnh tùy thuận tham dự. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 54 


Phân Nhiếp Quyết Trạch: Địa Năm Thức 
Thân Tương Ưng và Địa Ý. 
Đoạn 4: 
Lại nữa, Thế nào là sự sai biệt của Thức uân? 
nên biết đây cũng có năm thứ: 
1. Do an trụ 
2. Do tạp nhiễm 
3. Do chỗ dựa 
4. Do nơi trụ 
5. Do tướng khác 
Thế nảo là do An trụ? Nghĩa, là người hành tập 
dục, các Thức cõi dục giữ lây sắc trân bên ngoài, 
gọi là sắc an trụ. Hoặc cõi trời thanh tịnh, các Thức 
của sắc giới giữ lây danh sặc bên trong, gọI là cùng 
an trụ. Thức của cõi vô sắc chỉ giữ lây danh bên 
trong, gọi là danh an trụ. Đó gọi là sự sai biệt của 
Thức do An trụ. 
Thế nào là sai biệt do tạp nhiễm? Nghĩa là các 
hạng ngu tôi, do hai thứ môn nên Thức bị nhiễm ô: 
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1. Ở trong hiện pháp, do môn thọ dụng cảnh 
GIỚI. 

2. Ở trong hiện pháp, do môn sanh lão v.v... 
Đó gọi là Thức có sai biệt do tạp nhiễm. 

Thê nảo là sai biệt do chỗ dựa? Nghĩa là do sáu 
chỗ dựa khiến các Thức tùy chuyên. Tức dựa nơi 
sáu xứ như Nhãn v.v... sáu Thức Thân chuyên. 
Như ở thê gian, lửa dựa nơi trâu, phân bò, củi v.v.. 
chuyên. Đó gọi là sự sai biệt của Thức do chỗ dựa. 

Thế nảo là sai biệt do nơi Trụ? Nghĩa là bốn 
Thức Trụ, như Kinh nói: "Có bốn chỗ dựa dùng 
làm đối tượng duyên khiến Thức an trụ”. 

Tức Thức tùy sắc trụ, duyên nơi sắc làm cảnh, 
nói rộng như nơi Kinh, cho đến: "Ta trọn không 
nói Thức nây đi đến nơi phương đông, kế cả bốn 
hướng. Nhưng ta chỉ nói ở trong hiện pháp tật lìa 
ảnh hưởng của dục, đạt sự tịch tính văng lặng, 
thanh tịnh, mát mẽ". Như thế là đã hiểu Dày, trong 
Kinh đức Như Lai giảng nói về tướng của các Thức 
trụ. 

Từ đây trở về sau, tôi sẽ nêu rõ về sự sai biệt 
của tướng ây. Nghĩa là trong Kinh nây lược hiểu 
bày về Thức trụ cùng tướng nhân duyên. Nhân 
duyên Thức trụ là hai thứ biên vực. Nhân duyên 
Thức trụ là hai thứ lặng dừng. Nên biết ở đây, nếu 
các sự phiên não, hoặc thuộc về phiên não kia, gỌI 
là dựa lây. Nên biết hai thứ ấy cũng gọi là đôi 
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tượng duyên, do tảnh của đối tượng duyên nên có 
đối tượng duyên. Do tham ái kia là duyên của 
phiên não, gọi là hướng tới sự đã năm giữ. Do bốn 
thứ trói buộc Thân như tham dục v.v... nên phát 
khởi Duyên của nghiệp gọi là duyên. Sự việc của 
đối tượng duyên là chỗ theo đuôi của hai tùy miên 
kia, nên gọi là kiến lập sự. Nêu các Bồ-đặc- -già-la 
phàm phu chưa có được chán lìa để đối trị Hỷ, ÁI, 
do Thức được thấm nhuân nên có thê giữ lây, có 
thể làm viên mãn cho nội thân của vị lai. Do đấy, 
lần lượt có thể giữ lấy, có thể làm viên mãn, nhưng 
không thể dứt bỏ các tánh của phảm phu. Vì nơi 
nội thân có thê giữ lây, có thê làm viên mãn, nên ở 
trong nẻo lưu chuyên quyết định nỗi tiếp. Đó gọi 
là Trụ. Nhân duyên của Trụ còn lại, như trước nên 
biết, đây gọi là lược nót về Trụ và tướng nhân 
duyên. Thức của giới có sắc có đến có đi. Thức của 
giới không sắc có tử có sanh. Lại, hai thứ â ây trụ 
cho đên hệt đời. Lại nữa, hai thứ â ây sanh trưởng, 
tăng tiên cùng với nghĩa rộng lớn, như trước đã nói, 
nên biết. Ngang với đây, gọi là Biên vực của Thức 
trụ cùng biên vực của nhân duyên trụ. Nếu lại thiết 
lập khác với đây, nên biết chỉ có sai biệt nơi văn 
tự, không phải sai biệt về nghĩa. Do cảnh giới của 
nghĩa còn lại là không. nếu kẻ khác chính thức vấn 
nạn thì không biết trả lời thế nào. Cũng do cảnh 
giới của nghĩa còn lại là không, nên hoặc lại có thể 
ở phần sau, tự nhiên quan sát như lý, nên tự mê 
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muội cho là Tôi ngu si nên nói như vậy. Nếu là bậc 
thông huệ, thì đôi với các Sắc Ái, cho đến triển 
tham thuộc về Hành ái, đều có thể đoạn lìa vĩnh 
viễn. Đôi với bôn thứ triền trói buộc thân của phát 
nghiệp thuộc về phần phiền não, cũng có thê vĩnh 
viên dứt trừ. Vì sao? Vì do chúng tại gia dựa vào 
hai thứ tham dục, giận đữ trói buộc, phát khởi các 
nghiệp, thâu nhận cảnh giới làm nhân, tốn hại Hữu 
tình làm nhân. Hoặc chúng xuất gia dựa vào Giới 
cấm thủ, ở đây thật sự châp giữ hai thứ trói buộc 
phát khởi các nghiệp. Do Giới cấm thủ cũng như 
tham dục câu sanh thiên. Ở đây thật sự châp p1IữỮ 
cũng như sân hận dựa vào Niết bàn. Nên biết bốn 
thứ trói buộc thân chỉ ở nơi ý địa phân biỆt sanh ra. 
Từ đây trở về sau, do tu tập nhiều về đối trị thù 
thăng, nên lại có thê đoạn trừ hăn hai thứ tùy miền 
là tham ải trói buộc thân. Do sự đoạn trừ nây nên 
các cảnh như sắc, thọ nơi đối tượng duyên của 
phiên não cũng không tương tục. Vì lia trói buộc 
một cách rôt ráo do đôi tượng duyên nây không nối 
tiếp, nên Thức tùy miên đã văng lặng hoàn toàn. Ở 
trong các Thức trụ như sắc, thọ v.v... không còn an 
trụ. Do Thức đối trị đã hoàn toàn thanh tịnh. Đó 
øọI1 là sự lặng dừng của nhân duyên Thức trụ. 

Lại do nhân duyên của vị lai đã diệt, nên đối 
với phân nội thân không giữ lấy, không làm cho 
viên mãn, nên quyết định không có sự lưu chuyển 
nỗi tiếp. Đó gọi là sự dừng lặng của Thức trụ. 
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Lại nữa, Thức tịnh thuộc về đôi trị gọi là Vô sở 
trụ. Do nhân duyên kia nên gọi là không sanh 
trưởng. Do khéo tu tập môn giải thoát không, nên 
gọi là không có đối tượng hành tác. Do khéo tu tập 
môn Giải thoát vô nguyện, nên gọi là biết đủ. Do 
khéo tu tập môn Giải thoát vô tướng, nên gọi là An 
trụ. Như thê, không sanh trưởng cho đến an trụ, ØỌI 
là giải thoát tột cùng. 

Lại, đối với các Hành v.v... đều không chấp 
trước ngã và ngã sở. Do nhân duyên nây, nên lúc 
sắc v.v... hoại cũng không sợ hãi. Do tướng mạo 
nây hiểu bày tự thể kia đã được thanh tịnh. Lại do 
Thức kia hoàn toàn thanh tịnh, nên không đợi nhân 
khác tác động mà tự nhiên nhập nơi tịch diệt. Sự 
tương tục của Thức ấy đã đoạn dứt rốt ráo, nên đối 
với mười phương giới không còn làm chuyền, đối 
với thọ mạng và tử không mong cầu, øọI là lìa dục 
vĩnh viễn. Lại, các thọ hiện có là bóng cây của 
Thức bây giờ chúng lại không có, nên gọi là vĩnh 
viên lìa ảnh tượng. Các Thức hữu lậu ở trong hiện 
pháp đã diệt tận hoàn toàn, nên gọi là tịch diệt. Các 
Thức Vô lậu tùy theo thứ lớp, giải thoát của bậc 
hữu học gọi là tịch tĩnh, giải thoát của bậc vô học, 
gọi là trong mát. Mọi chỗ dựa còn lại đều hoàn toàn 
đứt trừ, nên nói là thanh tịnh. 

Lại nữa, tự tánh của các Thức không nhiều, như 
đức Thế Tôn nói: Tánh của tất cả Tâm vốn thanh 
tịnh. Vì sao? Vì không phải tự tánh của Tâm hoàn 
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toàn bất tịnh có thể sanh ra lỗi lầm. Như tất cả 
phiền não như tham v.v... cũng không riêng làm 
nhân duyên của phiên não, như sắc, thọ v.v... Vì 
sao? Vì tất không có riêng nơi tánh của Thức mà 
dây khởi nhiễm Ái, như đôi với sắc v.v... Thê nên, 
chỉ có mỗi Thức thì không lập Thức trụ, đó gọi là 
Thức uấn có sai biệt do Trụ. Thế nào là sai biệt do 
tướng khác? 

Nghĩa là có tâm tham, lia tâm tham. Có Tâm 
sân, lìa Tâm sân v.v... như Kinh đã nói rộng. Cho 
đến Tâm không giải thoát, Tâm hoàn toàn giải 
thoát, đó gọi là sai biệt do một môn tướng khác. 

Lại có căn cứ nơi tướng khác của cõi nên sai 
biệt. Nghĩa là cõi dục có bốn Tâm: 

1. Tâm thiện 
2. Tâm bất thiện 
3. Tâm Hữu phú vô ký 

4. Tâm Vô phú vô ký 

Cõi sắc có ba Tâm: Tức trừ Tâm bất thiện. Cõi 
vô sắc có ba Tâm: cũng trừ Tâm bất thiện. Vô lậu 
có hai Tâm: là hữu học và vô học. 

Lại, Tâm Thiện của cõi lục có hai thứ: Là Gia 
hạnh và sanh đắc. 

Tâm Vô phú vô ký có bốn thứ: 

1. Tâm dị thục sanh 
2. Tâm đường oal nghi 
3. Tâm xứ công xảo 
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4. Tâm Biến hóa 
Đây chỉ là sanh đắc, nghĩa là các hàng Trời, 
Rông, dược xoa v.V.. › nhưng không ‹ có Tâm tu quả. 
Ỏ trong cõi sắc không có Tâm xứ công xảo, cõi vô 
sắc cũng vậy. Nên biết Tâm thiện như cõi dưới, cõi 
trên cũng thế, tất cả xứ đều có. 
Lại có căn cứ nơi tướng khác của chủng loại 
nên saI biệt. Nghĩa là cối dục có năm Tâm: 
1. Tâm do kiên khô đoạn 
2. Tâm do kiến tập đoạn 
3. Tâm do kiến diệt đoạn 
4. Tâm do kiến đạo đoạn 
5. Tâm do tu đạo đoạn 

Như cõi dục có năm Tâm, hai cõi sắc, vô sắc, 
đêu có năm Tâm và Tâm Vô lậu, tông cộng là mười 
sáu Tâm. 

Về nghĩa sai biệt của Tâm nơi tướng khác thứ 
nhât, sẽ được phân biệt. Hêt thảy Hữu tình lược có 
ba phâm: 

1. Phâm chưa phát khởi hướng đến định. 
2. Phẩm tuy đã phát khởi hướng đến, nhưng 
chưa đắc định. 
3. Phẩm đã đắc định. 
Loại nây lại có hai thứ: 
1. Không thanh tịnh 
2. Rất thanh tịnh 


402 BỘ DU GIÀ 2 


Ở trong phẩm một, hoặc lúc khởi tâm nhiễm ô, 
do các Triển như tham v.v..., trói buộc Tâm ây. 
Hoặc khi khởi Tâm thiện, vô ký, do các Triên như 
tham v.v... tạm thời xa la. 

Nơi phẩm thứ hai, hoặc lúc khiến tâm nơi bên 
trong tĩnh lặng dừng dứt. Hoặc lúc mất niệm, nên 
đối với năm dục diệu, Tâm kia dong ruồi, phân tán. 
Hoặc khi hết sức tĩnh lặng, liền bị các Triền như 
Hôn trâm, Thùy miên che phủ nơi Tâm. Hoặc khi 
vì nhằm đoạn trừ chúng, nên đôi với cảnh tịnh diệu, 
Tâm được an trụ. Hoặc lúc đối với cảnh kia, Tâm 
không an trụ chính đáng nên liên trạo cử, hoặc an 
trụ chính đáng nên không trạo cử. Do các sự ngăn 
che Hôn trâm, Trạo cử chưa đoạn dứt, nên đối với 
hai phẩm kia đều không tịch tĩnh. Do đã đoạn dứt 
nên Tâm được tịch tĩnh. 

Hoặc do tác ý như lý, đã được Tĩnh lự căn bản, 
gọI là Tâm định. Nếu chưa đạt được, gọi là Tâm 
không định. Do đạo cứu cánh, nên gọi là Tâm khéo 
tu. Do đoạn trừ rốt ráo, nên gọi là Tâm hoàn toàn 
giải thoát. Cùng với đây trái nhau, gọi là Tâm 
không khéo tu, Tâm không giải thoát. Từ Tâm định 
trở đi, nên biết là phẩm thứ ba. Đó gọi là Thức uẫn 
có saI biệt do tướng khác. 

Lại nữa, Thế nào là thứ lớp của các uân, tức nói 
về sai biệt. Đây lại có năm thứ nên biết. 

1. Đôi tượng tạo tác sanh khởi. 
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2. Đối tượng tạo tác đôi trị. 

3. Đối tượng tạo tác lưu chuyền. 
4. Đôi tượng tạo tác của Trụ. 

5. Đối tượng tạo tác an lập. 

Đôi tượng tạo tác sanh khởi: Nghĩa là nhãn, sắc 
làm duyên, có thê sanh ra Nhãn thức, cho đến ý, 
pháp, làm duyên, có thể sanh ra ý thức. Ỏ đây, trước 
nói sắc uẫn, tiếp theo nói Thức uấn. Đây tức là chỗ 
dựa của các Tâm sở. Do dựa nơi ây nên các Tâm 
sở như Thọ v.v... sanh khởi theo thứ lớp. Kinh nói: 
ba thứ hòa hợp nên có xúc. Xúc duyên nơi Thọ. Đó 
gọi là nói rõ về thứ lớp nơi đôi tượng tạo tác sanh 
khởi của các uẫn. 

Đối tượng tạo tác đối trị: Là nhằm đối trị bỗn 
thứ điên đảo nên nói bốn niệm trụ. Nghĩa là đối với 
bắt tịnh, điên đảo cho là tịnh, đối với khô, điên đảo 
cho là vui, đôi với vô ngã, điên đảo cho là ngã, đôi 
VỚI thường, điên đảo cho là thường. Ở đây, trước 
nói Sắc uân, tiếp đến nói Thọ uân, sau đây nói 
Thức uân, sau hệt nói hai uấn là Tưởng và Hành, 
đó gọi là nói rõ về thứ lớp của đối tượng tạo tác đối 
trỊ nơi các uấn. 

Đôi tượng tạo tác lưu chuyền: Là căn và cảnh 
giới làm chỗ dựa, ở trong hiện pháp do hai thứ uân 
nên thọ dụng cảnh giới khởi các tạp nhiễm, đó gọi 
là lãnh nạp cảnh giới cùng vạch rõ cảnh giới. 

Do một thứ uẫn tạo tác tất cả nghiệp thiện bất 
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thiện. Ở trong hậu pháp khởi hết thảy tạp nhiễm 
như sanh, lão v.v... Một thứ là đối tượng nhiễm nên 
nói sau cùng. 

Đối tượng tạo tác của Trụ: Do bốn Thức trụ 
cùng thứ lớp của Thức mà nói, đó gọi là đối tượng 
tạo tác của Trụ. 

Đôi tượng tạo tác an lập: Nghĩa là nơi các thê 
gian cùng được thây tÔI, trước là hiểu biết vê sắc, 
thế nên trước lập sắc uấn. Tiếp theo do Thọ uân 
nhận biết về các sự tiên thoái kia hoặc khô hoặc 
VUI, VÌ vậy nên kiến lập Thọ uấn. Thứ đến do 
Tưởng uân, nhận biết về tên gọi như thê, chủng loại 
như thế, tộc họ như thể, do đó nên lập Tưởng uấn. 
Sau đây, do Hành uầẫn nhận biết các đôi tượng ngu 
tối như thê, thông huệ như thê, do đây nên lập 
Hành uân. Sau hết do Thức uấn an lập nội ngã. 
Nghĩa là ở trong các uân an lập sự nhận thức phân 
biệt có khổ có vui, theo đây khởi ngôn thuyết cùng 
mọi nøu, trí v.v... Đó gọi là nêu rõ vê thứ lớp của 
đối tượng tạo tác an lập nơi các uân. 

Lại nữa, nương dựa vào sự việc nơi các vật 
dụng của ngã và sự việc của ngã, nên nhận biết về 
thứ lớp được nêu rõ của các uân. Nghĩa là ngã dựa 
nơi Thân, đối với các cảnh giới thọ dụng khổ vui, 
đối với mình, đôi với kẻ khác, tùy thuận dây khởi 
ngôn thuyết, tức tên gọi như thế, chủng loại như 
thê, tộc họ như thê. Hai thứ ấy dựa vào pháp, phi 
pháp mới được tích tập. Như vậy nên biết về sự 
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việc nơi các vật dụng của nøã, nên biết Thức sau 
cùng là sự việc của ngã. Lại nữa, Sắc uân gồm thâu 
bao nhiêu uần, bao nhiêu Giới, Xứ, chi hữu, Xứ phi 
xứ, căn? Như Sắc uân, cho đến Thức uân cũng vậy. 

- Nghĩa là Sắc uân gồm thâu: Toản phần một 
uẫn. 

Toàn phân mười Giới mười xứ. Phân ít của một 
Ø1ớIi một xứ. 

Phân ít của sáu chi Hữu. Phân ít của Xứ phi xứ. 
Toàn phân bảy căn. 

- Thọ uẫn gôm thâu: Toàn phân một uân. 

Phân ít của một Giới một xứ. 

Toàn phần một chi Hữu. Phân ít của ba chỉ 
Hữu. Phân ít của Xứ phi xứ. Toàn phần năm căn. 

Phân ít của ba căn. 

- Tưởng uân gồm thâu: Toàn phần một uẫn. 

Phân ít của một Giới một xứ. Phân ít của ba chi 
Hữu. 

Phần ít của Xứ phi xứ. Không gồm thâu các 
căn. 

- Hành uân gồm thâu: Toàn phần một uấn. 

Phần ít của một Giới một xứ. Toàn phần bốn 
chi Hữu. 

Phân ít của năm chi Hữu. Phân ít của Xứ phi 
xứ. 

Toàn phân sáu căn. Phân ít của ba căn. 
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- Thức uẫn gồm thâu: Toàn phần một uân. Toàn 
phân bảy Giới. Toàn phân một xứ. 

Toản phân một chi Hữu. Phân ít của bốn chi 
Hữu. Phân ít của Xứ phi xứ. 

Toàn phần một căn. Phân ít của ba căn. 

Như thế có sáu thứ gồm thâu: đó là uẫn gồm 
thâu cho đến căn gồm thâu. Do đạo lý củng. gôm 
thâu nây, nên lần lượt củng gôm thâu, như chỗ ứng 
hợp nên biết. Lại có mười thứ gồm thâu khác, phải 
nên nhận biết rõ. 

1. Gôm thâu của Giới: Nghĩa là các uẫn v.v... 
đêu thuộc về chủng tử của mình. 

2. Gồm thâu của Tướng: Nghĩa là các uẫn 
v.v... đêu thuộc về tự tướng, cộng tướng. 

3. Gôm thâu của Chủng loại: Nghĩa là các uân 
v.v... đêu thuộc về toàn bộ chủng loại của mình. 

4. Gôm thâu của Phân vị: Nghĩa là các uẫn 
v.v... đều thuộc về phân vị như thuận nơi lạc thọ 
V.V.., 

5. Gôm thâu của Không lìa nhau: Nghĩa là các 
uấn v.v... do mỗi mỗi pháp cùng các thứ trợ bạn 
thâu tóm tất cả uẫn v.v... 

6. Gồm thâu của Thời: Nghĩa là các uẫn v.v... 
nơi quá khứ hiện tại vị lai đều tự cùng gồm thâu. 

7. Gôm thâu của Phương: Nghĩa là các uân 
v.v... ở phương nây chuyền, hoặc dựa nơi ấy sanh, 
tức phương ấy gồm thâu. 
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§. Gồm thâu của toản phần: Nghĩa là các uân 
v.v... đêu thuộc về năm thứ v.v... 

0, Gôm thâu của phân ít: Nghĩa là các uấn 
v.v... môi môi thứ đêu thuộc vê phân Ít sa1 biệt. 

10. Gồm thâu của Thăng nghĩa: Tức các uẫn 
v.v... đều thuộc về Tướng của Chân như. 

Như vậy, tất cả nghĩa gồm thâu của các uẫn 
tông cộng có mười sáu. Như uẫn, cho đến căn cũng 
thê. 

- Lại, do ba pháp gồm thâu tất cả pháp. Nghĩa là 
Sắc uân, Pháp giới và Y xứ. 

Lại nữa, nương dựa vào bao nhiêu xứ, Sắc uân 
chuyên biến? Nương dựa vào bao nhiêu xứ, bốn 
uân thuộc về danh (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) 
chuyên biên? 

Nghĩa là dựa vào sáu xứ, Sắc uân chuyển biến: 

1. Xứ kiến lập. 

2. Xứ che giấu. 

3. Xứ của cải, vật dụng. 

4. Xứ của căn. 

5. Xứ căn trụ. 

6. Xứ có uy đức định rõ chỗn hành. 

Nương dựa vào bảy xứ, bốn uân thuộc về danh 
chuyền biến: 

1. Lạc dục 
2. Hy vọng 
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3. Cảnh giới 

4. Tâm Tứ 

5. Chánh tr 

6. Phương tiện thanh tịnh 
7. Thanh tịnh 

Những kẻ thọ dụng dục, nương dựa vào bỗn xứ. 
Các vị trụ nơi Luật nghị, tình tân hành trì: nương 
dựa vào một xứ. Người đã được định cận phân: 
nương dựa vào một xứ. Người an trụ nơi định căn 
bản: nương dựa vào một xứ. Bảy xứ như thế lược 
có bốn vị, nên biết. 

Lại nữa, Tôi sẽ lân lượt, trước nói về phân biệt 
Sắc uẫn với mỗi mỗi nghĩa riêng, sau đây nói về 
nghĩa phân biệt bốn uân thuộc về danh. Thê nào là 
phân biệt sắc uấn? Tụng nêu: 

Vát cực vỉ sanh khởi 

An lập cùng lưu nghiệp 
Sát na riêng chôn hành 
Cùng xen khác tối hậu. 

Hỏi: Nhãn trong Sắc uân thuộc về bao nhiêu 
vật? 

Đáp: Nêu căn cứ vào tính chất cùng thâu tóm 
thì chỉ có một vật. Nghĩa là Sắc thanh tịnh dựa chỗ 
của Nhãn thức. Nếu căn cứ vảo tính chất gồm thâu 
không lìa nhau thì có bảy vật. Nghĩa là Nhãn â ây 
cùng với Thân, ĐỊa, Sắc, Hương, Vị, Xúc. Nếu đều 
căn cứ vào chỗ gôm thâu của Giới, tức có mười 
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vật, là bảy vật nơi Giới nây cùng giới thủy, hỏa, 
phong. 

Như Nhãn (mắp, thì Nhĩ, Tý, Thiệt nên biết 
cũng vậy. Ở đây có sai biệt: Nghĩa là Sắc thanh 
tịnh, chỗ dựa của Nhĩ (tai), Nhĩ thức. Sắc thanh 
tịnh, chỗ dựa của Tỷ (mũi), Tỷ thức. Sắc thanh 
tịnh, chỗ dựa của Thiệt (lưỡi), Thiệt thức. Phần còn 
lại như trước đã nói. 

Nếu là Thân, nên trừ bốn căn như Nhãn v.v... 
Vì sao? Vì do xa hìa chúng thì riêng Thân có thế 
đạt được. Về tướng ầy, tức Sắc thanh tịnh là chỗ 
dựa của Thân Thức. Nếu đối với hành tướng của 
sắc hương vị xúc bên ngoài, thì trừ tất cả căn. Hết 
thảy phân còn lại, như trước nên biết. 

Âm thanh cùng với Thanh ĐIỚI không thường 
xuyên có, nên nay sẽ nói riêng. Nếu ở nơi xứ ấy có 
âm thanh, nên biÊt xứ nây lại tăng một lần, nên biết 
Thanh giới nơi tất cả xứ đều tăng. 

Lại nữa, cảnh giới nơi đối tượng duyên của sắc 
v.v... như trong phân Bản địa đã phân biệt rộng. 
Hoặc trong phân xúc xứ đã nói về sắc được tạo, từ 
trơn nhẫn cho đến mạnh mẽ. Nên biết tức ở nơi 
phân vị của đại chủng giả thiết lập là có. Nghĩa là 
đối với tánh thanh tịnh của đại chủng, giả lập tánh 
trơn nhẫn. Đối với tánh chắc thật của đại chủng giả 
lập tánh nặng, đôi với tánh không chắc thật không 
thanh tịnh của đại chủng, giả lập tánh thô nhám và 
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tánh nhẹ. Đối với tánh chậm chạp, không thanh 
tịnh của đại chủng, g1ả lập tánh mềm. Do thủy cùng 
với phong hòa hợp sanh, nên giả lập có lạnh. Do 
sự nhận giữ thiêu SÓI, không bình đăng, nên giả lập 
đói khát cùng sức yêu. Do không có chồ thiêu sót, 
không có bất bình đăng nên giả lập sức mạnh cùng 
no đủ. Do biến dị không bình đăng, thác loạn 
không bình đăng, nên giả lập bệnh. Do thời phân 
biến dị không bình đăng, nên giả lập Già. Do mạng 
căn biên dị không bình đăng, nên giả lập chết... do 
địa cùng thủy hòa hợp sanh nên giả lập sự dính, 
găn... 

Như vậy, tất cả nêu bày về các đại chủng tổng 
cộng có sáu vỊ: 

1. Vị tịnh, bất tịnh. 

2. Vị chắc chăn, không chắc chắn. 
3. VỊ chậm chạp. 

4. VỊ hòa hợp. 

5. Vị không bình đăng. 

6. Vị bình đăng. 

Sáu vị như thế lại chia ra làm tám. Hoặc tắm 
hoặc sáu đều bình đăng, nơi bình đăng. 

Lại nữa, tất cả sắc cho đến xúc đều được hai 
Thức nhận biết. Nghĩa là Tự Thức nhận biết và Ý 
Thức nhận biết, hoặc dân dân, hoặc tức thì. Năm 
căn như Nhãn v.v... thì một ý thức nhận biết. 

Lại nữa, trong Si giới, hương vị không hiện, 
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nhưng nơi giới kia thì có. Vì sao? Vì hai thứ ấy đều 
thuộc về đoạn thực. Do không có hương vị nên hai 
Thức Tỷ Thiệt cũng không. Đây là căn cứ theo hiện 
hành mà nói, không phải căn cứ theo GIỚI. 

như thê, trong tất cả Sắc thuộc vê Sắc uẫn, có 
chín thứ là vật thật có. Trong số thuộc về xúc, bỗn 
đại chủng là vật thật có, nên biết các phân còn lại 
chỉ là giả có. 

Sắc thuộc về pháp xứ cũng có hai loại: Nghĩa 
là thật có và giả có. Nếu có uy đức, cảnh của đối 
tượng Hành là định cũng như biến hóa, thì sắc nơi 
cảnh của quả kia, cảnh kia, sự tương ưng với Thức 
kia là vật thật có. Nếu là sắc của Luật nghị, sắc của 
không Luật nghi đều là giả có. Lại, sắc nơi đối 
tượng Hành là Định, nếu dựa vào sự hệ thuộc â ây 
nơi định, tức do sự hệ thuộc nây nên đại chủng 
được tạo. 

Lại, sắc của định nây chỉ là Hữu lậu. Vô lậu của 
thế gian do định sinh ra, không phải là xuất thê 
gian, do sắc của định ây có hành Hý luận làm nhân 
của định. Lại chăng phải tất cả tâm của định hiện 
có đều có thể sanh ra công năng của sắc nây. Chỉ 
có một loại có thể dấy khởi hóa hiện. Nghĩa là 
không tư duy, song do thời gian trước đã tác ý dẫn 
dắt, nên lìa các tối tăm, khéo thanh tịnh hết mực, 
hiện tiền sáng rõ. Nên biết định â ây mới có thê sanh 
sắc. Nếu sức của định cô gắng thường xuyên tư 
duy, nhờ vào lực của thăng giải mà được nhận thây, 
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nên biết không thể sanh khởi sắc ây. Lại nữa, sắc 
nây tuy không phải là đối tượng hành của định xuất 
thê gian, nhưng do sức tăng thượng của định â Ấy, 
nên có một loại có thể hiện bày, nên biết sự việc 
nây là không thê nghĩ bàn. 

Hỏi: Sắc của vật thật có nơi hai cõi dục, sắc có 
sai biệt gì? 

Đáp: các Sắc của cõi Sắc là thanh tịnh tôi thăng, 
có thể phát ra ánh sáng, lại rất vi tế, các căn của địa 
dưới đêu không thể hành, lại không có khô. Dựa 
vào các sắc kia, khô thọ không sanh. Cõi Dục thì 
không như thê. Đó gọi là sai biệt. 

Lại nữa, Sắc uân lược có sáu tướng, nên biết, 
đó là: 

1. Tự tướng. 

2. Cộng tướng 

3. Tướng của chủ thể nương dựa, đối tượng 
nương dựa cùng hệ thuộc. 

4. Tướng thọ dụng. 

5. Tướng của Nghiệp. 

6. Tướng vi tế. 

Tự tướng: Như địa v.v... dùng sự bên chắc v.v... 
làm tướng. Nhãn v.v... dùng sắc thanh tịnh đều 
riêng biệt làm tướng. 

Cộng tướng: là tất cả sắc đều có tướng biến 
ngại. 

Tướng của chủ thể nương dựa, đôi tượng 
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nương dựa cùng hệ thuộc. Đại chủng là đôi tượng 
nương dựa. Sắc được tạo là chủ thể nương dựa. 
Tướng Thọ dụng: là nội sắc xứ có sức tăng thượng 
được thọ dụng, 

nên cảnh giới của sắc bên ngoài sanh khởi có 
sai biệt. Hoặc có sắc tụ chỉ có sự cứng chắc sanh. 
Hoặc chỉ có âm ướt, hoặc chỉ có nóng âm, hoặc chỉ 
có động, hoặc hòa hợp sanh. Vì nhăm tùy thuận sự 
thọ dụng saI biệt của các săc xứ bên trong. 

Tướng của nghiệp: Nghĩa là các đại chủng như 
địa v.v... dùng sự nương g1ữ, thâu nhận, thành thục, 
tăng trưởng, làm tướng. Lại có nghiệp khác, phần 
Sau sẽ nói rộng. 

Tướng vi tế: Nghĩa là tướng cực vi. Lại nữa, 
tánh vi tế lược có ba loại: 

1. Tánh vi tế tốn giảm. 
2. Tánh vi tế của chủng loại. 
3. Tánh vi tế của Tâm tự tại chuyền. 

Tánh vi tê tốn giảm: Là phân tích các sắc cho 
đến phân vị hết sức nhỏ, ØỌI1 là cực vI. 

Tánh vi tê của chủng loại: Nghĩa là sắc như gió 
v.v... và sắc của Trung Hữu. 

Tánh vi tế của Tâm tự tại chuyển: Là các sắc 
của hai cõi Sắc, Vô sắc. biết? 

Hỏi: các sắc cực vi, do bao nhiêu thứ tướng đề 
kiến lập, nên 

Đáp: lược nêu do năm thứ tướng, hoặc kiến lập 
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rộng như nơi phân Bản địa đã nói. Những øì là năm 
tướng? 

1. Do phân biệt. 

2. Do sai biệt. 

3. Do đứng riêng. 

4. Do trợ bạn. 

5. Do không phân. 

Do phân biệt nên kiến lập: Nghĩa là do giác huệ 
phân biệt, phân tích các sắc đến biên vực tận cùng 
để kiến lập cực vi, chăng phải là do Thể vốn có. 
Thế nên, cực vi không sanh không diệt, cũng 
không phải sắc do cực vi tụ tập mà thành. 

Do sai biệt nên kiến lập: lược nói về cực vi có 
mười lăm thứ. Nghĩa là các căn như Nhãn có năm 
cực v1. Cảnh giới như Sắc cũng có năm cực v1. Cực 
vi của địa v.v... lại có bốn thứ. Sắc của vật thật có 
thuộc về Pháp xứ, về cực vi có một thứ. 

Do đứng riêng lẻ nên kiến lập: Là kiến lập tự 
tướng của sự cực vi. 

Do trợ bạn nên kiên lập: Nghĩa là Tụ cực v1. Vì 
sao? Vì đối với xứ cực vi như một địa v.v... các cực 
vi khác hiện có cùng tụ nơi một xứ không lia bỏ 
nhau. Thế nên, dựa vào đây đề lập Tụ cực vI. 

Hỏi: do nhân duyên nào, các pháp có đôi cùng 
ở một xứ không lìa bỏ nhau, nhưng không gọi là 
Tánh có đôi? 

Đáp: vì tùy thuận chuyền. Do các pháp ây lần 
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lượt cùng tùy thuận sanh, không cùng gây trở ngại. 
Lại do chủng loại nghiệp như thê, với chỗ chiêu 
cảm tăng thượng, như vậy mà sanh. Vì sao? Vì tất 
cả sắc căn của tất cả sắc tụ cùng thọ dụng. Nếu 
khác với đây, thì trong hết thảy tụ không có sắc, 
như tất cả địa v.v... không cùng lìa bỏ. Nếu vậy, thì 
cảnh giới của các Thức như Nhãn v.v... liên không 
hiện hữu khắp trong tật cả tụ. Như vậy nên không 
thọ dụng đủ khắp. Do đó, nên biết nhất định có các 
Sắc cùng một xứ SỞ không lia bỏ nhau. Lại có các 
Sắc, hoặc ở xứ nây cùng gây tạo trở ngại, hoặc ở 
xứ nây không cùng, tạo trở ngại, như Sắc của Trung 
Hữu. Nhưng các Sắc kia tánh chăng phải là không 
đối. Ở đây đạo lý nên biết cũng thê. 

Do không phân nên kiến lập cực vi: Nghĩa là 
không phải cực vi kia lại có phân khác chăng phải 
tánh tụ. Các Tụ cực vi có thể có phân vi tế. Nếu xứ 
cực vi tức chỉ là xứ nây thì lại không có phân vi tê 
để phân tích. 

Hỏi: như thế, chỗ nói về năm tướng cực vi, lại 
có năm mắt (Nhãn) là Nhục nhãn, Thiên nhãn, 
Thánh Huệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. Nên nói 
bao nhiêu Nhãn, dùng bao nhiêu cực vi làm cảnh 
của đối tượng hành? 

Đáp: nên nói trừ Nhục nhãn, Thiên nhãn, các 
Nhãn còn lại dùng tất cả cực vi làm cảnh của đối 
tượng Hành. Vì sao? Vì do Thiên nhãn kia chỉ giữ 
lấy, trong tụ sắc các biểu hiện nơi hai biên trên 
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dưới trước sau, hoặc sáng hoặc tối, tất không thể 
nhận lây xứ sở cực vi. Do Thể của cực vi phải dùng 
Huệ phân tích để kiến lập. 

Hỏi: do đâu nói cực v1 không sanh không diệt? 

Đáp: do các tụ sắc lúc sanh đầu tiên là sanh toàn 
phân. Khi diệt sau cùng thì không đến phân vị cực 
vi, chỉ g1ữa chừng tận diệt, cũng như giọt nước. 

Lại do năm tướng nên biết gọi là cực vi nghĩ 
bàn không như lý. Nghĩa là ở trong tụ sắc có các 
Cực vi theo tự tánh mà trụ. Nên biết đó øọI là Cực 
vi nghĩ bàn không như lý thứ nhất. 

Hoặc cho là cực v1 có sanh có diệt. Hoặc cho là 
cực vI cùng với cực vi khác hoặc hợp hoặc tan. 
Hoặc cho là các sắc đôi với lượng cực vi được tích 
tập mà trụ. Hoặc cho là cực v1 có thể sanh ra rất 
nhiêu tụ sắc dị biệt. Nên biết đó gọi là cực vi nghĩ 
bàn không như lý thứ hai đến thứ năm. Vậy nên tạo 
phương tiện để cực vi được nghĩ bàn, tư duy như 
lý, đoạn trừ năm thứ nghĩ bàn phi lý nây. 

Lại nữa, kiến lập cực vi, nên biết có năm thứ 
lợi thù thăng. 

Nghĩa là do phân tích một hợp tụ sắc, an lập 
theo phương tiện, thì nơi cảnh của đối tượng duyên 
liền có thể tu tập thanh tịnh rộng lớn, đó gọi là lợi 
thù thăng thứ nhất. 

Lại có thể đoạn trừ dần Tát-ca-da kiến (Thân 
kiến), là lợi thù thăng thứ hai. 
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Như có thể đoạn trừ dân Thân kiến thì cũng có 
thê đoạn trừ dân kiêu mạn, đó là lợi thù thắng thứ 
ba. 

Lại có thê hàng phục dân các triền phiên não, 
là lợi thù thăng thứ tư. 

Lại có thể mau chóng dứt trừ các tướng, đó là 
lợi thù thắng thứ năm. 

Các loại như thế phải nên tư duy như lý về cực 
VI. 

Lại nữa, lược nêu về vật của sắc sanh nên biết 
có năm thứ: 

1. Sanh do nương dựa. 
2. Sanh do chủng tử. 
3. Sanh do thâu nhận. 
4. Sanh do tôn giảm. 

- Thế nào là Sanh do nương dựa? Là đối với nơi 
chôn của đại chủng làm chỗ dựa, có các được tạo 
khác sanh khởi, nên nói: Sắc được tạo do bốn đại 
chủng tạo là đồng một xứ thân giữ nghĩa â ây. Lại, 
nêu ở trong chỗ tích tụ của sắc nây có tự tướng của 
đại chủng cùng sắc được tạo có thể đạt được, nên 
biết trong ây tức có pháp kia. Nếu đối với xứ ây, tự 
tướng của pháp kia đều không thê đạt được, nên 
biết là xứ ây không có pháp kia. Đó gọi là kiên lập 
chung về tướng hữu phi hữu. 

Hoặc có thuyết nói: Nơi xứ sở nây, tự tướng 
của pháp kia tuy không thể thủ đắc, nhưng tất là 
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có. Nay nên hỏi: ở đây, không thể thủ đắc cùng VỚI 
có thê đạt được, thì pháp ây là vật cùng có hoặc 
không cùng có? Nếu là vật cùng có thì vật đã là 
như nhau, nhưng không thê thủ đắc là không hợp 
đạo lý. Nếu là vật không cùng có, tức do lượng â ây 
nên nói vật không cùng có hay là căn cứ vào uy thế 
mà nói chăng? Nêu tức do lượng ấy nên nói không 
cùng có, thì phân ít tự tướng cũng không thể thủ 
đặc là không hợp lý. Nêu căn cứ vào uy thế mà nói 
không cùng có, thì lìa tự tướng kia lại có uy thể 
khác không thể thủ đắc, là không hợp đạo lý. Các 
loại như thế nên biết là sanh do nương dựa. 

- Thế nảo là Sanh do chủng tử? 

Nghĩa là các sắc hiện có đều từ nơi tự chủng tử 
sanh ra, như tụ chắc cứng. Hoặc khi gặp duyên liên 
sanh âm ướt. Âm ướt gặp duyên lại sanh cứng 
chắc. Không nóng sanh nóng, nóng lại sanh lạnh. 
Không động sanh động, động sanh chắng động. 
Như thế có những sai biệt như sắc đẹp sắc xấu, nên 
biết. Do như vậy V.V... nên tuy không có tự tướng 
nhưng có về giới. Từ nơi các tụ kia, các thứ sắc 
pháp kia sai biệt mà sanh. Các loại như vậy nên 
biết gọi là Sanh do chủng tử. 

- Thê nào là Sanh do thế dẫn? 

Nghĩa là lực tăng thượng của sắc căn bên trong 
nên phân bên ngoài nỗi tiếp sanh có sai biệt, tức là 
khí thế gian v.v... Lại do chỗ dẫn dắt của sức mạnh 
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nơi nghiệp trước, nên các sắc xứ bên trong sanh 
khởi có saI biệt. 

Lại nữa, chư Thiên hoặc dục hiện tiền, hoặc dục 
không hiện tiên, cùng. các thứ vật dụng của cải hiện 
có thuộc Châu Bắc-câu-lô, nên biết phân nhiêu do 
thê dẫn mà sanh, sai biệt mà chuyên. Trong cối 
người, nỗi tiếp mà sanh chỉ có nơi Khí thế g1an. 
Các loại như thế nên biết gọi là Sanh do Thê dẫn. 

- Thế nào là Sanh do thâu nhận? 

Nghĩa là gặp các thứ Duyên thâu nhận kia nên 
các săc pháp kia lần lượt tăng thêm hơn hết mà 
sanh, cũng như nước thâm nhuân nơi các mâm cây. 
Các loại như thế nên biết gọi là Sanh do thâu nhận. 
Cùng với đây trái nhau, nên biết gọi là Sanh do tôn 
giảm. 

Lại nữa, các tụ sắc khi sanh như vô số vật bằng 
đá nghiền vụn, dùng nước hòa hợp trộn lẫn mà 
sanh, không phải như một đồng hạt đậu, hạt lúa 
v.v... Vì sao? Vì tùy theo lực tăng thượng của nhân 
sanh kia, như thế mà sanh là có dụng. 

Hỏi: nếu tất cả Hành đều từ chủng tử sanh ra, 
thì do nhân duyên nào nên nói các sắc được tạo là 
do các đại chủng tạo? 

Đáp: do đại chủng kia biến dị mà biến dị, nên 
pháp ây được kiến lập và nhận giữ. Tức do ba nhân 
duyên nên đại chủng biến dị khiến sắc được tạo 
biên dị mà chuyên: 
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1. Do dụng của sĩ phu 
2. Do nghiệp được tạo tác. 
3. Do định thù thăng. 

Do dụng của sĩ phu: Nghĩa là do địa đại va 
chạm xô đây nên các vật dụng sai biệt, ruộng đất 
sai biệt, khiên các sắc được tạo biên dị có thê đạt 
được. Hoặc do nước thâm nhuân v.v..., do lửa làm 
cho chín, do gió làm khô ráo, khiến sắc được tạo 
biến dị có thê đạt được. Nên biết đó gọ! là do dụng 
của sĩ phu nơi đại chủng kia khiến sắc được tạo 
biến dị mà sanh. 

Do nghiệp được tạo tác: tùy theo uy lực của 
nghiệp, trước là đại chủng sanh, sau là tùy nơi lực 
ây, sắc biên dị sanh. Đó gọi là do nghiệp được tạo 
tác. 

Do định thù thăng: là lực của định thủ thắng, 
nên trước khởi đại chủng, sau đây sắc được tạo 
biến dị mà sanh. Nên biết đó gọi là do định thù 
thăng nên đại chủng biến dị, nhân đây, sắc được 
tạo biên dị mà sanh. 

Lại nữa, lược do năm duyên nên đại chủng hiện 
có khiến cho quả khác kia chuyền thành quả khác. 
Năm duyên ấy là: 

1. Sức của đại chủng. 
2. Dụng lực của sĩ phu. 
3. Lực của minh chú. 
4. Lực của thân thông. 
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5. Lực của nghiệp đã tạo. 

Hỏi: Từ đây chết rồi, do nhân duyên nào, tụ sắc 
của Trung hữu nối tiếp được sanh? 

Đáp: nên biết sắc nầy dùng tự chủng tử làm 
nhân, chiêu cảm nghiệp sanh làm duyên. 

Hỏi: do nhân nào được biết có Trung hữu? 

Đáp: Từ đấy chết rồi, nêu các Tâm Tâm sở 
không có chỗ dựa, thì không có đạo lý chuyển đến 
phương khác, không nên như tiếng vang chỉ khiến 
lâm, lộn. Không nên như bóng nơi hình kia không 
mất. Cũng không nên nói như giữ lây đối tượng 
duyên, không phải là đi, đến. Do những chỗ nói về 
thí dụ như thế là không hợp đạo lý. Vì thế nên biết 
nhất định có Trung hữu. Các loại như vậy phải nên 
tư duy về sắc uân sanh khởi. 

Lại nữa, sắc uân lúc sanh thì cái gì cũng đứng 
đầu trước hết, căn cứ vào xứ sở kia, dựa vào xứ sở 
nây, các sắc còn lại chuyển biến? Nên biết đại 
chủng trước căn cứ nơi xứ sở, sau khi sắc khác 
được tạo, dựa vào xứ ây mà chuyên. Chỉ các đại 
chủng nơi xứ SỞ ây hiện tiên, làm chướng ngại tự 
tướng của sắc được tạo còn lại hiện hữu đủ khấp. 
Nên biết do uy lực kia nhận giữ nên có chỗ chiếm 
ngại. Lại nữa, các bốn đại chủng như địa v.v... tùy 
theo thứ lớp kia nên hiểu bày tướng thô, nên biết, 
Nghĩa là địa giới và quả có thể duy trì các nghiệp 
tối thắng như lay động, thiêu đốt, trôi chảy của 
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Thủy, Hỏa, Phong. Nương dựa nơi các nghiệp ấy 
nên mới được lưu chuyển. Lại nữa, các âm thanh 
vừa nói, phát ra rôi tức thì đoạn dút, nên ở trong tụ 
sắc không luôn nỗi tiếp. Lại, âm thanh nây, lúc dựa 
vào "chật" sanh, thì xứ của "chất" và bên ngoài 
cùng tức thì có thể đạt được. Tủy nơi chỗ được 
nghe, đối với nơi chốn ây, hiện hữu đủ khắp tức thì 
dây khởi như ánh sáng của ngọn lửa, chăng phải 
dân dân sanh, lân lượt đi tới. 

Lại nữa, GIó có hai loại: là luôn tương tục và 
không luôn tương tục. Các thứ gió luân hành gọi là 
luôn tương tục. Ở nơi không hành gọi là không 
luôn tương tục. Ở nơi vật hành, gọI là luôn thâu 
nhận. Lại nên biết, tính chât máy móc chuyên vận 
của gió gọi là luôn nối tiếp. Các thứ còn lại nên biết 
không phải là luôn nôi tiêp. 

Hỏi: những gì gọi là Không ĐIỚớI? 

Đáp: Sáng, tối thuộc về sắc được tạo gọi là 
Không giới. Ở đây cũng có hai loại: 

1. Luôn tương tục. 
2. Không luôn tương tục. 

Nếu nơi chốn cư trú của các Hữu tình thường 
tối thường sáng, gọi là luôn tương tục. Xứ khác 
không như thê là không luôn tương tục. Nên biết 
đây cũng là dựa vảo tụ sắc. 

Lại, Không giới nây, nơi thuộc về ánh sáng gọi 
là thanh tịnh. Nơi chốn thuộc hang hốc gọi là 
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không thanh tịnh. 

Hỏi: các thứ dài ngắn v.v... được gọi là Hình 
săc, nên nói là thật có hay là giả có? 

Đáp: nên nói là giả có. Vì sao? Vì do tích tập 
mà trụ nên gọi là Hình, chỉ có các sắc tích tập có 
thê đạt được còn tướng của hình sắc khác không 
thể đạt được. 

Lại, tất cùng đối đãi. Pháp đối đãi có tự tánh, 
tức pháp ấy liên có lỗi lầm tạp loạn. Như chiếc xe 
v.v..., sự nhận biết kia có thê hủy hoại. Lại nữa, 
trong sắc của quả nơi định thù thăng thuộc về pháp 
xứ chỉ có tướng của hiển sắc. Vì sao? Vì đôi với 
nhân sanh của hương v.v... kia đã thiếu, lại không 
công dụng. Như vậy, ở trong không hành nơi g1ó 
không có Hương v.v... cùng sanh, chỉ có sự giả 
hợp. 

Lại, lìa chỗ phát khởi ánh sáng bên ngoài luân, 
các đại chủng còn lại cùng với hương v.v... đều 
không thể đạt được. 

Lại, sắc của quả thuộc định thù thắng thuộc về 
pháp xứ, nên biệt sắc nây chỉ dựa vào định thù 
thăng, không dựa vào đại chủng. Nhưng từ duyên 
nơi chủng loại ảnh tượng kia, Tam-ma-địa phát 
khởi, nên cũng gọi là đại chủng kia đã tạo, không 
phải dựa vào pháp kia sanh, nên gọi là tạo. 

Hỏi: ở trong sắc uân, có bao nhiêu pháp do kiến 
có đối nên trụ? Có bao nhiêu pháp do không kiến 
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có đối nên trụ? Bao nhiêu pháp do không kiến 
không đôi nên trụ? 

Đáp: một do hai thứ, là đối tượng hành của 
Nhãn. Các thứ còn lại chỉ do có đối, trừ săc thuộc 
về pháp xứ. nên biết sắc nây là không kiến không 
đối. Các loại như thế phải nên tư duy an lập sắc 
uấn. 

Lại nữa, sắc uấn do bao nhiêu thứ lưu mà tương 
tục chuyên. Tức là do ba thứ: 

1. Lưu của đăng lưu. 

2. Lưu của dị thục sanh. 

3. Lưu của sự nuôi lớn. Lưu của đăng lưu lại 
có bôn thứ: 

Một là: Lưu của đăng lưu dị thục. Hai là: Lưu 
của đăng lưu nuôi lớn. Ba là: Lưu của đăng lưu 
biên dị. 

Bốn là: Lưu của đăng lưu bản tánh. 

Lưu của dị thục sanh lại có hai loại: 

1. Đầu tiên. 
2. Nồi tiếp. 

Nghĩa là dị thục của nghiệp sanh và dị thục 
được sanh. Tức từ nơi nghiệp lực kia dân phát dị 
thục, thời g1an sau chuyên. 

Lưu của sự nuôi lớn cũng có hai loại: 

1. Lưu nuôi lớn ở rộng khắp. 
2. Lưu nuôi lớn cùng tăng thạnh. 
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Lưu của sự nuôi lớn thứ nhất chỉ nuôi lớn sắc, 
nên biết do ăn uống, ngủ nghỉ, phạm hạnh, đăng 
chí nuôi lớn các sắc. Lưu của sự nuôi lớn còn lại 
nên biết cũng do ăn uống, chỗ dựa, tác ý tu thù 
thăng, nên thời gian dài thuần thục mà được nuôi 
lớn. Các pháp có sắc do hai thứ nuôi lớn mà được 
nuôi lớn. Các pháp vô sắc chỉ có cùng tăng thạnh 
gọt! là nuôi lớn. 

Lại, sắc của cõi dục do đủ bốn cách ăn và hết 
thảy nhân duyên môi lớn khác mà được nuôi lớn. 
Các sắc của cõi sắc không do đoạn thực, ngủ nghỉ, 
phạm hạnh mà được nuôi lớn. 

Lại, các sắc căn nên biết do hai thứ lưu mà được 
lưu chuyền, do các sắc căn lìa sự nuôi lớn dị thục, 
ngoài lưu tương tục không khác với lưu của đẳng 
lưu. 

Hỏi: sự nối tiếp của dị thục có lúc cũng có tăng 
trưởng rộng lớn có thê đạt được. Vì sao dị thục 
gôm thâu lưu không phải. là nuôi lớn? 

Đáp: do riêng có sự nối tiếp có thê thâu tóm, có 
thể giữ lấy lưu của đăng lưu dị thục, nên hiện có 
tăng trưởng v.v... Nếu không phải sắc thuộc về căn, 
nên biết gồm ba thứ lưu. Các Tâm Tâm sở có Lưu 
của đăng lưu, Lưu của đị thục sanh và Lưu nuôi 
lớn thứ hai đã nuôi lớn. Sắc thuộc về pháp xứ 
không có lưu của dị thục sanh, các thứ còn lại như 
nơi Tâm Tâm sở, nên biết. 
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Lại, trong cõi dục có đủ các sắc trong ngoài 
thành thục. Ở trong cõi sắc thì xa lìa Hương, VỊ. 

Lại, trong cõi dục các sắc căn thành thục hoặc 
đủ hoặc không đủ, ở trong cõi sắc các căn tất đủ. 

Lại, các Thanh giới cũng có dị thục không phải 
âm thanh. Các loại như thế phải nên tư duy về 
nghĩa Lưu của sắc uân. 

Lại nữa, địa giới thuộc về sắc uấn có thể tạo 
bao nhiêu nghiệp cho đến Phong giới có thể làm 
bao nhiêu nghiệp? Nên biết tật cả đêu làm năm 
nghiệp. Nghĩa là địa giới có thế làm nghiệp xúc 
chạm, biến hoại, nghiệp kiến lập và nghiệp nương 
dựa, nghiệp trái tôn, nghiệp thâu nhận. 

Thủy giới có thê làm: nghiệp lưu nhuận, nghiệp 
thâu giữ, nghiệp tưới tắm, nghiệp trái tôn và nghiệp 
thâu nhận. 

Hỏa giới có thể làm: nghiệp chiếu rõ, nghiệp 
thành thục, nghiệp thiêu đốt, nghiệp trái tốn và 
nghiệp thâu nhận. 

Phong giới có thể làm: nghiệp phát động, 
nghiệp tùy chuyền, nghiệp tiêu khô, nghiệp trái tôn 
và nghiệp thâu nhận. 

Lại, các đại chủng đôi với sắc được tạo đã sanh, 
nên biết có thể tạo năm nghiệp. Nghĩa là nghiệp 
sanh khởi, nghiệp nương dựa, nghiệp kiến lập, 
nghiệp nhận giữ, nghiệp tăng trưởng. 

Đối với sự biên dị kia, lúc sanh có thể làm việc 
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đứng đầu dẫn đường. Biến dị sanh rồi cùng VỚI 
pháp â ây ở yên, không lìa bỏ nhau, nên có thê làm 
chỗ dựa. Thâu nhận, tôn hại, an nguy cùng đông có 
thể kiến lập pháp kia. Nắm giữ lượng gôc ây khiến 
không thể tốn giảm nên có thể nhận giữ. Khiến 
pháp kia tích tập tăng tiễn rộng lớn nên có thể tăng 
trưởng. 

Hỏi: Sắc thiện, bất thiện nơi đối tượng hành của 
Nhãn, Nhĩ, chúng do nhân duyên nào thành tánh 
như thiện v.v... không phải là sắc khác? 

Đáp: nếu lược nói thì do phẩm hạ trung thượng 
nơi ba thứ Tư có sai biệt: 

1. Tư của gia hạnh. 
2. Tư của quyết định. 
3. Tư của đăng khởi. 

Do đấy, nên có thê khởi biểu nghiệp thân ngữ 
thiện, bât thiện. Nên biết Tư phẩm thượng làm chỗ 
nương dựa, nên có thể phát khởi nghiệp thiện, bất 
thiện. 

Hỏi: dựa vào tụ sắc mà có vận động, nên nói là 
cùng với pháp ây khác hay chăng khác? 

Đáp: nên nói là chăng khác. Vì sao? Vì ở xứ sở 
kia hoặc sinh, chăng. sinh, hoặc diệt, chăng diệt, 
nhưng có vận động đêu có lỗi lầm có thể thây rõ. 

Hỏi: có Lỗi lầm gì? 

Đáp: nêu nói sanh mà có động, liên vượt tướng 
sát-na. nêu nói không sanh thì nên không động. 
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Nếu nói là diệt thì nên cùng với các thứ khác như 
nhau. Nếu bảo không diệt thì vượt tướng hành. 

Lại, ở nơi xứ khác sanh khởi nhân duyên phân 
biệt có thê đạt được, do đó nên biết không có vận 
động riêng biệt là vật thật có thê đạt được. Các loại 
như vậy phải nên tư duy về chỗ tạo nghiệp của Sắc 
uẫn. 

Lại nữa, hết thảy Sắc uân nên nói đều là tánh 
diệt của sát na. Vì sao? Vì các Hành vừa sanh tức 
thì hoại diệt, hiện có thê đạt được. Lại không nên 
cho nhân có thể sanh tức là nhân diệt, vì tướng ây 
khác biệt. Lại, pháp sanh rôi thì nhân của sự dừng 
trụ khác không thể đạt được. Vì thê nên biết, tật cả 
các Hành đều tự nhiên diệt. Do đạo lý nầy nên 
nghĩa sát-na thành. 

Nếu cho lửa v.v... là nhân hoại diệt thì không 
hợp đạo lý. Vì sao? Vì do lửa v.v... kia cùng VỚI 
các Hành kia là cùng, sanh cùng diệt, hiện có thế 
thủ đắc, nên chỉ có thể làm cho chúng sanh duyên 
biến dị, nói là có tác dụng. Lại cho hoại diệt là nhân 
hoại diệt, cũng không hợp đạo lý. Nếu lúc pháp kia 
sanh tức có hoại diệt, liên thành lỗi lâm của sự đoạn 
hoại tương tục. 

Lại, chỉ có tự tánh diệt hoại được gọi là diệt, 
nhưng nói có thê làm nhân diệt là không hợp đạo 
lý. Nêu nói riêng có tự tánh diệt hoại, lìa pháp ây 
ra ngoài còn có riêng tướng diệt, rốt ráo không thể 
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đạt được là không hợp đạo lý. 

Nếu cho lửa v.v... là trợ bạn của diệt, mới có 
thê diệt, thì đôi với đèn, ánh chớp v.v... cùng Tâm 
Tâm sở tự nhiên diệt không thể thủ đắc, là không 
hợp đạo lý. 

Nếu cho pháp kia sanh có các công năng riêng 
biệt, sự sai biệt ây không thể thủ đắc là không hợp 
đạo lý. Nếu cho hai thứ, ở một xứ sở có công năng 
diệt, tức nên hai thứ cùng ở nơi hai phân có công 
năng diệt, hoặc không có công năng, là có lỗi lầm, 
không hợp đạo lý. Các loại như thê phải nên tư duy 
về nghĩa sát na diệt của Sắc uấn. Nghĩa là do nhân 
điên diệt tự nhiên, nên ngăn chận chấp cho lửa 

.. là nhân diệt, ngăn chận chấp cho tướng diệt 
làm nhân diệt, ngăn chận chấp cho hai thứ là nhân 
diệt. Các loại như vậy đều nên nhận biết rõ. 

Lại, tất cả Hành là quả của Tâm nên biết như 
Tâm đều là sát na diệt. 

Lại nữa, sắc được tạo đôi với các đại chủng nên 
nói là có tướng khác chăng? Nên nói là không có 
tướng khác chăng? Nghĩa là có tướng khác. Vì 
sao? Vì tướng khác có thê đạt được. 

Ở đây, tướng khác, nghĩa là đối tượng hành của 
căn khác. Vì sao? Vì do sắc căn khác có thê giữ lấy 
đại chúng. Lại do căn khác giữ sắc được tạo. Lại 
có thê vận chuyền, hiện có thê đạt được. Nghĩa là 
từ hương thơm của các Hoa vận chuyên đến trong 
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các hạt mè thế gian hiện có đạt được, không phải 
chất cứng chắc kia có thê vận chuyên. 

Lại, biến dị không biến dị, hiện có thê đạt được. 
Nghĩa là trong việc sắc làm khô các thứ tô, lạc có 
sắc, vị v.v... biến đị sai biệt có thê đạt được, không 
phải là vật cứng chắc kia. Vì thê, nên biết đại chủng 
tạo sắc, về tướng có khác. Nếu đối với tướng khác 
mà cho là một, thì đối với các đại chủng cũng nên 
như thê chăng? Do các đại chủng về tướng lần lượt 
hỗ tương khác biệt, nên nếu chấp nhận như thê thì 
phải chăng chỉ có một đại chủng? Do đó, các sắc 
được tạo so với đại chủng kia nhât định là có tướng 
khác. Các loại như thê, phải nên tư duy về tướng 
riêng không phải riêng của các đại chủng sắc. 

Lại nữa, các pháp thuộc về sắc, bao nhiêu là 
tánh của căn, bao nhiêu là tánh của đối tượng 
hành? Tức năm là tánh của căn, sáu là tánh của đối 
tượng Hành. 

Hỏi: Những øì là cảnh của đôi tượng Hành? Là 
đối tượng Hành của căn? 

Đáp: hoặc căn không phải cảnh, như trong phân 
Bản địa đã nói rộng. Nghĩa là do chốn nương dựa, 
hoặc do tướng, hoặc do phương, hoặc do thời, hoặc 
do sáng rõ không sáng rõ, hoặc do toản sự việc, 
một phân sự việc. 

Hỏi: do những nhân duyên nào nói các căn 
hoại, chăng hoại? Đáp: do hai nhân duyên: 
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1. Do suy tôn. 

2. Do hủy hoại hoàn toàn. 

Củng với đây trái nhau, nên biết là không hoại. 
Lại, lược do bốn duyên khiến các căn biến dị: 

1. Do duyên bên ngoài sanh. Nghĩa là do thọ 
dụng, thâu nhận làm tôn hoại cảnh ø1ớI bên ngoài. 
Hoặc do chỗ tăng, giảm của kẻ khác. 

2. Do duyên bên trong sanh: Nghĩa là do tác ý 
đêu khác biệt không như lý, sanh khởi các phiên 
não trói buộc như tham. Hoặc do tác ý như lý, sanh 
khởi Tam-ma-bát-đề v.v.. 

3. Do nghiệp duyên Anh Nghĩa là do lực của 
duyên tăng thượng nơi nghiệp đời trước chiêu cảm 
được các căn đoan nghiêm hay xâu xí. 

4. Do Tự thê biến dị sanh: Nghĩa là tự tướng 
của các căn kia saI biệt. 

Hỏi: Do những nhần duyên nào, ý căn bị hủy 
hoại? Đáp: Do bốn nhân duyên: 

1. Do sự tạo tác của Cái: Nghĩa là ở trong năm 
cái, tùy do một cái che phủ nơi tâm. 

2. Do tán loạn tạo ra. Nghĩa là do các thứ quái 
dị nhiễm loạn nơi Tâm. 

3. Do chưa chứng đắc tạo ra. Nghĩa là nội tâm 
kia cũng chưa chứng đặc Tĩnh lự, Vô sắc với công 
đức thuộc phẩm thù thăng, nhưng ở trong ấy đã 
phát khởi tác ý mạnh mẽ. 

4. Do chưa thắng giải tạo ra. Nghĩa là đôi với 
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các việc đa văn, công xảo v.v..., tâm chưa thuần 
thục đã gượng ép nêu bày phương tiện. 

- Thế nảo là cảnh giới của sắc v.v... đôi chiếu 
VỚI các căn kia, gọi là hiện tiên? Nghĩa là sắc đối 
với Nhãn không phải là hợp, không phải tối tăm, 
không phải rất nhỏ, xa, cũng không phải có chướng 
ngại, gọi là hiện tiên, nhưng chủ yêu chính là có 
thây, có sáng, không chướng ngại, nơi xứ có thế 
hành, mới gọi là hiện tiên. 

Lại, đối với một nhãn, tuy sắc bị ngăn che, cũng 
gọi là hiện tiền. Âm thanh đôi với Nhĩ căn cũng tật 
không phải là hợp, không phải là rất nhỏ, xa, được 
gọi là hiện tiên. Có chướng ngại, không chướng 
ngại, hoặc sáng hoặc tối, tại xứ có thê hành, đều 
gọi là Hiện tiền. Hương vị xúc, ba cảnh đối với Tỷ, 
Thiệt, Thân, chỉ hợp có khả năng giữ lây tại xứ có 
thê Hành mới gọi là Hiện tiên. 

Cảnh giới của đôi tượng hành: nêu là các Thiên 
nhãn thì chỉ soi chiếu có kiến, có chướng ngại, 
không chướng ngại, hoặc sáng hoặc tối, hoặc gần 
hoặc xa, đều gọi là hiện tiền, nhưng tại xứ có thể 
hành, không phải xứ không thê hành. 

Nếu là Thánh Huệ nhãn thì tất cả chủng loại sắc 
đêu là đôi tượng Hành. 

Hỏi: như nơi phần Bản địa đã nói về sáu thứ 
tánh của đối tượng hành. Ở đây có sai biệt gì? 

Đáp: Tánh của đôi tượng Hành thứ nhất: là sắc 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 54 433 


thuộc về Hữu tình thế gian và sắc thuộc về Khí thế 
Ø1an. 

Tánh của đôi tượng Hành thứ hai: Nghĩa là do 
ba tự tánh nên Tự tánh sai biệt: Tướng sai biệt, Tác 
dụng sai biệt, Phân vị sai biệt. 

Sắc tướng sai biệt: Nghĩa là các sắc xanh vàng 
đỏ trắng v.v... cho đến nói rộng. 

Tác dụng sai biệt: Nghĩa là tác dụng thuộc về 
Hữu biểu, Vô biểu, thuộc về Luật nghi, không Luật 
nghĩ phi Luật nghi phi bât Luật ngh1. 

Phân vị sai biệt: là săc hợp ý không hợp ý, và 
xứ sắc thuận xả. 

Thanh tướng sai biệt: Nghĩa chấp thọ đại chủng 
làm nhân, không phải chấp thọ đại chủng làm nhân. 
Chấp thọ, phi chấp thọ đại chủng làm nhân. 

Tác dụng sai biệt: là Biêu nghiệp ngữ. Phân vị 
sai biệt: như trước nên biết. 

Hương tướng sai biệt: là hương của Rễ, Thân, 
Vỏ, Hạt, Hoa, Lá, Quả. 

Tác dụng sai biệt: Nghĩa là Hương Vị Xúc đều 
không có tác dụng. 

Phân vị sai biệt: như trước nên biết. 

VỊ tướng sai biệt: Nghĩa là ngọt, đẳng v.v... như 
trước đã nói. Xúc tướng sai biỆt: cũng như trước 
đã nói về nhiều loại nên biết. Tánh của đối tượng 
Hành thứ ba: Nghĩa là sự sa1 biệt của các phương, 
hướng đông tây nam bắc v.v... nên biết. 
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Tánh của đôi tượng Hành thứ tư: Nghĩa là sự 
sai biệt của quá khứ, hiện tại, vị lai, nên biết. 

Tánh của đối tượng Hành thứ năm: là sự saI biệt 
của việc chọn lây thật không thật, nên biết. 

Tánh của đối tượng Hành thứ sáu: là chỗ sai 
biệt của việc g1ữ lây một phân sự việc hoặc đây đủ 
sự việc, nên biết. 

Các loại như thế gọi là cảnh giới của các sắc 
hiện tiên sai biệt, nên biết. 

Thế nào gọi là có thể sanh khởi tác ý? Nghĩa là 
do chô dựa không hư hoại, cảnh giới hiện tiên, nơi 
chôn khởi có thê dẫn phát Tâm sở. Các loại như 
thể, phải nên tư duy về tướng của đối tượng Hành 
nơi Sắc uân. 

Lại nữa, tại cõi dục, dựa nơi thân cõi dục, phát 
khởi đại chủng của cõi sắc, các đại chủng kia hiện 
tiền. Vì sao cùng với sắc của cõi dưới cùng trụ? Vì 
xứ khác chăng, không phải xứ khác chăng? Nên 
nói như nước ở nơi cắt, không phải là trụ nơi xứ 
khác. Các loại như thê phải nên tư duy về Sắc uẫn 
hỗ tương tạp trụ. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Năm Thức 
Thân Tương Ưng và Địa Ý 

Đoạn 5: 

Như vậy là đã xét chọn về Sắc uấn. Tiếp theo, 
tôi sẽ nói về bốn uẫn vô sắc thuộc về Danh, theo 
chỗ ứng hợp kiến lập tướng, như nơi Phân Bản địa 
đã lập Tướng Nhất tâm, nay sẽ hiển bày trước. 

Như đức Thế Tôn nói: "Nếu có chúng sanh nơi 
trú xứ của đức Như Lai chỉ phát một tâm cùng một 
lời nói: Đại sư Thiện Thệ! Đại sư Thiện Thệ! Phát 
tâm như vậy, ta hãy còn nói với người ấy đối với 
các pháp thiện đã tạo tác nhiều, huống chi là thân 
ngữ, như nơi tâm lượng tùy thuận phụng hành” Lại 
nói như vây: "Do một tâm tịnh sẽ đi đến cõi thiện!" 
Các loại như thế, nên biết trong. ây dựa vào một 
tâm nối tiếp thuộc về sự chuyền đôi. Do tạo thê tục, 
gọi là phát một Tâm. Lại, dựa vào đạo lý nỗi tiếp 
của thê tục gọi là phát một lời nói và phát khởi thân 
nghiệp. 

Hỏi: Có tâm phân biệt, tâm không phân biệt, 
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nên nói là đồng duyên nơi cảnh hiện tại chăng, hay 
là không đồng duyên? 

Đáp: Nên nói là đông duyên nơi cảnh giới hiện 
tại. Vì sao? Vì do ba nhân. Nghĩa là hết sức sáng 
rõ, nên đối với pháp kia đã tác ý, cả hai dựa nơi sự 
nuôi dưỡng. 

Hỏi: Tâm nhiễm lúc sanh, nên nói là do tự tánh 
nên nhiễm, hay là do tương ưng, do tùy miên? 

Đáp: Nên nói là do tương ưng, do Tùy miên, 
không phải là do tự tánh. Nếu tự tánh kia là nhiễm 
ô, nên hoàn toàn bất tịnh như Tham v.v... Nếu cho 
như thế là lỗi lớn. Do tự tánh kia không nhiễm ô 
nên nói lúc tâm sanh, tự tánh thanh tịnh. 

Hỏi: Các phiên não trói buộc ở trong hai thứ 
nhân nhiễm ô tâm, nên nói là những gì? 

Đáp: Nên nói là tương ưng. 

Hỏi: Ở đây những gì gọi là Tùy miên? 

Đáp: Là các Uân phiên não với những thô trọng 
hiện có, tánh không an ốn. Lại năm giữ các Hành 
khiến thành tánh khô. Vì thế, bậc Thánh giả do 
Hành khô nên hiện quán là khô, ở trong các Hành 
an trụ nơi quán khô. Quán như thế nào? Quản như 
chất độc, như nóng bức, như ung nhọt, cho đến nói 
rộng. Như nơi Địa có Tầm có Tứ đã nói. Nên quán 
như vậy. 

Lại có ba thứ pháp nhiễm não tâm, nên biết là 
øôm thâu khắp tất cả phiên não câu nhiễm. Đó là: 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 55 437 


Nghiệp nhiễm não, Thọ nhiễm não, Phiển não 
nhiễm não. Hai thứ nhiễm não đầu chỉ thuộc về cõi 
Dục. Loại nhiễm não thứ ba là chung cho cả ba cõi. 

Hỏi: Những gì gọi là phiền não trói buộc tâm? 

Đáp: Là tất cả Tùy miên. 

Hỏi: Những gì gọi là nghiệp trói buộc? 

Đáp: Ưa thích, tham đắm nơi sự việc, gọi là sự 
trói buộc của Nghiệp. 

Lại, đối với ba xứ, tạo nghiệp chướng ngại, 
cũng gọi là Nghiệp trói buộc. Nghĩa là đối với tâm 
xuất ly, đối với sự vui mừng được xuất ly, đối với 
việc đạt được Thánh đạo. 

Lại, thuận với dị thục nơi nghiệp ngăn ngại, 
cũng gọi là Nghiệp trói buộc. Lại, tạo nghiệp 
nguyên tà vạy, cũng øọI là Nghiệp trói buộc. Bốn 
thứ như thế, chia riêng thì có sáu, hợp chung làm 
bốn. 

Hỏi: Các Thức lúc sanh, cùng với bao nhiêu 
Tâm sở Biên hành cùng khởi? 

Đáp: Năm: Đó là: Tác ý, Xúc, Thọ, Tưởng, Tư. 

Hỏi: Lại cùng với bao nhiêu Tâm sở không biến 
hành cùng khởi? 

Đáp: Pháp không biến hành tức có nhiêu thứ. 

Trội bật chỉ có năm: 

Dục, Thăng giải, Niệm, Tam-ma-đa, Huệ. 

Tác ý là thế nào? Nghĩa là có thê dẫn đến phát 
Tâm sở. Xúc là sao? Là nghĩa ba thứ nên có thê 
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thâu nhận. 

Thọ là sao? Là nghĩa ba thứ hòa hợp nên có thế 
lành nạp. 

Tưởng là thế nào? Nghĩa là ba thứ hòa hợp nên 
thiết lập đôi tượng duyên, giả hợp mà giữ lây. Đây 
lại có hai loại: Một là Tưởng tùy giác. Hai là Tưởng 
ngôn thuyết tùy miên. Tưởng tùy giác: Là Tưởng 
của ngôn thuyết thiện của hàng Trời, người. Tưởng 
ngôn thuyết Tủy miên: Là Tưởng của ngôn thuyêt 
bât thiện nơi các loại như trẻ con cho đến câm thú. 

Tu là thế nào? Là ba thứ hòa hợp nên khiến 
Tâm tạo tác. Nơi cảnh của Đối tượng duyên, theo 
đây lãnh nạp, hòa hợp hay trái lìa. 

Dục là thế nào? Là đối với các thứ cảnh giới 
kia, theo đây hướng tới, mong muốn vui thích. 

Thăng giải là sao? Là đối với các thứ cảnh giới 
kia, tùy thuận hướng đến, thừa nhận, khen ngỢI. 

Niệm là thế nào? Là đối với các thứ cảnh giới 
kia, tùy thuận hướng đến, ghi nhận rõ. 

Tam-ma-địa là thế nào? Là đối với các thứ cảnh 
giới kia, tùy thuận hướng đến, đề lường xét kỹ, dựa 
nơi tảnh tâm một cảnh. 

Huệ là thế nào? Là đối với các thứ cảnh giới 
kia, tùy thuận hướng đến, phân biệt, chọn lựa các 
pháp. Hoặc quan sát như lý, hoặc quan sát không 
như lý, hoặc quan sát không phải như lý không 
phải không như lý. 
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Lại nữa, Tác ý tạo nghiệp gì? Tức nơi đối tượng 
duyên dẫn dắt tâm là nghiệp. 

Xúc tạo nghiệp gì? Lam chỗ dựa cho Thọ, 
Tưởng Tư, là Nghiệp. Thọ tạo nghiệp gì? Làm chỗ 
đối đãi cho Ái sanh, là nghiệp. 

Tưởng tạo nghiệp gì? Là đối VỚI đối tượng 
duyên khiến tâm lựa chọn, nên bày về ngôn thuyết, 
là nghiệp. 

Tư tạo nghiệp gì? Là phát khởi tâm tứ về 
nghiệp Thân ngữ, là nghiệp. 

Thắng giải tạo nghiệp gì? Nghĩa là đối với công 
đức, lỗi lâm của đối tượng duyên, hoặc cùng đôi 
với cả hai, ân chứng năm giữ, là nghiệp. 

Niệm tạo nghiệp gì? Nghĩa là đối với các chỗ 
suy xét, tạo tác, nói năng đêu nhớ ghi, là nghiệp. 

Tam-ma-địa tạo nghiệp gì? Làm chỗ dựa của 
Tứ, là nghiệp. 

Huệ tạo nghiệp gì? Nghĩa là đối với đối tượng 
hành của ngôn luận, nhiễm ô hay thanh tịnh, tùy 
thuận khảo xét, là nghiệp. 

Hỏi: Năm tứ Tâm sở không biến hành nây, đôi 
với sự cảnh nảo đêu riêng biệt sinh khởi? 

Đáp: Như thứ lớp ây, nơi đối tượng được yêu 
thích quyết định luôn hành tập quan sát bỗn cảnh 
sự mà sanh. Tam-ma-địa, Huệ đỗi với cảnh sau 
cùng. Các thứ còn lại tùy theo thứ lớp, đối với ba 
cảnh trước. 
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Hỏi: Các pháp uấn còn lại thuộc về danh, cùng 
với Tâm tương ưng nên nói là đột nhiên khởi, hay 
tìm cầu, hay quyết định? 

Đáp: Nếu dựa vào loại Tâm kia, nên nói tức là 
loại ấy. 

Hỏi: Như Kinh nói: "Bốn uâẫn vô sắc này, nên 
nói là hòa hợp, không phải là không hòa hợp." Tức 
không thể nói các pháp như thê có thế phân tích 
khiến chúng sai biệt. Vì sao tướng khác của pháp 
ây thành tựu , mà nói là hòa hợp không saI biệt? 

Đáp: Do hòa hợp có rất nhiêu nên đôi với cảnh 
của đôi tượng duyên, thọ dụng, nhận hiểu mới 
được đây đủ. Nêu không như thê, theo đây. thiêu 
một loại, thì đối với sự việc nên làm không thể viên 
mãn. 

Hỏi: Các Tâm, Tâm sở gồm có bao nhiêu thứ 
tên gọi sa1 biệt? 

Đáp: Tên gọi có rất nhiều. Nghĩa là có vô lượng 
sai biệt của có đôi tượng duyên, Tương ưng có 
hành, có chỗ dựa v.v... 

Hỏi: Do đâu Nhãn v.v... cũng có cảnh giới, 
nhưng chỉ nói cảnh giới ây gọi là có đôi tượng 
duyên không phải là Nhãn v.v... ? 

Đáp: Do Nhãn v.v... kia lìa cảnh đã được giữ 
lây cũng được sanh khởi. Còn Tâm và Tâm sở thì 
không như thê. 

Hỏi: Do đâu gọi là tương ưng? 
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Đáp: Do sự v.v..., do xứ, so thời v.v..., do chỗ 
tạo tác v.V... 

Hỏi: Thế nào gọi là có thành? 

Đáp: Do một chúng loại nhờ vào nhiêu chỗ dựa 
sai biệt mà chuyền. Tuy pháp Hữu vi là có nương 
dựa, nhưng không phải là nói về nương dựa như ở 
đây, chỉ là chỗ dựa thường xuyên làm lượng â ây. 

Hỏi: Do đâu, vui so với khô thọ, khổ so với Lạc 
thọ, hoặc vui hoặc khổ so với phi khổ vui, nói là 
cùng đối nhau? 

Đáp: Do tự chủng loại, nhưng không đồng phân 
nên cùng đôi 

nhau. 

Hỏi: Vì sao Thọ không khổ không vui đối với 
vô minh kia nói là cùng đôi nhau? 

Đáp: Do so với các Thọ, tất cả phiền não đêu là 
trợ bạn, nên cùng đôi nhau? 

Hỏi: Vì sao minh và vô minh gọi là cùng đôi 
nhau? 

Đáp: Vì chủ thể đôi trị và đối tượng được đối 
trỊ cùng đối nhau. Hỏi: Vì sao Minh cùng với Niết- 
bàn gọi là cùng đối nhau? 

Đáp: Vì nhân quả tương thuộc nên cùng đôi 
nhau. 

Thế nào là kiến lập bốn uấn vô sắc, tánh là 
Thiện, bất thiện vô ký? 

Nghĩa là tật cả không sai biệt. Tụng nêu: 
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Xứ dựa cùng tự do 
Tương ưng và Thể tục 
Nhuyên cùng sự sai biệt 
Đức, Lôi, năng sở thị 

Hỏi: Xứ dựa nương, của pháp thiện có bao 
nhiêu loại? Đáp: Lược nên có sáu: 

Một: Thời quyết định Hai: Thời dừng dứt Ba: 
Thời tạo nghiệp Bốn: Thời thê gian thanh tịnh 
Năm: Thời xuất thế gian thanh tịnh Sáu: Thời thâu 
nhận chúng sanh 

Hỏi: Những gì là Tự tánh? 

Đáp: Nghĩa là: Tín, Hồ, Thẹn, Không tham, 
Không sân, Không sĩ, Tĩnh tân, Khinh an, Không 
phóng dật, Xả, Bất hại, các pháp như thế gọi là Tự 
tánh thiện. 

Hỏi: Các pháp như thế, nghĩa cùng tương ưng 
làm sao nên biết? 

Đáp: Nơi thời quyết định, có Tín tương ưng, 
Thời dừng dứt tạp nhiễm có Hồ và Thẹn hướng vê 
mình, người. Thời nghiệp phẩm thiện chuyên, có 
không tham, không sân, không sĩ, Tĩnh tân. Thời 
đạo thế gian lia đục, có khinh an. Thời đạo thê gian 
lia dục có không phóng dật và Xả. Thời thâu nhận 
chúng sanh có Bât hại. Đây thuộc về Bi. 

Hỏi: Các pháp thiện nây, có bao nhiêu là thê 
tục, có bao nhiêu là vật thật có? 

Đáp: Có ba là thê tục. Nghĩa là không phóng 
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dật, Xả và Bất hại. Vì sao? Vì không phóng dật, Xả 
là phân của không tham, không sân, không sĩ, Tĩnh 
tân. Tức nghĩa của pháp lìa tạp nhiễm như thế kiến 
lập làm Xả. Nghĩa đôi trị tạp nhiễm kiên lập làm 
không phóng dật. Bất hại tức là phân của Không 
sân nên không có vật thật riêng. 

Hỏi: Những gì gọi là Thiện căn phẩm hạ? 

Đáp: Là những thiện căn hiện có của địa bất 
định. Hoặc tại địa định mà có thê đôi trị phiền não 
phẩm thượng. 

Hỏi: Những gì gọi là thiện căn phẩm trung? 

Đáp: Là thiện căn của thế gian nêu ở tại địa 
định. Hoặc có thể đối trị phiền não phẩm trung. 

Hỏi: Những gì gọi là thiện căn phẩm thượng? 

Đáp: Nghĩa là các thiện căn xuất thê gian hiện 
có. Hoặc có thể đối trị phiền não phẩm hạ. 

Lại, các pháp thiện, hoặc do lực gia hạnh, hoặc 
do lực tập quen, hoặc do lực của tự tánh, hoặc do 
lực của điền sĩ, hoặc do lực thanh tịnh, nên biết 
thành phẩm thượng. 

Hỏi: Thiện căn lúc sanh, dựa vào bao nhiêu thứ 
sự mà được sanh? 

Đáp: nếu lược nêu thì dựa vào tám thứ sự: 

1. Sự phước nghiệp do thí tạo thành. 
2. Sự phước nghiệp do giới tạo thành. 
3. Sự phước nghiệp do Tu tạo thành. 
4. Sự do Văn tạo thành. 
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5. Sự do Tư tạo thành. 

6. Sự do tu khác tạo thành. 

7. Sự do phân biệt lựa chọn tạo thành. 
8. Sự do thâu nhận Hữu tỉnh tạo thành. 

Nên biết ở đây tùy theo chỗ ứng hợp dựa vào 
các sự đã nêu. Hoặc nơi hiện pháp, hoặc đối với 
Hậu pháp, theo đây hành một thứ tham, sân, ác 
kiến, nôi tiếp nơi tâm, trước thành uê nhiễm, đã bị 
nhiễm rồi, do sự đối trị kia khiến ở nơi xứ nây 
không còn tương ưng. 

Hỏi: những gì gọi là sự sai biệt của pháp thiện? 

Đáp: hoặc có một loại cho đến mười loại, như 
nơi phân Bản địa đã nêu bày rộng. 

Lại, các pháp thiện hoặc có đôi trị tạp nhiễm. 
Hoặc có tạp nhiễm lặng dứt. Hoặc có thâu nhận quả 
đảng yêu thích. Hoặc có thanh tịnh nối tiếp. Hoặc 
có dường linh miễu. Hoặc có thể thâu nhận Hữu 
tình. Các loại như thê là chỗ sai biệt của pháp thiện 
phải nên nhận biết rỡ. 

Lại nữa, pháp thiện không có lỗi lầm, có công 
đức gì? Công đức của pháp thiện có vô lượng loại. 
Nghĩa là có thê làm thanh tịnh tâm khiến lìa phiền 
não trói buộc và tùy miên. Khiến nơi đôi tượng 
duyên không có điên đảo. Có thể khiến cho thiện 
căn kiên cô không thối chuyền. Khiến cho Hành 
đăng lưu nối tiếp mà chuyên. Không bị tự hại. 
Không bị kẻ khác hại, không bị cả hai cùng hại. 
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Hiện pháp không sanh tội. Hậu pháp không sanh 
tội. Hiện pháp hậu pháp không sanh tội. Có thê thọ 
nhận Hỷ lạc kia được sanh. Có thể dứt hết các khô 
hiện có, sanh là đứng đầu. Lại có thể tăng trưởng 
Thăng giải về Niết bàn, có thể gân gũi cảnh giới 
ây. Có thê khiến cho tài sản, ngôi vị không có thôi 
mất. Ở nơi chúng hội luôn dũng mãnh, không hè 
sợ hãi. Uy danh rộng lớn truyền khắp mười 
phương. Được các bậc Thánh hiên khen ngợi tán 
dương. Khi sắp mạng chung không sanh lo, hối. 
Sau khi thân hoại, được sanh vào các cõi thiện, đôi 
với các pháp thiện khiến không thôi, mất. Có thể 
mau chóng thuận chứng nghĩa mình đã câu đạt. 
Các loại như thế là vô lượng vô biên công đức của 
các pháp thiện, nên nhận biết rõ đây đủ. 

Thế nào là kiến lập sự đổi trị của các pháp 
thiện? Do mười lăm thứ nên kiến lập. Đó là: 

1. Đôi trị do chán bỏ. 

2. Đối trị do đoạn trừ. 

3. Đối trị do duy trì. 

4. Đôi trị do phân xa. 

5, Đối trị phân dục hướng tới trói buộc. 

6. Đối trị không phải dục hướng tới trói buộc. 

7. Đối trị tùy miên. 

8. Đối trị phiên não phẩm hạ. 

9. Đối trị phiên não phẩm trung. 

10. Đối trị phiền não phẩm thượng. 
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11. Đối trị tán loạn. 

12. Đối trị gián hồi. 

13. Đôi trị yếu kém. 

14. Đối trị chế phục. 

15. Đôi trị ly hệ. 

Lại nữa, các pháp nhiễm ô hiện rõ hai tướng: 

1. Phiền não căn bản. 

2. Phiền não tùy thuận. 

Nay trước sẽ nói về Phiên não căn bản, sau sẽ 
phân biệt vê Phiên não tùy thuận (Tùy phiên não). 

Hỏi: Phiên não căn bản có bao nhiêu thứ chỗ 
dựa? Đáp: có sáu thứ: 

1. Cùng với vô minh cùng hợp ý nơi cảnh giới 
tạp nhiêm. 

2. Cùng với vô minh cùng không hợp ý nơi 
cảnh giới tạp nhiêm. 

3. Cùng với tác ý không như lý kết hợp nơi 
cảnh giới tạp nhiêm. 

4. Cùng với vô minh kết hợp nơi Hữu tình kém 
vừa hơn đều đối với năm thủ uần riêng bị, chưa bị 
điên đảo nơi công đức, điên đảo. 

5. Cùng với vô minh, tác ý không như lý kết 
hợp nơi việc lăng nghe pháp không chân chánh. 

6. Cùng với vô minh, tác ý không như lý kết 
hợp nơi việc lăng nghe chánh pháp, nhưng sanh 
biêng nhác. 
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Nên biết chỗ dựa đầu tiên là vui mừng hòa hợp. 
Chỗ dựa thứ hai là vui mừng biệt ly. Chỗ dựa thứ 
ba là đối nơi cảnh điên đảo. Chỗ dựa thứ tư là khinh 
miệt, kiêu mạn. Chỗ dựa thứ năm là hành pháp tà 
chấp. Chỗ dựa thứ sáu là không tu chánh hạnh, 
không được Hoàn diệt. 

Hỏi: Tự tánh phiên não có bao nhiêu thứ? 

Đáp: có sáu thứ: Tham, Sân, Vô minh, Mạn, 
Kiến, Nghi. Hỏi: Phiên não nào cùng với Phiên não 
nào tương ưng? 

Đáp: Vô minh cùng với tất cả, Nghi đều không 
thật có. Tham, Sân không hỗ tương. Đây hoặc cùng 
với Mạn, Kiên. Nghĩa là khi Ái nhiễm, hoặc đề cao, 
hoặc suy câu. Như Ái nhiễm, giận ghét cũng thế. 
Mạn cùng với Kiến, hoặc lại tương ưng, nghĩa là 
lúc đề cao lại suy dẫn tà vạy. 

Hỏi: các phiên não nây, bao nhiêu thứ là Thê 
tục có, bao nhiêu thứ là vật thật có? 

Đáp: Kiến là Thế tục có, là phân của Huệ. Các 
thứ còn lại là vật thật có, có riêng tánh của Tâm sở. 

Hỏi: các phiền não nây tại sao kiến lập ba phẩm 
thượng trung hạ? 

Đáp: được đoạn trừ sau cùng gọi là phẩm hạ. 
Đoạn trừ ở giữa gọi là phẩm trung. Được đoạn trừ 
đâu tiên gọi là phẩm thượng. Lại do sáu nhân nên 
các phiên não thành phẩm thượng. 

1. Phiền não do dâm dục sanh, tánh nhiều là 
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phẩm thượng. 

2. Phiên não do tập quen sanh, tánh nhiêu là 
phẩm thượng. 

3. Phiên não của xứ yên đủ, nghĩa là người có 
căn thành thục, tánh nhiêu là phẩm thượng. 

4. Phiên não không thể đối trị, nghĩa là người 
không có pháp Niết bàn, tánh nhiều là phẩm 
thượng. 

5. Phiền não của gia hạnh không phải xứ, 
nghĩa là đối với các nơi chôn như phước điển tôn 
quý, tánh nhiều là phẩm thượng. 

6. Phiền não có nghiệp, nghĩa là người đang 
phát khởi nghiệp, tánh nhiêu là phẩm thượng. 

Hỏi: lúc phiền não sanh. Do bao nhiêu sự phiền 
não mà được sanh? 
Đáp: Tham do mười sự nên sanh: 

1. Thủ uân. 

2. Các kiến. 

3. Chưa được cảnh giới. 

4. Đã được cảnh giới. 

5. Đã được thọ dụng cảnh giới quá khứ. 

6. Hành ác. 

7. Nam nữ. 

8. Bạn thân. 

0. Của cải, vật dụng. 

10. Đời sau cùng không, có. 
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Hỏi: Tham nào đối với sự việc nào sanh? 

Đáp: Tùy theo thứ lớp kia, mười Tham đối với 
mười sự sanh khởi. Những gì là mười Tham? Đó 
là: Tham sự, Tham kiên, Tham tham, Tham keo 
kiệt, Tham che nhăn (cái), Tham hành ác, Tham 
con cháu, Tham bạn thân, Tham của cải vật dụng, 
Tham có, không. 

Sự của Sân cũng có mười thứ: 

. Thân mình. 
. Hữu tình được yêu thích. 
. Hữu tình không được yêu thích. 
. Oán thân nơi quá khứ. 
. Oán thân nơi vị laI. 
. Oán thân nơi hiện tại. 
. Cảnh không hợp lý. 
. Ganh ghét. 
. Hành tập từ trước. 
10. Kiến giải của kẻ khác. 

Sân cũng có mười thứ. Như thứ lớp kia, dựa 
vào đây mà sanh. Căn cứ nơi sảu sự trước lập chín 
sự não, duyên nơi tât cả sân kia đêu gọi là Sân của 
Hữu tình. Phân còn lại gọi là Sân của cảnh giới. 
Nêu không lầy nhân làm đâu, cũng là Sân của Hữu 
tình, hoặc là Sân của Hành tập từ trước, hoặc là Sân 
của Kiên. Mười Sân như thê lược có ba thứ: 

1. Sân của Hữu tỉnh. 
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2. Sân của Cảnh giới. 

3. Sân của Kiến. 
Vô minh dựa nơi bảy sự khởi: 
. Sự của thế gian. 
. Sự của thế gian an lập. 
. Sự vận chuyền. 
. Sự tôi thắng. 
. Sự chân thật. 
. Sự thanh tịnh, tạp nhiễm. 
. Sự tăng thượng mạn. 

Dựa nơi bảy sự nây, khởi bảy vô tri, hoặc lại 
mười chín, nên biết đối với sự thứ nhất, do ba thứ 
môn nên sanh nghi hoặc, đôi với sự thứ hai, do sáu 
thứ bên trong hoặc bên ngoài, hoặc cùng sanh các 
kiên như oán thân v.v... của Ngã, Ngã Sở. Đôi với 
sự thứ ba, do dị thục của nghiệp và cùng kết hợp 
sanh các kiên chập về nhân á ác, không nhân, người 
thọ nhận, người tạo tác. Đối với sự thứ tư là phi 
báng Tam bảo. Đôi với sự thứ năm là phí báng các 
đề. Đối với sự thứ sáu là khởi hành giải tà vạy. Đôi 
với sự thứ bảy là dựa nơi nghĩa tự đạt được khởi 
tăng thượng mạn. 

Mạn dựa nơi sáu sự nên sanh khởi: 

1. Hữu tình thua kém. 
2. Hữu tình bằng nhau. 
3. Hữu tình hơn hắn. 
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4. Thủ uân bên trong. 
5. Đã bị chưa bị điên đảo. 
6. Công đức điên đảo. 

Dựa nơi sáu sự nây, sanh bảy thứ mạn. Nghĩa 
là Mạn, Quá mạn v.v... Nên biết hai mạn dựa nơi 
sự Hữu tình hơn hắn sanh, các thứ còn lại đều dựa 
nơi một sự sanh. 

Kiến dựa nơi hai sự nên sanh khởi: 

1. Sự tăng ích. 

2. Sự tôn giảm. Sự tăng ích có bốn thứ: 

1. Tăng ích của ngã, Hữu tình. 

2. Tăng ích của Tánh thường, Vô thường. 
3. Tăng ích của phương tiện sanh tăng thượng. 
4. Tăng ích của phương tiện giải thoát. 
Sự tốn giảm cũng có bốn thứ: 

1. Hủy bảng Nhân. 

2. Hủy báng Quả. 

3. Hủy báng tác dụng. 

4. Hủy báng sự thiện. 

- Nên biết trong ấy, cho là không có bồ thí, cho 
đên cho không có hành diệu, hành ác, đó gọi là hủy 
báng Nhân. Cho không có quả dị thục nơi nghiệp 
của hành thiện, hành ác, đó gọi là hủy báng Quả. 
Cho không có thế gian nây, cho đến không có hữu 
tình hóa sanh, đó gọi là hủy báng tác dụng. Vì sao? 
Vì dụng của các sĩ phu ở đây là nghĩa tác dụng. 
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Dụng của sĩ phu nây lại có bốn thứ: 
1. Dụng đi đến. 
2. Dụng nắm giữ thai tạng. 
3. Dụng dẫn đến chủng tử. 
4. Dụng của nghiệp đời sau. 

Nếu cho thế gian không có A-la-hán v.v... gọi 
là hủy báng sự thiện. dựa vào đây, nêu rộng hoặc 
tóm lược làm tám sự. hai sự, sanh nơi năm kiên là 
Thân kiến, Biên châp kiến, Kiến thủ, Giới câm thủ 
và Tà kiên. 

Lại dựa vào sáu mươi hai sự sanh Biên chấp 
kiến và Tà kiên. Nghĩa là sự chấp về biên vực 
trước, sự châp vệ biên sau, như nơi Kinh đã nói 
rộng. Dựa nơi chô sai biệt của sự nây, nên có sáu 
mươi hai kiên. 

Nghi dựa vào sáu sự nên sanh: 

1. Nghe pháp không chân chánh. 

2. Thấy hành tà của Thây. 

3. Thây chỗ tin, thọ có những sai biệt. 

4. Tánh tự ngu tôi. 

5. Tánh của pháp sâu xa. 

6. Giáo pháp rộng lớn. 
Hỏi: những gì gọi là phiền não có sai biệt? 
Đáp: tất cả sai biệt lược nêu có mười lăm thứ: 
1. Phiền não của môn nội. 

2. Phiền não của môn ngoại. 
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3. Phiền não do kiến đạo đoạn. 

4. Phiên não do Tu đạo đoạn. 

5. Phiên não đáng yêu thích thuộc về sự trói 
buộc. 

6. Phiên não không đáng yêu thích thuộc về sự 
trói buộc. 

7. Phiền não thuộc về tùy miên. 

8. Phiền não thuộc phẩm hạ. 

9. Phiên não thuộc phẩm trung. 

10. Phiền não thuộc phẩm thượng. 

11. Phiên não của phân vị tán loạn. 

12. Phiên não của phân vị trạo hồi. 

13. Phiền não của phân vị yếu kém. 

14. Phiền não của phân vị chế phục. 

15. Phiền não của phân vị ly hệ. 

Lại nữa, phiền não không có công đức, chỉ có 
nhiêu lôi lâm. Nghĩa là nơi phân vị bị vây buộc, 
tâm nhiêm ô nôi tiệp, nói rộng như nơi ĐỊa có Tâm 
có Tứ. 

Lại nữa, phiên não không phải là Chủ thê đối 
trị, tuy nơi Kinh có nói: " Dựa nơi Ai đoạn AI. Dựa 
nơi mạn đoạn mạn”. Nhưng không phải là phiên 
não, chỉ có Tâm thiện được gia hạnh, mong câu, đê 
cao về hành tướng cùng sự tương tợ ấy, giả nói là 
Ái, mạn. 

Lại nữa, chỗ dựa của Tùy phiên não (Phiên não 
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tùy thuận) nên biết lược có chín thứ: 
1. Lân lượt cùng trụ. 

. Lần lượt cùng nêu lên. 

. Lợi dưỡng. 

. Tà mạng. 

. Không kính tôn sư. 

. Không nhãn. 

. Hủy giới tăng thượng. 

. Hủy Tâm tăng thượng. 
9. Hủy Huệ tăng thượng. 

Lại nữa, Tự tánh của Tùy phiên não là thế nào? 
Nghĩa là: Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuôỗng, 
Siễm, Kiêu, Hại, Vô tàm (Không Hỗ), Vô quý 
(Không Thẹn), Hôn trâm, Trạo cử, Bắt tín, Giãi đãi 
(Biếng nhác), Phóng dật, Vong niệm, Tán loạn, Bất 
chánh tri, Ô tác, Thùy miên, Tầm, Tứ, như nơi 
phân Bản địa đã nêu bày rộng. Các loại như thê gọI 
là Tự tánh của Tùy phiền não. Ở đây, hai loại đầu 
nương nơi chỗ dựa thứ nhất mà sanh. Loại thứ ba, 
thứ tư, nương nơi chỗ dựa thứ hai. Loại thứ năm, 
thứ sáu nương nơi chỗ dựa thứ ba. Loại thứ bảy, 
thứ tám nương nơi chỗ dựa thứ tư. Loại thứ chín 
nương nơi chỗ dựa thứ năm. Loại thứ mười nương 
nơi chỗ dựa thứ sáu. Loại thứ mười một, mười hai 
nương nơi chỗ dựa thứ bảy. Mười hai loại còn lại 
nương vào hai chỗ dựa sau cùng mà sanh. 

Nên biết trong ấy, Hủy Tâm tăng thượng, Hủy 
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Huệ tăng thượng do ba môn nên chuyền: 
1. Do hủy môn tướng chỉ. 
2. Do hủy môn tướng cử. 
3. Do hủy môn tướng xả. 

Hôn trầm, Thùy miên do chỗ dựa thứ nhất sanh. 
Trạo cử, Ô tác do chỗ dựa thứ hai sanh. Bắt tín cho 
đến Tâm, Tứ, cho chỗ dựa thứ ba sanh. 

Lại nữa, Tùy phiên não lần lượt tương ưng như 
thê nào? 

Nến biết Vô tàm (Không Hồ), Vô quý (Không 
Thẹn), tương ưng với tất cả thứ bất thiện. Bất tín, 
GIãi đãi, Phóng dật, Vong niệm, Tán loạn, Huệ ác 
củng với tất cả tâm nhiễm ô tương ưng. Tùy niêm, 
Ô tác cùng tương ưng với tất cả pháp thiện bất 
thiện, vô ký. Các thứ còn lại nên biết cùng không 
tương ưng. 

Lại nữa, Tùy phiên não bao nhiêu là Thế tục có, 
bao nhiêu là vật thật có? Nghĩa là Phẫn, Hận, Não, 
Tật, Hại là phân của Sân, nên đều là Thế tục có. 
Xan, Kiêu, Trạo cử là phần của Tham nên đều là 
Thê tục có. Phú, Cuỗng, Siễm, Hôn trầm, Thùy 
miên, Ö tác là phân của S1 nên đêu là Thế tục có. 
Vô tàm, Vô quý, Bất tín, Giãi đãi là vật thật có. 
Phóng dật là giả có, như trước nói. Vong niệm, Tán 
loạn, Huệ ác là phân của Sĩ nên tất cả đều là Thế 
tục có. Hai thứ Tầm, Tứ là phần gia hạnh và phân 
Huệ của Tâm phát ngôn ngữ nên cùng là giả có. 
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Lại nữa, Tùy phiên não thành ba phẩm hạ trung 
thượng như thế nào? Nên biết là như nói về Phiên 
não căn bản. 

Như vậy, Tùy phiên não, hoặc sự hoặc sai biệt, 
hoặc lỗi lầm, hoặc được đối trị, tùy chỗ ứng hợp, 
đêu như nói về Phiên não căn bản, nên biết. 

Lại nữa, chỗ dựa của các pháp Vô ký nên biết 
lược có bốn thứ: Nghĩa là do nghiệp dẫn dắt sanh, 
sanh rôi hoặc hành trụ, hoặc nuôi mạng, hoặc hành 
Tam-ma-đla saI biệt. 

Lại nữa, tự tánh của chúng như thế nào? Nghĩa 
là uân do dị thục sanh, hoặc đường oai nghi và xứ 
công xảo thuộc về gia hạnh bình thường. Nếu là 
biến hóa thì thuộc về gia. hạnh vui đùa. 

Hỏi: các pháp Vô ký ấy lần lượt tương ưng như 
thê nào? 

Đáp: đường oai nghi, xứ công xảo, hoặc vào 
một lúc lân lượt tương ưng, như đã nói. Hoặc có sự 
nghiệp thì lúc hành dễ làm, không phải đứng, ngôi, 
cũng không phải năm yên. Cho đến hoặc có sự 
nghiệp, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngôi hoặc năm 
thảy đều dễ làm, như nơi Kinh đã nói rộng. Các thứ 
còn lại không có lần lượt tương ưng. 

Hỏi: các pháp Vô ký ây bao nhiêu là vật thật 
có, bao nhiêu là giả có? 

Đáp: ở trong các uấn thuộc về dị thục cùng gia 
hạnh sai biệt của Tâm mà thiết lập. Nên biết tất cả 
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đều là Thể tục có. 

Thế nào là các pháp ấy thành ba phẩm hạ trung 
thượng? 

Nghĩa là dị thục sanh và đường oaI nghĩ không 
mãnh liệt nên đều là phẩm hạ. Các xứ công xảo 
tánh mãnh liệt nên gọi là phẩm trung, Nên biết 
Biến hóa, tánh rất mãnh liệt nên gọi là phẩm 
thượng. Lại, bốn chủng loại đều có sai biệt. Nghĩa 
là nơi cõi Vô sắc, dị thục là phẩm hạ. Nơi cối sắc, 
đị thục là phẩm trung. Nơi cõi dục, đị thục là phẩm 
thượng. Hoặc ngôi hoặc năm là hạ. Oai nghi trụ là 
trung. Oai nghi hành là thượng. 

Oai nghi mới tập nghiệp là công xảo bậc hạ. Đã 
tập quen là công xảo bậc trung. Có thể làm thây là 
công xảo bậc thượng. 

Tu Tam-ma-địa đạt được phẩm hạ, là Biến hóa 
bậc hạ. Tu Tam- ma-địa đạt được phẩm trung, là 
Biến hóa bậc trung. Tu Tam-ma-địa đạt được phẩm 
thượng, là Biên hóa bậc thượng. Các loại phẩm 
thượng trung hạ như vậy là sự sai biệt, nên biết. 

Hỏi: các pháp Vô ký nây, dựa vào sự nảo sanh? 

Đáp: nên biết lược nói là dựa vào mười hai sự, 
như nơi địa do Văn tạo thành đã nói. 

Các pháp Vô ký sai biệt như thế nào? Nghĩa là 
năm nẻo của dị thục sanh đều riêng nên có năm thứ 
sai biệt. Hoặc oai nghi của đường oai nghi đều 
riêng nên có bốn thứ sai biệt. Hoặc là xứ công xảo 
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VỚI mười hai sự sai biệt, tức là mười hai thứ sai 
biệt. Phàm phu, Thanh văn, độc giác, Bồ tát, Như 
Lai đều sai biệt. Vì vui đùa, vì lợi tha nên thân ngữ 
biến hóa đều sai biệt. Nên biết Biên hóa có tám thứ 
sai biệt. Do saI biệt nây, tức øôm thâu các sự khác 
nên không nói riêng. 

Lại dị thục sanh hoàn toàn là Vô ký. Loại thứ 
hai, ba có hai thứ, có thể đạt được một. Nếu dựa 
vào kỹ nhạc do tâm nhiễm ô phát khởi oai nghi là 
tánh nhiễm ô. Nếu dựa vào tịch tĩnh tức là tánh 
thiện. Hoặc dựa vào nhiễm chấp phát khởi công 
xảo, là tánh nhiễm ô. Nếu do gia hạnh thiện khởi 
công xảo tức là tánh thiện. Vì dẫn dắt kẻ khác, hoặc 
vì tạo lợi ích cho các hữu tình nên khởi biến hóa, 
nên biết là thiện, không có nhiễm ô. 

Lại nữa, năm uấn như thể có bao nhiêu thứ 
thuộc về đế? Lại các đề ấy có bao nhiêu thứ thuộc 
về uân? Nên biết ba đề, năm uấn lại cùng gôm thâu 
lẫn nhau. Diệt đề và các uân không cùng gôm thâu 
lẫn nhau. Do tánh của diệt để là hiển bày sự tịch 
tĩnh kia. 

Hỏi: như nơi địa Thanh văn đã nói, ở trong bỗn 
để có mười sáu Hành quán. Do đâu nơi Khô đề làm 
bốn Hành quán? 

Đáp: vì nhằm đối trị bốn thứ điên đảo. Nghĩa là 
một Hành đầu đối trị một điên đảo thứ nhất. Một 
Hành tiếp theo đối trị hai điên đảo tiếp theo. Hai 
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Hành sau đối trị một điên đảo sau. 

Hỏi: do đâu, đối với Tập đề tạo bỗn Hành quán? 

Đáp: do có bốn thứ Ái. Bốn thứ Ái nây nên biết 
là do sự sai biệt của Ái về Thường Lạc tịnh ngã, 
nên kiên lập sai biệt. Ái thứ nhất làm duyên kiến 
lập Ái về đời sau. Ái thứ hai, thứ ba làm duyên kiến 
lập Ái 

Hỷ Tham cùng hành và Ái mong thích về các 
thứ kia. Ái sau cùng làm duyên để kiến lập một 
mình Ái. Nên biết Ái nây luôn gãn liên với tự thể. 

Lại, Ái là thế nào? Nghĩa là đối với tự thể luôn 
gân gũi, che chở, cất giữ. 

Ái về đời sau là so? Là câu lìm tự thê sai biệt 
của vỊ lai. 

ÁI hỷ tham cùng hành là thê nào? Nghĩa là đôi 
với hiện tiên, hoặc đối với sắc thanh hương vị xúc 
pháp đáng yêu thích đã đạt được, khởi Ái tham 
đăm. 

ÁI trông mong các pháp kia là thê nào? Nghĩa 
là đôi VỚI sắc v.v... đáng yêu thích còn lại, khởi ÁI 
mong câu. 

Hỏi : do đâu đối với diệt để tạo bốn Hành quán? 
Đáp: do bốn thứ Ái diệt được hiển bày. 

Hỏi: do đâu đôi với đạo đề tạo bốn Hành quán? 
Đáp: do có thê chứng đắc bốn thứ Ái diệt kia. 

Lại nữa, như nơi địa Thanh văn đã nói về mười 
thứ Hành tướng như Hoại v.v... Ở đây, thế nào là 
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Vô sở đắc? Nghĩa là chỉ có căn, chỉ có cảnh giới. 
Chỉ có thọ được sanh do cảnh giới kia. Chỉ có Tâm 
được sanh do cảnh giới ấy. Chỉ có chấp ngã, ngã 
tưởng. Chỉ có chấp ngã, ngã kiến. Chỉ có ngã, ngôn 
thuyết hý luận của Ngã. Ngoại trừ bảy thứ nây, thì 
ngã thật còn lại cùng biết rõ là không thê thủ đắc. 

Không tự tại là thê nào? Nghĩa là các duyên 
sanh thuộc về tướng vô thường, khổ. Các Hành lìa 
tướng Ngã. 

Hỏi: mười Hành tướng nây, do Hành tướng nào 
øôm thâu Hoại khổ? 

Đáp: do Hành tướng của Kiết cũng biến hoại 
tăng thượng đã dây khởi ưu não. nên biết là tánh 
của Hoại khổ, chăng phải chỉ là Biến hoại. Người 
đã lia ưu não, tuy lại gặp chúng nhưng không bị 
hại. 

Hỏi: những Hành tướng nào gồm thâu khổ 
khổ? Đáp: do Hành tướng không đáng yêu thích. 

Hỏi: do những Hành tướng nào gôm thâu Hành 
khổ? Đáp: do Hành tướng không an ồn. 

Lại nữa, như Kinh nói: sanh khổ cho đến lược 
thâu năm thủ uẫn khô. Các tướng khô như thế, có 
bao nhiêu thuộc về Hoại khô? Là hai tướng giữa. 
Có bao nhiêu thuộc về Hành khổ? Là một tướng 
sau. Lại nữa, bầy thứ đầu thuộc về Khổ Khô. Chỗ 
đối trị phiền não tịnh diệu của chúng là thuộc về 
Hoại khô. Một Hành sau cùng là thuộc về Hành 
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khố, do đức Thê Tôn nói " Tâm nhập nơi biến hoại" 
lại nói: "Do triền cái nên Tâm kia lãnh nhận, sanh 
các ưu khổ", nên biết phiên não là Hoại khổ, đạo 
lý khô được thành hình. Lại nữa, như Kinh nói: có 
bốn thứ khổ: 

1. Sanh khô. 

2. Duyên bên trong khổ. 

3. Duyên bên ngoài khô. 

4. Thô trọng khô. 

Hỏi: Ở đây, Hành nào gồm thâu khổ nào? Khô 
nào gôm thâu Hành nào? 

Đáp: Hành thứ nhất, khô thứ nhất lần lượt cùng 
gôm thâu. Tiệp đến có ba Hành cùng với khô thứ 
ba lần lượt cùng øôm thâu. Một Hành sau cùng với 
khô thứ tư lần lượt củng øôm thâu. Trước đã nói 
về tự tánh của Ái có sai biệt, nên kiến lập bỗn thứ 
Hành của Tập đề. Nên biết đã sanh bốn thứ khô là 
quả sa1 biệt của hiện nay. 

Lại nữa, mười sảu Hành nây, bao nhiêu là Hành 
không? là hai, tức hai Hành sau của Khô đề. Bao 
nhiêu là Hành Vô nguyện? Là sáu, tức là hai Hành 
trước của Khổ đề cùng bốn Hành của Tập đề. Bao 
nhiêu là Hành Vô tướng? Là bốn Hành của diệt đề. 
Bao nhiêu là Hành của nhân thanh tịnh được hiển 
bày? Là bỗn Hành của Đạo đê. 

Hỏi: chính là do Tưởng vô thường có thể trụ 
nơi Tưởng vô ngã. Vì sao ở đây trước nói về 
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không? 

Đáp: đây là căn cứ nơi Quản vô ngã đã sanh, 
do quán vô thường kiến lập vô nguyện. Do hai 
quán nây trước sau lân lượt cùng tu trỊ. 

Lại nữa, nói về thứ lớp của bốn Thánh đề. 
Nghĩa là, do đây nên khô, tức đây là đầu tiên. Như 
đây nên khô, thì đây là thứ hai. Hai thứ nầy gồm 
thâu rốt ráo " Phẩm Hăc". 

Do đây nên vui, thì đây là thứ ba. Như đây nên 
vui đó là thứ tư. Hai thứ nây gồm thâu trọn vẹn 
"Phẩm bạch". Ví như bệnh nặng, biết nguyên nhân 
của bệnh, bệnh được chữa khỏi do thuộc hay. 

Lại có sai biệt. Nghĩa là như nơi thế gian gặp 
phải thứ lớp của khổ, nên biết là để kiến lập thứ lớp 
của Thánh đê. Vì sao? Vì như Các người nơi thê 
gian đã từng Đặp khố, tức ở xứ nây trước là phát 
khởi tác ý. Tiếp theo là đôi với nhân của khô đã 
gặp phải. Thứ đến là đối với việc giải thoát khô. 
Sau là đối với phương tiện giải thoát phát khởi tác 
ý, 

Hỏi: Nghĩa của để là thế nào? 

Đáp: như chỗ nói về nghĩa của tướng không lìa 
bỏ. Do quán điều ấy nên đạt đến nghĩa thanh tịnh 
rột ráo, là nghĩa của đề. 

Hỏi: Nghĩa của Khổ đề là thế nào? 

Đáp: Nghĩa của Hành đã sanh do phiên não. 

Hỏi: Nghĩa của Tập đề là thế nào? 
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Đáp: là nghĩa có thê sanh ra Khô đề. 

Hỏi: Nghĩa của diệt để là thê nào? 

Đáp: là nghĩa của để kia cùng đạt tịch tĩnh. 

Hỏi: Nghĩa của đạo để là sao? 

Đáp: là nghĩa có thê thành tựu ba đề. 

Hỏi: bốn Thánh đề như vậy là thuộc về Thế tục 
đề hay thuộc về Thắng nghĩa đế? 

Đáp: là thuộc về Thắng nghĩa đề. Vì sao? Vì ở 
trong các Hành thuận, khô, vui, không khổ, không 
vui, do tự tướng sai biệt nên kiến lập Thê tục đê. 
Do cộng tướng kia là một vị khô, nên biết là kiến 
lập Thắng nghĩa đề. 

Hỏi: do duyên nào nên nói: Biết khắp về khô 
đế, vĩnh viễn đoạn trừ Tập đề, Xúc chứng diệt đề, 
Tu tập đạo đề? 

Đáp: do Khổ đề kia là chốn nương dựa của bôn 
điện đảo. Vì nhăm dứt trừ điện đảo nên phải biết 
khắp về khô. đã biết khắp về khô, tức biết khắp về 
Tập. Do Tập để kia gồm thâu khổ đề, nên tuy đã 
biệt khắp vê khổ, nhưng vì Tập để luôn theo đuổi, 
săn liền, nên cân nói lần nữa: Vĩnh viễn đoạn trừ 
Tập đề. 

Nói " Xúc chứng": là nghĩa hiện thấy. Do nơi 
diệt để là hiện tiên nhận thây nên không sanh sợ 
hãi bị Ái lạc thâu nhận. Vì thê nên tiếp theo nói: 
Xúc chứng diệt đề. Nếu siêng năng tu đạo mới có 
thể thành tựu đây đủ về ba nghĩa đã nói. Do đó, sau 
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cùng nói tu tập Đạo đề. 

Hỏi: Hiện quán để có bao nhiêu thứ? Đây lại là 
tướng gì? 

Đáp: Nghĩa quyết định là nghĩa của Hiện quán. 
Đây tức ở trong các đề, trí huệ quyết định cùng 
nhân kia, tương ưng kia, pháp cùng có kia làm Thê. 
Đó gọi là Tướng Hiện quán. Đây lại có sáu thứ nên 
biết, như nơi địa có Tâm có Tứ đã nói. 

Ở đây, thế nào gọi là Hiện quán thứ nhất? 
Nghĩa là đối với các để quyết định tư duy. 

Thê nảo gọi là Hiện quán thứ hai? Nghĩa là ba 
thứ tịnh tín của trụ xứ Tam bảo. Do đối với nghĩa 
"báu" đã quyết định cùng trí huệ quyết định do Văn 
tạo thành. 

Thế nào gọi là Hiện quán thứ ba? Nghĩa là Giới 
được bậc Thánh yêu thích, đôi với nghiệp của nẻo 
Ác đã được Luật nghi quyết định không tạo tác. 

Thế nào gọi là Hiện quán thứ tư? Nghĩa là ở 
trong đạo gia hạnh, trước là tích tập tư lương rất 
đây đủ, lại tạo phương tiện thiện xảo để làm sáng 
tỏ tâm. Từ thiện căn nơi biên vực của phân thuận 
quyết trạch, không gián đoạn, có sự loại trừ bên 
trong thứ nhất, Hữu tình nhờ pháp duyên tâm sanh, 
có thê đứt trừ phiên não thô trọng thuộc phẩm hạ 
do kiến đạo đoạn trừ. Từ đây, không gián đoạn, sự 
loại trừ bên trong thứ hai, các pháp nhờ nơi pháp 
duyên tâm sanh, có thê diệt trừ phiên não thô trọng 
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thuộc phẩm trung do kiến đạo đoạn. Từ đây, sự loại 
trừ khắp thứ ba không gián đoạn, tất cả hữu tình 
với các pháp nhờ pháp duyên tâm sanh, có thê dứt 
trừ hết thảy phiên não thô trọng do kiến đạo đoạn. 

Lại, hiện quản nây tức là kiến đạo. Cũng gọi là 
đạo song vận. Trong đấy, tuy có ba tâm của phẩm 
Tỳ-bát-xá-na cùng ba tâm của phẩm Xa-ma-tha, 
nhưng do song vận hợp lập ba Tâm, vì ở trong một 
sát na, chỉ (Xa-ma-tha) Quản (Tỷ-bát- -xá-na) cùng 
có thể đạt được. Nên biết các Tâm nây chỉ duyên 
nơi cảnh của đề phi an lập. 

Lại, hai Tâm trước, pháp trí tương ưng. Tâm 
thứ ba, loại trí tương ưng. Lại, tức do uy lực của 
Tâm â ấy, nên đôi với khổ v.v... đã an lập trong đề, 
có phân vị của Hiện quán thứ hai thanh tịnh, vô 
ngại, các Trí như khố v.v... sanh. Nên biết, do dựa 
vào Trí nây, nên bỗn Trí Khổ Tập Diệt Đạo được 
thành lập. Tức ba Tâm trước cùng với phâm Chỉ, 
Quán có thể chứng đặc. Phiên não do kiến đạo 
đoạn trừ được văng lặng, nên có thê đạt được đạo 
xuất thế gian, vĩnh viễn dứt bỏ hết thảy phiên não 
cùng với sự việc đã dựa vào. Đó gọi là Trí hiện 
quán hiện quán về đề. 

Thê nào gọi là Trí hiện quán biên hiện quán về 
đề? 

Nghĩa là Trí đạt được sau hiện quán nây gọi là 
Trí hiện quán biên. Nên biết Trí ây là Tâm thứ ba 
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không gián đoạn từ kiến đạo khởi mới hiện tiền, 
duyên nơi Trí đời trước, đã từng quan sát hai địa 
dưới trên cùng hai cảnh của đề tăng thượng, an lập. 
Giống với pháp loại Trí, Thế tục Trí ôm thâu 
chung thế gian, xuất thế gian, là Trí xuất. thê _pian 
đạt được sau. Như thứ lớp â ây, nơi mỗi mỗi đề, hai 
thứ Trí sanh. Nghĩa là Trí có thể an nhẫn dục lạc 
và Trí quyết định hiện quán . 

Như vậy, dựa vào hiện quán trước khởi TÔI, Ở 
trong các đề dưới trên, hai, hai Trí sanh. Đó gọi là 
Trí hiện quán biên hiện quán đề. Ở đây, Trí trước 
loại bỏ duyên pháp ø1ả nên là không phân biệt. Trí 
sau găn liên với duyên pháp giả nên là có phân biệt. 
Lại, Trí trước ở trong chỗ dựa nơi Chỉ có thể đoạn 
trừ thủy miên của phiền não do kiến đạo đoạn. Trí 
sau tư duy về đối tượng duyên nên khiến cho các 
phiên não đã đoạn trừ kia không khởi trở lại. 

Lại, Trí trước có thê tiễn đến đạo xuất thế đoạn 
trừ trong Tu đạo. 

Trí thứ hai có thê tiên đến đạo thê xuất thê đoạn 
trừ. Không có đạo thuân là thế gian có thể loại bỏ 
vĩnh viên Tùy miên. Do đạo thế gian là từng được 
tu tập, cùng nắm giữ, dẫn dắt nên cũng không thể 
dứt tuyệt các tướng, tức cũng không thể loại bỏ 
hoản toàn các thứ thô trọng. Do đó đạo thế gian 
không có nghĩa dứt trừ vĩnh viễn các Tùy miên. 

Thế nảo gọi là Hiện quán rốt ráo? 
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Nghĩa là do đoạn trừ hoàn toàn các phiên não 
do Tu đạo đoạn, Tận trí, Võ sanh trí hiện có sanh 
khởi, hoặc hoản toản là xuất thế gian, hoặc chung 
cho cả thê gian, xuất thê gian. Ở trong hiện pháp 
hết thảy phiên não quyết định dứt trừ vĩnh viễn. 
Nơi đời vị lai, tất cả sự việc nương dựa vào đây 
nhất định diệt hết. Đó gọi là Hiện quán rốt ráo. 

Những øì gọi là Tận trí xuất thế? Nghĩa là nếu 
Trí đôi với nẻo Tận không phân biệt. 

- Những gì gọi là Tận trí thê xuất thê? Nghĩa là 
nêu Trí đôi với nẻo Tận có phân biệt. 

Những øì gọi là Trí vô sanh xuất thế? Nghĩa là 
nơi đời nây là dựa nơi nhân của sự diệt, ở trong đời 
vỊ lai là dựa nơi sự không sanh, Trí hiện có không 
phân biệt. 

Những gì gọi là Trí vô sanh thê gian, xuất thế 
gian? Nghĩa là ở trong đời vị lai dựa nơi sự không 
sanh, Trí hiện có có phân biệt. 

Lại nữa, có chủng tánh Bàả-la-môn, kiến lập ba 
xứ là thật, làm Đề, nhưng các Bà-la-môn của chủng 
tánh kia, đôi với ba xứ ây đã trụ ba nơi lỗi lầm, tâm 
bị nhiễm ô. Dựa nơi đệ nhất nghĩa, họ đều thuộc về 
sô phi phạm chí. Những øì là ba xứ? Đó là: 

1. Nuôi mạng. 

2. Tu phước. 

3. An lập quả. 
Là nuôi mạng: Nghĩa là các Bà-la-môn của 
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chủng tánh kia, vì để sinh sống, nên đối trước thí 
chủ hoặc chú nguyện, hoặc khen ngợi, hoặc nêu 
thuật. 

Chú nguyện: tức các Bà-la-môn của chủng tánh 
kia mong câu tùy theo một thứ vật dụng nuôi sông, 
nên đi đên cung vua, hoặc đi đến nhà các vị quan 
lớn, nhà của các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, 
Thương chủ v.v... giả bày chú nguyện, mong cho 
họ đều được những an lành, tai họa đều trừ diệt 
VỊY:.: 

Khen ngợi: vì mong câu nên đi đến các nơi 
chốn kia giả nêu các lời nói khen ngợi về sức 
mạnh, về mưu kê diệt trừ kế oán địch, về của cải, 
địa VỊ v.V... 

Nêu thuật: những Bà-la-môn kia vì mong câu 
nên đi đến các nơi chốn như trên, dối bày tỏ, đề 
cao: các vị đã thành tựu tướng trượng phu hiền 
thiện, không lâu nhất định sẽ diệt hết các loại oán 
địch, mọi thứ tai họa nêu gặp phải đều được vượt 
qua, có đủ mọi an lành, không hè thôi chuyền. Các 
gia đình thân hữu, gia đình thí chủ, luôn dành đủ 
sự cung kính cúng dường tốt đẹp nhất cho chủ vị. 
Do phương tiện như vậy đề đạt được lợi dưỡng nên 
sanh khởi chấp trước sâu xa, năm giữ vững chắc để 
thọ dụng 

Về tu phước: tức các Bà-la-môn của chủng tánh 
ây đã giảng nói: giết hại vô lượng chúng sanh đề tê 
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lễ là hưng khởi phước. Tế lễ đạt được quả của xứ 
thường. 

Lại, thời gian thực hiện việc tê lễ, luôn có mặt 
các vị quốc VƯƠng, đại thân, trưởng giả, cư sĩ. Vị 
nhăm thâu nhận rất nhiều các vật dụng nuôi sông 
thượng diệu, đã đạt được rồi, các Bà-la-môn kia 
cho đây là “Ngã sở" „lần lượt cùng khởi Tâm khinh 
miệt. Nên biệt là họ đã mắc phải ba lỗi lầm như 
thê. 

Về an lập quả: tức các Bà-la-môn của chủng 
tánh kia, nói là Thân của chúng A-tố-lạc nên đáng 
sát hại, Thân của Trời là thường còn, chỉ có chủng 
tánh Bà-la-môn là tôi thượng, các chủng tánh khác 
là thấp kém, nói rộng cho đến các Bà-la-môn do 
đại Phạm sanh ra, do đại Phạm hóa ra, là dòng dõi 
của đại Phạm. 

Các Bà-la-môn của chủng tảnh â ấy tạo chấp như 
thê, lập luận như vậy, nên biết đó gọi là An lập quả. 
—_ Chúng tánh Bảà-la-môn như thê, đôi với ba xứ 
ầy, đã châp giữ mãnh liệt, theo đây hưng khởi ngôn 
luận, cho đó là thật là đế, các thứ khác đêu là ngu 
VỌNE. 

Những øì gọi là do ba lỗi lầm khiến tâm nhiễm 
ô? Đó là: 

1. Lỗi lầm của ngôn ngữ. 
2. Lỗi lầm của kiêu mạn. 
3. Lỗi lâm của thăng giải. 


470 BỘ DU GIÀ 2 


Nếu đối với ba xứ ây, ngữ nghiệp tà vạy chuyên 
hiện, nên biết đó gọi là lỗi lầm của ngôn ngữ. Nếu 
lại đối với ba xứ kia nêu đặt, kiến lập, tùy thuận 
phát khởi ngôn luận không chân chánh, so sánh với 
kẻ khác cho mình là hơn, hoặc bằng hoặc kém, đó 
gọi là lỗi lầm của kiêu mạn. 

Hoặc lại đôi với ba xứ ấy, không quán về lỗi 
lầm, công đức hoàn toàn tin nhận, tuy gặp chư Phật 
cùng đệ tử của chư Phật lúc đang giáo hóa, đối với 
xứ phi xứ không thể chánh trụ, cũng không thể 
chánh trụ đối với sự phân biệt khăp. Nơi các chánh 
hành không thê chánh trụ. Nơi luận của các bậc Trí 

cũng không thể chánh trụ. Nên biết đó gọi là lỗi 
lầm của “Thắng giải. 

Ba lỗi lâm này đều là do Ác kiến dấy khởi. Nếu 
có kẻ trụ nơi ba xứ ấy, gây tạo ba thứ lỗi lầm, thì 
tuy là chủng tánh Bà-la-môn, nhưng dựa vào đệ 
nhất nghĩa, họ đều thuộc về sô lượng phi phạm chí. 

Lại nữa, nêu có người kiến lập ba xứ làm đề, là 
thật đối với ba xứ ây không tạo ba lỗi lâm khiến 
tâm bị nhiễm ô, thì kẻ ây tuy không phải là chủng 
tánh Bà-la-môn, nhưng thuộc vỀ SỐ lượng Bà-la- 
môn đệ nhất nghĩa. Những gì là ba xứ kia? Đó là 
không nên hại tất cả chúng sanh, đó là xứ thứ nhất. 
Chỗ nói về xứ nây chính là Đề, là thật, không có 
Hư vọng. Thế nên, đối với xứ thứ nhất Tây, không 
có lỗi lầm của ngôn ngữ khiến tâm nhiễm ô. 
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Lại kẻ ây đối với xứ nây không do ngôn luận 
về đề thật để so sánh với người khác, cho mình là 
hơn hoặc bằng v.v... VÌ vậy, kẻ â Ấy, đối với xứ nây 
không có Lỗi lâm của kiêu mạn khiến tâm bị nhiễm 
ô. 

Lại kẻ ây đôi với xứ nây quán xét kỹ về lỗi lầm, 
công đức, quán đối tượng duyên kia có thể tăng 
thêm pháp thiện. Lại có thê thâu tóm, tạo lợi ích 
cho thân tâm an trụ nơi pháp lạc hiện tại vô tội. Đôi 
với các hữu tình, trụ nhiều nơi tưởng Từ, ngày đêm 
tu học. Lại, ở nơi xứ nây, không tin theo hành của 
người khác, bên trong tự nhận biết đúng đăn là đề, 
là thật, nhưng đối để thật không chấp trước hư 
VỌNg, Do đó nên biết, kẻ ấy đôi với xứ nây không 
có lỗi lầm của Thắng giải khiến tâm bị nhiễm ô. 

Như thê, hết thảy Hành vô thường, đó gọi là xứ 
thứ hai. Phân còn lại như trước đã nói. 

Ở đây có sai biệt: đôi với để thứ hai nên nói: 
nơi tất cả Hành, trụ nhiều vào quán sanh diệt, ngày 
đêm tu học, đôi với đề thứ ba, nên nói: nơi hết thảy 
pháp, trụ nhiều vào tưởng vô ngã, vô ngã sở, ngày 
đêm tu học. 

Nếu có hữu tình đôi với ba xứ kia, không tạo 
ba lỗi lầm khiến tâm bị nhiễm ô, người ấy tuy 
không phải là chủng tánh Bà-la-môn, nhưng thuộc 
về số lượng Bà-la-môn đệ nhất nghĩa. 

Ba xứ như vậy, thành pháp đề thật của Bả-la- 
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môn, lìa ba lôi lâm, chỉ có Như-lai là bậc chân giác. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 56 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Năm Thức 
Thân Tương Ưng và Địa Ý 

Đoạn 6: 

Hỏi: Phần vị của các Uân có bao nhiêu thứ? 

Đáp: có nhiêu thứ. Nghĩa là đạt được định Vô 
tưởng v.v... với Tâm không tương ưng hành, nói 
rộng như trước. 

Hỏi: Dựa nơi phân vị nào đề kiến lập được. Đây 
lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị hiện hành tự tại của 
Nhân đê kiên lập được, đây lại có ba thứ. Nghĩa là: 

- Chủng tử thành tựu. 

- Tự tại thành tựu. 

- Hiện hành thành tựu. 

Hỏi: Dựa nơi phân vị nào để kiến lập định vô 
tưởng, định Diệt Tận và Trời Vô tưởng? Ba loại ây 
đều có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào việc đã lia tham của cõi Biến 
Tịnh, chưa liên tham của cõi trên, nơi Tưởng xuât 
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ly, trước hết là tác ý, gọi là phần vị diệt, kiến lập 
định vô tưởng. Đây lại có ba thứ: 

Tự tánh: chỉ là thiện 

Bố-đặc-già-la: ở nơi hàng phàm phu nối tiếp. 

Dấy khởi: Trước ở nay khởi, sau ở nơi Tĩnh lự 
thứ tư thuộc cõi Sắc, sẽ thọ nhận quả. 

Dựa nơi sự đã lìa tham Xứ Vô sở hữu, với 
tưởng dừng dứt, tác ý làm đầu, gọi là phân vị diệt, 
kiến lập định Diệt Tận. Đây lại có ba thứ: 

Tự tánh: chỉ là thiên. 

Bồ-đặc-già-la: Nơi bậc Thánh nỗi tiếp, chung 
cho học, vô học, 

Dấy khởi: Trước ở đây khởi, sau ở nơi cõi Sắc 
hiện tiên lần nữa, nhờ vào chỗ dựa của Sắc mới 
hiện tiên. 

Đây là căn cứ theo giáo pháp chưa kiến lập thức 
A-lại-da. Nếu đã kiến lập thì nơi tật cả đều được 
hiện tiên. 

Dựa vào các hữu tình đã sanh trong cõi trời Vô 
Tưởng, gọi là phần vị diệt để kiến lập Trời Vô 
Tưởng. Đây cũng có 3 loại: 

Tự tánh: là vô phú vô ký Bồ-đặc-già-la: chỉ là 
táảnh phàm phu, vì cõi kia không phải là các thánh 
giả. 

Dấy khởi: Nghĩa là có thê dẫn phát tư duy về 
định vô tưởng, có thể diệt quả dị thục kia. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Mạng 
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căn. Đây lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dưa vào phân VỊ quyết định lúc trụ của dị 
thục do nghiệp đã dẫn đề kiên lập mạng căn. Đây 
có 3 thứ: Nghĩa là định, bắt định, Ái chăng phải là 
Ái và chỗ an lập như năm tháng số kiếp. 

- Hỏi: Dựa vào phân VỊ nào để kiến lập chúng 
đông phận? Đây lại có mây thứ? 

- Đáp: Dựa nơi phân vị tương tự của các hữu tình 
đê lập chúng đông phận. Đây lại có ba thứ: 

- Đông phận của chủng loại. 

- Đông phận của tự tánh. 

- Đồng phận nuôi sống của sự nghiệp công xảo. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào đề kiến lập sanh? 
Đây lại có mây thứ? 

Đáp: Dựa nơi phân vị hiện tại để kiên lập sanh. 
Đây lại có ba thứ: 

- Sanh sát na. 

- Sanh tương tục. 

- Sanh của phân vỊ. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào đề kiên lập Già. Đây 
lại có ba thứ: 

- CIà của tánh khác. 

- Già của chuyên biến. 

- Già của thọ dụng. 

Hỏi: Dựa nơi phân vị nào để kiến lập Trụ? Đây 
lại có bao nhiêu thứ? 
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Đáp: Tức dựa vào phân vị sanh để kiến lập Trụ. 
Đây lại có ba thứ: 

- Trụ của sát na. 

- Trụ của nối tiếp. 

- Trụ của lập chế. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Vô 
thường? Đây lại có bao nhiêu thứ? 

- Đáp: Dựa vào phân vị sanh khởi rồi hoại diệt 

đê kiên lập Vô thường. Đây lại có ba thứ: 

- Vô thường của Hoại dÌiỆt. 

- Vô thường của chuyền biến. 

- Vô thường của biệt ly. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập danh 
Thân? Đây lại có mây 

thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị giả ngôn thuyết để kiến 
lập danh Thân. 

Đây lại có ba thứ: 

- Danh thân của giả nêu. 

- Danh thân của vật thật. 

- Danh thân của chỗ cùng hiểu rõ không hiểu 
rõ về thê gian. 

Như Danh thân, thì Cú thân, Văn thân, nên biết 
cũng thê. 

Ở đây cÓ Sal bIỆt: Nghĩa là nêu rõ. về Cú, giải 
thích về Cú, thuộc về âm vận, thuộc về chữ. 
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Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Tánh dị 
sanh? Đây lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị chưa sanh khởi tất cả 
Thánh pháp xuất thế gian đề kiến lập Tánh dị sanh. 
Đây lại có ba thứ: 

- Hệ thuộc cõi dục. 

- Hệ thuộc cõi Sắc. 

- Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Lưu 
chuyền? Đây lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị nhân quả tương tục để 
kiên lập lưu chuyền. 

Đây lại có ba thứ: 

- Lưu chuyền lân lượt của sát na. 

- Lưu chuyên lần lượt sanh. 

- Lưu chuyển lần lượt thanh tịnh, nhiễm ô. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Định dị? 
Đây lại có mây 

thứ? 

- Đáp: Dựa vào phân vị của tướng pháp biệt để 
kiên lập định dị. 

Đây lại có ba thứ: 

- Định dị của Tướng. 

- Định dị của Nhân. 

- Định dị của Quả. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Tương 
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ưng? Đây lại có mây thứ? 
- Đáp: Dựa vảo phân vị tương xứng của nhân quả 
đê kiên lập tương ưng. Đây lại có ba thứ: 

- Tương ưng hòa hợp. 

- Tương ưng của phương tiện. 

- Tương ưng của đạo lý xứng đáng đã tạo ra. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Thê tốc? 
Đây lại có mây thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị lưu chuyên nhanh chóng 
để kiến lập Thế tốc. Đây lại có ba thứ: 

- Thê tốc của các Hành. 

- Thế tốc của Sĩ dụng. 

- Thế tốc của Thân thông. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập thứ lớp? 
Đây lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị lưu chuyên của mỗi mỗi 
Hành đê kiên lập thứ lớp. Đây lại có ba thứ: 

- Thứ lớp lưu chuyên của Sát-na. 

- Thứ lớp lưu chuyên của nội thân. 

- Thứ lớp lưu chuyển của sự tạo tác được thành 
lập. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Thời? 
Đây lại có mây thứ? Đáp: Dựa vào phân vị của 
Hành tương tục không dứt để kiến lập Thời. Đây 
lại có ba thứ là quá khứ, hiện tại, vị la1. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập phương? 
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Đây lại có mây thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị thâu nhận các Sắc để 
kiên lập phương. Đây lại có ba thứ: trên, dưới, bên 
cạnh. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Số? Đây 
lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị nêu rõ về lượng bằng 
nhau của pháp để kiên lập Số. Đây lại có ba thứ: 
một số, hai số, nhiều số. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập Hòa hợp? 
Đây lại có mây thứ? 

Đáp: Dựa vào phân vị các Chi được tạo tác 
không thiếu đề kiến lập Hòa hợp. Đây lại có ba thứ: 

- Hòa hợp tập hội. 

- Hòa hợp một nghĩa. 

- Hòa hợp viên mãn. 

Hỏi: Dựa vào phân vị nào để kiến lập không 
hòa hợp ? Đây lại có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Cùng trái với Hòa hợp, nên biết là không 
hòa hợp, hoặc về phân vị, hoặc về sai biệt. 

Hỏi: ở trong các Uẫn, có mây uân do nghĩa nảo 
là có sắc? 

Đáp: Tức do tánh ấy trở lại nói về Tánh ấy. 
Nghĩa tự tánh của Sắc là nghĩa có Sắc. Một uần là 
có Sắc. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là có kiến? 

Đáp: Nghĩa đối tượng Hành của Nhãn. Một 
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phân của một uân là có kiến. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là có đôi? 

Đáp: Lần lượt cùng tiếp xúc, căn cứ vào nghĩa 
của xứ sở và nghĩa thô lớn, là nghĩa có đối. Nghĩa 
thô lớn: Nên biết là xa lìa ba thứ vi tế. Ba thứ vi tế 
nây như trước đã nói, nên biết. Một phân của một 
uân là có đối. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là Hữu lậu? 

Đáp: Do nghĩa đã tùy theo thô trọng, không 
phải là sự đối trị các phiên não đã sanh. Một phân 
của tât cả là Hữu lậu. 

Lại có nghĩa Hữu lậu: Tức nếu là xứ phiên não 
có thể sanh bốn thứ lỗi lầm, là nghĩa Hữu lậu. 
Những øì gọi là bốn thứ lỗi lầm? Đó là: 

1. Lỗi lầm do không tịch tĩnh. 

2. Lỗi lầm do trong ngoài biến d. 
3. Lỗi lầm do phát khởi hành ác. 
4. Lỗi lầm do thâu nhận nhân. 

Nên biết Lỗi lầm thứ nhất trói buộc chỗ tạo tác 
hiện hành. Lỗi lầm thứ hai là các phiên não đã tạo 
luôn theo đuôi các sự việc phiên não. Lỗi lâm thứ 
ba là chỗ tạo ra nhân duyên của phiên não. Lỗi lầm 
thứ tư là dẫn phát sự tạo tác của đời sau. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là Hữu vi? 

Đáp: Theo nghĩa của nhân đã sanh cùng nên 
sanh, tật cả là Hữu vi. 

Hỏi: Do nghĩa nào có bao nhiêu uấn là hữu 
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tránh? 

Đáp: Do nghĩa phần nhiêu thuận theo giận dữ, 
mặc sức mà chuyền. 

Một phân của tất cả là hữu tránh. 

Hỏi: Do nghĩa nào bao nhiêu mây uân là vị hữu 
á1? 

Đáp: Do nghĩa phần nhiêu thuận theo Ái kiến, 
mặc sức mà chuyền. 

Một phân của tất cả là vi Hữu ái. 

- Hỏi: Do nghĩa nảo có mây uân là dựa nơi tham 
đăm? 

Đáp: Do nghĩa phân nhiều thuận theo dục tham, 
mặc sức mà chuyền. Một phần của Hết thảy là dựa 
nơi tham đăm. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là thê gian? 

Đáp: Do nghĩa là chỗ dựa của Hý luận. Một 
phân của hết thảy là thế gian. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uẫn là thuộc về 
GIới? 

Đáp: Do nghĩa thế gian thuộc về ba cõi. Một 
phân của hết thảy là thuộc về Giới. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uân là quá khứ? 

Đáp: Do nghĩa đã thọ dụng nhân quả. Tắt cả là 
quá khứ. Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là vị lai? 

Đáp: Do nghĩa chưa thọ dụng. Tất cả là vị lai. 
Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là hiện tại? 
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Đáp: Do nghĩa đã thọ dụng nhân, chưa thọ dụng 
quả. Hết thảy là hiện tại. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là nội? 

Đáp: Do nghĩa sảu xứ cùng hệ thuộc nơi các 
uẫn kia. Một phân của một uẫn và toàn phần của 
bốn uân là nội. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là ngoại? 

- Đáp: là nghĩa trái với nội. Một phân của một 
uân là ngoại. Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là thô? 

Đáp: Do nghĩa tăng trưởng của tướng tích tụ 
không sáng sạch. Một phân của hết thảy là thô. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là vi tế? 

Đáp: là nghĩa trái với thô. Một phân của tất cả 
là vi tê. Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là kém? 

Đáp: Do nghĩa vô thường, khô, bắt tịnh, nhiễm 
ô. Một phân của tất cả là kém. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là diệu? 

Đáp: là nghĩa trải với kém. Một phân của hết 
thảy là diệu. Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là xa? 

Đáp: Do nghĩa nơi chốn đến đi, thời phương 
cách vượt. Một phân của tật cả là xa. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uân là gân? 

Đáp: là nghĩa trái với xa. Một phần của tất cả 
là gần. Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uẫn là hệ thuộc 
cõi dục? 

Đáp: Do nghĩa sanh nơi cõi ây, chưa được đối 
trị, hoặc được rôi, ra khỏi chô hiện hành của ba 
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thời. Một phân của tật cả là hệ thuộc cõi dục. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là hệ thuộc cõi 
Sắc? 

Đáp: do nghĩa đã được sự đối trị thuộc cõi Sắc, 
hoặc nhập định của cõi ấy, hoặc lại sanh nơi CÕI ây, 
chưa được sự đối trị của cõi trên, hoặc được ôi, ra 
khỏi chỗ hiện hành của ba thời. Một phân của tất 
cả là thuộc về cõi Sắc. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mây uân là hệ thuộc cõi 
Vô sắc? 

Đáp: Do nghĩa đã được sự đối trị thuộc cõi Vô 
sắc, hoặc nhập định của cõi ây, hoặc lại sanh nơi 
CỐI ây, chưa được sự đôi trị của cõi trên, hoặc được 
TÔI, ra khỏi chỗ hiện hành của ba thời. Một phân 
của tật cả là thuộc về cõi Vô sắc. 

Lại có sai biệt: Tức là nghĩa Tam-ma-địa cùng 
với Khinh an và quyền. thuộc của Tam-ma-địa 
cùng pháp không thuộc về quả kia, là hệ thuộc cõi 
dục. Do nghĩa phiên não của Sắc, cùng với chỗ 
thuộc về trái với cõi dục, là hệ thuộc cõi Sắc. Do 
nghĩa lìa phiên não của Sắc, chỗ thuộc về cõi Vô 
sắc, nên biệt là hệ thuộc cối Võ sắc. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là thiện? 

Đáp: Do nghĩa có thê chiêu cảm quả báo vui 
nơi vị lai và nghĩa phiền não khổ đã vĩnh viễn đôi 
trị, đoạn trừ. Một phân của tât cả là thiện. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là bất thiện? 
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Đáp: Do nghĩa có thê chiêu cảm quả báo khô 
nơi VỊ la1, cùng có thể phát khởi các Hành ác. Một 
phân của tất cả là bất thiện. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uân là Vô ký? 

Đáp: Do nghĩa củng trái nhau với cả hai phân 
trên (Thiện, Bât thiện). Một phân của tất cả là Vô 
ký. 

Lại có sai biệt: Tức là nghĩa lìa lỗi lâm và nghĩa 
tùy thuận đối trị về công đức, lỗi lâm, là Thiện. 
Nghĩa trái với đây là bât thiện. Nghĩa cùng trái VỚI 
hai nghĩa trên là Vô ký. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là học? 

Đáp: Do nghĩa thiện của phương tiện học. Một 
phân của tất cả là học. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uấn là vô học? 

Đáp: Do nghĩa thiện của cứu cánh học. Một 
phân của tất cả là vô học. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mây uấn là phi học phi 
vô học? 

Đáp: Do nghĩa của pháp vô ký lìa hai thứ thiện, 
nhiễm ô hiện có đã nêu trước. Một phân của hết 
thảy là phi học phi vô học. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uân là do kiến đạo 
đoạn? 

Đáp: Do nghĩa Trí hiện quán hiện quán về đề 
với chỗ nên đoạn trừ. Một phân của hết thảy là do 
kiến đạo đoạn. 
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Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uẫn là do Tu đạo 
đoạn? 

Đáp: Do nghĩa từ sau hiện quán là Tu đạo đoạn. 
Một phân của tật cả là do Tu đạo đoạn. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mấy uân là không đoạn? 

Đáp: Do nghĩa hết thảy nhiễm ô đã đối trị, đã 
vĩnh viễn đoạn trừ và nghĩa đã đoạn. Một phân của 
tật cả là không đoạn. 

Hỏi: Do nghĩa nào có mây uấn là Vô sắc v.v...? 

Đáp: Do nghĩa trái với Sắc v.V... đã nói ở trước, 
nên biết là nghĩa của Vô sắc v.v.. 

Các loại như thế phải nên phân biệt về sự sai 
khác của các uấn. 

Hỏi: Như nói nghĩa tích tụ là nghĩa của uấn. 
Vậy những gì gọi là nghĩa tích tụ? 

Đáp: Nghĩa của Thể được vô số thứ kêu, gỌI. 
Nghĩa cùng hợp lìa chuyền. Nghĩa một loại gôm 
chung, tóm lược. Nghĩa tăng ích tôn giảm. Các 
nghĩa như thế gọi là nghĩa của tích tụ. 

Hỏi: Do duyên nào Sắc uấn được gọi là Sắc? 

Đáp: Do nghĩa đôi với các phương sở kia được 
g1eo trông tăng trưởng, và nghĩa biến hoại nên gọi 
là Sắc. Nghĩa biến hoại nây lại có hai thứ: 

1. Nghĩa do tay v.v... xúc chạm nên biến hoại. 
2. Nghĩa vô sô tướng sai biệt của phương xứ. 

Hỏi: Do đâu bốn uẫn vô sắc được gọi chung là 

Danh? 
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Đáp: Do nghĩa thuận hướng đến vô số cảnh của 
đối tượng duyên. Do nghĩa dựa nơi ngôn thuyết gọi 
là phân biệt về vô số cảnh của đối tượng duyên, 
nên nói là Danh. 

Hỏi: các uẫn thuộc về cái gì? Vì nghĩa gì nên 
kiến lập sự gồm thâu ấy? 

Đáp: thuộc về tự tánh không phải là Tha tánh. 
Vì nhằm nhận biết rõ khắp về vô số tự loại, thế nên 
kiến lập. 

Hỏi: các pháp tương ưng với cái gì? Vì nghĩa 
øì nên kiên lập tương ưng? 

Đáp: tương ưng với tha tánh, không phải là tự 
tánh. Vì nhằm nhận biết rõ khắp về pháp có nhiễm 
không nhiễm, hoặc tăng hoặc giảm của tâm thanh 
tịnh dựa nơi tự tánh, thế nên kiến lập. Có một Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn muốn khiến trong Danh chỉ 
Tâm là thật có, không phải là các Tâm sở. Điều nây 
không hợp lý. Vì sao? Vì vừa nói các uẫn có năm 
thứ tánh không thành tựu. 

Lại, nêu các vị kia cho vì phân vị sai biệt nên 
có năm tánh, thì chấp nơi phân vị sai biệt cũng có 
lỗi lầm. Vì sao? Vì các phân vị nây lần lượt cùng 
hướng đến tác dụng saI khác, nên cho hoặc có hoặc 
không đêu có lỗi. Nếu nói là có: thì do cùng khác 
tức nên có khác với Thể tánh của vật thật. Nếu nói 
là không: tức cho phân vị sai biệt là chắng có gì cả. 

Lại không nên cho như phân vị sa1 biệt của sáu 
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Thức Thân. Vì sao? Vì do chỗ dựa, đối tượng 
duyên của sáu Thức Thân có sai biệt. Các phân vị 
nây một xứ có thể đạt được là không hợp lý. 

Hoặc cho là chuyên biên cũng không hợp lý. Vì 
sao? Vì đối với vật có sắc có thê chuyên biến, nên 
có được phân VỊ trước sau saI biệt, chắng phải đôi 
VỚI VÔ sắc mà có, như sữa, lạc, sanh tô cùng khác. 

Lại nhân duyên của Tâm không sai biệt, mà 
hành nơi phân vị sai biệt là không hợp đạo lý, đối 
với một sát na, tất không thể có được nhân duyên 
sai biệt khiến phân vị kia có sai biệt. Thế nên ông 
chấp nơi phân vị sai biệt là không hợp đạo lý, lại 
trải với giáo pháp. 

Cho chỉ Tâm là thật có là không hợp đạo lý, là 
trái với những giáo pháp nào? Nghĩa là như Kinh 
nói: "Tham-Sân-S1 cùng não hại, nhiễm ô nơi tâm 
khiến không giải thoát." Hỏi: ở đây thì trái nhau ở 
chỗ nào? Đáp: nếu cho chỉ có Tâm thì cả hai không 
cùng có. Tức là Tham v.v... không nên dựa vào 
Thức. Nêu ông lại cho do Thức luôn ở trước, cũng 
không hợp lý, vì lỗi không sai biệt như trước đã 
nói. 

Lại nữa, Kinh nói: " Cùng sanh với Xúc là Thọ, 
Tưởng, Tư.” Lại nơi các Kinh khác nói: "Các pháp 
như vậy là luôn cùng hòa hợp, không phải là không 
hòa hợp” Nên không thê nói nêu các pháp như thê 
là có thể phân tích khiến càng dị biệt. Lại, đức Phật 
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Thê Tôn vì muôn thành lập nghĩa hòa hợp nây nên 
nói về dụ ánh sáng của đèn. Do đó không thê lìa 
chỗ cùng sanh kia mà nói hòa hợp. Tuy Kinh lại 
nói: sáu Giới như thê gọi là Sĩ phu, nhưng là "mật 
ý nêu bày" nên không có lỗi. 

Hỏi: ở đây có mật ý gì? Đáp: chỉ nhắm làm rõ 
chỗ nói sắc động Tâm sở là chỗ dựa tối thắng. Nên 
biết đó gọi là mật ý của Kinh â Ấy. Lại có chỗ trái 
với Thánh giáo kia. Vậy có thê đạt được những 
Thánh giáo nào? Nghĩa là đức Thế Tôn nói ba thí 
dụ về Sữa, Lạc, Sanh tô. Hoặc có nơi chốn cho bôn 
đại chủng thô là Ngã. Hoặc có nơi chôn cho có ý 
của sắc sanh. Hoặc có nơi chôn cho tưởng vô sắc 
sanh. Ý của Kinh như thể há chỉ là đại chúng” Hoặc 
chỉ có Tâm, chỉ có Tưởng chăng? Vì vậy nên biết 
các Kinh như thê đều có mật ý. Nên Tâm cùng Tâm 
sở của bốn uẫn Vô sắc thuộc Danh lại cùng với đạo 
lý tương ưng thành tựu. Kệ thầu tóm nêu: 

Năm thứ Tánh không thành 
Phần vị sai, lỗi lâm 

Nhán duyên không dị biệt 
Cùng trải với T, hánh giáo. 

Như thế là đã quyết trạch (quyết đoán chọn lựa) 
về thiện xảo của tính chất sự uân, tính thiện xảo 
CỦa SỰ ðIỚI nay sẽ quyết trạch. 

Hỏi: những gì là Nhãn giới? 

Đáp: nếu Nhãn chưa đoạn, hoặc lại đoạn rôi, 
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mạng căn thâu nhận. Như Nhãn gIỚI, cho đến ý 
thức giới và một phân của pháp giới, nên biết cũng 
vậy. 

Hỏi: những gì là Sắc giới? 

Đáp: Nếu sắc được sanh từ sự tăng thượng của 
Sắc ăn. Hoặc kia đôi với đây làm tăng thượng, đó 
gọi là Sắc giới. Như Sắc giới, cho đến Xúc giới 
cũng thế. 

Hỏi: mười tám giới nây, bao nhiêu thứ là thật 
có, bao nhiêu thứ là giả có? 

Đáp: Thật có: hoặc mười bảy, hoặc mười hai, 
sáu là một nên một là sáu. Đây là căn cứ nơi đạo lý 
thế tục đề an lập. 

Hỏi: nếu có Nhãn, cũng có Nhãn giới chăng? 
Nếu như có Nhãn giới thì cũng có Nhãn chăng? 

Đáp: nên nêu ra bốn trường hợp: 

1l. Hoặc có Nhãn không phải là Nhãn giới. 
Nghĩa là Nhãn sau cùng của A-la-hán. 

2. Hoặc có Nhãn giới không phải là Nhãn. 
Nghĩa là sanh nơi Giới có sắc, hoặc nhãn chưa 
sanh, hoặc sanh rồi mất. Hoặc không được Nhãn, 
hoặc Nhãn vô gián diệt. Hoặc các phàm phu sanh 
nơi cõi Vô sắc. 

3. Hoặc có Nhãn cũng là Nhãn giới. Nghĩa là 
trừ từng ây tướng. 

4. Hoặc có không Nhãn cũng không Nhãn giới. 
Nghĩa là Nhãn của A-la-hán đã hoại mất, hoặc 
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Nhãn không sanh. Hoặc sanh nơi cõi Vô sắc. Hoặc 
ở nơi giới Niết-bàn Vô dư y đã Bát-niễt-bàn. 

Như Nhãn giới, tất cả Nội giới tùy chỗ ứng hợp, 
nên biết cũng như thế. 

Về Thân giới nên phân biệt. Nghĩa là không có 
trước nay thân không sanh. Phân còn lại theo chỗ 
ứng hợp nên nêu bày đây đủ. Đối với bốn ngoại 
giới, theo chỗ thích hợp cũng nên nói đủ. 

Hoặc là Thanh, Thanh giới, lúc đang nêu, đánh, 
nên nói là cùng có. Nếu không nêu, đánh thì nên 
nói là găn liền với giới khác, chỉ là Giới, không 
phải là âm thanh. 

Hỏi: mười tám Giới nây, bao nhiêu thứ là đông 
phận, bao nhiêu thứ là Bỉ đông phận? 

Đáp: Có Nhãn giới của Thức gọi là đồng phận. 
Nhãn giới còn lại gọi là Bỉ đồng. phận. Như Nhãn 
gIỚI, cho đến Thân giới cũng vậy. Chỉ trong các 
giới nội thuộc về Căn, suy lường về đồng phận, Bỉ 
động phận, không phải ở trong các giới ngoại như 
Sắc v.v... Nên biết, các pháp có đôi tượng duyên 
của pháp giới được nói như Tâm BIỚI. Các pháp 
không có đối tượng duyên, được nói như Sắc v.v.. 

Hỏi: Bao nhiêu giới hợp mà có thê giữ lây? Bao 
nhiêu giới không hợp mà có thê giữ lây? 

Đáp: sáu thứ hợp, có thê giữ lây, bốn thứ không 
hợp mà có thể giữ lấy, năm thứ cùng phân ít của 
một thứ không phải có thê giữ lấy. Một Giới hoặc 
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hợp, không hợp, cả hai cùng có thê giữ lây. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ là đôi tượng giữ lấy, 
không phải là chủ thể giữ lây? Bao nhiêu thứ cũng 
là chủ thê giữ lây, cũng là đối tượng giữ lấy? 

Đáp: Tất cả đêu là đôi tượng được giữ lấy. 
Nghĩa là năm thứ cùng phân ít của một thứ chỉ là 
đối tượng được giữ lấy. Mười hai thứ và phân ít 
của một thứ cũng là chủ thê giữ lây. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ do trợ bạn nên có thê giữ 
lây? Bao nhiêu thứ là riêng có thê giữ lây? 

Đáp: mười thứ và phân Ít của một thứ là do trợ 
bạn nên có thê giữ lây. Một thứ và phân ít của một 
thứ là riêng có thê giữ lây. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ chỉ hệ thuộc cõi dục? Chỉ 
hệ thuộc cõi Sắc? 

Chỉ hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Bốn thứ chỉ hệ thuộc cõi dục. Chỉ hệ 
thuộc cõi Sắc và Vô săc đều không có. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ chỉ hệ thuộc cõi dục cõi 
sắc? Bao nhiêu thứ chỉ hệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc? 

Đáp: có mười một thứ chỉ hệ thuộc cõi dục, cõi 
sắc. Chỉ hệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc là không có. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ hệ thuộc chung nơi ba 
cõi? Đáp: Ba thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là chấp thọ? Bao nhiêu thứ 
không phải là chấp thọ? 

Đáp: năm thứ là chấp thọ. Năm thứ chấp thọ 
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chấp thọ. Vì sao? Vì do lìa nơi khả năng chấp thọ 
còn lại kia, thì chấp thọ đôi với pháp kia là không 
thể được. 

Thế nào là vô số Giới? Nghĩa là mười tám giới, 
lần lượt có tánh của tướng khác. 

Thế nào là không phải một Giới? Tức vô lượng 
hữu tình của các Giới kia có vô số sai biệt nơi tánh 
của chỗ dựa, trụ. 

Thế nào là vô lượng Giới? Nghĩa là gồm chung 
hai thứ kia, gọi là vô lượng giới. Như đức Phật Thê 
Tôn ở trong Tụ-Ác-xoa, nói: " Ta ở trong các GIỚI, 
trọn không nêu rõ về Giới có biên vực." 

Tụng nêu: 

"Những gì tảnh thật có 
Bốn cú và đồng phận 
G1 giới, chấp thọ, trái 
Vô số chăng phải một. " 

Hỏi: những øì là nghĩa của GIới? 

Đáp: Nghĩa của Nhân, của chủng tử, của Bản 
tánh, của Chủng tánh, nghĩa của v1 tế, của nhận giữ 
là nghĩa của GIới. 

Hỏi: Do nơi nghĩa nào, Niết-bàn, Hư không 
cũng gọi là GIới? 

Đáp: Do nghĩa pháp kia có thể năm giữ khiến 
khô không sanh, có thê duy trì lực dụng vận động 
như thân, nhãn v.v... 
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Hỏi: Vì để hiểu bày nghĩa gì mà kiến lập Giới? 

Đáp: Vì để hiển bày nghĩa nhân duyên cùng 
hiển bày nghĩa thọ dụng của Căn, Cảnh, nên kiến 
lập GIới. 

Hỏi: mười tám Giới nây do cái gì để phân biệt? 
Đáp: nêu lược nói, nên biết là do sáu thứ: 

1. Giới pháp: Nghĩa là pháp như Nhãn v.v... 
thì có Giới như Nhãn v.v... 

2. Giới tịnh: Nghĩa là các Giới hiện có của Bồ- 
đặc-già-la trụ chủng tánh. 

3. Giới bản tánh: Tức như đã nói về mười tám 
Giới. Từ vô thủy đến giờ, và nơi các đời về sau thì 
tánh ây luôn thành tựu. Lại, Bố-đặc- già-la trụ 
chủng tánh, chăng trụ chủng tánh, từ vô thủy đến 
nay có pháp Niết-bàn, pháp không Niết-bàn, tánh 
ây luôn thành tựu. 

4. Giới huân tập: Nghĩa là các Giới nây, trước 
đã được huân tập pháp tịnh, bất tịnh, nên ở trong 
sanh tử được tánh hơn kém, sanh nhân Niết bàn. 

5. Giới đã cho quả: Tức các Giới nầy chiêu 
cảm quả đã diệt. 

6. Giới chưa cho quả: Nghĩa là các Giới nây 
chưa chiêu cảm được quả hoặc diệt hoặc chưa diệt. 

Như vậy là lược nói về các Giới có sáu thứ để 
phân biệt. Nếu nói rộng thì có vô lượng. 

Hỏi: mười tám Giới nây, bao nhiêu thứ là có 
Sắc, bao nhiêu thứ là Vô sắc, cho đến bao nhiêu 
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thứ là không đoạn? 

Đáp: Như trước đã nói về phân tương ưng, 
thuận theo đây mà kiến lập. 

Hỏi: Như nói: mắt thây các sắc, cho đến ý biết 
rõ các pháp. Vậy mắt v.v... này là "người thây" cho 
đến là "người hiểu rỡ" chăng? Hay là do Thức kia? 

Đáp: Căn cứ nơi đạo lý Thăng nghĩa thì không 
phải là Mắt v.v... cũng không phải là Thức kia. Vì 
sao? Vì tự tánh của các pháp là do các duyên sanh, 
là sát na diệt, là không có tác dụng. Căn cứ vào đạo 
lý thế tục, thì mắt v.v... là tôi thăng nên có thể ở 
nơi sắc kia lập " người thấy" v.v... Vì sao? Vì nếu 
có các căn như Mắt v.v... thì Thức mới quyết định 
sanh không có thiếu giảm. Hoặc có Thức hiện hành 
không phải là căn như mắt v.v..., hoặc thiêu không 
thiêu, đều có thể đạt được. Ở đây, nghĩa thật chỉ ở 
nơi "thấy" v.v... nên nói TBƯỜI thây" v.v.. 

Hỏi: mười tám Giới nây, có bao nhện? thứ lần 
lượt tuyên thuyết về nhân duyên? Đây lại là những 
øì? 

Đáp: lược có hai thứ: 

1. Ba thứ lần lượt tuyên thuyết về nhân duyên. 
2. Sáu thứ lần lượt tuyên thuyết về nhân duyên. 

- Thế nào là ba thứ lần lượt nêu rõ về nhân 
duyên? Nghĩa là chỗ dựa, cảnh gIỚI, cùng dựa sal 
biệt. Vì sao? Vì do Thức củng với Căn đông nghĩa 
của một xứ nên nói là "dựa nơi cảnh giới”, là nghĩa 
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của đối tượng duyên nên cũng gọi là dựa. 

- Thể nào là sáu thứ lần lượt nêu rõ về nhân 
duyên? 

Nghĩa là đôi tượng hành kia có nhiêu sai biệt, 
luôn luôn hành, nên trước nói về mắt v.v... là nhân 
duyên thứ nhất. 

Lại, tùy theo tập tục của thê gian chuyên biến 
nên nói vệ thứ lớp kia. Do các thê gian trước cùng 
gặp nhau, tiếp đến là cùng hỏi han an ủi nhau, nên 
tiệp theo là bày biện các thức ăn uống. Sau đấy, hết 
ngày là đến đêm, sắp đặt, dọn trải những thứ ngọa 
cụ mêm mại đẹp đẽ, các chăn nệm gối đủ loại, có 
các thị nữ hầu hạ, là nhân duyên thứ hai. 

Lại, do vui mừng sai khác làm chỗ dựa nên lần 
lượt tuyên thuyết, là nhân duyên thứ ba. 

Lại, do sự thọ nhận thuộc vê phân trang sức nơi 
thân không giống nhau nên lân lượt nêu bày. 
Những kẻ thọ dục tất dùng An-thiện-na v.v... (một 
loại thuộc dùng cho mắt) trước trang điểm nơi lông 
mày, mắt, tiếp theo là dùng các thứ vòng ngọc báu 
trang sức nơi ta1, không phải nơi các căn khác. Đó 
là nhân duyên thứ tư. 

Lại, dựa vào các việc như tạo nghiệp, ăn uống, 
tập dục v.v..., nên lần lượt nêu bày. Do các chúng 
sanh đều trước là dựa vào hai nghiệp thân ngữ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh tạo phương tiện để dốc tìm cầu, 
tiếp theo ăn theo lỗi đoạn thực, đã no say tôi thì 
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học gân gũi các dục. Đó là nhân duyên thứ năm. 

Lại, do sự tạo nghiệp sai biệt thâu nhận, nên lần 
lượt tuyên thuyệt. Vì sao? Vì do mắt có thể trông 
thây vô số các sắc, tới lui không lỗi, uy nghi không 
loạn, ghi, biết thân kẻ khác từng thây hay không 
thấy. Và trong hàng thân, oán, biết rõ về nơi chốn, 
nêu bày vệ kẻ khác, khởi tưởng ngôn thuyết. Thây 
các loại vui chơi như vũ nhạc, đâu vật v.v..., thọ 
nhận khắp vô sô các thứ vui thích của thế gian nuôi 
lớn "y thân". Các loại như thê có vô lượng tác 
nghiệp của Nhãn giới. Do tai có thê nghe đủ loại 
âm thanh, nhân đây tỏ ngộ vô sỐ nghĩa lý nói về 
thiện, nói. về ác, dây khởi các ngôn luận. Nhân 
nghe vô sô âm thanh vui vi diệu, thọ nhận rộng đủ 
các loại hý lạc của thê gian nuôi lớn "y thân". Các 
loại như vậy đều có tác nghiệp của Nhĩ giới. So với 
trước là hẹp, kém. 

Tỷ giới có thể ngửi vô số các mùi hương, tìm 
hương mà đến, thọ nhận mọi vui mừng nuôi lớn "y 
thân". Những loại như thế, là có tác nghiệp của Tỷ 
giới, đối với trước là hẹp, kém. 

Thiệt giới có thể nếm đủ các thứ vị, thọ nhận 
các thứ hỷ lạc nuôi lớn ”y thân”. Các loại như vậy 
đều có tác nghiệp của Thiệt giới, đối với trước là 
hẹp, kém. 

Thân giới có thể tiếp xúc vô số sự xúc chạm, 
thọ nhận các thứ vui thích, tuy có thể nuôi lớn "y 
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thân”, nhưng các vật dụng tạo nên an lạc kia, hoặc 
nơi một lúc lại bị tôn hại. Các loại như vậy đêu có 
tác nghiệp của Thân giới. Hết sức là hẹp, kém. Đó 
gọi là lần lượt tuyên thuyết về nhân duyên thứ sáu. 

Ở trong sáu thứ nhân duyên sai biệt như Mắt 
La Ÿ hiện hành khắp nên được nêu rõ sau củng, 
được gôm thâu trong thứ lớp nhân duyên như thê. 
Tụng nêu: 

Rất nhiễu thuận thể tục 
HD lạc và trang nghiêm 
Tùy hai thứ tạo nghiệp 
Nền thứ lớp tuyên thuyết. 

Lại nữa, mười tám CIới nây nên biết có thể thâu 
øôm tât cả giới khác đã được nói trong Kinh. 

Hỏi: Người sanh nơi cõi sắc, ở nơi cảnh giới 
mà được lìa dục, do đâu lại sanh hai giới Tỷ, Thiệt? 

Đáp: Vì khiến cho Thân là chỗ dựa được đoan 
nghiêm. Lại, trong cõi sắc, đối với hai thứ ấy là 
chưa lia dục. 

Hỏi: Sanh nơi Tĩnh lự thứ hai, hoặc sanh nơi 
địa trên, hoặc có Tâm có Tứ, Thức như Nhãn v.v... 
hiện tiên. Vì sao địa nây không Tâm không Tứ 
hoặc không hiện tiền. Vì sao nơi địa kia các căn có 
sắc, có thể lãnh nhận cảnh giới của địa ấy? 

Đáp: Do chủng tử của các Thức có Tâm có Tứ 
theo đuôi Tam- -ma- địa không Tâm không Tứ, nên 
từ địa kia khởi rôi thì ở đây được hiện tiên. Lại, ở 
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đầy khởi rôi thì khi Thức hiện hành, lại bị sự theo 
đuôi của chủng tử đối với Tam-ma-địa không Tâm 
không Tứ. Thê nên địa nây không phải hoản toàn 
là không Tâm không Tứ. Do Hữu tình kia đối với 
các tâm tứ, vì tánh lửa dục mà ly dục, nên địa kia 
tuy gọi là không Tâm không Tứ, sự việc lại hiện 
hành ây cũng không có lỗi. 

Hỏi: Do đâu, Nhãn giới, Nhĩ giới, Tỷ giới, đều 
sanh hai phân, chứ không phải là Giới khác? 

Đáp: Vì khiến cho chỗ nương dựa được đoan 
nghiêm. 

Hỏi: Mắt, Tai và Mũi, lúc các Thức sanh là dựa 
nơi hai phân. Vậy nên nói là một hay nên nói là 
hai? 

“Đáp: Nên nói chỉ là một. Vì sao? Vì nếu một 
phân kia không bị chướng ngại, không hoại, thì 
Thức sanh sáng tỏ. Nếu một phân ấy có chướng 
ngại, hoặc lại bị hoại mất, thì Thức sanh không 
sáng tỏ. Lại, Thức không phải là Sắc, nên không 
có nghĩa như sắc, do phương sở khác biệt thành hai 
phân. 

Hỏi: Mắt cùng với Nhãn Thức, nêu là nhân quả 
thì vì sao cùng có? 

Nếu là cùng có, thì vì sao được thành hai tánh 
nhân quả? 

Đáp: Thức dựa nơi Mắt sanh, chắng phải như 
đạo lý nhân quả của việc gieo mầm. Vì sao? Vì mắt 
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cùng với Nhãn thức không phải là chánh nhân 
sanh, chỉ là nhân kiên lập, thê nên hai thứ ấy cùng 
thời mà có tánh nhân quả thành tựu. Cũng như đạo 
lý ánh sáng của ngọn đèn cháy sáng. Như Mắt cùng 
với Nhãn thức, Tai mũi lưỡi Thân cùng với các 
Thức kia nên biết cũng như thế. Nêu khác với đây, 
tuy có tự chủng nhưng không chỗ dựa, nên các 
Thức như Nhãn v.v... không thể sanh. 

Hỏi: Nếu ở nơi cõi dục hoặc sanh hoặc trưởng, 
nên nói là Nhãn giới quyết định chuyển chăng? 

Đáp: Quyết định chuyên. Như Nhãn giới, Nhĩ, 
Tỷ, Thiệt, Thân giới, Nhãn, Nhĩ, Thân Thức giới 
cũng vậy. Trừ Hương giới, VỊ giới cùng với Thức 
giới kia, hết thảy giới còn lại cũng quyết định 
chuyền. 

Ở nơi cõi Vô sắc hoặc sanh hoặc trưởng, trừ ý 
HIớI pháp giới, ÿ thức giới, định còn lại không 
chuyên, chỉ trừ các sắc đạt được tự tại, nên biết ba 
cõi đôi với pháp ấy định chuyên. 

Sự giới thiện xảo, như uân thiện xảo, cũng nên 
tuyên thuyết như Tụng đã nêu. Như Giới thiện xảo, 
Sự xứ thiện xảo, Tụng nêu tóm lược nên biết cũng 
thê. 

Thế nào là Nhãn xứ? Nghĩa là như mắt đã được 
không bỏ, nơi Thể Vô gián không phải là pháp 
đoạn diệt. 

Như tướng của Nhãn xứ thì tự tánh của xứ khác 
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nên biết cũng vậy. 

Hỏi: Xứ, Xúc xứ có sai biệt gì? 

Đáp: Xứ như trước đã nói. Xúc xứ: Nghĩa là 
cùng với Xúc cùng kết hợp, hoặc có thể dẫn phát 
các Xúc không gián đoạn, tùy thuận các Xứ hiện 
có nơi Xúc. 

Hỏi: Hoặc Nhãn cũng là Xứ chăng? Nếu là Xứ 
thì cũng là Nhãn chăng? 

Đáp: Có Nhãn không phải là Xứ, nghĩa là nêu 
Nhãn đã được, không bỏ, nhưng là pháp đoạn diệt 
VÔ gián. 

Có Xứ không phải là Nhãn, nghĩa là Xứ còn lại 
an trụ nơi tướng Xứ. Có trường hợp cũng là Nhãn 
cũng là Xứ, nghĩa là hoặc Nhãn đã được không bỏ, 
cũng không phải là pháp đoạn diệt vô gián. 

Có trường hợp không phải là Nhãn, không phải 
là Xứ, nghĩa là hoặc Nhãn không được, hoặc được 
rôi bỏ, cùng với Nhĩ v.v... không trụ nơi tướng của 
Xứ. 

Hỏi: Hoặc Xứ cũng là Xúc xứ chăng? Nếu là 
Xúc xứ cũng là Xứ chăng? 

Đáp: Các Xúc xứ tất là Xứ. Có Xứ không phải 
là Xúc xứ. Nghĩa là Mắt v.v... không cùng với Xứ 
hợp, cũng lại không thê dẫn phát Xúc vô giản, 
nhưng chăng phải là pháp đoạn diệt vô gián. Nếu 
ở nơi cõi sắc, mũi lưỡi hiện có hoặc sanh hoặc 
trưởng, hoặc Hữu tình sanh trong cõi trời Vô 
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tưởng, các căn hiện có, vào hết thảy thời, nên biết 
tật định không phải Xứ. 

Hỏi: Xứ gọi là nghĩa gì? Vì nhằm hiểu bày 
nghĩa gì mà kiến lập Xứ? 

Đáp: Nghĩa môn sanh trưởng của các Tâm, 
Tâm sở. Nghĩa duyên, Nghĩa phương tiện, Nghĩa 
tánh hòa hợp, Nghĩa đối tượng được nương dựa, 
Nghĩa xứ cư trú, do gọi là Nghĩa của Xứ. Vì nhăm 
hiên bày chỉ rõ nghĩa của ba thứ duyên là đăng vô 
gián duyên, Sở duyên duyên và Tăng thượng 
duyên, nên kiến lập Xứ. 

Phân biệt rộng về Xứ cùng thứ lớp, theo chỗ 
ứng hợp, như Giới nên biết. 

Lại, đức Thế Tôn nói có tắm Thắng XỨ, nÓI 
rộng như nơi Kinh. Mười Biến xứ cũng như thê. 
Lại có bốn Xứ là Xứ không vô biên v.v... Lại có 
hai Xứ, là Xứ Vô tưởng, Xứ phi tưởng phi phi 
tưởng. Các pháp như thế là nói về tên của Xứ. Như 
đã nói về tướng, theo chỗ thích hợp đều thuộc về 
mười hai Xứ. Lại, chỗ nương dựa của Xứ, như Giới 
nên biết. 

Lại nữa, thê nào gọi là pháp duyên sanh? Nghĩa 
là không có chủ tế, không có người tạo ra, không 
có người thọ nhận, không tự tác dụng, không được 
tự tại. Nhờ nhân mà sanh, dựa vào các duyên mà 
chuyền, vốn không mà có, có rôi tán diệt. Chỉ là 
pháp được hiến bảy, chỉ là pháp là chủ thể làm 
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thâm nhuân, chỉ là pháp đối tượng được thâm 
nhuân, thuộc về sự nôi tiếp. Các tướng như thê gọi 
là pháp duyên sanh. Nên biết ở đây, nhân gọi là 
duyên khởi, quả gọi là duyên sanh. Vô minh, tùy 
miên nây không đoạn Hữu. Võ minh kia trói buộc 
Hữu. Vô minh nây trói buộc sanh. Các Hành kia 
chuyền. Chúng tử của các Hành như thế không 
đoạn nên các Hành được sanh. Các Hành sanh nên 
có được Thức chuyên. Như thê, các chi duyên khởi 
còn lại, theo đạo lý lưu chuyên, như chỗ ứng hợp 
nên biết cũng vậy. 

Nên biết, chi Hữu, Sanh và Lão tử là pháp giả 
có. Các chi còn lại là pháp thật có. 

Lại, do năm tướng nên kiến lập Duyên khởi có 
sai biệt. Những gì là năm? 

1. Chỗn dựa của nhân dẫn các khô. 
2. Chôn dựa của nhân sanh các khổ. 
3. Nhân dẫn các khổ. 

4. Nhân sanh các khô. 

5. Các khổ sanh khởi. 

Chỗn dựa của nhân dẫn các khố: Nghĩa là ở 
trong hiện pháp, danh sắc làm duyên sanh khởi sáu 
Xứ không đoạn không biết. Đây là đôi tượng duyên 
cùng chỗ dựa. Hết thảy hàng phàm phu, nơi tự thê 
bên trong sanh khởi ngu tối. Đó gọi là Vô minh. 
Vô minh duyên nên tiêp sau là các Hành, cho đến 
thời sau có Xúc duyên thọ. Ở đây, sáu Xứ gọi là 
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chốn dựa của Nhân dẫn cho Vô minh v.v... 

Chôn dựa của nhân sanh các khổ: Nghĩa là các 
hàng phàm phu, ở trong hiện pháp, cho Xúc làm 
duyên. nên các Thọ sanh khởi. Đây là chỗn dựa. 
Đôi với cảnh giới bên ngoài, phát khởi các Ái. Do 
ÁI làm duyên nên tiếp sau có Thủ. Thủ làm duyên 
nên tiếp sau có Hữu. Như vậy, ba thứ nhân sanh 
như ÁI, dùng Xúc duyên Thọ làm chốn dựa. 

Nhân dẫn các khổ: Nghĩa là Vô minh duyên 
Hành, cho đến Xúc duyên Thọ. Trong hiện pháp, 
Thức làm đôi tượng được huân tập của nghiệp 
phước, phi phước và bất động. Chỗ theo đuổi của 
chủng tử càng vệ sau có thể dẫn khởi sanh lão tử 
khô của Thân Thức v.v... khác nơi vị lai. Thế nên 
nói đây là Nhân dẫn của các khô kia. 

Nhân sanh các khổ: Nghĩa là Thọ duyên Ái, Ái 
duyên Thủ, Thủ duyên Hữu. Đó gọi là nhân sanh 
của các khố nơi vị lai. Tức chỗ tạo nghiệp từ đời 
trước là phiền não thâu nhận, sanh nơi đời vị lai 
dẫn đến hiện tiền, nên biết gọi là Hữu. 

Các khô sanh khởi: Nghĩa là Hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử. Như vậy gọi là các khô sanh 
khởi. Tức Thức, danh sắc, sáu Xứ Xúc, Thọ, tánh 
của chủng tử trước, lúc tùy theo chỗ dựa, từng 
được mang tên Nhân dẫn của các khổ. Nay đã cho 
quả là sanh, lão tử lại được mang tên khổ. 

Lại nữa, nên biết Vô minh là đối tượng được 
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đôi trị của Trí, riêng có Tâm sở che giấu làm tánh, 
chăng phải chỉ là minh không, cũng chắng phải là 
tà Trí. Vì sao? Vì nếu Vô minh kia chỉ là minh 
không có thì lẽ ra không thể lập phẩm Hạ trung 
thượng, do pháp vô tánh đều không có phẩm hạ 
trung thượng dị biệt. Lại không thể lập Tùy miên 
Vô minh cùng với Triên có sai biệt, do pháp vô 
tánh, nơi tất cả thời, tướng ây tương tự hiện tiên 
tùy _chuyền không thê kiên lập. Lại, tâm thiện, 
nhiễm, vô ký của hàng ,phảm phu, nơi tật cả xứ 
thường lìa Huệ sáng. Nếu vô tánh ây là vô minh, 
thì lẽ ra hết thảy Tâm đều là nhiễm ô. 

Lại, pháp vô tánh không phải thuộc về Hữu vị, 
không phải thuộc về Vô vi. Đã không phải thuộc 
về Hữu vi, Vô vi, thì không thể là nhiễm cũng 
không là tịnh. 

Lại, ở trong chỗ nỗi tiếp của Tâm lia minh, nên 
nơi tật cả thời, minh không thê khởi. Lại không nên 
nói Võ minh diệt nên minh được sanh khởi. Vì sao? 
Vì không có pháp không mà có thê diệt. 

Nếu chỉ tà trí là Vô minh: thì trừ các Trí thuộc 
Huệ sáng, tất cả Trí khác đều là Tà trí chăng? Vì 
chỉ Trí của tánh tà chập nhiễm ô là tà Trí? Vì các 
phiên não tương ưng với Tà trí là tà Trí chăng? Nếu 
nói Trí đâu là Tà trí: thì Trí trong sự nối tiếp của 
tật cả hàng phàm phu đêu nên là tà Trí. Hoặc thiện 
hoặc Vô ký, ở đây là không hợp đạo lý. 
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Nếu chỉ Trí của tánh tà chấp nhiễm ô là Tà Trí: 
thì lẽ ra chỉ năm kiến Tát-ca-da v.v... gọi là Trí của 
tánh nhiễm. Ở đây, không biết rõ đúng như thật về 
Hành tướng, đó gọi là Vô minh. Do có không nhận 
biết rõ như thật về Hành, nên tà chập : nơi Sự tướng, 
đó gọi là kiến. Nghĩa là Tát-ca-da- kiến, do lực của 
Vô minh, nên châp ngã, ngã sở. Các kiên khác, như 
vậy đều ở nơi sự của mình, tà chấp về Hành 
chuyền. Nhưng các kiến kia không lìa ngu s1. Do 
sĩ cùng với hành tướng của kiên đêu khác, thế nên 
Trí của tánh năm nhiễm ô nây, gọi là Vô minh là 
không hợp đạo lý. 

Lại, nêu Vô minh cùng với tướng của các kiến 
không sai biệt thì đức Thế Tôn, ở trong bảy Tùy 
miên, ngoài Vô minh, đã lập Tùy miên kiến. 

Lại, Phật Thê Tôn, từng không một xứ, đôi trên 
các kiến, chỉ rõ tên gọi Vô minh. 

Nếu các phiền não tương ưng với Tà Trí là Vô 
minh: Thì năm thứ Tà kiến như Tát-ca-da v.v... Trí 
là tự tánh. Thể của Trí không hai cùng có tương 
ưng, tức là các kiến nên cùng với Vô minh thường 
không tương ưng. 

Lại, nêu sức của phiên não như tham v.v.. 
khiến Trí tương ưng thành tánh ngu si, thì lẽ ra lực 
tăng thượng như Tham v.v... nên có ngu s1, không 
phải là s1 tăng thượng. S1 là đứng đầu, dẫn dặắt, nên 
có tất cả phiền não như tham v.v... 
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Lại nên có thể nói, như Huệ tương ưng với các 
phiền não khác, do tương ưng nên thành nhiễm ô, 
không phải là tự tánh của pháp ây, không phải là 
Thể ngu sĩ có thê thành tánh Sĩ. 

Lại như các tâm tâm sở tương ưng với các 
phiên não khác, không phải là tánh của phiền não, 
do đó nên biết riêng có Vô minh là tánh của tâm sở 
cùng tương ưng với Tâm. Như đức Thê Tôn nói: 
Hành có ba thứ là Thân Hành, Ngữ Hành và Ÿ 
Hành. Nên biết ở đây gió của hơi thở ra vào gọi là 
Thân Hành. Gió là đứng đâu dẫn dắt nên Thân 
nghiệp chuyển. Nghiệp được tạo tác do thân cũng 
øọI là Thân Hành. 

Do ngu tôi nên trước khởi thuận theo gió của 
thân nghiệp rôi, sau đấy mới khởi Thân nghiệp 
nhiễm ô. Như hơi thở vảo ra có thể khởi Thân 
nghiệp nên gọi là Thân Hành. Như thê, Tâm Tứ 
cùng với các Ngữ nghiệp cùng gọi là Ngữ Hành. 
Thọ, Tưởng cùng với ý nghiệp cùng gọi là Ý Hành. 
Như vậy, tất cả nói chung là Thân Hành, Ngữ 
Hành, Ý Hành. Các Hữu tùy sanh nơi CIới nào, địa 
nào. Nên biết chi Hữu tức thuộc về đây. 

Lại nữa, trong mười hai chi thuộc về hai 
nghiệp, là Hành và Hữu. Ba phiên não gôm thâu là 
Vô minh, Ái và Thủ. Nên biết các chi còn lại đều 
thuộc về Sự. Lại, trong hai nghiệp thì thứ nhất là 
thuộc về Dẫn nghiệp, tức là Hành. Nghiệp sau là 
thuộc về Sanh nghiệp, tức là Hữu. Trong ba phiên 
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não thì thứ nhất có thể phát khởi Dẫn nghiệp, nghĩa 
là Vô minh. Thứ hai có thê phát khởi Sanh nghiệp, 
nghĩa là Ái, Thủ. Trong các chi còn lại thuộc về 
Sự, hai chỉ là thuộc về chi khô của vị lai, tức Sanh, 
Lão Tử. Năm chi thuộc về nhân khổ của vị lai, 
nghĩa là trong hiện pháp từ Hành duyên Thức cho 
đên Xúc duyên Thọ. Lại, năm chi cũng tức thuộc 
về chi khô của hiện tại. Do nhân của đời trước nay 
được sanh khởi, thuộc về đị thục của quả. Nghĩa là 
Thức, Danh sắc, Lục xứ, Xúc, Thọ. Lại, năm chi 
thuộc về quả của hiện tại cùng hai chi thuộc về quả 
của vị lai, gọi chung là duyên khởi thuộc về Quả. 
Nên biết các chi còn lại là Duyên khởi thuộc về 
Nhân. 

Lại nữa, Vô tri (không hiểu biết) lược đối với 

năm xứ là Nhân có thê sanh: 
1. Có thể sanh nghi. 
2. Có thê sanh Ái. 
3. Có thê sanh tin phi xứ. 
4. Có thê sanh kiến. 
5. Có thể sanh Tăng thượng mạn. 

Vô tri hiện có đối với biên vực trước là có thể 
sanh nghi. Nghĩa là nghi như vậy: Ta đối với quá 
khứ là từng có chăng? Là từng không có chăng? 
Các nghi như vậy ở ba đời chuyền, như Kinh đã 
nói rộng. Quá khứ gọi là biên vực trước. VỊ lai gọi 
là biên vực sau. Đôi nơi đời vị lai là biên vực trước. 
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Hoặc nghi về quá khứ, nên biết nghi nây do Vô tri 
của biên vực trước sanh ra. Nếu nghi về vị lai, nên 
biết nghĩ nây do Vô tri của biên vực sau sanh. Hoặc 
đối với bên trong nghi hoặc: Nơi đây, các gì là hiện 

có? Ta là ai? Nay, hữu tình nây từ đâu mà đến? Ở 
đây chết rồi sẽ đi đến nơi nào? Nên biết nghi nây 
do Vô tri của biên vực trước sau sinh ra. 

Lại, Vô tri đối với bên trong, Vô tri đối với bên 
ngoài, Vô tri đối với trong ngoài, nên biết là có thể 
sanh Ái của trong ngoài v.v... cùng Ái của đời sau, 
Ái của hỷ tham cùng hành, Ái của các thứ Hỷ lạc 
kia. Lại, nếu "Vô tri" đôi với nghiệp, Vô tri đôi với 
dị thục, Vô tr1 đối với dị thục của nghiệp, các Hữu 
tình nây do đối với nghiệp tự tạo Vô tri làm duyên, 
nên ở trong các nơi chốn không chính đáng như cõi 
Trời Lỗ-đạt-la, Tỳ- sắt-nô, Thế chủ v.v... sanh 
Thắng giải sa1 lạc, quy ÿ kính tin. Lại, nễu "Vô tr" 
đối với Phật v.v..., cho đến "Vô tri" đối với Đạo, 
nên biết là có thể sanh khởi các kiến chấp. Vì sao? 
Vì do đối với Tam bảo và Tứ đề không thông tỏ 
đúng đăn, tức có thể sanh khởi sáu mươi hai thứ 
kiên chập. Khởi kiến chập như thế, lập luận như 
thê, cho là không có bồ thí, thọ nhận, cho đến nói 
rộng về các tà kiến hiện có. 

Lại, nêu "Vô tri" đối với nhân, Vô tri đối với 
pháp thiện bất thiện do nhân sanh ra, nói rộng như 
nơi Kinh. Do Vô tri nầy nên ở trong con đường đi 
đến cõi thiện, ở trong phương tiện đi tới nẻo thiện, 
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sinh tăng thượng mạn. Vì sao? Vì do đôi với các 
pháp thiện, bất thiện, đối với quả yêu thích, không 
yêu thích, không nhận biết đúng như thật. Ở trong 
các phương tiện saI lầm, như tự nhịn đói, nhảy vào 
lửa, lao mình từ nơi núi cao xuống v.v... khởi tưởng 
phương tiện, hành các việc như vậy để cầu sanh 
thiên. 

Lại, Vô tri hiện có ở trong sáu Xúc xứ không 
thông đạt đúng như thật, nên đôi với việc chứng 
đặc quả Sa-môn khởi tăng thượng mạn. Vì sao? Vì 
do thật sự không có Trí thông tỏ đúng như thật nơi 
sáu Xúc xứ mà sanh tăng thượng mạn. Nên biết ở 
đây, hoặc khởi tăng thượng mạn đỗi với phương 
tiện sanh Thiên, hoặc khởi tăng thượng đối với quả 
Sa- môn, hợp chủng cả hai gọi là Tăng thượng 
mạn. Như thế Vô minh có thê sanh năm thứ tạp 
nhiễm: 

1. Tạp nhiễm về Nghi. 
2. Tạp nhiễm về Ái. 
3. Tạp nhiễm về Tín giải. 

4. Tạp nhiễm về Kiến. 

5. Tạp nhiễm về Tăng thượng mạn. 

Do tạp nhiễm về nghi tạo tạp nhiễm, nên hết 
thảy hàng phảm ngu đều khởi nghi hoặc, tin thuận 
nơi kẻ khác, dẫn theo nẻo khác, nên ở trong hiện 
pháp thọ nhiều khô não, không trụ nơi an Ồn. 

Do tạp nhiễm về Ái tạo tạp nhiễm nên dẫn khởi 
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mọi thứ khô lớn như lão bệnh tử v.v... của đời sau. 

Do tạp nhiễm về tín giải tạo tạp nhiễm, nên 
hoặc cho là không nhân hoặc cho là nhân không 
bình đăng như Trời Tự Tại v.v... là nhân chánh, bác 
bỏ cho không có tất cả sĩ dụng, theo những tin hiểu 
sai lầm như vậy mà trụ. 

Do tạp nhiễm về kiến tạo tạp nhiễm, nên tủy ÿ 
tạo tác hêt thảy hành ác, có thê chiêu cảm lây khô 
của các nẻo ác nơi vị laI. 

Do tạp nhiễm về tăng thượng mạn tạo tạp 
nhiễm nên khiến cho lực định của sĩ phu không có 
quả hoặc quả khác. 

Lại, Duyên khởi thiện xảo nây như nơi Phân 
Bản địa đã phân biệt rộng nên có một số chỉ tiết ở 
đây không lập lại. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Năm Thức 
Thân Tương Ưng và Địa Ý 

Đoạn 7: 

Như thê là đã nói về "Duyên khởi Thiện xảo". 
Phần thiện xảo của Xứ phi Xứ nay sẽ nói. Tụng 
nÊu: 

Thể hiển hiện đầu. 
Môn sai biệt sau. 

Hỏi: Những gì là Xứ? 

Đáp: Đối với các thứ sự lý kia không có mâu 
thuẫn. Hỏi: Những øì là Phi Xứ? 

Đáp: Nơi các thứ sự lý kia có trái nhau. Đó gọi 
là Thê của Xứ phi Xứ. 

Hỏi: Do đâu đức Thế Tôn hiển bày, chỉ rõ về 
Xứ phi Xứ? 

Đáp: Vì nhằm hiển bày chánh phương tiện 
thanh tịnh, nhiễm ô nơi 

Trí không hoại mất. 

Hỏi: Nên dùng bao nhiêu môn để quan sát về 
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Xứ phi Xứ? 

Đáp: Dùng bốn môn. Do Đức Phật Thế Tôn chỉ 
dùng bốn môn đề tuyên thuyết về tất cả Xứ phi Xứ. 
Bốn môn là: 

1. Môn thành biện. 
2. Môn hợp hội. 

3. Môn chứng đắc. 
4. Môn hiện hành. 

Hỏi: Do duyên nào nên dùng bốn môn này nói 
về Xứ phi Xứ? 

Đáp: Vì muốn thị hiện đây đủ môn tất cả chủng 
sai biệt. Thế nào là tất cả chủng sai biệt? Nghĩa là 
dựa nơi môn thứ nhất: Môn thành biện, thì môn ấy 
không gôm thâu tướng sai biệt khác, tôi sẽ chỉ rõ. 
Nên biệt, sai biệt nầy lược nêu có ba thứ: 

1. Đôi tượng tạo tác vượt các căn. 
2. Đối tượng tạo tác vượt đại chủng. 
3. Đối tượng tạo tác vượt tài sản. 

Đôi tượng tạo tác vượt các căn: Nghĩa là không 
xứ, không vị (phân Mỹ, mắt có thể nghe â âm thanh, 
SN mùi hương, nêm vị, nhận biết các xúc chạm 

„. tất không có điều â ây (Vô thị xứ), có thể thấy 
các sắc, thì có điều â ấy (Thị xứ). Như nhãn căn, các 
Sắc căn còn lại, mỗi mỗi cùng đối chiếu, dụng vượt 
sai biệt như chỗ thích hợp, nên biết. 

Đối tượng tạo tác vượt đại chủng: Nghĩa là 
không xứ không vị. Địa có thể tạo tác các dụng của 
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thủy, hỏa, phong, tất không có điều ấy. Có thể tạo 
các dụng của địa, thì có điêu ây. Như thế, các đại 
chủng còn lại lần lượt cùng đôi chiếu, dụng vượt 
sai biệt như chỗ thích hợp, nên biết. 

Đối tượng tạo tác vượt tài sản: Nghĩa là không 
xứ không vị, từ loại khác gIeo trồng sanh mâm của 
loại khác, tất không có điều ấ ây. Chỉ do tự chủng 
loại, thì có điều ây. Không xứ không VỊ, vắt nặn 
sừng bò v.v... mà ra sữa, tất không có điều ấy. Nặn 
vắt bầu sữa của bò, được sữa, thì có điều ây. 

Không xứ không vị, xay trộn bình nước mà 
sanh ra tô tất không có điều ấy. Xay trộn nơi Lạc 
sanh ra tô thì có điêu ấy. 

Không xử không vị, ép cát thành dâu tất không 
có điều ấy. Ép hạt mè v.v... thành dâu thì có điều 
ây. 

Dùi cây ướt mà ra lửa, tất không có điêu ấy. 
Dùi xát cây khô sanh ra lửa thì có điêu ấy. 

Các loại như vậy, phải nên quan sát về tướng 
sai biệt của môn Xứ phi Xứ thứ nhất. 

- Thê nào là chỗ sai biệt của môn Xứ phi Xứ 
thứ hai? 

Nghĩa là không xứ không vị, ảnh sáng, Đóng tối, 
một lúc hoà hợp, tất không có điều ấ ây. Nếu có một 
xứ, không có xứ thứ hai, thì có điều ấy. Không xứ 
không vị, phân thô nơi lửa nước một lúc hòa hợp, 
tật không có điều ây. Tùy chỉ có một loại, thì có 
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điều ấy. 

Không xứ không vỊ, hai tụ sắc thô cùng dựa vào 
một xứ, tât không có điêu ây. Nêu là một cực vi thì 
có điều ấy. 

Không xứ không vị, đồng một chủng loại hai 
tâm tâm pháp cùng thời hợp hội, tất không có điều 
ây. Mỗi mỗi mà sanh, thì có điều ây. 

Không xứ không vỊ, cùng: một chủng loại, hoặc 
thiện bất thiện, hoặc thiện vô ký, bất thiện vô ký, 
hoặc khô hoặc vui cùng lúc hợp hội tất không có 
điều ấy. Tùy có một loại, thì có điều ây. 

Không xứ không vỊ, quả yêu thích không yêu 
thích củng lúc hợp hội, tât không có điêu ấy. Nếu 
tùy có một thứ thì có điêu ây. 

Các loại như thể, phải nên quán xét về tướng 
sai biệt của môn Xứ phi Xứ thứ hai. 

- Thê nào là chỗ sai biệt của môn Xứ phi Xứ 
thứ ba? 

Nghĩa là không xứ không vị, Thạch nữ sanh 
con là không có điêu â ây.À Nếu không phải là Thạch 
nữ, sanh con, thì có điêu ấy. 

Không xứ không vị, sanh Bán-trạch-ca có thể 
sanh nam nữ là không có điều ấy. Nếu các người 
đàn ông thì có điều ấy. 

Không xứ không vị, người mắt mù thấy sắc, 
người tai điệc nghe â âm thanh, kẻ mũi lưỡi bị hoại 
có thể ngửi nêm hương vị là không có điều ấy. 
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Người có các căn không hoại, thì có điều ấy. 

Không xứ không vị, chưa đủ tư lương, ở trong 
hiện pháp chứng đắc giải thoát rột ráo của bậc Học, 
Vô học, là không có điều ấy. Đã đủ tư lương, thì 
có điều ấy. 

Không xứ không vị, chưa được Thánh đạo mà 
có thể chứng đặc Niết bản cùng chứng Bỏ đề 
Thanh Văn, Độc giác, hoặc chứng đắc Chánh đăng 
Bỏ đề Vô thượng, là không có điều ây. Đã được 
Thánh đạo, thì có điều â ây. 

Không xứ không vị, hữu tỉnh của cõi người, 
dùng cỏ v.v... của cõi Bàng sanh để ăn uông, để có 
đủ các chi phân kết hợp. Hoặc các thiên chúng, ăn 
uống như con người. Hoặc nơi cõi Sắc, Vô Sắc ă ăn 
uông các thứ đoạn thực v.v... là không có điều â ây. 
Cùng với các điều trên trái nhau, thì có điều ấy. 

Không xứ không vị, không xả bỏ thân hình Na- 
lạc-ca hiện có mà được thần người. Như thế, không 
xả bỏ thân hình còn lại mà được thân hình khác là 
không có điều ây. Xả bỏ rồi mới được, thì có điêu 
ây. 

Các loại như thế phải nên quán xét về tướng sai 
biệt của môn Xứ phi Xứ thứ ba. 

- Thế nào là những sai biệt của môn Xứ phi Xứ 
thứ tư? 

Nghĩa là không xứ không vị, đất bỏ tự tướng 
thành tướng của Giới khác, là không có điều ấy. 
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Không bỏ tự tướng, thì có điêu ấy. Như đất, các đại 
chủng còn lại, như chỗ ứng hợp, nên biết. 

Không xứ không vị, sanh trưởng nơi cõi dục, 
không được Thiên nhãn mà có thê thây sắc của chư 
thiên, là không có điều ây. Thấy sắc frong cÕI 
người, thì có điều â Ấy. Như thế, các căn khác, như 
chỗ ứng hợp, nên biết. 

Không xứ không vị, người có tham áI, bị tham 
ái che phủ, tham ái chưa đoạn mà đôi với của cải, 
lợi dưỡng tâm lìa nhiễm vướng là không có điều 
ây. Như vậy, sân, si, theo chỗ ứng hợp, nên biết. 

Không xứ không vị, không đoạn trừ tất cả 
phiên, tùy phiên não trói buộc như tham v.v... mà 
tu bốn Niệm trụ là không có điều ấy. Cùng với đây 
trái nhau thì có điều ấy. 

Như tu bốn Niệm trụ, các pháp phần Bồ đề còn 
lại, nên biết cũng 

thế. 

Không xứ không vị, nơi trụ xứ của Như Lai, 
không xả bỏ tâm tranh 

chấp, dục tranh chấp, kiến tranh chấp, nếu 
không được chấp thuận, mà có thể đôi điện nhìn 
thấy Như Lai là không có điêu ấy. Nếu xả bỏ, hoặc 
chấp thuận, thì có điều ấy. 

Không xứ không vỊ, tất cả bậc trí, nơi tất cả sự 
nhận thức, có cảnh được nhận biết mà không biết 
rõ, hoặc lại mât niệm, cho không phải là điêu đã 
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làm của bậc Nhất thiết trí, là không có điều ấy. 
Cùng với đây trái nhau thì có điều ấy. 

Không xứ không vị, các Bô tát đã vào địa lớn, 
đối với các Hữu tình khởi tâm cố hại, hoặc tâm Bồ 
đề đang có thối chuyền, là không có điều ấy. Cùng 
với đây trái nhau thì có điều ấy. 

Các loại như thế phải nên quán xét về tướng sai 
biệt của môn Xứ phi Xứ thứ tư. 

Lại nữa, lược có bốn Xứ, bốn phi Xứ, dựa vào 
đạo lý pháp nhĩ đã nói ở trước, nên quán xét đúng 
đăn. Nêu đôi với các đạo lý đã nói như thê không 
cùng chống trái, nêu bày chỉ rõ trái với đây, thì đó 
gọi là Phi Xứ. 

Bốn Xứ như thế, cùng với các Xứ phi Xứ đã 
nói ở trước hợp thành tám Xứ, phi Xứ thiện xảo. 

Hỏi: Duyên khởi thiện xảo và Xứ phi Xứ thiện 
xảo có saI khác 

øì? 

Đáp: Chỉ ở nơi Đạo lý nhân quả sanh khởi, 
chánh trí được hiển 

_ bảy rõ, gọi là thiện xảo của duyên khởi. Còn 
nêu đôi với tât cả lý không điên đảo, chánh trí được 
hiện rõ, gọi là thiện xảo của Xứ phi Xứ. Phân thiện 
xảo của Xứ phi Xứ còn lại, Văn ở đây không nói 
đến nữa. 

Như thế là đã thuyết minh về thiện xảo của Xứ 
phi Xứ. Về thiện xảo của Căn nay sẽ nói. Tụng nêu: 
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Đầu, nghĩa ÿ kiến lập. 
Phán biệt rộng là sau. 

Hỏi: Những gì là nghĩa của Căn? 

Đáp: Nghĩa tăng thượng là nghĩa của Căn. 

Hỏi: Là nhằm hiểu bày nghĩa gì? 

Đáp: Là nhăm hiểu bày nghĩa tối thăng đối với 
các thứ pháp, các thứ sự kIa. 

Vì sao kiên lập hai mươi hai căn? Nghĩa là có 
thể giữ lấy nghĩa tăng thượng của cảnh nên kiến 
lập sáu căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự an lập gia 
tộc nối tiếp không gián đoạn nên kiến lập hai căn. 
Vì nghĩa tăng thượng của phương tiện hoạt động 
nơi sự nghiệp thuộc tánh mạng nên kiến lập một 
căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự thọ dụng nghiệp 
quả nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa tăng thượng 
của thế gian thanh tịnh nên kiên lập năm căn. Vì 
nghĩa tăng thượng của xuất thế gian thanh tịnh nên 
kiến lập ba căn. 

Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng của sự thọ dụng 
cảnh hiển bảy nên kiến lập sáu căn. Vì nghĩa tăng 
thượng của sự thọ dụng cảnh ân chìm nên kiến lập 
hai căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự thọ dụng thời 
phân, biên vực nơi cảnh giới, nên kiến lập một căn. 
Vì nghĩa tăng thượng của sự thọ dụng cảnh giới 
phát sanh tạp nhiễm nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa 
tăng thượng của sự an lập thanh tịnh nên kiến lập 
tảm căn. 
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Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng của sự hiển bày 
việc thọ dụng cảnh giới của nội môn, nên kiến lập 
sáu căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự hiển bày việc 
thọ dụng cảnh giới của ngoại môn, nên kiên lập hai 
căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự thọ dụng nội 
thân, nên kiến lập một căn. Vì nghĩa tăng thượng 
của sự thọ dụng ngoại cảnh cùng với nội thân phát 
sanh tạp nhiễm, nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa 
tăng thượng của sự đôi trị tạp nhiễm, an lập thanh 
tịnh nên kiên lập tám căn. 

Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng của sự nương dựa 
nơi đoan nghiêm nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa 
tăng thượng có thể khiến cho sự nương dựa tùy 
chuyền tự tại, nên kiến lập một căn. Vì nghĩa tăng 
thượng của sự nương dựa, an trụ, nên kiến lập một 
căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự nương dựa xuất 
sanh nên kiến lập hai căn. Vì nghĩa tăng thượng 
của sự nương dựa giảm, tăng, nên kiến lập năm 
căn. Vì nghĩa tăng thượng của sự nương dựa giải 
thoát, nên kiến lập tám căn. 

Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng của việc hiển bày 
sự hữu tình nên kiến lập sáu căn. Vì nghĩa tăng 
thượng của việc sanh khởi sự hữu tình nên kiến lập 
hai căn. Vì nghĩa tăng thượng khiến cho sự hữu 
tình hoặc trụ hoặc mất, nên kiến lập một căn. Vì 
nghĩa tăng thượng của việc làm rõ các hữu tình thọ 
dụng cảnh giới, nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa 
tăng thượng của việc làm rõ các hữu tình sanh khởi 


520 BỘ DU GIÀ 2 


phương tiện thù thăng, nên kiên lập năm căn. Vì 
nghĩa tăng thượng của việc hiển bày các hữu tình 
quyết định phương tiện thù thắng nên kiến lập ba 
căn. 

Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng nhăm hiển bày 
sự hữu tình nên kiến lập sáu căn. Vì nghĩa tăng 
thượng nhăm làm rõ về hữu tình tăng trưởng nên 
kiến lập hai căn. Vì nghĩa táng thượng nhăm hiến 
bày thọ lượng của hữu tình tôn giảm dân, nên kiến 
lập một căn. Vì nghĩa tăng thượng nhằm làm rõ sự 
hưng thạnh, suy tốn của hữu tình nên kiến lập năm 
căn. Vì nghĩa tăng thượng nhằm hiển bảy về công 
đức và lỗi lầm của hữu tình, nên kiến lập tám căn. 

Lại nữa, dựa vào tên gọi như thê nên kiến lập 
sáu căn. Dựa vào chủng loại như thê, tánh như thê, 
nên kiến lập hai căn. Dựa vào sự ăn uống như thê, 
thọ khổ vui như thế, nên kiến lập năm căn. Dựa vào 
sự sông lâu như thê, trụ lâu như thê, biên vực của 
thọ lượng, như thế nên kiến lập một căn. Nên biết 
các căn nây dựa nơi phẩm tại gia để nêu đặt, kiến 
lập. Dựa nơi tín như thê, tinh tân như thế, cho đến 
Huệ như thê, Hướng như thế, quả như thế, nên kiến 
lập tám căn. Nên biết các căn nây là dựa nơi phẩm 
xuất gia để nêu đặt, kiến lập. 

Lại nữa, vì nghĩa tăng thượng của việc dựa nơi 
sự tu hành phòng hộ căn môn, nên kiến lập sáu căn. 
Vì nghĩa tăng thượng của việc có thê được xuất gia, 
chứng quả Sa-môn, nên kiến lập hai căn. Vì nghĩa 
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tăng thượng của sự tích tập phẩm thiện, nên kiến 
lập một căn. Vì nghĩa tăng thượng của chánh tri mà 
hành, nên kiến lập năm căn. Vì nghĩa tăng thượng 
của các đạo phương tiện để chứng quả Sa-môn, nên 
kiên lập năm căn. Vì nghĩa tăng thượng của việc 
chứng quả Sa-môn, nên kiến lập ba căn. Kệ nêu: 

Theo các cảnh giới chuyển. 

Do hiển cùng nội môn. 

Trang nghiêm hai Hữu tình. Giả thiết cùng 
phòng hộ. 

Hỏi: Nhãn căn tạo những nghiệp gì? 

Đáp: Đối với cảnh của các Sắc, đã thấy, đang 
thấy, sẽ thấy là nghiệp. Như thế thì Nhĩ căn cho 
đến Ý căn với chỗ tạo nghiệp hiện có, theo sự ứng 
hợp nên biết. 

Hỏi: Nam căn, Nữ căn tạo những nghiệp gì? 

Đáp: Thâu nhận năm tướng là cha, mẹ, vợ, con, 
thân thích quyên thuộc hiền hiện là nghiệp. 

Hỏi: Mạng căn tạo những nghiệp gì? 

Đáp: Khiên các hữu tình găn liền với sự sống 
còn, trụ giữ trong số là nghiệp. 

Hỏi: Căn thuộc về Thọ tạo những nghiệp gì? 

Đáp: Khiến các Hữu tình lãnh nạp hết thảy sự 
hưng thịnh, suy tốn, là nghiệp. 

Hỏi: Các căn như TÍn v.v... tạo những nghiệp 
øì? 

Đáp: Có thể sanh nơi nẻo thiện, củng có thể làm 
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viên mãn tư lương của Niếễt-bàn, là nghiệp. 

Hỏi: Ba căn sau cùng tạo những nghiệp gì? 

Đáp: Có thể ở nơi hiện pháp hướng chứng Niết- 
bàn, là nghiệp. 

Hỏi: Các căn như thế, bao nhiêu thứ là thật có, 
bao nhiêu thứ là không thật có? 

Đáp: Mười sáu thứ là thật có, các thứ còn lại là 
không thật có. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thuộc về Sắc? 

Đáp: Có bảy thứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thuộc về Tâm? 

Đáp: Một thứ và phần ít của ba thứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thuộc về Tâm pháp? 

Đáp: Phân ít của mười ba thứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thuộc về Tâm bất tương 
ưng hành? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thuộc về Hữu vi? 

Đáp: Tất cả là Hữu vi, không có căn là Vô vI. 
Hỏi: Hai căn nam, nữ, những gì là căn phân? Đáp: 
Thân ấy là căn phần. 

Hỏi: Ba căn sau củng, những gÌ là căn phân? 

Đáp: Là chín căn phân, đó là Ý căn. Năm căn 
như Tín v.v... ba căn là Hỷ, Lạc, Xả. 

Hỏi: Những gì là căn phân của Mạng căn? 

Đáp: Ở đây không có tùy thuộc. Dựa vảo 
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nghiệp tử trước đã dẫn khởi thời lượng quyết định 
mà kiên lập, nên chỉ nói là giả có. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ là Thiện? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc năm và phân Ít của sáu 
thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là Bất thiện? 

Đáp: Phân ít của sáu thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là Vô ký? 

Đáp: Tám thứ và phân ít của năm thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ có DỊ thục? 

Đáp: Một thứ và phân ít của mười thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ không có DỊ thục? 

Đáp: Mười một thứ và phân ít của mười thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ có trợ bạn của DỊ thục? 

Đáp: Ba căn sau cùng có thê hỗ trợ pháp DỊ 
thục đáng yêu thích khiên chuyên sáng, thạnh, có 
thê chiêu cảm DỊ thục quyêt định nơi cõi người, 
Trời. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là DỊ thục? 

Đáp: Một thứ và phân ít của chín thứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ là DỊ thục của chủng tử? 

Đáp: Hết thảy đều có. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ chăng phải là DỊ thục? 

Đáp: Mười hai thứ và phân ít của chín thứ. Hỏi: 
Bao nhiêu thứ là DỊ thục sanh? 

Đáp: Tất cả thuộc về chủng tử, cũng là DỊ thục 
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sanh. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục? 

Đáp: Bốn thứ và phân ít của mười lăm thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Phân ít của mười lăm thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Phân ít của tám thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ không hệ thuộc? 

Đáp: Ba thứ và phân ít của chín thứ. 

Hỏi: Địa vị chí, bao nhiêu thứ có thể chứng 
đặc? 

Đáp: Mười một thứ căn. 

Hỏi: Nếu địa vị chí có Hỷ căn thì vì sao không 
như địa của Tĩnh lự một kiên lập Hỷ? 

Đáp: Do nơi địa kia, Hỷ có thể hoạt động. 

Hỏi: Hỷ nơi địa kia có giáo pháp nào làm 
chứng? 

Đáp: Như đức Thê Tôn nói: "Như thê là Bí-sô 
được hỷ lạc ly sanh làm thâm nhuân nơi thân, 
nhuân thăm cùng khắp, vui thích hiện bày khắp, 
không có phân ít nào mà không sung mãn. Như vậy 
gọi là Hỷ lạc ly sanh”. 

Ở đây, môn đầu nói về phân vị VỊ chí, môn sau 
nói về phần VỊ căn bản. 

Hỏi: Địa của Tĩnh lự một, bao nhiêu căn có thể 
đạt được? 
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Đáp: Mười tám căn, địa của Tĩnh lự hai cũng 
thê. 

Hỏi: Địa của Tĩnh lự ba, bao nhiêu căn có thể 
đạt được? 

Đáp: Mười bảy căn. 

Hỏi: Địa của Tĩnh lự bốn, bao nhiêu căn có thể 
đạt được? 

Đáp: Mười sáu căn. 

Hỏi: Địa của Xứ không Vô biên, bao nhiêu căn 
có thê đạt được? 

Đáp: Mười một căn. 

Như địa của Xứ không Vô biên, địa của Xứ 
Thức Vô biên, địa của Xứ Vô Sở Hữu nên biết 
cũng thê. 

Hỏi: Địa của Xứ Phi tưởng Phi Phi tưởng, bao 
nhiêu căn có thê đạt được? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Các căn thuộc về địa của Tĩnh lự một nên 
nói là Hữu lậu hay Vô lậu? 

Đáp: Nên nói cả hai thứ. 

Như các căn thuộc về Tĩnh lự một, cho đến các 
căn thuộc về địa của Xứ Vô sở hữu, nên biết cũng 
thê. Các căn thuộc về địa của Xứ Phi tưởng Phi Phi 
tưởng, nên nói là Hữu lậu. Đây cũng là căn cứ nơi 
chủng loại. Nếu căn cứ nơi sự tương tục, nên nói 
cả hai thứ. 

Lại, do nhằm g1ải thoát các phiên não nên khiến 
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các căn kia thành tánh Vô lậu. Như Hữu lậu, Vô 
lậu, thì nên đoạn, không. nên đoạn, thế gian, xuất 
thê gian, nên biết cũng vậy. 

Hỏi: Nếu sanh nơi cõi dục, nên nói là thành tựu 
bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có tất cả. 

Hỏi: Sanh nơi Na-Lạc-Ca, thì có được bao 
nhiều căn? 

Đáp: Tám căn. Hiện hành, chủng tử đều có 
được. 

Trừ ba thứ phân còn lại, hoặc có được, hoặc 
không có được. Ba thứ căn cứ nơi hiện hành thì 
không có được, căn cứ nơi chủng tử thì hoặc có 
được, nghĩa là pháp Bát-niễt-bàn. Hoặc không có 
được, nghĩa là pháp không Bát-niễt-bàn. Ba thứ 
khác, về Hiện hành thì không thành được, về chủng 
tử thi thành được. 

Như sanh nơi cõi Na-Lạc-Ca, nơi cõi hoàn toàn 
khô như Bảng sanh, Ngạ quỷ nên biết cũng thế. 
Nếu là Xứ thọ nhận khô vui xen lẫn, thì ba thứ sau, 
hiện hành cũng được thành. 

Hỏi: Nếu sanh nơi cõi người thì thành tựu bao 
nhiều căn? 

Đáp: Gồm có hết thảy. 

Như sanh trong cõi người, sanh nơi cõi Trời 
cũng vậy. 

Hỏi: Những người căn thiếu thì thành tựu bao 
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nhiêu căn? 

Đáp: Trừ năm, gôm có phân còn lại. 

Hỏi: Những người đủ căn thì thành tựu bao 
nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có hết thảy. 

Hỏi: Những kẻ Bán-trạch-thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Trừ năm, gôm có phân còn lại. 

Hỏi: Người nữ thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có hai mươi mốt căn. 

Hỏi: Người nam thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Cũng gôm hai mươi mốt căn. 

Hỏi: Những kẻ hai hình thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Gồm có mười chín căn. 

Hỏi: Kẻ đoạn thiện căn thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Trừ tám, gồm có phân còn lại. 

Hỏi: Người không đoạn thiện căn, thành tựu 
bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có hết thảy. 

Hỏi: Các phàm phu thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Mười chín căn, trừ ba thứ sau. 

Hỏi: Những người kiến đề thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Gồm có hai mươi mốt căn. 
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Hỏi: Bậc Vô học thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có mười chín căn. 

Hỏi: Bậc Hướng quả Dự lưu thành tựu bao 
nhiêu căn? Đáp: Gôm có hai mươi căn. 

Hỏi: Quả Dự lưu thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Cũng gôm có hai mươi căn. 

Như quả Dự lưu, Hướng quả Nhất lai, quả Nhất 
lai, Hướng Quả, Bất Hoàn nên biết cũng thê. 

Hỏi: Quả Bất Hoàn thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có mười chín căn. Như quả Bất 
Hoàn, Hướng A-la-hán cũng vậy. 

Hỏi: Quả A-la-hán thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: Gồm có mười chín căn. 

Hỏi: Nếu sanh nơi cõi Sắc, thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Gồm có mười tám căn. 

Hỏi: Sanh nơi cõi Vô sắc, thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Gồm có mười một căn. 

Hỏi: Nếu lúc ở cõi dục mất, sanh lại nơi cõi 
dục, nên nói là bỏ bao nhiêu căn, được bao nhiêu 
căn? 

Đáp: Lại căn cứ nơi Sắc căn có được mà nói. 
Hoặc bỏ các căn thiêu, được các căn thiêu. Hoặc 
bỏ các căn thiêu, được các căn đủ. Hoặc bỏ các căn 
đủ, được các căn thiếu. Hoặc bỏ các căn kém, được 
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các căn kém. Hoặc bỏ các căn kém, được các căn 
hơn. Hoặc bỏ các căn hơn, được các căn kém. Hoặc 
bỏ các căn hơn, được các căn hơn. Bỏ được hơn 
kém của ý căn, Mạng căn nên biết cũng thế. 

Nếu các Thọ căn hơn kém, được bỏ, theo chỗ 
thích hợp cũng vậy. Đây là căn cứ nơi Quả DỊ thục 
nên có sai biệt. Nêu các thiện căn căn cứ nơi Quả 
Đắng lưu, thì bỏ căn kém lùi về trước, được căn 
hơn tiễn dân về sau, không phải do sanh nên bỏ 
hơn được kém, tức do phương tiện tà vạy ở sau mới 
có nghĩa ấy. Ba căn sau cùng, nơi tất cả phân vị 
cùng trái nhau với sanh, thế nên không nói. 

Hỏi: Lúc từ cõi Dục mất, sanh nơi cõi Sắc, bỏ 
bao nhiêu căn, được bao nhiêu căn? 

Đáp: Nên bỏ tất cả nơi địa dưới, nên được tất 
cả địa trên. Như lúc ở nơi cõi dục mất, sanh nơi cõi 
Sắc, lúc từ cõi dục mất, sinh nơi cõi Vô sắc, lúc từ 
nơi cõi Sắc mắt, sanh nơi cõi Vô sắc, nên biết cũng 
thê. 

Ba căn sau cùng, do phương tiện chứng đắc quả 
Sa-môn mà được, không do mất, sanh. Do chỗ 
nhận giữ sức tu tập từ trước, nên quả Đăng lưu sau 
chuyên thạnh mà sanh. Lại có thê làm duyên sanh 
quả Dị thục khiến chuyên sáng, thạnh. Trong ấy 
Tụng nêu: 

"Nohĩa thật cùng có sắc 
Thiện cùng với DỊ thục 
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Hoặc giới hoặc các địa 
Cung tử sanh, được, bỏ”. 

Hỏi: Bao nhiêu căn do nghĩa của cảnh giới gọi 
là có nghĩa? Bao nhiêu căn không phải? 

Đáp: Hai mươi mốt căn øọI là có nghĩa, một 
căn không. 

Hỏi: Bao nhiêu căn ở nơi phi sắc theo nghĩa trợ 
bạn chuyên? 

Đáp: Bảy sắc căn. 

Hỏi: Bao nhiêu Sắc, phi Sắc làm trợ bạn? 

Đáp: Số căn có nghĩa còn lại. 

Hỏi: Năm Sắc căn là nghĩa gì? 

Đáp: Năm thứ như Sắc v.v... đều là biệt cảnh. 

Hỏi: Căn thứ sáu là nghĩa gì? 

Đáp: Là tất cả pháp. 

Hỏi: Nam căn, Nữ căn là nghĩa gì? 

Đáp: Nhân nơi dục tương ưng, tức thuộc về 
Xúc. 

Hỏi: Năm thọ căn là nghĩa gì? 

Đáp: Tùy thuận nơi xứ Khô, Lạc, Ưu, Hỷ, Xả, 
tức nghĩa của sáu căn. 

Hỏi: Tín căn là nghĩa gì? 

Đáp: Nên được nên bỏ đỗi với cảnh giới hiện 
có. 

Hỏi: Tỉnh tân căn là nghĩa gì? 

Đáp: Tức đối với hai thứ hoặc được hoặc bỏ 
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đêu không lo sợ. 

Hỏi: Niệm căn là nghĩa gì? 

Đáp: Đối với Văn, Tư, Tu, nhớ giữ không quên. 

Hỏi: Định căn là nghĩa gì? 

Đáp: Là Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

Hỏi: Huệ căn là nghĩa gì? 

Đáp: Là đôi tượng được nhận biết chân thật. 

Hỏi: VỊ trị Dục tr1 căn là nghĩa gì? 

Đáp: Người tu hiện quán đề, từ pháp thiện dục 
trở đi, ở trong tất cả đạo phương tiện, tức nghĩa của 
năm căn kia, nên biết là nghĩa nây. 

Hỏi: Dĩ trị căn là nghĩa gì? 

Đáp: Từ quả Dự Lưu cho đến định Kim Cang 
dụ, tức nghĩa của năm căn kia, nên biết là nghĩa 
nây. 

Hỏi: Cụ tr1 căn là nghĩa gì? 

Đáp: Từ đạo Vô học thứ nhất, cho đến ĐIỚI Niết 
bàn vô dư, tức nghĩa của năm căn kia, nên biết là 
nghĩa nây. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ căn có sắc, là nghĩa có sắc? 

Đáp: Bảy thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ Vô sắc, là nghĩa có sắc Vô 
sắc? 

Đáp: Trừ Mạng căn, là tất cả căn còn lại. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ căn, phi hữu sắc phi Vô sắc, 
là nghĩa phi hữu sắc phi Vô sắc? 
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Đáp: Tức mạng căn nây là pháp giả. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ có kiến, là nghĩa có kiên? 

Đáp: Tất cả không phải là có kiến. Một thứ có 
sắc, do có kiến là nghĩa và một phân của phi hữu 
sắc còn lại. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ có đối, là nghĩa có đôi? 

Đáp: Bây thứ có sắc và một phân của không sắc 
không đôi còn lại. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là Hữu lậu, là nghĩa Hữu 
lậu? 

Đáp: Chỉ bảy thứ. Trừ hai căn sau cùng và khô 
căn, ưu căn, các 

Hữu lậu Vô lậu, do là nghĩa Hữu lậu Vô lậu, 
nên biết là Khổ căn. Hữu lậu Vô lậu, do là nghĩa 
Hữu lậu, là Ưu căn. Hữu lậu, do là nghĩa Hữu lậu 
Vô lậu, là VỊ tri Dục tr1 căn. Nếu xa quả Sa-môn, 
thuộc về Hành của thê gian là Hữu lậu. Nếu gần 
quả Sa-môn, thuộc về Hành xuất thê gian là Vô lậu. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ căn là Hữu vị, là nghĩa Hữu 
vi? 

Đáp: Tất cả là Hữu vi, tám thứ là nghĩa Hữu vi. 
Các Hữu vi còn lại là nghĩa Vô vị. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là Hữu tránh, là nghĩa Hữu 
tránh (có tranh châp)? 

Đáp: Như nói về Hữu lậu, nên biết ở đây cũng 
thế. 

Như nói về Hữu tránh, nên biết Hữu ái vị, dựa 
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nơi sự tham đắm, thê gian xuất thế gian v.v... cũng 
vậy. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ là quá khứ, là nghĩa quá 
khứ? 

Đáp: Trừ Căn hữu sắc và Khô căn, là một phân 
có nghĩa còn lại. Nếu căn hữu sắc và khô căn ở nơi 
quá khứ, là nghĩa chắng phải quá khứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ là quá khứ, là nghĩa hiện 
tại? 

Đáp: Tức như đã nói về một phân, nên biết ở 
đây, tại quá khứ do là nghĩa vị lai. Lại, tức ở đây 
nơi hiện tại do là nghĩa quá khứ, vị la1. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là hiện tại, là nghĩa hiện tại? 

“Đáp: Tất cả căn có sắc và khô căn, củng một 
phân đã nói ở trước. Lại một phân nây tại vị lai, do 
là nghĩa quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu các Sắc căn 
tại vị lai, là nghĩa chăng phải vị lai. Khổ căn cũng 
thế. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ căn hệ thuộc cõi dục? Là 
nghĩa hệ thuộc cõi dục? 

Đáp: Có bốn. Hai thứ hệ thuộc cõi dục, cõi sắc, 
là nghĩa hệ thuộc cõi Dục. Ba thứ hệ thuộc cõi dục, 
cõi sắc, là nghĩa hệ thuộc cõi dục, cối sắc. Hai thứ 
hệ thuộc cõi dục, cõi sắc cùng không hệ thuộc, là 
nghĩa hệ thuộc cõi dục, cõi sắc, cõi Vô sắc cùng 
không hệ thuộc. Bảy thứ hệ thuộc cõi dục, cÕi sắc, 
cõi Vô sắc cùng không hệ thuộc, về nghĩa kia cũng 
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thế. Một thứ hệ thuộc cõi Sắc cùng không hệ thuộc, 
là nghĩa tất cả hệ thuộc không hệ thuộc. Hai thứ 
không hệ thuộc tât cả hệ thuộc, là nghĩa không hệ 
thuộc. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là thiện, là nghĩa thiện? 

Đáp: Tám thứ chỉ thiện, là nghĩa thiện bắt thiện 
Vô ký. Năm thứ là thiện bất thiện Vô ký, là nghĩa 
thiện bất thiện Vô ký. Một thứ là thiện bắt thiện, là 
nghĩa thiện bất thiện Vô ký. Năm thứ là Vô ký, là 
nghĩa Vô ký. Hai thứ là Vô ký, là nghĩa thiện bất 
thiện Vô ký. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là Học, là nghĩa Học, như 
thế v.v... 

Đáp: Chín thứ là Học, Vô học, phi Học phi Vô 
học, là nghĩa do ba thứ. Bảy thứ là phi Học phi Vô 
học, tức do đấy là nghĩa. Một thứ chung cho cả ba 
loại, là nghĩa phi Học phi Vô học. Một thứ là Học, 
phi Học phi Vô học, là nghĩa do ba loại. Hai thứ là 
Học, là nghĩa do ba loại. Một thứ là Vô học, là 
nghĩa do ba loại. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ do Kiến đạo đoạn? Là nghĩa 
Kiến đạo đoạn như thê v.v...? 

Đáp: Mười bốn thứ, một phân do Kiến đạo 
đoạn, một phân do Tu đạo đoạn. Mười hai thứ, một 
phân do Tu đạo đoạn, một phần không phải đoạn. 
Ở đây, các căn có sắc là nghĩa do Kiến đạo, Tu đạo 
đoạn. Các căn không sắc, là nghĩa của ba loại đoạn 
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Hỏi: Có bao nhiêu căn, nơi nghĩa xả bỏ, tạp 
nhiễm đã hiển bày? 

Đáp: Trừ các thiện căn, do các thiện căn, nơi 
nghĩa xả bỏ, thanh tịnh đã hiên bày. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là nghĩa điên đảo? 

Đáp: Trừ các thiện căn, là nghĩa của sáu căn 
hiện có. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn, là chỗ dựa của điên 
đảo? 

Đáp: Là bảy sắc căn. 

Hỏi: Có bao nhiều căn, tự tánh là điên đảo? 

Đáp: Là phân ít của sáu căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn đôi trị điên đảo? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn quán nghĩa lỗi lầm? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc năm, hoặc một. 

Hỏi: Nêu các Hành kia cũng có bốn đức tương 
ưng có thể đạt được. Vì sao chỉ quán là lỗi lâm? 
Bôn Đức là gì? 

1. Đức trụ vững chắc: Nghĩa là như một uấn 
trụ, trải qua trăm năm nêu bị dứt bị ngăn, hoặc có 
khi vượt hơn. 

2. Đức uy lực: Nghĩa là có thể sanh vui cùng 
hiện bày thanh tịnh. 

3. Đức chuyền biến: Nghĩa là dẫn dắt, tu trị, 
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thọ dụng, dứt bỏ, tự tại mà chuyền. 

4. Đức đáng vui thích: Nghĩa là dựa nơi xứ kia, 
sanh khởi vô số thứ sáng rõ. Đó gọi là các Hành có 
bốn tướng đức. 

Đáp: Tuy có, đối với các pháp kia của thế ` gian 
giữ lây làm công đức, nhưng tt cả đêu là chỗ găn 
liên với những lỗi lâm. 

Hỏi: Những øì gọi là các lỗi lầm? 

Đáp: Tuy trụ nơi thời gian ít không phải là trọn 
vẹn, nên vô thường của Ái biển đối hiện có thê đạt 
được. Vô thường của tử mất hiện có thê thây được, 
nên quán các Hành lìa đức thứ nhất. 

Lại có thê phát sanh vô số khổ não hiện có thể 
đạt được, phát sanh vô số bất tịnh hiện có thể thây 
được, nên quán các Hành lìa đức thứ hai. 

Lại, đối với già, bệnh, chết không thuận theo 
chỗ mong muốn, hiện có thê thây được, nên quán 
các Hành lìa đức thứ ba. 

Lại, các thứ trùng ăn phân và heo, chó v.v... 
cũng rât ưa thích các thứ phân uê, bất tịnh hiện có 
thế thấy được, nên quán các Hành lìa đức thứ tư. 
Do các Hành kia lìa các công đức, do đó tương ưng 
với tất cả lỗi lâm, nên phải quán chúng gồm đủ 
những lỗi lâm. 

Hỏi: Xứ nương dựa của Nhãn căn là gì? 

Đáp: Là xứ dựa thây săc. 

Hỏi: Cho đến Ý căn, Xứ nương dựa là gì? 
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Đáp: Đều giữ lây tự cảnh làm xứ nương dựa. 

Hỏi: Hai căn nam nữ, Xứ nương dựa là gì? 

Đáp: Xứ nương dựa là hành tập dục. 

Hỏi: Xứ nương dựa của Mạng căn là gì? 

Đáp: Là Hữu của thời trước cho đến Tử Hữu, 
là Xứ nương dựa. 

Hỏi: Các Thọ căn, Xứ nương dựa là gì? 

Đáp: Là nơi các cảnh giới vừa ý không vừa ý, 
hoặc yêu thích hoặc giận dữ làm Xứ nương dựa. 

Hỏi: Tín căn, Xứ nương dựa là gì? 

Đáp: Hướng nhập nơi pháp thiện là Xứ nương 
dựa. 

Hỏi: Xứ nương dựa của Tĩnh tấn căn là gì? 

Đáp: Đã nhập nơi pháp thiện, thường xuyên tu 
tập là Xứ nương dựa. 

Hỏi: Xứ nương dựa của Niệm căn là gì? 

Đáp: Chánh tri mà hành là Xứ nương dựa. 

Hỏi: Định căn lấy gì làm Xứ nương dựa? 

Đáp: Trí kiến thanh tịnh là Xứ nương dựa. 

Hỏi: Huệ căn lây gì làm Xứ nương dựa? 

Đáp: Phiên não vĩnh viễn đoạn trừ, là nơi chỗn 
nương dựa. 

Hỏi: Vị trí Dục tri căn lấy gì làm chỗn nương 
dựa? 

Đáp: Chứng đắc quả Sa-môn thứ nhất, thứ hai, 
thứ ba, là chỗn nương dựa. 
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Hỏi: Dĩ trí căn lây gì làm chôn nương dựa? 

Đáp: Cho đến Định Kim cang dụ, đã chứng đắc 
quả Sa-môn Vô học, là nơi chốn nương dựa. 

Hỏi: Cụ tri căn lấy gì làm chốn nương dựa? 

Đáp: Phiên não không giản đoạn đã hoàn toàn 
dứt trừ, tác chứng, chỗ dựa của hiện pháp lạc trụ 
đã vĩnh viễn vãng lặng, là nơi chốn nương dựa. 

Hỏi: đức Thế Tôn đã dựa vào căn xứ nào đề nói 
như vây: 

“Thân này: có săc thô, cặn hình thành, bốn đại 
tạo nên, từ chất bất tịnh của cha mẹ hòa hợp sinh 
ra, nhờ vô, số thứ ăn uống để nuôi lớn, luôn nhờ sự 
che phủ, tắm rửa v.v... là :. pháp hủy hoại, tan diệt?" 

Đáp: Dựa vào Dảy sắc căn. Nên biết ở đây là 
lược nói về các căn có sắc của cõi dục. Câu đầu nÓI 
về cộng tướng của Thân kia. Câu thứ hai nói về tự 
tướng. Tiếp theo có ba câu, nói về tướng nhân, 
nghĩa là nhân nương dựa, nhân sanh khởi, nhân 
sanh rôi tăng trưởng. Tiếp đến có ba câu, nói về 
tướng chuyên biến kia, nghĩa là những tác động 
của lạnh, nóng, mệt mỏi. Sau có bốn câu nói vê 
tướng biến hoại ây. Tức hai cầu đâu nói về những 
tác động bức bách tôn hại của cuộc sông. Hai cầu 
sau nói về những tác động sau khi chết, hoặc do kẻ 
khác, hoặc tự nhiên nên biến hoại, phải biết. 

Hỏi: đức Thế Tôn dựa vào căn xứ nào, để nói: 
"ĐI xa, đi một mình, không thân, ngủ nghỉ nơi 
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hang, hằm!". 

Đáp: Dựa vào xứ của Y căn. Do từ thời vô thủy 
của biên vực trước đã duyên khắp tất cả cảnh của 
đối tượng nhận thức, nên .gỌI là đi xa (Viễn hành). 
Các tâm nối tiếp, mỗi mỗi chuyên biên, không có 
chủ tế, nên gọ! là đi một mình (độc hành). Không 
sắc, không kiến, cũng, không đối, gọi là không 
thân, nương dựa nơi Sắc nên gọi là ngủ nghỉ nơi 
hang, hầm. 

Hỏi: Dựa nơi căn xứ nảo để nói như vậy: "Do 
tám xứ sở nên người nam bị người nữ trói buộc. 
Nghĩa là ca múa, vui cười, liệc mặt, nhan sắc tươi 
đẹp, tiếp xúc khéo léo v.v..." 

Đáp: Dựa vào hai căn Nam Nữ. Vào lúc dạo 
chơi, do bốn xứ trói buộc. Nơi lúc thọ dụng cũng 
do bốn xứ trói buộc. 

Hỏi: Dựa nơi căn xứ nào để nói: "Chúng sanh 
sinh sông, trụ giữ an ôn" 

Đáp: Dựa vào mạng căn mà nói. Có các hơi thở 
nên gọi là chúng sanh. Xét lường tương ưng nên 
øọI là sanh sông. Cùng với thứ khác mà ở nên gọi 
là trụ. Tăng thượng mà chuyền nên gọi là Giữ. 
Không có bệnh não hại nên gọi là an ồn. 

Hỏi: Dựa nơi căn xứ nào để nói: "Thọ nhận 
binh đăng chánh đáng thuộc về Thọ" 

Đáp: Dựa vào Hỷ căn, Lạc căn. So sánh về tự 
tướng, cộng tướng của Thọ còn lại nơi tướng 
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nương dựa được hiển bày. Như bình đẳng chánh 
đáng, không bình đẳng chánh đáng, phi bình đẳng 
chánh đáng, phì bất bình đăng chánh đáng, như chỗ 
thích hợp, nên biết. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi căn xứ nào đề 
nói: "Nơi trụ xứ của Như lai, căn tin tưởng thanh 
tịnh, sâu vững sinh khởi, kiến lập. Hết thảy thê 
gian, hoặc các Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
Thiên ma phạm không có ai như pháp có thể dẫn 
đến giải thoát!". 

Đáp: Dựa vào Tín căn đề nói. Ở đây là hiển bày 
nghĩa: Sự tin tưởng kia đối với Văn, Tư, Tu đạt 
thăng giải kiên cô. Lại, sự kiên cô nây, tuy theo chỗ 
tin, hiêu, tạo phương tiện hiển bày, chỉ rõ. Nghĩa là 
bậc Chủ tịnh Trí sanh tôi thắng hãy còn không thể 
làm động, huỗng chi là hạng bình thường. Lại, 
nghĩa kiên cô có sai biệt. Tức sự tin tưởng sâu 
vững, do pháp thiện của thế gian quyết định Thăng 
giải làm căn bản cho thắng giải xuất thế gian. Lại, 
do Thắng giải thanh tịnh xuất thê gian được kiến 
lập, nên biết câu đâu tiên là nêu dẫn, hai câu sau là 
giải thích. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi căn xứ nào để 
nóI: 

"Trụ có thể, có cần 

Có dùng kiện, vững mạnh 

Ở trong các pháp thiện 
Thường không bỏ nẻo thiện ”. 
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_ Đáp: Dựa vào Tĩnh tân căn mà nói. Căn tinh tân 
nây lược hiên bày về tướng saI biệt có năm: 
1. Tinh tấn mặc áo giáp. 
2. Tinh tân phương tiện. 
3. Tinh tân không hạ. 
4. Tinh tấn không động. 
5. Tinh tân không biết đủ. 
Hỏi: Đức Thế Tôn dựa vào căn xứ nào để nói: 
"Niệm cùng niệm theo niệm Niệm riêng, niệm 
không quên Tâm ghi rõ không mât 
Pháp không quên, không mắt." 
Đáp: Dựa vào Niệm căn để nói. Nghĩa sai biệt 
ở đây như nơi Phân "Nhiêp dị môn” (Gôm thâu 
môn khác) đã nói nên bit. 
Hỏi: Đức Thế Tôn dựa nơi căn xứ nào để nói: 
"Khiến Tâm trụ cùng trụ An trụ và cận trụ 
Điều (phục) tịch tĩnh, tịch chỉ Tánh một hướng 
đăng trì". 
Đáp: Dựa vào định căn để nói. Về nghĩa sai biệt 
ở đây, như nơi địa Thanh văn đã nói nên biết. 
Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi căn xứ nào đề 
nóI: 
“Lựa chọn pháp Lựa chọn kỹ 
Tìm biết khắp Quán xét khắp. " 
Đáp: Là dựa vào Huệ căn để nói. Nghĩa sai biệt 
ở đây, cũng như nơi địa Thanh Văn đã nói nên biệt. 
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Các thiện căn còn lại, thuộc về Tín v.v... về 
nghĩa sai biệt, hầu như không có. 

Hỏi: Đối với bao nhiêu căn xứ để lập Thân 
niệm trụ? 

Đáp: Bảy căn. 

Hỏi: Đối với bao nhiêu căn xứ để lập Thọ niệm 
trụ? 

Đáp: Năm căn. 

Hỏi: Đối với bao nhiêu căn xứ để lập Tâm niệm 
trụ? 

Đáp: Một căn. 

Hỏi: Đôi với bao nhiêu căn xứ để lập Pháp 
niệm trụ? 

Đáp: Tám căn sau cùng và Mạng căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn tối thăng là chỗ dựa của 
Khô để? 

Đáp: Chín căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn tối thăng là chỗ dựa của 
Tập đề? 

Đáp: Năm căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là chỗ dựa của Diệt đế? 

Đáp: Hết thảy. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là chỗ dựa của Đạo đề? 

Đáp: Tám căn sau cùng. 

Hỏi: Dựa vào bao nhiêu căn xứ để tư duy về 
đối tượng được tư duy là thiện? 
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Đáp: Chín căn. 

Hỏi: Dựa vào bao nhiêu căn xứ để thuyết giảng 
về đối tượng được thuyết giảng là thiện? 

Đáp: Mười căn. 

Hỏi: Dựa vào bao nhiêu căn xứ để tạo tác nơi 
đối tượng được tạo tác là thiện? 

Đáp: Mười sáu căn. 

Như vậy, tư duy về đối tượng được tư duy là 
Ác, thuyết giảng về đôi tượng được thuyết giảng là 
Ác, tạo tác về đối tượng được tạo tác là Ác, như 
chỗ thích hợp, nên biết. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn tôi thăng, là chỗ dựa của 
Hoặc nghiệp? 

Đáp: Chín căn. 

Hỏi: Dựa vào bao nhiêu căn xứ để khởi phiên 
não, nghiệp? 

Đáp: Năm căn. 

Hỏi: Dựa vào bao nhiêu căn xứ để đoạn phiên 
não, nghiệp? 

Đáp: Tám căn sau cùng. 

Hỏi: Do bao nhiêu căn nên nhận lãnh tất cả an 
lành hiện có của thế gian và xuất thê gian? 

Đáp: Trừ hai căn. 

Hỏi: Do bao nhiêu căn nên nhận lãnh tất cả an 
lành bị hủy hoại? 

Đáp: Mười một căn. 
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Hỏi: Bao nhiêu căn có thê dẫn khởi an lành hiện 
có? 

Đáp: Tám căn sau cùng. 

Lại nữa, như đức Thế Tôn nói: Những người 
thọ nhận mong muôn, lược có năm loại tạo pháp 
an lành, đó là: 

1. Nhẫn nhục. 

2. Nhu hòa. 

3. Quán người mà bỏ. 

4. Hành hạnh hiên thiện. 

5. Không phóng dật. 

Thể nào là Nhẫn nhục? Nghĩa là do ba thứ hành 
tướng, nên bIêt: 

1. Không phẫn nộ. 

2. Không báo oán. 

3. Không mang tâm Ác. 

Nếu phân biệt riêng thì có mười thứ: 

. Nhẫn khi đã nhận oán hại. 

. Nhẫn đối với oán hại hiện tiền. 

. Nhẫn đối với oán hại lo sợ. 

. Nhẫn đối với oán ghét tạo ích lợi. 
. Nhẫn đối với sợ tôn hại bạn thân. 
. Nhẫn đối với tất cả tồn hại. 

. Nhẫn đối với tất cả nhân oán hại. 

. Nhẫn đôi với oán hại thọ giáo. 

. Nhẫn đôi với oán hại chọn sức. 
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10. Nhẫn đôi với oán hại tự tánh. 

Tắt cả như thế nói chung gọi là Nhẫn chịu đôi 
với điều trái, hại. 

Thế nào là Nhu hoà? Nghĩa là tánh hiện thiện, 
do thân ngữ ý luôn che chở kẻ khác khiến không 
não hại. Nếu kẻ khác vốn có những hỷ lạc vô tội, 
chưa sanh thì khiến sanh, sanh rôi thì theo đây mà 
giữ gìn giúp. Nêu là ưu khô có tội, chưa sanh thì 
ngăn chận khiến không sanh, đã sanh thì tìm 
phương tiện khiên thoát khỏi. Ở đây, nhẫn nhục là 
chịu đựng sự trái, hại của kẻ khác, còn nhu hòa là 
đối với kẻ khác không tạo sự trái phạm, tốn hại. 

Như thê øỌI1 là sự sai biệt của hai thứ. Nên biết, 
quán người có hai lúc saI biỆt: 

1. Lúc thâu nhận. 
2. Lúc xử trí. 
Vào lúc thâu nhận, nên dùng năm tướng đề 
quan sát kẻ ây, sau đó mới thâu nhận: 
1. Do thành thật quay về. 
2. Do kỹ năng. 
3. Do trí huệ. 
4. Do hành tích. 
5. Do khiêm tốn. 

Khi xử trí, cũng dùng năm tướng để quán xét 
kẻ ây, sau đây mới xử trí: 

1. Có thể hành xử nghiệp gây tạo, ở yên trong 
nghiệp gây tạo. 
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2. Có thể hành xử nghiệp tư duy, ở yên trong 
nghiệp tư duy. 

3. Có thể hành xử nghiệp hòa hợp, ở yên trong 
nghiệp hòa hợp. 

4. Có thê hành xử nghiệp bảo hộ thân mạng tài 
sản, ở yên trong nghiệp bảo hộ thân mạng tài sản. 

5. Có thế hành xử nghiệp pháp, ở yên trong 
nghiệp pháp. Vê xả bỏ, lược có năm thứ: 

1. Do địa nên xả bỏ. 

2. Do của cải nên xả bỏ. 

3. Tùy chỗ thích ứng nên xả bỏ. 

4. Do ăn uống nên xả bỏ. 

5. Do tôi thắng nên xả bỏ. 

Ở đây, xả tướng, xả vật dụng gọi là Xả. 

Hạnh hiền thiện: Là tánh đối với kẻ khác không 
hề chồng trái, không hề lừa dối. Về không hê 
chống trái lại có năm loại: 

1. Không chỗng trái vì điên đảo. 

2. Không chống trái vì gượng tin theo. 

3. Không chống trái vì thừa sự. 

4. Không chông trái vì khế ước. 

5. Không chỗng trái vì phương tiện khác. 

Không phóng dật: Là tu tập các pháp thiện, 
ngăn giữ tâm bất thiện. Nhân quả cùng hệ thuộc, 
nên cùng ứng hợp là tướng kia. Nên biết, đây lại 
có năm loại: 
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1. Không phóng dật do câu đạt của cải. 
2. Không phóng dật do giữ gìn của cải. 
3. Không phóng dật do bảo hộ thân. 
4. Không phóng dật do bảo hộ danh tiếng. 
5. Không phóng dật do hành pháp. 

Như thê, tất cả øôm có năm Lực có thể sanh 
khởi an lành: 

1. Lực của Thi-La (G1ớn) thiện. 
2. Lực của bạn bè thiện. 

3. Lực của tâm không gian lận. 
4. Lực có thê tin tưởng thực sự. 
5. Lực của pháp. 
Nên biết, An lành cũng có năm thứ: 
1. Nhiễu người yêu thích. 

2. Giàu sang tự tại. 

3. Oán địch được hàng phục. 

4. Tạo lợi ích làm chỗ dựa. 

5. Đi đến các nẻo thiện. 

Bồn thứ Lực trước có thể sanh khởi chung bốn 
thứ an lành. Một Lực thứ năm có thê sanh khởi an 
lành thứ năm. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là chỗ chiêu cảm các 
nghiệp phiên não trước? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là duyên của Danh sắc? 

Đáp: Một căn. 
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Hỏi: Có bao nhiêu căn là duyên của Xúc? 

Đáp: Năm căn. 

- Hỏi: Có bao nhiêu căn là duyên của sự thúc 
đây, găng sức? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn nên ngăn g1ữ? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn nên điều phục khiến tịch 
tĩnh? 

Đáp: Một căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn nên khiến cho dừng 
lặng? 

Đáp: Năm căn. 

Hỏi: Hỏi: Có bao nhiêu căn tự tánh thuận hợp 
nơi tịch tĩnh dừng lặng, lại có thê điêu phục khiên 
tịch tĩnh, dừng lặng? 

Đáp: Tám căn. 

Thế nào là xả các căn được xả bỏ? Nghĩa là các 
căn của Địa, Giới đông phận diệt, căn khác sanh 
khởi. 

Thế nào là các căn được lìa bỏ? Nghĩa là các 
căn của Địa, Giới không đông phận diệt, các thứ 
khác sanh khởi. 

Thê nào là các căn được đoạn trừ? Nghĩa là 
đoạn trừ tât cả phiên não đã trói buộc các căn kia. 

Thê nào là các căn thối chuyên? Nghĩa là mọi 
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thứ hoại mất hiện có hoặc định hoặc sanh của thế 
gian hưng thạnh. 

Hỏi: Các căn của hàng Thanh Văn, Độc Giác, 
Bỏ Tát có những sai biệt gì? 

Đáp: Nên biết những sai biệt ây lược có năm 
loại: 

1. Sai biệt về phẩm loại. 
2. Sai biệt về nhận giữ. 
3. Sai biệt về thâu phục. 

4. Sai biệt về chánh hành. 

5. Sai biệt về chứng đắc. 

Sai biệt về Phẩm loại: Nghĩa là căn của các Bồ 
tát về tánh là phẩm thượng. Các căn hiện có của 
hàng Thanh văn, Độc giác là phẩm hạ phẩm trung. 

Sai biệt về Nhận giữ: Tức căn của các Bồ tát 
đối với tất cả Minh xứ đêu khéo léo nhận giữ. Các 
căn hiện có của hàng Thanh văn, Độc giác chỉ khéo 
léo nhận giữ một phân Minh xứ. 

Sai biệt về thâu phục: Tức căn của các Bồ tát là 
đại bi rộng mở. 

Căn của hàng Thanh văn, Duyên giác thì không 
như thê. 

Sai biệt về Chánh hành: Căn của các Bồ tát là 
chánh hành của tự lợi, lợi tha hiện tiên. Các căn 
hiện có của hàng Thanh văn, Độc giác chỉ là tự lợi 
hiện tiên. 

Sai biệt về chứng đắc: Căn của chư Bồ tát 
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chứng đắc quả đại Bồ đề vô thượng. Các căn hiện 
có của hàng Thanh Văn, Độc giác chỉ chứng đắc 
hai quả Bồ đê hạ, trung. 

Hỏi: Nếu Bồ-đặc- -glà-Ì: la dựa nơi Định VỊ chí, tu 
hiện quán đề, lúc VỊ ây đặc quả Tĩnh lự thứ nhất, 
khởi Hỷ căn hiện tiên hay là không khởi? 

Đáp: Có trường hợp có thể khởi, có trường hợp 
không thê khởi. Nếu là Hữu tình có lợi căn, có rât 
nhiêu sự hỗ trợ của gốc thiện, 

thì vị ấy có thê hiện khởi. Trường hợp khác thì 
không. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn nhập Tĩnh lự thứ nhất? 

Đáp: Tám căn. Một phân của ba căn sau có thể 
nhập, một phân thì không. Như Tĩnh lự thứ nhất, 
Tĩnh lự thứ hai cũng thế. Tĩnh lự thứ ba cũng có 
tám căn có thể nhập. Nhưng Tĩnh lự thứ tư và các 
định Vô sắc thì chỉ có bảy căn có thê nhập. Ba căn 
sau, một phần có thể nhập, một phân không thê 
nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn đạt được quả Dự lưu? 

Đáp: Hoặc một, hoặc tám, hoặc hai, hoặc chín. 
Đạt được quả Nhất lai cũng vậy. Về Ưu căn, tuy là 
chỗ dựa của Đạo, nhưng không phải thuộc vê đạo 
nên ở đây không chọn lây. Hỷ căn không trụ vững 
nên ở đây cũng không chọn lây. Nếu chọn lây 
chung thì phải tăng về số lượng. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn đạt được quả Bắt hoàn? 
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Đáp: Hoặc mười một, hoặc hai. Về Ưu căn thì 
cũng như trước nên biết. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn đạt được quả A-la hán? 

Đáp: Hoặc một, hoặc mười. 

Như Kinh nói: "Đối với giải thoát trên mong, 
cầu, ưu thích." 

Thế nào là mong? Nghĩa là người tu hành suy 
nghĩ: Xứ ây, các bậc 

Thánh có thể an trụ đây đủ. 

Thế nào là cầu? Nghĩa là người tu hành khởi 
suy nghĩ: Ta đối với xứ ấy phải an trụ đây đủ. 

Thế nào là thích (lo lắng)? Nghĩa là đối với điều 
thập kém không sanh biết đủ. 

Thê nào là ưu (lo nghĩ)? Nghĩa là đối với nẻo 
vô thượng tâm sanh mến nộ. 

Ở đây, quả Dự lưu, Nhất Lai, đối với tật cả các 
thứ vừa nêu đều đây đủ, nên kiến lập Ưu căn. Còn 
quả Bất Hoàn, tuy có hai thứ đâu nhưng hai thứ 
còn lại thì không, nên không lập Uu căn, vì chỉ là 
Dục của pháp thiện, 

Hỏi: Từng có trường hợp dựa nơi Hỷ căn, có 
thể xả Hỷ căn, Ưu căn, Xả căn chăng? 

Đáp: Có, Nghĩa là nương dựa Hỷý căn xuất ly 
làm chỗ dựa nên xả chỗ dựa về tham đăm nơi ba 
căn. 

Hỏi: Từng có trường hợp dựa nơi Ưu căn để xả 
Uu căn chăng? 
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Đáp: Có. Tức nương nơi sự xuất ly làm chỗ 
dựa, nên xả phân dựa nơi tham đăm. 

Hỏi: Từng có trường hợp nương dựa nơi Xả căn 
để xả Xả căn chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là nương nơi một tánh Xả làm 
chỗ dựa nên Xả, dựa nơi Vô số tánh đề Xả. Không 
chỗ dựa đề xả làm chỗ dựa nên Xả, là dựa nơi một 
tánh đề Xả, 

Lúc được quả Dự lưu, VỊ tri Dục tr1 căn cũng 
diệt, cũng Xả, không phải khởi mà bỏ, không phải 
đoạn, không phải thôi chuyền. 

Lúc đắc quả A-la-hán thì Dĩ tri căn, về lý nên 
biết cũng thé. 

Hỏi: Bao nhiêu Bỗố-đặc-già-la có Luyện căn? 

Đáp: Là tt cả bậc Hữu học cùng Vô học. Năm 
căn thôi chuyên, xét giữ, trụ nơi chủng tánh có thế 
đạt được, không phải là các độc giác, cũng không 
phải Bỏ tát tánh lợi căn. 

Hỏi: Nếu người Dự lưu, lúc tu luyện căn, đã 
được luyện căn, cũng chứng quả Nhất lai chăng? 

Đáp: Cũng chứng. 

Hỏi: Cũng chứng quả Bất Hoàn chăng? 

Đáp: Không chứng. Vì đối trị khó được, chỗ 
ứng hợp được nghĩa là rất rộng lớn. 

Hỏi: Nếu là người Bắt Hoàn, lúc tu luyện căn, 
đã được luyện căn, cũng tinh tân lìa Dục chăng? 

Đáp: Cũng tỉnh tấn. 
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Hỏi: Cũng chứng quả A-la-hán chăng? 

Đáp: Không chứng. Do nhân trước, nên chuyển 
căn trở về sau, tất cả đều chứng. 

Hỏi: Vì sao chuyển căn? 

Đáp: Do đổi với sự thăng tiên còn mỏng, Ít, 
không sanh biết đủ. Vì nhăm vun trông khiến dẫn 
phát định lực thù thắng. Vì nhằm gieo trông lực đa 
Văn. Vì nhằm vun trông lực quán xét pháp nhẫn 
thâm diệu. 

Hỏi: Các vị Bồ tát, đối với ba căn như VỊ tri 
Dục tri v.v... làm sao kiến lập ba căn như VỊ tri Dục 
tri v.v... làm sao kiến lập? 

Đáp: Nơi địa Hành Thắng giải, kiến lập căn thứ 
nhất 

Nơi địa Ý lạc tăng thượng thanh tịnh, kiến lập 
căn thứ hai. Nơi địa Như Lai, kiến lập căn thứ ba. 

Hỏi: Do bao nhiêu thứ viên mãn gọi là Học viên 
mãn? Đáp: Do ba thứ viên mãn. 

1. Căn viên mãn. Nghĩa là Lợi căn. 

2. Định viên mãn. Nghĩa là tám định Giải 
thoát. 

3. Quả viên mãn. Nghĩa là Quả Bất Hoàn. Nêu 
các bậc Vô học có được hai thứ viên mãn: Một là 
căn Viên mãn, nghĩa là pháp Bất động. 

Hai là định Viên mãn, như trước đã nói, nên 
biết tất cả bậc Vô học đều do Quả viên mãn, mới 
được gọi là Viên mãn. 
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Hỏi: Như nói các căn không điều phục, không 
giữ gìn, không hộ, không phòng, cũng không tu 
tập. Vậy những sai biệt vê tên gọi ây có nghĩa gì? 

Đáp: Lược nêu, do bốn nhân duyên nên các căn 
gọi là không điêu phục. Nghĩa là do Lực phân biệt, 
lựa chọn làm chỗ dựa, nên đối với các cảnh gIỚI, 
nếu không nên buông thả các căn, thì liên khởi gia 
hạnh khiến không phóng dật. Nếu nên Duông thả, 
liên khởi gia hạnh buông thả các căn kia, giúp cho 
các phiền não khiến không hiện khởi. Do Lực đối 
trị đoạn trừ làm chỗ dựa, tức đôi với cảnh giới như 
trước đã nói, vì tánh không chấp trước, vì tánh đôi 

VỚI phiền não không còn hiện hành. Nếu không có 
bốn thứ ây điều phục các căn, nên biết căn kia gọi 
là không điều phục. 

Do không g1ữ gìn, nên không Hộ, nên không 
phòng, nên không tu ậP. Nếu có bốn thứ ấy điều 
phục các căn, nên biết cùng với bốn thứ kia là trái 
nhau, gọi là điều phục, cho đến tu tập. 

Thế nào là không điều phục, có thể dẫn đến các 
khổ? Nghĩa là có thê sinh khởi sáu thứ khô: 

1. Khô sanh khởi do trụ nơi phiên não nhiễu 
loạn. 

2. Khô do bị kẻ khác ruông bỏ, xua đuôi, 

3. Khô do bị kẻ khác che bai. 

4. Khổ do hồi hận sanh khởi. 

5. Khổ do sanh đến nẻo Ác. 
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6. Các khổ như sanh v.v... 

Nếu các căn được khéo điều phục, nên biết là 
cùng với đây trái nhau, đoạn dứt sáu thứ khô, dẫn 
đến những an lạc. 

Hỏi: Mười bốn thứ căn, nơi ba Tụ hữu tình, là 
mười bỗn gôm thâu ba, hay ba gôm thâu mười 
bốn? 

Đáp: Ba gồm thâu mười bốn, không phải là 
mười bốn gồm thâu ba. 

Những øì là không gồm thâu? Nghĩa là phân Ít 
của ngoại xứ. Ba Tụ hữu tình: là Dục giới, Sắc g1ới, 
Vô sắc giới. 

Hỏi: Năm căn, ba Thọ, là năm øôm thâu ba, hay 
ba gồm thâu năm? 

Đáp: Lại cùng gôm thâu lẫn nhau. 

Hỏi: Năm căn, ba mươi bảy pháp phẩm Giác, 
là năm gồm thâu ba mươi bảy, hay ba mươi bảy 
øôm thâu năm? 

Đáp: Là ba gồm thâu năm, không phải năm 
øôm thâu ba. Không gồm thâu những gì? Là các 
căn Ý, Lạc, Hỷ, Xả. 

Hỏi: Chín Biến tri, có bao nhiêu căn gồm thâu? 

Đáp: Chín Biến tri nây là đoạn Biến tri gồm 
thâu, không phải thuộc về Căn. Những øì là chín? 
Nghĩa là: 

1. Cõi Dục trói buộc Khô, Tập. do kiến đạo 
đoạn trừ, là Biến tri thứ nhất. 
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2. Cõi Sắc, Vô sắc trói buộc Khổ, Tập. do kiến 
đạo đoạn trừ, là Biễn tri thứ hai. 

3. Cõi Dục trói buộc diệt, do kiến đạo đoạn trừ, 
là Biến tri thứ ba. 

4. Cõi Sắc, Vô sắc trói buộc diệt, do kiến đạo 
đoạn trừ, là Biến tri thứ tư. 

5. Cõi Dục trói buộc đạo, do kiễn đạo đoạn trừ, 
là Biến tri thứ năm. 

6. Cõi Sắc, Vô sắc trói buộc đạo, do kiến đạo 
đoạn trừ, là Biến tri 

thứ sáu. 

7. Kiết phần dưới được đoạn trừ là Biến tri thứ 
bảy. 

8. Ái cõi Sắc dứt hết là Biển tri thứ tám. 

9. Ái cõi Vô sắc dứt hết là Biến tri thứ chín. 

_Nên biết, Biến tri lược do hai duyên mà được 

kiên lập: 

1. Đoạn trừ do thông đạt Đề. 

2. Đoạn trừ do Vĩnh viễn vượt qua Giới. 

Do tướng. đông phận, Giới không đông phận và 
động phận nên lập hai Biến tri. Do Tướng không 
đồng phận, Giới không đồng phận và đông phận 
nên lập bốn Biến tri. 

Vĩnh viễn vượt qua Giới kém nên lập một Biến 
tri. Vĩnh viễn vượt qua Giới diệu, nên lập một Biến 
{r1. 

Hỏi: Các tướng tùy hảo, các pháp Phật bất cộng 
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như Lực, Vô úy v.v... có bao nhiêu căn gôm thâu? 

Đáp: Các tướng tùy hảo là thuộc về chỗ dựa của 
Thiệt căn và bốn căn. Bốn căn là: Thân căn, Nam 
căn, Nhãn căn và Thiệt căn. 

Mười Lực của chư Phật, là thuộc về Huệ căn 
trong Thân Như Lai cùng Cụ tri căn. Bốn Vô sở úy 
là thuộc về năm căn. Như Vô sở úy, Bất hộ cũng 
thê. Ba thứ Niệm trụ không thuộc vê căn, nhưng 
thuộc về không tham, không sân được dẫn từ sáu 
căn. Đại bi cũng thuộc về không sân không s1, được 
dẫn từ sáu căn, chăng phải thuộc vê căn. Phá 
không quên mất, nên biết là như lực. Nhất Thiệt 
chủng Diệu trí của Phật cũng vậy. Vĩnh viễn đoạn 
trừ tập khí không phải thuộc về căn, nhưng thuộc 
về phần phiên não được diệt trừ vĩnh viên do sáu 
căn chứng đắc. 

Hỏi: Các thứ thô trọng hiện có nơi phẩm phiên 
não, bậc A-la-hán đã vĩnh viễn đoạn trừ trọn vẹn. 
Vậy lại có những thô trọng của phẩm nào, bậc A- 
la-hán chưa có thê đoạn, do đoạn trừ chúng nên gọi 
là Như lai đã đoạn trừ vĩnh viễn tập khí? 

Đáp: Những thô trọng nơi phẩm DỊ Thục, bậc 
A-la-hán chưa có thể đoạn, chỉ có Như lai mới ØỌI 
là đoạn trừ rốt ráo. 

Hỏi: Như kinh nói: Có bốn thứ ăn đều có thể 
nuôi lớn đại chủng của các căn. Vậy thê nào là bôn 
thứ ăn? Thê nào là nuôi lớn đại chủng của các căn? 
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Đáp: Đoạn thực, Xúc thực, Ý Tư thực, Thức 
thực, do bốn thứ Ăn nây đã nuôi lớn năm sắc căn 
và Ý căn cùng đại chủng hiện có là chỗ dựa của 
căn. 

Hỏi: Thế nào là đoạn thực? 

Đáp: Là cách ăn các thứ thức ăn nếu có thể nuôi 
lớn đại chủng của các căn. Cùng với đây trái nhau, 
nên biết không phải là ăn. Như đoạn thực, chăng 
phải là ăn của các thứ ăn khác, nên biết cũng thé. 

Hỏi: Vì sao đoạn thực có thể tạo nên việc ăn, 
cho đến Thức thực cũng vậy? 

Đáp: Nêu các đoạn thực có thể gôm thâu, tạo 
lợi ích cho Thức, khiến Thức mạnh mẽ, do đây 
nuôi lớn đại chủng của các căn cũng khiến cường 
thịnh. Xúc có thể thâu nhận hoặc Hỷ hoặc Lạc, 
hoặc một phân của Xả, do đây, lại có thể gôm thâu 
tạo lợi ích cho các Thức. Vì gôm thâu tạo lợi ích, 
nên lại có thể nuôi lớn đại chủng của các căn. Ý tư 
vì nhăm chứng đắc tướng của cảnh giới khả ái, dựa 
nơi chánh phương tiện, khởi Hỷ căn nhiễm không 
nhiễm, hy vọng, duyên nơi cảnh của vị lai, gồm 
thâu tạo lợi ích cho Thức, do đây nuôi lớn đại 
chủng của các căn. Như vậy, ba thứ Thực đã gôm 
thâu, tạo lợi ích cho Thức. Do Thể tăng thạnh, cùng 
duyên nơi đời hiện tại, vị lai, nên Thức lại nuôi lớn 
đại chủng của các căn, do đó lập bốn thứ ăn. 

Hỏi: Thế nào là Thức cùng với Ý căn là ăn? 
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Đáp: Do ba thứ cung cấp, nắm giữ các thứ đã 
nhận giữ, nên có thể cùng với các phân cung cấp 
càng về sau làm nhân tăng thạnh, khiến chúng 
được sanh. 

Hỏi: Vì sao các thứ phạm. hạnh, đắng chí nơi 
mộng khi ngủ đêu có thể nuôi lớn đại chủng của 
các căn mà không lập là ăn? 

Đáp: Có hai thứ nuôi lớn: 

1. Nuôi lớn do thầu nhận nghĩa riêng. 

2. Nuôi lớn khiến không tôn hại. 

Các pháp như mộng khi ngủ v.v.. . đôi với sự 
nuôi lớn sau tuy có thể nuôi lớn, nhưng đối với thứ 
trước thì không, thế nên không lập. 

Hỏi: Vì sao Mạng căn có thê nhận giữ Thân mà 
không lập là ăn? 

Đáp: Vì nếu la nơi việc ăn thì Mạng căn kia 
trọn không thê nuôi lớn thân. 

Hỏi: Vì sao đoạn thực gọi là Thô? 

Đáp: Vì đấy không phải là thức ăn của chư 
Thiên. 

Hỏi: Những øì gọi là tế? 

Đáp: Là các thức ăn của chư Thiên. Do chư 
Thiên ăn xong tức ở trong thần liên tự tiêu hóa, 
không phải dân dân. 

Hỏi: Vì sao Xúc thực, Ý tư thực, Thức thực ØỌI 
là Thô? 

Đáp: Nếu ở tại cõi Dục. 
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Hỏi: Những øì gọi là tế? 

Đáp: Nếu ở tại cõi Sắc, Vô sắc. 

Hỏi: Những gì gọi là hữu tình đã sanh? 

Đáp: Nếu ở nơi hiện tại đã sanh, tăng trưởng. 

Hỏi: Những øì gọi là hữu tình cầu Hữu? 

Đáp: Nếu có mong cầu về các Hữu của vị lai. 

Hỏi: Những øì gọi là Trụ? 

Đáp: Nếu được nuôi lớn không tốn hại. 

Hỏi: Những gì gọi là ăn? 

Đáp: Nếu được thâu nhận, nuôi lớn. 

Hỏi: Hữu tỉnh đã sanh, vì sao do ăn mà được an 
trụ? 

Đáp: Như trước đã nói, về lý nên biết. 

Hỏi: Hữu tình câu Hữu vì sao do ăn thâu nhận? 

Đáp: Do ba môn, nên hai thứ tạp nhiễm tăng 
trưởng. Nghĩa là nghiệp, phiên não, là hai thứ tạp 
nhiềm dựa nơi Thức mà có. Do ba môn tạp nhiêm 
nuôi lớn Thức. Các hữu tình cầu Hữu, đối với sự 
sanh không gián đoạn thầu nhận Hữu khác. 

Hỏi: Đoạn thực, vào lúc nào thì kiễn lập làm 
"thực"? 

Đáp: Vào lúc biến hoại, hoặc vào lúc thọ dụng 
thì kiên lập. Xúc thực do sự thâu nhận kia mới 
được tăng trưởng. Vì thê, đoạn thực thuộc vệ ba 
xứ, nghĩa là Hương, VỊ, Xúc được kiên lập làm 
"Thực", không lập Sắc xứ, do Sắc xứ cân đên phân 
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vị biên hoại như thế của vị chín muôi mới tốn giảm, 
tăng thêm. 

Hoặc có vật của đoạn thực, vào lúc thọ dụng có 
tốn hại, vào lúc biến hoại mới có thể gôm thâu tạo 
lợi ích, như các thứ đăng, cay. Hoặc có vật của 
đoạn thực, vào lúc thọ dụng tạm làm việc øôm thâu 
tạo lợi ích, vào lúc biên hoại lại là tốn hại. Như có 
vật ngon ngọt không thích hợp, nên lúc biến hoại 
mới lập làm "thực", không phải lúc thọ dụng. 

Hỏi: Ngoài ra, lại có rât nhiều pháp hành trụ 
nơi nhân có thê đạt được. Nghĩa là nghiệp đời trước 
sanh thân thông, nhân duyên hợp hội lia chướng 
nøạI, vì sao chỉ nói bốn thứ â ây là "Thực"? 

Đáp: Do nhiêu phân, do dễ nhận biết, đôi với 
các niệm trụ dễ hướng nhập, nơi mỗi mỗi ngày dễ 
cung cấp nuôi dưỡng, nên chỉ bốn thứ nây cần hiển 
bày làm "Thực". 

Trong cõi Na-lạc-ca (địa ngục) không có đoạn 
thực. Chư Thiên nơi địa định cũng lại như thê. Các 
địa ngục phân nhiều do sự nhận giữ của nghiệp lực 
từ đời trước, nên được trụ lâu. Tuy có nhân duyên 
tốn hại nơi đại chủng của các căn rộng lớn, mà 
không thể chết, nhưng ở đây cũng có các ngọn g1ó 
vi tế tùy nhập nơi phân thân, lây đó làm thức ăn, 
khó có thể nhận biết rõ, vì thế không nên. 

Hỏi: Các căn dựa nơi Thân chuyên, cũng dựa 
nơi cảnh giới cảnh giới chăng? Nếu như dựa nơi 
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cảnh giới thì cũng dựa nơi thân chuyên chăng? 

Đáp: Nếu căn dựa nơi cảnh giới, tất dựa nơi 
Thân mà chuyền. Hoặc có trường hợp dựa nơi thần 
chuyền mà không dựa nơi cảnh gIỚI, nghĩa là các 
căn có Sắc là bỉ đồng phận, do các đại chủng làm 
chỗ dựa nên nói chúng dựa nơi thân. 

Hỏi: Nêu các căn có chỗ dựa mà chuyền thì tất 
cả đêu là một chỗ dựa chăng? 

Đáp: Hoặc có một chỗ dựa, nghĩa là các căn có 
sắc là bỉ đồng phận. Hoặc có hai chỗ dựa, tức các 
căn có sắc là đồng phận. Hoặc có ba chô dựa, đó là 
Ỹ căn cùng các căn khác tại giới có sắc của tâm sở 
Vô sắc. Nêu ở nơi Vô sắc tức các căn ấy chỉ có hai 
chỗ dựa. 

Các căn là khổ, tất cả khổ cùng hợp 
chăng? Nếu như khổ cùng hợp thì tất cả là khổ 
chăng? 

Đáp: Hoặc các căn là khổ mà không phải cùng 
hợp với khô, nghĩa là Lạc căn, Hỷ căn. Hoặc có các 
căn là khô cũng cùng hợp với khổ, nghĩa là Khô 
căn, Ưu căn. Hoặc có căn là khổ nhưng không phải 
là tướng Khổ, Lạc, nghĩa là Xả căn. Hoặc có căn 
không phải là khổ, cũng không phải là tướng khổ, 
nghĩa là ba căn sau, là đối trị khô. 

Hỏi: Các căn là thiện thì căn kia dẫn khởi lạc 
chăng? Nếu như căn dẫn khởi lạc thì căn ây là thiện 
chăng? 
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Đáp: Hoặc căn là thiện nhưng không, dẫn khởi 
lạc. Nghĩa là Ưu căn, Khổ căn cùng kết hợp tu 
phạm hạnh. Các thiện căn kia ở trong hiện pháp 
không thể dẫn khởi lạc. Hoặc căn dẫn khởi lạc 
nhưng không phải là Thiện, nghĩa là các căn Vô ký 
và Bắt thiện, ở trong hiện pháp có thể dẫn khởi lạc 
Vô ký và nhiễm ô. Hoặc căn là thiện, cũng có thế 
dẫn khởi lạc, nghĩa là Hỷ căn, Lạc căn cùng kết 
hợp tu các phạm hạnh. Các thiện căn hiện có, ở 
trong hiện pháp có thể dẫn khởi lạc. Nghĩa là các 

căn Vô ký và Bắt thiện, ở trong hiện pháp có thê 
dẫn các khô. Tụng nêu: 
Nghĩa dựa xứ chứng đặc. 
Thâu thực do các cầu. 

Lại nữa, thâu giữ đây đủ tất cả nghĩa hành. 
Thâu giữ đầy đủ tât cả nghĩa hành, do đó là Uẫn. 
Lại có nghĩa khác: thường có thể tăng trưởng phiền 
não của các nghiệp. Thường có thể tăng trưởng 
phiên não của các nghiệp, vì thê gọI là Uân. Lại có 
nghĩa khác: Thường có sự tạo tác cùng mau chóng 
diệt hoại. Thường có sự tạo tác cùng mau chóng 
diệt hoại, thê nên gọI là Uẫn. 

Phát khởi các pháp. Phát khởi các pháp, do đó 
gọi là Giới, là nghĩa dẫn dắt. 

Có thể sinh khởi, có thể mở rộng các Tâm, Tâm 
sở. Có thể sinh khởi, có thê mở rộng các Tâm, Tâm 
sở. VÌ vậy gọi là Xứ. 
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Do nhiều duyên nên mau chóng tập khởi hoại 
diệt. Do nhiều duyên nên mau chóng tập khởi, hoại 
diệt, thê nên gọi là Duyên khởi. 

Cùng khởi nghĩa lý sâu xa. Cùng khởi nghĩa lý 
sâu xa, vì vậy gọi là Xứ. Nếu chăng phải là nghĩa 
lý sâu xa thì gọi là Phi Xứ. 

Đối với các sự như kiến v.v... tự tại tương ưng. 
Đối với các sự như kiến v.v... tự tại tương ưng, thế 
nên gọi là Căn. 

Nên biết, Uẫn v.v... lược do sáu nhân mà được 
kiến lập, đó là: 

1. Kiến lập về Thê của Thân. 

2. Kiến lập nhân kia. 

3. Kiến lập phương tiện chuyên kia. 

4. Kiến lập phương tiện hơn kém đối với sự 
chuyền kia. 

5. Kiến lập đôi với sự thọ dụng tăng thượng 
kia. 

Lại lược hiển bày sáu thứ thiện xảo, nên biết là 
loại trừ sáu thứ tà chấp. Những gì là sáu thứ tà 
chấp? 

1. Tà chấp về chỗ nương dựa. 

2. Tà chấp về nhân không bình đắng như tự 
tánh tự tại v.v.. 

3. Tà chấp về khả năng duy trì nương dựa nơi 
Ngã. 

4. Tà chấp về sanh tử kia lưu chuyền. 
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5. Tà chấp về phương tiện tịnh, bất tịnh. 
6. Tà châp về chủ tế thọ dụng cảnh giới yêu 

thích không yêu thích. 

Hỏi: Quán xét bao nhiêu thăng lợi, kiến lập 
phân biệt, lựa chọn các pháp, tu tập thiện xảo? 

Đáp: Lược có mười thứ. Nghĩa là nên nhận biết 
khắp vê Thân kiên, khởi tưởng phân tích hợp nhât. 
Đôi với Đề hiện có của pháp có nên trụ, nên thuận 
hợp, không phỉ Dáng. Tự không nghi hoặc, khéo 
đáp các câu hỏi của kẻ khác, chưa tin khiến tin, đã 
tin khiến tăng trưởng, cũng khiến Thánh giáo của 
Như lai trụ lâu ở đời. Lại nên ngộ nhập đạo lý 
duyên khởi. Có thể hiểu rõ tự tánh của Thích, Phạm 
Thế chủ cùng sĩ phu bình đẳng, không có người tạo 
tác, không có thật tánh. Lại khiến cho Huệ căn tăng 
trưởng rộng lớn. Đôi với điều thiện, bất thiện nhận 
biết rõ đúng như thật, nói rộng cho đến Duyên sanh 
sai biệt. Lại, đối với pháp thiện, bất thiện, nói rộng 
cho đến Duyên sanh sai biệt. Phải khéo trụ niệm. 
Do có pháp tùy pháp hành, tức dùng trụ niệm làm 
chỗ nương dựa đề kiến lập, sẽ chứng tánh một cảnh 
của Tâm thiện. Lại dùng tánh một cảnh của Tâm 
ây làm chỗ dựa để kiến lập khiến Huệ căn Thánh 
sẽ được sanh khởi. Nương nơi Huệ căn Thánh, 
đoạn trừ vĩnh viễn mọi điên đảo, tùy chứng dứt hết 
các lậu. Do quán các thăng lợi như thế, nên kiến 
lập phân biệt, lựa chọn các pháp, tu tập thiện xảo. 
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Đã lược "quyết trạch" về địa ý, và địa Năm 
Thức Thân. Ở trong hai địa, văn nói vê "Quyết 
trạch” khác không nhắc lại nữa. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 58 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Ba Địa có Tâm có Tứ 

Đoạn ]: 

Như vậy là đã nói VỀ Sự quyết trạch của địa ý, 
địa Năm Thức Thân Tương ưng. Sự quyết trạch 
của ba địa có Tâm có Tứ, nay sẽ nói. 

Hỏi: Do đầu Diệm-ma gọi là Pháp vương? Vì 
có thê tôn hại các chúng sanh hay vì có thể tạo lợi 
ích cho chúng sanh? Nêu do tốn hại chúng sanh 
nên gọi là Pháp vương thì không hợp đạo lý. Nếu 
do tạo lợi ích cho chúng sanh thì nay nên nói rõ tạo 
lợi ích như thế nào? 

Đáp: Do có thể tạo lợi ích, không do tốn hại. Vì 
sao? Vì nếu các chúng sanh bị bắt đâu dẫn đến 
Vương sở, đều khiến họ nhớ nghĩ, bèn vì họ hiện 
ra thân tương tợ như họ, rôi bảo: "Các người tự 
mình tạo ra nghiệp nên phải thọ nhận quả nây”. Do 
nhân duyên â ầy nên các chúng sanh kia đều tự nhận 
biết rõ về chỗ nghiệp đã tạo của chính mình nên trở 
lại tự thọ nhận quả. Tức đôi với sử giả của Diệm 
ma, nghiệp lực của chúng sanh sinh khởi tăng 
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thượng, cũng như biến hóa không phải túc xứ của 
chúng sanh, không có tâm phản hại, không có tâm 
giận dữ, không mang lòng oán hận, do đấy nên 
chiêu cảm nơi cõi Na-lạc-ca, nghiệp mới lại không 
tích tập, nên nghiệp hết được thoát khỏi cõi Na-lạc- 
ca. Vì thể, Diệm ma do có thê tạo lợi ích cho các 
chúng sanh, nên gọi là Pháp vương. 

Nếu các chúng sanh sanh nơi cõi Na-lạc-ca có 
thể nhớ lại thân mạng đời trước thì Pháp vương 
Diệm ma không phải dẫn dạy. Nêu có chúng sanh 
sanh vào cõi đây rôi, không nhớ được thần mạng 
đời trước của mình thì Vương liên chỉ dạy. Lược 
có ba loại hữu tình sanh vào cõi Na-lạc-ca không 
nhớ lại "túc mạng” của mình: 

1. Loại hết sức ngu si: Nghĩa là sanh nơi biên 
địa, không biết quán xét, tùy theo các thứ ác mà 
chuyền. 

2. Loại hết sức phóng dật: Nghĩa là kẻ thọ dục, 
ở trong các dục tham đắm tăng thượng, không biết 
quán xét, theo các thứ ác chuyền. 

3. Loại tà kiến hết mực: Nghĩa là loại tà kiến 
gây tạo mọi sự hủy báng, không biết quán xét, theo 
các thứ ác chuyền. 

Do các loại chúng sanh ấy không thê tự nhiên 
nhớ nghĩ, nên phải khiến họ nhớ nghĩ. 

Lại nữa, do hai nhân duyên nên nước của biển 
lớn mặn: 
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1. Chúng sanh sanh nơi ấy, phước được tăng 
thượng. 

2. Một phần của chúng sanh nơi đất liên, 
không phải phước được tăng thượng. Vì sao? Vì 
do nước mặn, nên hàng phi nhân lội qua, sanh nơi 
đó vô lượng chúng sanh vi tẾ, không bị loại trừ. 

Lại, trong biên lớn có vô số châu báu khác nhau 
có thê lấy được. 

Do nước mặn nên chúng sanh ở đất liên, một 
phân khó được. Lại nữa, quyết trạch về phiền não 
tạp nhiễm, nay sẽ nói. 

Như đã nói ở trước về nghĩa tạp nhiễm của 
phiên não. Nên biết, phiền não nây do năm thứ 
tướng nên kiên lập có sai biệt. Những gì là năm? 

1. Tự tánh. 

2. Tự tánh sai biệt. 

3. Nhiễm tịnh sai biệt. 

4. Mê đoạn sai biỆt. 

5. Đôi trị sai biệt. 

Thê nào là Tự tánh? Lược có hai loại: 

1. Phiên não kiến tánh. 

2. Phiên não không kiến tánh. 

Thê nào là tự tánh sai biệt? Lược có mười thứ. 
Phiên não kiến tánh có năm thứ sai biệt. Phiền não 
không kiên tánh cũng có năm thứ sai biệt. Năm thứ 
sai biệt của Phiền não kiến tánh là: 

1. Tát-ca-da-kiến (Thân kiến). 
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2. Biên chấp kiến. 
3. Tà kiến. 

4. Kiến thủ. 

5. Giới câm thủ. 

Năm thứ Phiên não không kiến tánh sai biệt: 
Tham, Sân, Mạn, Vô minh, Nghi. 

Tát-ca-da-kiên: Nghĩa là đối với năm Thủ uân, 
tâm châp tăng trưởng, thây ngã, ngã sở, gọi là Tát- 
ca-da-kiên. Đây lại có hai loại: Một là Câu sanh. 

Hai là Phân biệt khởi. 

Câu sanh: là hết thảy hàng phàm phu ngu tối, 
cho đến cầm thú đều cùng hiện hành. 

Phân biệt khởi: Nghĩa là sự lường tính, chấp 
trước phát khởi của các ngoại đạo v.v... 

Biên châp kiện: Nghĩa là sức tăng thượng của 
Tát-ca-da kiên đôi với năm thủ uân, tâm châp tăng 
trưởng, thây ngã đoạn, thường, gọi là Biên chấp 
kiến. 

Thường kiến thuộc về Biên chấp kiến: Nghĩa là 
trong sáu mươi hai thứ kiến Thú, là các loại thường 
luận hoàn toàn hoặc Thường luận một phân, xét 
đoán chấp trước về Biên vực trước cùng các thứ 
luận Hữu tưởng, luận Vô tưởng, luận Phi tưởng phì 
phi tưởng chấp về Biên vực sau. 

Đoạn kiến thuộc về Biên chấp kiến: Nghĩa là 
luận bảy sự đoạn của các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Biên chấp kiến nây chỉ có phân biệt khởi, 
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không có Câu sanh, chỉ trừ trường hợp, tức nơi đời 
trước nây trở đi, thường xuyên hành tập găn liên 
với Biên chập kiến v.v... Hoặc có phân biệt, hoặc 
không phân biệt, về tướng sai biệt, như nơi phần 
Bản địa đã phân biệt rộng. 

Tà kiến: Nghĩa là tật cả kiến đảo đối với sự vật 
của đối tượng nhận thức đều chuyển, theo điền đảo, 
đó gọi là Tà kiến. Nên biết Kiến nây lược có hai 
thứ: 

1. Tăng trưởng. 
2. Tốn giảm. 

Tát-ca-da-kiến, Biên chấp kiến, Kiên thủ, Giới 
cắm thủ, tất cả bôn thứ kiến nây đều gọi là Tà kiến 
tăng trưởng. Hủy báng nhân, dụng, quả, phá hoại 
sự thật v.v..., tâm chấp tăng trưởng nơi hết thảy các 
kiên hiện có, đêu gọi là tà kiến tốn giảm. 

Cho không có bố thí, không có người nhận, 
cũng không có tê tự, đó gọi là hủy báng nhân. Cho 
không hành tốt, không có hành ác, đó gọi là hủy 
báng dụng. Cho không có quả và đị thục của các 
nghiệp thuộc hành tốt, hành ác, đó gọi là hủy báng 
quả. Cho không có cha mẹ, không có hữu tình hoá 
sanh, cũng không có A-la-hán chân thật ở thế g1an, 
các Lậu đã vĩnh viễn dứt hết, cho đến nói rộng. Hết 
thảy các việc như thế øọI là hủy hoại sự thật. 

Lại, Tà kiến nây, tức các luận không nhân, các 
luận về biên vô biên, luận kiêu loạn bất tử chấp về 
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biên vực trước, cùng các luận như Hiện pháp Niết 
bàn v.v... hiện có nơi các Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, 
chập về biên vực sau. Nên biết, Tát-ca-da-kiến như 
thê được xem là căn bản. Sáu mươi hai kiến thuộc 
về ba kiến: Nghĩa là Thường kiến thuộc về các 
Biên chấp kiến. Đoạn kiến thuộc về các Biên chập 
kiến và các Tà kiến. 

Kiến thủ: Nghĩa là đối với sáu mươi hai thứ 
kiến thú, mỗi mỗi đêu chập riêng cho là tối thượng, 
thắng điệu, chấp giữ oai nghi, theo đấy khởi ngôn 
thuyết, chỉ có để nây là thật, còn các thứ khác đêu 
là hư vọng, do kiến nây nên có thể đạt được xuất 
ly, giải thoát thanh tịnh, đó gọi là Kiến thủ. 

Giới câm thủ: Là chỗ thọ trì thuận theo kiến 
thủ, là quyên thuộc là tùy pháp của kiến thủ. Hoặc 
giới hoặc cấm, ở trong các ĐIỚI cấm được thọ trì, 
vọng chấp là tối thượng, là thăng. điệu. Chập giữ 
oa1 nghi, theo đây. khởi ngôn thuyết, chỉ có đề nây 
là thật, ngoài ra đêu là hư VỌNE. Do giới cắm nây 
mới có thê đạt được xuất ly, giải thoát thanh tịnh. 
Đó gọi là Giới cắm thủ. 

Tham: Nghĩa là có thê tham đăm, châp trước, 
tâm sở là tánh. Đây lại có bôn thứ: Là châp trước 
các kiến nơi dục, sắc, vô sắc. 

Ciận dữ: Nghĩa là có thể tốn hại, tâm sở là tánh. 
Đây lại có bốn thứ: Tức các giận dữ hiện có, đôi 
với sự tốn hại mình, nĐưỜời, thây nơi chôn của hữu 
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tình khác, đôi với nơi chốn được yêu thích thì 
không tạo lợi ích, đôi với nơi chôn không yêu thích 
thì tạo lợi ích. 

Mạn: Nghĩa là khiến tâm được đề cao, tâm sở 
là tánh. Đây lại có bốn thứ: Tức đôi với các kiến, 
đối với các xứ hữu tình, đôi với xứ thọ dụng dục, 
đối với các xứ của đời sau, dây khởi. 

Lại, mạn nây lược có hai loại: 

1. Mạn hoặc loạn. 
2. Mạn không hoặc loạn. 

Mạn đối với xứ hữu tình: Tức ba loại mạn như 
đã nói ở trước. 

Mạn đối với xứ thọ dụng dục: Nghĩa là do hiện 
tại là giàu có, tộc họ lớn, đô chúng đông nên tâm 
khởi cao ngạo. 

Mạn đôi với xứ của đời sau: Tức là do chấp ngã 
hiện có, chắng có, nói rộng cho đến Ngã nên là phi 
tưởng phi phi tưởng v.v... Hoặc động chăng động, 
hý luận tạo tác, trong các cõi yêu thích, hiện tiên 
chuyền, nên tâm bèn hiện bày cao ngạo. 

Mạn không hoặc loạn: Nghĩa là đối với chỗ 
thập kém, cho mình là hơn, đôi với chỗ bằng cho 
là bằng, mà sanh kiêu mạn. 

Mạn hoặc loạn: Nghĩa là sáu mạn còn lại. Lại 
do thọ dụng các thứ vật dụng của cải thua kém, tự 
cho là giàu vuI, gọi là Mạn hoặc loạn. 

Hoặc do thọ dụng các thứ vật dụng, của cải 
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thăng điệu, tự cho là giàu vuI, gọi là Mạn không 
hoặc loạn. 

Lại, do hành tà, cho là hậu hữu thù thắng, gọi 
là Mạn hoặc loạn. Nếu do hành chánh, cho là hậu 
hữu thù thăng, øọI là Mạn không hoặc loạn. 

Vô minh: Nghĩa là nơi đối tượng nhận thức cân 
giác ngộ chân thật thì bị che, ngăn, tâm sở là tánh. 
Đây lược có bốn thứ: 

1. Ngu tôi do không hiểu biết. 
2. Ngu tôi do phóng dật. 
3. Ngu tôi do nhiễm ô. 

4. Ngu tôi không nhiễm ô. 

Nếu ở trong nghĩa của đôi tượng nhận thức, 
không thây nghe hiểu biết, là Vô trí hiện có, đó gọi 
là ngu tối do không hiểu biết. 

Nếu ở trong nghĩa của đối tượng nhận thức có 
thấy nghe hiểu biết, nhưng vô trí hiện có lại tắn 
loạn, mất niệm, đó gọi là ngu tối do phóng dật. 

Nếu là Vô trí hiện có đỗi với tâm điên đảo, đó 
gọi là ngu tối do nhiễm ô. Nếu Vô trí hiện có, tâm 
không điên đảo, gọi là Ngu tối không nhiễm ô. 

Lại, Vô minh nây gôm có hai loại: 

1. Vô minh tương ưng với phiên não. 

2. Võ minh độc hành. 

Không phải là không ngu sĩ mà dây khởi các 
Hoặc, thê nên các Hoặc khác như Tham v.v... 
tương ưng với Vô minh hiện có, gọi là Vô minh 
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tương ưng với phiền não. 

Nếu các phiền não như không tham v.v... vây 
buộc, chỉ ở trong cảnh của các đề như Khỗ v.v... 
do lực của tác ý không như lý, nên các sĩ phu, Bồ- 
đặc-già-la huệ ngu độn không xét chọn, phân biệt 
đúng như thật vê tánh của Tâm sở như ngăn che, 
trói buộc, tôi tăm, đó gọi là Vô minh độc hành. 

Nghi: Nghĩa là do dự về hai phần không quyết 
định, Tâm sở là tánh. 

Nên biết Nghi nây lược do năm tướng nên kiến 
lập có sai biệt: 

Nghĩa là đối với nhân quả trong các Đề thật, 
đối với tác dụng của đời khác, tâm luôn mang do 
dự. 

Như thế là đã nói về mười thứ phiên não, cũng 
duyên nơi sự việc chuyền cũng duyên nơI Các 
phiên não. Nghĩa. là mười phiền não nây đều cũng 
với tât cả phiên não của tự địa lần lượt cùng duyên. 
Cũng duyên với các sự Hữu lậu của tự Địa. Phiên 
não của địa dưới có thể duyên với phiên não và sự 
việc của địa trên, không phải các Hoặc của địa trên 
có thể duyên ' VỚI phiên não và sự việc của địa dưới. 
Như vậy phiên não lân lượt cùng duyên với nhau, 
và Hoặc của địa dưới có thê duyên với địa trên. 

Nơi xứ nây, phần quyết trạch còn lại, Văn 
không hiện bày nữa. Lại nữa, Tát-ca-da- kiến (Thân 
kiên) câu sanh chỉ là tánh vô ký, 
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luôn hiện hành, nên chắng phải là xứ tốn não tự 
tha mạnh mẽ. Nếu phân biệt khởi Tát-ca-da-kiến, 
là do chấp chặt, nên cùng với trước trái nhau. Tại 
cõi Dục, nó chỉ là tánh bât thiện. Nêu ở địa trên, thì 
do lực của Xa-ma-tha chế giữ, nên phần nhiều là 
chỗ thâu nhận của pháp bạch tịnh, thành tánh vô 
ký. Do nhiễm ô nên thê là â ân mật. Các phiên não 
còn lại, do đạo lý nây, theo chỗ ứng hợp, nên biết. 

Phiên não của cõi dục, làm nơi chôn an đủ cho 
các hành ác, nên phân nhiêu là tánh bất thiện. Lại, 
những kẻ bắt thiện, do đủ ba nhân duyên nên có thế 
đi đến nẻo ác, các thứ khác thì bât định. Những gì 
là ba nhân duyên? Nghĩa là hết sức hành tác phiên 
não ây không gián đoạn, cho là công đức, không 
thây lỗi lầm, không thấy tai họa của chúng, mặc 
tình dây khởi, đó là nhân duyên thứ nhất. Dùng 
phiên não nây làm chỗ nương dựa, do thân ngữ ý 
nơi các hành ác tạo tác và làm cho tăng trưởng, đó 
là nhân duyên thứ hai. Do phiền não nây dứt bỏ 
phẩm thiện khác, trao cho phẩm bất thiện, là nhân 
duyên thứ ba, trừ chỗ đã tạo tác trước có thể dẫn 
đến nẻo ác, thuận với việc thọ nghiệp vỀ sau. 

Lại, mười phiền não nây, bấy thứ là thuộc về 
địa ý, Tham, Giận, Vô minh cũng chung cho địa 
năm Thức Thân. 

Lại, nơi cõi Dục, bốn kiến cùng Mạn là tương 
ưng với H, Xả. Tham thì tương ưng với Hỷ, Lạc, 
Xá. Giận tương ưng với Khổ, Ưu, Xả. Tà kiến thì 
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tương ưng với Hỷ, Uu, Xả. Nghi tương ưng với 
Uu, Xả. Vô minh tương ưng với tật cả năm căn. 
Đây là căn cứ nơi đạo lý tương ưng phân nhiêu, số 
còn lại vi tế, sâu xa, phân sau sẽ nói rộng. 

Đôi với các địa trên, tùy theo căn hiện có, tức 
cùng với phiền não của Địa ây tương ưng. 

Lại, mười phiên não nây do kiến đạo đoạn, gọi 
là Vô sự, vì sự của đối tượng duyên kia không 
thành thật. Phiên não còn lại là có sự, nên trái với 
Võ sự. 

Lại, Tham và Mạn duyên nơi sự hợp ý ý của một 
phân Hữu lậu sanh. Giận duyên nơi một phần 
không hợp ý sanh. Thế nên, ba phiên não nây, một 
phân đã sanh gọi là Thủ, một phân phiền não còn 
lại duyên chung nơi hoặc Ái phi Ái trong ngoài, và 
cùng trái nhau với sự Hữu lậu sanh, do đó gọi 
chúng là Biến hành. Giữ lây tật cả Sự, hoặc có tuỳ 
thuận với phiên não như thế, phiền não cùng hành 
VỚI phâm loại phiên não, gọi là Tùy phiên não. 

Thế nào gọi là Tủy phiền não? Lược do bốn 
tướng nên kiên lập sai biệt: 

1. Chung nơi tật cả tâm bắt thiện khởi. 

2. Chung nơi tất cả tâm nhiễm ô khởi. 

3. Đều riêng đối với Tâm bất thiện khởi. 

4. Nơi tâm thiện, bất thiện, vô ký khởi. 

Không phải tất cả xứ. Không phải tật cả thời. 
Nghĩa là Vô tàm (không Hồ) Vô quý (không 
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Thẹn), gọi là chung nơi tật cả tâm bất thiện khởi. 
Các Tùy phiền não: Phóng dật, Trạo cử, Hôn trầm, 
Bắt tín, Giải đãi (Biếng nhác) tà Dục, Tà thăng giải, 
Tà niệm, Không chánh tri, mười tùy phiền não nây, 
chung cho tất cả Tâm nhiễm ô khởi, là chung cho 
tất cả xứ thuộc về ba cõi. 

Phẫn, Hận, Phú (che giâu) Não, Tật (Ganh 
phét) Xan (Keo kiệt) Cuông (Dỗi trá) Siêm (Dua 
nịnh), Kiêu, Hại, mười thứ Tùy, phiên não nây đều 
khởi riêng với Tâm bắt thiện. Nêu khi một thứ sanh 
tật không có loại thứ hai. Mười thứ như thế đều 
thuộc về cõi dục, trừ Siếm, Cuỗng, Kiêu. Do 
Cuông cùng với Siêếm đến Tĩnh lự một mới dứt. 
Kiêu thì chung cho ba cõi. Thứ nây cùng với hai 
thứ trước, tại địa trên chỉ là tảnh Vô ký. 

Tâm, Tứ, Ô tác, Thùy miên, bỗn Tùy phiên não 
nây, chung nơi tâm thiện, bất thiện, Vô ký khởi, 
không phải tật cả Xứ, không phải tật cả thời. Hoặc 
có Tâm câu, Tứ xét rất lâu, nên khiến cho thân mỏi 
mệt, niệm mất, tâm cũng nhọc, tôn, thế nên Tâm, 
Tứ gọi là Tùy phiên não. Hai thứ nây cho đến địa 
của Tĩnh lự một mới dứt. 

Ô tác, thùy miên chỉ ở nơi cõi dục. Lại có các 
Tùy phiền não của địa định, nghĩa là Tâm, Tứ, 
Cuôỗng, Siêm, Hôn trầm, Trạo cử, Kiêu, Phóng dật, 
Giải đãi v.v..., nơi địa Tĩnh lự một có bốn thứ đầu, 
số còn lại chung cho tất cả địa. 
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Hoặc trong Tạp sự, đức Thế Tôn đã nói về các 
Tùy phiên não, nói rộng cho đến sâu tham ưu khổ 
theo đây nhiễu loạn, não hại. Và trong phân Nhiệp 
sự đã có phân biệt rộng. Hết thảy các thứ Tùy phiên 
não như thế, đêu là trong bốn tướng sai biệt ây, 
theo chỗ ứng hợp cùng thâu tóm, nên biết. 

Lại nữa, các Tùy phiên não, nếu ở nơi cõi dục, 
lược nêu đối với mười hai xứ chuyên. Những gì là 
mười hai xứ? Đó là: 

1. Xứ chấp trước nơi hành ác. 

2. Xứ kiện tụng, tranh chấp. 

3. Xứ hủy phạm Giới luật. 

4. Xứ thọ học tùy chuyên không phải là pháp 
thiện nhân. 

5. Xứ tà mạng. 

6. Xứ tham đăm các dục. 

7. Xứ như chỗ nghe pháp tâm thiện tư duy chắc 
thật. 

8. Xứ ở chỗ nghĩ bàn, nội tâm lặng dừng theo 
phương tiện nắm giữ Tâm. 

9. Xứ lần lượt thọ dụng của cải, giáo pháp. 

10. Xứ trụ không lẫn lộn. 

11. Xứ xa lia ngọa cụ, phòng xá. 

12. Xứ các thứ khô được tích tập. 

Mười hai xứ được dùng làm chỗ nương dựa. 
Như trước đã nói, Tham chấp cho đến các Tùy 
phiền não theo đây nhiễu loạn, não hại v.v... sai 
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biệt mà chuyển. Nghĩa là Tham chập, giận dữ, ngu 
s¡ dựa nơi xứ thứ nhất chuyền. Phẫn v.v... cho đên 
Siễm, dựa nơi xứ thứ hai chuyển. Vô tàm, Vô quý 
dựa nơi xứ thứ ba chuyến. Cuỗng V.V... ChO đến 
mưu hại dựa vào xứ thứ tư chuyên. Kiểu trá v.v.. 
cho đến Ô tác dựa nơi xứ thứ năm chuyên. Bất 
nhẫn, đam mê v.v... cho đên tham chấp không bình 
đăng, dựa nơi xứ thứ sáu chuyên. Tát-ca-da-kiến, 
Hữu kiến, Vô hữu kiến, dựa vào xứ thứ bảy 
chuyên. Tham dục v.v... cho. đến không tác ý dựa 
nơi xứ thứ tám chuyền. Luyến tiếc, vui thích triển 
miên dựa nơi xứ thứ chín chuyên. Tánh không 
ngay thăng, tánh không nhu hòa, tánh không 
chuyên theo đồng phận, dựa nơi xứ thứ mười 
chuyền. Tầm Tứ dục cho đến Tâm Tứ hệ thuộc gia 
sanh, dựa nơi xứ thứ mười một chuyên. Sâu than 
v.v..., dựa nơi xứ thứ mười hai chuyên. 

TẾ: nữa, năm kiến nây, tánh là Huệ, nên cùng 
không tương ưng, vì tự táảnh không tương ưng với 
tự tánh. Tham, Giận, Mạn, Nghi lại trái nhau, nên 
cùng không tương ưng. Tham nhiễm khiến Tâm 
thập kém, kiêu mạn khiến tâm được đề cao, thế nên 
tham, mạn lại cùng tương ưng. 

Lại nữa, như đã nói về các Tùy phiên não, nên 
biết chúng đều là phẩm loại phiên não. Vả như 
Phóng dật là phâm loại của tât cả phiên não. Vì 
sao? Vì vào lúc nhiễm Ái thì sanh nhiều Phóng dật, 
cho đến lúc nghi cũng có Phóng dật. 
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Tham chấp, xan lận (Keo kiệt, tiếc rẻ) kiêu 
ngạo, trạO CỬ V.V.. . đều là phẩm loại của Tham, đều 
là đẳng lưu của Tham. Phẫn, Hận, Não, Tật, Hại, 
là phẩm loại của Giận, là đăng lưu của Giận. 
Cuông, Siêm là phẩm loại của Tà kiến, là đăng lưu 
của Tà kiến. Phú là phâm loại của Siêm, nên biết 
tức là đăng lưu của phẩm loại kia. Các tùy phiền 
não còn lại, là phẩm loại của S1, là đăng lưu của S1, 
chỉ trừ Tâm, Tứ. Nên biết Tâm, Tứ, Huệ Tư là tánh, 
cũng như các kiến. Nêu Huệ nương dựa nơi ý, ngôn 
mà sanh, thì nơi cảnh của đối tượng duyên lo sợ 
suy xét. Tuy Huệ là tánh nhưng gọi là Tâm Tứ, nơi 
các cảnh giới luôn vội vã suy câu. Nương dựa nơi 
ý ngôn, Huệ thô gọi là Tâm, tức đối với cảnh giới 
ây không gắng dôc sức theo đây cứu xét. Nương 
dựa nơi ý ngôn, Huệ vi tế gọi là Tứ. Đó gọi là kiến 
lập tự tánh sai biệt của Phiên não tạp nhiễm. 

Thế nào là kiến lập nhiễm tịnh sai biệt của 
Phiên não tạp nhiễm? Nghĩa là như đã nói về hai 
Hoặc căn bản và tùy thuận, lược nêu do hai duyên 
nên câu nhiễm não hại Hữu tình: 

1. Do Triên. 
2. Do Tùy miên. 

Phiên não hiện hành, hiện khởi gọi là Triên. 
Tức chủng tử ây chưa đoạn, chưa hại, gọi là Tùy 
miên, cũng gọi là thô trọng. 

Lại, ở nơi vị "Không biết" gọi là Tùy miên. Nêu 
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ở nơi vị "Biết" gọi là Triên. Nêu các Bồ-đặc-già-la 
đây đủ trói buộc, sanh tại cối dục thì gây tạo tùy 
miên của phiên não nơi ba cõi. Nêu các phảm phu 
sanh nơi cõi Sắc hiện có, thì gây tạo tùy miên của 
phiên não nơi cõi dục, đã bị Xa-ma-tha tốn phục, 
gây tạo tùy miên của phiên não nơi cõi Sắc và Vô 
sắc chưa bị tôn phục. 

Nếu các phảm phu hiện có sanh nơi cõi Vô sắc, 
thì gây tạo nên tùy miên của phiên não thuộc cõi 
dục và cõi sắc đã bị Xa-ma-tha tôn phục, gây tạo 
nên tùy miên của phiên não thuộc cõi Vô săc chưa 
bị tốn phục. Như đạo lý của cõi, thì tùy theo địa 
cũng thế. 

Các phiền não triền chưa lìa phiên não dục của 
tự địa thì hiện khởi nơi tự địa. Nếu đã lìa dục tức 
không hiện khởi. Nếu tại địa dưới thì cũng có thê 
gây tạo các Triền của địa trên, không phải ở nơi địa 
trên, có thể nói là gây tạo các Triên của địa dưới. 

Hỏi: Bồ-đặc-già-la có đủ tất cả trói buộc, các 
phiên não triên khởi diệt chưa xả, là các phiền não 
hệ thuộc sự nào? Quá khứ chăng? VỊ lai chăng? 
Hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ đã hệ thuộc nên không gọi là Hệ 
thuộc. Chỉ ở nơi hiện tại, do tùy miên của chủng 
loại phiền não nây, nên gọi là Hệ thuộc. Nếu các 
phiên não đang khởi hiện tiền, cũng do Triên v.v... 
nên gọi là hệ thuộc. Nơi đời vị lai, tùy miễn và 
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Triền do sẽ hệ thuộc nên cũng không gọi là Hệ 
thuộc. Như chủng loại này, nên biết các phiên não 
khác cũng thế. Như người øôm đủ trói buộc, thì 
người không gôm đủ trói buộc, cũng lại như vậy. 
Có saI biệt: Các phiên não còn lại gọi là hệ thuộc. 

Hỏi: Các người tu hành, hàng phục các phiền 
não triên thì phải hàng phục như thế nào? 

Đáp: Do tu ba thứ lực đôi trị, nên hàng phục 
các phiền não Triên: 

1. Nhận biết rõ những lỗi lầm tai họa nơi tự 
tánh của phiên não. 

2. Tư duy đối trị cảnh tướng của đối tượng 
duyên. 

3. Dùng phẩm thiện thù thắng làm thắm nhuân 
Tâm luôn nối tiếp. 

Nên biết, đây là chánh kiến đoạn trừ vĩnh viễn 
nẻo đường đi trước. 

Hỏi: Những người tu hành, lúc đoạn các phiền 
não, là xả bỏ Triên chăng, là xả bỏ tùy miên chăng? 
Do đoạn cái gì nên gọi là đoạn? 

Đáp: Chỉ xả bỏ Tùy miên do phiên não Triển 
trước đã xả bỏ rôi. Do đoạn Tùy miên nên gọi là 
đoạn. Vì sao? Vì tuy Triền đã đoạn, nhưng chưa 
đoạn tủy miên, thì các phiền não Triển thường lại 
hiện khởi. Nếu Tùy miên được đoạn, thì Triền cùng 
với Tùy miên rốt ráo không khởi. 

Hỏi: Là đoạn quá khứ, là đoạn vị lai hay là đoạn 
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hiện tại? 

Đáp: Không phải là đoạn quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nhưng nói đoạn ba đời. Vì sao? Vì nếu tại quá 
khứ, Tâm có tùy miên thì tự nhiên diệt, nên tánh 
ấy đã đoạn. Lại đoạn nơi đâu? Nếu tại vị lai, tâm 
có tùy miên, vì tánh chưa sanh nên Thể đã là 
không, tánh đâu để đoạn? Nếu tại hiện tại, Tâm có 
tùy miên, thì tánh sau của sát-na nây tất không 
dừng, lại làm sao đoạn? 

Lại có tùy miên lia tâm tùy miên, hai thứ không 
hòa hợp, thê nên hiện tại cũng không chỗ đoạn. 
Nhưng từ nơi ý kẻ khác, bên trong tác ý đúng đắn 
nơi hai nhân duyên, nên tương ưng với chánh kiến, 
theo đối tượng được đôi trị là Hoặc, chủ thê đối trị 
là Tâm sanh. Các tùy miên được Tâm đối trị diệt. 
Tâm nây lúc sanh, Tâm kia lúc diệt luôn bình đăng, 
bình đăng. Đạo lý đối trị sanh diệt, nên biết. Tâm 
tương ưng với chánh kiến là chủ thể đối trị, đôi với 
đời hiện tại không có Tùy miên. Đối với đời quá 
khứ cũng không có Tùy miên. Sau sát na nây, Tâm 
lia tùy miên. Tại đời vị lai cũng không có Tùy 
miên. Từ đây trở về sau, Ở trong sự nôi tiếp của 
thân đã đoạn tùy miên, đã chuyển y, tâm thiện, vô 
ký thuộc về thế gian hậu đắc hiện có, nơi phân vị 
quá khứ vị lai hiện tại đều lìa tùy miên, do đó ba 
đời đều được nói là đoạn. Đó gọi là nhiễm tịnh sai 
biệt của phiên não tạp nhiễm. 

Thê nào là kiến lập mê đoạn sai biệt của Phiền 
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não tạp nhiễm? 

Nên biết lược nói có mười lăm thứ, Nghĩa là: 

Các lậu thuộc cõi dục do kiến khô. Tập diệt đạo 
đề đoạn trừ và tu đạo đoạn trừ, có năm. 

Như hệ thuộc cõi dục, hệ thuộc cõi sắc, vô sắc, 
mỗi cõi đêu có năm cũng vậy. 

Nơi cõi dục, mê chấp nơi khổ có mười phiên 
não, mê chấp nơi tập có tám, trừ Tát-ca-da-kiễn và 
Biên chấp kiến. Như mê châp nơi để, Diệt, đạo 
cũng thế. Các đề nơi cõi trên đều trừ giận dữ, tùy 
thứ lớp mê chấp, như nói về cõi dục. 

Thê nào là mê chấp nơi khổ có mười Tùy miên? 
Lược nêu năm Thủ uân gọi chung là khổ. Hạng ngu 
tối, ở trong năm Thủ uân nây, khởi hai mươi câu 
Tát-ca-da-kiến. Năm câu "kiên Ngã”, phân còn lại 
là "kiến Ngã sở". Đó gọi là Tát-ca-da-kiên mê chấp 
nơi Khổ. 

Tức dùng, Tát ca da kiến như thế làm chỗ 
nương dựa, đôi với năm Thủ uân, "kiến Ngã" là 
đoạn kiên, nên Biên châp kiên cũng mê châp nơi 
Khổ. 

Lại, các Tà kiến, nghĩa là cho không có bồ thí 
v.v... cho đến quả và dị thục nơi nghiệp của hành 
tốt hành ác, là mê chấp nơi Khổ đề. Lại có Tà kiến 
bác bỏ, cho không có cha mẹ, Hữu tình hóa sanh, 
tà kiến như thê một phân là mê chấp nơi Khô, một 
phân là mê chấp nơi Tập. 
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Lại, các ngoại đạo phỉ báng Khổ đề, khởi đại tà 
kiên, cho Sa môn chủng tánh Kiêu- -đáp-ma, Vì các 
đệ tử nên thiết lập Khô đế, chứ điều â ây nhất định 
không có. Tà kiên như vậy cũng là mê chấp nơi 
Khô đề. 

Lại có các kiên vọng chấp Tự tại, Thê chủ 
Thích, Phạm củng vật loại khác là thường, là hãng, 
không có biến dịch. Tà kiến như vậy, cũng là mê 
chấp nơi Khô đề. 

Lại có các kiến chấp về biên, vô biên, như thế 
cũng gọi là Tà kiên mê chấp nơi Khổ. 

Lại có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn hành tà kiến 
"kiêu loạn không chết", một phân cũng là mê chấp 
nơi Khổ đề. 

Hoặc có Kiến thủ vọng châp giữ, mê nơi khô, 
cho các kiên hiện có là bậc nhất, nghĩa là có thê đạt 
được xuất ly, giải thoát thanh tịnh. Như thế gọi là 
Kiến thủ mê chấp nơi Khô. 

Hoặc có vọng châp giữ thuận theo kiến ấy, kiến 
nây theo pháp nhận lây giới cắm, cho là bậc nhất, 
VÌ có thê đạt được xuất ly, giải thoát thanh tịnh. 
Giới câm thủ nây là mê chấp nơi Khô đề. 

Hoặc có ngoại đạo đối với các kiến nây không 
nhất định tin nhận, cũng không hoàn toàn phi báng 
chỗ lập Khô đề của Như Lai, chỉ ở nơi Khô đề tâm 
mang do dự. Đây cùng VỚI số còn lại đối với khổ 
do dự, là Nghi mê chấp nơi Khô. 
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Nếu đối VỚI chỗ dây khởi kiến của chính mình 
như thế, Kiến tham yêu quý chấp chặt như vậy, là 
Tham mê chấp nơi Khô. 

Nếu đối với chỗ dây khởi kiến của kẻ khác, 
thuộc phân khác, tâm nghĩ về sự trái, hại, là giận 
mê châp nơi Khô. 

Nếu dựa cậy vào kiến ấy, tâm sanh cao ngạo, là 
Mạn mê chấp nơi Khô. Hoặc có kẻ vô trí cùng các 
kiên ấy tương ưng với những thứ phiên não như 
nghi, tham v.v..., hoặc chỉ đôi với khổ vô trí độc 
hành, như vậy đều gọi là vô minh mê chấp nơi 
Khô. 

Mười phiên não nây đêu mê chấp nơi Khổ đề, 
do kiễn Khổ đoạn trừ. 

Thế nào là mê chấp nơi Tập để có tám Tùy 
miên? 

Nghĩa là, các Sa-môn hoặc Bà-la-môn theo tà 
kiên hủy báng về 

Nhân. Lại có Sa-môn hoặc Bà-la-môn cho Trời 
Tự Tại v.v... là bậc sanh ra, hoá ra, tạo ra tất cả vật 
v.v... đầy là tà kiến hiện có của Luật nhân ác. 

Lại có Tà kiến cho không có bồ thí, người nhận, 
cũng không có cúng tế, không có hành diệu cũng 
không có hành ác. Lại có Tà kiến thuộc "Kiểu loạn 
không chết", các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ngoại 
đạo đã dây khởi một phân. Lại có Tà kiên phi báng 
Tập-đề, nghĩa là các ngoại đạo chấp như vây: Như 
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Sa-môn thuộc chủng tộc Kiêu-đáp-ma kia vì các đệ 
tử nên giảng nói về Tập để, điều ây nhất định 
không có. Các kiến như thế là dây khởi Tà kiên mê 
chấp nơi Tập đề. 

Hoặc có Kiến thủ chấp giữ các kiến kia cho là 
bậc nhất, có thê đạt được xuất ly, giải thoát thanh 
tịnh, là dây khởi kiên thủ mê chấp nơi Tập đề. 

Hoặc đối với kiến nây, tùy thuận các pháp nhận 
lây Giới câm thủ cho là bậc nhất, có thể đạt giải 
thoát thanh tịnh, nói rộng như trước, đó là Giới câm 
thủ mê chấp nơi Tập đề. 

Các thứ còn lại như Nghĩ, Tham v.v... như 
trước nên biết. Tám thứ Tùy miên của phiền não 
như thế là mê chấp nơi Tập đề, do kiến lập đoạn 
trừ. 

- Thế nào là mê chấp nơi Diệt để có tám Tùy 
miên? 

Nghĩa là các Sa môn hoặc Bà la môn chấp về 
biên, vô biên, có một phân của các kiến "Kiểu loạn 
không chết". Lại có Sa-môn hoặc Bả-la-môn theo 
tà kiến hiện có của Luận giả "Niết bàn hiện pháp". 
Lại có Tà kiến bài bác cho không có A-la-hán chân 
thật ở thế gian, cho đến nói rộng: A-la-hán kia hiển 
bày hai đức: là Đoạn và Trí. Ở đây chỉ giữ lây Tà 
kiên hủy báng về Đoạn. 

Lại có Tà kiến phỉ báng về Diệt đế, nghĩa là các 
ngoại đạo, nói rộng như trước. Lại có tà kiến hiện 
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có chập chặt nơi các thứ giải thoát sai lạc. Các kiến 
như vậy là Tà kiên dây khởi mê chấp nơi Diệt đề. 
Hoặc có kiến thủ chấp giữ các kiến kia cho là bậc 
nhất, nói rộng như trước. Đó là kiến thủ dấy khởi 
mê chấp nơi Diệt đề. 

Hoặc đối VỚI kiến kia, thuận theo các pháp thọ 
nhận Giới câm, chấp là bậc nhất, nói rộng như 
trước, là Giới cắm thủ mê chấp nơi Diệt đề. 

Các thứ còn lại như Tham v.v..., nên biết giỗn 
như trước, chỉ trừ giận dữ. Nghĩa là đôi với Diệt để 
khởi tâm sợ hãi, khởi tâm tôn hại, khởi tâm giận 
phiên. Như thế là giận dữ mê chấp nơi Diệt đề. 
Những thứ còn lại như trước đã nói. 

Tám thứ Tùy miên của phiền não như thê, là 
mê chấp nơi Diệt để, do Kiến diệt đoạn trừ. 

- Thế nào là mê chấp nơi đạo để có tám Tùy 
miên? 

Nghĩa là tà kiến bài bác cho không có A-]a-hán 
chân thật của thê gian, cho đến nói rộng. Ở đây, 
những hủy báng hiện có. Nhất thiết trí là đứng đâu, 
dẫn dắt, là hữu vi vô lậu. Nên biết kiến nây là Tà 
kiến dây khởi mê chấp nơi đạo đề. 

Lại, các Sa-môn hoặc Bà-la-môn có một phân 
của tà kiến "Kiểu loạn bất tử", cũng là mê chấp nơi 
đạo đề. 

Lại, các ngoại đạo theo tà kiến phí báng về đạo 
đế, họ cho Sa môn thuộc tộc Kiêu-đáp-ma, Vì các 
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đệ tử nên giảng nói về đạo xuất ly, thật sự là không 
có xuất ly, do đây không. thể lìa thoát hết các khô. 
Đức Phật đã thiệt lập kiến giải Vô ngã cùng chỗ 
thọ trì Giới câm theo pháp, là đạo tà ác, không phải 
là đạo chánh diệu. Như vậy cũng gọi là Tà kiên mê 
chấp nơi đạo đề. 

Lại, các ngoại đạo kia chấp như vậy: Chỗ hành 
của chúng ta hoặc hành hoặc đạo, là hành đạo chân 
thật, có thể dứt hết, có thể ra khỏi tất cả các khô. 
Như thế cũng gọi là Tà kiến mê chập nơi đạo đề. 
Hoặc có kiến thủ chấp giữ Tà kiến kia cho là bậc 
nhất, có thể đạt được xuất ly, giải thoát thanh tịnh. 
Như thế gọi là Kiên thủ mê chấp nơi đạo đề. 

Hoặc nơi kiến kia, thuận theo các pháp thọ 
nhận GIới cấm, chập giữ cho là bậc nhất, có thê đạt 
được xuất ly, giải thoát thanh tịnh. Đó gọi là Giới 
cấm thủ mê chấp nơi đạo đề. 

Các phiên não còn lại như Tham v.v... mê chấp 
nơi đạo để, cũng như mê chấp nơi Diệt đề nên biết. 

Tám thứ Tùy miên của phiên não như thế là mê 
chấp nơi đạo đê, do kiên đạo đoạn trừ. 

Như thê là đã nói Kiến đạo đoạn trừ các Lậu. 

- Thế nào là Tu đạo đoạn trừ các Lậu? Nghĩa là 
Ciận dữ của cõi Dục, ba thứ Tham, Mạn, Vô minh, 
do Hành giả trong thời gian dải tu tập chánh đạo, 
mới có thê đoạn trừ được. Thê nên gọi là do Tu đạo 
đoạn trừ. 
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Lại, các phiền não kia, nơi các cõi, các địa đều 
có ba phẩm là hạ, trung, thượng, nên đạo có thể 
đoạn trừ cũng có ba phẩm. Đạo của phẩm hạ có thể 
đoạn trừ các Lậu phẩm thượng do tu đạo đoạn, 
trung có thể đoạn trung, đạo của phâm thượng đoạn 
trừ các Lậu phẩm hạ. 

Lại, các Lậu do Tu đạo đoạn trừ kia, đối với sự 
hữu lậu tự nhiên mà chuyền, trải qua thời gian dài, 
bên chắc, nên đối với sự bị mê lâm của chính mình 
khó có thê giải thoát. Đó gọi là kiến lập mê đoạn 
sai biệt của Phiên não tạp nhiễm. 

Lại nữa, tức như đã nói về các phiền não Lậu 
do kiến đạo, Tu đạo đoạn trừ, nên biết lược có năm 
thứ đối tượng duyên: 

1. Duyên nơi cảnh của sự do phân biệt tà vạy 
dây khởi. 

2. Duyên nơi cảnh của Kiến. 

3. Duyên nơi cảnh của Giới cắm. 

4. Duyên nơi cảnh của tên gọi do tự phân biệt 
dây khởi. 

5. Duyên nơi cảnh của sự bên chắc tự nhiên. 

Ở đây, nếu duyên nơi các Lậu hiện có thuộc 
cảnh sự của Khổ, Tập, là duyên nơi cảnh sự do 
phân biệt tà vạy dầy khởi. Các Lậu như Kiến thủ, 
Tham v.v... do kiên đạo đoạn, trừ nghi, là duyên 
nơi cảnh của Kiến. Giới câm thủ là duyên nơi cảnh 
của Giới cấm. Duyên nơi cảnh của Diệt, đạo, cùng 
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còn lại là duyên nơi cảnh của tên gọi do tự phân 
biệt dây khởi. Vì sao? Vì không phải phiền não nây 
có thê duyên nơi Diệt, đạo, cũng không thê duyên 
nơi cõi không đông phận, cũng không phải là 
không đôi tượng duyên. 

Các Lậu do tu đạo đoạn là duyên nơi cảnh của 
sự bên chắc tự nhiên. 

Thê nào là kiến lập đôi trị sai biệt của Phiền não 
tạp nhiễm? 

Nghĩa là lược có bốn loại: 

1. Đôi trị do thành thục nối tiếp. 
2. Đôi trị do đoạn gần. 

3. Đối trị do đoạn một phân. 

4. Đối trị do đoạn đủ phân. 

Như nơi địa Thanh văn đã nói đủ: mười ba thứ 
đạo Tư lương gọi là đôi trị do thành thục nối tiếp. 
Thiện căn của phân Quyết trạch là Noãn, Đảnh, 
Nhẫn, Thế đệ nhất pháp, gọi là đôi trị đo đoạn gân. 

Kiến đạo gọi là đôi trị do đoạn một phân. Tu 
đạo gọi là đôi trị do đoạn đủ phân. 

Hỏi: Thánh giả lên bậc Kiến đạo, Trí hành có 
tướng øì, do bao nhiêu Tâm nên Kiến đạo rốt ráo? 
Làm thế nào đề xả bỏ hoặc do kiến đạo đoạn? Là 
tức thì hay dẫn dân? 

Đáp: Thánh giả lên bậc Kiến đạo, trí hành hiện 
có xa lìa các tướng. Bấy giờ Thánh Trí tuy duyên 
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nơi khổ, nhưng đối với sự khổ không khởi phân 
biệt, cho đây là khổ, giữ lây tướng mà chuyên. Như 
đôi với Khô đề, đối với Tập diệt đạo đề cũng lại 
như vậy. 

Lúc nây, tức ở trong Trí thê tục đã quán về để 
từ trước, hết thảy tướng của Tưởng đều được giải 
thoát. Trí dứt tuyệt Hý luận, chỉ ở nơi nghĩa duyên 
nơi Lý chân như, lìa Tướng mà chuyên. Vào lúc 
đó, Trí hành là như thê. 

Kiến lập kiến đạo, do hai đạo lý: 

1. Đạo lý lưu truyền rộng Thánh giáo, kiến lập 
có Hý luận. 

2. Đạo lý nội chứng thăng nghĩa, kiên lập lìa 
Hý luận. 

Dựa nơi Lực tăng thượng của sự kiến lập thứ 
nhất, nên nói Phẩm Pháp Trí có bốn thứ Tâm, 
Phẩm Chúng loại Trí cũng có bốn Tâm, theo thời 
ø1an từng ây, tám thứ Tâm chuyền. Tức từng ấy 
thời gian, gọi chung là một Vô gián, đã nhập nơi 
thuân Xa-ma-tha, Tâm được hiển Dày, Như thế gọi 
chung có chín thứ Tâm kiên đạo rốt ráo. Theo từng 
ây thời gian, như chỗ thiết lập tướng của Khô đề, 
phân biệt trọn vẹn. Tức từng ấy thời gian gọi là một 
Tâm. Do sức tăng thượng của sự kiên lập thứ hat, 
nên nói có một Tâm. Tức chỉ dựa nơi một Trí 
chứng chân như tương ưng với loại Tâm kiến đạo 
rốt ráo. Ở đây cũng có đạo Xa-ma-tha như trước 
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nên biết. 

Lại lập hai phần Tùy miên phiên não do kiến 
đạo đoạn: 

1. Gắn liền với Sắc thanh tịnh. 

2. Gắn liên với Tâm, Tâm sở. 

Do trong kiến đạo, chỉ, Quán cùng vận hành, 
nên đệ tử Thánh cùng thời có thể xả bỏ tùy miên 
đã đoạn của hai đạo Chỉ, Quán. Đạo thứ nhất do 
Quán đoạn. Đạo thứ hai do Chỉ đoạn. Thế nên Kiến 
đạo được gọi là rốt ráo. 

Nếu nói các Trí thuộc về phẩm Quán, với các 
tùy miên luôn theo đuôi sanh khởi do kiến đạo 
đoạn, thì lẽ ra không được gọi là Thể tánh được sự 
đối trị. Do nhân duyên nây nên đức Bạc-già-phạm 
nói: Bậc Tùy tín hành, Tùy pháp hành, lúc nhập 
kiến đạo øọI là Bổ-đặc-già-la, thứ sáu hành theo 
hành vô tướng, không phải được mang tên năm bậc 
là Tín Thăng ĐI1ả1, Kiến đắc, Thân chứng, Huệ giải 
thoát, Câu giải thoát. Do bậc kia đối với tưởng tịch 
tĩnh của diệt trụ, thê nên nói bậc kia là trụ nơi vô 
tướng. Ví như vị lương y đã nhỗ được mũi tên độc, 
biết rõ mụt nhọt đã mùi, nên dùng dao bén, trước 
là mô xẻ, mủ máu tuy dân chảy ra nhưng vẫn chưa 
dứt hắn tức thì. Sau lại khoét rộng khắp mặt mụt 
nhọt, bóp nặn cho mủ ra khô hết, nhưng chưa thể 
nói là hoàn toàn sạch. "Sang môn” hãy còn được 
mở ra để khiễn rút bớt lại. Hoặc dùng một miếng 
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mỡ nhỏ, hoặc dùng miếng lụa mêm phủ kín lên 
mặt, như vậy là da thịt lần lượt được kết liên lại. 
Nhằm khiến cho nghĩa dễ hiều rõ nên tạo ra dụ â ây. 
Ở đây, về nghĩa, như mụt nhọt đã muôi, nên biết 
thuận theo kiến đạo đoạn trừ sự xứ của các lậu cũng 
thế. Như dùng dao bén giải phẫu, nên biết Kiên đạo 
thuộc vê phâm Ty-bát-xá-na (Quán) cũng vậy. 
Như nặn bóp khắp mụt nhọt, phâm Xa-ma-tha 
(Chỉ) gồm thâu kiên đạo cũng thế. Như mủ, nên 
biết hết thảy tùy miễn lậu do kiến đạo đoạn trừ 
cũng vậy. Như mụt nhọt chưa sạch, chưa lành hắn, 
nên biết các lậu, sự lậu do Tu đạo đoạn trừ cũng 
thê. Như miếng lụa mêm nhẫn v.v.... nên biết Tu 
đạo cũng vậy. 

Nếu các phảm phu lia dục của cõi Dục, hoặc 
dục của cõi Sắc, thì chỉ do Tu đạo, không có kiến 
đạo. Những vị ấy, ở nơi cõi dục, lúc lia được dục, 
sẽ làm giảm Dục, giận dữ cùng pháp tủy thuận gân 
gũi là kiêu mạn. Nếu các phiền não tương ưng VỚI 
Vô minh không hiện hành, đều được gọi là đoạn, 
không phải như kiến đạo đoạn trừ Tát- -ca-da- kiến 
v.v... Do các Hoặc kia trụ trong thân này từ Định 
khởi rồi, có khi hiện hành, không sanh nơi cõi trên, 
chúng lại hiện khởi. Hàng phàm phu như thế, lìa 
Dục của cõi Sắc, theo chỗ ứng hợp, trừ giận đữ, 
các phiền não còn lại, nên biết cũng thế. Các lậu 
hiện có nơi tự địa do kiến đạo đoạn trừ, hoặc Định 
hoặc khởi hoặc sanh, nơi tất cả thời nêu gặp duyên 
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sanh liên hiện tiền. Lại nữa, lược có hai thứ Thô 
Trọng: 

1. Lậu Thô trọng. 

2. Hữu lậu thô trọng. 

Lậu Thô trọng: Là bậc A-la-hán do tu đạo đoạn 
trừ, lúc đoạn các phiên não thảy đều vĩnh viễn lìa 
bỏ. Đây cho là còn có tùy miên, có tánh không an 
ôn trong Thức Thân, tánh không thê đảm nhận. 

Hữu lậu Thô trọng: Là khi đoạn Tùy miên, từ 
nơi Lậu sanh, từ nơi Lậu được huân tập phát khởi, 
tánh đạt được từ sốc, tánh không an ồn. Tánh dựa 
cậy nơi Khổ, cùng tương tợ với pháp kia là tánh 
không thể đảm nhận, tất cả đều được mỏng, nhẹ. 

Lại, thô trọng của Hữu lậu nây, gọi là Tập khí 
phiền não, bậc A- la-hán, độc giác chưa thể đoạn 
trừ, chỉ có Như Lai mới có thể đoạn trừ rốt ráo. Thế 
nên nói đây là vĩnh viễn đoạn trừ Tập khí nơi pháp 
Phật bất cộng. 

Đó gọi là Phiền não tạp nhiễm, do năm thứ 
Tướng kiên lập sai biệt. 

Hỏi: Như đức Thế Tôn nói: Phân biệt sai lạc do 
tham, gọi là Dục của sĩ phu, do nhân duyên nào, 
chỉ dục của phiên não mới gọi là dục không phải là 
sự dục? 

Đáp: Do dục của phiên não tánh là nhiễm ô. 
Lại, chỉ dục của phiền não mới có thê mong muỗn 
về sử dục. Lại, dục của phiền não phát động sự dục, 
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khiến sanh vô số tạp nhiễm tạo lỗi lầm. Nghĩa là 
các tham phân biệt sai lạc hiện có, chưa nhận biết, 
chưa đoạn. Trước bị Dục Ái thiêu đốt, não hại. Dục 
Ái thiêu đốt nên truy cầu các dục. Truy cầu dục, 
nên thân tâm liền thọ nhận vô số khô nhọc. Tuy 
bày ra công sức, nếu không toại nguyện, liền cho 
là ta nay công sức coi như bỏ đi, chỉ nhận lây khổ 
vì lao nhọc mà không kết quả. Nêu như được toại 
nguyện thì liền sanh luyến chấp sâu xa, năm giữ 
nhân duyên, nhận lấy khổ phải phòng hộ. Hoặc khi 
thọ dụng, lửa tham bùng cháy, nội tâm lia nhận khổ 
không tịch tĩnh. Nếu bị hoại mất thì nhận lẫy khô 
sâu ưu. Do tùy niệm nên thọ nhận khổ luôn nhớ 
nghĩ. Lại do nhân ấy nên phát khởi hành ác của 
thân ngữ và ý. 

Người xuất gia, lúc dứt bỏ dục, tuy lại lìa bỏ 
dục của phiền não, dục của nhân trở lại khởi. Lại, 
chính từ nhân duyên của dục phiên não nên có thê 
chiêu cảm các khổ về sanh lão bệnh tử nơi nẻo ác 
thuộc cõi dục. 

Các thứ lỗi lâm của tạp nhiễm như thế đều do 
dục của phiên não làm nhân duyên. Do vậy, đức 
Thê Tôn chỉ nói dục của phiên não gọi là Dục, 
không phải đối với Sự dục. 

Hỏi: Phần biệt Hư vọng có thể sanh khởi dục 
tham gôm có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Lược có tám thứ: 


598 BỘ DU GIÀ 2 


. Phân biệt dẫn phát. 
. Phân biệt giác ngộ. 
. Phân biệt hợp kết. 
. Phân biệt hữu tướng. 
. Phân biệt gần gũi. 
. Phân biệt hý lạc. 
. Phân biệt xâm bức. 
8. Phân biệt hết sức thân cận. Như nơi Kinh 
Phạm Vẫn nói: 

Dẫn phát và Giác ngộ. Cùng hòa hợp kết khác. 
Hữu tướng hoặc Thân cận. Cùng nhiều thứ Hỷ lạc. 

Xâm bức, rất gân gũi. Gọi phân biệt Hư vọng. 
Hay sanh nơi dục tham Bậc trí nên xa lìa. 

Phân biệt dẫn phát: Nghĩa là xả bỏ tâm nối tiếp 
của phương tiện thiện TÔI, Ở trong các dục phát 
sanh tác ý. 

Phân biệt Giác ngộ: Nghĩa là đôi với cảnh 
không hiện tiên, không hòa hợp, do chỗ trói buộc 
của Tham dục triên, phân biệt nhận biết. 

Phân biệt Hợp kết: Tức do sự trói buộc của 
Tham dục triỀn nên dốc tìm kiểm các dục. 

Phân biệt Hữu tướng: Nghĩa là nơi cảnh giới 
hòa hợp hiện tiên, chấp giữ lấy tướng, chấp giữ các 
thứ "tùy hảo”. 

Phân biệt gần gũi: Tức đối với cảnh giới hòa 
hợp hiện tiên, là do chỗ trói buộc của tham dục 
triên. 


mHŒœA CÀ: ®+>Cc) t 
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Phân biệt Hỷ lạc: Tức do tham dục triền như 
thế, nên mong cầu được thọ nhận vô lượng vật 
dụng của dục. 

Phân biệt xâm bức: Nghĩa là do nhận thây 
chúng toàn bộ là công đức, nên thọ nhận các dục, 
lại mong câu gấp bội. 

Phân biệt hết sức thân cận: Tức là chỗ trói buộc 
của các tham dục triên là tôi cực. 

Hỏi: Do đâu, trong các phiên não của cõi dục, 
chỉ hiển bảy Tham là Tướng của dục? 

Đáp: Nếu do nhân ấy hiển bảy tham ái là tướng 
của Tập đề, tức do nhân nây nên biết về tướng ây. 

ê "cùng tham" 


Hỏi: Do đâu hiển bày phân biệt về " 
dùng làm tướng của dục? 

Đáp: Nếu do nhân duyên nây khiến Tham hiện 
tiền, phát khởi nơi tham. Hoặc do nhân duyên nây 
nên thọ dụng sự dục, tức hiển bày chung làm một 
là Tham phân biệt sa1 lạc. 

Lại có một phân dứt bỏ các đục mà xuất 1a, 
nhưng đối với các Dục đã khởi phân biệt sai lạ. Vì 
nhăm khiến nhận biết rõ về phân biệt sai lạc ây 
cũng là dục roI, liên lại đứt bỏ, nên hiển bày sự 
phân biệt cũng là tướng của dục. 

Hỏi: Do đâu chỉ nói Tham ái là tướng của Tập 
đề? 

Đáp: Do hai nhân duyên: 

1. Tham ái là nơi chỗn nương dựa của nguyện, 
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chẳng nguyện. 
2. Tham ái sinh khởi khắp. 

Vì sao? Vì do tham ái kia, đối với sự nguyện 
mong được ứng hợp, như thân mạng, tài sản v.v.. 
hiện được thâu nhận, nên lại khởi nguyện mong. Ở 
trong sự khéo đối trị với xứ không phải nguyện vì 
không phải là đôi tượng nguyện, hiện gôm thâu 
phương tiện, nên liền khởi chăng nguyện. Do 
chẳng nguyện của nguyện nây, nên sanh tử lưu 
chuyên không có đoạn dứt. 

Nên biết, sinh khởi khắp lại có ba loại: 

1. Phần vị sinh khởi khắp, dựa nơi tất cả sự thọ 
nhận sai biệt mà chuyên. Nghĩa là do năm môn: hỷ 
hòa hợp, hỷ không lìa, hỷ không hợp, hỷ trái lìa, 
luôn tùy theo tự thân mà che giấu Ái. 

2. Thời gian sinh khởi khắp: Nghĩa là duyên nơi 
cảnh của ba đời Quá khứ Hiện tại VỊ lai. 

3. Cảnh sinh khởi khắp: Nghĩa là duyên nơi nội 
thân của hiện pháp, hậu pháp mà khởi. Cũng duyên 
nơi cảnh giới đã được, chưa được mà khởi. 

Hỏi: Do đâu chỉ nói lia Tham, Sân, S1, Tâm 
được lia dục? Không nói lìa các sự phiên não như 
Sắc, Thọ v.v...? 

Đáp: Do lìa các thứ ấy là cũng lia các thứ kia. 
Lại, các phiên não, tánh là nhiễm ô. Lại, tức do các 
thứ â ấy có nhiều lỗi lầm, tai họa. Vì sao? Vì nêu đối 
với các sự kia khởi các lỗi lầm, nên biết đều là chỗ 
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tạo tác của phiên não. Các lỗi lầm, tai họa ấy như 
nƠI phân quan sát các lỗi lầm, tai họa hiện có của 
pháp bất thiện trong mục nói về Uấn thiện xảo ở 
trước đã nêu. Lại có thể tránh thoát. Vì sao? Vì ở 
trong các Sự, hết thảy phiền não đêu có thê tránh 
thoát, không phải tật cả Sự. Lại do tu tập quán bất 
tịnh, các đạo thê tục, tuy chán bỏ sự kia, nhập địa 
lia dục. Nhưng nơi địa lìa dục, các phiên não luôn 
theo đuổi, nên phiên não nơi Tâm chưa được lìa 
dục. Do đạo lý nây nên chỉ lìa phiền não (Tham 
Sân S1) thì Tâm khéo lìa dục, không phải ha Sự kia. 
Hỏi: Do nhân duyên nào nên ở trong các Kinh, 
từ các phiền não khác, phân biệt giữ lấy các tùy 
miên như Ngã kiến Ngã sở kiến, Ngã mạn chấp 
trước, gọi là Phẩm phiền não nhiễm ô? 
Đáp: Do ba nhân: 

1. Do hướng đến hành tà. Nghĩa là hai thứ Ngã 
kiên và Ngã sở kiến. Vì sao? Vì chúng dựa nơi 
Thân kiến, dùng làm căn bản liền có thể sanh khởi 
sáu mươi hai thứ kiên. Nương gá vào đây, nên đối 
với không phải giải thoát cho là giải thoát, mà khởi 
hành tà. 

2. Do trái với hành chánh: Đó là hai thứ ngã 
mạn, chấp trước. Vì sao? Vì dựa nơi ngã mạn, châp 
trước, nên đối với các thiện hữu hiện có trong 
chánh pháp, Tỳ-nại-da nây, là chư Phật và đệ tử 
của Phật, những bậc trượng phu chân thiện không 
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đến thỉnh vấn: Thế nào là Thiện, thế nào là bất 
thiện? Nêu như có đến thưa hỏi, cũng không tự 
mình hiển phát như thật. 

3. Do thôi chuyển Thắng vị: đó là một loại Tùy 
miên. Vì sao? Vì tuy đạt đến Hữu đảnh, nhưng do 
tùy miên của địa dưới theo đuôi, nên lại thối đọa. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là thông đạt đối tượng 
nhận biết, tác chứng nơi diệt, có hai thứ pháp là 
chướng ngại hết mực: 

1. Nhân duyên hành tà. 

2. Nhân duyên sinh khô. 

Nhân duyên hành tà: Nghĩa là sáu mươi hai 
kiến. Do chấp â ây nên đối với các hữu tình, vì thân 
ngữ ý khởi các hành tà. 

Nhân duyên sanh khổ: Nghĩa là không đoạn trừ 
tùy miên. 

Lại, hai nghiệp nây có hai nhân duyên: Nhân 
duyên của Nhân duyên hành tà: Tức là chấp ngã, 
Ngã sở nơi Tát-ca-da-kiến. Nhân duyên của Nhân 
duyên sanh khổ: Nghĩa là hai phần vị trước sau 
không khởi hành chánh. Do ngã mạn nên đầu tiên 
không nghe chánh pháp. Do tăng thượng mạn nên 
vỆ sau không tu hành chánh. Lại có sai biệt: Nghĩa 
là ở trong pháp T-nại- -da giảng nói về thiện, có 
bốn thứ pháp là tôi thượng, là thắng điệu, không 
chung với ngoại đạo. Những øì là bỗn pháp? 

1. Phân biệt, lựa chọn đối với để. 
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2. Đôi với bậc đồng phạm hạnh của mình, tu 
tập pháp đáng vui thích. 

3. Đối với dị luận không sanh ghét bỏ. 

4. Đôi với phẩm thanh tịnh có thể không thối 
thất. 

Trong pháp Tỷ-nại- -da giảng nói về ác, có bôn 
thứ pháp, đôi với bỗn pháp vừa nêu là hết sức 
chướng ngại: 

1. Châp Ngã, Ngã sở nơi Tát-ca-da-kiến. 

2. Ngã mạn. 

3. Chấp giữ sai lạc về đề. 

4. Không đoạn Tùy miên. 

Do nhân duyên nây, nên tuy đến hữu đảnh tất 
bị rơi rớt trở lại. Lại có hai chấp: 

1. Chấp về căn cảnh: Nghĩa là châp Ngã, Ngã 
SỞ. 

2. Chấp về thứ lớp nơi hữu tình: Tức là Ngã 
mạn, chấp ngã là hơn hết. 

Hỏi: Tự có tham ái là nhân của các Khô. Vì sao 
nƠI những xứ khác, đức Thế Tôn lại nói dục là 
nhân của Khô? 

Đáp: Do nhân duyên khô của hiện pháp. Vì 
sao? Vì nêu đối với hữu tình có dục, có tham, hoặc 
có gân gũi, nếu chúng bị biên dị thì liên sanh khô 
như sâu não v.v... 

Hỏi: Vì sao năm thứ Cái (ngăn che) được gọi là 
Rùa? 
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Đáp: Do năm chi giỗng nhau, nên có thể gây 
chướng ngại cho sự tu tập, tác ý như lý. 

Hỏi: Do duyên gì, nên Phẫn được gọi là Mẫu 
đà? 

Đáp: Do giống với tánh của loài kia. Do kẻ ác 
ngữ, đối với ngôn từ của kẻ khác không thể gắng 
nhẫn. Vì sức tăng thượng nên có thể gây chướng 
ngại cho người được khuyên bảo dạy trao. 

Hỏi: Do đầu keo kiệt, ganh ghét được gọi là 
máu tụ? 

Đáp: Do đối với lợi dưỡng hư giả, vô vị mà hiện 
hành, nên có thể gây chướng ngại cho pháp đáng 
yêu thích. 

Hỏi: Do đâu các dục được gọi là "Mồ giết thịt 
để trên ghế"? 

Đáp: Do hệ thuộc chủ tế nhất định không có 
thật, có thể gây chướng ngại cho việc tu pháp thiện 
không gián đoạn. 

Hỏi: Vì sao Vô minh được gọi là "Sóng già”? 

Đáp: Do giống với tánh của vật kia. Có thể gây 
chướng ngại cho Trí lãnh hội, hiểu biết. 

Hỏi: Do đâu Nghi được gọi là con đường hiểm 
trở? 

Đáp: Do giống với tánh của vật kia. Có thể gây 
chướng ngại cho Trí tư duy. 

Hỏi: Vì sao Ngã mạn được gọi là "Vòng bánh 
4s MNY/ 
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Đáp: Vì giống với tánh của vật ấy. Có thê gây 
chướng ngại cho Trí tu tập. 

Hỏi: Lại có vô lượng phiên não khác có thế 
phát khởi hành ác, do đâu chỉ chọn lây Tham Sân 
Si làm căn bất thiện? 

Đáp: Nhân duyên phát khởi nghiệp lược có ba 
loại: Nhân duyên của Vị Ái. Nhân duyên tốn hại 
kẻ khác. Nhân duyên chấp trước kiến lập pháp tà. 
Tham Sân S¡ nây, đối các nhân duyên trên, như chỗ 
ứng hợp phôi hợp giải thích. 

Tụng nêu: Dục Ái lìa dục, các Dục chấp Ngã, 
Rùa và Mẫu đà, cùng Tham Sân Si. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN ã9 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Ba Địa có Tâm có Tứ 

Đoạn 2: 

Hỏi: Mười phiên não như Tham v.v..., bao 
nhiêu thứ có thê phát khởi nghiệp, bao nhiêu thứ 
không thê phát khởi? 

Đáp: Tất cả đều có thể phát khởi. Nếu các phiên 
não hiện hành mãnh liệt mới có thể phát khởi 
nghiệp đi đến cõi ác, không phải là các thứ mất 
niệm mà hiện hành. Lại, khởi phân biệt mới có thể 
phát khởi nghiệp â ây, không phải là tự nhiên khởi. 

Hỏi: Các phiên não có bao nhiêu tướng? 

Đáp: Lược có ba Tướng: 

1. Tự tướng. 
2. Cộng tướng. 
3. SaI biệt tướng. 

Tự tướng: Nghĩa là các phiền não như Tham, 
Sân v.v... mỗi thứ đều có tướng thuộc về tự tánh. 

Cộng tướng: Nghĩa là các phiền não không có 
sai biệt, tất cả đều đồng tướng không tịch tĩnh. 
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Sa1 biệt tướng: lại có hai loại: 


1. 


Tướng sai biệt của môn. 


2. Tướng sai biệt của chuyền. 

Tướng sai biệt của môn: Tức là tính chất trói 
buộc nơi Tùy miên, Tùy phiên não triển, như nơi 
Phần Bản địa đã nêu. 

Tướng sai biệt của chuyên: Nghĩa là Tùy miên 
chuyển, đối tượng duyên chuyến, Hiện hành 
chuyền, Phẩm sai biệt chuyền, Lực không lực 
chuyên, Nhân quả chuyển, Mê hành chuyền. 

Lại nữa, Tướng Tùy miên chuyền lược có mười 
tám thứ. Đó là: 


1. 
. Tùy miên găn liên với tha cảnh. 
. Tùy miên bị tốn hại. 

. Tùy miên không bị tôn hại. 

. Tùy miên tùy tăng. 

. Tùy miên không tùy tăng. 

. Tùy miên đủ phân. 

. Tùy miên không đủ phân. 

0, 
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Tùy miên găn liên với tự cảnh. 


Tùy miên có thê hại. 


10. Tùy miên không thể hại. 
11. Tùy miên tăng thượng. 
12. Tùy miên bình đăng. 

13. Tùy miên thấp kém. 

14. Tùy miên giác ngộ. 
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15. Tùy miên không giác ngộ. 

16. Tùy miên có thể sinh nhiêu khô. 
17. Tùy miên có thể sinh ít khổ. 

18. Tùy miên không thê sinh khô. 

Tùy miên sắn liền với tự cảnh: Nghĩa là Tùy 
miên thuộc về Tự địa trong ba cõi. 

Tùy miên gắn liên với tha cảnh: Tức là Tùy 
miên được gắn chặt với phiền não thượng hạ sanh 
nơi địa trên dưới. 

Tùy miên bị tôn hại: Là Tùy miên của địa dưới 
lia dục thế gian. 

Tùy miên không bị tốn hại: Là Tùy miên của 
Tự địa đã lia dục hoặc chưa lia dục. 

Tùy miên tùy tăng: Là Tùy miên của Tự địa. 

Tùy miên không tùy tăng: Là Tủy miên của Tha 
địa. 

Tùy miên đủ phân: Là Tùy miên hiện có của 
các phàm phu. 

Tùy miên không đủ phân: Là Tùy miên hiện có 
của các hạng Hữu học không phải là phàm phu. 

Tùy miên có thê hại: Là Tùy miên hiện có của 
pháp Bát-niễt-bàn. 

Tùy miên không thê hại: Là Tùy miên hiện có 
của pháp không Bát-niễt-bàn. 

Tùy miên tăng thượng: Là Tùy miên hiện có 
của các Hành như Tham v.v... 
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Tùy miên bình đăng: Là Tùy miên hiện có của 
Hành đắng phân. 

Tùy miên thấp kém: Là Tùy miên hiện có của 
Hành bạc trần. 

Tùy miên Giác ngộ: Là Tùy miên nơi quả của 
các triên cùng chuyên. 

Tùy miên không giác ngộ: Là Tùy miên lìa các 
Triên mà vốn luôn gán chặt. 

Tùy miên có thê sanh nhiêu khổ: Là Tùy miên 
của cõi dục. Lùy miên có thể sanh ít khổ: Là Tùy 
miên của cõi Sắc, Vô săc. 

Tùy miên không thê sanh khổ: Là Tùy miên 
hiện có của các Bồ tát đã được tự tại. 

Hỏi: Như nói Thể tánh thô trọng gọi là Tùy 
miên, sự thô trọng của phẩm phiên não này SO VỚI 
các Hành kia, nên nói là có khác hay là không 
khác? 

Đáp: Nên nói là có khác. Vì sao? Vì do bậc A- 
la-hán đã vĩnh viễn loại trừ tật cả phiên não thô 
trọng, nhưng các hành nối tiếp vẫn chưa đoạn dứt 
hăn. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ Thô trọng gồm thâu các 
Thô trọng? Đáp: Lược có mười tám thứ: 

1. Thô trọng của tự tánh dị thục. 
2. Thô trọng của tự tánh phiên não. 
3. Thô trọng của tự tánh nghiệp. 
4. Thô trọng của Phiên não chướng. 
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5. Thô trọng của Nghiệp chướng. 

6. Thô trọng của DỊ thục chướng. 

7. Thô trọng của Cái (Năm Cái). 

8. Thô trọng của Tầm Tứ bắt chánh. 

9. Thô trọng của Sâu não. 

10. Thô trọng của Sợ hãi. 

1T. Thô trọng của khó nhọc. 

12. Thô trọng của ăn uống. 

13. Thô trọng của ngủ mộng. 

14. Thô trọng của dâm dục. 

15. Thô trọng của giới không bình đăng. 
16. Thô trọng của thời phân biên dị. 
L7. Thô trọng của chung cuộc diệt mắt. 
18. Thô trọng của Biến hành. 

Các Thô trọng như thế, nên biết như trước đã 
nêu. 

Lại nữa, đối tượng duyên chuyền và Hiện hành 
chuyên, nơi tự xứ của chúng sẽ nêu bày rộng. 

Phẩm sai biệt chuyên, nên biết như nơi phân 
Uân thiện xảo ở trước đã nói. 

Lực không lực chuyền: Nên biết như nơi Phần 
Bản địa đã nều. 

Nhân Quả chuyên: Nghĩa là nghiệp của phiên 
não sanh đêu do phiên não làm nhân quả. Theo chỗ 
ứng hợp nên biỆt cũng như vậy. Một phân phiên 
não bất thiện của cõi dục có quả dị thục, nên biết 
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phân còn lại không có quả dị thục. 

Mê hành chuyền: Như nơi phần Bản địa, bảy 
thứ đã nêu ra nghĩa khác nhau thế nào? Tức Thân 
kiên, Biên chấp kiến, Tà kiến, ba thứ nây đối với 
cảnh của đối tượng nhận biết dây khởi hành tà trọn, 
đối với bỗn Thánh đế mê chập nơi Hành chuyền. 
Một thứ Vô minh là Hành không trọn. Nghi là 
Hành trọn, không trọn. Kiến thủ, Giới cắm thủ 
cùng Tham, Sân v.v... duyên nơi kiến làm cảnh, do 
kiến đạo đoạn. Tất cả chúng đều là Hành chập tà 
trọn đủ. Tức tât cả sự mê châp nơi Khô, Tập đề nây 
là Hành mê châp nơi chỗ nương dựa của nhần 
duyên kia. Tức hêt tháy sự mê chấp nơi diệt đề đạo 
đề nây, là Hành mê chấp nơi sanh sợ hãi kia. Tức 
tất cả chỗ dây khởi tự nhiên do Tu đạo đoạn trừ 
kia, là hành mê chấp của hiện hành tự nhiên. 

Lại nữa, như trước đã nói, hết thảy phiên não 
chướng được đôi trị có sai biệt, chỉ dựa nơi sự hóa 
độ thích hợp, hiển bày tướng Thô, để kiến lập hành 
tà của sự mê châp phiên não. Vì khiến cho hữu tình 
được hóa độ, đôi với các hành lỗi lầm của vô số 
phiền não dễ sanh hiểu biết, nên nay sẽ biện giải 
chung về tướng lớn nhỏ đúng như thật của hết thảy 
phiên não, kiến lập sự mê châp các hành có sai biệt. 

Hỏi: Các phiên não như thê, bao nhiêu thứ có 
sự, bao nhiêu thứ không sự? 

Đáp: Các kiến cùng với Mạn là không sự, ở 
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trong các Hành thật không có ngã, mà phân biệt 
chuyền. Tham, Gi1ận là có sự. Vô minh, Nghi thì 
chung cho cả hai. 

Hỏi: Các phiên não nây, có bao nhiêu thứ cùng 
với Lạc căn tương ưng? Cho đến có bao nhiêu thứ 
cùng với Xả căn tương ưng? 

Đáp: Nếu là tự nhiên sanh, tât cả phiên não đều 
đối với ba thọ hiện hành có thê đạt được, thế nên 
chung nơi tất cả Thức Thân, cùng với hết thảy căn 
tương ưng. Không chung nơi tất cả Thức Thân, thì 
cùng với tất cả căn của ý địa tương ưng. 

Không tự nhiên sanh, thì tất cả phiền não theo 
chỗ ứng hợp, tương ưng với các căn, nay sẽ nói. 

Tham, có lúc tương ưng với Lạc, Hỷ. Hoặc có 
khi tương ưng với Ưu, Khổ, hoặc vào một lúc 
tương ưng với Xã. 

Hỏi: Việc ấy như thê nào? 

Đáp: Như có một Hữu tình, hoặc ở nơi Lạc thọ 
khởi sự gặp gỡ Ái, không trái lìa Ái mà hiện tiên. 
Bèn ở nơi Lạc thọ không gặp gỡ, chăng phải là gặp 
gỡ, hoặc trái lìa, không phải là hòa hợp. Hoặc ở nơi 
khổ thọ dây khởi không Đặp Ái, hoặc trái lìa Ái mà 
hiện tiền. Bèn đối với khổ thọ hợp hội, không phải 
là không hợp hội, không trái lìa, không phải là trái 
ha. Do nhân duyên nây, nên Tham, nơi tất cả thời, 
tương ưng với Ưu, Khô. Cùng với đây trái nhau là 
tương ưng với Hỷ, Lạc. 
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Hoặc ở nơi phân vị không khổ không lạc mà 
sanh tham đăm vị, nên biết Tham ây tương ưng với 
Xả căn. 

Sân, nơi tất cả thời tương ưng với Ưu khô. 
Hoặc có lúc tương ưng với Hỷ, Lạc. 

Hỏi: Sự việc ấy như thê nào? 

Đáp: Như có một Hữu tình, tự nhiên bị khô bức 
bách thân, tâm, bèn đối với nội khô tác ý tư duy 
phát khởi Tâm giận dữ. Hoặc đôi với các Hữu tình 
có hành phi ái và các pháp tác ý tư duy, khởi tâm 
giận dữ. Do vậy nên Sân tương ưng với Ưu, Khô. 

Hỏi: GIận dữ cùng với Hỷ Lạc tương ưng như 
thê nào? 

Đáp: Như có một Hữu tình đôi với kẻ thù oán, 
đối với Hữu tình không yêu thích khởi tâm giận 
phiên, tác ý tư duy, mong cho họ bị khổ, họ bị khổ 
TÔI không cứu giúp. Hoặc không được vui, được 
rôi lại mât. Chỗ mong đã toại, liên sanh Hỷ, Lạc, 
do đấy nên giận dữ tương ưng với Hỷ lạc. 

Tát-ca-da-kiến và Biên chấp kiến, hoặc ở nơi 
Uâấn cùng hành với Lạc, quán ngã, ngã sở, hoặc 
quản là Thường, thì tương ưng với Hỷ căn. Nếu ở 
nơi Uân cùng hành với Khô, quán ngã ngã sở, hoặc 
quán là thường, thì tương ưng với Ưu căn. Nêu ở 
nơi Uấn cùng hành với Xả, quán ngã ngã sở, hoặc 
quán là Thường, thì tương ưng với Xả căn. 

Đoạn kiến gôm thâu Biên chấp kiến, nên biết 
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Kiến thủ, Giới cấm thủ, chấp giữ lấy kiến kia, 
nên tùy theo chỗ ứng hợp của chúng mà có tương 
ưng như hai kiên kia. 

Một thứ Tà kiến, trước tạo hành diệu, thì tương 
ưng với Ưu căn. 

Nếu trước tạo hành ác thì tương ưng với Hỷ 
căn. 

Mạn, nơi hết thảy thời, tương ưng với Hỷ căn, 
hoặc có lúc tương ưng với Ưu căn. 

Hỏi: Việc tương ưng ây như thế nào? 

Đáp: Lược có hai Mạn: 

1. Mạn cao ngạo. 

2. Mạn thấp kém. 
Mạn cao ngạo có ba: 

1. Cao ngạo về nêu xét. 

2. Cao ngạo về hiểu biết. 
3. Cao ngạo về Lợi dưỡng. 

Mạn cao ngạo nây tương ưng với Hỷ căn. 

Nếu là Mạn thấp kém thì trái với trên, tương 
ưng với Ưu căn. 

Về Nghi, nếu ở trong sự quyết định được lợi 
dưỡng, cung kính, khen ngợi, vui thích nơi cõi 
thiện, vì kẻ khác dân dăt khiên sanh do dự, thì 
tương ưng với Ưu căn. Trái với trường hợp trên, 
cũng vì kẻ khác dân dắt khiên sanh do dự, thì tương 
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ưng với Hỷ căn. 

Vô minh tương ưng chung với năm căn. Chỗ 
tương ưng còn lại, sự được dẫn chỉ rõ đề gạt bỏ nên 
Văn không thuật lại. 

Trước biện biệt về phiền não tương ưng với các 
căn chỉ căn cứ nơi đạo lý tướng thô để kiến lập, 
khiến cho hành giả mới hành trì lãnh hội không lẫn 
lộn. Nay căn cứ nơi đạo lý lớn nhỏ để kiến lập, 
khiến hành giả hành trì lâu biết rõ về thân tự, tha, 
với vô số hành giải sai biệt chuyên biến. 

Lại nữa, các Phiên não lược có ba Tụ: 

1. Tụ thuộc cõi dục. 
2. Tụ thuộc cõi Sắc. 
3. Tụ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Ba Tụ như thế, có bao nhiêu thứ là bất 
thiện, bao nhiêu thứ là Vô ký? 

Đáp: Một phân của Tụ thứ nhất là bất thiện. Hai 
Tụ còn lại là Vô ký. Các thứ bất thiện là có dị thục, 
không phải là thứ khác. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là tánh nhiêu, bao nhiêu thứ 
là tánh ít? 

Đáp: Tụ thứ nhất là Tánh nhiêu, phân còn lại 
thì không như thế. Như Tánh nhiêu, Tánh ít, Tánh 
cầu nhiễm não hại mãnh liệt trong thời gian dài, 
Tánh không cầu nhiễm não hại mãnh liệt trong thời 
gian dài, Tánh phát khởi tạp nhiễm của môn ngoài, 
Tánh phát khởi tạp nhiễm của môn trong, Tánh 
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phát khởi hành ác, Tánh phát khởi hành không phải 
Ác, Tánh có thể sanh nhiêu khổ, Tánh có thể sanh 
ít khổ, Tánh có tội lớn, Tánh có tội nhỏ, Tánh lìa 
dục chậm, Tánh lìa dục nhanh, Tánh hiển bày 
không lìa dục, Tánh hiền bày lìa dục, Tánh trái với 
Tam-ma- địa, Tánh không trái với Tam-ma-địa, 
Tánh không phải một thứ tướng quyết định sinh, 
Tánh một thứ tướng quyết định sinh, nên biết cũng 
vậy. Llụng nêu: 

"Nhiễu nhiễm não môn trong 

Hành ác sanh các khổ 

Có tôi, chậm la dục 

Cung Tam ma địa sanh”. 

Lại nữa, thế nào là có thể đoạn phiên não? 
Ngang. đến đâu thì nên gọi là đã đoạn phiên não? 
Từ phiên não nào mà có thể nói là đoạn? Đoạn các 
phiên não là đốn hay là tiệm? Thế nào là thứ lớp 
đoạn các phiên não? Các phiền não được đoạn lại 
có bao nhiêu thứ? Phiền não đoạn rôi có những 
tướng gì? Các phiền não được đoạn có những 
thăng lợi gì? 

Nghĩa là tư lương pháp thiện đã được tích tập. 
Đã được chứng nhập nơi địa phương tiện. Chứng 
đặc địa kiên. Tích tập địa tu. Có thê đoạn phiên não 
đạt được địa cứu cánh. Nên nói là đã đoạn tất cả 
phiên não. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là do tu tập bốn thứ du 
ø1à, nên có thể đoạn trừ phiền não. Hoặc khéo tu 
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tập bốn thứ như thể, nên nói đã đoạn tất cả phiên 
não. Bồn thứ du già, như nơi địa Thanh văn đã nói 
về tướng của chúng. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là thành thục nỗi tiếp, 
được tuỳ thuận giáo pháp. Bên trong tác ý đúng 
đăn. Sanh đạo đôi trị, nên có thể đoạn trừ phiên 
não. Tu đạo đối trị đã đến cứu cánh, nên nói đã 
đoạn hết thảy phiên não. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là nhận biết rõ về sự 
phiên não. Nhận biết rõ về tự tánh của phiền não. 
Nhận biết TỐ về lỗi lầm tai họa của phiên não. Phiên 
não sanh rôi không chấp giữ chặt. Thâu nhận đối 
trị nên có thể đoạn trừ phiên não. Đối trị đã sanh 
nên nói đã đoạn tất cả phiên não. 

Lại có sai biệt: Tu tập Xa-ma-tha. Tu tập Tỷ- 
bát-xá-na, nên có thê đoạn trừ phiên não. Nếu các 
tướng trói buộc đã được giải thoát, các thứ thô 
trọng trói buộc cũng được giải thoát, nên nói là đã 
đoạn tất cả phiền não. Như đức Thê Tôn nói: 

Tướng phược buộc chúng sanh Cũng do thô 
trọng buộc 

Khéo tu cả chỉ, quán 

Mới cùng được giải thoát. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là nhận biết rõ về đối 
tượng duyên. Vui thích về đôi tượng duyên. Chỗ 
nương dựa đã diệt nên có thê đoạn trừ phiên não, 
đã được chuyền y, nên nói đã đoạn trừ tât cả phiên 
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não. 

Lại nữa, từ chỗ tương ưng cùng đối tượng 
duyên kia, nên phiền não có thể đoạn trừ. Vì sao? 
Vì đạo đôi trị sinh, phiên não không khởi, đạt được 
pháp vô sinh, thế nên gọi là đoạn. Đoạn chỗ tương 
ưng của tương ưng kia, đã không còn duyên nơi 
cảnh, nên từ đối tượng duyên cũng gọi là đoạn. 

Lại nữa, kiến đạo đoạn phiên não là đốn đoạn 
chứ không phải tiệm. Vì sao? Vì do Trí hiện quán 
hiện quán vê đề, nên kiến đạo có thê đoạn trừ các 
phiên não cân đoạn. Nhưng hiện quán nây cùng với 
tác ý hoại duyên nơi để tương ưng, do đó ba Tâm 
đoạn tức thì tất cả phiên não mê châp nơi khô để 
do kiên đạo đoạn. Tu đạo đoạn phiên não thì dần 
dần mà đoạn. Thường xuyên tu đạo mới có thể 
đoạn trừ. 

Lại nữa, đầu tiên nên đoạn các nghiệp của sự 
bất thiện cùng các thứ ác kiến. Nghĩa là người tại 
81A, tiếp theo lại nên đoạn trừ chướng ngại của VIỆC 
vui thích xuất gia, tức là tâm tứ Dục, tâm tứ giận, 
tâm tứ hại. Thứ đến lại nên đoạn tâm bất định là 
chướng ngại của Tam-ma- địa, tức là các Tâm Tứ 
vê quyên. thuộc, tâm tứ về cõi nước, tâm tứ về 
không chết. 

Tiếp theo, lại nên đoạn chướng ngại của việc 
đạt tác ý, nghĩa là vui thích phẩm xa lìa các thứ thô 
trọng của thân. 
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Sau đây lại nên đoạn các phiền não do kiến đạo 
đoạn. Tiếp theo lại nên đoạn phiên não do Tu đạo 
đoạn. Thứ đến lại nên đoạn các thứ phiền não 
chướng ngại của phẩm ngăn chận các định thuộc 
khổ, ưu, lạc, hỷ và xả. Sau đó, lại có một Bồ đặc 
già la nên đoạn trừ các chướng của phẩm SỞ trI 
chướng. Do thứ lớp â ây, nên đoạn các phiên não. 

Lại nữa, các phiền não được đoạn, nên biết có 
nhiều loại. Tóm lược thì là hai: 

1. Đoạn các Triên. 

2. Đoạn Tùy miên. 

Đoạn các Triển: Nghĩa là đoạn trừ Tham, Sân, 
cho đến đoạn trừ Si, đoạn trừ Tát-ca-da-kiến cho 
đến đoạn trừ Tà kiến, đoạn trừ phiên não do kiến 
khô đoạn, cho đến đoạn trừ phiên não do Tu đạo 
đoạn. Đoạn trừ phiên não hệ thuộc cõi dục, cho đến 
đoạn trừ phiền não hệ thuộc cõi Vô sắc. Đoạn trừ 
tán loạn, đoạn trừ tỏ ngộ, đoạn trừ yếu kém, đoạn 
trừ chế phục, đoạn trừ ly hệ. Nên biết đoạn trừ ly 
hệ tức là đoạn Tùy miên. 

Lại nữa, phiên não đoạn rồi, đối với pháp đáng 
yêu thích, hoặc kém hoặc hơn, hoặc hiện tiên, hoặc 
không hiện tiên, tuy thây mãnh liệt nhưng quán xét 
chúng cũng không nhiễm vướng. Như đôi với pháp 
đáng yêu thích mà không sanh yêu thích, cũng vậy, 
đối với pháp đáng giận dữ cũng không sanh giận 
dữ. Đối với pháp đáng ngu sĩ cũng không sanh ngu 
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S1. 

Lại, Mắt thây các Sắc không vui không lo, chỉ 
trụ nơi Xả, chánh niệm chánh tri. Như Mắt thây 
Sắc, cho đến ý nhận biết pháp cũng vậy. 

Lại, tánh thiểu dục (ít ham muốn) thành tựu sự 
thiểu dục chân thật bậc nhất. Như thiêu dục, biết 
đủ, xa lìa, tinh tân mãnh liệt, an trụ chánh niệm tịch 
định không huệ, cũng vậy. Nơi không hý luận nhận 
tánh ưu vui. Nơi có hý luận, thúc đây, găng sức nơi 
Tâm mới có thể duyên xét. Các loại như thê, nên 
biết là tướng của phiên não đã đoạn. 

Lại nữa, phiền não được đoạn, có nhiều thăng 
lợi. Nghĩa là theo đây chứng đắc vượt khỏi ưu khô, 
vượt quá Hỷ lạc. Vượt khỏi tưởng sắc cùng với vô 
sô tưởng tánh có đối. Vượt khỏi khô của nẻo Ác. 
Vượt khỏi tất cả thứ khổ như sanh v.v... Chứng đặc 
an ôn bậc nhất của mọi an ôn. Chứng đặc sự trong 
lành mát mẻ bậc nhất của sự trong mát. Lại đạt 
được hiện pháp lạc trụ bậc nhất. Tùy theo tự tâm, 
tự tại mà chuyên. Hoặc hành hoặc trụ, theo chỗ 
mong muôn, các pháp đã chứng không còn thôi 
chuyền. Đôi với nghĩa lợi của mình viên mãn rôt 
ráo. Đối với các sự tạo tác không còn mong câu. 

Hoặc lại có một Hữu tình tu hạnh lợi tha, vì 
muốn tạo lợi ích, an lạc cho các chúng sanh, 
thương xót thê gian, khiến cho các hàng trời, người 
có được lợi ích an vui. Nên biết, người đã đoạn trừ 
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phiền não có rất nhiều lợi lạc thù thăng như thế. 
Lại nữa, phiền não duyên nơi Cảnh lược có 
mười lăm thứ: 

I. Duyên đủ phần: Nghĩa là như Thân kiến 
V.V... 

2. Duyên một phân: Nghĩa là như Tham, Sân, 
Mạn. 

3. Duyên hữu sự: Tức các phiên não hữu sự. 

4. Duyên vô sự: Tức các phiền não vô sự. 

5. Duyên nội: Là các phiền não hiện có duyên 
nơi địa định, chẳng định của sáu xứ. 

6. Duyên ngoại: Là các phiên não hiện có 
duyên nơi năm dục diệu. 

7. Duyên hiện thây: Là các phiên não hiện có 
duyên nơi hiện tại. 

§. Duyên không hiện thấy: Là các phiền não 
hiện có duyên nơi quá khứ, vị lai. 

9. Duyên tự loại: Là các phiền não hiện có 
duyên nơi phiền não tự loại. 

10. Duyên tha loại: Là các phiền não hiện có 
duyên nơi phiên não dị loại cùng duyên nơi sự 
phiên não. 

11. Duyên Hữu: Là các phiền não hiện có 
duyên nơi đời sau (Hậu hữu). 

12. Duyên Vô hữu: Là các phiền não hiện có 
duyên đoạn không, có. 

13. Duyên tự cảnh: Là các phiền não hành dục 
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của cõi dục, các phiên não hành sắc của cõi sắc, 
các phiền não hành vô sắc của cõi vô sắc. 

14. Duyên tha cảnh: Là các phiền não hành 
dục đôi VỚI CỐI sắc. Các phiền não hành sắc đối với 
cõi vô sắc. Lại nữa, là phiền não của địa dưới đôi 
với địa trên. Vì sao? Vì kẻ sanh nơi địa trên, đôi 
VỚI trụ xứ của các Hữu tình nơi địa dưới, do thường 
xuyên vui, tịnh với đủ các công đức hơn hắn nên 
tự cho là thù thăng. 

15. Duyên không cảnh: Là các phiên não hiện 
có duyên nơi Diệt đạo phân biệt đã tính xét cùng 
VỚI pháp Phật rộng lớn. Lại nữa, phiên não hiện 
hành có hai mươi thứ. Nghĩa là hai mươi thứ Bồ- 
đặc-già-la (Hữu tình) dựa nơi hai mươi duyên dây 
khởi hai mươi thứ phiên não hiện hành. 

Những gì là hai mươi Bỗ-đặc-già-la? Đó là: 
. Tại g1a. 
. Xuất gia. 
. Trụ nơi pháp thuyết ác. 
. Trụ nơi pháp thuyết thiện. 
. Hành phiền não tăng thượng. 
. Hành đắng phân. 
. Hành Bạc trần. 
. Lìa dục thế gian. 
. Chưa lia dục. 
10. Thây Thánh tích. 
11. Chưa thấy Thánh tích. 
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12. Chấp trước. 
13. Không chấp trước. 
14. Quan sát. 
15. Ngủ nghi. 
1ó. Giác ngộ. 
17. Trẻ thơ. 
18. Căn thành thục. 
19. Pháp Bát Niết bàn. 
20. Pháp không Bát Niết bàn. 
Những gì là hai mươi phiên não hiện hành? Đó 
là: 
1. Hiện hành theo chỗ dục trin. 
2. Hiện hành không theo chỗ dục triền. 
3. Hiện hành của phiên não không được nhận 
biết rõ. 
4. Hiện hành của phiên não có được nhận biết 


5. Hiện hành của phiên não thô. 

6. Hiện hành của phiên não như nhau. 

7. Hiện hành của phiên não vi tế. 

8. Hiện hành của phiên não nội môn. 

9. Hiện hành của phiên não ngoại môn. 

10. Hiện hành của phiền não mất niệm. 

11. Hiện hành của phiền não mãnh liệt. 

12. Hiện hành của phiên não phân biệt dây 
khởi. 
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13. Hiện hành của phiên não tự nhiên dây khởi. 
14. Hiện hành của phiên não tâm tứ. 
15. Hiện hành của phiên não không tự tại. 
16. Hiện hành của phiên não tự tại. 
17. Hiện hành của phiên não không phải là 
phân vị được nương dựa. 
18. Hiện hành của phiền não là phân vị được 
nương dựa. 
19. Hiện hành của phiên não có thể cứu chữa. 
20. Hiện hành của phiên não không thể cứu 
chữa. 
Những gì là hai mươi Duyên của Phiền não 
hiện hành? Đó là: 
. Duyên nơi vuI. 
. Duyên nơi khổ. 
. Duyên nơi không khổ không vui. 
. Duyên nơi Dục. 
. Duyên nơi Tâm Tứ. 
. Duyên nơi Xúc. 
. Duyên nơi Tùy miên. 
. Duyên nơi tập quán vốn có. 
9. Duyên nơi bạn ác gân gũi. 
10. Duyên nơi việc nghe pháp bât chánh. 
11. Duyên nơi tác ý bất chánh. 
12. Duyên nơi không tin. 
13. Duyên nơi biếng trễ. 
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14. Duyên nơi mất niệm. 

15. Duyên nơi tán loạn. 

16. Duyên nơi Huệ ác. 

17. Duyên nơi phóng dật. 

18. Duyên nơi phiên não. 

19. Duyên nơi chưa lia dục. 
20. Duyên nơi tánh phàm phu. 

Dựa nơi các duyên ây nên phiền não hiện hành. 

Hỏi: Ở trong các thứ thân kia kết sanh tương 
tục của các thứ Giới kia, nên nói tất cả phiền não 
của toàn giới đều kết sanh chăng? Hay là không 
toàn CHới? 

Đáp: Nên nói là toàn giới, không phải là không 
toàn. Vì sao? Vì nêu chưa lìa dục, đối với xứ tự 
sanh mới được thọ sanh, không phải là lìa dục. Lại, 
người chưa lìa dục, các thứ thô trọng hiện có của 
phẩm phiên não, theo đấy trói buộc tự thân, cũng 
có thê làm nhân sanh thân khác kia. Do nhân duyên 
ây, nên biết tật cả phiên não đều kết sanh tương 
tục. 

Lại, khi sắp thọ sanh, ở trên tự thể tham ái hiện 
hành. Nơi nam nơi nữ, hoặc Ái hoặc giận cũng 
cùng hiện hành. 

Lại, Nghi hiện hành, suy niệm: Nam nây, nữ 
nây, nay vì ta cùng hành sự chăng? Lại, đôi với 
Ngã kiến, Ngã sở kiến trong ngoài và Ngã mạn đều 
cũng hiện hành. Do nhân duyên ấy, nên biết tất cả 
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phiền não đều được kết sanh tương tục. 
Lại nữa, Kết sanh tương tục lược có bảy thứ: 

1. Kết sanh tương tục của Triền và Tùy miên. 
Nghĩa là các phàm phu. 

2. Kết sanh tương tục của chỉ Tùy miên: Là 
hạng thấy Thánh tích. 

3. Kết sanh tương tục của bậc nhập thai chánh 
tri: Là bậc chuyển Luân Vương. 

4. Kết sanh tương tục của bậc nhập trụ chánh 
tri: Là các bậc Độc giác. 

5. Kết sanh tương tục của bậc nơi tất cả phân 
vị không mắt chánh niệm: Là các vị Bồ tát. 

6. Kết sanh tương tục do nghiệp dẫn phát: Là 
kết sanh tương tục trừ Bô tát. 

7. Kết sanh tương tục do Trí dẫn phát: Tức là 
các Bồ tát. 

Lại có kết sanh tương tục dẫn không nghĩa lợi: 
Tức kết sanh tương tục do nghiệp dẫn phát. Lại có 
kết sanh tương tục có thể dẫn đến nghĩa lợi: Tức 
kết sanh tương tục do Trí dẫn phát. Như vậy, nói 
chung về kết sanh tương tục hoặc bảy, hoặc chín. 

Lại nữa, đối với Xứ ấy, phân còn lại hiện có, 
tật cả thuận nơi trường hợp trước, thuận nơi trường 
hợp sau cùng bốn trường hợp, quyết trạch như lý, 
Văn không nhắc lại. Tụng sau nêu: 

Nghiệp tướng sự cùng Lạc 
Bất thiện cùng với đoạn 
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Đổi tượng duyên, hiện hành 
Tục sanh là sau cùng. 

Như thể là đã nói về "Quyết trạch phiên não tạp 
nhiễm". Quyết trạch về Nghiệp tạp nhiễm nay sẽ 
nói. 

Như trước đã nói về nghĩa của Nghiệp tạp 
nhiễm, nên biết Nghiệp nây cũng do năm Tướng 
kiên lập sai biệt. Nghĩa là nghiệp thân ngữ ý thuộc 
về nghiệp đạo căn bản cùng các nghiệp thuộc về 
phương tiện khởi sau. Như đã nêu ở trước. JNghiệp 
đạo bắt thiện gọi là Nghiệp đạo căn bản gôm thâu 
nghiệp thân ngữ ÿ bất thiện. 

Thế nào là kiến lập Tự tướng của Nghiệp đạo 
bất thiện như Sát sanh v.v...? Nghĩa là Tâm nhiễm 
ô khởi dục lạc, tức ở nơi xứ nây nghiệp kia hiện 
hành được trọn vẹn, nên biết đó gọi chung là Tự 
tướng của tất cả nghiệp đạo như Sát sanh v.v... 

Tâm nhiễm ô: Là tham và chỗ che phủ của 
Tham. Là Sân và chỗ che phủ của Sân. Là Si và 
chỗ che trùm của S¡. 

Nếu như có Tâm nhiễm ô không khởi dục lạc 
kia, tuy ở xứ ấy, nghiệp kia hiện hành được trọn 
vẹn, nhưng nghiệp ác nây không phải thuộc về 
nghiệp đạo đây đủ. 

Nếu như có Tâm nhiễm ô cùng khởi dục lạc kia, 
nhưng tâm điên đảo, nghĩa là đôi với sự khác, 
nghiệp kia hiện hành mà được trọn vẹn, thì nghiệp 
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nây cũng không thuộc về nghiệp đạo đây đủ. Nếu 
như có Tâm nhiễm ô cùng khởi dục lạc kia, tức nơi 
xứ ấy nghiệp không hiện hành mà được trọn vẹn, 
thì nghiệp nầy cũng không thuộc về nghiệp đạo đây 
đủ. 

Nếu như có Tâm nhiễm ô cùng khởi dục lạc kia, 
tức ở nơi xứ ấy, Nghiệp kia hiện hành mà không 
trọn vẹn, thì nghiệp nây cũng không thuộc về 
Nghiệp đạo đây đủ. 

Hoặc có lâm nhiễm ô cùng khởi dục lạc kia, 
tỨc Ở nơi XỨ Ấy, nghiệp kia hiện hành mà được trọn 
vẹn, đủ tất cả chi, thì nghiệp nây mới gọi là thuộc 
về nghiệp đạo tròn đủ. Do đấy, lược nói về tự 
tướng của Nghiệp đạo. Tự tướng của tật cả nghiệp 
đạo bất thiện nên theo đây mà quyết định. 

Lại nữa, nếu kiến lập rộng tự tánh sai biệt của 
mười Nghiệp đạo ác, lại do năm tướng, đó là: 

1. Sự. 

2. Tưởng. 

3. Dục lạc. 

4. Phiền não. 

5. Phương tiện đạt đến cứu cánh. 

Về Sự: Mỗi mỗi nghiệp đạo đều quyết định 
riêng về Sự của nơi chỗn nương dựa, hoặc là sỐ 
hữu tình, hoặc không phải số hữu tình, theo chỗ 
ứng hợp, mười nghiệp đạo ác dựa vào đấy mà 
chuyền. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 59 629 


Tưởng có bốn loại: Nghĩa là: 

Tưởng đôi với pháp kia không phải là pháp kia. 
Tưởng không phải đôi với pháp kia là pháp kia. 
Tưởng đối với pháp kia là pháp kia. 

Tưởng không phải đối với pháp kia không phải 
là pháp kia. 

Dục lạc: Hoặc tưởng có điên đảo, hoặc tưởng 
không điên đảo, đều vui thích tạo dục. 

Phiên não: Hoặc tham hoặc Sân hoặc Si. Hoặc 
tham sân, hoặc tham s1, hoặc sân s1. Hoặc tham sân 
si, tất cả đều gồm đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Tức ở chỗ muôn 
tạo nghiệp, theo đây khởi phương tiện. Hoặc ngay 
nơi lúc ây, hoặc vào thời gian sau mà được cứu 
cánh. 

Do năm tướng ấy, nên đối với sát sanh cho đến 
Tà kiến, trong các nghiệp đạo, theo chỗ thuận hợp 
sẽ kiến lập rộng mười thứ sai biệt của tự tánh đây 
đủ. 

Nghiệp đạo sát sanh, dùng chúng sanh của số 
hữu tình làm Sự, nếu có thê hại, tức ở chỗ của 
chúng sanh, tạo tưởng chúng sanh, dây khởi mong 
muôn hại sinh mạng. Tưởng này tức gọi là Tưởng 
không điên đảo đối Với tên gọi của chúng sanh kia. 
Dựa nơi tưởng nây nên tạo tâm như vây: Ta sẽ hại 
sinh mạng kẻ kia. Như thế gọi là dục lạc (mong 
muốn) sát sanh. Khả năng sát hại nây, hoặc do 
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tham che lấp, hoặc do sân che lập, hoặc do si che 
lấp. Hoặc do cả hai thứ che lấp. Hoặc do cả ba thứ 
che lâp mà khởi tâm tạo tác. Đó gọi là Phiên não. 

Kẻ kia do dục lạc cùng tâm nhiễm ô, hoặc tự 
hoặc tha, phát khởi phương tiện gia hại chúng sanh. 
Nếu hại không gián đoạn chúng sanh kia liên qua 
đời, tức phương tiện nây vào chính lúc â ây gọi là tạo 
thành nghiệp đạo rốt ráo. Nếu vào thời gian sau 
chúng sanh kia mới bỏ mạng, do phương tiện nây, 
nên lúc chúng sanh kia mạng chung mới gọi là tạo 
thành nghiệp đạo rốt ráo. 

Sự của Nghiệp đạo không cho mà lấy: Nghĩa là 
vật thuộc về kẻ khác. 

về tưởng: Tức Tưởng đối VỚI Sự Vật kia là sự 
vật kia. Về dục lạc: Là muốn cướp đoạt lây. 

Phiên não: Tức ba độc, hoặc đủ hoặc không đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Nghĩa là khởi 
phương tiện đề dời lìa khỏi chỗ cũ. 

Về Sự của Nghiệp đạo dục tà hạnh: Nghĩa là 
người nữ không ưng thuận hành tác, tạo ra chỗ ứng 
hợp để hành tác, không phải chi phân, không phải 
xứ, không phải thời, không phải lượng. Hoặc 
không hợp lý vì tật cả nam và chắng phải nam. 

Về tưởng: Là tưởng đôi với sự việc kia là sự 
việc kia. Về dục lạc: Là vui thích với hành dục. 

Về Phiền não: Là ba độc, hoặc øôm đủ, không 
øôm đủ. Phương tiện đạt đến cứu cánh: Là cả hai 
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bên giao hợp. 

Về Sự của nghiệp đạo nói dối: Là Thây nghe 
hiểu biết, không thây không nghe không hiểu 
không biết. 

Về Tưởng: Nghĩa là đối với việc thấy v.v... 
hoặc tưởng trái ngược với điêu kia. 

Dục lạc: Tức mong muốn thích nói của tưởng 
che giấu. Phiên não: Là Tham Sân Si, hoặc øôm 
đủ, không gôm đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Nghĩa là nhận 
hiểu về thời, chúng cùng đôi với kẻ bàn luận. 

Về Sự của Nghiệp đạo nói lời Ly gián: Là các 
Hữu tình, hoặc hòa hợp hoặc không hòa hợp. 

Về Tưởng: Nghĩa là cùng đối với sự việc kia, 
hoặc hợp hoặc lìa, theo đấy dây khởi một tưởng. 

Dục lạc: Tức vui thích, mong muỗn sự việc kia 
trái lia hoặc không hòa hợp. 

Phiền não: Là ba độc, hoặc đủ hoặc không đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Là nhận biết về 
chỗ phá hoại. 

Về Sự của Nghiệp đạo nói lời thô ác: Là các 
Hữu tình có thể bị trái, tốn. 

Về Tưởng: Tức tưởng đôi với sự việc kia là sự 
việc kia. Dục lạc: Là vui thích muốn nói lời thô. 

Phiên não: Là ba độc, hoặc øôm đủ, không øôm 
đủ. Phương tiện đạt đến cứu cánh: Là trách măng 
kẻ kia. 
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- Về Sự của Nghiệp đạo nói thêu dệt: Là có thể 
dân phát nghĩa không lợi ích. 

Về Tưởng: Là tưởng đôi với sự việc kia là sự 
việc kia. Về dục lạc: Là mong muốn, ưu thích nói. 

Phiên não: Là ba độc, hoặc øôm đủ, hoặc không 
đủ. Phương tiện đạt đên cứu cánh: Lời nói vừa mới 
bày tỏ. 

Về Sự của Nghiệp đạo Tham dục: Là tài sản 
thuộc về kẻ khác. Về Tưởng: Là Tưởng đối với sự 
vật kia là sự vật kia. 

Về dục lạc: Tức Ái dục như thế. 

Phiền não: Là ba độc, hoặc đủ, hoặc không đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Nghĩa là đôi với 
sự vật kia, định kỳ hạn sẽ thuộc vê mình. 

Về Sự và Tưởng của Nghiệp đạo Sân hận: Như 
đã nói về nghiệp đạo Nói lời thô Ác. 

Về dục lạc: Là mong muốn tạo tôn hại. 

Phiền não: Là ba độc, hoặc đủ, hoặc không đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Là tâm mong 
mỏi quyêt định tạo tôn hại. 

Về Sự của Nghiệp đạo Tà kiến: Là nghĩa thật 
có. 

về Tưởng: Là Tưởng đối với có cho là chắng 
phải có. Về dục lạc: Tức là Ai dục như thê. 

Phiền não: Là ba độc, hoặc đủ, hoặc không đủ. 

Phương tiện đạt đến cứu cánh: Là quyết định 
hủy bảng. Lại nữa, Sát sanh có ba thứ: 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 59 633 


1. Có tội tăng trưởng. 

2. Có tội không tăng trưởng. 

3. Không có tội. 

Nhân duyên sanh tội cũng lược có ba: 

1. Do phiên não dây khởi. 

2. Có thể sanh các khô. 

3. Trông mong đây đủ. 

Loại một đủ ba duyên. Loại hai có hai duyên, 
không có trông mong đây đủ. Loại ba chỉ có một 
duyên. Có thể sanh khổ. 

Lại nữa, lược nêu do năm tướng đề kiến lập tự 
tướng trọn đủ của 

Tham dục, Sân hận, Tà kiến. 
Những gì gọi là năm tướng của Tham dục? Đó 
là: 

1. Có tâm đăm chấp: Nghĩa là đối với nơi chỗn 
của cải của chính mình. 

2. Có tâm tham lam: Là vui thích tích chứa tài 
vật. 

3. Có tâm tham ăn tham uống: Là đối với các 
sự như tài sản vật dụng thuộc kẻ khác, cho là tốt 
đẹp, sanh khởi yêu thích sâu xa về vị của chúng. 

4. Có tâm mưu mô tính toán: Nghĩa là khởi 
tâm. Làm sai khiến các vật hiện có kia sẽ thuộc về 
ta. 

5. Có tâm che giấu: Là do tham dục triên che 
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giấu nên không biết xấu hồ. 

Không biết về lỗi lầm tai họa cùng nẻo xuất ly, 
nếu như đôi với tài sản của chính mình, có tâm đắm 
chấp, không có tâm khác hiện, nên biết đây không 
phải là hành tướng Ác của ý tham dục trọn đủ. Như 
vậy, có tâm đăm chấp và Tâm tham lam, không có 
Tâm khác hiện, cũng không phải là Tướng của 
tham dục trọn đủ. Như thế nói rộng cho đến như 
trước đã nói về các tướng, theo đây thiêu một thứ, 
tức không phải là tướng tham dục trọn đủ. Nếu 
øôm đủ toàn phân mới gọi là Tướng tham dục trọn 
đủ. 

Những gì gọi là năm tướng của Sân hận? Đó là: 

1. Có Tâm tăng ác: Là đối với tướng có thê tốn 
hại, theo pháp phân biệt. 

2. Có Tâm không nhẫn nại: Nghĩa là đôi với 
sự việc không lợi ích, Tâm không găng nhẫn. 

3. Có Tâm oán hận: Tức đỗi với việc không lợi 
ích, theo chỗ nhớ nghĩ thường không như lý. 

4. Có Tâm mưu tính: Nghĩa là đối với hữu tình 
khởi ý như vậy: Làm sao để đánh đập, có thể sát 
hại họ, cho đến nói rộng. 

5. Có Tâm che giâu: Là như trước đã nói. 

Nơi năm tướng nây, nếu thiêu một thứ thì 
không phải là Tướng Sân hận trọn đủ. Nêu gồm đủ 
tt cả mới gọi là trọn đủ. 

Những øì gọi là năm tướng của Tà kiến? Đó là: 
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I1. Có Tâm ngu si: Là không nhận biết đúng 
như thật về đối tượng nhận thức. 

2. Có Tâm bạo ác: Là vui thích tạo các thứ ác. 

3. Có Tâm vượt nẻo lưu hành: Là đối với các 
pháp không phân biệt, suy cầu đúng như lý. 

4. Có Tâm hoại mất: Tức là cho không có bố 
thí v.v..., hủy báng hết thảy các hành diệu v.v... 

5. Có Tâm che giâu: Là chỗ che phủ của Tà 
kiến triên. 

Không biết xấu hồ. Không biết về lỗi lâm, tai 
họa cùng nẻo xuất ly. Đối với năm tướng nây, phải 
øôm đủ tất cả mới gọi là Tướng Tà kiến trọn đủ. 

Lại nữa, nếu dùng tay v.v... hại chúng sanh, thì 
øọI là sát sanh. Như vậy, dùng đất đá, đao gậy, cột 
trói, không cho ăn uông, làm nhục, trừng phạt, chú 
thuật, thuộc uống v.v... để hại chúng sanh đều gọi 
là sát sanh. Dùng tài sản lợi lộc v.v... để hại các 
chúng sanh cũng gọi là sát sanh. Hoặc sợ bị tôn hại, 
hoặc vì trừ oán hại. Hoặc cho là theo pháp, cho đến 
hoặc vì vui đùa mà hại các chúng sanh, cũng gọi là 
sát sanh. Nếu tự sát hại, hoặc khiến kẻ khác sát hại, 
đều phạm tội sát. 

Lại nữa, nêu có kẻ cướp đoạt tài vật của kẻ khác 
một cách hiên nhiên thì gọi là không cho mà lấy. 
Như vậy, trộm cắp băng cách đào tường, mở gói, 
phục nơi đường đi để đoạt lây. Hoặc có trường hợp 
chống lại nợ, nhận vật gởi không trả lại. Hoặc hành 
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dối gạt dua nịnh, giả trá để lây. Hoặc hiện bày 
phương tiện gây sợ hãi mà lây. Hoặc hiện bảy oai 
đức mà lấy vật kia. Hoặc tự mình trộm cướp, hoặc 
lại khiến kẻ khác làm. Hết tháy sự việc như thế đêu 
là không cho mà lấy. Hoặc có khi tự làm, hoặc có 
khi vì kẻ khác, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì trói buộc giết 
hại, hoặc vì hàng phục, hoặc vì để thọ dụng, hoặc 
vì để cấp cho, hoặc vì ganh ghét, nên không cho 
mà lấy. Tất cả các việc như vậy đều gọi là không 
cho mà lấy. 

Lại nữa, nếu hành theo hành không ưng thuận 
gọi là hành dục tà. Hoặc ở nơi không phải chĩ, 
không phải thời, không phải Xứ, không phải lượng, 
không phải lý, như thê tất cả đêu là Hành Dục tà. 
Hoặc đối với mẹ v.v... cùng chỗ bảo hộ của mẹ 
v.v... như Kinh đã nói rộng, gọi là hành không ưng 
thuận. Tật cả nam cùng chẳng nam, thuộc vê mình 
thuộc về người khác, đêu là Hành không ưng 
thuận. Ngoại trừ "sản môn", các chi phân khác hiện 
có đêu gọi là không phải chỉ. 

Hoặc là thời gian "bất tịnh", thời ølan có thai 
trọn đủ, thời gian cho con bú sữa, thời g1an thọ trì 
trai giới, hoặc thời gian có bệnh. Nghĩa là các bệnh 
hiện có không thích hợp cho việc hành dục. Đó gọi 
là không phải thời. 

Hoặc những nơi chốn hội họp, chỗn tôn kính, 
hoặc trong linh miếu, hoặc ở trước đám đông, hoặc 
ở chỗ đất cứng, cao thấp không băng, khiên không 
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an ôn. Các nơi chốn như thế gọi là chăng phải Xứ. 

Hành dục quá lượng gọi là không phải lượng. 
Lượng Ở đây tôi đa là năm, ngoài sô ấy tất cả đều 
øọ1 là quá lượng. 

Không dựa theo lễ nghi của thê gian, gọi là 
không phải lý. Nêu tự hành dục, hoặc môi giới kết 
hợp với kẻ khác, hai trường hợp nây đều thuộc về 
Hành dục tà. Nêu có công khai hoặc lại trộm giấu, 
hoặc nhân nơi phương tiện dỗi gạt, dua nịnh, rôi 
loạn, hoặc nhân nơi sự giao phó mà hành hạnh tà, 
như thế đều gọi là phạm tội Hành dục tà. 

Lại nữa, nêu là nhân của chính mình nên nói 
dối. Hoặc nhân nơi kẻ khác, hoặc nhân nơi sợ hãi, 
hoặc nhân nơi của cải, lợi lưỡng mà nói dối, đều 
gọi là nói dôi. Hoặc không thây nøhe hiểu biết nói 
là thây nghe hiểu biết. Hoặc thây nghe hiểu biết mà 
nói là không thấy nghe hiểu biết, đều gọi là nói dồi. 
Hoặc viết thư nêu rõ, hoặc do 1m lặng biểu thị đã 
nhận nghĩa â ây. Hoặc làm chứng mà nói. Hoặc có 
khi tự nói, hoặc khiến kẻ khác nói. Hết thảy các 
việc như vậy đều là tội nói dối. Lại nữa, nếu do sự 
thật mà hủy báng kẻ khác, vì nhằm trái lìa nên phát 
ra lời nói ây, gọi là nói lời ly gián. Hoặc dùng 
phương tiện giả hợp, không thật, lấy đó làm chỗ 
dựa, vì nhắm làm tôn hại kẻ khác mà nói ra. Hoặc 
dựa vào chỗ gần gũi mà ban cho. Hoặc dựa vào sự 
cung cấp hâu cận của bạn bè biết nhau mà nêu bảy, 
øọI là nói lời Ly gián. Hoặc duyên của tự lợi, hoặc 
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duyên của việc tốn hại kẻ khác, hoặc do kẻ khác 
chỉ bày. Hoặc hiện rõ việc phá hủy đức, hoặc hiện 
bày sợ hãi vì nhằm làm trái lìa. Hoặc tự mình nói 
ra, hoặc khiến kẻ khác nói, như thê đều gọi là tội 
nói lời Ly gián. 

Lại nữa, nêu có kẻ đối diện, nói ra lời cay độc, 
gọi là nói lời Thô ác. Hoặc không hiện tiền, hoặc 
đối trước đám đông, hoặc ở nơi văng vẻ, hoặc tùy 
theo lỗi thật, không tùy theo lỗi thật, hoặc viết thư 
nêu rõ, hoặc giả hiện tướng, hoặc dựa nơi mình nói, 
hoặc dựa vào người khác nói, hoặc nhân nơi trạo 
cử, hoặc nhân nơi sự ôn ào, hoặc dựa vào lỗi lầm 
của chủng tộc, hoặc căn cứ vảo lỗi của chỗ nương 
dựa, hoặc dựa vào lỗi lâm hiện hành của giới cấm 
đã tạo tác. Hoặc tự mình phát khởi lời nói cay độc, 
hoặc khiến kẻ khác nói, như thê đều gọi là tội nói 
lời Thô ác. 

Lại nữa, nêu có hữu tình dựa vào sự biến đổi, 
trở mặt mà phát ra lời ca ngợi, øọI là nói lời thêu 
dệt. Hoặc dựa nơi sự làm vui, hoặc lại củng dựa, 
hoặc cùng không dựa mà phát ra lời ca ngợi, đều 
gọi là nói lời thêu dỆt. 

Nêu ngoài pháp Phật, các thư luận hiện có chỉ 
có thê dẫn đến vô nghĩa, do tâm yêu thích nên thọ 
trì, tán dương, đọc tụng với âm thanh lớn, rộng vì 
kẻ khác phân biệt, nêu bày, đêu gọi là nói lời thêu 
dệt. 
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Hoặc dựa vào sự kiện tụng tranh chấp mà nói 
ra, hoặc ở chốn đông đảo vui thích nêu bày các thứ 
Luận v.v... đều gọi là nói lời thêu dệt. Nếu hành 
nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác, kê cả không 
xét không chọn nên nói ra lời vô nghĩa đều gọi là 
nói lời thêu dệt. 

Lại dựa vào bảy sự mà phát khởi lời nói thêu 
dệt. Đó là: 

1. Lời kiện tụng, tranh chấp. 
. Lời chú thuật xấu ác của các Bà la môn. 
. Lời bức bách khiến khổ não. 
. Lời vui chơi đùa cợt. 
. Lời nói bậy bạ ở chỗ đông đảo. 
. Lời nói điên cuông. 
. Lời nói tà mạng. 

Tất cả như thể đêu gọi là tội nói lời thêu dệt. 

Lại nữa, nếu đôi với gia chủ khởi mong muốn 
như vây: Làm sao ta sẽ giông VỚI ông ây có đủ kẻ 
tôi tớ phục dịch, theo chỗ sai bảo mà làm. Đó gọi 
là Tham dục. 

Lại khởi mong muốn nây: Tức như gia chủ kia 
hiện có cha mẹ, vợ con, nô tỳ, cùng những kẻ saI 
khiến, nói rộng cho đến bây sự thâu nhận mười sự 
nuôi sống thân như ăn uông v.v..., đều sẽ thuộc về 
ta. Lại khởi mong muôn nây: Làm sao khiên cho 
kẻ khác biết ta là TƯỜI thiểu dục, tri túc, đũng 
mãnh xa lìa, tinh tân an trụ, chánh niệm tịch định, 
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không huệ, các lậu đã hoàn toàn dứt hết, đủ mọi 
Thí, Giới, đa văn. 

Lại khởi mong muốn nây: Làm thế nào khiến 
kẻ khác cúng dường cho ta v.v... Hoặc các Bí-sô, 
Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đều sẽ cung 
kính, tôn trọng, thừa sự cúng dường nơi ta. 

Lại khởi mong muôn nây: Làm sao khiên cho 
ta sẽ được đủ các thứ lợi dưỡng, cùng các thứ vật 
dụng, của cải v.V... 

Lại khởi mong muôn: Làm sao khiên ta sẽ sanh 
lên cõi Trời có đủ mọi thứ thượng diệu, năm dục 
tạo mọi hoan lạc. 

Lại khởi mong muôn: Làm sao khiên ta sẽ sanh 
trong chúng đông phận hi hữu, trong nẻo người của 
thê giới Tỳ-săt-nô thê giới Lỗ-đạt-La, cho đến 
khiến ta sẽ sanh trong chúng đông phận của Trời 
Tha Hóa Tự Tại. 

Lại khởi mong muốn: Làm sao khiến ta, cho 
đến sẽ được cha mẹ, vợ con, kẻ tôi tớ hầu cận, bạn 
bẻ, quan chức, thân thích, anh em đồng là phạm 
hạnh. Tất cả các việc như thê đêu gọi là thuộc về 
nghiệp đạo Tham dục. 

Nếu tạo suy nghĩ như vây: Kẻ kia đôi với ta 
hiện có mong muốn vô nghĩa, nên ta đối với kẻ ây 
sẽ tạo mọi sự vô nghĩa. Đó gọi là CGiận dữ. 

Lại khởi suy nghĩ: Kẻ kia đối với ta, đã tạo đang 
tạo sẽ tạo các thứ vô nghĩa, ta cũng đối với kẻ ây 
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tạo ra các việc vô nghĩa. Đó cũng gọi là giận dữ. 
Như vậy, nói rộng về chín sự não hại nên biết cũng 
thế. 

Lại tạo suy nghĩ: Làm sao khiến ta đối với kẻ 
thù oán, bạn ác, có thể tôn hại họ, mà mình được 
tự tại. Xua đuôi, bắt trói để hại. Hoặc đánh đập, 
hoặc phân tán tài sản, hoặc đoạt lây thê thiếp, bạn 
bè, quyên thuộc, nhà cửa v.v... Tâm não hại nây 
cũng gọi là giận dữ. 

Lại khởi tư duy: Làm sao khiến kẻ kia có thể 
gây tôn hại cho kẻ thù, bạn ác của ta. Đối với 
những nơi chỗn khác, họ cũng gặp phải các sự khô 
não như trên đã nói. Tâm tôn hại ấy cũng gọi là 
giận dữ. 

Lại khởi suy nghĩ: Mong cho kẻ kia tự nhiên 
phát khởi các hành của than ngữ ý như vậy như 
vậy, do đây nên tài sản, bạn bẻ, quyên thuộc, tiếng 
tăm đều bị mất mát hết, kế cả mạng sông an lạc 
cùng các pháp thiện cũng vậy, thân hoại, sẽ sanh 
trong các nẻo ác. Hết thảy tâm não hại như thế đêu 
øọI1 là nghiệp đạo căn bản của giận dữ. 

Lại nữa, nêu tạo tư duy: Nhất định là không có 
bồ thí v.v..., đó gọi là Tà kiến. 

Nói rộng cho đến hủy báng nhân, dụng, quả, 
phá hoại sự chân thiện. Tất cả sự việc như thế đều 
gọI là Nghiệp đạo căn bản của Tà kiến. 

Hỏi: Hết thảy kiến điên đảo đều gọi là Tà kiến. 


642 BỘ DU GIÀ 2 


Vì sao đức Thê Tôn ở trong Nghiệp đạo chỉ nói các 
kiên phi báng như thê gọi là Tà kiến? 

Đáp: Do Tà kiến nây, là hơn hết trong các thứ 
Tà kiến. Vì sao? Vì do Tà kiến ây làm chỗ dựa, nên 
có một Sa-môn hoặc Bà-la-môn đoạn các thiện 
căn. Lại, Tà kiến nây là hoàn toàn thuận theo 
nghiệp ác. Kẻ mang tà kiến này, đối với các pháp 
ác tùy ý hành tác. Do đó, kiến nây được nói riêng 
ở trong nghiệp đạo ác. Nên biết các kiến còn lại 
không phải là không tương ưng với tự tướng của 
Tà kiên. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 60 


Phần Nhiếp Quyết Trạch Ba Địa có Tâm có Tứ 

Đoạn 3: 

Lại nữa, do năm nhân duyên nên Sát sanh thành 
nặng: 

1. Do ý lạc. 

2. Do phương tiện. 

3. Do không đối trị. 

4. Do tà chấp. 

5. Do sự việc sát hại ây. 

Nếu do ý lạc của tham dục mãnh liệt tạo nên, 
do ý lạc của giận dữ mãnh liệt tạo nên, do ý lạc của 
ngu s1 mãnh liệt tạo nên, gọi là sát sanh nặng. Cùng 
VỚI các trường hợp trên trái nhau, gọi là sát sanh 
nhẹ. 

Hoặc có ý niệm: Ta phải sẽ tạo, đang tạo, đã 
tạo, Tâm liên phân khích, tâm sanh hoan hỉ. Hoặc 
tự mình làm, hoặc khuyên bảo kẻ khác làm. Đôi 
với chỗ hành tác của kẻ kia, đã có lời tán dương. 
Thây người "Đông pháp" thì ý liền mừng vui, qua 


644 BỘ DU GIÀ 2 


thời gian đài suy xét. Qua thời gian dài tích chứa 
tâm oán hận rôi mới có chỗ hành tác. hành tác 
không gián đoạn. Hành tác chăm chú hết mực. 
Hoặc vào một lúc sát hại tức thì nhiêu loại. Hoặc 
do nhân duyên phát khởi nghiệp sâu chắc mà hành 
sát hại. Hoặc khiến cho sợ hãi, không nơi dựa nhờ 
mới hành sát hại. Hoặc đối với những người cô 
độc, nghèo khổ, rất đáng thương xót v.v... mà hành 
sát hại. Hết thảy các hành như thê do phương tiện, 
nên gọi là Sát sanh nặng. Hoặc chỉ hành sát, không 
thể hăng ngày cho đến một thời gian ít nhất đề trì 
một Học xứ. Hoặc cũng không thê vào hàng tháng, 
các ngày mông tám, mười bỗn, mười lăm cùng nữa 
tháng, thọ trì trai giới. Hoặc cũng không thê nơi 
mọi thời gian hành Huệ thí tạo phước, làm các việc 
thăm hỏi, lễ bái, nghênh đón, chập tay hòa kính 
v.v... Lại cũng không thể nơi mọi lúc mọi khi đạt 
được sự hồ thẹn tăng thượng mãnh liệt, hối hận về 
chỗ làm ác của mình. Lại không chứng đắc việc lia 
dục thế gian, cũng không chứng đặc hiện quán về 
pháp thật. Tât cả những thứ như thế do không đối 
trị, nên gọi là Sát sanh nặng. 

Hoặc các Sa-môn, hoặc các Bà-la-môn tiếp tục 
cúng tế sai lạc, theo nhận kiến ây chấp là chánh 
pháp mà hành sát hại. Do tà chấp nên gọi là Sát 
sanh nặng. 

Lại khởi tâm nây: Sát hại Dê không tội, vì loài 
đê kia là vật cân cho sự sông, bậc Thế chủ đã hóa 
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ra. Các thứ nương dựa vào tà kiến như thế mà hành 
sát hại, đều là tà chấp, nên gọi là Sát sanh nặng. 

Hoặc có trường hợp sát hại chúng sanh thân 
lớn, do sự ây nên gọi là Sát sanh nặng. Hoặc có 
trường hợp sát hại người, tướng người, hoặc cha 
mẹ cùng các bậc tôn kính khác. Hoặc có khi sát hại 
người quay về nương dựa, giao phó, tin tưởng, 
hoặc các bậc Hữu học, hoặc các vị Bô tát, hoặc các 
A-la-hán, các vị Độc giác. Hoặc đối với Như lai 
khởi ý sát hại, tâm ác làm thân Phật chảy máu. 
(Tánh mạng của Như lai là không thể sát hại). Tất 
cả các việc như thế, do sự việc sát hại kia nên ØỌI 
là Sát sanh nặng. Cùng trái nhau với nhân duyên 
như trên đã nói mà hành sát sanh, gọi là Sát sanh 
nhẹ. 

Lại nữa, nên biết không cho mà lây cùng do sự 
việc không cho mà lây ấy nên có nặng nhẹ sai biệt. 
Bốn Nhân duyên còn lại, theo chỗ ứng hợp như sát 
sanh, nên biết. 

Lại nữa, nêu trộm cướp nhiêu gọi là không cho 
mà lấy nặng. Như vậy, hoặc trộm Cướp các vật tốt 
đẹp. quý giá, trộm CƯỚP nơi ngưỜI hết lòng tin 
tưởng, trộm cướp nơi kẻ nghèo khô cô độc, trộm 
cướp nơi chúng xuất gia theo pháp Phật. Hoặc vào 
xóm làng làm việc trộm cướp. Trộm CưỚp nơi Các 
bậc Hữu học, hoặc các A-la-hản, các độc giác, 
hoặc các tải vật hiện có nơi tháp miễu thờ Phật, 
hoặc nơi Tăng viện. Tất cả các việc như thê, do sự 
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việc không cho mà lây ấy, nên gọi "không cho mà 
lây nặng". 

Lại nữa, trong hành theo hành không ưng 
thuận, hoặc là mẹ, hoặc người thân quen của mẹ, 
tin tưởng g1ao phó thê thiệp của người khác, hoặc 
kẻ trụ nơi Giới câm, hoặc Bí-sô-nI, hoặc Cân sách 
nữ, hoặc hàng chánh học. Tất cả các trường hợp 
như thê, do "Sự việc ấy" nên gọi là Hành dục tả 
nặng. 

Trong hành "Không phải chi phần", nếu đôi với 
diện môn, do sự việc Hành dục tà kia, nên gọi là 
Hành dục tà nặng. 

Trong Hành "Không phải thời", nêu đôi với 
thời gian thọ trai giới, thời gian thai nhị đã trọn đủ, 
hoặc khi bị bệnh nặng, do sự việc hành dục kia nên 
gọI1 là Hành dục tà nặng. 

Lại nữa, hoặc vì lừa gạt đề lây nhiều tài sản của 
kẻ khác, hoặc tốt hoặc hơn hắn nên đã nói dối, do 
sự việc nặng, nên gọi là nói dối nặng. Hoặc đôi với 
trường hợp tin tưởng, phó thác, hoặc cha hoặc mẹ, 
nói rộng như trước, cho đến cả nơi trụ xứ của Phật 
mà hành vọng ngữ, do sự việc nặng nên gọi là nói 
dỗi nặng. 

Hoặc có khi nói đôi khiến kẻ khác sát sanh, tồn 
hại tài sản cùng thê thiếp. Trường hợp nây nêu thực 
hành xong là sát sanh cực nặng, là không cho mà 
lây nặng, hành dục tà nặng. Do sự việc ây nặng nên 
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gọi là nói dối nặng. Hoặc có khi nói dối có thể phá 
hoại Tăng. Đối với các thứ nói dối, thì nói dối nây 
là hết sức nặng. 

Lại nữa, nếu trong thời gian dài tích tập thân ái 
đề hành phá hoại, đây do sự việc nặng nên gọi là 
nói lời ly gián nặng. Hoặc phá hoại kẻ khác khiến 
họ lìa bạn tốt, la cha mẹ, nam nữ, phá hòa hợp 
Tăng. Nếu nói lời ly gián có thể dẫn đến sát sanh, 
hoặc không cho mà lấy, hoặc hành dục tà, về lý, 
như trước đã nói, nên biết. Như thê, tất cả do sự 
việc nặng nên gọi là nói lời ly gián nặng. 

Lại nữa, nếu đối với cha mẹ cùng các bậc sư 
trưởng khác, phát khởi lời nói thô ác, do sự việc 
nặng nên gọi là nói lời thô ác nặng. Hoặc dùng lời 
nói dối không chân thật, hiện tiên mắng nhiếc, 
trách cứ kẻ khác, do sự việc nặng nên gọi là nói lời 
thô ác nặng. Lại nữa, phảm các lời nói thêu dệt đều 
thuận theo nói dối. Lời nói ây nặng nhẹ, cũng như 
nơi nói dối, nên biết. Nếu dựa vảo việc kiện tụng, 
tranh chấp, mà phát khởi lời nói thêu dệt, cũng gọi 
là nặng. Nếu do Tâm nhiễm ô, đối với các thứ sách 
vở của ngoại đạo chỉ có thể dẫn đến vô nghĩa, lại 
đọc tụng, ca TgỢI, rộng vì kẻ giảng nêu. do sự việc 
nặng nên gọi là nói lời thêu dệt nặng. Hoặc đối với 
cha mẹ, quyền thuộc, sư trưởng, nói lời đùa cợt, 
xem thường, hay những ngôn ngữ không đúng đạo 
lý, cũng do sự việc nặng nên gọi là nói lời thêu dệt 
nặng. 
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Lại nữa, nêu đối với các thứ vật báu, của cải 
hiện có nơi Linh miễu thờ Phật, nơi các Tăng viện, 
khởi tâm tham dục, do sự nặng nên gọi là tham dục 
nặng. 

Hoặc đôi với đức của chính mình khởi Tăng 
thượng mạn, tự cho là bậc Trí, nên đôi với các bậc 
sư trưởng được Quốc vương, đại thần, các hàng 
quý tộc tôn trọng, và các vị đông phạm hạnh thông 
tuệ, khởi dục tham tăng thượng cân đạt lợi dưỡng, 
gọi là tham dục nặng. Lại nữa, nếu đối với cha mẹ, 
quyền thuộc, sư trưởng, khởi tâm tôn hại, do sự 
việc nặng nên gọi là giận dữ nặng. 

Lại, đối với những người bần cùng, cô khô, 
không tội lỗi, đáng thương xót, mà khởi tâm tôn 
hại, do sự việc nặng nên gọi là giận dữ nặng. 

Lại nữa, nếu đôi với tật cả các tà kiến trong hết 
tháy tà kiến khác có thê hủy bảng, do hủy báng nây 
nên mọi sự, môn đều chuyền, do đó gọi là Tà kiến 
nặng. Lại, nêu có kiên chấp cho thế gian không có 
bậc A-la-hán chân thật, chánh chí chánh hành, cho 
đến nói rộng. Tả kiến như vậy, do sự việc nặng nên 
øọI là Tà kiên nặng. Các sự việc hiện có, trừ những 
điều đã nói ở trên, theo chỗ thích hợp, cùng với 
chúng trái nhau, đều øọI là nhẹ. 

Lại nữa, Sát sanh đã dẫn đến các nghiệp bất 
thiện. Hoặc có khi là tạo tác mà không phải tăng 
trưởng. Hoặc có khi là tăng trưởng mà không phải 
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là tạo tác. hoặc có khi cũng là tạo tác, cũng là tăng 
trưởng. Hoặc có khi không phải là tạo tác, cũng 
không phải là tăng trưởng. 

Trường hợp đâu: Là trẻ con không biết phân 
biệt mà làm. Hoặc ở trong mộng mà tạo tác. Hoặc 
không suy xét mà làm. Hoặc tự mình không muốn, 
nhưng bị kẻ khác bức bách khiến làm. Hoặc có khi 
vừa làm xong, tiếp theo liên khởi tâm hối hận mãnh 
liệt cùng tâm lo âu, thành khẩn trách cứ khiến xa 
lia, chánh thọ luật nghi khiến tội lỗi kia được 
mỏng, nhẹ. Chưa nhận quả báo, liền khởi đạo lìa 
dục thế gian, trừ bỏ chủng tử kia. Tiếp theo, khởi 
đạo xuất thế, đoạn trừ vĩnh viễn, loại bỏ hắn chủng 
tử kia. 

Trường hợp Tăng trưởng mà không phải là tạo 
tác: Nghĩa là như có một hữu tình, vì hại sanh nên 
ở trong đêm dài sanh tử, luôn tùy hỷ quán xét. Do 
nhân duyên nây nên kẻ ấy bèn tăng trưởng các 
pháp ác bất thiện do sát sanh dẫn khởi, nhưng 
không thể làm công việc sát sanh. 

Trường hợp cũng tạo tác, cũng tăng trưởng: 
Nghĩa là trừ các việc đã nói ở trước: Tạo tác không 
phải là tăng trưởng, tăng trưởng không phải là tạo 
tác, là hết thảy nghiệp tướng sát sanh còn lại. 

Trường hợp bốn: Nghĩa là trừ từng ấy tướng đã 
nêu trên. 

Như thế, chỗ còn lại về "Không cho mà lấy" 
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v..., cho đến nói lời thêu dệt, theo chỗ thích hợp, 
như nơi Sát sanh, nên biết. 

Ở trong tham dục, giận đữ, tà kiến, không có sự 
tăng trưởng thứ hai mà không phải là trường hợp 
tạo tác. Trong trường hợp một không có việc 
không suy xét mà làm, cùng bị kẻ khác bức bách 
khiển làm. Phân còn lại như trước đã nói. 

Lại nữa, nếu đối với sát sanh, gân gũi, thường 
hành, tạo tác nhiều nên sanh nơi Na-lạc-ca (địa 
ngục), đó gọi là Quả dị thục của Sát sanh. Hoặc từ 
CÕI ây chết đi, sanh đến trong đông phận của người 
nơi cõi nây, thọ mạng ngắn ngủi, đó gọi là Quả 
đẳng lưu của Sát sanh. 

Ở trong khí thế gian đạt được từ bên ngoài, các 
việc ăn uông, thuôc men v.v... đều ít ỏi, uy lực 
kém, dị thục cùng với oal đức thấy đều thua sút, 
chuyển hóa không bình thường nên sinh khởi bệnh 
tật. Do nhân duyên nây, nên vô sô hữu tình, thọ 
mạng chưa hết mà mạng yếu phi thời. Đó gọi là 
Quả Tăng thượng của Sát sanh. Các nghiệp đạo 
còn lại, hai quả dị thục và đăng lưu có sai biệt, như 
Kinh đã nói, nên biết. Quả Tăng thượng nay sẽ nói. 

Hoặc các quả của khí thê gian quá ít, quả không 
tươi lớn, quả nhiêu hư hoại, quả không thành thật, 
phân nhiêu không có thâm nhuân. Các quả khô 
héo, hoặc hoàn toàn không quả. Tất cả các trường 
hợp như thế gọi là Quả tăng thượng của không cho 
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mà lây. 

Hoặc nơi khí thế gian có nhiêu thứ bùn phân 
cầu uế bất tịnh. Nơi chốn thở hít chật hẹp, sanh 
nhiêu vật xú ác bất tịnh, phàm mọi thứ hiện có đều 
không đáng vui thích. Hết thảy các loại như vậy 
gọi là Quả Tăng thượng của Hành dục tà. 

Hoặc nơi khí thế gian là làm ruộng, chèo 
thuyền, công việc của thế tục đều không phát triển 
tốt, tiện TEHI ít ỏi, phần lớn không hài hòa, tương 
xứng, có nhiêu nhân duyên khiến lo lăng, sợ hãi. 
Tất cả các việc như vậy là Quả Tăng thượng của 
nói dối. 

Hoặc nơi khí thê Ø1an, đôi với xứ sở khác, nhiều 
øò hầm ngăn cách, hiểm trở khó đi, quá nhiêu các 
sự việc lo lắng sợ sệt. Hết thảy những sự việc như 
vậy là Quả Tăng thượng của nói lời ly gián. 

Hoặc nơi khí thế gian, về đất đai xứ sở có nhiều 
cây cỐi, gai gốc nhọn độc, nhiêu cát sỏi, đá sạn khô 
khan, không có ao hồ trong mát, sông suối đều cạn 
kiệt, ruộng, đất nhiễm mặn, gò đống, hang hốc hiểm 
trở, có nhiều nhân duyên gây sợ sệt, kinh hãi. Hết 
thảy các loại như vậy là Quả Tăng thượng của 
nghiệp nói lời thô ác. Hoặc nơi khí thế gian, các 
loại cây ăn quả hiện có, đều không cho quả, kết trái 
phi thời, đúng thời thì không, kết trái, sông mà như 
đã chín, gôc chẳng vững chắc, thê không trụ lâu. 
Vườn rừng, ao hô phân nhiều không đáng vui 
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thích, có nhiều nhân duyên khiến sanh lo sợ. Tất cả 
những thứ ấy là Quả Tăng thượng của nghiệp nói 
lời thêu dệt. 

Hoặc nơi khí thế gian, tất cả sự việc thịnh 
vượng trong năm, thì ngày đêm, một tháng, nửa 
tháng v.v... dần dân suy kém. Mọi khí vị hiện có 
chỉ giảm chứ không tăng. Hết thảy các việc như thê 
là Quả Tăng thượng của Tham dục. 

Hoặc nơi khí thể Ø1an, xảy ra nhiều thứ bệnh 
dịch, tai họa, oán địch nhiễu loạn, có nhiều thứ cầm 
thú tạp ác, nhiều loài răn độc, nhiêu loại côn trùng 
độc hại, các thứ quỷ mỊ, dược xoa, giặc ác v.v... 
Hết thảy các thứ như vậy là Quả Tăng thượng của 
giận dữ. Hoặc nơi khí thế gian, các thứ hoa quả 
thắng điệu bậc nhất hiện có, thảy đều ấn mất. Các 
vật bất tịnh chợt giông như thanh tịnh. Các thứ khổ 
não chợt giống như là an lạc. Không phải là nơi 
chốn an cư. Không phải là nơi chôn cứu giúp. 
Không phải là nơi chôn quay về nương dựa. Tất cả 
như thê là Quả Tăng thượng của Tả kiến. 

Lại nữa, như đức Thế Tôn nói: Sát sanh có ba 
loại, nghĩa là do Tham Sân S1 sanh khởi, cho đến 
Tà kiến cũng lại như thê. Ở đây, nghĩa sai biệt nên 
biết như thê nào? 

Nếu vì chuyện "Huyết nhục" v.v... mà sát hại 
chúng sanh. Hoặc khởi tâm nây: "Sát hại kẻ kia rôi, 
ta sẽ đoạt lây tài sản vật dụng của nó”. Hoặc nhận 
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lời thuê của kẻ khác. Hoặc vì để báo ân. Hoặc bị 
bạn sai khiến. Hoặc mong được làm bạn. Hoặc vì 
cơm áo phải vâng theo lời mà hành sát hại. Hoặc 
có khi cho kẻ kia có thể bị suy tốn. Hoặc có lúc cho 
kẻ kia có thể ngăn cản của cải, lợi dưỡng mà hành 
sát hại. Như lợi thì SUY, chê, khen, tán dương, trách 
cứ, khổ vui, theo chỗ ứng hợp, nên biết cũng vậy. 

Hết thảy các việc như thế gọI là Nghiệp đạo sát 
sanh do Tham sanh khởi. 

Lại nữa, nếu cho kẻ kia đối với mình vui thích 
làm điều vô nghĩa mà hành sát hại. Hoặc nghĩ kẻ 
kia đối với mình đã từng làm điều vô nghĩa. Hoặc 
lo sợ kẻ kia đôi với mình sẽ làm điều vô nghĩa. 
Hoặc thấy kẻ kia đối với mình đang làm điều vô 
nghĩa mà hành sát hại, nói rộng cho đến nơi chín 
sự não hại đều nhận biết như thê. Tất cả các sự việc 
như vậy gọi là Nghiệp đạo sát sanh do Sân sanh 
khởi. 

Lại nữa, nếu chấp về pháp mà hành sát hại, 
nghĩa là cho mình là thiện hữu của các chúng sanh 
khác, kẻ kia nhân được ta sát hại, thân hoại mạng 
chung sẽ sanh lên cõi Trời. Sự sát hại như thế là từ 
S1 sanh khởi. 

Hoặc khởi tâm: Vì bậc tôn trưởng, theo pháp 
nên sát hại. Hoặc khởi Tâm nây: Những kẻ kia đã 
phỉ báng Thế chủ Thiên Phạm, mạ ly các Bà-la- 
môn, theo pháp nên sát hại. Tâm sát hại như thế là 
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từ S1 sanh khởi. 

Hoặc cho làm việc sát sanh cùng tăng trưởng 
không có quả dị thục. Vì kẻ khác diễn nói, khuyên 
họ hành nghiệp sát. Kẻ kia do được khuyên bèn 
hành việc sát hại. Khi ấy, người khuyên bảo kia 
phạm tội sát sanh từ S1 sanh khởi. Sau đây, chỗ nói 
vê nghiệp sát sanh từ Š¡ sanh khởi, theo lý â ây thì 
các nghiệp đạo khác, cho đến tà kiến nên biết cũng 
vậy. 

Hoặc có kẻ vọng, chấp, đem cha mẹ, quyên 
thuộc thân ái ném vào trong lửa, không cho ăn 
uống, xô từ sườn núi cao xuông nơi hoang văng, 
cho là chánh pháp đích thực. Tât cả các việc như 
vậy gọi là Nghiệp đạo sát sanh do S1 sanh khởi. 

Lại nữa, nêu đối VỚI tài sản, thức ăn của kẻ 
khác, do tham ăn uống mà lây, là không cho mà lây 
do tham dục sanh khởi. 

Hoặc nhận lời thuê của kẻ khác mà hành trộm 
cướp. Hoặc thuộc về chuyện ân nghĩa, hoặc cầu 
mong ân sau. Hoặc vì áo cơm phải vâng theo lời 
chủ. Hoặc vì được khen ngợi, hoặc vì được an vui 
mà làm việc trộm cướp. Tât cả các sự việc như thế 
gọi là Nghiệp không cho mà lây đêu do tham sanh 
khởi. 

Lại nữa, hoặc khởi suy nghĩ: Kẻ kia đôi với ta 
đã vui thích làm điều vô nghĩa, nói rộng cho đến 
do sức tăng thượng của chín sự não hại mà hành 
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trộm cướp, chăng cần tham vướng tài sản hiện có 
của kẻ kia, chắng cần mong câu các thứ tài vật 
khác, là không cho mà lây do GIận dữ sanh khởi. 

Hoặc do ghét kẻ khác nên thiêu đốt xóm làng, 
nhà cửa tài sản, vật báu, các vật dụng sinh sông, 
nên biết kẻ ấy do tiệp xúc với giận dữ mà sanh, tội 
tương tợ với trộm cặp. Hoặc lại thêm mạnh, hoặc 
shét bỏ kẻ kia, nên khiến người khác CưỚp đoạt, 
phá tan tài sản của kẻ kia. Người khác vâng lời, 
theo đấy mà làm, lúc â Ấy, kẻ là chủ thê chỉ bày kia 
phạm tội không cho mà lây do giận dữ sanh khởi. 

Lại nữa, nếu khởi tâm nây: Vì bậc tôn trưởng 
nên hành việc trộm cướp, cho là chánh pháp. Đó là 
tội không cho mà lây do S¡ sanh khởi. Hoặc khởi 
tâm nây: Nếu có kẻ hủy Dáng. Thiên Phạm Thế chủ, 
mạ ly các Bà-la-môn, pháp nên đoạt lấy tài vật hiện 
có của kẻ kia. Đây cũng là không cho mà lấy, từ Si 
sanh khởi. 

Hoặc dây khởi tâm: Nếu vì để cúng tế, vì chỉ 
cho việc cúng tế, vì làm vật dụng cúng tê, pháp nên 
trộm cướp. Đó là không cho mà lấy cũng từ Sĩ sanh 
khởi. 

Lại nữa, nêu có kẻ thây nghe sự việc không nên 
làm, liền phân biệt không như lý chấp giữ lấy 
tướng, bèn do sự trói buộc của tham dục triền mà 
hành phi pháp. Đó gọi là tội Hành dục tà do tham 
sanh khởi. Hoặc nhận lời thuê của kẻ khác, riêng 
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làm việc mai môi, do phương tiện nây, nên hành 
điều không nên làm, kẻ kia liên tạo nên tội hành 
dục tà do tham dục sanh khởi. 

Hoặc muốn thâu nhận bạn bè, tri thức. Hoặc vì 
cơm áo phải vâng theo lời chủ. Hoặc vì sự sông 
còn nên mong câu của cải, vàng bạc v.v... mà hành 
hạnh tà. Tất cả các việc như thê gọi là tội hành dục 
tà do tham sanh khởi. 

Lại nữa, hoặc khởi suy nghĩ: Kẻ kia đôi với ta 
đã vui thích làm điều vô nghĩa, nói rộng cho đến 
chín sự não hại làm chỗ nương dựa mà hành hạnh 
ta. Không phải kẻ kia trước đã bị dục triển trói 
buộc, nhưng ở chỗ trái ngược, không phải là chỗn 
hành sự, vì báo oán nên miễn cưỡng mà hành. Đó 
øọI1 là tội Hành dục tà do giận dữ sanh khởi. 

Hoặc vì ghét bỏ kẻ kia nên đem thê thiếp của 
kẻ ây khiến kẻ khác hủy nhục. Kẻ khác nây nếu 
vâng lời hành hạnh dục tà, tức do tiếp xúc giận dữ 
sanh khởi tội tương tợ hành dục tà, hoặc lại nặng 
hơn. Hết thảy các việc như thế gọi là tội hành dục 
tà do giận dữ sanh khởi. 

Lại nữa, nêu khởi tâm nây: Người thân của mẹ 
và cha, hoặc vợ con của kẻ khác, sinh sông là việc 
tà, nêu không hành thì sẽ mắc tội lớn, nêu làm việc 
ây sẽ có được phước lớn. Phi pháp cho là pháp mà 
hành hạnh tà, đó gọi là tội hành dục tà do S1 sanh 
khởi. 
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Lại nữa, nếu vì lợi dưỡng mà hành nói dỗi. 
Hoặc do sợ kẻ khác tốn hại tài vật ba tài vật của 
mình. Hoặc vì khen ngợi, hoặc vì an lạc mà hành 
nói dối. Tất cả các sự việc như vậy gọi là Nghiệp 
đạo nói dôi do Tham sanh khởi. Hoặc có kẻ dựa 
nơi chín sự não hại mà hành nói dối, đó gọi là 
nghiệp đạo nói dỗi do giận đữ sanh khởi. 

Hoặc khởi Tâm nây: Vì các bậc tôn trưởng, 
hoặc lại vì sự sông, hoặc vì các vật dụng để cúng 
tế, pháp nên phải nói dối. Vọng ngữ như thế là từ 
nơi S1 sanh khởi. 

Hoặc khởi Tâm nây: Như có các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn chồng trái chư Thiên, trái với Phạm Thê 
chủ, trái với pháp Bà-la-môn, nên đôi với họ nói 
dối là thuận với chánh pháp. Vọng ngữ như vậy gọi 
là Nghiệp đạo nói dối do Si sanh khởi. 

Hoặc khởi chấp này: Đôi với pháp, tưởng là 
pháp. Đôi VỚI Tỳ- nại-da tưởng là Tỳ-nại-da. Do 
tưởng che giâu, nói dối phá Tăng cho là không có 
phi pháp. Nói dối như vậy cũng từ Si sanh. 

Như nghiệp đạo nói dối, hai nghiệp đạo nói lời 
ly gián, nói lời thô ác, theo chỗ ứng hợp, nên biết 
cũng thế. 

Lại nữa, hoặc vì vui đùa mà nói lời thêu dệt. 
Hoặc vì muôn hiển bày mình là hàng thông tuệ mà 
nói lời thêu dệt. Hoặc vì của cải, lợi dưỡng, lời 
khen, sự an lạc mà nói lời thêu dệt, gọi là Nghiệp 


658 BỘ DU GIÀ 2 


đạo nói lời thêu dệt do tham sanh khởi. 

Hoặc có kẻ dựa nơi chín sự não hại mà nói lời 
thêu dệt, gọi là Nghiệp đạo nói lời thêu dệt do giận 
dữ sanh khởi. 

Hoặc có kẻ ở đây vì cầu. nơi pháp vì cầu chân 
thật, vì cầu sự bên chắc, vì câu nẻo xuất ly, mà nói 
lời thêu dệt, đó gọi là nghiệp đạo nói lời thêu dệt 
do S1 sanh khởi. 

Lại nữa, hoặc có kẻ đối với tài sản, vật dụng 
cần cho sự sông của Hữu tình khác không phải thù 
oán, trước giữ lây tướng kia, theo sức tăng thượng 
của sự trông mong, truy câu nên khởi tâm như vậy: 
Phàm những thứ kẻ kia hiện có, mong sẽ thuộc vê 
Ta. Lại từ tham ái sanh khởi tham ái. Đó gọi là 
Nghiệp đạo tham dục do Tham sanh khởi. 

Nếu đối với tài sản của kẻ khác, không tính 
chuyện tốt xâu, chỉ đo sức tăng thượng của chín sự 
não hại nên khởi tâm như vây: Phàm những thứ 
hiện có của kẻ kia đêu sẽ thuộc về ta. Lại từ giận 
mà sanh tham ái. Đó gọi là Nghiệp đạo tham dục 
do giận dữ sanh. Hoặc khởi chập như vây: Các Hữu 
tình muốn câu sanh cõi Trời Lỗ-đạt-la, trời Tỳ- sắt- 
nô, Thích Phạm Thế chủ, là những thê ĐIỚI CÓ 
nhiều sự tốt đẹp. Chú tâm trụ nhiều tât đạt được 
phước đức. Tác ý như thê nên chú tâm trụ nhiều, 
đó gọi là Nghiệp đạo tham dục do S1 sanh khởi. 

Hoặc vì của cải, lợi dưỡng, tiếng khen, sự an 
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lạc, nên đối với các hữu tình khác khởi tâm gây tôn 
hại. Đôi với kẻ kia không phải là chỗ sanh khởi 
tưởng oán ghét, lại cho kẻ kia suốt trong đêm dài 
sanh tử là oán thù của ta. Lại từ tham ái sanh khởi 
giận đữ, đó gọi là Nghiệp đạo giận dữ do tham sanh 
khởi. 

Lại nữa, hoặc do sức tăng thượng của chín sự 
não hại, nên từ tưởng oán đôi sanh khởi tâm gây 
tôn hại, đó gọi là Nghiệp đạo giận dữ do Sân hận 
sanh ra. 

Các Sa-môn hoặc Bà-la-môn hiện có hoặc trụ 
nơi pháp nây cùng pháp của ngoại đạo, ghét bỏ 
kiến châp khác. Các Sa-môn, Bà-la-môn đối với 
kiên chấp khác cùng mang kiến chấp kia khởi Tâm 
tốn hại, đó gọi là nghiệp đạo giận dữ so Si sanh 
khởi. 

Lại nữa, hoặc khởi tâm nây: 

Những kẻ có kiến chấp ây, tức bác bỏ cho 
không bố thí v.v... cho đến nói rộng. Kẻ kia đối với 
quốc vương v.v... có được sự cúng dường lớn v.v... 
liền do sức tăng thượng của nghĩa đó, nên khởi 
kiên chấp như thế, đó gọi là Nghiệp đạo Tà kiến do 
Tham sanh khởi. 

Hoặc khởi Tâm nây: Có bồ thí, có sự thọ nhận, 
cho đến nói rộng. Kiến giải với kẻ oán. Người nây 
do giận ghét nên khởi kiến chấp như vây: Không 
có bố thí, không có thọ nhận v.v... cho đến nói 
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rộng. Đó gọi là Nghiệp đạo tà kiến do giận dữ sanh 
khởi. 

Hoặc đỗi với pháp tư duy, lường tính, quan sát 
không như lý. Do phương tiện nây đã dẫn đến tâm 
tứ, phát khởi tà kiến, đó gọi là Nghiệp đạo tà kiến 
do S1 sanh khởi. 

Lại nữa, nghiệp đạo sát sanh, phương tiện là ba, 
do Giận dữ là cứu cánh. Như nghiệp đạo sát sanh, 
nghiệp đạo giận dữ, nói lời thô ác cũng vậy. 
Nghiệp đạo không cho mà lấy, phương tiện là ba, 
do tham là cứu cảnh. Như nghiệp đạo không cho 
mà lấy, nghiệp đạo Tham dục, tả hạnh cũng vậy. 
Trừ nghiệp đạo Tà kiến, các nghiệp đạo còn lại, 
phương tiện là ba, do cả ba là cứu cánh. Nghiệp 
đạo Tà kiến, phương tiện là ba, do S1 là cứu cánh. 

Lại nữa, sát sanh, tà hạnh, nói dối, nói lời ly 
gián, nói lời thô ác, Giận dữ, sáu nghiệp đạo nây 
khởi từ xứ hữu tỉnh. 

Nghiệp đạo không cho mà lẫy, Tham dục, khởi 
từ xứ tài sản, vật dụng. Nghiệp đạo nói lời thêu dệt 
khởi từ xứ Danh thân. Nghiệp đạo Tà kiến khởi từ 
xứ các Hành. 

Lại nữa, do ba nhân duyên nên nghiệp đạo bất 
thiện trở thành tánh Ác bất thiện hết sức trọn đủ. 
Những øì là ba? 

1. Lỗi lầm của Tự tánh. 

2. Lỗi lâm của nhân duyên. 
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3. Lỗi lầm của câu nhiễm. 

Ở đây, sát sanh do Tư dẫn dắt, cho đến Tà kiến 
do tương ưng với Tư dẫn dắt. Như vậy, tất cả Tánh 
nhiễm ô nên là Tánh bất thiện. Do lỗi lầm của Tự 
tánh nên gọi là Ác. 

Hoặc do các Triền Tham dục, Sân hận, Ngu sĩ 
phát khởi mãnh liệt, tức ở đây cũng gọi là do lỗi 
lầm của Nhân duyên nên trở thành tánh ác trâm 
trọng, thành bất thiện hơn hết, có thê dẫn đến quả 
tăng thượng không đáng yêu thích. 

Hoặc đến cứu cánh, tức ở đây cũng gọi là do lỗi 
lầm của câu nhiễm, nên thành ác cực nặng, thành 
bất thiện hơn hết, có thể dẫn đến quả tăng thượng 
không đáng yêu thích. Vì sao? Vì nêu Tâm nhiễm 
ô có dụng, tức có thể dẫn phát sự vui thích về khô, 
không thê yêu thích cái khác. Kẻ kia tùy theo sức 
mạnh của Tâm Khô, nên có thể dẫn phát tư duy của 
Bồ đặc già la khổ, liên tiếp xúc mặc phải tội rộng 
lớn. Do đó gọi là lỗi lâm của cầu nhiễm v.v... Lại 
nữa, như trước đã nói về tạo nghiệp và làm tăng 
trưởng nghiệp. Hoặc trước đã nói, do năm nhân 
duyên thành nghiệp cực nặng gọi là Nghiệp định 
thọ. Cùng trái với đây, gọi là nghiệp Bắt định thọ. 

Lại có bốn nghiệp: 

1. Nghiệp định của DỊ thục. 
2. Nghiệp định của Thời phân. 
3. Nghiệp định do cả hai. 
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4. Nghiệp do cả hai cùng không định. 

Các thứ bất thiện hiện có của bậc A-la-hán 
quyết định thọ nghiệp. Hoặc đối với chỗ tạo tác của 
đời trước. Hoặc nơi đời nây, trước đã tạo tác phân 
vị phàm phu. Do sự bức não của khô ít và nhẹ, tức 
gọi là quả báo đã chín muôi. Nếu đã chuyền y, thì 
chúng tử của quả báo đêu vĩnh viễn đoạn dứt, nên 
tất cả không thọ nhận. Vì sao? Vì do đức Phật Thế 
Tôn, dựa nơi sự tương tục chưa giải thoát, kiến lập 
nghiệp định thọ. 

Hỏi: Nếu vào một lúc cũng dẫn dắt cũng bắt bớ, 
cướp lây chúng sanh, tức dứt bỏ mạng sông của họ, 
nên nói là một nghiệp hay là hai nghiệp? 

Đáp: Nên nói là hai nghiệp, do chuyền biến 
mau chóng, đối với hai nghiệp nây, do tăng thượng 
mạn nên cho là một. 

Hoặc cho ta sẽ lôi kéo kẻ kia, là tư duy thứ nhất. 
Tức ở nơi lúc cướp lây lại cho là ta sẽ bắt giết, là 
tư duy thứ hai. Hoặc lúc lôi kéo kẻ kia, bẩy ĐIỜ 
không bắt bớ. Hoặc khi bắt bớ kẻ kia, lúc ấy không 
lôi kéo. Do chuyển biến mau chóng nên sanh tăng 
thượng mạn, cho là một lúc. Thê nên ở đây phải 
nói là hai nghiệp. Lại nữa, lược do ba nhân duyên 
nên thành thọ nghiệp của hiện pháp. Những gì là 
ba? Đó là: 

1. Do rộng lớn. 
2. Do tư duy rộng lớn. 
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3. Do thanh tịnh nỗi tiếp. 

Do năm thứ Tướng, thành do rộng lớn: 

1. Từ nơi trụ ý lạc tăng thượng, tạo lợi ích an 
lạc bậc nhất cho hết thảy hữu tình dây khởi. Nghĩa 
là đắng chí Từ. 

2. Từ nơi Trụ tha tâm, cứu giúp bậc nhất cho 
tật cả hữu tình dây khởi. Nghĩa là đẳng trì không 
tranh. 

3. Từ nơi Trụ tương tợ Thánh của Niết-bàn an 
lạc tịch tĩnh bậc nhất dây khởi. Nghĩa là đăng chí 
Diệt Tận. 

4. Đã đạt được Luật nghị không tạo tác hết thảy 
bất thiện. Nghĩa là Quả đăng lưu. 

5. Hết sức thanh tịnh tương tục, rốt ráo. Nghĩa 
là đại Bí sô Tăng, đứng đâu là Phật và A-la-hán. 

Như thê gọi là do Tánh rộng lớn. 

Nếu đối với xứ ây, do Tâm tin tưởng thanh tịnh, 
sâu dày, trần trọng nên xả bỏ tài sản thanh tịnh. Đó 
gọi là Tánh tư duy rộng lớn. Nếu trong đời trước, 
đối với kẻ khác đã bố thí các vật như y phục v.v... 
Do thân ngữ ý không bị chướng ngại, cũng không 
dây khởi tâm nhiễm ô để lường xét. Vì không có 
chướng ngại đôi với sự nối tiếp kia, nên biết đó gọi 
là “Thanh tịnh tương tục”. 

Nếu có đây đủ tất cả ba thứ nhân duyên ấy, nên 
biết Nghiệp kia nhất định thọ nhận hiện pháp. 
Cũng thọ nhận nơi đời nây. Cũng thọ nhận nơi đời 
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sau. 

Hoặc có trường hợp cùng trải với ba thứ nhân 
duyên nây, khởi nghiệp bất thiện, nên biết cũng 
thành quyết định thọ nhận hiện pháp. Hoặc có chỗ 
sanh nghiệp một sát na chỉ thọ nhận hiện pháp. 
Hoặc có chỗ sanh nghiệp một sát-na, cũng thọ nhận 
hiện pháp, cũng thọ nhận nơi đời nây. Hoặc có chỗ 
sanh nghiệp một sát na, cả ba thời đêu thọ nhận. VÍ 
như một sợi tơ gai, về lượng là mỏng, nhỏ, có thể 
buộc giữ một hoa. Một lần buộc hoa rồi thì sức 
buộc giữ ây liên hết, không thể buộc giữ lần nữa. 
Lại có một sợi tơ gai có thể buộc giữ hai hoa, lại 
buộc giữ Hoa rồi thì sức buộc giữ kia liền hết. Lại 
có một sợi tơ gai có thể buộc giữ nhiêu hoa, buộc 
nhiều hoa rồi thì lực buộc ø1ữ kia mới hết. 

Lại như nước chảy, về tánh là nhỏ, mỏng, nên 
chỉ chảy qua một bộ (khoảng năm thước cũ) thì sức 
chảy kia liên hết. Có lượt nước chảy thứ hai, về 
tánh đã lớn hơn, nên chảy qua được hai bộ thì sức 
chảy mới hết. Lại có lượt nước chảy thứ ba, về tánh 
lớn rộng nên chảy qua nhiêu bộ thì sức chảy mới 
dứt v.v... Ở đây, về đạo lý sa1 biệt của các nghiệp, 
nên biết cũng thế. 

Lại nữa, mười thứ Nghiệp đạo bất thiện chỉ hệ 
thuộc cõi dục, cũng chỉ có thể chiêu cảm dị thục 
của cõi dục, phân nhiêu đối với nẻo ác, ít đối với 
nẻo thiện. 
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Lại, nghiệp của nẻo ác, lúc chứng quả Dự lưu 
đêu đã diệt hệt. Nếu các phàm phu đã lia dục thế 
gian, hoặc lại sanh lên cõi trên, tật cả nghiệp kia 
đều â ân núp, chứ chưa đoạn trừ vĩnh viên. Nếu là 
quả Bắt hoàn, thân vẫn còn trụ nơi cõi nây, hoặc 
lại sanh lên cối trên cùng bậc A-la-hán, thì các 
nghiệp bất thiện đều đoạn trừ rốt ráo. Nếu đã chứng 
nhập địa ý lạc tăng thượng thanh tịnh, thì hết thảy 
nghiệp bât thiện của Bồ tát đều đoạn trừ trọn vẹn. 
Ở đây chỉ do diệu lực của pháp không quên niệm 
ngăn giữ, không phải do phiền não được lìa trói 
buộc. 

Lại nữa, Tư là Nghiệp, không phải là Nghiệp 
đạo. Sát sanh cho đên nói lời thêu dệt, cũng là 
Nghiệp, cũng là Nghiệp đạo. Tham, Giận, Tà kiến 
là nghiệp đạo, không phải là nghiệp. Các Nghiệp 
đạo này, Văn của phân Quyết trạch còn lại không 
nhắc lại nữa. 

Tụng sau nêu: 

Tự tánh tướng rộng lược. 
Phương tiện cùng nhẹ nặng 
Tặng giảm cùng du già 
Dẫn quả, sanh quyết trạch. 

Như thê là đã nói phân Quyết trạch về nghiệp 
đạo, phần quyết trạch về Sanh tạp nhiễm nay sẽ 
nói. 

Như trước đã nói về nghĩa của Sanh tạp nhiễm, 
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nên biết sự sanh ây lược có mười một thứ: 

1. Hoàn toàn sanh từ Lạc (vuI): Nghĩa là một 
phân chư Thiên. 

2. Hoàn toàn sanh từ khổ: Nghĩa là các Na Lạc 
Ca (địa ngục). 

3. Sanh từ khô vui xen lẫn: Là một phần chư 
Thiên, người, quỷ, Bàng sanh. 

4. Sanh từ không khô không vui: Nghĩa là một 
phân chư Thiên. 

5. Sanh từ hoàn toàn không thanh tịnh: Là 
phàm phu cõi dục. 

6. Sanh từ thanh tịnh hoàn toàn: Là chư vị Bỗ 
tát đã chứng đắc tự tại. 

7. Sanh từ không thanh tịnh của thanh tịnh: Là 
các phàm phu nơi cõi Sắc, Vô Săc. 

ö. Sanh từ xứ thanh tịnh của không thanh tịnh: 
Là sanh từ "chôn vô sự" của pháp Bát Niết bàn tại 
cõi dục. 

0. Sanh từ xứ không thanh tịnh của thanh tịnh: 
Là các phàm phu sanh nơi cõi Sắc, Vô Sắc. 

10. Sanh từ xứ không thanh tịnh của không 
thanh tịnh: Là các phàm phu sanh nơi cõi dục, 
không đạt được pháp Bát- niết-bàn. Hoặc sanh từ 
xứ "không nhàn rỗi" đạt được pháp Bát-niễt-bàn. 

11. Sanh từ xứ thanh tịnh của thanh tịnh: Là 
các bậc hữu học, không phải là phàm phu, sanh nơi 
cõi Vô sc. 
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Lại nữa, như Kinh nói: "Các ông, nơi đêm dài 
sanh tử đã tăng thêm "Yết- trá-tư” luôn thọ nhận 
giọt máu” . Những gì gọi là yết trá tư? Đó là tham 
á1. Nói Tham ái củng VỚI tÊn gỌI yÊt- -trá-tư có saI 
biệt. Nói Tham ái ở đây là hiển bày về chỗ Tập để 
thâu nhận. Luôn thọ nhận "giọt máu" là khổ đề thâu 
nhận. 

Lại nữa, Dụ về Bà-la-môn trong kinh, đức Thế 
Tôn đã dựa nơi sự tạp nhiễm của tử (chết) để nói 
lời như thế. Có năm thứ không phải cuông loạn mà 
hành tác như cuồng loạn. Những gì là năm thứ? 

I. Những kẻ mỗ xẻ chi phần: Nghĩa là có 
những phương tiện sinh sông khác, vui thích mô xẻ 
các chi phân hiện có nơi thân mình để tự sanh sống. 
Đó gọi là loại thứ nhất, không phải cuồng loạn mà 
hành tác như cuông loạn. 

2. Kẻ tham lam keo kiệt: Nghĩa là do tham lam 
keo kiệt che phủ, do nhân duyên tham lam keo kiệt 
nên đạt được của cải, vật báu, không dám ăn, 
không thí cho. Chỉ trừ khi mạng chung, hốt nhiên 
mới thây kho lẫm lớn chứa vật báu kia là trồng 
rỗng. Đó gọi là loại thứ hai, không cuông loạn mà 
hành tác như cuồng loạn. 

3. Kẻ ưa thích sanh thiên: Nghĩa là lại có 
những loại thân ngữ ý khác gồm thâu vô số hành 
điệu làm phương tiện đề được sanh nơi cõi Trời. 
Nhưng lại vọng chấp: Nhảy vào lửa, chìm trong 
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nước, rơi từ sườn núi cao xuống, tự hại thân mạng 
để tạo nhân sanh thiên. Đó gọi là loại thứ ba, không 
cuông loạn mà hành tác như cuông loạn. 

4. Người vui thích giải thoát: Nghĩa là lại có 
phương tiện giải thoát của tắm chi Thánh đạo khác, 
nhưng ưu thích vọng chấp: tự bức bách, tự não hại 
với đủ loại hành khổ làm nhân giải thoát. Đó gọi là 
loại thứ tư, không cuồng loạn mà hành tác như 
cuông loạn. 

5. Kẻ thương tiếc người chết: Nghĩa là dựa vào 
nhân duyên của người chết để thương tiếc quá 
mức, với vô sô lời khóc than, vật vã cầu xé nơi thân 
mình, lăn vào tro bụi, bứt tóc, nh ăn, tự hủy hoại, 
muôn khiến cho người chết trở lại như cũ. Đó ØỌI 
là loại thứ năm, không phải cuông loạn mà hành 
tác như cuông loạn. 

Lại nói Tụng: 
"Thể gian không quyết định 
Điền đảo cho là Ngã 
Cha mẹ cùng VỢ con 
Anh em và bè bạn 
Từng mẹ chuyển làm vợ 
Vợ lại làm “vợ con” 
"Vợ con" chuyển làm hầu 
Hoặc làm vợ kẻ oán. 
Từng cha chuyển làm con 
Còn lại làm thù oãn 
QOán thu lại làm nó 
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Hoặc làm kẻ tôi tớ. 

Từng vua chuyển làm quan Quan thành kẻ 
nghèo khó Hoặc thôn ấp hèn kém 

Bị thê gian khinh bỉ. Từng làm Bà-la-môn Lân 
lượt làm ba họ Hoặc lại Chiên-đồ-la Cùng là Bồ- 
yết-sa. 

Nơi vô lượng trăm ngàn Na đũ đa tiếp nôi 

Làm cha, lại làm con Cùng các thân thù oán. 
Như Huyền sư trong chúng Hiện đủ mọi hình loại 

Chôn phàm phu lưu chuyển Hiện nhiêu thân 
cũng thê. Nghiệp phiên não duyên nhân Khiến vô 
sô các Hành Thường xuyên mà tích tập Như huyễn 
hoá sinh khởi. 

Tuy gặp các Huyễn ây Nhưng không trí phủ 
che Luôn ở trong các Hành Vui đăm từng không 
chán. Đã tự huyễn hoặc mình Bụi tro khóc thương 
than Nơi chăng nên ưu bi 

Sanh đủ các sâu não. Lìa thân thuộc giả danh 
Đủ loại tự lo buôn 

Bỏ quên hành chánh pháp Đưa tay mà gào 
khóc. 

S1 kiêu mạn làm loạn Luôn hành các ; phóng dật 
Những chủng loại như thế Nói rộng khắp nên biết 


Lại nữa, trong kiếp tranh chấp dữ dội, có bốn 
thứ lôi lâm. Đó là: 
1. Thọ mạng suy thoái. 
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ĐI 
ội 
4. 


thoái. 


An lạc suy thoái. 
Công đức suy thoái. 
Tât cả sự thịnh vượng của thê gian bị suy 


Lại nữa, trong kiếp tranh chấp đữ dội, các loài 
Hữu tình lược đôi với tám xứ cùng không tính kế 


đến: 
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. Không kề đến chánh pháp. 

. Không kế đến tiếng tăm. 

. Không kề đến tông tộc. 

. Không kề đến điều đáng thương xót. 
. Không kế đến bậc Thiện tri thức. 

. Không kế đến bậc có đức. 

. Không kề đến có ân. 

6. 


Không kê đến bạn thân. 


Hỏi: Trước đã nói trong sự sanh tạp nhiễm, Vô 
minh duyên Hành cho đên sanh duyên Lão Tử. 
Vậy Vô minh nây cùng với mười hai chị, về nghĩa 
sai biệt nên biết như thế nào? 

Đáp: Lược do năm tướng: 


1. 


5 


Do Tướng. 


. Do Tự tánh. 
3. 
4. 
5. 


Do Nghiệp. 
Do Pháp. 
Do Nhân quả. 


Hỏi: Những gì là tướng của Vô minh? 
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Đáp: Tướng của Tham, Sân, Mạn là Tướng của 
Vô minh. Tướng chấp Ngã, Ngã sở, Tướng không 
Hồ không Thẹn, Tướng phóng dật nhiều, Tướng 
của Tánh độn kém, Tướng ham ngủ nghỉ, Tướng 
của Tâm sâu muộn, Tướng của vô sô nghiệp ác 
hiện hành, là Tướng của Vô minh. 

Hỏi: Những øì là tự tánh của Vô minh? 

Đáp: Về tổng tướng của Tự tánh, như trước đã 
nói. Vê sai biệt của tự tánh nay sẽ hiển bày. Nghĩa 
là: 

Hoặc có Vô minh tùy miên. Hoặc có Vô minh 
giác ngộ. 

Hoặc có Vô minh cùng hành với phiên não. 
Hoặc có Vô minh độc hành không chung. 

Hoặc có Vô minh ấn núp nơi tâm tánh. Hoặc có 
Vô minh phát khởi nghiệp. 

Hoặc có Vô minh không nhiễm ô. Hoặc có Vô 
minh lìa xâu hồ. 

Hoặc có Vô minh kiên cô. Nghĩa là Vô minh 
hiện có của người không có pháp Bát-niễt-bàn. 

Hỏi: Những gì là Nghiệp của Võ mình? 

Đáp: Đối với nghĩa không hiện thây mà sanh 
mê lâm là Nghiệp của Vô minh. Như vậy, đối với 
nghĩa hiện thây, nghĩa thấp kém, nghĩa trung bình, 
nghĩa thù thăng, nghĩa lợi ích, nghĩa không lợi ích, 
nghĩa chân thật, nghĩa tà vạy, nghĩa nhân, nghĩa 
quả mà sanh mê lâm, là nghiệp của Vô minh. 
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Lại có mười loại Hữu tình ngu sĩ gôm thâu khắp 
các loài hữu tỉnh ngu sĩ: 
1. Ngu sĩ khuyết giảm. 

. Ngu sĩ cuông loạn. 

. Ngu s1 tán loạn. 

. Ñgu sI tự tánh. 

. NÑgu si chấp trước. 

. NÑgu s1 mê loạn. 

. Ngu sĩ kiên cô. 

. Ñgu s1 tăng thượng. 
9. Ngu si không chỗ phân biệt, nhận biết. 
10. Ngu sĩ hiện thấy. 

Ngu sĩ khuyết giảm: Nghĩa. là như có một hữu 
tình thiểu về mắt, hoặc thiêu vệ tai. Đối với tất cả 
cảnh giới do mắt nhận biết sắc, do tai nhận biết về 
âm thanh đêu không nhận hiều, thế nên ngu sĩ. 

Ngu sĩ cuông loạn: Nghĩa là như có một hữu 
tình hoặc gặp phải sự bức bách, hoặc gặp phải khô 
não lớn, hoặc gặp phải bệnh nặng, hoặc bị đau đớn 
hành hạ, hoặc lại điên khùng khiên tâm cuông loạn, 
do đây không biết rõ làm thiện, làm ác do đó nên 
ngu SI. 

Ngu sĩ tán loạn: Tức như có một hữu tình tâm 
phân tán nơi cảnh khác, không thể nhận biết rõ về 
việc làm thiện làm ác khác, vì vậy nên ngu sI. 

Ngu s1 tự tánh: Tức như có một hữu tình, ở 
trong sanh tử, từ vô thủy đến giờ, tự tánh không 
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nhận biết về khô Tập diệt đạo, chúng sanh vô ngã, 
pháp vô ngã v.v..., thê nên ngu si. 

Ngu sỉ chấp trước: Nghĩa là như có một hữu 
tình rơi vào nẻo ngoại đạo, đối với Thân kiến cho 
Thân kiến là gốc, trong các kiên thú không thể hiểu 
rõ, vì vậy nên ngu s1. 

Ngu s¡ mê loạn: Tức như có một hữu tình, hoặc 
loạn vệ danh tưởng, hoặc loạn về hình lượng, hoặc 
loạn về sắc tướng, hoặc loạn về nghiệp dụng, đối 
với pháp của xứ loạn không thê hiểu rõ, do vậy nên 
ngu SI. 

Ngu sĩ kiên cố: Nghĩa là như có một hữu tình 
hoàn toàn không có pháp Bát-niết-bàn, tự tánh của 
ngu s1 hiện có rất kiên cô, cho đến chư Phật cũng 
không thể cứu độ. 

Ngu sĩ tăng thượng: Tức như có một hữu tình, 
thường xuyên hành tập theo các hạnh tà không dứt. 
Lại do nhân của hành tà sanh ra các khổ bức bách, 
tuy biết tuy thấy, nhưng cô chạy theo ái lạc. Hoặc 
như những kẻ hành tham v.v... cũng là ngu s1 tăng 
thượng. 

Ngu si không chỗ hiểu biết: Nghĩa là như có 
một hữu tình, không nghe, không tư duy, không tu 
tập, nên đôi với pháp, đối với nghĩa không thê hiểu 
rõ, thế nên ngu si. 

Ngu sĩ hiện thây: Tức như có một hữu tình hiện 
thây các Hành thảy đêu là vô thường mà khởi 
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tưởng thường. Hiện thấy đêu là khô mà khởi tưởng 
Lạc. Hiện thấy bất tịnh mà khởi tưởng tịnh. Hiện 
thây vô ngã mà khởi tưởng ngã. Hiện thấy các pháp 
bệnh, già, chết mà khởi tưởng an Ôn, tưởng không 
bức não. 

Lại, Vô minh nây, đối với năm xứ sử có thể làm 
chướng ngại: 

1. Có thể gây chướng ngại cho Trí vui chân 
thật. 

2. Có thê gây chướng ngại cho phiên não được 
diệt. 

3. Có thể gây chướng ngại cho Thánh đạo 
thành tựu viên mãn. 

4. Có thê gây chướng ngại cho việc đi tới nẻo 
Thiện. 

5. Có thể gây chướng ngại cho các sự an lành 
nơi hiện pháp của thế gian. 

Hỏi: Những gì gọi là pháp của Vô minh? 

Đáp: Hoặc có trường hợp do Vô minh nên rơi 
vào nẻo Vô minh, gọi là ngu s1, không phải do sĩ 
nhiễu loạn, không bị si cầu nhiễm, không phải bị s1 
mê hoặc, nghĩa là trụ nơi Vô minh Tùy miên. 

Hoặc có khi Si bị Si nhiễu loạn, không bị S¡ câu 
nhiễm, không bị Si mê hoặc, nghĩa là do Vô minh 
thuộc về Triên. 

Hoặc có khi Ngu si bị S¡ nhiễu loạn, bị Sĩ cầu 
nhiễm, không phải bị Si mê hoặc, nghĩa là do Vô 
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minh phát khởi nghiệp, phát khởi nghiệp ác rôi thì 
đối với hành ác ấy sinh xấu hồ. 

Hoặc có khi ngu sĩ bị Si nhiễu loạn, bị S¡ câu 
nhiễm, bị Si mê hoặc, nghĩa là nhân nơi Vô minh, 
phát khởi vô SỐ các nghiệp á ác bất thiện, đối với các 
hành ác ấy không có xâu hỗ. 

Ở đây, do ba thứ trước gọi là ngu sỉ rơi vào nẻo 
Vô minh, không gọi là người s1. Do một thứ sau, 
ØỌI1 là nĐƯỜI SI. 

Hoặc có Vô minh của pháp tối tăm, nghĩa là tại 
cõi dục. Hoặc có Vô minh của pháp ám muội, 
nghĩa là tại cõi Sắc. Hoặc có Vô minh của pháp 
ngăn che, nghĩa là tại cõi Vô sắc. 

Hỏi: Những gì là nhần quả của Võ minh? 

Đáp: Về nhân, như nơi phần Bản địa đã nói. Về 
Quả, nghĩa là tất cả chi của đời sau. Lại, đối với 
nghĩa của chân như cùng các để không thể hiểu TỐ, 
hoặc lại do dự. Hoặc tức ở nơi ây sanh quyết định 
sai lạc, nghĩa là đối với lý của để hoặc tăng hoặc 
giảm, chấp trước điên đảo về vô thường v.v.. . Hoặc 
do Tăng thượng mạn. Hoặc do tự khinh miệt, Về 
chi Hữu khác, Văn quyết trạch không lập lại. 

Lại nữa, như đức Thê Tôn nói: Mắt là nhân, sắc 
là duyên để Nhãn được sanh. Cho đến Thân là 
nhân, xúc là duyên để Thân thức được sanh. Lại 
nói: Xúc là duyên của Thọ. Lại nói: Chủ thể sinh 
tác ý làm nhân sinh đôi tượng sinh là Thức. Ở đây, 
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không phải mắt v.v... là nhân sinh của Nhãn thức 
v.v... cũng không phải Xúc là nhân sinh của Thọ. 
Không phải chủ thể sinh tác ý là nhân sinh ra đôi 
tượng sinh là Thức. Do các pháp kia đều có tự 
Nền, tử làm nhân sinh. Vì sao trong đây nói mắt 

. là nhân của Nhãn thức v.v... Nên biết, đây 
là tro vào Nhân câu hữu dựa vào sự gồm thâu nơi 
Nhân dẫn phát mà nói, không phải là nhân sanh 
khởi. Vì sao? 

Vì do nơi Căn như Mắt "Cùng có" làm chỗ 
nương dựa, nên các Thức như Nhãn v.v... nơi các 
cảnh giới kia chuyên biến không phải là không có 
chỗ nương dựa. Như thế, do xúc "cùng có" làm chỗ 
nượng dựa nên có các Thọ chuyên. Do chủ thể sinh 
tác ý "cùng có" làm chỗ nương dựa, nên đối tượng 
được sinh là Thức chuyên biến, không phải là 
không có chỗ dựa. Do đó, đức Thế Tôn, đôi với các 
xứ ây, đã dựa vào nhân câu hữu, dựa vào chỗ øôm 
thâu nơi nhân dẫn phát mà nói, không phải dựa vào 
nhân sanh khởi, hoặc dựa vào Nhân trợ bạn. Vì 
sao? Vì không phải Mắt đã diệt mới có thể làm chỗ 
dựa cho Nhãn thức đã sanh. Tai v.v... cũng như thê. 
Không phải Xúc đã diệt mới có thể làm chỗ dựa 
cho Thọ đã sanh. Cũng không phải Chủ thê sanh 
tác ý đã diệt mới có thê làm chỗ dựa cho đối tượng 
được sanh là Thức đã sanh. 

Lại nữa, thứ lớp của duyên khởi lược có bốn 
thứ: 
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1. Thứ lớp dẫn dắt. 

2. Thứ lớp sanh khởi. 

3. Thứ lớp thọ dụng cảnh giới. 
4. Thứ lớp thọ dụng khô. 

Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức là thứ 
lớp dẫn dắt. Thức duyên danh sắc, Danh sắc duyên 
sáu xứ là thứ lớp sanh khởi. Sáu xứ duyên Xúc, 
Xúc duyên Thọ, là thứ lớp sanh khởi đã thọ dụng 
cảnh giới. Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên 
Hữu, Hữu duyên sanh, Sanh duyên Lão Tử, là thứ 
lớp thọ dụng khổ. Nơi xứ sở nây, văn quyết trạch 
còn lại không nhắc lại nữa. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 61 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Ba Địa có Tâm có Tứ 

Đoạn 4: 

Lại nữa, đức Phật Thế Tôn đã vì vua Xuất Ái 
thuyết giảng Kinh, nói: "Vị vua kia, vào một lúc nọ 
đã đi đến chỗ Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, bạch 
Phật: 

Thê Tôn! Có một Sa-môn hoặc Bả-la-môn đi 
đến vương cung, đem những lỗi lầm không chân 
thật, hiện tiên trách cứ, can ngăn nơi con. Bây giờ, 
tâm con không sanh hối não, lo sâu. Vì sao? Vì 
quán xét lỗi lâm ây, đối với tự thân của con đều 
không thây. 

Lại có Sa-môn hoặc Bà-la-môn đi đến chỗ vua, 
đem công đức không chân thật, hiện tiền tán thán 
khuyến khích nơi con. Con, bây giờ tâm cũng 
không sanh hoan hỷ, phân khích. Vi sao? Vì quản 
xét công đức ây, đôi với tự thân của con cũng đều 
không thây. 

Các Sa-môn cùng Bà-la-môn kia, sau khi đã ra 
khỏi hoàng cung, con liền tìm đến tĩnh thất văng 
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vẻ, chỉ một mình, tầm tứ lường xét sanh khởi Tâm 
như vây: Con phải làm thê nào để nhận biết rõ về 
công đức chân thật, lỗi lầm chân thật của các vua. 
Nếu con nhận biết, thì nên bỏ lỗi lầm nọ, nên tu 
công đức kia. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có 
thể nhận biết rõ về công đức chân thật, lỗi lầm chân 
thật của các vị vua? Cũng có thể vì con mở bày chỉ 
TÕ rộng khắp? Đã tìm xét rồi liên khởi niệm này: 
Chỉ có đức Thế Tôn của con là bậc biết tất cả, thây 
tật cả, nhất định sẽ nhận biết rõ về những công đức 
chân thật, lỗi lầm chân thật hiện có của Các vị vua. 
Vì thế con nay đã đến chỗ Phật thỉnh vân về nghĩa 
ây, xin thỉnh quyết định về nghĩa ây. Kính mong 
Như lai vì con mà mở bày, chỉ rõ: Thế Tôn! Thê 
nào là lỗi lầm chân thật của các vua? 

Thế nào là công đức chân thật của các vua? Bây 
giờ, đức Thế Tôn nói với vua Xuất Ái: 

Này đại vương! Đại vương hôm nay phải nên 
nhận biết rõ về những lỗi lâm của vua, những công 
đức của vua, vê môn suy tốn của vua, vê môn 
phương tiện của vua, vê pháp đáng yêu thích của 
vua cùng có thể dẫn phát pháp đáng yêu thích của 
vua. 

Thê nào gọi là lỗi lầm của vua? Đại vương nên 
biết, lỗi lầm của vua lược có mười thứ. Nếu vua 
gây tạo đủ những lỗi lầm như thế, thì tuy có kho 
tàng lớn, có quan phụ tá lớn, có quân bình đông 
đảo nhưng không thể khiến muôn dân quy ngưỡng. 
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Những gì là mười? Đó là: 
1. Tộc họ không cao quý. 
. Không được tự tại. 
. Lập tánh bạo ác. 
. Luôn phát khởi giận dữ mãnh liệt. 
. Ấn huệ quá bạc bẽo. 
. Thọ nhận lời tà nịnh. 
. Chỗ hành tác không suy xét, không thuận 
theo phép tắc. 
Š. Không quan tâm tới pháp thiện. 
9. Không biết sai biệt, quên chỗ tạo ân. 
10. Hoàn toàn buông thả, chuyên hành phóng 
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dật. 

- Thế nào gọi là Tộc họ của Vua không cao 
quý ? 

Nghĩa là như có vị quốc vương theo một chủng 
loại thấp kém so với vương gia sanh ra, không phải 
từ tộc họ tôn quý vốn có. Hoặc tuy sanh nơi vương 
gia, nhưng là con của hàng tiện nữ, không phải là 
con tương tự. Hoặc là con của đại thân, phụ tướng, 
Quốc sư, trăm quan. Như vậy gọi là tộc họ của Vua 
không cao quý. 

- Thê nảo gọi là Vua không được tự tại? 

Nghĩa là như có vị quôc vương bị các đại thân, 
phụ tướng, quốc sư, trăm quan chế ngự, .èkhông theo 
chỗ mong muôn của mình làm việc nên làm, ban 
cho quân thân. Đối với năm thứ dục diệu cũng 
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không được vui thích thọ dụng như ý. Như thế gọi 
là Vua không được tự tại. 

- Thê nào øọI1 là Lập tánh của vua bạo ác? 

Nghĩa là như có vị quốc vương đối với trăm 
quan, hoặc đối với những kẻ khác, tùy vào một nơi 
chốn họ hiện hành những công việc có chút ít 
không như ý, vua liên đôi diện nói lời thô ác, xua 
đuổi, giận dữ quát thảo, bực bội mà trụ. Lúc sanh 
phẫn nộ, nếu như không đối diện thì bỏ kẻ kia 
hướng đến kẻ khác, tạo những việc xua đuôi hủy 
nhục như trước. Nếu không đỗi diện cũng không 
bỏ kẻ kia hướng đến kẻ khác tạo mọi xua đuôi, 
măng nhiếc v.v... chỉ nơi nội tâm giận dữ uất ức, 
mang tâm não hại, mang. tâm oán hận nhưng không 
kéo đài thời gian phần nộ nối tiếp không bỏ. Lại có 
trường hợp nội tâm giận dữ uất ức, mang tâm não 
hại, mang tâm oán hận, nỗi tiếp trong thời gian dải 
không bỏ. Do các hình tướng bạo ác, hoặc đối diện, 
hoặc quay mặt, hoặc uất hận, hoặc tạm thời, hoặc 
kéo dài, như thế gọi là lập tánh của vua bạo ác. Đại 
vương nên biết, bạo ác trong thời gian dài gọi là 
phạm tội lớn, không phải thứ khác. 

- Thê nào gọi là Vua phát khởi giận dữ mãnh 
liệt? 

Tức như có vị Quốc vương đối với quân thần 
øây tạo tội nhỏ, hoặc có những trái phạm chút ít, 
liền tước bỏ chức vụ bỗng lộc, xua đuôi thê thiếp, 
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hoặc dùng hình phạt nặng đề xử trị. Như thế gọi là 
Vua phát khởi giận dữ mãnh liệt. 

- Thê nào øọI1 là ân huệ của vua quá bạc bẽo? 

Nghĩa là như có vị quốc vương, đối với trăm 
quan luôn dốc sức cung phụng hâu hạ, bảo vệ mình 
tuy rất thanh tịnh, khéo xứng hợp với tâm, nhưng 
vua chỉ dùng những lời lẽ tâm thường để an ủi, việc 
ban tặng tước lộc, thưởng đáp công trạng không 
thể trọn đủ, không thuận theo phép thường. Hoặc 
bị tôn hao, hoặc bị trở ngại, hoặc câu mong quá 
nhiêu, hoặc hiển bày oán hận. Sau đây mới ban 
cho. Như thế gọi là ân huệ của vua quá bạc bẽo. 

- Thê nào øọI là vua nhận lời tà nịnh? 

Tức như có vị quốc vương đối với đám quan lại 
thực sự không thông tuệ, chỉ có kiêu mạn cho là 
thông tuệ. Tham dục theo bè nhóm, không hạn chế 
nơi khuôn phép nước, mang tâm mưu phản, không 
chỉnh đốn việc nước. Vua nghe lời, tin dùng đảm 
người như thế đề họ thao túng triều chính do nhân 
duyên nây nên việc nước, tài sản, vật báu, tiếng 
tăm, sửa mình theo thiện thảy đều suy tốn. Như vậy 
gọI1 là Vua nhận lời tà nịnh. 

- Thế nào gọi là Vua hành tác không suy xét, 
không thuận theo phép tắc? 

Nghĩa là như có vị quốc vương không thê cứu 
xét, không cứu xét kỹ, không thể suy chọn, không 
suy chọn kỹ. Đối với các quan, trong sự vụ cơ mật 
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những người không nên giao phó thì lại giao phó, 
hạng có thể uỷ thác thì không tin dùng. Kẻ không 
nên sai bảo thì sai bảo. Người có thê sai bảo thì 
không giao việc. Người nên ban thưởng thì lại trị 
phạt, kẻ đáng trỊ phạt thì được ban thưởng. 

Lại đối với quân thân không khéo xử lý, sắp 
xếp theo phép tắc của Tiên vương. Do đây, quân 
thân hội họp đại triêu, luận bàn chưa trọn lại phát 
ngôn ngăn dứt. Không kính, không sợ mà dây khởi 
tranh chấp can ngăn, không như chiếu chỉ luôn 
khéo phụng hành không an trú đúng theo giáo 
mạng của vua. Như thê gọi là vua hành tác không 
suy xét, không thuận theo phép tặc. 

- Thế nào gọi là vua không quan tâm tới pháp 
thiện? 

Nghĩa là như có một vị quốc vương không tin 
về đời khác, cũng không tỏ ngộ. Do đối với đời 
khác không tin, không tỏ, nên nơi quả yêu thích 
không yêu thích của nghiệp thiện bât thiện thuộc 
vị lai đều không thể tin hiêu. Không tin hiểu nên 
không có xâu hồ, mặc tình tạo tác ba thứ hành ác 
của nghiệp thân ngữ ý, không thể thường xuyên bố 
thí, tu phước, thọ trai học giới. Như vậy gọi là vua 
không quan tâm tới pháp thiện. 

- Thế nảo gọi là vua không biết sai biệt, quên 
chỗ tạo ân? 

Tức như có vị quốc vương, đối với các đại thân, 
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phụ tướng, Quốc sư cùng trăm quan, tâm vua điên 
đảo không khéo nhận biết rõ chỗ sai biệt của trung 
tín, tài năng, trí tuệ. Do không nhận biết, nên chỗ 
không trung tín thì sanh tưởng trung tín. Nơi chỗ 
trung tín lại khởi tưởng không trung tín. Nơi chốn 
không có tài năng thì sanh tưởng có tài năng. Chỗn 
có tài năng lại khởi tưởng không có tải năng. Đối 
với nơi Huệ ác sinh tưởng Huệ thiện. Ở chỗn huệ 
huệ thiện lại khởi tưởng Huệ ác. Nhà vua do có tâm 
điên đảo như thế, nếu đôi với các quan không trung 
tín, không có tài năng, chỉ là Huệ ác lại kính ái 
trọng dưỡng, đôi với các vị quan trung tín, tài năng, 
Huệ thiện lại khởi tâm khinh thường. Lại, các vị 
quan tuôi cao, SỨC yếu, đã từng cả đời cung phụng, 
bảo vệ vương triều, biết họ không còn uy lực, sức 
mạnh nên không còn kính ái, không ban tặng tước 
lộc, không thưởng đáp công lao. Nêu họ bị lẫn á áp, 
khinh miệt thì cũng bỏ qua, không hỏi han, khuyên 
dụ. Như vậy gọi là vua không biết sai biệt, quên 
chỗ tạo ân. 

- Thế nảo gọi là vua hoàn toàn buông thả, 
chuyên hành phóng dật? 

Nghĩa là như có vị quốc vương, đối với năm 
thứ dục diệu hoàn toàn chìm đăm trong ấy, tham 
vướng vui đủa, thọ hành ái lạc, không dành nhiêu 
thời gian gắng sức tạo phương tiện, làm những việc 
nên làm, ban thưởng cho trăm quan. Như thê gọi là 
vua hoàn toàn buông thả, chuyên hành phóng dật. 
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Nếu có quốc vương gây tạo mười thứ lỗi lầm 
như thế, thì tuy có kho tàng lớn, có quan phụ tá lớn, 
có quân binh đông đảo, nhưng không thể khiến 
muôn dân quy ngưỡng. Đại vương nên biết, mười 
thứ lỗi lầm nây, một thứ đâu là lỗi lâm về chủng 
tánh của vua. Chín thứ còn lại là lỗi lầm về tự tánh 
của vua. 

- Thê nào gọi là công đức của vua? 

Đại vương nên biết! Công đức của vua lược có 
mười thứ, vua nếu thành tựu các công đức như vậy, 
thì tuy không có kho tàng lớn, không có đại thân 
phụ tá, không có quân binh đông đảo, nhưng có thể 
khiến muôn dân quy ngưỡng. Những gì là mười? 


1. Tộc họ tôn quý. 

2. Được đại tự tại. 

3. Tánh không bạo ác. 

4. Phát khởi giận dữ nhẹ, ít. 

5. Ấn huệ dôi dào. 

6. Thọ nhận lời chánh trực. 

7. Mọi hành tác đều xét kỹ, khéo thuận phép 


8. Luôn quan tâm đến pháp thiện. 
0. Khéo nhận biệt về sự sai biệt, biệt chô tạo 


10. Không tự buông thả, không hành phóng 
dật. 
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Về việc giải thích mười thứ công đức của vua 
ở đây, xem như là đảo ngược mười thứ lỗi lầm như 
đã nêu rõ ở trước. Nếu vua thành tựu các công đức 
như vậy, thì dù không có kho tàng rộng lớn, không 
có đại thân phụ tá, không có quân binh đông đảo, 
nhưng có thể khiến cho muôn dân quy ngưỡng. Đại 
vương nên biết, mười thứ công đức của vua như 
thế, một thứ đầu øọ1 là công đức của chủng tánh, 
chín thứ còn lại gọi là công đức của tự tánh. 

- Thê nào gọi là môn suy tôn của vua? 

Đại vương nên biết! Môn suy tôn của vua lược 
có năm thứ: 

1. Không khéo quan sát mà sử dụng quân thân. 

2. Tuy khéo quan sát để sử dụng quân thân, 
nhưng không ban ân, hiện bày hành diệu, nếu như 
có thì cũng không hợp thời. 

3. Chuyên hành phóng dật, không xem xét việc 
trọng yếu. 

4. Chuyên hành phóng dật không giữ gìn kho 
tàng. 

5. Chuyên hành phóng dật, không tu pháp 
hành. Năm thứ như thế thảy đều gọi là môn suy tôn 
của vua. 

- Thế nào gọi là vua không khéo quan sát mà 
sử dụng quân thân? Nghĩa là như có vị quốc Vương 
đối với quân thân không thê cứu xét, không cứu xét 
kỹ, không thê suy chọn, không suy chọn kỹ về chỗ 
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sai khác của sự trung tín, tài năng, trí tuệ, mà thâu 
nhận họ làm kẻ hầu cận, lại thêm sủng ái, hậu đãi, 
ban nhiều tước lộc, trọng thưởng công lao, giao 
phó trông coi xứ việc ở mật, luôn dùng những lời 
dịu dàng để an ủi, khuyên khích. Nhưng đám quan 
lại nây trông coi tài sản, vật báu tạo nhiêu tốn phí. 
Nêu gặp phải chiến trận đối với kẻ địch, bạn ác thì 
đám nây thua bại, thối chạy trước, sợ hãi, phá tán 
nên khiến kẻ địch đánh thắng. Chậm giữ sau người, 
sẵn sảng bỏ chạy không luyên tiếc. Bảy rõ hành ác, 
tác động xâu đến hiệu lệnh, phép vua. Như. thê gọi 
là Vua không khéo quan sát mà sử dụng quân thân. 

- Thế nào gọi là vua tuy khéo quan sát để sử 
dụng quân thân nhưng không ban ân hiện bày hành 
diệu, nêu như có thì cũng không đúng thời? 

Tức như có vị quôc VƯƠN, tuy đôi với quân 
thân, tánh có thể cứu xét, có thể cứu Xét kỹ, tảnh 
có thể suy chọn, có thể suy chọn kỹ về chỗ sai khác 
của sự trung tín, tài năng, trí tuệ, dùng làm kẻ hầu 
cận, hộ vệ, nhưng không sủng ái, không đúng như 
lượng để ban thưởng tước lộc. Xứ, việc cơ mật 
cũng không giao phó, không thường xuyên dùng 
lời dịu dàng để an ủi khích lệ. Thời gian sau, vua 
gặp phải chiến trận với kẻ oán địch, bạn ác, nói 
rộng cho đến gặp phải nỗi sợ hãi lớn, mạng khó tồn 
tại. Bấy giờ vua đôi với các vị quan kia mới hành 
trọng đãi, nói rộng cho đến luôn dùng lời nói dịu 
dàng để an ủi, khích lệ. Lúc nây, đám quân thân 
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kia cùng bàn với nhau: Vương nay do nhân duyên 
nguy bách, nên mới đối với chúng ta tạm hành diệu 
hạnh, chứ chăng phải là tâm lâu dài. Biết sự VIỆC 
Ấy, TÔI, nên tuy có trung tín, tài năng, trí tuệ đều ân 
giầu không hiện. Như vậy gọi là Vua tuy khéo quan 
sát để sử dụng quân thân, nhưng không ban ân hiện 
bày hành diệu, nêu như có thì cũng không đúng 
thời. 

- Thế nào gọi là vua chuyên hành phóng dật 
không xem xét sự việc trọng yếu? 

Nghĩa là như có vị quốc vương đối với nơi chôn 
nên tạo sự giao hảo thuận hợp, có thể thành tựu các 
sự việc trọng yếu, nhưng không thường xuyên ở 
riêng nơi vắng lặng, hoặc cùng với bậc Trí cùng 
chánh tư duy, lường xét, quan sát phương tiện tạo 
sự hòa hiệu. Như thế, đối với nơi chỗn nên cự 
tuyệt, không thể thành tựu các sự việc trọng yếu. 
Đôi với nơi chôn nên tạo tác huệ thí, có thể thành 
tựu các sự vIỆc trọng yêu. Đôi với nơi chỗn nên 
hành tác quân trận có thể thành tựu được các sự 
VIỆC trọng yếu. Đôi với nơi chốn nên tạo sự thâu 
nhận các nhóm, phái có lực lượng lớn, có thê thành 
tựu được các sự việc trọng yêu V.V..., VUA đều 
không dành nhiều thời gian ở riêng nơi vắng vẻ, 
hoặc cùng với bậc 

Trí cùng tư duy đúng đắn, xét lường kỹ, quan 
sát tạo phương tiện đề từ chối hoặc tiếp nhận, hành 
xử. Như vậy gọi là vua chuyên hành phóng dật, 
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không xem xét việc trọng yêu. 

- Thế nào gọi là vua chuyên hành phóng dật 
không giữ gìn kho tàng? 

Nghĩa là như có vị quốc vương ít mở mang sự 
nghiệp, không khéo léo trong việc mở mang sự 
nghiệp, không giữ vững sự nghiệp không quản xét 
sự nghiệp, không hạn chế nơi cửa vua, không hạn 
chế nơi cửa quan, không hạn chế việc sử dụng kho 
tàng. Hoặc ở chốn phường chèo, kỹ nhạc, hát 
xướng mặc sức vui đùa. Hoặc lại đam mê trò đỏ 
đen sâp ngửa, không đúng lượng, hao phí tài sản, 
vật báu của triều đình. Như thế gọi là vua chuyên 
hành phóng dật, không giữ gìn kho tàng. 

- Thế nào gọi là vua chuyên hành phóng dật 
không tu pháp hành? 

Tức như có vị quốc vương đối với các Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn hiện có nơi thế Ø1an, biết rõ họ là 
bậc nhu hòa, thuần chất, đủ thông tuệ, biện tài, đạt 
được phương tiện thiện xảo của lý giải thoát, an lạc 
không hại, theo pháp không hại, nhưng vua không 
thể thường xuyên đi đến chỗ họ đề lễ kính, thưa 
hỏi: Thế nào là thiện, thê nào là bất thiện, thể nào 
là có tội, thê nào là không tội? Tạo những nghiệp 
ØÌ CÓ thể dẫn đến an lành, xa lìa các ác. Ví đù được 
nghe rồi cũng không găng sức như thuyết tu tập, 
không thê dành nhiêu thời gian đê Huệ thí, gieo 
trồng phước đức, thọ trai, học giới. Như vậy gọi là 
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vua chuyên hành phóng dật, không tu hành pháp. 

Nếu có vị quốc vương hành tạo năm môn suy 
tốn như thế, nên biết là vị vua ấy thôi mất nghĩa lợi 
của Hiện pháp, hậu pháp. Tức bốn môn trước là 
thối mật nghĩa lợi của Hiện pháp, một môn sau là 
thối mật nghĩa lợi của Hiện pháp. 

- Thế nào gọi là Môn Phương tiện của vua? Đại 
vương nên biệt, môn Phương tiện của vua lược có 
năm thứ. Những gì là năm? Đó là: 

1. Khéo quán xét, thâu nhận quân thân. 

2. Có thê khéo dùng thì giờ để thi ân, hành 
hạnh diệu. 

3. Không phóng dật, chuyên suy xét việc trọng 
yếu. 

4. Không phóng dật, khéo bảo hộ kho tàng. 

5. Không phóng dật, chuyên tu pháp hành. 

- Thê nào gọi là Vua có thể khéo quán xét, thâu 
nhận quân thân? Nghĩa là như có vị quôc VƯƠNnG, 
đôi với quân thần, tánh hay cứu xét, có thể cứu xét 
kỹ, tánh hay suy chọn, có thể suy chọn kỹ về chỗ 
sai biệt nơi sự trung tín, tài năng, trí tuệ, sử dụn 
họ làm kẻ hâu cận, hộ vệ v.v... đó gọi là Vua có thể 
khéo quán xét, thâu nhận quân thân. 

- Thế nảo gọi là Vua có thể khéo dùng thời gian 
đề thi ân, hành hành diệu? 

Nghĩa là như có vị quốc vương đối với các quân 
thân khéo quán xét rôi, thâu nhận họ làm hầu cận, 
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hộ vệ, lại thêm sủng áI, tùy thuận mức độ, hậu đãi, 
ban cho tước lộc, trọng thưởng công lao. Việc, xứ 
hết sức cơ mật đều tin tưởng giao phó, luôn dùng 
lời dịu dàng để an ủi, khuyến dụ. Các vị quan kia, 
vào một lúc nọ, vua gặp phải quân trận của kẻ oán 
địch, bạn ác, với nhiêu việc sợ hãi khiên tánh mạng 
khó tôn tại, bây giờ họ liên hiện bày hết lòng sự 
trung, tín, tài năng, trí tuệ của mình. Đó gọi là vua 
có thê khéo dùng thời gian để thi ân, hành hành 
diệu. 

- Thế nào gọi là vua không có phóng dật, 
chuyên suy xét việc trọng yếu? 

Tức như có vị quốc vương đối với nơi chôn nên 
tạo sự hòa hiếu, có thê thành tựu được sự việc trọng 
yếu, đã dùng nhiêu thời gian ở riêng nơi vắng lặng, 
hoặc cùng với bậc Trí cùng tư duy đúng đăn, lường 
xét kỹ, quan sát phương tiện tạo sự hòa hiểu. Như 
thế, đối với nơi chốn nên cự tuyệt để thành tựu 
được sự việc trọng yếu, đối với nơi chôn nên huệ 
thí để thành tựu được sự việc trọng yếu, đối với nơi 
chốn nên bảy quân trận để có thể thành tựu sự việc 
trọng yêu, đối với nơi chốn nên thâu nhận các 
nhóm phái có lực lượng mạnh để có thê thành tựu 
được sự việc trọng yêu. Vua đều có thể dành nhiều 
thời gian, ở riêng nơi văng vẻ, hoặc cùng với bậc 
Trí cùng chánh tư duy, xét lường kỹ, quan sát các 
phương tiện thích hợp cho từng hoàn cảnh. Như 
thế gọi là vua không có phóng dật, chuyên suy xét 
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việc trọng yếu. 

- Thê nào gọi là Vua không có phóng dật, khéo 
bảo hộ kho tàng? 

Nghĩa là như có vị quốc vương mở mang rộng 
sự nghiệp, khéo léo trong công việc mở mang sự 
nghiệp, khéo giữ vững sự nghiệp, khéo quán xét sự 
nghiệp, khéo hạn chê nơi cửa vua, khéo hạn chế 
nơi cửa quan, khéo hạn chế việc sử dụng kho tảng. 
Đôi với các nơi chốn phường chèo, kỹ nhạc, hát 
xướng vui đùa, vua đêu không trái với mức độ để 
tốn phí tài sản của triều đình, cũng không đam mê 
chốn đỏ đen sắp ngửa v.v... Như thế gọi là Vua 
không có phóng dật, khéo bảo hộ kho tàng. 

- Thế nào gọi là Vua không có phóng dật, 
chuyên tu pháp hành? 

Tức như có vị quốc VƯƠnG, đôi với các vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn hiện có nơi thế Ø1an, biết rõ 
họ là bậc nhu hòa, thuân chất, có đủ thông tuệ, biện 
tài, đạt được phương tiện thiện xảo của lý giải 
thoát, an lạc không hại, hành pháp không hại, vua 
đều có thê dành nhiều thời gian đên trụ xứ của chư 
vị kia lễ kính, thưa hỏi: Thê nảo là thiện, thế nào là 
bất thiện? Thê nào là có tội? Thế nào là không tội? 
Tạo những nghiệp gì để có thể dẫn đến an lành, xa 
lia các ác? Đã được nghe rôi, tức khéo có thể gắng 
sức như thuyết tu tập. Cũng có thể thường xuyên 
hành Huệ thí, gieo trồng phước đức, thọ trai học 
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giới. Như vậy gọi là Vua không có phóng dật, 
chuyên tu pháp hành. 

Nếu có vị quôc vương thành tựu năm môn 
Phương tiện như thế, nên biết vị vua ấy không thối 
mất, nghĩa lợi của Hiện pháp và Hậu pháp. Tức bỗn 
môn trước là không thôi mât nghĩa lợi hiện có nơi 
hiện pháp. Một môn sau là không thôi mất nghĩa 
lợi sẽ có của hậu pháp. 

- Thế nảo gọi là Pháp đáng yêu thích của Vua? 

Đại vương nên biết! Lược có năm thứ là pháp 
đáng yêu mên, đáng vui thích, đáng hân hoan, hợp 
ý của Vua. Đó là: 

1. Được thế gian yêu kính. 
2. Tự tại tăng thượng. 

3. Có thê trừ diệt oán địch. 
4. Khéo thâu dưỡng thân. 
5. Có thê đi đến nẻo thiện. 

Năm thứ như thế là pháp đáng yêu thích, đáng 
hân hoan, rất hợp ý của Vua. 

- Thế nào gọi là có thể dẫn đến pháp đáng yêu 
thích của Vua? 

Đại vương nên biết! Lược có năm thứ, có thể 
dẫn đến pháp đáng yêu thích của Vua. Đó là: 

1. Ân dưỡng thể gian. 
2. Anh dũng gồm đủ. 
3. Hành phương tiện quyên xảo. 
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4. Chánh thọ cảnh giới. 
5. Siêng tu pháp hành. 

- Thế nảo gọi là Vua ân dưỡng thê gian? 

Tức như có vị quốc vương tánh vốn biết đủ, đối 
với môn tài sản, vật báu, do tánh cần thận nên 
không tham vướng sai lạc, như. chỗ nên tích tập của 
cải vật báu cung không mưu câu rộng khắp. 

Lại có vị quốc vương tánh không tham tiếc, 
thành tựu pháp bạch tịnh không tham lam, dùng 
các thứ châu báu nơi kho tàng hiện có, tùy theo 
năng lực, cấp thí cho những kẻ bân cùng cô độc. 

Lại có vị quốc vương nhu hòa nhẫn nhục, luôn 
dùng lời dịu dàng để hiểu dụ khắp cõi nước. Nơi 
nhiêu thời gian, theo chỗ ứng hợp, phân thưởng 
tước lộc cho đám quân thân, sai khiên sử dụng họ 
công minh, hợp lý, đối với các quan phạm tội có 
thê xót thương tha thứ, tức thì rộng lượng dung thứ. 
Còn những kẻ vì phạm không thể dung thứ, thì hết 
lòng, theo đúng thời gian trị phạt như lý. Như vậy 
gọi là vua dùng pháp giáo hóa đúng đắn, để ân 
dưỡng thế gian. Do vua thọ hành pháp ân dưỡng 
thê gian như vậy nên được thê gian yêu kính. 

- Thế nảo gọi là vua anh dũng gôm đủ? 

Nghĩa là như có vị quốc vương kế sách vững 
vàng, vũ lược trọn đủ, kẻ chưa hàng phục thì hàng 
phục họ, người đã hàng phục rôi thì thâu nhận, sử 
dụng. Mở mang sự nghiệp rộng khắp như trước đã 
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nói, cho đến không tham đắm nơi cờ bạc, vui chơi. 
Lại khéo quán xét việc nên ban cho, không nên ban 
cho. Đỗi với quan, dân, kẻ nên trỊ phạt thì trị phạt 
chính đáng, người nên thâu dưỡng thì thâu dưỡng 
đúng đăn. Như thê gọi là vua anh dũng gồm đủ như 
vậy, nên có thể tạo được tự tại tăng thượng. 

- Thê nào gọi là Vua khéo hành phương tiện 
quyên xảo? 

Tức như có vị quốc VƯƠnG, đối với nơi chôn 
nên tạo sự hòa hiểu để có thê thành tựu được sự 
việc trọng yếu, như trước đã nói cho đến đôi với 
nơi chốn nên thâu nhận các nhóm, phái có lực 
lượng mạnh, đề có thê thành tựu được sự việc trọng 
yếu, vua đều có thể nhận biết rõ đúng về phương 
tiện tạo sự hòa hiếu, cho đến phương tiện thâu nhận 
các lực lượng mạnh. Như thê gọi là vua khéo hành 
phương tiện quyên xảo. Do vua thọ hành pháp 
phương tiện quyên xảo như thế, nên có thể hàng 
phục mọi oán địch hiện có. 

- Thê nào øọI là vua chánh thọ cảnh giới? 

Tức như có vị quốc vương khéo có thê trù tính 
về sự tăng giảm của kho tàng, không xa xỉ, không 
bón xén, tự xử luôn bình đẳng, thọ dụng trong sạch 
chính đáng, thọ dụng đủ loại, thọ dụng thăng diệu, 
thọ dụng tùy theo thời gian thích hợp, thọ dụng 
cùng với các quan phụ tá thân thuộc, tại nơi chốn 
đẹp đế mà thọ dụng, hòa tâu các thứ nhạc hay mà 
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thọ dụng, thọ dụng không có lỗi lâm. Không có lỗi 
lầm nghĩa là khi bị bệnh, buồn bực, nên ăn uống 
các thứ thích nghi, tránh các chỗ không thuận hợp. 
Vào lúc khỏe mạnh, vui vẻ, ăn uông phải ứng hợp 
với sự tiêu hóa. Người nên cùng ăn uông thì nên 
cho cùng hiện tiền chính đáng, không nên ăn riêng 
các thứ thượng vị tinh diệu, dôi đuôi kẻ khác. Như 
thê gọi là Vua thọ dụng đúng đắn về cảnh giới. Do 
vua thọ hành pháp chánh thọ cảnh giới như thế nên 
có thê khéo thâu dưỡng tự thân. 

- Thế nảo gọi là Vua siêng tu pháp hành? 

Nghĩa là như có vị quốc vương gôm đủ Tín, 
Crới, Văn, Xả, Huệ tịnh. 

- Thê nảo gọi là vua gồm đủ Tín tịnh? 

Tức như vó vị quốc vương tin hiệu về đời khác, 
tin hiểu về nghiệp thiện, bất thiện cùng quả đáng 
yêu thích không đáng yêu thích và dị thục của đời 
vị lai. Như thê gọi là Vua gồm đủ Tín tịnh. 

- Thế nảo gọi là Vua gôm đủ Giới tịnh? 

Nghĩa là như có vị quốc vương xa lìa sát sanh, 
không cho mà lấy, dâm dục tà hạnh, vỌng ngữ, 
uông rượu nơi các chôn phóng dật. Như vậy gọi là 
vua gôm đủ giới tịnh. 

- Thế nảo gọi là vua gôm đủ Văn tịnh? 

Tức như có quốc vương, đối với nghĩa lợi của 
Hiện pháp, đôi với nghĩa lợi của Hậu pháp, cùng 
đối với nghĩa lợi của hiện pháp và hậu pháp, các 
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môn pháp diệu khéo nghe khéo nhận tập tụng 
thông suôt, chuyên ý nghiên cứu, khéo thấy khéo 
đạt. Như thể øọ1 là Vua gôm đủ Văn tịnh. 

- Thế nảo gọi là vua gồm đủ Xả tịnh? 

Nghĩa là như có vị quôc Vương tuy ở trong chỗ 
trói buộc của các thứ keo kiệt câu uê, nhưng tâm 
luôn thanh tịnh, xa lìa mọi cầu uề của keo kiệt, nơi 
mỌI Ø1aO tiệp thường hành xả bỏ, rộng tay vul thí, 
xây dựng đền phước, chuyên xả trọn đủ, vào lúc bố 
thí luôn vui bình đăng. Như vậy gọi là Vua gồm đủ 
Xã tịnh. 

- Thê nào gọi là Vua øôm đủ Huệ tịnh? 

Tức như có vị quốc vương nhận biết rõ như thật 
về pháp thiện, bất thiện, có tội không tội, tu tập 
không tu tập, hơn kém trắng đen, đôi với các pháp 
duyên sanh đã phân biệt rộng cũng nhận biết đúng 
như thật. Giá như khiến bị mất niệm, sanh tham 
dục xâu ác giận dữ, phân hận, phú não xan tật dua 
nịnh dối gạt, không hồ không thẹn, dục ác kiến ác, 
nhưng tâm vân tỏ ngộ, cùng không chấp giữ. Như 
thê gọi là Vua gôm đủ Huệ tịnh. Năm thứ thanh 
tịnh như vậy gọi là Vua siêng tu pháp hành. Do vua 
thọ hành pháp hành â Ấy, nên có thê đi đến nẻo thiện. 

Năm loại như thế, có thể dẫn phát pháp đáng 
yêu thích của Vua, có thể dẫn đến những lợi ích 
hiện có nơi hiện pháp, hậu pháp của các Vua. Tức 
bốn thứ đầu có thể dẫn phát lợi ích nơi hiện pháp 
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của Vua. Một thứ sau cùng có thể dẫn phát lợi ích 
nơi hậu pháp của Vua. 

Lại nữa, đại vương nên biết! Ta đã lược nói về 
những lỗi lầm của Vua, những công đức của Vua, 
đã nói về môn Suy tốn, môn phương tiện của Vua, 
đã nói về pháp đáng yêu thích của Vua, cùng 
những thứ có thê dẫn đến pháp đáng yêu thích của 
Vua. Do đó đại vương phải nên tu học. Những lỗi 
lầm của Vua phải nên xa lìa. Những công đức của 
Vua phải nên tu tập. Môn suy tốn của Vua phải nên 
xa lìa. Môn phương tiện của Vua phải nên tu học. 
Pháp đáng yêu thích của Vua phải nên mong, mộ. 
Những thứ có thể dẫn đến pháp đáng yêu thích của 
Vua phải nên thọ hành. Đại vương nêu có thể tu 
học như vậy, sẽ đạt được tất cả lợi ích an lạc!". 

Lại nữa, như nói về sanh khổ, cho đến lược nói 
năm thủ uân khổ. Thê nào là sanh khổ? Nên biết 
khô nây do năm thứ tướng. Đó là: 

1. Chỗ tùy thuộc của các khô. 

2. Chỗ tùy thuộc của Thô trọng. 

3. Chỗ dựa của các khô. 

4. Chỗ dựa của phiên não. 

5. Pháp ly biệt không thuận theo chỗ mong 
muốn. 

- Thế nào là do chỗ tùy thuộc của các khổ nên 
khổ? 

Nghĩa là sanh trong cõi địa ngục và cối Ngạ quỷ 
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hoàn toàn khô. Hoặc vào lúc sanh của thai sanh, 
noãn sanh, vô số ưu khô đã theo đuôi găn chặt, nên 
gọi là do chỗ tùy thuộc của các khô nên khô. 

- Thế nào là do chỗ tùy thuộc của Thô trọng nên 
khổ? 

Nghĩa là các Hành của ba cõi là chỗ tùy thuộc 
của Thô trọng nơi phẩm phiên não, tánh không 
thuận hợp, chuyển không tự tại. Do sự đeo đuôi ấ ây, 
nên hữu tỉnh trong ba cõi sinh khởi các hành. Thê 
nên gọi là do chỗ tùy thuộc của Thô trọng nên khổ. 

- Thế nào là do chỗ dựa của các khô nên khổ? 
Nghĩa là suy lão v.v... là chỗ dựa sai biệt của các 
khô. 

- Thế nảo là do chỗ dựa của phiên não nên khô? 

Nghĩa là thọ sanh rôi, yêu thích nơi cảnh yêu 
thích, giận dữ đối với cảnh giận dữ, si mê đối với 
cảnh sĩ mê. Do nhân duyên nây, nên trụ nơi chôn 
không tịch tĩnh, mờ mịt, thân tâm không an ồn, thọ 
khố. Thế nên gọi là do chỗ dựa của phiền não nên 
khô. 

- Thế nào là do pháp ly biệt, không tùy theo chỗ 
mong muôn nên khổ? 

Nghĩa là các hữu tình đã sanh ra thì đều chết, 
sanh tất phải hoại diệt. Mọi thọ mạng hiện có, chết 
là biên vực tận cùng, chết là chung cuộc. Các sự 
việc như thê không phải là điêu yêu thích, do nhân 
duyên ấy nên chỉ thọ các khô. Tức vì pháp ly biệt 
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- Thế nào là Già khô? Nên biết cũng do năm 
tướng, tức đối với năm xứ suy thoái nên khô: 
1. Suy thoái về sắc thịnh. 
2. Suy thoái về khí lực. 
3. Suy thoái về các căn. 
4. Suy thoái về thọ dụng. 
5. Suy thoái về thọ mạng. 
- Thế nào là Bệnh khổ? 
Nên biết Bệnh khô cũng do năm tướng: 
1. Tánh thân biển hoại. 
2. Ưu khô tăng trưởng, trụ nhiêu. 
3. Đối với cảnh hợp ý không vui thọ dụng. 
4. Đối với cảnh không hợp ý, không phải là 
chỗ mong muốn miễn cưỡng thọ dụng. 
5. Có thể khiến cho Mạng căn mau lìa. 
- Thế nào là Tử khổ? 
Nên biết khô nây cũng do năm Tướng: 
1. Ly biệt nhiều thứ tài sản vật báu vốn rất yêu 
thích. 
2. Ly biệt nhiêu bạn bẻ yêu thích. 
3. Ly biệt nhiều quyên thuộc yêu quý. 
4. Ly biệt nhiêu thứ yêu quý của tự thân. 
5. Vào lúc mạng chung, thọ đủ vô số ưu khô 
cực nặng. 
- Thê nào là khô do oán ghét gặp nhau? Nên 
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biết khổ nây cũng do năm tướng: 
1. Cùng với kẻ kia gặp gỡ sanh ưu khô. 
2. Là chỗ nương dựa của sự sợ hãi bị trị phạt. 
3. Là chỗ dựa của sự sợ hãi về tiếng xấu. 
4. Là chỗ dựa của sự sợ hãi về khổ bức bách 
khi mạng chung. 
5. Là chỗ dựa của sự sợ hãi về cõi ác vượt khỏi 
chánh pháp. 
- Thê nảo là khô do yêu thương phải biệt ly? 
Nên biết khô nây cũng do năm tướng: Nghĩa là 
không cùng với kẻ kia gặp gỡ, sanh sâu não. Do 
nhân duyên nây nên sanh sâu than. Do nhân duyên 
ây nên thân nhiễu loạn, buồn bã. Do nhân duyên 
nhớ nghĩ các đức của kẻ kia, nên càng lưu luyến, 
tâm ý bực bội khổ não. Những thứ thọ dụng đều có 
chỗ thiêu sót. 
Như khô do yêu thương phải biệt ly, thì khô do 
cầu không đạt được nên biết cũng thế. 
- Thế nảo là năm Thủ uẫn khổ? 
Nên biết khô nây cũng do năm tướng: 
1. Vật chứa của sanh khô. 
2. Vật chứa của dựa nơi sanh khô. 
3. Vật chứa của khổ khổ. 
4. Vật chứa của Hoại khô. 
5. Tánh của Hành khô. 
Lại nữa, dựa nơi Hành sai biệt, kiến lập ba loại 
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Sĩ phu, là Hạ, trung, thượng. Không hành tự lợi, 
không hành lợi tha, gọi là sĩ phu bậc hạ. Có hành 
tự lợi, không hành lợi tha, có hành lợi tha không 
hành tự lợi, gọi là sĩ phu bậc trung. 

Có hành tự lợi, có hành lợi tha, gọi là sĩ phu bậc 
thượng. Lại có bốn loại Bố-đặc-già-la: 

1. Hoặc có loại hành ác nhưng không ưa thích 

2. Hoặc có loại ưa thích ác nhưng không hành 
ác. 

3. Hoặc có loại hành ác cũng lại ưa thích ác. 

4. Hoặc có loại không hành ác, cũng không ưa 
thích ác. 

Nếu tin các ác có thể chiêu cảm quả báo không 
đáng yêu thích nơi vị lai, nhưng do mất niệm, hoặc 
do phóng dật, gân gũi bạn ác, nên tạo tác hành ác. 
Đó gọi là Hành ác, nhưng không ưa thích ác. 

Nếu từ đời trước đến giờ thường xuyên hành 
tập ác, vui thích các ác, bị ác dục lôi kéo. Kẻ ấy do 
gần gi trượng phu ! thiện, được nghe chánh pháp, 
tác ý như lý làm chỗ nương dựa, thấy các hành ác 
có thê chiêu cảm quả báo không đảng yêu thích nơi 
VỊ laI, tự gắng hết sức xa lìa các ác. Đó gọi là loại 
ưa thích ác nhưng không hành ác. 

Hoặc tánh ưa thích ác, nhưng không xa lìa. Đó 
øọI1 là loại hành ác cũng lại ưa thích ác. 

Hoặc có Hữu tình vì tánh không ưa thích các 
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ác, cũng có thê xa lìa các ác. Đó gọi là loại không 
hành ác cũng không ưa thích Ác. Ở đây, kẻ hành 
ác cũng ưa thích ác, đó gọi là sĩ phu bậc hạ. Hoặc 
có kẻ hành ác mà không ưa thích ác, hoặc có kẻ ưa 
thích ác nhưng không hành ác, đó gọi là sĩ phu bậc 
trung. Nêu không hành ác, cũng không ưa thích ác, 
đó gọi là sĩ phu bậc thượng. 

Lại có ba loại sĩ phu: 

1. Trọng Ái dục. 
2. Trọng sự việc. 
3. Trọng chánh pháp. 

Loại đầu øọI là sĩ phu bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ 
phu bậc trung. 

Loại ba gọi là sĩ phu bậc thượng. Lại có ba thứ 
Bồ-đặc-già-la: 

1. Dùng phi sự làm tự sự. 
2. Dùng tự sự làm tự sự. 
3. Dùng tha sự làm tự sự. 

Nếu hành hạnh ác để tự sanh sống, gọi là dùng 
phi sự làm tự sự. Nếu sợ hành ác, tu tập hành thiện, 
gọ!1 là dùng tự sự làm tự sự. Hoặc các Bồ tát øọI là 
dùng tha sự làm tự sự. Loại một gọi là sĩ phu bậc 
hạ. Loại hai gọi là sĩ phu bậc trung. Loại ba gọi là 
sĩ phu bậc thượng. 

Lại, các vị quốc vương có ba thứ viên mãn: 

1. Quả báo viên mãn. 
2. 5ï dụng viên mãn. 
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3. Công đức viên mãn. 

Nếu các quốc vương sanh nơi gia tộc phú quý, 
sông lâu, ít bệnh có, có tộc họ lớn, thành tựu thông 
Huệ bắm sanh, thì vị vua ây øọ1 là Quả báo viên 
mãn. 

Nếu các quốc vương thâu giữ phương tiện thiện 
xảo, thường xuyên thành tựu tài ba, dũng lược viên 
mãn, vua ây gọi là sĩ dụng viên mãn. Hoặc các 
quốc vương nhận giữ chánh pháp gọi là Pháp 
VƯƠng, an trụ nơi chánh pháp go! là đại vương, 
cùng với vương tử, nội cung, quân thân, những bậc 
anh kiệt hào quý trong nước đồng tu huệ huệ thí, 
trồng phước, thọ trai, giữ vững giới cắm, thì vị vua 
ây gọi là công đức viên mãn. 

Quả báo viên mãn: Là thọ dụng quả bảo của 
nghiệp tịnh đời trước. 

Sĩ dụng viên mãn: Là thọ dụng quả đáng yêu 
thích của hiện pháp. 

Công đức viên mãn: Là thọ dụng viên mãn quả 
báo của nghiệp tịnh nơi vị lai. Nếu có quốc VƯƠN, 
ba thứ viên mãn đều không đây đủ, gọi là sĩ phu 
bậc hạ. Nêu có quả báo viên mãn, hoặc sĩ dụng viên 
mãn, hoặc cả hai đều viên mãn, gọi là sĩ phu bậc 
trung. Nếu ba thứ viên mãn thảy đều đây đủ, gọi là 
sĩ phu bậc thượng. 

Lại có ba loại Quan: 

1. Có trung tín, không có tài năng, trí tuệ. 
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2. Có trung tín, tài năng, không có trí tuệ. 
3. Gôm đủ Trung tín, Tài năng, Trí tuệ. 

Loại một gọi là Sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là Sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là Sĩ bậc thượng. Nếu không 
Trung tín, không tài năng, cũng không có Trí tuệ, 
nên biệt loại quan nây là hạ trong bậc hai. 

Lại có bôn thứ lời nói: 

1. Không yêu thích giống như yêu thích. 

2. Yêu thích giống như không yêu thích. 

3. Không yêu thích giống không yêu thích. 
4. Yêu thích giống yêu thích. 

Những ngôn ngữ có câu lời khéo thuận nhưng 
không thích hợp, đó gọi là loại một. Hoặc có ngôn 
ngữ câu lời trái ngược nhưng lại thích hợp, là loại 
thứ hai. Hoặc có ngôn ngữ câu lời trải ngược, cũng 
không thích hợp, là loại thứ ba. Hoặc có ngôn ngữ, 
câu lời khéo thuận lại cũng thích hợp, là loại thứ 
tư. 

Nếu có hữu tình nói năng những lời không yêu 
thích giỗng như không yêu thích, không yêu thích 
giông như yêu thích, là sĩ bậc hạ. 

Hoặc có hữu tình nói năng những lời yêu thích 
giông như không yêu thích, là sĩ bậc trung. 

Hoặc có hữu tình nói năng những lời yêu thích 
giông như yêu thích, là sĩ bậc thượng. 

Lại có ba loại người thọ nhận các dục: 

Hoặc có người thọ nhận dục phi pháp không 
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thiết thực, tích tập tài sản, vật báu, không thể an 
lạc, nuôi dưỡng tự thần cùng vợ con, nói rộng cho 
đến không tới trụ xứ của các Sa-môn, Bà-la-môn 
tu tập gieo trông nơi phước điển. Hoặc có người 
thọ nhận dục đúng pháp hoặc phi pháp không thiết 
thực, hoặc không tích tập của cải vật báu, có thể 
được an lạc, nuôi dưỡng tự thân, vợ con quyên 
thuộc cùng bạn thân, nhưng không đến chỗ các Sa- 
môn, Bà-la-môn tu tập, gieo trồng nơi phước điện. 

Hoặc có người thọ nhận dục hoàn toàn đúng 
pháp cùng không thiết thực tích tập tài sản vật báu, 
có thê được an lạc, nuôi dưỡng tự thân đúng đắn, 
nói rộng. cho đến có thê ở tại trụ xứ của Sa-môn, 
Bà-la-môn tu tập. gIeO trông nơi phước điện. 

Trong ba loại nây, loại đầu øọI là sĩ bậc hạ. Loại 
hai gọi là sĩ bậc trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại có ba loại người: 

I.Có người tham nhiễm mà ăn uống, tham đăm 
việc ăn uông, cho đến đam mê, không thây lỗi, họa, 
không biết nẻo xuất ly. 

2. Có người xét chọn mà ăn uống, không nhiễm 
không vướng, cũng không tham đăm việc ăn .uUỐng 
cho đến đam mê, thấy rõ lỗi, họa, khéo biết nẻo 
xuất ly, nhưng đối với việc ăn uông ấy chưa đoạn 
chưa biết. 

3. Có người xét chọn mà ăn uống, không sanh 
tham nhiễm, nói rộng cho đến thây rõ lỗi, họa, khéo 
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biết nẻo xuất ly, lại đối với sự ăn uống ây đã đoạn 
đã biết. 

Loại một là sĩ bậc hạ. Loại hai là sĩ bậc trung. 
Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại dựa vào vật thí, nói có ba loại người: 

1. Có người, vật được đem thí chỉ đủ hương 
điệu, không đủ vị và xúc mỹ diệu. 

2. Có người, với vật được đem thí øôm đủ 
Hương, VỊ diệu, nhưng không có Xúc diệu. 

3. Có người, với vật được đem thí đây đủ 
hương vị và xúc mỹ diệu. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại dựa vào "Ruộng thí”, nói có ba loại người: 

1. Có người, đối với Ái, với Ân mà hành Huệ 
thí. 

2. Có người đôi với ruộng nghèo khổ mà hành 
Huệ thĩ. 

3. Có người đối với ruộng phước tối thắng có 
đủ công đức mà hành huệ thí. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại có sai biệt: Thí nơi có Ái gọi là sĩ bậc hạ. 
Thí nơi có Ân gọi là sĩ bậc trung. Thí nơi ruộng 
bân khổ, gồm đủ đức thù thăng gọi là sĩ bậc 
thượng. 

Lại dựa vào Tâm thí, nói có ba loại người: 
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1. Có người sắp hành Huệ thí, trước hết là Tâm 
hoan hỷ. Lúc đang huệ thí, tâm không thanh tịnh. 
Sau khi huệ thí rồi, liên khởi hồi tiếc. 

2. Có người, trước tiên hoan hỷý, lúc thí Tâm 
thanh tịnh, thí xong sanh hồi tiếc. 

3. Có người, trước tiên tâm hoan hỷ, lúc thí 
tâm thanh tịnh, thí xong không hỗi tiếc. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại đối với sự phước nghiệp của việc thọ trì 
giới, kiến lập ba loại người: 

1. Có người chỉ lìa một phân, không phải nơi 
tật cả thời thường có thê xa lìa. Chỉ tự xa lỉa, không 
khuyên người khác xa lìa, cũng không khen ngợi, 
thây người đồng pháp, tâm không hoan hỉ. Đó gọi 
là sĩ bậc hạ. 

2. Có người lìa tất cả phân, tất cả thời đêu lìa, 
chỉ tự xa lìa không khuyên kẻ khác, cũng không 
khen ngợi, thấy người đông pháp tâm không hoan 
hỷ. Đó gọi là sĩ bậc trung. 

3. Có người tất cả củng hiện bày, đó gọi là sĩ 
bậc thượng. Lại đối với nơi chốn thọ trì Giới câm, 
kiến lập ba loại người: 

1. Có người trụ nơi pháp, luật nói về ác, thọ trì 
Giới câm. 

2. Có người trụ trong pháp luật nói về thiện, 
thọ trì Giới cẩm, nhưng có thiếu sót. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 61 709 


3. Có người tức trụ như trên, thọ trì Giới cấm, 
nhưng không thiếu sót. 
Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại đôi với Tâm thọ trì giới, kiến lập ba loại 
người: 
1. Có người vì đời sống nên thọ trì Giới cắm. 
2. Có người vì muốn sanh Thiên nên thọ trì 
Giới câm. 
3. Có người vì nhằm đạt Niết bản nên thọ trì 
Giới câm. 
Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại đôi với việc thọ trì Luật nghi Biệt Giải 
thoát, nói có ba loại người: 
1. Có người chỉ có thể thọ trì Luật nghi Cận 
trụ. 
2. Có người cũng có thể thọ trì Luật nghi Cận 
SỰ. 
3. Có người cũng có thể thọ trì Luật nghi Bí 
SỐ. 
Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại đối với việc thọ trì luật nghi Bí-sô, nói có 
ba loại người: 
1. Có người chỉ có thể thành tựu việc thọ chỉ 
Cụ Túc. Không thọ các chi Học xứ tùy pháp, cũng 
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không tùy hộ chi tâm kẻ khác, cũng không tùy hộ 
các chi Học xứ đã thọ như trước. 

2. Có người thành tựu ba chị trước, không 
thành tựu một chIị sau. 

3. Có người thành tựu đây đủ bốn chỉ. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại có ba loại người: 

1. Có người chỉ thành tựu luật nghi Biệt giải 
thoát. 

2. Có người thành tựu Luật nghi Tĩnh lự Biệt 
giải thoát. 

3. Có người thành tựu ba thứ Luật nghi: Biệt 
giải thoát, Tĩnh lự, Vô lậu. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại có ba loại người: 

1. Có người chỉ có thể thành tựu phi luật nghi 
phi bất luật nghi, gồm thâu luật nghi nơi Giới đã 
thọ. 

2. Có người cũng có thê thành tựu luật nghi 
tương ưng với GIới đã thọ, như Thanh Văn v.v... 

3. Có người cũng có thể thành tựu luật nghi 
nơi Giới của Bồ tát đã thọ. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 
Lại dựa vào phương tiện tư duy tu tập, kiến lập 
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ba loại người: 

I. Có người chỉ đạt được tư duy găng sức vận 
chuyên. 

2. Có người vận chuyên có gián đoạn, nêu 
được không gián đoạn, cân tạo công dụng mới có 
thê vận chuyên. 

3. Có người đã thành tựu được tư duy tự nhiên. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại đựa vào chỗ sai biệt của đã tu đắc, kiến lập 
ba loại người: 

1. Có người đã được định Xa-ma-tha nơi nội 
tâm, chưa được pháp Tỳ-bát-xá-na của Huệ tăng 
thượng. 

2. Có người đã được pháp Tỳ-bát-xá-na của 
Huệ tăng thượng, chưa được định Xa-ma-tha nơi 
nội tâm. 

3. Có người cùng đạt được cả hai thứ. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại có ba loại người: 

1. Có người đã được Tam-ma-đỊa có Tâm có 
Tứ. 

2. Có người đã được Tam-ma-địa không Tầm 
chỉ có Tứ. 

3. Có người đã được Tam-ma-địa không Tâm 
không Tử. 
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Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại dựa vào chỗ sai biệt của trụ tu, kiến lập ba 
loại người: 

1. Có người trụ nơi Tĩnh lự nhiễm ô. 

2. Có người trụ nơi Tĩnh lự thanh tịnh của thế 
Ø1an. 

3. Có người trụ nơi Tĩnh lự Vô lậu. 

Loại một gọi là sĩ bậc hạ. Loại hai gọi là sĩ bậc 
trung. Loại ba gọi là sĩ bậc thượng. 

Lại nữa, có mười thứ chúng hữu tình, đôi với 
mười thứ pháp đều yêu thích vui mừng. Những gì 
là mười pháp? Đó là: 

1. Thọ mạng. 

Sắc. 
.- Tài sản. 
. Bạn bè. 
GIỚI. 
. Trị thức. 
. Phạm hạnh. 
. Huệ. 

0. Pháp. 

10. Sanh Thiên. 
Những øì gọi là mười chúng hữu tình? Đó là: 
1. Bàng sanh. 
2. Mẫu ấp. 
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3. Thọ dụng dục. 

4. Cầu tạo tác. 

5. Người xuất gia. 

6. Học rộng là lẽ sông. 

7. Nhập chứng. 

8. Tâm Tứ. 

9. Khô nhọc. 

10. Dứt bỏ thân. 

Lại nữa, lắng nghe chánh pháp, lược có sáu thứ 
lỗi lầm của phiên não: 

1. Lỗi lầm của kiêu mạn. 

2. Lỗi làm không mong muốn. 

3. Lỗi lầm của không tin. 

4. Lỗi lầm của thân tâm bị tôn não. 

5. Lỗi lầm do tán loạn. 

6. Lỗi lầm do mê hoặc. 

Do các lỗi lâm như thê nên không thê cung kính 
ân cân nghe pháp. nói rộng như nơi kinh. 

Lỗi lầm của phiên não tán loạn lại có hai thứ: 
Nghĩa là tán loạn khi nghe thuyết giảng và tán loạn 
khi nghe thuyết giảng xong. Mê hoặc tức là điên 
đảo. 

Lại nữa, phiền não phát khởi nghiệp lược có ba 
loại: 

1. Phát khởi tương ưng. 
2. Phát khởi Thân sanh. 
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não còn lại mà 
phát khởi. 
Lại nữa, pháp không được yêu thích lược có 
sáu loại: 
1. Oán địch. 
2. Tật bệnh. 
3. Cảnh không thê yêu thích. 
4. Các khô như sanh v.v... 
5. Khổ não là thuốc tốt. 
6. Không thường xuyên hành tập thiện. Bốn 
thứ trước nên xa lìa. 
Hai thứ sau nên tu tập. Lại nữa, thọ dụng các 
dục lược có năm loại: 
1. Thọ dụng lãnh nhận. 
2. Thọ dụng thâu tóm vul vẻ. 
3. Thọ dụng tâm tứ. 
4. Thọ dụng tham vướng. 
5. Thọ dụng thâu tóm tự thân. 
Lại nữa, lỗi lầm của các dục lược có tám tướng: 
1. Tướng thiêu vị nhiêu khổ nhiêu lỗi, họa. 
2. Tướng của nhân duyên khô do kẻ khác bức 
bách. 
3. Tướng của nhân duyên thọ dụng tạp nhiễm 
hơn hăn. 
4. Tướng của nhân duyên khố do rơi vào các 
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nẻo ác. 

_5. Tướng của nhân duyên khô do Tầm Tứ 
nhiềm loạn. 

6. Tướng của nhân duyên tốn diệt thọ dụng 
hơn hăn. 

7. Tướng của nhân duyên tốn diệt mất thân 
hiện rõ. 

8. Tướng của nhân duyên có thể gây chướng 
ngại cho pháp thiện hiện rõ. 

Lại nữa, nhần duyên của các dục, lược có sáu 
thứ biển hoại: 

1. Biến hoại do bị kẻ khác bức bách. 

2. Biến hoại do các Giới cùng trái nhau. 

3. Biến hoại nơi các thứ được hữu tình yêu 
thích. 

4. Biên hoại của Thân. 

5. Biến hoại của Tâm. 

6. Biến hoại của Vô thường. 

Lại nữa, nên biết các dục do năm thứ pháp 
tương tự nên được mang tên là "Rừng rậm phiên 
não : 

1. Do pháp tương tự về rất nhiều. 

2. Do pháp tương tự về tạp uế. 

3. Do pháp tương tự về sự nuôi dưỡng chúng 
sanh. 

4. Do pháp tương tự về che giấu. 
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5. Do pháp tương tự về hiểm nạn. 
Đã lược nói về sự Quyết trạch của ba địa có 
Tâm có Tứ, trong ấy, nhiều chỗ với các phân quyết 
trạch còn lại, văn không lặp lại. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Tam Ma Hí Đa 

Đoạn ]: 

Như thể là đã nói về sự Quyết trạch của ba địa 
có Tầm có Tứ. Sự Quyết trạch của địa Tam-ma-hí- 
đa nay sẽ nÓI. 

Nghĩa là các Bồ-đặc- -glà- la (Hữu tỉnh) có nhiêu 
Tủy phiên não nhiễm ô nối tiếp, nên không thể 
chứng đắc đúng đắn "Tâm Tánh một cảnh". 

- Thê nảo gọi là có nhiều Tùy phiên não? 

Nghĩa là có Siêm, Cuống, Kiểu, trá, không Hỗ, 
không Thẹn, Bất tín, Biếng nhác, Quân niệm, 
chẳng định, Huệ ác, chậm chạp, hỗn tạp, hướng 
đến hành trước, xả bỏ xa lìa ách, đối với các Học 
xứ không thể cung kính, không quan tâm đến các 
Sa-môn, chỉ mong câu sinh sông, không vì Niết- 
bàn mà cầu xuất gia. 

- Thế nào là có Siêm? 

Nghĩa là tự có lỗi lâm nhưng không thê đôi với 
đại sư, bậc trí, bậc đồng phạm hạnh, phát lồ như 
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thật. 

- Thế nảo là có Cuống? 

Nghĩa là hiển bày không chân thật về công đức 
của mình. Người kia thật sự không có đức, mà 
muốn khiến cho các bậc có Trí, các vị đồng phạm 
hạnh khác biết rõ là mình có đức. 

- Thê nào là có Kiêu? 

Nghĩa là đối với Giới tăng thượng, hủy phạm 
Thi-la, hoặc hủy phạm các phép tặc. Do thấy, nghe, 
nghi, lúc người khác nêu tội bèn dùng sự việc khác 
để lây cớ từ chối sự việc còn lại. Hoặc nêu bày 
những lời nói bên ngoài để cùng dụ dẫn. Như Kinh 
đã nói rộng, tức do sức tăng thượng của Sim, 
Cuông. 

- Thê nào là có Trá? 

Tức do sợ kẻ khác, hoặc lại đối với kẻ kia có 
chỗ mong câu, nên tuy có phạm tội nặng, nhưng 
không phát lồ, cũng không hiện hành. Ý lạc không 
thật nhưng dối hiện nơi bậc có trí, đồng phạm hạnh, 
hiện hành thân ái, cung kính. Hai nghiệp thần ngữ 
địu dàng, khéo léo. 

- Thê nào là không Hồ không Thẹn? 

Nghĩa là xem xét nơi mình, hoặc lại xem xét 
nơi người khác, không có xấu hồ, nên suy nghĩ hủy 
phạm, phạm rôi không thể như pháp xuất ly, ưa 
thích làm vô sô việc sai trái, tranh chấp. 

- Thê nào là Bắt tín? 
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Tức là đối với Phật Pháp Tăng, tâm không 
thanh tịnh, đối với Khô Tập diệt đạo sinh hiểu biết 
không thuận hợp. 

- Thế nảo là Biếng nhác? 

Nghĩa là cho ngủ nghỉ, năm yên là vui thích, 
ngày đêm hoàn toản bỏ bê việc tu tập các phẩm 
Thiện. 

- Thế nào là Quên niệm? 

Tức đôi với những việc đã làm đã nói từ lâu xa 
không thê nghĩ tới, không khiến nhớ lại, không giữ 
căn môn, không trụ nơi chánh trị. 

- Thế nảo là chăng định? 

Nghĩa là đối với địa định, dưới đến tác ý cũng 
không thê đạt được. 

- Thế nào là Huệ ác? 

Tức là trụ nơi kiến thủ của mình, chấp ngôn 
luận không bình đăng khó xả bỏ. 

- Thê nào là chậm chạp? 

Nghĩa là không nhanh nhẹn, cũng không sảng 
rõ. Không tự mình phát khởi, nên không thể làm 
được điêu øì, không thể dùng thân hầu cận các bậc 
có Trí đồng phạm hạnh. 

- Thế nảo là Hỗn tạp? 

Tức vui thích cùng với hai chúng tại gia và xuất 
gia cùng trụ xen lẫn nhau. Lại vui thích tìm xét, tìm 
xét các thứ dục ác, bất thiện, cho đến tìm xét các 
thứ tương ưng với gia thế, phần nhiều theo đây mà 
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tìm suy, xét biết. 

- Thế nào là hướng đến hành trước? 

Nghĩa là thọ nhận Tăng chi hoặc các thứ lợi 
dưỡng hiện có như y phục v.v... của "Biệt nhân". 
Hoặc thỉnh Tăng chi cùng với Biệt nhân đêu gọi là 
hướng đến. Nếu các Bí-sô đối với sự việc như vậy 
cho là hành sớm nhất, trước tiên, nên gọi là hướng 
đến hành trước. 

- Thế nảo là xả bỏ xa lìa ác? 

Nghĩa là đối với biên vực về vật dụng năm ngôi 
nên xa lìa, xa lìa chỗ quen gần của những kẻ ác 
giông như chôn tịch tĩnh, nên dứt bỏ xa hắn, không 
sanh vui muốn. 

- Thế nào là đối với các Học xứ không hết sức 
cung kính? 

Nghĩa là nêu gặp phải ách nạn thì thà bỏ Học 
xứ chứ không xả bỏ thần mạng. Chí cầu thân an lạc 
cùng với thọ mạng, chứ không thê theo đây hộ trì 
các Học xứ hiện có. 

- Thê nào là không quan tâm đến Sa-môn? 

Tức là do xả bỏ Học xứ, thích làm việc thôi 
chuyền, hoặc phạm Thi-la hành các pháp ác, bên 
trong đã mục rữa, nói rộng cho đến thật sự không 
có phạm hạnh, tự xưng là phạm hạnh, huống nữa 
là mong cầu quả Sa-môn, chứng tám chi Thánh 
đạo. 

- Thế nào là chỉ mong câu sinh sống, không vì 
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Niết-bản mà câu xuất gia? 

Nghĩa là hoặc bị vua bức bách mà cầu xuất gia. 
Hoặc bị bức bách do giặc oán, do chủ nợ, do sợ hãi, 
hoặc vì tiền của luôn bị thiêu thốn sợ không thế 
sông nối mà cầu xuất 1a, không vì tự điều phục, 
tự tịch tĩnh, tự Bát-niễt-bàn mà câu xuất gia. Luôn 
biết ở đây, dựa nơi bậc đông phạm hạnh mà cùng 
dừng trụ, có chỗ trái phạm, phát khởi bôn thứ Tùy 
phiên não đầu tiên. 

Dựa nơi Giới tăng thượng có chỗ trái phạm, 
nên biết là phát khởi không hồ không thẹn. Dựa nơi 
Tâm tăng thượng cùng Huệ tăng thượng, có chỗ 
trái phạm, nên biết là phát khởi các tùy phiên não 
từ Bất tín cho đến Huệ ác. Trong â Ấy, Bất tín cùng 
VỚI Biếng nhác là dựa vào chỗ cùng trái phạm. 
Quên niệm, tán loạn là dựa vào chỗ trái phạm của 
Tâm tăng thượng mà khởi. Huệ ác dựa vào chỗ trái 
phạm nơi Huệ tăng thượng mà khởi. Sức tăng 
thượng của Bắt tín, Biếng nhác, nên biết là đã phát 
khởi chậm chạp, hỗn tạp, hướng đến hành trước, 
xả bỏ xa lia ách. Sức tăng thượng của Quên niệm, 
tâm loạn cùng với Huệ ác, nên biết là đã phát khởi 
đối với các Học xứ không hết sức cung kính, không 
quan tâm đến Sa-môn, chỉ mong câu sinh sông, 
không vì Niết-bàn mà cầu xuất 1a. 

Lại nữa, có ba loại Bồ-đặc-già-la, dựa nơi ba 
xứ dẫn phát các Tùy phiền não. Thế nào là ba loại 
Bồ-đặc-già-la? Đó là: 
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1. Dựa nơi chánh pháp mà xuất gia. 
2. Ở tại ø1a thọ dụng dục. 
3. Ngoài chánh pháp mà xuất gia. 

- Thê nào là ba xứ dẫn phát các Tùy phiền não? 

Đó là Loại Bố-đặc-già-la thứ nhất, dựa vào xứ 
phóng dật dẫn phát Tùy phiên não. Đây lại có hai 
thứ: 

Hoặc dựa và bên trong, vọng hiển bày đức của 
mình, vì nhăm có được sự cung kính, lợi dưỡng 
như y phục v.v... nên tự nói mình đã chứng đắc 
pháp thù thắng hơn người. 

Hoặc lại dựa vào các vị có trí, đồng phạm hạnh 
khác, dùng nghiệp thân ngữ để bức bách gia hại, 
tôn não, hủy nhục. Nên biết, loại Bồ- đặc- già-la thứ 
hai, dựa vào xứ đam mê dục lạc dẫn phát tùy phiên 
não. Những kẻ ây, do nhân duyên đắm chấp các 
dục, thọ dụng các dục, nương nơi Thân ngữ ý hành 
ba hành ác. 

Nên biết loại Bố-đặc-già-la thứ ba, dựa nơi xứ 
tà hạnh dẫn phát 

Tùy phiền não. lược có ba thứ, đó là: 

1. Theo đuôi xa lìa. 

2. Theo đuôi tạp loạn. 

3. Theo đuôi Học xứ, dây khởi Tùy phiên não. 

- Thế nảo là theo đuôi xa lìa, dây khởi Tùy 
phiên não? Tức các ngoại đạo theo đuổi việc xa lìa 
các vật dụng năm ngôi hiện có, nhưng vì bị năm 
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thứ Cái che phủ nơi Tâm, nên hoặc trụ nơi khổ, 
thân tâm lãnh nhận các khô não. Hoặc lại xa lìa sự 
đối trị phiền não, do lìa năm thứ Căn như Tín v.v.. 
Những, kẻ kia do trụ nơi nhiễm ô như thế, nên trụ 
nơi khổ não, không có pháp đối trị có thể dứt trừ 
nhiễm ô nên trụ nơi khô não. Đó gọi là Theo đuôi 
xa lìa dây khởi các Tùy phiên não. 

- Thê nào là theo đuôi tạp loạn dây khởi Tùy 
phiên não? 

Đó là các thứ ngôn luận đều châp riêng về dị 
kiến dị dục trái nhau, kiến lập tự phầm tha phẩm 
sai biệt, khởi rộng Phẫn Hận cho đến Cuông, Siểm. 
Đó gọi là theo đuôi tạp loạn dây khởi các Tùy 
phiên não. 

- Thê nào là theo đuôi Học xứ, dây khởi Tùy 
phiên não? 

Nghĩa là xem xét các tội hiện hành của mình, 
người, không có xấu hỗ khi phạm giới phá hủy 
giới. Đó gọi là theo đuôi Giới học tăng thượng dây 
khởi các Tùy phiên não. 

Hoặc có kẻ dựa nơi đăng chí thế Ø1an, đôi với 
pháp thấp kém cho hơn hăn, hoặc đối với pháp 
tương tợ, so với mình cho là hơn, tâm sanh kiêu 
ngạo. Đó gọi là Theo đuôi Tâm học tăng thượng, 
dây khởi các Tùy phiên não. 

Hoặc ít lắng nghe, lãnh hội, nên không thể quán 
xét các pháp thiện hiện có. Đó gọi là Theo đuôi 
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Huệ học tăng thượng dây khởi các Tùy phiên não. 

Như thế tất cả được nêu chung là Hành phi 
pháp, hành không bình đăng. Do nghĩa không phải 
thiện nên gọi là Hành phi pháp. Do nghĩa không 
phải là Quả yêu thích nên gọi là Hành không bình 
đăng. 

Lại nữa, nếu người hành quán, tu tập mười Biên 
xứ, có thê làm năm sự. Những gì là năm? Nghĩa là 
do tu tập Biến xứ địa, cho đên Biến xứ bạch, tức 
có thể dẫn phát sự Hóa sự Biến nơi các Thân thông 
thánh. Lại do tu tập tất cả xứ của xứ không vô biên, 
nên có thể dẫn phát các Thân thông Thánh lui tới 
qua lại không chướng ngại. Lại do tu tập tất cả xứ 
của xứ Thức vô biên, nên liền có thể dẫn phát các 
công đức thù thắng như Nguyện Trí vô tránh, Vô 
ngại giải. 

Lại, tức do Biến xứ của xứ Thức vô biên nây 
đã thành tựu đây đủ, nên có thê hoàn thành pháp 
giải thoát của xứ vô sở Hữu và xứ Phi Tưởng phi 
phì tưởng, Lại, tức do nhân của sự thành tựu đây 
đủ nây nên có thể chứng nhập Diệt Tưởng Thọ, giải 
thoát thuộc về Trụ tối thăng. Lại do xứ Thức vô 
biên, nên vô lượng vô biên hành chuyển đủ khắp. 
Vì thê trên đây không lập Thắng xứ của Biến xứ. 
Biến xứ là các đạo Giải thoát có thể đạt được thanh 
tịnh. 

Lại các giải thoát do Sở tri chướng được giải 
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độc giác, đôi với Sở tri chướng tâm được giải thoát. 

Lại nữa, lược do ba tướng, nên người tu tập 
đăng chí tham ái Vị Đăng chí. Nghĩa là, hoặc 
chứng đắc đẳng chí, xuất rôi chấp là thanh tịnh, rất 
đáng vui thích, hợp ý đáng yêu mến, theo sự nhớ 
nghĩ tham ái vị. Hoặc chưa chứng đặc, hoặc đã 
chứng đắc, do sức tăng thượng nơi sự tham á1 VỊ 
thuộc vị lai, nên vui thích truy cầu mà sanh tham 
ái VỊ. Hoặc đã chứng, đặc, châp là thanh tịnh, thật 
đáng vui thích, cho đến nói rộng về tham ái vị hiện 
hành. 

Nếu từ định xuất có thể sanh ái vị. Hoặc đang 
tại định không có ái vị. Nói ái vị: Nghĩa là ở trong 
đó sanh tham vướng khắp. 

Lại nữa, các pháp của địa dưới, nêu sanh nơi 
địa trên thì không hiện tiền. Các pháp của địa trên, 
nếu sanh nơi địa dưới, đối với người lia dục thì 
hoặc hiện tiên. 

Hoặc sanh nơi địa dưới, đối với địa trên khởi 
Ái, là TRƯỜI chưa được lia dục, Tâm không định, 
nên nói Ái nây là hệ thuộc cõi dục. Nên biết Ái ấ ấy 
hoặc là nhiễm ô, hoặc là không nhiễm ô. Thế nào 
là nhiễm ô? Nếu sanh Tâm nây: Ta nay làm sao để 
chứng đắng chí rộng lớn tùy thuận vui thích như 
thế. Nếu chứng đắc được, ta sẽ tham ái vị như vậy 
như vậy. Lại, ta làm sao đề được sanh lên địa trên, 
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thường hãng bất biến. Nên biệt Ái ây là Ái nhiễm 
ô. Nêu có khởi tâm chuyên câu lìa dục, vui thích 
chứng nhập nẻo tịch tĩnh của địa trên, nên biết Ái 
nây là không nhiễm ô. 

Lại có ba thứ đoạn dứt các pháp: 

1. Đoạn đứt do đối trị. 
2. Đoạn dứt hiện hành. 
3. Đoạn dứt do từ bỏ. 

Các sự phiên não đã hiến hiện, là đỗi tượng của 
sự đoạn diệt thứ nhất. Các Hành sanh diệt đã hiện 
hiện, là đối tượng của sự đoạn diệt thứ hai. Nêu 
sanh nơi địa trên, hoặc nhập Giới Niết bàn Vô dư 
y, các Hành của địa dưới cùng tất cả Hành hiện rõ 
đã xả bỏ, là sự đoạn dứt thứ ba. 

Lại có ba thứ Thôi chuyền: 

1. Thối chuyên pháp chưa chứng đắc. 
2. Thôi chuyển pháp đã chứng đắc. 
3. Thôi chuyền pháp tập hành. 

Lại dựa vào các định cận phân của thê Ø1an, 
hoặc đạo phương tiện, hoặc đạo Vô gián, hoặc đạo 
giải thoát, hoặc vì đoạn trừ, hoặc vì chứng đặc mà 
tu tập, người ây, nơi đối tượng duyên hoặc quán 
xét lỗi lầm, hoặc quán xét nẻo tịch tĩnh, quản xét 
lỗi lầm của cõi dưới, quán xét nẻo tịch tĩnh nơi cõi 
trên, hoặc nơi đạo Thăng tiên. Nên biết người ấy 
đã hiện hữu đủ khắp đối tượng duyên hoặc duyên 
vô lậu. 
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Lại nữa, các cận phần gồm thâu sáu thứ Tác ý, 
nghĩa là Liễu tướng v.v... cho đến Tác ý g1a hạnh 
cứu cánh. .1rong â ây, Tác ý Liễu tướng, Thăng giải 
là thuộc vê Đạo Phương tiện. Tác ý xa lìa, Gia hạnh 
cứu cánh là thuộc về đạo Vô gián. Tác ý Nhiếp lạc 
là thuộc về bốn thứ đạo. Tác ý quan sát là thuộc về 
đạo Thắng tiến. 

Hỏi: Do duyên gì nên nói cảnh giới Tĩnh lự của 
người tu Tĩnh lự là không thể nghĩ bàn? 

Đáp: Người tu Tĩnh lự đã khéo tu trị, trau dôi, 
làm sáng tỏ tâm mình, có được tướng uy đức, diệu 
lực như thế, theo chỗ mong muốn đêu có thê hoàn 
thành đây đủ, vì là pháp tánh như ý nên thế. Do đó 
nói cảnh giới kia do đạo tầm tứ nên không thể nghĩ 
bàn. 

Lại có hai loại người tu Tĩnh lự, ở trong một sự 
việc, cùng phát khởi Thân thông Thắng giải Biến 
sự đêu được tự tại. Hai Thần thông này hỗ tương 
chướng ngại, nhưng cả hai không riêng cho mình 
là lớn, không cùng xâm đoạt. Hai thân thông â Ấy, về 
sau không gián đoạn, một người, đối với sự nây, 
thân thông không chướng ngại, như chỗ mong 
muốn đều có thể chuyên biến. Thân thông thứ hai 
liền bị chướng ngại. 

Nhân duyên ở đây làm sao nên biết? Do hai 
người kia uy đức, thế lực thảy đều bình đăng, củng 
thời phát khởi thần thông biên hiện, nhưng về chỗ 
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hành tác thì cùng không giống nhau. Do chỗ mong 
muốn của thần thông kia về sự không giông nhau, 
nên đôi với một sự nây, hai thứ thân thông cùng 
chướng ngại nhau. Bấy giờ có một vị khởi tư duy 
như vây: Do nhân duyên nào, nên Thần thông nây 
của ta nay có chướng ngại? Vì định vô ngã có thôi 
mất chăng? Người nơi một định ấy, tức đôi với sự 
nây khởi tâm khác như thế. Người nơi định thứ hat, 
tức đôi với sự ây, thường xuyên chuyên chú, Tâm 
không tán loạn, thân thông được phát khởi có thể 
không bị chướng ngại. Theo lực thần thông, 
chuyên biến như ý. 

Nếu hai Thân thông, uy đức không băng nhau, 
thì tùy theo chỗ hơn kia, mọi tạo tác đều thành tựu 
đây đủ. Nếu hai Thần thông uy đức tương tự, nêu 
vị nào tác ý trước, thì thành tựu trọn vẹn không 
phải thứ khác. 

Lại có bốn thứ người tu Tĩnh lự: 

1. Dựa nơi định cận phân đề tu Tĩnh lự. 

2. Dựa nơi định nhiễm ô đề tu Tĩnh lự. 

3. Dựa nơi định thế gian đề tu Tĩnh lự. 

4. Dựa nơi định xuất thê gian để Tưởng Tĩnh 
lự. 

Đôi với sáu Tác ý, nghĩa là Liễu tướng v.v... 
cho đến Tác ý Cia hạnh cứu cánh, tu định lúc 
chuyền, nên biết là loại thứ nhất. 

Yêu thích Tĩnh lự trên, nói rộng cho đến nghi 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 62 729 


Tĩnh lự trên, nên biết là loại thứ hai. 

Hoặc trụ nơi Tĩnh lự thê gian thiện khác, nên 
biết là loại thứ ba. Nghĩa là có thể dẫn phát vô 
lượng công đức thê gian nơi Tác ý của Hiện pháp 
lạc trụ. 

Lại có thê dẫn phát Thân thông diệu dụng, Tĩnh 
lự được hiển Dày của môn Giải thoát Không, Vô 
tướng, Võ nguyện, thuận với chỗ thâu nhận của 
phân Quyết trạch, nên biết là loại thứ tư. 

Lại nữa, Đắng chí Võ Tưởng nên nói chỉ là Hữu 
lậu. Đắng chí Diệt Tận, nên nói là Vô lậu. Do cùng 
không tương ưng với phiên não, nên không phải là 
tương ưng, không đối tượng duyên, không do các 
phiền não sanh ra, là xuất thế gian, hết thảy hàng 
phảm phu đều không thể hành, chỉ trừ Bồ tát đã 
nhập Viễn địa. Bồ tát tuy có thể khởi pháp xuất thê, 
khiên hiện tiền, nhưng do diệu lực của Phương tiện 
thiện xảo nên không xả bỏ phiên não. 

Lại, đăng chí nây nên nói là thuộc về Phi Học 
phi Vô học, không phải là đối tượng hành trì nên 
giông với Niết-bàn. 

Lại nữa, nên giải thích về tùy thân niệm. Kinh 
cho Bí-sô tâm hành thanh tịnh có bốn thứ Tùy 
phiên não: 

1. Hủy phạm Giới câm. 
2. Tâm Tư tán loạn. 
3. Giữ chấp nội thân. 
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4. Giữ chấp ngoại cảnh. 

Hủy phạm Giới cắm: do môn ưu hối, đỗi với 
Tam-ma-địa có thể tạo chướng ngại. 

Tâm Tư tán loạn: Do ba thứ môn: 

Một là do môn đôi với cảnh quá khứ theo niệm 
tán loạn. 

Hai là do môn dựa nơi Trạo cử, tan trô1 nơi thây 
ác, nghe ác, nói ác, hành ác, chỉ vui thích nghe, xét 
tán loạn. 

Ba là do môn trước thường xuyên hành tập thê 
lực giữ lấy tán loạn. 

Giữ chấp nội thân: do môn đối với sanh tử 
không có chán bỏ. Giữ chấp ngoại cảnh: do môn 
vui thích đối với cảnh vị lai. 

Nên biết ở đây vì nhăm đối trị loại Tùy phiền 
não thứ nhất, nên tu một Tác ý, là Tác ý chánh tri. 
Vì nhằm đối trị Tùy phiên não thứ hai nên tu ba 
Tác Š là Tác ý xưng thuận đối tượng duyên kia, 
Tác ý phân biệt rõ về tướng ấy có thê đối trị Tầm 
Tứ kia, Tác ý dựa nơi Tâm ây để điêu phục. Vì 
nhăm đối trị Tùy phiền não thứ ba nên tu Tác ý 
phân tích chứa nhóm. Vì nhằm đôi trị Tùy phiền 
não thứ tư, nên phải tu tập Tác ý Bắt tịnh. 

Lại, Tu tập Tác ;: thứ nhất, tu tập nhiêu nên có 
thể đoạn trừ quên niệm. Tu tập Tác ý thứ hat, tu tập 
nhiêu nên có thê đoạn trừ hai thứ tham dục là giữ 
chấp nội thân và ngoại cảnh. Tu tập tác ý thứ ba, tu 
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tập nhiêu nên có thể đoạn trừ ác kiên cùng những 
tán loạn hiện có. Tu tập tác ý thứ tư, tu tập nhiều, 
nên có thể đoạn trừ những tán loạn hiện có do 
thường xuyên hành tập, nhận giữ sức mạnh từ 
trước. Tác ý thứ năm nêu tu tập, tu tập nhiều, nên 
có thê đoạn trừ tưởng chấp của hữu tình về thân 
tịnh. Tu tập tác ý thứ sáu, tu tập nhiêu nên có thể 
đoạn dứt bôn Tham: Tham sắc, Tham xúc, Tham 
hình tướng và Tham thừa sự. 

Như thể, tu tập Tác ý làm chỗ dựa, đoạn trừ Tùy 
phiên não, tâm tiếp xúc Chánh định, chứng đắc 
định cận phân, căn bản thù thắng. Lại có thể chứng 
đặc an lạc thanh tịnh có Hỷ lia Hỷ. Lại dựa vào 
Tâm của chánh định như thê, nên nhận biết rõ như 
thật về tánh vô thường của hữu tình nơi địa trên 
cùng tánh vô thường của các Hành. 

- Thê nào là nhận biết rõ về tánh vô thường của 
hữu tình? 

Nghĩa là chứng đắc Thiên nhãn thanh tịnh hơn 
người, thây rõ các hữu tình, cho đến nói rộng. 

- Thê nào là nhận biết rõ tánh vô thường của 
các Hành? 

Nghĩa là có thể tùy nhập Trí Duyên sanh của 
Tác ý về ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Tùy thân 
niệm nây dựa nơi ba Xứ: Nghĩa là dựa nơi Tâm 
tăng thượng, Huệ học tăng thượng tu trị nghiệp địa. 
Dựa nơi học xứ của Tâm tăng thượng, dựa nơi học 
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xứ của Huệ tăng thượng, vì nhằm đoạn trừ các Kiết 
còn lại, làm chỗ dựa cho việc tu tập tât cả pháp Bồ 
để phân hiện có như Niệm trụ v.v... Do ba nhân 
duyên nên không cùng chung với tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn ngoại đạo. Nghĩa là đối với tư lương để 
tu trỊ nghiệp địa đã viên mãn. Đôi với tụ Xa-ma- 
tha không có tham ải vỊ. Đối với Bát-niễt-bàn, tâm 
yêu thích gắn bó. Không phải là xứ do lửa phiên 
não sanh. 

Lại, Tư lương của tu niệm nây viên mãn làm 
chỗ dựa , nên bôn Quả thanh tịnh. Nghĩa là ở nơi 
xóm làng, các phiền não do pháp thế gian sanh 
khởi, không nhiễm. Ở xứ A-luyện-nhã văng lặng, 
các phiên não sanh khởi, không nhiễm. Ở xứ A- 
luyện-nhã, xóm làng, các phiên não sanh khởi, 
không nhiễm. Nơi hai xứ sở có các phiền não khổ 
như các lậu đây dẫy cũng không, nhiễm. 

Nơi tụ Xa-ma-tha không có Ái vị làm chỗ dựa, 
nên năm quả thanh tịnh. Nghĩa là bốn thứ Tĩnh lự 
thanh tịnh cùng Giải thoát tịch tĩnh. Đôi với Bát- 
niễt-bàn, tâm yêu thích găn bó, không phải là nơi 
chốn do lửa phiền não sanh khởi làm chỗ nương 
dựa, nên chín quả thanh tịnh. Nghĩa là ba quả đầu 
cùng sáu Thần thông. 

Tùy thân niệm nây nên biết là thuộc về năm thứ 
thanh tịnh. Tức là thanh tịnh của địa bất định, thanh 
tịnh của địa định, thanh tịnh gồm thâu, thanh tịnh 
không chung và thanh tịnh của quả không chung. 
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Lại do gắn liên với thân chuyền, là chỗ thâu nhận 
của thân kia, nên gọi là Tùy thân niệm. 

Lại nữa, sẽ giải thích: Kinh Ma-ha-câu-săt-chỉ- 
la nói có hai Giải thoát: 

1. Huệ Giải thoát. 

2. Tâm Giải thoát. 

Ở đây, dựa nơi Huệ giải thoát, nghĩa là đối 
tượng hành trì của Huệ thế gian, nên biết tức là 
kiến lập hành ác, hành thiện cùng nhân duyên của 
chúng. Về thê tánh, nên biết tức là hành thiện, hành 
ác cùng nhân duyên sai biỆt nơi thể tánh như thiện, 
bất thiện kia, tất cả, Trí đều nhận biết đúng như 
thật. 

Lại, dựa vào Tâm giải thoát, nghĩa là chỗ dựa 
của tâm nhiễm tịnh, nên biết tức là cảnh ø1ớI như 
Sắc v.v... Huệ thê gian có thể giữ lấy, phân biệt 
nhận biết về cảnh ây. 

Quả của Tâm giải thoát nên biết tức là, đôi với 
chỗ tạp nhiễm của các loại thấp kém tương ưng, 
lẫn lộn kia đã ra khỏi, tức sức tăng thượng của Huệ 
giải thoát. 

Nẻo hành của Huệ xuất thế .1an, nên biết tức là 
do sức tăng thượng của Huệ thế gian cùng Tâm giải 
thoát. Nhận biết rõ đúng như thật về tât cả cảnh 
gIỚI, tức quả của Tâm giải thoát thuộc Huệ xuất thế 
gian. Nên biết tức là ra khỏi hết thảy chủng loại tạp 
nhiễm. Ở đây, hoặc Huệ thế gian, hoặc Huệ xuât 
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thế gian lược chung làm một gọi là chánh kiến. 
Nhân duyên của chánh kiến, nên biết tức là có Phật 
xuất hiện ở đời, lắng nghe, lãnh hội chánh pháp, tư 
duy thuận hợp. 

Lại, Tướng của Quả chánh kiến xuất thê Ø1an, 
nên biết tức là trước sau đêu thường, nên không có 
chỗ đối trị. Nêu chỗ đối trị của pháp hoặc có sanh 
rôi, thì chỗ đối trị hoặc diệt. Nếu không diệt rôi có 
sanh thì pháp kia gọi là có chỗ đối trị. Nêu pháp 
được đối trị hoặc có hoặc không, hoặc sanh chắng 
sanh, lúc thường là có, thì pháp kia gọi là không 
chỗ đối trị. 

Lại, tức Quả nây do sức tăng thượng của Tâm 
giải thoát, đối với chỗ hành của mình cùng chỗ dựa 
kia được thanh tịnh, nên biết tức là do sức tăng 
thượng của Tâm thanh tịnh, nên đôi với cảnh ĐIỚI 
là chỗ hành của các Sắc căn, không sanh tạp nhiễm 
cùng khiến cho các căn thuận nơi thanh tịnh. 

Lại, trụ của tâm giải thoát, nên biết tức là thọ 
mạng cùng với Noãn, lần lượt cùng nương dựa, 
cùng hệ thuộc mà trụ. 

Lại, hai thứ quả Giải thoát thế gian và xuất thê 
gian ấy, có sai 

biệt, nên biết tức là ở trong các thọ cùng trong 
nhân duyên, kẻ có nghĩ, Ái thì sẽ sanh Hữu sau. 
Người không nghĩ, AI, thì Hữu sau không sanh. 
Lại, sự xen lần mà tương ưng kia, có thể nương dựa 
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nơi tâm pháp thanh tịnh, nên biết tức là không phải 
chỗ lãnh nhận nhiễm ô của duyên 

hiện tại. 

Trụ của hai giải thoát có sai biệt, nên biết tức là 
sáu thứ tịch tĩnh. Do Thức thanh tịnh bình đắng 
văng lặng, không phải do chỗ dựa bình đăng kia. 
Vào lúc nhập định không do gia hạnh để nhập nẻo 
tịch tĩnh. Đôi với lúc xuât định, không do gia hạnh 
để ra khỏi nẻo tịch tĩnh, nên theo thứ lớp xuất. Khi 
ở nơi định, ba Hành không hành nên được tịch tĩnh. 

Đối với sự xa lìa, ra khỏi, Tâm văng lặng. 
Nghĩa là nơi ba thời: 

1. Nơi chôn A-luyện-nhã, cùng với bậc đông 
phạm hạnh cùng trụ xen lẫn. 

2. Ở trong xóm làng, cùng với các người tại 
gia cùng trụ lẫn lộn. 

3. Ở nơi hai xứ hành cùng hiện hành. 

Đối với chỗ thân cận, ra khỏi, tâm cũng văng 
lặng. Nghĩa là nơi ba thời: 

1. Đôi với định thù thăng của thê gian có sắc, 
ra khỏi. 

2. Đôi với định thù thắng của thế gian không 
sắc, ra khỏi. 

3. Ra khỏi định có Tâm xuất thế gian. 

Lại, các định nây không phải chỉ ra khỏi định 
diệt rồi mới chứng đắc, mà trước cũng đã đạt được 
rôi, nay khởi hiện tiên. Ở đây, hai thứ trước do định 
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thứ đệ, nên lần lượt đạt được định thù thắng thanh 
tịnh. Một thứ sau không do định thứ lớp, nhưng do 
thông đạt Giới vô tướng, nên lần lượt đạt được định 
thù thăng thanh tịnh. 

Lại, Định có tướng do Tác ý có tướng nhập trụ 
xuất định. Hoặc Định vô tướng do tác › vô tướng 
nhập định trụ định. Nên biết do tác ý có tướng để 
xuất định. 

Lại nữa, nên giải thích pháp nhần duyên nơi 
Kinh. Nghĩa là ở trong A-ty-đạt-ma, A-tỳ-nại-da, 
Bí-sô khéo léo, hoặc Ô-Ba-sách-ca, muôn dựa vào 
chỗ hiểu biết rõ để thưa hỏi, nên dựa vào tám 
Tướng để khởi sự thưa hỏi. Những gì là tám 
Tướng? Đó là: 

1. Hiểu rõ về Sự. 
. Hiểu rõ về chỗ đối trị. 
. Hiểu rõ về Quả. 
. Hiểu rõ về tự tánh. 
. Hiều rõ về quả sai biệt. 
. Hiểu rõ về chỗ dựa. 
. Hiểu rõ về công đức. 
. Hiểu rõ về chứng đắc. 

Hiểu rõ về Sự: Nghĩa là có thê hiểu rõ về năm 
Thủ uân. 

Hiểu rõ về chỗ đối trị: Tức tạp nhiễm của Ái và 
tạp nhiễm của Kiên. Do tạp nhiễm của Ái nên đôi 
với Hữu sau diệt không sanh vui thích. Do tạp 
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nhiễm của Kiến nên tuy sanh vui thích nhưng 
không thể chứng. 

Hiểu rõ về Quả: Nghĩa là ba thứ tạp nhiễm ây 
đều vĩnh viễn dứt trừ. 

Hiểu rõ về Tự tánh: Tức là tám chi Thánh đạo. 

Đây lại có vô số sai biệt. Tuyên thuyết đôi trị 
các đạo tà của ngoại đạo nên gọi là tám chi Thánh 
đạo. Đôi trị ba thứ tạp nhiễm nên kiến lập ba uấn. 
Nghĩa là đối trị tạp nhiễm của Hành ác, đôi trị tạp 
nhiễm của các dục, đối trỊ tạp nhiễm của các kiến, 
là thuộc về hữu vi xuất thế gian. 

Hiểu rõ về Quả sai biệt: Là các thứ đoạn dứt, 
tức thuộc về vô vi xuất thế gian. 

Hiểu rõ về chỗ dựa: Nghĩa là Tam-ma-địa. Đây 
lại có bôn thứ nên biết. 

1. Do chủng tánh: Nghĩa là các định hiện có, 
tất cả đều do chủng tánh của Tĩnh lự, theo chỗ nêu 
rõ các ch¡ Tĩnh lự đêu có thể hiều rõ. 

2. Do Tướng. 

3. Do sanh tướng của đối tượng duyên. 

4. Do Tướng của nhân duyên thành tựu đây đủ. 

Hiểu rõ về công đức: Tức định diệt tận là trụ 
thứ nhất tột bực, øọI1 là hiểu rõ về công đức. Nên 
biết Tướng ấy lại có năm thứ: 

1. Sự diệt. 

2. Ảnh tượng tương tợ tịch tĩnh. 

3. Nhân duyên nhập định. 
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4. Nhân duyên xuất định. 
5. Công đức của xuất định. 

Hiểu rõ về chứng đắc: Nghĩa là đỗi với năm 
Thủ uẫn, dùng tám thứ Tướng để quan sát các Thọ. 
Tức : 

1. Quan sát về tự tánh. 

2. Quan sát về nhân duyên của hiện pháp 
chuyền. 

3. Quan sát về nhân duyên của hiện pháp 
chuyền diệt. 

4. Quan sát về nhân duyên của vị lai chuyên. 

5. Quan sát về nhân duyên của hai thứ kia 
chuyền diệt. 

6. Quan sát về nhân duyên của nhân duyên 
chuyền. 

7. Quan sát về nhân duyên của nhân duyên trở 
lại. 

8. Quan sát về sự trở lại. 

Ở đây, đối trị Lạc cùng hành, nghĩa là đối với 
Tĩnh lự căn bản tối thắng, đối trị khô cùng hành, 
nghĩa là đạt được cận phân xuất ly dục cùng hành. 
Đối trị không khô không lạc cùng hành, nghĩa là 
đối với Tĩnh lự căn bản, vì nhằm hiển bày nhân 
duyên của chuyển diệt. Tức dựa nơi các thọ để nói 
Thọ hiện có thảy đều là khổ, do ba thọ kia, căn cứ 
theo đệ nhất nghĩa đều là khổ. Nói cùng đôi nhau: 
Nghĩa là có đây nên thiết lập phần kia. Đó gọi là 
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cùng đôi nhau. Ở đây, các Thọ lân lượt cùng đối 
nhau, do chúng thuộc về tất cả khô. 

Lại do có đệ nhất nghĩa khô nây nên thiết lập 
không Trí. Do có không Trí Ấy, nên thiết lập Huệ 
xuất thế gian để đối trị. Do có Huệ nây nên thiết 
lập quả kia là Niễt-bàn tịch diệt. Thế nên, các thứ 
pháp kia cùng với thứ pháp kia nói là củng đối 
nhau. Lại nữa, nên giải thoát về triên của Miên. 

Nghĩa là các Bí-sô siêng năng tu tập, hành pháp 
Xa-ma-tha khiến nội tâm tịch tĩnh, vì nhằm đoạn 
trừ các Tùy phiền não, nên biết có năm thứ tướng 
đối trị. Nghĩa là Tướng xa lìa tôi tăm, đối với khả 
năng tùy thuận nêu rõ pháp hoan hỷ, pháp sanh sự 
nêu dẫn đúng đăn về đạo lý gia hạnh, trừ bỏ các 
kiến, trừ bỏ công dụng của các kiến, công dụng nơi 
chỗ dựa của các kiến. 

Tùy phiên não kia đã được đoạn dứt rồi, lại có 
năm thứ pháp nhận g1ữ định. Những gì là năm? 

Nghĩa là xa lìa nơi chỗn của các thứ xa lìa, 
thuận theo ngôn thuyết của định, thuận theo tâm 
không nhiễm nơi các vật dụng nuôi sống, từ chỗ 
bậc có trí đông phạm hạnh, đạt được sự tùy thuận 
với điêu chỉ dạy trao khuyên, ngôn thuyết tốt đẹp. 
Đối với các thứ đăng trì, đắng chí thế gian, xa lìa 
việc tham ái vị cùng tác ý như lý của hành vô lậu. 

Lại nữa, các Bí-sô kia siêng năng tu tập tâm học 
tăng thượng do ba nhân duyên nên loại trừ tầm tư 
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nhiễm ô hiện hành: 

1. Xa lìa đối tượng duyên. 

2. Chân bỏ tự tánh. 

3. Xa lia tự tánh. 

Do ba nhân duyên nên xa lìa tự tánh: 

1. Người có lực đôi trị với căn mãnh liệt, nên 
có thê xa lìa tức thì. 

2. Người không có lực đối trị, với căn trung 
bình: Như nơi tướng thô có thê xa lia dân dân. 

3. Người không có lực đối trị, với căn thấp 
kém: Đối với nhân duyên của các Tâm Tứ về của 
cải, thức ăn uông, thấy rõ lỗi lầm, tai họa. 

Lại nữa, các Bí-sô có sáu thứ cảnh giới thuận 
theo xuất ly, tu tập chi Tam ma địa. Nghĩa là các 
Bí-sô ở nơi thật tĩnh, văng, siêng tu hành quán, nên 
biết ba loại Bồ-đặc- -ø1à-la có ba Tam-ma-đỊa: 

1. Siêng tu tập Tâm tăng thượng: Đối với bốn 
thứ hữu tình hành oán, hành ác, hành tịnh, hành ân, 
có định duyên chúng sanh. 

2. Siêng tu tập hướng đến cứu cánh: Có định 
duyên pháp. 

3. Siêng tu tập hiện quán về đề: Có định duyên 
pháp. 

Lại nữa, do ba thứ Tam-ma-địa lớn của Tánh 
lớn, nên có thê mau chóng thông đạt chân như. Đã 
thông đạt rồi nên có thê dứt hết các Lậu. Nghĩa là: 

- Do tánh lớn của đối tượng duyên. 
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- Do tánh lớn của Tĩnh tấn. 
- Do tánh lớn của Tác ý thuộc về phương tiện. 
Lại có hai thứ xa lìa, có thể khiễn mau chóng 
thông đạt chân như. 
Nghĩa là: 
1. Ở nơi xứ hành xa lìa sự náo động, ồn tạp. 
2. Ở nơi xứ trụ, xa lìa tầm tư ác. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 63 
Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Tam-Ma-Hí-Đa 
Đoạn 2: 
Lại nữa, có năm thứ pháp trái với định: 
1. Hủy phạm Giới cầm. 

2. Không có Ga hạnh vô gián. 

3. Không có gia hạnh ân trọng. 

4. Có chìm đắm. 

5. Bị kẻ khác nhiễu loạn, não hại. 

Lại có ba thứ xa la: 

1. Xa lìa trụ xứ. 
2. Xa lìa kiến. 
3. Xa lìa Văn. 

Lại nữa, Bí-sô tâm hành thanh tịnh, lược có 
năm thứ lỗi lầm cực trọng, trái với đăng Trì, có thể 
làm chướng ngại cho định: 

1. Phẫn. 

2. Mạn. 

3. Dục tham. 

4. Tát-ca-da-kiên (Thân kiến). 
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5. Không thê gắng nhẫn. 

Có năm thứ Tướng của Tam-ma-địa sâu dày, 
do năm thứ trên đối với các tướng nây tạo chướng 
ngại mà trụ, thế nên gọi là lỗi lầm cực trọng. 
Những gì là năm tướng? Đó là: 

1. Đạt được những vật dụng nuôi sống thuận 
hợp liên sanh biết đủ. 

2. Đôi với cầu đạt các pháp thiện. 

3. Đối với bản thân, tài sản không hê luyên 
tiếc. 

4. Đối với sanh tử và Niết-bàn, thấy rõ lỗi lầm 
quá mức cùng công đức tối thăng. 

5. Đối với các Gia hạnh đều găng nhẫn, siêng 
năng chịu khô. 

Ở đây, Phẫn: Nghĩa là mang sự phẫn nộ, nên 
nếu đi đến nhà khác, không được lợi dưỡng, hoặc 
được mà ít, hoặc kém, hoặc chậm, hoặc không 
cung kính, nhân đấy liên sanh cau có, giận dữ. Từ 
nhân duyên ây phát khởi tầm tư sân, hại, găn liền 
với Tâm Tứ. Kẻ ây, do sự sân hại nây nên đôi với 
Tam-ma-địa thù thắng trước chưa sanh thì nay 
không thể sanh được, nêu như trước đã sanh thì trở 
lại thôi chuyên. 

Gọi là Mạn: Nghĩa là mang tâm mạn, nên bị 
Mạn chế phục làm tánh, đối với pháp không sanh 
cung kính. Đối với các bậc sư trưởng, các bậc quỹ 
phạm là những phước điền đáng tôn trọng, không 
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thê dành nhiêu thời gian, thân tâm khiêm cung, tìm 
đến nơi để thỉnh vẫn: Thế nào là thiện, thế nào là 
bất thiện? Cũng không siêng năng câu đạt các pháp 
thiện hiện có. Do đấy nên không hiểu rõ việc dẫn 
phát nghĩa của Tam-ma-địa. Từ nhân duyên nây, 
nên phát khởi tâm tư tương ưng với khinh mạn, găn 
chặt với Tâm Tứ. Kẻ â ây, do tâm kiêu mạn nên đối 
với Tam ma địa thù thắng trước chưa sanh, nói 
rộng như trước. 

Nói dục tham: Tức là mang tâm tham, nên yêu 
thích nhiều thứ, đôi với thân mạng, tài sản luôn 
sanh luyến tiếc sâu xa, do đây nên ở trong năm thứ 
dục diệu thường khởi tán loạn. Từ nhân duyên nây, 
nên sanh tâm tư dục, tầm tư về quyền thuộc, về cõi 
nước, tâm tư tương ưng với gia thê, tộc họ, gắn chặt 
với Tâm Tứ. Kẻ â ây, do dục tham nây nên đôi với 
Tam-ma-địa thù thăng, trước chưa sanh, nói rộng 
như trước. Kẻ â ây lại bị "Bất tịnh" cần được đối trị. 
Nên biết Bắt tịnh lược có ba tướng: 

1. Tướng cầu uẽ. 

2. Tướng đăng lưu của câu uê. 

3. Tướng sai biệt của chủ thể nương dựa và đôi 
tượng được nương dựa. 

Nói Tát-ca-da-kiến: Tức do nhân duyên bị 
Thân kiến chế ngự, gặp gỡ pháp thê gian liên sanh 
vui buôn qua mức, đầy những nhiễm ô, nếu như 
muốn đứt bỏ liền bị Thân kiến tạo sự trái ngược mà 
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trụ. 

Lại tức đối với các tướng của pháp thê gian kia, 
luôn bị dòng chảy thân Ái nhận chìm, nếu như 
muốn lìa bỏ, liên bị Thân kiến tạo sự trái ngược mà 
trụ. 

Lại tức bị các thứ tầm tư không chính đáng do 
các tướng của pháp thế gian sanh ra, thiêu đốt, não 
hại, nếu như muôn dứt bỏ, liên bị Thân kiến tạo sự 
trải ngược mà trụ. 

Lại tức đối với các tướng của pháp thê gian kia, 
vào lúc truy cầu, liên bị vô số thứ tán động nhiễu 
loạn bức bách, nêu như muốn dứt bỏ liền bị Thân 
kiến tạo sự trái ngược mà trụ. 

Lại, tức do nhân duyên của Thân kiến kia luôn 
luôn chấp trước nơi các Thủ vô thường, là chỗ dựa 
của pháp thế gian, thê nên cứ bị ưu bi bức não. Nếu 
như muốn trừ bỏ, liên bị Thân kiến tạo sự mâu 
thuẫn mà trụ. 

Lại nữa, kẻ kia vì muốn trừ bỏ các thứ cấu uê 
của địa dưới, vào lúc siêng năng tu thiện, đối với 
phân gia hạnh kia không sanh vui thích để nhằm 
đối trị. Nêu như muốn dứt bỏ liên bị Thân kiến tạo 
sự mâu thuẫn mà trụ. 

Như nhằm trừ bỏ các thứ câu uê của địa dưới, 
việc trừ bỏ các thứ câu uÊ hiện có của địa trên, nên 
biết cũng thể. Do nhân ấy, nên tuy khởi tâm: "Ta 
sẽ đôi với Niết-bàn, Sanh tử, quán xét về lỗi lầm 
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lớn, quán xét về công đức thù thăng", liền lại điên 
đảo. Vì duyên cớ nây, nên trước tuy đã đạt được 
các Tam-ma-đỊa, nhưng đối với Tam-ma-địa thù 
thăng hiện quán về Thánh đề chưa sanh, thì nay 
không thể sanh được. 

Không găng nhẫn: Tức là mang tâm không 
nhãn, nên tuy đã đạt được Tam-ma-địa thù thăng 
hiện quản vê Thánh đề, nhưng không thể găng 
nhẫn đỗi với các thứ khổ nơi ngoại cảnh như bị ruôi 
muỗi căn đốt v.v..., la bỏ Gia hạnh, sanh nhiều 
biếng trễ. Do duyên cớ ấy, nên đối với việc nhập 
định căn bản chưa sanh, thì nay không thể sanh 
khởi, còn nếu đã sanh thì trở lại thối mât. 

Ba lỗi lầm trước có thể tạo chướng ngại cho 
Tam-ma-địa đâu tiên. Một lỗi lầm tiếp sau có thể 
gây chướng ngại cho Tam-ma-địa của các Hiện 
quán. Một lỗi lâm sau cùng tạo chướng ngại cho 
việc nhập Tam- ma-đỊa căn bản. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là có tám thứ nhân duyên 
xả bỏ đệ tử cận trụ. Tức đôi với chỗ nhiễm ô của 
các thứ tạp nhiễm ấy, do nhiễm ô nên kẻ kia lại xả 
bỏ đệ tử cận trụ, không phải là các A-la-hán không 
còn phiền não luôn khéo trụ nơi niệm có sự việc 
như thê. 

Những gì là tám thứ? Nghĩa là tánh đối với các 
đệ tử cận trụ kia có tâm ghét vỏ, chỉ muốn tự thân 
thọ nhận sự cung kính. Như muỗn được cung kính, 
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thì muốn thọ nhận lợi dưỡng cũng lại như thê. Đôi 
với các đệ tử cận trụ, có nhiêu chỗ hủy phạm, hành 
hạnh bất chánh. Lại, đỗi với các đệ tử cận trụ, các 
thứ lợi ích đều bị tốn giảm, tức có chỗ nên làm 
cùng không nên làm. Đối với Giới tăng thượng, 
việc chỉ dạy trao truyền luôn chế ngự, nên không 
thê găng nhận. Đôi với Tâm tăng thượng, Huệ tăng 
thượng, việc chỉ dạy trao truyền cũng luôn chê 
ngự, nên cũng không thể găng nhận. Nơi các sự 
việc cần mở mang phát triển thì luôn có những 
nhiễu loạn, não hại, nên không thể găng nhận. 

Lại nữa, Tụng nếu: 

“Nếu tính, chỗ đổi trị 

Kiển lập rộng chỉ phần 

Xa lìa khổ, tán đọng 

Chỉ phần trên sai Diệt. ˆ 

Hỏi: Như trước đã nói về bốn thứ Tĩnh lự. Do 
nhân duyên nảo nên chỉ có bốn Tĩnh lự không tăng 
không giảm? 

Đáp: Do có thể vượt khỏi khô vui một cách rốt 
ráo. Vì sao? Vì từ Tĩnh lự một cho đến Tĩnh lự bốn, 
dân dân vượt khỏi khổ vui mới là cứu cánh. 

- Thế nào là chỗ đối trị của Tĩnh lự một? Tức 
có năm thứ: 

1. Dục tham. 
2. Ba thứ Tầm Tư của dục sân hại. 
3. Ưu khô. 
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4. Phạm giới. 

5. Tán loạn. 
- Thế nảo là chỗ đối trị của Tĩnh lự thứ hai? 
Cũng có năm thứ: 

1. Tham của Tĩnh lự một. 

2. Tâm Tứ. 

3. Khô. 

4. Trạo cử. 

5. Tánh thấp kém của định. 

- Thế nào là chỗ đôi trị của Tĩnh lự thứ ba? Có 


bốn thứ: 


1. Tham của Tĩnh lự hai. 

2. Hỷ. 

3. Phấn khích quá mức. 

4. Tánh thâp kém của định. 

- Thê nào là chỗ đối trị của Tĩnh lự bốn? Có 


năm thứ: 


1. Hơi thở vào ra. 

2. Tham của Tĩnh lự thứ ba. 

3. Lạc. 

4. Đôi với Lạc phát khởi tỏ ngộ. 
5. Tánh thấp kém của định. 
Hỏi: Tĩnh lự một có mấy chỉ? 
Đáp: Có năm chi: 

1. Tầm. 

29-111: 
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3. Hy. 
4. Lạc. 
5. Tâm Tánh một cảnh. 
Hỏi: Tĩnh lự thứ hai có mây chỉ? 
Đáp: Có bốn chỉ: 
1. Bên trong cùng tịnh. 
2. Hỷ. 
3. Lạc. 
4. Tâm Tánh một cảnh. 
Hỏi: Bên trong cùng tịnh dùng pháp gì làm tự 
tánh? 
Đáp: Dùng Niệm, Chánh tr1, Xả làm tự tánh. 
Hỏi: Tĩnh lự thứ ba có mây chỉ? 
Đáp: Có năm chi: 
1. Niệm. 
2. Chánh tr1. 
3. Xã. 
4. Lạc. 
5. Tâm Tánh một cảnh. 
Hỏi: Tĩnh lự thứ tư có mấy chi? 
Đáp: Có bốn chỉ: 
1. Xả thanh tịnh. 
2. Niệm thanh tịnh. 
3. Không khô không vui. 
4. Tâm Tánh một cảnh. 
Trong Tĩnh lự một, Niệm, Chánh tri, Xả, do 
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môn Tâm Tứ dẫn phát, vì thế tuy có mà không nên 
bày. Tĩnh lự thứ hai, do tự tánh của nó có thê có 
tác nghiệp. Lại do tâm phần khích bị tùy phiền não 
ràng buộc, thế nên hiên bày bên trong cùng tịnh. 

Tĩnh lự thứ ba, Tâm đã xa lìa tùy phiên não, 
nên hiên bày tự tướng của mình. Do đó nói Tĩnh lự 
nây lia Hỷ tham. Trong Tĩnh lự một lìa dục tham, 
không phải lia Hỷ tham. Tĩnh lự thứ hai lìa tham 
của Tâm Tứ, không phải là lìa Hỷ tham. 

Tĩnh lự thứ tư tức hiển bày sự thanh tịnh tột 
bậc, do đấy nên biết tất cả Tĩnh lự đều tùy chuyển 
như chỗ ứng hợp. 

Hỏi: Do nhân duyên nào, đôi với bốn Tĩnh lự 
kiên lập năm chi, bốn chi như thế? 

Đáp: Do trụ nơi chỗ dựa. Trụ nơi sự tạo lợi ích. 
Trụ nơi tự tánh. 

Lại có sai biệt: Là tư duy nơi đối tượng duyên. 
Thọ dụng đối tượng duyên. Đối với duyên không 
tán loạn. 

Lại có sai biệt: Là chỗ dựa của Lợi ích. Là chỗ 
dựa của Tâm tăng thượng. Là chỗ dựa của Huệ 
tăng thượng. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là vì đôi trị ba Trụ tạp 
nhiễm là đối tượng cần được đối trị. 

- Thế nào là ba Trụ tạp nhiễm cần được đôi trị? 
Đó là: 

1. Trụ nhiễm ô. 
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2. Trụ khô não. 
3. Trụ ngu SI. 

Lại có sai biệt: Là pháp tương ưng của kẻ thọ 
dục. Các kẻ thọ dục lược có ba loại chính thức tạo 
tác sự việc, có thê hiển bày họ là kẻ thọ dụng dục. 

1. Đang cầu đạt của cải, vật báu. 

2. Cầu của cải vật báu rồi, có thể chính thức 
thọ dụng. 

3. Đôi với của cải vật báu, tự tại tùy ý hành xử. 

Như vậy, người tu tập các Tĩnh lự cũng có ba 
loại sự việc chính thức được tạo tác. Nên biết là đã 
dựa vào đây đề kiên lập chi phân như chỗ ứng hợp. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là vì để đối trị Hành khổ 
não của chính mình nên biết là đã kiến lập chi của 
các Tĩnh lự. Như thế là lược có ba thứ đối trị: 

1. Đôi trị sự thiêu giảm về đối trị. 

2. Đối trị thân tâm bị bức não. 

3. Đối trị Tâm đối với cảnh ngoài bị trôi tan, 
không tịch tĩnh. 

Hỏi: Do nhân duyên nảo, trong Tĩnh lự một, nói 
lia dục rôi, lại nói xa lìa pháp ác, bất thiện? 

Đáp: Vì nhằm hiển bày tự tướng của các dục, 
cùng nhằm làm rõ tướng lỗi lầm tai họa của các 
dục. 

Tướng lỗi lâm, tai họa: Do các dục kia phát 
khởi hành ác khiến rơi vào nơi chốn hết sức xâu 
ác, nên gọi là ác, trái với thiện sanh nên lại gọi là 
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Bắt thiện. 

Lại có sai biệt: Vì nhằm hiển bày sự đoạn trừ 
phiền não tạp nhiễm, cùng là để hiển bày những 
tạp nhiễm của nghiệp đã được tích tập từ trước. 

Lại có sai biệt: Là muốn hiển bày việc đoạn dứt 
các dục nơi môn thọ dụng sự của những người tại 
ø1a, cùng là hiển bày sự việc đoạn trừ các dục do 
nơi môn tâm tư của những người xuất gia. 

Lại có sai biệt: Là nhằm hiển bày việc đoạn dứt 
Tâm tư dục, cùng là hiển bày việc đoạn trừ Tâm 
Tư sân hại. 

Lại có sai biệt: Là muốn làm rõ tướng đã đạt 
được của chư Tiên ngoại đạo, cùng là làm rõ việc 
xa lìa họ khi bị thôi chuyên thì hành chú thuật. 

Hỏi: Do đau nên biết trong Tĩnh lự một khổ căn 
chưa đoạn? 

Đáp: Do sự thô trọng của phâm kia chưa xa la. 
Nếu ở xứ nây khổ căn đã đoạn, liên cùng với Tĩnh 
lự thứ hai, lúc trụ ứng hợp không có sai biệt. Vì thế 
nên biết xứ ấy chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu Tầm Tứ v.v... ở trong Tĩnh lự thứ nhất 
v.v... đều có thê thâu tóm tạo ích cho Tam ma địa 
thù thăng, lại có thể thâu nhận Tĩnh lự của tự địa 
đều khiến thanh tịnh. Do đâu đức Thê Tôn đối với 
pháp ây đã chỉ rõ tên là động? 

Đáp: Đây là đối chiêu với địa khác, không đôi 
chiêu với Tự địa. 
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Hỏi: Do nhân duyên nào nên từ cõi dục trở lên, 
ở trong Tĩnh lự một v.v... kiên lập chi phân càng 
lùi về sau thì nhiêu hơn trên? 

Đáp: Nên biết lược có ba nhân duyên: 

1. Chủ thể đối trị của đối tượng được đối trị. 

2. Những lợi ích thù thắng được chứng đắc. 

3. Đối tượng được chứng đắc. 

Nên biết do ba thứ nhân duyên như thê, trong 
bốn Tĩnh lự, năm chi gôm thâu theo chỗ ứng hợp. 

Hỏi: Tĩnh lự một và Tĩnh lự hai có sa1 biệt gì? 

Đáp: Trong Tĩnh lự thứ hai, Tam-ma-địa viên 
mãn, là chỗ sai biệt. 

Hỏi: Tĩnh lự thứ hai và Tĩnh lự thứ ba, có sai 
biệt gì? 

Đáp: Trong Tĩnh lự thứ ba, việc tạo lợi ích đã 
viên mãn, là chô saI biệt. 

Hỏi: Hai Tĩnh lự thứ ba và thứ tư có saI biệt gì? 

Đáp: Có sai biệt: Trong Tĩnh lự thứ tư sự thanh 
tịnh đã viên mãn. 

Lại có bốn thứ tu Tam-ma-địa. 

1. Vì được Hiện pháp lạc trụ. 

2. Vì được Trí kiên thù thăng. 

3. Vì được Huệ phân biệt. 

4. Vì chứng đắc các Lậu vĩnh viễn đoạn hết. 

Nên biết là dựa nơi bốn thứ Bồ-đặc-già-la để 
kiến lập bốn thứ tu Tam-ma-địa. Những gì là bỗn 
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thư Bồ-đặc-già-la? Đó là: 
1. Khô tôc thông đã được Hành tích, đã kiên 


đê. 

2. Lại có phàm phu chưa được Hành tích, 
nhưng đã được vô lượng đôi tượng duyên của hữu 
tình, đã ha dục. 

3. Lạc trì thông, đã được Hành tích, đã kiến đề. 

4. Lạc tốc thông đã được Hành tích, đã kiến 
đề. 

Ở đây, hàng phảm phu đã được vô lượng, đã lìa 
dục: Nêu đã chứng đặc Sanh tử Trí thông, nên biết 
đó gọi là Trí kiên thanh tịnh. 

Hoặc Lạc trì thông, khi Hành tích chuyển biến, 
tuy đã kiến đề, nhưng do căn bậc hạ, nên gọi là 
“Thôi pháp”. Vì nhân duyên nây, nên lại ở nơi cõi 
dục thọ tâm tư tưởng, nên trụ nơi chánh niệm khởi 
chánh tri. 

Lại nữa, các Tĩnh lự đã hiển bày việc lia dục, 
nên biết lìa dục lược có sáu thứ: 

1. Lìa dục của tự tánh. 

2. Lìa dục tốn giảm. 

3. Lìa dục nhận g1ữ. 

4. Lìa dục thăng tiến. 

5. Lia dục ngu sI. 

6. Lìa dục đối trị. 

Lìa dục của tự tánh: Nghĩa là đôi với tự tánh 
không tịnh, chăng phải là chỗ thọ dụng, là các tánh 
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chán bỏ trong sự việc. Lại, đôi với các tánh chán 
bỏ nơi khô thọ. Lại, nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất, trụ trong Tĩnh lự thứ hai v.v.. . đối với các 
thứ tánh chán bỏ như Tâm Tứ v.v... Đó gọi là Lìa 
dục của tự tánh. 

Lìa dục tốn giảm: Là cả hai giao hợp, hành tập 
pháp dầm dục, là các Tánh chán bỏ đã dứt trừ nhiệt 
não. 

Phần còn lại của các loại như thế, nên biết đều 
øọI là lìa dục tôn ø1ảm. 

Lìa dục nhận giữ: Là các hữu tỉnh thọ dụng ăn 
uống tốt đẹp, đã được no đủ rôi, là các tánh chán 
bỏ đôi với các thức ăn uống khác. Phân còn lại của 
các loại như vậy nên biết đều øọI1 là lìa dục nhận 
g1ữ. 

Lìa dục Thăng tiễn: Tức là đã đạt được tài sản, 
vật báu thăng thượng, hoặc ngôi vị tôn quý, là các 
tánh chán bỏ đối với những phân VỊ thấp kém khác. 
Phân còn lại của các loại như thế, nên biết đều gọi 
là Lìa dục thăng tiễn. 

Lìa dục ngu sỉ: Nghĩa là đối với công đức sâu 
xa của Niễt-bàn không thể hiểu rõ, bèn đối với 
Niết-bàn sanh tánh chán bỏ. Phần còn lại của các 
loại như thế, nên biết đều gọi là lìa dục ngu sĩ. 

Lìa dục đôi trị: Nghĩa là do đôi trị sự chán hoại. 
Hoặc do đối trị đoạn trừ. Hoặc do đối trị năm gIỮ. 
Hoặc do đối trị phần xa. Hoặc do đạo thế gian xuất 
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thế gian dứt trừ các phiên não. Như thế đều gọi là 
lìa dục đối trị. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên nói các Tĩnh lự 
gọi là Trụ? 

Đáp: Là do buộc giữ tâm nơi cảnh giới của đôi 
tượng duyên bên trong, đôi với đôi tượng duyên 
bên ngoài không bị trôi tan theo. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên nói các Tĩnh lự 
gọi là Tam-ma-địa? 

Đáp: Là do Tâm luôn trụ giữ bình đăng, bình 
đăng đôi với tất cả ảnh tượng nơi đối tượng duyên, 
thuộc đông phận của đôi tượng nhận biết. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên nói các Tĩnh lự 
øọI là Xa-ma-tha (Chỉ)? 

Đáp: Vì nhằm làm tịch tĩnh tất cả các phiền não 
đang được an chỉ. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên nói các Tĩnh lự 
øọI1 là Tâm Tánh một cảnh? 

Đáp: Lược có hai thứ cảnh giới của đối tượng 
duyên: 

1. Cảnh giới của đối tượng duyên thuộc địa bất 
định. 

2. Cảnh giới của đối tượng duyên thuộc địa 
định. 

Một cảnh ở đây là cảnh giới của đôi tượng 
duyên thuộc địa định, không phải là cảnh thứ hai 
buộc giữ Tâm nơi một cảnh của đối tượng duyên 
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ây. Thế nên nói là Tâm Tánh một cảnh. 

Lại nữa, nên biết ở đây, từ lìa dục thối chuyển 
lược có mười loại. Nghĩa là: Hoặc nương dựa nơi 
bất bình đăng, nên từ lìa dục thôi chuyển. Tức như 
có một hữu tình gặp phải bệnh cực nặng, như Mã 
Thăng nói: "Tôi đối với định nây, không thể nhập, 
chứng. Hầu như không có định nào mà tôi không 
thối chuyển chăng?". Hoặc lại có một hữu tình tánh 
nhiêu thô trọng, đối với Tam- -ma-địa trước không 
thường xuyên hành tập. Kẻ ây do có nhiêu thô 
trọng như thế, nên thành pháp thối chuyền. 

Hoặc có trường hợp do nơi cảnh giới của đôi 
tượng duyên là hơn hắn, nên từ lìa dục thối chuyển. 
Nghĩa là, như có một hữu tình gặp được cảnh giới 
thăng diệu hiện tiền, như Tiên ngoại đạo, cho đến 
đạt được định nơi xứ Phi tưởng Phi Phi Tưởng, gặp 
gỡ tiếp XÚC VỚI người trẻ tuôi hình sắc đẹp đẽ, đáng 
yêu nơi mẫu ấp, nên từ lìa dục thối chuyền. 

Hoặc có trường hợp đạt được sự kính dưỡng 
nên thôi chuyên. Nghĩa là, như có một hữu tình, từ 
nơi kẻ khác đạt được lợi dưỡng, sự cung kính, tức 
liên thối mất, như Đê-bà-đạt-đa. 

Hoặc có trường hợp gặp phải sự khinh chê nên 
thối chuyên. Nghĩa là như có một hữu tình hoặc 
gặp kẻ khác mắng nhiếc, hoặc giận dữ, chê trách, 
nên từ lia dục thôi chuyên, như tiên ngoại đạo do 
phẫn hận nên thối chuyên Tam-ma-đỊa. 
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Hoặc có trường hợp hiện hành chú thuật trù ếm, 
hoặc do kiêu mạn nên thối chuyền. Nghĩa là như 
có một hữu tình, cậy vào định đã đạt được, tự đề 
cao, khinh dễ kẻ khác. 

Hoặc có trường hợp do Tăng thượng mạn, nên 
thối chuyên. Nghĩa là như có một hữu tình, ở trong 
sự sai biệt của các định đã chứng đắc khởi tăng 
thượng mạn. 

Hoặc có trường hợp do không tác ý nên thối 
chuyên. Nghĩa là như có một hữu tình, đối với 
Hành tướng có thể nhập định, lại không tư duy tác 
ý, 

Hoặc có trường hợp do chưa thường xuyên 
hành tập nên thối chuyên. Nghĩa là như có một hữu 
tình an trụ nơi nghiệp đầu tiên mới tu tập phẩm 
thiện. 

Hoặc có trường hợp, phiền não của tự địa luôn 
dây khởi nên thôi chuyển. Nghĩa là như có một hữu 
tình tham ái Tĩnh lự trên, cho đến nghi ngờ Tĩnh lự 
trên. 

Hoặc có trường hợp do thọ mạng hết, phước 
hết, nghiệp hết nên thôi chuyên. Nghĩa là như có 
một hữu tình từ xứ sanh trên thôi chuyền, sanh nơi 
cối dưới. 

Lại nữa, ở đây hoặc có Bồ-đặc- -già-la, đối với 
phiền não phẩm hạ, pháp thiện phẩm ] hạ, niệm 
nhiêu về gian khô sau đây mới thôi chuyên. Niệm 
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nhiêu về gian khô, sau đấy mới nhập định. 

Hoặc có Bồ-đặc-già-la, nơi phiên não phẩm hạ, 
pháp thiện phẩm thượng, niệm nhiêu về khó khăn, 
sau đây mới thôi chuyền, trải qua khoảnh khắc một 
niệm, mau chóng có thê nhập định. 

Hoặc có Bổ-đặc- -già-la, nơi phiên não phẩm 
thượng, pháp thiện phẩm hạ, trải qua khoảng một 
niệm, mau chóng thôi chuyên, niệm nhiêu vê khó 
khăn mới có thê nhập định. 

Hoặc có Bồ-đặc- -ølà-la, nơi phiên não phẩm 
thượng, pháp thiện phẩm thượng, trải qua một sát 
na, mau chóng thối chuyển, trong khoảng một sát- 
na, mau chóng có thê nhập định. 

Lại có Bồ-đặc- -ø1à-la, đã được lìia dục, từ nơi 
định khởi rôi, hoặc vào một lúc, Tam-ma-địa kia, 
cùng gián đoạn, cùng lìa tác ý mà chuyên. Hoặc 
vào một lúc không cùng gián đoạn xen tạp, hoặc 
gặp duyên của âm thanh, theo định mà khởi, cùng 
với định tương ưng, ý thức cùng chuyên. Nhĩ thức 
còn lại sanh khởi không phải tức là định kia tương 
ưng với ý thức có thê giữ lấy â âm thanh ây. Nêu 
không như thế, thì đối với âm thanh nây không 
lãnh nhận nên không thể xuất định. Không phải lúc 
giữ lấy âm thanh tức liên xuất định. Lãnh nhận âm 
thanh xong, nêu có trông mong nơi thời gian sau 
mới xuất. Ở trong địa nây, Văn của phần Quyết 
trạch còn lại không nhắc lại nữa. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch. Địa Phi Tam-Ma- 
Hí-Đa 

Như thê là đã nói về phân Quyết trạch của địa 
Tam-ma-hí-đa. 

Phân Quyết trạch của địa Phi Tam-ma-hí-đa 
nay sẽ nói. Hoặc có khi do tự tánh nên gọi là địa 
Bât định, nghĩa là năm Thức Thân. Hoặc có khi 
thiểu Khinh an, nên gọi là địa Bất định. Tức là các 
Tâm Tâm sở tại cõi dục. Hoặc có lúc chưa phát 
khởi nên gọi là Địa Bất định, nghĩa là người thọ 
dục. Hoặc có khi do tán loạn nên gọi là Địa Bất 
định, nghĩa là người mới hành sự, tuy tu tập Định 
nhưng đôi với năm dục, tâm bị trôi tan. Hoặc có 
khi do tích tụ quá mức, nên gọi là Địa Bất định, 
nghĩa là kẻ mới hành tác, đối với cảnh giới bên 
trong lược tích tụ nơi Tâm liên sanh chìm đăm. 
Hoặc do chưa đạt được nên gọi là Địa Bắt động, 
nghĩa là tâm phân tán tương ưng VỚI các pháp. 
Hoặc do chưa viên mãn nên gọi là Địa Bất định, 
nghĩa là chưa chứng đặc Tác ý Gia hạnh cứu cảnh. 
Hoặc do tạp nhiễm nên gọi là Địa Bất định, nghĩa 
là tuy chứng đặc Tác ý của quả Gia hạnh cứu cánh, 
nhưng đôi với định kia sanh nhiều Ái vị. Hoặc do 
không tự tại, nên gọi là Địa Bất định, nghĩa là tức 
do Tâm nhiễm ô kia nên không được tự tại. 

Hoặc do không thanh tịnh nên gọi là Địa Bất 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 63 76] 


định, nghĩa là chưa hoàn toàn trừ bỏ tùy miên của 
phiên não. Hoặc do xuất định nên gọi là Địa Bất 
động, nghĩa là từ Tam-ma-địa đã chứng đắc khởi 
mà không thôi thật. Hoặc do có thối chuyên nên 
gọi là Địa Bất định, nghĩa là từ Tam-ma-địa đã đạt 
được mà thôi chuyền. 

Lại nữa, ở đây nương dựa nơi Địa Bắt định thứ 
nhất, vì tâm an trụ, nên chính thức giữ lấy Tướng, 
nghĩa là Tướng máu bâm xanh, hoặc tướng máu 
mủ thối rữa, nói rộng như trước. 

Nương dựa nơi Địa Bất định thứ hai, vì nhằm 
đạt được Tác ý, nên siêng năng tu tập. 

Dựa nơi Địa Bắt định thứ ba, vì nhắm đạt được 
căn bản nên siêng năng tu tập. 

Dựa nơi hiện tiền thứ tư, nên đâu tiên là phải 
an trụ đúng đăn nơi Niệm, vì không tán loạn nên 
øôm thâu tóm lược Tâm, do chánh tri nên mau 
chóng thâu nhận. 

Dựa nơi hiện tiên thứ năm, nên phải tư duy về 
tướng tịnh diệu, lại khéo tỏ về tướng chìm đắm. 

Dựa nơi hiện tiền thứ sáu, nên đối với lời chỉ 
dạy trao truyền của Thây có thê không quên mất. 
Phải nên an trụ nơi phương tiện như lý hộ niệm 
mãnh liệt. Phải nên tu tập cân trọng, không gián 
đoạn. 

Dựa nơi hiện tiền thứ bảy, nên ở trong định yêu 
kém đã đạt được không sanh biết đủ. 
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Dựa nơi hiện tiền thứ tám, đối với các thứ tạp 
nhiễm nên quán xét về lỗi lầm. Nếu như các tạp 
nhiễm hiện có sanh khởi Ái vị tức liền dứt trừ, 
không nên luyến vướng. 

Dựa nơi hiện tiền thứ chín, đôi với Tam-ma-địa 
nên tu tập không gián đoạn, lại phải khéo léo thông 
đạt về Tướng. 

Nương dựa nơi hiện tiên thứ mười, phải nên tạo 
phương tiện thiện xảo tu để mạnh mẽ. 

Nương dựa nơi hiện tiên thứ mười một, vì 
khiến không thối chuyển nên không phóng dật. 

Nương dựa nơi hiện tiền thứ mười hai, tức vì 
sự việc kia nên tu tập xa lìa, tác ý như lý, phải thuận 
theo trước, tu tập theo phương tiện cần trọng không 
gián đoạn. Ở trong địa này, Văn quyết trạch còn lại 
không nhắc lại nữa. 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa có Tâm. 
Như thê là đã thuyết minh phân Quyết trạch của 
địa Phi Tam-ma- hí-đa. Phân Quyết trạch của địa 
có Tâm nay sẽ nói. Nên biết các Tâm chuyền biên 
sai biệt, lược có năm tướng: 
1. Do đạo lý thế tục được kiến lập. 
2. Do đạo lý Thắng nghĩa được kiến lập. 
3. Do chủ thê nương dựa, đôi tượng được 
nương dựa được 
kiến lập. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 63 763 


4. Do cùng có được kiến lập. 
5. Do nhiễm tịnh được kiến lập. 

- Thế nào là đạo lý Thế tục được kiến lập? 
Nghĩa là dựa nơi Đạo lý thế tục kiến lập nghĩa của 
các Tâm chuyền biến sai biệt. Nên biết như nơi Ý 
địa ở trước đã nói. 

- Thế nảo là đạo lý Thắng nghĩa được kiến lập? 
Nghĩa là lược có hai Thức: 

1. Thức A-lại-da. 
2. Thức chuyền. 

Thức A-lại-da là đôi tượng được nương dựa. 
Thức chuyền là chủ thể nương dựa. Đây lại có Dảy 
thứ: đó là Nhãn Thức cho đến Y Thức. Ví như sóng 
nước nương dựa nơi dòng thác. Hoặc như ảnh 
tượng nương dựa nơi Gương sáng. Như thế gọi là 
dựa nơi đạo lý Thăng nghĩa kiến lập chủ thể nương 
dựa, đối tượng nương dựa có sai biỆt. 

Lại nữa, ở đây các Thức đều gọi | là Tâm ŸÝ 
Thức. Nếu dựa theo Thức A-lại-da tôi thăng, gọi là 
Tâm. Vì sao? Vì do Thức nây có thể tích tập chủng 
tử của tất cả pháp, nơi tất cả thời duyên cảnh nơi 
chấp thọ, duyên nơi một loại khí cảnh không thể 
nhận biết. Mạt-na gọi là Ý. Nơi tất cả thời chấp 
ngã, ngã sở cùng ngã mạn, xét lường làm tánh. Các 
Thức còn lại gọi là Thức. Nghĩa là đỗi với cảnh 
ĐIỚI, liễu biệt làm tướng. Ba thứ như vậy, trong 
phân vị có Tâm là Tâm, Y. Ý Thức nơi tất cả thời 
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cùng có mà chuyên. Nếu Nhãn thức cùng, Thức 
chuyên không khởi, Thức kia lúc nêu khởi, nên biết 
Thức chuyền cùng có tăng thêm mà chuyển. Như 
vậy, hoặc có lúc bốn Thức cùng, chuyên, cho đến 
hoặc có lúc tám Thức cùng chuyền. 

Lại, một ý thức, nơi một thời gian phân biệt một 
cảnh, hoặc hai hoặc nhiêu tự cảnh tha cảnh, nên nói 
ý thức là không thể nghĩ bàn. 

Hỏi: Nếu Mạt-na-ký, nơi tất cả thời, xét lường 
làm tánh tương tục mà chuyền, như đức Thế Tôn 
nói. 

- Làm thế nào để kiến lập Mạt-na-xuât-thế? 

Đáp: Thiết lập tên gọi giả, bất tất phải như 
Nghĩa. Lại nhằm đối trị, xét lường đúng đắn, xa lìa 
mọi điên đảo. Tức Mạt-na nây nhận giữ ý thức 
khiến phân biệt chuyền, do đó nói là chỗ dựa của ý 
thức. 

Lại, các Thức chuyên, hoặc vào một lúc, tất cả 
chỉ cùng với Lạc thọ tương ưng, cùng hiện hữu mà 
chuyền. Hoặc vào một lúc cùng có Khô thọ. Hoặc 
vào một lúc cũng có không khổ không lạc thọ 
tương ưng cùng chuyền. 

Thức A-lại-da tương ưng với Thọ, vào tất cả 
thời, chỉ là Thọ không khổ không lạc, chỉ là dị thục 
sanh. Vào lúc tất cả Thức ấy lưu chuyền, hoặc lạc 
cùng hành, hoặc khổ cùng hành, hoặc không phải 
khổ, lạc cùng hành, trong phân vị ấy luôn nỗi tiếp 
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trôi chảy, cho đến mạng chung không có đoạn dứt. 
Ba thọ còn lại, nên biết là chỗ dẫn phát của tư duy, 
không phải là Câu sanh. 

Luôn tác ý vào mọi thời, dẫn phát hiện tiên, 
Thức ấy cùng sanh với Thọ là rất vi tế nên khó có 
thê phân biệt. 

Các loại như thế nên biết, đó gọi là đạo lý 
Thăng nghĩa được kiến lập để nêu đặt các Thức 
cùng có saI biệt. 

Lại nữa, Thức A-lại-da không có phiền não 
cùng tương ưng. Mạt- na thì luôn cùng với bốn thứ 
phiên não tự nhiên tương ưng, nơi tất cả thời cùng 
khởi không dứt. Đó là: 

- Hành của Ngã, Ngã sở. 

- Tát-ca-da-kiến. 

- Ngã mạn, Ngã áI. 

- Vô minh không chung. 

Là những phiên não cùng với Thức thiện bất 
thiện Vô ký kết hợp mà không trái nhau. Về Tánh 
chỉ là Vô ký ân mất, tự nhiên mà khởi. Nên biết, 
các thứ còn lại, phân biệt về chỗ khởi, tùy theo sức 
của các duyên sai biệt mà chuyền. 

Lại cùng Mạt-na tương ưng, cùng hiện hữu với 
bốn thứ phiên não tự nhiên biễn hành. Đạo đổi trị 
của thế gian hãy còn không thể làm công VIỆC đối 
trị tôn phục. Vì sao? Vì nơi kẻ đã lìa dục vẫn còn 
hiện hành. Tùy theo xứ đã sanh các phiên não ây 
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tức thuộc về địa này. Nên biết kẻ đã lìa dục của địa 
nây, phiền não của địa ây vẫn hiện hành không dứt. 

Vì sao? Vì các phiền não đó chỉ là do chủng tử của 
Thức A-lại-da dẫn khởi, nơi tất cả thời tự nhiên mà 
sanh, không phải là đối tượng được đối trị, củng 
cảnh giới của chủ thể đôi trị, duyên nơi sức sai biệt 
mà chuyền. Đạo đối trị thế gian của các kẻ lìa dục, 

hoặc hiện tiên hoặc không hiện tiền, thì các phiền 
não nây vẫn hiện hành không dứt. Hoặc các bậc 
Hữu học đã "kiến tích", với đạo xuất thế gian lúc 
hiện tiền, thì các phiền não ấy mới không được 
hiện hành. Từ nơi đạo kia ra khỏi rồi, thì chúng trở 
lại hiện hành. Chỉ khéo thông tỏ, nên chưa đoạn 
dứt vĩnh viễn. 

Nếu là các bậc Vô học thì tất cả chủng tử ây 
đêu không hiện hành. Các phiền não nây nên biết, 
chỉ khi lìa dục của xứ Phi tưởng Phi Phi Tưởng, 
vào một lúc, tức khắc liên đoạn dứt, không phải 
như các thứ Hoặc khác dân dần mà đoạn. Các loại 
như thế nên biết đó gọi là kiến lập tạp nhiễm, thanh 
tịnh sai biệt. Ở trong địa nầy, Văn quyết trạch còn 
lại không nhắc lại nữa. 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa không Tâm 

Như vậy là đã nói phân Quyết trạch của địa có 
Tâm. Phân Quyết trạch của địa không Tâm nay sẽ 
nói. 
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Hỏi: Nhân của Tâm không sanh gôm có mây 
thứ? Do bao nhiêu nhân nên Tâm không được 
sanh? 

Đáp: Nhân của Tâm không sanh lược có bảy 
thứ. Do nhân ây nên Tâm không được sanh. Những 
øì là bảy thứ? Đó là: 

1. Do Duyên thiêu. 

2. Do Tác ý thiếu 

3. Do chưa chứng đắc. 
4. Do trái nhau. 

5. Do đoạn dứt. 

6. Do diệt. 

7. Do đã sanh. 

- Thế nào là do duyên thiếu nên Tâm không 
được sanh? Nghĩa là Nhãn xứ nội bị hoại, hoặc là 
Sắc xứ ngoại không hiện tiên, nói rộng cho đến ý 
xứ nội bị hoại, hoặc pháp xứ bên ngoài không hiện 
tiên. Bây giờ, Nhãn thức cho đến ý thức do các yêu 
tố kia sanh ra, hoàn toản không được sanh. Như thế 
gọi là do Duyên thiếu nên Tâm không được sanh. 

- Thế nào là do Tác ý thiếu nên Tâm không 
được sanh? 

Nghĩa là tuy có Nhãn xứ nội không bị hoại, Sắc 
xứ bên ngoài hiện tiên nói rộng cho đến Ý xứ bên 
trong không hoại, pháp xứ bên ngoài hiện tiền, nêu 
không thê sanh Tác ý đang khởi. Bây giờ, Nhãn 
thức cho đến Ý thức do các yêu tô kia nên được 
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sanh, trọn không được sanh. Như vậy gọi là do Tác 
ý thiếu, nên Tâm không được sanh. 

- Thế nảo là do chưa chứng đắc nên Tâm không 
được sanh? 

Nghĩa là như có một hữu tình, đối với cõi dục 
ở dưới tư duy về tướng Thô, đối với Tĩnh lự một 
tư duy về tướng Tĩnh. Vì nhăm chứng đắc Tĩnh lự 
một. Nếu ở nơi đạo nây không dốc tác ý, hoặc tu 
tập hoặc tu tập nhiêu, không khéo tu, nên đối với 
Tĩnh lự một chưa có thể chứng đắc. Do chưa chứng 
đặc, nên Tĩnh lự thứ nhất cùng với Tâm không 
được sanh. 

Lại như có một hữu tình, đối với Tĩnh lự một, 
Tĩnh lự hai, ba, bốn, xứ Không vô biên, xứ Thức 
vô biên, xứ Vô sở hữu, tư duy về tướng Thô. Đối 
với Tĩnh lự thứ hai, cho đến xứ Phi tưởng Phi Phi 
Tưởng, tư duy về tướng Tĩnh, nói rộng như trước. 

Lại như có một hữu tình, đối khắp trong tật cả 
Tát-ca-da, tư duy về tướng Khô. Đối Với cảnh giới 
của Niết-bàn diệt Tát-ca-da tư duy về tướng Tĩnh, 
vì nhăm đoạn trừ hết thảy Tát-ca-da, vì nhằm 
chứng đắc cảnh giới Niết-bản. Nếu đối với đạo nầy 
không dốc tác ý, hoặc tu tập, tu tập nhiêu, không 
khéo tu nên không thể chứng trọn vẹn tất cả Niết 
bàn. Do chưa chứng đắc, nên đối với các thứ kiết 
buộc, cùng Tùy miên, Tùy phiên não triền, Tâm 
giải thoát vĩnh viễn liền không được sanh. Như vậy 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 63 769 


gọi là do chưa chứng đắc nên Tâm không được 
sanh. 

- Thế nảo là do trái nhau nên Tâm không được 
sanh? 

Nghĩa là như có một Hữu tình tiếp xúc có thể 
tùy thuận các xúc của Lạc thọ. Khi thọ nhận Lạc 
thọ thì tâm tương ưng với Lạc thọ hiện tiền. Lúc 
ây, Khô thọ, không khổ không lạc thọ tương ưng 
với Tâm, do trái nhau nên Tâm nây không được 
sanh. 

Như thể, hoặc Xúc có thể tùy thuận với Xúc 
của Khổ thọ, không khổ không lạc thọ, nói rộng 
như trước. Bây giờ, Tầm tương ưng với Lạc thọ, 
không khổ không lạc thọ, Lạc thọ, Khổ thọ, do trái 
nhau nên không được sanh. 

Lại như có một hữu tình bị Tham triển trói 
buộc, Tâm tương ưng với Tham triền hiện tiền. Lúc 
nây, Tâm tương ưng với Sân triền, do trái nhau nên 
liên không được sanh. Như thế, hoặc có hữu tình 
bị Sân triên trói buộc, nói rộng cho đến khi ấy, Tâm 
tương ưng với Tham triển, do trái nhau nên liên 
không được sanh. Như vậy gọi là do trái nhau nên 
Tâm không được sanh. 

- Thể nào øọI là do đoạn nên Tâm không được 
sanh? 

Nghĩa là như có một hữu tình do khéo tu tập 
tám chi Thánh đạo, nên chứng đắc ba độc là Tham 
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dục Sân hận, ngu si vĩnh viễn dứt hết trọn vẹn. Bây 
giờ, người ấy, Tâm có tham có sân có si, tùy thuận 
một Tâm sở. Tâm bị các Tùy phiên não làm nhiễm 
ô của người ây, do đã đoạn, đã nhận biết khắp nên 
đêu không được sanh. Như thế gọi là do đoạn trừ 
hoàn toàn nên Tâm không được sanh. 

- Thế nảo là do diệt nên Tâm không được sanh? 

Nghĩa là như có một hữu tình sanh nơi cõi Trời 
Vô Tưởng, nhập định Vô tưởng, nhập định Diệt 
tận, nơi khoảng giữa của hai định đó trải qua từng 
ây thời gian, do đoạn diệt nên Tâm không được 
sanh. 

Lại như có một Hữu tỉnh, ở trong cảnh giới 
Niết-bàn vô dư y đã Bát-niễt-bàn. VỊ ấy bấy giờ đã 
diệt rốt ráo nên Tâm không được sanh. Như vậy 
gọI là do diệt tận nên Tâm không được sanh. 

Thế nào là do đã sanh nên Tâm không được 
sanh? 

Đó là tật cả Tâm đã sanh, nơi hiện tại sanh, sát 
na trở về sau tất thành pháp diệt. Vị ấ ấy, lúc hiện tại 
do đã sanh nên liên không thể sanh. Nếu đã diệt rồi 
cũng là đã sanh nên trọn không thể sanh. Như thê 
gọ! là do đã sanh nên Tâm không được sanh. Nên 
biết do bảy Nhân duyên này nên Tâm không được 
sanh. Cùng trái nhau với bảy nhân duyên ây, tùy 
chỗ thích hợp, các Tâm được sanh. Nghĩa là: 
Duyên không thiếu, Tác ý không thiếu, đã chứng 
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đắc, Không trải nhau, chưa đoạn dứt, chưa diệt tận, 
chưa sanh. Ở trong địa nây, Văn Quyết trạch còn 
lại không nhặc lại nữa. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYỂN 64 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Huệ do Văn tạo 
Thành 

Như thê là đã thuyết minh về Phân Quyết Trạch 
của địa không Tâm. Phân Quyêt Trạch của địa Huệ 
do Văn thạo thành nay sẽ nói. 

Nghĩa là do năm xứ quan sát về chỗ quy hướng 
mới có thê quy y. 

1. Do Thân nghiệp thanh tịnh. 

2. Do Ngữ nghiệp thanh tịnh. 

3. Do Ý nghiệp thanh tịnh. 

4. Do đối với các hữu tình khởi Đại Bi. 
5. Do thành tựu pháp Vô thượng. 

Hỏi: Quy y có bao nhiêu thứ? Do duyên øì chỉ 
có từng ây Quy y? Ngang với duyên nào nên gọi là 
có thể quy y2 Thê nào là tu tập hành quy y? Những 
øì là công đức do quy y đạt được? 

Đáp: Quy y có ba thứ: Nghĩa là Phật Pháp 
Tăng. Do bốn duyên nên chỉ có từng ây Quy y: 

1. Do tánh của Như lai là điều thiện tột bậc. 
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2. Đối với tất cả chủng loại được điều phục, có 
thể tạo phương tiện đề điêu phục hướng thiện. 

3. Gôm đủ Đại Bi. 

4. Dùng tất cả tài sản hưng khởi sự cúng 
dường, chưa cho là vuI, cân dùng chánh hạnh hưng 
khởi sự cúng dường mới sanh hoan hỷ. Do như thê 
nên pháp kia được lập, các đệ tử đều có thể quy y. 

Ngang băng với bôn Duyên nên nói là có thể 
quy ÿ. ¬ 

1. Nhận biêt vê công đức. 

2. Nhận biết về sai biệt. 

3. Tự thệ nguyện. 

4. Lại không nói có bậc đại sư khác. 

Nên biết Quy y có bốn hành chánh: 

1. Thân cận bậc Thiện tri thức. 

2. Lăng nghe chánh pháp. 

3. Tác ý như lý. 

4. Pháp tùy pháp hành. 

Nếu có Hữu tình thành tựu bốn hành chánh ây 
mới gọi là Quy y. Nên biệt lại có bôn thứ Hành 
chánh: 

1. Các căn không trạo cử. 

2. Thọ học Học xứ. 

3. Thương xót Hữu tỉnh. 

4. Dùng thời gian hợp thời, đến trụ xứ của Tam 
bảo siêng tu cúng dường. 
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Thọ nhận quy y đạt được bỗn thứ công đức: 

1. Đạt được phước rộng lớn. 

2. Đạt được hoan hỷ lớn. 

3. Đạt được Tam-ma-đỊa. 

4. Đạt được thanh tịnh lớn. 

Lại đạt được bốn đức: 

1. Được sự hộ trì lớn, viên mãn. 

2. Nơi chướng ngại của tất cả sự tin hiểu tà vạy 
đêu được nhẹ mỏng hoặc vĩnh viễn diệt hết. 

3. Được vảo trong chúng của bậc Thiện trị 
thức hành chánh chí chánh, đó là đông phạm hạnh 
của bậc đại sư. 

4. Được chư Thiên tịnh tín đôi với Thánh giáo 
hoan hỉ ái nệm. Nghĩa là Thiên chúng kia tâm sanh 
hoan hỷ, xướng lên lời nây: Chúng tôi đã thành tựu 
ba quy y. Từ xứ kia mất rôi sanh đến cõi nây. 
Những người kia hôm nay đã thành tựu trụ nhiêu 
nơi quy y, đời vị lai cũng ở trong chúng đông phận 
của chúng tôi". 

Lại nữa, do sáu thứ Tướng, nên biết Tam bảo 
Phật Pháp Tăng có sai biệt: 

1. Do Tướng. 

2. Do Nghiệp. 

3. Do Tin hiểu. 

4. Do Tu hành. 

5. Do Tùy niệm. 
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6. Do Sanh phước. 

- Thế nảo là do Tướng nên Tam bảo có sai biệt? 

Nghĩa là: Tướng tự nhiên giác ngộ là Phật bảo. 
Tướng của quả Giác ngộ là Pháp bảo. Tướng thuận 
theo kẻ khác giáo hóa khiến tu hành đúng đắn là 
Tăng bảo. 

- Thế nào là do Nghiệp nên Tam bảo có sai 
biệt? 

Nghĩa là Nghiệp chánh giáo chuyển là Phật 
bảo. Nghiệp xả bỏ cảnh nơi đối tượng duyên của 
phiền não khô, là Pháp bảo. Nghiệp tăng trưởng 
dũng mãnh là Tăng bảo. 

- Thê nào là do Tin hiểu nên Tam bảo có sai 
biệt? 

Nghĩa là đối với Phật bảo nên gieo trông tin 
hiểu về thân cận, thừa sự. Đối với trụ xứ của Pháp 
bảo nên gieo trồng tin hiểu về mong cầu chứng đắc. 
Nơi trụ xứ của Tăng bảo nên gây tạo tin hiểu về 
hòa hợp đông một pháp tánh cùng trụ. 

- Thê nào là do Tu hành nên Tam bảo có sai 
biệt? 

Nghĩa là: Đối với Phật bảo nên tu hành chánh 
là cúng dường, thừa sự. Đối với trụ xứ của Pháp 
bảo nên tu tập hành chánh là Phương tiện Du Già. 
Nơi trụ xứ của Tăng bảo nên tu tập hành chánh 
cung thọ tài pháp. 

- Thế nào là do Tùy niệm nên Tam bảo có sai 
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biệt? 

Nghĩa là: Nên dùng tướng khác để tùy niệm 
Phật bảo. Nên dùng tướng khác để tùy niệm Pháp 
bảo. Nên dùng tướng khác để tùy niệm Tăng bảo. 
Tức là đức Thế Tôn cho đến nói rộng. 

- Thế nào là do Sanh phước nên Tam bảo có sai 
biệt? 

Nghĩa là: Đôi với Phật bảo dựa nơi một hữu 
tình sanh phước tôi thăng. Nơi trụ xứ của Pháp bảo 
tức dựa vào pháp ấy sanh phước, tối thăng. Nơi trụ 
xứ của Tăng bảo dựa vào nhiêu hữu tình sanh 
phước tối thăng. Lại nữa, do năm pháp nên Sa- 
môn, Bà-la-môn có hơn kém sai biệt. Những øì là 
năm pháp? Đó là: 

1. Pháp được nghe. 

2. Pháp của GIới. 

3. Pháp của thâu nhận. 
4. Pháp thọ dụng. 

5. Pháp chứng đắc. 

Nghĩa là, pháp được nghe hiện có của Bà-la- 
môn, về nghĩa thì giả, kém, không chỉ rõ cho kẻ 
khác, câu văn ấn giâu, nên là thập kém. Pháp được 
nghe của Sa-môn hoàn toàn trái với đây nên là 
thăng diệu. Lại, pháp về Giới hiện có của Bà-la- 
môn tùy theo cái gì, tùy theo phân, tùy theo chỗ sai 
biệt mở nhận điều tốn hại, nên là thâp kém. Pháp 
về Giới của Sa-môn hoàn toàn trái với đây nên là 
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thăng diệu. 

Lại, pháp được thâu nhận của Bà-la-môn thâu 
nhận các sự ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, là 
chướng ngại đạo. Lại nữa, thâu nhận các loại vợ 
con, nô tỳ, tôi tớ v.v... nên là thấp kém. Pháp được 
thâu nhận hiện có của Sa-môn là pháp dứt trừ, lìa 
khố, lại không chỗ có, nên là thăng diệu. 

Lại, pháp được thọ dụng của Bà-la-môn thọ 
dụng các thứ hương xoa, tràng hoa, các vật dụng 
trang sức là chướng ngại đạo. Lại hiện thọ dụng 
các thứ ca múa, kỹ nhạc, trào lộng vui đùa. Lại hiện 
thọ dụng các pháp như dâm dục v.v... nên là thập 
kém. Pháp được thọ dụng của Sa- môn thọ dụng trí 
huệ do Văn Tư Tu tạo thành đúng đăn không tội, 
nên là thắng diệu. 

Lại, pháp chứng đắc hiện có của Bà-la-môn chỉ 
cho Phạm Thế là cứu cánh, lại thôi hoàn, là nhiễm 
Ô xen tạp, có khô não, nên là thập kém. Pháp chứng 
đặc của Sa-môn lây Bát-niết- bàn làm cứu cánh, 
không thối chuyền, hoàn toàn lìa cấu uế, toàn bộ là 
an lạc, nên biết là thăng diệu. 

Lại nữa, cầu dục có năm thứ: 

1. Cầu thâu nhận. 
2. Cầu thọ dụng. 
3. Câu vui đùa. 

4. Câu hiểu rõ. 

5. Cầu danh tiếng. 
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Câu Hữu cũng có năm thứ: 

1. Câu pháp như thê, 

2. Cầu mong nguyện. 

3. Cầu ngu sĩ. 

4. Cầu chán bỏ. 

5. Cầu xét chọn. 
Cầu phạm hạnh cũng có năm thứ: 
1. Câu chỉ câu. 

2. Câu hướng đến. 

3. Câu hiện được. 

4. Câu hậu đắc. 

5. Cầu xét chọn sẽ được. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là cầu Giả danh, cầu đệ 
nhật nghĩa, cầu quan sát hai thứ kia, cầu không 
phương tiện, cầu có phương tiện, như trong phân 
Bản địa đã nói. 

Xứ Nội minh của năm Xứ minh, đối với các Xứ 
minh, các Luận nơi các Tông đêu cho là tối thăng. 
Vì sao? Vì do nghĩa thanh tịnh của bôn thứ thanh 
tịnh: 

1. Thanh tịnh thâu tóm tất cả nghĩa nhiễm tịnh. 

2. Tức thanh tịnh của nghĩa nây không phải là 
chỗ chế phục của luận khác. 

3. Thanh tịnh của nghĩa nây dễ có thể hội nhập. 

4. Thanh tịnh đã được nhập rôi thì hành chân 
chánh không hoại. Lại nữa, Thánh giáo của chư 
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Phật nêu muốn giải thích tóm lược, 

do sáu thứ môn lý, nên tùy thuận quyết định rõ: 
1. Môn của Lý chân nghĩa. 

2. Môn của Lý chứng đắc. 

3. Môn của Lý giáo hóa dẫn dắt. 

4. Môn của Lý xa lìa hai biên. 

5. Môn của Lý không thê nghĩ bàn. 

6. Môn của Lý ý nghĩa sâu xa. 

Ở đây, ba môn lý trước do ba môn lý sau, nên 
tùy thuận quyết định rõ. Tức là, Môn của lý chân 
nghĩa (1) do Môn của lý xa lia hai biên 

(4) nên theo đấy quyết định rõ. Môn của lý 
chứng đặc (2) do Môn của lý không thê nghĩ bàn 
(Š) nên tủy thao đây quyết định rõ. Môn của lý chỉ 
dạy dẫn dắt (3) do Môn của lý ý nghĩa sâu xa (6) 
nên tùy thuận quyết định rõ. Trong ấy, chân nghĩa 
tức là môn Lý, do đó gọi là Môn của lý chân nghĩa. 
Cho đến ý nghĩa sâu xa tức là môn Lý, thế nên gọi 
là Môn của lý ý nghĩa sâu xa. 

Nghĩa của Môn lý: Nghĩa là đối với tánh không 
điên đảo của các pháp kia, như nơi tánh thật lìa 
tánh điên đảo. 

Lại nữa, nên biết nghĩa chân thật (chân nghĩa) 
lược có sáu loại: Nghĩa là Chân thật do thế ø1an tạo 
thành, cho đến chân thật được hành tác của Trí làm 
tịnh Sở tri chướng, cùng chân thật an lập và chân 
thật phi an lập. 
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Bồn thứ chân thật trước, nên biết như trong địa 
Bồ tát ở trước đã phân biệt rộng. 

- Thê nào là Chân thật an lập? 

Nghĩa là bốn Thánh đề. Khổ do Khổ, cho đến 
đạo do đạo. Vì sao? 

Vì do lược an lập ba thứ thế tục: 

1. Thế tục của thế gian. 
2. Thế tục của đạo lý. 
3. Thế tục của chứng đắc. 

Thế tục của thế gian: đó là an lập về nhà cửa, 
bình chậu, quân binh, rừng núi. Lại an lập Ngã, hữu 
tình v.v... 

Thê tục của đạo lý: đó là an lập Uẫn, Giới, Xứ 
V.V... 

Thế tục của chứng đắc: đó là an lập quả dự lưu 
v.v... và nơi chỗn nương dựa của chúng. 

Lại nữa, An lập lược có bốn loại: Nghĩa là ba 
thứ thê tục như đã nói ở trước và An lập thê tục của 
Thắng nghĩa, tức Thăng nghĩa đề. Do nghĩa của đề 
nây không thể an lập. Chỗ chứng đặc bên trong chỉ 
là tùy thuận phát sanh Trí ây, thế nên là giả lập. 

- Thế nào là chân thật phi an lập? Là các pháp 
chân như. 

- Thê nào là chứng đắc? 

Nghĩa là nêu lược nói, có bốn thứ chứng đắc: 

1. Chứng đắc về quả nghiệp của các hữu tình. 
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2. Chứng đắc của Thừa Thanh văn. 

3. Chứng đắc của Thừa Độc giác. 

4. Chứng đặc của Đại Thừa. 

Chứng đắc về quả nghiệp của các hữu tình: 

Là do nghiệp tạo tác thanh tịnh không thanh 
tịnh. Nghiệp tự tạo tác là nhân dựa, nên các loài 
hữu tình ở trong biên sanh tử của năm nẻo, chiêu 
cảm quả dị thục, thọ nhận quả dị thục. 

Chứng đắc của Thừa Thanh văn: 

Là trước thọ quy y, cho đến Sa-môn trang 
nghiêm là nhân dựa, nên có năm thứ chứng đc: 

1. Chứng đắc về Địa. 
2. Chứng đắc về Trí. 
3. Chứng đắc về Tịnh. 

4. Chứng đặc về Quả. 

5. Chứng đắc về Công đức. 

Chứng đắc về Địa: có ba địa: địa Kiến, địa Tu 
và địa Cứu cánh. Chứng đắc vê Trí: Tức là chín 
Trí: 

1. Pháp Trí. 

2. Chủng loại Trí. 

3. Khô Trí. 

4. Tập Trí. 

5. Diệt Trí. 

6. Đạo Trĩ. 

7. Trí thế tục hậu sở đắc. 
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S. lận Trí. 
9. Vô sanh Trí. 

Chứng đắc về Tịnh: Tức là bốn chứng tịnh. 

Chứng đắc về Quả: Là bốn Quả Sa-môn. 

Chứng đặc về Công đức: Tức là Vô lượng giải 
thoát, Thăng. xứ, Biến xứ, Nguyện trí vô tránh, Vô 
ngại giải, Thần thông v.v... Tất cả như thế nên biết 
như trước đã phân biệt rộng. 

Lại, Nhân chứng đắc của Thừa Thanh văn: 
Nghĩa là đạt được đạo lìa dục của thê gian, các 
thiện căn hiện có của Phần Thuận Quyết trạch, 
phân Thuận Giải thoát. 

Chứng đắc của Thừa Độc giác: Tức lược có ba 
thứ: 

I1. Chứng đắc do trước đã được thiện căn của 
Phần Thuận Quyết trạch. 

2. Chứng đắc do trước đã chứng đắc. 

3. Chứng đắc do trước chưa chứng đắc. 

Hai chứng đắc trước gọi là độc thăng. Một 
chứng đắc sau gọi là Lân giác dụ. 

Chứng đắc của Đại Thừa: Gôm: 

- Chứng đắc về phát tâm. 

- Chứng đắc về đại Bi. 

- Chứng đắc Ba-la-mật-đa. 

- Chứng đắc về Nhiếp sự. 

- Chứng đắc về địa. 
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- Chứng đắc nơi năm vô lượng tùy thuận đến 
chân như. 
- Chứng đãc tin hiểu về uy đức không thê nghĩ 
bàn. 
- Chứng đắc về pháp Phật không chung. 
Tất cả các thứ chứng đắc như thể như trong 
phân Địa Bỏ tát ở trước đã phân biệt rộng. 
- Thế nào là Giáo hóa dẫn dắt? 
Nghĩa là do ba xứ gồm thâu sự giáo hóa, dẫn 
dắt. Đó là: 
1. Do Tạng gồm thâu. 
2. Do Ma-đát-lý-ca gồm thâu. 
3. Do cả hai thứ gồm thâu. 
Do Tạng gồm thâu: Là Tạng Thanh văn và 
Tạng Đại thừa. 
Do Ma-đát-lý-ca gồm thâu: Là mười bảy địa 
cùng bốn thứ Nhiếp. 
Do cả hai øôm thâu: Lược có mười loại: 
1. Giáo tướng đề. 
2. Giáo biến tri. 
3. Giáo vĩnh viễn đoạn trừ. 
4. Giáo chứng đắc. 
5. Giáo tu tập. 
6. CGIáo của phẩm loại sa1 biệt kia. 
7. Ciáo cùng hệ thuộc của chủ thể nương dựa 
đối tượng được nương dựa thuộc về pháp kia. 
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§. Giáo của pháp chướng ngại nơi Biến tri 


VY 


9. Giáo của pháp thuận nơi Biến tri v.v... 
10. Giáo của công đức cùng lỗi lầm của Biến 
tri, không Biên tr. 

Như thể là có thê gồm thâu tất cả sự thâu tóm 
của Tạng và Bản mâu. Đó gọi là tóm lược chung 
vê Ma-đát-lý-ca. 

Lại nữa, Giáo hóa dẫn dắt lược có mười hai thứ: 
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. Giáo về Sự. 

. Giáo về Tưởng sai biệt. 
. Giáo về quán Tự tông. 

. Giáo về quán Tha tông. 

. Giáo Không liễu nghĩa. 

. Giáo Liễu nghĩa. 

. Giáo về Thê tục để. 

. Giáo về Thắng nghĩa đề. 
0, 


Cáo ân mật. 


10. Giáo hiển bày. 
11. Giáo có thể ghi sự 
12. Giáo không thê ghi sự. 
Giáo về Sự: Là giáo đều nói riêng về Thể của 
các pháp như Sắc v.v..., Nhãn v.v... 
- GIáo về Tưởng sai biệt: Là tuyên thuyết rộng 
vệ danh tưởng sai biệt của căn, đê nơi Xứ phi Xứ, 
duyên khởi của các Uân, Giới, Xứ. Lại nói rộng vê 
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danh tưởng sai biệt của các Niệm trụ v.v... Lại nêu 
bày rộng về danh tưởng sai biệt của có sắc, có kiến 
không kiến, có đôi không đi. Như thê là vô lượng 
chư Phật Thế Tôn đã nói rộng về giáo Danh tưởng 
sai biệt của các pháp. 

Cáo quán tự tông: Là mở bày, chỉ rõ, tuyên 
thuyết, gôm thâu, giải thích chỗ nương dựa của 
Khế Kinh, Ứng tụng, Ký biệt v.v.. 

Ciáo quán Tha tông: Tức bảy thứ Tướng, 
nương dựa nơi Nhân minh đề hàng phục luận khác, 
kiến lập luận của mình. 

Bảy thứ Tướng: Nghĩa là các thứ luận thể, luận 
xứ sở, luận cứ, luận trang nghiêm v.v... như trước 
đã nói rộng. 

Giáo không liễu nghĩa: Là Khế Kinh, Ứng 
tụng, Ký biệt v.v..., do đức Thê Tôn lược nói, về 
nghĩa chưa xong nên phải giải thích lại. 

Giáo Liễu nghĩa: Là cùng với phân trên trái 
nhau, nên biết về tướng của chúng. 

Giáo về Thê tục đế: Tức các thứ ngôn thuyết 
hiện có, có thể nêu bày, tất cả đêu thuộc về Thê tục 
đề. Lại, các danh, tướng, ngôn thuyết hiện có, đã 
hiện rõ sự tăng thượng, tức tướng, danh được phân 
biệt. Như vậy đều gọi là thuộc về Thê tục đề. 

Giáo về Thắng nghĩa để: Nghĩa là giáo pháp 
của bốn Thánh đề, cùng giáo pháp chân như, Thật 
tế, Pháp giới. 
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Giáo ấn mật: Là theo phân nhiêu nơi giáo của 
Tạng Thanh văn. Giáo hiển bày: Là theo phân 
nhiêu giáo của Tạng Đại thừa. 

Giáo có thể ghi sự: Là giáo của bốn thứ pháp 
nơi Tụng, tức tật cả hành vô thường, cho đến Niết- 
bàn tịch tĩnh. Các loại như thế là Giáo của ngôn 
thuyết hiện có. 

Giáo không thê ghi sự: Nghĩa là như có kẻ hỏi: 
Thê gian là Thường chăng? Điều nây không nên 
hi nhận, chỉ nói: "Tôi nói điều nây không thê ghi 
nhận". Cho đến hỏi: Như lai sau khi qua đời là có 
chăng, là không chăng? Điều nậy không nên ghi 
nhận, chỉ nói: "Tôi nói điều nây không thể ghi 
nhận". Ở đây, nên biết có bốn Nhân duyên nên nêu 
rõ như thế là sự không thể ghi nhận. Hoặc có 
trường hợp vì không nên không thế ký biệt. Nghĩa 
là như có kẻ hỏi: Ngã đối với các Uấn là khác hay 
chăng khác? Là thường hay vô thường? Hoặc có 
khi không dẫn đến nghĩa lợi, nên không thê ký biệt. 

Nên biết lại có bỗn Nhân duyên, đức Như lai 
nêu rõ là sự không thê ghi nhận: 

1. Các ngoại đạo tuyên thuyết sai lạc. 

2. Không như lý. 

3. Dẫn đến vô nghĩa. 

4. Chỉ là chỗn nương dựa của Tránh luận. 

Có hai nhân duyên có thê dẫn đến vô nghĩa: 

1. Xa lìa suy xét về nhân quả. 
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2. Xa lìa suy xét về nhiễm tịnh. 

- Thê nào là xa lìa hai Biên? Nên biết lược có 
sáu thứ: 

1. Xa lìa Biên tăng ích không thật có. 
2. Xa lìa Biên tốn giảm đích thật có. 
3. Xa lìa Biên vọng chập Thường. 

4. Xa lìa Biên vọng chấp đoạn. 

5. Xa lìa Biên thọ dụng dục lạc. 

6. Xa lìa Biên tự thọ dụng khổ. 

Như thê nên biết nơi phần trước, nhiều chỗ đã 
phân biệt rộng. 

- Thê nào là không thể nghĩ bàn? 

Nên biết lược có sáu thứ không thể nghĩ bàn: 

1. Tư nghị của Ngã. 
2. Tư nghị của hữu tình. 
3. Tư nghị của Thê gian. 

4. Tư nghị về Nghiệp quả của hữu tình. 

5. Cảnh giới Tĩnh lự của các thứ tu Tĩnh lự. 
6. Cảnh giới của chư Phật, Thể Tôn. 

Ở đây, ba thứ Tư nghị của Ngã, hữu tình, Thế 
gian, hoặc dựa nơi tư nghị của Kiên, hoặc không 
dựa nơi tư nghị của Kiên. 

Tư nghị của Ngã: Nghĩa là như có một hữu tình, 
nương dựa vào Thân kiên, nghĩ bàn như vây: Ngã 
nơi quá khứ là từng có chăng? Là lại không chăng? 
Ở trong ba đời cho đến nói rộng. 
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Lại nghĩ bàn: Ngã là có sắc, sau sẽ có tưởng, 
sau sẽ không có tưởng, sau sẽ phi có tưởng phi 
không có tưởng. Như Ngã có sắc, Ngã không sắc 
cũng thế. Hoặc nêu bày rộng như nơi kinh Phạm 
Võng. 

Như Luận giả của Thường Kiến là như thế. 
Luận giả của đoạn kiến, Luận giả của kiến Hiện 
pháp Niết-bàn, nên biết cũng vậy. Chấp biên của 
đời trước, châp biên của đời sau, như chỗ thích hợp 
đều nên nhận biết rõ. 

Lại nghĩ bàn: Mạng tức là Thân, mạng khác 
thân khác. Lại, Ngã nây, Ngã hiện hữu khắp tất cả 
Xứ, là không hai không khác, không có thiêu giảm. 

- Tư nghị của hữu tình: 

Nghĩa là như có một hữu tình, tức dựa vào Thân 
kiến, tư nghị như vây: Hữu tình nay ở đây, từ nơi 
nào mà sanh đen? Các hữu tình nây do a1 tạo ra, 
cho đến hữu tình sẽ đi tới nơi nào? Các hữu tình ây 
nơi xứ nào diệt tận? 

- Tư nghị của Thế gian: 

Tức như có một hữu tình, đựa vào Thân kiến tư 
nghị như vây: Thế gian là thường, cho đến nói 
rộng. 

Hoặc dựa nơi Pháp tánh, tư nghị như vây: Pháp 
tánh của Ngã nây, của hữu tình, của Thê gian, từ 
cái øì mà sanh? 

Không thê chỉ dựa nơi đạo lý của pháp như thế, 
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do đó nói đây gọi là "Nghĩ bàn nơi xứ không thê 
nghĩ bàn." 

- Tư nghị về nghiệp quả của Hữu tình: 

Do bốn thứ Tướng không thê nghĩ bàn: Nghĩa 
là Xứ sở sai biệt, Sự sai biệt, Nhân sai biệt, Quả dị 
thục saI biệt. 

Cảnh giới Tĩnh lự của các thứ Tu Tĩnh lự: do 
ba thư tướng không thê nghĩ bàn: 

- Nghĩa thâm diệu của chân như. 

- Tự tại chuyền. 

- Chứng đắc Giới vô lậu. 

Cảnh giới của chư Phật Thế Tôn: do năm thứ 
Tướng không thê nghĩ bàn: Tức do ba Tướng đã 
nói như trước. Lại do hai Tướng: 

1. Không chướng ngại. 
2. Thành lập sự tạo tác của hữu tỉnh. 

Lại nữa, nên biết Ý nghĩa sâu xa lược có mười 
sáu thứ: 

I.Ý nghĩa sâu xa Thị hiện. 
. Ý nghĩa sâu xa Trái lìa. 
. Ý nghĩa sâu xa Khuyên dẫn. 
. Ý nghĩa sâu xa Khen găng. 
. Ý nghĩa sâu xa Mừng vui 
. Ý nghĩa sâu xa Khiến nhập. 
. Ý nghĩa sâu xa Dứt nghi. 
. Ý nghĩa sâu xa Thành thục. 
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9. Ý nghĩa sâu xa Đắng trì. 

10. Y nghĩa sâu xa Giải thoát. 

11. Y nghĩa sâu xa Tương ưng nghĩa riêng. 

12. Ý nghĩa sâu xa của những người có thể 
chứng đắc phát sanh hoan hỷ vô tội. 

13. Ý nghĩa sâu xa của những người có thể 
lắng nghe nơi người thuyết giảng phát sanh tôn 
trọng. 

14. Ý nghĩa sâu xa của Pháp nhãn luôn chuyền. 

15. Ý nghĩa sâu xa của Việc tu tập nhiêu pháp 
thiện. 

16. Y nghĩa sâu xa hàng phục các Tướng. 

Thê nào là Môn của lý chân nghĩa do môn của 
lý xa lìa hai Biên nên tùy thuận quyết định rỡ? 

Nghĩa là đôi với sự An lập Khô đề hiện có cho 
đến đạo đề, lược có bốn thứ Biên tăng ích saI lạc: 

1. Biên tăng ích của Ngã. 

2. Biên tăng ích của Thường. 

3. Biên tăng ích của Tịnh. 

4. Biên tăng ích của Lạc. 

Như thế tức là bốn thứ điên đảo. Vì nhăm đôi 
trị chúng nên nói bôn Niệm trụ cùng bốn Trí Định. 
Do nhân duyên ây nên Ngã kiên hiện có đêu là 
vọng châp thuộc Biên tăng ¡ch của Ngã. Nói rộng, 
nên biết như nơi Địa có Tầm có Tứ ở trước. Do 
điều ây nên đã biện biệt rộng về chấp có Ngã là 
không hợp lý. 
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Lại nêu lược nói, lìa sự sanh, tướng, nghiệp 
dụng của các Uấn kia, riêng có Tánh của Ngã 
không thể thủ đặc. 

Lại, khác với tánh kia, Tánh của Ngã hiện có 
an trụ nơi các Hành, nên biết nhất định hoàn toàn 
không thật có. 

Lại, Tánh thường kia là không hợp đạo lý, nên 
biết như trước đã phân biệt rộng. 

Lại có sáu thứ Tánh Bắt tịnh, như nơi địa Thanh 
văn đã hiển bày rộng. 

Lại có ba thứ Tánh khô, như nơi địa có Tâm có 
Tứ đã hiển bày Biên rộng. 

Tổn giảm: Nghĩa là tức ở trong các Thánh đề 
kia, theo chỗ an lập tướng trạng của các đề, chập 
là vô tánh, hiển bày là vô tánh. Vì sao? Vì nêu đôi 
với các để khởi chấp tôn giảm, kẻ kia đối với ba 
Lượng cũng trụ nơi sự phỉ Dáng, nghĩa là Hiện 
Lượng, Tỷ lượng và Thánh giáo lượng. Cũng phi 
Dáng cả nhiễm tịnh, thê nên nói đây gọi là Biên Tôn 
ø1ảm. 

Nếu không rơi vào hai Biên như thế, kẻ kia đối 
với các để có thê sanh tin hiểu, quyết định thông 
đạt, lần lượt có thể chứng đắc thanh tịnh rốt ráo. 

- Thế nào là Khô đề? 

Nghĩa là Sanh khổ v.v..., nói rộng như trước. 
Nếu lược nói, như nói tất cả sự sanh tạp nhiễm đều 
gọi là Khô đề. 
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- Thế nảo là Tập đề? 

Nghĩa là nói tất cả tạp nhiễm của phiền não 
cùng tạp nhiễm của Nghiệp đều gọi là Tập đề. Đức 
Thế Tôn căn cứ theo chỗ trội bật nên chỉ hiển bảy 
về Tham ái. Về nhân duyên trội bật kia, nên biết 
như trước đã nói. 

- Thế nào là Diệt đễ? 

Đó là hết thảy phiên não đã vĩnh viên đoạn trừ. 
Lại sự đoạn trừ vĩnh viễn nây do tám thứ Tướng, 
như trước đã nêu nên biết. 

Ở đây, lìa dục, ái hết: Là hiển Dày về cảnh giới 
Niết-bàn Hữu dư Ỳ: Niết-bàn vĩnh viên văng lặng: 
Đây là hiển bày về cảnh giới Niết-bàn Vô dư y. 

- Thê nào là Đạo đế? 

Nghĩa là đạo tư lương, hoặc đạo phương tiện, 
hoặc đạo thanh tịnh. Tất cả như thế tóm lược chung 
làm một gọi là đạo đế. Đức Thế Tôn căn cứ theo 
chỗ thù thắng, dựa nơi chủ thê thâu nhận chứng đắc 
quả Sa- môn, nên chỉ lược hiên bày tám chi Thánh 
đạo, gọi là đạo đê. 

Đạo Tư lương: Có mười ba thứ, như nơi địa 
Thanh văn đã nói. 

Đạo Phương tiện: Nêu căn cứ theo chỗ tôi 
thăng, tức ở trong các quả vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, 
Pháp Thí đệ nhất, là tất cả pháp Bỏ đề phần hiện 
có như các Niệm trụ v.v... 

Đạo Thanh tịnh: Tức ở trong Kiến đạo, Tu đạo, 
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Đạo cứu cánh, là tất cả pháp Bồ đề phân hiện có 
thuộc về các đạo kia. Trong đạo Cứu cảnh hiện có, 
có thê dẫn phát các công đức, các đạo ấy cũng đêu 
nhập trong đạo đề. 

Lại, đạo Phương tiện của các Bồ tát: Nghĩa là 
sáu Ba-la-mật-đa gồm thâu. Đạo Thanh tịnh: Là 
chỗ thâu tóm của Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đây là căn 
cứ theo chỗ tôi thăng mà nói, chẳng phải là không 
tu tập đủ khắp hết thảy pháp Bồ đề phân, như đức 
Thế Tôn nói. 

Lược nêu năm Thủ Uâẫn đêu gọi là Khô: Năm 
Thủ Uẫn nây, nêu phân biệt rộng, như trong phân 
quyết trạch về "Uấn Thiện Xảo" nơi địa ý ở trước, 
nên biết về tướng của chúng. 

Lại, Khô, Tập đề lược có ba thứ: Nghĩa là hệ 
thuộc cõi dục cõi Sắc cõi Vô sắc có sai biệt. 

Lại, nơi vô biên thế giới trong mười phương có 
sai biệt, nên về lượng của chúng là vô biên. Đôi trị 
chúng, nên biệt là diệt đê, đạo đê có sai biệt. 

Lại, các đề nây được kiến lập thứ lớp phân biệt 
rộng về nghĩa, nên biết như trước đã nói. 

Lại nữa, tức các để nây làm chỗ dựa, chỗ căn 
cứ, làm xứ kiến lập để lập mười ba thứ Bồ-đặc-già- 
la. Những øì là mười ba thứ Bổ-đặc-già- la? Đó là: 

1. Phàm phu của cõi Dục. 

2. Phàm phu của cõi Sắc. 

3. Phàm phu của cõi Vô sắc. 


794 BỘ DU GIÀ 2 


4. Hàng hữu học của cõi Dục. 

5. Hàng hữu học của cõi Sắc. 

6. Hàng hữu học của cõi Vô sắc. 

7. Hàng Vô học của cõi Dục. 

8. Hàng Vô học của cõi Sắc. 

9. Hàng Vô học của cõi Vô sắc. 

10. Bậc Độc giác của cõi Dục. 

11. Bậc Bồ tát của cõi Dục. 

12. Bậc Bô tát của cõi Sắc. 

13. Bậc Như lai không thể nghĩ bàn. 

Lại, các loại Bồ-đặc-già-la như thế, hoặc tạo 
tác, hoặc bị chướng ngại, hoặc Tâm, hoặc phiên 
não, hoặc nghiệp, hoặc căn, hoặc Giới, hoặc Tin 
hiểu, hoặc Ý lạc, hoặc Tùy miên, hoặc sanh, hoặc 
tập khí, hoặc Tụ, đều nên nhận biết rõ. 

Lại nữa, sự tạo tác có mười hai thứ. Đó là: 

1. Tạo tác thiện. 

2. Tạo tác bất thiện. 

3. Tạo tác Vô ký. 

4. Tạo tác xuất gia. 

5. Tạo tác đẳng lưu của pháp kia. 

6. Tạo tác phòng hộ của pháp kia. 

7. Tạo tác sanh. 

8. Tạo tác la dục. 

09. Tạo tác giải thoát. 

10. Tạo tác luyện căn. 
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11. Tạo tác dẫn phát thân thông. 

12. Tạo tác phát khởi nghĩa khác. 

Lại nữa, chướng ngại có mười hai thứ: 

1. Chướng ngại của Nghiệp: Nghĩa là tạo năm 
nghiệp vô gián. 

2. Chướng ngại của Tập khí: Là trước thường 
hành tập các nghiệp ác. 

3. Chướng ngại của Phóng dật: Là hiện tại thọ 
dụng các dục hết sức hưng thịnh. 

4. Chướng ngại của Cái: Tức là năm thứ Cái, 
tùy theo một thứ hiện tiền che phủ Tâm. 

5. Chướng ngại của Biếng trễ: Nghĩa là do 
biêng trễ nên một phân ít phiên não đã trói buộc, 
nhiêu loạn Tâm. 

6. Chướng của chướng ngại: Nghĩa là mười 
một thứ chướng ngại tùy theo một loại hiện tiên. 

7, Chướng ngại của Sanh: Nghĩa là sanh vào 
nơi chốn không nhàn rỗi. 

$. Chướng ngại của chăng sanh: Là đức Phật 
Thế Tôn không xuất hiện ở đời. 

9. Chướng ngại của Tin, hiểu: Nghĩa là đức 
Phật Thê Tôn tuy xuất hiện ở thế gian, nhưng hữu 
tình lại sanh tà kiến. 

10. Chướng ngại của Phiên não: Nghĩa là do 
chướng ngại của phiền não nên nói Huệ giải thoát, 
Tâm được giải thoát. 

II. Chướng ngại của Định: Tức do chướng 
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ngại ây nên nói Câu phân giải thoát, tâm được giải 
thoát. 
12. Chướng ngại của đôi tượng nhận thức (Sở 
Tri chướng): Tức do chúng nên nói Tâm của chư 
Như lai được giải thoát. 
Lại nữa, về Tâm lược có hai thứ: 
1. Tâm có chướng ngại. 
2. Tâm không có chướng ngại. 
Về Phiên não, cũng lược có hai thứ: 
1. Triền. 
2. Tùy miên. 
Về Nghiệp, cũng lược có hai thứ: 
1. Tư. 
2. Tư đã hoàn thành. 
Về Căn, cũng lược có hai loại: 
1. Thuận phân tịnh. 
2. Thuận phân bất tịnh. 
Như Căn, Tin hiểu, Ý lạc, Giới, nên biết cũng 
thế. 
Ở đây, có sai biệt: Căn là tánh của Quả. Giới là 
táảnh của Nhân. 
Tin hiểu là tánh của Nhân. Ý lạc là tánh của 
Quả. 
Về Tùy miên, cũng lược có hai thứ: 
1. Có thể hại. 
2. Không có thể hại. 
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Về Sanh, cũng lược có hai thứ: 
1. Sanh nơi xứ không nhàn rỗi. 
2. Sanh nơi xứ có nhàn rỗi. 
Về Tập khí, cũng có hai thứ: 
1. Tập khí sanh không gián đoạn. 
2. Tập khí sanh trước. 
Về Tụ, có ba thứ: 
1. Tụ định tánh tà. 
2. Tụ định tánh chánh. 
3. Tụ Bất định . 
Tụ định tánh tà lại có hai loại: 
1. Định tánh tà thuộc bản tánh. 

2. Định tánh tà thuộc phương tiện. 
Tụ định tánh chánh cũng có hai loại: 
1. Định tánh chánh thuộc bản tánh. 

2. Định tánh chánh thuộc phương tiện. 
Tụ Bắt định cũng có hai loại: 

1. Bất định thuộc bản tánh. 

2. Bất định thuộc phương tiện. 

Lại nữa, do mười ba thứ pháp tạo tác, nên biết 
đã nói rộng vê mười ba thứ Bô-đặc-g1à-la, như chô 
ứng hợp của chúng. 

Hỏi: Họ có tạo tác thiện, thì tất cả tạo tác bất 
thiện kia là không tương ưng chăng? Hoặc là tạo 
tác bât thiện không tương ưng với tât cả tạo tác 
thiện chăng? 
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Đáp: Nên tạo ra bốn trường hợp: 

1l. Hoặc có tạo tác thiện không tương ưng 
không phải là tạo tác bất thiện. Nghĩa là: Tạo tác 
thiện hiện có của các chủ thể tạo nghiệp của dị thục 
đen trăng đen trắng. 

2. Hoặc có tạo tác bất thiện không tương ưng, 
chẳng phải là tạo tác thiện. Nghĩa là tạo tác Vô ký. 

3. Hoặc có tạo tác thiện, cũng là tạo tác bất 
thiện, không tương ưng. Nghĩa là: Sự tạo tác hiện 
có, có thê dứt hết các nghiệp của chủ thể tạo tác 
nghiệp của dị thục trắng trăng cùng nghiệp của Dị 
thục chăng đen chăng trắng. 

4. Hoặc có không phải tạo tác thiện, cũng 
không phải tạo tác bât thiện, không tương ưng. 
Nghĩa là: Sự tạo tác hiện có, có thể tạo tác nghiệp 
của dị thục đen đen. 

Như tạo tác bất thiện, tạo tác Vô ký, theo chỗ 
nêu dứt hết, nên biết rõ. 

Hỏi: Nếu tạo nên chướng của Nghiệp thì cũng 
tạo nên chướng của Tập khí chăng? Hoặc nêu tạo 
nên chướng của Tập khí thì cũng tạo nên chướng 
của Nghiệp chăng? 

Đáp: Nên tạo ra bốn trường hợp: 

I1. Hoặc có trường hợp gây tạo chướng của 
Nghiệp, không phải là chướng của Tập khi. Nghĩa 
là như có một hữu tình ở trong hiện pháp, đối với 
năm nghiệp vô gián cũng tạo tác, cũng khiến tăng 
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trưởng. Ở trong đời trước, đối với chủng loại 
nghiệp ác bất thiện â ây, không tạo tác, không khiến 
tăng trưởng. Kẻ ấy, ở trong hiện pháp có thể gây 
chướng ngại cho Thánh đạo. 

2. Hoặc có trường hợp gây tạo chướng của Tập 
khí, không phải là chướng của Nghiệp. Nghĩa là 
trải ngược với trường hợp trên. 

3. Hoặc có trường hợp cùng gây tạo cả hai. 
Nghĩa là ở trong hiện pháp, đối với năm nghiệp vô 
gián cũng tạo tác cũng làm tăng trưởng. Kẻ ây ở 
trong hiện pháp có thể gây chướng ngại cho Thánh 
đạo. 

4. Hoặc có trường hợp, cả hai thứ chướng cùng 
không gây tạo. Nghĩa là trái ngược với trường hợp 
trên. 

- Thê nào là Chân thật phi an lập? 

Nghĩa là Tự tánh viên thành thật của các pháp 
chân như, là đỗi tượng hành của Thánh trí, là cảnh 
giới của Thánh Trí, là đôi tượng duyên của Thánh 
Trí. 

- Thế nảo là Biên Tăng ích? 

Nghĩa là Tự tánh của các pháp lược có ba loại: 

1. Tự tánh Biến kế sở chấp. 

2. Tự tánh Y tha khởi. 

3. Tự tánh Viên thành thật. 

Tự tánh Biên kế sở chấp: Nghĩa là các danh, 
ngôn hiện có để an lập tự tánh của các pháp. Dựa 
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vào danh ngôn giả, thường xuyên hiện hữu khắp, 
xét lường các pháp đề kiến lập. 

Tự tánh Y tha khởi: Là tha lực của các duyên 
sanh đã dây khởi tự tánh của các pháp, không phải 
tự nhiên có, nên nói là vô tánh. 

Tự tánh Viên thành thật: Nghĩa là như trước đã 
nói. Nếu ở trong Tự tánh Y tha khởi, hoặc Tự tánh 
Viên thành thật, tự tánh Biến kế sở chấp hiện có 
vọng chấp, nên biết đó gọi là Biên Tăng ích. Vì 
sao? VÌ trong tự tánh nây, tự tánh kia có điêu không 
hợp lý. Chỗ không hợp lý â ây như trong địa Bồ tát 
đã lược hiển bày, nơi phần Quyết Trạch sẽ phân 
biệt rộng. 

Lại, nếu lược nói thì do ba nhân duyên nên 
không hợp với đạo lý: 

1. Phẩm loại danh, ngôn được an lập là vô số 
chăng phải là một. 

2. Nếu lìa danh, ngôn thì sự hiểu biết kia không 
sanh. 

3. Danh ngôn ây dựa nơi nghĩa mà chuyên. 

Biên tôn giảm: Nghĩa là đôi với Tự tánh Y tha 
khởi cùng Tự tánh Viên thành thật, trong các pháp 
CÓ, hủy báng về tự tướng của chúng, nói là không 
thật có. 

Như thế, môn của lý chân nghĩa do môn của lý 
xa lìa hai biên nên tùy thuận quyết định rõ. Như 
chỗ ứng hợp với hai môn của lý chứng đắc và giáo 
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hóa dẫn dắt, do hai thứ sau là môn của lý không thể 
nghĩ bàn và ý nghĩa sâu xa, nên tùy thuận quyết 
định rõ. 

Hỏi: Như trước đã nói về À) nghĩa sâu xa tương 
ưng với Nghĩa riêng thì điều ây có nghĩa gì? 

Đáp: Không phải như ý nghĩa sâu xa tương ưng 
với nghĩa của ngôn âm nơi Danh thân, Cú thân, 
Văn thân, đây chỉ là trừ bỏ như ngôn âm v.v.. 
Thăng nghĩa còn lại, đó gọi là ý nghĩa sâu xa tương 
ưng với nghĩa riêng. Lại nữa, ở đây, đối với môn 
của lý chân nghĩa, do môn của lý xa lìa hai biên 
nên tùy thuận quyết định rõ rôi, liền có thể chứng 
đặc nghĩa nên đạt được. Do có thê chứng đặc nghĩa 
đã đạt được, nên chứng đắc các môn của Lý còn 
lại, tức môn của lý không thể nghĩ bàn cũng tùy 
thuận quyết định rõ. 

Lại nữa, môn của lý giáo hóa dẫn dắt nơi tất cả 
chư Phật Thế Tôn, do môn của lý ý nghĩa sâu xa, 
nên cũng tùy thuận quyết định rõ. Như vậy, hết 
thảy đều tùy thuận chỗ ứng hợp. 

Lại, nêu đối với môn của lý chân nghĩa kla đã 
tùy thuận quyết định rõ, nên biết là có thê nhập vào 
năm thứ Ly sanh: 

1. Có thể nhập Ly sanh chưa lìa dục. 

2. Có thể nhập Ly sanh lìa dục gấp bội. 
3. Có thê nhập Ly sanh đã lìa dục. 

4. Có thể nhập Ly sanh của độc giác. 
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5. Có thể nhập Ly sanh của Bồ tát. 

Hỏi: Nêu Đề an lập được kiến lập làm Đề, thì 
do nhân duyên nào nên lại hiển bày đề phi an lập? 

Đáp: Nếu lìa đề Phi an lập thì hai thứ Giải thoát 
không hợp với đạo lý, tức là sự trói buộc của 
Tướng và sự trói buộc của Thô trọng được giải 
thoát. Vì sao? Vì nếu hành có nơi các đề an lập, thì 
tất cả hành kia đều là tướng của Hành có. Vì là 
tướng của Hành có nên đôi với sự trói buộc của các 
tướng không được giải thoát. Do không được giải 
thoát đôi với sự trói buộc của các tướng nên đôi 
VỚI SỰ trói buộc của Thô trọng cũng không được 
giải thoát. Nêu Hành có nơi để phi an lập không 
hành nơi tướng. Vì không hành nơi tướng nên đối 
với sự trói buộc của các tướng liền được giải thoát. 
Đối với sự trói buộc của các tướng được giải thoát, 
nên đối với mọi trói buộc của Thô trọng cũng được 
giải thoát. 

Hỏi: Nếu chỉ do để phi an lập kia đối với tất cả 
sự trói buộc đạt được giải thoát thanh tịnh, thì do 
đâu lại hiển bày về đề an lập? 

Đáp: Vì nhăm khiến cho tư lương và đạo 
phương tiện được thanh tịnh. 

Hỏi: Nếu tức do tướng của Hành có kia nên tâm 
đối với hai thứ trói buộc được giải thoát thanh tịnh, 
thì có lỗi lâm gì? 

Đáp: Nếu có Tâm định hết sức thiện, dựa nơi 
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Tĩnh lự bốn trong pháp thiện của phân Thuận 
Quyết trạch chuyền duyên nơi cảnh của các Đề, thì 
các Hành giả kia, đối với hai thứ trói buộc nên 
được giải thoát thanh tịnh rốt ráo, nhưng không 
thanh tịnh nên không hợp lý. Lại, đạo thế gian, đạo 
xuất thế gian, hai thứ có sai biệt nên không thể lập. 
Hai đạo kia có tướng, không tướng có saI biệt nên 
không hợp đạo lý. 

- Thế nào là Tướng của Thô trọng? 

Nghĩa là nêu lược nói thể tướng không thể găng 
nhận, không thuận hợp là tướng của Thô trọng. Ở 
đây, tướng không thê gắng nhận, không thuận hợp 
lại có năm tướng: 

1. Tướng hiện nặng. 

2. Tướng cứng rắn. 

3. Tướng chướng ngại. 

4. Tướng khiếp nhược. 

5. Tướng không thể găng nhận, không tự tại 
chuyền. 

Do có các tướng ấy thuận với phẩm tạp nhiễm, 
trái VỚI phẩm thanh tịnh nỗi tiếp mà trụ, thế nên 
gọi là Tướng không thể găng nhận không thuận 
hợp. 

Lại nữa, có năm thứ nuôi lớn các đại chủng 
gốc: 

1. Nuôi lớn do ăn uống. 
2. Nuôi lớn mộng. 
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3. Nuôi lớn sự lìa tránh không bình đăng. 
4. Nuôi lớn phạm hạnh. 
5. Nuôi lớn đăng chí. 
Tức sự nuôi lớn nây lại có hai thứ: 
1. Nuôi lớn nhận gIữ. 
2. Nuôi lớn không tốn hại. 
Ở đây, sự nuôi lớn thứ nhất là Nuôi lớn nhận 
giữ. Bôn thứ sau là Nuôi lớn không tôn hại. 
Nuôi lớn Nhận giữ lược có bốn thứ: 
1. Nhận giữ biến hoại. 
2. Nhận giữ vui thích. 
3. Nhận giữ hy vọng. 
4. Nhận giữ thâu gôm năm lấy. 
Lại nữa, có năm thứ Hành: 
1. Hành của Thân. 
2. Hành của Ngữ. 
3. Hành của Ý. 
4. Hành của Nghiệp. 
5. Hành của Thọ mạng. 
Lại nữa, có năm thứ không phóng dật: 
1. Không phóng dật do dựa nơi phẩm tại gia. 
2. Không phóng dật do dựa nơi phẩm xuất gia. 
3. Không phóng dật do có thê xa lìa nẻo bất 
thiện. 
4. Không phóng dật do có thê thâu nhận các 
thiện. 
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5. Không phóng dật do tu tập tương tục. 

Không phóng dật do dựa nơi phẩm tại gia lại có 
năm thứ, như trước đã nói. 

Không phóng dật do dựa nơi phẩm xuất gia lại 
có mười thứ, như trong phần Quyết trạch vê Tỳ- 
nạI-da tương ưng của địa Thanh Văn sẽ nói rộng. 

Không phóng dật do có thể xa lìa nẻo bắt thiện: 
Nên biết tức là hai thứ chánh đoạn trước. 

Không phóng dật do có thê thâu nhận các thiện: 
Nên biết tức là hai thứ chánh đoạn sau. 

- Không phóng dật do tu tập tương tục: Nghĩa là 
đôi với pháp thiện tình tân tu tập cần trọng không 
gián đoạn. 

Lại nữa, Danh có năm thứ: 

1. Tâm. 

2. Tâm sở hữu pháp (Pháp hiện có của Tâm). 
3. Thiện. 

4. Bất thiện. 

5. Vô ký. 
Sắc có năm thứ: 

1. Các đại chủng. 

2. Do đại chủng tạo. 

3. Có thây có đối. 

4. Không thấy, có đối. 

5. Không thấy, không đối. 

Lại nữa, có năm thứ Vô minh; 
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1. Ngu về nghĩa. 
2. Ngu của kiến. 
3. Ngu của phóng dật. 
4. Ngu về nghĩa chân thật. 
5. Ngu của Tăng thượng mạn. 
Lại nữa, có năm thứ hữu ái: 
1. Ái pháp tánh. 
2. Ái thệ nguyện. 
3. Ái ngu si. 
4. Ái chán ha. 
5. Ái xét chọn. 
Lại nữa, do năm thứ tướng nên biết đã kiến lập 
không Hô không Thẹn. 
I. Không có xâu hồ đối với Nhiễm ô hiện 
hành. 
2. Không có xấu hồ đối với pháp thiện không 
hiện hành. 
3. Không có xấu hồ đối với pháp xả, thọ. 
4. Không có xâu hồ khi gần gũi với bạn ác. 
5. Không có xấu hồ đối với chỗ tạo tác không 
thể thành tựu. 
Nên biết, cùng với năm tướng nây trái ngược là 
năm thứ tướng diệu kiến lập Hỗ, Thẹn. 
Lại nữa, do năm thứ tướng nên biết đã kiến lập 
tánh thuyết ác: 
1. Không hành. 
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2. Hành tà. 

3. Không Nhẫn. 

4. Không xâu hỗ. 

5. Không Luật nghi. 
Do năm thứ Tướng nên kiến lập Bạn ác: 
1. Không xấu hô. 

2. Có Tà kiến. 

3. Có Biếng nhác. 

4. Có Hạnh tà. 

5. Tánh khiếp nhược. 

Nên biết cùng với năm tướng nây trái nhau, là 
năm thứ tướng diệu đề kiến lập tánh thuyết thiện 
cùng bạn thiện. 

Lại nữa, do năm thứ Tướng nên kiến lập Xa- 
ma-tha: 

1. Xa-ma-tha thể ø1an thuộc về định cận phân. 

2. Xa-ma-tha thê gian thuộc về định Sắc căn 
bản. 

3. Xa-ma-tha thế gian thuộc về định Vô sắc 
căn bản. 

4. Xa-ma-tha xuất thê gian thuộc về Tác ý của 
hàng Nhị thừa. 

5. Xa-ma-tha xuất thê gian thuộc về Tác ý của 
Bồ tát. 

Lại nữa, do năm thứ Tướng nên biết đã kiến lập 
Ty-bát-xá-na: 
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1. Tỳ-bát-xá-na gồm hết tánh hiện có. 
2. Ty-bát-xá-na như Tánh hiện có. 
3. Ty-bát-xá-na có tướng. 
4. Tỳ-bát-xá-na xét câu. 
5. Iy-bát-xá-na quan sát. 
Lại nữa, lược do năm Tướng nên kiến lập Dục 
lậu: 
1. Sự của địa bất định sanh Tủy miên. 
2. Thuận theo Hành ác. 
3. Trái với Thiện. 
4. Tham đăm nơi các dục. 
5. Có thể sanh quả của Hoại Khô, Khô Khổ. 
Do đây nên các phiên não kia gọi là dục lậu. 
Lược do năm Tướng nên kiến lập hữu lậu: 
1. Có thể sanh các phiên não của cõi thấp kém. 
2. Có thể sanh các phiền não của cõi bậc trung. 
3. Có thê sanh các phiền não nơi cõi diệu. 
4. Có thế sanh các phiền não của cõi Hữu 
không dục lạc. 
5. Có thê sanh các phiền não của Hữu có dục 
lạc. 
Lược do năm Tướng nên kiến lập Lậu Vô minh 
dục tà giải thoát: 
1. Luận giả có tưởng. Do môn luận có tưởng 
nên sanh khởi Võ minh. 
2. Luận giả vô tưởng. Do môn luận vô tưởng 
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nên sanh khởi Võ minh. 
3. Luận giả phi hữu tưởng phi Vô tưởng. Do 
môn Luận nây nên sanh khởi Vô minh. 
4. Luận giả chấp đoạn. Do môn luận chấp đoạn 
nên sanh khởi Vô minh. 
5. Luận giả về Niết-bàn hiện pháp. Do môn 
luận nây nên sanh khởi Vô minh. 
Lại nữa, lược do năm tướng, nên biết về đạo lý 
sai biệt của các pháp: 
1. Do Tướng. 
2. Do Thể. 
3. Do Nghiệp. 
4. Do Pháp. 
5. Do Nhân quả. 
Do Tướng: Là do chỗ dựa cùng Hành trụ. 
Do Thể: Là do tướng Tự thể cùng Tướng sai 
biệt. 
Do Nghiệp: Là do tự tác dụng cùng với hành 
chánh, tà. 
- Do Pháp: Là do sự nhiễm tịnh cùng với Thê tục 
Đê, Thăng nghĩa đê. 
Do Nhân quả: Là do xa gần cùng với yêu thích 
không yêu thích. 
Lại nữa, có ba thứ Luận: 
1. Luận Lăng nghe hoàn toản. 
2. Luận Tranh tụng hoàn toàn. 
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3. Luận Hành chánh rốt ráo. 
- Luận Lắng nghe hoàn toàn: Là các thứ chú 
thuật ác của Bà-la-môn. 
- Luận Tranh tụng hoàn toàn: Là Luận Nhân 
minh của các Ngoại đạo. 
- Luận Hành chánh rốt ráo: Là Thánh giáo của 
Phật. 
Lại có ba thứ Luận: 
1. Luận vô nghĩa. 
2. Luận nghĩa tà. 
3. Luận đệ nhất nghĩa. 
Ba thứ Luận nây, theo chỗ ứng hợp như trước. 
Lại có ba thứ Luận: 
1. Luận Giả trá. 
2. Luận Hư dỗi. 
3. Luận xuất ly quả khổ. 
Nên biết ba Luận nây theo chỗ ứng hợp như 
trước. 
Lại nữa, nêu muốn tạo Luận, trước hết phải quy 
lễ sư của hai chỗn cung kính mới có thể tạo luận: 
1. Cung kính pháp: Nên trước phải quy lễ đại 
sư của Luận bản 
2. Cung kính nghĩa: Nên lại phải quy lễ sư khai 
bày xiến dương nghĩa. 
Người muốn tạo Luận cần đủ sáu nhân mới nên 
tạo Luận: 
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1. Muốn khiến cho nghĩa của pháp được lưu 
hành rộng. 

2. Nhăm khiến cho vô số hữu tình tin hiểu. Do 
nhân duyên nây, tùy theo một sẽ có thê nhập chánh 
pháp. 

3. Vì khiến cho vô sô môn nghĩa bị ân mất, lại 
được mở bày hiển hiện. 

4. Vì muốn lược thâu tóm nghĩa tản mạn rộng 
khắp. 

5. Vì muốn phát huy làm sáng rõ nghĩa thâm 
diệu. 

6. Vì muôn đem vô số ngôn từ hay đẹp để trang 
nghiêm cho nghĩa của pháp, sanh khởi tịnh tín. 

Lúc sắp tạo luận, cần dùng bỗn đức trước tự an 
trụ mới có thể tạo Luận: 

1. Đối với các bậc Sư xưa nên lìa kiêu mạn. 

2. Đôi với các loài hữu tình nên khởi Đại Bi. 

3. Đôi với người đông pháp phải sanh tâm kính 
ái sâu xa. 

4. Không nhằm đề cao kỹ năng thù thắng của 
mình. 

- Thế nào là đôi với các bậc Sư xưa nên lìa kiêu 
mạn? 

Nghĩa là lúc tạo luận không có Tâm như vây: 
Các Sư thời xa xưa hãy còn có thể tạo luận, huông 
chi là ta nay lại không tạo được! Nên lia Tâm kiêu 
mạn cầu nhiễm như thế mới nên tạo Luận. 
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- Thê nào là đối với các loài Hữu tình nên khởi 
Đại BI? 

Nghĩa là lúc tạo luận, nên khởi Quán như vây: 
Nếu không tạo luận, thì vô lượng hữu tỉnh đối với 
các pháp thiện nhất định sẽ thôi mất. Lại, các loài 
hữu tình khác sẽ rơi vào sanh lão bệnh, cho đến nói 
rộng. Các hữu tình nây, nhân nơi ta tạo luận, nếu 
có thể hiểu rõ cho đến diệu nghĩa thuyết thiện của 
một cầu, như thê như thê sẽ phụng hành, thì những 
hữu tỉnh â Ấy, ở trong đêm dài sanh tử tất đạt được 
nghĩa lớn về lợi ích an lạc. 

Nên phát tâm tăng thượng như vậy rồi mới nên 
tạo luận. 

- Thế nảo là đôi với người đồng pháp nên sanh 
kính ái sâu xa? 

Nghĩa là khi tạo luận nên khởi Quán: Nếu 
không tạo luận vì nhăm để lợi tha, thì các vị đồng 
pháp đôi với sự việc lợi tha nhất định sẽ thôi 
chuyền, mắt mát. 

- Thê nào là không nhắm để cao kỹ năng thù 
thăng của mình? 

Tức là lúc tạo luận không có Tâm như vây: Sẽ 
khiến cho thế gian cùng đối với ta cho là bậc thông 
tuệ, minh triết, có thể tạo luận, là người mở bày 
xiễn dương ý nghĩa, sẽ sanh tin tưởng thanh tịnh 
sâu xa, nhân đây. đạt được nhiêu sự cung kính, lợi 
dưỡng. Chỉ vì nhằm làm tăng trưởng thiện căn của 
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tự tha, do Tâm không nhiễm mới có thể tạo luận. 
Lại nữa, ở đây mở bày chỉ rõ đúng như thật về diệu 
nghĩa của Kinh, do đức Như Lai đã giảng nói, gọi 
là làm trang nghiêm Kinh. Ví như hoa sen hông, 
hoa ấy chưa nở, tuy sanh hoan hỷ nhưng không như 
hoa nở tươi tốt. Lại như vàng ròng chưa làm các 
vật dụng trang sức, tuy 

sanh hoan hýỷ nhưng không băng lúc đã làm 
XONE. 

Lại như thức ăn ngon chưa được ăn, tuy sanh 
vui vẻ nhưng không băng khi đã ăn. 

Lại như thư chúc mừng, chưa rảnh để mở ra 
xem, tuy sanh vui vẻ nhưng không bằng lúc mở ra 
đọc. 

Lại như các thứ châu báu chưa được hiện tiền, 
tuy sanh hoan hỷ, nhưng không băng lúc chúng đã 
hiện tiền được thọ, dụng. 

Như vậy, nghĩa của Kinh do Như lai thuyết 
giảng nếu chưa hiên phát, tuy sanh hoan hỷ, nhưng 
không như lúc đã mở bày chỉ rõ. Do đó nói tạo 
Luận gọi là làm trang nghiêm Kinh. 

Lại nữa, lược có bảy thứ thông đạt: 

1. Thông đạt về chữ. 

2. Thông đạt về nghĩa của chữ. 

3. Thông đạt về khả năng giữ lấy. 

4. Thông đạt về nghĩa có thể giữ lấy. 
5. Thông đạt về sự trói buộc. 
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6. Thông đạt về sự giải thoát. 
7. Thông đạt về pháp tánh. 

Thông đạt về chữ: là thông đạt về thường. 

Thông đạt về nghĩa của chữ: Là thông đạt về vô 
thường. 

Thông đạt về khả năng giữ lây: Là thông đạt về 
Căn, Thức v.v.. . TƠI đề an lập hoặc đề phi an lập. 

Như thông ‹ đạt về khả năng giữ lây thì thông đạt 
về nghĩa có thê giữ lây nên biết cũng thê. 

Thông đạt về sự trói buộc: Là thông đạt VỀ SỰ 
trói buộc của Tướng, hoặc sự trói buộc của Thô 
trọng. Trái với đây, nên biết đó gọi là Thông đạt về 
sự G1ải thoát. 

Thông đạt về pháp tánh: Nghĩa là có thể thông 
đạt về sự an trụ của pháp tánh, sự an trụ của pháp 
giới không phải từ tự tánh của Tự Tại, sĩ phu trung 
gian mà có. Lại nữa, do mười Tướng nên gôm đủ 
đa văn: 

1. Nêu bày về người khéo thuyết giảng. 
2. Nêu bày làm rõ về Văn, Câu. 
3. Nêu bày hết về chỗ hiện có như nghĩa hiện 


4. Nêu bày về phương tiện gia hạnh an lạc. 
5. Nêu bày về nẻo lìa các khô. 

Năm thứ như thể lại có năm thứ: 
1. Không tìm kiêm lỗi lâm mà nghe pháp. 
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2. Chỉ cầu đạt Niết-bàn mà nghe pháp. 
3. Khéo lăng nghe pháp. 
4. Xét kỹ mà nghe pháp. 
5. Dựa nơi nghĩa của Danh Cú Văn Thân để 
quan sát thật kỹ mà nghe pháp. 
Trong địa nây, phân văn Quyết trạch khác 
không nhắc lại nữa. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 65 


Phân Nhiếp Quyết Trạch. Địa Huệ Do Tư Tạo 
Thành 

Đoạn T: 

Như thê là đã thuyết minh về Phân Quyết Trạch 
của địa Huệ do Văn tạo thành. Phân Quyết Trạch 
của địa Huệ do Tư tạo thành, nay sẽ nói. Nghĩa là 
nếu lược nói tức có bốn thứ tư nghị (Nghĩ bàn) 

1. Nghĩ bàn về Sự. 

2. Nghĩ bàn về Có, Không có. 
3. Nghĩ bàn về Nhân Quả. 

4. Nghĩ bàn về Thừa. 

Nghĩ bản về Sự: Tức lược dựa nơi sáu Sự, là 
Sự của Uân cho đền Sự của Căn. 

Nghĩ bàn về Có, Không có: Như nơi Phân Bản 
Địa đã nói. Nghĩ bàn vê Nhân Quả: Như nơi địa có 
Tâm có Tứ đã nêu bày. 

Nghĩ bàn về Thừa: Như nơi địa Thanh văn, Độc 
giác, Bô tát đã thuyết minh. 

Lại nữa, lược có hai thứ Nghĩ bàn: 
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1. Nghĩ bàn về tư duy ác. 
2. Nghĩ bàn về tư duy Thiện. 

Nghĩ bàn về tư duy ác: Như nơi phân bản địa 
đã nêu. Hoặc dựa nơi phẩm đen. Nghĩa là như có 
một Hữu tình không xa lánh Vô minh, không nên 
tư duy v.v... mà dây khởi nghĩ bàn. 

Nghĩ bàn về tư quy thiện: Là trái với trường 
hợp trên, nên biết về tướng của nó. 

Như nghĩ bản về tư duy ác, tư duy thiện, thì phi 
pháp dẫn dắt, pháp dẫn dắt; phi Tỳ-nại-da dẫn dắt, 
Tỳ-nại-da dẫn dắt; Phi Thánh-Thánh; Bất thiện- 
Thiện; Không nên tu-nên tu; Không ưa thích-ưa 
thích; Trắng đen; dấy khởi vô nghĩa-dây khởi có 
nghĩa; Thập kém-Vi diệu: có tội- không tội; Nên 
xa lìa-không nên xa lìa v.v... nên biết cũng thế. 

Lại nữa, như đức Thế Tôn nói: "Các Thánh đệ 
tử, có biết là có, không có biết là không có". 

Ở đây, thế nào là có? Lược do hai Tướng nên 
biết là có: 

1. Nếu là sanh, tức đã sanh nơi hiện tại, nên 
biết là có. 

2. Nếu là vật thật, là sự, là nghĩa, là viên thành 
thật, nên biết là có. 

Làm thê nào để nên biết? Lược nêu về tướng 
thật có và tướng giả có. Nghĩa là nếu các pháp 
không đợi các thứ khác, không. dựa vào những thứ 
khác để thiết lập tự tướng, nên biết lược nói là 
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Tướng thật có. Nếu có các pháp phải đợi các thứ 
khác, dựa vào các thứ khác đề thiết lập tự tướng, 
nên biết lược nói là Tướng giả có, không phải là 
vật thật có. Tức là do các Uân như Sắc, sự tưởng 
làm chỗ đợi, làm chỗ dựa đề thiết lập có Ngã cùng 
hữu tình v.v... cho đến nói rộng. 

Ở đây, các Uẫn như Sắc v.v... sự tưởng là vật 
thật có. Ngã, Hữu tình, Thọ mạng, Sự sanh, Số thủ 
thú v.v... không phải là vật thật có, chỉ là GIả có. 
Như đối với các Uấn như Sắc v.v... sự Tưởng giả 
lập Ngã v.v... như vậy, tức đôi với sự tưởng như 
Sắc v.v... ø1ả lập Sắc v.v... 

Lại, đối với sự tưởng Sắc Hương VỊ Xúc, giả 
lập ăn uống, xe cộ, bình, áo, các vật dụng trang sức, 
nhà cửa quân binh v.v... 

Lại, đối với các pháp Hữu vi sự tưởng giả lập 
Sanh, Lão, Trụ, Vô thường, Chủng tử, Hữu biểu, 
Vô biểu, Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Danh 
thân, Cú thân, Văn thân, Tánh dị sanh, Hòa hợp, 
Không hòa hợp, Lưu chuyên, Định dị, Tương ưng, 
Thê tôc, Thứ lớp, Thời, Phương và Sô. 

Lại nữa, chỉ dùng các Sắc không chuyển làm 
chỗ đợi, chỗ dựa, để giả lập hư không, hư không 
VÔ VI. 

Lại chỉ dùng Danh trung gian không chuyên 
làm chỗ đợi, chỗ dựa để giả nêu đặt đắng chí có 
tưởng không tưởng, đăng chí diệt tận v.v... Hỏi: Ở 
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trong đạo lý nhân thành, dựa vào đạo lý nào để có 
thể quyết định biết Ngã không phải là thật có? 

Đáp: Không thê thủ đắc nên không thể thấy. 
Thế nảo là không thê thủ đắc? Nghĩa là hoặc trong 
hoặc ngoài, hoặc ở giữa, nếu lia các Uấn thì không 
thê thủ đắc. 

Thế nào là không thể thấy? Nghĩa là như Mắt 

. là các Xứ thật có, mỗi mỗi xứ đều có riêng 
nghiệp dụng có thể thây. Như vậy, nghiệp dụng 
riêng của chỗ chấp Ngã đều không thê thây, như 
thê là Tự tướng không thê thấy. 

Lại do nghiệp dụng riêng không thể thây, nên 
biết chỗ chập Ngã là không thật có. 

Hỏi: Nếu Ngã như thế, đối với trong ngoải 
v.v... đều không thể thủ đắc, cũng không thê thấy, 
vậy do đầu các ngoại đạo xuất _Ø1a V.V.. . cũng thủ 
đặc, cũng thấy. Do nhân duyên ấy nên họ yêu thích, 
hiển bày đề kiến lập là thật có? 

Đáp: Không thủ đắc, không thấy, chỉ do Thân 
kiến cùng với Ngã mạn làm chỗ dựa, nên khởi phân 
biệt sai lạc, khởi lường tính sai lạc không như 
chánh lý, yêu thích hiển bày đề kiến lập là có. Làm 
sao nhận biết? Vì Ngã không phải là thật. có, không 
phải là hiện có, mà không thê thủ đặc cũng không 
thể thây. Tức các kẻ chấp Ngã là thật có, rất xa bờ 
kia không quá bốn loại: 

1. Châp Ngã tức là các Uấn. 
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2. Chấp Ngã khác với các Uấn, trụ trong các 
Uấn. 

5; Chấp Ngã không phải tức các Uân mà khác 
VỚI Các Uân, không trụ trong Uân mà trụ khác với 
Uấn, lìa trong pháp Uấn. 

4. Chấp Ngã không phải tức các Uân mà khác 
với các Uẫn, không trụ trong Uân, cũng không trụ 
nơi khác đôi với các Uân lìa trong pháp. Uân mà 
không có Uẫn, pháp của một Uân đâu đều không 
tương ưng. 

Dựa nơi Ngã phân biệt chấp là có: Đều gồm 
thâu trong bốn thứ chấp ấy, trừ chúng ra, thì lại 
không có gì hoặc vượt hơn hoặc tăng thêm. Như 
vậy, tánh của tật cả Ngã thật có đều không hợp lý. 
Vì sao? Vì nếu châp có Ngã tức là các Uẫn, không 
khác với Uấn, thể là Ngã nây chỉ đôi với các Uấn 
mà giả kiến lập. Lỗi mây là tự đến. Vì sao? Vì các 
Uấn là vô thường, đều cùng với tự tướng mà củng 
tương ưng. Ngã tức là Uân kia nên tánh không phải 
thường, không phải một, không phải thật có. Do 
đó, châp nây là không hợp đạo lý. 

Nếu chấp có Ngã khác với các Uẫn: Tức chỗ 
chấp Ngã là thường hay là vô thường? Nếu là vô 
thường thì chỗ châp Ngã, nơi từng sát na sát na 
khởi khác, diệt khác, xứ nây tử khác, xứ kia sanh 
khác, tạo tác khác, thọ nhận khác, lỗi ây tự đến. 

Lại, khác với các Uẫn riêng có một Ngã, hoặc 
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trong hoặc ngoài, hoặc ở trung. g1an, có sanh có diệt 
đêu không thê thủ đắc, thế nên chấp ấy là không 
hợp đạo lý. 

Nếu Ngã là thường: Tức không có biến dị, là 
tướng thường ấy, thì chỗ chập, Ngã nây hoặc không 
có biên dị. Hai nhân duyên biến đôi đêu không hợp 
lý, không phải đối với vị lai, cũng không phải là 
hiện pháp. Nếu đối với vị lai Ngã không biên đổi, 
tức nên không sanh không già không bệnh không 
chết, không tôn giảm, cũng lại không nên một thời 
làm Trời, một thời làm người, hoặc làm Bàng sanh, 
hoặc làm quỷ thú, hoặc có lúc làm Nại-lạc-ca. Ở 
trong hiện pháp, nêu Ngã không biến đổi, tức nên 
đối với vô số cảnh giới yêu thích, không yêu thích 
kia, không lạc không khố, không ái không giận, 
cũng không có sĩ, lược nói không phải do chỗ biến 
dị của khô vui v.v.. . Không phải tùy theo một phiên 
não như Tham v.v... cùng, chỗ biến dị của Tùy 
phiên não. Như thế, Ngã đôi với hiện pháp, vị lai 
nếu không biến dị, thì không phải là chỗ tạo lợi ích 
của Lạc, cũng không phải là thuộc chỗ nhiễm ô của 
phiên não kia. Không nên nhân đây hành pháp- phì 
pháp, không phải bị khô làm tốn hại, cũng không 
phải là thuộc về chỗ nhiễm ô của phiên não kia, 
không nên nhân đây hành pháp-phi pháp. 

Ngã ấy như thế, ở trong hiện pháp, cùng với 
pháp, phi pháp không tương ưng. Đối với đời vị 
lai, thân yêu thích không yêu thích không có nhân 
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duyên nên không được sanh. Do đạo lý ây, ông nên 
không chấp Ngã nây là thường trụ. Do nội thân 
riêng đã tạo biên dị, nên đối với đời vị lai có vô SỐ 
biến dị như sanh già chết v.v..., như thế Ngã này 
tức không đêu khác. Nội thân với các thời gian 
sanh giả bệnh chết, thời g1an vui, khố, nhiễm ô Ô, tỨc 
nên giải thoát thanh tịnh rốt ráo. Do đó, chấp ấy là 
không hợp đạo lý. 

Lại nữa, nếu chấp có Ngã khác VỚI Các Uấn, trụ 
khác với các Uấn, lìa trong pháp Uân thì pháp của 
chỗ chấp kia xa lìa các Uẫn. Tự 'tướng của có hãy 
còn không thể thủ đắc, huống hồ là chỗ an trụ của 
Ngã. Ví như có kẻ nói: Tôi xét kỹ, nhận biết rõ con 
của Thạch nữ đỉnh đầu buộc toàn là tràng hoa. Nên 
biết chỗ chấp kia cũng lại như thế. Do vậy chấp ấy 
là không hợp đạo lý. 

Lại nữa, nếu chấp có Ngã không tương ưng với 
tật cả pháp Uân, nên không có Uẫn: Thì chỗ chấp 
Ngã nây nêu không có Uấn tức không có Sắc, 
không tương ưng với Thân, cũng không tương ưng 
với khô thọ, lạc thọ. Cũng không tương ưng với rât 
nhiêu các tưởng có vô sô sai biệt. Cũng không 
tương ưng với tư duy thiện, bất thiện, Vô ký. Cũng 
không tương ưng với ý phân biệt, thọ dụng cảnh 
giới như Sắc v.v.... Như thê, Ngã nây phải là không 
chỗ dựa, không thọ, không tưởng, không tư duy 
v.v... cũnø không phân biệt. Vậy nên Ngã nây 
không do công dụng mà giải thoát rốt ráo không có 
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nhiễm ô! Do đó chấp ấy là không hợp đạo lý. 

Lại nữa, do tật cả dựa nơi Ngã phân biệt kia, 
tức chỗ vọng chấp Ngã không thành tựu, nên biết 
Ngã v.v... ở trong các Uấn chỉ là giả kiến lập, 
không phải là vật thật có. Do Ngã không có, chỉ có 
Uẫn, nên tất cả đạo lý thanh tịnh tạp nhiễm đều 
được thành tựu. Nghĩa là có các xứ trong ngoài 
sanh, nên ở trong hiện phát khởi xúc Vô minh. Do 
đây, đối với Thân tức có thọ sanh lợi ích, tốn giảm. 
Do đấy làm duyên phát khởi ái về hữu hòa hợp 
hoặc trái lìa. Dựa vào đó, tất cả phiên não, tùy 
phiên não chuyền. Vì nghĩa nây, nên Nghiệp tịnh, 
bất tịnh sanh khởi, có thê đạt được. Nghiệp phiền 
não sanh khởi như thể, nên nơi Hữu của vị lai, tất 
cả pháp khô như sanh, lão, tử v.v... thảy đều được 
sanh. Như vậy, lại ở trong Uẫn vô thường là Ngã 
không thật, nên đạo lý tạp nhiễm đều được thành 
tựu. 

Lại do âm thanh của kẻ khác, bên trong tác ý 
đúng đắn làm nhân duyên, nên xa lìa Vô minh, phát 
khởi minh. Do không Si nên thấu đạt các thọ thảy 
đều là khô, vì đấy nên có thê đoạn trừ tham ái hiện 
có ở trong các Thọ, cùng đoạn dứt tất cả phiền não 
hoặc tùy phiên não nương dựa vào đây. Do nhân 
duyên nây, nên khả năng chiêu cảm nghiệp tịnh bất 
tịnh của hữu sau lại không sanh khởi. Như thế, do 
Nghiệp phiên não đã đoạn dứt, nên tất cả khô như 
sanh v.v... của hữu sau đêu vĩnh viễn không sanh 


824 BỘ DU GIÀ 2 


nữa. Như vậy, không Ngã, chỉ có Uẫn, nên tất cả 
đạo lý tạp nhiễm thanh tịnh đều được thành tựu. 

Lại nữa, ở đây giả lập tất cả hữu tình. Đó là: 
hữu tình không chân, hai chân, bốn chân, nhiều 
chân, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Nên biết chín loại hữu tình 
như thế lược do ba thứ nhân duyên để kiến lập, 
thâu tóm chung tất cả loại hữu tình: 

1. Dựa vào thân động qua lại có sai biệt, kiến 
lập hữu tình không chân cho đến nhiêu chân. 

2. Dựa vào Thân sai biệt, kiến lập hữu tình có 
sắc không sắc. 

3. Dựa vào Tâm sai biệt, kiến lập hữu tình có 
tưởng không tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Lại có Ngoại đạo xuất ø1a ly hệ, tạo ra thuyết 
như vây: 

Hết thảy cây cối v.v... thảy đều có mạng. Thấy 
các thứ kia cùng với Nội giáo có pháp mạng số 
cùng tăng trưởng. Nên nói với những vị ây: 

Chỗ mong muôn của ông là gì? Cây cối v.v... 
tăng trưởng là mạng hay là nhân? Là lại có Nhân 
tăng trưởng khác chăng? 

Nếu họ chỉ dùng mạng làm nhân: Thì sự vật kia 
chưa xả mạng nhưng nơi một thời gian không có 
tăng trưởng, tức không hợp đạo lý. Nêu lại có nhân 
tăng trưởng khác: Thì sự vật kia tuy không mạng, 
do tự nhân duyên cũng được tăng trưởng, tức là 
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không hợp lý. 

Lại nên nói với họ: Chỗ mong muốn của ông là 
gì: Các vật không mạng không có tăng trưởng, là 
có nói nhân hay là không nói nhân? Nếu có nói 
nhân, thì nói nhân duyên nây không thể thủ đăc, là 
không hợp đạo lý. Nêu không nói nhân, thì không 
mà nói, cho tất cả như thế, tức không hợp đạo lý. 

Lại nên nói với họ: Ý của ông muôn gì? Các 
vật như cây CỐi V.V... cùng với vật có mạng là hoàn 
toàn tương tợ, hay là không hoàn toàn tương tợ? 
Nếu bảo hoàn toàn tương tợ, thì các vật như cây 
côi, rễ ăn sâu vào đất, phân trên tăng trưởng, không 
thê tự nhiên thân lay động, tuy cùng với ngôn ngữ 
nhưng không đáp lại, từng không thấy có nghiệp 
thiện ác chuyền, chặt cành nhánh rôi, phần còn lại 
lại sanh, là không hợp đạo lý. 

Nếu nói không hoàn toàn tương tợ: Tức là do 
tương tợ nên có thể có thọ mạng, không tương tợ 
nên không có thọ mạng, là không hợp đạo lý. Như 
thê, chỗ chấp xét ây là không hợp đạo lý. 

Hỏi: Do duyên gì, nên biết Sắc Hương VỊ Xúc, 
như thê như thê, , trong sự an lập riêng về các sự vật 
tưởng như ăn uống, xe cộ, bình chậu, y phục v.v.. 
đều là giả có? 

Đáp: Do vật tưởng kia, hoặc ở nơi xứ ây, trong 
tụ của vật tưởng như Sắc v.v... mà chuyền. Hoặc ở 
nƠI XỨ ây, trong tụ của vật tưởng như Sắc v.v.. 
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không chuyền. Hoặc ở nơi xứ ấy, nơi tụ tưởng như 
Sắc v.V... có tưởng ăn chuyền, không phải ở xứ Ấy, 
có tưởng như uông v.v... chuyển. Hoặc ở nơi xứ ây 
có tưởng xe cộ chuyên, không phải ở nơi xứ ấy có 
tưởng, y phục chuyên. Như thê, các thứ còn lại cho 
đến nói rộng. Các tưởng giả có, hoặc chuyển không 
chuyền, nên biết cũng thế. Hết thảy sự tưởng Sắc, 
Hương, Vị, Xúc hiện hữu khắp đối với tất cả sự ăn 
uông, xe cộ, bình chậu, y phục v.v.. - trong các sự 
tưởng chuyên không sai biệt. Do đó nên biết, các 
thứ ăn uống, xe cộ, y phục v.v... kia đều là giả có, 
còn Sắc, Hương, VỊ, Xúc là vật thật có. 

Lại nữa, dựa nơi các pháp có, lập vật của tưởng 
giả, chắng phải một mà là rât nhiêu, là vô số phẩm 
loại, nên biết lược nói øôm có hai thứ: 

1. Nương dựa nơi một Tụ. 
2. Nương dựa không phải một Tụ 

Các thứ ăn uống, xe CỘ, Vy phục, vật dụng trang 
sức v.v... mỗi thứ đều riêng gọi là nương dựa nơi 
một Tụ. Những hành tác về vẽ, thêu, điêu khắc, đắp 
tượng v.v... các vật như nhà cửa, cung điện, quân 
binh v.v... gọi là nương dựa không phải một Tụ. 

Lại nữa, thế nào là các pháp có Sắc? 

Nghĩa là nêu lược nói có mười Sắc xứ cùng Sắc 
thuộc về pháp xứ. Do các Sắc kia có đủ tự qướng 
của Sắc. Tức do sự nây trở lại nói về sự nây, thê 
nên gọi là các pháp có Sắc. Pháp có Sắc nây, do 
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năm thứ tướng kiến lập nên có sai biệt: 
1. Sự. 
2. Tự tướng. 
3. Cộng tướng. 
4. GIớI. 
5. Nghiệp. 

Ở đây, các Sắc hiện có, tất cả chúng hoặc là bốn 
đại chủng, hoặc do bốn đại ¡ chủng tạo nên, nên biết 
đó gọi là lược thâu tóm về sự Sắc. Trừ điều ấy ra 
thì lại không có gì hoặc vượt hơn hoặc tăng thêm. 

Tự tướng của các Sắc lại có ba thứ: 

1. Sắc thanh tịnh. 
2. Sắc thanh tịnh được giữ lây. 
3. Sắc do ý giữ lây. 

Sắc do bốn đại chủng tạo nên, năm sắc thanh 
tịnh là chỗ dựa của năm Thức, Nhãn v.v... thuộc 
Xứ, gọi là Sắc thanh tịnh. 

Năm Cảnh như Sắc v.v... cảnh giới của Sắc 
thanh tịnh đồng phận gọi là Sắc thanh tịnh được 
giữ lấy. 

Nếu cùng với Thức cùng hiện, các Sắc thanh 
tịnh cùng với Thức đồng cảnh nên gọi là đồng 
phận. 

Nếu lìa nơi Thức, các Sắc thanh tịnh trước sau 
theo tự loại nỗi tiếp mà chuyên, gọi là Sắc bỉ đông 
phận. 
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Sắc như ảnh tượng v.V.. . là đối tượng hành của 
Tam-ma-địa, gọi là Sắc do ý giữ lấy. 

Cộng tướng, của các Sắc cũng có ba thứ: 

1. Tất cả Sắc hoặc căn cứ vào phương xứ đều 
an lập riêng, hoặc có thể nêu bày vê phương xứ sal 
biệt, gọi là Cộng tướng thứ nhất. 

2. Tất cả Sắc hoặc thanh tịnh, hoặc thanh tịnh 
được giữ lây tướng tăng giảm, nên biết đó gọi là 
Cộng tướng thứ hai. 

3. Tức tất cả Sắc ây hoặc được tiếp xúc liền 
biến hoại. Hoặc dùng tay chân, đát, đao, gậy v.v... 
Hoặc do lạnh nóng đói khát v.v... các xúc như thế 
tiếp xúc tức liên biên hoại, nên biết đó gọi là Cộng 
tướng thứ ba. 

Nếu do Sắc của địa định yêu thích chỗ sanh 
khởi của các nghiệp, gỌI là Sắc của hành Sắc. Nêu 
là Sắc của địa bất định yêu thích chỗ sanh khởi của 
các nghiệp, gọi là Sắc của Hành dục. 

Các Sắc như thế do Giới (cõï) nên sai biệt lược 
có hai thứ. Trong cõi vô săc không có Sắc như thế 


Lại, như trước đã nói về Cộng tướng của các 
Sắc, nghĩa là do được tiếp xúc tức liên biến hoại. 
Cộng tướng như thê không phải là hiện bày nơi tất 
cả. Trừ các cõi Trời thuộc dục giới, các xứ còn lại 
đêu hiện hữu khắp. Nơi các cõi Trời thuộc dục giới, 
các Sắc hiện có, chỉ có sự tiếp xúc của tay chân, 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 65 829 


đất đá, đao sậy làm biến hoại, không có sự tiếp XÚC 
của nóng lạnh, đói khát v.v... làm biến hoại. Do 
trong các cối Trời kia, các vật dụng nuôi sống như 
thức ăn uống v.v... tùy theo sự mong muôn của chư 
Thiên sinh khởi liên bày biện đủ. Vì thế nơi các cõi 
Trời kia tuy có đói khát nhưng không bị tốn hại. 

Các Sắc của Sắc giới không có sự tiếp xúc gây 
tôn hại do tay chân, đất đá, đao Đậy v.V... cũng 
không có sự tôn hại của các thứ xúc khác. 

Hoặc thần nghiệp ngữ nghiệp thiện bất thiện, 
Vô ký, đó gọi là nghiệp nơi Sắc, nên biết đấy gọi 
là Nghiệp sai biệt của Sắc. 

Các pháp không Sắc cũng do năm thứ Tướng 
kiến lập nên có sai biệt. Cùng với có Sắc trái nhau, 
nên biết về tướng của chúng. 

Lại nữa, lược do hai thứ Tụ sắc đề kiến lập các 
Tụ: 

1. Tụ của đại chủng không chung. 
2. Tụ của đại chủng phi không chung. 

Tụ của đại chủng không chung: Nghĩa là ở 
trong ây chỉ có một loại Đại chủng có thê đạt được. 

Tụ của đại chủng phi không chung: Tức ở trong 
ây có hai đại chủng, hoặc nhiều chủng loại đại 
chủng có thê đạt được. 

Lại ở trong Tụ của đại chủng không chung, các 
đại chủng từ cực vi trở lên thì hợp, nên biết mới có 
cùng xen tạp không cùng lìa nhau. Các Sắc của đại 
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chủng không có một xứ nào không cùng lìa với các 
Sắc của đại chủng. Ở trong Tụ của đại chủng phi 
không chung là đại chủng cực vi, như Sắc được tạo 
cùng với đại chủng khác, nên biết cũng có đồng 
một xứ sở không cùng lia nhau. Nhưng đại chủng 
kia không phải là Sắc được tạo, cùng không dựa 
vào nhau mà được chuyên, nên đều có công năng 
căn cứ theo xứ riêng. 

Lại, một xứ không cùng lìa nhau: Nghĩa là các 
đại chủng và Sắc được tạo đồng trụ một xứ. Như 
đặt vào trong một cái hộp viên ngọc có ánh sáng 
xanh vàng đỏ trắng, thì vô số ánh sáng không cùng 
lia nhau. Cùng xen tạp không cùng lìa nhau, tức thí 
dụ hiện có như trước đã nêu nên biết. 

Lại, như có tụ øôm hoặc mè, đậu v.v... hoặc cát 
vụn v.v... dùng keo mật và đường cát v.v... để thâu 
giữ. Nên biết tụ như thê không phải là một xứ 
không cùng lia nhau, cũng không phải cùng xen 
lẫn không cùng lia nhau, chỉ là hòa hợp không củng 
lia nhau. Nhiều Tụ tụ tập không phải là Tướng của 
một tụ, nên biết chỗ còn lại là tướng của một tụ. 

Lại, cùng xen tạp không cùng lìa nhau, nên biết 
là nương dựa nơi một xứ không cùng lìa nhau. Ở 
đây, nếu không như thê thì không hợp đạo lý. 

Lại nữa, do năm thứ tướng nên kiến lập các 
pháp có thây CÓ Sai biệt: 

1. Hiến sắc. 
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2. Hình sắc. 

3. Biểu sắc. 

4. Cảnh giới của Mắt. 

5. Đối tượng duyên của Nhãn Thức. 

Cũng do năm thứ Tướng nên kiến lập các pháp 
không thấy có sai biệt: Cùng với năm tướng trên 
trái nhau, nên biết về tướng của chúng. Lại nữa, do 
năm thứ tướng nên kiến lập các pháp có đối có sai 
biệt: 

1. Đều dựa vào xứ riêng mà an trụ. 

2. Nơi Tụ sắc khác, dung nạp các hành tác qua 
lại v.v... làm chướng ngại. 

3. Bị sự tiếp xúc của tay chân, đất đá, đao gậy 

v... làm biến hoại. 

4. Tất cả đều là các Sắc thanh tịnh được giữ 
lây. 

5. Tất cả đều dựa nơi Sắc thanh tịnh, là đối 
tượng duyên của Thức. 

Cũng do năm thứ Tướng nên kiến lập các pháp 
không đối có sai biệt. Tức cùng với năm tướng trên 
trái nhau, nên biết về tướng của chúng. 

Lại nữa, tức do năm thứ Tướng nên kiến lập các 
pháp không thây không đối có sai biệt: 

1. Nhân duyên. 
2. Căn cứ vào xứ sở. 
3. Hiền hiện, 
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4. Không biến dị. 
5. Đối tượng duyên. 

Tam-ma-địa đủ uy đức cùng các Sắc thăng giải, 
nên biết đó gọi là Nhân duyên sanh Sắc không thây 
không đối. 

Sắc kia đã sanh rôi, nơi chỗn có thể đạt được, 
thế nên gọi là Sắc. Tuy không cùng với tự tướng 
của mười xứ có Sắc kia tương ưng, 

nhưng được giống với tự tánh của Sắc kia hiển 
hiện. 

Đôi với Tụ của Sắc khác dung nạp các hành tác 
qua lại v.v... trụ không chướng ngại. Lại không 
phải tất cả Sắc thanh tịnh cùng dựa nơi thức kia, 
cảnh giới được ,gIữ lấy, cũng không phải là đối 
tượng duyên, thê nên gọi là không thây không đối. 
Sự tiếp xúc của tay chân v.v... không thể gây tốn 
hoại, do đó gọi là không có Biến dị. 

Lại, định căn bản gọi là Tam-ma-địa đủ uy đức. 
Sắc này là đối tượng duyên của định kia, không 
phải là thứ khác. 

Ví như không phải tất cả Tâm đều có thê biến 
hóa. Nêu Tâm hiện có gồm đủ uy đức lớn thì mới 
có thê thành tựu trọn vẹn, không phải là các Tâm 
khác. Ở đây cũng như thế. Tâm định cần đây đủ uy 
đức cực tĩnh mới có thê làm duyên sanh các Sắc 
không thấy không đối ây. Như Sắc hóa nây cũng 
không phải không gôm đủ tâm có uy đức lớn cùng 
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cảnh giới nơi đối tượng duyên của Tâm bắt định, 
chỉ là cảnh giới nơi đối tượng duyên của Tâm kia. 
Đó gọi là cùng với năm tướng trên trái nhau, nên 
biết là đã kiến lập các pháp không thấy không đối 
có sa1 biệt. 

Lại nữa, do năm thứ Tướng nên kiến lập các 
pháp Hữu lậu có sai biệt: 

1. Do Sự. 

2. Tùy miên. 

3. Tương ưng. 

4. Đôi tượng duyên. 
5. Sanh khởi. 

- Thê nào là Sự của pháp Hữu lậu? 

Nghĩa là nội Sắc thanh tịnh và ngoại Sắc cùng 
nương dựa không cùng nương dựa với nội Sắc kia. 
Nếu các Tâm Tâm sở nhiễm ô, hoặc Tâm Tâm sở 
thiện Vô ký, thì đây là sự Hữu lậu, theo chỗ ứng 
hợp, do trừ bốn tướng nên gọi là Hữu lậu. Nghĩa là 
Tùy miên, Tương ưng, Đối tượng duyên và Sanh 
khởi. 

Nếu đối với các Sắc thanh tịnh, cùng ở trong tất 
cả Tâm Tâm sở như trước đã nói, chủng tử của 
phiền não chưa đoạn chưa dứt thì gọi là Tùy miên, 
cũng gọi là Thô trọng. 

Nếu chúng, cho đến chưa đoạn dứt trọn vẹn, 
nên biết tất cả do Tùy miên nên gọi là Hữu lậu. 

Hoặc các Tâm Tâm sở nhiễm ô, do tương ưng 
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nên gọi là Hữu lậu. Hoặc sự của các Hữu, hoặc hiện 
lượng đã hành, hoặc Hữu lậu đã sanh khởi tăng 
thượng, đôi tượng duyên của tất cả Lậu như thể ØỌI 
là Hữu lậu. 

Ở đây, hiện tại gọi là sự Hữu, quá khứ vị lai gọi 
là sự phi Hữu. Nêu dựa vào đối tượng hành của 
Thức nơi Sắc thanh tịnh thì gọi là chôn hành của 
Hiện lượng. Nếu là đối tượng hành còn lại, nên biết 
gọI là chốn hành của Phi Hiện lượng. 

Nếu các xứ nội sinh tăng thượng khởi tất cả xứ 
ngoại, gọi là Hữu lậu đã sanh, đã khởi tăng thượng, 
chỉ là đôi tượng duyên kia, nên biết là Hữu lậu. Vì 
sao? Vì nêu duyên nơi khứ, lai, dây khởi các phiền 
não, thì quá khứ, vị lai không phải là sự có, không 
do đối tượng duyên nên gọi là Hữu lậu. Nếu sự 
hiện tại không phải là đôi tượng hành của Hiện 
lượng. Như Sắc thanh tịnh cùng với tất cả Tâm 
Tâm sở nhiễm ô, thiện, Vô ký, chúng cũng không 
phải là đối tượng duyên của phiên não, nên gọi là 
Hữu lậu. Song so tự phân biệt đã khởi cùng khởi 
các phiên não, không phải là các pháp kia. Vì cảnh 
nơi đôi tượng hành này rõ rảng, Do sanh khởi nên 
thành Hữu lậu: Nghĩa là các Tùy miên chưa đoạn 
trừ vĩnh viễn, thuận theo cảnh của phiền não để 
hiện tiền, nên đối với các phiền não hiện khởi kia 
tác ý không như lý. Do nhân duyên ây, nên các 
pháp hiện có đang sanh, đã sanh, hoặc lại sẽ sanh. 
Như thê, tất cả do sanh khởi nên øọI là Hữu lậu. 
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Lại từ tật cả phiên não bất thiện với các quả dị thục 
và quả dị thục tăng thượng đã dẫn phát sự vật bên 
ngoài sanh khởi. Như vậy, hết thảy cũng là sanh 
khởi nên gọi là Hữu lậu. 

Lại do tật cả phiên não hệ thuộc Sắc, Vô sắc, 
Vô ký, đôi với các cõi kia tiếp tục sanh. Sự tiếp tục 
sanh ấy cũng là sanh khởi nên gọi là Hữu lậu. Như 
thế gọi là do năm thứ tướng nên kiến lập các pháp 
Hữu lậu có sai biệt, tức do Sự, Tùy miên, Tương 
ưng, Đối tượng duyên và Sanh khởi. 

Lại nữa, do năm thứ tướng nên kiến lập các 
pháp Vô lậu có sai biệt. Những gì là năm? 

1. Có các pháp lìa các Triên, nên øọI là Vô lậu. 
Nghĩa là các Sắc là đối tượng duyên, là chỗ dựa 
của tất cả Tâm Tâm sở thiện, Vô ký, cùng với các 
Tâm Tâm sở thiện, Vô ký. 

2. Có các pháp đã đoạn dứt Tùy miên, nên gọi 
là Vô lậu. Đó là các thiện hiện có nơi Kiến đạo, Tu 
đạo đã vĩnh viễn dứt trừ hết thảy phiền não, cùng 
một phân Sắc được tạo Vô ký, hoặc các Vô ký, 
hoặc các Tâm Tâm sở thiện của thế gian. 

3. Có các pháp do đoạn dứt nên gọi là Vô lậu. 
Nghĩa là tất cả Tâm Tâm sở nhiễm ô không chuyền 
nên gọi là Vô lậu. Do chúng không chuyển nên 
hiển bày về Niết-bàn, tức Niết-bàn nây gọi là Vô 
lậu. 

4. Có các pháp là đôi trị đoạn của kiến đạo 
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đoạn, là tự tánh giải thoát nên gọi là Vô lậu: Nghĩa 
là hết thảy Kiến đạo. 

5. Có các pháp. là đối trị đoạn của Tu đạo đoạn, 
tự tánh nối tiếp giải thoát. Nghĩa là hết thảy Tu đạo 
xuất thê gian cùng đạo Vô học. 

Nên biết đó gọi là năm thứ tướng nên kiến lập 
các pháp Vô lậu có saI biệt. 

Lại nữa, do năm thứ tướng nên kiến lập các 
pháp có tranh chấp có sai biệt: 

1. Do Sự. 

2. Do Nhân duyên. 

3. Do Tự tánh. 

4. Do Trợ bạn. 

5. Do Đăng khởi. 

Ở đầy, năm Thủ Uẫn øọI1 là Sự của pháp có 
tranh châp. 

Nếu Nhiễm chấp về Ái vị, đam mê về Ái vị, ØỌI 
là Nhân duyên của pháp có tranh chấp. 

Nếu là tánh vô thường, tánh khổ, tánh của pháp 
biến hoại, gọi là Tự tánh của pháp có tranh chấp. 

Tức đối với pháp có tranh chấp nây ngu Sĩ 
không Trí, gọi là Trợ bạn của pháp có tranh chấp. 

Do nhân duyên Ấy, nên năm phẩm đen chuyên 
gọi là Đăng khởi của pháp có tranh chấp. 

Tham đăm, chấp trước nơi các dục các kiến 
sanh khởi, hoặc các chủng loại khác là phẩm Đen 
thứ nhất. 
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Hoặc tùy theo các phiền não triển hiện có, 
không có xấu hồ, tánh an trụ nhiều ở đấy, là phẩm 
Đen thứ haI. 

Hoặc có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn trái nghịch 
với đạo chánh, mong muốn hành khổ cùng các thứ 
tin hiểu khác, tự nhị đói, nhảy vào lửa, rơi từ nơi 
sườn núi cao xuống v.v..., là phâm Đen thứ ba. 

Hoặc có kẻ thân ngữ ý hiện hành tất cả Hành 
ác, là phâm Đen thứ tư. 

Vui thích đối với Hữu sau, là phẩm Đen thứ 
năm. 

Ở đầy, loại thứ nhất do sanh tâm oán hận phát 
khởi phân. nộ, nên trụ không an ồn. Loại thứ hai, 
do các phiên não thiêu đốt bên trong nên trụ không 
an ôn. Loại thứ ba, do tự nguyện thọ nhận hư dôi 
các thứ khô khó nhọc vô nghĩa, nên trụ không an 
ồn. Loại thứ tư, do sanh nơi nẻo Ác nên trụ không 
an ôn. Loại thứ năm, do các khô như sanh lão bệnh 
kết hợp, nên trụ không an ồn. 

Trong ây, năm Thủ Uân là Sự của pháp có tranh 
chấp, cùng với Tự tánh, Nhân duyên, Trợ bạn, 
Đắng khởi, là chỗ dựa của Cộng tướng nên gọi là 
pháp có tranh chấp. 

Lại do năm thứ tướng nên kiên lập pháp không 
tranh chấp có sai biệt. Tức cùng năm pháp trên trải 
nhau, nên biết về tướng của chúng. Ở đây, năm 
Thủ Uẫn là Sự của pháp không tranh. 
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Do tự tánh cùng nhân duyên, Trợ bạn, Đắng 
khởi của tranh chấp ở trong pháp ây không thể đạt 
được, nên gọi là pháp không tranh chấp. 

Lại nữa, do năm thứ Tướng, nên kiến lập các 
pháp có nhiễm có sai biệt. 

Những gì là năm Tướng? Nghĩa là Sự, Nhân 
duyên v.v... nói rộng như trước. Ở đây, Sự: Tức 
năm Hữu Thủ uân. Nhân duyên: Tức các pháp 
nhân duyên vui thích tham ái vị. Tự tánh: Tức là 
duyên sanh khởi vui thích thuộc về tham ái vị. Trợ 
bạn: Là những tham chấp hiện có đối với Ái vị. 
Đắng khởi: Tức năm phẩm Đen như trước đã nói, 
nên biết. 

Năm Thủ Uẫn là Sự, do cùng với có nhiễm và 
nhân duyên ấy cho đến Đắng khởi cùng nương dựa 
nhau nên gọi là có nhiễm. 

Lại do năm Tướng nên kiến lập các pháp không 
nhiễm có sai biệt. Tức cùng với các tướng trên trái 
nhau, nên biết về tướng của chúng. Như trước đã 
nói về các pháp không tranh chấp, theo chỗ ứng 
hợp, nên nói. 

Lại nữa, do năm Tướng nên kiến lập các pháp 
nương dựa tham đắm có sai biệt. Những gì là năm 
tướng? Nghĩa là Sự, Nhân duyên, Tự tánh, Trợ 
bạn, Đắng khởi. 

Ở đây, Sự: Là năm Thủ Uẫn hệ thuộc cõi dục. 

Nhân duyên: Là thuận theo năm thứ Dục diệu 
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của dục tham. 

Tự tánh: Là dục tham hiện có của kẻ tham đắm 
do đây làm duyên, do đây làm cảnh giới. 

Trợ bạn: là tác ý không như lý tương ưng với 
các dục phân biệt của nguyện tà vạy. Do cùng với 
đây kết hợp nên gọi là tham phân biệt. 

Đắng khởi: Là năm thứ phẩm Đen như trước đã 
nói rộng. 

Năm thủ Uẫn hệ thuộc cõi dục kia là Sự, do 
nhân duyên, Trợ bạn, tham đắm kia cùng với chỗ 
thâu nhận của Đăng khởi, nên gọi là các pháp 
nương dựa tham đắm. 

Lại do năm tướng nên biết đã kiến lập các pháp 
nương dựa xuất ly có sai biệt. Tức cùng với trên 
trái nhau, nên biết về tướng của chúng. 

Lại nữa, do năm thứ Tướng nên kiến lập các 
pháp thế gian có sai biệt: 

1. Thế gian của tất cả Sắc thanh tịnh cùng Sắc 
thanh tịnh được giữ lây. 

2. Thế gian của tất cả Tâm Tâm sở nhiễm ô. 

3. Thế gian của tất cả Tâm Tâm sở Vô ký. 

4. Thế Ø1an của tất cả Tâm Tâm sở thiện, hoặc 
sẽ đoạn hoặc đã đoạn. 

5. Thế gian của Sắc không thây không đối 
thuộc tật cả Tam-ma-địa thế gian đã hành trì. 

Lại do năm Tướng nên kiến lập các pháp xuất 
thế gian có sai biệt. 
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Đó là: 

1. Đối trị do Kiến đạo đoạn trừ. 

2. Đối trị do Tu đạo đoạn trừ. 

3. Đối tượng giải thoát của giải thoát do 
Tưởng. Nghĩa là các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát 
đã hội nhập nơi Huệ lý dứt hết hý luận, cùng các 
Tâm Tâm sở tương ưng với pháp kia. 

4. Sắc không thây, không đối của đôi tượng 
duyên kia. 

5, Đối tượng giải thoát của một phân giải thoát 
được đối trị. Nghĩa là các bậc hữu học. Nêu đội 
tượng giải thoát của sự giải thoát đã được đôi trị tât 
cả, nghĩa là các bậc Vô học. 

Lại nữa, dựa vào năm thứ thê ø1an, tức các thế 
gian kia gọi là "Các pháp đọa". Nghĩa là: 

- Thê gian Hữu tình. 

- Thế gian Khí (vật chất). 

- Thê gian Dục. 

- Thê gian Sắc. 

- Thê gian Vô sắc. 

Nên biết đó gọi là năm thứ Thê gian. 

Lại, pháp xuất thế gian không rời vào năm thứ 
thế gian như thế, do đó gọi là "Các pháp không 
đọa”". 

Lại nữa, do năm Tướng nên kiến lập các pháp 
Hữu vi có sai biệt: 
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1. Đời sau chưa sanh. 

2. Đời trước đã diệt. 

3. Khoảng giữa các loại cùng an trụ. 
4. Nhân duyên nối tiếp. 

5. Quả tương tục. 

Lại do năm tướng nên kiến lập các pháp Vô vi 
có sai biệt. Những øì là năm? Tức cùng với năm 
tướng trên trái nhau, nên biết về tướng của chúng. 
Năm tướng trong, ây, diệt nơi pháp Hữu vi là chứng 
đặc Niết-bàn. Nếu cho Niết-bàn là có khác: Nên 
biết đây là hỏi không như lý, đáp không như lý, tư 
duy không như lý. Như vậy, nếu cho là không 
khác, có không khác, không phải có không phải 
không khác, nên biết đấy đêu là Hỏi, Đáp, Tư duy 
không như lý. Vì sao? Vì do Niết-bàn kia chỉ là chỗ 
hiển bày của Hữu vi diệt, nên cùng với pháp Hữu 
vi về tướng là khác. 

Chỉ là chỗ hiển bày của Hữu vi diệt, nếu cho là 
có khác: Hoặc hỏi hoặc đáp hoặc tư duy tức là Hý 
luận, không phải là đôi tượng được Hý luận cùng 
với pháp Hữu vi về tướng có khác. Nếu cho là 
không khác: Như trước đã nói rộng, liền là Hý 
luận, không phải là đối tượng được Hý luận. Nói 
chung, như trước đã nêu về hai thứ nhân, cũng 
khác cũng không khác là không hợp đạo lý. Do 
Hữu vi diệt là chứng Niết-bàn. Nếu cho tất cả đêu 
không thật có, nên nói không phải có không phải 


§42 BỘ DU GIÀ 2 


không khác là không hợp đạo lý. 

Về nghĩa của Niết bàn: Là chỗ hiển phá của tất 
cả pháp Bạch Tướng của Niết-bàn: Là tướng tịch 
diệt, tướng không Hý luận, nên biết chỉ là tướng 
được chứng đắc từ bên trong. 

Lại nữa, do năm tướng nên kiến lập các pháp 
của đôi tượng duyên có sai biệt: 

1. Pháp của đôi tượng duyên nơi tác ý có thiện. 

2. Pháp của đối tượng duyên nơi tác ý có bất 
thiện. 

3. Pháp của đôi tượng duyên nơi tác ý có Vô 
ký. 

4. Pháp của đối tượng duyên nơi tác ý có rơi 
vào GIỚI. 

5. Pháp của đối tượng duyên nơi tác ý của du 
già có hệ thuộc. 

Ở đây, nếu tác ý thiện, là duyên nơi Các pháp 
thiện, bất thiện, Vô ký. Như tác ý thiện, tác ý bât 
thiện, Vô ký nên biết cũng vậy. 

Tác ý thiện, nhiễm ô Vô ký thuộc cõi dục, tức 
duyên nơi tất cả các pháp của ba cõi. Tác ý thiện 
thuộc cõi Sắc cũng duyên nơi tất cả các pháp của 
ba cõi. 

Tác ý thiện thuộc cõi Vô sắc của phàm phu, 
ngoại đạo hoặc sanh hoặc định trong cõi Vô sắc, 
chỉ duyên nơi tất cả pháp của Tự dị, không phải là 
địa dưới. 
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Nếu Bồ tát hành Tỷy-bát-xá-na chưa được tự tại, 
cùng hàng Thanh Văn có Huệ rộng, hoặc các vị 
hữu học hoặc A-la-hán, nêu tác ý thiện thuộc cối 
Vô sắc, thì cũng duyên nơi tật cả pháp của địa dưới. 
Nếu các Bồ tát đã được tự tại, quyết định không 
sanh nơi cõi Vô sắc, do quán xét cõi ây không thê 
hiện khởi các sự việc tạo lợi ích cho chúng sanh, 
nhân đấy thành tựu đầy đủ pháp Phật rộng lớn. 
Cùng có thể thành thục Hành đem lại lợi ích cho 
hữu tình. Nên biết đó gọi là các pháp của đối tượng 
duyên nơi tác ý găn liên với cõi. 

Lại nữa, nhân nơi đối tượng duyên của Tư, như 
nóI: 

Danh sáng tỏ tất cả, Không có vượt hơn danh. 
Do Danh một pháp nây. Đêu tùy hành tự tại. 

Những lời nây có nghĩa gì? 

Nghĩa là nêu lược nói là quan sát về nhân thanh 
tịnh, quán xét về tự tướng, quan sát về nhân tạp 
nhiễm. Lại là hiển bày, chỉ rõ về Bồ-đặc- già-la vô 
ngã cùng pháp Vô ngã. 

Ở đây, hiện Dây Bồ-đặc- -già-la Vô ngã: Tức là 
khéo nhận biết rõ về bôn Uấn Vô sắc, có thê đoạn 
trừ tất cả tướng, nơi cảnh giới của chính mình, thê 
nên gọi là có thể làm sáng tỏ tất cả. 

Hiển Dày, chỉ rõ về pháp Vô ngã: Là khéo nhận 
biết rõ vệ tự tánh của Biến kế sở chấp. Khéo nhận 
biết rõ về ngôn thuyết danh tự của thê tục, có thể 
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dứt trừ tất cả tướng được nương dựa kia. Thế nên 
gọi là có thê làm sáng tỏ tất cả. Nếu vượt quả các 
sự tướng của Ngã thuộc bốn Uấn Vô sắc như thê, 
nhất định không thế thủ đặc. Nếu vượt quá sự 
tướng nơi tự tánh của Biên kế sở chấp thuộc danh 
tự ngôn thuyết của thê tục, cũng không thê thủ đặc. 
Nếu đối với hai thứ â ây không khéo nhận biết rõ tức 
trở thành tất cả tướng nơi cảnh giới của chính 
mình, cùng các thứ tạp nhiễm sanh khởi tùy chuyên 
nơi tướng của tật cả cảnh, và những tạp nhiễm, đều 
là sức tăng thượng của chúng đã sanh. Lại, đức Thê 
Tôn đã dựa vào mật ý ây, nói như vây: 

Chấp tự tánh của pháp. Chấp tánh Ngã mà 
chuyền. Biết đây nên biết kia. 

Do biết nên hoàn diệt. 

Tác ý của Du-già hệ thuộc lược có bốn thứ đối 
tượng duyên: 

1. Đôi tượng duyên hiện bày khắp. 

2. Đôi tượng duyên của Hành tịnh. 

3. Đối tượng duyên thiện xảo. 

4. Đôi tượng duyên của phiên não đã tịnh. 

Các đối tượng duyên nây, nên biết như nơi địa 
Thanh-văn đã biện giải rộng. Ở đây, đối tượng 
duyên của phiền não đã tịnh: Nghĩa là đức Thế Tôn 
nói về bôn Thánh đề và chân như. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch. Địa Huệ Do Tư Tạo 
Thành 

Đoạn 2: 

Lại nữa, như Đức Thế Tôn đã nói về Tánh của 
ba khô. 

Ở đây, thê nào là Tánh của Hành khổ? Nghĩa là 
phiên não nghiệp của Hữu sau đã sanh khởi các 
Hành, ở trong tự thể của chúng, có thể tùy thuận 
sanh Tắt cả phiên não cùng với các khổ hiện có đã 
được an lập. Hết thảy biến hành thuộc về thô trọng, 
cũng gọi là thô trọng, là Tánh của Hành khổ. Dựa 
nơi Hành khổ ấy, Đức Phật Thê Tôn đã lược nói về 
năm thủ uân, đêu gọi là khô. 

Lại, Hành khổ này là biên hành tất cả, hoặc 
trong lạc thọ hoặc trong khổ thọ, hoặc trong thọ 
không khổ không lạc. Nhưng ở trong thọ không 
khô không lạc, tánh thô trọng ấy hiển hiện phân 
minh, thì nên chỉ nói thọ không khô không lạc do 
Hành khô nên khổ. Ở trong khổ thọ lạc thọ, hai 
pháp Ái, Sân nhiễu loạn Tâm, nên khô của thô 


SỐ 1579 ~ LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 66 847 


trọng này không phải dễ có thể biết rõ. Ví như ung 
nhọt nóng bức nêu dùng vật lạnh đặp lên tức sanh 
tưởng lạc. Nêu có tro nóng rơi lên trên ây liền sanh 
tưởng khổ. Nếu cùng lìa cả hai, thì bây giờ ung 
nhọt nóng bức kia chỉ có tự Tánh của ung nhọt là 
khổ hiển hiện phân minh. Như thế đôi với phiên 
não nghiệp đã sanh các Hành thuộc về thô trọng 
hiện có đã được an lập, cũng giống như ung nhọt 
nóng bức kia. 

Các lạc thọ hiện có trong Tánh của Hành khổ 
như vật lạnh được đắp lên ung nhọt kia. Các khổ 
thọ hiện có thì như tro nóng rơi lên trên ung nhọt 
đó. Các thọ không khô không lạc hiện có như tự 
Tánh khô của ung nhọt khi lìa hai tiếp xúc kIa. 

Lại, trong lạc thọ sanh nhiều nhiễm chấp, thế 
nên gọi là chỗ tùy 

Tăng của tham kia. Ở trong khổ thọ, sanh nhiều 
giận ghét, vì vậy gọi là chỗ tùy tăng của giận kia. 
Đôi với thọ không khổ không lạc đã hiển hiện 
thuộc về thô trọng, trong tự thê của Hành hiện có 
đã an lập. Nơi tánh vô thường đã điên đảo chập là 
thường. Nơi Tánh của các khổ, điên đảo chấp là 
VUI, Đôi với tánh bất tịnh, điên đảo chấp là tịnh. 
Đôi với tánh vô ngã, điện đảo chấp là ngã. Do đó, 
nói thọ không khô không lạc kia là chỗ tùy Tăng 
của vô minh. 

Lại, các kẻ phàm ngu ở trong lạc thọ sanh nhiêu 
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chấp trước. Do nhân duyên này nên ở trong hiện 
pháp thân hành theo hành ác, ngữ hành theo hành 
ác, ý hành theo hành ác, thần hoại mạng chung, nói 
rộng cho đến sanh nơi Na-lạc-ca. Lại do yêu thích 
hữu hậu nên có thể chiêu cảm các khổ như sanh 
v.v... nơi vị lai. Như thê, lạc thọ là chỗ dựa của 
tham, nên có thê sanh các khô nơi năm nẻo trong 
VỊ T 

¡, đối với khô thọ khởi. nhiêu Tâm. giận. 
không " theo chỗ mong muốn nên khi tiệp xúc 
với các sự khô, liền sanh vô số sâu não oán than 
cho đến mê loạn. Do nhân duyên ấy nên hành theo 
ba hành ác, bị đọa vào các nẻo ác. Như thế, khô thọ 
là chỗ dựa của sân giận, nên có thể chiêu cảm các 
khô của hiện pháp và hậu pháp. 

Lại, ở trong thọ không khố không lạc sanh 
nhiêu Tâm điên đảo, như trên đã nói. Đối với hai 
thứ khổ, là khổ do tham dựa nơi lạc thọ sanh khởi 
và khô do sân dựa nơi khổ thọ sanh khởi, đã sanh 
tư không xả, khởi hành không xả. Do đó, tuy có rất 
nhiêu phiên não cùng tùy phiên não, nhưng Đức 
Thê Tôn chỉ lập ba thứ phiên não căn bản, là tham 
sân s1. Dựa nơi mật Ý này, Đức Thế Tôn nói: Nên 
quán lạc thọ là pháp của các khô. Nên quán khô thọ 
cũng như mũi tên độc. Nên quán thọ không khổ 
không lạc, Tánh là vô thường, là pháp có hoại diệt. 
Nếu có thể quán như thật vê Tánh vô thường, thì 
lần lượt có thể đoạn trừ tất cả điên đảo. Các hành 
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như thế là sự của đệ nhất nghĩa Khổ Thánh đề. 
Quản: Tất cả Thánh Hiện Thánh Trí rồi, ở trong các 
thủ uân hết sức tịch tĩnh của đệ nhất Hữu hãy còn 
không vui thích nguyện mong, huống hồ là trong 
cõi Na-lạc-ca xâu kém. 

Lại nữa, tức ở đây có thê sanh các hành nghiệp 
cũng phiền não của Hữu sau. Do đạo lý tướng là 
Tập Thánh đề, nên trong kinh Đức Thể Tôn đã căn 
cứ nơi đạo lý thù thăng, chỉ hiển bày về ái. 

Lại nữa, thô trọng của phẩm phiên não này đã 
vĩnh viễn diệt trừ, là Diệt đề đã được lập của Niết- 
bàn hữu dư y Tăng thượng. 

Lại, nhân đã vĩnh viễn đoạn trừ nên nơi vị lai 
không sanh, cùng nhân thọ dụng của đời trước đã 
dứt hệt, tức các hành của hiện tại tự nhiên tàn diệt, 
là Diệt để đã an lập của Niễt-bàn Vô dư y Tăng 
thượng. 

Lại nữa, nếu có thê chứng giải chánh kiến hiện 
có của đệ nhất nghĩa để cùng chánh kiến là đứng 
đâu nơi Tất-ca thánh đạo, đó gọi là Đạo đề. 

Lại nữa, nhằm khiến cho hành giả đôi với Khô 
nhận biết khắp, đôi với Tập vĩnh viễn đoạn dứt, đối 
với Diệt Tác chứng, đối với Đạo tu Tập, nên lược 
kiến lập các tướng của Thánh để. Nếu kiến lập 
rộng, nên biết về tướng là vô lượng vô biên. 

Lại khiến nhận biết rõ về tướng thô của Khô đề 
dùng làm chỗ dựa, dân dân có thê hướng nhập nơi 
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tướng vi tế của để, nên trước tiên thiết lập các khô 
như sanh v.v..., sau mới hiển bày năm thủ uân là 
khô. Lại nữa, do năm tướng nên kiến lập các pháp 
nhận giữ có sai biệt. 

Đó là: 

1. Đoạn thực. 

2. Xúc thực. 

3. Ý tư thực. 

4. Thức thực. 

5. Mạng căn. 

Nếu là đoạn thực thô, thì ở trong năm nẻo của 
cõi Dục đều hiện có thể đạt được. Nơi một phân ây 
đều riêng đối với Na-lạc-ca, không phải Đại Na- 
lạc-ca. Các thứ thực còn lại và mạng căn là hiện 
hữu khắp trong ba cõi đều hiện có thê đạt được. Do 
nơi các hành giả lập hữu tình, vậy nên Đức Thê 
Tôn nói các pháp này nhận giữ hữu tình khiến trụ 
không hoại. 

Hỏi: Có bảy nhân duyên nhận giữ các hành 
khiến trụ không hoại. Vì sao Đức Thê Tôn chỉ nói 
hữu tình do thực (ăn) mà trụ. Những øì là bảy nhân 
duyên? 

1. Sanh là nhân trụ của các hành. Do các hành 
sanh mới được có trụ, không có không sanh mà có 
trụ. 

2. Mạng căn. 

3. Thực (ăn). 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 66 851 


4. Tâm tự Tại thông. Do uy lực của pháp này 
đã Tăng thêm các hành của thọ mạng, hoặc trụ một 
kiếp hoặc hơn một kiếp. 

5. Nhân duyên hòa hợp, là nhân trụ của các 
hành, nghĩa là các pháp thiện, bât thiện, vô ký. Cho 
đến nhân duyên vẫn chưa Tan hoại, thì nơi từng ây 
thời gian luôn nỗi tiếp mà trụ không có đoạn dứt. 

6. Do Tác ý thiện, bất thiện, vô ký dẫn phát 
nghiệp trước có thể dẫn dắt các hành niệm trụ 
không dứt. Đó là chỗ sanh khởi của nghiệp phân 
ngoài chung không chung. 

7. Không có các chướng ngại. Là nhân trụ của 
các hành. Do đây có thê khiến cho các hành khi 
sanh không có nhân duyên chướng ngại. Các hành 
sanh rồi, tương tợ nồi tiếp mà trụ, xa la nhân duyên 
trái nhau, hư hoại. Nếu không như thê thì đều phải 
biệt hoại. 

Đáp: Tuy do bảy thứ nhân duyên như thế nên 
các hành được trụ, nhưng bốn thứ thực â Ấy là nhân 
duyên trụ của các hành chiếm phân nhiêu vì do vô 
sô môn có thể khiến các hành nỗi tiếp mà trụ. 

Lại, các thứ thực này có thể khiến cho hữu tình 
nối tiếp mà trụ, dễ nhận lấy, dễ nhập, cho đến kẻ 
phàm ngu, trẻ con cũng có thể biết được, không 
phải như các pháp khác. 

Lại, các thứ thực â ấy có thể khiến cho đại chủng 
của các căn bị suy tốn đêu được Tăng ích. Lại 
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khiến cho Tật bệnh cũng được trừ khỏi, không phải 
là các pháp khác. 

Lại có các loại hữu tình sống lâu, nếu không 
được thực thì trong phi thời sẽ mạng yêu. 

Lại, các thứ thực này khiến đễ vào đạo, có thể 
tu bốn thứ niệm trụ như thân v.v... Tất cả hữu tình 
do thực nên trụ, vì vậy do năm thứ nhân duyên ấy, 
Đức Thê Tôn chỉ nói hết thảy hữu tình do thực mà 
trụ. Do đầu lại nói nương dựa nơi mạng căn các 
hành được sanh? Nghĩa là có xứ ây từng không ä ăn 
uống, có chỗ thiếu thôn, ,không phải câu về ăn 
uống, có chỗ gian khó. Đối với nơi chốn kia, chỉ 
do uy lực của mạng căn mà trụ, như chỗ chiêu cảm 
về thọ lượng mà trụ. Vì thế, Đức Thế Tôn dựa nơi 
xứ sở kia, nói các hữu tình do mạng căn nên các 
hành được trụ. 

Lại nữa, ở đây, đoạn thực nên nói là thuộc về 
xứ hương, vị xúc. Vì sao? Vì do hương vị xúc tiêu 
biến đúng đăn liên có thể nuôi lớn, không tiêu biên 
đúng đắn nên là tôn giảm. Các pháp khác như sắc 
không có tiêu biến để nuôi lớn, tốn giảm. Do đó 
nói sắc kia không phải là Tảnh của đoạn thực. Nếu 
các vật của đoạn thực, nơi lúc mới nuốt vào khiến 
Tâm hoan hỷ, các căn vui thích, nên biết bấy giờ 
không gọi là đoạn thực, chỉ gọi là xúc thực. Nếu 
thọ dụng tôi, tiêu biến an ồn, hý lạc Tăng trưởng, 
thì khi tiêu biến mới gọi là đoạn thực. Nêu có vật 
thọ thực đã tiêu biên xong, nhưng không thê nuôi 
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lớn các căn an lạc, thì sự thọ dụng kia tuy đã tiêu 
biễn xong, nhưng không gỌI là đoạn thực. Hoặc các 
vật của đoạn thực khi mới nuốt vào không sanh 
hoan hỷ, cũng không thể khiến cho các căn thích 
thú, nên biết bấy giờ đều không gọi là thực. Tức 
nơi thời gian sau khi ăn xong, tiêu biên rôi, an ỗn, 
Tăng trưởng an lạc, thì sự ăn kia, lúc này mới gọi 
là đoạn thực. Nếu có tiêu biến xong, không Tăng 
trưởng an lạc thì sự thọ dụng ấy tuy đã tiêu biến 
rô1, cũng không gọi là ăn. 

Hỏi: Nếu có vật của đoạn thực thì cũng là thực 
chăng? Nếu như là thực thì cũng là vật của đoạn 
thực chăng? 

Đáp: Như chỗ thích ứng, nên Tạo bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc có vật của đoạn thực mà không phải 
là thực. Nghĩa là các vật của đoạn thực không thể 
nuôi lớn đại chủng của các căn. 

2. Hoặc có trường hợp là thực, mà không phải 
là vật của đoạn thực. Nghĩa là nếu có xúc, ý tư và 
thức có thể khiến cho đại chủng của các căn được 
nuôi lớn. 

3. Hoặc có trường hợp là thực, cũng là vật của 
đoạn thực. Nghĩa là các vật của đoạn thực có thể 
khiến cho đại chủng của các căn được nuôi lớn. 

4. Hoặc không phải là vật của đoạn thực, cũng 
không phải là thực. Nghĩa là như có xúc, ý tư và 
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thức không thể nuôi lớn đại chủng của các căn. 

Như thê, phân còn lại, từ xúc cho đến thức, tùy 
theo chỗ ứng hợp, đêu Tạo bốn trường hợp. 

Lại nữa, hoặc pháp có dị thục, hoặc pháp dị 
thục, hoặc pháp do dị thục sanh, đều nên nhận biết 
rõ. 

Lược nói pháp có dị thục: Nghĩa là lậu cùng 
hữu lậu. Chúng cân có sức, không bị tốn hại, thọ 
dụng chưa hết, nên biết đó gọi là pháp có dị thục. 

Ở trong các lậu, nêu là bất thiện øỌI1 là "có sức”. 
Hữu phú vô ký gọi là "không sức". Ở trong hữu 
lậu, nêu là thiện, bất thiện, gọi là "có sức”, phân 
còn lại gọi là không sức”. Nêu lậu và hữu lậu được 
hai đạo thê gian, xuất thế gian lia dục đoạn trừ, gọi 
là "Bị tôn hại". Cùng với đây trái nhau, gọi là 
không tốn hại. 

Nếu quả dị thục của đời quá khứ đã thành thục, 
øọI1 là thọ dụng đã hết. Quả dị thục kia đã là quá 
khứ nên lại không thật có. Nếu đời vị lai sẽ nhận 
lây quả đị thục, hoặc quả dị thục của đời hiện tại 
đang hiện tiên, thì øọI là thọ dụng chưa hết. Do sai 
biệt này, nên lậu, hữu lậu cần theo như chỗ ứng 
hợp. Nếu thiện, bất thiện chưa bị trị đoạn, quả dị 
thục kia không phải trước đã "thục", như thê mới 
gọi là pháp có dị thục. Nêu các vô lậu, hữu lậu vô 
ký, hoặc hữu lậu thiện, bất thiện đã đoạn, hoặc quả 
dị thục kia đã thành thục, như thế đều gọi là pháp 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 66 855 


không d] thục. 

Lại, khi lâm chung, Tâm của niệm sau cùng là 
pháp dị thục. Hoặc Tâm của kết sanh tương tục 
không gián đoạn cũng là dị thục. Từ đấy về sau, tất 
cả Tâm trụ của tự Tánh hiện có đều là dị thục. Trừ 
thiện, nhiễm ô, củng trừ Tâm vô ký của gia hạnh, 
phân còn lại đều gọi là Tâm trụ của tự Tánh. Nếu 
Tâm lìa dục vẫn cô tùy chuyển, trừ thiện của địa 
dưới và Tâm vô ký của gia hạnh, nên biết Tâm ấy 
cũng là dị thục. 

Lại, dị thục này đôi với tất cả xứ, nên nói chỉ là 
vô phú vô ký. Nêu từ tất cả dị thục của chủng tử, 
trừ pháp chưa được đã đoạn, tự chủng tử còn lại là 
nhân đã sanh. Nếu là thiện, bất thiện hoặc lại vô 
ký, tật cả như thế nên biết đều gọi là pháp do dị 
thục sanh. 

Lại nữa, tất cả xứ nơi Tâm mất sau cùng, và 
Tâm thứ nhất thứ hai tương tục theo đây, ở trong 
ba cõi, nên biết chỉ có thọ không khổ không lạc. 
Trừ Tâm tương tục thứ nhất, nên biết thọ này nơi 
tất cả xứ là thuộc về dị thục. Khô thọ lạc thọ còn 
lại nên biết đều là do dị thục sanh. Như chủng tử 
kia thuộc về dị thục, tức theo nhân ấy duyên ây là 
nhân duyên, nên từ dị thục sanh sanh nơi các loài 
hữu tỉnh của Na-lac-ca. DỊ thục vô giản sanh có đỊ 
thục là khô ưu nỗi tiếp. Như sanh nơi Na-lạc-ca, 
hoặc sanh một phân trong Ngạ quỷ và Bàng sanh, 
nên biết cũng thế. Hoặc sanh trong loài người cũng 
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các cối trời thuộc Dục giới, không có dị thục vô 
gián quyết định, hoặc có lúc khô ưu, hoặc có khi 
lạc hỷ, hoặc có khi chỉ có thọ không khô không lạc, 
mắt nối tiếp sanh. Nếu sanh nơi Tĩnh lự I1, 2, dị 
thục vô gián chỉ là dị thục sanh, hỷ thọ tương tục. 
Nếu sanh nơi Tĩnh lự 3, chỉ là đị thục sanh, lạc thọ 
nối tiếp. Hoặc sanh nơi Tĩnh lự 4 trở lên, chỉ có dị 
thục nơi thọ không khổ không lạc. Do đó nên biết 
tức thọ này đối với xứ kia gọi là dị thục sanh, thuộc 
về hỷ lạc rộng lớn. Các nghiệp thiện không khố 
không lạc kia, lúc đang hiện tiên, cũng gọi là đị 
thục khả ái. Cùng với đây trái nhau, nên biết gọi là 
đị thục không khả áI. 

Lại nữa, nghiệp của dị thục trắng trắng đạt 
được quả dị thục vô phú vô ký, hoàn toàn là thọ 
đáng yêu thích, thọ thuộc về chủng tử, nên biết 
hoàn toàn là đáng yêu thích, hợp ý. 

Nghiệp của dị thục đen đen, nên biết là trái với 
đây. Nghiệp của dị thục đen trắng cùng có, hai thứ 
chủng tử đã găn liên, quả đị thục đạt được nên biết 
cũng có hai thứ thọ do dị thục sanh. 

Lại, nghiệp đen trăng loại sanh kiến lập sai biệt. 
Nghĩa là nơi xứ ấy đen trăng cùng có, tức nghiệp 
của xứ này lập chung là đen trắng. 

Lại do sự nên kiến lập sai biệt. Nghĩa là như có 
một hữu tỉnh, nơi một sự nơi một thời gian khởi 
Tâm tạo lợi ích mà hiện tiền. Tức ở nơi sự ây, lại 
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vào một thời gian khởi Tâm không tạo lợi ích mà 
hiện tiền. Hoặc đoạt lây vật của kẻ khác mà hành 
huệ thí. Như thê nên biết, do sự nên chỗ kiên lập 
có sa1 biệt. 

Lại do tự Tánh nên kiến lập nghiệp cùng có đen 
trăng như vậy. Nghĩa là như có một hữu tình, ở một 
nơi chốn hứa tạo lợi ích, tức do sự khác nên lại ở 
một nơi chôn Tạo Tác không lợi ích. 

Ví như có một hữu tỉnh, ở nơi trú xứ của kẻ bạo 
ngược tạo ác, phát sanh tư duy sân hận cùng hành, 
không hý đối với kẻ ác kia, nên biết tư duy này là 
san cùng hành, nên rơi vào trong phân đen. Không 
hỷ lạc đối với kẻ ác kia cùng hành, nên rơi vảo 
trong phân trắng. Do đó, nghiệp này gọi là đen- 
trăng. Như vậy, chủng loại còn lại cũng thê. 

Lại nữa, nêu chủng tử hiện có của các pháp 
thiện bất thiện vô ký chưa bị tôn hại, thì tật cả pháp 
kia, đều do nhân sanh khởi có thê sanh, nên øọI là 
pháp có nhân. 

Lại, trước đã tạo các nghiệp phiên não, ở trong 
ba cõi, quả dị thục đã thục, thì quả dị thục này do 
nhân dẫn phát của nghiệp phiên não, nên gọi là 
pháp có nhân. 

Lại do nhân dẫn phát của ba xứ đang hiện tiền, 
nên sanh trong thai sanh, nên biết đây cũng gọi là 
pháp có nhân. 

Âm thấp hòa hợp nên sanh trong thấp sanh. 
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trứng bọc giâu nên sanh trong noãn sanh, nên biết 
cũng thê. 

Lại, sáu thức thân do từ nhãn sắc cho đến ý 
pháp là nhân đồng sự của duyên Tăng thượng, nên 
øọI1 là pháp có nhân. 

Lại có các Tâm Tâm sở câu sanh, cùng lần lượt 
là nhân đông sự, nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, pháp bất thiện do gân với bạn ác, nghe 
pháp không chân chánh, là nhân dẫn phát của tư 
duy không chân chánh, nên gọi là pháp có nhân. 
Nên biết ba thứ nhân dẫn phát, cùng với đây trái 
nhau, nên tất cả pháp thiện gọi là pháp có nhân. 

Lại, trụ nhiễm ô sanh tinh tân tà vạy, lao nhọc 
không quả, sanh trụ ưu khổ, chúng do nhân dẫn 
phát nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, trụ không nhiễm ô sanh tính Tấn chân 
chánh, lao nhọc có quả, sanh trụ hỷ lạc, chúng do 
nhân dẫn phát nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, đạo thê gian hướng đến lìa dục, cùng có 
thê dẫn phát Tĩnh lự vô sắc, chúng do nhân dẫn 
phát nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, trong hiện pháp, Tĩnh lự vô sắc, đăng chí 
là chỗ dựa, như chỗ ứng hợp, sanh đến địa trên, 
chúng do nhân dẫn phát nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, pháp thế gian dẫn khởi pháp xuất thê gian, 
chúng do nhân dẫn phát nên gọi là pháp có nhân. 

Lại, pháp xuất thê ø1an thuộc về Thánh đạo, có 
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thể chứng đắc Niết-bàn. Sự chứng đắc ấy do nhân 
dẫn phát nên gọi là pháp có nhân. 

Do đã nói về các tướng như thế, nên biết là đã 
kiến lập các pháp có nhân. 

Lại nữa, ở đây pháp của nhân sanh khởi có thể 
sanh, chúng do đều có quả đăng lưu riêng, nên gọi 
là pháp có quả. 

Nếu các nghiệp cùng phiền não của Hữu sau, 
chúng do đều có quả dị thục riêng, nên gọi là pháp 
có quả. 

Hoặc có ba xứ đang hiện tiên, hoặc âm thập hòa 
hợp đang hiện tiên, hoặc trứng bọc giấu, hoặc nhãn 
sắc V. v..., hoặc các Tâm Tâm sở kia củng sanh, 
hoặc gần gũi. với bạn ác, hoặc thân cận với bạn 
thiện v.v..., tất cả hai thứ ba pháp như thế đều do 
có riêng quả Tăng thượng, nên gọi là pháp có quả. 

Hoặc trong hiện pháp, trụ nhiễm ô sanh tinh tân 
tà vạy, lao nhọc không quả, sanh trụ ưu khổ. Hoặc 
trong hiện pháp, trụ không nhiễm ô, sanh tính tân 
chân chánh, lao nhọc có quả, sanh trụ hý lạc, tật cả 
như thế đều do có riêng quả sĩ dụng, nên gọi là 
pháp có quả. 

Hoặc đạo thể gian hướng đến lìa dục sanh, 
chúng do quả ly hệ tăng thượng, nên gọi là pháp có 
quả. 

Lại có thê dẫn sanh đạo xuất thê gian cùng có 
thể chứng đắc Thánh đạo xuất thê gian là Niết-bàn, 
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chúng do quả ly hệ Tăng thượng nên gọi là pháp 
có quả. Nghĩa là do quả ly hệ rốt ráo, nên gọi là 
pháp có quả. 

Hoặc đạo thế gian, không phải do quả ly hệ rốt 
ráo, nên gọi là pháp có quả. Nên biết đó gọi là hai 
đạo sa1 khác. 

Do đã nói về các tướng như thế, nên biết là đã 
kiến lập tướng saI DIỆt của các pháp có quả. Nghĩa 
là, theo chỗ ứng hợp lập quả Đắng lưu, hoặc quả 
DỊ thục, hoặc quả Tăng thượng, hoặc quả sĩ dụng, 
hoặc quả ly hệ. 

Cùng với đây trái nhau, nên biết là kiến lập 
pháp không có nhân, pháp không có quả. 

Lại nữa, pháp duyên sanh, nghĩa là pháp không 
có chủ tê, không có tác giả, như trong phân quyết 
trạch về duyên khởi thiện xảo thuộc ý địa ở trước 
đã phân biệt rộng. 

Lại nữa, lược do năm nhân, nên biết đã kiến lập 
pháp nội có sai biệt. Do nhân ấy nên gọi là nội. 
Những øì là năm nhân? 

1. Giả danh. 

2. Vọng chấp. 

3. Tăng thượng. 

4. Thâu nhận chủng tử. 
5. Sự. 

Nếu ở nơi xứ này, giả tưởng kiến lập chủng loại 
như thế. Tức như lập là ngã, hoặc lập hữu tình, 
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chúng với tên gọi như vậy, sanh loại như vậy, nói 
rộng cho đến thọ lượng như vậy. Như thế gọi là do 
giả danh nên nói là pháp nội. 

Hoặc nơi xứ này vọng khởi chủng loại như thê 
để chấp trước. Tức như chấp là ngã hoặc khởi ngã 
mạn. Như vậy gọi là do vọng chấp nên nói là pháp 
nỘI. 

Hoặc do sức Tăng thượng của pháp ấy, nên 
ngoại xứ như sắc, thanh v.v... sanh sai biệt làm chỗ 
thọ dụng. Như thế øọI là do Tăng thượng nên nói 
là pháp nội. 

Hoặc có thể thâu nhận chủng tử của các pháp 
thiện bất thiện vô ký, như thê gọi là do thâu nhận 
chủng tử nên nói là pháp nội. 

Hoặc năm thứ sắc thanh tịnh, hoặc Tâm ý thức, 
như thế gọi là do sự nên nói là pháp nội. 

Lại có giả danh, nên kiến lập pháp khác là nội 
có thể đạt được. Vì sao? Vì những thứ thuộc về 
ngOạI XỨ, nỘi có thê đạt được, cũng gọi là nội. 

Lại nữa, nên biết năm uấẫn thuộc về danh sắc. 
Vì sao? Vì do các xứ kia tăng trưởng có thể đạt 
được. Tiếp xúc bằng tay chân đất đá v.v... tức liền 
biến hoại. Do đó, sắc uân gọi là sắc, bốn uấn còn 
lại, do vô sô danh nêu đặt uy lực, do vô số danh 
thiết lập làm chỗ dựa, phân nhiêu ở nơi đôi tượng 
duyên kia lưu chuyền, hướng đến. Thế nên bốn uân 
vô sắc như vậy gọi là danh. 
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Lại nữa, lược do năm tướng nên kiến lập các 
pháp chấp thọ có sai biệt. Những gì là năm? Đó là: 

Nghĩa là, đâu tiên chỉ có sắc gọi là chấp thọ. 
Nên biết lời ấy là nhăm ngăn chặn Tâm Tâm sở, vì 
chúng không phải là chấp thọ. 

Lại, ở trong sắc, nội căn hiện có, thuộc về chỗ 
dựa của căn, gọi là chấp thọ. Nên biết lời này là 
nhăm ngăn chặn bên ngoài không thuộc sắc căn, vì 
chúng chắng phải là chấp thọ. 

Lại, Tâm, Tâm sở nhận giữ không xả bỏ, gọi là 
chấp thọ. Nên biết câu này là nhằm ngăn chặn phân 
dựa thuộc về căn như tóc, lông, móng V.V.. › củng 
ngăn chặn phân nội thân hiện có sau khi chết, vì 
chúng không phải là chấp thọ. 

Lại, sắc chấp thọ do chỗ biến dị của bốn nhân 
duyên, nên gọi là chấp thọ. Những øì là bỗn? 

1. Do ngoại sắc bức xúc. 

2. Do nội giới trái nhau với chỗ dẫn phát bình 
đăng. 

3. Do các phiền não triên như tham sân v.v..., 
hiện hành nhiêu. 

4. Do cảnh của đối tượng duyên được xét 
lường, kỹ. Tức là do ngoại sắc có thể tôn não, thì 
sắc có chập thọ hiện tiền bức não, tức liên sanh 
khổ, sanh bị, sanh não. Nếu có ngoại sắc có thê Tạo 
lợi ích, thì sắc có "chấp thọ hiện tiên xúc đối, tức 
liên sanh lạc, an ổn, lợi ích. Hoặc có nội ĐIỚI lại 
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cùng trái nhau, liên sanh khô não. Chúng nêu bình 
đăng thâu nhận an lạc. 

Lại, nếu phiên não như tham v.v... não loạn, 
tức liên sanh khổ, phát khởi giận dữ mãnh liệt. Lại, 
cảnh nơi đối tượng duyên của xét lường kỹ Tà vạy, 
hoặc cảnh nơi đối tượng duyên được xét lường kỹ, 
đúng đắn, liên khởi khinh an hỷ lạc thâu nhận. 

Lại, vì tốn hại hoặc vì tạo lợi ích, nên gọi là 
biến dị. Như thế, hoặc sắc, hoặc nội, hoặc Tâm 
Tâm sở nhận giữ không xả, hoặc duyên như thê 
khiến thành biên dị, đó gọi là các pháp châp thọ có 
sai biệt. Cùng với đây trái nhau, nên biết đó gọi là 
pháp không chấp thọ. 

Lại nữa, nêu bốn đại chủng cùng đại chủng tạo 
nên, nên biết đây chỉ gọi là pháp có sắc. 

Hỏi: Như bốn đại chủng do chủng tử của chính 
mình mới được sanh khởi, sắc được tạo cũng thê. 
Do đâu nói là các sắc được tạo là do đại chủng tạo 
ra? 

Đáp: Nếu các sắc căn cùng trong Tâm có chủng 
tử của các đại, chúng gắn liên, tức có chủng tử của 
sắc được tạo gắn chặt. Nếu chủng tử hiện có của 
các đại chúng, lúc có thể sanh quả, bấy giờ tật định 
có thể găn liên, và chủng tử của sắc được tạo kia 
cũng sanh tự quả, nên nói là sắc được tạo do đại 
chủng tạo. Chúng tử của đại chủng gắn liên với sắc 
căn, gọi là có phương sở. Chủng tử của đại chủng 
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tùy theo căn vô sắc, gọi là không có phương sở. 
Lại, các đại chủng lược có hai loại: 
1. Chỉ thuộc về cõi. 
2. Có thê Tạo tự nghiệp. 

- Chỉ thuộc về cõi: Nghĩa là chủng tử hiện có 
của các đại chủng. 

- Có thê Tạo tự nghiệp: Nghĩa là từ tự chủng tử 
đã sanh khởi đại chủng. 

Lại, các đại chủng cùng với sắc được tạo, cùng 
thời mà có, cùng không lìa nhau. Do chủng loại 
nhân kia được thành, như một khối vị lại cùng lan 
nhập khắp Tắt cả xứ, không phải như một đồng hạt 
lúa hay một viên ngọc ma-n1. 

Lại, ở trong toàn bộ tụ sắc chắc chắn, chỉ có địa 
giới có thê tạo nghiệp dụng. Hoặc nơi cõi Dục cũng 
có giới sắc hương vị tạo nghiệp. Ở trong cõi sắc, 
chỉ có giới sắc là có thể tạo nghiệp dụng. Các giới 
Thủy, Hỏa, Phong cùng với giới Thanh, chỉ có chỗ 
găn liền của chủng tử, lại đợi duyên khác mới có 
thê tạo nghiệp. Như thế, ở trong tụ danh tưởng của 
Thủy Hỏa Phong, như chỗ ứng hợp thứ lớp cũng 
vậy. 

na tụ của nội sắc, tất cả các Giới như địa 

. tạo nghiệp đâu có thê đạt được đây đủ. Nghĩa 
là có vô sô sai biệt như tóc, lông V.V... nÓI vộng 
như nơi kinh. Nên biết, bên ngoài có được đêu có 
riêng các tụ như địa v.v... Chúng nếu gặp được các 
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duyên saI biệt như thế như thế, tức liền có thể tạo 
quả pháp sinh nhần như vậy như vậy. Ví như khéo 
léo dùi xát nơi gỗ khô tức liên sanh lửa. Lại như 
các vật bạch lạp, chì, thiếc, vàng, bạc được nung 
chảy tức thành nước. 

Lại nữa, như nơi địa năm thức thân tương ưng 
đã nói Tánh trơn nhám v.v... thuộc về xúc xứ, nên 
biết đều là chỗ sai biệt của đại chủng, tùy theo 
phâm loại của đại chủng như thê mà phân vị có sai 
khác. Như chỗ ứng hợp đối với bốn đại chủng nêu 
đặt giả gọi là Tánh trơn nhám v.v... Do đó nên biết 
đều là giả có. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: Xúc nghĩa là ngoại 
xứ, hoặc bốn đại chủng, hoặc bốn đại chủng tạo ra, 
có sắc, không thây, có đối, là có mật ý gì chăng? 

Đáp: Các đại chủng này nên biết có thể sanh 
hai thứ sắc tạo: 

1. Tự loại sai biệt. 
2. DỊ loại sai biệt. 

- Sắc tạo tự loại sai biệt: Tức các thứ trơn nhám 
v.v... do đại chủng tạo. Do nhân như thế, duyên 
như thế. Các đại chủng này mỗi mỗi thứ đều biến 
dị sai biệt mà sanh, đối với chúng giả nói về Tánh 
trơn nhám v.v... với vô số sai biệt. 

- Sắc tạo dị loại sai biệt: Là năm sắc xứ nội như 
nhãn, nhĩ v.v... bốn sắc xứ ngoại và một phần phán 
xứ, chỉ trừ xúc xứ. Đức Thế Tôn dựa nơi sắc được 
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tạo của tự loại sai biệt kia, nên nói là hoặc bốn đại 
chủng đã tạo. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói có sắc không thấy không 
đối, nên nói là những đại chủng nào đã tạo? 

Đáp: Nếu Tâm định kia tư duy về các pháp có 
sắc thuộc cõi Dục, sanh khởi ảnh tượng, nên nói là 
đại chủng của cõi Dục đã tạo. Nếu Tâm định kia tư 
duy về các pháp có sắc thuộc cõi Sắc, sanh khởi 
ảnh tượng, nên nói là đại chủng của Sắc giới đã tạo. 
Nơi pháp của sắc do đại chủng đã tạo ây, văn quyết 
trạch còn lại không đề cập đên nữa. 

Lại nữa, thế nào là pháp có? Nghĩa là tất cả 
pháp thê gian gọi là pháp có. 

Hỏi: Pháp thiện thế gian như A-la-hán v.v... là 
thê gian nên tức thuộc về có. Do nhân duyên nào 
nên nói là vô lậu? 

Đáp: Rơi vào ba hữu nên gọi là thuộc VỀ CÓ. 
Các tùy miên lậu đã vĩnh viễn giải thoát nên gọi là 
vô lậu. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: Thế nào là pháp 
hữu lậu? Đó là ý thê gian, pháp thê gian, ý thức thế 
gian. Đây là có mật ý øì? 

Đáp: Đức Thế Tôn đã dựa vào ý pháp cùng với 
ý thức của thế gian chắng đoạn, nên đoạn kia, nên 
nói như vậy. Ở đây, Đức Thế Tôn nói nhiều thứ 
hữu, nghĩa là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Chúng 
được kiến lập rộng như nơi địa huệ do văn tạo 
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thành, phân Phật chỉ dạy về xứ nên nhận biết. 

Lại nữa, thê nào là pháp hữu thượng? Nghĩa là 
trừ Niết-bàn, hết thảy pháp còn lại. Do năm nhân 
duyên nên biết Niết-bàn là pháp vô thượng: 

1. Tập đề đã tịch diệt. 

2. Khô đề đã tịch diệt. 

3. Lìa mọi sợ hãi tai họa, bệnh tật, đạt an ôn 
lớn. 

4. Đối tượng duyên của hiện pháp lạc trụ vô 
thượng, nghĩa là trụ vô tướng. 

5. Thường trụ rốt ráo với nghĩa an lạc không 
hư di. 

Năm nhân như thê không phải ở nơi xứ khác 
tập hợp chung có thể đạt được. Chỉ đôi với Niết- 
bàn là tất cả có thê đạt được. Do đó nói Niết-bàn là 
pháp vô thượng. 

Lại nữa, thế nào là pháp nên tu? Nghĩa là tật cả 
pháp hữu vi thiện. 

Ở đây nên biết lược có bốn thứ tu: 

1. Tu đắc. 
2. Tu tập. 
3. Tu trừ bỏ. 
4. Tu đối trị. 

Nếu pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh nên 
tác ý tu tập, đó gọi là tu đắc. 

Pháp thiện đã sanh, khiến trụ không quên, cho 
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đến nói rộng, đó gọi là tu tập. 

Pháp bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ nên 
tác ý tu tập, đó gọi là tu trừ bỏ. 

Pháp bắt thiện chưa sanh, vì khiên chúng không 
sanh nên đôi với các môn đối trị như chán bỏ tác ý 
tu tập, đó gọi là tu đối trị. 

Nên biết trong đây, từ tác ý biết rõ tướng cho 
đến tác ý thắng giải, gọi là tu đối trị chán bỏ. Từ 
tác ý xa lìa cho đên tác ý phương tiện cứu cánh, gọi 
là tu đi trị đoạn trừ. 

Từ đây trở lên, tức tất cả bảy thứ tác ý Ấy, tùy 
nơi địa thù thắng thuộc về địa trên, nên biết hêt 
thảy gọi là tu đối trị phần xa. Bốn thứ tu này, tất cả 
øọ1 chung là hai thứ tu: 

1. Tu phòng hộ thọ trì. 
2. Tu Tác ý tư duy. 

Ở đây, tu thân gọi là tu phòng hộ. Tu giới gọi 
là tu thọ trì. Nếu tu tác h; nơi địa Tĩnh lự, hoặc tu 
tác ÿ nơi địa Đề trí, gọi chung là tu tác ý tư duy, 
trong ấy, tu tác ý thứ nhất gọi là tu Tâm, tu tác ý 
thứ hai gọi là tu huệ. 

Lại nữa, thê nào là pháp quá khứ? Nghĩa là 
nhân đã thọ hết, tự Tánh đã diệt, vô gián làm duyên 
để sanh pháp khác. Trừ Tâm sau cùng của A-la- 
hán đã huân Tập nối tiệp, tuy là đã diệt, nhưng trải 
qua trắm ngản kiếp, vẫn có thể khiến cho dị thục 
của quả ái không ái kia sẽ thành thục. 
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Như chỗ lãnh nhận các sự quá khứ, hoặc một 
sự chỉ có thể sanh khởi nhớ nghĩ, hoặc lại có một 
sự không sanh nhớ nghĩ chỉ diệt chỗ hiển bày 
không có Tác dụng. Đó gọi là các pháp quá khứ có 
saI biệt. 

Pháp quá khứ này lược do năm tướng, nên biết 
đã kiến lập sự có sai biệt. Những gì là năm? Đó là: 

- Hoặc có pháp quá khứ của sát-na. Nghĩa là ở 
trong tất cả hành của sát-na, là các hành hiện có 
của sát-na trở về sau. 

- Lại, hoặc có pháp quá khứ chết mất. Nghĩa là 
các loại hữu tình kia, chúng đồng phận đã mắt, nói 
rộng cho đến lúc chết và Tạo Tác. 

- Lại, hoặc có pháp quá khứ của kiếp hoại. 
Nghĩa là thuộc về khí thê gian, do Tai họa như lửa 
đã hủy hoại hết thảy. 

- Lại, hoặc có pháp quá khứ thôi chuyển mất. 
Nghĩa là như có một hữu tỉnh đôi với trụ an lạc của 
các công đức thiện đã được từ trước, theo loại thối 
chuyền mất. 

- Lại, hoặc có pháp quá khứ Tận diệt. Nghĩa là 
Tận diệt hiện có trong cảnh giới Niết bàn Hữu dư 
y và Vô dư y. 

Lại nữa, thế nào là pháp vị lai? Nghĩa là nhân 
chưa thọ, tự Tánh chưa thọ, đợi duyên sẽ sanh, 
cùng khởi hiện tiền. Hoặc sẽ sanh gân, hoặc sẽ sanh 
xa, cũng do năm tướng nên kiến lập có sai biệt. Đó 
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là: 
1. VỊ lai của sát na. 
2. VỊ lai của một đời. 
3. Vị lai của kiếp thành. 
4. VỊ lai của hiện hành. 
5. VỊ lai nên đạt được. 

Lại nữa, thế nào là pháp hiện tại? Nghĩa là nhân 
đã thọ dụng, tự Tánh thọ dụng chưa hết. Sát-na trở 
vỆ sau quyêt định hoại diệt tât cả tạp nhiễm đã hiên 
bày, một phân thanh tịnh đã hiên bày. Cũng do năm 
tướng nên kiến lập có sai biệt: 

1. Hiện tại của sát na. 

2. Hiện tại của một đời. 

3. Hiện tại của kiếp thành. 

4. Hiện tại hiện hành. 

5. Hiện tại của sau cùng: là Tâm Tâm sở sau 
cùng của A-la-hán. 

Lại nữa, thê nào là pháp thuộc cõi Dục? Nghĩa 
là, nơi cối Dục hoặc sanh hoặc trưởng, chưa lìa dục 
của cõi Dục, Tâm không tại định. Ở trong phân VỊ 
này, các pháp hiện có hoặc sanh đắc hoặc tác ý, đã 
hành, đang hành, sẽ hành. Đó gọi là pháp thuộc cõi 
Dục. 

Lại nữa, thế nào là pháp thuộc cõi Sắc? Nghĩa 
là sanh nơi cõi Dục, có thê hiện chứng nhập, theo 
một Tĩnh lự đã lia dục của cối Dục, chưa lia dục 
của cõi Sắc, chưa phát khởi gia hạnh trên, hoặc từ 
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định kia khởi các pháp của ý địa thê gian hiện có, 
do tác ý nên đã hành đang hành sẽ hành. Đó gọi là 
các pháp thuộc cõi Sắc. 

Hoặc sanh nơi cõi Sắc, chưa lìa dục của cõi 
này, chưa phát khởi gia hạnh trên, hoặc sanh đắc 
hoặc tác ý, các pháp thế gian đã hành đang hành sẽ 
hành. Như thế cũng gọi là pháp thuộc cõi Sắc. 

Như pháp thuộc cõi Sắc, pháp thuộc cõi Vô sắc, 
theo chỗ ứng hợp nên biết cũng vậy. 

Lại nữa, thế nào gọi là pháp thiện? "Nghĩa là, 
nếu lược nói có hai nhân duyên, nên tất cả pháp 
thiện gọi là thiện. Tức là tự Tánh không điên đảo, 
cũng có thể đối trị pháp điên đảo và an Ốn. Vì sao? 
Vì tất cả pháp thiện tự Tánh không điên đảo đối 
với đôi tượng duyên chuyển. Lại có thê đối trị pháp 
nhiễm điên đảo nơi đối tượng duyên chuyên. Có 
thế đi đến nẻo thiện, chứng đặc Niêt-bàn nên gọi là 
an ồn. Cùng trái nhau với hai nhân duyên này, nên 
biết là bất thiện, nghĩa là tự Tánh điên đảo cùng 
không an ổn. Các pháp vô ký Tánh phi điên đảo, 
cũng không thê đói trị các pháp điện đảo. Tánh phi 
an ôn, phi không an ồn. 

Lại do năm tướng nên biết đã kiến lập pháp 
thiện có sai biệt: 

1. Chiêu cảm quả đáng yêu thích nơi vị lai. 
2. Đối trị Tạp nhiễm. Nghĩa là có thể đỗi trị 
các thứ bất tịnh như tham v.v... Cho đến Tám chỉ 
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Thánh đạo đối trị tất cả các pháp Tạp nhiễm. 

3. Tạp nhiễm tịch diệt đã hiển bày, đó là Niết- 
bàn. 

4. Trụ thanh tịnh đã hiển bày. Nghĩa là đã lìa 
dục, trụ nơi hiện pháp lạc trụ thiện của Thánh v.v... 

5. Tạo lợi ích cho hữu tình đã hiển bày. Nghĩa 
là đã la dục, vì thương xót hữu tỉnh và hàng Thanh 
văn khác, nên các Bồ Tát cùng với Như lai hiện 
bày vô số hành thiện lợi tha hiện có. 

Lại do năm thứ tướng nên kiến lập các pháp bất 
thiện có sai biệt. 

Tức cùng với năm thứ trên trái nhau, nên biết 
về tướng của chúng. 

Lại do năm nhần duyên nên pháp thiện hưng 
thịnh: 

1. Gia hạnh. 

2. Hành Tập từ đời trước. 

3. Thâu nhận công đức thù thăng. 
4. Do xứ sự của phước điện. 

5. Do tự Tánh. 

Nghĩa là các pháp thiện được gia hạnh không 
gián đoạn, gia hạnh cân trọng nơi mọi tạo tác. Hoặc 
đã Tạo Tác vô lượng phẩm sai biệt. Tức tự làm, 
hoặc ở nơi xứ này khuyên khiến kẻ khác làm. 

Dùng vô lượng môn để vui mừng, an ủi, khen 
ngợi, thây kẻ đồng pháp, Tâm sanh hoan hỷ sâu xa. 
Nên biết đó gọi là do gia hạnh nên pháp thiện hưng 
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thạnh. 

Lại, các pháp thiện từng ở trong đời khác hoặc 
tu hoặc Tập, hoặc tu Tập nhiêu. Do nhân duyên ấy, 
nên trong đời hiện Tại, Tánh đối với pháp thiện, 
Tâm có thể hướng nhập, đối với các pháp bất thiện 
luôn chồng, tránh mà trụ. Nên biết đó øọI là do 
hành Tập từ đời trước nên pháp thiện hưng thạnh. 

Lại, các pháp thiện thuộc về địa dưới, do các vị 
đã lìa dục thê gian cùng thấy thánh tích, hoặc đối 
với giải thoát, hoặc đôi với Chánh đăng Bỏ đề Vô 
thượng, thâm Tâm hôi hướng, lìa các "kiến thú", 
nên biết đó gọi là do thâu nhận công đức thù thắng 
nên pháp thiện hưng thạnh. 

Lại, các pháp thiện, đối với phước điển lớn, 
dùng sự thắng diệu thiết lập chỗ sanh khởi của xứ 
tôn trọng. Nên biết đó gọi là do xứ sự của phước 
điền nên pháp thiện hưng thạnh. 

Lại, các pháp thiện, hoặc do thế Tạo thành, đối 
VỚI GIỚI, tu, tự Tánh là kém. Hoặc do GIới Tạo 
thành, đối với thí Tạo thành tự Tánh là hơn, đôi với 
tư Tạo thành, tự Tánh là kém. Hoặc có pháp thiện 
hiện có do tu Tạo thành, đối với Thí, với Giới, tự 
Tánh đều hơn. Nên biết đó gọi là do tự Tánh nên 
pháp thiện hưng thạnh. Củng với năm nhần duyên 
ây trái nhau, nên biết đó gọi là pháp bất thiện khởi 
mạnh. 

Lại do năm tướng, nên kiến lập các pháp vô ký 
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CÓ sa1 biệt: 
1. Vô ký của đị thục sanh. 
2. Vô ký của đường oal ngh1. 
3. Vô ký của xứ công xảo. 
4. Vô ký biến hóa. 
5. Vô ký của tự Tánh. 

Ở đây, vô ký của tự Tánh nghĩa là các sắc căn, 
là sự nuôi lớn cùng các xứ có sắc bên ngoài, không 
phải thuộc về dị thục, trừ xứ sắc xứ thanh thiện, 
nhiễm ô. 

Lại nữa, thế nào là pháp Học? Nghĩa là Bồ- đặc- 
già-la Hữu học, hoặc là Dự lưu, Nhật lai, Bất hoản. 
Hoặc pháp Hữu vi xuất thế gian. Hoặc pháp thiện 
thê gian. Đó gọi là pháp Học. Vì sao? Vì nương 
dựa nơi pháp này, ở trong mọi thời gian tính Tân 
tu học vê Giới học Tăng thượng, Tâm học Tăng 
thượng, Huệ học Tăng thượng. 

Thế nảo là pháp Vô học? Nghĩa là bậc A-la- 
hán, các lậu đã hết. Hoặc pháp hữu vi xuất thế gian. 
Hoặc pháp thiện thế gian. Đó gọi là pháp Vô học. 

Thê nào là pháp phi Học phi Vô học? Nghĩa là 
trừ pháp Học pháp Vô học đã nói ở trước, pháp của 
Dự lưu cho đên A-la-hán còn lại, hoặc găn liên với 
sự tương tục của tất cả hàng phàm phu, hoặc các 
pháp hiện có Tăng thượng kia. Nên biết đó gọi là 
pháp phi học, phi vô học. 

Lại nữa, thê nào là pháp do kiến đạo đoạn trừ? 
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Nghĩa là năm kiên như thân kiến v.v... cùng dựa 
nơi các kiến khởi tham sân mạn, hoặc vô minh 
tương ưng, hoặc vô minh không chung đối với các 
đề, hoặc nghĩ nơi để, cùng các nghiệp đi đến hết 
thảy nẻo ác. Đó gọi là pháp do kiên đạo đoạn trừ. 

- Thê nào là pháp do tu đạo đoạn trừ? Nghĩa là 
tật cả pháp Hữu lậu thiện, tất cả pháp vô phú vô ký, 
trừ các pháp nhiễm ô trước đã nói, là pháp nhiễm 
ô còn lại. Đó gọi là pháp do tu đạo đoạn trừ. 

- Thế nào là pháp không đoạn? Nghĩa là tất cả 
pháp xuất thế gian của bậc hữu học. Tất cả các 
pháp hiện có trong sự nồi tiệp của bậc Vô học. Ở 
đây, hoặc pháp xuât thê, nơi tât cả thời, tự tánh tịnh 
nên gọi là không có đôi tượng đoạn. Pháp thế gian 
còn lại do đã đoạn nên gọi là không đoạn. 

Lại nữa, thê nào là pháp thâm diệu khó thây? 
Nghĩa là tât cả pháp, nên biết đêu là hêt sức sâu xa 
khó thây. Vì sao? Vì pháp hết sức sâu xa khó thây 
bậc nhât, đó là tự tánh dứt tuyệt mọi thứ hý luận, 
vượt quá đường ngôn ngữ, nhưng do ngôn thuyết 
làm chỗ nương, dựa, nên mới có thê giữ lây, có thê 
quán xét, có thê hiểu biết. Do đó nên biết, hết tháy 
các pháp là thâm diệu khó thây. Như thế là đã nói 
vỆ sự kiến lập có sai biệt với: pháp có sắc không 
sắc, pháp có thấy không thây, pháp có đôi không 
đối, pháp hữu lậu vô lậu, pháp có tranh không 
tranh, pháp có nhiễm không nhiễm, pháp dựa nơi 
đăm chấp dựa nơi xuất ly, pháp thê gian xuất thê 


876 BỘ DU GIÀ 2 

gian, pháp rơi rớt không rơi rớt, pháp hữu vĩ vô vi, 
pháp của đôi tượng biết, thây, duyên, pháp trụ giữ, 
pháp có dị thục không dị thục, pháp có nhân không 
nhân, pháp có quả không quả, pháp duyên sanh, 
pháp nội, pháp thuộc về danh sắc, pháp châp thọ 
không chấp thọ, pháp do đại chủng tạo không do 
đại chủng tạo, pháp có không có, pháp nên tu, pháp 
hữu thượng vô thượng, pháp quá khứ hiện tại vị 
lai, pháp thuộc cõi Dục, cối Sắc, cõi Vô sắc, pháp 
thiện bât thiện vô ký, pháp học vô học phi học phi 
vô học, pháp do kiến đoạn đoạn do tu đạo đoạn 
không phải đoạn, pháp thâm diệu khó thấy. 

Nếu có hành giả khéo tư duy về chỗ nên tư duy, 
tật phải nên tinh tấn tạo phương tiện tư duy như lý, 
xét chọn các pháp như vậy. Ở trong địa này, văn 
quyết trạch còn lại không đề cập đến nữa. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Huệ Do Tu Tạo 
Thành 
Như vậy là đã thuyết minh về phân Quyết trạch 
của địa Huệ do Tư tạo thành. Phân Quyết trạch của 
địa Huệ do Tư tạo thành nay sẽ nói. Nên biệt lược 
có mười sáu thứ tu. Đó là: 
. Tu Tác ý tương ưng của thừa Thanh văn. 
. Tu Tác ý tương ưng của Đại thừa. 
. Tu ảnh tượng. 
. Tu sự biên tế. 
. Tu chỗ Tạo tác đã thành tựu. 
. Tu đắc. 
. Tu Tập. 
- Tu trừ bỏ. 
9. Tu đối trị. 
10. Tu thiêu phân. 
11. Tu biển hành. 
12. Tu động chuyên. 
13. Tu có gia hạnh. 
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14. Tu đã thành tựu đây đủ. 
15. Tu pháp không do tu Tạo thành. 
16. Tu pháp do tu Tạo thành. 

- Thế nảo là tu Tác ý tương ưng của thừa Thanh 
văn? Nghĩa là như có một hữu tình là Thanh văn, 
trụ nơi Tánh của pháp Thanh văn, hoặc chưa chứng 
nhập chánh Tánh lý sanh, hoặc đã chứng nhập 
chánh Tánh ly sanh, không quán về sự tạo lợi ích 
cho kẻ khác, chỉ quán về sự Tạo lợi ích cho mình, 
do môn Tác ý của để an lập, nội quán chân như, 
duyên nơi pháp có lượng có phân biệt làm cảnh vì 
nhăm dứt hệt tham ái, do chán lìa dục nên Tác ý tu 
Tập hành tướng giải thoát. Đó gọi là tu Tác ý tương 
ưng của thừa Thanh văn. 

- Thế nào là tu Tác ý tương ưng của Đại thừa? 
Nghĩa là như có một hành giả là Bồ tát, trụ nơi 
Tánh của pháp Bồ tát, hoặc chưa chứng nhập chánh 
tánh ly sanh, hoặc đã chứng nhập chánh tánh ly 
sanh, quán xét các sự lợi ích của tự ta, do môn Tác 
ý của để an lập, phi an lập, nội quán chân như, 
duyên nơi pháp vô lượng không phân biệt làm 
cảnh, sức đại bi Tăng thượng vì nhăm dứt trừ hêt 
tham ái hiện có của tự tha, do thâu nhận các sự lợi 
ích của hữu tình, nên tạo phương tiện hành tướng 
cùng do nhân duyên hướng đến nẻo đạo vô thượng, 
nên Tác ý tu Tập hành tướng. Đó gọi là tu Tác ý 
tương ưng của Đại thừa. 
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- Thê nào là tu ảnh tượng? Nghĩa là hoặc đối 
với phẩm Tỳ-bát-xá- na có phân biệt, với ảnh 
tượng đã hiện hành của Tam-ma-địa, Tác ý tư duy 
nơi đông phận của sự đã nhận biết. Hoặc đôi với 
phẩm Xa-ma-tha không phân biệt, với ảnh tượng 
đã hiện hành của Tam-ma-địa, Tác ý tư duy nơi 
đồng phận của sự đã nhận biết. Các pháp tu hiện 
có ây gọi là tu ảnh tượng. 

- Thê nào là tu sự biên tế? Nghĩa là đối VỚI Các 
pháp quả khứ vỊ lai hiện tại, trong ngoài thô tế, thấp 
kém, thăng diệu, xa gân, tác ý tư duy. Hoặc đôi với 
chân như tác ý tư duy. Như thế, hoặc tận cùng tánh 
hiện có, hoặc như tánh hiện có, nên các thứ tu hiện 
có ây gọi là tu sự biên tế. 

- Thê nảo là tu chỗ tạo tác đã thành tựu? Nghĩa 
là đã chứng nhập Tĩnh lự căn bản hoặc các Đăng 
chí, hoặc định thê gian, định xuất thê gian, các thứ 
tu hiện có ây gọi là tu chỗ tạo tác đã thành tựu. 

- Thế nảo là tu đắc? Nghĩa là như có một hữu 
tình dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, hoặc tu tưởng vô 
thường, cho đến hoặc tu tưởng chết, các tưởng 
khác hiện có kia không hiện tiên. Hoặc tự địa thâu 
tóm, hoặc thâu tóm nơi địa dưới, cùng chỗ dẫn khởi 
các công đức khác. Hoặc là thế gian hoặc là xuất 
thế gian, đều có thể tu tập chúng, khiễn thanh tịnh 
Tăng thạnh, đạt được tự tại thành tựu. Đó gọi là tu 
đặc. 
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- Thế nào là tu tập? Nghĩa là như có một hữu 
Am đối với các thứ tưởng thiện như vô thường 
 EHC Ÿ tư duy. Hoặc đối với pháp thiện do 
lười xuyên tu nên đều hiện tu tập. Đó gọi là tu 
tập. 

- Thể nảo là tu trừ bỏ? Nghĩa là như có một hữu 
tình do ảnh tượng đã hiện hành của Tam-ma-địa, 
Tác ý các tướng, như dùng vật này để kéo vật kia 
ra, theo phương tiện trừ bỏ, dứt các tướng của tự 
Tánh. Lại như có một hữu tình dùng miếng nêm 
nhỏ kia để loại bỏ vật nêm thô. Hành giả như thế 
dùng thân khinh an để loại bỏ thân thô trọng, phân 
còn lại như trước đã nói. Đó gọi là tu trừ bỏ. 

- Thê nào là tu đôi trị? Nghĩa là nơi đỗi trị bằng 
chán bỏ, hoặc đối trị bằng đoạn trừ, hoặc đối trỊ 
băng năm giữ, hoặc đôi trị phân xa, tác ý tư duy về 
các thứ tu hiện có, đó gọi là tu đối trị. 

Ở đây, đối trị băng chán bỏ nghĩa là tác ý được 
dẫn phát nơi Tất cả đạo thiện của thê gian, ngoại 
trừ các vô lượng cùng hành giả thân thông diệu 
dụng khác. 

Đôi trị băng đoạn trừ: Là tác ý duyên nơi chân 
như làm cảnh. Đôi trị bằng năm giữ: Là đạo thế 
gian xuất thế gian hậu đắc ây, 

hoặc đạo giải thoát. 

: Đối trị phân xa: Nghĩa là phiên não đoạn trừ 
rô1, nơi đạo đôi trỊ lại tu tập nhiêu, hoặc tu tập nhiêu 
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đạo của địa trên. 

Lại có sai biệt: Tức là đạo văn tư tu gọi là đôi 
trị băng chán bỏ. Đạo xuất thế gian gọi là đối trị 
băng đoạn trừ. Quả â ấy chuyền y gọi là đối trị bằng 
năm giữ. Đạo tu thế gian gọi là đối trị phần xa. 

- Thế nào là tu thiểu phần? Nghĩa là đôi với 
tưởng vô thường v.v.. - tùy một pháp thiện tác ý tư 
duy về các thứ tu hiện có, đó gọi là tu thiêu phân. 

- Thể nảo là tu biên hành? Tức đói với các pháp 
chân như một vị, Tác ý tư duy về các thứ tu hiện 
có, đó gọi là tu biễn hành. 

- Thế nào là tu động chuyển? Nghĩa là lúc đối 
với tu phương tiện của tu vô tướng, thường xuyên 
có tướng gián cách mà tu. Đó gọi là tu động 
chuyền. 

- Thế nào là tu có gia hạnh? Tức vào lúc tu 
phương tiện kia, do có gia hạnh cùng gián cách mà 
tu, đó gọi là tu có gia hạnh. 

- Thế nào là tu thành tựu trọn vẹn? Nghĩa là 
hoặc thừa Thanh văn, hoặc thừa Độc giác, hoặc lại 
là Đại thừa, đã được tất cả chuyên y hiện có, cùng 
đạt được Tất cả các pháp tự tại. Các thứ tu hiện có 
ây øọI là tu thành tựu trọn vẹn. 

- Thế nào là tu pháp không do tu tạo thành? 
Nghĩa là tu pháp thiện hiện có như các pháp thí, 
giới của địa bất định. Đó gọi là tu pháp không do 
tu tạo thành. 
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- Thế nảo là tu pháp do tu tạo thành? Là tu các 
pháp thiện của địa định. Đó gọi là tu pháp do tu tạo 
thành. Ở trong, địa này, văn quyết trạch còn lại 
không đề cập đến nữa. 


Phân Nhiếp Quyết Trạch. 

Đoạn ]: 

Địa Thanh văn. 

Như thế là đã nói về phần Quyết trạch của địa 
huệ do tu tạo thành. 

Phần Quyết trạch của địa Thanh văn nay sẽ nói. 

Như nơi phân Bản địa đã nói, Bồ-đặc-già-la trụ 
nƠI không chủng Tánh, đó gọi là pháp hoàn toàn 
không có Bát-niết-bàn. Ở đây, hoặc có Tâm sanh 
nghi ngờ. 

Thế nào là có pháp hoàn toàn không Bát-niết- 
bàn? Nên chỉ dạy kẻ kia: "Chỗ mong muôn của ông 
là gì” Các loài hữu tình với đủ thứ loại giới Tánh, 
giới Tánh vô lượng, giới Tánh thấp kém, giới Tánh 
thăng diệu, là có chăng, là không chăng? 

Nếu nói là có thì không có Bồ-đặc-già-la rốt ráo 
không có pháp Bát- niết-bàn, là không hợp đạo lý. 
Nêu nói là không, thì như kinh nói các loài hữu tình 
có vô sô giới Tánh, cho đến giới Tánh thắng diệu, 
nên không hợp đạo lý!". 

Chỉ dạy như thê rồi, lại có vẫn nạn: Như loài 
hữu tình tuy có vô số giới Tánh, cho đến giới Tánh 
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thăng diệu, nhưng không có hữu tình không căn. 
Như thế, pháp không Bát- niết-bàn do đâu không 
như vậy? Hoặc nên nhận là có hữu tỉnh không căn, 
nên cật vấn kẻ kia: Ý của ông muốn gì? Những 
người không căn là hữu tình hay là không phải hữu 
tình? Nêu là hữu tình, thì vật bên ngoài không căn 
cũng phải là hữu tình, như thê là không hợp đạo lý. 

Nếu không phải là hữu tình, mà nói vì sao 
không chấp nhận có hữu tình không căn, là không 
hợp đạo lý. 

Cật vẫn như thể rôi, lại có vấn nạn: Như làm 
Sát-đê-lợi rôi, hoặc có lúc làm Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà-la, như thê cho đến làm Thủ-đà- la rồi, 
hoặc có lúc thậm chí làm Sát-đê-lợi. 

Lại làm Na-lạc-ca xong, hoặc có lúc cho đến 
làm chư Thiên. Làm chư Thiên xong, cho đến có 
lúc lại làm Na-lạc-ca. Như. thế do đâu không tạo 
pháp không Bát- niết-bàn rôi, hoặc có khi lại tạo 
pháp có Bát- niết- bàn chăng? Nên cật vấn kẻ kia: 
Ý muôn của ông là gì? Các người Sát để lợi cho 
đến Thủ-đà-la, cùng Na-lạc-ca cho đến chư Thiên, 
vì có tật cả Giới chăng? Vì chỉ riêng có một Giới 
chăng? 

Nếu có tất cả Giới, thì dụ không tương tợ, là 
không hợp đạo lý. Nếu chỉ riêng có một Giới, thì 
trước là Sát-đế-lợi, hoặc nơi một lúc cho đến làm 
Thủ-đà-la, trước là Na-lạc-ca, hoặc vào một lúc 
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cho đến làm chư Thiên, là không hợp đạo lý. 

Cật vẫn như vậy rôi, lại có vẫn nạn: Như hàng 
Sát-đề- lợi cùng có đủ tật cả Giới. Như thế, pháp 
không Bát- niết-bàn do đầu không có GIới của pháp 
Bát-niễt-bàn? Nên cật vẫn kẻ kia: Ông mong muôn 
điều gì? Giới của các pháp không có Bát-niết-bàn. 
Giới của các pháp có Bát-niễt-bàn, hai Giới này là 
cùng trái nhau chăng? Là không trái nhau chăng? 
Nêu cùng trái nhau mà nói pháp không Bát-niỆt- 
bàn do đầu không có Giới của pháp Bát- niết- bàn, 
là không hợp đạo lý. Nếu không trái nhau, tức Bồ- 
đặc-già-la này là pháp không có Bát- niết-bàn, cũng 
là pháp có Bát- niết- bản, là không hợp đạo lý. 

Cật vẫn như vậy rôi, lại có vấn nạn: Như hiện 
thây có một địa phương, nơi một thời gian không 
có chủng tánh của vàng, hoặc nơi một thời g1an có 
chủng tánh của vàng. Nơi một thời gian không có 
chủng tánh của mạt n1, chân châu, lưu ly, hoặc nơi 
một thời gian có chủng tánh của các vật kia. Nơi 
một thời gian không có chủng táảnh của muỗi, hoặc 
nơi một thời gian có chủng Tánh của vật ây. Nơi 
một thời gian không có chúng tánh của vô sô tướng 
giới. Hoặc nơi một thời gian có chủng tánh của 
pháp kia. 

Như thê, trước là chủng tánh của pháp không 
có Bát-niết-bàn. Do đâu không ở nơi một thời gian 
thành chúng tảnh của pháp có Bát- niệt- bàn chăng? 
Nên cật vẫn kẻ kia: Ông mong muốn điều gì? Như 
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nơi phương sở của đất kia, trước không có chủng 
tánh nảy, sau có chủng tánh ấy, hoặc trước có 
chủng tánh ấy, sau không có chủng tánh này. 

Như thê, trước có chủng tánh Thanh văn định, 
sau không có chủng tánh ấy. Cho đến trước có 
chủng tánh Đại thừa định, sau không có chủng tánh 
ây. Hoặc trước không có chủng tánh định, sau có 
chủng tánh định chăng? 

Nếu nói như thê là thuận với thiện căn cảu phần 
giải thoát, nên không, không có quả. 

Lại nếu như thê, là lập chủng tánh định, tức 
không hợp đạo lý. Nếu không như thế, thì ô ông nói 
pháp không có Bát- niết-bàn, trước trụ nơi không 
chủng tánh rôi, sau trụ nơi có chủng tánh, như có 
phương sở của đất. Pháp có Bát-niễt-bàn, trước trụ 
nơi có chủng tảnh xong, sau trụ nơi không chủng 
tánh, như phương sở của đất là không hợp đạo lý. 

Lại nên vân nạn kẻ kia: Điều mong muôn của 
ông là gì? Pháp không Bát-niết-bàn là Giới thập 
kém. An trụ trong GIới thập kém như thế, là nơi 
đời này chuyền thành pháp Bát-niết-bàn hay là nơi 
đời sau? Nếu nói tức nơi đời này, thì ý M ông thê nảo, 
kẻ kia được gặp Phật Pháp Tăng TÔI, Ở trong hiện 
pháp là có thể khởi thiện căn thuận với phân giải 
thoát chăng? Hay là không thê dây khởi? Nếu nói 
có thể, thì kẻ kia được gặp Phật Pháp Tăng rồi, ở 
trong hiện pháp có thê khởi thiện căn thuận với 
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phân giải thoát mà nói không có pháp Bát-niễt-bàn 
là không hợp đạo lý. 

Nếu cho là không thẻ, thì kẻ kia gặp được Tam 
bảo rôi, ở trong hiện pháp không thể khởi thiện căn 
thuận với phân giải thoát, mà nói chuyển thành 
pháp Bát-niết-bàn là không hợp đạo lý. 

Hoặc nói đời sau mới thành pháp Bát-niễt-bàn, 
thì ý ông thê nào? Kẻ kia vì trước đã tích tập thiện 
căn nên ở trong đời sau được gặp Tam bảo, có thể 
khởi thiện căn thuận với phân giải thoát chăng? 
Hay là trước không tích tập thiện căn? 

Nếu nói trước đã tích tập thiện căn, thì kẻ kia 
tức ở trong đời này được gặp Phật Pháp Tăng, có 
thê khởi thiện căn, mà nói ở trong đời sau mới 
thành pháp Bát-niết-bàn là không hợp, đạo lý. Lại 
như nhân kia nên không, không quả. Nếu nói trước 
không tích tập thiện căn, thế thì trước sau giỗng 
nhau, đều chưa tích tập thiện căn, mà nói Ở trong 
đời sau mới thành pháp Bát-niết-bàn, không phải 
tức trong đời này, là không hợp lý. 

Lại nữa, lược có mười thứ Thanh văn. Đó là: 

1. Thanh văn của cõi thanh tịnh. 

2. Thanh văn đã gặp duyên. 

3. Thanh văn sanh trong cõi tạp nhiễm. 

4. Thanh văn sanh trong cõi thanh tịnh. 

5. Thanh văn sanh trong thời mạt pháp. 

6. Thanh văn sanh trong thời hiển thiện. 
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7. Thanh văn chưa được nhãn. 

8. Thanh văn đã được nhãn. 

0. Thanh văn được nhãn thanh tịnh. 

10. Thanh văn được nhãn hết sức thanh tịnh. 

Nếu có Thanh văn an trụ nơi chủng Tánh, đó là 
Thanh văn thứ nhất. Đã hội nhập pháp, đó gọi là 
Thanh văn thứ hai. Hoặc có Thanh văn đã sanh nơi 
thê giới có nhiêu thứ khổ phải nhận chịu, có đủ 
năm thứ ô trược tức thọ mạng ô trược cho đến hữu 
tình ô trược. Đó gọi là Thanh văn sanh trong cõi 
Tạp nhiễm (3). Cùng trái nhau với loại trên, nên 
biệt tức là Thanh văn sanh trong cõi thanh tịnh (4). 

Thanh văn sanh trong thời mạt pháp (Š), làm 
sao có thể nhận biết về tướng? Nghĩa là các Thanh 
văn nơi đời vị lai, sanh vào thời mạt pháp, phân 
nhiêu ái trọng về lợi dưỡng, về sự được cung kính, 
trái hăn với pháp diệu. Các thứ tham sân si cùng 
không phải Chánh pháp đều Tăng thạnh. Vì các thứ 
phiên não như keo kiệt, ganh ghét v.v... trói buộc, 
nhiễu loạn nơi Tâm. Xứ, nhà, lợi dưỡng, sự cung 
kính, tiếng khen, pháp, không gì là không đủ keo 
kiệt, dồi, nịnh, giả trá, luôn hiện tiền. Nói rộng cho 
đến vì sinh sống mà câu xuất gia, không phải vì 
Niết-bàn... Đối với Đức Phật Thế Tôn đã thuyết 
giảng các pháp thâm diệu, cùng với không tương 
ưng, thuận với duyên sanh, duyên khởi, duyên 
Tánh nơi các kinh điển hiện có, nhưng họ đều từ 
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bỏ. Nơi các thứ đọc tụng, ngâm vịnh được tạo ra 
do các kẻ thông tuệ của thê gian, ngôn từ bóng bẩy, 
văn chương lưu loát, thuận theo sách vở thế tục, thì 
họ cung kính thọ giữ, sanh khởi hoan hỷ sâu xa. Ở 
trong Chánh pháp tương tợ không phải là Chánh 
pháp, vọng sanh tưởng pháp. Đối với Chánh pháp 
khởi tưởng phi pháp. 

Lại, tức nơi sự yêu thích kia đã hiển bày, tuyên 
thuyết, mở dẫn, phỉ báng Chánh pháp cùng TỲ-nạI- 
da. Đôi với các hữu tình thuyết giảng Chánh pháp 
cùng Tỳ-nại-da sanh khởi tưởng là kẻ oán đối. 
Phạm nhiêu nơi Thi-la, hành Tập các pháp ác. Bên 
trong thật sự là hủ bại, bên ngoài hiện vẻ hiên thiện, 
nói rộng cho đên thật không phải là bậc phạm hạnh, 
tự xưng là phạm hạnh. Hai thiên trọng tội vô dư 
hữu dư hãy còn dây khởi, nên tư hiện hành hủy 
phạm, huông chi là tội vừa, nhẹ. Đã hủy phạm rôi, 
phân nhiều không như pháp phát lồ đối trị. Hoặc 
do kẻ khác biết mà hành phát lô, không phải là ý 
lạc thật sự... Bây giờ, các đệ tử Thanh văn như thê, 
thân hoại mạng chung, phân nhiều bị đọa vào nẻo 
ác, sanh nơi Na-lạc-ca. Nếu có Thanh-văn thành 
tựu pháp không nhiễm ô, trái hăn với các thứ trên, 
nên biết đó gọi là Thanh-văn sanh trong thời hiền 
thiện. 

Nếu các Thanh-văn phàm phu thì gọi là Thanh- 
văn chưa được nhãn. Thanh-văn chung các quả 
Dự-lưu, Nhất-lai, Bât-hoàn, gọi là Thanh-văn đã 
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được nhãn. 

Bậc A-la-hán huệ giải thoát gọi là Thanh-văn 
được nhãn thanh tịnh. 

Nếu bậc A-la-hán câu phân giải thoát gồm đủ 
ba minh gọi là Thanh-văn đạt được nhãn hết sức 
thanh tịnh. 

Lại nữa, hoặc có Thanh-văn, tuy như chỗ ứng 
hợp luôn dũng mãnh tinh tấn, nhưng ở trong hiện 
pháp không thể chứng đắc pháp thù thắng hơn 
nØƯỜI. 

Hoặc có Thanh-văn ở trong hiện pháp có lực 
dụng nên có thể chứng đắc pháp thù thắng hơn 
người, nhưng đôi với quả Sa-môn do phóng dạt 
nên không thể chứng đắc. 

Lại nữa, nên giải thích về các câu có sai biệt 
của pháp thiện đủ giới, đủ đức hòa nhã trong kinh 
Nguyệt Dụ. Nghĩa là trong Thanh văn lược có bôn 
thứ pháp tịnh diệu khiến các hữu tình nếu được 
trông thấy, do thân ngữ ý sanh vô lượng phước. 
Những øì là bôn? Đó là: 

- Trụ đầy đủ nơi Giới, giữ luật nghi biệt giải 
thoát, nói rộng như nơi kinh. Đó gọi là pháp thứ 
nhất. 

- Lại hành thiểu dục, tri túc, nói rộng cho đến 
các lậu vĩnh viễn dứt hết, tán dương tác chứng. Đó 
øọI1 là pháp thứ hai. 

- Lại luôn hòa nhã, dịu dàng, dễ có thể củng trụ, 
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không não hại bậc có trí đồng phạm hạnh, khiến 
các Bí-sô vui thích cùng ở, lại thành tựu đây đủ bốn 
thứ chứng định. Đó là pháp thứ ba. 

- Lại không tham đắm lợi dưỡng, sự cung kính, 
thưởng xét đôi với kẻ khác, che giâu điều thiện của 
mình, phát lô chỗ xấu ác của tự thân, tuy thật sự có 
vô sỐ công đức nhưng không muốn câu khiến kẻ 
khác biết là có (tức muốn khiến kẻ khác biết ta 
thành tựu công đức như thế. Đó là pháp thứ bốn. 

Lại nữa, hoặc có Thanh-văn muôn đi đến nhà 
người khác, trước hết nên đoạn trừ ba thứ tùy phiền 
não, sau đó mới đi đến. Những øì là ba? 

1. Tùy phiền não kết nhà bạn thân. 

2. Tùy phiền não keo kiệt về nhà cửa. 

3. Tùy phiên não do Tâm có nhiễm mà hành 
pháp thí. 

Ở đây, Thanh văn do sáu thứ tướng nên đoạn 
trừ tùy phiên não kết nhà bạn thân rôi mới đi tới 
nhà người khác: Nghĩa là tùy lúc đi đến, không nên 
đi tới luôn. Đối với sự vật đáng yêu thích, nếu 
không như lý mà chấp, giữ lây tướng, vừa sanh 
tham ái tức liên xấu hỗ. Không dùng ngôn ngữ 
hung bạo, ba hoa, hành xử tà vạy để tìm cầu các 
thứ như y phục v.v..., khéo tự giữ gìn, khéo che 
giấu tự thân. Không dùng thân tiếp xúc chỗ không 
nên tiếp xúc, cũng không ngôi nơi chốn không nên 
ngôi. Trọn không ăn ở chỗ không nên ăn. Cũng 
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trọn không uỐng ‹ Ở nơi không nên uống. Lại không 
nên thọ nhận chỗ không nên thọ nhận. Lại do tùy 
thuận Tâm xa la, hướng đến Tâm xa lìa, gần gũi 
Tâm xa lìa, Tầm tư các thiện, cũng như núi cao khó 
đi tới chỗn. Không phải là nhà có niêm tin thanh 
tịnh, có thê khiến họ được niêm tin thanh tịnh, như 
ao suôi trong mát đã từng lội qua. Các nhà đã có 
niềm tin thanh tịnh thì khiến càng thêm Tăng 
trưởng. 

Lại do sáu tướng, nên đoạn trừ tùy phiên não 
keo kiệt về nhà cửa, rôi mới đi đến nhà người khác. 

Nghĩa là đi tới nhà người khác, đôi với sự việc 
của hữu tình không nhiễm không VƯỚng. Như sự 
việc của hữu tỉnh, sự việc đối với lợi dưỡng, sự 
việc đối với cung kính, nên biết cũng thế. Lại, đối 
với điêu không lợi thì không sanh ưu khố. Như đôi 
với điều không lợi, thì đối với điều không cung 
kính, nên biết cũng vậy. 

Lại, ở trong các thứ lợi dưỡng của tự tha, Tâm 
luôn bình đắng. Đối với việc mình có được lợi 
dưỡng, sự cung kính, không tự khen ngợi, đề cao. 
Đôi với kẻ khác có được các thứ ấy, trọn không chê 
bai, hủy báng. 

Lại do sáu tướng nên đoạn trừ tùy. phiên não là 
Tâm có nhiễm mà hành pháp thí, rồi mới đi đến 
nhà người khác. Nghĩa là không trông mong kẻ 
khác đôi với mình có sự tin tưởng thanh tịnh. Lại, 
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đối với pháp xuất ly, nhận biết rõ như thật. Lại, nơi 
trụ xứ của kẻ khác nên khởi ba thứ ý lạc thuân 
thiện, đó là: Dẫn phát an lạc nên trừ dứt khổ. Cung 
kính nghe nhận pháp, theo pháp hành, đạt được lợi 
ích thù thăng. Nơi những kẻ bị các khô như sanh 
gây khổ não thì khiến họ thoát khổ. Nếu đã giải 
thoát, tức đối với pháp Tánh diệu thiện của các 
pháp làm duyên, trong Chánh pháp của thế gian 
thuộc về ba Tạng Kinh, Luật, Luận. Vì khiến họ 
thọ trì đọc tụng, khiến cho Chánh pháp trụ lâu, thê 
nên tuyên thuyết. 

Nên biết, tùy phiền não thứ nhất được đoạn trừ, 
nên trụ nơi không Tạp loạn, dùng làm cứu cánh. 
Tùy phiên não thứ hai được đoạn trừ, nên thọ dụng 
chính đảng các thứ của cải, dùng làm cứu cảnh. 
Tùy phiền não thứ ba được đoạn trừ là thọ dụng 
đúng đắn Chánh pháp, dùng làm cứu cánh. 

Lại nữa, nên giải thích kinh Phạt- Tha-Ca. 

Như có Thanh văn muốn đối với pháp nhiễm 
tịnh Tạo phương tiện thiện xảo, lược ở nơi ba xứ 
nên nhận biết rõ khắp. 

Nghĩa là ở trong chỗ dựa tạp nhiễm, thanh tịnh, 
do chỗ dựa tạp nhiễm, thanh tịnh, nên ở trong tạp 
nhiễm do tạp nhiễm, ở trong thanh tịnh do thanh 
tịnh. 

- Thế nào là chỗ dựa tạp nhiễm, thanh tịnh? Đó 
là, tức nơi thần này có sắc thô trọng, nói rộng như 
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nơi kinh. Đây là kẻ ngu không có trí huệ, hướng 
đến vô minh: là chỗ dựa tạp nhiễm. Cũng là bậc 
thông sáng có trí huệ lớn hướng đến nơi minh, là 
chỗ dựa thanh tịnh. 

- Thế nào là Tạp nhiễm? Nghĩa là các kẻ ngu, 
vì muôn Tạo Tác nghiệp tịnh, bất tịnh, nên trước 
suy Xét rôi, sau mới dùng thân ngữ Tạo nghiệp tịnh 
bất tịnh hiện có. Do nhân duyên ây nên trong sự 
sanh tử của năm nẻo đã chiêu cảm tự thể đáng yêu 
không đáng yêu, khiến sanh khô não không khô 
não. 

- Thê nào là thanh tịnh? Nghĩa là trong hai thứ 
phâm học thanh tịnh là hết sức thù thăng. Học thứ 
nhất là Trí chân như dùng làm chỗ dựa, có thê có 
chỗ Tạo Tác. Học thứ hai là do phiền não đều được 
ly hệ. 

Lại nữa, tức nơi thanh tịnh này, lược do năm 
nhân để hiễn bày chỉ rõ. Đó là: 

1. Người nói đúng đắn. 

2. Người hành đúng đẫn. 

3. Hành đúng đắn. 

4. Tâm học Tăng thượng đối trị đoạn trừ tùy 
phiên não. 

5. Huệ học Tăng thượng đối trị đoạn trừ tùy 
phiên não. 

Ở đây, Như-lai là người thuyết giảng đúng đắn. 
Thanh-văn căn thục là người hành đúng đắn, cũng 
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øọI1 là bậc thông tuệ. 

Thuộc về đề trí øọI là hành đúng đắn. Căn cứ 
vào nghĩa có thể đoạn trừ phiền não là đối trị vô 
thượng, nên lược có năm pháp gọi là Tâm học 
Tăng thượng đối trị tùy phiên não: 

1. Đôi trị các thứ cái (ngăn che) hiện có của kẻ 
sông nơi xa lìa. 

2. Đối trị các thứ phẫn não hiện có của kẻ 
không gắng nhận những điêu chỉ dạy trao truyên. 

3. Đôi trị các thứ keo kiệt ganh ghét hiện có của 
kẻ đối với lợi dưỡng, sự cung kính tham vướng sâu 
dày. 

4. Đôi trị kẻ trước đã thọ dụng cảnh giới, phát 
khởi niệm tà vạy. 

5. Đối trị kẻ thuận xả bỏ chỗ học, tham ái phân 
biệt. 

Lược có ba pháp gọi là huệ học Tăng thượng, 
đối trị tùy phiên não: 

1. Đối trị vô minh hiện có của kẻ đối với môn 
lý thế tục không hiểu rõ về nghĩa pháp. 

2, Đôi trị các thứ do dự hiện có, nghi hoặc chưa 
đoạn ở trong các đề của những phàm phu đã hiểu 
rõ nghĩa pháp. 

3. Đôi trị ngã mạn hiện có của các hàng hữu 
học đã thấy đề tích, do huệ đối trị thuộc về tu đạo. 

Do đối với các thứ tùy phiền não như thê đã 
đoạn dứt vĩnh viễn, nên biết là đã chứng đắc quả 
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A-la-hán cầu huệ học Tăng thượng, Tâm học Tăng 
thượng thanh tịnh tối thiện. A-la-hán nảy nên biết 
đó gọi là thanh tịnh tột cùng. 

Lại nữa, đôi với chỗ dựa thanh tịnh, Tạp nhiễm 
ây, các chúng Thanh-văn lược do ba tướng nên 
nhận biết rõ khắp: 

1. Do tự Tánh. 
2. Do nhân duyên. 
3. Do lỗi lầm, Tai họa. 

- Do tự Tánh: Nghĩa là tự Tánh hiện có của thân 
người ấy do ba thứ tướng nên được hiển bày. Đó 
là: 

1. Do có sắc nên hiển bày cộng tướng của tất 
cả thân còn lại. 

2. Do thô trọng nên hiển bày tự tướng của thân 
đều riêng biệt. 

3. Do không thanh tịnh nên hiển bày tướng 
không đông phận với thân của chư Thiên. 

- Do nhân duyên: Lược có hai thứ: 

1. Nhân duyên của cộng tướng nơi tất cả thân, 
tức là bôn đại chủng. 

2. Nhân duyên của thân người với tự tướng đều 
riêng khác. Lại có hai thứ: 

1. Nhân duyên chưa sanh khiến sanh. Đó là 
cha mẹ hòa hợp bất tịnh. 

2. Nhân duyên đã sanh khiến trụ. Nghĩa là sự 
nuôi lớn của các thứ cơm cháo v.v... 
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- Do lỗi lầm Tai họa: Lại có hai thứ: Là Tánh 
vô thường cùng với Tánh khổ. Hoặc đối với lúc 
lạnh, vì đôi trị khô của lạnh, nên tìm câu những, thứ 
che ngăn dùng làm đối trị. Hoặc đối với lúc nóng, 
vì đối trị khổ của nóng, nên tìm cầu tắm gội dùng 
làm đối trị. Hành Tác đi đường có sự khó nhọc, vì 
để đôi trị khổ nhọc ấy, nên tìm cầu xoa bóp. dùng 
làm đôi trị. Nên biết loại này gọi là Tánh khổ. 

Dùng tay chân, đất đá, gậy gộc xúc đối, là pháp 
hủy hoại. Pháp đoạn hoại của đao kiêm xúc đối. 
Hoặc qua đời rôi chôn cất nơi đất. Hoặc hỏa thiêu. 
Hoặc bị vô số bàng sanh, các loại trùng ăn nuốt, 
rúc rỉa. Hoặc tức nơi thân kia bị các thứ gió mặt 
trời làm cho khô cứng. Đêu là Tánh của pháp tan 
hoại, ma diệt. Nên biết loại này là Tánh vô thường. 
Xưa hợp nay trái gọi là ly tán. Tan rôi biến hoại, 
sau cùng đều hết, gọi là ma diệt. 

Lại nữa, nhân nơi đôi tượng duyên của tư. Như 
nói: Danh làm sảng tỏ tất cả, không có gì vượt hơn 
danh: Do danh này, nên một pháp đêu tùy thuận 
hành tự tại. Lời này có nghĩa gì? Nghĩa là nêu lược 
nói, quán nhân thanh tịnh, quán tự tướng, quán 
nhân tạp nhiễm, cùng đề hiển bày Bồ-đặc- -già-la vô 
ngã và pháp vô ngã. Nếu nhận biết TỐ khắp về Bồ- 
đặc-già-la vô ngã nơi bốn uấn vô sắc, tức có thể 
đoạn trừ tất cả tướng của tự cảnh giới, gọi là làm 
sáng tỏ tất cả. Nếu nhận biết rõ khắp về pháp vô 
ngã, với ngôn danh thế tục của tự Tánh Biên kế sở 
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chấp, tức có thể dứt trừ tật cả tướng nương dựa kia, 
øọI là làm sáng tỏ tật cả. Nếu vượt quá các tướng 
ngã của bốn uân vô sắc thì sự việc ấy nhất định 
không thể đạt được. 

Nếu vượt quá ngôn danh thê tục, nơi tướng của 
tự Tánh Biến kê sở châp, thì sự việc ây cũng không 
thê đạt được. Hoặc đôi với hai thứ đều không nhận 
biết rõ, tức liên phát khởi tướng tạp nhiễm của tất 
cả cảnh, tùy chuyển nơi tạp nhiễm hiện có của 
tướng thuộc tât cả cảnh, không øì là không nhân 
nơi lực Tăng thượng này. Dựa vào mật ý ây, nên 
Đức Bạc-già-phạm nói: 

"Chấp HƠI tự Tánh pháp 
Chấp Tánh ngã mà chuyển 
Biết đáy nên biết kia 

Do biết nên hoàn diệt". 

Lại nữa, có bổn Thánh để. Đức Thế Tôn vì các 
Thanh văn nên nói cảnh giới nơi đối tượng duyên 
của phiên não đã tịnh, nghĩa là Khô đề v.v..., như 
trước đã nói. 

Hỏi: Nêu tướng chân thật không điên đảo là 
tướng của đề, thì các ngoại đạo thấy các thắng giải 
tà vạy nơi các tà luận, không phải là chân thật, đều 
là điên đảo, vì sao đê gồm thâu? Nếu không gồm 
thâu thì chúng lẽ ra không chiêu cảm hữu sau của 
vị lai, nên không phải là nhân của Khô? 

Đáp: Tuy không phải chân thật, cũng là điên 
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đảo, nhưng nói là thuộc về hai đề Khô, Tập. Vì 
sao? Vì chúng tuy đều là thuộc về Tánh tà, nhưng 
tướng của Tánh tà nảy là chân thật, đều không điên 
đảo, là Tánh khô, là nhân khổ. 

Lại nữa, do hai tướng nên hiển bày nghĩa vô 
thường: 

1. Dựa nơi tướng của đạo lý Đại thừa. 

2. Dựa nơi tướng của đạo lý thừa Thanh-văn. 
Nghĩa là nghĩa không có và nghĩa có cùng diệt 
hoại. Do hai thứ tướng nên hiển bày nghĩa Khô: 

1. Nghĩa Tập khí thô trọng của chấp không có. 

2. Nghĩa của Tám thứ khô cùng chuyền của ba 
thọ tùy sanh. 

Do hai thứ tướng nên hiển bảy nghĩa Không: 

1. Nghĩa của tướng xa lìa tự Tánh của Bồ-đặc- 
già-]a. 

2. Nghĩa của tướng xa lìa tự Tánh của các 
pháp. Do hai thứ tướng nên hiên bảy nghĩa Vô ngã: 

1. Nghĩa của tướng vô ngã nơi tự Tánh của Bồ- 
đặc-già-la thuộc đạo lý thừa Thanh-văn và đạo lý 
Đại thừa. 

2. Nghĩa của tướng vô ngã nơi tự Tánh của các 
pháp. Lại có hai thứ giáo là giáo vô thường và giáo 
vô thủy. 

Lại có hai thứ thông đạt: 
1. Thông đạt về Giới hữu vi. 
2. Thông đạt về Giới vô vi. 
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Lại nữa, do năm nhân duyên, nên nếu vô 
thường tức khô: 

1. Do thầu nhận: Nghĩa là các hành vô thường 
đều là thọ thuộc về thô trọng. 

2. Do pháp Tánh: Nghĩa là Tánh của pháp khổ 
như sanh v.v... 

3. Do găn liên: Nghĩa là ba khổ kia luôn gắn 
liền đeo đuôi. 

4. Do nhân: Là nhân của hành tăng trưởng. 

5. Do chấp trước: Là sự của đôi tượng duyên 
điên đảo. Lại nữa, do năm nhân duyên nên nếu khô 
tức là vô ngã: 

1. Lìa các hành khổ, ngã không thể thủ đắc. 

2. Các hành của khô kia dựa nơi các duyên. 

3. Không có tác dụng. 

4. Có sát-na sanh luôn tùy chuyền. 

5. Lần lượt cùng dựa vào nhau. 

Hỏi: Nếu thuộc về Khô đề, thì đều là không thể 
yêu, không thể vui thích là khô, là tốn não, là trái 
hại chăng? Nếu như không thể yêu, không thê vui 
thích, là khô, là tôn não, đêu là thuộc vê Khô đê 
chăng? 

Đáp: Nếu không thê yêu, không thể vui thích, 
là khô, là tổn não, là trái hại, nên biết đều là thuộc 
về Khổ đề. 

Hoặc có trường hợp là thuộc về Khô đề, nhưng 
không phải là không thê yêu, không thê vui thích, 
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cho đến nói rộng. Nghĩa là trừ các hành thuộc về 
Khổ khổ, là các hành thuộc về Hành khô, Hoại khô 
còn lại. 

Như Đức Phật Thế Tôn dùng tám thứ tướng để 
phân biệt về Khô đề, đó là Sanh khổ, Lão khô, nói 
rộng cho đến lược chung năm thủ uấn là khô. Ở 
đầy, có bao nhiêu tướng hiển Dày về Tánh của Khổ 
khô. Có mây tướng hiển bày về Tánh của Hoại khô. 
Có bao nhiêu tướng hiển bày về Tánh của Hành 
khổ? 

Đáp: 

- Năm tướng trước hiển bày về Tánh của Khổ 
khô. 

- Hai tướng giữa hiển bày về Tánh của Hoại 
khô. 

- Một tướng sau là lược chung về năm thủ uân 
là khổ. 

Hỏi: Nếu vô thường là khổ chăng? Nếu như 
Khô là vô thường chăng? 

Đáp: Các khô đêu là vô thường. Nhưng có vô 
thường không phải là khổ, nghĩa là Đạo đề. Vì sao? 
Vì đạo không phải là thuộc vê Khô thọ, nên không 
phải là Khổ khổ. Đạo không phải là biến hoại nên 
đâu có lúc biên đối sẽ sanh Hoại khổ. Đạo có thể 
giải thoát tất cả thô trọng của phẩm tạp nhiễm, có 
thể trái với nẻo tương tục của tất cả sanh, do đó 
cũng không phải thuộc về Hành khô. 
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Hỏi: Nếu vô thường, khổ, đều là không, vô ngã 
chăng? Nếu là không, vô ngã, đều là vô thường khô 
chăng? 

Đáp: Các thứ vô thường, khô đều là không, vô 
ngã. Nhưng có không, vô ngã không phải là vô 
thường, khô. Nghĩa là ở rong đây, Khổ Tập đề 
øôm đủ bốn thứ. Đạo để có ba, Diệt để có hai, 
không phải là vô thường, không phải là khô. 

Hỏi: Nếu vô thường, khô, đêu là vô thường nên 
là khô chăng? 

Đáp: Hoặc là vô thường, hoặc là tự Tánh. 
Nghĩa là Hoại khổ của các hành hiện có nên khổ. 
Vô thường kia nên là khô. Hoặc Khổ khô nên khô. 
Hành khổ nên nên khổ. Tự Tánh kia là Tánh tôn 
não của khô, là chỗ thuận theo của khô. 

Hỏi: Nếu là Khổ đề, cũng là Tập đề chăng? Nêu 
như là Tập đề thì cũng là Khổ đề chăng? 

Đáp: Các thứ là Tập đề đêu là Khổ đê. Hoặc là 
Khô đê mà không phải là Tập đê. Nghĩa là hoặc 
thiện hoặc vô ký hiện có trong sự thanh tịnh tương 
tục của tất cả A-la-hán. Tất cả các pháp vô ký thuộc 
về của dị thục hiện có {rong thân của tất cả phàm 
phu, nơi tất cả pháp thê gian. Hết thảy sĩ dụng của 
hiện tại đã sanh hoặc khô hoặc lạc, hoặc không khô 
không vuI, cùng hành với các hành vô ký, nên biết 
chỉ là chỗ gôm thâu của Khô đề. 

Hỏi: Nếu chán bỏ hữu sau, có thể trừ bỏ hữu 
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sau, dẫn phát các pháp thê gian của đạo xuất thế 
gian, thi chúng do nhân duyên nào thuộc về Tập 
đê? 

Đáp: Tuy tự Tánh của chúng chán bỏ hữu sau, 
nhưng có thê tùy thuận hành diệu nơi thân ngữ ý 
của hữu sau, thế nên cũng là thuộc về Tập đê. 

Hỏi: Nếu tất cả nghiệp phiên não của hữu sau 
do tướng nên đều là thuộc về Tập đề, thì do đâu 
Đức Thê Tôn chỉ thiết lập á1? 

Đáp: Do ái này có thê khởi thủ, có thể phát dẫn 
nghiệp, hiện hữu khắp nơi các sự. Ái này lúc sanh 
có thể phát khởi khắp mười lăm thứ không nghĩa 
lợi. 

Hiện hữu khắp nơi các sự: Nghĩa là như ái này 
øọI1 là thuận với á1 của hữu sau, hoặc hỷ tham củng 
hành với ái. Hoặc ái của các thứ hỷ lạc kia gọi là 
hiện hữu khắp nơi, các sự nên biết cũng thê. 

Ái thuận với hữu sau lại có hai thứ: 

1. Duyên nơi cảnh của hữu sau. 
2. Làm nhân của hữu sau. 

Hý tham cùng hành với ái: Nghĩa là đối với 
cảnh giới hợp ý đã đạt được, hoặc ở trong lúc đang 
thọ dụng ái hiện có trụ lâu, không lìa nhau. 

Á1 của các thứ hỷ lạc kia: Nghĩa là đối với cảnh 
giới đã cầu tìm chưa đạt được, hoặc vì hòa hợp, 
hoặc vì không lìa, hoặc vì Tăng ích các ái hiện có. 

Hỏi: Nếu là ái, cũng là thuận theo hữu sau, hỷ 
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tham cùng hành, là các thứ hỷ lạc kia chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc có khi là ái nhưng không phải là thuận 
theo hữu sau, không phải là hỷ tham cùng hành, 
không phải là hỷ tham cùng hành, không phải là 
các thứ hỷ lạc kia. Nghĩa là đối với giải thoát trên 
hết, mong câu muốn chứng đắc. 

2. Hoặc có khi là thuận với hữu sau, là hỷ tham 
cùng hành, là các thứ hỷ lạc kia, nhưng không phải 
là ái. Nghĩa là ái cùng thuận với hữu sau, với hỷ 
tham cùng hiện hành, với các thứ hy lạc kia, và các 
phiên não tương ưng khác. 

3. Hoặc có khi là ái, cũng là thuận với hữu 
sau... : Nghĩa là vô minh của thọ, tưởng, tư hiện 
có. 

4. Hoặc có khi không phải là ái, cũng không 
phải là thuận với hữu sau... : Là từ từng ây các 
tướng như trên. 

Hỏi: Nếu ái thuận với hữu sau là ái của hỷ tham 
cùng hành chăng? Nếu là ái của hỷ tham cùng hành 
cũng là ái thuận với hữu sau chăng? 

Đáp: Ái của các hỷ tham cùng hành cũng là ái 
thuận với hữu sau. Hoặc có ái thuận với hữu sau, 
không phải là ái của hỷ tham cùng hành. Nghĩa là 
ái cùng hành với ưu nhiễm ô, hoặc ái biệt ly, hoặc 
ái không hòa hợp. 

Hỏi: Nếu là ái thuận với hữu sau, cũng là á1 của 
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các thứ hý lạc kia chăng? Nếu là ái của các thứ hỷ 
lạc kia, cũng là ái thuận với hữu sau chăng? 

Đáp: Nếu là ái của các thứ hỷ lạc kia, cũng là 
á1 thuận với hữu sau. Hoặc có áI thuận với hữu sau 
không phải là ái của các thứ hỷ lạc kia. Nghĩa là ái 
duyên nơi cảnh của hữu sau, và ái của hỷ tham 
cùng hành. 

Hỏi: Nếu ái của hýỷ tham cùng hành, là ái của 
các thứ hý lạc kia chăng? Nếu là ái của các thứ hỷ 
lạc kia, cũng là ái của hỷ tham cùng hành chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

1. Nghĩa là đôi với cảnh giới khả ái đã đạt 
được, hoặc ở trong lúc trong thọ dụng ái hiện có, 
là trường hợp 1. 

2. Tức ái hiện có đôi với vị lai khả ái sẽ đạt 
được, nhưng chưa quyết định, là trường hợp 2. 

3. Tức ái hiện có ở trong đây sẽ được quyết 
định, là trường hợp 3. 

4. Trừ từng ấy các tướng trên, là trường hợp 4. 

Hỏi: Nếu Tạo nên thọ thuộc cõi Dục, cũng Tạo 
nên thọ thuộc cõi Sắc chăng? Nếu Tạo nên thọ 
thuộc cõi sắc thì cũng Tạo nên thọ thuộc cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc Tạo nên thọ thuộc cõi Dục, không phải 
thọ thuộc cõi Sắc. Nghĩa là sanh nơi cõi Dục, chưa 
được sự đối trị của cõi Sắc. 
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2. Hoặc Tạo nên thọ thuộc cõi Sắc không phải 
thọ thuộc cõi Dục. Nghĩa là sanh nơi cõi Sắc. 

3. Hoặc Tạo nên thọ thuộc cõi Dục cũng Tạo 
nên thọ thuộc cõi Sắc. Nghĩa là sanh nơi cõi Dục, 
đã được sự đôi trị của cõi Sắc. 

4. Hoặc đều không Tạo nên thọ thuộc hai cõi. 
Nghĩa là sanh nơi cõi Vô sắc. 

Lại, sanh trong cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, mọi 
việc làm đã làm xong, trụ nơi đạo xuất thế cùng 
định Diệt Tận. 

Như hệ thuộc nơi cõi Dục đối chiêu với hệ 
thuộc cõi Sắc nêu ra bốn trường hợp: hệ thuộc cõi 
Dục đối chiếu với hệ thuộc cõi Vô sắc; hệ thuộc 
cõi Dục đối chiếu với không hệ thuộc; hệ thuộc cõi 
Sắc đối chiếu với hệ thuộc cõi Vô sắc; hệ thuộc cõi 
Sắc đôi chiêu với không hệ thuộc; hệ thuộc cõi Vô 
sắc đối chiếu với không hệ thuộc, theo chỗ ứng hợp 
đều nên tạo ra bốn trường hợp. 

Hỏi: Các dục diệu cũng là lỗi lâm tai họa cùng 
với dục chăng? 

Nếu là lỗi lầm tai họa tương ưng với dục cũng 
là dục diệu chăng? 

Đáp: Nên tạo ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc có dục diệu, không phải là lỗi lầm tai 
họa tương ưng với Dục. Nghĩa là hoặc sắc thanh 
hương vị xúc có thể hiện hành không nhiễm ô. 
Hoặc đôi với chúng không tạo công sức, trụ nơi an 
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lạc không tội, có thể thâu nhận phạm hạnh. 

2. Hoặc có lỗi lâm tai họa tương ưng với dục, 
không phải là dục diệu. Nghĩa là, hoặc sắc thanh 
hương vị xúc hoàn toàn không đáng yêu thích, vui 
mừng, không thê vừa ý, cùng phiên não dục. 

3. Hoặc có dục diệu cũng là lỗi lâm tai họa 
tương ưng với dục. Nghĩa là hoặc sắc thanh hương 
vị xúc không thể hiện hành không nhiễm ô, hoàn 
toàn đáng yêu thích, cho đến vừa ý. 

4. Hoặc có không phải dục diệu cũng không 
phải là lỗi lầm tai họa tương ưng với dục. Nghĩa là 
tất cả phiên não và sự hệ thuộc cõi Sắc cõi Vô sắc. 

Đức Thế Tôn dựa nơi dục diệu cùng lỗi lầm tai 
họa tương ưng với dục, nên nói: Phân biệt sai lạc 
về tham là dục của sĩ phu. 

Lại nữa, ái này lược có hai loại: 

1. Ái hữu. 

2. Ái thọ dụng. Ái này lại có hai thứ. Nghĩa là 
đối với xứ sở thọ dụng đã được, chưa được có sai 
biệt. 

Lại, tức GIới (cõI) của ái này có sa1 biệt, nên lại 
có ba thứ: 

1. Ái cõi Dục. 

2. Ái cõi Sắc. 

3. Ái cõi Vô sắc. 

Nếu sanh nơi cõi Dục, mong cầu hữu sau của 
cõi Dục, vui mừng đôi với sự của chỗ thọ dụng đã 
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đạt được, vui mừng đôi với sự của chỗ thọ dụng 
chưa đạt được, các ái hiện có như thế øỌI1 là á1 CÕI 
Dục. 

Hoặc sanh nơi cõi Dục, hoặc sanh nơi cõi Sắc 
đã lìa dục của cõi Dục, mong cầu hữu sau của cõi 
Sắc, vui mừng đối với đẳng. chí của cõi Sắc đã đạt 
được, vui mừng đôi với đăng chí thăng thượng 
chưa đạt được, các ái hiện có như thê gọi là ái cõi 
Sắc. 

Như ái cõi Sắc, ái cõi Vô sắc, theo chỗ ứng hợp, 
nên biết cũng, thể. Tức ái của hữu sau ấy, thường 
kiến, đoạn kiến làm chỗ dựa, nên kiến lập ái hữu 
và ái không hữu. Thê nên ái này gọi là hiện hữu 
khắp các sự. 

Thê nào là ái này lúc sanh có thê phát khởi khắp 
mười lăm thứ vô nghĩa? Đó là: 

1. Khiến cho tùy miên kiên có. 

2. Do triền nên câu nhiễm, não loạn tất cả Tâm, 
Tâm sở. 

3. Khiên Tâm nỗi tiếp nơi cảnh của đôi tượng 
duyên, điên đảo mà chuyên. 

4. Phát khởi các phiên não còn lại thuộc về thủ. 

5. Có thể an lập sự nỗi tiếp của tự loại. 

6. Có thê tùy thuận sanh khởi pháp ác bất thiện 
chưa sanh. 

7. Có thể tùy thuận pháp ác bất thiện đã sanh 
khiến chúng Tăng rộng. 
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§. Có thể làm chướng ngại pháp thiện chưa 
sanh khiến chúng không được sanh. 

9. Có thê gây chướng ngại pháp thiện đã sanh, 
khiến chúng không được trụ, không quên phản lại 
sự Tăng trưởng lợi ích rộng lớn. 

10. Khiến hành nơi hành ác nên kết chứa Tất 
cả các khô của nẻo ác. 

11. Mong câu hữu sau nên kết chứa các khô 
như sanh lão bệnh tử. 

12. Có thể khiến cho hữu tình sợ hãi về Niết 
bàn. 

13. Có thê khiến cho hữu tình yêu thích sanh 
tử, chấp giữ sai lạc về những công đức thăng lợi 
hiện có. 

14. Như đối với sanh tử, đối với cảnh giới cũng 
vậy. 

15. Có thể khiến cho hữu tình cho tư là tự hại, 
tư là hại kẻ khác nói rộng như nơi kinh, cho đến 
thọ ái đã sanh ra các ưu khô của Tâm. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Thanh Văn 

Đoạn 2: 

Hỏi: Các hành tịch diệt là Diệt đế chăng? Nêu 
là Diệt đề cũng là các hành tịch diệt chăng? 

Đáp: Nêu là Diệt đề, cũng là các hành tịch diệt. 
Hoặc có các hành tịch diệt nhưng không phải là 
Diệt đề. Nghĩa là do vô thường diệt, phi trạch diệt 
nên các hành tịch diệt. 

Hỏi: Những gì là pháp diệt? Nên gọi là Diệt đề 
chăng? Đáp: Lược có hai thứ: 

1. Phiền não diệt. 
2. Chỗ dựa diệt. 

Phiền não diệt nên đạt được Diệt dễ Hữu dư y. 
Chỗ dựa diệt nên đạt được Diệt đề Vô dư y. 

Hỏi: Nêu Diệt đề này, trước tiên không có hữu 
sau, vậy thế nào là thường? Nêu lúc thường có, sao 
Tất cả hữu tình không ở nơi Tất cả thời Bát-niết- 
bàn? 

Đáp: Tướng không lưu chuyền, tướng không 
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hiện hành là tướng của Diệt đê. đề này vì thê trước 
tiên không có hữu sau. 

Lại, tướng không sanh, tướng không diệt là 
tướng thường. Diệt để cũng vậy, do đó gọi là 
thường. 

Nếu có người chứng đắc tất cả thô trọng đều 
vĩnh viễn dứt diệt, thì người ây Bát-niết-bàn. Nếu 
chưa chứng đắc, người kia không Bát-niết- bàn, chỉ 
có Diệt đề. Các loài hữu tình có chứng đắc, thê nên 
Niết-bàn là chỗ hiển bày của sự chứng đắc, không 
phải là chỗ hiển bày của sanh. 

Lại nữa, hoặc có xa lìa bốn thứ lỗi lầm, gọi là 
Diệt đề. Đó gọi là thuyết giảng đúng đăn. Những 
øì gọi là bỗn thứ lỗi lầm? Đấy là: 

1. Lỗi lầm Tăng ích. 
2. Lỗi lầm của tự tướng phân biệt tà vạy. 
3. Lỗi lầm cùng tạp loạn. 

4. Lỗi lâm tôn giảm. 

Nếu nói các hành Tận diệt có khác, là lỗi lầm 
Tăng ích. Nói không khác, là lỗi lầm của tự tướng 
phân biệt Tà vạy. 

Nói cũng có khác cũng không khác, là lỗi lâm 
cùng Tạp loạn. 

Nói không phải có khác, không phải không 
khác, là lỗi lầm tốn giảm. 

Hỏi: Nếu chỉ Tất cả năm phi thủ uẫn xuất thê 
Ø1an đều thuộc về Đạo đề, thì do nhân duyên nào 
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chỉ nói chánh kiến là trước tiên nơi Tám chi Thánh 
đạo, mà là Đạo để? 

Đáp: Dựa nơi ba học nên nói như thê. 

Do hữu học, đôi với từng thời gian, dựa nơi 
Giới học Tăng thượng mà khởi tu học. Đối với 
từng thời gian, dựa nơi Tâm học Tăng thượng mà 
khởi tu học. Nơi từng thời gian, dựa vào Huệ học 
Tăng thượng mà khởi tu học. 

Lại, Tám chi Thánh đạo này thuộc về ba uẫn, 
thê nên ở đây chỉ nói là Đạo đề. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng gọi là Giới uân? 

Đáp: Do hai nhân duyên: 

1. Dựa nơi pháp đang thọ dụng. 
2. Dựa nơi Tài sản đang thọ dụng. 

Nghĩa là, chánh ngữ, chánh nghiệp, Giới là căn 
bản, Giới là chỗ dựa, mới có thê thọ dụng tất cả 
Chánh pháp. Thê nên nói là dựa nơi pháp đang thọ 
dụng. 

tuc chánh mạng nên không dựa nơi sự dối trá 

. để khởi pháp tà mạng câu y phục v.v.. „ Đây 
làc căn bản, đây là xứ dựa đê thọ dụng đúng đắn về 
của cải. Thê nên nói là dựa nơi tài sản đang thọ 
dụng. 

Lại, ở nơi xứ này, Đức Thê Tôn nói là Tánh 
hiện hành của ý thanh tịnh Tăng thượng. Trong 
đây, nương dựa nơi tham v.v... để khởi tư phạm 


912 BỘ DU GIÀ 2 


giới. Nương dựa nơi dối trá v.v.. . đề khởi truy cầu 
tà vạy về như như y phục v.v... Nếu lìa bỏ sự ấy, 
nên biết đó gọi là tánh hiện hành của ý thanh tịnh 
Tăng thượng. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh tinh Tần gọI là Huệ uân? 

Đáp: Do Huệ uân này lược có ba thứ tác 
nghiệp. Nhân nơi ba pháp ấy mới đạt được cứu 
cánh: 

1. Thông đạt nghĩa chân thật của các pháp. 

2ì Thông đạt nghĩa chân thật của các pháp rồi, 
tức ở đây, vì kẻ khác tuyên thuyết, nêu đặt, kiến 
lập, phân biệt khai thị khiến họ dễ hiểu rõ. 

3. Vì đoạn trừ kiết còn lại, nên theo pháp hành 
trì. 

Ba nghiệp như thế do chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh tinh Tấn nên theo như thứ lớp mà đạt cứu 
cánh. 

Hỏi: Do nhân duyên gì, chánh niệm, chánh 
định gọi là Định uẫn? Đáp: Do hai nhân duyên: 

1. Do tự Tánh. 

2. Do chỗ dựa. 

Do tự Tánh: Nghĩa là Tam-ma-đỊa. 

Do chỗ dựa: Có bốn nhân duyên nên niệm đỗi 
với định ây có thê làm chỗ dựa: 

1. Thâu giữ đối tượng duyên: Nghĩa là nơi bốn 
niệm trụ thâu giữ lấy Tâm. 
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2. Tùy thuận nơi định: Nghĩa là do niệm này, 
nơi căn môn được giữ gìn, chánh tri mà trụ, thuận 
xứ hoan hỷ, tác ý theo niệm có thê tùy thuận định. 

3. Có thê đoạn trừ cái: Nghĩa là ở trong tác ý 
đối trị các cái đều có quán bất tịnh riêng có thể 
đoạn trừ các cái. 

4. Hành nhiều tác ý tu tập tướng: Tức là người 
xa la, ở trong tướng dừng, nêu, xả, gia hạnh cân 
trọng không gián đoạn, có thể tu Tập nhiều. Do đó, 
niệm này là chỗ dựa của định. 

Lại nữa, chánh kiến sai biệt lược có mười một 
thứ. Nghĩa là kiến như bệnh, kiến như ung nhọt, 
cho đến kiến vô ngã, kiết kiết, kiến ly hệ, kiến có 
thể lìa biết. Nơi bốn thứ hành, theo như thứ lớp có 
bốn thứ kiến. Nghĩa là ở trong hành cùng hành của 
các "phiền não triển, ở trong hành cùng hành của 
phiên não tùy miên, ở trong hành cùng hành của ái 
vị, ở trong hành cùng hành của lỗi lầm tai họa, lần 
lượt quán chúng như bệnh, như ung nhọt, như mũi 
tên, như chướng, ngại. Nếu đôi với các hành quán 
về sanh diệt, gọi là kiến vô thường. Quán vệ chỗ 
đeo đuôi của ba khổ, gọi là kiến khô. Quán về sự 
xa lìa ngã, ngã sở còn lại, gọi là kiến không. Quán 
thể Tánh của các hành kia, tướng là phi ngã, ngã 
sở, gọi là kiên vô ngã. Tám thứ như thê là duyên 
nơi chánh kiến của Khổ đề. Nếu đối với Tập để 
quán về nhân Tập sanh duyên, gọi là kiến kiết, do 
Tập đề kia ở trong Khô đề khởi kiết Tạp nhiễm. 
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Hoặc đối với Diệt để, quán diệt tĩnh diệu ly gọi 
là kiến ly hệ. Do Diệt đề kia, tất cả phiên. não cùng 
chỗ dựa, đã hiển bày nẻo lìa trói buộc. Nếu đôi với 
Đạo đề quán đạo như hành xuất, gọi là kiến có thế 
lia kiết, do Đạo để kia rốt ráo có thê lìa trói buộc, 
đã hiễn bày. 

Hỏi: Nếu trước khởi kiến vô thường, khổ, 
không, vô ngã, sau mới khởi kiến như bệnh, như 
ung nhọt, như mũi tên, như chướng ngại. Vì sao ở 
đây trước nói kiên như bệnh v.v... ? 

Đáp: Ở đây là dựa nơi Bố-đặc-già-la đã được 
đạo đề nói các kiên kia là trước. Vì sao? Vì các bậc 
hữu học đã được Thánh đạo, do ý lạc Tăng thượng, 
nên đối với các thủ uẫn quán là như bệnh, cho đên 
như chướng ngại. Quán như vậy: rôi là nhăm đoạn 
trừ các kiết còn lại. Lại khởi kiến vô thường của 
phân vị trên thanh tịnh cho đến kiến vô ngã. Nên 
biết ở đây lại có hai thứ kiến vô thường v.v.. 

1. Kiến như bệnh v.v..., đôi tượng dựa là kiến 
không thanh tịnh. Do đấy làm trước, do đấy là dẫn 
đường, vì nhằm đạt được điều chưa được. 

2. Kiến như bệnh v.v... chủ thể dựa là kiến 
thanh tịnh. 

Đã được kiến như bệnh v.v..., lại khiến Tăng 
trưởng và được Tâm khéo giải thoát, Như thê, 
trong mười một thứ chánh kiên, kiên hành không 
hành vô ngã, gọi là hành không. Kiến hành còn lại 
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gọi là hành vô nguyện. Kiến một hành gọi là hành 
vô tướng, nghĩa là đôi với Diệt đề kiến hành ly hệ. 

Lại nữa, ở trong tu đạo, tất cả đạo xuất thê Ø1an 
duyên nơi bốn đề làm cảnh, nên biết đều có thê đôi 
trị tất cả phiền não của ba cõi. Vì sao? Vì do các vị 
hữu học đã kiến tích, trước do pháp trí, loại trí, ở 
trong tất cả hành hiện bày không hiện ,Dây, khởi 
hiện quán tôi, đối với tu đạo gôm thâu tật cả hành, 
chung làm một nhóm, một phân, một tụ. Do hành 
như vô thường v.v... thứ lớp quán xét, nhưng 
không phân biệt dây là hành cõi Dục, đây là hành 
cõi Sắc, đây là hành cõi Vô săc, đây là kiến hiện, 
đây không phải là kiến hiện. Do đó nên biệt, lÙ 
trong tu đạo, Thánh đạo thuộc về các đạo xuất thế 
gian, có thê đối trị chung tất cả phiên não của địa 
dưới địa trên. 

Lại nữa, các vị Thánh kia ở trong tu đạo, do đạo 
xuất thế gian mà lúc thăng tiến, phân nhiêu dùng 
hành vô tướng, thường xuyên Tác ý tư duy về vô 
tướng. Vì sao? Vì do Tác ý nảy rất có thê dẫn phát 
hiện pháp lạc trụ, đoạn trừ phiên não. 

Lại nữa, năm thân thông, nguyện trí vô tránh, 
vô ngại giải v.v... cùng tất cả pháp Phật bất cộng 
hiện có của các Như lai như lực, vô úy v.v... đều 
là chỗ chứng đắc sau của đạo, được kiến lập tảnh 
ây là đạo thanh tịnh. Do nhân duyên nảy nên đều 
thuộc về Đạo đề. 
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Hỏi: Tất cả bốn đề đều nên nhận biết khắp, vì 
sao chỉ nói Khổ đề là nên nhận biết khắp? 

Đáp: Do đối với Khổ đề, dùng hai thứ tướng 
nên nhận biết khắp: 

1. Tự tướng. 

2. Cộng tướng. 

Đối với các để còn lại, chỉ nhận biết về tự 
tướng. Nghĩa là do các hành như nhân v.v... để 
nhận biết tự tướng của Tập đề. Do các hành như 
diệt v.v... để nhận biết tự tướng của Diệt đề. Do 
các hành như đạo v.v... để nhận biết tự tướng của 
Đạo để. Thế nên chỉ nói Khổ để là nên nhận biết 
khắp. 

Hỏi: Khô để cũng nên vĩnh viễn đoạn trừ. Vì 
sao chỉ nói Tập đề là nên vĩnh viễn đoạn trừ? 

Đáp: Do Tập đề vĩnh viễn đoạn trừ có thể hiển 
bày sự đoạn trừ vĩnh viễn của Khổ đề, vì vậy chỉ 
nói Tập đề là nên vĩnh viễn đoạn trừ. 

Lại nữa, ở trong các để lược có hai thứ hiện 
quán: 

1. Hiện quán của trí. 

2. Hiện quản đoạn trừ. 

Hiện quán của trí: Nghĩa là tùy theo thứ lớp, ở 
trong các đề, trí biệt tướng sanh. 

Hiện quán đoạn trừ: Là thuận theo thứ lóp, trí 
không điên đảo sanh làm chỗ dựa, chứng đắc đoạn 
trừ phiên não hiện có. 
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Lại nữa, lược có năm thứ nhần duyên phát khởi 
chánh tinh tân: 

1. Tuyên thuyết Chánh pháp. 

2. Tu hành cùng trụ. 

3. Xét lỗi lầm của biếng trễ, thấy rõ công đức 
của tinh tân. 

4. Do sức xét chọn nối tiếp thành thục. 

5. Nhận biết về đối tượng chứng đặc trước sau 
có sai biệt. Lại nữa, lược có hai thứ đôi với việc 
đoạn trừ, Tác chứng: 

1. Đối với chủng tử, tác chứng băng "phục 
đoạn”. 

2. Đối với chủng tử, tác chứng băng đoạn trừ 
vĩnh viễn. Nên biết ly hệ cũng có hai thứ: 

1. Ly hệ riêng đối với các phâm phiên não. 

2. Ly hệ tương quan đôi với các sự phiên não. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: "Bí-sô các ông chớ 
hành dối trá, dua nịnh". Ở đây, Đức Như lai quán 
thây dua nịnh quanh co có bao nhiêu thứ lỗi lầm, 
nên khuyên các Bí-sô không nên hành dua nịnh? 

Đáp: Quán dua nịnh quanh co có mười hai thứ 
lỗi lâm: 

1. Do dua nịnh quanh co nên không thê chứng 
đắc trí huệ chân thật. 

2. Danh dự thối mất. 

3. Sự tin tưởng của kẻ khác bị thối thất. 
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4. Công đức Tăng trưởng bị thối thất. 
5. Thôi thất đôi với việc gân bên bậc trí lắng 
nghe Chánh pháp, tiêp nhận sự chỉ dạy, trao truyền. 
6. Các ác Tăng trưởng. 
7. Khiến Tâm núi tiếp trái lìa các thiện. 
$. Do dua nịnh bất bình tốn hại nơi Tâm, 
thường mang khô não, không an Ổn trụ. 
9. Lo lắng đối với pháp khô sau. 
10. Không phải là pháp khí của bậc Thánh. 
11. Lâm chung bị hồi hận. 
12. Thân hoại về sau đọa nơi nẻo ác, sanh nơi 
Na lạc ca. 
Lại nữa, trong cõi Dục, dua nịnh có Tám thứ 
hành và bảy thứ sự. 
- Những gì là Tám hành? Đó là: 
. Hành dua nịnh mê hoặc. 
. Hành dua nịnh che giấu. 
. Hành dua nịnh hiễn bày. 
. Hành dua nịnh cô kết. 
. Hành dua nỊnh cung thuận. 
. Hành dua nịnh mưu kê. 
. Hành dua nỊnh suy chú. 
. Hành dua nịnh hiện b1. 
Những gì là bảy sự? Đó là: 
1. Sự ngôn thuyết. 
2. Sự cật vẫn. 
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3. Sự trái, tranh. 

4. Sự hiện bạn thân. 

5. Sự hiện tin g1ao. 

6. Sự Tạo Tác giả thác. 
7. Sự gian khó. 

Do sự thứ nhất, nên kẻ dua nịnh cùng với các 
thê gian tùy khởi ngôn thuyết, ở trong phi nghĩa 
hiện rõ là nghĩa, do tướng mê hoặc. Hoặc ở trong 
nghĩa hiện Dày phi nghĩa. Như đối với nghĩa phi 
nghĩa, đôi với có, không có, nên biết cũng thê. 

Lại, ở trong dua nịnh hiện hành đã khởi các 
hành ác, nêu kẻ khác cật vẫn người dua nịnh, tức 
liền che giấu tội thật, hiển bày đức không thật. 

Lại, người tranh luận như muôn xét tìm công 
đức, lỗi lâm, bây giờ kẻ dua nịnh tức liên cố kết 
với các nhóm bạn xấu ác. 

Lại, kẻ dua nịnh thấy người tranh luận có sức 
bạo ác, Tâm sanh sợ hãi, liên dùng hai nghiệp thân 
ngữ thấp kém. tùy thuận cung kính, hiện tướng bạn 
thân. 

Lại, kẻ dua nịnh nêu thấy người chánh trực có 
thể làm khuôn phép cho điêu lợi, bên trong hiện 
bày là người không thể tin giao, nhưng bên ngoài 
hiện rõ là đã hết sức tin cậy. Nghĩa là trong hành, 
trụ, giả trá tích tập tướng thanh, thiện. 

Lại, kẻ dua nịnh đối với bạn bè thân thiện, đắc 
ý, trong sự việc tạo tác rộng lớn nơi vỊ la1, trước trá 
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hiện làm bạn, sau, lúc tạo tác sự việc hiện tiên, giả 
hiện vô số phương tiện suy xét, giải thích, nghĩa là 
nhăm ngăn giữ sự lao nhọc của chính mình. 

Lại, kẻ dua nịnh tủy gặp một loại sự khô não 
rôi, đôi với người oán đôi kia, nêu họ gặp phải sự 
khổ, thật không đến nỗi lo khô như thê, nhưng tự 
hiển bày là hết sức lo khố, sầu não. 

Lại nữa, Thanh-văn nói lời thô ác (thô ngữ) hãy 
còn không nên ở trong các để chỉ dạy khuyên trao, 
huông chi là sẽ có thể đạt được hiện quán về chân 
đế, hoặc lại thanh tịnh. 

Lại có chín thứ tướng thô ngữ của Thanh-văn 
thô ngữ. Nêu có Thanh-văn Tạo nên các tướng như 
thê, nên biết đó gọi là Thanh văn thô ngữ không 
thể cùng hành ngữ. 

Những gì là chín tướng? Nghĩa là Bồ-đặc-già- 
la có thê cử tội, lúc đang cật vấn, kẻ kia dùng lời 
không hay đẹp giả hợp mà đáp, hoặc không tương 
ưng, hoặc không đây đủ, hoặc dựa vào phương tiện 
của sự việc khác đề đáp. Đó gọi là tướng thứ nhất. 

Lại dùng lời nói saI lầm xăng bậy, giả đặt luận 
khác, tạo phương tiện để chối bỏ các sự việc được 
cật vân. Đó là tướng thứ hai. 

Lại giận dữ vây buộc làm nhiễu loạn Tâm, 
khiến tự Tâm tối tăm, vẫn đục. Đó là tướng thứ ba. 

Lại giận dữ vay buộc, phát khởi phẫn oán, ngôn 
ngữ mạ ly thô bị. 
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Đó là tướng thứ tư. 

Lại khởi Tâm cao ngạo: Kẻ kia đã nói về ta, ta 
cớ sao lại không nói về kẻ ây? Đó là tướng thứ 
năm. 

Lại quyết che giấu về chỗ tạo tội của mình. Đó 
là tướng thứ sáu. 

Tâm lại kết oán nối tiếp không bỏ. Đó là tướng 
thứ bảy. Lại phát khởi nhiều Tâm báo oán, đó là 
tướng thứ Tám. 

Lại, lúc kẻ khác nói rõ mình là người có thê cử 
tội, nêu các công đức hoặc thật hoặc không thật, 
người kia không sanh tin hiểu, cũng không bài bác, 
hủy báng. 

Ở đây, lược có hai loại Bồ-đặc-già-la CỬ |ỘI: 

1. Cùng được tôn trọng. 
2. Không cùng được tôn trọng. 

Nên biết trong ây, hai thứ tướng đâu, là dựa nơi 
Bồ-đặc-già-la có thê cử tội thứ nhật. Bảy thứ tướng 
còn lại là dựa nơi Bồ-đặc-già-la có thể cử tội thứ 
haI. 

Lại nữa, trong phân Bản địa đã dựa nơi tướng 
tương ưng của các Ty-nạI-da thuộc Giới luật nghi, 
nay sẽ quyết trạch. Tụng nêu: 

Gồm chế lập Thi-la 

Không dật, chướng giác quán 
Dựa thâu nhận, thọ dụng 
Nói sự dụ thâm diệu. 
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Lược có bảy xứ gồm thâu Tỳ-nại-da và Biệt 
giải thoát. 

- Những øì là bảy? Đó là: 

Giáo sắc. 
Khai thính. 
Chế chỉ. 

Xứ phạm. 

Có phạm. 
Không phạm. 
Xuất tội. 

- Thế nào là giáo sắc? Nghĩa là Đức Phật Thế 
Tôn, trong Tỳ-nại- da đã răn dạy các Bí-sô xả bỏ 
pháp bất thiện, Tăng trưởng pháp thiện. Nên biết 
đó gọi là lược nói về tướng của tât cả giáo sắc (chỉ 
dạy khuyên răn). Nếu phân biệt rộng thì có vô 
lượng vô biên. 

- Thê nào là khai thính (mở bày, chấp nhận)? 
Nghĩa là Đức Phật Thế Tôn, trong Tỳ-nại-da đã mở 
bày, cho phép. tật cả các Bí-sô có thể hiện rõ nhân 
duyên của chỗ thọ dụng các vật nuôi sông không 
nhiễm ô. 

- Thê nào là chế chỉ? Nghĩa là Đức Phật Thế 
Tôn, trong Tỳ-nại- da đã ngăn cắm tất cả Bí-sô theo 
tự tánh nơi pháp có tội trái với pháp không tỘI. 

- Thê nào là xứ phạm? Lược có mười tắm xứ: 

1. Bất thiện. 
2. Trái với thiện. 
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3. Thần nghiệp. 

4. Ngữ nghiệp. 

5. Ý nghiệp. 

6. GIới hoại. 

7. Kiến hoại. 

§. Quỹ Tắc hoại. 

0. Chánh mạng hoại. 

10. Tùy hội tha Tâm. 

11. Hộ tha tôn não. 

12. Hộ phi xứ nghi lo. 

13. Dâm. 

14. Bát. 

15.1". 

1ó. Thức ăn. 

17. Ngọa cụ. 

18. Thuốc men chữa bệnh cùng các vật dụng 
khác. 

- Bất thiện: Là Tánh tội hiện có. 

- Trái với thiện: Là già tội hiện có. 

- Xứ của nghiệp thân ngữ ý: Là theo chỗ ứng 
hợp, ở trong Tât cả năm tụ phạm, nên biệt vê tướng 
của chúng. 

Như vậy, xứ phạm còn lại cũng ở trong năm tụ 
phạm, theo chỗ ứng hợp nên biết về tướng của 
chúng. 

- Thế nào là có phạm? Nghĩa là nêu lược nói có 
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năm tụ phạm: Do đâu ở trong năm tụ phạm này, 
khởi các thứ trải phạm? Nghĩa là năm nhân: 

1. Nhân duyên. 

2. Phát khởi. 

3. Sự. 

4. Phương tiện. 

5. Cứu cánh. 

Phân biệt nghĩa này, ở trong Tỳ-nại- -da, Ma- 

đát-lý-ca của phân nhiếp sự sẽ nói rộng. 
Lại có chín thứ phạm: 

. Phạm của Cận sự nam. 

. Phạm của Cận sự nữ. 

. Phạm của Cân sách nam. 

. Phạm của Cân sách nữ. 

. Phạm của hàng Chánh học. 

. Phạm của Bí-sô-nI. 

. Phạm của Bí-sô. 

. Phạm của hạng phàm phu. 

9. Phạm của hàng Hữu học. Không có bậc vô 
học phạm. Vì sao? Vì do bậc vô học ây lại không 
có chô nên tạo tác. Pháp như thê đạt được là nhỏ, 
và tùy theo tất cả học xứ nhỏ thảy đều dừng dứt. 
Lại nhất định không thể phạm tội nhiễm ô. 

- Thê nào là không phạm? Lược có bốn thứ: 

1. Phạm lần đầu. 

2. Điên cuông. 
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3. Tâm loạn. 

4. Bị khổ thọ bức bách. 
- Thê nào là xuất tội? Lược do năm tướng: 
1. Do tự minh. 

2. Do kẻ khác. 

3. Do mình và kẻ khác. 

4. Dựa chuyền. 

5. Dựa xã. 

Do tự mình: Là nên tự tĩnh dút. 

Do kẻ khác: Nghĩa là người kiến để có chỗ trái 
phạm tội không nhiêm ô. 

Do mình và kẻ khác: Là tội nhiễm không nhiễm 
của các phàm phu. 

Dựa chuyên: Nghĩa là Bí-sô chuyển bỏ chỗ 
dựa, chuyên được chỗ dựa của Bí-sô-nI. Hoặc 
chuyên bỏ chô dựa của Bí-sô-ni, chuyên được chô 
dựa của Bí-sô. Bây ĐIỜ, Bí-sô, Bí-sô-nIi đêu đã 
phạm tội. Hoặc chuyên thành hình tướng khác, 
hoặc chuyên thành không hình. 

Dựa xả: Nghĩa là đã mạng chung. 

- Lại nữa, lược có mười thứ chế lập học xứ 
thanh tịnh: 

1. Đạo lý thanh tịnh. 

2. Quả thanh tịnh. 

3. Thâu nhận thanh tịnh. 
4. Bên ngoài thanh tịnh. 
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5. Bên trong thanh tịnh. 

6. Đủ phân thanh tịnh. 

7. Ái kính thanh tịnh. 

8. Tu đi trị phục thanh tịnh. 

9. Tu đối trị đoạn tùy miên thanh tịnh. 
10. Thanh tịnh tương tục không dứt. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là có nhân duyên chế lập 
học xứ thanh tịnh. Xa lia biên thọ dụng dục lạc, 
thanh tịnh. Xa lìa biên thọ dụng tự khô, thanh tịnh. 
Thăng hành thanh tịnh. Thăng mạng thanh tịnh. 
Đông pháp cùng trụ thanh tịnh. Không trải, tranh, 
thanh tịnh. Phiên não thanh tịnh. Phiên não la trói 
buộc, thanh tịnh. Nhận giữ Chánh pháp, thanh tịnh. 

Lại nữa, lược có mười thứ lõi lầm đối với Thi 
la: 

. Lỗi lầm do hủy hoại pháp đã học. 
. Lỗi lầm do không hý lạc. 
. Lỗi lầm do bạn trái nhau. 
. Lỗi lầm do nguyện mong. 
. Lỗi lầm do phóng dật. 
. Lỗi lầm do Tăng thượng mạn. 
. Lỗi lầm do tùy miên không thanh tịnh. 
. Lỗi lầm do ý lạc không thanh tịnh. 
9. Lỗi lâm do không xuất ly. 
10. Lỗi lầm do hành Giới cấm tà vạy. Lại có 
mười thứ công đức của Thi-la: 
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1. Thi-la hòa hợp. 

. Phi-la không giản đoạn. 

. Thi-la không oán đối. 

. Thi-la không tốn hại. 

. Thi-la bền chắc. 

. Thi-la xuất ly. 

. Thi-la đối trị thù thăng. 

. Thi-la không thối chuyền. 
9. Thi-la không chung. 
10. Thi¡-la vô thượng. 

Lại nữa, Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng tu 
học, dựa nơi mười thời g1an nên không phóng dật. 
Những gì là mười? Đó là: 

1. Dựa nơi thời gian mới hành luật. 

2. Dựa nơi thời gian định. 

3. Dựa nơi thời gian sanh. 

4. Dựa nơi thời gian khất thực. 

5. Dựa nơi thời gian hành tác. 

6. Dựa nơi thời gian thọ dụng lợi dưỡng, sự 
cung kính. 

7. Dựa vào thời gian câu đa văn. 

S. Dựa vào thời gian tư duy về Chánh pháp. 

09. Dựa vào thời gian xa lìa. 

10. Dựa vào thời gian thông đạt rốt ráo. 

- Thế nảo là Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian mới hành luật nên không 
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phóng dật? Nghĩa là có Bí-sô thành tựu pháp không 
phóng dật thuộc về năm chi, tức nơi đời trước đã 
cùng hành, như trước đã nói rộng. Như thể gọi là 
Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng tu học, ở trong 
thời gian đầu tu không phóng dật. 

- Thế nào là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ hai là định, nên không 
phóng dật? Nghĩa là có Bí-sô hoặc trụ nơi chỗn 
văng lặng, hoặc ở bên sốc cây sanh khởi cái tham 
dục cho đến cái nghi, trọn không an nhãn, tức liên 
dứt bỏ, loại trừ hăn chúng. Do năm thứ cải có thể 
làm nhiễm ô Tâm, cho đến có thê khiến không đạt 
được Niết-bàn. Vì nhắm đoạn trừ chúng nên trong 
mọi thời gian phải tu tướng chỉ, phải tu tướng cử, 
phải tu tướng xả. Bí-số ấy nơi tướng chỉ, cử, xả như 
thê đã được thiện xảo rôi, do Tâm thấp kém lo sợ 
về thấp kém nên liên tu cử đúng đăn. Do Tâm trạo 
cử, lo sợ về trạo cử, liên tu nội chỉ, Tâm được bình 
đăng liền tu thượng xả. 

Lại, ở trong Tam-ma-địa đã đạt được không 
sanh ái vị, không khởi luyên tiếc, không có tham 
nhiễm, không vướng mắc mà trụ. Như thế gọi là 
Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng tu học, trong 
thời gian thứ hai, tu không phóng dật. 

- Thế nào là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ ba là sanh nên không 
phóng dật? Nghĩa là có Bí-sô vào lúc lâm chung, 
Tâm ý mãnh liệt, phát khởi Tâm gia hạnh chân 
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chánh: Tôi nay nên đem chánh mạng duyên nơi 
Phật nơi Pháp nơi Tăng mà mất. Nên đem Tâm 
thiện duyên nơi thiện mà chết. 

Người ấy bèn phát khởi Tâm giữ gìn thiện như 
thế như thể, chánh niệm hiện tiên, do chánh niệm 
duyên nơi Tam bảo cùng Tâm thiện duyên nơi các 
pháp thiện mà qua đời. Bí-sô này với chánh niệm 
hiện có, đã duyên nơi Phật-Pháp- Tăng, với Tâm 
thiện hiện có duyên nơi pháp thiện mà qua đời, gọi 
là bậc hiền thiện đã mắt, bậc hiền thiện không còn 
nữa, cũng gọi là bậc hiên thiện hướng đến đời sau. 
Như vậy gọi là Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, ở trong thời gian thứ ba, tu không phóng 
dật. 

- Thế nào là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ tư là khất thực nên 
không phóng dật? Nghĩa là có Bí-sô dựa nơi thôn 
âp làng xóm mà trụ. Vị ây tức ở nơi thôn âp xóm 
làng đó, nói rộng như nơi kinh Khất thực Thanh 
Tịnh. Như vậy gọi là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng 
năng tu học, ở trong thời gian thứ tư, tu không 
phóng dật. 

- Thế nào là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ năm là hành Tác, nên 
không phóng dật? Nghĩa là có Bí- sô tác nghiệp đối 
VỚI bát, tác nghiệp đôi với y, tác nghiệp đôi với các 
bậc trí đồng phạm hạnh đã hầu cận. Hoặc lại đôi 
với các tác nghiệp hiện có còn lại đều không mặc 
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ý buông thả. Do không mặc ý buông thả nên không 
bị thiêu đốt, không mật không hoại, cũng không rơi 
rớt, thất tán, không có lỗi lâm. Mọi sự tạo tác 
không thô, không ác, không gấp, không chậm, 
không dao động, không câu nhiễm. Mọi sự tạo tác 
đều thuận hợp với thế gian, thuận hợp VỚI phép tặc 
hiện có của Ty-nại- -da. Như thê gọi là Bí-sô đôi với 
Ty-nạI-da siêng năng tu học, trong thời gian thứ 
năm, tu không phóng dật. 

- Thể nảo là Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ sáu là thọ dụng lợi 
dưỡng sự Cung kính nên không phóng dật? Nghĩa 
là có Bí-sô theo chỗ đạt được lợi dưỡng, sự cung 
kính, đối với những thứ đạt được ấy không nhiễm 
không VưỚng, không tham đắm, không buôn bực, 
không năm giữ. Cũng không g1ữ chặt, vui thích mà 
thọ dụng. Thây rõ lỗi lâm của chúng, khéo biết nẻo 
xuất ly mà thọ dụng. Tùy chỗ đạt được các thứ kia, 
có thê tự chế phục, không nhân đây mà sanh Tâm 
kiêu ngạo. Như thế gọi là Bí-sô đối với Tỳ-nại- -da 
siêng năng tu học, ở trong thời gian thứ sáu, tu 
không phóng dật. 

- Thể nảo là Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ bảy là cầu đa văn nên 
không phóng đật? Nghĩa là có Bí-sô dứt bỏ mọi thứ 
luận nghị, đọc tụng, cầu lời bóng bẩy, lưu loát hiện 
có của thế gian, tương ưng nơi đa văn. Đối với giáo 
pháp thâm diệu hiện có do Phật thuyết giảng, tương 
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tự, sâu xa, tương ưng Tánh Không, duyên sanh 
duyên khởi, hết thảy kinh điển hoặc thuận hoặc 
nghịch, đều cung kính thọ trì, khiến được rốt ráo. 
Không phải quán các pháp còn có chỗ đạt được lợi 
lạc thù thăng, gọi là được rốt ráo. Không phải quản 
các pháp thoát khỏi nạn luận, đạt được thăng lợi, 
gọi là được rốt ráo. Không phải vì lợi dưỡng. 
Không phải vì sự cung kính. Cho đến chỉ vì tự đạt 
được điêu phục, tự đạt được tịch tĩnh, tự chứng đắc 
Niết-bàn, tự đạt được nghĩa lợi tối thượng của bậc 
Sa-môn phạm hạnh, nên đôi với pháp này, khéo 
lắng nghe, khéo thọ nhận, đọc tụng, thông suốt, 
thuân thục rốt ráo. Như thế gọi là Bí-sô đối với Tỳ- 
nạI-da siêng năng tu học, trong thời g1an thứ bảy tu 
không phóng dật. 

- Thể nảo là Bí-sô đôi với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ tám là tư duy vê 
Chánh pháp nên không phóng đật? Nghĩa là có Bí- 
sô, một mình ở chỗn vắng lặng, đối với các pháp 
hiện có, như chỗ đã nghe, như chỗ đã thọ nhận, như 
chỗ đã đạt được, tư duy về nghĩa, quán sát, nêu 
tính, tư duy chỗ nên tư duy, lìa bỏ chỗ không nên 
tư duy. Nơi từng phân ít chỉ sanh tin hiểu, nơi từng 
phân ít dùng Huệ quán xét. Phàm chỗ tư duy chỉ 
dựa nơi nghĩa, không dựa nơi văn, nhận biết rõ 
đúng như thật vê thuyết lớn, thuyết tối tăm. Tư duy 
bên vững, tư duy chắc thật, tư duy nối tiếp, tư duy 
theo chỗ cần phải rốt ráo, ở nơi trung gian trọn 
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không thôi chuyền. Như thê gọi là Bí-sô đối với 
Tỳy-nạI-da siêng năng tu học, ở trong thời gian thứ 
tám tu không phóng dật. 

- Thế nào là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ chín xa lìa nên không 
phóng đật? Nghĩa là như có Bí-sô, không cùng VỚI 
người tại g1a và chúng xuất gla cùng trụ lẫn lộn 
không đồng điêu vui, không đông chỗ lo, nói rộng 
cho đên ở trong chỗ sanh khởi sự nghiệp thế gian, 
trọn không chấp nhận hoàn toàn chuyền theo. Chỉ 
ở nơi rừng núi vắng lặng là biên vực tận cùng về 
vật dụng ngôi năm, xa lìa tất cả trụ xứ của hữu tình, 
xa lìa tât cả các thứ tùy phiên não tán loạn, biếng 
trễ, gây chướng ngại cho Chỉ, Quán. Như vậy gọi 
là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng tu học, ở 
trong thời gian thứ chín tu Tập không phóng dật. 

- Thế nào là Bí-số đối với Tỳ-nại-da siêng năng 
tu học, dựa vào thời gian thứ mười là thông đạt rốt 
ráo nên không phóng dật? Nghĩa là như có Bií-sô, 
đối với có, nhân biết như thật là có. Đối VỚI không 
có, nhận biết như thật là không có. Đối với hữu 
thượng, nhận biết như thật là hữu thượng. Đối với 
vô thượng, nhận biết như thật là vô thượng. Do vị 
ây đối với có, không có, hữu thượng, vô thượng 
đêu nhận biết đúng như thật, nên đối với chỗ chưa 
đạt được không sanh tưởng đạt được, đối với chỗ 
chưa chứng đắc không sanh tưởng chứng đắc, chỗ 
thâu giữ lìa Tăng thượng mạn, không phải là Tăng 
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thượng mạn, nên tự ghi nhận chỗ đã lãnh hội. Như 
thể gọi là Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng tu 
học, ở trong thời gian thứ mười tu tập không phóng 
dật. 

Lại nữa, có bốn thứ chướng ngại, có thể gây 
chướng ngại việc xuất gia: 

1. Chướng ngại của ý lạc. 

2. Chướng ngại của chỗ dựa. 

3. Chướng ngại của nghiệp. 

4. Chướng ngại do không tự Tại. 

- Chướng ngại của ý lạc: Nghĩa là hoặc vì bị uy 
quyên của vua bức bách nên câu xuất gia v.v.. 

- Chướng ngại của chỗ dựa: Nghĩa là lò do 
mù điếc, hoặc là hàng Phiến-trạch-ca, Bán-trạch- 
ca, hoặc mắc phải các thứ bệnh ác não hại thân 
v.v... các loại như thê v.v... 

- Chướng ngại của nghiệp: Nghĩa là các thứ 
nghiệp ác cực nặng như sát hại cha mẹ v.v... 

- Chướng ngại do không tự tại: Tức như cha mẹ 
không chấp thuận cho xuất gia. Hoặc các hạng tôi 
tớ lệ thuộc nơi chủ của họ, hoặc đại thần của vua 
bị kẻ khác cướp đoạt. 

Lại nữa, lược có nắm xứ, các người xuất gia đối 
với Ty-nại-da, quyết định nên học. Những gì là 
năm? Nghĩa là nên học để biết có phạm, không 
phạm, hoặc nặng hoặc nhẹ cùng chỗ nói tóm lược 
về kinh Biệt Giải Thoát. 
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Có phạm - không phạm, như trước đã nói. Do 
sáu thứ sai biệt nên chỗ phạm thành nặng: 

1. Sai biệt về chê lập. Nghĩa là đối với học xứ 
mà chế lập. 

2. Sai biệt về sự: Tức như tuy đồng là Ba-dật- 
để-ca, nhưng Tánh tội hiện có như sát sanh v.v..., 
đối với giá tội khác thì có sai biệt. 

3. Sai biệt về hủy phạm: Là như có Bí-sô 
thường xuyên phạm. 

4. Sai biệt do phiên não: Nghĩa là như có một 
Bí-sô do tham sân si triên quá mãnh liệt nên phạm. 

5. SaI biệt do trí: Nghĩa là như có một Bí-sô 
phẩm thiện mỏng ít, trí huệ hẹp kém, tuy kiến lập 
như nhau, sự việc, chỗ hủy phạm, phiên não dây 
khởi như nhau, nhưng chỗ phạm của người này trở 
thành chướng cực trọng, không phải như người có 
chỗ phạm trái với đây. Như dòng nước chảy nhỏ, 
một ít cỏ có thê ngăn dứt. Đối với những cỏ mêm 
kia, dòng nước cũng không thể cuốn trôi, nhận 
chìm. Như dòng nước chảy lớn, thì cây cỏ được 
tích tụ cũng không thể ngăn chặn nồi. Đạo lý ở đây 
nên biết cũng thế. 

6. Sai biệt do thời gian: Nghĩa là như có một 
Bí-sô, đối với chỗ đã phạm không thể mau chóng 
như pháp sám hối dứt trừ, qua thời gian đài hành 
Tập rôi sau đây mới đôi trị. Cùng trái với đây, nên 
biết chỗ phạm ây gọi là tội nhẹ. 
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Lại nữa, những người giữ giới luật nên dùng 
năm tướng để quán xét về chỗ phạm, sau đây mới 
đoán tội. Những øì là năm? Đó là: 

1. Hoàn toàn là Tạp nhiễm. 

2. Hoàn toàn không hành. 

3. Nơi nương dựa đề chế lập. 

4. Hiện lỗi lâm kia sanh chăng sanh. 
5. Không phải hoàn toàn hiện hành. 

Ở đây, chỗ phạm hoàn toàn là Tạp nhiễm: 
Nghĩa là các Tánh tội phải nên hoàn toàn chỉ dạy 
khiến không phạm. Nếu hủy phạm, thì như chỗ 
thích hợp nên được hiền bày, khiến mau chóng sám 
hối dứt trừ. 

Lại, Đức Thế Tôn đã dựa vào hữu tình này, 
phương này, thời gian này để chế lập học xứ của 
giá tội như thế. Nếu có hữu tình khác, phương 
khác, thời gian khác phạm lỗi lâm ấy, thì đều xét 
theo lỗi ây mà chế lập, như chỗ đã phạm phải hiển 
bày pháp đối trị. 

Hoặc có Tgười không phạm lỗi lầm như vậy, 
thì không nên đối với người ây xét đoán vỆ có 
phạm, cũng không nên hiện bày pháp đối trị. Như 
thế gọi là nêu bày tóm lược chung về sự quan sát 
chỗ phạm. 

Lại nữa, Bí-sô đối với Tỳ-nại-da siêng năng tu 
học, phải nương dựa bảy xứ ở trong sáu xứ đê tu 
gia hạnh. 
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Thế nào là nương dựa nơi bảy xứ ở trong sáu 
xứ để tu gia hạnh? 

Đó là: 

1. Nương dựa nơi đại sư. 

2. Nương dựa nơi thần giáo. 

3. Nương dựa nơi quỹ phạm. 

4. Nương dựa vào y phục. 

5. Nương dựa vào khất thực. 

6. Nương dựa vào ngọa cụ. 

7. Nương dựa vào các thứ y dược của bệnh 
duyên. 

Bảy xứ này, đối với pháp, đối với học, đi với 
giáo thọ giáo giới, đôi với đẳng trì, cúng dường, 
không phóng dật, nên tu gia hạnh. 

- Ở đây, pháp: Là kinh Biệt Giải Thoát cùng 
phân biệt rộng. 

- Học: Là Giới học, Tâm học, Huệ học Tăng 
thượng. 

- GIáo thọ giáo giới (chỉ dạy khuyên trao): Là 
dựa nơi ba học Tăng thượng để chỉ dạy khuyên 
trao. 

- Đắng trì: Là chín định thứ đệ. 

- Cúng dường: Là cúng dường của cải và cúng 
dường pháp. 

- Không phóng dật: Là đôi với năm thứ thiện 
xảo, siêng tu gia hạnh tương tục không gián đoạn. 
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(Năm thứ thiện xảo là Uấn thiện xảo cho đến Xứ 
phi xứ thiện xảo). 
Lại nữa, trong T-nạiI-da có năm thứ thầu nhận: 
1. Thâu nhận thuộc về mình. 
2. Thâu nhận vâng theo. 
3. Thâu nhận giao gởi. 
4. Thâu nhận xả thĩ. 
5. Thâu nhận vì kẻ khác. 
Do hai nhân duyên khiến thâu nhận thuộc về 
mình không được thanh tịnh: 
1. Sanh nhiễm vướng. 
2. Định chứa nhóm. 
Cùng với đây trái nhau mới được thanh tịnh. 
Do hai nhân duyên nên khiến thâu nhận vâng 
theo không được thanh tịnh: 
1. Thâu nhận không đúng xứ. 
2. Thâu nhận không đúng lượng, không đúng 
pháp. Cùng trải với đây mới gọi là thanh tịnh. 
Do hai nhân duyên khiến thâu nhận giao gởi 
không được thanh tịnh: 
1. Không quan sát người mà Ø1ao gởi. 
2. Đối với vật bất tịnh, Tâm Vướng mắc. Cùng 
với đây trái nhau mới được thanh tịnh. 
Do hai nhân duyên khiến thâu nhận xả thí 
không được thanh tịnh: 
1. Đôi với ruộng xấu ác mà xả thí. 
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2. Xả thí có mong câu. 

Trừ ba thứ ruộng, số còn lại nên biết øọI là 
ruộng xấu ác. Ba thứ ruộng đó là: Ruộng công đức. 
Ruộng bị. Ruộng ân. 

Cùng trái với hai nhân duyên trên mới được 
thanh tịnh. 

Do hai nhân duyên khiên thâu nhận vì kẻ khác 
không được thanh tịnh: 

1. Không giao tiếp từ trước, lại không báo cho 
biết cùng tánh không hiểu biết. 
2. Có Tâm nhiễm. 

Cùng trái với đây mới được thanh tịnh. 

Lại nữa, trong Tỳ-nạI-da, do năm nhân duyên 
nên sự thọ dụng không được thanh tịnh: 

1. Tánh có tội. 

2. Không đoan nghiêm. 
3. Không nhận dùng. 

4. Không gôm thuộc. 
5. Không Tác tịnh. 

- Tánh có tội: Nghĩa là dựa vào các vật dụng 
đong lường giả dỗi để bắt bớ, đánh đập, sát hại kẻ 
kia, nhằm thu ø1ữ các tài vật đạt được đề thọ dụng, 
gọi là không thanh tịnh. 

- Không đoan nghiêm: Nghĩa là thọ nhận ruộng 
vườn nhà cử củng vô số vật dụng, của cải tặng biếu, 
lo lót v.v... đê thọ dụng, gọi là không thanh tịnh. 
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- Không nhận dùng: Nghĩa là các vật dụng bị 
nhiễm ô do "đại tiểu tiện lợi", nước mũi, nước 
miễng, máu mủ v.v... Lại có "những loại cũng 
giông như thế, nếu thọ dụng gọi là không thanh 
tịnh. Như Đức Thế Tôn nói: "Các vật dụng dùng 
cho đại tiêu tiện lợi v.v... đều không thanh tịnh, 
không nên thọ dụng”. 

- Không øôm thuộc: Nghĩa là các vật thuộc 
"Tăng chi", hoặc không sai bảo đây đủ, không rơi 
trong bát thì cũng không thuộc về bát. Hoặc vật của 
người khác, không cho, không xả, cũng không từ 
bỏ, không phải xứ tin cậy, cũng lại không đúng 
lượng mà thọ dụng, gọi là không thanh tịnh. 

- Không Tác tịnh: Nghĩa là năm thứ tịnh: 

1. Tịnh nhận được. 
2. Tịnh tồn hoại. 
3. Tịnh g1ao gởi. 

4. Tịnh thời pháp. 

5. Tịnh xả phân biệt. 

Mọi thọ dụng hiện có, cùng trái nhau với đây 
øọI1 là thanh tịnh. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 69 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Huệ Do Tư Tạo 
Thành 

Đoạn 3: 

Lại nữa, nên biết trong Tỳ-nại-da, do năm thứ 
chế lập, nên là hết sức sâu xa. Thế nào gọi là năm 
thứ chế lập? Đó là: 

1. Chế lập về học. 

2. Chê lập về phạm. 

3. Chế lập về xuất ly. 
4. Chế lập về dừng dứt. 
5. Chê lập về Yết-ma. 

Lại nữa, lược do năm xứ, nên biết chế lập về 

học là hết mực thâm diệu: 
1. Tự tại. 
2. Không tự tại. 
3. Hiển hiện Thi-la, diệt trừ lỗi lầm. 
.. Hiền hiện Hỷ lạc, làm rõ lỗi lầm của nghiệp 
xâu kém. 
5. Không hành theo hành của hai lỗi lầm kia. 
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- Nói tự tại: Nêu khi giáo hóa không theo sức 
mạnh của phiên não mà hành, không phải các 
phiền não khiến cho mình không tự tại. Bây ĐIỜ, 
tức dựa nơi đối tượng được hóa độ như thê, tự tại 
học, hành, tùy ý tự tại. 

- Không tự tại: Nếu khi giáo hóa, tùy theo các 
phiền não chi phôi mà hành, do các phiên não 
khiến không được tự tại. Bây g!Ờ, tức dựa nơi đối 
tượng được giáo hóa như thế, không tự tại học, 
hành, chế lập học xứ không tự tại. 

- Hiên hiện Thi-la, diệt trừ lỗi lâm: Tức quán 
các Tánh tội nhất định không nên hành, chế lập học 
xứ tùy hộ Thị la. 

- Hiển hiện Hỷ lạc, làm rõ lỗi lầm của nghiệp 
xấu kém: Nghĩa là quán xét khả năng gây chướng 
ngại đối với việc siêng tu phẩm thiện, do đó chê 
lập học xứ của giá tội. 

- Không hành theo hành của hai lỗi lầm kia: 
Nghĩa là Đức Phật quán xét đối tượng được giáo 
hóa tự tại kia, không hành lỗi lâm, nên không chế 
lập. Quán xét lỗi lầm hiện hành của không tự tại, 
nên chế lập học xứ. 

Lại nữa, lược do năm xứ, nên biết đã chế lập về 
phạm, là hết sức sâu xa. Thế nào là phạm? Nghĩa là 
có thể gây chướng ngại cho pháp thiện hiện có, 
khiến không được sanh. Nên biết chướng ây lược 
có năm thứ: 
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1. Chướng ngại do chậm chạp. 

2. Chướng ngại do có tỘI. 

3. Chướng ngại do khinh mạn. 

4. Chướng ngại do Tạo ác. 

5. Chướng ngại của đối tượng nhận biết. 

- Chướng ngại do chậm chạp: Nghĩa là do biếng 
trễ nên đối với các pháp thiện không siêng năng 
Tạo phương tiện. 

- Chướng ngại do có tội: Nghĩa là như có một 
hữu tình, hoặc do tham triên, hoặc do sân triển, 
hoặc do si triên, hoặc do tùy một Tâm pháp nơi Các 
tùy phiền não khác làm nhiễm ô. Kẻ ây đã sanh 
khởi phiền não, tùy phiên não triền như thê, chập 
giữ chặt không bỏ. 

- Chướng ngại do khinh mạn: Nghĩa là như có 
một hữu tình không tôn trọng pháp đã học, ở trong 
các học không hết lòng cung kính, đối với điều đã 
phạm không thây sợ hãi, mà còn tạo phạm, phạm 
rôi thì không thê mau chóng phát lồ. Nơi trụ xứ của 
bậc đại sư cùng trong các học, Tánh Không tôn 
kính. 

- Chướng ngại do tạo ác: Nghĩa là như có một 
hữu tình nhiễm ô ô tương tục, tiếp xúc tạo ác, đôi VỚI 
việc tạo ác ấy không thể khéo léo dứt trừ rốt ráo, 
luôn có giận đữ có thích thú nơi các việc tạo ác. 

- Chướng ngại của đối tượng nhận biết (sở tri 
chướng): Nghĩa là như có một hữu tình Tâm mang 
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biến đối, hối tiếc, dựa nhân nơi giới tịnh không 
sanh hoan hỷ, do không hoan hỷ nên không sanh 
vui thích, như thế cho đến Tâm không được định. 
Do Tâm không định nên không nhận biết đúng như 
thật, quán xét đúng như thật. Do nhân duyên này, 
nên gọi là chướng ngại của đối tượng nhận biết. 
Chướng ngại do chậm chạp được tiếp xúc, nên đối 
VỚI Các phiền não và tùy phiên não làm 

Tánh chấp trước. Do Tánh chấp trước nên lại bị 
chướng ngại do có tội xúc đối. Bị chướng ngại do 
có tội xúc đối nên ở trong các học không cung kính 
sâu xa, lại vui thích phạm tội. Vì vui thích phạm 
tội nên liền bị chướng ngại do khinh mạn xúc đối. 
Tức bị chướng ngại do khinh mạn xúc đối, nên 
sanh hồi tiếc không thê trừ bỏ. Đã sanh hồi tiếc nên 
liền bị chướng ngại do tác ác xúc đối. Bị chướng 
ngại do tạo ác tiếp xúc nên sự biến đối, hối tiếc 
càng tăng. Vì nhân duyên này, nói rộng cho đến 
Tâm không được định. Tâm không được định nên 
liên bị chướng ngại của đôi tượng nhận biết xúc 
đối, Tác động. Như thế øọI là chướng ngại sanh 
khởi theo thứ lớp. Cùng với đây trái nhau, nên biết 
tức là năm thứ không chướng ngại, nghĩa là không 
có chướng ngại do chậm chạp cho đến không có 
chướng ngại do đối tượng nhận biết. 

Lại nữa, ý lạc hủy hoại: Là đối với chỗ đã phạm 
hãy còn không thể ra khỏi, huống hồ là có thể 
không phạm. 
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Thế nào gọi là ý lạc hủy hoại? Nghĩa là lược có 
năm thứ: 
1. Đôi với tinh tấn không phát khởi mong 
muốn. 
2. Đối với phiền não có dục nhiễm chấp. 
3. Đối với chỗ đã phạm có khởi dục phạm. 
4. Đối với việc tạo ác không mong muốn dứt 
trừ. 
5. Đối với đăng trì không muôn dẫn phát. 
Lại nữa, ý lạc đây đủ hãy còn không có phạm, 
huống hồ là tạo ra chỗ phạm. 
Thế nảo gọi là ý lạc đây đủ? Nên biết đây cũng 
lược có năm thứ: 
1. Đối với tinh tấn có mong muốn phát khởi. 
2. Đôi với phiền não không có dục nhiễm 
chấp. 
3. Đối với chỗ đã phạm khởi mong muốn 
không phạm. 
4. Đối với việc tạo ác có mong muỗn trừ dứt. 
5. Đối với đăng trì có mong muốn dẫn phát. 
Như Đức Thế Tôn nói: "Đối với tội đã phạm, 
do ý lạc nên ta nói có thể ra khỏi, không trỊ phạt”. 
Lại nữa, nên do mười xứ để xét tìm về đối 
tượng phạm. Nghĩa là do pháp Biệt giải thoát. Do 
phân biệt rộng về Tỳ-nại-da. Trong năm tụ phạm, 
do phạm về tự tướng. Do sáu thứ sa1 biệt nên thành 
tướng nặng: 
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1. Sai biệt về chế lập. 

2. Sai biệt về sự. 

3. Sai biệt của phiên não. 

4. SaI biệt do gây tạo. 

5. Sal biệt của Bồ-đặc-già-la. 
6. Sai biệt về thời gian. 

Do không xấu hỗ, trừ Ba-la-xà-đĩ-ca, tướng tàn 
dư còn lại. Do mới hành tác, không phải mới hành 
tác, đã hiện hành. Do bức não nên xuất ly. Do 
chướng nạn nên xuất ly. Do có phạm lúc các Bí-sô 
bạch Đại sư. Do các Bí-sô bạch rôi, Đại sư vì muốn 
ngăn dứt, nên theo chỗ phạm tập hợp Tăng chúng. 
Do Tăng chúng dập hợp Tôi, chế lập về chỗ đã 
phạm. Chế lập về chỗ phạm tôi, lại vào thời gian 
sau, theo sự mà mở ra, cho phép, khiến được rốt 
ráo, không có não hại. 

Lại nữa, lược do năm xứ, nên biết đã chế lập về 
xuất ly là hết sức sâu xa: 

1. Xuất ly không nhiễm. 

2. Xuất ly do bức não. 

3. Xuất ly do chướng nạn. 
4. Xuất ly không mưu tính. 
5. Xuất ly nêu hồi tiếc. 

- Xuất ly không nhiễm: Nghĩa là như có một 
hữu tình, ở trong pháp đã phạm nhỏ của một tùy 
thuận nhỏ, theo chỗ hành đã có, hoặc pháp thiện 
Tăng, pháp bắt thiện giảm. Do nhân duyên ây nên 
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không nhiễm ô. Do không nhiễm ấy tức là xuất ly. 
Thê nên nói là xuất ly không nhiễm. 

- Xuất ly do bức não: Nghĩa là như có một hữu 
tình gặp phải sự khôn khổ do bệnh nặng bức bách, 
ngoại trừ Tánh tội, đối với pháp phạm khá, theo 
chỗ hành đã có, vì sự bức não này tức là xuất ly, 
thế nên gọi là xuất ly do bức não. 

- Xuất ly do chướng nạn: Nghĩa là như thây có 
hữu tình thân mạng bị nạn hiện tiên, hoặc phạm 
hạnh bị nạn, ở trong pháp đã phạm nhỏ của sự 
thuận theo nhỏ, tùy chỗ hành đã có, do chướng nạn 
này tức là xuất ly, vì vậy gọi là xuất ly do chướng 
nạn. 

- Xuất ly không mưu tính: Nghĩa là như có một 
hữu tình đi đến nơi phương khác, trải qua vùng 
đồng trống hoang vắng, là xứ thiếu thôn, theo đây 
có một thứ pháp chướng, nạn hiện tiên, tùy nơi sự 
hiện có nên thọ dụng câu pháp thọ dụng nhưng 
không thể được, bèn sanh kính sợ thọ dụng sự ây. 
Ở trong pháp đã phạm nhỏ của sự thuận theo nhỏ, 
tùy chỗ phạm đã có, do đây không mưu tính tức là 
xuất ly, thế nên gọi là xuất ly không mưu tính. 

- Xuất ly nêu hồi tiếc: Nghĩa là như có một hữu 
tình, ở trong chỗ phạm chưa đây đủ của năm tụ 
phạm, theo điều phạm hiện có, bèn đến trụ xứ của 
bậc có trí đồng phạm hạnh, dùng pháp bí mật của 
Tỳ-nại-da, phát lồ, nêu bày rõ, theo đúng pháp sám 
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Nói: "Pháp đã phạm nhỏ của sự tùy thuận nhỏ”: 
Nghĩa là trừ Tánh tội. 

Lại nữa, lược do năm xứ, nên biết chế lập về 
dừng dứt là hết sức sâu xa: 

1. Thanh tịnh. 

2. Ngăn chặn sự phá hoại. 

3. Nhằm tiếp nhận Bồ-đặc-già-la của nghĩa lợi 
rộng lớn khiến nhập nơi pháp. 

4. Vì khiên Thánh giáo càng thêm Tăng thạnh. 

5. Vì nhắm ngăn chặn những khó khăn cho đời 
sông. 

- Thanh tịnh: Nghĩa là có các vị A-la-hán, việc 
cần làm đã làm xong, đạt được thanh tịnh, do chư 
vị đã chứng đặc thanh tịnh tột bực, nên Tăng chúng 
liên đôi với học xứ nhỏ hiện có của chư vị cùng 
chỗ tùy thuận nhỏ, Tất cả đều được dừng dứt. 

- Ngăn chặn sự phá hoại: Nghĩa là một phân Bĩ- 
sô ở trong chúng Tăng đối với điều đã phạm khởi 
tưởng không phạm, ở trong chỗ không phạm sanh 
tưởng có phạm. Một phân Bí-sô thì ở trong chỗ có 
phạm sanh tưởng có phạm, nơi chỗ không phạm 
sanh tưởng không phạm. Do nhân duyên này nên 
phát khởi vô số tranh chấp, chỗng trái nhau, vì thê 
khiến Tăng chúng không được an lạc. Vì muốn dứt 
hắn sự tranh châp ây, nên Tăng chúng hòa hợp 
bạch Tứ yết ma. Nơi học xứ hiện có nhỏ cùng chỗ 
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tùy thuận nhỏ đều cùng dừng dứt. 

- Vì nhằm tiếp nhận Bồ-đặc-già-la của nghĩa lợi 
rộng lớn, khiến nhập nơi pháp: Nghĩa là như có 
một hữu tình thuộc tộc họ cao quý, ở trong Thánh 
giáo có nhiêu hành tác. Tăng chúng Đặp người Ấy, 
không có phương tiện riêng có thể khiên nhập nơi 
pháp. Vì nhằm tiếp nhận khiến được hội nhập, nên 
Tăng chúng hòa hợp bạch Tứ yết ma, đôi với học 
xứ nhỏ hiện có cùng chỗ tùy thuận nhỏ, đều được 
dừng dứt. 

- Vì khiên Thánh giáo càng thêm Tăng thạnh: 
Nghĩa là nơi kiếp sau cùng, kiếp tranh châp, kiếp 
câu uê, lúc đang hiện tiền, vô lượng hữu tình đôi 
với rất nhiêu học xứ nhỏ cùng chỗ tùy thuận nhỏ, 
không vui thích tụ học. Người chưa nhập pháp thì 
không mong muốn hướng nhập. Người đã nhập 
pháp rôi lại muốn lìa tan. Do đây nên Thánh giáo 
dân dân suy thoái, không được tăng thạnh. Vì nhân 
duyên này nên Tăng chúng hòa hỢp, nhăm khiến 
cho Thánh giáo được Tăng thạnh nên bạch Tứ yết- 
ma. Đối với học xứ hiện có nhỏ cùng tùy thuận nhỏ 
thảy đêu dừng dứt. 

- Vì nhăm ngăn chặn khó khăn cho đời sông: 
Là đối với kiếp sau cùng, kiếp tranh chấp, kiếp uế 
tạp, lúc hiện tiên, do các học xứ nhỏ, tùy thuận nhỏ, 
nên khiến các Bí-sô gặp khó khăn cho đời sông. Vì 
nhăm dứt trừ sự khó khăn cho đời sông, nên Tăng 
chúng hòa hợp bạch Tứ yết ma, dừng dứt học xứ. 
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Lại nữa, lược do năm thứ Bồ-đặc-già-la, đôi 
với mười yết ma, nên biết chế lập về yết ma là hết 
Sức sâu xa. 

- Những øì là mười thứ Yết-ma? Đó là: 

. Yết-ma thọ cụ giới. 
. Yết-ma kiết giới. 
. Yết-ma trưởng dưỡng. 
. Yết-ma đồng ý. 
. Yết-ma hướng đến. 
. Yết-ma tứ cử. 
. Yết-ma trị phạt. 
. Yết-ma thâu nhận. 
. Yết-ma bạch nhị. 
10. Yết-ma bạch tứ. 
Thế nảo là năm thứ Bố-đặc-già-la? Đó là: 
1. Bồ-đặc-già-la dụ cho huệ sâu. 
24; Bồ-đặc-già-la dụ cho anh vũ. 
3. Bồ-đặc-già-la dụ cho đuốc sáng. 
4. Bố-đặc-già-la dụ cho ánh chớp. 
5. Bồ-đặc-già-la dụ cho viết vẽ. 

- Thế nào là Bồ-đặc-già-la dụ cho huệ sâu? 
Nghĩa là như có một hữu tình ở trong mười thứ 
Yêt-ma đã nói trên, chỉ dựa nơi nghĩa, không dựa 
nơi văn, chỉ tùy nơi nghĩa chuyên, không tùy theo 
âm thanh, tuy ở trong ây chưa tạo ngôn từ Yết-ma 
như thế, nhưng có thể dựa vào nghĩa, phát khởi 
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ngôn ngữ, hành nơi nghĩa ấy. 

- Thế nào là Bố-đặc-già-la dụ cho anh vũ? 
Nghĩa là như có một hữu tỉnh, chỉ dựa nơi văn, 
không dựa nơi nghĩa, chỉ tùy theo văn chuyền, 
không tùy nơi nghĩa, không thể dựa vào nghĩa mà 
phát khởi ngôn từ khác biệt. 

- Thế nào là Bố-đặc-già-la dụ cho đuộc sáng? 
Nghĩa là như có một hữu tình dựa nơi một ít yết 
ma liền tạo nhiều Tăng ích, hiện hành vô sỐ ngôn 
từ tùy ý ví như ngọn đuốc sáng tỏ. 

- Thế nảo là Bồ-đặc-già-la dụ cho ánh chớp? 
Nghĩa là như có một hữu tình, hoặc vào một thời 
gian ở trong các Yết-ma và các học hiện bảy điều 
có thể thây được, hoặc nơi một thời gian đêu không 
hiện thấy, ví như ánh chớp. 

- Thế nào là Bồ-đặc-già-la dụ cho viết vẽ? 
Nghĩa là như có một hữu tình, đối với chỗ chế lập 
ngôn từ Yết-ma, tức như vậy chuyên không tăng 
không giảm, như người viết vẽ. 

Lại có năm thứ Tỳ-nại-da giả dối: 

1. Chê lập học xứ giả dối. 

2. Chế lập chỗ phạm giả dối. 

3. Chế lập xuất ly giả dỗi. 

4. Chê lập dừng dứt giả dối. 

5. Chế lập Yết-ma giả dối. 

- Thế nào là chế lập học xứ giả dối? Tức như 
có một hữu tình, được chế lập học xứ không nhập 
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nơi Khê kinh, không hiện nơi Luật, trái ngược với 
pháp Tánh. Trái ngược với pháp Tánh: Nghĩa là có 
thể làm tăng trưởng các pháp bất thiện cùng có thể 
làm tôn giảm các pháp thiện hiện có. 

- Thể nảo là chế lập chỗ phạm giả dối? Tức như 
có một hữu tình, ở trong chỗ có phạm cho là không 
phạm, ở trong chỗ không phạm cho là có phạm. 

- Thế nảo là chế lập xuất ly giả dối? Tức như 
có một hữu tình, đối với nẻo không xuất ly cho là 
xuất ly, ở trong nẻo xuất ly cho là không xuất ly. 

- Thê nào là chế lập dừng dứt giả dối? Nghĩa là 
như có một hữu tình, đôi với chỗ không nên dừng 
dứt, chế lập dừng dứt, ở trong chỗ nên dừng dứt thì 
chế lập không dừng dứt. 

- Thế nào là chế lập Yết-ma giả dôi? Nghĩa là 
như có một hữu tỉnh đối với không phải pháp vết 
ma lập pháp Yết- -ma, ở trong pháp Yết-ma thì lập 
không phải pháp Yết-ma. 

Lại nữa, trừ mười thứ sự, nếu có Bí-sô đối trước 
người khác, nêu bày chỉ rõ về các Bí-sô khác đã 
hoại giới, hoại kiến, hoại các phép tắc cùng hoại 
chánh mạng, nên biết những lời nói ây là không 
thanh tịnh. 

- Thế nào là mười sự? Đó là: 

1. Đôi với Phật bảo muôn tạo tốn hại. Như đối 
với Phật bảo 
2. Đôi với Pháp bảo. 
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3. Đối với Tăng bảo, nên biết cũng thế. 

4. Thây do điều kia nên hoại Giới, hoại kiến, 
hoặc hoại phép tắc, hoặc hoại chánh mạng, phẩm 
loại dần dần tăng trưởng lớn rộng, hoặc nghe hoặc 
ngh1. 

5. Thây kẻ kia hiển bày các việc hủy hoại như 
thê là không phải Chánh pháp, hoặc nghe hoặc 
ngh1. 

6. Muốn khiến cho kẻ kia ra khỏi xứ pháp bất 
thiện là hoại giới hoại kiên v.v... cùng muốn đặt 
vên họ nơi xứ của các pháp thiện. 

7, Vì hộ trì Tâm khác, chớ khiến kẻ khác tạo 
sự hiểu biết như vây: Các Bí-sô ây thảy đều hoại 
giới hoại kiến hoại phép tắc, hoại chánh mạng, 
nhưng cùng che giấu. 

8. Hoặc có thí chủ, hoặc là Ô-ba-sách-ca, hoặc 
xây dựng chùa, chủ thưa với Tăng chúng, nói như 
vây: "Tôi không chấp nhận các vị có hoại gIỚI cho 
đến hoại chánh mạng trụ Tại nơi đây! Các vị Bí-sô 
nếu thây kẻ hoại giới cho đến hoại chánh mạng, 
nên báo cho tôi biết!". Nếu các Tăng chúng cùng 
nghe lời này. 

9. Hoặc có người thấy kẻ khác, do nhân duyên 
nảy, trong lòng mang nỗi giận trách, muốn dây 
khởi điều vô nghĩa, hoặc nghe hoặc nghi. 

10. Tăng chúng đối với kẻ hành pháp ác, làm 
nhiễm ô nhà người khác, do hoại giới hoại kiến 
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hoại phép tặc hoại chánh mạng ấy: nhưng không 
có đủ năng lực để trị phạt, đuôi đi. Chỉ có một 
nhân, chỉ có một duyên, đó là hướng đến kẻ khác, 
nói sự không thanh tịnh của kẻ kia. Hoặc nhân sự 
đồ ky, hoặc nhân nơi giận ghét, hoặc nhân nơi của 
cải, lợi lộc, muốn hủy hoại, muốn bức não, muốn 
khiến tốn hại. Do duyên â ây nên hướng tới kẻ khác 
để nói. Nên biết đó gọi là nói không thanh tịnh. 

Lại nữa, trong Tỳ-nạ1-da, lược có năm thứ sự 
của các thí dụ có thê hiển bày nghĩa của pháp: 

1. Sự của bản sanh. 

2. Sự của bản sự. 

3. Sự của ảnh tượng. 

4. Sự giả hợp. 

5. Sự thí dụ. 

- Sự của bản sanh: Là nói về sự nơi hạnh Bồ- 
tát của đời trước. 

- Sự của bản sự: Là nói về các sự tương ưng 
của đời trước. 

- Sự của ảnh tượng: Là nói về các dụ như sữa, 
lạc, sanh tô, thục tô, đề hồ, với hình ảnh hiển bảy 
về Bồ-đặc-già-la tôi thắng. 

Lại dùng bảy thứ dụ về hữu tỉnh ở trong sông 
của thê gian, hình ảnh hiển bày về bảy thứ Bồ-đặc- 
già-la trong Chánh pháp. Như thế, chủng loại của 
ảnh tượng còn lại đêu nên nhận biết rõ. 

- Sự giả hợp: Nghĩa là dụ về đại vương, hoặc 
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dụ về lương y. Vô lượng dụ khác của loại như thế, 
thuận theo phẩm nhiễm ô cùng thanh tịnh. 

Lại có hiện thây các dụ của thế gian, hoặc dựa 
nơi phẩm Tạp nhiễm, hoặc dựa nơi phẩm thanh 
tịnh. Do phân ít cùng tương ưng kia, nên giả hợp 
mà nói. 

- Sự thí dụ: Là nói về rất nhiêu thí dụ rộng lớn. 
Như thí dụ về lớn cùng vô lượng dụ khác nơi các 
loại như thê. 

Lại nữa, do năm thứ tướng, nên kiến lập đối 
tượng nhận biết về các pháp có sai biệt. Năm thứ 
tướng là: 

1. Do Sự. 

2. Do phẩm Nghiệp có sai biệt. 

3. Do nơi chỗn dựa của Trí có sai biệt. 
4. Do Trí có saI biệt. 

5. Do gồm thâu Trí khác có sai biệt. 

- Thể nào là do Sự? Nghĩa là lược nói tất cả 
pháp hữu vi vô vi, gọi là Sự của đối tượng nhận 
biết. 

- Thế nảo là do phẩm Nghiệp có sai biệt? Nghĩa 
là sự này lại có năm phẩm được nhận biết có sai 
biệt, cùng năm phẩm được nhận biết ây đã Tạo 
nghiệp. Những gì là năm? Đó là: 

1. Đối tượng nhận biết này hoặc có giả lập nên 
gọi là đôi tượng nhận biết. 
2. Hoặc có thắng nghĩa nên gọi là đôi tượng 
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nhận biết. 

3. Hoặc có chỗ tạo tác rốt ráo nên øọI là đôi 
tượng nhận biết. 

4. Hoặc có tha Tâm hành tịnh bất tịnh, nên gọi 
là đôi tượng nhận biết. 

5. Hoặc có tất cả chủng loại riêng, nên gọi là 
đối tượng nhận biết. 

Nếu Trí thế tục có thể biết rõ về đôi tượng được 
nhận biết giả lập. 

Biết về giả lập nên nhận biết rõ đúng như thật 
về pháp thiện, bât thiện của đạo lý thê tục, có tội 
không tội, nói rộng cho đến pháp duyên sanh, một 
phân nên xa lìa, một phân nên tu tập. 

Lại có thể nhận biết rõ về ngôn thuyết thế tục, 
du hành nơi thê gian, theo nhân theo duyên dây 
khởi các hành về Pháp trí, Loại trí, Khổ trí, Tập trí, 
Diệt trí, Đạo trí. 

Có thê biết rõ về đối tượng nhận thức của thắng 
nghĩa. Do nhận biết vê thăng nghĩa, nên có thể 
chứng biết pháp do Kiến đạo, Tu đạo đoạn trừ, có 
thê chứng đắc Tận trí, Vô sanh trí. Có thê biết rõ 
về sự tạo tác rốt Tảo nơi đối tượng nhận thức. Nhận 
biết Sự tạo tác rôt ráo, nên 

Tâm được quyết định, không có nghi hoặc, ở 
trong chỗ tự quyết đoán, lìa bỏ Tăng thượng mạn. 

Trí tha Tâm có thê biết rõ về hành tịnh bất tịnh 
của Tâm kẻ khác nơi đối tượng được nhận thức. 
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Do nhận biết điêu ây nên biết rõ như thật về giới ý 
lạc hiện có cùng tùy miên của kẻ khác. 

Trí của mười lực có thê biết rõ về tất cả chủng 
loại riêng nơi đối tượng được nhận thức. Do nhận 
biết như thế, nên có thê đối với kẻ khác khởi tất cả 
chủng loại chỉ dạy trao khuyên chính đáng. Có thể 
đoạn trừ nghi hoặc của hết thảy hữu tình. Có thê 
khéo an lập tất cả hữu tình nơi quả của nẻo thiện, 
cũng có uy lực lớn trong sự giải thoát. Có thê tạo 
mọi sự lợi ích cùng an lạc cho hết thảy hữu tình. 
Như thê gọi là năm phẩm đối tượng nhận biết cùng 
năm thứ nghiệp. 

- Thế nảo là do nơi chốn nương dựa của Trí có 
sai biệt? Nghĩa là có hai thứ: 

1. Hành tự lợi. 

2. Hành lợi tha. 

Hoặc tùy thuận Trí thế tục đoạn trừ. Hoặc Trí 
thăng nghĩa có thê đoạn trừ chính đáng. Hoặc đối 
với Trí tạo tác rốt ráo đã đoạn trừ. Các Trí như thế 
nên biết là nương nơi chỗ dựa của hành tự lợi. 
Hoặc đôi với Tha Tâm trí hiện có của Giới ý lạc và 
tùy miên nơi kẻ khác. Hoặc ở trong tất cả chủng 
loại riêng nơi đối tượng nhận thức, với Trí của 
mười lực hiện có. Hai Trí như thê nên biết là nương 
nơi chỗ dựa của Hành lợi tha. Như thế gọi là do 
chỗ dựa của Trí có sai biệt. 

- Thê nào là do Trí có sai biệt? Nghĩa là Trí thê 
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tục hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký, hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu, chỉ là thế gian. Vô lậu: Tức ở 
trong tật cả thân vô học đã đoạn trừ, có thê chứn 
đặc. Đây cùng với ¡ phân còn lại gọi chung là Trí thê 
tục, cũng chỉ là thê gian. Nên biết Pháp trí, Loại trí 
còn lại là xuất thê gian, cũng chính là vô lậu. 

Tận trí, Vô sanh trí, nên biết chỉ sanh trong chỗ 
lậu đã dứt hết, hoặc không phân biệt Tận và vô 
sanh. Nghĩa là ta đã đạt được các lậu hoàn toàn dứt 
hết, đôi với khổ nơi vị lai không còn sanh nữa, 
chính là vô lậu, chỉ là xuất thế gian. 

Nếu Tạo phân biệt như thế, chỉ là vô lậu nơi thể 
gian, xuất thê gian. Thuộc về Trí thê tục là Tha 
Tâm trí sanh trong sự tương tục của A-la-hản â ây 
chưa từng đạt được, chỉ là thế gian. 

Nêu Tại phàm phu cùng trong sự nối tiệp của 
bậc hữu học, là hữu lậu. Nếu ở trong sự nỗi tiếp 
của bậc vô học, là vô lậu. 

Hỏi: Do nhân duyên nào, nên các Trí thế tục 
trong thân thanh tịnh gọi là vô lậu? 

Đáp: Do trong thần kia, các tùy miên của lậu đã 
hoàn toàn đoạn trừ. Lại, các Trí này là cảnh nơi đôi 
tượng hành hiện bày của Tha Tâm trí. Tha Tâm trí 
này tánh không nhiễm ô, không phải là cảnh nơi 
đối tượng hành được hiện bày của nhiễm ô khác. 

Lại, tự tảnh của Trí â ây không cùng tương ưng 
với tât cả phiền não. Thê nên Trí ấy do tùy miên, 
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do đôi tượng duyên, do tương ưng, nên đều thành 
vô lậu. 

Trí mười lực, ở trong sự tương tục của Như lai, 
là chưa từng được, chỉ là vô lậu, thuộc về Trí thế 
gian. Vì sao? Vì do Nhất thiết chủng trí này đều 
mang theo hý luận mà hiện hành. 

- Thế nảo là do gồm thâu Trí khác có sai biệt? 
Nghĩa là: Trí thân thông, Trí giải thoát môn, Trí vô 
ngại giải, Trí không tranh, Trí nguyện, Trí của lực, 
Vô úy, Niệm trụ, Tất cả chủng nơi pháp Phật bắt 
cộng, theo chỗ ứng hợp, nên biết đêu là thuộc về 
các Trí như trước đã nói. Nghĩa là năm thân thông, 
đêu thuộc về Trí thế tục. 

Nếu các phàm phu cùng trong sự nối tiếp của 
các bậc hữu học, đêu là hữu lậu. Nêu ở trong sự nối 
tiếp của các bậc vô học, thi đều là vô lậu. Thần 
thông thứ sáu, thuộc về hai Trí là Tận trí và Vô 
sanh trí. Hai Trí này như trước đã nói, nên biết. Trí 
của môn giải thoát không, thuộc về Tám Trí, nghĩa 
là Pháp trí, Loại trí, Khô trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo 
trí cùng Tận trí, Vô sanh trí xuất thế gian. 

Trí của môn giải thoát vô nguyện thuộc về sáu 
Trí, nghĩa là Pháp trí, Loại trí, Khổ trí, Tập trí, lận 
trí, Vô sanh trí. 

Trí của môn giải thoát vô tướng thuộc về năm 
Trí, là Pháp trí, Loại trí, Diệt trí, Tận trí, Vô sanh 
trí. 
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Trí vô ngại giải, Trí vô Tánh, Trí nguyện, Trí 
mười lực v.v... nơi tất cả pháp Phật bất cộng đều 
thuộc về Trí thê tục, đều là vô lậu. 

Tại A-la-hán cùng trong sự tương tục của Như 
lai, như chỗ ứng hợp đều nên biết. Kiến lập tướng 
của các môn giải thoát, như nơi phân Bản địa đã 
nói. Pháp Phật bất cộng cùng vô ngại giải, như nơi 
địa Bồ Tát đã nêu rõ. 

Lại nữa, thê nào là Thân cảnh? Thế nào là Thần 
cảnh trí? Thế nào là tác chứng Thân cảnh trí? 
Nghĩa là, từ một loại biễn tạo ra nhiều loại, như thế 
nƠI rộng cho đến thân tự tại của Phạm Thế chuyển. 
Đó gọi là Thân cảnh. Do Thân cảnh trí đối với cảnh 
giới này lãnh nhận, thị hiện, thế nên gọi đấy là 
Thân cảnh. Nếu Trí gồm đủ uy đức lớn, do tu tạo 
thành là quả của tu, gọi là Thần cảnh trí. Do Trí 
này đối với cảnh kia có thể lãnh nhận, có thể thị 
hiện, vì vậy gỌI đây là Thần cảnh trí. Tức chủng tử 
của Trí này, do chỗ thâu nhận của sanh duyên, nên 
uy lực Tăng trưởng nối tiếp tùy chuyền, gọi là tác 
chứng Thân cảnh trí. Như thế, tất cả được gôm thâu 
chung làm một, gọi là tác chứng thần cảnh trí. 

Thê nào là Thiên nhĩ? Thê nào là Thiên nhĩ trí? 
Thế nào là tác chứng Thiên nhĩ trí? Nghĩa là, nêu 
tu quả sắc thanh tịnh thuộc về nhĩ (Tai) thì đó gọi 
là Thiên nhĩ. Trí dựa nơi nhĩ thức tương ưng gọi là 
Thiên nhĩ trí. Tác chứng của Trí này nên biết như 
trước đã nói. Như vậy, tật cả được gôm thâu chung 
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làm một, như đã nêu ở trước. 

Lại nữa, do đạo lý này, nên tất cả chỗ tạo lời 
hỏi chung còn lại, như trước nên biết. Lời giải thích 
hiện có, theo chỗ ứng hợp, nay sẽ nêu rõ. Nghĩa là 
các Tâm khác, do có sai biệt như tham v.v... mà 
chuyền nên gọi là Tâm sai biệt. Nếu gồm đủ uy đức 
lớn, do tu tạo thành, là quả của tu, duyên nơi Trí 
kia làm cảnh, gọi là Trí của Tâm sai biệt. Trí này 
Tác chứng, như trước nên biết. Như thê, tất cả được 
gôm thâu chung làm một, như trước đã nêu. Nếu 
đối với tự thể có sai biệt của đời quá khử, nhận biết 
rõ, ehi nhớ, gọi là "Túc trụ tùy niệm". Hoặc Trí 
øôm đủ uy đức lớn, do tu tạo thành, là quả của tu, 
nương dựa nơi niệm, cùng với niệm tương ưng, 
nên mới được chuyên, do đó gọi là Trí túc trụ tùy 
niệm. Phân còn lại như trước đã nói. 

Nếu các hữu tình, đỗi với vô số sai biệt của sắc 
tốt xấu v.v... từ chúng hữu tình có những sai biệt 
kia mất đi, nơi chúng hữu tình riêng khác ây sanh 
ra, gọI là tử sanh. 

Nếu quả của tu là sắc thanh tịnh thuộc về nhãn 
(mắt) dùng làm chỗ dựa, duyên nơi cảnh tử sanh, 
Thức tương ưng với Trí, gọi là Trí tử sanh. Phần 
còn lại như trước đã nói. 

Nếu tất cả Kiết đã vĩnh viễn đoạn trừ không còn 
sót, gọi là lậu Tận. Tức ở trong ấy, tận trí cùng Vô 
sanh trí thế gian gọi là Trí lậu tận. tất cả phần còn 
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lại nên biết như trước. 

Lại nữa, những vị øôm đủ thân thông tu hành 
Quán: Nếu gặp lúc thuận tiện liên có thê thị hiện, 
hoặc lại an trụ, hoặc hành lợi tha, hoặc ở trong ây 
có thể khéo hỏi, ghi. Do đó gọi là người có đủ thân 
thông. 

Lại nữa, ba thông trước là thông, không phải 
minh. Ba thông sau, cũng là thông, cũng là minh, 
do có thể đối trị ngu của ba đời. 

Lại, thần thông thứ nhất có thể xoay chuyển 
loại khác, khiến kẻ khác đỗi với mình phát ‹ sanh tôn 
kính. Thân thông thứ hai, nhận biết vê ngũ nghiệp 
nhiễm tịnh nơi đối tượng hành của kẻ khác, có thể 
khéo trách cứ khiến kẻ kia hoan hỷ. Thân thông thứ 
ba khéo có thê nhận biết về Tâm hành hoặc thiện 
hoặc bất thiện của kẻ khác có sai biệt, có thể chỉ 
dạy, trao truyền cùng khuyên bảo đúng đãn. 

Ba thân thông sau có thê khiến xa lìa hai biên 
thường, đoạn, có thể lìa bỏ Tăng thượng mạn, đạt 
không điện đảo, dựa nơi lậu dứt hết, tuyên thuyết 
về Trung đạo, tức ở trong ấy có thê khéo chỉ dạy, 
trao truyền. 

Lại nữa, quán xét về uy lực của ba thứ nghĩa 
nơi Bí-sô A-la-hán lợi căn, câu phân giải thoát, trụ 
nơi định vô tránh. Nghĩa là hoặc có một hữu tình, 
trước từng ở nơi đảng trì vô tránh kia, nghe có vô 
lượng thăng lợi sai biệt, Tâm sanh hỷ lạc, phát khởi 
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nguyện thù thắng. Do nhân duyên ấy, duyên nơi 
định kia làm cảnh, ý lạc mãnh liệt, thường xuyên 
huân tu. VỊ ây đã chứng đặc A-la-hán rồi, do định 
kia làm nhân, do định ây làm duyên, tức ở trong 
đó, Tâm vui thích hướng nhập, vì vậy hôm nay trụ 
nơi định vô tránh. 

Lại, như có một hữu tình, xưa, lúc là phàm phu, 
khiến các hữu tình dấy khởi vô sô tranh chấp, đôi 
với các kẻ tranh chấp kia phát sanh đủ loại sự sân 
hận, não hại. Nay đã chứng đắc quả A-la-hán, đối 
với các hành ngu phu đã hành thời xưa, sanh hôi 
hận xấu hồ lớn, vì thế hôm nay trụ nơi định vô 
tránh. 

Lại, như có một hữu tình, tự mình đã chứng đặc 
quả A-la-hán, muốn khiến cho vô lượng chúng 
sanh Tạo Tác thuận hợp, hiện pháp thọ nhận 
nghiệp quả đáng yêu thích. Lại nhăm khiến họ ở 
trong hiện pháp thọ nhận quả đáng yêu thích. Lại 
nhăm khiến họ ở trong hiện pháp thọ nhận quả 
đáng yêu thích, do đó tạo phương tiện trụ nơi định 
vô tránh. Do nhân duyên ây, huân tu biên vực 
thuộc Tĩnh lự thứ tư dùng làm chỗ dựa, phát sanh 
Tam-ma-địa tưởng vô tránh, phòng hộ tha Tâm, tự 
mình dây khởi tất cả oai nghi, trọn không khiến kẻ 
khác khởi phiên não tranh chấp. Thê nên gọi đây 
là vô tránh (không tranh). 

Như thê, vì nhằm phòng hộ tha Tâm, nên tùy 
chỗ nương dựa là trụ nơi làng xóm thôn ấp, thứ lớp 
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quán xét Tâm của các chúng sanh khắp các chốn 
kia. Quán xét về Tâm nơi đời vị lai của mỗi mỗi 
chúng sanh thuộc tất cả gia đình, khắp mọi phố 
phường. Quán như vậy rôi, vị ây hoặc nhận biết rõ 
về thôn ấp như thể, xóm làng như thế, gia thuộc 
như thế, chúng sanh như thê, nên đôi với Ngã sở, 
lúc vừa được thấy, tất định sanh khởi các phiên não 
tranh chấp, tức liền ân tránh, khiến các chúng sanh 
kia đều không thể thây. VỊ â ấy, nếu nhận biết rõ là 
không do thấy, do không thấy, nên sanh phiền não 
tranh chấp, tức tạo phương tiện khiến chúng sanh 
kia được thây. Vị ấy nếu nhận biết rõ, do tùy thuận 
nê khiến không khởi tranh chấp, tức nên quan sát 
sự việc được tùy thuận là tịnh hay bất tịnh. Nếu là 
thanh tịnh, tức cùng đồng thây chỗ tùy thuận nơi 
sự kia. Nêu không thanh tịnh, hoặc lại quán xét sự 
việc của chỗ tùy thuận kia, khiến kẻ khác nỗi tiếp 
dây khởi ¡ phiên não tranh chấp. Đã quán xét rôi, thì 
không đồng cùng thấy. Lại, quản xét kỹ, hoặc nhân 
nơi ngôi ngữ như thê, uy nghi như thế, thâu nhận 
như thê, thọ dụng các vật như y phục v.v... như 
thê, thuyết pháp như thể, khuyên bảo dẫn dắt như 
thê, khiến kẻ khác vẫn nói tiếp dây khởi phiên não 
tranh chấp, tức liên xa lìa. Ngôn ngữ như thẻ, nói 
rộng cho đến khuyên dẫn như thế. Vị ây do phân 
nhiều trụ nơi trụ như vậy, hành nơi hành như vậy, 
thế nên gọi là trụ nơi vô tránh. 

Thê nảo là Trí nguyện? Nghĩa là Bí-sô A-la- 
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hán lợi căn, câu phân giải thoát, huân tu biên vực 
nơi Tĩnh lự thứ tư làm chỗ nương dựa. Nếu là thừa 
Thanh văn thì theo cảnh giới nơi đối tượng hành 
của Trí Thanh văn. Nếu là thừa Độc giác thì tùy 
theo cảnh giới nơi đối tượng hành của Trí Độc 
giác, khởi nguyện như vây: "Nguyện cho con sẽ 
nhận biết về cảnh ĐIỚI của đối tượng nhận thức như 
thê như thê. Từ đây hướng nhập, huân tu về biên 
vực nơi Tĩnh lự thứ tư. Đã nhập định rôi, tùy theo 
sở nguyện từ trước, hết thảy đêu nhận biết rõ, hoặc 
như là Trí không chướng ngại của chư Như-lai hiện 
bày khắp nơi cảnh giới của đôi tượng nhận thức. 

Lại nữa, chư Phật Như-lai, đối với định vô 
tránh không thường xuyên hội nhập. Vì sao? Vì có 
những sự việc tạo lợi ích thủ thắng cho các chúng 
sanh, do khởi phiên não nên cùng lúc thành tựu đây 
đủ. Như lai, đối với sự việc tạo lợi ích thù thăng 
ây, không thê dứt bỏ. 

Lại nữa, như huân tu biên vực nơi Tĩnh lự thứ 
tư dùng làm chỗ dựa, dẫn phát vô tránh cùng Trí 
nguyện, nên biết diệu trí nơi tất cả pháp Phật bất 
cộng hiện có của Như-lai cũng thế. Các thần thông 
còn lại, Tất cả Tĩnh lự dùng làm chỗ dựa, đều có 
thế dẫn phát. 

Lại nữa, chỉ dựa nơi các Tĩnh lự cùng định vị 
chí, cận phân của Tĩnh lự thứ tư, có thể nhập hiện 
quán Thánh đề, không phải là định vô sắc. Vì sao? 
Vì trong định vô sắc, đạo Xa-ma-tha hơn, đạo Tỳ- 
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bát-xá-na kém, không phải đạo Tỳ-bát-xá-na kém 
mà có thể nhập nơi hiện quán Thánh đề, cũng 
không phải sanh nơi địa trên, hoặc cõi Sắc hoặc cõi 
Vô săc, có thê đầu tiên nhập nơi hiện quán Thánh 
để. Vì sao? Vì nơi xứ kia khó sanh chán lìa. Nếu 
chán lìa phân : ít hãy còn không, thể nhập hiện quán 
Thánh đề, huông hô là nơi xứ ây, tất cả Tâm chán 
lia, dù chỉ một phân ít cũng không. 

Lại nữa, sẽ nói về Trí thê tục cùng Trí vô lậu 
xuất thế gian, nơi thời kỳ đâu giữa sau sanh khởi 
có sal biệt. 

Nghĩa là Trí thê tục, lúc đầu nơi phân vị phàảm 
NG khởi năm thứ kiên nhiễm ô, cùng với tham 

. tương ưng như trước đã nói. Các Trí thê tục 
nhì nà ô là Trí Tà, cần đoạn trừ. Nên biết vì muốn 
sanh khởi sự đối trị chúng nên lại khởi kiến không 
điện đảo, thâu nhận tin tưởng nơi thế gian, là thuộc 
về Trí thế tục hữu lậu, thiện. Do chánh kiến này 
làm chỗ dựa, nên tiếp theo là khởi huệ diệu do văn, 
tư Tạo thành. Nơi các niệm trụ siêng tu hành quán, 
cũng là thuộc về Trí thê tục hữu lậu, thiện. Do huệ 
ây làm chỗ dựa, nên tiếp. theo, ở trong đạo phương 
tiện của phân thuận quyết trạch, nhờ huệ do tu tạo 
thành, nên đối VỚI các niệm trụ siêng tu hành quán, 
cũng thuộc về Trí thế tục hữu lậu thiện. Dùng huệ 
đó làm chỗ dựa, tiếp đến dây khởi phương tiện của 
kiến đạo nơi phân thuận quyết trạch, cùng hành với 
huệ do tu tạo thành, đối với các niệm trụ siêng fu 
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hành quán, cũng thuộc về Trí thê tục hữu lậu thiện. 

Do đây làm chỗ dựa, tiếp đến dây khởi pháp 
Thế đệ nhất, là chánh kiến thuộc về đạo vô gián 
của kiên đạo, cũng là Trí thế tục hữu lậu thiện gồm 
thâu. Như thê gọi là thứ lớp sanh khởi của các Trí 
thê tục nơi địa phàm phu thuộc giai đoạn đâu. 

Lại, tức dùng Trí thế tục thuộc về pháp Thê đệ 
nhất kia làm chỗ dựa, nên có thê nhập kiến đạo. 
Lúc lên kiến đạo, tức trước đã tu tập chủng tử hiện 
có của Trí thê tục thiện. Do sự huân tu kia đều được 
thanh tịnh, nên cũng gọi là tu. Đây tức gọi là các 
Trí thê tục của hiện quản biên vê để. Xuất sanh 
kiến đạo rồi, sanh khởi Trí này, chứng đắc giải 
thoát các pháp do kiến đạo đoạn trừ, tức xưa nay 
đối với các pháp đó chưa từng được giải thoát. Nhờ 
sự sanh Ấy, nên các Thánh giả này ở trong chỗ đoạn 
trừ phiền não do kiến đạo đoạn, có thê phân biệt 
đúng đắn. Nghĩa là nơi Na-lạc-ca, ta đã vĩnh viễn 
dứt hết, cho đến không còn bị đọa nơi nẻo ác. Lại 
có thể nhận biết rõ: Ta nay đã chứng đắc quả Dự 
lưu. Lại có thê nhận biết rõ: Ta nay đã đoạn trừ các 
phiên não hiện có như thê, như thê. Lại, theo chỗ 
mong muôn. nên có thể vì kẻ khác được "Ký biệt", 
sẽ tạo sự kiến lập. lại quán xét kỹ mà "Ký biệt. Lại 
có thể ở nơi hiện quán các Thánh đề, do huệ không 
điên đảo nên chánh thức kiến lập. 

Lại, đối với pháp trên đây, theo chỗ ứng hợp 
với xứ chưa lìa đục. Do đạo thế Ø1an lần lượt tu tập 
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có thể lìa dục kia, cho đến có thể ở nơi xứ Vô sở 
hữu lìa dục, tác chứng. Các Thánh giả này dùng Trí 
xuất thế g1an hậu sở đặc các Trí thê tục, lúc lìa các 
dục, nên biết đòng với chỗ tạo tác lia dục không 
phải là Thánh đạo kia, thì chỉ có thê tốn phục chủng 
tử của phiền não, không phải cho là vĩnh viên đoạn 
từ. Trí thế tục này là Trí xuất thế gian hậu SỞ đắc, 
nên nói Trí này cũng là thê gian cũng là xuất thế 
gian, không nên hoàn toàn gọi là thê gian. 

Lại, tu tập Trí này lược có bốn đạo: 

1. Đạo phương tiện. 

2. Đạo vô gián. 

3. Đạo giải thoát. 

4. Đạo thắng tiễn. 

Nơi tật cả địa, tu đạo đoạn trừ chín phẩm phiền 
não bậc thượng, theo sỐ phẩm, mỗi mỗi đều có sai 
biệt, có thể tùy thuận đoạn trừ. Đó gọi là đạo thứ 
nhất. 

Có thê đoạn từ không giản đoạn, là đạo thứ hai. 
Đoạn từ liên tục rôi là đạo thứ ba. Tiếp SaU nơi SỰ 
đoạn từ ây là đạo thứ tư. Đạo thắng tiên này lại có 
hai thứ: 

1. Hoặc có vô gián là đoạn phẩm còn lại, tu đạo 
phương tiện. Ở đây, đôi với phẩm trước gọi là đạo 
thăng tiễn, đối với chỗ đoạn sau øọI là đạo phương 
tiện. 

2. Hoặc có vô gián không tu phương tiện, chỉ 
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đối VỚI phẩm trước sanh tưởng như chân, không 
cầu tiễn hơn, hoặc trụ nơi phóng dật, hoặc đôi với 
chỗ đã đoạn, dùng Trí quan sát để lại quán xét. 
Hoặc có khi chỉ dùng “Tác ý tứ sát” mà xét tìm. 
Nên biết đạo này chỉ gọi là thắng tiến. Trừ định vị 
chí, tất cả cận phân còn lại trong địa chỉ có Tục trí, 
không có Trí xuất thế g1an. Vì sao? Vì do địa vị chí 
là tâm định đâu tiên nơi Tĩnh lự thứ nhất. Tâm định 
hiện có trên đều trước có định, nên Thánh đệ tử từ 
đây trở lên, chỉ dựa nơi căn bản, tu Trí xuất thế, 
không dựa nơi cận phân. 

Các Trí hiện có trong hữu thứ nhất đều thuộc 
về Tục trí. Vì sao? Vì nơi xứ kia, tác ý cùng với tác 
ý của Thánh trí xuất thê gian không đồng phận, chỉ 
tạo chỗ thâu nhận các định có tưởng nơi tác ý xuất 
thê gian của hành Phi tưởng phi phi tưởng. Khởi 
đâu từ địa học cho đến nơi các Trí thê tục nảy, nên 
biết đều gọi là Tục trí của giai đoạn giữa. 

Ở trong thân bậc A-la-hán, tất cả giải thoát vô 
lậu thanh tịnh hiện có, đối với hết tháy phiên não 
trói buộc, tât cả Tận trí, Vô sanh trí cùng các Trí 
thế tục thuộc về công đức của hết thảy thân thông 
còn lại, đều thuộc Trí thế tục của ø1a1 đoạn sau. 

Lại nữa, Trí thế tục nơi ba giai đoạn đầu giữa 
sau của các Bồ tát: nghĩa là từ địa hành thăng giải 
cho đên tât cả Trí thê tục hiện có của địa đạt đên 
cứu cảnh. 
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Giai đoạn đâu: Là địa hành thắng giải. 

C1aIi đoạn giữa: Là từ địa ý lạc tăng thượng 
thanh tịnh, cho đến địa hành quyết định. 

Giai đoạn sau: Là địa đạt đến cứu cánh. 

Lại, các Bồ tát ở trong các địa khởi hai thứ 
hành: 

1. Hành có tưởng hý luận sai biệt. 

2. Hành lia tưởng hý luận hiện hành. 

Giống với xuất thế gian, khéo tu Trí ấy nên đạt 
được Trí thế tục hậu sở đặc gøôm thâu Trí không 
chướng ngại. 

Lại, các Bô-tát có Nguyện trí cùng với Như-lai, 
giông như các Trí thê tục, hơn hăn các Thanh văn, 
Độc giác đạt được tất cả Nguyện trí các thân thông, 
và Không trí v.v... nên biết cũng thế. Do các Bồ 
tát, VỚI công đức hiện có đêu dựa nơi chủng tánh 
của mười lực mà chuyền. Hàng Nhị thừa thì không 
như thê. 

Lại nữa, như vậy là đã nói về các Trí thể tục 
của ba giai đoạn đâu giữa sau. Ba giai đoạn đâu 
giữa sau nơi các Trí xuất thế gian, phân tiếp theo 
sẽ ni. Nghĩa là Kiến đạo, Tu đạo, Vô học đạo, 
hoặc Kiến đạo của phẩm Pháp trí đôi trị các hoặc 
của cõi Dục do Kiến đạo đoạn trừ. Hoặc Kiên đạo 
của phâm Loại trí, đôi trị hoặc của cõi Sắc, Vô sắc, 
do Kiến đạo đoạn trừ. 

Hỏi: Hết thảy loại trí lúc hiện tiên đều có thể 
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phân biệt, nhận biết về cõi Sắc, Vô săc không? 

Đáp: Nếu có hành giả, từng đối với các pháp 
hiện có nơi hai cõi Sắc, Vô săc, khéo lãnh hội, khéo 
tư duy, khéo giữ lây tướng, thì có thể phân biệt, 
nhận biết. Nêu không như thế thì không thê. 

Các Trí còn lại, hoặc ở nơi phẩm Ty-bát-xá-na, 
hoặc tại phẩm Xa- ma-tha, thuộc về hai phẩm Pháp 
trí, Loại tr1. 

Lại, đôi với Kiên đạo, lúc Trí thứ nhất sanh, các 
Trí khác nhân đây có thê sanh khởi chỗ thâu nhận 
của duyên, nên hết tháy Kiến đạo đều được tăng 
trưởng, tức nơi sát na này đều gọi là đắc. Ở đây, 
đặc rồi, vào lúc sau dân dân theo thứ lớp hiện tiền. 
Nên biết Kiến đạo này là đạo thăng tiến. 

Ở trong Tu đạo, nếu có tu tập đạo xuất thế gian 
mà lia dục, nên biết như trước đã nói về đạo 
phương tiện v.v..., đều là xuất thế. Nếu ở trong các 
Thánh đề như Khô, có tưởng hý luận mà hiện hành, 
là Trí thê tục. Lìa tưởng hý luận mà hiện hành, là 
Trí xuất thê. Vì đối với các đế, do tưởng có tướng 
khéo giữ lây tướng. Vì như lúc trước đã tu tập vô 
số Trí vi diệu đã thây đã biết. Vì do các hành khéo 
chán lìa của thế gian khiến tâm chán lìa. Vì thọ 
dụng vô số pháp lạc thượng diệu, nên các Thánh 
giả này cũng tu đạo lìa dục của thế gian để lìa các 
dục. 

Trong địa vô học, tức như đã nói về Trí xuất 
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thế gian. Giải thoát do tu đạo đoạn trừ hoặc, nên 
hết sức thanh tịnh. 

Lại, Trí xuất thê có thể làm nơi chốn nương 
dựa, nắm giữ tất cả công đức thê gian. Có thê khiến 
cho tất cả các công đức hiện có nơi địa trên, địa 
dưới đều tự tại chuyên. Như thế gọi là thứ lớp sanh 
khởi của Trí xuất thế gian nơi ba giai đoạn trước 
Ø1ữa sau. 

Lại nữa, các Thần cảnh trí, hoặc do gia hạnh 
đắc, hoặc sanh đắc. 

Gia hạnh đắc: Như phàm phu, hàng hữu học 
sinh nơi CỐI Tây, cùng với quả tu tập hiện có của 
các Bô-tát vô học. 

Sanh đặc: Là sanh nơi cõi Sắc, do trước đã tu 
tập làm nhân duyên, nên về sau sanh trong cõi ấy, 
tức liên đạt được. 

Lại có chư Thiên và loài người nơi cõi Dục, do 
một phần quả phước đã đem đến, như vua Mạn-đà- 
đa v.v... 

Lại, nơi nẻo Bàng sanh, như các loài chim Day 
v.v..., thâu nhận chúng đồng phận như thế, nên 
như c có được thân thông. Một lần cõi Quỷ cũng lại 
như vậy. 

Lại có uy đức của chú thuật, có thuốc cũng như 
thân thông. Như tạo huyền hoặc sai khiến tử thi 

v... tức do đạo lý sai biệt như thê. Bốn thần thông 
còn lại, với những sai biệt hiện có, theo chỗ ứng 
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hợp nên biết cũng vậy. 

Lại nữa, thế nào là pháp của đối tượng nhận 
thức? Nghĩa là, tất cả pháp đêu là đối tượng nhận 
thức, các thức là chủ thể nhận thức. Do năm thứ 
tướng, nên các thức có sai biệt. Như chỗ ứng hợp 
đã kiên lập đôi tượng nhận thức. Những gì là năm 
thứ tướng? Đó là: 

1. Dựa nơi duyên sai biệt. 
2. Vui buồn sai biệt. 
3. Hơn kém sai biệt. 

4. Tâm sở saI biệt. 

5. Chướng trỊ sanh saI biệt. 

- Thê nào là dựa nơi duyên sai biệt? Nghĩa là 
do chỗ dựa, do đối tượng duyên sai biệt, nên kiến 
lập sáu thức như nhãn thức v.v... có saIi biệt. Nhãn 
thức "Liễu biệt" về cảnh giới của các sắc. Các thức 
còn lại, mỗi mỗi thức đêu liễu biệt về cảnh giới của 
chính mình. Ý thức liễu biệt về tất cả nhãn sắc cho 
đến ý pháp dùng làm cảnh giới. 

- Thê nào là vui buôn sai biệt? Nghĩa là thức 
tương ưng với khổ thọ gọi là buôn. Ở đây có thể 
liễu biệt thuận theo pháp ưu khô, không vừa ý. Lạc 
thọ tương ưng với thức gọi là vui. Ở đây có thể liễu 
biệt thuận theo các pháp hỷ lạc vừa ý. Thọ không 
khô không lạc tương ưng với thức, gọi là không 
vui, không buôn. Ở đây có thể liễu biệt thuận theo 
các pháp xả thọ không phải hai. 
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- Thê nào là hơn kém sai biệt? Nghĩa là pháp 
bất thiện cùng với pháp hữu phú vô kỹ tương ưng 
với thức gọi là kém. Ở đây có thê liễu biệt về các 
pháp nơi đối tượng hành của các thức nhiễm ô. 

Pháp thiện tương ưng với thức gọi là hơn. Ở 
đây có thê liễu biệt về tật cả các pháp nơi đối tượng 
hành của các thức thiện. 

Pháp vô ký tương ưng với thức gọi là không 
hơn không kém. Ở đây có thể liễu biệt về pháp nơi 
đối tượng hành của mình. 

- Thê nào là tâm sở sai biệt? Nghĩa là có tâm sở 
dây khởi khắp nơi các tâm. Lại có tâm sở dây khởi 
khắp nơi tâm thiện. Các tâm sở còn lại, nên biết 
như trong phân pháp hữu lậu ở trước đã nói rõ về 
tướng của chúng. 

Dấy khởi khắp nơi các tâm lại có năm thứ:: Tác 
ý, Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, như nơi phân địa ý ở trước 
đã nói về tướng của chúng. 

Dấy khởi khắp nơi tâm thiện lại có mười thứ: 
Hồ, Thẹn, Không tham, Không sân, Không sĩ, Tín, 
Tinh tân, Không phóng dật, Bât hại, Xả. 

Mười pháp như thế, hoặc nơi địa định hoặc nơi 
địa không định, tâm thiện đều có. Trong tâm của 
địa định lại tăng khinh an, không phóng dật v.v.. 
chỉ là pháp giả. Các pháp này tương ưng với thức 
đều có thê nhận biết rõ về pháp của tt cả cảnh. 

- Thế nào là chướng trỊ sanh sa1 biệt? Nghĩa là 
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chướng đối tượng được đối trị có mười lăm tâm. 
Đó là: Hệ thuộc cối Dục gôm có năm tâm: Kiến 
khố, Kiến tập, Kiến diệt, Kiến đạo và Tu đạo đoạn. 
Như hệ thuộc cõi Dục gôm có năm tâm, hệ thuộc 
cõi Sắc, cõi Vô sắc nên biết cũng thế. Chủ thê đối 
tr là tâm, tức tâm thứ mười sáu, nghĩa. là các tâm 
học, vô học vô lậu. Như thê, thức của đối tượng và 
chủ thể đôi trị theo chỗ ứng hợp đều có thể liễu biệt 
về pháp nơi đôi tượng hành của mình. 

Lại nữa, sanh có sa1 biệt lược có năm thứ: 

1. Hành sanh cõi Dục. 

2. Hành sanh cõi Sắc. 

3. Hành sanh cõi Vô sắc. 

4. Sanh đến địa trên. 

5. Sanh trở lại địa dưới. 

- Hành sanh cõi Dục: Là từ hệ thuộc nơi cõi 
Dục, tâm hoặc thiện hoặc nhiễm ô hoặc vô phú vô 
ký không gián đoạn, hiện hữu khắp tất cả tâm hệ 
thuộc cõi Dục sanh khởi. Đó gọi là thức của cõi 
Dục sanh khởi có sai biệt. Như hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc, với ba tâm của tự địa 
không gián đoạn, đều sanh ba tâm của tự địa. 

Nếu trước chưa khởi Tỉnh lự vô sắc, lúc đầu 
muốn sanh, cân từ tâm thiện của cõi Dục không 
gián đoạn, theo chỗ ưa thích các tâm của địa trên 
cùng tâm học, vô học nhăm khởi hiện tiên. Do 
trước đã khéo giữ lấy hành tướng kia, nên đôi với 
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các tâm ấy như ý có thể dây khởi. Như vậy, các 
tâm của địa trên còn lại, đã khởi không gián đoạn, 
theo chỗ ứng hợp nên biết cũng thê. 

Lại từ tâm vô ký của cõi Dục không giản đoạn, 
thì tâm thiện của cõi Sắc sanh. Như quả của cõi 
sắc, tâm biến hóa của cõi Dục, tức từ tâm thiện của 
cõi Săc không gián đoạn. Ở đây, tâm vô ký của cõi 
Dục sanh. 

Lại nói tâm này là cõi Dục: Nên biết là loại ảnh 
tượng kia, không phải là tự tánh. 

Lại, ở cõi Dục mất đi, lúc sanh nơi địa trên, tâm 
thiện, tâm vô ký của cõi Dục không gián đoạn, thì 
tâm nhiễm ô của địa trên sanh. Nghĩa là sanh nơi 
Tĩnh lự thứ nhất cho đến cõi Hữu đảnh. Do biết 
sanh tương tục của tất cả xứ đều là tâm nhiễm ô 
mới được hoặc cũ. Như vậy nên biết, các thức sanh 
đến địa trên, quyết định nơi đối tượng hành của 
mình sanh khởi sai biệt. 

Lại, các phàm phu lúc thối chuyên định vô sắc, 
Tĩnh lự thế gian đã đạt được từ trước, do tâm nhiễm 
ô hiện tiên nên thối chuyên. Tâm nhiễm ô của địa 
dưới ây, từ tâm thiện, tâm nhiễm ô của địa trên 
không gián đoạn sanh. 

Lại từ địa trên mắt đi, lúc sanh nơi địa dưới, từ 
tất cả tâm thiện, tâm nhiễm ô, tâm vô ký của địa 
trên không gián đoạn, chỉ có tâm nhiễm ô của địa 
dưới sanh. 
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Như thế nên biết, các thức trở lại sanh nơi địa 
dưới, quyết định nơi đối tượng hành của mình sanh 
khởi có sai biệt. Như vậy, do chướng trị sanh saI 
biệt, nên các thức quyết định đối với chỗn hành của 
chính mình, liễu biệt về các pháp đã nhận thức có 
saI biệt. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 70 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Thanh Văn 

Đoạn 4: 

Lại nữa, các Trí sáng tỏ có năm thắng lợi: 

1. Có thể ở nơi đối tượng nhận thức diệt trừ tất 
cả tối tăm. 
2. Có thể đem các công đức thế gian xuất thê 
gian vui thích thâu nhận nơi chỗ nương dựa là thân. 
3. Có thể chánh quán, thấy rõ nghĩa chưa thấy. 
"4. Có thể ở trong hiện pháp ban cho an lạc bậc 
nhât. 
_5. Sau khi thân hoại, có thể dự vào nẻo thứ 
nhât. 

Lại nữa, do mười lăm thứ đức có sai biệt, nên 
các trí sáng tỏ hơn hắn ánh sáng ban ngoài. Những 
øì là mười lăm đức? Đó là: 

- Ảnh sáng bên ngoài dùng Sắc làm tánh. Ánh 
sáng của các Trí dùng Huệ làm tánh. 

- Ảnh sáng bên ngoài có thể làm hại sự ngăn 
che bên ngoài. Ánh sáng của các Trí có thể làm hại 
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sự ngăn che bên trong. 

- Như vậy, phi thường được yêu thích, thường 
được yêu thích. Không thể phân cho khắp các hữu 
tình, có thê phân cho khắp các hữu tình. Xuất hiện 
rỒi trở lại â ân mất, xuât hiện rồi không mất. Có sắc, 
không sắc. Thô, tế. Có tôi tăm trái nhau, không có 
tối tăm trái nhau. Động, chắng động. Không thê tạo 
nghĩa lợi cho tật cả hữu tình, có thê tạo nghĩa lợi 
cho tất cả hữu tình. Dẫn các chúng sanh hướng đến 
chôn từng hướng đến, dẫn các chúng sanh hướng 
đến chốn chưa từng hướng đến. Không thể khai 
phát tật cả chỗ che phủ, có thể khai phát tất cả chỗ 
che phủ. Không thê ân giâu nơi đã hiển bày, có thể 
ân giấu nơi đã hiển bày. Không thể phát khởi vô 
lượng ánh sáng soi chiếu, có thể phát khởi vô lượng 
ánh sáng soi chiêu. Trái hại nơi nhận thức, không 
trái hại nơi nhận thức, nên biết cũng thế. 

Lại nữa, có ba thứ điều phục thiện: 

1. Trừ diệt. 

2. Chế phục. 

3. Loại bỏ tùy miên. Lại có ba thứ tịch tĩnh: 
1. Các tâm tư ác không thể nhiễu loạn. 

2. Không bị các tướng làm động loạn. 

3. Nơi bên trong tự nhiên thường hỷ lạc. 

Lại có ba thứ dừng lặng: 

1. Dừng lặng của thân. 
2. Dừng lặng của ngữ. 
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3. Dừng lặng của ý. 
Lại có ba thứ Phạm chí: 

1. Phạm chí hướng đến. 

2. Phạm chí trụ nơi quả. 

3. Phạm chí đạt đến cứu cánh. 

Như vậy, Sa-môn cũng có ba loại. Lại có ba 
loại Bà-la-môn: 

1. Bà-la-môn giả danh. 
2. Bà-la-môn chủng tánh. 
3. Bà-la-môn chánh hành. 

Lại nữa, do bốn nhân duyên nên khiến Thi-la 
bị hoại. Thi-la bị hoại nên pháp thiện nương dựa 
nơi chỗ ứng hợp của Thi-la để sanh khởi đều không 
được sanh. Bốn nhân duyên là: 

1. Đối với tội "vô dự" dây khởi hủy phạm. Đối 
với tội "hữu dư" không sám hối, dứt trừ. 

2. Đối với các chỗ đã phạm, không nhớ nghĩ 
đến. 

3. Ở trong chỗ không phạm chấp là có phạm. 

4. Ở trong chỗ có phạm chấp là không phạm. 

Do bốn nhân duyên nên gọi là Giới đầy đủ. Tức 
cùng trái với bốn thứ trên, nên biết về tướng của 
chúng. 

Lại nữa, do hai nhân duyên nên khiến Giới 
được thọ thanh tịnh đây đủ: 

1. Thanh tịnh do trợ bạn. 
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2. Thanh tịnh do tự tánh. 

- Thê nảo gọi là Thanh tịnh do trợ bạn? Nghĩa 
là kiến thanh tịnh, phép tắc thanh tịnh, mạng thanh 
tịnh. 

- Thê nào là Thanh tịnh do tự tánh? Nghĩa là 
cung kính tùy học đủ phân. Tùy học lại có sai biệt. 
Tức do ba nhân duyên khiến Giới đã thọ thanh tịnh 
đây đủ: 

1. Ý lạc thanh tịnh. 
2. Mạng thanh tịnh. 
3. Hành thanh tịnh. 

- Thế nào là Ý lạc thanh tịnh? Nghĩa là vì giải 
thoát nên tu hành phạm hạnh, không phải vì câu 
được sanh thiên. 

- Thế nào là Mạng thanh tịnh? Nghĩa là như 
pháp câu xin để tự sanh sông. 

- Thế nào như pháp cầu xin để tự sanh sống? 
Nghĩa là như chỗ nên câu, như chỗ nên theo câu để 
câu xin. 

- Thế nào gọi là như chỗ nên cầu? Nghĩa là 
không dối trá để có chỗ cầu. Cũng không nói lời 
thêu dệt để có chỗ cầu. Cũng không hiện bày tướng 
để có chỗ cầu. Cũng không đè ép bức bách để có 
chỗ cầu. Cũng không dùng lợi để trông mong nơi 
lợi. 

- Thế nào gọi là như chỗ nên theo câu? Nghĩa 
là trừ năm thứ nơi chốn không nên hành để có chỗ 
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câu. 

- Thế nào là Hành thanh tịnh? Tức là tin sâu xa 
về chỗ phạm, tức có quả không đáng yêu thích. 
Hoặc hành hoặc trụ luôn giữ niệm tư duy, trọn 
không cố phạm. Nếu như có chỗ phạm, tức liên 
theo kẻ khác như pháp sám hối dứt trừ, thê nơi vị 
lai ngăn giữ kiên có. 

Lại nữa, nêu có Bí-sô muốn siêng năng gia 
hạnh, giữ kín căn môn, nên dùng bốn tướng để 
nhận biết rõ về lỗi lầm của vọng niệm, cùng dùng 
bốn tướng đề nhận biết rõ về tác ý không như lý. 

Thế nào là bốn tướng đề nhận biết rõ về lỗi lầm 
của vọng niệm? 

1. Thiếu niệm. 

2. Niệm kém. 

3. Mắt niệm. 

4. Niệm loạn. 

Thiếu niệm: Nghĩa là đôi với pháp giữ kín các 
căn môn, không lăng nghe, không thọ nhận, không 
khéo biết rõ. 

Niệm kém: Tức đôi với pháp kia, tuy có lắng 
nghe, thọ nhận, khéo biết rõ, nhưng không thường 
xuyên hành tác, không phải là sự tạo tác dốc sức, 
hoặc tu hoặc tập, hoặc tu tập nhiều. 

Mất niệm: Nghĩa là, tuy tu tập, cũng tu tập 
nhiêu, nhưng hoặc có khi không nhận biết đúng 
đắn để hành trì. 
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Niệm loạn: Nghĩa là, ở trong chỗ không tạp 
nhiễm sanh khởi tưởng tạp nhiễm; trong chỗ tạp 
nhiễm sanh tưởng không tạp nhiễm. 

- Thê nào là dùng bỗn tướng đề nhận biết rõ về 
tác ý không như lý? 

1. Nhân sanh phiên não. 

2 Củng tương ưng với tạp nhiễm sanh. 
3. Hủy hoại xấu hồ. 

4. Khởi phạm thác loạn. 

- Nhân sanh phiên não: Nghĩa là như có một 
hữu tình, chấp giữ nơi tướng, chấp ø1ữ nơi các thứ 
"tùy hảo", do nhân duyên ây nên đối với xứ sở nảy, 
pháp ác, bất thiện theo tâm tràn ra. 

- Cùng tương ưng với tạp nhiễm sanh: Tức 
cùng với pháp ác, bất thiện kia cùng hành hiện tiên. 

- Hủy hoại xấu hỗ: "Nghĩa là như có một hữu 
tình, đôi với điêu nên xấu hồ nhưng không biết xấu 
hồ. Lại đôi với pháp ác bất thiện kia, lúc hiện tiên 
mà không có xâu hô. 

- Khởi phạm thác loạn: Tức nhân nơi tâm 
không biết xâu hồ kia, hoặc phạm nơi tội đã phạm, 
hoặc suy xét để bỏ chỗ đã học. 

Lại nữa, đôi với việc ăn uông, biết rõ về lượng, 
siêng năng tu hành, đoạn trừ tám xứ, mới gọi là biết 
rõ vê lượng đây đủ, đối với sự ăn uông. Những gì 
là tám? Đó là: 

1. Tham đăm về ăn uông. 
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2. Tham đắm về tự thân. 

3. Mạng căn hoại diệt. 

4. Đói kém. 

5. Thần nặng. 

6. Mang bệnh. 

7. Mạng không thanh tịnh. 

$. Mưu câu nhiều về cơ nghiệp. 

Lại nữa, người thường siêng năng tu tập Du-già 
giác ngộ, phải đoạn trừ tám xứ, mới được gọi là 
thường siêng năng tu tập Du-già giác ngộ, chánh 
hành đây đủ. Những øì là tám? Đó là: 

1. Do oai nghi nên thân khổ nhọc. 
2. Tham ái việc ngôi năm, vui thích ngủ nghỉ. 
3. Theo tướng tạp nhiễm. 

4. Không siêng năng tu tập pháp đối trị tạp 
nhiềm. 

5. Phi thời mà thức. 
6. Bỏ hết mà thức. 
7. Phi thời mà ngủ. 
8. Bỏ hết mà ngủ. 

Lại nữa, dựa vào sáu thứ xuất ly, nên biết đã 
kiến lập các địa xuất ly. Những øì là sáu thứ? Đó 
là: 

1. Xuất ly không tùy thuận. 
2. Xuất ly thiểu sót. 
3. Xuất ly nơi nhà. 
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4. Xuất ly không viên mãn. 
5. Xuất ly địa dưới. 
6. Xuất ly Tát-ca-da. 
Xuất ly không tùy thuận: Nghĩa là năm thứ 
nương đựa: 
1. Không tùy thuận nẻo. 
2. Không tùy thuận sanh. 
3. Không tùy thuận tinh tấn. 
4. Không tùy thuận chướng ngại. 
5. Không tùy thuận ái lạc. 
Xuất ly thiêu sót: Là thiêu bốn thứ duyên: 
1. Thiếu bạn thân. 
2. Thiếu lăng nghe. 
3. Thiếu do ân mất. Hoặc giáo hoặc chứng đều 
ân mất. 
4. Thiếu ngọa cụ của thí chủ. 
Lại nữa, do bỗn thứ lực sanh pháp thiện dục: 
1. Do lực của duyên. 
2. Do lực của nhân. 
3. Do lực của trí. 
4. Do lực của hành. 
Lại nữa, do bốn thứ viên mãn, nên ở trong pháp 
Tỳ-nại-da thuyết giảng thiện, xuất gia viên mãn: 
I. Hinh tướng viên mãn. Nghĩa là có thể tùy 
thuận không nhiêm ô nơi không có đôi tượng tạp 
nhiềm. 
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2. Nghiệp viên mãn: Tức như Phật thuyết pháp 
khéo tùy thuận. 

3. Ý lạc viên mãn. 

4. Trụ xứ viên mãn. 

Lại nữa, do năm nhân duyên, nên biết luật nghi 

của Thi-la viên mãn: 
1. Không đọa lạc. 
2. Có thể xuất ly. 
3. Không thể chê trách. 
4. Không thiếu sót, mất mát. 
5. Không cho là đủ. 
Lại nữa, dựa vào hai thứ đối trị, nên biết bốn 
thứ luật nghi gốc. Hai thứ đi trị: 
1. Lực xét chọn. 
2. Lực tu tập. Bồn thứ Luật nghĩ Ốc: 
1. Giữ gìn đối với cảnh giới. 
2. Giữ gìn đối với phiên não. 
3. Giữ gìn đối với triên. 
4. Giữ gìn đôi với tùy miên. 

- Giữ gìn đôi với cảnh giới: Nghĩa là lúc trụ nơi 
tịch tĩnh, siêng năng tu hành, dùng niệm tự giữ đôi 
VỚI các cảnh giới, tâm không trôi tan. 

- Giữ gìn đối với phiền não: Nghĩa là lúc cùng 
hành vị du hành, đôi với các cảnh giới đều xa lìa 
tham ái, tức phân biệt điêu ấy, không giữ lây tướng, 
cho đến tâm không buông thả. 
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- Nếu như bấy giờ chấp giữ nơi tướng ây, lại 
khởi tùy giác, châp giữ các "tùy hảo”, tức liên đôi 
với chúng tu tập hành ngăn g1ữ. Do lực tu tập nên 
giữ gìn nhãn căn. Đó gọi là giữ gìn đối với triên. 

- Chứng sự gìn giữ nhãn căn, đó gọi là giữ gìn 
đối với tùy miên. 

Lại nữa, do năm nhân duyên, nên biết đôi với 
ăn uỗng biết lượng viên mãn: 

1. Dựa nơi sự đôi trị. 

2. Xa lìa nơi đối tượng bị đỗi trị. 

3. Dựa nơi chỗ tự tạo nghiệp. 

4. Dựa nơi xứ. 

5. Phân biệt. 

Ở đây, thọ nhận lâu: đói dấy khởi. Thọ nhận 
khổ: ăn uống dây khởi. Vỗ về, nuôi dưỡng: Phạm 
hạnh tăng trưởng. Lực: Có thể trừ bỏ chỗ cân đôi 
trị. Vui: Là hiện pháp lạc trụ. Không tội: Là phước 
điện thanh tịnh. 

An ôn trụ: Là phiên não khô đoạn trừ, có thể 
tác chứng, nên tùy miên giảm thiêu. Vô gián, ân 
trọng, hai thứ gia hạnh nên tính tân viên mãn. Gia 
hạnh ân trọng: Nghĩa là lúc đi đứng ngôi năm mà 
thành tựu đây đủ. Ở trong cái thứ nhất, thứ hai, thứ 
tư, rất thích hợp cho lúc ngôi. Trong cái thứ ba, 
thích hợp cho lúc đi. Trong cái thứ năm, thích hợp 
cho cả hai. Gia hạnh vô gián: Nghĩa là nơi ban ngày 
cùng phân đâu, phân sau của đêm nên thường tỉnh 
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thức. Nơi phân giữa của đêm là chính thức hành 
tập ngủ nghỉ. Vì lìa chỗ giống. VỚI Sư tử là trong 
thời gian dài rất nặng nê, mất niệm do ngủ nghỉ liên 
tục, nên hai chân xếp chông lên nhau, cho đến tư 
duy khởi tưởng chính thức hành tập ngủ nghỉ. 

Lại nữa, nên ở nơi năm xứ nhận biết về lượng, 
nhận biết đúng mà trụ. 

1. Nơi xứ hành. 

2. Nơi xứ quán. 

3. Nơi xứ thâu nhận lợi dưỡng, sự cung kính. 
4. Nơi xứ thọ dụng các vật dụng nuôi sống. 
5. Nơi xứ gia hạnh phẩm thiện. 

Do xứ thứ nhất, nên trọn không du hành đến xứ 
không phải là chôn hành. Cũng không nên ra đi vào 
lúc chiêu tôi. 

Do xứ thứ hai, nên trước không tác ý mà xem 
xét, thì phải mau chóng thâu giữ các căn. Nêu trước 
có tác ý mà xem xét, thì khéo trụ nơi niệm. 

Do xứ thứ ba, nên nếu được thọ nhận cùng lúc 
được kẻ khác kính lễ, thân tướng phải có đủ oai 
nghi thuận hợp. 

Do xứ thứ tư, nên việc thọ dụng y bát cùng các 
thức ăn uống đêu nhận biết về lượng. 

Do xứ thứ năm, nên nếu. ở chôn tịch tĩnh thì vào 
ban ngày là kinh hành, ngôi thiền. Hoặc đi, hoặc 
trụ, hoặc ngôi, hoặc thức đều khó nhận biết về 
lượng. Về ban đêm, công việc ngủ nghỉ cũng khéo 
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nhận biết về lượng. Nếu có tu tập. quyết trạch về 
luận nghĩa, hoặc nói năng hoặc 1m lặng, cũng khéo 
nhận biết về lượng. Vì khiến cho hai thứ chỗ dựa 
thích hợp để trừ bỏ ngủ nghỉ cùng các thứ mệt mỏi 
cũng khéo nhận biết về lượng. 

Lại nữa, như có Bí-sô siêng năng tu thân túc, 
lược do bốn chi øôm thâu các hành đoạn: 

1. Chi tu tập. 

2. Chi chứng đạt thăng tiến. 

3. Chi thông đạt việc giữ gìn đối với tùy phiền 
não. 

4. Ch¡ dẫn phát có thê làm tịnh tùy phiên não. 

- Chi tu tập: Là dục, tĩnh tân. Vì sao? Vì dựa 
nơi dục, tinh tần đê tu thần túc. 

- Chi chứng đạt thăng tiên: Là tín, khinh an. Vì 
sao? Vì do chứng đạt thăng tiến, nên dùng tâm tin 
thanh tịnh tin nơi giải thoát trên hết. Do khinh an 
nên dứt trừ mọi thô trọng nơi thân tâm hiện có. 

- Chi thông đạt việc giữ gìn đối với tùy phiền 
não: Là niệm, chánh tri. Vì sao? Vì do chánh niệm 
nên ngăn giữ tùy hoặc của Chỉ, Quản chưa sanh. 
Do chánh tri nên thông tỏ tùy hoặc của Chỉ, Quán 
đã sanh. 

- Ch¡i dẫn phát có thể làm tịnh tùy phiên não: 
Là tư và xả. Vì sao? Vì do tư nên thúc đây tâm hôn 
trầm. Do xả nên nêu tâm trạo cử thì thâu giữ ở bên 
trong. 
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Lại nữa, có bôn thứ pháp, đối với định chứng 

đặc làm duyên tăng thượng: 
1. Lắng nghe, xét kỹ. 

2. Được sự dạy trao đúng đắn. 

3. Đời trước đã thường xuyên hành tập. 

4. Đây đủ kiên văn. 

- Lăng nghe, xét kỹ: Là phát khởi vui thích 
mong muôn, sanh tâm tin tịnh lắng nghe Chánh 
pháp. Do nhân ấy duyên ấy nên đạt được tâm tánh 
một cảnh. 

- Được sự dạy trao đúng đăn: Tức nhân nơi sự 
dạy trao thứ lớp, dạy trao thuận hợp, nên phát khởi 
tính tân dũng mãnh mà trụ không gián đoạn. Luôn 
săn liền nơi Bộ đề phân, siêng năng tạo phương 
tiện tu tập mà trụ. Do nhân ấy, duyên ấy nên đạt 
được tâm tánh một cảnh. 

- Đời trước đã thường xuyên hành tập: Nghĩa 
là trong đời trước, sanh nơi gần gũi đối với các 
Tĩnh lự, các Đăng chí luôn đã chứng nhập. Do nhân 
duyên này nên đạt được tâm tánh một cảnh. 

- Đây đủ kiến văn: Tức nghe nhiêu biết rộng, 
giữ lây, tích tập kiên văn. Tức đối với pháp kia, ở 
riêng nơi chỗn vắng lặng, tư du, lường tính, quan 
sát, xét kỹ. Do nhân duyên này nên đạt được tâm 
tánh một cảnh. 

Lại nữa, có bảy thứ pháp, vì muốn chứng đắc 
Tam-ma-địa, nên nhận biết rõ, đúng đắn: 
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1. Nhân thối chuyền định trong. 
2. Nhân thôi chuyền định ngoài. 
3. Thôi chuyền định trong. 

4. Thối chuyên định ngoài. 

5. Thối chuyền định trong và nhân đối trị. 
6. Thối chuyền định ngoài và nhân đối trị. 
7. Dựa, giữ hai thứ đôi trị kia. 

- Nhân thôi chuyền định trong: Là biêng trễ. 

- Nhân thối chuyển định ngoài: Là trạo cử. 

- Thối chuyền định trong: Là hôn trầm, thùy 
miên. 

- Thối chuyên định ngoài: Là đỗi với năm dục 
diệu, tâm bị tán loạn. 

- Thôi chuyên định trong và nhân đối trị: Là 
khéo giữ lây tướng đê quan sát chính thức. 

- Thối chuyền định ngoài và nhân đôi trị: Tức 
đối với thân quan sát về bất tịnh. 

Dựa, giữ hai thứ đối trị kia: Là tướng về ánh 
sáng. 

- Thê nào là đối với thân quán pháp Tập trụ? 
Nghĩa là quán thân này, từ đời quá khứ, củng các 
thứ ăn uông nơi hiện mà sanh. 

- Thê nào là đối với thân quán pháp Diệt trụ? 
Là quán thân này, nơi đời vị lai là pháp tử, diệt. 

- Thế nào là đối với thân quán pháp Tập Diệt 
trụ? Là quán thần này, nơi đời hiện tại, do duyên 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 70 001 


ăn uống nên tăng trưởng trụ lâu, tất sẽ hủy hoại. 

Nơi thân hữu: Là đôi với thân này khéo trụ nơi 
niệm kia. Đôi với thân Chân như, hoặc chỉ là Trí 
xuất thê gian. 

Nghĩa là do nơi đạo Xa-ma-tha bên trong. Hoặc 
chỉ là Kiên xuất thế gian: Nghĩa là do đạo Tỳ-bát- 
xá-na. 

Hoặc chỉ là nhớ nghĩ: Là do đạo xuất thế gian 
hậu sở đắc ấy. 

Thế nào là đôi với thân, trụ nơi không chỗ dựa? 
Nghĩa là dựa nơi các định, tu tập niệm trụ. Tức đôi 
với định kia không có ái vị, cho đến không có trụ 
chấp. 

Thế nảo là đôi với thê gian không có chấp thủ? 
Nghĩa là đối với bốn điên đảo đã vĩnh viễn đoạn 
dứt. Do vĩnh viễn đoạn dứt nên đôi với thân v.v... 
kia hoàn toàn không chấp giữ là tịnh, lạc, ngã, 
thường. 

Lại nữa, nương dựa đề nêu đặt, kiến lập năm 
thứ Bồ-đặc-già-la, là: 

1. Các phàm phu hỷ lạc, vui thích. 
2. Hành giả kiến tích vui thích vì chướng ngại 
đã đoạn. 
3. Hành giả kiến thú vui thích giải thoát. 
4. Hành giả kiến thú đạt đên cứu cánh. 
5. Hành giả kiến tích đạt đến cứu cánh. 
- Thế nào là Bố-đặc-già-la phàm phu vui thích 
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hỷ lạc? Nên biết loại này có ba: 

Vui thích dục sanh hỷ lạc. Vui thích định có 
tâm có tứ sanh hỷ lạc. Vui thích định không tầm có 
tứ sanh hỷ lạc. 

Vui thích định không tầm không tứ sanh hỷ lạc 
có sa1 biệt. 

- Thế nào là Bố-đặc-già-la hành kiến tích, vui 
thích vì chướng ngại đã đoạn? Nên biết loại này có 
hai thứ: 

- Vụi thích vì chướng phiên não đã đoạn. 

- Vui thích vì chướng định đã đoạn. 

Có sai biệt: Bồ-đặc-già-la vui thích vì chướng 
phiền não đã đoạn: Đối với hiện pháp lạc trụ, chưa 
được đã được. Đối với tất cả loại đăng chí có 
tưởng, chưa được thì đã được. Nghĩa là đối với chỗ 
dựa cùng sự quán xét nơi đôi tượng nhận thức có 
saI biệt. 

Bố-đặc-già-la vui thích vì chướng định đã 
đoạn: Đối với tất cả thăng xứ, chưa được, đã được. 
Cùng đối với tất cả biên xứ, chưa được, đã được. 

- Thế nào là Bồ-đặc-già-la hành kiến thú vui 
thích giải thoát? Nghĩa là các ngoại đạo khởi kiến 
giải như vây: Ngã là không có. Ngã sở là không có. 
Ngã sẽ không có. Ngã sở sẽ không có. Họ đối với 
kiến giải ây chưa được, đã được. 

- Thê nảo là Bồ-đặc-già-la hành kiến thú đạt 
đến cứu cánh? Là đối với xứ Phi tưởng phi phi 
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tưởng, chưa được, đã được. 

- Thế nào là Bồ-đặc-già-la hành kiến tính đạt 
đến cứu cánh? Nghĩa là đối với sáu xúc xứ vĩnh 
viên đoạn trừ trọn vẹn, chứng thọ cứu cánh. 

Đó gọi là nương dựa để nêu đặt, kiến lập năm 
thứ Bồ-đặc-già-la. Lại nữa, Ô ba sách ca có ba thứ 
đức: 

1. Thanh tịnh. 

2. Có thể tạo tác. 

3. Có thê dẫn phát. 

Thanh tịnh: Là ý lạc thanh tịnh. Giới hạnh 
thanh tịnh. Chứng thanh tịnh. 

- Ý lạc thanh tịnh: Nghĩa là đối với Phật bảo 
v.v... xa lla nghi hoặc, không mong cầu sự việc thế 
gian, chỉ tạo an lành. 

- Giới hạnh thanh tịnh: Nghĩa là có thể hành 
viên mãn học xứ hiện có. 

- Chứng thanh tịnh: Nghĩa là có thế chứng đắc 
thanh tịnh thế gian xuất thế gian. 

Có thê thực hiện các sự việc do Tam bảo tạo ra, 
nên gọi là có thể tạo tác. 

Có thê dẫn phát Trí của pháp đồng, pháp chăng 
đồng, nên gọi là có thê dẫn phát. 

Lại nữa, có ba thứ pháp: 

1. Pháp nghe. 

2. Pháp hành. 
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3. Pháp chứng cứu cánh. 

Lại, pháp của ngoại đạo là thuyết giảng điện 
đảo. Giới cầm hiện có không phải là có thê hiện 
thây. Nương dựa nơi nguyện tà mà tu phạm hạnh. 
Các thứ Đăng chí hiện có có nhiêu phiên não nóng 
bức không phải là cứu cánh. Không thể hướng đến 
cứu cánh, không thể xuất ly, nên cùng với các 
ngoại đạo, cùng với các phàm phu. Chánh pháp của 
chư Phật cùng với pháp kia là trải nhau, là thuyết 
giảng về chân thiện, là có thể hiện thây, cho đến 
bậc Trí tự nội chứng đắc. 

Lại nữa, thứ lớp được xả của các dục sẽ nêu bày 
rõ. Trước, chỗ nên tạo tác, do đây nên được. Nghĩa 
là do bồ thí, trì ĐIỚI, đối với dục ây có thê đạt được, 
nghĩa là ở trên cõi Trời. Do đấy thọ dụng nghĩa là 
do ái vị. Do đây nên xả, nghĩa là do lỗi lầm, tai họa. 
Như đấy sai biệt là xả bỏ nơi dục sự và dục phiền 
não, nghĩa là do xuất ly, xa lìa công nắng. 

Lại, nêu hiển bày pháp của phẩm thanh tịnh, 
tức nên xưng tán bốn quả Sa-môn, từ chúng, quyết 
định không có thôi chuyền, hoặc đạt xuất thế Ø1an. 

Lại nữa, do ba nhân duyên, các vị đông phạm 
hạnh phải nên hòa hợp, loại bỏ kẻ phạm giới: 

1. Vì nhằm giúp đỡ kẻ khác. 

2. Vì kẻ ấy không kham nối là hàng pháp khí 
trên hết. 

3. Vì kẻ ấy có thê khiến cho Tăng chúng không 
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có uy đức. 

Lại nữa, do bốn nhân duyên khiến đối với Thi- 
la sanh yêu thích sâu xa: 

1. Do thầy chỉ dạy xa lìa hai biên, chế lập chỗ 
học. 

2. Do tự nội không có các phiên não mãnh liệt 
như tham v.v 

3. Do trợ bạn hết sức hòa nhã đễ cùng trụ. 

4. Do gia hạnh không trụ nơi biếng trễ. Lại 
nữa, có bốn thứ quan sát Thi-la: 

1. Do cùng trụ, tin biết là có. 

2. Đối với ách nạn, tin biết là bền chắc. 

3. Do sự việc thế gian, tin biết là không thiêu 
SỐ. 

4. Do quyết trạch về ngôn luận, tin biết không 
luyến tiếc, kiến giải không hoại. 

Thế nào là tâm hướng đến xa lìa? Nghĩa là lúc 
trụ nơi chỗn ôn ào, náo nhiệt. 

Thế nào là tâm hướng đến xuất ly? Là ở nơi 
làng xóm mà du hóa. 

Thế nào là tâm hướng đến Niết-bàn? Là tướng 
Xa-ma-tha ở nơi chỗn tịch tĩnh. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là dựa vào sự xa rời phiên 
não, nói là hướng đến xa lìa. Dựa vào việc ra khỏi 
sanh tử, nói là hướng đên xuât ly. Dựa vào việc 
nhập cảnh giới Niết bàn, nói là hướng tới Niết bàn. 

Tất cả thọ cùng tương tục diệt, nên gọi là không 
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ảnh, gọi là tịch diệt. Ba khổ vĩnh viễn lìa nên gọi 
là tịch tĩnh. Phiên _HãO Dùng cháy, mọi thứ nóng 
bức ấy đều vĩnh viễn dứt nên gọi là trong mát. Đạt 
được dấu tích vô thượng nên gọi là chân phạm. 

Lại nữa, do ba lỗi lâm nên không thể lắng nghe 
Chánh pháp thuận hợp: 

1. Tán loạn. 

2. Ngu sI. 

3. Không cung kính. 

Lại nữa, có năm thứ tướng, là vật dụng tốt cho 
văn, fu: 

1. Tâm khiêm tốn. 

2. Tâm phụng hành. 

3. Tầm thâu nhận nghĩa. 

4. Tâm khéo thâu nhận nghĩa. 

5. Tâm cung kính. 

Lại nữa, ở trong pháp Tỳ-nại-da thuyết giảng 
thiện, lược có năm thứ công đức của đại sư. Nêu 
có đại sư thành tựu đây đủ tức có thể che khuất hăn 
các sư Bà-la-môn, Sa-môn của ngoại đạo. Những 
øì là năm? Đó là: 

1. Đôi với các Giới hạnh trọn không sai lầm. 

2. Khéo kiến lập pháp. 

3. Khéo chế lập các thứ học. 

4. Ở trong việc khéo kiến lập pháp, khéo chế 

lập các thứ học, tùy chỗ nghi hoặc đều có thể khéo 
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đoạn trừ. 

5. Chỉ dạy, trao truyền nẻo xuất ly. 

Lại nữa, do ba nhân duyên, nên chỉ có đạo này 
là có thể đạt được xuất ly, nghĩa là không ngã kiến: 

1. Chưa từng được. 

2. Hiện có thê đôi trị các phiên não. 

3. Hiện đôi với giải thoát không có sợ hãi. 

Lại nữa, có bốn thứ hoan hỷ: 

1. Hoan hỷ kiệm ước. 
2. Hoan hỷ tích tập phạm hạnh. 
3. Hoan hý không có hối hận. 

4. Hoan hỹ vui thích tu tập, đoạn trừ. 

Hoan hỷ thứ nhất có thê dẫn đến an lạc do ít 
dục. Hoan hỷ thứ hai có thê dân an lạc do xa lìa. 
Hoan hỷ thứ ba có thê dân đên an lạc của Tam ma 
địa. Hoan hỷ thứ tư có thê dân đên an lạc của Tam 
Bồ đề. 

Lại nữa, do hai nhân duyên, nên pháp của Phật 
Thế Tôn gọi là khéo nêu giảng: 

1. Ngôn từ, câu văn đều thanh nhã, đẹp đẽ. 
2. Dễ có thể thông đạt. 
Do hai nhân duyên nên dễ có thê thông đạt: 
1. Hoặc văn hoặc nghĩa, dễ nhận biết rõ. 
2. Biết rõ về nẻo xuất ly v.v... 
Do hai nhân duyên nên gọi là xuất ly: 
1. Xuất ly đi đến nẻo thiện. 
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2. Xuất ly hướng đến Tam Bồ đề. Do hai nhân 
duyên hướng đến Tam Bồ đê: 
1. Không nghi hoặc. 
2. Không thê hủy hoại. 
Do hai nhân duyên nên không thê hủy hoại: 
1. Thây không thể hủy hoại. 
2. Có Tốt-đồ-ba (tháp miều). 
Do hai nhân duyên nên có Tôt-đồ-ba: 
1. Chứng kiên trụ. 
2. Có chỗ có thể nương dựa. 
Do hai nhân duyên gọi là có chỗ có thể nương 
dựa: 


1. Dựa nơi Trí, không dựa nơi Thức. 
2. Đại sư là Như lai Ứng Đăng Chánh Giác. 
Do hai nhân duyên nên Đại sư là Như lai Ứng 
Đắng Chánh Giác: 
1. Đoạn trừ tất cả nghi. 
2. Hành tà không thể đạt được. 
Lại nữa, có bốn thứ pháp có thể làm chướng 
ngại việc đoạn trừ: 
1. Không chán la. 
2. Trí chưa thành thục. 
3. Tán loạn. 
4. Hôn trâm. 
Nên biết huệ nhãn đối với việc tạo ác go! là mù. 
Đôi với việc tạo phước gọi là có câu uê. Đối với 
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các ngoại đạo gọi là có màng che. 

Lại nữa, tu pháp Niệm trụ, nên nhận biết rõ 

đúng về mười một pháp tạp nhiễm: 
1. Tham. 

Sân. 

S1. 

Tụ. 

Tán. 

. Trâm. 

. Trạo. 

. Tướng tùy phiên não. 
9. Không vui thích xa lhìa. 
10. Ái vị. 
1T. Tăng thượng mạn. 

Lại nữa, do bốn nhân duyên, nên đạo xuất thế 
gian dùng đạo thế gian làm trợ bạn: 

1. Ngăn giâu các cái. 

2. Chế phục phân xa. 

3. Chán bỏ sự hủ hoại. 

4. Pháp lực được thấm nhuân. 

Lại nữa, do bốn thứ tướng, nên biết Như Lai đã 
chứng đặc thiên nhãn hiện hành khắp nơi cảnh 
nghĩa của tât cả hữu tình: 

1. Hiện thây hữu tình trụ, tạo, có thể chiêu cảm 
nghiệp của tất cả cõi 
2. Hiện thây hữu tình trụ nơi vô số vô lượng 
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xứ sanh. 

3. Hiện thây hữu tình có trung hữu tử sanh. 

4. Hiện thấy hữu tình không có trung hữu tử 
sanh. 

Lại nữa, Tgười siêng năng tu hành, vì nhăm 
chứng đặc các pháp vì nhằm thông đạt các pháp, 
có bảy thứ lần lượt có thê chứng đăc, thông đạt: 

1. Đôi với vị thuyết pháp phải cung kính thừa 
SỰ. 

2. Đã thừa sự rôi, thì dốc sức lắng nghe pháp. 

3. Đã lăng nghe pháp rồi, thì "pháp tùy pháp 
hành". 

4. "Pháp tùy pháp hành" nên tâm được trụ gồm 
thâu chánh phương tiện. 

5. Gôm thâu chánh phương tiện nên phát khởi 
siêng năng tinh tân. 

6. Phát khởi siêng năng tinh tấn nên xa lìa tâm 
trong ngoài không bình đắng, khởi xử phương tiện, 
hai thứ chướng ngại của pháp, tài sản đã được 
thanh tịnh. 

7. Chướng ngại được thanh tịnh, nên đối với 
Tam ma địa không sanh ái vị, lia tăng thượng mạn. 

Lại nữa, vì nhằm đối trị chín thứ cần được đối 
trị, nên tu bốn thứ niệm trụ. Chín thứ cần được đối 
trỊ: 

1. Không chán ha. 

2. Không tác ý. 
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3. Dứt bỏ quán tùy phiên não. 

4. Hôn trâm. 

5. Không kham nỗi việc tiếp xúc với khó khăn. 
6. Đối với pháp thâp kém lại biết đủ. 

7. Quên mất sự chỉ dạy, trao truyền. 

§. Hủy phạm giới câm. 

09. Dứt bỏ pháp thiện. 
Lại nữa, các vị xuất gia có năm lỗi lầm: 

1. Lỗi lâm không hỷ lạc. 

2. Lỗi lâm tham đăm lợi dưỡng, sự cung kính. 
3. Lỗi lầm do tìm cầu thân thuộc. 

4. Lỗi lâm của khinh miệt. 

5. Lỗi lầm của tăng thượng mạn. 

__ Các người tại gia, nên biết cũng có năm thứ lỗi 
lâm: 
1. Lỗi lầm do tham chấp. 
2. Lỗi lầm do quen gân có thể tạo chướng ngại 
cho các thứ mong muôn. 

3. Lỗi lầm do thâu nhận. 

4. Lỗi lầm do tạo tác hành ác. 

5. Lỗi lầm do không tạo hành thiện. 
Lại nữa, kẻ ngu tối có bốn thứ tướng: 

1. Không tạo tác việc thiện. 

2. Tạo tác hành ác. 

3. Hai thứ đã hành tác lẫn lộn. 

4. Tuy lại hoàn toàn tạo tác hành thiện, nhưng 


1002 BỘ DU GIÀ 2 


ở đây không biết rõ như thật. 
Lại có bốn thứ tướng của kẻ ngu tôi: 
1. Huệ không quyết định. 
2. Huệ quyết định tà vạy. 
3. Không khởi gia hạnh. 
4. Hành tác gian trá. 
Lại có bốn thứ tướng của kẻ ngu tôi: 
1. Hoan hỷ nơi phi xứ. 
2. Sâu lo nơi phi xứ. 
3. Quyết định gian khổ. 
4. Trước không quán xét. 
Lại có bốn thứ tướng của kẻ ngu tôi: 
1. Tư duy tà vạy. 
2. Phát khởi tà vạy. 
3. Thực hiện công sức phân nhiêu không quả. 
4. Do nhân duyên này nên sanh nhiều sâu than 
Lại, các kẻ ngu tối đa phân ít phước, vận nghiệp 
mỏng, kém. 
Lại nữa, do năm pháp tương tợ, nên biến lớn 
sanh tử được mang tên là Biên lớn: 
1. Tương tợ về xứ sở vô biên. 
2. Tương tợ về sự sâu rộng. 
3. Tương tợ về sự khó lội qua. 
4. Tương tợ về không thê uống. 
5. Tương tợ về chỗ dựa của vật báu lớn. 
Lại nữa, do năm nhân duyên, nên đối với các 
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thứ tài thí, pháp thí là hơn: 

1. Tài thí, ở trong thân kẻ khác phát khởi hành 
ác. Pháp thí quyết định khởi các hành thiện. 

2. Tài thí, ở trong thân kẻ khác phát khởi phiền 
não. Pháp thí có thể khiến đối trị phiền não. 

3. Tài thí, ở trong thân kẻ khác, dẫn phát liên 
tục an lạc có tội. Pháp thí có thê khiến dẫn phát liên 
tục an lạc vô tội. 

4. Tài thí, hoặc Phật hiện thế, hoặc Phật không 
hiện thế, đều dễ có thể đạt được. Pháp thí, nếu 
không có chư Phật xuất hiện ở thế gian thì khó có 
thê đạt được. 

5. Tài thí thì thí mà có tận cùng, còn pháp thí 
thì vô tận. 

Lại nữa, nên khiến năm tâm theo mình, tự tại 
mà chuyên, không nên khiến mình theo các tâm kia 
tự tại mà chuyên. Những gì là năm? Đó là: 

1. Tâm của phương tiện hành ác, ở trong hành 
ác hướng nhập mãnh liệt. 

2. Tâm của phương tiện hành thiện, ở trong 
hành thiện hướng nhập không mãnh liệt. 

3. Tâm của phương tiện tìm cầu các dục, ở 
trong phi pháp hung bạo truy cầu các dục, hướng 
nhập mãnh liệt. 

4. Tầm của phương tiện thọ dụng các dục, sanh 
khởi tham nhiễm sâu xa, cho đến không nhận thây 
lỗi lâm tai họa, không biết nẻo xuất ly, chỉ hướng 
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nhập thọ dụng. 

5. Tâm của phương tiện xuất ly, xa lìa, ở trong 
sự xuất ly xa lìa, mau chóng thôi chuyên. Ở trong 
các dục, hoặc ở trong các ái vị của Tĩnh lự mau 
chóng hướng nhập. 

Lại nữa, do năm thứ tướng, các phiền não làm 
mê hoặc hơn hăn đối với quỷ làm mê hoặc: 

1, Nếu bị một quỷ làm mê hoặc, tức chỉ bị một 
quỷ ấy | làm mê hoặc. Nếu bị một phiên. não làm mê 
hoặc, tật bị vô lượng phiên não làm mê hoặc. 

2. Nếu bị quỷ làm cho mê hoặc, hoặc dùng chú 
thuật, hoặc dùng buộc hại, hoặc dùng các vật dụng 
sinh sống, hoặc dùng các thứ thuốc, dễ có thê trị 
liệu. Nếu bị phiên não làm cho mê hoặc thì không 
thể trị liệu. 

3. Nêu bị quỷ làm cho mê hoặc, thì đôi với thời 
gian bị mê hoặc dễ có thể nhận biết Tiêng, kế cả trẻ 
con cũng có thể biết rõ. Nếu bị phiên não làm cho 
mê hoặc, sẽ đối với thời gian bị mê hoặc khó có thể 
nhận biết riêng. Bậc thông tuệ thế gian hãy còn 
không thể biết rõ. 

4. Nếu bị quỷ làm cho mê hoặc, thì sự mê hoặc 
nảy là khách, dễ có thê hàng phục, không phải là 
câu sanh, không tức do sự mê hoặc ây trở thành tự 
tánh. Nếu bị phiên não làm cho mê hoặc. thì sự mê 
lầm này không phải là khách, khó có thể hàng 
phục, mà là "cầu sanh”, tức do sự mê hoặc kia nên 
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thành tự tánh. 

5. Nếu bị quỷ làm cho mê hoặc, thì không cùng 
kết với tất cả hữu tình khác. Nếu bị phiền não làm 
cho mê hoặc, tất cùng kết chung với tất cả hữu tình 
khác. 

Lại nữa, hoặc có Bí-sô tư duy không như lý, 
lường xét hư vọng, cho là đề, là thật, nên kiến lập 
có ngã. Nên biết, chấp này lược có năm thứ lỗi lầm 
hư dỗi: 

1. Tùy thuận chuyển theo giáo pháp của ngoại 
đạo. 

2. Thâu nhận vọng kiến của ngoại đạo. 

3. Nếu như không thuận với ngoại đạo mà 
chuyền, nhưng đôi với họ cùng là đồng pháp. 

4. Nếu tùy chuyền theo giáo pháp của ngoại 
đạo, nên liền tu hành đạo không xuất ly. 

5. Tuy không tùy thuận ngoại đạo để chuyền, 
nhưng đối với đông pháp lại chuyển ngược thành 
đị pháp. 

Lại có hai nhân duyên: 

1. Đối với nhân duyên của hiện quán đề khởi 
hành tà vạy. 

2. Đối với hiện quán đề khởi hành tà vạy. 

Lại nữa, nương dựa nơi hành dục hành phước, 
lần lượt đông cư hành, có sáu thứ tạp nhiễm ái sân, 
bốn thứ xứ nương dựa, năm thứ đôi trị. 

Thế nảo là sáu thứ tạp nhiễm ái, sân? Đó là: 
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1. Tham cảnh BIỚI: Do sự quen gần ấy nên có 
thể gây chướng ngại cho những mong muôn. 

2. Giận dữ của oán ghét: Do đây nên đối với 
các hữu tình oán phát khởi ghét, giận. 

3. Thuận theo tham: Do đấy nên đối với kẻ 
khác, vâng nhận sự chỉ dạy, không được tự tại, 
hoặc đối với hữu tình hành tác rộng khắp với đủ 
loại não hại, bức bách. 

4. Giận dữ tăng thượng: Do đây nên ở nơi trụ 
xứ của các hữu tình muốn có nhiễu hoan hỷ, an lạc 
tăng thượng, không muốn khiến họ được hưng 
thạnh, chỉ muôn tự mình đạt được, cùng khởi xen 
tạp võ số ganh ghét, không nhẫn, không vui thích 
biến di. 

5, 6: Có tham VỆ công đức, có giận dữ vì lỗi 
lầm: Do nhân duyên ấy nên tâm không bình đẳng. 
Ở trong Tăng chúng tuy hành huệ thí, tu các nghiệp 
phước, nhưng thường tìm câu vô sô sai biệt. Hoặc 
tạo tác, không tạo tác, hoặc làm điều xấu ác, tâm 
mang lo khổ, không trụ an Ôn. 

Thế nào là bốn thứ xứ nương dựa? Nghĩa là 
cảnh giới thứ nhất là xứ nương dựa. Các hữu tình 
còn lại là xứ nương dựa. 

Lại, hai xứ nương dựa đầu đều khởi một phân 
tạp nhiễm. Xứ nương dựa còn lại đều khởi đủ phân 
tạp nhiễm. 

Thê nào là năm thứ đôi trị? Đó là: 
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1. Bất tịnh. 
2y TỪ. 
3. BI. 
4. Hỷ. 
5. Xá. 

Lại có môn khác về sáu thứ tạp nhiễm ái giận, 
năm thứ đôi trị. 

Những øì là sáu thứ? 

1. Sự tham. 
2. Sự sân. 
3. Tham sân si tạp nhiễm tham. 

_4. Không tham không sân không sĩ không tạp 
nhiêm sân. 

5. Không tham không sân không sĩ không tạp 
nhiêm tham. 

6. Tham sân si tạp nhiễm sân. 

Những øì là năm thứ đối trị? Nghĩa là bất tịnh 

cùng với từ và ba thứ tác ý: 

1. Tác ý tạp nhiễm không điên đảo. 

2. Tác ý không tạp nhiễm không điên đảo. 

3. Tác ý tạp nhiễm không tạp nhiễm, không 
điên đảo, tâm dứt bỏ tham sân. 

Lại nữa, có bốn thứ Bổ-đặc-già-la, nên biết 
xuất gia đạt được năm thứ công đức. Những gì là 
bôn thứ Bô-đặc-già-la? Đó là: 

1. Tự nương dựa nơi mình. 
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2. Nương dựa nơi kẻ khác. 

3. Đã thành thục. 

4. Chưa thành thục. 

- Thể nào là nên biết xuất ø1a đạt được năm thứ 
công đức? Nghĩa là: 

1. Bồ-đặc-già-la tự nương dựa nơi mình, do 
xuất gia, nên từ bỏ sự cung câp của cải, vật báu của 
vua quan v.v... nương nơi Thi-la thanh tịnh không 
chung. Đó gọi là đạt được công đức thứ nhất. 

2. Bồ-đặc-già-la nương dựa nơi kẻ khác, do 
xuất gia nên dứt bỏ sự tùy thuộc kẻ khác, không tự 
tại mà chuyền, đạt được chỗ tự nương dựa, không 
tùy theo kẻ khác, được tự tại chuyền. Đó gọi là đạt 
được công đức thứ hai. 

3. Bồ-đặc-già-la đã thành thục, do xuất 1a, 
nếu không có kiết khác, tức liên đạt được biên vực 
tận cùng của tật cả khổ. Đó øọ1 là đạt được công 
đức thứ ba. 

4. Nêu có kiết khác tức liên đạt được biên vực 
khổ của nẻo ác. Đó øọI là đạt được công đức thứ 
tư. 

ĐI Bồ-đặc-già-la chưa thành thục, do xuất 1a, 
nên ở trong hiện pháp giải thoát khỏi vô lượng sự 
bức bách do ưu khô hiện có nơi đời sông gia đình, 
tích tập vô lượng thiện căn rộng lớn của phân thuận 
giải thoát, có thê khiến thành thục nối tiếp nơi vị 
lai. Đó gọi là đạt được công đức thứ năm. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 70 1009 


_ Lại nữa, có ba thứ khô cùng chín thứ tướng, nên 
biệt là đã găn liên với các hành hữu lậu. 

Thê nào là ba thứ khổ? Đó là Khổ khổ cho đến 
Hoại khô. 

Thế nào là chín thứ tướng? Nghĩa là mỗi mỗi 
khổ đều có ba tướng gắn liên với tất cả pháp hành 
hữu lậu, nên có chín tướng: 

1. Chỗ tùy buộc của tử. 
. Chỗ tùy buộc của nhân dấy khởi nẻo ác. 
. Chỗ tùy buộc của sanh nơi các nẻo ác. 
. Pháp vô thường. 
. Pháp Khô ở trong Vô thường. 
. Pháp Vô ngã ở trong Khô. 
. Hành thuận ái vị sanh trụ lạc. 
. Biển hoại khổ. 
9. Tức do biến hoại như thê là tánh khô. Người 
có trí xem đó không phải là pháp xuât ly. 

Lại nữa, nếu có Bií-sô thành tựu bốn chi, là vị 
chủ của đại chúng, mới có thế dạy khuyên thuận 
hợp, thâu dân đô chúng hiện có, tu hành chánh 
hạnh tự lợi tự tha. Những øì là bốn chỉ? Đó là: 

1. Giải thoát tùy phiền não. 

2. Không lìa chánh trí. 

3. Vì khiến cho tất cả pháp thiện đã sanh được 
trụ vững, không quên mất, cần tu tập viên mãn bội 
tăng rộng lớn, nên thâu gôm, nhận g1ữ. 
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4. Vì khiến cho tất cả pháp thiện chưa sanh 
được sanh khởi, nên thâu gôm, nhận giữ. 

- Thế nào là Bí-sô giải thoát tùy phiền não? Tức 
là giải thoát năm thứ tùy phiền não. Đó là: 

1. Tư duy luyến mộ đời sống gia đình. 

2. Hủy phạm giới cấm. 

3. Nhớ nghĩ chỗ thọ nhận trước, cùng hành 
phân biệt, tác ý không đúng đẫn. 

4. Tham đăm nơi cảnh giới hiện có của vị lai, 
phát khởi tham, lo. 

5. Đối với pháp thì bỏn xẻn, tiếc lẫn. 

Nếu các hàng phàm ngu đối với tự tướng của 
sắc do bốn đại chủng tạo, không nhận biết đúng 
như thật, cho đó là cha mẹ vợ con của mình cho 
đến bằng hữu, quan lớn, thân thuộc cùng anh em 
v.v..., ở nơi chỗ chỉ là hình sắc, cho là vui cười 
v.v..., ở nơi chỗ chỉ là động tác hiện có của thân 
ngữ, thì khởi tưởng hữu tình, tác ý cùng hành. Do 
nhân duyên ây nên khởi phân biệt sai lạc, vọng 
chấp những thứ kia là của mình. Do nhân duyên 
phân biệt vọng chấp â Ấy, nên phát sanh vô số tư duy 
luyễn mộ vê đời sông gia đình. Các bậc có trí nhận 
biết rõ, chỉ có tự tướng của các sắc, không có tưởng 
hữu tình nên có thể giải thoát tùy phiền não thứ 
nhật. 

Lại, các hàng phàm ngu không nhận biết đúng 
như thật về tướng của phàm ngu và tướng của bậc 
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Trí. Do không nhận biết đúng như thật, nên đã tư 
duy, nói năng, hành tác các điều ác, các chỗ hiện 
hành nơi nghiệp thân ngữ ý đều không thanh tịnh, 
cũng không có chánh mạng của Giới luật thanh 
tịnh. Các bậc có trí đêu nhận biết đúng như thật, 
nên biết tật cả cùng với các thứ trên là trái nhau, 
nên có thê giải thoát tùy phiên não thứ hai. 

Lại, các hàng phàm phu, ở nơi không phải như 
lý không thê nhận biết đúng như thật là không phải 
như lý. Ở nơi như lý, cũng không thể nhận biết 
đúng như thật là như lý. Đôi với các pháp hợp ý 
thuận theo tham dục đã thọ nhận trước, tác ý không 
đúng đắn, khởi tâm tứ dục, châp chặt không bỏ, 
không dứt, không loại trừ hẳn. Đôi với pháp không 
hợp ý, vì thuận theo giận đữ, khởi tâm tứ sân. Đối 
với pháp thuận theo hại, không hợp ý, khởi tâm tứ 
hại. Phân còn lại như trước đã nói. 

Các bậc có trí, đối với chỗ như lý, đều có thể 
nhận biết đúng như thật đây là như lý. Đôi với chỗ 
không như lý, có thê nhận biết đúng như thật đây 
là không như lý. Đôi với chỗ đã thọ nhận trước, 
như trước đã nói về các pháp sai biệt. Hoặc không 
nhớ nghĩ, hoặc chánh tư duy, hoặc không mật 
niệm, nơi đối tượng duyên kia không khởi tâm dục, 
cho đến không khởi tâm hại. Nếu như có sanh khởi 
thì không châp giữ chặt, nói rộng như trước. Nên 
có thê giải thoát tùy phiền não thứ ba. 

Lại, các hàng phàm ngu, đối với công đức 
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phòng hộ các căn, không nhận biết đúng như thật. 
Không ngăn giữ đối với các lỗi lầm tai họa, cũng 
không nhận biết đúng như thật, đối với biệt cảnh 
hiện tiên của đời hiện tại, phát sanh sân, ái AP 
nhiễm. Tâm ây đối với cảnh giới của các sắc V.V.. 
hợp ý, mong muốn mễn mộ được thấy. Đôi với 
cảnh giới của sắc v.v.. . không thể yêu thích tâm 
sanh chán bỏ. Nơi cảnh vừa ý tâm sanh mong câu, 
mếễn mộ. Đó gọi là tham. Kẻ mang tham ây, nếu 
khi cảnh giới kia biến hoại, tâm liên buồn bực, đó 
gọi là ưu. Các bậc có trí, nơi tất cả đạo lý, nên biết 
thảy đều trái nhau với đây, nên có thê giải thoát tùy 
phiên não thứ tư. 

Lại, các hàng phàm ngu, ở trong các thứ tham 
dục không phải là Chánh pháp, không thể nhận biết 
đúng như thật về lỗi lầm tai họa của chúng, thường 
bị chìm nội do bốn thứ keo kiệt khác, lại dây khởi 
keo kiệt về pháp. Các bậc có trí, đối với những thứ 
lỗi lâm tai họa kIa đều có thê nhận biết đúng như 
thật. Đối với bốn thứ keo kiệt còn lại hãy còn 
không sanh khởi, nếu như có khởi tâm xả thì trọn 
không chấp chặt, huông hồ là khởi keo kiệt về 
pháp. Bậc có trí ấy đã xa lìa sự keo kiệt về pháp 
như thế, nêu gặp các hữu tình ưa thích pháp, tức vì 
họ tuyên thuyết các kinh, luật, luận do bậc Đại sư 
đã thuyết giảng, là Thánh giáo tương ưng, khiến họ 
thọ trì, rộng, vì họ phân biệt, khai thị liên tục, trọn 
không ẩn giấu, nên có thể giải thoát tùy phiền não 
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thứ năm. Đó gọi là Bí-sô thành tựu chi thứ l: Giải 
thoát tùy phiên não. 

- Thế nào là Bí-sô không lìa chánh trí? Nghĩa 
là có bốn trí. Những gi là bốn trí? Nghĩa là dựa nơi 
sự lìa nhiễm đâu tiên, nỗi tiếp thông đạt về tám chỉ 
Thánh đạo, kiến lập Trí thứ nhất. Dựa nơi sự chứng 
thành đây đủ tám chi Thánh đạo đề kiến lập ba Trí 
còn lại. Nghĩa là có Bí sô trụ nơi phân vị phàm phu, 
khởi tư duy: Chỉ ở trong Thánh pháp Tỳ nại da của 
chư Phật, Thể Tôn mới có tám chi Thánh đạo, 
không phải trong pháp nơi dị luận của các ngoại 
đạo có đạo như thê. Nếu ở nơi xứ ấy có tám chỉ 
Thánh đạo, tức ở nơi xứ ây có quả Sa-môn, có các 
Sa-môn cùng nghĩa Sa-môn, đó là Niết bàn. Ta nay 
vì nhằm chứng đặc quả Sa- môn, nghĩa Sa-môn của 
Sa-môn, nên phải phát khởi việc tu tập tắm chi 
Thánh đạo, khiến được thanh tịnh. Do hành như 
thế, nên ở trong tám chi Thánh đạo đạt được Trí 
hiện có. 

Đó gọi là dựa nơi sự thông đạt tám chi Thánh 
đạo kiến lập Trí thứ nhất. Tức do Trí này làm chỗ 
nương dựa để kiên lập. Vì nhằm chứng đặc, thành 
tựu đây đủ như chỗ thông tỏ về tám chi Thánh đạo, 
nên tinh tân dũng mãnh tu ba Trí còn lại, là Trí do 
Văn tạo thành, Trí do Tư tạo thành và Trí do Tu 
tạo thành. VỊ kia vì siêng năng tu tập Trí do Văn 
tạo thành, cũng khiến cho Trí ây được thanh tịnh, 
nên câu nghe Chánh pháp. Nêu có người nêu giảng 
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pháp Ty-nại-da do Đức Như Lai chứng đặc, tức 
liên đi đến nơi ây cung kính nghe nhận, hoan hỷ 
chứng đắc pháp diệu thiện rộng lớn thuộc về xuất 
ly. 

Tự tướng cao vượt hơn nên gọi là rộng lớn. Tự 
tánh không tội nên gọi là diệu thiện. Tương ưng 
với Niết-bàn nên gọi là thuộc về xuất ly. 

Lại vì siêng năng tu tập Trí do Tư tạo thành, 
cũng khiến cho Trí ấy được thanh tịnh. Nếu biết xứ 
ầy có các Bí-sô trì kinh, luật, luận, thường cùng tập 
hội để xét đoán, quyết trạch về nghĩa chánh yêu, ân 
mật sâu xa rong ba tạng, tức liền đi đến nơi đó, 
thỉnh vấn về các đề. VỊ â ây tức vì nhăm kiến lập tự 
tướng hiện có của các đế, nên tạo phương tiện 
chứng, đắc, trước chưa giác ngộ khiến được giác 
ngộ, nếu đã giác ngộ thì mở bày chỉ bảo khiến nhận 
biết. Tức nơi một nghĩa, văn tự có sai biệt, thì tạo 
phương tiện khuyên dẫn khiến không quên mắt. 

Lại, đối với các để tương ưng với vô ngã, là chỗ 
dựa để chứng đắc câu nghĩa thâm diệu, nên dùng 
huệ thông đạt, rộng vì họ khai thị pháp cú vi diệu 
tương ưng với tánh Không đã được Như Lai thuyết 
giảng. Do nhân duyên này nên vị kia đã chứng đắc 
hai trí do Văn, Tư tạo thành, đạt được thanh tịnh. 

Lại siêng năng tu tập Trí do Tu tạo thành, cũng 
khiến cho Trí ấy được thanh tịnh, nên đối với nội 
thân tuân tự quán thân, cho đến nói rộng là tu bốn 
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niệm trụ, đều nên biết rõ. Như vậy gọi là dựa nơi 
sự chứng đắc, thành tựu đây đủ tám chi Thánh đạo 
để kiến lập ba Trí. 

Đó gọi là Bí-sô thành tựu chị thứ hai: Không 
lìa chánh trí. 

- Thế nào là Bí-sô, vì khiến cho pháp thiện hiện 
có đã sanh trụ vững không quên, nói rộng cho đến 
thâu gồm, nhận giữ? Nghĩa là các Bí-sô, dựa nơi 
tài sản, thực phẩm bên cạnh các thí chủ có niềm tin 
thanh tịnh, theo như lượng nhận lấy các vật như y 
phục v.v..., gọi là nhận giữ. Vì sao? Vì các Bí-sô 
do nhân duyên này, nên thân không yếu kém, tâm 
có năng lực, tâm không nhiễm não, pháp thiện đã 
sanh tăng trưởng, không thối mất. 

- Thế nào là Bií-sô, vì khiến cho tất cả pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi nên øôm thâu, 
nhận giữ? Nghĩa là các Bí-sô tuổi cao, đức trọng, 
giới hạnh thanh tịnh, nhận biết rõ về pháp hý lạc 
hiện có của Niết bàn, đối với các thứ hỷ lạc khác 
là tôi thượng, bậc nhất, nên đã khéo tu tập Thánh 
đạo, lìa tăng thượng mạn. Nếu có Bí-sô, có thê đôi 
VỚI chư vị ây lễ kính, thừa sự, khéo nói, tùy hỷ, lìa 
mọi dua nịnh, quanh co, không cầu tâm vượt hơn. 
Ở đây có thê sanh các pháp kia, gọi là nhận giữ. Vì 
sao? Vì các Bí-sô kia, do lúc tùy chuyên đúng đắn 
như thể, nên nơi từng thời gian, từ chư vị kia đạt 
được sự chỉ dạy khuyên bảo, trao truyện, có thể 
phát khởi hoan hỷ thù thăng, có thê khiến cho tất 
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cả pháp phần Bỏ để diệu thiện chưa sanh, mau 
chóng được sanh khởi. 

Bôn chi như thể, phân biệt thành mười một. 
Mười một cùng với bôn là bình đăng. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 71 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Thanh Văn 
Đoạn 5: 

Lại nữa, có bảy thứ nghĩa: 

. Nghĩa nên suy xét. 

. Nghĩa nên gồm thâu. 

Nghĩa nên xa lánh. 

. Nghĩa nên dẫn dắt. 

. Nghĩa nên ngăn chặn. 

. Nghĩa nên duy trì. 

Nghĩa nên phát khởi. Lại nữa, có bảy thứ hý: 
Hỷ do Văn dẫn phát. 

Hỷ do Tư dẫn phát. 

Hỷ do Tu dẫn phát. 

Hỷ do lìa cái dẫn phát. 

. Hỷ do nghị luận dẫn phát. 

. Hỷ do nhớ nghĩ về tự công đức dẫn phát. 
7, H do đối với các thứ thấp kém không sanh 
biệt đủ dân phát. Lại nữa, có năm thứ pháp: 
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1. Pháp giáo hóa. 

2. Pháp hành trì. 

3. Pháp thầu nhận. 

4. Pháp thọ dụng. 

5. Pháp chứng đắc. 

Lại nữa, øôm đủ ba thứ đức, mới có thể khéo 
có được tài sản: 

1. Đức do cung. 

2. Đức do tên. 

3. Đức do trúng đích. 

Cùng có hai đức: 

1. Tánh bên chắc. 

2. Khéo tạo được cứu cánh. 

Tên có một đức: Là khéo tạo được cứu cánh. 

Trúng đích có ba đức: 

1. Công xảo cứu cánh. 

2. Công xảo quen tập. 

3. Công xảo sư học. 

Lại nữa, sự giáo háo của Như lai có ba thứ: 

1. Giáo hóa trong thời gian dài. 

2. Giáo hóa không gián đoạn. 

3. Giáo hóa không thuyết giảng trùng lặp. 

Lại nữa, vô lượng pháp giáo của Như lai đều 
do ba thứ lý thú: 

1. Do lý thú của nghĩa có saI biệt. 

2. Do lý thú của Văn có sai biệt. 
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3. Do lý thú của khó giải thích có sai biệt. 

Lại nữa, phàm là người hội nhập nơi đạo cần 
có năm thứ đôi trị: 

1. Đôi trị ánh sáng rực rỡ. 

2. Đối trị gian nan hiểm trở. 

3. Đối trị nơi sông suỗi. 

4. Đôi trị nơi khô cạn. 

5, Đối trị thân lao nhọc. 

Lại nữa, Thi la có hai thứ tướng có thê đi đến 
nẻo thiện: 

1. Thi-la thâu nhận. 

2. Thi-la không thiếu sót. 

Lại nữa, các kẻ thọ dục, ở trong hiện pháp có 
ba thứ nghĩa: 

1. Truy tìm của cải, vật báu. 

2. Giữ gìn tài sản, vật báu. 

3. Tham đắm thọ dụng. 

Lại nữa, thọ mạng biến hoại có hai thứ: 

1. Biển hoại thô. 

2. Biến hoại tế. 

Phân vị biến hoại cũng có hai thứ: 

1. Thô. 

2. Tê. 

Lại nữa, Trí có hai đức: 

1. Đức hành nghĩa đúng đẫn. 

2. Đức của tự tánh. 
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- Đức hành nghĩa đúng đắn: Là chánh hành 
mau chóng, chánh hành quyết định, chánh hành vi 
tê. 

- Đức của tự tánh: Tức là địa định, không thể 
thối chuyên. Là đã khéo tu tập pháp xuất thê gian, 
đối với chỗ hành của chính mình không có trở ngại, 
hơn hăn tất cả thiện căn tự loại còn lại, hơn hẳn tất 
cả thiện căn tha loại. 

Lại nữa, có ba thứ luyễn tiếc, tu bỗn niệm trụ 
có thê đôi trị: 

1. Luyếễn tiếc về trợ bạn. 

2. Luyên tiếc về lợi dưỡng. 

3. Luyễn tiếc về hữu sau. 

Lại nữa, g1a hạnh, hiện quán, tương tục. 

Đối trị dục tham, vô minh là gia hạnh. Hiện 
thây đề an lập, phi an lập là hiện quán. Đã lìa dục, 
chưa lìa dục là tương tục. 

Lại, nương, địa, phẩm, chưa tu định, đã tu, chưa 
được, được. Chướng của chỗ dựa thanh tịnh. 
Chướng của tác ý thanh tịnh. Tức đôi trị chướng 
kia. 

Lại nữa, như nói "Sáu thứ hiện quán, là hiện 
quán của Tư cho đến hiện quán cứu cánh. 

Hỏi: Hiện quán của Tư có tướng gì? 

Đáp: Nếu hữu tình thành tựu hiện quán Tư, tức 
có thể quyết định biết rõ về các hành vô thường, tất 
cả hành khô, các pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh. 
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Trụ nơi phân vị phàm phu, đã có thể chứng đắc 
quyết định như thế, không phải các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn, hoặc Thiên, Ma, Phạm cùng các loại 
khô có thể như pháp dẫn đoạt. 

Hỏi: Hiện quán của Tín có tướng gì? 

Đáp: Nếu có người thành tựu hiện quán Tín: 
Hoặc là phàm phu, hoặc không phải là phàm phu, 
hoặc ở nơi hiện pháp, hoặc ở trong hiện pháp và 
hậu pháp, trọn không vọng xưng là đại sư khác, là 
pháp khéo thuyết giảng khác, là Tăng hành chân 
chánh khác. 

Hỏi: Hiện quản của GIới có tướng gì? 

Đáp: Nếu có người thành tựu hiện quản về 
Giới, thì người ây trọn không còn có thể cho đên 
cô tâm giết hại loài Bảng sanh, không cho mà lấy, 
hành tập dục tà, biết mà nói dối, uông rượu làm 
băng gạo v.v... nơi các chốn phóng dật. 

Hỏi: Trí hiện quán hiện quán về đề có tướng gì? 

Đáp: Nếu có người thành tựu Trí hiện quán 
hiện quán về đề, thì trọn không còn có thê dựa nơi 
các vọng kiến mà có tạo tác, đối với chỗ đã tự 
chứng mà có nghi hoặc, đối với các xứ sanh mà có 
tham nhiễm, tướng thê gian hiện hành cho là thanh 
tịnh. Phỉ báng Thanh- văn, Độc giác, Đại thừa, tạo 
nghiệp của nẻo ác, huống hỗ là có thể tạo các 
nghiệp vô gián như hại cha mẹ v.v... cho đến 
không thê sanh nơi hữu thứ tám. 
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Hỏi: Trí hiện quán biên, hiện quán về để có 
tướng gì? 

Đáp: Nếu có người thành tựu Trí hiện quán 
biên, hiện quán về đề, thì người ấy trọn không đôi 
với chỗ cật vân của kẻ khác kia mà sanh sợ hãi. 

Hỏi: Hiện quản về cứu cánh có tướng g? 

Đáp: Nếu có người thành tựu hiện quán về cứu 
cánh, thì người đó trọn không thế phạm đối với 
năm xứ, cũng lại không thể cho đến cô _ÿ đoạn 
mạng sông các bàng sanh, không cho mà lấy, hành 
phi phạm hạnh, tập pháp dâm dục, biết mà nói dồi, 
tích tập tài sản, vật báu, các vật dụng của dục diệu 
để thọ dụng. Cũng không sợ hãi không thể ghi sự, 
cũng không vọng chấp nơi khô vui hiện có. Tự tạo, 
tha tạo, tự tha cùng tạo, phi tự phi tha làm nhân mà 
sanh. Các loại như thế, nên biết đó gọi là các tướng 
của hiện quán. 

Hỏi: Hiện quán của Tư, tự tánh là gì? 

Đáp: Huệ do Tư phẩm thượng tạo thành là tự 
tánh. Hoặc huệ ấy cùng hành với pháp Bồ đề phân 
là tự tánh. 

Hỏi: Hiện quán của Tín, tự tánh là gì? 

Đáp: Tín thanh tịnh thế gian xuất thê gian, 
duyên nơi phẩm thượng thuộc cảnh của Tam bảo, 
là tự tánh. Hoặc điều ấy cùng hành với pháp Bồ đề 
phân làm tự tánh. 

Hỏi: Hiện quán của GIới, tự tánh là gì? 
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Đáp: Nghiệp thân, ngữ được Thánh yêu thích 
là tự tánh. Hoặc điều ấy cùng hành với pháp Bồ đề 
phân là tự tánh. 

Hỏi: Trí hiện quán hiện quán về đề, tự tánh là 
øì? 

Đáp: Huệ duyên nơi cảnh của để phi an lập, là 
tự tánh. Hoặc điêu ấy cùng hành với pháp Bô đề 
phân, là tự tánh. 

Hỏi: Hiện quản về cứu cánh, tự tánh là øì? 

Đáp: Tận trí, Vô sanh trí là tự tánh. Hoặc điều 
ây cùng hành với pháp Bỏ đề phân, là tự tánh. 

Hỏi: Sáu hiện quán này, bao nhiêu thứ là thuộc 
cõi Dục, cho đến bao nhiêu thứ là không hệ thuộc? 

Đáp: Một thứ chỉ hệ thuộc cõi Dục. Một phân 
của một thứ, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. Tức một phân 
nảy cùng ba thứ còn lại, bỗn thứ này là không hệ 
thuộc. Một thứ thì hệ thuộc chung cùng không hệ 
thuộc. 

Hỏi: Sáu hiện quán này, có mây thứ dựa nơi vị 
chí, dựa nơi cái gì để đạt được? Có mấy thứ cho 
đến dựa nơi xứ Vô sở hữu, dựa vào cái gì đề đạt 
được? 

Đáp: Một thứ dựa vào không chỗ dựa có thê đạt 
được. Số còn lại dựa vào tất cả chỗ dựa có thể đạt 
được. 

Lại, ba thứ dựa vào năm chỗ dựa sanh, một 
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phân của một thứ cũng thế. 

Hỏi: Nếu trí hiện quán, hiện quán về đê, lìa các 
tướng nên gọi là không phân biệt. Vì sao dựa nơi 
chỗ dựa có tâm có tứ có thể đạt được? 

Đáp: Do người kia tư duy về chân như nơi Tĩnh 
lự toàn phân như tầm, tứ v.v... để nhập định, thế 
nên tuy dựa nơi Tĩnh lự có tâm có tứ mà có thể đạt 
được. Nhưng là lia tướng không có phân biệt. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ duyên 
nơi Thê tục đế? Bao nhiêu thứ duyên nơi Thắng 
nghĩa để? 

Đáp: Một thứ duyên nơi Thế tục để cùng một 
phân của một loại. Một thứ không có đối tượng 
duyên. Hai thứ duyên nơi Thăng nghĩa để an lập 
cùng một phân của một loại. Một thứ duyên nơi 
Thăng nghĩa đề phi an lập cùng một phân của một 
loại. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ có 
tướng, bao nhiêu thứ vô tướng? 

Đáp: Bồn thứ có tướng, một thứ vô tướng, một 
thứ cũng có tướng, cũng vô tướng. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ có phần 
biệt, bao nhiêu thứ không phân biệt? 

Đáp: Như có tướng, không tướng, nên biết có 
phân biệt không phân biệt cũng thé. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ là Hỷ 
cùng hành, bao nhiêu thứ là Lạc cùng hành, bao 
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nhiêu thứ là Xả cùng hành? 

Đáp: Hiện quán thứ nhất chỉ là Hỷ cùng hành. 
Các thứ còn lại thì chung cho Hỷ Lạc Xả cùng 
hành. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ là đôi trị 
băng hoại, bao nhiêu thứ là đối trị bằng đoạn, bao 
nhiêu thứ là đôi trị băng năm giữ, bao nhiêu thứ là 
đối trị phân xa? 

Đáp: Hai thứ chỉ là đối trị do đoạn, một thứ thì 
chung cho đối trị bằng đoạn, nắm gIỮ, phân xa, một 
thứ thì chung cho đôi trị băng nắm giữ và phân xa. 
Hai thứ thì không đối trị. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ là đôi trị 
băng chế phục các triền, bao nhiêu thứ là đối trị 
băng vĩnh viễn loại trừ tùy miên? 

Đáp: Ba thứ là đối trị bằng. chế phục các triên, 
một thứ là cùng đối trị chung băng hai loại, hai thứ 
cùng không đối trị. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ là đôi trị 
băng đoạn trừ phiên não nơi phẩm thượng trung hạ 
của mỗi địa? 

Đáp: Một thứ. Các thứ còn lại tùy thuận theo 
đây làm trợ bạn, không phải đối trị bằng đoạn trừ. 

Hỏi: Sáu hiện quán, đạt được chín biến tri. 
Nghĩa là: 

- Phiền não thuộc cõi Dục do Kiến Khổ Tập, 
được đoạn nên lập Biến tri thứ nhất. 
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- Phiên não thuộc cõi Sắc, Vô sắc do Kiên Khổ 
Tập đoạn, được đoạn nên lập Biến tri thứ hai. 

- Phiền não thuộc cõi Dục, do Kiến Diệt đoạn, 
được đoạn nên lập Biến tri thứ ba. 

- Phiên não thuộc cõi Sắc, Vô sắc đo Kiến Diệt 
đoạn, được đoạn nên lập Biến tri thứ tư. 

- Phiền não thuộc cõi Dục do Kiến Đạo đoạn, 
đã đoạn nên lập Biến tri thứ năm. 

- Phiên não thuộc cõi Sắc, Vô sắc do Kiến Đạo 
đoạn, đã đoạn nên lập Biến tri thứ sáu. 

- Kiết hạ phân được đoạn, nên lập Biến tri thứ 
bảy. 

- Sắc tham được đoạn, nên lập Biến tri thứ tám. 

- Vô sắc tham được đoạn, nên lập Biến tri thứ 
chín. 

Vậy sáu hiện quán này, thứ nào được quả của 
bao nhiêu Biến tri? 

Đáp: Một thứ được quả của chín thứ Biến tri. 
Các thứ còn lại không được quả của các Biến tri 
kia. 

Hỏi: Các hiện quán này, có thê làm đôi trị đoạn 
trừ phiền não, là chúng sanh rôi mới tạo đối trị, 
dã trừ, hay là chúng chưa sanh? 

Đáp: Ở đây chắng phải là chưa sanh. Tuy nói 
sanh rôi nhưng không phải là thời gian sau. Nên 
biết đối trị lúc đoạn trừ phiên não, lúc sanh là bình 
đăng, bình đăng. Tức vào bấy giờ, giả nêu đặt, nói 
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đối trị các phiền não đã sanh. 

Hỏi: Các hiện quán này, thứ nào được bao 
nhiều quả? 

Đáp: Một thứ được tất cả bốn quả. Một thứ 
được quả Sa môn viên mãn. Các thứ còn lại, khi ây 
là được một trợ bạn, là được hành trước. 

Hỏi: Các hiện quán này, bao nhiêu thứ có thể 
chuyển căn? 

Đáp: Trừ một thứ, là tất cả các thứ còn lại. 

Hỏi: Hiện quán của Tư, nên nói là đạo nghiệp 
gì? Cho đến hiện quán về cứu cánh, nên nói là tạo 
nghiệp gì? 

Đáp: . Hiện quán của Tư, nên nói là có thê sanh 
pháp thiện của phẩm thanh tịnh thuộc về chánh 
hạnh, là nghiệp. Có thể sanh hoan hỷ không tội, là 
nghiệp. Có thể chuyển tất cả chỗ nghĩ ngờ, là 
nghiệp. Có thế hướng nhập tu tập công đức, là 
nghiệp. Có thể dẫn đến hiện quán còn lại, là 
nghiệp. Có thể đi tới hết thảy nẻo thiện, là nghiệp. 

Hiện quán của Tín, do ỳ lạc, nên ở trong Tam 
bảo có thể sanh thắng giải bất động, là nghiệp, 
chánh hành thanh tịnh, là nghiệp. Một phân có thể 
đi đến nẻo thiện, là nghiệp. 

Hiện quán của Giới, giải thoát các khô của nẻo 
ác, là nghiệp. 

Trí hiện quán hiện quán về đề, có thê đạt được 
tất cả quả Sa-môn, là nghiệp. Có thể dẫn phát tất 
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cả công đức thanh tịnh, là nghiệp. Có thê dẫn đến 
hiện quán còn lại, là nghiệp. Có thể ở nơi nẻo thiện 
hỗ trợ chiêu cảm quả cùng dị thục sáng sạch, là 
nghiệp. 

Trí hiện quán biên, hiện quán về để, có thể ở 
trong tất cả đề an lập khéo léo hỏi đáp là nghiệp. 
Huệ mau chóng thông đạt là nghiệp. Có thê dẫn 
đến hiện quán sau này, là nghiệp. 

Hiện quán về cứu cánh: Có thể dẫn đến hiện 
pháp lạc trụ bậc nhất, là nghiệp. Giải thoát tất cả 
khô lớn của sanh tử, là nghiệp. Giữ vững lây thân 
sau cùng, là nghiệp. 

Hỏi: Hiện quán của Tư có bao nhiêu loại? Cho 
đến hiện quán về cứu cánh có bao nhiêu loại? 

Đáp: Hiện quán của Tư nên biết có vô lượng 
loại. Nghĩa là: 

Tư về Khế kinh. Tư về ứng tụng. Tư về :' Ký biệt. 
Cho đến Tư về Phương quảng, pháp Vị tăng hữu, 
Luận nghị. Tư về Khô. Tư về Tập Diệt Đạo. Tư về 
Chân như, Thật đế, Pháp giới. Tư về Uân xứ giới. 
Tư về thừa Thanh văn v.v... Tư về Đại thừa. Các 
loại như thế nên biết về sai biệt có vô lượng Tư. 

Hiện quán của Tín cũng có vô lượng loại. 
Nghĩa là nhớ nghĩ đúng về vô lượng chư Phật 
Chánh đắng Chánh giác nơi quá khứ củng Pháp và 
Tăng. Như đối với quá khứ, thì hiện tại vị lai cũng 
thê. Lại, nhớ nghĩ đúng về chư Như lai cùng Pháp, 
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Tăng hiện có trong thế giới này cùng vô lượng thê 
ĐIỚI của mười phương khác, theo sự nhớ nghĩ đúng 
đắn có từng ây số lượng, cũng có từng ấy hiện quán 
về Tín với thể, phẩm, sô sai biệt. 

Hiện quán của GIới cũng có vô lượng loại. 

Nghĩa là tùy theo sự xa lia tánh tội của mười 
thứ nghiệp đạo bất thiện với nhiều loại sai biệt. Lại, 
tùy theo sự tương tục cũng có nhiêu loại. Nghĩa là 
thân Dự lưu cho đến A-la-hán, thân Độc giác Bồ 
đề, Như lai có vô lượng sai biệt. 

Trí hiện quán hiện quán về đề cũng có vô lượng 
loại Nghĩa là pháp Bồ đề phần như Niệm trụ, 
Chánh đoạn, Thân túc, Căn, Lực, Giác chi, Đạo 
ch, với vô lượng sai biệt. 

Như Trí hiện quán hiện quán về đề, nên biết 
hiện quán về đề của Trí hiện quán biên, hiện quán 
về cứu cánh, cũng vậy. 

Hỏi: Các hiện quán này, do tên gọi như thê, do 
chỗ an lập của ngôn thuyết như thê, nên nói là tự 
tánh của chúng, nên nói không phải là tự tánh của 
chúng? 

Đáp: Theo thế tục, nên nói là tự tánh của chúng. 
Theo Đệ nhất nghĩa, nên nói không phải là tự tánh 
của chúng. Vì sao? Vì nghĩa của tất cả pháp là 
"pháp nhĩ" không thê nêu bày. 

Hỏi: Hiện quán của Tư là nhân gì, quả gì? Như 
thế cho đến hiện quán về cứu cánh là nhân gì, quả 
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øì? 

Đáp: Hiện quán của tư dùng Phật xuất hiện ở 
đời, thân cận bậc thiện tri thức, lắng nghe Chánh 
pháp, tương tục thành thục, tác ý như lý làm nhân. 
Lấy chỗ tạo nghiệp làm quả. 

Như hiện quán của Tư, hết thảy hiện quán nên 
biết cũng thế. Ở đây có sai biệt: Hiện quán của Tín 
cũng dùng các hiện quán khác làm nhân. Hiện quán 
của Giới cũng thê. 

Trí hiện quán hiện quán về đề cũng dùng hiện 
quán của Tư làm nhân. Cũng dùng thiện căn của 
phân Thuận quyết trạch làm nhân. Cũng dùng Tự 
chủng tánh làm nhân. 

Trí hiện quán biên hiện quán về đề cũng dùng 
Trí hiện quản hiện quán về đê làm nhân. Hiện quán 
về cứu cánh cũng vậy. 

Hỏi: Sáu hiện quán, bảy tác ý, tức như tác ý liễu 
tướng v.v... Vậy sáu hiện quán gồm thâu bảy tác 
ý, hay bảy tác ý gồm thâu sáu hiện quán? 

Đáp: Hai hiện quán gøôm thâu tác ý không phảiI. 
Một hiện quán øôm thâu là øôm thâu tác ý lạc. Một 
hiện quán gôm thâu là gôm thâu tác y quan sát, tác 
ý lạc. Một hiện quán øôm thâu tác ý xa lìa, gồm 
thâu tác ý quả của gia, hạnh cứu cánh. Tác ý còn lại 
nên biết là thuộc vệ đăng lưu của hiện quán, không 
phải hiện quán gôm thâu, đó là tác ý liễu tướng, tác 
ý thắng giải. 
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Hỏi: Trí vô biên tê cùng với thiện căn của phân 
thuận quyết trạch thuộc về hiện quán nào? 

Đáp: Không phải các hiện quán gôm thâu, nên 
biết là đăng lưu của hiện quán. 

Hỏi: Các hiện quản của Tư cũng là hiện quán 
của Tín chăng? 

Hoặc nếu là hiện quán của Tín cũng là hiện 
quán của Tư chăng? 

Đáp: Nên tạo ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc có hiện quán của Tư không phải là hiện 
quán của Tín. Nghĩa là, trừ Tư duyên nơi vật báu 
quyết định, còn lại là các Tư duyên quyết định. 

2. Hoặc có hiện quán của Tín không phải là 
hiện quản của Tư. Nghĩa là duyên nơi Tín do văn 
tu tạo thành của báu. 

3. Hoặc có hiện quán của Tư cũng là hiện quán 
của Tín. Nghĩa là Tư duyên nơi báu quyết định. 

4. Hoặc có không phải là hiện quán của Tư, 
cũng không phải là hiện quán của Tín. Nghĩa là trừ 
các tướng đã có trên. 

Do đạo lý này nên biết phân còn lại cũng nên 
tạo ra bốn trường hợp. Lại có vô lượng một hành 
thuận với trường hợp trước, thuận với trường hợp 
sau nơi đạo lý của bôn trường hợp. 

Dựa nơi đạo lý quyết trạch của địa Thanh văn 
đêu nên nhận biết rõ. 

Lại nữa, xan (keo kiệt) cùng với cấu (câu uế) 
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hợp gọi là xan câu. Do tám thứ câu nhiễm ô tâm 
tương tục, có thể cùng với xan kia tạo nên xứ an 
đủ, do đó chúng được gọi là xan câu. 

Những gì là tám thứ? 

1. Đối với huệ thí, trước không thường xuyên 
tập, ở trong hiện pháp ái trọng của cải, thức ăn 
uông. 

2. Đôi với thân mạng hết sức ái trọng luyên 
tiếc, nhưng không quan tâm tới đời sau. 

3. Cùng với xan luôn cùng dừng trụ, tùy thuận. 

4. Thầy ruộng được thí không có công đức thù 
thăng cùng phân biệt chọn lựa ruộng phước. 

5. Đối với từ bi, trước không thường hành tập, 
cùng ở nơi xứ kia không thây đức hơn hắn. 

6. Do các thứ của cải, vật báu khó có thể tích 
tập nên luôn hành tập tưởng về chúng, sanh lười 
trê, biêng nhác. 

đỉ Chấp giữ nơi kiến, cùng cho huệ xả có tạp 
nhiềm. 

$. Mong cầu của cải, vật báu mà hành huệ thí 
cùng hôi hướng nơi chúng. 

Lại nữa, có năm thứ hành gọi là điều phục 
thiện: 

1. Hành chiêu cảm của cải, giàu có. 

2. Hành chiêu cảm về nẻo thiện. 

3. Hành chiêu cảm không khổ. 

4. Hành chiêu cảm tự nghĩa. 
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5. Hành chiêu cảm tha nghĩa. 

- Hành chiêu cảm của cải, giàu có: Là sự phước 
nghiệp của tánh thí. 

- Hành chiêu cảm về nẻo thiện: Là sự phước 
nghiệp của tánh giới. 

- Hành chiêu cảm không khổ: Là sự phước 
nghiệp của tánh tu. 

- Hành chiêu cảm tự nghĩa: Là đạo Thanh văn, 
Độc giác. 

- Hành chiêu cảm tha nghĩa: Là đạo Bồ tát. Vì 
đạt được chúng nên tu năm tưởng: 

1. Ở trong các dục tu tưởng bất tịnh. 

2. Đối với thân mạng tu tưởng mau chóng hoại 
diệt. 

3. Ở trong cõi dục tu tưởng có sợ hãi. 

4. Ở trong các hành tu tưởng vô thường. 

5. Đối với các chúng sanh tu tưởng thương xót. 
Lại nữa, sẽ giải thích vê kinh Đê Hô Dụ. 

Thê nào là nhận biết rõ về Khê kinh cho đến 
luận nghị? Nghĩa là lược do năm tướng: 

1. Nhận biết rõ về giả danh. 

2. Nhận biết rõ về chỗ thâu nhận. 

3. Nhận biết rõ về thứ lớp. 

4. Nhận biết rõ về Thánh giáo. 

5. Nhận biết rõ về chôn dựa. 

- Thê nào là nhận biết rõ về giả danh? Nghĩa là 
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có thê nhận biết rõ về sự thiết lập pháp môn danh, 
tưởng có saI biỆt. 

- Thế nào là nhận biết TỐ về chỗ thâu nhận? 
Nghĩa là có thẻ nhận biết TỐ về danh thân, cú thân, 
văn thân, do đây nêu rõ về pháp môn sai biỆt. 

- Thê là nhận biết rõ về thứ lớp? Nghĩa là có 
thể nhận biết rõ về thứ lớp hiện có từ pháp môn này 
đến pháp môn kia, từ câu này đến câu kia. 

- Thế nảo là nhận biết rõ về Thánh giáo? Tức 
có thê nhận biết rõ về pháp môn như thế, Đức Như 
lai đã giảng nói, hoặc đệ tử của Phật đã thuyết 
giảng, hoặc thuyết giảng cho hàng tại gia, hoặc 
thuyêt giảng cho hàng xuât gia. 

- Thê nào là nhận biết rõ về chốn dựa? Là có 
thê nhận biết rõ về pháp môn như thế là dựa nơi tự 
lợi mà nói. Pháp môn như thế là dựa nơi lợi tha mà 
nói. Pháp môn như thê, cho đến là khiến cho hàng 
trời người đạt được lợi ích an lạc nên nêu giảng. 

Như vậy gọi là lược do năm thứ tướng, nhận 
biết rõ về Khê kinh cho đến luận nghi. 

- Thế nào là nhận biết rõ về ngữ nghĩa của các 
thứ kia? Cũng do năm tướng: 

1. Nhận biết rõ về duyên khởi. 

2. Nhận biết rõ về câu sai biệt. 

3. Nhận biết rõ về thứ lớp. 

4. Nhận biết rõ về đạo lý. 

5. Nhận biết rõ về nghĩa tóm lược. 
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- Thê nào là nhận biết rõ về duyên khởi? Nghĩa 
là có thê nhận biết rõ về một phân nơi đối tượng 
giáo hóa ứng hợp với nghĩa thị hiện, cho đến một 
phân nơi đôi tượng giáo hóa ứng hợp với nghĩa vui 
mừng. 

- Thê nào là nhận biết rõ về câu sai biệt? Nghĩa 
là có thể nhận biết rõ về sự dạy, giải của tướng 
khác, môn khác với ngôn từ, phẩm loại saI biệt. 

- Thế nảo là nhận biết rõ về thứ lớp? Là có thê 
nhận biết rõ về thứ lớp giải thích, thứ lớp thành lập, 
thứ lớp viên mãn. 

- Thê nào là nhận biết rõ về đạo lý? Nghĩa là có 
thể nhận biết rõ về bốn thứ đạo lý: 

1. Đạo lý quán đãi. 

2. Đạo lý chứng thành. 

3. Đạo lý tác dụng. 

4. Đạo lý pháp nhĩ. 

- Thế nào là nhận biết rõ về nghĩa tóm lược? Là 
có thê nhận biết rõ đây là ngôn ngữ tương ưng của 
Uân. Đây là ngôn ngữ tương ưng của Giới, Xứ, 
Duyên khởi, Xứ phi xứ, Đề. Đây là ngôn ngữ tương 
ưng của Niệm trụ, cho đến đây là ngôn ngữ tương 
ưng của tám chi Thánh đạo. Đây là ngôn ngữ tương 
ưng của Nghiệp. Đây là ngôn ngữ tương ưng của 
Phiền não. Đây là ngôn ngữ tương ưng của ba học 
như giới tăng thượng học v.v... 

Lại nữa, thê nào là biết thời? Nghĩa là do năm 
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tướng: 

1. Thông tỏ về tạp nhiễm đang hiện tiên. 

2. Thông tỏ về tạp nhiễm sắp hiện tiên. 

3. Thông tỏ về phân vị không tạp nhiễm. 

4. Tác ý đối trị cùng khởi. 

5. Tác ý đối trị. 

Lại nữa, thê nào là biết lượng? Nghĩa là đôi với 
các việc ăn uống, cho đến nói TỘng. 

Nên biết ở đây, lược nói về hai thứ xét đoán về 
tánh tùy thuận: 

1. Tánh tùy thuận nhận gi1ữ. 

2. Tánh tùy thuận tinh tân. 

- Tánh tủy thuận nhận giữ: Là đối với các VIỆC 
ăn uống nếm nuốt v.v... luôn khéo nhận biết về 
lượng. 

- Tánh tùy thuận tinh tân: Là đôi với các việc 
hoặc đi hoặc trụ cho đến nói rộng, luôn khéo nhận 
biết về lượng. 

Ở đây, thế nào là đối với việc ăn uống khéo 
nhận biết về lượng. Nghĩa là ở trong việc nhận lây 
và thọ dụng đêu khéo nhận biết về lượng. 

Ở trong việc nhận lây, khéo nhận biết về lượng: 
Nghĩa là, lúc này nên nhận, theo đây nên nhận, 
chốn ấy nên nhận, ngang với đây nên nhận... 

Ở trong việc thọ dụng, khéo nhận biết về lượng: 
Nghĩa là, như chỗ đã nhận, ở trong lúc này nên có 
thê thọ dụng. 
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Ở trong thời gian nào nên có thể thọ dụng? 
Nghĩa là như trước đã nói, phần đâu của ngày là 
thời gian thọ dụng. 

Ở nơi xứ nào nên có thê thọ dụng? Nghĩa là, ở 
nơi Xứ sở thích hợp, hoặc ở nơi đạo tràng, hoặc tại 
xóm lang. 

Nơi vật dụng nào nên thọ dụng? Nghĩa là, như 
trước đã nói về vật thanh tịnh v.v..., Đức Như lai 
đã cho phép. 

Ngang với mức nào nên thọ dụng? Nghĩa là 
khéo nhận biết về lượng nên có thê thọ dụng, chớ 
khiến đói phiên, chớ nên không thuận với sự xét 
đoán, chớ khiến các giới khởi không bình đẳng. 

- Thế nào là đối với việc siêng năng, tỉnh tân 
khéo nhận biết về lượng? Nghĩa là, nơi thời gian 
này, xứ này, sự việc này, ngang bằng với đây, nên 
siêng năng tỉnh tấn. 

Nơi những thời gian nào nên siêng năng tinh 
tân? Nghĩa là đối với thời gian nên làm mà làm, 
cho đến đối với thời gian nên thôi ngủ nghỉ thì thôi 
ngủ nghỉ. 

Đối với nơi chôn nào nên siêng năng tĩnh tân? 
Nghĩa là, ở nơi chốn núi rừng vắng lặng, hoặc tại 
đạo tràng, hoặc ở nội viện, hoặc chốn kinh hành, 
nên tu tinh tân. 

Nơi những sự việc nào nên tu tĩnh tân? Nghĩa 
là, nên siêng năng hành, siêng năng trụ, cho đến 
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siêng năng thôi dứt ngủ nghỉ, mệt nhọc. 

Ngang băng với gì nên tu tỉnh tân hiện có? 
Nghĩa là, khéo nhận biết về lượng mà tu tính tân, 
chớ nhân đây mà quá hôn trầm, quá trạo cử? 

Lại nữa, thế nào là khéo nhận biết về chúng 
Sát-đế-lợi? Nghĩa là, khéo nhận biết rõ về chúng 
Sát-đê-lợi, với tên gọi như thê, chủng loại như thê, 
tộc họ như thế, ăn uông như thê, cho đến biên vực 
của thọ mạng như thế. 

Như vậy cho đến khéo nhận biết về các chúng 
Trưởng giả, Cư sĩ v.v... 

- Thê nào là khéo nhận biết về các chúng Sa- 
môn? Nghĩa là có thể khéo nhận biết về tên gọi của 
chúng ây là như thê. Đây là thiêu niên, đây là 
trưởng niên, đây là lão niên. Đây là vị trì kinh, cho 
đến đây là vị có thê trì luận. Khéo nhận biết đây là 
sư Du-gìà. 

Lại nữa, thê nào là khéo nhận biết về ta, ở trong 
ây phải nên đi đến nơi, cho đến nên im lặng? Nghĩa 
là, nêu lược nói, vì đây nên đi tới, cho đến nên im 
lặng, cùng như đây nên đi tới, cho đến nên im lặng. 

Do việc làm gì nên đi đến chúng tại gia, cho 
đến nên im lặng? Nghĩa là vì cầu xin các thứ vật 
dụng nuôi sông. Hoặc lại vì khiến cho kẻ chưa tin 
thì tin, đã tin rôi thì tăng trưởng, Hoặc vì để thăm 
hỏi, an ủi khi họ gặp phải các khô do bệnh tật nặng. 
Hoặc vì để mở bày, dứt bỏ các sự sâu lo. Hoặc vì 
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để lần lượt hòa giải các kẻ oán đối, chỗng trái nhau. 
Hoặc là để tùy thuận sự việc được tạo tác của kẻ 
khác. Hoặc lại vì chỗ khuyên thỉnh của người khác. 
Hoặc vì đi theo các vị Quỹ phạm sư, Thân giáo sư, 
đồng phạm hạnh. Hoặc vì sự việc tạo tác, gây dựng 
cho Tăng chúng. Do đó nên đi đến nơi chúng tại 
gia cho đến im lặng. 

- Thê nào là nhận biết rõ nên đi đến như thế? 
Nghĩa là như nơi địa Thanh văn đã nói về tướng. 

- Thế nào là nhận biết rõ nên trụ như thế? Tức 
là đi đến nơi rồi không nên vảo liên, tới gần cửa 
bên trong nên thong thả mà trụ. Hoặc không nghi, 
lo, từ từ đi vào nhà, đến chỗ cùng gặp, theo sự chấp 
thuận mà trụ. trước nói lời thăm hỏi an ủ1, diện mạo 
vul vẻ, xa lìa mọi cau có mới hiện bày lời thân áI. 

- Thế nào là nhận biết rõ nên an tọa như thế? 
Nghĩa là Đức Phật đã cho phép, tùy chỗ ngôi như 
pháp hiện có, giữ đúng oal nghi, đoan nghiêm mà 
ngôi. 

- Thế nảo là nhận biết rõ nên nói giảng như thế? 
Nghĩa là khéo nhận biết rõ như thời, như lý, như 
lượng, tịch tĩnh, ngay thắng mà nói. 

Thời có ba loại: 

I. Vui thích nghe, không phải là không vui 
thích nghe. Không vui thích nghe: Nghĩa là như có 
một người, hoặc do đói khát, hoặc thân mỏi mệt, 
hoặc bị bức não do gió nóng v.v... Đó gọi là thời 
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thứ nhất. 

2. An trụ như pháp, đúng oaI nghi, không phải 
là không oal nghi. Hoặc lại có kẻ, tuy vui thích 
muốn nghe, nhưng không có oai nghi. Trụ không 
oai nghi: Nghĩa là không nên lập làm người ngôi 
để nghe thuyết giảng, trừ người ây bị bệnh nặng, 
như nơi kinh Biệt giải thoát đã nói rộng về tướng. 
Là thời thứ hai. 

3. Tâm không có nhiễm não, không phải là tâm 
nhiễm não. Tâm nhiễm não: Nghĩa là như có một 
người tâm vội vàng, đối với các sự việc luôn cực 
nhọc hết mực. Hoặc buông thả, hoặc tán loạn, hoặc 
lại lẫn lộn, hoặc là tôi tớ của kẻ khác, hoặc tạo 
nghiệp, hoặc lại sát sanh, hoặc là kẻ oán địch. Là 
thời thứ ba. 

Lý có ba loại: Nghĩa là có câu thỉnh, cầu thỉnh 
như pháp, cầu thỉnh như lượng, mới vì họ tuyên 
thuyết như pháp; vì thuyết giảng có nghĩa lợi. 

Do ba thứ tướng nên biết là như lượng: 

1. Không tán loạn, không hỗn tạp mà có chỗ 
thuyết giảng. 

2. Câu văn viên mãn tuyên thuyết các pháp. 

3. Phàm chỗ tuyên thuyết, ngôn từ không nên 
trùng lặp. Nghĩa là không nó! lặp lại ngôn từ hiện 
có, hoặc các lời nói vô dụng phi nghĩa hãy còn 
không nói chút ít, huông hô là nói nhiều. 

Nên biết tịch tĩnh cũng có ba loại: 
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1. Oai nghi tịch tĩnh. 

2. Ngôn âm tịch tĩnh. 

3. Tầm ý tịch tĩnh. 

- Oai nghi tịch tĩnh: Nghĩa là các căn tịch tĩnh, 
không có vội gấp, cũng không phân khích quá 
mức, các chi tiết bât động mà có nói năng. 

- Ngôn âm tịch tĩnh: Âm thanh được nêu bày 
không quá cao, cũng không quá gấp. 

- Tâm ý tịch tính: Tức tuy bị xúc não cũng 
không sanh giận dữ, mà có giảng nói, huồng chỉ là 
không bị xúc não, lại không có tâm nhiễm mà có 
chỗ nêu bày. 

Lại, lời nói ngay thăng cũng có ba loại: Nghĩa 
là như đúng lúc, nói đúng lúc, cho đến lúc nói lời 
văng lặng. Hoặc do từ trước đã hành tập phương 
tiện theo tánh mà nói. Hoặc do nơi hiện pháp 
thường xuyên hành tập tác ý gia hạnh mà nói. Hoặc 
do yêu thích học xứ, dùng lực xét chọn mà tự điều 
phục mới có chỗ nêu bảy. Nơi tật cả thời không có 
hư dồi, hoặc ân giấu hoặc hiền bày, những điều nói 
ra đều không hai. 

Thế nào là nhận biết rõ nên im lặng? Nghĩa là 
khéo nhận biết rõ ở trong năm thời phải nên im 
lặng: 

|. Thời gian người nói đang nêu bảy, nếu người 
nghe kia cô tạo ra lời nói khác, hiện tướng náo 
loạn, bây giờ người nói phải nên im lặng. 
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2. Thời gian người nói đang giảng nói, nêu 
người nghe kia nói lời bác bỏ, châm dứt không 
muốn nghe, bây giờ người nêu giảng nên im lặng. 

3. Thời gian người nói đang nói, nêu, nếu người 
nghe kia đôi với người thuyết giảng khởi tâm tìm 
kiếm lỗi lầm, phát lời trái ngược, tranh chấp, hiện 
tướng chống đối, bấy giờ người giảng nói nên im 
lặng. 

4. Thí chủ đem các thứ y phục, thức ăn uống 

. đến, hết lòng thỉnh câu, bây giờ người thọ 
nhận phải nên im lặng chấp thuận. 

5. Nếu có kẻ tranh luận đến để cùng tranh biện, 
bấy giờ luận giả phải nên im lặng để nghe họ nêu 
bày. 

Lại nữa, lại do ba tướng nên tự nhận biết rõ về 
chỗ tin tưởng hiện có của mình, cho đến là kẻ thiện 
nam: 

1. Do chỗ dựa. 

2. Do tự tánh. 

3. Do thời phân. 

- Thê nào là do chỗ dựa, nên nhận biết rõ về sự 
tin tưởng của mình? Nghĩa là nhận biết đúng như 
thật, nêu sự việc là chỗ nương dựa của niêm tin, tin 
duyên nơi đây sanh, nên biết sự việc ây quyết định 
là chỗ dựa cho sự tin tưởng của mình. 

- Thế nào là do tự tánh, nên nhận biết rõ về chỗ 
tin tưởng của mình? Nghĩa là nhận biết đúng như 
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thật về chỗ tin tưởng hiện có của mình thuộc phẩm 
thượng trung hạ. 

- Thế nảo là do thời phân nên nhận biết rõ về 
chỗ tin tưởng của mình? Nghĩa là nhận biết đúng 
như thật vào thời gian ây mình đã có được sự tin 
tưởng ấy. 

Như nhận biết rõ về Tin, nhận biết rõ về Giới, 
về Biện v.v... phân sau đều sẽ nhận biết. Ở đây, 
Tin là chỉ Hướng nhập. CHới là chỉ Xa- ma-tha đã 
nhập. Nghe là chi Ty-bát-xá-na. Xả là chi tư lương 
của Xa- ma-tha, Ty-bát-xá-na. Huệ do nội tư tạo 
thành, cùng thuận theo sự chỉ dạy, khuyên bảo, trao 
truyền của kẻ khác, là chi có thê thâu nhận cả 

Chỉ (Xa-ma-tha), Quán (T-bát-xá-na). Nương 
dựa vào đây nên chứng Xa-ma-tha, Tà. -bát-xá-na, 
cùng có thể chứng đắc các quả Sa-môn. Nơi chỗ tự 
chứng đắc với các nghĩa sâu xa vi tế, nếu có gia 
hạn dục sanh nghĩ hoặc, vi đoạn trừ nghĩ, nên như 
chỗ đã chứng đặc, vì các kẻ kia mà nêu bày TỐ. 

Lại vì nhăm hàng phục các luận giả đối địch, 
nên cân có biện tải. “Đôi với kẻ khác, lúc thân ngữ 
dây khởi hành tà, cần có tánh của hàng thiện nam 
thuộc về nhẫn nhục, nhu hòa. 

Lại nữa, do ba nhân duyên nên phát sanh không 
tIn: 

1. Do không chánh tri về công đức của Tam 
bảo. 
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2. Do hành theo kiến giải của ngoại đạo. 

3. Chưa được gặp ba thứ thần biến của chư Phật 
và Thánh đệ tử, tùy theo một loại đê được điêu 
phục. 

Lại nữa, do ba nhân duyên nên không thể luôn 
đi đến vườn rừng tịch tĩnh: 

1. Do chỗ trói buộc của phóng dật và biếng 
nhác. 

2. Do có nhiều sự việc hành tác. 

3. Do người tin thuận. 

Lại nữa, do ba nhân duyên làm tánh nên không 
thích chỗ đã học hiểu tới nơi kẻ khác: 

1. Tánh không biết sợ hãi. 

2. Tánh cao ngạo, kiêu mạn. 

3. Dựa nơi văn tự. 

Do ba nhần duyên làm tánh nên không thích 
thân cận kẻ khác: 

1. Tánh không thông sáng, lanh lợi. 

2. Tánh không phải là phước điên. 

3. Không có vui thích, mong muỗn tột bậc. 

Do ba nhần duyên làm tánh nên không thích 
thỉnh vân kẻ khác: 

1. Đối với pháp không thân thiện. 

2. Đối với nghĩa không thân thiện. 

3. Đối với cả hai thứ đêu không thân thiện. Do 
ba nhân duyên nên không thể lăng nghe kỹ: 
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1. Nhiều tầm, tứ. 

2. Nhiều sự việc. 

3. Nhiêu các thứ cái, triên khiến tâm tạp nhiễm. 

Do ba nhân duyên làm tánh nên không thể 
quyết định nhận giữ: 

1. Không lắng nghe. 

2. Lăng nghe điêu xâu ác. 

3. Huệ thù thăng bị che lấp. 

Do ba nhân duyên làm tánh nên không thể quán 
xét các pháp: 

1. Vui chấp nơi hý luận. 

2. Yêu thích ở chốn ôn tạp. 

3. Không thành tựu huệ quán xét kỹ. 

Do ba nhân duyên làm tánh nên không thê theo 
pháp hành pháp: 

1. Do luyến tiếc thân mạng. 

2. Do nơi lực tăng thượng kia nên vui thích, 
tham đắm lợi dưỡng. 

3. Do vui thích, tham chấp nơi sự cung kính. 

Do ba nhân duyên nên không vui thích tu hành 
hạnh lợi tha: 

1. Tánh thuộc chủng tánh thấp kém. 

2. Tâm bị còn mỏng, Ít. 

3. Không có uy lực. 

Như thể, phẩm Bạch cùng với ba thứ trên trái 
nhau, nên biết về tướng của chúng. 
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Lại nữa, các Thánh đệ tử, không phải là một mà 
có rất nhiều, đủ loại sự việc du quán có thể đạt 
được. Đó là: 

- Du quán nơi bến sông. 

- Du quán nơi hang núi. 

- Du quản nơi nẻo quỷ. 

Vô số các loại du quán như thế, về sự có thể đạt 
được. 

Hỏi: Do nhân duyên nào, các bậc Đại Thanh 
văn đã được thân thông, mới đi đến cõi quỷ cật vẫn 
các quỷ. Là từ nghiệp báo trước, là vì trừ bỏ tự 
nghĩ, là vì tạo lợi ích cho chúng sanh? Nếu vì trừ 
bỏ tự nghi, vì đã chứng đặc thân thông là không 
hợp đạo lý. Nếu vì tạo lợi ích cho chúng sanh thì 
phải nói vì sao tạo lợi ích cho chúng sanh? 

Đáp: Vì tạo lợi ích cho chúng sanh. Nghĩa là 
nhăm tạo lợi ích cho các Ngạ quỷ này củng các 
chúng sanh khác. Vì sao? Vì do lực thân thông nên 
khiến các Ngạ quý nhớ nghĩ về đời trước, tự nói về 
nghiệp ác do thân trước đã tạo, nên sanh hối tiếc 
chán lìa sâu xa. Nhân đây, vì họ giảng nói ,pháp, 
liên có thể lãnh nhận tỏ ngộ. Do nhân duyên â ầy nên 
mau chóng lia bỏ cõi quỷ. Như vậy gọi là tạo lợi 
ích cho các quỷ. 

Các bậc Đại Thanh văn đã được thân thông, 
nghe các Quỷ nói về việc thọ nhận vô số quả khô 
não do nghiệp ác đã tạo từ đời trước, bèn trở lại 
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tâm sanh chán bỏ, đoạn ác tu thiện. Như thê gọi là 
tạo lợi ích cho chúng sanh. 

Lại nữa, do sáu thứ tướng, nên biết các sắc của 
hành dục gọi là thô. Những gì là sáu tướng? Đó là: 

1. Rất nhiều nên thô. 

2. Trầm trọng nên thô. 

3. Bất tịnh nên thô. 

4. Cứng chắc nên thô. 

5. Biến hoại nên thô. 

6. Không tùy tâm chuyên, nên thô. 

Ở trong địa này, văn quyết trạch còn lại không 
nhắc đên nữa. Lại, văn của các quyêt trạch nơi địa 
Độc giác cũng không nêu nữa. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 72 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn ]: 

Như thế là đã nói về phân quyết trạch của địa 
Thanh văn. Phân quyết trạch của địa Bô tát nay sẽ 
nói. 

Nghĩa là như thành lập chủng tảnh Thanh văn, 
nên biệt thành lập chủng tánh Bồ tát cũng lại như 
thê. 

Lại nữa, có mười thứ phát tâm: 

1. Phát tâm thọ nhận thế tục. 

2. Phát tâm đạt được pháp tánh. 

3. Phát tâm không quyết định. 

4. Phát tâm quyết định. 

5. Phát tâm không thanh tịnh. 

6. Phát tâm thanh tịnh. 

7. Phát tâm yêu kém. 
8. Phát tâm mạnh mẽ. 

0. Phát tâm chưa thành quả. 
10. Phát tâm đã thành quả. 
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- Phát tâm thọ nhận thê tục: Nghĩa là phát tâm 
hiện có của các Bồ tát chưa nhập vị chánh tánh ly 
sanh của Bồ tát. 

- Phát tâm đạt được pháp tánh: Là phát tâm hiện 
cÓ của các Bỏ tát đã nhập quả vị chánh tánh ly sanh 
của Bồ tát cùng các Thanh văn hôi hướng Bỏ đè. 

- Phát tâm không quyết định: Là phát tâm hiện 
có của hữu tỉnh không phải chủng tánh Bồ tát, nếu 
là chủng tánh Bỏ tát thì đã lại thôi chuyền. 

- Cùng với phát tâm trên trái nhau, nên biết đó 
là phát tâm quyết định. 

- Phát tâm không thanh tịnh: Nghĩa là như có 
một hữu tình hoặc tùy theo kẻ khác mà chuyên, 
hoặc bị lắn hiếp bức bách không xét không lường, 
hoặc sợ nạn vua quan, hoặc sợ nạn giặc cướp, hoặc 
Sợ nạn quỷ yêu, hoặc sợ thối chuyền, hoặc vì sự 
sông, hoặc vì nhân duyên được lợi dưỡng, sự cung 
kính, hoặc lại dỗi trá, các loại như thê mà phát tâm, 
nên biết đều gọi là phát tâm không thanh tịnh. 

- Phát tâm cùng cùng với trên trái nhau, nên biết 
đó là phát tâm thanh tịnh. 

- Phát tâm yếu kém: Nghĩa là như có một hữu 
tình đã phát tâm Bồ tát, nhưng bị các triền tham 
sân s1 che phủ, nên bỏ nơi hành chánh, ở với hành 
tà. 

- Phát tâm trái hắn với trên, gọi là phát tâm 
mạnh mẽ. 
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- Phát tâm thành quả: Nghĩa là phát tâm hiện có 
từ địa Thắng giải hành cho đến địa thứ. 

- Phát tâm đã thành quả: Là phát tâm hiện có 
của địa Như lai. Như Đức Thế Tôn nóI: Ta đã giải 
thoát hành khó hành. Ta đối với tất cả hành khó 
hành đã hoàn toàn giải thoát. Chánh nguyện của 
mình đã viên mãn, cũng khiến cho kẻ khác hướng 
đến chứng đắc Bồ-đề. 

Mười phát tâm này có bao nhiêu thứ nhiễm ô, 
bao nhiêu thứ không nhiễm ô, văn quyết trạch rộng 
lại không nhắc đến nữa. 

Lại nữa, có bốn thứ tâm, Bồ tát phải nên thường 
xuyên tùy hộ: 

1. Tâm do Văn, Tư tạo thành. 

2. Tâm BI. 

3. Tầm tư lương. 

4. Tâm do Tu tạo thành. 

Lại nữa, Bồ tát có chín chánh hành, dựa nơi tự 
nghĩa cùng với tha nghĩa: 

1. Chánh hành đối với sanh tử. 

2. Chánh hành đối với hữu tình. 

3. Chánh hành đôi với chính mình. 

4. Chánh hành đối với các dục. 

5. Chánh hành nơi ba nghiệp thân khâu ý. 

6. Chánh hành đôi với hữu tình không nên tốn 
não. 
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7. Chánh hành đối với việc tu tập pháp thiện 
không gián đoạn. 

8. Chánh hành đôi với Xa-ma-tha nơi nội tâm. 

9. Chánh hành đôi với pháp Tỳ-bát-xá-na của 
Huệ tăng thượng. 

- Thế nào là Bô-tát, ở trong sanh tử, hành nơi 
chánh hành? Nghĩa là như người bệnh, đối với 
bệnh hiện có, đối với mọi khô vui cay đăng. 

- Thê nào là Bô-tát, đối với các hữu tình, hành 
nơi chánh hành? 

Nghĩa là như lương y đôi với người có bệnh. 

- Thể nào là Bô-tát, đối với tự thể, hành nơi 
chánh hành? Nghĩa là như gia trưởng khéo léo đối 
với trẻ em chưa thành tựu. 

- Thế nào là Bô-tát, ở trong các dục, hành nơi 
chánh hành? Nghĩa là như thương chủ hành xử nơi 
công việc mua bán đôi với các thứ hàng hóa. 

- Thê nào là Bô-tát, đối với ba nghiệp thân ngữ 
ý, hành nơi chánh hành? Nghĩa là như người giặt 
nhuộm quân áo đối với các thứ y phục. 

- Thê nào là Bô-tát, đôi với hữu tình không nên 
tốn não, hành nơi chánh hành? Nghĩa là như người 
cha lành đối với các trẻ con, trẻ em lỡ phóng các 
thứ bất tịnh lên trên người mình. 

- Thế nào là Bô-tát, ở trong sự tu tập các pháp 
thiện không gián đoạn, hành nơi chánh hành? 
Nghĩa là như người câu lửa, dốc thi công đôi với 
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vật cho lửa. 

- Thế nào là Bô-tát, ở trong pháp Xa-ma-tha 
của nội tâm, hành nơi chánh hành? Nghĩa là như 
người chủ kia đôi với việc có thê đem của cải ủy 
thác cho người có thê giao phó. 

- Thế nào là Bô-tát, ở trong pháp Tỳ-bát-xá-na 
của Huệ tăng thượng, hành nơi chánh hành? Nghĩa 
là như người khéo tạo huyền đôi với các sự huyền. 

Văn quyết trạch còn lại không nhắc đến nữa. 

Lại nữa, nếu ở trong năm thứ chúng hữu tình, 
lúc dây khởi hành tà, gọi là không thương xót, 
không có sự thương cảm: 

1. Đi với kẻ cầu xin. 

2. Đối với người bị nguy ách. 

3. Đối với người có ân. 

4. Đối với người ưa thích an lạc. 

5. Đối với kẻ ưa thích pháp. 

- Nói câu xin, lược có năm loại: 

1. Câu thức ăn uống. 

2. Cầu y phục. 

3. Cầu phòng nhà. 

4. Cầu các vật dụng, thuốc men trị bệnh. 

5. Cầu được cứu giúp. 

- Về nguy ách cũng có năm thứ: 

1. Sống trong khó khăn thiếu hiểm. 

2. Trụ trong mê loạn. 
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3. Câu được quay về nương dựa. 

4. Cùng bị từ bỏ. 

5, Đến lạy lục hầu hạ. 

- Về kẻ có ân cũng có năm loại: 

1. Mẹ. 

2. Cha. 

3. Vợ con. 

4. Nô tỳ, kẻ sai bảo. 

5. Bạn bè, anh em, thân thuộc, quan chức. 

- Về người ưa thích an lạc cũng có năm loại: 

1. An lạc do yêu thích sự nghiệp hưng thạnh. 

2. An lạc do yêu thích sự nghiệp hưng thạnh 
không trái lìa. 

_3. An lạc do yêu thích việc xa lìa khô thời tiết 

biên dị. 

4. An lạc do yêu thích việc dứt hết các thứ mệt 
nhọc. 

5. An lạc do yêu thích câu thăng tiễn. 

- Vui thích pháp cũng có năm loại: 

1. Vui thích giảng nói Chánh pháp. 

2. Vui thích thọ trì đọc tụng. 

3. Vụi thích luận nghị, quyết trạch. 

4. Vui thích chỉ dạy khuyên bảo trao truyện. 

5. Vui thích "pháp tùy pháp hành”. 

Ở đây, hành tà: Nghĩa là ở trong đó, hoặc tạo 
gia hạnh, hoặc không hành gia hạnh, hoặc không 
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gia hạnh tạo lợi ích, hoặc gia hạnh bình thường. 
Nên biết về tướng của chúng. 

Lại nữa, ở trong hữu tỉnh có năm thứ tảnh 
không găng nhận lãnh, nêu các hữu tình tạo nên 
các tánh ây thì chư Phật Như lai hãy còn khó hóa 
độ, huống chỉ là các Bồ tát. 

Hoặc lại có trường hợp khác: Chư Phật Như lai, 
tuy muốn đôi với những kẻ â ây tạo nghĩa lợi lạc, 
nhưng họ không thể lãnh thọ các sự nghĩa lợi lạc 
đã được tạo ra, lại đối với chỗ tạo tác có thể gây 
chướng ngại. Huông chỉ là các Bồ tát đối với các 
trường hợp khác ấy. 

Những øì là năm thứ tánh? Đó là: 

1. Tánh không găng nhận đôi với thanh tịnh. 

2. Tánh không găng nhận đôi với gia hạnh. 

3. Tánh không găng nhận đôi với quả đã thành 
tựu đây đủ. 

4. Tánh không găng nhận đối với gia hạnh cùng 
quả kia đã thành tựu đây đủ. 

5. Tánh không gắng nhận đối với việc thâu giữ 
tạo lợi ích. 

- Tánh không gắng nhận đối với thanh tịnh: 
Nghĩa là như có một hữu tình, bản tánh không có 
pháp Bát-niễt-bàn. 

- Tánh không gắng nhận đối với gia hạnh: 
Nghĩa là như có một hữu tỉnh, cùng với pháp Bát- 
niêt-bàn nôi tiêp đã thành thục, ở đây, tạo tác tích 
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tập không gián đoạn, có thê gây chướng ngại cho 
nghiệp chánh gia hạnh. Do nhân duyên ấy nên ở 
trong hiện pháp không có khả năng gắng tu chánh 
phương tiện. 

- Tánh không gắng nhận đối với quả kia đã 
thành tựu đây đủ: Nghĩa là như có một hữu tỉnh, 
đồng với pháp Bát-niết-bàn nối tiệp chưa thành 
thục, không tạo tác không tích tập các thứ có thể 
làm chướng ngại cho nghiệp chánh gia hạnh. Do 
nhân duyên â ây nên không có công năng thành tựu 
đây đủ quả kia. 

- Tánh không gắng nhận đối với gia hạnh cùng 
quả kia đã thành tựu đây đủ: Nghĩa là như có một 
hữu tình, đông với pháp Bát-niết-bàn nồi tiệp chưa 
thành thục, ở đây tạo tác tích tập không gián đoạn, 
có thể gây chướng ngại cho nghiệp chánh gia hạnh. 
Do nhân duyên ây nên đều không thê gắng nhận cả 
hai thứ. 

- Tánh không thể gắng nhận đối với việc thâu 
giữ tạo lợi ích: Nghĩa là như có một hữu tình, ở đây 
đã tạo tác tích tập không giản đoạn, có thể chiêu 
cảm nghiệp nhất định thọ nhận bần cùng, thiêu 
thốn, khổ não. Do nhân duyên này, nên ở trong 
hiện pháp, không có khả năng găng nhận khiến kẻ 
ây giàu có, an vui, không còn thiêu thôn. 

Cùng với năm thứ trên trái nhau, nên biết đó là 
năm thứ tánh có thể găng nhận. 
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Lại nữa, nễu muốn nhận biết rõ về nghĩa chân 
thật, thì trước nên nhận biết rõ, lược có năm sự. 
Tụng nêu: 

Nêu chung, phán biệt riêng 
Sự thê tục có thật 

Hoặc sanh hoặc là đị 

Các thứ sắc cùng hành. 

Những gì là năm sự? 

1. Tướng. 

2. Danh. 

3. Phân biệt. 

4. Chân như. 

5. Chánh trí. 

- Những øì là tướng? Nghĩa là nêu lược nói tức 
sự việc của xứ nói năng bàn bạc an đủ hiện có. 

- Những øì là danh? Nghĩa là đối với tướng tăng 
ngữ hiện có. 

- Những øi là phân biệt? Nghĩa là các tâm, tâm 
sở hiện có trong hành của ba cõi. 

- Những gì là chân như? Nghĩa là pháp vô ngã 
được hiện bày nơi Thánh trí đã hành, không phải 
là tất cả sự việc của xứ nói năng bàn bạc an đủ. 

- Những gi là chánh trí? Lược có hai thứ: 

1. Chánh trí chỉ là xuất thế gian. 

2. Chánh trí thế gian, xuất thế gian. 

- Thế nảo gọi là chánh trí chỉ là xuất thế gian? 
Nghĩa là do Trí ấy nên hàng Nhị thừa và chư Bồ 
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tát thông đạt chân như. Lại do Trí ấy nên các Bồ 
tát kia, nơi năm minh xứ khéo tu tập phương tiện, 
trụ nhiêu nơi Trí chân như biên hành tât cả như thê, 
nên mau chóng chứng đắc viên mãn Sở tri chướng 
được thanh tịnh. 

- Thế nào gọi là chánh trí thế gian, xuất thê 
gian? Nghĩa là hàng Nhị thừa, dùng chánh trí thứ 
nhất thông đạt chân như rôi, do đấy, sau đạt được 
chánh trí thế gian xuất thế gian, ở trong các để an 
lập, khiến tâm chán sợ các thứ lỗi lầm tai họa của 
ba cõi, tham ái về vị tịch tĩnh nơi ba CỐI. 

Lại, do phân nhiều an trụ nơi Trí â ây, nên mau 
chóng chứng đắc viên mãn là Phiên não chướng 
được thanh tịnh. 

Lại, tức Trí này chưa từng được nghĩa gọi là 
xuất thế gian. Do duyên nơi tướng của ngôn thuyết 
làm nghĩa của cảnh giới nên cũng gọi là thế gian. 
Vì vậy, gọi là thê gian xuất thế gian. 

Đức Thế Tôn dựa nơi mật ý này nên nói: Ta nói 
có Trí thê gian, có Trí xuất thế gian, có Trí thế gian 
xuất thê gian. Nêu Trí thuộc về phân biệt, chỉ gọi 
là thế .glan. Trí thuộc về chánh trí thứ nhất, chỉ gọi 
là xuất thê gian. Trí thuộc về chánh trí thứ hai, gọi 
chung là thê gian xuất thê gian. 

Hỏi: Tướng nên nói là có chăng? Nên nói là 
không chăng? 

Đáp: Nên nói là có. 
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Vì như tự tánh giả lập sai biệt nên lập như thế, 
phải nói là có chăng? 

Đáp: Như thế phải nói là không. 

Hỏi: Vì như phần biệt về cảnh của đối tượng 
hành, như thế nên nói là có chăng? 

Đáp: Như thế nên nói là có. 

Như thế, Bỏ tát đối với tướng có tánh đạt được 
thiện xảo, ở trong các tướng, khéo ghi nhận là có, 
khéo ghi nhận là không, khéo ghi nhận là cũng có 
cũng không, khéo ghi nhận là phi hữu phi không. 
Các Bồ tát do khéo "ký biệt" như thê, nên xa lìa hai 
biên tăng ích tốn giảm, hành nơi Trung đạo, khéo 
nói về pháp giới. 

Hỏi: Tướng này là do nghĩa của ngôn thuyết 
nên nói là có, hay là do lìa nghĩa của ngôn thuyết 
nên nói là có? 

Đáp: Cùng do hai nghĩa nên nói là có. Vì sao? 
Vì nêu như ngôn ngữ an lập nơi xứ đủ, như thê do 
nghĩa của ngôn thuyết nên nói là có. Nêu như do 
tự tánh sai biệt giả lập nghĩa không thành tựu, như 
vậy do lìa nghĩa của ngôn thuyết nên nói là có. Như 
tướng, phân biệt về danh cũng thế. 

Hỏi: Chân như, chánh trí, nên nói là có chăng? 
Nên nói là không chăng? 

Đáp: Nên nói là có. 

Hỏi: Tướng, nên nói là thật có, nên nói là giả 
có? 
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Đáp: Thật có trong hành nên nói là thật có. Giả 
có trong hành, nên nói là giả có. Có tướng nơi các 
hành cũng có hai thứ. 

Hỏi: Danh, nên nói là thật có, nên nói là giả có? 

Đáp: Nên nói là giả có. Chỉ ở trong tướng giả 
nêu đặt. 

Hỏi: Phân biệt, nên nói là thật có, nên nói là giả 
có? 

Đáp: Hai thứ cùng có. 

Hỏi: Chân như nên nói là thật có, nên nói là giả 
có? 

Đáp: Nên nói là thật có, vì thuộc về thăng 
nghĩa. 

Hỏi: Chánh trí, nên nói là thật có, nên nói là giả 
có? 

Đáp: Nên nói là cùng có cả hai. 

Ở đây, Trí là thật có. Nếu quyến thuộc của Trí 
là các tâm, tâm sở cũng gọi là Trí thì gọi đó là giả, 
nên có hai thứ. 

Hỏi: Tướng, nên nói là có của thế tục, nên nói 
là có của thăng nghĩa? 

Đáp: Nên nói là có của thế tục. Do hai nhân 
duyên: 

1. Khởi tạp nhiễm. 

2. Vật được thiết lập. 

Hỏi: Danh, nên nói là có của thế tục, nên nói là 
có của thăng nghĩa? 


1060 BỘ DU GIÀ 2 


Đáp: Nên nói là có của thế tục. Do ba nhân 
duyên: 

1. Khởi tạp nhiễm. 

2. Vật được nêu đặt. 

3. Chỗ dựa của ngôn thuyết. 

Hỏi: Phân biệt, nên nói là có của thê tục, nên 
nói là có của thăng nghĩa? 

Đáp: Nên nói là có của thê tục. Do bốn nhân 
duyên: 

1. Khởi tạp nhiễm. 

2. Vật được nêu đặt. 

3. Tùy miên của ngôn thuyết. 

5. Tùy giác của ngôn thuyết. 

Hỏi: Chân như, nên nói là có của thê tục, nên 
nói là có của ngôn thuyết? 

Đáp: Nên nói là có của thăng nghĩa. Là tánh 
của cảnh nơi đôi tượng duyên thanh tịnh. 

Hỏi: Chánh trí, nên nói là có của thế tục, nên 
nói là có của thăng nghĩa? 

Đáp: Chánh trí thứ nhất, nên nói là có của thăng 
nghĩa. Chánh trí thứ hai nên nói là cùng có. 

Hỏi: Tướng, nên nói là do cái gì sanh? 

Đáp: Nên nói tướng được sanh cùng chỗ sanh 
của phân biệt trước. 

Hỏi: Danh, nên nói là do cái gì sanh? 

Đáp: Nên nói là do dục của Bồ đặc ø1à la sanh. 
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Hỏi: Phân biệt, nên nói là do gì sanh? 

Đáp: Nên nói là không sanh. 

Hỏi: Chánh trí, nên nói là do gì sanh? 

Đáp: Nên nói là do lắng nghe Chánh pháp, tác 
ý như lý nên chánh trí được sanh. 

Hỏi: Tướng cùng với Danh, nên nói là khác, 
nên nói là không khác? 

Đáp: Cùng không thể nói. Vì sao? Vì cùng có 
lỗi. Khác, có lỗi gì? Danh nên thật có. Không khác 
có lỗi gì? Nếu lúc giữ lấy Tướng, nên cũng giữ lây 
Danh. 

Hỏi: Tướng cùng với phân biệt, nên nói là khác, 
nên nói là không khác? 

Đáp: Cùng không thể nói. Vì sao? Vì cùng có 
lỗi. Khác có lỗi gì? Phân biệt nên không phải tướng 
làm tánh. Không khác có lỗi gì? Lìa ngoài phân 
biệt, các tướng hiện có nên dùng phân biệt làm 
tánh. 

Hỏi: Tướng cùng với Chân như, nên nói là 
khác, nên nói là không khác? 

Đáp: Cùng không thể nói. Vì sao? Vì cùng có 
lỗi. Khác, có lỗi gì? 

Thăng nghĩa của các tướng nên không phải tức 
Chân như. 

Lại, người tu quán, nên bỏ các tướng, câu riêng 
Chân như. Lại, lúc ở nơi Chân như đạt được Chánh 
giác, không nên ở nơi tướng cũng đạt được Chánh 
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giác. Không khác có lỗi gì? Như Chân như không 
có sai biệt, tất cả tướng cũng nên không sai biệt. 
Lại, lúc được tướng, nên được Chân như. Lại, lúc 
được Chân như, cũng như được tướng nên không 
thanh tịnh. Như các hành trên có cộng tướng là vô 
thường, khô, vô ngã, tuy lại là có, nhưng không thể 
nói cùng với các hành kia, hoặc khác hoặc không 
khác. lại, như thân tâm thô trọng, khinh an, tuy lại 
là có, nhưng không thể nói cùng với thân tâm kia 
hoặc khác hoặc không khác. 

Lại, như chủng tử trong pháp thiện, ác, vô ký, 
tuy là có nhưng không thê nói cùng với các pháp 
kia, hoặc khác hoặc không khác. Vì sao? Vì cùng 
có lỗi. 

Lại, như hư không hiện hữu khắp tất cả, nên đối 
với các sắc xứ tuy có hư không, nhưng không thế 
nói CÙng VỚI các sắc kia hoặc khác hoặc không 
khác. Vì sao? Vì cùng có lỗi. Khác có lỗi gì? 
Không hiện hữu khắp tất cả, tức hư không nên là 
vô thường. Không khác có lỗi gì? Lìa sắc thì hư 
không nên không thật có. Trong đây, đạo lý như 
chỗ ứng hợp nên biết cũng thê. 

Nơi thừa Thanh văn, có xứ Đức Thế Tôn dựa 
nơi các hành đề hiển bày không khác, cũng không 
phải là không khác, là đạo lý ký biệt. Như nói Bí- 
sô “thủ” không phải tức uân, cũng không lìa uân. 
Ở đây, dục tham gọi là "thủ". 
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Không khác có lỗi gì? Là lỗi phi báng pháp 
thiện, vô ký trong uân là không thanh tịnh. Khác 
có lôi gì? Là lôi ở trong các thủ tăng ích tánh 
thường không thanh tịnh. 

Như đạo lý Tướng cùng với Chân như không 
khác, không phải là không khác, thi Danh, Phân 
biệt, Chánh trí cùng với Chân như nên biệt cũng 
thê. 

Hỏi: Tướng cùng với Chánh trí, nên nói là 
khác, nên nói là không khác? 

Đáp: Như cùng với Phân biệt, đều không thể 
nói. 

Hỏi: Danh cùng với Chánh trí, nên nói là khác, 
nên nói là không khác? 

Đáp: Nên nói là khác. 

Hỏi: Phân biệt cùng với Chánh trí, nên nói là 
khác, nên nói là không khác? 

Đáp: Nên nói là khác. 

Hỏi: Tướng có tướng gì? 

Đáp: Tướng phân biệt hiện có. 

Hỏi: Danh có tướng gì? 

Đáp: Tướng làm chỗ dựa của ngôn thuyết. 

Hỏi: Phân biệt có tướng gì? 

Đáp: Tướng là tướng của đôi tượng hành. 

Hỏi: Chân như có tướng gì? 

Đáp: Tướng nơi đối tượng hành của Chánh trí. 
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Hỏi: Chánh trí có tướng gì? 

Đáp: Nên biết tướng này có vô số hành tướng, 
vô lượng hành tướng. Do phân biệt nên hành tướng 
là vô sô, vô lượng. Tức như: tướng sắc, tướng tâm, 
tướng tâm sở hữu, tướng tâm bất tương ưng hành, 
tướng vô vi, tướng uân, tướng giới, tướng Xứ, 
tướng duyên khởi, tướng xứ phi xứ, tướng căn, 
tướng đế, tướng niệm trụ, tướng chánh đoạn, tướng 
thần túc, tướng căn, tướng lực, tướng giác chị, 
tướng đạo chị, tướng hành tích, tướng pháp tích, 
tướng Xa-ma-tha, tướng Tỳ-bát-xá-na, tướng cử, 
tướng xả, tướng duyên, tướng dựa, tướng địa, 
tướng thủy, tướng hỏa, tướng phong, tướng không, 
tướng thức, tướng thê giới này, tướng thế giới kia, 
tướng mặt trời, tướng mặt trăng, tướng Na-lạc-ca, 
tướng Bàng sanh, tướng Ngạ quỷ, tướng Người, 
tướng Trời Tứ đại vương chúng, tướng Trời Ba 
mươi ba, tướng Trời Dạ-ma, tướng Trời Đồ-sử-đa, 
tướng Trời Lạc hóa, tướng Trời Tha hóa tự tại, 
tướng Tĩnh lự thứ nhất, tướng Tĩnh lự thứ hai, 
tướng Tĩnh lự thứ ba, tướng Tĩnh lự thứ tư, tướng 
Xứ không vô biên, tướng Xứ thức vô biên, tướng 
Xứ vô sở hữu, tướng Xứ phi tưởng phi phi tưởng, 
tướng khởi, tướng tận, tướng có, tướng không có, 
tướng tạp nhiễm, tướng thanh tịnh, tướng thây 
nghe hiểu biết, tướng tìm cầu đã được, tướng tâm 
tùy tâm tứ. Các loại như thể là vô lượng tướng còn 
lại. 
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Lại có sáu tướng: 

1. Tướng có tướng. 

2. Tướng không tướng. 

3. Tướng hẹp nhỏ. 

4. Tướng rộng lớn. 

5. Tướng vô lượng. 

6. Tướng vô sở hữu. 

- Thê nào là tướng có tướng? Nghĩa là tướng 
hiện có hiểu rõ về Sự, Danh, Phân biệt. 

- Thể nảo là tướng không tướng? Là tướng hiện 
có không hiểu rõ về Sự, Danh, Phân biệt. 

- Thế nào là tướng hẹp nhỏ? Là tướng hiện có 
của sự phân biệt thuộc cõi Dục. 

- Thế nào là tướng rộng lớn? Là tướng hiện có 
của sự phân biệt thuộc cõi Sắc. 

- Thê nào là tướng vô lượng? Là tướng hiện có 
của sự phân biệt thuộc xứ Không Thức vô biên nơi 
cõi Vô sắc. 

- Thế nảo là tướng Vô sở hữu? Là tướng hiện 
có của sự phân biệt thuộc xứ Vô sở hữu nơi cõi Vô 
sắc. 

Lại có năm tướng khác: 

1. Tướng Tướng. 

2. Tướng Danh. 

3. Tướng Phân biệt. 

4. Tướng Chân như. 
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5. Tướng Chánh trí. Lại có hai tướng khác: 
1. Tướng Bản tánh. 
2. Tướng Ảnh tượng. 
- Thê nào là tướng Bản tánh? Là tướng đã sanh 
cùng tướng đã thành do phân biệt trước đã sanh. 
K. Thế nào là tướng Ảnh tượng? Là tướng do 
biên kê dây khởi, đã hiện thăng giải, không trụ nơi 
bản tánh. 
Hỏi: Danh có hành tướng gì? 
Đáp: Do uy lực của Tướng, nên Danh cũng có 
vô sô vô lượng hành tướng. 
Lại, nêu lược nói thì có mười hai thứ: 
. Danh giả nói. 
. Danh thật sự. 
. Danh chủng loại tương ưng. 
Danh đều tương ưng riêng. 
. Danh theo đức. 
. Danh giả lập. 
. Danh cùng sở tri (đối tượng nhận thức). 
. Danh không cùng sở tr1. 
9. Danh hiễn bày rõ. 
10. Danh không hiễn bày rõ. 
11. Danh chung. 
12. Danh riêng. 
Hỏi: Phân biệt có hành tướng gì? 
Đáp: Do uy lực của Tướng, Danh, nên Phần 
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biệt cũng có vô số vô lượng hành tướng. Nêu lược 
nói, nên biết có bảy thứ: 

1. Phần biệt có tướng. 

2. Phân biệt không tướng. 

3. Phân biệt nơi cảnh giới tự nhiên. 

4. Phân biệt tìm câu. 

6. Phân biệt quán xét. 

7. Phân biệt không nhiễm ô. 

Hỏi: Chân như có hành tướng gì? 

Đáp: Hành tướng của tướng ấy là không thể 
nêu bày. 

Hỏi: Chánh trí có hành tướng gì? 

Đáp: Nếu là Chánh trí xuất thế gian thì tướng 
ây cũng có hành tướng không thể nêu bày. Còn nêu 
là Chánh trí thế gian xuất thế gian thì có hành 
tướng giữ lây đề an lập. 

Lại nữa, hoặc tướng, hoặc ảnh tượng, hoặc hiển 
hiện, hoặc có, hý luận, hoặc Tát-ca-da, hoặc hữu 
vi, hoặc do Tư tạo nên, hoặc duyên sanh. Những 
thứ như thể là sự sai biệt của tướng. 

Hoặc Danh hoặc Tướng, hoặc nêu đặt, hoặc giả 
ngôn thuyết, hoặc thê tục, hoặc ø1ả lập, hoặc ngôn 
luận. Các loại như thế là sự sai biệt của danh. 

Hoặc phân biệt, hoặc tư duy, hoặc biến kế, hoặc 
đạo tà, hoặc hành tà, hoặc vượt dòng, hoặc giữ lây 
không đúng đắn. Các loại như thế là sự sai biệt của 
Phân biệt. 
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Hoặc Chân như, hoặc Thật tánh, hoặc tánh đề, 
hoặc tánh không điên đảo, hoặc tánh chăng điên 
đảo, hoặc GIới không hý luận, hoặc Giới vô tướng, 
hoặc Pháp giới, hoặc Thật tê. Các thứ như thế là 
chỗ sai biệt của Chân như. 

Hoặc Chánh trí, hoặc Chánh huệ, hoặc Chánh 
giác, hoặc Chánh đạo, hoặc Chánh hành, hoặc 
Chánh lưu, hoặc Chánh thủ, các thứ như thế là chỗ 
sai biệt của Chánh trĩ. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu là sắc, bao 
nhiêu là tâm, bao nhiêu là tâm sở hữu, bao nhiêu là 
tâm bất tương ưng hành, bao nhiêu là vô vi? 

Đáp: Tướng chung cho cả năm thứ. Danh chỉ là 
tâm bât tương ưng hành. Phân biệt, Chánh trí 
chung cho tâm và tâm sở hữu. Chân như chỉ là vô 
VI. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ thuộc về 
uân, không thuộc về uân? 

Đáp: Tất cả đêu thuộc về Giới, Xứ. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ thuộc về 
duyên khởi? Bao nhiêu thứ không thuộc về duyên 
khởi? 

Đáp: Ba thứ thuộc về duyên khởi. Tướng thì 
thuộc về, không thuộc về. Chân như không thuộc 
vê. 

Như duyên Ì khởi gồm thâu, xứ phi xứ gôm thâu, 
cùng với căn gôm thâu, nên biết cũng thê. 
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Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ thuộc về 
đế? Bao nhiêu thứ không thuộc về để? 

Đáp: Đề có hai thứ: Đề an lập, để phi an lập. 

Đề an lập: Là bốn Thánh đề. Đề phi an lập: Là 
Chân như. 

Ở đây, ba thứ là thuộc về đề an lập. Tướng cũng 
thuộc vê, cũng không thuộc vê. Chân như chỉ thuộc 
về đề phi an lập. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ thuộc về 
nhân duyên? Bao nhiêu thứ thuộc về đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên? 

Đáp: 

- Tướng thuộc về tất cả duyên. 

- Danh thuộc về đăng vô gián duyên. 

- Phân biệt, chánh trí thuộc về bỗn duyên. 

- Chân như chỉ thuộc về sở duyên duyên. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ thuộc về 
chỗ dựa nơi pháp? Bao nhiêu thứ thuộc VỀ chỗ dựa 
nơi nghĩa, chô dựa nơi kinh liêu nghĩa, chô dựa nơi 
trí? 

Đáp: 

- Tướng thuộc về chỗ dựa nơi ba thứ. 

- Danh chỉ thuộc về chỗ dựa nơi pháp. 

- Như tướng, phân biệt cũng thế. 

- Chân như, đối tượng hành của trí, nên thuộc 
về chỗ dựa nơi nghĩa. 
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- Chánh trí chỉ thuộc về chỗ dựa nơi trí. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ có sắc, 
không sắc? 

Đáp: 

- Tướng chung cho hai thứ. 

- Phân biệt, chánh trí chỉ là không săc. 

- Danh và chân như đều không phải là hai thứ. 
Là giả có nên không thể nói. 

Như có sắc không sắc, có kiến không kiến, có 
đối không đối cũng thê. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu là hữu lậu, bao 
nhiều là vô lậu? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho hai thứ hữu lậu, vô lậu. 

- Hai thứ chỉ là hữu lậu. 

- Hai thứ chỉ là vô lậu. 

Chân như là nghĩa nơi đối tượng duyên của lậu 
dứt hệt, nên gọi là vô lậu. Chăng phải là nghĩa của 
tướng lậu dứt hêt. Chánh trí là nghĩa đôi trị lậu tận, 
nên gọi là vô lậu. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là hữu vị, 
bao nhiêu thứ là vô v1? 

Đáp: 

- Tướng thi chung cho cả hai thứ hữu vị, vô v1. 

- Ba thứ chỉ là hữu vI. 

- Chân như chỉ là vô vi. Là nghĩa các hành nơi 
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đối tượng duyên đã tịch tĩnh, không phải nghĩa 
tướng tịch tĩnh của các hành. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là có tranh, 
bao nhiêu thứ là không tranh? 

Đáp: 

- Tướng thi chung cho cả hai. 

- Hai thứ chỉ là có tranh. 

- Hai thứ chỉ là không tranh. 

_ Như hữu lậu vô lậu, đạo lý ở đây nên biết cũng 
thê. 

Như có tranh không tranh, thì có ái vị không ảI 
vị, dựa nơi đăm châp, dựa nơi xuât ly, nên biỆt 
cũng thê. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là thể Ø1an, 
bao nhiêu thứ là xuât thê gian? 

Đáp: 

- Ba thứ là thê gian. 

- Chân như là xuất thế gian 

_- Chánh trí, một phân chỉ là xuất thế ø1an, một 
phân là chung cho thê gian-xuât thê gian. 

Chân như là nghĩa đối tượng duyên của tất cả 
ngôn thuyết, hý luận đều tịch tĩnh, nên gọi là xuât 
thê gian, không phải là nghĩa vượt quá tướng của 
ngôn thuyết, hý luận. 

Như thế gian-xuất thế gian thì lệ thuộc - không 
lệ thuộc, nên biệt cũng thê. 
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Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là trong, 
bao nhiêu thứ là ngoài? 

Đáp: 

- Tướng thi chung cho cả trong, ngoài. 

- Danh chỉ là ngoài. 

- Phân biệt thuộc về sanh, nên chung cho cả hai. 

- Chân như không phải là hai thứ trong, ngoài. 

- Như phân biệt, chánh trí cũng thế. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là thô, bao 
nhiêu thứ là tế? 

Đáp: 

- Ba thứ chung cho cả hai thô, tế. 

- Chân như chỉ là tế, tức nghĩa khó nhận thức, 
không phải là nghĩa cũng giảm dân đến cực nhỏ. 

- Chánh trí chỉ là tế, là nghĩa hành tế. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là kém, bao 
nhiêu thứ là hơn? 

Đáp: 

- Ba thứ là chung cho cả hai. 

- Chân như chỉ là hơn, là nghĩa đôi tượng duyên 
thanh tịnh, không phải là tướng từ thấp kém thắng 
tiên. 

- Chánh trí chỉ là hơn, là nghĩa chân như là đối 
tượng hành. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là xa, bao 
nhiêu thứ là gần? 
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Đáp: 

- Một thứ do xứ xa thời xa, nên cùng chung cho 
cả hai. 

- Danh, phân biệt, chánh trí, do thời xa nên đều 
chung cho cả haI. 

- Chân như do cả xa gần đều không phải là hai 
thứ ây vì là vô vi. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là có chấp 
thọ, bao nhiêu thứ là không chấp thọ? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho cả hai. 

- Danh, phân biệt, chánh trí là không chấp thọ. 

- Chân như thì cùng không phải đối với cả hai. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là đồng 
phận, bao nhiêu thứ là bi đồng phận? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho cả hai (đông phận, bỉ 
đồng phận). 

- Bốn thứ còn lại đêu không phải đối với cả hai. 
Vì chỉ dựa nơi các căn có sắc để kiến lập đồng 
phận, bỉ đồng phận. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là nhân, 
bao nhiêu thứ không phải là nhần? 

Đáp: Bốn thứ là nhân, chân như không phải là 
nhân. Như nhân- không phải là nhân, thì quả- 
không phải quả, có nhân không có nhân, có quả 
không có quả, nên biết cũng thế. 
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Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ là dị thục, 
bao nhiêu thứ là không dị thục? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho cả hai. 

- Danh không phải dị thục. 

- Phân biệt thì chung cho cả hai. 

- Chân như thì cũng không phải đối với cả hai. 

- Chánh trí không phải là dị thục. 

Hỏi: Năm sự như thê, bao nhiêu thứ có dị thục, 
bao nhiêu thứ không có dị thục? 

Đáp: 

- Tướng, phân biệt thì chung cho cả haI. 

- Danh không có dị thục. Chánh trí nhất định 
không có dị thục. 

- Chân như thì cũng không phải đối với cả hai. 

Hỏi: Năm sự như thể, bao nhiêu thứ có đối 
tượng duyên, bao nhiêu thứ không có đối tượng 
duyên? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho cả hai. 

- Danh không có đôi tượng duyên. 

- Phân biệt, chánh trí cùng có đối tượng duyên. 

- Chân như thì cùng không phải đối với cả hai. 

Như có đôi tượng duyên, không có đôi tượng 
duyên, thì tương ưng không tương ưng, có hành 
không hành, có chô dựa không chô dựa, nên biệt 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 72 1075 


cũng thế. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là hữu 
thượng, bao nhiêu thứ là vô thượng? 

Đáp: Bốn thứ là hữu thượng. Chân như là vô 
thượng, là nghĩa của đối tượng duyên thanh tịnh vô 
VI. 

Hỏi: Năm sự như thể, bao nhiêu thứ là ba đời, 
bao nhiêu thứ không phải là ba đời? 

Đáp: Bốn thứ thi chung cho cả ba đời. Chân 
như thì không phải là ba đời. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ là hệ thuộc 
cõi Dục? Bao nhiêu thứ là hệ thuộc cõi Sắc, cõi Vô 
sắc? Bao nhiêu thứ không hệ thuộc? 

Đáp: 

Ba thứ hệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc. Hệ thuộc cõi 
Vô sắc cũng thế. Một thứ chánh trí, nếu chỉ là xuất 
thê gian thì không hệ thuộc. 

Nếu là thê gian - xuất thê gian thì chung cả hệ 
thuộc, không hệ thuộc. 

Chân như thì cũng không phải đối với cả hai. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là thiện, 
bao nhiêu thứ là bất thiện, vô ký? 

Đáp: 

- Tướng và phân biệt thì chung cho cả ba. 

- Danh chỉ là vô ký. Chánh trí chỉ là thiện. 

- Chân như chỉ là thiện, là nghĩa của đối tượng 
duyên thiện xảo thanh tịnh, không phải là nghĩa 


1076 BỘ DU GIÀ 2 


của tướng có thể gôm sinh quả khả ái. 

Hỏi: Năm sự như thế: Bao nhiêu thứ là do Văn 
tạo thành, là cảnh do Văn tạo thành? Bao nhiêu thứ 
là do Tư tạo thành, là cảnh do Tư tạo thành? Bao 
nhiêu thứ là do Tu tạo thành, là cảnh do Tu tạo 
thành? 

Đáp: 

- Tướng và phân biệt là ba thứ, là cảnh của ba 
thứ. 

- Danh là do Văn, Tư tạo thành, là cảnh của ba 
thứ. 

- Chân như chỉ là cảnh do Tu tạo thành. 

- Chánh trí là do Tu tạo thành, là cảnh của ba 
thứ. 

Hỏi: Năm sự như thê: Bao nhiêu thứ là Không, 
là cảnh của Không? Bao nhiêu thứ là Vô nguyện, 
là cảnh của Vô nguyện? Bao nhiêu thứ là Vô 
tướng, là cảnh của Vô tướng? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cả ba thứ, cũng là cảnh của 
ba thứ. 

- Danh không phải là ba thứ, là cảnh của hai 
thứ. 

- Phân biệt thì chung cả ba thứ, là cảnh của hai 
thứ. 

- Chân như không phải là ba thứ, là cảnh của 
Không, Vô tướng. 
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- Chánh trí thì chung cả ba thứ, là cảnh nơi đối 
tượng hành của Không. 

Nêu không sai biệt, thì nói chung là Không, Vô 
nguyện, Vô tướng. Nên biết ở đây là chung cho cả 
Văn, Tư, Tu tạo thành, làm tánh. Nếu chỉ dùng tên 
gọi Tam-ma-địa để nêu bày, thì nên biết ở đây chỉ 
là Tu tạo thành, làm tánh, chung cho thê gian xuất 
thế gian. Nếu chỉ dùng tên gọi môn giải thoát để 
tuyên thuyết, thì nên biết ở đây chỉ là Tu tạo thành 
xuất thê gian, làm tánh. 

Hỏi: Năm sự như thể: Bao nhiêu thứ là Giới 
tăng thượng, là quyến thuộc của Giới tăng thượng? 
Bao nhiêu thứ là Tâm tăng thượng, là đối tượng 
hành của Tâm tăng thượng? Bao nhiêu thứ là Huệ 
tăng thượng, là đối tượng hành của Huệ tăng 
thượng? 

Đáp: 

- Tướng là Giới tăng thượng, là quyên thuộc 
của GIới tăng thượng. 

Là Tâm, Huệ tăng thượng, cũng là đôi tượng 
hành của Tâm, Huệ. 

- Danh là quyên thuộc của Giới, cũng là đối 
tượng hành của Tâm, Huệ tăng thượng. 

- Phân biệt là Tâm, Huệ tăng thượng, cũng là 
đối tượng hành của Tâm, Huệ, là quyến thuộc của 
GIới tăng thượng. 

- Chân như là đôi tượng hành của Tâm, Huệ 
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tăng thượng, không phải là ba thứ. 

- Chánh trí là Tâm, Huệ tăng thượng, cũng là 
đối tượng hành của Tâm, Huệ, là quyến thuộc của 
GIới tăng thượng. 

Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ là học, bao 
nhiều thứ là vô học, bao nhiêu thứ là phi học, phi 
vô học? 

Đáp: 

- Tướng và phân biệt thì chung cả ba thứ. 

- Danh chỉ là phi học phi vô học. 

- Chân như cũng chỉ là phi học phi vô học. Là 
VÔ VI. 

- Chánh trí thì chung cả học, vô học. 

Hỏi: Năm sự như thê: Bao nhiêu thứ là do kiên 
đạo đoạn? Bao nhiêu thứ do tu đạo đoạn? Bao 
nhiêu thứ không đoạn? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho tất cả. 

- Danh chỉ là do tu đạo đoạn. 

- Phân biệt thì chung cả kiến đạo, tu đạo đoạn. 

- Chân như thì không đoạn. Chánh trí cũng chỉ 
là không đoạn. 

Hỏi: Duyên nơi tướng làm cảnh, tu bao nhiêu 
niệm trụ? 

Đáp: Tu bốn. 

Hỏi: Duyên nơi danh làm cảnh, tu bao nhiêu 
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niệm trụ? 

Đáp: Một pháp niệm trụ. 

Hỏi: Duyên nơi phần biệt làm cảnh, tu bao 
nhiêu niệm trụ? 

Đáp: Tu ba: là Thọ, Tâm, Pháp niệm trụ. 

Hỏi: Duyên nơi chân như làm cảnh, tu bao 
nhiêu niệm trụ? 

Đáp: Tu một: là Pháp niệm trụ. 

Lại, tư duy về chân như thân tướng, cũng tu 
hoại. Duyên nơi Pháp niệm trụ, với tướng của Thọ 
Tâm Pháp, nên biết cũng thê. 

Hỏi: Duyên nơi chánh trí làm cảnh, tu bao 
nhiêu niệm trụ? 

Đáp: Tu ba, như nói về phân biệt. 

Hỏi: Duyên nơi tướng làm cảnh, nên nói là có 
thể bỏ pháp ác bất thiện đã sanh, chưa sanh? Nên 
nói là không thể bỏ chăng? 

Đáp: Nên nói là đoạn trừ chế phục, nên bỏ. 
Không phải là vĩnh viên loại trừ tùy miên, nên bỏ. 

Như tướng, thì danh, phân biệt cũng thế. Duyên 
nơi chân như, chánh trí làm cảnh, nên nói cũng do 
vĩnh viễn loại trừ tùy miên, nên bỏ. 

Hỏi: Trong năm sự này, tư duy bao nhiêu sự thì 
có thê nhập nơi định thuộc Tĩnh lự thứ nhât của thê 
gian? 

Đáp: Tư duy về tướng, danh, phân biệt hệ thuộc 
cõi Dục và hệ thuộc Tĩnh lự thứ nhật. 
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Như vậy, tư duy về tướng, danh, phân biệt hệ 
thuộc địa dưới, cùng hệ thuộc địa của Tĩnh lự thứ 
hai, có thê nhập Tĩnh lự thứ hai của thế gian. 

Như thê, Tĩnh lự Vô sắc còn lại, như chỗ ứng 
hợp, nên biết cũng vậy. 

Hỏi: Trong năm sự ây, tư duy về bao nhiêu sự 
có thể nhập nơi địa của Tĩnh lự thứ nhất xuất thế 
gian? 

Đáp: Tức tư duy về tướng, danh, phân biệt, 
chân như hệ thuộc cõi Dục cùng hệ thuộc nơi địa 
của Tĩnh lự thứ nhất. 

Như thê cho đến xứ Vô sở hữu, như chỗ ứng 
hợp, nên biết cũng vậy. Xứ Phi tưởng, phi phi 
tưởng, bản tánh là "pháp như thê" nên chỉ là thế 
ø1an. 

Hỏi: Tướng hệ thuộc xứ Phi tưởng, phi phì 
tưởng, nên nói là tướng chăng? 

Đáp: Nên nói là tướng vô tưởng, cũng gọi là 
tướng vi tế. 

Hỏi: Trong năm sự ây, các pháp như Tín dùng 
gì làm tự tánh, dùng gì làm đối tượng duyên, ở nơi 
nào làm tăng thượng đề được mang tên là căn? 

Đáp: Phân biệt làm tự tánh. Danh, tướng làm 
đối tượng duyên. Ở nơi chân như, chánh trí làm 
tăng thượng nên được mang tên là căn. Mang tên 
là lực cũng thê. 

Hỏi: Ở trong phân vị nào được mang tên là 
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Lực? 

Đáp: Tức căn như Tín v.v... không phải là chỗ 
xâm lân, lẫn lộn của bất tín v.v... Nêu thành pháp 
không xen tạp, thì khi chuyển gọi là lực. Như căn 
và lực, nêu đặt tên gọi Bồ đề chỉ, làm giác chi, đây 
là giác chi thê gian, dùng phân biệt làm tự tánh. 

Nếu dựa nơi tên gọi Bồ đề chi làm giác chỉ, thì 
đây là giác chi xuất thế gian, dùng chánh trí làm tự 
tánh, chân như làm đối tượng duyên, ở nơi giác ngộ 
về đề an lập làm tăng thượng. 

Lại, các đạo chi như chánh kiến v.v..., nếu là 
thê gian thì như trước đã nói, nên biết. Nếu là xuất 
thê gian thì dùng chánh trí làm tự tánh, trừ các chì 
giới, chân như an lập phi an lập làm đối tượng 
duyên. Ở nơi hiện pháp lạc trụ của sự chứng đắc 
tật cả lậu tận làm tăng thượng. 

Như các đạo chi, thì Hành tích, Pháp tích, Xa- 
ma-tha, Tỳ-bát-xá-na, nên biết cũng thê. 

Ở đây, Hành tích dựa nơi độn căn, lợi căn, đã 
được chưa được hiện pháp lạc trụ đề kiến lập có sai 
biệt. Hoặc các Pháp tích, dựa nơi khả năng nhận 
giữ Chánh pháp của thê tục, thắng nghĩa, nên kiến 
lập có sai biệt. Nghĩa là do nhận giữ GIới tăng 
thượng nơi Chánh pháp của thế tục, nên kiến lập 
hai loại đầu. Do nhận giữ Tâm, Huệ tăng thượng 
còn lại nơi Chánh pháp của thăng nghĩa nên kiến 
lập hai loại sau. 
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Lại do nghĩa nơi cảnh của đôi tượng duyên 
không tán loạn cùng nghĩa quán xét về cảnh kia 
nên kiến lập Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

Hỏi: Dựa nơi tướng cùng hai thứ phược thô 
trọng có thê giải thoát, nên lập tám thứ giải thoát. 
Ở trong năm sự, dùng sự gì làm tự tánh? Dùng sự 
øì làm đôi tượng duyên? Ở nơi sự gì làm tăng 
thượng? 

Đáp: 

- Dùng chánh trí thê gian - xuất thê gian làm tự 
tánh. 

- Giải thoát thứ nhất và giải thoát thứ hai, ở 
trong các sắc, dùng tướng của hiển sắc củng tướng 
của chân như làm đối tượng duyên. Giải thoát thứ 
ba, ở trong các sắc dùng tướng thâu nhận và tướng 
của chân như kia làm đối tượng duyên. Bốn thứ 
giải thoát tiếp theo, đều dùng tự tướng cùng chân 
như kia làm đối tượng duyên. Giải thoát thứ tám, 
không có đôi tượng duyên. 

- Ở nơi có thê dẫn phát tất cả công đức của thần 
thông bậc Thánh làm tăng thượng. 

Lại, người tu Quản, nơi tướng của các sắc và 
tướng vô sắc, được tự tại vì chỗ chướng ngại của 
chướng được đoạn trừ, nên khởi hành Quán này. 

Trong các thăng xứ, bôn thứ trước như hai thứ 
giải thoát đầu. Bốn thứ sau như giải thoát thứ ba. 
Do tướng của các sắc khó có thể hơn, nên lúc ở 
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trong sự ây, đã có thể thăng, chế phục. Nơi tướng 
vô sắc cũng được tự tại thù thắng. 

Lại, ở đây nói thắng tri, thắng kiên: Nghĩa là 
các Thánh giả do tác ý đúng đăn, tư duy về tướng 
chân như của các sắc, nên được tri kiến thù thăng. 
Nếu là các phàm phu tức không thê như thế. 

Hỏi: Nếu vậy thì phàm phu vì sao gọi là thắng? 

Đáp: Do ba thứ tưởng. Nghĩa là nơi sắc tịnh, 
bất tịnh, do lần lượt hành tưởng tương đảo lần lượt 
đợi nhau. Nơi sắc tịnh, bất tịnh, do lần lượt hành 
tưởng tương tùy, lần lượt cùng tùy nhau. Nơi sắc 
tịnh, bất tịnh, do tưởng nhất vị thanh tịnh, nên 
thắng sau cùng này, cả phàm phu, Thánh giả đều 
cùng đạt được. 

Lại, mười biến xứ, do lực nơi đối tượng duyên 
của thắng xứ, nên biết về tướng của biến xứ. 

Ở đây có sai biệt: Cũng dùng tướng của đại 
chủng làm đối tượng duyên, cùng tướng của chân 
như kia làm đối tượng duyên. 

Lại, dùng tướng của xứ Không, Thức vô biên 
làm đối tượng duyên, cùng tướng của chân như kia 
làm đối tượng duyên. 

Nêu không như thê, thì do đôi tượng được 
nương dựa không hiện bày đủ khắp, nên chủ thể 
nương dựa không thể đạt được sự thành tựu đây đủ 
khắp. Do cảnh giới của đối tượng duyên là tướng 
của chân như nơi đôi tượng duyên kia đã hiện bày 
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hết sức đây đủ, nên được gọi là "đầy khắp". Do uy 
lực của hai thứ "đây khắp" thù thăng nên khiến các 
g1ả1 thoát cũng được thanh tịnh. Lại có thể dẫn phát 
tt cả công đức của thân thông các Thánh. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 
Đoạn 2: 
Lại nữa, tụng nêu: 
Xét chọn lấy tự tánh 
Tất cả hữu thể gian 
Chân tâm tư thật trí 
Mát ý cùng thư lớp. 
Hỏi: Năm sự như thế, bao nhiêu thứ thuộc về 
đề? 
Đáp: 
- Tướng thuộc về bốn để an lập. 
- Danh thuộc về một Khổ đề. 
- Phân biệt thuộc về ba đề, trừ Diệt đê. 
- Chân như thuộc về bốn đề phi an lập. 
- Chánh trí duyên nơi cảnh của đề an lập phi an 
lập, thuộc về Đạo đề. 
Hỏi: Các tướng là danh chăng? Nêu như là 
danh cũng là tướng chăng? 
Đáp: Các danh đều là tướng. Có tướng nhưng 
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chẳng phải là danh. 

Nghĩa là bốn tướng còn lại, trừ tướng của danh. 

Phân còn lại, theo chỗ ứng hợp nên biết cũng 
thế. 

Hỏi: Các tướng đều là tướng của tướng chăng? 
Nếu như là tướng của tướng, cũng là tướng chăng? 

Đáp: Tướng của các tướng đều là tướng. Có 
tướng chắng phải là tướng của tướng, nghĩa là bỗn 
tướng như danh v.v... 

Hỏi: Nếu phân biệt về tướng của tướng nơi tt 
cả danh tướng, cùng hợp cùng dựa mà phân biệt 
chăng? Nếu như phân biệt danh tướng nơi tất cả 
tướng của tướng cùng hợp cùng dựa mà phân biệt 
chăng? 

Đáp: Nên tạo ra bốn trường hợp: 

1. Có phân biệt tướng của tướng không phải là 
danh tướng cùng hợp cùng dựa mà khởi phân biệt. 
Nghĩa là phân biệt không biết rõ về danh nơi tướng 
của tướng hiện có. Lại ở nơi các tướng đã nhồ sạch 
tên gọi Tùy miên. 

2. Có phân biệt danh tướng, không phải là 
tướng của tướng cùng hợp cùng dựa mà khởi phân 
biệt. Nghĩa là phân biệt chưa biết rõ về sự nơi danh 
tướng hiện có. 

3. Cùng với trên trái nhau là trường hợp cùng 
là. 

4. Trừ từng ấy tướng nêu trên là trường hợp 
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cùng chăng phải! là. 

Hỏi: Nêu tư duy về chân như tức là quán chân 
như chăng? Nếu là quán chân như tức là tư duy về 
chân như chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

1. Có tư duy về chân như, không phải là quán 
chân như. Nghĩa là do tác ý như lý thuộc về phân 
biệt, để tư duy về chân như, chỉ thấy tướng của 
chân như, không thây chân như thật. Cho đến chưa 
tới phân vị thông đạt đúng đắn, cùng thông tỏ tác 
ý sau tư duy về chân như an lập. 

2. Có quán chân như, không phải là tư duy về 
chân như. Nghĩa là lúc thông tỏ vê chân như, do 
thăng nghĩa nên không phải tư duy về tướng kia. 

3. Có tư duy vê chân như, cũng là quán chân 
như. Nghĩa là thông tỏ về tư duy nối tiếp sau đôi 
với chân như phi an lập. 

4. Có không phải tư duy về chân như, cũng 
không phải là quán chân như. Nghĩa là lìa tác ý đã 
dẫn dăt như lý, tư duy về các tướng. 

Hỏi: Nếu tư duy về tướng, tức quản tướng ấy 
chăng? Nếu như quán tướng ấy, tức tư duy về 
tướng chăng? 

Đáp: Nên nêu ra bốn trường hợp: 

I. Có tư duy về tướng, không phải là quán 
tướng ây. Tức là trường hợp thứ hai ở trước. 

2. Có quán tướng ấy, không phải là tư duy về 
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tướng. Tức là trường hợp Ì ở trước. 

3. Có tư duy về tướng, cũng là quán tướng ây. 
Tức là trường hợp 4 ở trước. 

4. Có không phải tư duy về tướng, cũng không 
phải quán tướng ây. Tức trường hợp 3 ở trước. 

Hỏi: Năm sự như thê là gồm thâu tất cả pháp, 
hay là không như vậy? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Tất cả pháp kia nên nói là dùng gì làm tự 
tánh? 

Đáp: Tự tánh của các pháp là không thể ngôn 
thuyết. 

Hỏi: Nên quán về tướng của các pháp kia như 
thê nào? 

Đáp: Như tướng của sự huyền, chắng phải là 
hoàn toàn không có. 

Ví như sự huyễn có tánh của sự huyễn, không 
có tánh của voI, ngựa, xe cộ, đi bộ, mạt n1, trân 
châu, vàng bạc v.v... Như vậy, thê tánh của các 
pháp chỉ có danh, tướng có thể đạt được, không có 
tự tánh sai biệt để nêu đặt, hiển hiện tướng có thế 
thủ đắc, do tự tánh của danh tướng nơi tướng thật 
không thê đạt được. 

Như tướng, thì danh, tự tánh của danh, phân 
biệt, tự tánh của phân biệt, chân như, tự tánh của 
chân như, nên biết cũng thê. 

Chánh trí do danh của chánh trí, tự tánh của 
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chánh trí thật không thể thủ đặc. Vì sao? Vì nơi tất 
cả chủng loại tủy theo tự tánh của ngôn thuyết 
không thành tựu. Nếu cho tự tánh của các tướng 
được an lập, tức xứng. hợp nơi lượng để giả lập 
danh ngôn, thì danh ngôn giả này đã dựa nơi tướng 
mà lập, tức là ở nơi tướng, giả lập danh, trước nên 
có sự hiểu biết về chúng. 

Như đã lập danh, lại ở nơi một tướng được lập 
danh ngôn có rất nhiều, có sai biệt, nên thê tánh có 
rất nhiều sai biệt. Thế nên danh ngôn dựa nơi tướng 
mà lập là không hợp đạo lý. 

Nếu cho các tướng như an lập danh, do uy lực 
của danh nên tự tánh của tướng khởi. Thế thì tướng 
kia giả lập danh, trước lẽ ra không có tự tánh. Tự 
tánh đã không có thì danh ngôn được giả lập cũng 
phải không có. Vì vậy, hai thứ cùng thành không 
lôi. 

Lại, danh ngôn giả có nhiêu thứ, có sai biệt nên 
thê tánh có nhiêu thứ sai biệt. 

Lại, dựa nơi lỗi khác, do các tướng kia chỉ dựa 
nơi cái khác để giả kiến lập. Vì thế, hết thảy danh 
ngôn giả lập như tự tánh của chúng là không hợp 
đạo lý. Cũng như chỗ dấy khởi vô số loại huyền. 
Ví như người huyễn tạo tác vô số loại sĩ phu huyễn, 
như các loại nam, nữ, voI, ngựa, sâu, bIl v.v... 
không phải các loại kia, như tướng mạo của chúng 
thật có thể tánh. Như vậy, các tướng không xứng 
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hợp với danh ngôn với thể tánh có thật, nên biết 
cũng thê. Nếu cho lìa tướng kia cùng danh ngôn, 
vì hai thứ hòa hợp nên có tự tánh sanh. Tự tánh kia 
đối với các tướng, hoặc đôi với danh ngôn, hoặc ở 
giữa hai thứ ây, nên hiện bày có thê đạt được. 
Nhưng vì không thể đạt được, do đó chỗ nêu đặt 
này không hợp đạo lý. 

Do nhân duyên ấy nên tự tánh theo ngôn thuyết, 
nơi tất cả chủng loại đều không thật có. Nếu cho 
danh ngôn có thê hiển bày tự tánh, cũng không hợp 
lý. Hoặc giữ lây, không giữ lây danh ngôn giả lập 
đều cùng có lỗi. Nếu giữ lây tướng nơi danh ngôn 
đã giả lập, tức sự hiển bày không thành. Nếu không 
giữ lấy tướng nơi danh ngôn giả lập, thì không có 
sự danh ngôn là không hợp. lý. 

Lại, như trước đã nói về chỗ lập danh ngôn có 
rất nhiêu thứ, có sai biệt, tức thể tánh có rất nhiều 
sự sai biệt, thành lỗi lớn. 

Lại, dụ về soi chiêu rõ không tương tự nên 
không hợp đạo lý. Không tương tự: Là nhân duyên 
soi chiêu rõ nơi tất cả sự không có sai biệt, vô số 
cũng thế, có thể giữ lây nhân duyên nơi các danh 
ngôn không như vậy. 

Hỏi: Không thể ngôn thuyết trong không thể 
ngôn thuyết, thì ngôn thuyết đã hiện bày có thê đạt 
được, do đó pháp tánh không thể ngôn thuyết là 
không hợp đạo lý. Lại, người tạo huyễn đã tạo ra 
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vô số hình loại huyễn hóa, tuy hình loại kia không 
phải như tánh của chúng, nhưng có vô số chủ thể 
tạo ra sự huyễn như tự tánh của chúng, thế nên thí 
dụ cũng không tương tự? 

Đáp: Lúc chánh thức lập tông không thể ngôn 
thuyết, ngôn thuyết cũng đã được ngăn dứt. Vì 
khiến nhận biết rõ về nghĩa như thế, nên tạo 
phương tiện nêu đặt thí dụ, không phải là không 
tương tự. Tuy ngôn thuyết giả gỌI không phải như 
tánh của chúng, cũng không thê nói nghĩa chắng 
phải là không có. 

Hỏi: Nếu sự của các tướng giả lập danh ngôn 
tức liên được có, nếu không giả lập tức không thể 
có. Nêu như vậy thì dụ có thê tương tự, không thể 
nói nêu tính cũng hợp đạo lý. Nếu không như thế 
thì không thể nói nêu tính tức là không có gì cả. 

Đáp: Như thế là do trước đã khởi tám thứ phân 
biệt, nên nơi đời hiện tại ba thứ sự sanh, như nơi 
phân Bản địa đã nói về tướng của chúng. Tức từ 
chỗ sanh ba thứ sự ấy lại khởi phân biệt. Do đạo lý 
này nên các pháp tạp nhiễm lần lượt nỗi tiếp không 
có đoạn dứt. Vì nhần duyên đó nên dụ kia là tương 
tự. 

Phân biệt giả lập nếu lúc đoạn dứt, các pháp tạp 
nhiễm đêu có thể diệt theo, để chứng đắc Thánh trí. 
Đây là lượng nên không thể nói nêu tính cũng 
chăng không có gì cả. 
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Hỏi: Nếu vào bấy gIỜ, phân biệt giả lập thảy 
đêu đoạn dứt, tức lúc ây sự tướng diệt theo. Như 
thê, tùy theo một đạt được Thánh trí, tật cả tướng, 
danh, phân biệt gồm thâu số lượng. tình, vô tình, sự 
vật trong ngoài đều nên vĩnh viễn diệt. Ví như 
người huyền tạo tác sự huyền. 

Đáp: Các vật như tướng v.v... hoặc do không 
cùng phân biệt làm nhân, hoặc lại do cùng phân 
biệt làm nhân. Nếu do không cùng phân biệt dây 
khởi không phân biệt, thì các pháp kia cũng diệt 
theo. Nêu là chỗ dây khởi của cùng phân biệt, thì 
phân biệt tuy không do sự phân biệt khác để nhận 
giữ, nhưng không vĩnh viên diệt. Nêu không như 
thế thì sự phân biệt của kẻ khác phải không có quả. 
Pháp kia tuy không diệt mà được thanh tịnh, nên ở 
trong sự kia, chánh kiến thanh tịnh. Ví như tất 
nhiêu người tu hành quán, ở trong một sự việc, do 
tâm định nên trí có được vô sô thăng giải, kiến giải 
khác có thể đạt được. pháp kia cũng như thê. 

Hỏi: Năm sự như thể, bao nhiêu thứ là đối 
tướng giữ lây, bao nhiêu thứ là chủ thể giữ lây? 

Đáp: Ba thứ là đối tượng được giữ lây. Phân 
biệt, chánh trí cũng là chủ thê giữ lấy, cũng là đối 
tượng được giữ lấy. 

Hỏi: Năm sự như thế, nên biết có bao nhiêu thứ 
giữ lấy nghĩa của đôi tượng hành? 

Đáp: Lược có ba thứ: 
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l. Có ngôn, có tướng giữ lấy nghĩa của đôi 
tượng hành. 

2. Không ngôn, có tướng giữ lấy nghĩa của đôi 
tượng hành. 

3. Không ngôn, không tướng giữ lây nghĩa của 
đối tượng hành. 

Ở đây, loại thứ nhất là ngôn thuyết tùy giác giữ 
lây cảnh của đôi tượng hành. Loại thứ hai là ngôn 
thuyết tùy miên giữ lây cảnh của đối tượng hành. 
Loại thứ ba là ở nơi ngôn thuyết lìa tùy miên giữ 
lây cảnh của đối tượng hành. 

Lại, hai thứ đều là giữ lây của thế tục để, một 
thứ sau là giữ lây của Thăng nghĩa đề. 

Lại có sự g1ữ lây đạt được về sau do xa lìa ngôn 
thuyết tùy miên, giữ lây chung tất cả cảnh của đôi 
tượng hành đã được giữ lây thuộc về hai đề. Nghĩa 
là trí thế gian xuất thế gian dùng đề an lập làm đôi 
tượng hành, nên kiến lập trí kia dùng chung hai để 
làm cảnh của đối tượng hành. 

Hai thứ giữ lây nảy, nên biết do hai nhân duyên, 
được thành tánh thế gian xuất thế gian. Nghĩa là 
từng được, chưa từng được, dựa nơi ngôn thuyết, 
không dựa nơi ngôn thuyết. 

Hỏi: Giữ lây có tướng, thế gian cùng thành. Giữ 
lây không tướng, thì không chỗ cùng thành. Vậy 
do nhân duyên nào gọi là giữ lây không tướng? 
Không nhân không duyên là không hợp đạo lý. 
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Đắp: Danh ngôn thê tục huân tập giữ lây quả, 
là giữ lây có tướng, là chỗ cùng thành của thê gian, 
có thê khiến tạp nhiễm. Trí kiên thắng nghĩa huân 
tập giữ lây quả, là giữ lây vô tướng, không phải là 
chỗ cùng thành của thế gian, nên có thê khiên thanh 
tịnh. Do đó, hai thứ này có nhân có duyên. Như 
mắt, nếu có bệnh như mảng che v.v... nên liên có 
tướng màng che như vòng lông tóc hiện tiên có thể 
đạt được. Nếu không có bệnh kia tức không thể đạt 
được vòng lông tóc ây, chỉ có tự tánh không có g1ữ 
lây điên đảo. 

Hỏi: Nơi cảnh giới không tướng, nêu giữ lây 
tướng Ấy, không phải là giữ lây không tướng. Nếu 
không có đối tượng được giữ lẫy cũng không thể 
thành giữ lấy không tướng. Nếu thế, vì sao gọi là 
giữ lẫy không tướng? 

Đáp: Ngôn thuyết tùy miên đã xa lìa, nên sự 
giữ lấy này tuy lại giữ lấy cảnh giới không tướng, 
không giữ lẫy tướng, nên thành giữ lây không 
tướng. 

Hỏi: Nếu không tạo nên được, vì sao thành giữ 
lây? 

Đáp: Tuy không tạo nên được các tướng sai 
biệt, có chỗ tăng ích, nhưng do giữ lấy vô tướng, 
nên được thành giữ lây. 

Hỏi: Nêu không tạo nên được, không chỗ tăng 
ích, thì tướng trạng giữ lây này làm sao có thê nhận 
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biệt? 

Đáp: Giữ lây thăng nghĩa, giữ lây vô tướng, nên 
năm thứ sự tướng đều có thể hiến hiện, dùng làm 
tướng. 

Hỏi: Nêu không phân minh có thê lập làm giữ 
lây, vì sao không thừa nhận các sự giữ lấy diệt 
không? 

Đáp: Diệt không, không có nghĩa tu tạo, không 
phải là người tu quán dựa nơi diệt không để có chỗ 
tu tạo. 

Hỏi: Nếu như thê, làm sao chứng biết tướng ấy? 

Đáp: Do chỗ chứng biết của trí tự nội chứng. 

Hỏi: Nếu như thế, sao không như chỗ đã chứng 
kia ký biệt như vậy? 

Đáp: Chỗ chứng bên trong này không phải là 
xứ an đủ của các danh ngôn. 

Hỏi: Nếu trước không có trí nhận biết về vô 
tướng, do không có nên cũng không luôn hành tập 
nghĩa của trí vô tướng. Không luôn hành tập nên 
biết trí vô tướng đã không có nhân kia, nên không 
được sanh? 

Đáp: Có tướng cũng được làm nhân của vô 
tướng, tùy thuận nơi chúng. Như trí thế gian làm 
duyên sanh trí xuất thế gian, trí hữu lậu làm duyên 
sanh trí vô lậu, định có tâm làm duyên sanh định 
không tâm. Đây cũng như thế. 

Hỏi: Các trí như Khổ, Đức Thế Tôn nói là được 
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nhân thanh tịnh. Nếu trí như Khổ v.v..., đôi với 
các đê như Khổ v.v.. - phân biệt về Khô v.v.. . Tên 
thành có tướng. Nếu các trí không phân biệt về 
Khô v.v... thì không phải là có. Chúng đã không 
có thì vì sao có thê đạt thanh tịnh rốt ráo? 

Đáp: Do lực tăng thượng của trí vô tướng, nên 
ở trong các đề là hoàn toàn thanh tịnh, trí phân biệt 
chung nơi thế gian xuất thế gian sanh, tức gọi là đã 
đoạn phiên não của đối tượng cân đoạn trừ. Trí vô 
tướng kia là nhân của trí như Khô v.v... chính thức 
có thê đoạn dứt phiên não cần được đoạn. Ở trong 
nhân â ấy, giả lập tên gọi quả, tức giả nói đây là trí 
như Khô v.v..., thế nên không có lỗi. 

Hỏi: Trước nói đối tượng giữ lấy là quả của chủ 
thế giữ lấy. Tức chủ thể giữ lây này nên nói là quả 
øì? 

Đáp: Hai thứ ấy lần lượt lại cùng làm quả. 

Hỏi: Nếu cảnh của đối tượng nhận thức là vô 
thường, tích tập nối tiếp nhiêu vô lượng không hiện 
thây, làm sao người tu hành quán duyên nơi đây 
làm cảnh, cùng khiến chuyền diệt? 

Đáp: Đôi với lực tăng thượng của Văn, Tư kia 
nên đạt được Tam- ma-địa. Do nhân duyên â ây nên 
khiến ảnh tượng nơi năm thứ cảnh giới của Tam- 
ma-địa hiện tiền. Tức duyên nơi sự này dùng làm 
cảnh giới. Trừ bỏ điều ây nên chúng được chuyên 
diệt. 
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Hỏi: Trừ bỏ năm thứ cảnh giới của đôi tượng 
nhận thức, nên nói là tướng gì? 

Đáp: Niết bàn vô vị của chuyên y vô thượng 
dùng làm tướng ây. Thể nào là Niết-bàn? Nghĩa là 
pháp giới thanh tịnh, các khổ của phiên não đã vĩnh 
viên văng lặng, không phải là nghĩa điệt không. 

Hỏi: Nêu chỉ là các khổ của phiên não vĩnh viễn 
văng lặng gọi là Niết bàn, thì do nhân duyên nào 
không phải là nghĩa diệt không? 

Đáp: Như thủy giới bên ngoài chỉ lia đục ngầu 
là được tánh trong lặng, không phải là lúc lìa đục 
không có tảnh trong lặng. Lại như vàng ròng chỉ 
lia sự cứng chắc là được tánh mêm mại thích hợp, 
không phải lúc lìa sự cứng chắc kia, không có tánh 
mêm mại thích hợp. 

Lại như hư không chỉ khi các thứ chướng ngại 
như mây, sương mù vắng lặng thì được tánh thanh 
tịnh, không phải lúc không có sự vắng lặng kia thì 
tánh thanh tịnh cũng không chỗ có. Đạo lý ở đây 
nên biết cũng thế. 

Thế nào gọi là Pháp giới thanh tịnh? Nghĩa là 
tu chánh trí nên vĩnh viên dứt trừ các tướng, chứng 
đặc chân như. Ví như có người ở trong lúc ngủ năm 
mộng. tự thây thân mình bị dòng thác lớn cuôn trôi, 
nhận chìm. Vì muốn vượt dòng thác như thế nên 
phát khởi đại tinh tấn. Tức do phát khởi tĩnh tân 
lớn nên bỗng nhiên thức giấc. Đã thức giấc rồi, đôi 
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với dòng thác kia đều không còn thấy. Đạo lý dứt 
trừ tướng nên biết cũng thé. 

Hỏi: Vì tức nơi ngôn thuyết này, khi tùy miên 
chính thức đoạn dứt, các tướng được trừ bỏ, hay là 
đoạn dứt rỗi, sau mới trừ bỏ? 

Đáp: Lúc đoạn dứt, lúc trừ bỏ, là hoàn toàn bình 
đăng, như đạo lý lên xuống nơi hai đâu của cái cân. 
Lại như vẽ hình tượng, màu sắc lúc hoại thì hình 
tướng cũng diệt theo. Cũng như ví dụ trước về mắt 
bị bệnh, lúc bệnh dứt thì các tướng như vòng lông 
tóc cũng diệt theo. 

Lúc hết bệnh, lúc trừ bỏ là bình đăng hoàn toàn. 
Đạo lý ở đây nên biết cũng thê. 

Hỏi: Hành giả tu Quán làm thê nào trừ bỏ tướng 
nơi cảnh của đôi tượng duyên? 

Đáp: Do tâm chánh định, đôi với các ảnh tượng 
nơi cảnh giới của đối tượng nhận thức, trước quan 
sát kỹ, sau do lực của tác ý thắng nghĩa, nên chuyển 
bỏ có tướng, chuyên được không tướng. Không 
tướng này chuyên lại có năm phân vị: 

1. Phần vị còn thiếu. 

2. Phần vị đủ khắp. 

3. Phân vị có động. 

4. Phần vị có gia hạnh. 

5. Phần vị thành tựu viên mãn. 

Hỏi: Thành tựu viên mãn như vậy, tướng ấy là 
thê nào? 
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Đáp: Không bị tất cả phiên não, tất cả tai họa 
lân bức, lẫn lộn, rốt ráo không còn phiền não, chỗ 
dựa là thanh tịnh nên gọi là thành tựu viên mãn. 
Tức ở đây lại là đối tượng hành của nghĩa chân thật 
hoàn toàn thanh tịnh. Là đối tượng hành của tất cả 
hiện lượng, tất cả tự tại. 

Hỏi: Nơi sự thành tựu viên mãn này kiến lập 
bao nhiêu thừa? 

Chứng đắc vào lúc nào? 

Đáp: Tùy vào sự chứng đắc của ba thứ căn sai 
biệt, nên kiến lập ba thừa, nhưng hai thừa kia dùng 
đạo quả GIác ngộ vô thượng làm căn bản. Lại, hai 
thừa kia theo duyên sai biệt, theo chỗ thành thục 
không quyết định, nên khi chứng đắc về lượng 
cũng không quyết định. 

Thừa sau cùng kia, cần trải qua ba thứ vô sô đại 
kiếp mới có thể chứng đắc, dựa vào sự đoạn trừ 
riêng ba thứ thô trọng. Những gì gọi là ba thứ thô 
trọng? 

1. Phẩm Nẻo ác không an lạc: Là thô trọng tại 
"Da". Do đoạn trừ chúng nên không đi đến nẻo ác. 
Lúc tu gia hạnh không bị không an lạc xen tạp gián 
cách. 

2. Phẩm Phiên não chướng: Là thô trọng tại 
"Thịt". Do đoạn trừ chúng, nên tất cả chủng loại 
phiên não cực vi tê cũng không hiện hành, nhưng 
chưa loại bỏ vĩnh viễn hết thảy tùy miên. 


1100 BỘ DU GIÀ 2 


3. Phẩm Sở tri chướng: Là thô trọng tại tâm. do 
đoạn trừ chúng nên vĩnh viễn loại bỏ tất cả tùy 
miên hiện có. Đôi khắp tât cả cảnh giới của đôi 
tượng nhận thức không còn chướng ngại, trí tự tại 
mà chuyền. 

Lại nữa, thê nào là lập thừa Thanh văn? Nghĩa 
là do ba nhân duyên: 

1. Biến hóa. 

2. Thệ nguyện. 

3. Pháp tánh. 

- Do biến hóa: Nghĩa là tùy theo uy lực của các 
thứ đối tượng được hóa độ kia, Đức Như Lai hóa 
tác Thanh văn biến hóa. 

- Do thệ nguyện: Nghĩa là có Bồ đặc già la, đôi 
với thừa Thanh văn đã phát thệ nguyện, tức kiến 
lập người ấy làm Thanh văn. 

- Do pháp tánh: Nghĩa là có Bồ đặc già la, bản 
tánh xưa nay từ bi mỏng yêu, đối với các sự khô 
sanh sợ hãi sâu xa. Do hai nhân ây, nên đối với sự 
việc lợi tha không hết lòng yêu thích, không phải 
VÌ SỰ VIỆC ây mà vui thích ở nơi sanh tử. Hữu tỉnh 
kia do an trụ nơi pháp tánh ây nên lập làm Thanh 
văn. 

Lại, biết rõ về pháp tánh, nghĩa là ở trong tất cả 
để an lập phân nhiều tu tập hành "Bồ úy" chuyền. 
Do nhân duyên này nên chứng đắc viên mãn. 

Như thừa Thanh văn thừa, Độc giác cũng vậy. 
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Ra đời, không có Phật ở thế gian, mà chứng đắc 
Chánh giác. 

Cùng với đây sai biệt, tức trái hắn với ba nhân 
duyên trên, nên biết là Bồ tát. 

Lại nữa, thê nào là Thanh văn hoại mất Chánh 
pháp cùng Tỳ-nạI- da? Nghĩa là có Thanh văn cho 
chỉ không có phiền não thiêu đốt, gọi là tịch diệt, 
sanh sợ hãi lớn, cho là ta sẽ đoạn, ta sẽ vĩnh viễn 
bị hoại, ta sẽ không có. Ví như có người thân mang 
bệnh nhiệt, ở trong chỗ không bệnh đều không 
nhận biết riêng, cho là khi bệnh khởi thì toàn thân 
diệt theo, liên sanh sợ hãi: Ta thà không thoát khỏi 
bệnh nhiệt như thế. Đó gọi là hoại mất. Do thí dụ 
này, thì Thanh văn hoại mất nên biết cũng thế. 

Lại nữa, thế nào là Bồ tát hoại mất Đại thừa? 
Nghĩa là có Bồ tát, nghe nói tất cả pháp thâm diệu, 
vô tánh, tức chấp tất cả phiền não thiêu đốt tự tánh 
vốn không, cho mình không có bệnh nặng sanh tử. 
Ví như có người ở nơi thân mình sanh khởi bệnh 
nhiệt, cho là không bệnh, đối với bệnh nhiệt ây 
không thể giải thoát, gọi là hoại mất. 

Do thí dụ này, tức Bồ tát bị hoại mất Đại thừa 
nên biết cũng thế. 

Hỏi: Năm sự như vậy: Bao nhiêu thứ là Tát-ca- 
da? Bao nhiêu thứ không phải là Tát-ca-da? 

Đáp: 

- Tướng thì chung cho cả hai. 
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- Hai thứ là Tát-ca-da. Một thứ không phải là 
Tát-ca-da. 

- Chân như thì đều không thê nói. 

Như Tát-ca-da, hữu cùng thế gian nên biết cũng 
thế. 

Hỏi: Năm sự như thê, với bốn thứ chân thật, ở 
đây sự nào gôm thâu bao nhiêu thứ chân thật? 

Đáp: 

- Chân thật do thế gian tạo thành, chân thật do 
đạo lý tạo thành thuộc về ba sự. 

- Chân thật nơi đôi tượng hành của trí khiến 
phiền não chướng thanh tịnh, chân thật nơi đối 
tượng hành của trí khiến sở tri chướng được thanh 
tịnh thuộc về hai sự. 

Hỏi: Năm sự như thê, với bốn thứ tâm tư, ở đây 
sự nào gôm thâu bao nhiêu tâm tư? 

Đáp: Tác ý như lý tương ưng với phân biệt gồm 
thâu chung bốn thứ tầm tư. 

Hỏi: Năm sự như thê, với bốn thứ biến trí như 
thật, ở đây sự nào øôm thâu bao nhiêu biến trí như 
thật? 

Đáp: Tất cả đêu thuộc về chánh trí. 

Hỏi: Đức Thế Tôn dựa vào mật ý nào để nói tật 
cả pháp đều không có hai? 

Đáp: Tức dựa nơi chỗ nêu bày về năm sự như 
thế. Do tự tánh của tục đề nói về không tự tánh. Do 
tướng biệt, biệt nói về có tự tánh. 
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Hỏi: Đức Thế Tôn dựa vào mật ý nào để nói tật 
cả pháp đều không có tự tánh? 

Đáp: Do dựa nơi uy lực của các thứ đối tượng 
được hóa độ kia, nên nói ba thứ tánh không tự tánh: 

1. Tánh của tướng không tự tánh. 

2. Tánh của sanh không tự tánh. 

3. Tánh của thắng nghĩa không tự tánh. 

- Thế nào là tánh của tướng không tự tánh? Là 
tự tánh của tất cả pháp thế tục được ngôn thuyết. 

- Thế nào là tánh của sanh không tự tánh? Là 
tật cả hành nơi các duyên đã sanh lực của duyên 
nên có, không phải tự nhiên có, thê nên gọi là tánh 
của sanh không tự tánh. 

- Thế nào là tánh của thắng nghĩa không tự 
táảnh? Là tướng của nghĩa chân thật đã xa lìa pháp, 
ở đây do thăng nghĩa nên nói không tự tánh. 

Như Bí-sô hành quản, đối với đồng xương lớn 
sanh khởi thăng giải giả, không thể trừ bỏ hết, nên 
đối với đông xương ây, tướng của thăng nghĩa 
không tự tánh luôn chuyên không gián đoạn. 

Như thế, nên biết về tánh của thắng nghĩa 
không tự tánh. 

Ở đây, năm sự không phải do tánh của tướng 
không tự tánh nên nói là không tự tánh, nhưng do 
tánh của sanh không tự tánh, tánh của thắng nghĩa 
không tự tánh, theo chỗ ứng hợp, nói là không tự 
tánh. 
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Nghĩa là tướng, danh, phân biệt, chánh trí đều 
do hai thứ tánh không tự tánh. Chân như thì không 
do tánh không tự tánh để nói không tự tánh. Vì vậy, 
Đức Thế Tôn dựa vào mật ý này, ở trong Già tha 
đã nói: Ta nói một đề, lại không đề thứ hai. 

Hỏi: Đức Thế Tôn dựa vào mật ý nào để nói: 
Tật cả pháp không sanh không diệt, xưa nay là 
văng lặng, tự tánh là Niết bàn? 

Đáp: Dựa vào tánh của tướng không tự tánh để 
nói như thế. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào để nói: 
Tất cả pháp là đông với hư không? 

Đáp: Cũng dựa nơi tánh của tướng không tự 
tánh. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào để nói: 
Tất cả pháp đêu như huyễn v.v...? 

Đáp: Dựa nơi tánh của sanh không tự tảnh, tánh 
của thăng nghĩa không tự tánh đê nói như thê. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi mật ý nào để nói: 
Cùng tùy quán sắc cho đến thức có vô thường? 

Đáp: Dựa nơi tánh của tướng không tự tánh để 
nói như thê. Vì sao? Vì muốn nói cùng tùy quán 
thường không có, nên nói cùng tùy quán có vô 
thường. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào đỀ nói: 
Cùng tùy quán sắc cho đến thức đều có khô? 

Đáp: Dựa vào tánh của sanh không tự tánh, 
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cùng tánh của thắng nghĩa không tự tánh để nói 
như thê. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào để nói: 
Cùng tùy quán tức các pháp kia đêu không? 

Đáp: Tức dựa nơi tánh của sanh không tự tánh, 
tánh của thăng nghĩa không tự tánh. Tánh không tự 
tánh của các pháp do xa lìa tướng để nói như thẻ. 

Như dựa nơi tánh xa lia, nói chúng là không. 
Dựa nơi tánh tướng khác đề nói là vô ngã, nên biết 
cũng thế. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi mật ý nào để nói: 
Sắc cho đến thức nên quán như lý, nên lường xét 
kỹ, cho đến quán chúng không phải là có hiển 
hiện? 

Đáp: Dựa nơi tánh của tướng không tự tánh để 
nói như vậy. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi mật ý nào đỀ nói: 
Các pháp kia là hư giả, không hiên hiện thật? 

Đáp: Dựa nơi tánh của sanh không tự tánh cùng 
tánh của thắng nghĩa không tự tánh để nói như thê. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa vào mật ý nào đề nói: 
Thế Tôn hôm nay nên biết xứ này, nghĩa là ở trong 
ây nhãn đã vĩnh viễn văng lặng, xa la tưởng sắc, 
cho đến ý vĩnh viễn vắng lặng, xa lìa tưởng pháp? 

Đáp: Đều không dựa vào tánh không tự tánh để 
nói như thế. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào để nói: 
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Do các pháp kia nên ở nơi tất cả xứ trừ bỏ hết thảy 
tưởng, trời Đê thích v.v... cũng không thể nhận 
biết. Vị ấy dựa vào xứ nào mà khởi Tĩnh lự? 

Đáp: Đêu không dựa nơi tánh không tự tánh để 
nói như thế. 

Hỏi: Đức Thể Tôn đã dựa vào mật ý nào đỀ nói: 
Có thê tùy thuận nơi xứ hỷ, ưu, xả, với nhãn nhận 
biết sắc, cho đến ý nhận biết pháp, trong đó không 
đề, không thật, không không điên đảo, không 
chẳng điên đảo, lại nói có để của Thánh xuất hiện 
nơi thế gian? 

Đáp: Dựa nơi tất cả tánh không tự tánh, hoặc 
không dựa nơi tánh không tự tánh để nói như thế. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã dựa nơi mật ý nào đề nói 
về Tĩnh lự, về cảnh giới của Tĩnh lự, về chư Phật, 
về cảnh giới của chư Phật, đều là không thê nghĩ 
bàn? 

Đáp: Dựa nơi tất cả tánh không tự tánh, hoặc 
không dựa nơi tánh không tự tánh để nói như thế. 

Hỏi: Năm sự như vậy, do duyên øì, đâu tiên 
kiến lập tướng, cho đến sau cùng kiến lập chánh 
trí? 

Đáp: Nếu không có sự kia mà nêu đặt nơi danh 
là không hợp đạo lý. Nên ở đây, theo thứ lớp nêu 
đặt về danh. Do danh này nên thiết lập tự tánh, thiết 
lập sai biệt. Cũng theo thứ lớp ấy thiết lập phân 
biệt. Do phân biệt nên hoặc phân biệt về tướng, 
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hoặc phân biệt về danh, hoặc cùng phân biệt cả hai. 
Vì ba pháp ấy hiển bảy phẩm tạp nhiễm với thứ lớp 
trọn đủ. Từ đây, mới thuận tu phẩm { thanh tịnh, tức 
quán chân như của các pháp tạp nhiễm hiện có kia. 
Do chánh trí nên có thê quan sát đúng đăn, có thế 
đạt được thanh tịnh. Do hai thứ này hiển bày thứ 
lớp viên mãn của phẩm thanh tịnh, vì vậy hiến thị 
thứ lớp như thê. 

Như vậy, ở trong phân nghĩa chân thật đã nêu 
bày quyết trạch về sự. Nếu muôn nhận biết rõ vê 
nghĩa chân thật, thì đôi với ba tự tánh lại nên tu 
Quán. Tụng nêu: 

Nêu chung, phán biệt riêng 
Duyên sai biệt, nương dựa 
Củng chấp trước vi tê 
Cung cháp tạnh như danh. 

- Thê nảo gọi là ba thứ tự tánh? Đó là: 

1. Tự tánh của Biên kế sở chấp. 

2. Tự tánh của Y tha khởi. 

3. Tự tánh của Viên thành thật. 

- Thế nào là tự tánh của Biến kế sở chấp? Nghĩa 
là tùy theo ngôn thuyết, dựa nơi danh ngôn giả để 
kiên lập tự tánh. 

- Thế nảo là tự tánh của Y tha khởi? Nghĩa là 
từ các duyên sanh khởi tự tánh. 

- Thể nào là tự tánh của Viên thành thật? Nghĩa 
là chân như của các pháp. Là đôi tượng hành của 
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Thánh trí. Là cảnh giới của Thánh trí. Là đối tượng 
duyên của Thánh trí. Cho đến có thể khiến chứng 
đặc thanh tịnh, có thể khiên giải thoát sự trói buộc 
của tất cả tướng, củng sự trói buộc của thô, trọng. 
Cũng khiến dẫn phát hết thảy công đức. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kê sở chấp, duyên nơi gì 
nên nhận biết? 

Đáp: Duyên nơi tướng, danh cùng liên hệ nên 
nhận biết. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi, duyên nơi gì nên 
nhận biết? 

Đáp: Duyên nơi chỗ chấp thuộc tự tánh của 
Biến kế sở chấp nên nhận biết. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật, duyên nơi gì 
nên nhận biết? 

Đáp: Duyên nơi tự tánh của Biến kế sở chấp, ở 
trong tự tánh của 

Y tha khởi rốt ráo không thật, nên nhận biết. 

Đức Thế Tôn trong kinh khác nói: Duyên nơi 
tự tánh của Biến kế sở chấp không chấp trước, nên 
biết về tánh ấy. Là dựa nơi thanh tịnh được chứng 
đặc đề nói, không, dựa nơi tướng để nói. Nay, trong 
nghĩa này, nên biết là dựa nơi tướng để nói. 

Hỏi: Tự tánh của Biên kế sở chấp có bao nhiêu 
thứ? 

Đáp: Lược có năm thứ: 

1. Tự tánh của Biến kê nghĩa. 
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2. Tự tánh của Biến kế danh. 

3. Tự tánh của Biên kế tạp nhiễm. 

4. Tự tánh của Biến kế thanh tịnh. 

5. Tự tánh của Biên kế phi tạp nhiễm, thanh 
tịnh. 

- Thế nào là tự tánh của Biến kế nghĩa? Nghĩa 
là có bốn thứ: 

1. Tự tướng của Biến kế. 

2. Tướng sai biệt của Biến kế. 

3. Tướng nơi đôi tượng giữ lấy của Biến kế. 

4. Tướng nơi chủ thê giữ lây của Biễn kê. 

- Tự tướng của Biến kê: Là Biến kế nơi sự này 
là tự tánh của sắc, cho đến sự này là tự tánh của 
thức. Sự này là tự tánh của mắt, cho đến sự này là 
tự tánh của pháp. 

- Tướng sai biệt của Biến kế: Nghĩa là Biên kế 
nơi sắc này là hợp ý, sắc này là không phải vừa Ÿ› 
không phải không vừa ý. Sắc này là có kiến, sắc 
này là không, kiến. Sắc này là có đối, sắc này là 
không đối. Sắc này là hữu lậu, sắc này là vô lậu. 
Sắc này là hữu vi, sắc này là vô vi. Các loại như 
thê nơi đạo lý saI biệt, là những sai biệt hiện có của 
Biến kế nơi sắc ây. 

Như sắc, thì các uân còn lại, tật cả xứ v.v... nên 
biết cũng thé. 

- Tướng nơi đối tượng giữ lây của Biên kế: Tức 
Biến kê nơi sắc này là đôi tượng được giữ lấy của 
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tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Lại, Biến kê nơi thọ tưởng hành thức này là đối 
tượng dược giữ lây của ý nơi cõi Dục. Đây là đối 
tượng được giữ lây của Ú nơi cõi Sắc. Đây là đối 
tượng được giữ lây của ý nơi cõi Vô sắc. Đây là 
đối tượng được giữ lấy của ý không hệ thuộc. 

- Tướng nơi chủ thể giữ lây của Biến kê: Nghĩa 
là Biến kế nơi sắc này là sắc thuộc chủ thê giữ lây. 
Sắc này là thanh hương vị xúc pháp thuộc chủ thể 
giữ lấy. 

Lại, Biến kế nơi thọ tưởng hành thức này là sắc 
thuộc chủ thê giữ lây. Đây là thanh hương vị xúc 
pháp thuộc chủ thê giữ lây. 

- Thế nảo là tự tánh của Biến kế danh? Nghĩa 
là có hai thứ: 

1. Không sai biỆt. 

2. Có sai biệt. 

- Không sai biệt: Là Biến kế nơi danh hiện có 
của tât cả pháp. 

- Có sai biệt: Là Biến kế nơi sanh này là sắc, 
danh này là thọ, danh này là tưởng, danh này là 
hành, danh này là thức. Các loại như vậy là vô 
lượng cô số pháp sai biệt, trông đó mỗi mỗi thứ đều 
có danh riêng. 

- Thế nào là tự tánh của Biến kế tạp nhiễm? 
Nghĩa là Biến kê nơi sắc này có tham có sân có si, 
không thể xa lìa sự trói buộc của tham sân si. 
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Lại không cùng tương ưng với tất cả pháp thiện 
như tín v.v... 

Lại nữa, Biến kế nơi thọ này, tưởng này, hành 
này, thức này có tham có sân có si, không thể xa 
lia sự hệ thuộc nơi tham sân s1. Lại không cùng 
tương ưng với tất cả pháp thiện như tín v.v... 

- Thế nào là tự tánh của Biến kế thanh tịnh? 
Nghĩa là cùng với trên đây trái nhau, nên biết vê 
tướng của chúng. 

- Thê nào là tự tánh của Biến kế phi tạp nhiễm, 
thanh tịnh? Nghĩa là Biến kế nơi sắc này là đôi 
tượng được giữ lây, đây là chủ thê giữ lây. Biến kế 
nơi thọ tưởng hành thức này là đỗi tượng được giữ 
lây, đây là chủ thể giữ lây. Lại ở trong tất cả pháp 
vô ký, Biến kế nơi các pháp vô ký hiện có. 

Lại nữa, tự tánh của Biến kế sở chấp, nên biết 
lại có năm thứ: 

1. Tự tánh dựa nơi danh Biến kê nghĩa. 

2. Tự tánh dựa nơi nghĩa Biến kế danh. 

3. Tự tánh dựa nơi danh Biến kế danh. 

4. Tự tánh dựa nơi nghĩa Biên kê nghĩa. 

5. Tự tánh dựa nơi cả hai, Biến kế cả hai. 

- Thế nào là tự tánh dựa nơi danh Biển kế 
nghĩa? Là Biến kê nơi sự danh của sắc này có thật 
tánh của sắc. Biên kế nơi sự danh của thọ tưởng 
hành thức này có thật tánh của thọ tưởng hành 
thức. 
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- Thê nào là tự tảnh dựa nơi nghĩa Biến kế 
danh? Là Biến kế nơi sự này øọI là sắc, hoặc không 
gọi là sắc. Biến kế nơi sự này gọi là thọ tưởng hành 
thức, hoặc không gọi là thọ tưởng hành thức. 

- Thê nào là tự tánh dựa nơi danh Biến kê danh? 
Là không TÕ vỆ sự của sức, phân biệt về danh của 
sắc mà khởi Biên kế không rõ vê sự của thọ tưởng 
hành thức, phân biệt về danh của thọ tưởng hành 
thức mà khởi Biến chấp. 

- Thế nào là tự tánh dựa nơi nghĩa Biến kế 
nghĩa: Là không rõ về danh của sắc, do không rõ 
vê danh nên phân biệt sự của sắc mà khởi Biến kế. 
Không rõ vê danh của thọ tưởng hành thức, do 
không rõ về danh nên phân biệt sự của thọ tưởng 
hành thức mà khởi Biễn kẻ. 

- Thế nào là tự tánh dựa nơi cả hai, Biến kế cả 
hai? Là Biên kế nơi sự này là tự tánh của sắc, ØỌI 
đó là sắc. Biến kế nơi sự này là tự tánh của thọ 
tưởng hành thức, gọi là thọ tưởng hành thức. 

Lại nữa, chỗ chấp nơi tự tánh của Biến kế sở 
chấp, nên biết hiện có hai thứ: 

1. Chấp về gia hạnh. 

2. Chấp về danh nêu đặt. 

- Chấp về gia hạnh, nên biết lại có năm thứ: 

1. Gia hạnh tham ái. 

2. Gia hạnh giận dữ. 

3. Gia hạnh hợp hội. 
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4. Gia hạnh biệt ly. 

5. Gia hạnh xả tùy ban cho. 

- Chấp về danh nêu đặt, nên biết lại có hai thứ: 

1. Không phải do văn tự tạo nên. 

2. Do văn tự tạo nền. 

- Không phải do văn tự tạo nên: Nghĩa là chấp 
đây là vật gì, thê nào là vật này, vật này là gì, vật 
này vì sao? 

- Do văn tự tạo nên: Nghĩa là chấp đây là vật 
này, vật này như thê hoặc là sắc, cho đên hoặc là 
thức, hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi, hoặc thường 
hoặc vô thường, hoặc thiện hoặc bât thiện, hoặc vô 
ký v.v... 

Lại nữa, chấp trước vi tế, nên biết có năm thứ: 

1. Nơi vô thường, chấp là thường. 

2. Nơi khổ, chấp là lạc. 

3. Nơi bắt tịnh, chấp là tịnh. 

4. Nơi vô ngã, chấp là ngã. 

5. Ở trong các tướng, tự tánh của Biến kế sở 
chập đã chấp. Lại nữa, do năm nhân duyên, nên 
biệt hàng phàm ngu như danh, như ngôn, nơi sự 
của đôi tượng được giảng giải châp có tự tánh. 

Vì sao? Nghĩa là nhân nêu câu hỏi: Sự này dùng 
øì để làm tự tánh? 

Đáp: Sự này là tự tánh của sắc, không phải là 
danh của sắc. Hoặc đáp: Sự này là tự tánh của thọ 
tưởng hành thức, không phải là danh của thọ tưởng 
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hành thức. 

Lại nữa, một mình ở nơi chôn văng lặng, siêng 
năng tính tân quán x xét tự tướng cộng tướng của các 
pháp, tâm tư VỆ sắc ây là tướng của sắc, không phải 
là danh của sắc. Hoặc tầm tư về sự này là tướng 
của thọ tưởng hành thức, không phải là danh của 
thọ tưởng hành thức. 

Lại nữa, nơi sự của sắc này tìm cầu tướng của 
sắc, lúc không thê được liên sanh không vuI, không 
phải tìm cầu danh của sắc, lúc không thê đạt được. 
hoặc nơi sự của thọ tưởng hành thức ấy tìm câu 
tướng của chúng, lúc không thể đạt được liền sanh 
không vui, không phải câu tìm danh của thọ tưởng 
hành thức, lúc không thê đạt được. 

Lại nữa, lời ở nơi danh chuyền, danh ở nơi 
nghĩa chuyền. Ở đây, hoặc danh có thê hiển bày 
nghĩa của tự tướng. Không phải ở đây có thể hiển 
bày nghĩa của tướng sai biệt. Không phải ở đây có 
thê hiên bày nghĩa của tướng thuộc đôi tượng được 
giữ lây. Không phải ở đây có thê hiển bày nghĩa 
của tướng thuộc chủ thể giữ lây. Hoặc danh, cho 
đến có thê hiển bày nghĩa của tướng thuộc chủ thể 
giữ lấy. Không phải ở đây có thể hiển bày cho đến 
nghĩa của tự tướng. 

Hoặc tức danh kia ở nơi nghĩa của tự tướng 
chuyển. Cũng ở nơi, cho đến nghĩa của tướng 
thuộc chủ thê giữ lây, chuyển. Các danh còn lại này 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 73 1115 


đêu hành giải riêng, theo nghĩa mà chuyến, nên 
không thê đạt được. Ở đây là không hợp lý. Như 
vậy, lại ở trong danh hiện có của nghĩa đều riêng 
chuyên. Hoặc danh ở nơi nghĩa của tự tướng 
chuyên, cho đến hoặc danh ở nơi nghĩa của tướng 
thuộc chủ thể nhận lây, chuyển. Danh này là ở nơi 
có nghĩa chuyền chăng? Hay là ở nơi không nghĩa 
chuyền? Ở nơi có nghĩa chuyền lại không hợp lý. 
Không hợp lý này, như trước, trong phân quán năm 
sự đã biện giải. Nếu ở nơi không nghĩa chuyên, tức 
là danh nảy ở nơi nghĩa vô tướng chuyền, lý kia 
liền đến. Nêu ở nơi nghĩa vô tướng chuyền thì 
nghĩa phi hữu này chỉ có thể hiển bày chỉ rõ về chỗ 
tăng ích của mình, nếu giữ lây tăng ích tức là châp 
trước. Do đó, như danh như ngôn, ở nơi sự của đôi 
tượng được giảng giải đã chấp trước tự tánh, lý ây 
đã thành. 

Lại nữa, tất cả hàng phàảm ngu, Ở trong các 
tướng bị trói buộc nơi danh ngôn, nên biết như 
danh như ngôn, nơi sự của đôi tượng được nêu 
giảng đã vọng chấp tự tánh. 

Hỏi: Do duyên nào nên nhận biết ở trong các 
tướng bị trói buộc nơi danh ngôn? 

Đáp: Do lý, giáo. 

- Thế nảo là do lý? Nghĩa là nếu lìa danh ngôn 
thì ở trong các sự, vui thích không thể đạt được. 
nếu danh ngôn cùng ở trong các sự thì vui thích có 
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thể đạt được, là một đạo lý. 

Lại, lần lượt cùng nương dựa mà sanh. Vì sao? 
Vì sự làm chỗ nương dựa cho danh ngôn được 
sanh. Danh ngôn làm chỗ dựa cho sự có thê được 
sanh. Tức các thê gian chính là dựa nơi có sự mới 
được sanh khởi danh ngôn phân biệt, chăng phải ở 
nơi không sự khởi phân biệt ây. Như vậy nên biết, 
sự làm chỗ dựa cho danh ngôn được sanh. 

Như về Tĩnh lự, lúc là nội Tĩnh lự, danh ngôn 
của ý như như tác ý tư duy. Như vậy như vậy, có 
sự được nhận biết, ảnh tượng đồng phận sanh khởi 
phương tiện, vận hành hiện tiền. Như thê nên biết, 
danh ngôn làm chỗ dựa cho sự có thế được sanh. 
Lại, ở nơi danh ngôn, lúc tu tập đôi trị, nêu đặt yên 
tâm nơi cảnh giới vô tướng thì tất cả tướng đều 
không hiện tiên. Nếu không đặt yên tâm nơi cảnh 
ĐIỚI VÔ tướng, không tùy theo chỗ mong muốn, nên 
tâm bị các tướng làm cho chuyên biến trôi nồi. Do 
đạo lý ấy, nên biết đối với tướng, danh ngôn là trói 
buộc. 

- Thê nào là do giáo? Như Đức Thê Tôn nói: 

Phàm phu từ ngu tối Nơi tướng bị ngôn buộc 
Mẫu ni thoát ngôn buộc Nơi tướng được tự tại 

Hành giả thây thanh tịnh An trụ nơi chân trí 

Đôi tự tánh không đắc Không thấy chỗ dựa kia 
Do chân trí thanh tịnh Nói đây là chân minh 

Hai chấp không tương ưng Nên gọi là không 
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Lại, như phảm phu ở trong các uẫn khéo nhận 
biết là vô ngã, tuy quán trong uân, chỗ kiến lập ngã 
chỉ là giả có, không phải là không ở nơi ngã chập 
kia đã tùy chuyên, do tùy miên ây chưa vĩnh viên 
đoạn dứt, tức đạo lý ở đây nên biết cũng thế. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 74 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn 3: 

Lại nữa, tụng nêu: 

Gồm thâu tri vô tánh 
Mát ý cùng sở hành 
Thống đạt và tuy nhập 
Sai biệt dựa là sau. 

Hỏi: Năm pháp, như tướng của ba thứ tự tánh, 
tự tánh thứ nhât, trong năm pháp, thuộc vê những 
pháp nào? 

Đáp: Đêu không thuộc vẻ. 

Hỏi: Tự tánh thứ hai thuộc về bao nhiêu pháp? 

Đáp: Thuộc về bốn pháp. 

Hỏi: Tự tánh thứ ba thuộc về bao nhiêu pháp? 

Đáp: Thuộc về một pháp. 

Hỏi: Nếu tự tánh của Y tha khởi cũng thuộc về 
chánh trí, vì sao trước nói tự tánh của Y tha khởi 
duyên nơi chỗ chấp thuộc tự tánh của Biến kế sở 
châp nên có thê nhận biệt rõ? 
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Đáp: Ý kia chỉ nói về phân tạp nhiễm nơi tự 
tánh của Y tha khởi, không phải là phân thanh tịnh. 
Nếu là phân thanh tịnh tức biết duyên nơi chỗ 
không chấp kia, nên có thê nhận biết rõ. 

Lại nữa, ba thứ tự tánh nơi ba thứ tánh không 
tự tánh (Tánh của tướng không tự tánh. Tánh của 
sanh không tự tánh và Tánh của thăng nghĩa không 
tự tánh): Do tánh tánh của tướng không tự tánh, 
nên tự tánh của Biến kế sở chấp nói là không tự 
tánh. Do tánh của sanh không tự tánh cùng tánh 
của thắng nghĩa không tự tánh, nên tự tánh của Y 
tha khởi nói là không tự tánh. Không phải tánh tự 
nhiên có. Không phải tánh của đôi tượng duyên 
thanh tịnh. Chỉ do tánh của thăng nghĩa không tự 
tánh, nên tự tánh của Viên thành thật nói là không 
tự tánh. Vì sao? Vì do tự tánh này cũng là thăng 
nghĩa, cũng là chỗ hiển bày về tánh của tất cả pháp 
không tự tánh. 

Hỏi: Ba thứ tự tánh, có nhiêu thứ nên nhận biết 
khắp? 

Đáp: Tất cả. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ nên vĩnh viễn đoạn trừ? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ nên chứng đắc? 

Đáp: Một thứ. 

Lại nữa, do ba thứ tự tánh ây, nên các nghĩa ân 
mật của tất cả kinh không liễu nghĩa đều nên quyết 
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định rõ. 

Nghĩa là, ngôn ngữ bí mật của các Như Lai 
cùng các Bồ tát, tùy theo yếu nghĩa hiện có của 
ngôn ngữ bí mật nơi vô lượng giáo, đều do ba thứ 
tự tánh như thê, nên tùy theo đây quyết định rõ. 

Hỏi: Như trong kinh nói vê pháp Nhẫn vô sanh, 
làm sao kiến lập? 

Đáp: Do ba tự tánh mà được kiên lập. Nghĩa là 
do tự tánh của Biến kế sở chấp, nên lập Nhẫn vô 
sanh bản tánh. Do tự tánh của Y tha khởi, nên lập 
Nhẫn vô sanh tự nhiên. Do tự tánh của Viên thành 
thật, nên lập Nhẫn vô sanh phiền não câu. Nên biết 
Nhẫn này không có thôi chuyền. 

Lại nữa, ba thứ môn giải thoát cũng do ba tự 
tánh mà được kiến lập. Nghĩa là do tự tánh của 
Biến kê sở chấp, nên lập môn Giải thoát không. Do 
tự tánh của Y tha khởi, nên lập môn Giải thoát vô 
nguyện. Do tự tánh của Viên thành thật, nên lập 
môn Giải thoát vô tướng. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp, là đối tượng 
hành của những trí nào? Là trí phàm chăng, là trí 
Thánh chăng? 

Đáp: Đều không phải là đối tượng hành của trí. 
Do vô tướng. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi là đối tượng hành 
của những trí nào? 

Đáp: Là đối tượng hành của hai trí, nhưng 
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không phải là đối tượng hành của Thánh trí xuất 
thế gian. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật là đôi tượng 
hành của những trí nào? 

Đáp: Chỉ là đôi tượng hành của Thánh trí. 

Hỏi: Các hành giả Quán, lúc thông đật tự tánh 
của Biên kê sở chấp, nên nói là hành nơi tướng 
chăng? Nên nói là hành nơi vô tướng chăng? 

Đáp: Nếu khi dùng trí thê gian để thông đạt, 
nên nói là hành nơi tướng. Nếu lúc dùng trí xuất 
thê gian để thông đạt, nên nói là hành nơi vô tướng. 

Như tự tánh của Biến kế sở chấp, thì tự tánh 
của Y tha khởi, tự tánh của Viên thành thật, nên 
biết cũng thé. 

Hỏi: Nếu hành giả hành Quản, lúc ngộ nhập 
như thật nơi tự tánh của Biên kế sở chấp, nên nói 
là đã tùy nhập những tự tánh nào? 

Đáp: Là đã tủy nhập tự tánh của Viên thành 
thật. 

Hỏi: Nếu hành ø1ả hành Quán, lúc tủy nhập tự 
tánh của Viên thành thật, nên nói là đã trừ bỏ 
những tự tánh nào? 

Đáp: Đã trừ bỏ tự tánh của Y tha khởi. 

Hỏi: Tự tánh của Biên kế sở chấp có bao nhiêu 
thứ? 

Đáp: Tùy ở trong tự tảnh của Y tha khởi nêu 
đặt, kiên lập tự tánh với những phân lượng sai biệt 
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hiện có, tức về số lượng nơi tự tánh của Biến kế sở 
chấp cũng thê. Do đó nên biết tự tánh của Biên kê 
sở chập có vô lượng sai biệt. 

Lại, ở trong tự tánh của Y tha khởi, nên biết có 
hai thứ chấp thuận tự tánh của Biến kế sở chấp: 

1. Tùy giác. 

2. Tùy miên của tập khí thường xuyên hành tập. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Nên biết như chỗ sao biệt của phẩm loại 
tướng. Lại có hai thứ tự tánh của Y tha khởi: 

1. Chỗ khởi chấp thuộc tự tánh của Biến kế sở 
chấp. 

2. Tức không có chỗ dây khởi chấp kia. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật có bao nhiêu 
thứ? 

Đáp: Nơi tất cả xứ đều là một vị. Tự tánh của 
Viên thành thật không có số phẩm an lạc sai biệt. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp, nên nói là 
nương dựa vào đâu? 

Đáp: Nên nói là nương dựa vào ba sự: là tướng, 
danh và phân biệt. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi, nên nói là nương 
dựa vào đâu? 

Đáp: Nên nói là dựa vào chỗ chấp thuộc tự tánh 
của Biên kế sở chấp, cùng đăng lưu của chính 
mình. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật, nên nói là 
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nương dựa vào đâu? 
Đáp: Nên nói là không chỗ an trụ, không chốn 
nương dựa. Lại nữa, tụng thâu tóm nêu: 
Nếu không có tác nghiệp 
Vì tê cùng vô thể gì? 
Sanh chấp nhận biết rõ 
Dụ nhiễm khổ, phán biệt. 
Hỏi: Nếu không có tự tánh của Biến kế sở chấp, 
nên nói là có lỗi 
Đáp: Ở trong tự tánh của Y tha khởi, lẽ ra 
không có danh ngôn, không có chấp của danh 
ngôn. Điêu ấy nếu không có thì không thể nhận biết 
về tạp nhiễm, thanh tịnh. 
Hỏi: Nêu không có tự tánh của Y tha khởi, nên 
nói là có lỗi gì? 
Đáp: Không do công dụng, tức tất cả tạp nhiễm 
đêu nên không có. 
Ở đây nếu không có, thì sẽ không có thanh tịnh 
có thê nhận biết rõ. 
Hỏi: Nếu không có tự tánh của Viên thành thật, 
nên nói là có lỗi gì? 
Đáp: Tất cả phâm thanh tịnh đều nên không thể 
nhận biết. 
Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp có thể tạo bao 
nhiêu nghiệp? 
Đáp: Năm nghiệp: 
1. Có thê sanh tự tánh của Y tha khởi. 
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2. Nơi tánh kia có thể khởi ngôn thuyết. 

3. Có thê sanh khởi chấp của Bồ đặc già la. 

4. Có thể sanh khởi chấp pháp. 

5. Có thể thâu nhận tập khí thô trọng của hai 
thứ chấp kia. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi có thể tạo bao 
nhiêu nghiệp? 

Đáp: Cũng năm nghiệp: 

1. Có thể sanh tánh của pháp tạp nhiễm hiện có. 

2. Có thể làm chỗ dựa cho tự tánh của Biên kế 
SỞ chấp và tự tánh của Viên thành thật. 

3. Có thể làm chỗ dựa cho việc chấp trước của 
Bồ-đặc-già-]a. 

4. Có thể làm chỗ dựa cho chấp pháp. 

5. Có thể làm chỗ dựa cho tập khí thô trọng của 
hai thứ chấp kia. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật có thể tạo bao 
nhiêu nghiệp? 

Đáp: Cũng năm nghiệp. Do năm nghiệp này đôi 
trị năm nghiệp của hai thứ kia, sanh khởi tảnh của 
cảnh giới nơi đôi tượng duyên. 

— Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp, nên nói là vi 
tê, nên nói là thô? 

Đáp: Nên nói là vi tế. Như vi tế, thì khó thấy, 
khó biệt rõ, nên biệt cũng thê. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi, nên nói là vi tế, 
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nên nói là thô? 

Đáp: Nên nói là thô, nhưng là khó thây, khó 
biết rõ. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật, nên nói là vi 
tế, nên nói là thô? 

Đáp: Nên nói là hết sức vi tế. 

Như hết sức vi tế thì hết sức khó nhận thây, hết 
sức khó biết rõ, nên biết cũng thê. 

Hỏi: Ba tự tánh này, mây thứ là vô thể có thể 
chuyên thành hữu thể? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Mấy thứ là hữu thể, mấy thứ là vô thể có 
thể chuyển thành hữu thẻ, vô thê? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Mẫy thứ là hữu thể mà không thể chuyên? 
Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Ba tự tánh này, mây thứ là chắng sanh, có 

thê sanh nơi sanh? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Mấy thứ là sanh, có thể sanh sanh nơi 
sanh? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Mấy thứ là không sanh, không thê sanh 
sanh cùng chăng sanh? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Tướng chấp không chấp nơi tự tánh của 
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Biến kế sở chấp làm sao nên biết? 

Đáp: Ở đây có hai thứ: 

1. Giác ngộ của tánh kia, chấp hoặc không 
chấp. 

2. Tùy miên của tánh kia, chấp hoặc không 
chấp. 

Nếu do ngôn thuyết giả lập danh tự, suy tính 
khắp (Biên kế) về các pháp, quyết định tự tánh, nên 
biết đó gọi là giác ngộ của tánh kia đã chấp. 

Nếu khéo nhận biết rõ chỉ có danh, biết chỉ là 
danh, các pháp kia không có tánh quyết định, nên 
biết đó gọi là đôi với tánh kia không chấp. 

Nếu chưa nhồ sạch tùy miên của tập khí kia, 
nên biết đôi nơi tánh ấy có chấp của tùy miện, cho 
đến chưa xả bỏ phân thô trọng của tập khí, nếu vĩnh 
viễn đoạn trừ rôi, nên biết là không chấp. 

Hỏi: Tướng chấp, không chấp nơi tự tánh của 
Y tha khởi, làm sao có thê nhận biết? 

Đáp: Nếu do phân. giác ngộ nơi tự tánh của 
Biến kế sở chấp đã chấp, lại suy tính khắp (Biến 
kế) các pháp kia tạo thành tự tánh thì đó gọi là chấp 
thứ nhất. 

Nếu khéo nhận biết rõ chỉ có các tướng, không 
Biến kế để tạo thành tự tánh, thì đó gọi là không 
chấp. 

Nếu đôi với chỗ trói buộc của tướng chưa vĩnh 
viễn dứt sạch, ở trong các tướng lúc có thủ đắc, đó 
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gọi là chấp thứ hai. 

Nếu đối với chỗ trói buộc của tướng đã vĩnh 
viên dứt sạch, ở trong cảnh giới vô tướng nhận biết 
rõ, đúng, nên đối với tướng không thủ đắc, hoặc 
vào thời gian sau, như chỗ hiện có mà đạt được, 
nên biết là không chấp. 

Hỏi: Tướng chấp, không chấp nơi tự tánh của 
Viên thành thật, làm sao có thể nhận biết? 

Đáp: Tự tánh này không có chấp. Giới của tự 
tánh này không phải là xứ an đủ của chấp. Nếu đối 
với Giới ây chưa đắc, chưa xúc, chưa tác chứng, 
khởi tăng thượng mạn về đắc, xúc, tác chứng, nên 
biết đó tức là chỗ chập nơi tự tánh của Biến kế sở 
chấp cùng chỗ chấp nơi tự tánh của Y tha khởi nêu 
trên. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp, nên nhận biết 
như thê nào? 

Đáp: Nên nhận biết rõ đúng chỉ có danh, chỉ là 
chỗ chấp của sự suy tính khắp (Biến kế), không 
tướng, không tánh, không sanh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, xưa nay vắng lặng, tự tánh là 
Niết bàn, không quá khứ, không hiện tại, không vị 
lai, không trói buộc, không la trói buộc, không hệ 
thuộc, không giải thoát, không khổ không VUI, 
không chăng khô chăng vui, chỉ là một vị hiện hữu 
khắp tất cả xứ đều như hư không. Dùng vô lượng 
hành tướng như thế để nhận biết rõ, đúng về tự tánh 
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của Biên kê sở chấp. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi nên nhận biết như 
thê nào? 

Đáp: Nên nhận biết rõ, đúng về tất cả đôi tượng 
được nêu giảng là thuộc về sự hữu vi. 

Thê nào là sự của tất cả đôi tượng được nêu 
giảng? Đó là sự của Uẫn, của Giới, của Xứ. Sự của 
Duyên khởi. Sự của Xứ phi xứ. Sự của căn, của 
nghiệp, của phiên não, của Tùy phiền não. Sự của 
sanh, sự của nẻo ác, sự của nẻo thiện, sự của sanh 
sản, sự của loại sắc. Sự của cõi trời Tứ 

Đại Vương chúng, cho đến sự của cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại. Sự của cõi trời Phạm Thiên, cho đến 
sự của cõi trời Sắc Cứu Cánh. Sự của xứ Không vô 
biên cho đến sự của xứ Phi tưởng phi phi tưởng. 
Sự của hành tùy tín, sự của hành tùy pháp, sự của 
thiện căn nơi phân thuận quyết trạch, sự của kiến 
đạo, sự của tu đạo, sự của quả Dự lưu, cho đến sự 
của quả A la hán. Sự của Độc giác, sự của Đắng 
Chánh Giác, sự của Diệt tưởng thọ. Sự của đến bờ 
kia, sự của niệm trụ cho đến sự của tám đạo ch. 
Sự của Tĩnh lự vô lượng, định vô sắc, sự của tư 
tưởng, sự của tu tùy niệm. Sự của giải thoát, thăng 
xứ, biên xứ. Sự của lực, vô sở úy, nguyện trí, bất 
hộ, niệm trụ, đại bị, tập khí đã hoàn toàn dứt trừ, 
các tướng tùy hảo, Nhât thiệt chủng diệu trí nơi tât 
cả pháp Phật không chung. 
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Lại nên nhận biết rõ đồng nơi huyễn mộng, 
bóng sảng, tiếng vang nơi hang sâu, trăng trong 
nước. _Ảnh tượng cùng biến hóa giỗng như đồng 
bọt nồi, cũng như bọt nước, cũng như dợn năng, 
cũng như thân cây chuỗi, như cuông như say, như 
hại như oán, như dụ về đứa con giả với hộp chứa 
răn độc. Là không, vô nguyện, xa lìa, không chấp 
giữ, hư dối không chắc thật. Những loại sai biệt 
như thế là vô lượng. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật nên nhận biết 
như thế nào? Đáp: Nên nhận biết rõ, đúng, như 
trước đã nói về tướng sai biệt. 

Đó là chân như, thật té, pháp giới, các loại như 
thế có vô lượng sai biệt. 

Lại nên nhận biết rõ về những sai biệt khác nữa. 
Nghĩa là không hình sắc, không thể nhìn thấy, 
không nơi nương trụ, không chỗ vin dựa, không 
thê hiển hiện, không thể phân biệt rõ, không thể 
nêu đặt, không thể tuyên thuyết, lìa các hý luận, 
không lấy không bỏ. Các loại như thế có vô lượng 
saI biệt. 

Hỏi: Ba tự tánh này, mây thứ tự không nhiễm, 
có thê khiến tha nhiễm? 

Đáp: Một thứ. 

Hỏi: Mấy thứ tự thanh tịnh, có thể khiến tha 
thanh tịnh? 

Đáp: Một thứ. 
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Như nhiễm, nên biết khổ cũng thế. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp dùng gì làm 
dụ? 

Đáp: Ví như hư không. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi dùng gì làm dụ? 

Đáp: Như hại như oán. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật dùng gì làm 
dụ? 

Đáp: Ví như kho chứa các vật báu lớn vô tận 
nơi lòng đât. 

Hỏi: Tự tánh của Biến kế sở chấp do cái gì nên 
Biên kê (suy tính khăp)? 

Đáp: Do tự tánh của Y tha khởi. 

Hỏi: Tự tánh của Y tha khởi do cái gì nên Y tha 
(dựa nơi cái khác)? 

Đáp: Do nhân duyên. 

Hỏi: Tự tánh của Viên thành thật do cái gì nên 
Viên thành thật (thành thật viên mãn)? 

Đáp: Do các khô của tật cả phiên não không thể 
tạp nhiềm. Lại do thường. 

Hỏi: Như nói có thể giữ lây nghĩa chân thật nơi 
huệ là không phân biệt. Làm sao có thê nhận biệt 
tướng của không phân biệt? Là do không tác ý? Là 
do vượt quá tướng phân biệt kia? Là do không chỗ 
có? Là do chính là tánh kia? Là do nơi cảnh của 
đối tượng duyên tạo tác gia hạnh? 

Nếu do không tác ý: Thì tướng không phân biệt 
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kia cùng với tác ý như lý tương ưng, là không hợp 
đạo lý. Kẻ ngủ say, say cuông, nên thành lỗi này. 

Nếu do vượt quá tướng phân biệt kia: Thì vì sao 
không cùng với Thánh giáo trái nhau? Như nói các 
tâm, tâm sở hiện có nơi ba cõi đều là phân biệt? 

Nếu do không chỗ có: Thì vì sao huệ ây không 
thành, không phải tâm sở? 

Nếu do chính là tánh kia: Thì vì sao huệ ây 
không thành tự tánh của sắc, cùng không phải là 
tướng thông đạt? 

Nếu do nơi cảnh của đôi tượng duyên tạo gia 
hạnh: Thì vì sao hủy báng tánh của huệ không phần 
biệt là lia gia hạnh? 

Nếu các thứ như thê đều không hợp lý, làm sao 
có thê biết huệ không phân biệt? 

Đáp: Nơi cảnh của đối tượng duyên lìa gia 
hạnh. Cảnh của đối tượng duyên này là chân như 
của các pháp, lìa tướng có không. Tức ở đây cũng 
là lia các phân biệt. Do chỗ dẫn phát của uy lực 
trước, nên tuy la gia hạnh, nhưng nếu ở nơi đăng 
trì của chân như tương ưng với lúc diệu huệ sanh, 
thì tướng của đối tượng duyên có thê giữ lẫy sự tỏa 
chiếu hiện bày. Do đó, huệ này gọi là không phân 
biệt. 

Như vậy là đã nói về phần Quyết trạch của 
Nghĩa chân thật. Do năm nhân duyên nên biết uy 
đức hiện có của Bồ tát là không thể nghĩ bàn. 
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Những gì là năm? 

1. Uy đức hiện có của Bồ tát vượt quá tất cả 
cảnh giới của tầm tư. 

2. Uy đức hiện có của Bồ tát, các thí dụ của thê 
gian không thể diễn đạt được. 

3. Uy đức hiện có của Bồ tát chỉ hệ thuộc nơi 
tâm khéo mài luyện trong suốt. 

4. Uy đức hiện có của Bồ tát cùng với tâm nơi 
địa bất định hoàn toàn không đông phận. 

5. Uy đức hiện có của Bồ tát hoàn toàn găn bó 
với tâm của địa định. 

Lại nữa, ở trong Đại thừa có mười pháp hành, 
có thê khiến cho Bồ tát thành thục hữu tình. Những 
øì là mười pháp? Nghĩa là đôi với pháp như Khê 
kinh v.v... thuộc về tạng Bồ tát tương ưng với Đại 
thừa, nên biên chớp, thọ trì, cúng dường, huệ thí 
nơi kẻ khác. Nếu kẻ khác đang thuyết giảng thì 
cung kính lắng nghe. Hoặc tự nghiên ngâm đọc 
xem. Hoặc lại lãnh nhận, nhận rôi, với âm điệu cao 
thập mà đọc tụng rõ. Hoặc vì kẻ khác mà khai thị, 
nói rộng. Hoặc ở riêng nơi chốn vắng lặng, quán 
xét, tùy nhập tu tướng. 

Hỏi: Mười thứ pháp hành như thế, bao nhiêu 
thứ có thể sinh đạo phước đức rộng lớn? 

Đáp: Tất cả. 

Hỏi: Bao nhiêu thứ là đạo gia hạnh? 

Đáp: Một thứ, là pháp hành thứ chín. 
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Hỏi: Bao nhiêu thứ là đạo làm thanh tịnh 
chướng? 

Đáp: Một thứ, là pháp hành thứ mười. Chủng 
loại như thê, văn quyết trạch còn lại không nhắc 
đên nữa. 

Lại nữa, như nơi địa do Văn tạo thành, trong 
phân Nhiếp Đại thừa đã nói: Đại Bộ đề do năm thứ 
tương ưng, nên nhận biệt rõ, nghĩa là: 

1. Tự tánh. 

2. Công năng. 

3. Phương tiện. 

4. Chuyến. 

5. Hoàn. 

Nhưng chưa phân biệt, nay sẽ giải thích. 

-Thế nào là tự tánh của Đại Bỏ để? Nghĩa là 
chuyền y thù thăng đôi với hàng Thanh văn, Độc 
giác. Nên biệt chuyên y này lại có bôn thứ tướng: 

1. Tướng là chỗ dựa của sanh chuyền. 

2. Tướng là chỗ dựa của không sanh chuyền. 

3. Tướng khéo quan sát về quả của đôi tượng 
nhận biết. 

4. Tướng của pháp giới thanh tịnh. 

- Tướng là chỗ dựa của sanh chuyền: Là chỗ 
dựa của sanh chuyển thuộc đạo xuất thê Ø1an nỗi 
tiếp của Phật. Nếu không như thế thì sự chuyền y 
này không đạt được. Đạo ây lẽ ra sẽ không sanh 
không chuyên. Nêu xa lìa đạo kia mà có sự này thì 
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trước lúc chưa chuyền y nên có sự này. 

- Tướng là chỗ dựa của không sanh chuyền: Là 
chỗ dựa của tất cả phiên não cùng các tập khí 
không sanh chuyền. Nêu không như thê thì sự 
chuyên y này không đạt được. Tât cả phiền não 
cùng các tập khí liền có các duyên hòa hợp, không 
sanh không chuyền, nên không thê đạt được. 

- Tướng khéo quan sát về quả của đôi tượng 
nhận biết: Nghĩa là chuyên y này là khéo thông đạt 
về chỗ chân thật của đối tượng nhận biết, về quả 
chân như của đối tượng nhận thức. Nếu không như 
thê thì tự tánh của chư phật, lẽ ra lại quan sát, lại 
có đôi tượng đoạn, lại có đôi tượng diệt. 

- Tướng của pháp giới thanh tình: Nghĩa là 
chuyên y này đã có thê trừ bỏ hăn tất cả tướng, là 
chỗ hiển bày của pháp giới hoàn toàn thanh tịnh. 
Nếu không như thê thì ở đây nên là vô thường, nên 
có thể nghĩ bàn. Nhưng chuyển y này là tướng 
thường trụ, không thê nghĩ bản. 

Lại nữa, không thê nghĩ bàn này gọi là "không 
hai". Do năm thứ tương ưng nên nhận biết rõ: 

1. Do tự tánh. 

2. Do xứ. 

3. Do trụ. 

4. Do tánh một tánh khác. 

5. Do sự tạo tác đã thành. 

- Thế nảo là do tự tánh nên không thể nghĩ bàn? 
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Nghĩa là hoặc tức sắc hoặc lìa sắc, như thế là không 
thê nghĩ bàn. Hoặc tức thọ tưởng hành thứ, hoặc 
lìa thọ tưởng hành thức, như thê là không thể nghĩ 
bàn. Hoặc tức địa giới, hoặc lìa địa giới, như thê là 
không thể nghĩ bản. 

Hoặc tức thủy giới, hỏa giới, phong giới, hoặc 
lia thủy giới, hỏa giới, phong giới, như thê là không 
thể nghĩ bàn. 

Hoặc tức nhãn xứ, hoặc lìa nhãn xứ, như thế là 
không thê nghĩ bàn. Hoặc tức nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ, hoặc lìa nhĩ tý thiệt thân ý xứ, như thê là không 
thể nghĩ bàn. 

Hoặc có hoặc không phải có, như thế là không 
thể nghĩ bàn. 

- Thế nào là do xứ nên không thê nghĩ bàn? 
Nghĩa là, tại cõi Dục hoặc lìa cõi Dục, như thế là 
không thể nghĩ bàn. Hoặc tại cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
hoặc lìa cõi Sắc cõi Vô sắc, như thế là không thể 
nghĩ bàn. 

Hoặc ở trong cõi Người, hoặc lìa trong cõi 
Người. Hoặc ở trên cối Trời, hoặc lìia trên cõi Trời. 
Như thế là không thể nghĩ bàn. 

Hoặc tại phương Đông, hoặc lìa phương Đông. 
Hoặc tại phương Nam Tây Bắc, phương hướng 
trên dưới, hoặc lìa phương Nam Tây Bắc, phương 
hướng trên dưới. Như thê là không thể nghĩ bàn. 

- Thế nào là do trụ nên không thể nghĩ bàn? 


1136 BỘ DU GIÀ 2 


Nghĩa là an trụ như vậy như vậy nơi lạc trụ của loại 
sắc. Như thế là không thê nghĩ bàn. 

An trụ như vậy như vậy nơi trụ Xa-ma-tha của 
loại sắc. Như thế là không thể nghĩ bản. 

An trụ nơi trụ có tâm, như thế là không thể nghĩ 
bàn. 

An trụ nơi trụ không tâm, như thể là không thể 
nghĩ bàn. 

An trụ nơi Thánh trụ của loại sắc như vậy, như 
thê là không thể nghĩ bàn. 

An trụ nơi Thiên trụ, Phạm trụ của loại sắc như 
vậy, như thê là không thê nghĩ bàn. 

- Thế nào là do một tánh khác tánh nên không 
thê nghĩ bàn? Nghĩa là tật cả Phật đồng an trụ trong 
một Giới vô lậu, và là một tánh và là khác tánh. 
Như thế là không thê nghĩ bàn. 

- Thế nào là do sự tạo tác đã thành nên không 
thể nghĩ bàn? Nghĩa là Đức Như lai như vậy như 
vậy, đồng giới, đồng trí, uy lực dũng mãnh, trụ nơi 
cảnh giới vô lậu, dựa vào chuyền y này, có thể tạo 
nghĩa lợi cho tất cả hữu tình. Như thê là không thể 
nghĩ bàn. 

Ở đây lại có hai nhân duyên, nên biết là không 
thể nghĩ bàn: Tức nghĩa lìa ngôn thuyết cùng vượt 
quá đường ngôn ngữ, nên là không thê nghĩ bản. 
Lại do xuât thê gian, thê gian không có thê nêu thí 
dụ, thế nên là không thê nghĩ bàn. 
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- Thế nào là công năng của Đại Bỏ để? Nghĩa 
là nếu lược nói có mười tự tại, øọ1 là công năng: 
Tức là thọ mạng tự tại v.v... như nơi phân Bản địa 
đã nói. 

- Thê nào là phương tiện của Đại Bồ đề? Nghĩa 
là nếu lược nói có bốn thứ hóa độ gọi là phương 
tiện: 

1. Hữu tình chưa thành thục, khiến thành thục. 
Tạo hạnh Bồ tát để hóa độ. 

2. Hữu tình đã thành thục, thì khiến giải thoát. 
Tức đối với Tam thiên đại thiên thể giới, trong 
hàng trăm câu chi châu Thiệm Bộ, cùng trong một 
lúc, dùng phương tiện thâu nhận vào sự hóa độ của 
Như lai. 

3. Tức vì các hữu tình được hóa độ kia, nên làm 
Thanh văn đề hóa độ. 

4. Tức v1 các hữu tình được hóa độ kia, nên làm 
Độc giác đề hóa độ. 

Nên biết, tất cả chư Phật Thế Tôn ở trong mười 
sự của bốn thứ biến hóa này, công năng vô ngại, 
hiện bày khắp phương, giới. 

- Thê nào là chuyên của Đại Bộ đề? Nên biết 
chuyền này lược có hai thứ: 

1. Chuyền quyên thời. 

2. Chuyên tất cánh. 

- Chuyên quyên thời: Nghĩa là các hữu tình, 
cho đến chưa thành thục, chưa g1ải thoát, được chư 
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Phật Thế Tôn võ về, an ủi chuyên có biến hóa. 

- Chuyên tật cánh: Nghĩa là như tự tánh của chư 
Phật là vô tận, không thể nghĩ bàn, chuyển theo ảnh 
sáng lớn. Như thê là có thê tạo ra đã làm của tất cả 
hữu tình chuyền. 

- Thế nào là hoàn của Đại Bồ đề? Nên biết hoàn 
này cũng có hai thứ: 

1. Hoàn quyên thời. 

2. Hoàn tất cánh. 

- Hoàn quyền thời: Là hữu tình được hóa độ đã 
thành thục, đã giải thoát, từ đây, chư Phật Thế Tôn 
hiện Bát- niễt-bàn không gián đoạn, không phải là 
diệt rôt ráo. 

- Hoàn tất cánh: Nên biết là phiền não cùng các 
tập khí đã rốt ráo dứt hết, chỗ nương dựa kia là các 
khổ cũng hết. 

Thê nào là người có thể tán thán, nơi trụ xứ của 
Như lai có thể tạo lợi ích? Nghĩa là theo chỗ tán 
thán chỉ hành tự lợi, không phải do tán thán nơi trụ 
xứ của Như-lai có chỗ tạo tác khác, cũng như tạo 
bình. Vì sao? Vì Đức Như lai ẫn thiện là hết sức 
thiêu dục. 

Lại có hai thứ, nơi trụ xứ của Như lai, xưng 
dương tán thán pháp hết sức sâu xa kỳ lạ: 

1. Khiến người tán thán thuần hành tự lợi sanh 
vô lượng phước. 

2. Xa lìa tất cả chỗ cầu nơi trụ xứ của các Như 
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lai mà tạo lợi ích. Nghĩa là nơi trụ xứ của Như lai, 
như như tán thán, như vậy như vậy thâu nhận tự 
lợi. Như như thâu nhận tự lợi, như vậy như vậy gọi 
là để cúng dường thâu nhận Như lai. Do nhân 
duyên này nên sanh phước tụ hết sức rộng lớn, vô 
tận. 

Lại, chư Như lai có hai thứ sự: 

1. Sự không hợp ý. 

2. Sự hợp ý. 

Lại nữa, do sáu thứ tướng, nên biết là lược øôm 
thâu công đức của Như lai: 

1. Viên mãn. 

2. Không câu nhiễm. 

3. Không động. 

4. Không gì băng. 

5. Có thể tạo sự việc lợi ích cho hữu tình. 

6. Công năng. 

- Thế nào là viên mãn? Nghĩa là chư Như lai đã 
thành tựu tất cả công đức nơi ba cõi và xuất thế 
gian. Công đức xuất thê gian hiện có kia là vượt 
quá đường hành của tất cả ngôn ngữ. Do đó, Như 
lai, với mọi sự ca tụng, tán dường đều không thể 
diễn đạt hết được. Do nhân duyên ây nên càng phải 
tán thán. 

- Thế nào là không cầu nhiễm? Nghĩa là các 
công đức có bảy thứ câu nhiễm: 

1. Trụ. 
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2. Kiến. 

3. Nghị. 

4. Mạn. 

5. Kiêu. 

6. Tùy miên. 

7. Keo kiệt. 

Tất cả những thứ ấy, đôi với Như lai là hoàn 
toàn không. Vì sao? Vì các công đức hiện có của 
Như lai không: cần kẻ khác nhận biết, nghĩa là 
muốn (dục) khiến kẻ khác biết ta đã thành tựu công 
đức như thê. 

Lại, đối với các công đức ây không có kiến giải 
chập trước, không có nghĩ hoặc là công đức hay là 
lỗi lâm, không đem công đức hiện có của mình là 
hơn hết để kiêu căng sanh vui mừng quá đáng, vì 
các công đức kia không phải là tùy miền của các 
phiên não, mà là đã hoàn toàn loại trừ phiên não 
cùng tập khí. Lại, đối với công đức không có tâm 
keo kiệt, tiếc lẫn, tức chớ khiến kẻ khác cùng được 
chứng đắc. 

- Thê nào là không động? Nghĩa là các ngoại 
đạo đều không thể quấy động. Mọi thứ đạo tặc 
cũng không thê xâm đoạt. Tất cả thân thuộc cũng 
không thê hủy hoại. Mọi sức mạnh của vua quan, 
của lửa, nước, gió đều cũng không thể hủy hoại, 
không thể làm cho biến đối. 

Thọ mạng tuy hết cũng không thối chuyên. Do 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 74 1141 


các công đức của Như lai là vô tận, vì thế nên 
không động. 

- Thê nảo là không øì sánh băng? Nghĩa là các 
công đức hiện có của Như lai là hệt sức rộng lớn, 
là hêt mực tôn quý thủ thăng, là vô cùng rất nhiêu, 
là uy lực lớn lao. Hết thảy hữu tình, hoặc tịnh, bất 
tịnh đều không thê so sánh, thế nên là không gì 
bằng. 

- Thế nào là có thể rạo ra sự việc lợi ích cho 
hữu tình? Nghĩa là xả bỏ sự an lạc hiện có hết sức 
lớn rộng, không tội đã đạt được, tạo phương tiện 
thị hiện gia hạnh lợi tha. Do đó có thê tạo sự việc 
lợi ích cho kẻ khác. 

- Thế nào là công năng? Nghĩa là ở chỗ tạo sự 
việc lợi ích cho hữu tỉnh, không chờ hành nguyện 
mà viên chứng. Trí gia hạnh kia là thân thuộc. Trí 
ây nơi mọi thời gian luôn chuyên chí. 

Lại nữa, do năm nhân duyên, nên biết chư 
Thiên không phải là chốn quy y. Những gì là năm? 

1. Do hình tướng. 

2. Do tự tánh. 

3. Do tác nghiệp. 

4. Do pháp nhĩ. 

5. Do nhân quả. 

- Thể nào là chư Thiên, do hình tướng nên 
không phải là chôn quy y? Nghĩa là do không hiện 
thây, không giao tiếp luận bàn. Do hình tướng bạo 
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ác có sợ hãi. Do quen hành phóng dật có tham ái. 
Do xả bỏ lợi tha, không có tâm thương xót. Do 
không nhận biết rõ việc làm, việc không làm, nên 
nơi nghĩa chân thật không thông đạt. 

- Thế nào là Như lai, do hình tướng nên là chốn 
quy y chân thật? Nghĩa là do hiện thấy, có sự giao 
tiếp bàn luận. Do hình tướng an nhiên không sợ 
hãi. Do không phóng dật, lìa mọi tham áI. Do 
thường không xả bỏ sự việc tạo ích cho hữu tỉnh, 
có tâm thương xót. Do khéo nhận biết rõ việc làm, 
không làm, nên đôi với nghĩa chân thật đã khéo 
thông tỏ. 

Lại do năm tướng nên chỉ có Như lai là chốn 
quy y chân thật: 

1. Vì tạo lợi ích cho tất cả hữu tình nên giữ lây 
Bồ đề. 

2. Vì có thể khéo chuyển pháp nhãn chân 
chánh. 

3. Đôi với các hữu tình ân, oán, tâm luôn bình 
đăng tạo lợi ích. 

4. Xả bỏ tật cả tham ái về nhà cửa, thân thuộc, 
thâu giữ các căn tịch tĩnh. 

5. Có thê khéo trừ bỏ các nghi. 

- Thế nào là chư Thiên, do tự tánh nên không 
phải là chốn quy y? 

Nghĩa là chư Thiên kia, luôn thuận nơi lậu, tánh 
không điều phục thiện, mà có thể chế ngự, dẫn dắt 
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kẻ khác là không hợp đạo lý. 

Như lai thì hoàn toàn lìa bỏ tât cả lậu, tánh điều 
phục thiện nên có thể dẫn dắt giáo hóa tất cả hữu 
tình. 

- Thê nào là chư Thiên, do tác nghiệp, nên 
không phải là chôn quy y? Nghĩa là chư Thiên kia, 
thọ dụng các dục, an trụ nơi đấy làm nghiệp, tổn 
hại hữu tình, nghiệp ác có thê đạt được. 

Như LaIl, với Tĩnh lự rộng lớn, không cầu 
nhiễm, an trụ nơi đây làm nghiệp, có thể tạo lợi ích 
cho hữu tình làm nghiệp. 

- Thế nảo là chư Thiên, do pháp nhĩ, nên không 
phải là nơi chỗn quy y? Nghĩa là các sự việc an 
lành hưng thạnh của thế gian cùng xuất thế gian, 
hết tháy đêu dựa nơi công sức của chính mình. Nếu 
lia công sức, thì tuy đối với chư Thiên, hiện bày 
hết mực sự tôn kính cũng không. thể đạt được. Tuy 
không có sự tôn kính, chỉ đạo công sức, tất có thể 
đạt được. 

- Thế nào là chư Thiên, do nhân quả, nên không 
phải là chốn quy y? Nghĩa là thân của chư Thiên, 
vì do có thể chiêu cảm "nghiệp Trời" nên đã đạt 
được. Hay vì do cúng dường chư Thiên nên đạt 
được. Hay vì do không nhân nên đạt được? 

Nếu do có thê chiêu cảm "Nghiệp Trời" nên đạt 
được, thì chỉ nên quy y chỗ tác nghiệp của chính 
mình, không phải là chư Thiên kia. 


1144 BỘ DU GIÀ 2 

Nếu do không nhân nên đạt được, thì nên quy 
y nơi không nhân không nên quy y nơi chư Thiên. 

Nếu do cúng dường chư Thiên nên được thần 
chư Thiên này, vì nên chỉ dùng cúng dường làm 
nhân, vì chư Thiên, hay là cả hai? Nếu chỉ cúng 
dường chư Thiên, theo chỗ cúng dường nên chiêu 
cảm được thân Trời, là chuyện không thể có. Nếu 
chỉ do chư Thiên cúng dường thì sự nêu đặt ây là 
không, vì tuy không cúng dường chư Thiên, nhưng 
vẫn khiến kẻ kia đạt được thân Trời. 

Nếu nói cùng do cả hai, nghĩa là do cũng dường 
thâu phục chư Thiên, theo chỗ xét nguyện đều 
khiến đạt được quả. Nếu thế thì bảy thứ quả đạt 
được của chỗ suy xét đều không quyết định, nên 
không hợp đạo lý. 

Lại nữa, có bốn thứ thanh tịnh: 

1. Danh thanh tịnh. 

2. Ngữ thanh tịnh. 

3. Tự tánh thanh tịnh. 

4. Hình tướng thanh tịnh. 

Lại, hình tướng này có uy đức lớn, đoạn dứt các 
lưới nghĩ, có thế khéo "Ký biệt”, việc khó hóa độ, 
có thể hóa độ. Trời người quy Ì kính, khéo có thể chỉ 
dạy, dẫn dắt, chứng tánh xuất ly, hàng phục các 
ngoại đạo. 

Lại nữa, làm sao nên nhận biết sự tưởng của sắc 
v.v..., chỗ thiết lập của sắc v.v... là giả danh có, 
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không phải là vật thật có? 

_Nghĩa là các danh ngôn được tưởng huân tập là 
chỗ kiến lập thức, duyên nơi sự tưởng của sắc 
v.v... chấp là tánh của sắc v.v... Tánh này không 
phải là vật thật có, không phải là có của thăng 
nghĩa. Thế nên, như pháp tưởng của sắc ây không 
phải là có chân thật, chỉ là tự tánh của Biên kế sở 
chấp, nên biết là giả có. 

Nếu loại bỏ danh ngôn được tưởng huân tập 
làm chỗ kiến lập thức, như duyên nƠI SỰ tưởng của 
sắc kia, tánh lìa ngôn thuyết, nên biết tánh này là 
vật thật có, là có của thắng nghĩa. Ở đây, đạo lý nơi 
ngôn luận thành lập, nên biết như ở địa Bồ tát đã 
nêu. 

Nếu các danh ngôn được tưởng huân tập để 
kiên lập thức, duyên nơi tự tánh của Biến kế sở 
chấp làm cảnh, tức nói tánh này không phải là 
trong, không phải là ngoài, không phải là trung 
gian của trong ngoài, chút ít có thể đạt được. 
Không phải là đã sanh, không phải là sẽ sanh, 
không phải là đang sanh. Không phải là đã diệt, sẽ 
diệt, đang diệt. Xưa nay tịch tĩnh, tự tánh là Niết- 
bàn. Vì sao? Vì ở đây chỉ là giả có, không phải là 
có của thắng nghĩa. Nếu lia danh ngôn là tự tánh 
của các pháp, nên biết tánh này là chỗ sanh tà châp 
làm duyên của phàm phu, đã sanh sẽ sanh đang 
sanh, đã diệt sẽ diệt đang diệt. Nếu chưa đoạn trừ 
vĩnh viễn, chưa nhận biết khắp, nên thành tạp 
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nhiễm. Nếu đã đoạn trừ hoàn toàn, đã nhận biết 
khắp, mới thành thanh tịnh. 

Lại có bốn pháp có thể khiến Bồ tát gồm thâu 
đa văn chân chánh: 

1. Đa văn về hành trì. 

2. Đa văn về chứng đắc. 

3. Đa văn về quả. 

4. Đa văn về tịnh. 

Như thứ lớp ây là: Nguyện đạt Bỏ đề, thân cận 
thiện hữu, theo lực xét chọn, trụ nơi chốn văng 
lặng, nên biết về tướng. 

Hỏi: Cảnh giới ý lạc của các Bồ tát là thế nào? 

Đáp: Đôi với pháp của chư Phật tin hiểu, hiển 
bày có tánh. 

Hỏi: Cảnh giới ý lạc tăng thượng của các Bồ tát 
là thê nào? 

Đáp: Đôi với pháp của chư Phật tin hiểu, hiển 
bày có đức. 

Hỏi: Cảnh giới thắng giải của các Bồ tát là thê 
nào? 

Đáp: Đôi với pháp của chư Phật tin hiểu, hiển 
bày có thể chứng đắc. 

Hỏi: Sự thương xót của các Bồ tát như thế nào? 

Đáp: Đối với các khô hiện tiền nơi trụ xứ của 
các hữu tình, theo đây sanh khởi thương xót. 

Hỏi: Tâm Bi của các Bồ tát như thê nào? 
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Đáp: Đôi với nhân của khổ hiện tiên nơi trụ xứ 
của các hữu tình theo đây sanh khởi bi aI. 

Hỏi: Huệ của các Bồ tát như thê nào? 

Đáp: Nơi cảnh của đôi tượng nhận thức thông 
đạt như tánh hiện có. 

Hỏi: Trí của các Bồ tát như thê nào? 

Đáp: Nơi cảnh của đôi tượng nhận thức thông 
đạt trọn vẹn như tánh hiện có. 

Lại có ba thứ tư duy lỗi lầm: 

1. Tư duy không rốt ráo. 

2. Tư duy không phải xứ. 

3. Tư duy điên đảo. 

Lại nữa, như các Bồ tát thực hành Huệ thí, nên 
biết thí này do bảy thứ tướng mới được thanh tịnh: 

1. Vật thí thanh tịnh. 

2. GIới thanh tịnh. 

3. Kiến thanh tịnh. 

4. Tâm thanh tịnh. 

5. Ngữ thanh tịnh. 

6. Trí thanh tịnh. 

7. Câu uê thanh tịnh. 

Sự thanh tịnh như thê, nên biết tất cả đều có 
mười tướng. 

- Thê nào là mười tướng của vật thí thanh tịnh? 

1. Thí rộng lớn: Nghĩa là có rất nhiêu sai biệt. 

2. Thí bình đăng: Nghĩa là không tăng không 
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giảm. 

3. Thí hợp thời: Là ứng hợp chỗ vui thích kia. 

4. Thí thượng diệu: Là đây đủ về sắc v.v... 

5. Thí thanh tịnh: Tức không phải là các vật bất 
tịnh uế tạp. 

6. Thí như pháp: Là tương ưng với không tội. 

_ ⁄, Thí tùy lạc: Là tủy chỗ yêu thích của người 

câu xin. 

8. Thí lợi ích: Là theo chỗ thích hợp. 

9. Thí hoặc tức thì hoặc dân dân: Là quán xét 
người câu xin kla. 

10. Thí không gián đoạn: Là thí không đoạn 
dứt. 

- Thê nào là mười tướng của Giới thanh tịnh? 

1. Phát khởi siêng năng tinh tân, đạt được tải 
vật dùng đề Huệ thí. 

2. Tự tay hiện sức, có được tài vật mà dùng Huệ 
thí. 

3. Lìa bỏ vật câu nhiễm mà dùng Huệ thí. 

4. Như pháp mà thí. 

5. Như pháp đạt được tài vật mà hành Huệ thí. 

6. Dút trừ các ác mà hành Huệ thí. 

7. Điều phục các căn mà hành Huệ thí. 

8. Ấn trọng, cung kính mà hành Huệ thí. 

0. Tự tay hành thí. 

10. Đối với hàng tôi tớ của mình, trước hành ân 
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dưỡng, sau mới Huệ thí kẻ đến cầu xin. 

- Thế nảo là mười tướng của kiến thanh tịnh? 

1. Không suy tính về mình mới có khả năng 
hành thí, hiện bày "ngã sở” mà hành Huệ thí. 

2. Không đem mình so sánh với kẻ khác, cho 
mình là hơn, là băng, là kém mà hành Huệ thí. 

3. Không quán xét kẻ khác sẽ có báo đáp mà 
hành Huệ thí. 

4. Không xem xét về vị lai sẽ đạt giàu vui thù 
diệu hơn hết mà hành Huệ thí. 

5. Không xem thí hoàn toàn không có quả mà 
hành Huệ thí. 

6. Không xem thí không có quả tương tợ mà 
Huệ thí. 

7. Không xem thí có quả điện đảo mà hành Huệ 
thí. 

8. Không xem việc giết hại là bạn bẻ thiện mà 
hành Huệ thí. 

9. Không xem các tướng an lành, biến đối ỳ lạ 
mà hành Huệ thi. 

10. Không vì được danh tiếng, sự khen ngợi 
của thế gian mà hành Huệ thí. 

- Thê nào là mười tướng của tâm thanh tịnh? 

1. Tầm thương yêu mà hành Huệ thí: Là nhận 
giữ tự tánh đôi với các hữu tình. 

2. Tâm quý báu mà hành Huệ thí: Là đối với 
nơi chôn bô thi. 
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3. Tâm bình đắng mà hành Huệ thí: Là đôi với 
chỗ oán thân, hoặc không oán không thân. 

4. Tâm điều phục cầu uê mà hành Huệ thí: Là 
đối với câu uê của keo kiệt cùng cầu uề của sự cất 
chứa. Nên biết không thí cho kẻ khác gọi là câu uê 
của keo kiệt. Tự mình không thọ dụng gọi là câu 
uê của sự cất chứa. 

5. Tâm vui thích mà hành Huệ thí. Nghĩa là do 
bảy tướng: Một là: Đôi với người chưa đến câu xin, 
khởi tâm hỷ lạc. 

Hai là: Đối với kẻ đã đến cầu xin, mới thấy liên 
sanh tâm tịnh tín. Ba là: Vào lúc đang hành thí, 
sanh khởi tâm thích thú, an ôn. 

Bốn là: Sanh tâm tĩnh định. 

Năm là: Sanh tâm không cho là đủ. Sáu là: 
Sanh tâm không não hại. 

Bảy là: Thí rồi không có tâm hồi tiếc. 

6. Tâm nhẫn nhục mà hành Huệ thí: Nghĩa là 
trong công, việc ngăn chặn, hướng dẫn kẻ câu xin, 
phải nên găng nhẫn, cùng không chán mệt. 

7. Dùng tâm từ mà hành Huệ thí, nghĩa là đôi 
với kẻ não hại. 

$. Dùng tâm BI mà hành Huệ thí, nghĩa là đôi 
với kẻ có khô. 

9. Dùng tâm Hỷ mà hành Huệ thí, nghĩa là đối 
VỚI người công đức. 

10. Dùng tâm Xả mà hành Huệ thí, nghĩa là đối 
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VỚI trụ xứ của thân hữu. 

- Thế nảo là mười tướng của ngữ thanh tịnh? 

I. Trước hết, đối với các vật thí, sẵn lòng ban 
cho kẻ câu xin. 

2. Kẻ câu xin, nếu lúc đến nên nói: Thiện lai! 
Đến đây! 

3. Xa lia mọi sự nhăn nhó, mặt bình yên mà 
nhìn, vui vẻ mỉm cười, hỏi thăm. 

4. Dùng lời dịu dàng, cởi mở luận bàn, an ủi kẻ 
câu xin. 

5. Từ đấy lời nói nối tiếp là sẽ thí cho các thứ 
của cải, vật dụng đáng yêu thích, rất vui vẻ với 
hành thí này. 

6. Chánh thức phát khởi lời thí: Tôi nay thí giúp 
cho ông... 

7. Kẻ kia nếu gây trở ngại, thì theo chỗ dung 
nạp để phân phát, không nói lời thô xâu. 

8. Đối với kẻ câu xin, hoặc đôi mặt, hoặc quay 
lưng, đều không chê trách hoặc nhận xét. 

9. Nếu không còn vật để thí, thì nên có lời xin 
lỗi, hứa khi có được sẽ hành thí tiếp. 

10. Đối với kẻ cầu xin, trọn không đối diện 
trách măng, xua đuôi, cười chê, đùa cợt. 

- Những øì là mười tướng của trí thanh tịnh? 

1. Do trí thanh tịnh nên Huệ thĩ. 

2. Do trí thanh tịnh đôi với kẻ câu xin. 
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3. Do trí thanh tịnh đôi với vật thí. 

4. Do trí thanh tịnh đối với gia hạnh thí. 

5. Do trí thanh tịnh nên dùng thí để thành thục 
hữu tình. 

6. Do trí thanh tịnh đôi với phương tiện thiện 
xảo. 

7. Do trí thanh tịnh nên thấy lỗi lầm tai họa của 
các dục. 

8. Do trí thanh tịnh dứt trừ cầu nhiễm. 

9. Do trí thanh tịnh nên đối với bạn hoặc xa lìa 
hoặc thâu nhận. 

10. Do trí thanh tịnh bao trùm khắp sáu 
phương. 

- Do trí thanh tịnh nên Huệ thí: Nghĩa là đôi với 
tên gọi khác của thí, đối với thể tướng của thí, đôi 
VỚI lời chỉ dạy của thí, đôi với chỗ sai biệt của thí, 
đêu nhận biết đúng như thật mà hành Huệ thí. 

- Do trí thanh tịnh đối với kẻ câu xin: Nghĩa là 
đối với tất cả hữu tình đêu trụ nơi phước điên giác 
ngộ mà hành Huệ thí. Đối với các trường hợp hơn 
kém, được mất, ân oán v.v..., đều có thể khéo nhận 
biết rõ, theo chỗ mong muôn sai khác của kẻ đến 
cầu xin mà hành thí. 

Lại, trước dùng các tài vật được bồ thí, đôi khắp 
hết thảy ý / lạc của các loài hữu tình mà xả thí. Nếu 


các kẻ câu xin, lúc tự nhiên nhận lây, đều sanh tùy 
hỷ. 
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- Do trí thanh tịnh đôi với vật bô thí: Nghĩa là 
đối với hết thảy xứ nghiệp công xảo, trí thiện xảo 
nên mau chóng có thê tích tập tài vật hiện có dùng 
để Huệ thí. Hoặc do chỗ thâu nhận của thiện căn, 
nghĩa là nơi đời trước. Hoặc nơi hiện pháp thọ nhận 
các tài vật do chiêu cảm mà có, dùng để Huệ thí. 
Hoặc phát khởi thân thông, hoặc do pháp nên thọ 
nhận các tài vật đưa đến, dùng đề Huệ thí. Hoặc do 
kẻ khác tích tập tài vật hiện có dùng để Huệ thí. 
Như khuyên dẫn kẻ khác hoặc nhận giữ công việc 
kia. 

- Do trí thanh tịnh đối với gia hạnh thí: Nghĩa 
là đôi với gia hạnh thí đều có thê khéo nhận biết 
TỐ, không khiến cho kẻ cầu xin thân tâm bị mệt 
mỏi. Tự tâm không nhiễm mà hành Huệ thí, khéo 
có thể phân phát khắp, thí cho người đến câu xin, 
thí cho kẻ nghèo thiêu, thí cho người không nơi 
nương dựa, thí cho kẻ hành ác, thí cho kẻ hành 
diệu, thí cho hàng tôi tớ của mình. Tức đối với các 
kẻ nghèo thiêu thì thí của cải vừa hoặc nhiều, tùy 
chỗ thích hợp, như hành thí theo phép tắc, không 
phải là không như phép tắc. 

- Do trí thanh tịnh nên dùng thí để thành thục 
hữu tình: Nghĩa là khéo nhận biết rõ về thí có thể 
thành thục các hữu tình rồi nên hành Huệ thí. Đem 
các vật dùng để thí ban cho đại chúng cùng hành 
thí khắp, cũng khiến cho đại chúng sanh vô lượng 
phước. Lại, đối với kẻ bân cùng nhưng vui thích 
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hành thí, thì dùng tài vật của mình ban phát cho kẻ 
ây khiến họ hành thí. Hoặc có kẻ không nghèo, 

nhưng tâm vốn keo kiệt, tuy muốn bồ thí mà không 
thể dùng tài sản của mỉnh để hành thí, tức nên đem 
tài vật cho kẻ ấy để họ thực hành bố thí. Hoặc ở 
trong pháp Phật cùng Tăng điền muốn được tạo 
tác, liên đem của cải xả thí khiến họ được hành tác. 

Do nhân duyên này nên ở trong hai môn sanh vô 
lượng phước. 

- Do trí thanh tịnh đối với phương tiện thiện 
xảo: Nghĩa là, hoặc do chỉ dạy, dẫn dắt khiến hành 
Huệ thí. Hoặc do sức mạnh bức bách khiến hành 
Huệ thí. Hoặc do lãnh ân nhân kia khiến hành Huệ 
thí. Hoặc do sanh sông nên khiến hành Huệ thí. 
Hoặc do thân lực mà hành Huệ thí. 

- Do trí thanh tịnh thây TÕ những lỗi lầm tai họa 
của các dục: Nghĩa là, đôi với những lỗi lầm, tai 
họa hiện có của các dục, nhận biết rõ đúng như thật 
rôi, nên hành Huệ thí. 

Nghĩa là ở trong Khô uẫn, hoặc có khi nhận biết 
rõ hai thứ lỗi lầm tai họa: 1. Hiện pháp. 2. Hậu 
pháp. Hoặc có khi nhận biết rõ năm thứ lỗi lầm tai 
họa, như nơi kinh "Ngũ chủng quá hoạn” đã nói. 
Hoặc có lúc nhận biết rõ sáu thứ lỗi lâm, tai họa. 
Nghĩa là các dục này là tăng ngữ sợ hãi", các loại 
như thế nói rộng như nơi kinh. Hoặc có lúc nhận 
biết rõ bảy thứ lỗi lầm tai họa. Tức biết các dục là 
pháp vô thường, hư giả, dối vọng, hoại mất, ví như 
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sự huyền làm mê loạn kẻ ngu. Hoặc có khi nhận 
biết rõ tám thứ lỗi lầm, tai họa, nghĩa là biết các 
dục như hài cốt tan hoại, như kinh đã nói rộng, cho 
đến cũng như quả chín nơi đâu ngọn cây. 

- Do trí thanh tịnh trừ cấu uê: Nghĩa là đôi với 
việc dứt trừ mười bốn nghiệp cấu uế, đều nhận biết 
đúng như thật rôi, nên hành Huệ thí. Ở đây như 
trong kinh Thị Khư Lạc Ca đã nêu bày. 

- Do trí thanh tịnh nên đỗi với bạn, hoặc xa lìa 
hoặc thâu nhận: Nghĩa là có thể khéo nhận biết, 
nên xa lìa bốn thứ bạn ác, thâu nhận bốn thứ bạn 
thiện mà hành Huệ thí. Ở đây cũng như nơi kinh 
Thi-khư- lạc-ca đã nói. 

- Do trí thanh tịnh bao trùm khắp sáu phương: 
Nghĩa là che trùm sáu phương mà hành Huệ thí. 
Đây cũng như nơi kinh Thi-khư-lạc-ca đã nói rõ. 

- Thê nào là mười tướng của cầu uễ được thanh 
tịnh: 

1. Xa lìa cầu uễ của biếng nhác mà hành Huệ 
thí: Nghĩa là hoặc trong hoặc ngoài, hoặc gân hoặc 
xa, hoặc thần mệt mỏi hoặc thân không mệt mỏi, 
hoặc thân yêu kém hoặc thân không yêu kém, mà 
luôn hành Huệ thíĩ. 

2. Xà lìa câu uế của tham mà hành Huệ thí: 
Nghĩa là đôi với tài vật. 

3. Xa lìa câu uề của sân mà hành Huệ thí: Nghĩa 
là đôi với kẻ cầu xin. 
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4. Xa lìa cầu uế của si mà hành Huệ thí: Nghĩa 
là đôi với nhân quả. 

5. Xa lìa cầu uê của chướng mà hành Huệ thí. 
Nói cấu uế của chướng: Là bốn thứ chướng: 

a. Không thường xuyên hành tập. 

b. Thiếu thốn. 

c. Tham đắm. 

d. Xem quả. 

6. Khéo phân phát khắp mà hành Huệ thí: Đây 
tức là xa lìa câu uê của phi đạo lý. 

7. Do viên mãn mà hành Huệ thí: Đây tức là xa 
lia cầu uế của các thứ giảm thiêu. Nghĩa là: sự viên 
mãn, ý lạc viên mãn. 

Sự viên mãn lại có bảy tướng: 

Thứ nhật: Thí các sự thuộc tài sản. Thứ hai: Thí 
các sự thuộc về cõi nước. Thứ ba: Thí các sự thuộc 
hữu tình. 

Thứ tư: Thí các sự thuộc về trang sức. Thứ 
năm: Thí các sự thuộc nhà cửa v.v... Thứ sáu: Thí 
các sự thuộc nơi Ở. 

Thứ bảy: Thí các sự thuộc nội thân. 

Ý lạc viên mãn: Nghĩa là đối với nội thân cùng 
của cải vật báu bên ngoài, ý lạc đạt được tự tánh, 
không chấp trước. 

ö. Do thanh tịnh mà hành Huệ thí: Đây tức xa 
lia câu uê của không thanh tịnh. Nghĩa là do mười 
thứ thanh tịnh, tức không chấp trước, không giữ 
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lây v.v... như nơi phân Bản địa đã nói rộng. 

0. Khéo quan sát mà hành Huệ thí: Đây tức xa 
lia câu uế của huệ ác. Nghĩa là quan sát vật thí. 
Quan sát ý lạc. Quan sát về ruộng thí. 

- Quan sát vật thí: Nghĩa là quan sát sự thọ dụng 
hơn hăn sự tích tụ. Quan sát Huệ thí hơn hăn thọ 
dụng. Vì sao? Vì nếu chỉ tích tụ thì không thê đem 
lợi ích cho mình, không thể tạo lợi ích cho kẻ khác, 
không có lợi ích cho hiện pháp, hậu pháp. Nếu các 
Bồ tát chỉ tự thọ dụng, gọi là tự đạt lợi ích, không 
tạo lợi ích cho người khác, gọi là lợi của hiện pháp, 
không phải lợi của hậu pháp. 

Nếu các Bỏ tát có thể hành Huệ thí, liền tự phát 
sanh sự hoan hỷ rộng lớn, gọi là tự đạt lợi ích, gọi 
là tạo lợi ích cho kẻ khác. Gọi là lợi ích của Hiện 
pháp. Gọi là lợi ích của Hậu pháp. 

- Quan sát ý lạc: Nên biết ý lạc lược có bốn thứ: 

1. Ý lạc ở trong nhân không điên đảo. 

2. Ý lạc ở trong quả không chấp trước. 

3. Ý lạc thương xót đối với hữu tình. 

4. Ý lạc đôi với trí Nhất thiết trí viên mãn. Do 
các ý lạc như thế mà hành Huệ thí. 

- Quan sát về ruộng thí: Nên biết lược đo năm 
tướng: Một là: Nơi xứ này, câu xin có thể đạt được. 

Hai là: Nơi xứ này đã có kẻ cầu xin, lại thêm 
nghèo, thiêu. 

Ba là: Nơi xứ này đã có nghẻo thiếu, lại không 
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chôn nương dựa. 

Bốn là: Nơi xứ này đã có không chốn nương 
dựa, lại có kẻ hành hạnh ác. Đó gọi là ruộng thí. 

Năm là: Nơi xứ này tuy không có những thứ 
ây, nhưng có tu hành hạnh thiện có thê đạt được. 

Do bảy thứ tướng nên biết không phải là ruộng 
thí: 

Một là: Kẻ cầu xin là cực đại bạo ác, từng tạo 
sự oán hoại, quy y nơi oán hại mà có chỗ cầu. 

Hai là: Khuyên làm sự thiện, trọn không thê đạt 
được. 

Ba là: Tâm mang đây nhiễm ô ô, làm việc nhiễm 
ô mà có câu xin. Bốn là: Vì tốn não mà có câu xin. 

Năm là: Kẻ câu xin hoặc tự là ma, hoặc là chỗ 
mê hoặc của ma, không phải là xứ câu xin. 

Sáu là: Cầu xin về cha mẹ, hoặc lại tùy một 
người, không phải là vật đề thí. 

Bảy là: Có thê tạo nên vô nghĩa. 

Do các tướng ấy, nên biết đó gọi là quan sát về 
không phải ruộng thí. 

10. Gôm đủ phương tiện về đức mà hành Huệ 
thí: Đây tức là xa lìa câu uê của lỗi lâm không có 
phương tiện. 

Ở đây, phương tiện là thường xuyên thực hành 
thí, không luyên tiếc thân mạng. Thương xót hữu 
tình, trí của nghĩa chân thật, thăng giải của Bồ đề 
Vô thượng, chỉ dạy dẫn dắt, dùng sức mạnh bức 
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bách đê điêu phục, xứ nhận báo ân, sanh cùng thân 
lực. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 75 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn 4: 

Lại nữa, nên biết Tỳ-nạI-da của Bồ tát lược có 
ba tụ: 

Thứ nhật, tụ Tỳ-nại-da luật nghỉ giới, như Đức- 
Bạc-Già-Phạm đã vì các Thanh văn nhăm hóa độ 
hữu tình, lược nói về tướng của Tỳ-nại- da. Nên 
biết đây tức là tụ Tỳ-nại-da. 

Thế nào là tụ Tỳ-nại-da Nhiếp thiện pháp giới? 
Nghĩa là các Bô tát đôi với Giới Nhiếp pháp thiện, 
lúc siêng năng tu tập, lược ở nơi sáu tâm nên khéo 
quan sát. Những øì là sáu? 

1. Tâm khinh miệt. 

2. Tâm cùng hành với biếng nhác. 

3. Tâm có che phủ. 

4. Tâm đốc sức mệt mỏi. 

5. Tâm tùy hành với bệnh. 

6. Tâm tùy hành với chướng. 

Lúc các Bồ tát ở trong pháp thiện, hiện có tâm 
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khinh thường, tâm lăng miệt, không có tâm thăng 
giải, thì gọi là tâm khinh miệt. Nếu có lười trễ, kiêu 
căng, phóng dật trói buộc tâm thì gọi là tâm cùng 
hành với biêng nhác. 

Hoặc tùy có một thứ cái như tham dục v.v..., 
hoặc các phiên não, Tùy phiền não vây buộc tâm, 
thì gọi là tâm có che phủ. 

Hoặc trụ nơi tinh tân tăng thượng dũng mãnh, 
thân tâm mệt mỏi, ảnh hưởng xâu đến tâm, thì gọi 
là tâm đốc sức mỏi mệt. 

Hoặc có các bệnh tốn não nơi tâm, khiến không 
có năng lực, không thê găng tu tập, gọi là tâm tùy 
hành với bệnh. 

Hoặc có các chướng như vui thích luận bàn 
luôn gắn chặt nơi tâm thì gọi là tâm tùy hành với 
chướng. 

Bồ tát ở trong sáu thứ tâm ây nên quán xét đúng 
đăn: Ta ở nơi sáu thứ tâm như thế, là có tùy theo 
một thứ hiện hành chăng? Hay là không có tùy 
theo? 

Đối với ba tâm trước, Bồ tát hoàn toàn không 
nên sanh khởi. Nếu như đã sanh khởi thì không nên 
thọ nhận. Nếu có thọ nhận mà không trừ bỏ, lại 
hiện bày khắp tất cả, đều gọi là có tội. 

Tâm dốc sức mệt mỏi, khi hiện tiên, đo tâm này 
nên xả bỏ các phương tiện thiện. Hoặc là vừa dứt 
bỏ thân tâm mệt nhọc, nên đối với pháp thiện tu tập 
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nhiêu, nên biết là không tội. 

Nếu đối với tất cả, lìa bỏ hoàn toàn, cho là ta 
đầu còn dùng siêng năng tĩnh tân tu tập pháp thiện 
như thế, khiến ta hiện tại phải trụ nơi khổ này. Nếu 
như vậy, nên biết là có tội. 

Tâm tùy hành với bệnh lúc hiện tiền, Bồ tát ở 
đây không có tự tại, không tùy theo chỗ mong 
muốn, tu ø1a hạnh thiện, lìa bỏ, lại thọ nhận, nhưng 
không có tội. 

Tâm tùy hành với chướng khi hiện tiền, nếu 
không theo mong muốn gắn chặt trong ấy, hoặc 
quán ở đây có nghĩa lợi lớn, tuy lại thọ nhận nhưng 
không có tội. 

Nếu theo chỗ mong muốn nên nhập vào đấy, 
hoặc quán trong đó không có nghĩa lợi, hoặc nghĩa 
lợi ít mà cô thọ nhận, nên biết là có tội. 

Sáu tâm như thế, ba thứ trước sanh rôi mà thọ 
nhận. là hoàn toàn có tội. 

Tâm tùy hành với bệnh, tuy lại thọ nhận, nhưng 
hoàn toàn là không tội. Hai tâm còn lại, nếu sanh 
khởi rồi mà thọ nhận, thì hoặc là có tội, hoặc là 
không tội. 

Nếu các Bô tát, ở trong Giới tạo lợi ích cho hữu 
tình, lúc siêng năng tu tập, nên quan sát đúng về 
sáu XứỨ øôm thâu hành. Đó là: Tự, tha, tài sản suy, 
tài sản thạnh, pháp suy, pháp thạnh. 

- Nói tài sản suy: Nghĩa là các thứ y phục, thức 
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ăn uống, chưa được thì không được, được rôi thì 
đoạn hại. Cùng với đây trái nhau, nên biết là tài sản 
thạnh. 

- Nói pháp suy: Là trái, mất điêu đã học. Đối 
với pháp cú vi diệu do Đức Như lai giảng nói thuộc 
về thăng nghĩa trước chưa được nghe, thì không 
được lắng nghe. Như không lắng nghe pháp trước 
chưa được nghe, cũng vậy, đôi với pháp trước chưa 
tư duy, không được tư duy, tức có chướng ngại đối 
với việc lắng nghe, có chướng ngại đôi với tư duy. 

Giả như được nghe, được tư duy thì lại liền 
quên mất. Đối với pháp thiện do tu tạo thành chưa 
chứng đắc, nhưng chưa có thể chứng, giả như 
chứng rôi thì lại thối chuyển. Cùng với đây trái 
nhau, nên biết đó là pháp thạnh. 

Ở đây, nêu Bỏ tát tạo pháp suy của chính mình, 
khiến kẻ khác tài sản thạnh, điều ây không nên làm. 
Như khiến tài sản thạnh, thì khiến pháp thạnh cũng 
thê. Trong đó, nghĩa tức thuộc về chỗ trái, mật điều 
đã học, cùng có thể tùy thuận phân thuộc về chỗ 
trái, mất ấy. Hoặc thuộc về nơi pháp chứng đặc bị 
thối thất. Nên biết là pháp suy. 

Lại, các Bồ tát tạo tài sản suy của chính minh, 
khiến kẻ khác tài sản thạnh, nếu tài sản thạnh này 
không dẫn đến pháp suy thì đây tức nên làm. Còn 
nếu dẫn đến pháp suy, thì điêu ấy không nên làm. 
Như khiến tài sản thạnh, thì pháp thạnh cũng thế. 
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Lại, các Bồ tát tạo tài sản thạnh của chính mình, 
khiến kẻ khác tài sản thạnh, đây tức nên làm. Như 
khiến tài sản thạnh, thì pháp thạnh cũng thê. 

Lại, các Bồ tát tạo pháp thạnh của chính minh, 
khiến kẻ khác tài sản thạnh, thì đây tức nên làm. 
Như khiến tài sản thạnh, thì pháp thạnh cũng thế. 

Nơi các sự như vậy, nêu không tu hành, gọi là 
có tội. Nếu tu hành đúng đăn, đó gọi là không tội. 

Như thế là vừa nói về Bô tát đã thọ nhận ba thứ 
luật nghĩ, tóm lược nơi Ty-nại-da. Bồ tắt ở trong 
ây thường nên tác ý tư duy, tu học. Nêu CÓ người, 
Ở trong ba thứ Giới của Bồ tát đã thọ nhận ấy, theo 
đây có chỗ thiêu sót, nên biết không phải là hộ, nên 
nói là Bồ tát không hộ luật nghi, không nên nói là 
hộ ba thứ Giới ây. Do chỗ thâu giữ của luật nghi 
giới siêng năng tĩnh tân giữ gìn (thủ hộ) thì cũng 
có thể tinh tân . p1ữ gìn hai thứ còn lại. Nếu có người 
đối với Giới ấy không thê giữ gìn, thì đôi với hai 
thứ còn lại cũng không thê gìn gIỮ. Thê nên, nếu 
có trường hợp hủy hoại luật nghĩ giới thì gọi là hủy 
hoại tất cả luật nghi của Bồ tát. Nêu có người vì 
khiến kẻ khác nhận biết rõ, tùy thuận kẻ khác nên 
do kẻ khác khuyến khích, dẫn dắt thọ ĐIỚI Bồ tát, 
không phải tự mình dây khởi ý lạc tăng thượng, 
theo quán, theo xét, tự sanh tịnh tín, đôi với các 
hữu tình trụ nơi tâm thương xót, yêu thích pháp 
thiện, thọ giới Bồ tát. Nên nói đây không phải là sự 
phòng hộ chân thật, cũng không phải là tu tập pháp 
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thiện viên mãn, cũng không thể đạt được thăng lợi 
của quả kia. Cùng với đây trái nhau, nên biết mới 
gỌI là sự phòng hộ chân thật, cũng có thê đạt được 
thăng lợi của quả kia. 

Lại nữa, nêu có người không xả luật nghĩ như 
thê, nên biết nơi đời khác cũng được tùy chuyền, 
không phải như người xả Kkla. 

Lại, nhần duyên của xả lược có bốn thứ: 

1. Quyết định phát khởi tâm thọ nhận nơi tâm 
không đông phận. 

2. Hoặc ở trước một vị đại trượng phu có nhận 
thức riêng, cô ý phát khởi ngôn ngữ từ bỏ. 

3. Hủy phạm chung riêng bốn thứ pháp tha 
thăng. 

4. Hoặc do triền của phẩm tăng thượng, hủy 
phạm chung riêng, thuận theo bốn thứ pháp tha 
thăng. 

Do nhân duyên này, nên biết là từ bỏ luật nghi 
Bỏ tát. Nếu có trường hợp trở lại được tâm thọ 
thanh tịnh, thì nên thọ nhận trở lại. 

Lại nữa, nêu có Bồ tát xuất gia, ngoại trừ ba y, 
các vật nuôi lớn hiện có, Đức Phật cho phép chứa 
cất những thứ thọ dụng của thân thuận với sự sống 
an lạc. Nếu có tình xét chọn để thí cho người đến 
cầu xin, nên biết là không tội. Nếu chiêu có đến 
phẩm thiện, không phải là chướng ngại của tham 
lam keo kiệt, nhưng không thí cho, cũng không có 
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tội. Các thứ giây lá (diệp chỉ) đã có biên chép 
Chánh pháp, như có chúng sanh kém hiểu biết đến 
xin, nếu cho họ, nên biết là có tội. Hoặc khuyên 
người khác thí cho, cũng gọi là có tội, trừ phi khởi 
tâm: “Ta nay đem cho kẻ kia là muốn xem thử họ 
đối với pháp thâm diệu có thể gắng thọ trì được 
chăng, có thể tin hiểu chăng?". Như thế thì không 
tội. Nêu dùng "diệp chỉ" biên chép các thứ "tương 
tợ Chánh pháp” cùng luận của ngoại đạo, hoặc 
trước đã biên chép trao tận tay cho chúng. sanh tin 
hiểu kia, hoặc khuyên kẻ khác đem cho, nên biết là 
có tội. Bồ tát chỉ nên khuyên kẻ kia từ bỏ các dị 
luận hiện đang năm giữ, hoặc khiến họ biên chép 
Thánh giáo của chư Phật. Hoặc tự mình muốn nhận 
biết kẻ kia là không chắc thật, thì không nên mở 
bày chỉ dẫn. Hoặc có "giây lá" chưa biên chép, có 
người đến câu xi, bẩy ĐIỜ Bỏ tát nên hỏi họ: "Ông 
nay dùng loại giấy này để làm gì. 

Nêu người kia đáp: "Tôi muôn chuyển bán để 
bố sung cho việc mưu sinh”. Trường hợp giấy này 
là đề biên chép Chánh pháp thì không nên cho. Nêu 
Bồ tát có của cải, vật dụng thì nên cho họ tiên bạc. 
Nếu không có tiên bạc thì cả hai cùng không cho, 
cũng không có tội. 

Người kia nêu đáp: "Tôi xin vật này là để biên 
chép Chánh pháp", thì Bồ tát nên đem giấy đó cho 
họ, bảo” “Tùy ý thọ dụng”. 

Kẻ kia, nêu muốn biên chép các thứ điển tịch 
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thập kém, thì không cho không có tội. Như biên 
chép loại sách thấp kém, cũng vậy. Nêu nhăm để 
biên chép kinh điển tối thăng, nếu không cho kẻ 
ây, nên biết là có tội. 

Hoặc các Bồ tát, nơi trụ xứ của các hữu tình có 
ân đôi với bản thân mình, thì thuận theo tướng của 
ân, phát khởi tương tục ý lạc thân hữu, dùng tâm 
có nhiềm, theo phương tiện thâu nhận, muôn tạo 
bè nhóm, nên biết là có tội. 

Hoặc ở chỗ các hữu tỉnh có oán đối, nếu tùy 
thuận tướng oán, nối tiệp phát khởi ý lạc oán thù, 
tâm có uê trược, nên biết là có tội. 

Hoặc đối với các hữu tình không ân không oán, 
nối tiếp phát khởi ý lạc dung hòa, ý lạc buông bỏ, 
nên biệt là có tội. 

Hoặc có người hiện tiền cầu được xuất 1a, Bồ 
tát lúc tùy thuận quán xét nơi kiếp có lỗi lâm đã có 
lỗi lầm, không độ cho xuất gia, nên biết là không 
tỘI. 

Hoặc có người an trụ nơi tâm thương xót kẻ kia, 
tuy độ cho xuất gia cũng không có tội. 

Như nói về xuất gia thì thọ GIới cụ túc, cùng 
tạo y chỉ, thâu nhận làm đồ chúng, nên biết cũng 
thể. 

Do các hành tướng hiện có như vậy, nên biết ba 
thứ Giới uẫn của Bồ tát đều được viên mãn. 

Lại nữa, trước đã nói rộng về thí v.v..., nay sẽ 
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lược nói. 

Nghĩa là bỗ thí hiện có của các Bồ tát, lược 
cùng với năm thứ công đức tương ưng, được nhập 
vào số bô thí đến bờ kia (Bồ thí Ba-la-mật). Đó là: 

1. Không vướng mắc. 

2. Không luyến tiếc. 

3. Không tội. 

4. Không phân biệt. 

5. Hỏi hướng. 

Như bồ thí, thì Giới v.v... nên biết cũng thế. 

- Không vướng mắc: Nghĩa là ở trong pháp 
chướng của Nhất thiết chủng thí v.v... đều không 
CÓ trở ngại. 

- Không luyên tiếc: Nghĩa là trong những pháp 
có nhiễm cùng quả của chúng, tâm đều không có 
hệ thuộc, vướng mặc. 

- Không tội: Là xa lìa các thứ Tùy phiền não 
của Nhất thiết chủng thí v.v... 

- Không phân biệt: Nghĩa là đối với thí v.v..., 
tự tánh của Biên kê sở châp không quán xét. 

- Hồi hướng: Là do các hành của tất cả thí v.v... 
nguyện đạt được đạo quả Chánh đắng Chánh giác 
Vô thượng. 

Như thê, Bồ tát do năm đức ây, thâu nhận tất cả 
Ba-la-mật-đa, gọi là Bỏ tát thí, cho đến gọI là Bồ 
tát huệ, gọi là tất cả thí, cho đến gọi là tât cả huệ, 
gọi là gian nan thí, cho đến gọi là gian nan huệ. Nói 
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định rõ hết thảy, đêu như nơi phân Bản địa đã nêu. 

Lại nữa, đối với Thí Ba-la-mật-đa, do trong và 
ngoài có mười thứ Tùy phiên não, đôi trị chúng nên 
đạt được mười thứ thanh tịnh của Bồ thí Ba-la-mật- 
đa, như nơi địa Bồ tát đã nói. 

Do thứ lớp tăng một, dựa nơi môn ngoài, có 
năm thứ Tùy phiên não: 

1. Tánh nhiễm não khắp. 

2. Tánh từ bỏ. 

3. Tánh không giữ vững điêu đáng vui thích. 

4. Tánh của ý trông mong không viên mãn. 

5. Tánh không thành thục. 
Dựa nơi môn trong, có năm thứ Tùy phiền não: 
1. Tánh không xuất ly. 
2. Tánh tạp nhiễm não hại. 
3. Tánh không kém mỏng. 
4. Tánh hiện tiên đọa lạc. 
5. Tánh pháp tận diệt. 

Lại nữa, trong phẩm Ciới ở trước đã nói mười 
thứ Thi-la thanh tịnh. Nên biệt một thứ đâu là thanh 
tịnh của ý lạc, chín thứ còn lại là thanh tịnh của gia 
hạnh. Ở trong gia hạnh lại có năm thứ: 

1. Gia hạnh thiêu sót không gián đoạn. 
2. G1a hạnh tu trị khắp. 
3. Gia hạnh hôi hướng. 
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4. Gia hạnh trợ bạn. 
5. Gia hạnh thủ hộ. 

Loại Thi-la thanh tịnh thứ hai, thứ ba là gia 
hạnh 1. Loại Thi-la thanh tịnh thứ tư là gia hạnh 2. 
Loại Thi-la thanh tịnh thứ năm là gia hạnh 3. Loại 
Thi-la thanh tịnh thứ sáu, bảy, tắm, chín là gia hạnh 
4. Loại Thi-la thanh tịnh thứ mười là gia hạnh 5. 

Lại nữa, trong mười thứ thanh tịnh của Nhẫn 
Ba-la-mật-đa, nên biết lược có hai thứ thanh tịnh: 

- Chín thứ trước là thanh tịnh của lực xét chọn. 

- Loại thứ mười gọi là thanh tịnh của lực tu tập. 

Thanh tịnh của lực xét chọn lại có bốn thứ: 

1. Thanh tịnh do xa lìa tội sanh. 

2. Thanh tịnh do các pháp kia không hiện 
hành. 

3. Thanh tịnh do không tội sanh. 

4. Thanh tịnh do xa la nhân duyên kla. 

_ Như thứ lớp, loại thanh tịnh l, 2, 3 vừa nêu, 
môi thứ đêu có ba thứ thanh tịnh trong Nhân Ba- 
la-mật-đa. 

Nhân duyên không Nhẫn lại có ba loại: 

1. Không hỗ. 

2. Không thẹn. 

3. Tánh không thương xót. 

Lại nữa, Tinh tấn Ba-la-mật-đa có mười thứ 
thanh tịnh: 
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1. Thanh tịnh an xứ. 
. Thanh tịnh thuần thục. 
. Thanh tịnh sách phát. 
. Phanh tịnh phương tiện. 
. Thanh tịnh trụ không hư thời. 
. Thanh tịnh trụ không gian khô. 
. Thanh tịnh xuất ly. 
. Thanh tịnh thâu nhận trợ bạn. 
9. Thanh tịnh của thần thông mau chóng. 
10. Thanh tịnh của tánh vô lậu. 
Lại nữa, Tĩnh lự Ba-la-mật-đa có mười thứ 
thanh tịnh: 
1. Thanh tịnh thanh tịnh. 
. Thanh tịnh vô lậu. 
. Thanh tịnh của phương tiện căn bản. 
. Thanh tịnh của căn bản chứng đắc. 
. Thanh tịnh của phương tiện tự tại. 
. Thanh tịnh của trụ tự tại. 
. Thanh tịnh dẫn phát thân thông tự tại. 
. Thanh tịnh thành thục hữu tỉnh tự tại. 
0. Thanh tịnh tự tại hàng phục ngoại đạo. 
10. Thanh tịnh ly hệ vô thượng. 
Lại nữa, Huệ Ba-la-mật-đa có năm thứ thanh 
tịnh: 
1. Thanh tịnh thông đạt các tướng. 
2. Thanh tịnh thông đạt duyên khởi. 
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3. Thanh tịnh thông đạt giáo đạo. 
4. Thanh tịnh thông đạt sĩ dụng. 
5. Thanh tịnh thông đạt chứng đắc. 

Lại nữa, thế nào là Bồ tát nơi thân trụ tuần tự 
quán thân? Nghĩa là nơi thân tướng lần lượt quán 
về thân chân như. 

Như đối với thân, đôi với thọ, tâm, pháp, theo 
chỗ Ứng hợp, nên biết cũng thê. 

Thế nào là Bồ tát, vì khiến cho pháp ác, bất 
thiện chưa sanh sẽ không sanh, nên sanh mong 
muốn, cho đến nói rộng. Nghĩa là nơi cảnh của 
chân như buộc tâm khiến trụ. Vì khiến cho tất cả 
tướng cùng các thứ thô trọng chưa được hiện tiên. 

Bên trong chưa sanh, được không sanh nên 
sanh mong muốn, cho đến nói rộng. 

Như khiến chưa sanh được không sanh, cũng 
vậy, đã sanh, đã được hiện tiền, nơi nội sanh, vì 
khiến đoạn trừ, nên nơi khả năng đối trị là pháp 
thiện hiện có, chưa sanh thì khiến sanh, đã sanh thì 
khiến trụ, cho đến nói rộng. Nên biết ở đây, nơi 
phân VỊ niệm trụ, đầu tiên là buộc tâm nơi cảnh của 
đối tượng duyên. Tiếp đến là ở nơi đối tượng duyên 
khiến tâm an trụ, siêng tu chánh đoạn. Tiêp theo, 
được định rồi, lại khiến định ấ ây khéo viên mãn, nên 
ở trong thân túc siêng tu gia hạnh. 

Định viên mãn rôi, vì khiến cho tất cả tướng 
cùng các thô trọng được lìa trói buộc, nên dựa nơi 
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các căn như tín v.v... tu tập đạo Gia hạnh. Trong 
đạo Gia hạnh, căn là phầm hạ, lực là phâm thượng. 
Như thê, tu tập đúng đăn đạo Ga hạnh rôi, thứ đên 
là được giác chị, thông đạt thật tệ. Thâu đạt thật tê 
rôi, tiệp theo là tu đạo chị, dân dân cho đên chứng 
đặc đạo quả Giác ngộ vô thượng, nơi tât cả chướng 
đêu được giải thoát. 

_ Lại nữa, chỗ trói buộc của tướng, thô trọng, nên 
biệt về sa1 biệt có mười bôn thứ: 

1. Trói buộc của căn. 

2. Trói buộc của cảnh. 

3. Trói buộc của hữu tình lần lượt lại củng 
tham ái. 

4. Trói buộc của kiến lập. Nghĩa là các căn 
hiện có của khí thê gian, dựa vào đây mà chuyên 
nên gọi là kiên lập. 

5. Trói buộc của cảnh nơi đôi tượng nhận thức 
không trí. 

6. Trói buộc của trí nơi chủ thể nhận thức 
không trí. 

7. Trói buộc của á1 nơi hữu sau. 

$. Trói buộc của ái không hữu. 

9. Trói buộc của chấp trước về nhân không 
bình đăng cùng không nhân. 

10. Trói buộc của tăng thượng mạn chứng đắc. 

11. Trói buộc do tự tánh của Biến kế sở chấp. 

12. Trói buộc nơi tự tánh của Bồ-đặc-già-la 
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chấp trước. 

13. Trói buộc nơi tăng thượng mạn nhận biết 
khắp của Bồ-đặc-gia-la. 

14. Trói buộc nơi tăng thượng mạn nhận biết 
khắp về pháp. 

Lại nữa, Bồ tát dựa nơi không, siêng năng tu 
niệm trụ, lược ở trong sáu thứ trói buộc của vọng 
tưởng, sẽ khiến cho tâm mau chóng đạt được giải 
thoát. Những øì là sáu thứ trói buộc của tưởng? Đó 
là: 

1. Đôi với thân cho đến đôi với pháp, phát khởi 
nội tưởng. 

2. Ở trong đấy phát khởi ngoại tưởng. 

3. Tức ở trong đó khởi tưởng nội, ngoại. 

4. Nêu đối với vô số vô lượng các giới hữu tình 
trong mười phương nguyện khiến họ được giải 
thoát, nên tu tập niệm trụ. Ở đây lại dây khởi các 
tưởng. 

5. Nếu do đấy nên đối với cảnh như thân v.v... 
tuân tự quán xét mà trụ, trong ấy lại dây khởi các 
tưởng. 

6. Tức đối với thân tuần tự quán xét mà trụ, ở 
đây lại phát khởi các tưởng. 

Tức ở trong đây tuân hoàn quán xét. 

Lại có mười một thứ trói buộc của tưởng càng 
tiên về sau. Những gì là mười một thứ trói buộc 
của tưởng càng tiễn về sau? Nghĩa là, đối với các 
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trụ như thân v.v..., tuần tự quán về thân, ở trong 
các để tạp nhiễm, thanh tịnh, đã dây khởi tưởng vê 
Đệ nhất nghĩa. Đó gọi là trói buộc thứ nhất. 

Tức ở trong Đệ nhất nghĩa có tạp nhiễm, đã dây 
khởi tưởng tạo tác. Đó là trói buộc thứ hai. 

Tức ở trong Đệ nhất nghĩa thanh tịnh, đã dấy 
khởi tưởng không tạo tác. Đó là trói buộc thứ ba. 

Tức ở trong Đệ nhất nghĩa không tạo tác, đã 
dây khởi tưởng thường. Đó là trói buộc thứ tư. 

Tức ở trong sự tạo tác tạp nhiễm, đã dây khởi 
tưởng lưu chuyền. 

Đấy là trói buộc thứ năm. 

Tức ở trong thường, đã dây khởi tưởng không 
biến dị. Đấy là trói buộc thứ sáu. 

Tức ở trong lưu chuyền, do có khổ, có biến dị, 
nên đã dấy khởi tưởng tánh khô. Đó là trói buộc 
thứ bảy. 

Tức ở trong ây, do tự tướng của sanh diệt trụ 
dị, là tự tướng có biến dị, nên đã dấy khởi tưởng về 
tự tướng kia. Đấy là trói buộc thứ tám. 

Tức ở trong Đệ nhất nghĩa không biên dị cùng 
có biến dị, đã dây khởi tưởng có thê øôm thâu tất 
cả pháp nhiễm ô, thanh tịnh. Đây là trói buộc thứ 
chín. 

Tức ở trong tất cả pháp tạp nhiễm, thanh tịnh, 
đã dây khởi tưởng "Ta hiện có không nhiễm tịnh". 
Đó là trói buộc thứ mười. 
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Tức đối với các pháp tạp nhiễm, thanh tịnh, đã 
dây khởi tưởng về tướng không tự tánh. Đó là trói 
buộc thứ mười một. 

Do các Bồ tát, đôi với sự trói buộc của tưởng 
nơi cảnh giới thuộc đôi tượng nhận thức của các 
hành càng tiên về sau ây, đã quán. xét đúng đăn, có 
thê dựa nơi Không, khéo tu tập niệm trụ, khiến tâm 
giải thoát, đối với sự trói buộc của tưởng ây, được 
giải thoát, nên hết thảy trói buộc của tưởng đều 
được giải thoát. 

Lại nữa, ở trong Đại thừa hoặc có một loại "ác 
thủ không" (chấp giữ sai lạc về không", nói như 
vậy: "Do thế tục nên tất cả đều có. Do thắng nghĩa 
nên hết thảy đều không. Nên nói với kẻ kia: 
"Trưởng lão! Thế nảo là thê tục? Thế nào là thăng 
nghĩa?". Hỏi như vậy rôi, nêu kẻ kia đáp: "Nếu tất 
cả pháp đều không có tự tánh, đó gọi là thăng 
nghĩa. Nếu ở trong các pháp không tự tảnh, tự tánh 
có thể đạt được, đó gọi là thể tục. Vì sao? Vì ở 
trong không chỗ có, kiên lập thê tục, giả nêu danh 
ngôn mà khởi ngôn thuyết”. Nên nói với kẻ kia: 
"Chỗ mong muôn của ông là gì? Danh ngôn thế tục 
là từ nhân nên có tự tánh có thể đạt được! Hay danh 
ngôn thê tục chỉ là ngôn thuyết mà có? Nếu danh 
ngôn thế tục từ nhân mà có, thì danh ngôn thế tục 
từ nhân mà sanh, nhưng không phải là có, là không 
hợp đạo lý. Nếu danh ngôn thế tục chỉ là ngôn 
thuyết mà có, thì danh ngôn thê tục không sự mà 
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có, là không hợp đạo lý!". 

Lại nên bảo: "Trưởng lão! Do duyên nào, các 
thứ có thê đạt được, ở đây không có tự tánh?". Hỏi 
như vậy rôi, kẻ kia nếu đáp: "Do sự điên đảo, thì 
nên nói rõ: Chỗ mong muôn của ông là gì? Sự điên 
đảo này là có hay là không? Nếu nói là có, thì nói 
tất cả pháp do thăng nghĩa nên đều không có tự 
tánh, là không hỢp đạo lý. Nếu nói là không, thì sự 
điên đảo, nên các thứ có thê đạt được, ở đây không 
có tự tánh, là không hợp đạo lý”. 

Lại nữa, nên biết do năm tướng, nên khởi nhân 
duyên nêu bày, xét chọn kinh Đại thừa: 

1. Vì đối với người thuyết giảng sanh cung 
kính, nên khởi sự nêu bày thứ nhât. 

2. Vì gôm thâu các chúng, nên khởi sự nêu bày 
thứ hai. 

3. Vì đối với Chánh pháp sanh tôn trọng, nên 
khởi sự nêu bày thứ ba. 

4. Vì nhằm tường trình sự việc, nên khởi sự 
nêu bày thứ tư. 

5. Vì muôn tuyên thuyết nghĩa chân thật cùng 
có nhiêu tạo tác nên khởi sự nêu bày thứ năm. 

Lại nữa, dựa nơi mười hai xứ, quán tự tướng, 
cộng tướng, nên có mười thứ tạo không điên đảo, 
có thế chứng đặc pháp Phật bất cộng hiện có. Nên 
biết ở đây có sáu thứ quán tự tướng, bốn thứ quán 
cộng tướng. Nghĩa là: 
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- Ở trong tướng giả lập của danh ngôn nƠI TƯỜI 
hai xứ như nhãn v.v..., có thê nhận biết rõ khắp chỉ 
là tướng danh ngôn. Đó gọi là đạo không điên đảo 
thứ nhất, có thể chứng đắc pháp Phật bất cộng hiện 
có. 

- Lại nữa, đối với mười hai xứ, có thê thâu 
nhận, nhận biết rõ khắp về vô số tướng sanh do 
phân biệt hư vọng. Đó gọi là đạo không điên đảo 
thứ hai, có thê chứng đặc pháp Phật bất cộng hiện 
có. 

- Lại nữa, đôi với mười hai xứ, có thê nhận biết 
rõ khắp về tướng dựa nơi nhân chuyên. Đó gọi là 
đạo không điên đảo thứ ba, có thể chứng đắc pháp 
Phật bất cộng hiện có. 

- Lại nữa, đôi với mười hai xứ, có thê nhận biết 
rõ khắp về tướng cùng hoại chuyền. Đó gọi là đạo 
không điên đảo thứ tư, có thê chứng đắc pháp Phật 
bất cộng hiện có. 

- Lại nữa, đôi với mười hai xứ, có thê nhận biết 
rõ khắp về tướng thanh tịnh chuyền. Đó gọi là đạo 
không điên đảo thứ năm, có thể chứng đắc pháp 
Phật bất cộng hiện có. 

Nên biết ở đây đã dựa vào hai thứ nghiệp, nên 
có hai thứ thanh tịnh: 

1. Thanh tịnh sanh khởi. 
2. Thanh tịnh tịch diệt. 
- Lại nữa, đôi với mười hai xứ, có thê nhận biết 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 75 1179 


rõ khắp về tướng nơi xứ an túc của danh ngôn hiện 
có. Đó gọi là đạo không điên đảo thứ sáu, có thể 
chứng đắc pháp Phật bất cộng hiện có. 

Như thế là sáu thứ quán xét về tự tướng. 

- Lại nữa, tức ở trong mười hai xứ như thế, có 
thể nhận biết rõ khắp vê tự tánh của cộng tướng. 
Đó gọi là đạo không điên đảo thứ bảy, có thê chứng 
đặc pháp Phật bất cộng hiện có. 

- Lại nữa, tức ở trong mười hai xứ như vậy, có 
thể nhận biết rõ khắp về tướng nơi đôi tượng hành 
không phân biệt của cộng tướng. Đó gọi là đạo 
không điên đảo thứ tám, có thể chứng đắc pháp 
Phật bất cộng hiện có. 

- Lại nữa, tức ở trong mười hai xứ như thế, có 
thể nhận biết TỐ khắp về tướng nơi đôi tượng hành 
thuộc pháp xuất thế gian của cộng tướng. Đó gọi 
là đạo không điên đảo thứ chín, có thể chứng đắc 
pháp Phật bât cộng hiện có. 

- Lại nữa, tức ở trong mười hai xứ như thế, có 
thê nhận biết rõ khắp về tướng nhân thanh tịnh của 
cộng tướng. Đó gọi là đạo không điên đảo thứ 
mười, có thể chứng đắc pháp Phật bất cộng hiện 
có. 

Như vậy là bốn thứ quán xét về cộng tướng. 

Lại nữa, nên biết do tám thứ thù thăng, nên nơi 
các trụ địa càng về sau thì chuyên thắng. Đó là: 

1. Ý lạc thù thăng. 
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2. Tâm thanh tịnh thù thăng. 
3. Bi thù thắng. 
4. Ba la mật đa thù thăng. 
5. Thành thục hữu tình thù thăng. 
6. Thấy chư Phật, đi đến để thừa sự, cúng 
dường thù thắng. 
7. Sanh thù thăng. 
8. Thân lực thù thăng. 
Lại nữa, Thăng nghĩa để có năm thứ tướng: 
1. Tướng lia danh ngôn. 
2. Tướng không hai. 
3. Tướng vượt quá đôi tượng hành của tầm tứ. 
4. Tướng vượt quá tánh một-khác của các 
pháp. 
5. Tướng một vị hiện bày khắp tất cả. 

Tướng lia danh ngôn, cùng tướng không hai 
của Thăng nghĩa đê, nên biệt như trong kinh Giải 
Thâm Mật, Bô tát Như Lý Thỉnh Vân đã hỏi Bô tát 
Cải Thậm Thâm Mật Y: 

__- Tối Thăng Tử! Nói tất cả pháp không hai, thì 
tât cả pháp không hai ây, những gì là tât cả pháp? 
Thê nào là không hai? 

Bồ tát Giải Thậm Thâm Mật Ý nói với Bồ tát 
Như Lÿ Thỉnh Vấn: Này thiện nam! Tất cả pháp 
lược có hai loại: Một là hữu vI. Hai là vô v1. Trong 
đó, hữu vi không phải là hữu vi, không phải là vô 
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vi. Vô vI cũng không phải là vô vi, không phải là 
hữu vI. 

- Tối Thăng Tử! Như thê nào là hữu vi không 
phải là hữu vị, không phải là vô v12 Vô vị cũng 
không phải là vô vi, không phải là hữu vi? 

- Này thiện nam! Nói hữu vi chính là cầu giả 
nêu đặt của Đức Bốn Sư. Nếu là câu giả nêu đặt 
của Đức Bồn Sư, tức là chỗ tích tập ngôn từ nói 
năng của Biến kế. Nêu là chỗ tích tập ngôn từ nói 
năng của Biến kế tức là vô sô ngôn từ nói năng của 
Biến kê, cứu cánh không thành thật, nên không 
phải là hữu vI. 

- Này thiện nam! Nói vô vi tức cũng rơi vào 
ngôn từ. Nếu như lìa hữu vi thì vô vi ít có trường 
hợp được nói ra, về tướng cũng vậy. Nhưng không 
phải vô sự mà có chỗ nói năng. 

Những øì là sự? Nghĩa là các Thánh giả, dùng 
Thánh trí, Thánh kiến lia danh ngôn, nên hiện 
Đắng Chánh Giác. Tức đối với pháp tánh lìa ngôn 
từ như thể, vì muốn khiến kẻ khác hiện Đăng 
Chánh Giác, nên giả lập danh tưởng, gọi đó là hữu 
VI. 

- Này thiện nam! Nói vô vi, cũng là câu giả nêu 
đặt của Đức Bốn Sư. Nếu là câu giả nêu đặt của 
Đức Bốn Sư tức là chỗ tích tập ngôn từ nói năng 
của Biến kế. Nêu là chỗ tích tập ngôn từ nói năng 
của Biến kế, tức là vô số ngôn từ nói năng của Biến 
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kế, hoàn toàn không thành thật, nên không phải là 
VÔ VI. 

- Này thiện nam! Nói hữu vIị, tức cũng rơi vào 
ngôn từ. Nếu lìa vô vi thì hữu vi ít có trường hợp 
được nói ra, về tướng cũng vậy. Nhưng không phải 
vô sự mà có chỗ nói năng. Những gì là sự? Nghĩa 
là các Thánh giả, dùng Thánh trí, Thánh kiến lìa 
danh ngôn nên hiện Đăng Chánh Giác. Tức đối với 
pháp tánh lìa ngôn từ như thế, vì muốn khiến kẻ 
khác hiện bày Đăng Chánh Giác nên giả lập danh 
tưởng, gọi đó là vô vI. 

- Này Tối Thắng Tử! Vì sao sự này, các Thánh 
giả kia dùng Thánh trí, Thánh kiến lìa danh ngôn, 
hiện Dày Đăng Chánh Giác, tức đối với pháp tánh 
lia ngôn từ như thế, vì muốn khiến kẻ khác hiện 
bày Đăng Chánh Giác nên giả lập danh tưởng, hoặc 
cho là hữu vi, hoặc cho là vô v1? 

- Này thiện nam! Như huyễn sư khéo léo, hoặc 
đệ tử của ông ta, đứng nơi ngã tư đường lớn, tích 
tập ngói, đá sỏi, cỏ, lá, cây gỗ v.v..., hiện làm vô 
sô sự việc huyễn hóa. Đó là thân voi, thân ngựa, 
thân xe, thân bộ, mạt ni, chân châu, lưu ly, loa bôi, 
bích ngọc, san hô v.v... vô số tài sản vật báu, kho 
lẫm như thê. Nếu các chúng sanh thuộc chủng loại 
ngu tối, căn độn, huệ ác, không hiểu biết, đôi với 
các sự huyền hóa từ gạch ngói, đá sỏi, cỏ lá, cây gỗ 
nêu trên, thấy rôồi, nghe rôi, khởi niệm: Những thứ 
được trông thây ở đây, là thật có thân voI, thật có 
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thân ngựa, thân xe, thân bộ v.v... Như chỗ đã thây, 
như chỗ đã nghe, chập. trước sâu chặt, theo đây 
khởi ngôn thuyết: chỉ đây là đúng là thật, ngoài ra 
đều là ngu vọng. Kẻ kia vào thời gian sau lại nên 
quán xét. Nếu có chúng sanh thuộc chủng loại 
không phải ngu độn, là huệ thiện, có hiệu bIỆt, đối 
VỚI CáC SỰ huyền hóa như trên, thấy rồi nghe tôi, 
khởi niệm như vây: Những thứ được thấy ở đây là 
thân voi không thật, thân ngựa không thật, thần xe, 
thân bộ không thật... nhưng có huyễn trạng làm 
mê hoặc nhãn sự. Ở đây đã phát khởi tưởng thân 
voI lớn, hoặc tưởng thân voi lớn sai biệt, cho đến 
phát khởi tưởng về vô số của cải, vật báu, kho lẫm, 
hoặc tưởng về chủng loại kia có sai bIỆt, không như 
đã thây, không như đã nghe, châp trước sâu chặt, 
theo đây khởi ngôn thuyết: chỉ đây là đúng, thật, 
các thứ khác đều là nøu vọng. Vì muốn biểu thị để 
biết về nghĩa như thê, nên cũng Ở trong đó, thuận 
khởi ngôn thuyết. Kẻ kia, vào thời gian sau không 
cần quán xét. Như vậy, nếu có chúng sanh là loại 
ngu tối, là loại phàm phu, chưa được huệ xuất thế 
gian của các Thánh, nơi pháp tánh lìa ngôn từ của 
tật cả pháp, không thể nhận biết rõ. Kẻ kia, đôi với 
hết thảy pháp hữu vi vô vi, thấy rôi, nghe rôi, khởi 
niệm như vậy: Chỗ đạt được ở đây, quyết định là 
thật có hữu vi vô vi. Như chỗ đã thây, như chỗ đã 
nghe, chấp trước sâu chặt, thuận khởi ngôn thuyết: 
chỉ đây là đúng, thật, các thứ khác đều là sỉ VỌnØ. 
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Kẻ kia, vào thời gian sau lại nên quán xét. Nếu có 
chúng sanh không phải là loại ngu tối, đã thấy 
Thánh để, đã được huệ xuất thê gian của các 
Thánh, đôi với pháp tánh lìa ngôn từ của tất cả 
pháp, nhận biết rõ đúng như thật. Người này, đối 
với hết thảy hữu vi, vô vi, thây rôi, nghe rôi, khởi 
niệm: Những thứ đạt được ở đây, quyết định hữu 
vi vô vi không thật, nhưng có phân biệt để khởi 
hành tướng, cũng như huyễn sự làm mê hoặc huệ 
giác, Trong ây phát khởi tưởng là vô vi, hoặc tưởng 
là vô vi có sai biệt. Không như đã thấy, không như 
đã nghe, chập trước sâu chặt, thuận khởi ngôn 
thuyêt: chỉ đây là đúng, thật, các thứ khác đều là si 
vọng. Vì muôn biêu thị đề nhận biết về nghĩa như 
thê, nên cũng ở trong ây, thuận khởi ngôn thuyết. 
Người này, vào thời gian sau không cần quán xét. 
- Này thiện nam! Các Thánh giả kia, ở trong sự 
này, dùng Thánh trí, Thánh kiên lia danh ngôn, 
hiện Đăng Chánh Giác, tức đối với pháp tánh lìa 
ngôn từ như thê, vì muốn khiến kẻ khác hiện bảy 
Đắng Chánh Giác nên giả lập danh tướng, gọi đó 
là hữu vi, gọi đó là vô v1. 
Bây giờ, Bồ tát Giải Thậm Thâm Nghĩa Mật Y, 
nhăm nói rõ lần nữa về nghĩa này, nên nói tụng: 
Phật nói nghĩa lìa ngôn không hai Thâm diệu, 
không phải kẻ ngu hành Kẻ ngu nơi đấy do sỉ hoặc 
Vui chấp hai dựa ngôn hý luận 
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Kẻ kia chắng định hoặc tà định Lưu chuyên dài 
lâu khổ sanh tử Lại luận trái chánh trí như thể Sẽ 
sanh trong các loài bò dê. 

Lại nữa, tướng vượt quá đôi tượng hành nơi 
tâm tứ của Thắng nghĩa đề, nên biết như trong kinh 
Giải Thâm Mật, Bồ tát Pháp Dũng bạch Phật: 

- Thế Tôn! Từ nơi phương Đông nảy, trải qua 
bảy mươi hai hằng hà sa thê giới, có thế giới tên là 
Cụ Đại Danh Xưng, Đức Như lai ở thê giới ấy hiệu 
là Quảng Đại Danh Xưng. Con, ngảy trước là từ 
nơi cõi Phật đó phát nguyện đi đến thế giới này. 
Con lúc còn ở nơi cõi Phật kia, từng thấy một xứ 
có bảy vạn bảy ngàn ngoại đạo cùng các sư đứng 
đâu của họ, đồng một hội tọa, suy xét về tướng 
thuộc Thắng nghĩa để của các pháp. Họ đã xét bản, 
lường tính, quan sát, suy câu khắp về tướng ấy, 
nhưng trọn không thê đạt được, chỉ trừ có vô số ý 
ĐIiả1, Ý giải biệt dị, ý giải biến dị, cùng chồng trái 
nhau, cùng dây khởi tranh luận, miệng nói lời mâu 
thuẫn, lại cùng kích bác, não hại, hủy hoại, thảy 
đều ly tán. 

- Thế Tôn! Bấy giờ con riêng suy niệm: Như 
lai xuất hiện ở đời là hết sức kỳ diệu, hy hữu! Do 
xuất hiện ở đời, nên mới đối với tướng của Thăng 
nghĩa để vượt quá đối tượng hành của tất cả tầm tứ 
như thê, đã có thông tỏ, tác chứng, có thể đạt được. 

Lúc này, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Pháp Dũng: 
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- Này thiện nam! Đúng vậy! Đúng vậy! Như 
ông đã nói, Như lai. đối với tướng của Thắng nghĩa 
để vượt quá tất cả tầm tứ, đã hiện Dày Đắng Chánh 
Giác. Hiện Đắng Chánh Giác rôi, vì kẻ khác tuyên 
thuyết, hiển hiện, mở bảy, giải thích, nêu đặt, làm 
sáng rõ. Vì sao? Vì Ta nói Thắng nghĩa, là các 
Thánh giả bên trong tự chứng đặc vê đối tượng 
hành của tâm tứ, là điều các phàm phu lần lượt 
chứng đặc. Thê nên, này Pháp Dũng! Do đạo lý â ấy 
nên biết, Thắng nghĩa vượt quá tât cả tướng nơi 

cảnh của tâm tứ. 

Lại nữa, này Pháp Dũng! Ta nói Thắng nghĩa, 
đối tượng hành là không tướng, còn tâm tứ chỉ là 
hành nơi cảnh giới có tướng. Vì vậy, này Pháp 
Dũng! Do đạo lý ấy nên biết, Thắng nghĩa vượt quá 
tật cả cảnh tưởng của tầm tứ. 

Lại nữa, này Pháp Dũng! Ta nói Thăng nghĩa 
là không thể ngôn thuyết. Tâm tứ chỉ hành nơi cảnh 
ØIớI của ngôn thuyết. Thê nên, này Pháp Dũng: Do 
đạo lý ây nên biết, Thăng nghĩa vượt quá tất cả 
cảnh tướng của tầm tứ. 

- Lại nữa, này Pháp Dũng! Ta nói Thăng nghĩa 
là dứt hắn các biểu thị, còn tâm tứ chỉ hành nơi 
cảnh giới có biểu thị. Vì thê, này Pháp Dũng Do 
đạo lý ây nên biết, Thăng nghĩa vượt quá tất cả 
cảnh tướng của tầm tứ. 

- Lại nữa, này Pháp Dũng! Ta nói Thắng nghĩa 
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dứt tuyệt mọi tranh luận, còn tầm tứ chỉ hành nơi 
cảnh giới có tranh luận. Thế nên, này Pháp Dũng: 
Do đạo lý ấy nên. biết, Thắng nghĩa vượt quá tất cả 
cảnh tướng của tầm tứ. 

- Này Pháp Dũng! Nên biết, ví như có người 
trọn cả đời quen với vị cay đăng, đôi với mỹ vỊ 
thượng diệu của mật ong ngọt thơm không thể tìm 
xét, không thể so tính, không thê tin hiểu. 

Hoặc kẻ ở trong đêm dài sanh tử, do thăng giải 
của dục tham đôi với các dục đang bùng chảy và 
bị chúng thiêu đốt, nên ở trong chỗ trừ diệt tướng 
của tất cả sắc thanh hương vị xúc, đạt được diệu 
lạc do xa lìa, đều không thể tìm xét, không thể so 
tính, không thê tin hiểu. 

Hoặc kẻ ở trong đêm dài sanh tử, do thăng giải 
của ngôn thuyết, tức vui thích chấp trước các thứ 
ngôn thuyết hoa mỹ, thêu dệt của thế gian, nên đối 
với chỗ an lạc của sự tịch tĩnh bên trong, của sự 
"Thánh im lặng", đều không thể tìm xét, không thê 
so tính, không thể tin hiểu. 

Hoặc kẻ ở trong đêm dài sanh tử, do thăng giải 
của sự thấy nghe hiểu biết luôn được biểu thị, tức 
vui thích châp trước nơi các thứ biểu thị của thê 
ø1an, nên đôi với việc đoạn trừ vĩnh viễn mọi thứ 
biểu thị, đạt được Niết bàn cứu cánh, Tát-ca-da- 
diệt, đều không thể tìm xét, không thể so tính, 
không thể tin hiểu. 
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- Này Pháp Dũng! Nên biết ví như có người ở 
trong đêm dài sanh tử, do có vô số thắng giải về 
tranh luận do ngã sở đã thâu nhận, liền vui thích 
chập trước các thứ tranh luận của thê gian, nên đối 
với người của châu Bắc Câu Lô, không có ngã sở, 
không thâu nhận, lìa tranh luận, đều không thể tìm 
xét, không thể so tính, không thê tin hiểu. 

Như vậy, này Pháp Dũng! Các người hành tâm 
tứ, đôi với tướng của Thắng nghĩa để vượt quá tật 
cả đối tượng hành của tâm tứ, đều không thể tìm 
xét, không thể so tính, không thể tin hiểu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lần nữa về 
ý nghĩa này, nên nói tụng: 

Nội chứng đối tượng hành vô tướng Không thế 
ngôn thuyết, dứt biểu thị Thắng nghĩa để dứt các 
tranh luận Vượt quá tất cả tướng tâm tứ. 

Lại nữa, tướng của Thắng nghĩa để vượt quá 
tánh một-khác của các pháp, nên biết như trong 
kinh Giải Thâm Mật, Bồ tát Thiện Thanh Tịnh Huệ 
bạch Phật: 

- Thế Tôn! Thật hết sức kỳ diệu, cho đến Thế 
Tôn khéo giảng nói. Như Đức Thê Tôn đã nói về 
tướng của Thắng nghĩa đề, là tướng vi tễ, sâu xa, 
vượt quá tánh một-khác của các pháp, khó có thể 
thông tỏ. 

- Thế Tôn! Con tức ở đây từng thấy một xứ có 
chúng Bồ tát đang tu tập địa của hành thăng giải, 
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đồng một hội tọa, đều cùng xét bản về tướng của 
Thăng nghĩa đề, cùng tướng của các hành, tướn 
của tánh một-khác. Ở trong hội này, một loại Bô 
tát cho răng: Tướng của Thắng nghĩa để cùng với 
tướng của các hành đêu không có khác. Một loại 
Bồ tát thì cho: Không phải tướng của Thắng nghĩa 
đề cùng với tướng của các hành đều không có khác, 
mà là có khác nhau. Các Bồ tát còn lại thì do dự, 
nghi hoặc, lại nói: Các Bồ tát nảy, người nào nói 
đúng thật, vị nào nói không đúng thật? A1 là hành 
như lý? AI là hành không như lý? Hoặc xướng lên 
lời này: Tướng của Thắng nghĩa để cùng với tướng 
của các hành đều không có khác. Hoặc xướng lên 
lời này: Tướng của Thắng nghĩa để khác với tướng 
của các hành. 

Thế Tôn! Con thây sự việc ấy tôi, riêng nghĩ: 
"Các thiện nam kia thật là ngu tôi, chậm hiểu, 
không sáng tỏ, không khéo léo, ; không hành như lý, 
đối với Thắng nghĩa để vi tế, sâu xa, vượt quá 
tướng nơi tánh một-khác của các hành, không thể 
giải thích. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Thiện Thanh 
Tịnh Huệ: 

- Này thiện nam! Đúng vậy, đúng vậy, như ông 
đã nói về các vị thiện nam kia, đối với Thắng nghĩa 
đề vốn vi tế, sâu xa, vượt quá tướng nơi tánh một- 
khác của các hành, không thể giải thích rõ. Vì sao? 
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- Này Thiện Thanh Tịnh Huệt Vì không phải 
đối với các hành, lúc hành như thê gọi là có thể 
thông đạt tướng của Thắng nghĩa đề, hoặc đôi với 
Thắng nghĩa đê mà có thê tác chứng? Vì sao? Vì 
nếu tướng của Thắng nghĩa để cùng với tướng của 
các hành đều không khác, thì lề ra nơi hiện thời, tật 
cả phàm phu đêu đã kiến đề. Lại, các phảm phu lẽ 
ra đều đã có được phương tiện để đạt đến Niết bàn 
an ồn vô thượng, hoặc đã chứng đặc đạo quả Bồ đề 
tối thăng. 

Nếu tướng của Thăng nghĩa để cùng với tướng 
của các hành hoàn toàn khác nhau, thì những người 
đã kiến đề, đối với tướng của các hành tức không 
thể trừ bỏ. Nếu không trừ bỏ tướng của các hành, 
thì đối với sự trói buộc của tướng không được giải 
thoát. Những kẻ kiến đề này, đối với sự trói buộc 
của các tướng không giải thoát, nên đối với sự trói 
buộc của thô trọng cũng không thể giải thoát. Do 
đối với hai thứ trói buộc đều không giải thoát, nên 
các kẻ đã kiến đề tức không thê đạt được phương 
tiện dẫn đến Niết-bàn an ốn vô thượng, hoặc không 
thê chứng đắc đạo quả Chánh đăng Chánh giác tối 
thượng. 

- Này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Do nơi hiện thời, 
không phải các phàm phu đều đã kiến đề, không 
phải các phàm phu đã có thể đạt được phương tiện 
dẫn đến Niết-bàn an ổn vô thượng, cũng không 
phải đã chứng đắc đạo quả Bồ đề tối thượng, thê 
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nên, tướng của Thăng nghĩa đề cùng với tướng của 
các hành tướng đều không khác tướng là không 
hợp đạo lý. Nếu ở trong ây, nói như thê này: Tướng 
của Thăng nghĩa để cùng với tướng của các hành 
đêu không khác nhau. Do đạo lý trên nên biết, tật 
cả không phải hành như lý, không như chánh lý. 

- Này Thiện Thanh TìỊnh Huệ! Do nơi hiện thời, 
không phải các kẻ kiến để, đôi với tướng của các 
hành không thể trừ bỏ, nhưng có thê trừ bỏ. Không 
phải các kẻ kiến đề, đối với sự trói buộc của các 
tướng không thê giải thoát, nhưng có thể giải thoát. 
Không phải các kẻ kiến đề, đôi với sự trói buộc của 
thô, trọng không thể giải thoát, nhưng, có thể giải 
thoát. Do đối với hai thứ chướng có thể giải thoát, 
nên cũng có. thể đạt được phương tiện dẫn đến 
Niết-bản an ồn vô thượng, hoặc có thể chứng đắc 
đạo quả Bồ đề tôi thượng. Thế nên, tướng của 
Thăng nghĩa đề cùng với tướng của các hành hoàn 
toàn khác nhau là không hợp đạo lý. Nêu ở trong 
Ấy, nói như thê này: Tướng của Thăng nghĩa đề 
cùng với tướng của các hành hoàn toàn khác nhau 
là không hợp đạo lý. Nếu ở trong ây, nói như thế 
này: Tướng của Thăng nghĩa đê cùng với tướng 
của các hành hoàn toàn khác nhau, do đạo lý trên 
nên biết, tất cả không phải là hành như lý, không 
như chánh lý. 

- Lại nữa, này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Nếu 
tướng của Thăng nghĩa để cùng với tướng của các 
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hành đều không khác nhau, thì như tướng của các 
hành rơi vào tướng. tạp nhiễm, tướng của “Thắng 
nghĩa đề này cũng nên rơi vào tướng tạp nhiễm như 
thê. 

- Này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Nếu tướng của 
Thăng nghĩa đề cùng với tướng của các hành hoàn 
toàn khác biệt, thì không phải cộng tướng của tật 
cả hành tướng gọi là tướng của Thăng nghĩa đề. Do 
nơi hiện thời, tướng của Thăng nghĩa đề không rơi 
vào tướng tạp nhiễm, cộng tướng của các hành gọi 
là tướng của Thắng nghĩa đế, thế nên tướng của 
Thăng nghĩa đề cùng với tướng của các hành đều 
không khác biệt là không hợp đạo lý. 

Lại, tướng của Thăng nghĩa đề, cùng với tướng 
của các hành hoàn toàn khác biệt cũng không hợp 
đạo lý. Nếu ở trong ây nói lời như vây: Tướng của 
Thăng nghĩa để cùng với tướng của các hành đều 
không có khác. Hoặc tướng của Thăng nghĩa để 
cùng với tướng của các hành hoàn toàn khác biệt. 
Do đạo lý nêu trên, nên biết tất cả không phải là 
hành như lý, không như chánh lý. 

Lại nữa, này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Nếu 
tướng của Thăng nghĩa để cùng với tướng của các 
hành đều không khác nhau, như tướng của Thăng 
nghĩa đề đôi với tướng của các hành không có sai 
biệt, thì tướng của tất cả hành cũng nên như thế là 
không có sai biệt. Hành giả tu Quán, ở trong các 
hành, như chỗ đã thây, như chỗ đã nghe, như chỗ 
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đã hiểu, như chỗ dã biết, không nên vảo thời gian 
sau lại câu đạt Thắng nghĩa. Nếu tướng của Thăng 
nghĩa đề cùng với tướng của các hành hoàn toàn 
khác biệt, thì lẽ ra không phải các hành chỉ là tảnh 
vô ngã, chỉ là chỗ hiển hiện của không tự tánh là 
tướng của Thắng nghĩa. 

Lại, nên cùng thời thành lập tướng riêng, nghĩa 
là tướng tạp nhiễm và tướng thanh tịnh. 

- Này Thiện Thanh Tình Huệ! Do nơi hiện thời, 
tật cả hành tướng đều có sai biệt, không phải là 
không sai biệt. Hành giả tu Quán, ở trong các hành, 
như chỗ đã thấy, đã nghe, đã hiểu, đã biết, lại vào 
thời gian sau còn cầu đạt Thăng nghĩa. 

Lại, tức các hành chỉ là tánh vô ngã, chỉ là chỗ 
hiển hiện của không tự tánh, gọi là tướng của 
Thắng nghĩa. Lại không phải cùng thời hai tướng 
nhiễm tịnh được thành lập tướng riêng. Vì vậy, 
tướng của Thắng nghĩa để cùng với tướng của các 
hành đều không có khác, hoặc hoàn toàn dị biệt, là 
không hợp đạo lý. Nếu ở trong đó nói lời như vậy: 
Tướng của Thăng nghĩa đề, cùng với tướng của các 
hành đều không có khác, hoặc hoàn toàn dị biệt, do 
đạo lý đã nêu, nên biết tất cả không phải là hành 
như lý, không như chánh lý. 

- Này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Như loa bôi, tánh 
là sắc trắng tươi không đối, đã nêu đặt so với loa 
bối kia là tướng một, tướng khác. Như loa bối, tánh 
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là sắc trắng tươi, thì sắc vàng của vàng ròng cũng 
lại như thế. Như âm thanh của đàn không, hâu, tánh 
hay đẹp, uyền chuyền, không . đối, đã nêu đặt so với 
âm thanh của đàn không, hầu kia là tướng một, 
tướng khác... 

Lại như tất cả hành, tánh là vô thường. Tất cả 
pháp hữu lậu, tánh là khô, tất cả pháp nơi hữu tỉnh, 
tánh là vô ngã, không đối. Do nêu đặt nên so với 
các hành kia có tướng một, tướng khác. 

Lại như tham nêu rõ là tướng không tịch tĩnh 
và tướng tạp nhiễm, không đối. Do nêu đặt nên ở 
đây cùng với tham kia có tướng một, tướng khác. 
như nơi tham nêu rõ, thì nơi sân, sĩ nêu rõ, nên biết 
cũng thê. 

Như vậy, này Thiện Thanh Tịnh Huệ! Tướng 
của Thắng nghĩa để không thể nêu đặt cùng với 
tướng của các hành là tướng một, tướng khác. 

- Này Thiện Thanh Tịnh Huệt! Ta đối với tướng 
của Thắng nghĩa đế, như thế là vi tế, là hết sức vi 
tế, là sâu xa, là hết sức sâu xa, là khó thông tỏ, là 
hết sức khó thông tỏ, vượt quá tướng nơi tánh một- 
khác của các pháp, đã hiện Dày Chánh Đăng giác. 
Hiện Đăng giác rôi, lại vì người khác tuyên thuyết, 
hiển thị, mở rộng, giải thích, thiết lập, làm sáng tỏ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lần nữa về 
nghĩa này, nên nói tụng: 

Tướng Thắng nghĩa giới hành Tướng lìa tánh 
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một-khác 

Nếu phân biệt một-khác Chắng phải hành như 
lý Chúng sanh bị tướng buộc Cùng bị thô trọng 
buộc Cần siêng tu Chỉ Quán Mới đạt được giải 
thoát. 

Lại nữa, tướng của Thăng nghĩa để là một vị 
hiện bày khắp tất cả, nên biết như trong kinh Giải 
Thâm Mật, Đức Thế Tôn đã nói với Trưởng lão 
Thiện Hiện: 

- Này Thiện Hiện! Ông ở trong Giới hữu tỉnh, 
nhận biệt bao nhiêu hữu tình mang lây tăng thượng 
mạn, là chỗ chập ø1ữ của tăng thượng mạn, nên ký 
biệt chỗ đã hiểu rõ? Ông ở trong Giới hữu tình 
nhận biết bao nhiêu hữu tình lìa bỏ tăng thượng 
mạn, nên ký biệt chỗ đã hiểu rõ? 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

- Thế Tôn! Con nhận biết trong Giới hữu tình 
có phân ít hữu tình lìa bỏ tăng thượng mạn, nên ký 
biệt chỗ đã hiểu rõ. 

Thế Tôn! Con nhận biết trong Giới hữu tình có 
vô lượng vô số hữu tình không thể nói hết, mang 
lây tăng thượng mạn, là chỗ châp giữ của tăng 
thượng mạn, nên ký biệt chỗ đã hiều rõ. 

- Thế Tôn! Vào một lúc nọ, con trụ ở chỗn A- 
luyện-nhã, trong khu rừng có những đại thọ. Khi 
ây, có số đông các Bí-sô cũng đang ở tại khu rừng 
này, trụ gần chỗ con. Con thấy các Bí-sô kia vào 
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buổi chiêu, lần lượt tụ tập, dựa vào hiện quán đã có 
được, đều nói về vô số pháp tướng, ký biệt chỗ đã 
lãnh hội. Trong đó, một loại Bí-sô do đặc uấn, đặc 
tướng của uân, đắc uấn khởi, đắc uẫn tận, đắc uẫn 
diệt, đắc uẫn diệt-tác chứng, nên ký biệt chỗ đã 
hiểu rõ. 

Như một loại này, do đắc uẫn, lại có một loại 
do đắc xứ, lại có một loại đo đắc Duyên khởi, nên 
biết cũng thé. 

Lại có một loại, do đắc về thức ăn, đắc tướng 
của thức ăn, đắc thức ăn khởi, tận, diệt, diệt-tác 
chứng, nên ký biệt chỗ đã hiểu rõ. 

Lại có một loại, do đắc đề, đắc tướng của đề, 
đắc nhận biết khắp về để, đắc vĩnh viễn đoạn trừ 
đế, đặc tác chứng đề, đắc tu tập đề, nên ký biệt chỗ 
đã lãnh hội. 

Lại có một loại do đắc Giới, đắc tướng của 
Giới, đắc tánh vô số của Giới, đặc tánh của Giới 
không phải một, đắc Giới diệt, đắc Giới diệt-tác 
chứng, nên ký biệt chỗ đã lãnh hội. 

Lại có một loại do đắc niệm trụ, đắc tướng của 
niệm trụ, đắc chủ thê đôi trị, đối tượng được đối trị 
của niệm trụ, đắc tu tập niệm trụ, đắc niệm trụ chưa 
sanh khiên sanh, đắc niệm trụ sanh rôi thì trụ vững, 
không quên, tu gấp bội tăng rộng, nên ký biệt chỗ 
đã lãnh hội. 

Như có một loại đắc niệm trụ, lại có một loại 
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đắc chánh đoạn, đắc thần túc, đặc các căn, đặc các 
lực, đắc giác chi, nên biết cũng thế. 

Lại có một loại đắc tám chi Thánh đạo, đắc 
tướng của tám chi Thánh đạo, đặc chủ thể đối trị, 
đối tượng được đôi trị của tám chi Thánh đạo, đắc 
tu tập tám chi Thánh đạo, đắc tám chi Thánh đạo 
chưa sanh khiến sanh, đặc tám chi Thánh đạo sanh 
rôi trụ vững không quên, tu tập gấp bội, tăng rộng, 
nên ký biệt chỗ đã lãnh hội. 

Bạch Thê Tôn! Con thấy các vị kia rôi, riêng 
suy niệm: Các Trưởng, lão này dựa vào hiện quán 
có sở đặc, đều nói về vô số tướng pháp, ký biệt chỗ 
đã lãnh hội. Nên biết các Trưởng lão kia, tất cả đêu 
mang lấy tăng thượng mạn, là chỗ chấp giữ của 
tăng thượng mạn, nên đôi với tướng một vị hiện 
bày khắp tất cả của Thắng nghĩa đế, không thể hiểu 
rõ. Do đó, Thê Tôn thật là hết sức kỳ diệu, cho đến 
Thế Tôn khéo thuyết giảng. 

Như Đức Thế Tôn TÓI, tướng của Thắng nghĩa 
đề là vi tế, hết sức vi tê, sâu xa, hết sức sâu xa, khó 
thông tỏ, hết sức khó thông tỏ, là tướng một vị hiện 
bày khắp tật cả. 

Thế Tôn! Trong Thánh giáo này, các Bí-sô tu 
hành, đối với tướng của Thăng nghĩa để là một vị 
hiện bảy khắp tất cả, hãy còn khó thông tỏ, huồng 
chi là các ngoại đạo. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Trưởng lão Thiện 
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Hiện: 

- Này Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy! Ta đối 
VỚI tướng của Thắng nghĩa đề là VI tÊ, rất vi tế, là 
sâu xa, rât sâu xa, là khó thông tỏ, rất khó thông tỏ, 
là tướng một vị hiện bày khắp tất cả, đã hiện Chánh 
Đăng Giác. Hiện Đắng Giác rồi, vì kẻ khác tuyên 
thuyết, hiển thị, mở bày, giải thích, nêu đặt, làm 
sáng tỏ. VÌ sao? Này Thiện Hiện! Ta đã hiển thị ở 
trong tật cả uấn, nơi đối tượng duyên thanh tịnh là 
Thăng nghĩa đề. Ta đã hiển thị đối tượng duyên 
thanh tịnh, ở trong tất cả Xứ, Duyên khởi, Thực, 
Đề, Giới, Niệm trụ, Chánh đoạn, Thân túc, Căn, 
Lực, Giác chi, Đạo chị, là Thăng nghĩa đề. Đối 
tượng duyên thanh tịnh này, ở trong tất cả uân là 
tướng một vị, tướng không biệt dị. Như ở trong 
uấn, thì ở trong tất cả xứ, cho đến trong tất cả đạo 
chị, là tướng một vị, tướng không biệt dỊ. 

Do đó, này Thiện Hiện! Vì đạo lý ấy nên biết, 
tướng của Thắng nghĩa đề là một vị hiện bảy khắp 
tất cả. 

- Lại nữa, này Thiện Hiện! Bí-sô tu hành quán, 
thông đạt tảnh vô ngã của pháp nơi Thắng nghĩa 
chân như của một uân rôi, lại không tìm câu chỗ 
đêu dị biệt nơi tánh vô ngã của pháp thuộc bếp 
nghĩa chân như của các uân, xứ, duyên khởi... còn 
lại, chỉ tức tùy nơi Thắng nghĩa chân như trí 
không hai làm chỗ dựa, nên đối với tướng một vị 
hiện bày khắp tất cả nơi Thắng nghĩa đề, xét kỹ, 
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thủ chứng. Vì thể, này Thiện Hiện! Do đạo lý ấy, 
nên biết tướng của Thăng nghĩa đề là một vị hiện 
bày khắp tất cả. 

- Lại nữa, này Thiện Hiện! Như các uân kia lần 
lượt là tướng khác, như các xứ, duyên khởi... kia 
lần lượt là tướng khác, hoặc tánh vô ngã của pháp 
nơi Thăng nghĩa chân như của tất cả pháp cũng là 
tướng khác, tức là táảnh vô ngã của pháp nơi Thăng 
nghĩa chân như cũng nên có nhân, từ nhân sanh 
khởi. Nếu từ nhân sanh khởi nên là hữu vi. Nếu là 
hữu vị, nên không phải là Thăng nghĩa. Nếu không 
phải là Thăng nghĩa nên lại tìm câu Thắng nghĩa 
đề khác. 

- Này Thiện Hiện! Do tảnh vô ngã của pháp nơi 
Thăng nghĩa chân như này không gọi là có nhân, 
không do nhân sanh, cũng không phải là hữu vi, là 
Thăng nghĩa. để. Đắc thăng nghĩa này rôi, nên lại 
không tìm câu Thắng. nghĩa để khác. Chỉ có thời 
thường thường, thời hắng hăng, Như Lai xuất hiện 
ở đời. Nêu ¡ không xuất hiện ở đời, pháp tánh của 
các pháp vẫn an lập, pháp giới vẫn an trụ. Thế nên, 
này Thiện Hiện! Do đạo lý này, nên biết tướng của 
Thăng nghĩa đề là một vị hiện bày khắp tất cả. 

- Này Thiện Hiện! Ví như vô số tướng khác 
trong sắc, không phải là một phẩm loại, còn hư 
không là không tướng, không phân biệt, không 
biến dị, là tướng một vị hiện bày khắp tất cả. Như 
vậy, tướng khác của tánh khác trong tất cả pháp, 
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còn tướng một vị hiện bảy khắp tật cả của Thắng 
nghĩa. đế, nên biết cũng như thể. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lần nữa về 
nghĩa này, nên nói tụng: 
“Tướng một vị hiện bày khắp nảy 
Thăng nghĩa chư Phật nói không khác 
Nếu ở trong ấy phân biệt khác 
Chính là ngu sỉ dựa thượng mạn ”. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 76 


Phân Nhiếp Quyết Trạch - Địa Bồ Tát 

Đoạn 5: 

Lại nữa, tướng của tâm ý thức, nên biết như 
trong kinh Giải Thâm Mật, Bô tát Quảng Huệ thỉnh 
vân Đức Phật: 

- Như Đức Thê Tôn đã nói về Bồ tát đạt thiện 
xảo đối với bí mật của tâm ý thức, thì Bồ tát đạt 
thiện xảo đối với bí mật của tâm ý thức â Ấy, ngang 
băng với gì để gọi là Bồ tát đạt thiện xảo đôi với bí 
mật của tâm ý thức? Ngang bằng với ĐÌ, để Như lai 
thiết lập vị kia là Bồ tát đạt thiện xảo đôi với bí mật 
của tâm ý thức? 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với Bồ tát Quảng 
Huệ: 

- Lành thay! Lành thay: Này Quảng Huệ! Ông 
nay đã có thể thỉnh vân Như lai vê nghĩa sâu xa 
như thế. Ông nay vì muốn tạo lợi ích an lạc cho vô 
lượng chúng sanh, thương xót thế gian cùng các 
hàng Trời, Người, A-tố-lạc v.v..., vì nhằm khiến 
họ đạt được nghĩa lợi an lạc, nên : phát khởi thỉnh 
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vân ấy. Ông nên lăng nghe, Như lai sẽ vì ông nói 
về nghĩa bí mật của tâm ý thức. 

Quảng Huệ nên biết! Nơi sáu nẻo sanh tử, các 
loài hữu tình kia rơi vào trong chúng các loài hữu 
tình kia, hoặc tại loài sanh từ trứng, hoặc tại loài 
sanh từ thai, hoặc tại loài sanh từ sự âm ướt, hoặc 
tại loài sanh từ biến hóa, thân phần sanh khởi. 
Trong đó, đâu tiên là tất cả chủng tử nơi tâm thức 
thành thục, lần lượt hòa hợp, tăng trưởng rộng lớn, 
dựa nơi hai thứ chấp thọ: 

1. Châp thọ của các căn có sắc cùng chỗ dựa. 

2. Chấp thọ của tập khí nơi tướng, danh, phân 
biệt, ngôn thuyết, hý luận. 

Trong cÕi có sắc thì øôm đủ hai thứ chấp thọ. 
Trong cõi không sắc thì không gồm đủ hai thứ. 

Lại nữa, này Quảng Huệ! Thức này cũng gọi là 
thức A-đà-na. Vì sao? Vì do thức này đôi với thân 
luôn theo đuôi, chấp giữ. 

Cũng gọi là thức A-lại-da. Vì sao? Vì do thức 
này đối với thân đã thâu nhận, ân chứa đông nghĩa 
an nguy. 

Cũng gọi là Tâm. Vì sao? Vì do thức này đã 
tích tập các thứ sắc thanh hương vị xúc, làm cho 
tăng trưởng hơn nữa. 

- Lại nữa, này Quảng Huệ! Thức A-đả-na làm 
chỗ dựa, làm chỗ kiến lập, nên sáu thức thân 
chuyền, nghĩa nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 
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Trong ấy có thức, là nhãn cùng với sắc làm duyên 
sanh nhãn thức, cùng với nhãn thức cùng tùy hành, 
đồng thời đồng cảnh có ý thức phân biệt chuyền. 
Có thức, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Cùng với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân thức cùng tùy hành, đông thời đồng 
cảnh có ý thức phân biệt chuyên. 

- Này Quảng Huệ! Nếu nƠI bẩy giờ, một nhãn 
thức chuyền, tức vào lúc ây chỉ có một ý thức phân 
biệt cùng với nhãn thức đồng đối tượng hành 
chuyền. Nếu nơi bẩy giờ, có hai, ba, bốn, năm các 
thức thân chuyền, tức nơi lúc ấy chỉ có một ý thức 
phân biệt, cùng với năm thức thân đồng đối tượng 
hành, chuyền. 

- Này Quảng Huệ! Ví như dòng thác lớn nước 
chảy XIẾt, nêu có một lớp sóng sanh duyên hiện 
tiền, thì chỉ có một lớp sóng chuyền. Nêu có hai 
hoặc nhiều lớp sóng sanh duyên hiện tiền, thì có 
nhiêu lớp sóng chuyền, nhưng nước của dòng thác 
này tự loại luôn chảy không dứt, không hết. 

Lại, như mặt gương hoản toàn sáng sạch, nếu 
có một ảnh sanh duyên hiện tiền, thì chỉ có một ảnh 
khởi. Nêu hai hoặc nhiêu ảnh sanh duyên hiện tiên, 
thì có nhiều ảnh khởi, không phải mặt gương này 
chuyển biến làm ảnh, cũng không thọ dụng diệt tận 
có thê đạt được. 

- Như vậy, này Quảng Huệ! Do giống với dòng 
thác, thức A-đà-na làm chỗ dựa, làm chỗ kiến lập. 
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nếu vào bây giờ có một nhãn thức sanh duyên hiện 
tiền, tức nơi lúc ây, một nhãn thức chuyên. Nếu 
như vào bấy giờ, cho đến có năm thức thân sanh 
duyên hiện tiên, tức nơi lúc ây, năm thức thân 
chuyền. 

- Này Quảng Huệ! Như thế, Bồ tát tuy do trí 
pháp trụ làm chỗ dựa, đề kiến lập, nên có thiện xảo 
đối với bí mật của tâm Ỹ thức, nhưng các Như lai 
không cho là ngang, với đây để thiết lập là Bô tát 
đạt thiện xảo đôi với tật cả bí mật của tâm ý thức. 

- Này Quảng Huệ! Nếu các Bồ tát đối với bên 
trong đêu riêng, như thật không thây A-đà-na, 
không thấy thức A-đà-na, không thây A- lại-da, 
không thây thức A-lại-da, không thây tích tập, 
không thấy tâm, không thây nhãn sắc cùng nhãn 
thức, không thấy nhĩ thanh cùng nhĩ thức, không 
thấy tỷ hương cùng tỷ thức, không thấy thiệt vị 
cùng thiệt thức, không thấy thân xúc củng thân 
thức, không thấy ý pháp cùng ý thức. Đó gọi là Bồ 
tát đạt thiện xảo nơi Thăng nghĩa. Đức Như lai thiết 
lập đấy là Bồ tát đạt thiện xảo nơi Thắng nghĩa. 

- Này Quảng Huệ! Ngang với đây gọi là Bồ tát 
đạt thiện xảo đôi với tất cả bí mật của tâm ý thức. 
Đức Như lai cũng cho ngang ' với đây đề thiết lập là 
Bồ tát đạt thiện xảo đôi với tật cả bí mật của tâm ý 
thức. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lần nữa về 
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nghĩa ấy nên nói tụng: 

Thức A đà na sâu xa, tế 

Tât cả chủng tử như dòng thác Ta nơi phàm ngu 
không khai diễn Sợ họ phân biệt chấp làm ngã. 

Lại nữa, tướng của tất cả pháp, nên biết như 
trong kinh Giải Thâm Mật, Bồ tát Đức Bản thỉnh 
vân Phật: 

- Thê Tôn! Như Đức Thế Tôn đã nói về Bồ tát 
đạt thiện xảo đối với tướng của các pháp, thì Bồ tát 
đạt thiện xảo đôi với tướng của các pháp â ây, ngang 
băng với gì để gọi là Bồ tát đạt thiện xảo đối với 
tướng của các pháp? Đức Như lai cho ngang với gì 
để thiết lập đấy là Bỏ tát đạt thiện xảo đôi với tướng 
của các pháp? 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo Bồ tát Đức Bản: 

- Lành thay! Lành thay! Này Đức Bản! Ông 
nay mới có thê thỉnh vân Như lai vê nghĩa sâu xa 
như thế. Ông nay vì muốn tạo lợi ích an lạc cho vô 
lượng chúng sanh, thương xót thê gian cùng các 
hàng Trời, Người, A-tô-lạc, vì nhăm khiến đạt 
được nghĩa lợi an lạc, nên phát khởi thỉnh vấn. Ông 
nên lắng nghe, Như lai sẽ vì ông giảng nói về tướng 
của các pháp. Nghĩa là tướng của các pháp lược có 
ba thứ: 

1. Tướng Biên kế sở chấp. 
2. Tướng Y tha khởi. 
3. Tướng Viên thành thật. 
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- Thế nào là tướng Biến kế sở chấp của các 
pháp? Nghĩa là tự tánh sai biệt giả an lập nơi danh 
của tất cả pháp, cho đến vì khiến tùy khởi ngôn 
thuyết. 

- Thế nào là tướng Y-tha khởi của các pháp? 
Nghĩa là tự tánh duyên sanh của tất cả pháp. Tức 
đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh. Nghĩa. là 
vô minh duyên hành cho đến chiêu tập uẫn thuân 
khổ lớn. 

- Thể nào là tướng Viên thành thật của các 
pháp? Nghĩa là chân như bình đắng của tật cả pháp. 
Đối với chân như này, các chúng Bồ tát tinh tân 
dũng mãnh làm nhân duyên, tác ý như lý, tư duy 
không đảo, làm nhân duyên, nên mới có thê thông 
tỏ. Nơi chỗ thông tỏ nảy, dân dân tu tập, cho đến 
mới chứng đắc viên mãn Chánh đăng Bồ đề Vô 
thượng. 

- Lại nữa, này Đức Bản! Như người bị nhặm 
mắt, trong mắt hiện có những vướng bận của màng 
che mắt. Tướng Biên kế sở chấp, nên biết cũng thê. 

Như người bị nhặm mắt, mảng che làm rôi loạn 
các tướng. Hoặc có những vùng tóc lông, rất nhiều 
chấm nhỏ như hạt mè. Hoặc lại có các tướng xanh 
vàng đỏ trăng sai biệt. Tướng Y tha khởi, nên biết 
cũng thế. 

Như người mắt thanh tịnh, xa lìa mọi thứ che 
chăn, vướng bận trong mắt. Tức bản tánh của mắt 
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tịnh này là nơi đối tượng hành không có cảnh giới 
rôi loạn. Tướng Viên thành thật nên biết cũng thê. 

- Lại nữa, này Đức Bản! VÍ như vật báu Phả- 
chi-ca thanh tịnh, nếu cùng VỚI sắc nhiễm màu 
xanh hòa hợp, tức giống với hình tượng vật báu 
Mạt-ni để thanh đại thanh. Do chấp giữ sai lạc về 
vật báu Mạt-ni-đề thanh đại thanh, nên hữu tình bị 
lầm, lộn. Nếu cùng với sắc nhiễm màu đỏ hòa hợp, 
tức giông với hình tượng vật báu Mạt-ni hồ phách. 
Do chấp giữ sai lạc về vật báu Mạt-m hồ phách, 
nên hữu tình bị lầm, lộn. Nêu cùng với sắc nhiễm 
màu lục hòa hợp, tức giống với hình tượng vật báu 
Mạt-ni-mạt-la-yết- -đa. Do chấp giữ sai lạc về vật 
báu Mạt-ni-mạt-]a yết-đa, nên hữu tình bị lầm, lộn. 
Nếu củng với sắc nhiễm màu vàng hòa hợp, tức 
giông với hình tượng vàng. Do chấp g1ữỮ sai lạc về 
hình tượng vàng ròng, nên hữu tình bị lâm, lộn. 

- Như vậy, này Đức Bản! Như vật báu Phả-chI- 
ca thanh tịnh kia hiện có sắc nhiễm tương ưng, thì 
tập khí nơi ngôn thuyết của tướng Biến kế sở chấp 
trên tướng Y tha khởi, nên biết cũng thế. 

Như vật báu Phả chi ca thanh tịnh kia làm rõ 
hiện có sự chập. sao lạc về đề thanh, đại thanh, hỗ 
phách, mạt la yết- -đa, vàng v.v..., thì chỗ chấp của 
tướng Biến kế sở chấp trên tướng Y-tha khởi, nên 
biết cũng thé. 

Như vật báu Phả-chi-ca thanh tịnh kia, tướng Y 
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tha khởi nên biết cũng thé. 

Như vật báu Phả-chi-ca thanh tịnh kia, trên ấy 
hiện có các tướng như để thanh, đại thanh, hồ- 
phách, mạt- la-yết- -đa, vàng ròng v.V..., nơi thường 
thường thời, nơi hăng hăng thời, không có chân 
thật, tánh không tự tánh. Tức tướng Y tha khởi, 
trên ấy do tướng Biến kế sở chấp, nơi thường 
thường thời, nơi hằng hăng thời, không có chân 
thật, tánh không tự tánh. Tướng Viên thành thật, 
nên biết cũng thế. 

- Lại nữa, nảy Đức Bản! Tướng, danh tương 
ưng dùng làm duyên, nên tướng Biến kế sở chấp 
có thê nhận biết rõ. Tướng Y tha khởi trên tướng 
Biến kế sở chấp có thể nhận biết rõ. Tướng Y tha 
khởi trên tướng Biến kế sở chấp, châp dùng làm 
duyên, nên tướng Y tha khởi có thê nhận biết rõ. 
Tướng Y tha khởi trên tướng Biến kế sở chấp, 
không chập dùng làm duyên, nên tướng Viên thành 
thật có thể nhận biết rõ. 

- Lại nữa, này Đức Bản! Nêu các Bồ tát có thê 
đối với tướng Y tha khởi của các pháp nêu trên, 
nhận biết rõ đúng như thật về tướng Biến kế sở 
chấp, tức có thê nhận biết rõ đúng vê tật cả pháp 
vô tướng. Nếu các Bồ tát nhận biết rõ đúng như 
thật về tướng Y tha khởi, tức có thể nhận biết rõ 
đúng như thật về tướng tạp nhiễm của tất cả pháp. 
Nếu các Bồ tát nhận biết rõ đúng như thật về tướng 
Viên thành thật, tức có thể nhận biết rõ đúng như 
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thật về tướng thanh tịnh của tất cả pháp. 

- Lại nữa, này Đức Bản! Nếu các Bồ tát đối với 
tướng Y tha khởi nêu trên nhận biết rõ đúng như 
thật vê pháp vô tướng. tức có thể đoạn dứt tướng 
tạp nhiễm nơi pháp. Nếu có thê đoạn dứt tướng tạp 
nhiễm nơi pháp, tức có thê chứng đắc tướng thanh 
tịnh nơi pháp. 

- Như thế, này Đức Bản! Do các Bồ tát nhận 
biết rõ đúng như thật về tướng Biến kế sở chấp, 
tướng Y tha khởi, tướng Viên thành thật, nên cũng 
nhận biết rõ đúng như thật về các pháp vô tướng, 
về tướng tạp nhiễm nơi pháp, về tướng thanh tịnh 
nơi pháp. 

Nhận biết rõ đúng như thật về pháp vô tướng, 
nên đoạn dứt tất cả tướng tạp nhiễm nƠI pháp. 
Đoạn dứt tướng tạp nhiễm nơi tất cả pháp, nên 
chứng đắc tướng thanh tịnh nơi tất cả pháp. 

Ngang với đây gọi là Bồ tát đạt thiện xảo đôi 
với tướng của các pháp. Như lai cho ngang VỚI đây 
để thiết lập vị ấy là Bồ tát đạt thiện xảo đối với 
tướng của các pháp. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn muốn nêu rõ lân nữa về 
nghĩa này, nên nói tụng: 

Nếu không biết rõ pháp vô tướng Pháp tướng 
tạp nhiễm không thể đoạn 

Không đoạn tướng tạp nhiễm nơi pháp Hoại 
chứng pháp tướng tịnh vi diệu Không quán những 
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lỗi lâm các hành Lỗi lầm phóng dật hại chúng sanh 
Biếng trễ trong pháp trụ pháp động Không có hoại 
mất đáng thương xót. 

Lại nữa, tướng không tự tánh của các pháp, nên 
biết như trong kinh Giải Thâm Mật, Bồ tát Thắng 
Nghĩa Sanh bạch Phật: 

- Thế Tôn! Con từng ở riêng một mình nơi chôn 
tịch tĩnh, tâm sanh tầm tư như .VẤY: Đức Thế Tôn 
dùng vô lượng môn, từng thuyết giảng về tự tướng 
hiện có của các uấn, như tướng sanh, tướng diệt, 
về sự vĩnh viễn đoạn dứt, nhận biết khắp. Như nói 
về các uân, thì các xứ, duyên khởi, các thứ thực 
cũng vậy. Dùng vô lượng môn, từng thuyết giảng 
vê tự tượng hiện có của các đế, nhận biết khắp, 
vĩnh viên đoạn dứt, tác chứng, tu tập. Dùng vô 
lượng môn, từng nêu giảng về tự tướng hiện có của 
các GIỚI, tánh của vô sô Giới, tánh không phải một 
Giới, nhận biết khắp, vĩnh viễn đoạn trừ. Dùng vô 
lượng môn, từng giảng nói về tự tướng hiện có của 
niệm trụ, chủ thê đối trị, đối tượng được đối trị, 
cùng do tu tập, chưa sanh khiến sanh, sanh rôi trụ 
vững, không quên, tu tập gấp bội, tăng trưởng rộng 
lớn. Như nói về niệm trụ, thì chánh đoạn, thân túc, 
căn lực, giác chì cũng lại như thế. Dùng vô lượng 
môn, từng giảng nói về tự tướng hiện có của tắm 
chi Thánh đạo, chủ thê đôi trị, đối tượng được đối 
tr, cùng do tu tập, chưa sanh khiến sanh, sanh rôi 
trụ vững không quên, tu tập gấp bội, tăng trưởng 
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rộng lớn. 

Đức Thê Tôn lại nói tất cả các pháp đều không 
tự tánh, không sanh không diệt, xưa nay vắng lặng, 
tự tánh là Niết-bàn. Con chưa rõ Đức Thế Tôn dựa 
nơi mật ý nào để nói như thê: Tất cả các pháp đêu 
không tự tánh, không sanh không diệt, xưa nay tịch 
tĩnh, tự tánh là Niết bàn? 

Con nay xin thỉnh vận Đức Như lai về nghĩa 
này. Kính mong Đức Như Lai thương xót, giải 
thích về mật ý hiện có. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Bồ tát Thăng 
Nghĩa Sanh: 

- Lành thay! Lành thay! Này Thăng Nghĩa 
Sanh! Chỗ tâm tư của ông rất là đúng lý! Này thiện 
nam! Ông nay đã có thể thỉnh vân Như lai vê nghĩa 
sâu xa như thê, vì nhằm tạo lợi ích an lạc cho vô 
lượng chúng sanh, vì thương xót thê gian cùng các 
hàng Trời, Người, A-tô-lạc, vì khiến đạt được 
nghĩa lợi an lạc, nên phát khởi lời thỉnh vân Ấy, 
Ông nên lăng nghe, Như lai sẽ vì ông giải thích về 
mật ý hiện có của chỗ nói tất cả các pháp đều 
không tự tảnh, không sanh không diệt, xưa nay tịch 
tĩnh, tự tánh là Niết bàn. 

- Này Thắng Nghĩa Sanh! Nên biết Như lai đã 
dựa vào mật ý của ba thứ tánh không tự tánh để 
nói: Tất cả các pháp đều không tự tánh. Đó là: 

1. Tánh của tướng không tự tánh. 
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2. Tánh của sanh không tự tánh. 
3. Tánh của Thăng nghĩa không tự tánh. 

- Này thiện nam! 

- Thế nào là tánh của tướng không tự tánh nơi 
các pháp? Đó là tướng Biến kê sở chấp của các 
pháp. Vì sao? Vì do giả danh an lập làm tướng, 
không phải do tự tướng an lập làm tướng, thê nên 
øọI là tánh của tướng không tự tánh. 

- Thê nào là tánh của sanh không tự tánh nơi 
các pháp? Đó là tướng Y tha khởi của các pháp. Vì 
sao? Vì ở đây do sức duyên của Y tha nên có, 
không phải tự nhiên có. Do vậy nên gọi là tánh của 
sanh không tự tánh. 

- Thế nào là tánh của Thắng nghĩa không tự 
tánh nơi các pháp? Đó là các pháp do tánh của sanh 
không tự tánh, nên gọi là tánh không tự tánh. Tức 
pháp duyên sanh cũng gọi là tánh của Thắng nghĩa 
không tự tánh. Vì sao? Vì ở trong các pháp, nêu là 
cảnh giới của đôi tượng duyên thanh tịnh, Ta hiển 
thị chúng, dùng làm tánh của Thắng nghĩa không 
tự tánh. Tướng Y tha khởi không phải là cảnh giới 
của đối tượng duyên thanh tịnh, thế nên cũng gọi 
là tánh của Thắng nghĩa không tự tánh. 

Lại có tướng Viên thành thật của các pháp, 
cũng gọi là tánh của Thắng nghĩa không tự tánh. 
Vì sao? Vì tánh của pháp vô ngã nơi tất cả các pháp 
gọi là Thắng nghĩa, cũng được gọi là tánh không 
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tự tánh, do Thắng nghĩa để của các pháp ấy là chỗ 
hiển bày của tánh không tự tánh. Do nhân duyên 
ây, nên gọi là tánh của Thắng nghĩa không tự tánh. 

- Này thiện nam! Ví như hoa đôm nơi hư 
không, tánh của tướng không tự tánh nên biết cũng 
thê. Ví như huyền tượng, tánh của sanh không tự 
tánh nên biết cũng thế. Tánh của một phần Thăng 
nghĩa không tự tánh nên biết cũng vậy. Ví như hư 
không chỉ là chỗ hiển bày các sắc vô tánh, hiện hữu 
khắp tất cả xứ, tánh của một phân Thắng nghĩa 
không tự tánh nên biết cũng vậy. Là chỗ hiển bày 
của tánh nơi pháp vô ngã, hiện hữu khắp tất cả. 

- Này thiện nam! Như lai đã dựa vào mật ý của 
ba thứ tánh không tự tánh như thê đề nói tất cả các 
pháp đều không tự tánh. 

- Này Thắng Nghĩa Sanh! Nên biết, ta dựa vào 
mật À) nơi tánh của tướng không tự tánh, để nói tất 
cả các pháp không sanh không diệt, xưa nay tịch 
tĩnh, tự tánh là Niễt-bàn. Vì sao? Vì nếu tự tướng 
của pháp đêu không thật có, tức không có sanh, nêu 
không có sanh tức không có diệt. Nếu không sanh 
không diệt tức xưa nay tịch tĩnh. Nếu xưa nay tịch 
tĩnh tức tự tánh là Niết-bàn, trong đó đều không có 
một phân ít hiện có lại có thể khiến Bát-niết-bàn. 
Do đó, Ta dựa vào mật ý nơi tảnh của tướng không 
tự tánh để nói tất cả các pháp không sanh không 
diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tánh là Niết-bàn. 
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- Này thiện nam! Ta cũng dựa vào mật ý nơi 
tánh của Thăng nghĩa không tự tánh, là chỗ hiển 
bày tánh của pháp vô ngã, để nói tất cả các pháp 
không sanh không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tánh 
là Niệt bàn. Vì sao? Vì chô hiên bày tánh của pháp 
vô ngã, là táảnh của thăng nghĩa không tự tánh, nơi 
thường thường thời, nơi hãng hắng thời, pháp tánh 
của các pháp an trụ nơi vô vi, hết thảy tạp nhiễm 
đều không tương ưng. Nên nơi thường thường thời, 
nƠI hằng hãng thời, pháp tánh của các pháp đều an 
lạc nên vô vị, do vô vi nên không sanh không diệt. 
Hết thảy tạp nhiễm không tương ưng, nên xưa nay 
tịch tĩnh, tự tánh là Niết bàn. Thế nên, ta dựa vào 
mật ý nơi tánh của Thăng nghĩa không tự tánh, là 
chỗ hiển bày tánh của pháp vô ngã, để nói: Tất cả 
các pháp không sanh không diệt, xưa nay tịch tĩnh, 
tự tánh là Niễt-bàn. 

- Lại nữa, này Thắng Nghĩa Sanh! Không phải 
do các loài hữu tình trong thê giới hữu tỉnh, quán 
riêng về tự tánh của Biến kê sở chấp nƠI chúng làm 
tự tánh. Cũng không phải do quán riêng về tự tánh 
của Y tha khởi cùng tự tánh của Viên thành thật 
nơi chúng làm tự tánh, nên ta lập ba thứ tánh không 
tự tánh. Nhưng do các hữu tình đối với tự tánh của 
Y tha khởi cùng tự tánh của Viên thành thật nêu 
trên, tăng trưởng tự tánh của Biên kế sở chấp, nên 
ta lập ba thứ tánh không tự tảnh. Do tướng nơi tự 
tánh của Biến kế sở châp, nên các hữu tình kia, ở 
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trong tự tánh của Y tha khởi cùng tự tảnh của Viên 
thành thật, theo đây khởi ngôn thuyết. Như như tùy 
khởi ngôn thuyết, như vậy như vậy, do ngôn thuyêt 
huân tập tâm, hoặc do ngôn thuyết tùy giác, hoặc 
do ngôn thuyết tùy miên, nên ở trong tự tánh của 
Y tha khởi cùng tự tánh của Viên thành thật nêu 
trên, châp trước nơi tướng thuộc tự tảnh của Biến 
kế sở chập. Như như chấp trước, như vậy như vậy, 
đối với tự tánh của Y tha khởi cùng tự tánh của 
Viên thành thật nêu trên, chấp trước tự tánh của 
Biến kế sở chấp. Do nhân duyên â ây, tức hoặc bị 
phiên não tạp nhiễm câu nhiễm, nên ở trong sanh 
tử, qua thời gian dài dong ruôi, lưu chuyển không 
có dừng nghỉ. Hoặc ở nơi Na-lạc-ca, hoặc tại Bàng 
sanh, hoặc tại Ngạ quy, hoặc nơi cối Trời, hoặc tại 
A-tô-lạc, hoặc trong cõi Người, thọ các khổ não. 

- Lại nữa, này Thăng Nghĩa sanh! nếu các hữu 
tình từ xưa đến nay chưa gieo trông thiện căn, chưa 
làm thanh tịnh chướng, chưa thành thục nỗi tiếp, 
chưa tu nhiều Thăng giải, chưa có thê tích tập hai 
thứ tư lương là phước đức và trí huệ, nên Như lai 
vì họ, đã dựa vào tánh của sanh không tự tánh, 
tuyên thuyết các pháp. Họ được nghe rôi, có thể ở 
trong hết thảy hành duyên sanh, tủy phân hiểu rõ 
vệ vô thường không hãng, là pháp biên hoại, không 
an ôn. Hiểu rõ như thế rôi, đối với tất cả hành tâm 
sanh sợ hãi, dây khởi sự chán bỏ sâu xa. Tâm sanh 
sợ hãi, dây khởi sự chán bỏ sâu xa tôi, thì ngăn 
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chặn các ác, đối với các pháp ác có thê không tạo 
tác, đôi với các pháp thiện có thể siêng năng tu tập. 
Tu tập nhân thiện, nên chưa gleo trông thiện căn 
thì có thể 1O trồng, chưa làm thanh tịnh chướng 
thì có thể khiến thành thục. Do nhân duyên ây, nên 
tu tập nhiêu Thăng giải, cũng tích tập nhiêu hai thứ 
tư lương là phước đức và trí huệ. Các hữu tình kia, 
tuy đã gieo trông các thiện căn như thê, cho đến 
tích tập hai thứ tư lương là phước đức, trí huệ, 
nhưng ở trong tánh của sanh không tự tảnh, chưa 
thể nhận biết rõ đúng như thật về tánh của tướng 
không tự tánh, cùng hai thứ tánh của Thắng nghĩa 
không tự tánh. Nơi hết thảy hành chưa thể chán lìa 
đúng đắn, chưa lìa dục đúng. đăn, chưa giải thoát 
đúng đăn, chưa giải thoát khắp đối với phiên não 
tạp nhiễm, chưa giải thoát khắp đối với nghiệp tạp 
nhiễm, chưa giải thoát khắp các sanh tạp nhiễm. 

- Như lai vì họ lại thuyết giảng pháp yếu. Nghĩa 
là tánh của tướng không tự tánh cùng tánh của 
Thắng nghĩa không tự tánh. Vì nhăm khiến cho họ 
đối với hết thảy hành có thể chán lìa đúng đăn, lìa 
bỏ dục một cách đúng đăn, giải thoát chân chánh, 
vượt quá tất cả phiên não tạp nhiễm, vượt quá hết 
thảy nghiệp tạp nhiễm, vượt quá hết thảy sanh tạp 
nhiềm. Các hữu tình kia lãnh hội pháp được thuyêt 
giảng như thế rôi, ở trong tánh của sanh không tự 
tánh, có thể tin hiểu đúng ' về tánh của tướng không 
tự tánh cùng tánh của Thăng nghĩa không tự tánh, 
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xét chọn tư duy, thông đạt đúng như thật. Ở trong 
tự tánh của Y tha khởi, có thê không chập trước nơi 
tướng thuộc tự tảnh của Biến kế sở chấp. Do ngôn 
thuyết không huân tập trí. Do ngôn thuyết không 
tùy giác về trí. Do ngôn thuyết lia tùy miên nơi trí, 
nên có thể diệt bỏ tướng Y tha khởi. Ở trong hiện 
pháp, sức của trí được giữ vững, có thể vĩnh viễn 
đoạn dứt nhân của đời vị lai. Do nhân duyên â ấy, 
nên đối với tất cả hành có thê chán bỏ đúng đắn, 
có thể lìa dục đúng đăn, có thể đạt giải thoát chân 
chánh, có thê giải thoát khắp ba thứ tạp nhiễm của 
phiên não, nghiệp và sanh. 

- Lại nữa, này Thăng Nghĩa Sanh! Các hữu tình 
thuộc chủng tánh của thừa Thanh văn, cũng do đạo 
này, hành tích này, nên chứng đắc Niết bàn an ôn 
vô thượng. 

Các hữu tình thuộc chủng tánh của thừa Độc 
giác, các hữu tình thuộc chúng tánh của thừa Như 
lai, cũng do đạo này, hành tích nảy, nên chứng đặc 
Niết-bàn an ôn vô thượng. Hết thảy Thanh văn, 
Độc giác, Bỏ tát đều cùng một đạo thanh tịnh diệu 
này, đều đồng một thanh tịnh cứu cánh này, lại 
không có nẻo thứ haI. 

- Như lai dựa nơi mật ý của điều ây, để nói chỉ 
có một thừa. Không phải ở trong tất cả hữu tình 
giới không có vô số chủng tánh của hữu tình, hoặc 
tánh căn độn, hoặc tánh căn trung, hoặc tánh căn 
lợi có sa1 biệt. 
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- Này thiện nam! Nếu hữu tình thuộc chủng 
tánh Thanh văn hoàn toàn thủ chứng, thì tuy nhờ 
chư Phật thiết lập vô số phương tiện giáo hóa dẫn 
dắt, gia hạnh dũng mãnh, vẫn trọn không thê khiến 
sẽ an tọa nơi đạo tràng, chứng đặc đạo quả Chánh 
đăng Bồ đề Vô thượng. Vì sao? Vì do các hữu tình 
kia xưa nay chỉ có chủng tảnh thập kém, toàn bộ từ 
bi đều mỏng yếu, hoàn toàn sợ hãi các khô. Do họ 
từ bi toàn bộ đều mỏng yêu, thế nên đã hoản toản 
dứt bỏ việc tạo lợi ích cho các chúng sanh. Do họ 
hoàn toàn sợ hãi các khô, thế nên đã hoàn toàn dứt 
bỏ việc phát khởi các hành tạo tác. Như lai trọn 
không nói về trường hợp hoàn toàn dứt bỏ việc tạo 
lợi ích cho chúng sanh, hoàn toàn từ bỏ việc phát 
khởi các hành tạo tác, sẽ an tọa nơi đạo tràng, có 
thể chứng đắc đạo quả Chánh đắng Bồ để Vô 
thượng. Do đó gọi họ là “Thanh văn hoàn toàn thú 
tịch". Nếu các hữu tình thuộc chủng tảnh của 
Thanh văn hôi hướng Bỏ đề, Như lai cũng dùng 
môn khác để gọi là Bô tát. Vì sao? Vì các vị ây đã 
giải thoát phiên não chướng rôi, hoặc nhờ chư Phật 
lúc cùng giác ngộ, đối với sở tri chướng, tâm họ 
cũng có thể sẽ được giải thoát. Do các vị ây đâu 
tiên là tự lợi ích, tu tập gia hạnh, thoát phiên não 
chướng, thế nên Như Lai thiết lập họ là chủng tánh 
Thanh văn. 

- Lại nữa, này Thăng Nghĩa Sanh! Như thê, ở 
trong giáo pháp thiện đã được thuyết minh của ý 
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lạc thanh tịnh tột bậc, do Như lai đã khéo giảng 
nói, khéo chế lập pháp, Tỳ-nại-da, các loài hữu tình 
ý lãnh hội về vô số sai biệt có thể đạt được. 

- Này thiện nam! Như lai chỉ dựa nơi ba thứ 
tánh của tự tánh như thế, do ý sâu kín, nên đôi với 
chỗ tuyên thuyết các kinh không liễu nghĩa, dùng 
tướng ân mật dễ giảng nói về các pháp yêu. Nghĩa 
là tất cả pháp đều không tự tánh, không sanh không 
diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tánh là Niết-bàn. 

Ở trong kinh ấy, nếu các hữu tình đã gieo trồng 
thiện căn phẩm thượng, đã làm thanh tịnh các 
chướng, đã thành thục nỗi tiếp, đã tu nhiêu Thăng 
giải, đã có thể tích tập hai thứ tư lương là phước 
đức, trí huệ thuộc phâm thượng, các hữu tình kia 
nếu đã lắng nghe pháp như thê rôi, đôi với các ngôn 
thuyết nơi mật ý thâm diệu của Như lai đều hiểu rõ 
đúng như thật. Đối với pháp như thế, sanh tin hiểu 
sâu xa, đối với nghĩa như thế, dùng huệ không điên 
đảo, thông tỏ đúng như thật. Dựa nơi sự thông tỏ 
ấy, đã khéo tu tập, nên mau chóng có thê chứng 
đặc hết sức trọn vẹn, cũng đối với trụ xứ của Như 
lai, sanh tịnh tín sâu xa, biết là Như lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, đôi với tất cả pháp đã hiện bày Đăng 
Chánh Giác. 

Nếu các hữu tình đã gieo trông thiện căn thuộc 
phẩm thượng, đã làm thanh tịnh các chướng, đã 
thành thục nôi tiếp, đã tu tập nhiều Thắng giải, 
nhưng chưa có thể tích tập hai thứ tư lương là 
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phước đức và trí huệ thuộc phẩm thượng, bản tánh 
ngay thăng, là loại ngay thăng, tuy không có năng 
lực để xét chọn, phê lập, nhưng không trụ trong 
kiến thủ của mình. Các hữu tỉnh kia nêu được lắng 
nghe pháp như thế rôi, đối với các ngôn thuyết bí 
mật thâm diệu của Như lai, tuy không có năng lực 
để hiểu rõ đúng như thật, nhưng ở nơi pháp này có 
thể sanh Thăng giải, phát khởi tín thanh tịnh, tin 
kinh điển này là Như lai nêu giảng, là thâm diệu, 
là hiện rõ sự thâm diệu, không-tánh tương ưng, khó 
thây khó ngộ, không thể tầm tư, không phải là cảnh 
gIỚI thuộc đối tượng hành của các tâm tư, hết sức 
vi tế, là chỗ hiểu rõ của các bậc trí thông sáng, xét 
kỹ, Ở trong nghĩa đã được thuyết giảng của kinh 
điển này, tự khiêm cung mà trụ, nói như vây: Bồ 
để của chư Phật là hết sức thâm diệu. Pháp tánh 
của các pháp cũng vô cùng sâu xa, chỉ Phật, Như 
lai mới có thê khéo thông đạt, không phải là chỗ có 
thê hiểu rõ của chúng ta. Chư Phật Như lai, vì vô 
sô hữu tình thắng giải kia chuyên Chánh pháp giáo 
hóa. Tri kiến của chư Phật Như lai là vô biên, còn 
tri kiến của chúng ta giống như dấu chân bò. 

Các hữu tình kia, đỗi với kinh điển này, tuy có 
thể cung kính, vì kẻ khác tuyên thuyết, biên chép, 
hộ trì, mở đọc, lưu hành khắp, â ân cân cúng dường, 
thọ tụng ôn tập. nhưng vẫn chưa có thế dùng tướng 
tu kia phát khởi gia hạnh. Do đối với ngôn từ được 
thuyết giảng từ mật ý thâm diệu của Như lai, đã 
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không thể thông đạt. Do nhân duyên ấy, nên các 
hữu tình kia cũng có thê tăng trưởng hai thứ tư 
lương là phước đức và trí huệ, đối với sự nối tiếp 
về sau chưa thành thục, cũng có thê thành thục. 
Nếu các hữu tình, nói rộng cho đến chưa có thể 
tích tập hai thứ tư lương là phước đức và trí huệ 
thuộc phẩm thượng, tánh không ngay thắng, không 
phải là loại ngay thăng, thật thà, tuy có năng lực 
xét chọn, phê lập, nhưng lại trụ trong kiến thủ của 
mình. Các vị ấy nếu lăng nghe pháp như thê tôi, 
đối với ngôn thuyết từ mật ý sâu xa của Như lai, 
không có năng lực để có thê hiểu rõ đúng như thật, 
đối với pháp như thế tuy sanh tin hiểu, nhưng đối 
VỚI nghĩa như thế thì tùy theo ngôn từ chấp trước, 
cho tât cả các pháp quyết định đều là không tự tánh, 
quyết định không sanh không diệt, quyết định xưa 
nay là tịch tĩnh, quyết định tự tánh là Niết bản. Do 
nhân duyên này, nên đối với tât cả pháp, đạt được 
vô kiến cùng vô tướng kiến. Do đạt được như thế, 
nên bác bỏ, cho tật cả tướng đều là vô tướng, phủ 
nhận tướng Biến kế sở chập, tướng Y tha khởi, 
tướng Viên thành thật của các pháp. Vì sao? Vì do 
có tướng Y tha khởi, cùng tướng Viên thành thật, 
nên tướng Biến kế sở chấp mới có thể thiết lập. 
Nếu đối với tướng Y tha khởi và tướng Viên thành 
thật, thấy là vô tướng, thì kẻ kia cũng bài bác tướng 
Biến kế sở chấp, thế nên gọi họ là bác bỏ ba tướng. 
Tuy đối với pháp của Như lai dây khởi tưởng pháp, 
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nhưng ở trong phi nghĩa khởi tưởng là nghĩa. Do 
đối với pháp của Như Lai khởi tưởng pháp, cùng ở 
trong phi nghĩa khởi tưởng nghĩa, nên ở trong 

"pháp thị", năm giữ là pháp thị, ở trong phi nghĩa 
năm giữ là nghĩa. Kẻ ấy, tuy đối với pháp khởi tin 
hiểu, nên phước đức tăng trưởng, nhưng đối với 
phi nghĩa dây khởi chấp trước, nên trí huệ thối thất. 
Trí huệ thôi thất nên thôi thất vô lượng pháp thiện 
rộng lớn. 

Lại có hữu tình từ nơi người kia lắng nghe, lãnh 
hội, cho pháp là pháp, cho phi nghĩa là nghĩa, hoặc 
tùy theo kiến giải kia, tức đôi với pháp khởi tưởng 
pháp, ở trong phi nghĩa dây khởi tưởng nghĩa, chấp 
pháp là pháp, phi nghĩa là nghĩa. Do nhân duyên 
nảy, nên biết là giống với kẻ trước kia, thối thất 
pháp thiện. 

Hoặc có hữu tình không tùy thuận kiến giải nọ, 
từ nơi kẻ kia hốt nhiên được nghe: Tất cả các pháp 
đêu không tự tánh, không sanh không diệt, xưa nay 
tịch tĩnh, tự tánh là Niễt-bàn, liên sanh sợ hãi. Sanh 
sợ hãi rồi, nói lời như thê này: "Đây không phải là 
lời Phật nói, là lời của Ma". Hiểu như vậy xong, 
bèn đôi với kinh điển này, hủy báng, bài bác. Do 
nhân duyên ấy, nên có sự SUY tốn lớn, tiếp XÚC VỚI 
nghiệp chướng lớn. Vì thế, Như lai nói, nêu có hữu 
tình đôi với tât cả tướng khởi kiến vô tướng, Ở 
trong phi nghĩa nêu bày là nghĩa, là dấy khởi 
phương tiện của nghiệp chướng rộng lớn, do kẻ ây 
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đã dẫn đưa vô lượng chúng sanh khiến họ gây tạo 
nghiệp chướng lớn. 

- Này thiện nam! Nếu các hữu tình chưa gieo 
trông thiện căn, chưa làm thanh tịnh các chướng, 
chưa thành thục nối tiếp, không có nhiêu Thắng 
giải, chưa tích tập hai thứ tư lương là phước đức và 
trí huệ, tánh không chất trực, không phải là loại 
chất trực, tuy có năng lực xét chọn phê lập, nhưng 
thường trụ trong kiến thủ của mình. Hữu tình ây 
nêu được nghe pháp như thế rôi, không thể hiểu 
đúng như thật về những ngôn thuyết từ mật ý sâu 
xa của Như Lai, nên đôi với pháp ây không sanh 
tin hiểu, ở trong pháp ây khởi tưởng là phi pháp, ở 
trong nghĩa ây khởi tưởng là phi nghĩa, ở trong 
pháp ây chấp là phi pháp, ở trong nghĩa ây chấp là 
phì nghĩa, nói như vây: Đây chăng phải là lời Phật, 
là lời của Ma nói. Tạo sự hiểu biết như thê rồi, đôi 
với kinh điển này hủy báng, chống đối, cho là hư 
giả, dùng đủ cách để bài bác, chê bai kinh điển như 
thê, đôi với những người tin hiểu kinh điển này 
khởi tưởng oán địch. Kẻ ây trước đã bị các nghiệp 
chướng ngăn che, do nhân duyên này, nên lại bị 
nghiệp chướng ngăn che sâu dày hơn nữa. Nghiệp 
chướng như thế, lúc đầu dễ nêu đặt, cho đến ngang 
với trăm ngàn câu chi-na-dũ-đa kiếp, không có kỳ 
hạn thoát khỏi. 

- Này thiện nam! Như thế là ở trong giáo pháp 
thiện, được thuyết giảng từ ý lạc thanh tịnh tột bậc, 
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đối với pháp, Tỳ-nại-da do Như lai khéo giảng nói, 
khéo chế lập, đã có ý giải của các loại hữu tình như 
thê với vô số sai biệt, có thê biết được. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lần nữa về 
nghĩa ấy, nên nói tụng: 

Tât cả các pháp đêu vô tánh Không sanh không 
diệt xưa nay tịch Tự tánh các pháp hăng Niết-bàn 

AI có trí nói không mật ý 

Tướng, sanh, thăng nghĩa không tự tánh Như 
thê, ta đêu đã hiền thị 

Nếu không biết Phật mật ý này Hoại mất chánh 
đạo không thê đến Dựa các đạo tịnh được thanh 
tịnh Chỉ dựa nơi một, không thứ hai Nên ở trong 
ây lập một thừa 

Không tánh hữu tình, không sai biệt 

Trong giới chúng sanh, vô lượng sanh Chỉ độ 
một thân hướng tịch diệt 

Đại bi dũng mãnh chứng Niết bàn Không bỏ 
chúng sanh, rât khó được Giới vô lậu vi diệu khó 
Suy 

Trong đó giải thoát cùng không khác Tất cả 
nghĩa thành lia hoặc, khổ 

Hai thứ thuyết khác là thường lạc. 

Lúc này, Bồ tát Thắng Nghĩa Sanh lại bạch 
Phật: 

- Thế Tôn! Ngôn ngữ nơi mật ý của chư Phật 
Như lai là hết sức kỳ lạ, hy hữu, cho đến vi diệu, 
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vi diệu tột bậc, sâu xa, hết mực sâu xa, khó thông 
đạt, hết sức khó thông đạt. Như thế là hôm nay con 
đã nhận lãnh, hiểu rõ nghĩa do Đức Thế Tôn nêu 
giảng. Nếu ở trong hành tướng là chỗ dựa của 
tướng thuộc Biên kê sở chấp, là chỗ hành của phân 
biệt, giả danh an lập, cho là sắc uẫn, hoặc tướng 
của tự tánh, hoặc tướng sai khác. Giả danh an lập, 
cho là sắc uân, hoặc tướng của tự tánh, hoặc tướng 
sai khác. giả danh an lập là sắc uấn sanh, là sắc uấn 
diệt, cùng là sắc uân vĩnh viễn được đoạn trừ, nhận 
biết khắp, hoặc tướng của tự tánh, hoặc tướng saI 
biệt. Đó gọi là tướng Biến kế sở chấp. Đức Thế 
Tôn đã dựa vào đây để thiết lập tánh của tướng 
không tự tánh nơi các pháp. Hoặc tức hành tướng 
là chỗ dựa của tướng Biên kế sở chấp, là đối tượng 
hành của phân biệt. Đó gọi là tướng Y tha khởi. 
Đức Thế Tôn đã dựa vào đấy đề thiết lập tánh của 
sanh không tự tánh cùng một phân tánh của Thắng 
nghĩa không tự tánh nơi các pháp. 

Như thế là hôm nay con đã lãnh hội, lý giải 
nghĩa do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Nếu tức Ở 
trong các hành tướng là chỗ dựa của tướng Biến kế 
sở chấp, là đối tượng hành của phân biệt này, do 
tướng Biến kế sở châp không thành thật, tức tánh 
của tự tánh không tự tánh ây, là đôi tượng duyên 
thanh tịnh của chân như nơi pháp vô ngã. Đó gọi 
là tướng Viên thành thật. Đức Thê Tôn đã dựa vào 
đây để thiết lập một phần tánh của Thăng nghĩa 
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không tự tánh. 

Như đối với sắc uấn, thì đối với các uấn còn lại 
đều nên nói rộng. Như đối với các uân, thì đôi với 
mười hai xứ, trong mỗi mỗi xứ, đêu nên nói rộng. 
Đôi với mười hai hữu chi, trong mỗi mỗi chị, đều 
nên nói rộng. Đôi với bốn thứ thực (ãn), trong mỗi 
mỗi thứ thực, đều nên nói rộng. Đôi với sáu Giới, 
mười tám Giới, trong mỗi mỗi Giới, đều nên nói 
rộng. Như vậy, con nay đã lãnh hội, đã lý giải nghĩa 
do Đức Thê Tôn nêu giảng. Nếu ở trong hành 
tướng là chỗ dựa của tướng Biên kế sở chấp, là đối 
tượng hành của sự phân biệt, giả danh an lập cho 
là Khô đề, Khổ đề được nhận biết khắp, hoặc tướng 
của tự tánh, hoặc tướng sai biệt. Đó gọi là tướng 
Biến kế sở châp. Đức Thế Tôn đã dựa vào đây đê 
thiết lập tánh của tướng không tự tánh nơi các 
pháp. Nếu tức đôi với hành tướng là chỗ dựa của 
tướng Biến kế sở chấp, là đối tượng hành của phân 
biệt, đó gọi là tướng Y tha khởi. Đức Thế Tôn đã 
dựa vào đấy để thiết lập tánh của sanh không tự 
tánh cùng một phân tánh của Thăng nghĩa không 
tự tánh nơi các pháp. 

Như thế là hôm nay con đã lãnh hội, đã hiểu 
nghĩa do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Nếu tức ở 
trong hành tướng là chỗ dựa của tướng Biến kế sở 
chập, là đôi tượng hành của phân biệt, do tướng 
Biến kế sở chấp không thành thật, tức tánh của tự 
tánh không tự tánh này, là đôi tượng duyên thanh 
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tịnh của chân như nơi pháp vô ngã. Đó gọi là tướng 
Viên thành thật. Đức Thê Tôn đã dựa vào đây đê 
thiết lập một phần tánh của Thắng nghĩa không tự 
tánh. 

Như đối với Khổ đề, cũng vậy, đối với các để 
khác đều nên nói rộng. Như đôi với Thánh đề, cũng 
vậy, đôi với các niệm trụ, chánh đoạn, thân túc, 
căn, lực, giác chi, đạo chi, trong đó mỗi mỗi thứ 
đêu nên nói rộng. 

Như thế là hôm nay con đã lãnh hội, lý giải 
nghĩa do Đức Thế Tôn thuyết Ø1ảng. Nếu ở trong 
các hành tướng là chỗ dựa của tướng Biến kế sở 
chấp, là đôi tượng hành của phân biệt, giả danh an 
lập, cho là chánh định, cùng là chủ thê đối trị, đối 
tượng được đối trị của chánh định. Hoặc chánh 
định được tu tập, chưa sanh khiến sanh, sanh rồi 
thì trụ vững không quên, tu tập gấp bội, tăng 
trưởng rộng lớn. Hoặc tướng của tự tánh, hoặc 
tướng sai biệt, đó gọi là tướng Biến kế sở chấp. 
Đức Thế Tôn đã dựa vào đấy đề thiết lập tánh của 
tướng không tự tánh. 

Hoặc tức nơi hành tướng là chỗ dựa của tướng 
Biến kế sở chấp, là đối tượng hành của phân biệt, 
đó gọi là tướng Y tha khởi. Đức Thế Tôn đã dựa 
vào đây đề thiết lập tánh của sanh không tự tánh và 
một phân tánh của Thăng nghĩa không tự tánh nơi 
các pháp. 


1228 BỘ DU GIÀ 2 


Như thế là hôm nay con đã lãnh hội, hiểu rõ 
nghĩa do Đức Thế Tôn giảng nói, Nếu ở trong hành 
tướng là chỗ dựa của tướng Biên kế sở chấp, là đôi 
tượng hành của phân biệt, do tướng của Biên kế sở 
chấp không thành thật, tức tánh của tự tánh không 
tự tánh này, là đối tượng duyên thanh tịnh của chân 
như nơi pháp vô ngã, đó gọi là tướng Viên thành 
thật. Đức Thê Tôn đã dựa vào đấy đề thiết lập một 
phân tánh của Thăng nghĩa không tự tánh nơi các 
pháp. 

- Thê Tôn! Ví như thuốc Tỳ thập phược, thì 
trong tất cả phương tán dược, tiên dược đều nên an 
xứ. Như vậy, Đức Thế Tôn, dựa nơi các pháp đều 
không tự tánh ây, không sanh không diệt, xưa nay 
tịch tĩnh, tự tánh là Niêt-bàn, nên ngôn giáo liễu 
nghĩa của tánh không tự tánh hiện bảy khắp nơi tất 
cả kinh không liễu nghĩa, đêu nên an xứ. Thế Tôn! 
Như nên của bức họa rực rỡ, hiện bày khắp nơi tất 
cả công việc bôi màu vẽ, đều cùng một vị, hoặc 
xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng, lại có thể hiển 
phát công việc bôi màu vẽ. Như vậy, Đức Thế Tôn 
dựa vào các pháp đều không tự tánh â Ấy, nói rộng 
cho đến tự tánh là Niết-bàn, nên ngôn giáo liễu 
nghĩa của tánh không tự tánh hiện bày khắp nơi tất 
cả kinh không liễu nghĩa, đều đồng một vị, lại có 
thê hiển phát chỗ không liễu nghĩa trong các kinh 
kia. 

- Thế Tôn! Ví như những quả bánh của tất cả 
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các thức ăn ngon đã nấu chín, bên trong đặt thêm 
thục tô, lại sanh hương vị thù thắng. Như vậy, Đức 
Thế Tôn đã dựa vào các pháp đều không có tự tánh 
Ấy, nói rộng cho đến tự tánh là Niết-bàn, nên ngôn 
giáo liễu nghĩa của tánh không tự tánh đặt yên nơi 
tật cả kinh không liễu nghĩa, sanh hoan hỷ thù 
thăng. 

- Thế Tôn! Ví như hư không, hiện hữu khắp nơi 
tật cả xứ, đều đồng một vị, không gây chướng ngại 
cho tất cả sự việc hành tác. Như vậy, Đức Thế Tôn 
dựa vào các pháp đều không tự tánh â Ấy, nói rộng 
cho đến tự tánh là Niết-bàn, nên ngôn giáo liễu 
nghĩa của tánh không tự tánh, hiện hữu khắp nơi 
tât cả kinh không liễu nghĩa, đêu đồng một vị, 
không gây trở ngại cho công việc tu tập của các vị 
Đại thừa cùng hết thảy hàng Thanh văn, Độc giác. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn tán thán Bồ tát Thắng 
Nghĩa Sanh: 

- Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ông 
nay đã có thể khéo lãnh hội nghĩa lời nơi mật ý 
thâm diệu do Như lai thuyết giảng. Lại đối nơi 
nghĩa ây khéo nêu ra các thí dụ. Này Thắng Nghĩa 
Sanh! Như vậy như vậy lại không có khác. Như 
vậy như vậy, ông nên thọ trì. 

Bỏ tát Thăng Nghĩa Sanh lại bạch Phật: 

- Thế Tôn! Đâu tiên, vào một thời, tại trong 
rừng Thi-Lộc, xứ Tiên nhân đọa, thuộc nước Ba- 
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la-nê-tư, chỉ là chư vị phát nguyện hướng đến thừa 
Thanh văn, Đức Thế Tôn đã dùng tướng của bốn 
để để chuyển Chánh pháp luân, tuy là hết sức kỳ 
diệu, hy hữu, vì chư Thiên, Nhân nơi tất cả thê 
gian, không một ai có thể chuyển như pháp, nhưng 
vào thời gian Pháp luân được chuyền kia là hữu 
thượng, là có dung lượng, là chưa liễu nghĩa, là xứ 
Sở an túc của các tranh luận. 

- Đức Thế Tôn trước đây, trong thời kỳ thứ hai, 
chỉ vì chư vị phát nguyện hướng đến Đại thừa, dựa 
nơi tất cả pháp đêu không tự tánh, không sanh 
không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tánh là Niêt-bàn, 
dùng tướng ân mật để chuyền Chánh pháp luân, 
tuy lại hết sức kỳ diệu, hết sức hy hữu. Nhưng vào 
thời gian Pháp luân được chuyền, cũng là hữu 
thượng, có chỗ dung nạp thọ nhận, cũng chưa là 
liễu nghĩa, là xứ sở an túc của các tranh luận. 

- Thế Tôn! Hôm nay, trong thời kỳ thứ ba, khắp 
vì hữu tỉnh phát nguyện hướng đến tât cả thừa, dựa 
nơi tất cả pháp đêu không tự tánh, không sanh 
không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tánh là Niêt-bàn, 
tánh không tự tánh, dùng tướng hiển bày rõ để 
chuyền Chánh pháp luân, là kỳ diệu bậc nhất, là 
hết sức hy hữu. Pháp luân được Đức Thế Tôn 
chuyển hôm nay là vô thượng, là không có dung 
nạp thọ nhận, là liễu nghĩa đích thực, không phải 
là xứ sở an túc của các tranh luận. 

- Thế Tôn! Nếu các thiện nam hoặc thiện nữ, 
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đối với ngôn giáo liễu nghĩa thâm diệu do Như lai 
đã thuyết giảng, dựa nơi tất cả pháp đêu không tự 
tánh, không sanh không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự 
tánh là Niễt-bàn, nghe rôi thì tin hiểu, biên chép, 
hộ trì, cúng dường, lưu hành rộng khắp, thọ tụng 
ôn tập, tư duy như lý, dùng tướng tu kia phát khởi 
gia hạnh, thì sanh bao nhiêu phước đức? 

Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Thăng Nghĩa 
Sanh: 

- Này Thắng Nghĩa sanh! Các thiện nam hoặc 
thiện nữ ây, phước đức được sanh là vô lượng vô 
số, khó có thê thí dụ, nhận biết. Như lai nay sẽ vì 
ông lược nói phân ít. Như đất có trên móng tay so 
với đất nơi đại địa, trăm phần không đạt được một, 
ngàn phần không đạt được một, trăm ngàn phân 
không đạt được một, cho đến ô-ba-ni-sát đàm phân 
cũng không đạt được một. Hoặc như nước có trong 
vũng chân bò so với nước trong bốn biến lớn.. 

Như vậy, đối với các kinh không liễu nồÌiiB) 
nøhe tôi tin hiểu, nói rộng cho đến dùng tướng tu 
kia phát khởi gia hạnh, thì chỗ công đức đạt được, 
so với chỗ công đức được tích tập do đối với kinh 
giáo liễu nghĩa, nghe rồi tin hiểu, nói rộng cho đến 
dùng tướng tu kia phát khởi gia hạnh, thì trăm phần 
không đạt được một, nói rộng cho đến ô-ba-ni-sát 
đàm phân cùng không đạt được mội. 

Lúc này, Bồ tát Thắng Nghĩa Sanh lại bạch 
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Phật: 

- Thê Tôn! Ở trong pháp môn Giải thâm mật 
này, nên gọi tên là gì, giáo pháp này con sẽ phụng 
trì như thê nào? 

Đức Phật bảo Bồ tát Thắng Nghĩa Sanh: 

- Này thiện nam! Pháp môn này gọi là giáo 
pháp Thắng nghĩa liễu nghĩa, đối với giáo pháp 
như thê, ông nên phụng trì. 

Lúc Đức Thê Tôn thuyết giảng gláo pháp 
Thăng nghĩa liễu nghĩa này, trong chúng hội có sảu 
trăm ngàn chúng sanh phát tâm câu đạt đạo quả Bồ 
đê Vô thượng. Trăm ngàn Thanh văn xa lìa trần 
cầu, ở trong các pháp đạt pháp nhãn thanh tịnh. 
Một trăm năm mươi ngàn Thanh văn vĩnh viễn dứt 
hết các lậu, tâm được giải thoát. Bảy mươi lăm 
ngàn Bỏ tát chứng đắc pháp Nhẫn vô sanh. 
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Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn 6: 

Lại nữa, dựa nơi pháp giả an lập, phân biệt giải 
nói về đạo Xa- ma-tha, Tỳ-bát-xá-na thuộc về Du- 
già, nên biết như trong kinh Giải Thâm Mật, Bồ tát 
Từ Thị bạch Phật: 

Thế Tôn! Bồ tát dựa vào cái gì, trụ vào đâu, để 
ở trong Đại thừa, tu tập Xa-ma-tha, T-bát-xá-na? 

Đức Phật bảo Bồ tát Từ Thị: 

- Này thiện nam! Nên biết pháp giả an lập cùng 
không xả bỏ nguyện đạt Chánh Đăng Giác vô 
thượng của Bồ tát là chỗ dựa, chỗ an trụ, để ở trong 
Đại thừa, tu tập Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

- Thế Tôn! Như nói bến thứ cảnh sự nơi đối 
tượng duyên: 

1. Cảnh sự nơi đôi tượng duyên của ảnh tượng 
có phân biệt. 

2. Cảnh sự nơi đối tượng duyên của ảnh tượng 
không phân biệt. 
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3. Cảnh sự nơi đôi tượng duyên của sự biên tế. 

4. Cảnh sự nơi đôi tượng duyên của các hành 
tác đã thành tựu đây đủ. 

Ở trong bốn thứ ây, bao nhiêu thứ là cảnh sự 
nơi đôi tượng duyên 

của Xa-ma-tha? Bao nhiêu thứ là cảnh sự nơi 
đối tượng duyên của Tỳ- bát-xá-na? Bao nhiêu thứ 
là cảnh sự nơi đôi tượng duyên của cả hai? 

- Này thiện nam! Một thứ là cảnh sự nơi đối 
tượng duyên của Xa- ma-tha, là ảnh tượng không 
phân biệt. Một thứ là cảnh sự nơi đôi tượng duyên 
của Tỳ-bát-xá-na, là ảnh tượng có phân biệt. Hai 
thứ là cảnh sự nơi đối tượng duyên của cả hai, là 
sự biên tế và hành tác đã thành tựu đây đủ. 

Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát dựa vào bốn thứ 
cảnh sự nơi đối tượng duyên của Xa-ma-tha, Tỳ- 
bát-xá-na, để có thê cầu đạt Xa-ma- tha, có thể 
khéo hành Tỳ-bát-xá-na? 

- Này thiện nam! Như Ta vì các Bô tát, đã giảng 
nói về pháp giả an lập, đó là: Khê kinh, Ứng tụng, 
Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Thí 
dụ, Bản sự, Bản sanh, Phương quảng, Hy pháp, 
Luận nghị. Bồ tát đối với các pháp ấ ây, khéo lắng 
nghe, khéo thọ trì: lời khéo thông, suốt, ý khéo tìm 
xét, kiến khéo thông đạt. Tức đối với pháp, như 
chỗ khéo tư duy, ở riêng nơi chôn văng lặng, tác ý 
tư duy. 
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Lại, tức đôi với tâm có thê tư duy ấy, nội tâm 
nối tiếp tác ý tư duy. Chánh hành, an trụ nhiều như 
thê, khởi thân và tâm khinh an. Đó gọi là Xa-ma- 
tha. Như vậy là Bỏ tát có thê cầu đạt Xa-ma-tha. 

Bồ tát kia, do đạt được thân tâm khinh an làm 
chỗ dựa, tức đối với ảnh tượng nơi đối tượng hành 
của nội Tam-ma-địa, như pháp đã khéo tư duy, 
quan sát, thăng giải, lìa bỏ tướng của tâm, tức ở 
trong nghĩa đã nhận biết nơi ảnh tượng của Tam- 
ma-địa nhự thế, có thể xét chọn đúng đăn, xét chọn 
tột cùng, tâm tư trọn khắp, do xét trọn khắp. Hoặc 
nhãn, hoặc vui, hoặc huệ, hoặc kiến, hoặc quán. Đó 
gọi là Tỳ-bát-xá-na. Như thê là Bô tát có thê khéo 
hành Tỳ-bát-xá-na. 

Thế Tôn! Nếu các Bồ tát duyên nơi tâm làm 
cảnh, nội tâm tư duy, cho đến chưa được tác ý hiện 
có của thân tâm khinh an, nên gọi là những gì? 

- Này thiện nam! Không phải là tác ý của Xa- 
ma-tha, mà là tác ý tùy thuận tương ưng với thăng 
giải của Xa-ma-tha. 

Thế Tôn! Nếu các Bồ tát, cho đến chưa nhận 
được thân tâm khinh an, đối với ảnh tượng nơi đôi 
tượng duyên của nội Tam-ma-địa, như các pháp 
hiện có đã tư duy, tác ý tư duy. Tác ý như thê nên 
gọI là những gì? 

- Này thiện nam! Không phải là tác ý của Tỳ- 
bát-xá-na, mà là tác ý tùy thuận tương ưng với 
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thăng giải của Tỳ-bát-xá-na. 

Thế Tôn! Đạo Xa-ma-tha, cùng với đạo Tỳ-bát- 
xá-na, nên nói là có khác, hay nên nói là không 
khác? 

- Này thiện nam! Nên nói không phải là có 
khác, không phải là không khác. Vì sao không phải 
là có khác? Vì do cảnh nơi đối tượng duyên của 
Tỳ-bát-xá-na là đối tượng duyên của tâm. Vì sao 
không phải là không khác? Vì có ảnh tượng phân 
biệt không phải là đối tượng duyên. 

Thế Tôn! Ảnh tượng nơi đôi tượng hành của 
các Ty-bát-xá-na, Tam-ma-đỊa, so với tâm ây, nên 
nói là có khác, nên nói là không khác? 

- Này thiện nam! Nên nói là không khác. Vì 
sao? Vì do ảnh tượng kia chỉ là thức. Này thiện 
nam! Như lai nói đôi tượng duyên của thức chỉ là 
chỗ hiện bày của thức. 

Thế Tôn! Nêu ảnh tượng nơi đối tượng hành 
kia, cùng với tâm ây không có khác, vì sao tâm ấy 
trở lại thấy tâm ây? 

- Này, thiện nam! Ở đây không có phân ít pháp 
nảo có thể thấy phân Ít pháp. Nhưng tức tâm ây lúc 
sanh như thế, tức có ảnh tượng như thế hiển hiện. 
Này thiện nam! Như dựa vào mặt gương thanh tịnh 
đã khéo làm cho trong suốt, dùng "chất" làm duyên 
trở lại thấy "bản chất", nhưng cho là ta nay thây 
ảnh tượng, cùng cho là lia "chất" thì có riêng ảnh 
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tượng của đối tượng hành hiển hiện. Như thê, tâm 
ây lúc sanh, giống như có khác với ảnh tượng hiển 
hiện nơi đôi tượng hành của Tam-ma-địa. 

Thê Tôn! Nếu các hữu tình theo tự tánh mà trụ, 
duyên nơi ảnh tượng của đối tượng hành thuộc tâm 
như sắc v.v... thì chúng cùng với tâm này cũng là 
không khác chăng? 

- Này thiện nam! Cũng không có khác. Nhưng 
các kẻ ngu tối, do nhận biết điên đảo, nên đối với 
các ảnh tượng không thể nhận biết đúng như thật, 
chỉ là thức, tạo sự hiều biết điên đảo. 

Thế Tôn! Ngang với gì, nên nói là Bồ tát hoàn 
toàn tu tập về Tỳ-bát-xá-na? 

- Này thiện nam! Nếu tác ý nối tiếp chỉ là tâm 
tư duy không gián đoạn. 

Thế Tôn! Ngang với mức nào, nên nói Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na của Bồ tát hòa hợp cùng chuyên? 

- Này thiện nam! Nếu chánh tư duy, tâm tánh 
một cảnh. Thế Tôn! Thế nào là tướng của tâm? 

- Này thiện nam! Nghĩa là ảnh tượng có phân 
biệt nơi đối tượng hành của Tam-ma-địa, là đôi 
tượng duyên của Tỳ-bát-xá-na. 

Thế Tôn! Thế nảo là tâm không gián đoạn? 

- Này thiện nam! Nghĩa là duyên nơi tâm của 
ảnh tượng kia, là đôi tượng duyên của Xa-ma-tha. 

Thê Tôn! Thể nào là tâm tánh một cảnh? 

- Này thiện nam! Nghĩa là thông tỏ ảnh tượng 
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nơi đôi tượng hành của Tam-ma-địa chỉ là thức. 
Hoặc thông tỏ điều ấy rồi, lại tư duy như tánh. 
Thế Tôn! Tỳ-bát-xá-na gôm có bao nhiêu thứ? 
- Này thiện nam! Lược có ba thứ: 
I1. Ty-bát-xá-na có tướng. 

2. Tỳ-bát-xá-na tâm câu. 

3. Ty-bát-xá-na tứ sát. 

Thế nào là Tỳ-bát-xá-na có tướng? Nghĩa là 
Tỳ-bát-xá-na của ảnh tượng có phân biệt nơi đôi 
tượng hành của Tam-ma-đỊa thuân tư duy. 

Thế nảo là Ty-bát- -xá-na tầm câu? Là Ty-bát- 
xá-na, do huệ nên hiện Dày khắp trong tất cả pháp 
kia chưa khéo hiểu rõ, vì để khéo hiểu rõ, nên tác 
ý tư duy. 

Thế nào là Tỳ-bát-xá-na tứ sát? Là Tỳ-bát-xá- 
na, do huệ nên hiện bày khắp trong tất cả pháp kia 
chưa khéo hiểu rõ, vì để khéo chứng đắc hoàn toàn 
giải thoát, nên tác ý tư duy. 

Thế Tôn! Xa-ma-tha này gồm có bao nhiêu 
thứ? 

- Này thiện nam! Tức do tùy nơi tâm không 
gián đoạn kia, nên biết ở đây cũng có ba thứ. 

Lại có tám thứ, nghĩa là Tĩnh lự thứ nhất cho 
đến xứ Phi tưởng phi phi tưởng, mỗi loại định đều 
có một thứ Xa-ma-tha. 

Lại có bốn thứ: Nghĩa là bôn tâm vô lượng Từ 
Bi Hỷ Xá, mỗi tâm đều có một thứ Xa-ma-tha. 
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Thế Tôn! Như nói dựa nơi pháp Xa-ma-tha, 
Ty-bát-xá-na. Lại nói không dựa nơi pháp Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na. Thế nào gọi là dựa nơi pháp? 
Thế nảo lại gọi là không dựa nơi pháp? 

- Này thiện nam! Nếu tùy theo tướng của pháp 
đã thọ nhận, đã tư duy, nhưng đối với nghĩa ây, đã 
đạt được Xa-ma-tha, lỷ-bát- xá-na thì gọi là dựa 
nơi pháp. Nếu không đợi nơi tướng của pháp hiện 
có đã thọ nhận, đã tư duy, chỉ nương dựa vào sự 
dạy khuyên bảo, trao truyền của kẻ khác, nhưng 
đối với nghĩa ấy, đã đạt được Xa-ma-tha, Tỷ-bát 
xá-na. Tức như quản về máu bằm xanh cùng máu 
mủ rữa nát. Hoặc tất cả hành đều là vô thường. 
Hoặc các hành khô. Hoặc tất cả pháp đều không có 
ngã. Hoặc Niết-bàn là tịch tĩnh rốt ráo. Các loại 
Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá- na như thế gọi là không dựa 
nơi pháp. 

Do dựa nơi pháp, đạt được Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na, Như lai thiết lập Bồ tát tùy pháp hành, là 
tánh lợi căn. 

Do không dựa nơi pháp, đạt được Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na, Như lai thiết lập Bồ tát tùy tín hành, 
là tánh độn căn. 

Thế Tôn! Như nói duyên riêng nơi pháp Xa- 
ma-tha, Ty-bát-xá-na. Lại nói duyên chung nơi 
pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. Thế nào là duyên 
riêng nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na? Thế nào 
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lại gọi là duyên chung nơi pháp Xa-ma-tha, Ty- 
bát-xá-na? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát duyên nơi các 
pháp đều riêng biệt, như Khế kinh v.v... đối với 
pháp như đã thọ nhận, đã tư duy, tu tập Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na, đó gọi là duyên riêng nơi pháp Xa- 
ma-tha, 1y-bát-xá-na. 

Nếu các Bồ tát tức duyên nơi tất cả pháp như 
Khế kinh v.v..., tập hợp làm một nhóm, một khối, 
một phân, một tụ, tác ý tư duy, thì tất cả pháp này 
tùy thuận chân như, hướng tới chân như, sắp nhập 
chân như, tùy thuận Bồ đê, tùy thuận Niêt-bàn, 
thuận theo chuyền y cùng hướng tới nẻo ây. Nếu 
sắp nhập nơi đây thì tất cả pháp này sẽ tuyên thuyết 
vô lượng vô sô pháp thiện. Tư duy như thê và tu 
tập Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá- na, đó gọi là duyên 
chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

Thế Tôn! Như nói duyên nhỏ, chung nơi pháp 
Xa-ma-tha, Ty-bát- xá-na. Lại nói duyên lớn, 
chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. Lại nói 
duyên vô lượng, chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỷ" 
bát-xá-na. Thế nào gọi là duyên nhỏ, chung nƠI 
pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na? Thể nào gọi là 
duyên lớn, chung nơi pháp Xa-ma-tha, Ty-bát-xá- 
na? Thê nào lại gọi là duyên vô lượng, chung nơi 
pháp Xa-ma-tha, T-bát-xá-na? 

- Này thiện nam! Nếu duyên đều riêng nơi Khê 
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kinh, cho đến đều riêng nơi luận nghị, làm một 
nhóm v.v..., tác ý tư duy, nên biết đó gọi là duyên 
nhỏ, chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

Nếu duyên, cho đến các pháp đã thọ nhận, đã 
tư duy như Khế kinh v.v... làm một nhóm v.v..., 
tác ý tư duy, không phải duyên đều riêng, nên biết 
đó gọi là duyên lớn, chung nơi pháp Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na. Nếu duyên nơi vô lượng giáo pháp 
của Như lai, vô lượng pháp cú, văn tự, vô lượng 
Ha càng về sau càng tỏa chiếu rõ, làm một nhóm 

, tác ý tư duy, không phải duyên cho đến đã 
hờ nhận, đã tư duy. Nên biết đó gọi là duyên vô 
lượng, chung, nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. 

Thế Tôn! Bồ tát ngang với mức gì được gọi là 
duyên chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na? 

- Này thiện nam! Do năm duyên, nên biết gọi 
là đạt được: 

1. Vào lúc tư duy, từng sát na sát na, làm tiêu 
tan chỗ dựa của tất cả thô trọng. 

2. Lìa vô số tưởng, đạt được an lạc nơi pháp 
lạc. 

3. Hiểu rõ tướng không sai biệt của mười 
phương với vô lượng ảnh sáng pháp. 

4. Chỗ hành tác đã thành tựu đây đủ, tương 
ưng với phân tịnh. Tướng không phân biệt luôn 
hiện tiên. 

5. Vì khiến Pháp thân được thành tựu viên 
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mãn, nên thâu nhận nhân diệu càng về sau càng thù 
thăng. 

Thế Tôn! Duyên chung nơi pháp Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na này, nên biết từ đâu gọi là thông đạt? 
Từ đâu gọi là đắc? 

- Này thiện nam! Từ địa thứ nhất là địa Cực hý, 
gọi là thông đạt. 

Từ địa thứ ba là địa Phát quang mới gọi là đắc. 

Này thiện nam! Bồ tát mới hành trì cũng ở 
trong đó tủy học tác ý, tuy chưa đáng khen ngợi, 
nhưng không nên biếng nhác, bỏ dở giữa chừng. 

Thế Tôn! Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này, thế 
nào gọi là Tam-ma địa có tầm có tứ? Thế nào ĐỌI 
là Tam-ma -địa không tầm chỉ có tứ? Thế nào gọi 
là Tam-ma-địa không tâm không tứ? 

- Này thiện nam! Đối với như chỗ nhận lấy 
tướng của pháp tâm tứ, nếu có thô hiển bày, được 
nhận lãnh khi quán xét các pháp khác Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na, đó gọi là Tam-ma-địa có tâm có tứ. 

Nếu đối với tướng kia, tuy không có phân thô 
hiển bày, nhận lãnh, để quán xét, nhưng có phân vi 
tế nơi ánh sáng kia, nhớ nghĩ, nhận lãnh, quán xét 
các pháp Xa-ma-tha, T-bát-xá-na, đó gọi là Tam- 
ma- địa không tầm chỉ có tứ. 

Nếu tức đôi với tướng của tất cả pháp kia đều 
không tác ý, để nhận lãnh, quán xét các pháp Xa- 
ma-tha, Tỳ-bát-xá-na, đó gọi là Tam- ma-đla 
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không tâm không tứ. 

Lại nữa, này thiện nam! Nếu có Xa-ma- -tha, Ty- 
bát-xá-na tâm câu, đó gọi là Tam-ma-địa có tầm có 
tứ. 

Nếu có Xa-ma-tha, Ty-bát-xá-na tứ sát, đó gọi 
là Tam-ma-địa không tâm chỉ có tứ. 

Nếu duyên chung nơi pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na, đó gọi là Tam-ma-địa không tâm không tứ. 

Thế Tôn! Thế nảo là tướng chỉ? Thế nào là 
tướng cử? Thế nảo là tướng xả? 

- Này thiện nam! Nếu tâm trạo cử, hoặc lúc sợ 
trạo cử, tác ý về các pháp đáng chán bỏ, cùng tác ý 
của tâm không gián đoạn kia, đó gọi là tướng của 
chỉ. 

Nếu tâm hôn trâm, hoặc lúc sợ hôn trâm, tác ý 
về các pháp đáng vui thích, cùng tác ý về tướng 
của tâm kia, đó gọi là tướng của cử. 

Hoặc nơi toàn bộ đạo của chỉ, hoặc nơi toàn bộ 
đạo của quán, hoặc nơi đạo cả hai cùng vận hành, 
hai tùy phiên não lúc tạo nhiễm ô, các tác ý không 
dụng công, cùng tác ý hiện có trong tâm tự nhiên 
chuyền, đó gọi là tướng của xả. 

Thế Tôn! Các chúng Bồ tát tu tập Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na biết pháp biết nghĩa. Thế nào là biết 
pháp? Thế nào là biết nghĩa? 

- Này thiện nam! Các Bỏ tát kia, do năm thứ 
tướng nên nhận biết rõ về pháp: 
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1. Biết về danh. 

2. Biết về cú. 

3. Biết về văn. 

4. Biết về riêng. 

5. Biết về chung. 

Thế nào gọi là danh? Nghĩa là ở trong tất cả 
pháp nhiễm tịnh, giả nêu đặt tưởng của tự tánh đã 
an lập. 

Thế nào gọi là cú? Tức ở trong chỗ tụ tập của 
danh kia, có thể theo đấy nêu rõ các nghĩa nhiễm 
tịnh, dựa, giữ đề kiến lập. 

Thế nào là văn? Tức là các chữ của hai chỗ 
nương dựa Kka. 

Thê nào là đối với chúng đều nhận biết rõ riêng 
biệt? Nghĩa là do tác ý của đối tượng duyên đều 
riêng. 

Thế nào là đối với chúng đều nhận biết rõ 
chung hợp? Tức là do tác ý của đối tượng duyên 
chung hợp. 

Như thể, tất cả phân chung tóm lược làm một, 
gọi là biết pháp, như vậy gọi là Bồ tát biết pháp. 

Này thiện nam! Các Bồ tát kia, do mười thứ 
tướng nên nhận biết rõ về nghĩa: 

1. Biết tận cùng về tánh hiện có. 
2. Biết tánh như hiện có. 
3. Biết nghĩa của chủ thê giữ lây. 
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4. Biết nghĩa của đôi tượng được giữ lây. 
5. Biết nghĩa kiến lập. 

6. Biết nghĩa thọ dụng. 

7. Biết nghĩa điên đảo. 

8. Biết nghĩa không điên đảo. 

9. Biết nghĩa tạp nhiễm. 

10. Biết nghĩa thanh tịnh. 

Này thiện nam! Tận cùng về tánh hiện có: Là 
biên vực riêng nơi tất cả phâm hiện có trong các 
pháp tạp nhiễm, thanh tịnh. Đó gọI là trong ây, tận 
cùng về tánh hiện có. Như năm sô uân, sáu sô nội 
xứ, sáu sỐ ngoại xứ. 

__- Tánh như hiện có: Tức chân như hiện có trong 
tât cả pháp nhiêm tịnh. Đó gọi là trong ây, tánh như 
hiện có. 

Ở đây lại có bảy thứ: 

1. Chân như lưu chuyền: Nghĩa là tánh của tất 
cả hành không có trước sau. 

2. Chân như của tướng: Là tánh vô ngã của tất 
cả pháp hữu tỉnh cùng tánh vô ngã của pháp. 

3. Chân như liễu biệt: Tức tất cả hành chỉ là 
tánh của thức. 

4. Chân như an lập: Nghĩa là các Thánh để 
Khô, do Như lai đã giảng nói. 

5. Chân như hành tà: Là các Thánh đề Tập. do 
Như lai thuyêt giảng. 
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6. Chân như thanh tịnh: Là các Thánh đề Diệt, 
do Như lai thuyết giảng. 

7. Chân như hành chánh: Là các Thánh để 
Đạo, do Như lai thuyết giảng. 

Nên biết trong ấy, do chân như lưu chuyên, 
chân như an lập, chân như hành tà, nên tất cả hữu 
tình bình đẳng, bình đăng. Do chân như của tướng, 
chân như liễu biệt, nên tất cả các pháp đều bình 
đăng, bình đắng. Do chân như thanh tịnh, nên tật 
cả hàng Thanh văn Bồ đề, Độc giác Bồ đê, Vô 
thượng Chánh đăng Bồ đề đêu bình đăng, bình 
đăng. Do chân như hành chánh, nên huệ thuộc về 
Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na thù thăng, do lắng nghe 
Chánh pháp, duyên nơi cảnh giới chung, đều bình 
đăng, bình đăng. 

Nghĩa của chủ thể giữ lây: Tức năm sắc xứ bên 
trong, hoặc tâm ý thức cùng các tâm sở. 

Nghĩa của đối tượng được giữ lây: Là sáu xứ 
bên ngoài. 

Lại, nghĩa của chủ thể giữ lây cũng là nghĩa của 
đối tượng được giữ lấy. 

Nghĩa kiến lập: Tức là khí thê giới, trong đó có 
thể kiến lập được tất cả Giới của các hữu tình. Như 
ruộng đất một thôn. Hoặc ruộng đất trăm thôn, 
ngàn thôn, trăm ngàn thôn. Hoặc một vùng đất lớn 
đên biên vực của biển. Hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc 
trăm ngàn vùng đất lớn như thê. Hoặc một châu 
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Thiệm Bộ. Hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngản 
lần. Hoặc một đến bốn đại châu. Hoặc trăm, ngàn, 
trăm ngàn lần. Hoặc một tiểu thiên thế giới. Hoặc 
một trung thiên thế gIỚI. Hoặc một tam thiên đại 
thiên thê giới. Hoặc vô số tam thiên đại thiên thê 
ĐIỚI... 

Nghĩa thọ dụng: Tức chư Như lai đã nói về các 
loài hữu tình, vì thọ dụng nên thâu nhận các vật 
dụng nuôi sông. 

Nghĩa điên đảo: Tức đối với các nghĩa như 
nghĩa của chủ thê giữ lây kia, tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiến điên đảo, vô thường chấp. là thường. 
khô chấp là lạc, bất tịnh chấp là tịnh, vô ngã chập 
là ngã. 

Nghĩa không điên đảo: Tức cùng với trên trái 
nhau, có thê đối trị chúng, nên biết về tướng. 

Nghĩa tạp nhiễm: Là ba thứ tạp nhiễm trong ba 
CỐI: 

1. Tạp nhiễm của phiên não. 
2. Tạp nhiễm của nghiệp. 
3. Tạp nhiễm của sanh. 

Nghĩa thanh tịnh: Là pháp Bô đề phân lìa trói 
buộc hiện có đối với ba thứ tạp nhiễm như thế. 

- Này thiện nam! Nên biết mười thứ như thể là 
øôm thâu khắp hết thảy các nghĩa. 

- Lại nữa, này thiện nam! Các Bồ tát kia, do có 
thể nhận biết rõ về năm thứ nghĩa, nên gọi là biết 
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nghĩa: 
1. Nhận biết khắp về sự. 
2. Nhận biết khắp về nghĩa. 
3. Nhận biết khăp về nhân. 
4. Được nhận biết khắp về quả. 
5. Đối với các điều ấy đều hiểu rõ. 

Nhận biết khắp về sự: Nên biết tức là tật cả đối 
tượng được nhận thức, đây là hoặc các uấn, hoặc 
các xứ nội, hoặc các xứ ngoại. 

Nhận biết khắp về nghĩa: Là cho đến các phẩm 
loại sai biệt hiện có nơi cảnh nên nhận biết. Hoặc 
là thế tục. Hoặc là Thắng nghĩa. Hoặc là công đức. 
Hoặc là lỗi lầm. Là duyên. Là đời. Hoặc tướng 
sanh, trụ, hoại. Hoặc như bệnh v.v... hoặc Khô, 
Tập v.v... Hoặc chân như, thật đề, pháp giới. Hoặc 
rộng, lược. Hoặc ghi nhận toàn bộ. Hoặc ghi nhận 
phân biệt. Hoặc ghi nhận hỏi ngược lại. Hoặc ghi 
nhận để yêu. Hoặc ân mật. Hoặc hiển bày. Các loại 
như thế, nên biết tật cả được gọi là nhận biết khắp 
về nghĩa. 

Nhận biết khắp về nhân: Nên biết tức là có thể 
giữ lấy hai pháp Bồ đề phân trước, nghĩa là các 
niệm trụ, các chánh đoạn. 

Được nhận biết khắp về quả: Nghĩa là Tỳ-nại- 
da đoạn trừ tham sân s1. Các quả Sa môn đã vĩnh 
viễn dứt hết tật cả tham sân si. Cùng chư Như lai 
đã nói về Thanh văn, Như lai, với các công đức thế 
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Ø1an xuất thế gian hiện có, hoặc chung hoặc không 
chung. 

Đôi với các điều ây đều hiểu rõ: Tức ở trong 
pháp tác chứng ây, các trí giải thoát rộng vì những 
kẻ khác thuyêt giảng, biêu dương, khai thị. 

- Này thiện nam! Năm nghĩa như thê, nên biết 
là đã gôm thâu khắp tât cả các nghĩa. 

_~ Lại nữa, này thiện nam! Các Bồ tát kia, do có 
thê nhận biết rõ bôn thứ nghĩa nên gọi là biêt nghĩa: 

1. Nghĩa chấp thọ của t âm. 

2. Nghĩa lãnh nạp. 

3. Nghĩa liễu biệt. 

4. Nghĩa tạp nhiễm, thanh tịnh. 

- Này thiện nam! Bồn nghĩa như thế, nên biết 
là đã gôm thâu khăp tât cả nghĩa. 

_~ Lại nữa, này thiện nam! Các Bồ tát kia, do có 
thê nhận biệt rõ vê ba thứ nghĩa, nên gọi là biệt 
nghĩa: 

1. Nghĩa của văn. 
2. Nghĩa của nghĩa. 
3. Nghĩa của GIỚI. 

Nghĩa của văn: Tức là danh thân v.v... Nghĩa 

của nghĩa: Nên biệt lại có mười thứ: 
1. Tướng chân thật. 
2. Tướng nhận biết khắp. 
3. Tướng vĩnh viễn đoạn trừ. 
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4. Tướng tác chứng. 

5. Tướng tu tập. 

6. Tướng sai biệt của các phẩm thuộc tướng 
chân thật kia. 

—_ 7, Tướng cùng hệ thuộc chủ thể nương dựa và 
đôi tượng được nương dựa. 
Š. Tướng của pháp chướng ngại đối với sự 
nhận biêt khắp. 

0. Tướng của pháp tùy thuận k1a. 

10. Tướng công đức, lỗi lầm của sự nhận biết 
khắp cùng không nhận biết khắp. 

Nghĩa của Cới: Nghĩa là năm thứ Giới: 

1. Khí thế giới. 
2. Giới hữu tỉnh. 
3. Giới pháp. 

4. Giới được điều phục. 

5. Giới điều phục gia hạnh. 

Này thiện nam! Năm nghĩa như thế, nên biết là 
đã gồm thâu khặp tất cả các nghĩa. 

Thế Tôn! Hoặc Huệ do Văn tạo thanh, nhận 
biết rõ về nghĩa ấy. Hoặc Huệ do Tư tạo thành, 
nhận biết rõ về nghĩa ấy. Hoặc Huệ do Tu Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na tạo thanh, nhận biết rõ về nghĩa 
ây. Ở đây có sai biệt gì? 

- Này thiện nam! Huệ do Văn tạo thành nương 
dựa nơi Văn, lãnh hội, chỉ như chô thuyêt giảng, ý 
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nghĩa sâu xa chưa hoàn toàn, chưa hiện tiên tùy 
thuận giải thoát, chưa có thể nhận lãnh thành nghĩa 
giải thoát. Huệ do Tư tạo thành cũng dựa nơi Văn, 
không chỉ như chỗ thuyết giảng mà ý nghĩa sâu xa 
cũng hoàn toàn, nhưng chưa hiện tiên, chuyên 

thuận theo giải thoát, chưa thê nhận lãnh thành 
nghĩa giải thoát. 

Nếu Huệ do các Bồ tát tu tập tạo thành, cùng 
dựa nơi Văn, cũng không dựa nơi Văn, cũng như 
chỗ thuyết giảng, ý ; nghĩa sâu xa có thê hoàn toàn. 
Ảnh tượng nơi đội hành của Tam-ma-địa đông 
phận thuộc sự của đôi tượng nhận đã hiện tiên, rất 
thuận với giải thoát rôi, có thể nhận lãnh thành 
nghĩa giải thoát. 

- Này thiện nam! Đó gọi là ba thứ sai biệt của 
biết nghĩa. 

Thế Tôn! Các chúng Bồ tát tu tập Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na biết pháp biết nghĩa. Vậy thế nào là 
trí, thê nào là kiên? 

- Này thiện nam! Như lai đã dùng vô lượng 
môn, tuyên thuyết về hai thứ trí, kiên có sai biệt. 
Nay sẽ vì ông lược nói về tướng. 

Nếu diệu huệ hiện có duyên nơi pháp chung, tu 
tập Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na, đó gọi là trí. Nếu 
diệu huệ hiện có duyên khởi nơi pháp riêng, tu Xa- 
ma-tha, T-bát-xá-na, đó gọi là kiến. 

Thế Tôn! Các chúng Bồ tát tu Xa-ma-tha, Tỳ- 
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bát-xá-na, do tác ý gì, về những gì, thế nào gọi là 
trừ bỏ các tướng? 

- Này thiện nam! Do tác ý chân như, trừ bỏ 
tướng của pháp, cùng với tướng của nghĩa. Nếu đối 
với danh cùng tự tánh của danh, lúc không thủ đắc, 
cũng không quán tướng của chỗ dựa kia, để trừ bỏ 
như thê. 

Như đôi với danh, thì đôi với cú, với văn, đôi 
với tật cả nghĩa, nên biết cũng thế. Cho đến Giới, 
tự tánh của Giới, lúc không thủ đắc, cũng không 
quán tướng của chỗ dựa kia để trừ bỏ như thế. 

Thế Tôn! Những sự nhận biết rõ về tướng nơi 
nghĩa chân như, vậy tướng chân như ây cũng có 
thể loại bỏ chăng? 

- Này thiện nam! Ở trong chỗ nhận biết rõ về 
nghĩa của chân như đều không có tướng, cũng 
không có chỗ thủ đắc, vậy sẽ loại bỏ chỗ nào? 

- Này thiện nam! Như lai lúc nói nhận biết rõ 
nghĩa của chân như, có thể điều phục tướng nơi 
nghĩa của tất cả pháp, không phải ở đây là thông 
đạt về chỗ còn lại có thể điều phục. 

Thê Tôn! Như Đức Thế Tôn đã nói dụ về vật 
chứa nước đục, dụ về tâm cương không sạch, dụ 
về suối ao chảy vòng quanh, tức không nhận lây 
việc quan sát ảnh tướng của gương mặt mình. Nếu 
øăng nhận lây, thì sẽ cùng với trên trái nhau. Như 
vậy, nêu có người không khéo tu tâm, tức không 
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øăng nhận lấy việc quán xét đúng như thật về chân 
như hiện có. Nếu khéo tu tâm, gắng nhận lây sự 
quán xét, vậy ở đầy nói những gì là tâm có thể quán 
xét, dựa nơi chân như nào đề nói như thế? 

- Này thiện nam! Ở đây nói ba thứ tâm có thê 
quán xét: là tâm có thể quán xét do Văn tạo thành, 
tâm có thể quán xét do Tư tạo thành và tâm có thể 
quán xét do Tu tạo thành, cùng dựa nơi chân như 
liễu biệt đề nói như thế. 

Thế Tôn! Bỏ tát nhận biết rõ về pháp, nghĩa 
như thế, là loại bỏ các tướng, siêng tu gia hạnh, có 
bao nhiêu thứ tướng khó có thê trừ bỏ, cái gì có thể 
trừ bỏ? 

- Này thiện nam! Có mười thứ tướng-không, có 
thể trừ bỏ. Đó là: 

1. Nhận biết rõ về nghĩa của pháp: Có vô số 
tướng của văn tự. Ở đây, do tất cả pháp không, có 
thể chính thức trừ bỏ. 

2. Nhận biết rõ về nghĩa của chân như an lập: 
Có tướng của tánh sanh diệt trụ dị nối tiếp, tùy 
chuyên. Ở đây, do tướng không cùng không không 
có trước sau, có thê chánh thức trừ bỏ. 

3. Nhận biết TỐ về nghĩa của chủ thế giữ lấy: 
Có tướng luyên tiếc thân và tướng ngã mạn. Ở đây, 
do nội không và không vô sở đắc, có thể chính thức 
trừ bỏ. 

4. Nhận biết rõ về nghĩa của đôi tượng được 
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giữ lây: Có tướng lưu luyến về tài sản. Ở đây, do 
ngoại không, có thể chính thức trừ bỏ. 

5. Nhận biết rõ về nghĩa thọ dụng: Tức nam 
nữ, thừa sự vật dụng nuôi sông nỗi tiếp, có tướng 
an lạc bên trong và tướng tịnh diệu bên ngoài. Ở 
đây, do nội ngoại không cùng bản tánh không, có 
thê chánh thức trừ bỏ. 

6. Nhận biết rõ về nghĩa kiến lập: Có vô lượng 
tướng. Ở đây, do đại không, có thể chánh thức trừ 
bỏ. 

7. Nhận biết rõ về vô sắc: Có tướng nội tịch 
tĩnh giải thoát. Ở đây, do hữu vi không, có thể 
chánh thức trừ bỏ. 

§. Nhận biết rõ về nghĩa của tướng chân như: 
Có tướng vô ngã của Bồ-đặc-già-la, tướng của 
pháp vô ngã, hoặc chỉ là tướng của thức cùng 
tướng của Thắng nghĩa. Ở đây, do tất cánh không, 
vô tánh không, tánh không tự tánh không cùng 
Thăng nghĩa không, có thể chánh thức trừ bỏ. 

9. Nhận biết rõ về nghĩa của chân như thanh 
tịnh: Có tướng vô vi, tướng không biến dị. Ở đây, 
do vô vi không, vô biến dị không, có thê chánh 
thức trừ bỏ. 

10. Tức đối với các tướng kia, tác ý tư duy, đối 
trị không tánh, có tướng của không tánh. Ở đây, do 
không không, có thê chánh thức trừ bỏ. 

Thế Tôn! Mười thứ tướng lúc trừ bỏ như thế là 
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trừ bỏ những gi? Từ những tướng gì mà được giải 
thoát? 

- Này thiện nam! Trừ bỏ tướng thuộc ảnh tượng 
nơi đôi tượng hành của Tam-ma-đla, từ tướng trói 
buộc của tạp nhiễm mà được giải thoát, tướng giải 
thoát kia cũng được trừ bỏ. 

- Này thiện nam! Nên biết là căn cứ theo chỗ 
thù thăng để nói các không như thế đối trị các 
tướng như thê, không phải là không cho mỗi mỗi 
thứ có thể đối trị tất cả tướng. Ví như vô minh 
không phải là không thể sanh ra các pháp tạp 
nhiễm cho đến lão tử, nhưng căn cứ theo chỗ vượt 
trội, chỉ nói có thể sanh nơi hành, do các hành này 
là duyên gân gũi. Đạo lý ở đây nên biết cũng thế. 

Thê Tôn! Trong đây, những gì là không, là 
tướng của không tánh chung hợp? Nếu các Bô tát 
nhận biết rõ như thê rồi, không có hoại mất, nơi 
tướng của không tánh, lìa bỏ tăng thượng mạn? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Từ Thị: 

- Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ông 
nay đã có thể thỉnh vân Như lai về nghĩa sâu xa 
như thê, khiến các Bồ tát đối với tướng của không 
tánh không có hoại mất. Vì sao? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát đối với tướng 
của không tánh có hoại mất, tức bị hoại mất tất cả 
pháp Đại thừa. Thê nên ông phải. hết sức lắng nghe, 
Như lai sẽ vì ông thuyết giảng về tướng của không 
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tánh chung hợp. 

- Này thiện nam! Nếu ở trong tướng của Y tha 
khởi cùng tướng của Viên thành thật, tật cả phẩm 
loại tạp nhiễm, thanh tịnh nơi tướng của Biến kế sở 
chấp, tánh đều rốt ráo xa lìa, cùng không thủ đắc. 
Như thế gọi là tướng của không tánh chung hợp 
trong Đại thừa. 

Thế Tôn! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này 
có thể gôm thâu bao nhiêu thứ Tam-ma-địa thù 
thăng? 

- Này thiện nam! Như Như lai đã nói về vô 
lượng Thanh văn, Bô tát, Như lai, có vô lượng thứ 
Tam-ma-địa thù thăng. Nên biết, tất cả đều thuộc 
về pháp này. 

Thế Tôn! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này 
dùng øì làm nhân? 

- Này thiện nam! 'Thi-la thanh tịnh, và chánh 
kiến do Văn, Tư tạo thành, dùng làm nhân. 

Thế Tôn! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này 
lây gì làm quả? 

- Này thiện nam! Tâm khéo thanh tịnh, huệ 
khéo thanh tịnh được lấy làm quả. 

Lại nữa, này thiện nam! Hết thảy pháp thiện thê 
gian xuất thế gian hiện có nơi tất cả Thanh văn 
cùng Như Lai, nên biết đều là quả đã đạt được của 
pháp Xa-ma-tha, Ty-bát-xá-na này. 

Thế Tôn! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này 
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tọa những hành nghiệp gì? 

- Này thiện nam! Pháp này có thể giải thoát hai 

thứ trói buộc làm nghiệp. Đó là: 
1. Trói buộc của tướng. 
2. Trói buộc của thô, trọng. 

Thê Tôn! Như Đức Phật đã nói về năm thứ hệ 
thuộc, trong đó có mây thứ là chướng ngại của Xa- 
ma-tha? Có mây thứ là chướng ngại của Tỳ-bát-xá- 
na? Mấy thứ là chướng ngại cho cả hai? 

- Này thiện nam! Lưu luyến thân mạng, tài sản 
là chướng ngại của Xa-ma-tha. Đối với các Thánh 
giáo không được thuận theo sự mong muốn, là 
chướng ngại của Tỳ-bát-xá-na. Vui thích cùng tạp 
trụ đôi với thiêu hỷ tác, nên biệt là chướng ngại đôi 
VỚI Cả hai. 

Do chướng ngại thứ nhất, nên không thể tạo sự 
tu tập. Do chướng ngại thứ hai nên chỗ tu gia hạnh 
không đạt đến cứu cánh. 

Thế Tôn! Ở trong năm thứ ngăn che (cái), bao 
nhiêu thứ là chướng của Xa-ma-tha? Bao nhiêu thứ 
là chướng của Tỳ-bát-xá-na? Bao nhiêu thứ là 
chướng của cả hai? 

- Này thiện nam! Trạo củ-ô tác là chướng ngại 
của Xa-ma-tha. Hôn trầm-thùy miên là chướng 
ngại của Ty-bát-xá-na. Tham dục, sân hận, nên biết 
là chướng ngại của cả haiI. 

Thê Tôn! Ngang với gì gọi là đạt được đạo Xa- 
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ma-tha thanh tịnh viên mãn? 

- Này thiện nam! Cho đến hôn trầm, thùy miên 
hiện có, chánh thức được trừ bỏ hoàn toàn, ngang 
VỚI đây được gọi là đạt được đạo Xa-ma-tha thanh 
tịnh viên mãn. 

Thể Tôn! Ngang với mức gì gọi là đạt được đạo 
Ty-bát-xá-na thanh tịnh viên mãn? 

- Này thiện nam! Cho đến trạo cử, ô tác hiện có 
đêu chánh thức trừ bỏ hoàn toàn, ngang đây được 
gọi là đạt đạo Tỳ-bát-xá-na thanh tịnh viên mãn. 

Thế Tôn! Nếu các Bồ tát đôi với Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na lúc hiện tiền, nên biết là có bao nhiêu 
thứ pháp tán động nơi tâm? 

- Này thiện nam! Nên biết là có năm thứ: 

1. Tân động của tác ý. 

2. Tán động của ngoại tâm. 
3. Tán động của nội tâm. 
4. Tân động của tướng. 

5. Tán động của thô trọng. 

- Này thiện nam! Nêu các Bồ tát xả bỏ tác ý 
tương ưng với Đại thừa, rơi vào trong các tác Ý 
tương ưng với hàng Nhị thừa, nên biết đó gọi là tán 
động của tác ý. 

Nếu ở trong các tùy phiên não của tầm tứ hiện 
có nơi các tướng tạp loạn của năm thứ dục diệu bên 
ngoải, cùng ở nơi cảnh của đối tượng duyên bên 
ngoải, buông tâm lưu tán, nên biết đó gọi là tán 
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động của ngoại tâm. 

Hoặc do hôn trâm, cùng do thùy miên, hoặc do 
chìm đăm, hoặc do ái vị Tam-ma-bát-để, hoặc do 
tùy theo một thứ nơi các tùy phiền não của Tam- 
ma-bát-để, làm nhiễm ô, nên biết đó gọi là tán động 
của nội tâm. 

Nêu dựa vào tướng bên ngoài, đôi với các 
tướng nơi đối tượng hành của đăng trì bên trong 
tác ý tư duy, đó gọi là tán động của tướng. 

Hoặc nội tác ý, làm duyên sanh khởi các thọ 
hiện có, do thô trọng nơi thân chấp ngã khởi mạn, 
nên biết đó gọi là tán động của thô trọng. 

Thế Tôn! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này, 
từ địa Bô tát thứ nhất cho đến địa Như Lai, có thể 
đối trị chướng nào? 

- Này thiện nam! Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na này, 
ở trong địa thứ nhất, đối trị chướng tạp nhiễm sanh 
khởi do nghiệp phiên não thuộc nẻo ác. Nơi địa thứ 
hai, đôi trị chướng ngại của sự sai phạm nhâm lẫn 
vi tế hiện hành. Trong địa thứ ba, đối trị chướng 
ngại của dục tham. Nơi địa thứ tư, đối trị chướng 
ngại do tham ái định và tham ái pháp. Trong địa 
thứ năm, đi trị chướng ngại cho sanh tử, Niết-bàn 
là hoản toản trái ngược. Nơi địa thứ sáu, đối trị 
chướng ngại của tướng hiện hành nhiêu. Trong địa 
thứ bảy, đối trị chướng ngại của tướng vi tê hiện 
hành. Nơi địa thứ tám, đôi trị chướng ngại do tạo 
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công dụng nơi vô tướng, cùng chướng ngại không 
được tự tại nơi hữu tướng. Trong địa thứ chín, đôi 
trị chướng ngại do đối với các thứ ngôn từ thiện 
xảo không được tự tại. Nơi địa thứ mười, đối trị 
chướng ngại không được chứng đắc Pháp thân viên 
mãn. 

- Này thiện nam! Pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá- 
na này, ở địa Như Lai đã đối trị chướng phiên não 
và chướng sở tr1 rất vi tế, hết sức rất vi tê. Do có 
thể vĩnh viễn loại bỏ chướng ngại như thế, nên 
chứng đắc rốt ráo tất cả trí kiên không vướng mắc, 
không ngăn ngại, dựa nơi sự tạo tác thành tựu đôi 
tượng duyên viên mãn, kiến lập Pháp thân thanh 
tịnh tột cùng. 

Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát dựa nơi pháp Xa- 
ma-tha, Tỳ-bát-xá-na siêng năng tu tập, chứng đắc 
đạo quả Chánh đắng Bồ đề Vô thượng? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát đã đạt được 
Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na, dựa nơi bảy chân như, ở 
trong các pháp như đã nghe, đã tư duy, do tâm định 
vượt trội, nên ở trong tánh của chân như đã khéo 
thâm định, khéo lường xét, khéo an lập, bên trong 
chánh tư duy, cùng chánh tư duy nơi chân như. 
Tâm đối với tất cả tướng vi tế hiện hành hãy còn 
có thê dứt bỏ, huông chi là tướng thô. 

- Này thiện nam! Nói tướng vi tế: Nghĩa là 
tướng chấp thọ của tâm. Hoặc tướng lãnh nạp, hoặc 
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tướng liễu biệt, hoặc tướng tạp nhiễm thanh tịnh, 
hoặc tướng bên trong, hoặc tướng bên ngoài, hoặc 
tướng trong ngoài. Hoặc cho là ta sẽ tu hành tất cả 
tướng tạo lợi ích cho hữu tình. Hoặc tướng của 
chánh trí, hoặc tướng của chân như, hoặc tướng 
của Khổ Tập Diệt Đạo, hoặc tướng hữu vị, hoặc 
tướng vô vi. Hoặc tướng hữu thường, hoặc tướng 
vô thường, hoặc tướng của tánh khô có biến dị, 
hoặc tướng của tánh khổ không biến dị. Hoặc 
tướng của hữu vi đị tướng, hoặc tướng của hữu vi 
đồng tướng. Hoặc tướng nhận biết tất cả là tất cả 
rồi có tật cả. Hoặc tướng vô ngã của Bồ-đặc-già- 
la. Hoặc tướng của pháp vô ngã. Đôi với các tướng 
ây hiện hành, tâm có thê dứt bỏ. Bô tát đã trụ nhiêu 
nơi hành như thế, nên qua nhiêu thời gian nỗi tiếp, 
từ chỗ tán động của tật cả ngăn che trói buộc, tâm 
khéo tu tập đối trị. Từ đấy trở về sau, nơi Dảy chân 
như có Dảy trí thông đạt sanh khởi, đêu riêng biệt 
do tự nội chứng đặc, gọi là kiến đạo. Do đã đạt 
được trí ây, nên gọi là nhập chánh tánh ly sanh của 
Bỏ tát, sanh nơi nhà Như lai, chứng đặc địa thứ 
nhất, lại có thể thọ dụng thăng đức của địa này. Bồ 
tát, do lúc trước đã đạt được Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na nên đã có được hai thứ đôi tượng duyên: 

1. Đôi tượng duyên có phân biệt ảnh tượng. 

2. Đôi tượng duyên không phân biệt ảnh 
tượng. 

Bồ tát, nơi hiện thời đã đạt được kiến đạo, nên 
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lại chứng đặc đối tượng duyên của biên vực sự. Lại 
ở trong tật cả địa càng về sau, tiên tu về tu đạo, tức 
nơi ba thứ đối tượng duyên như thế, tác ý tư duy. 
Ví như có người dùng cái nêm nhỏ để lấy ra cái 
nêm lớn, Bỏ tát như thê là dựa vào việc dùng nêm 
để lây nêm ra, tức dùng gia hạnh loại bỏ tướng bên 
trong, nên tất cả tướng tùy thuận phân tạp nhiễm 
thảy đều trừ bỏ. Tướng được trừ rôi nên thô trọng 
cũng được loại bỏ, vĩnh viễn dứt hết tật cả tướng 
thô trọng. Lân lượt ở trong các địa về sau, như pháp 
luyện vàng đề tu luyện nơi tâm, cho đến chứng đắc 
đạo quả Chánh đăng Bồ đề Vô thượng. Lại đạt 
được đối tượng duyên hành tác thành tựu viên mãn. 

- Này thiện nam! Như thế là Bồ tát, nơi nội Chỉ, 
Quán, tu tập chân chánh, chứng đắc Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng. 

Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát tu hành dẫn phát 
huy đức lớn rộng? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát khéo nhận biết 
về sáu xứ, liên có thể dẫn phát uy đức rộng lớn hiện 
có của Bồ tát: 

1. Khéo nhận biết về tâm sanh. 

2. Khéo nhận biết về tâm trụ. 

3. Khéo nhận biết về tâm xuất. 

4. Khéo nhận biết về tâm đăng. 

5. Khéo nhận biết về tâm giảm. 

6. Khéo nhận biết về phương tiện. 
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- Thế nảo là khéo nhận biết về tâm sanh? Nghĩa 
là nhận biết đúng như thật về mười sáu tâm hành 
sanh khởi có sai biệt. Đó gọi là khéo nhận biết về 
tâm sanh. Mười sáu tâm hành sanh khởi có sai biệt 
là: 

1. Thức sanh của vật chứa trụ vững không thể 
hiểu biết. Tức là thức A-đà-na. 

2. Thức sanh nơi đôi tượng duyên của vô số 
hành tướng. Nghĩa là ý thức phân biệt, tức thì nhận 
lây tật cả cảnh giới như sắc V.V... Cng . thức phần 
biệt, tức thì nhận lấy cảnh giIỚI trong. ngoàải đều hiểu 
rõ, thọ nhận, hoặc tức thì nơi một niệm, nơi khoảnh 
khắc nháy mắt, hiện nhập nhiêu định, thây nhiều 
cõi Phật, thấy nhiêu Như lai. 

3. Thức sanh nơi đối tượng duyên của tướng 
nhỏ. Nghĩa là thức hệ thuộc cõi Dục. 

4. Thức sanh nơi đôi tượng duyên của tướng 
lớn. Tức là thức hệ thuộc cõi Sắc. 

5. Thức sanh nơi đối tượng duyên của tướng 
vô lượng. Là thức hệ thuộc xứ Không, thức Vô 
biên. 

6. Thức sanh nơi đối tượng duyên của tướng 
vi tế. Tức là thức hệ thuộc xứ Vô sở hữu. 

7. Thức sanh nơi đối tượng duyên của tướng 
biên vực tận cùng. Tức là thức hệ thuộc xứ Phi 
tưởng phi phi tưởng. 

8. Thức sanh vô tướng. Là thức xuất thê gian 
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cùng thức duyên diệt. 

9. Thức sanh nơi khổ cùng hành. Là thức của 
nẻo Na-lạc-ca. 

10. Thức sanh nơi tạp thọ cùng hành. Tức là 
thức của Dục hành. 

11. Thức sanh nơi hỷ cùng hành. Tức là thức 
của hai Tĩnh lự đâu. 

12. Thức sanh nơi lạc cùng hành. Là thức của 
Tĩnh lự thứ ba. 

13. Thức sanh của không khổ không lạc cùng 
hành. Là thức của từ 

Tĩnh lự thứ tư cho đến thức của xứ Phi tưởng 
phi phi tưởng. 

14. Thức sanh nơi nhiễm ô cùng hành. Là thức 
tương ưng với các phiên não và tùy phiền não. 

15. Thức sanh nơi thiện cùng hành. Là thức 
tương ưng với tín v.v... 

1ó. Thức sanh nơi vô ký cùng hành. Là thức 
cùng không tương ưng với cả hai phía. 

Thê nào là khéo nhận biết về tâm trụ? Tức là 
nhận biết đúng như thật về chân như liễu biệt. 

Thê nào là khéo nhận biết về tâm xuất? Là nhận 
biết đúng như thật về việc ra khỏi hai thứ trói buộc: 
trói buộc của tướng và trói buộc của thô trọng. Ở 
đây, do có thể khéo nhận biết nên khiến tâm đã 
xuất ly như thế. 

Thê nào là khéo nhận biết về tâm tăng? Là nhận 
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biết đúng như thật vết tâm là chủ thể đối trị sự trói 
buộc của tướng và của thô trọng. Khi tâm kia tăng 
trưởng, tâm kia tích tập, thì chủ thể đối trị cũng 
được tăng trưởng, cũng được tích tập, gọi là khéo 
nhận biết về tâm tăng. 

Thế nào là khéo nhận biết về tâm giảm? Là 
nhận biết đúng như thật về tâm kia là đôi tượng đối 
trị chỗ tạp nhiễm của thô trọng và tướng. Khi tâm 
suy thoái, tốn giảm thì đối tượng được đôi trị cũng 
suy thoái, cũng tôn giảm, gọi là khéo nhận biết về 
tâm giảm. 

Thê nào là khéo nhận biết về gia hạnh? Là nhận 
biết đúng như thật về giải thoát, thăng xứ cùng biến 
xứ, hoặc tu tập, hoặc dứt bỏ. 

- Này thiện nam! Như thê là các Bồ tát, đối với 
uy đức rộng lớn của các Bồ tát, hoặc đã dẫn phát, 
hoặc sẽ dẫn phát, hoặc đang dẫn phát. 

Thế Tôn! Như Đức Thế Tôn đã nói, ở trong 
Giới Niết-bàn Vô dư V, tất cả các thọ đều hoàn toàn 
được diệt trừ. Vậy những øì là các thọ, ở đây được 
vĩnh viễn dứt trừ? 

- Này thiện nam! Nói tóm gọn, có hai thứ thọ 
đã được diệt trừ hoàn toàn. Đó là: 

1. Thọ của thô trọng là chỗ dựa. 
2. Thọ của cảnh giới nơi quả kia. 

Thọ của thô trọng là chỗ dựa, nên biết có bốn 

thứ: 
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1. Thọ của chỗ dựa có sắc. 
2. Thọ của chỗ dựa không sắc. 
3. Thọ của thô trọng nơi quả đã thành mãn. 

4. Thọ của thô trọng nơi quả chưa thành mãn. 
Thọ của quả đã thành mãn: Là thọ hiện tại. 

Thọ của quả chưa thành mãn: Là thọ của nhân 
vị lai. Thọ của cảnh giới của quả kia cũng có bốn 
thứ: 

1. Thọ nương dựa, g1ữ gìn. 
2. Thọ các vật dụng nuôi sống. 
3. Thọ của thọ dụng. 

4. Thọ luyến tiếc. 

Ở trong Giới Niết-bàn Hữu dư y, thọ của quả 
chưa thành mãn, tất cả đã diệt. Lãnh nhận thọ sanh 
do đối trị minh xúc, lãnh nhận thọ cùng có, hoặc 
lại là thọ của quả đã thành mãn kia. 

Lại, hai thứ thọ, tất cả đã diệt, chỉ hiện nhận 
lãnh thọ do minh xúc sanh. Ở trong Ciới Niết-bàn 
Vô dư y, lúc Bát- niễt-bàn, thì các thứ ây cũng vĩnh 
viễn dứt trừ. Thế nên nói ở trong Giới Niết- bàn Vô 
dư y, hết thảy các thọ đều hoàn toàn văng bặt. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói lời ấy xong, liên bảo 
Bồ tát Từ Thị: 

- Lành thay: Lành thay! Này thiện nam! Ông 
nay đã khéo có thể nương dựa nơi đạo Du- -giả hêt 
mực thanh tịnh vi diệu, viên mãn, thỉnh vân Như 
lai. Ông đôi với Du-già đã quyết định đạt được 
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thiện xảo tột cùng. Như lai đã vì ông tuyên thuyết 
VỆ đạo Du-g1à viên mãn, vi diệu, thanh tịnh tột bậc. 
Tất cả bậc Chánh Đăng Giác quá khứ, vị lai hiện 
có đã thuyết giảng, sẽ thuyết giảng đều cũng như 
thê. Các thiện nam, thiện nữ đều nên dựa nơi sự 
tinh tân dũng mãnh ấy để tu học đúng đắn. 
Lúc này, Đức Thế Tôn muốn nêu rõ lần nữa về 

nghĩa ấy, nên nói tụng: 

Ở trong pháp giả lập Du già 

Nếu hành phóng đdát, mắt nghĩa lớn 

Nương dựa pháp ấy cùng Du già 

Nếu tu tập đúng, đắc Đại giác 

Kiến có thủ đắc, cầu khỏi nạn 

Hoặc cho kiến ấy là đắc pháp 

Từ Thị! Cách xa Du già kia 

VI như đại địa cùng hự không 

Lợi sanh kiến cô nhưng không tạo 

Ngộ rồi siêng tu lợi hữu tình 

Bác trí tạo lượng cùng kiếp nảy 

Nên được hỷ lìa nhiễm tối thượng 

Nếu người vì dục mà thuyết pháp 

Gọi là bỏ dục lại nhận dục 

Nơu sỉ được pháp bảu vô giá 

Trở lại du hành mà cầu xin 

Nơi tranh chấp, hý luận ôn tạp 

Nên bỏ, phát khởi tỉnh tấn thượng 

Vì độ chư Thiên cùng thể gian 

Nơi Du giả này ông nên học. 
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Khi ấy, Bồ tát Từ Thị lại bạch Phật: 

- Thê Tôn! Ở trong pháp môn Giải thâm mật 
này, giáo pháp ấy nên gọi là gì, con sẽ phụng trì 
như thể nào? 

Đức Phật bảo Bồ tát Từ Thị: 

- Đây gọi là giáo pháp của Du-già liễu nghĩa. 
Đối với giáo pháp Du già liễu nghĩa này, ông nên 
theo đây mà phụng trì. 

Lúc thuyết giảng xong giáo pháp Du-già liễu 
nghĩa này, trong đại hội có sáu trăm ngàn chúng 
sanh phát tâm Bồ đê, ba trăm ngàn Thanh văn xa 
lia trần câu, đôi với các pháp, đạt pháp nhãn thanh 
tịnh, một trăm năm mươi ngàn Thanh văn, các lậu 
vĩnh viễn dứt sạch, tâm được giải thoát, bảy mươi 
lăm ngàn Bồ tát đạt được tác ý Du-già rộng lớn. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 78 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn 7: 

Lại nữa, dựa nơi thừa giả lập, phân biệt giải nói 
về Đại thừa như thật, nên biết như trong kinh Giải 
Thâm Mật, Bồ tát Quán Tự Tại bạch Phật: 

- Thê Tôn! Như Đức Thể Tôn đã nói về mười 
địa của Bồ tát, đó là địa Cực hỷ, địa Ly câu, địa 
Phát quang, địa Diệm huệ, địa Cực nan thăng, địa 
Hiện tiên, địa Viễn hành, địa Bất động, địa Thiện 
huệ và địa Pháp vân. Lại nói Phật địa là địa thứ 
mười mội. 

Các địa như thê, có bao nhiêu thứ là thanh tịnh, 
bao nhiêu phân gồm thâu? 

Đức Phật bảo Bồ tát Quán Tự Tại: 

- Này thiện nam! Nên biết các địa có bốn thứ 
thanh tịnh, mười một phần gôm thâu. Thê nào là 
bốn thứ thanh tịnh có thê øôm thâu các địa? Đó là: 

1. Thanh tịnh của ý lạc tăng thượng, gồm thâu 
địa thứ nhật. 


1270 BỘ DU GIÀ 2 


2. Thanh tịnh của Giới tăng thượng, gồm thâu 
địa thứ hai. 

3. Thanh tịnh của tâm tăng thượng, gồm thâu 
địa thứ ba. 

4. Thanh tịnh của huệ tăng thượng, đối với các 
địa càng về sau cảng thêm thăng diệu, nên biết có 
thể gôm thâu từ địa thứ tư cho đến Phật địa. 

Này thiện nam! Nên biết bốn thứ thanh tịnh 
như thê đã gôm thâu khắp các địa. 

Thế nào là mười một thứ phân có thể gồm thâu 
các địa? Nghĩa là các Bồ tát, trước ở nơi địa Thăng 
giải hành, dựa nơi mười pháp hành hết sức khéo tu 
tập nhẫn Thắng giải, vượt quá địa kia, chứng nhập 
chánh tánh ly sanh của Bồ tát. Các Bồ tát kia, do 
nhân duyên ây nên viên mãn phân này, nhưng chưa 
thê ở trong chỗ nhâm lẫn, hủy phạm vi tê hiện 
hành, nhận biết đúng đăn mà trụ. Vì duyên cớ ấy, 
nên ở trong phân này cũng chưa viên mãn. 

Vì khiến cho phân ấ ây được viên mãn. nên siêng 
năng tinh tân tu tập, liền có thể chứng đắc. Các Bồ 
tát kia, do nhân duyên này nên viên mãn được phân 
đó, nhưng chưa thể viên mãn được các thứ đăng 
trì, đắng chí thế gian, cùng viên mãn các Đà-la-ni 
văn, trì. Như thê là ở trong phần ấy cũng chưa viên 
mãn. 

Vì khiến được viên mãn, nên tỉnh tân tu tập, 
liền có thể chứng đặc. Các Bỏ tát kia, nhân đấy nên 
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viên mãn được phân này, nhưng chưa thể khiến 
theo chỗ đạt được các pháp Bồ đê phân, tâm trụ tu 
tập nhiêu, chưa thê xả bỏ tham á áI Các đăng chí cùng 
tham ái pháp. Do nhân duyên ấy, nên ở trong phân 
này cũng chưa viên mãn. 

Vì khiến cho phân đó được viên mãn nên tinh 
tân tu tập, liên có thể chứng đặc. Các Bỏ tát kia, 
nhân đây viên mãn được phân này, nhưng chưa thể 
đối với đạo lý của các đê quan sát đúng như thật. 
Lại chưa thể đối với sanh tử, Niết-bàn, loại bỏ tác 
ý hoàn toàn trái ngược. Lại chưa có thê tu tập pháp 
Bỏ đề phân. thuộc vê phương tiện. Vì thể, nên ở 
trong phân ñ ây cũng chưa viên mãn. Nhắm khiến 
cho phần này được viên mãn, nên siêng năng tĩnh 
tân tu tập, liên có thê :. chứng đắc. Các Bô tát kia, do 
nhân duyên này, nên phân ây được viên mãn, 
nhưng chưa thể ở nơi sanh tử lưu chuyền, quán xét 
đúng như thật. 

Lại do đối với các thứ sanh tử kia, sanh nhiều 
chán lìa, chưa thể trụ nhiêu nơi tác ý vô tướng, do 
đây nên ở trong phân này cũng chưa viên mãn. 

Nhằm khiến được viên mãn, nên lại tinh tân tu 
tập. liền có thể chứng đắc. Các Bồ tát kia, nhân đó 
nên viên mãn được phần này, nhưng chưa thể 
khiến cho tác ý vô tướng không thiêu sót, không 
gián đoạn, trụ nơi tu tập nhiêu. Vì vậy, ở trong 
phân này cũng chưa được viên mãn. 
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Nhắm khiến cho chóng viên mãn, nên siên 
năng, tinh tân tu tập, liền có thể chứng, đặc. Các Bô 
tát kia, do nhân duyên â ây, nên phân Tây được viên 
mãn, nhưng chưa thê ở trong trụ vô tướng, lìa bỏ 
công dụng. Lại chưa có thê đôi với tướng đạt được 
tự tại. Vì thế, nên ở trong phân này cũng chưa viên 
mãn. 

Nhằm khiến đạt được viên mãn, nên càng tinh 
tân tu tập, liền có thể chứng đặc. Các vị Bồ tát kia, 
do nhân duyên ây nên phần này đã được viên mãn. 
Nhưng chưa có thể ở trong tất cả phẩm loại thuộc 
tên gọi khác nơi các tướng, với những lời chỉ dạy 
sai biệt nêu rõ về pháp đạt được tự tại lớn. Do đấy, 
nên trong phân này cũng chưa được viên mãn. 

Vì để cho phần đó được viên mãn nên lại tinh 
tân tu tập liền có thê chứng đắc. Các vị Bồ tát kia, 
nhờ đây nên phân này được viên mãn, nhưng vẫn 
chưa thê đạt được diệu trí, diệu kiến không vướng 
mắc, không ngăn ngại, hiện hữu khắp nơi tất cả 
cảnh giới của đối tượng nhận thức. Với nhân duyên 
như thế, nên ở trong phần này cũng chưa viên mãn, 
lại càng siêng năng tinh tân tu tập, liên có thê 
chứng ‹ đặc. Như vậy là phân này đã được viên mãn. 
Do phân này viên mãn, nên tất cả phần đêu được 
viên mãn. 

- Này thiện nam! Nên biết mười một phân như 
thê đã gôm thâu khắp các địa. 
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- Thế Tôn! Do duyên nào, địa đầu tiên gọi là 
địa Cực hỷ, cho đến do duyên nào gọi là Phật địa? 

- Này thiện nam! Thành tựu nghĩa lớn, đạt được 
pháp xuất thế gian chưa từng được, tâm sanh đại 
hoan hý, do đó, địa đầu tiên mang tên là địa Cực 
hỷ. 

Xa lìa tất cả chỗ phạm ĐIỚI VI tẾ, thê nên địa thứ 
hai mang tên là địa Ly câu. Do Bồ tát đã đạt được 
Tam-ma-địa cùng Đả-la-ni văn trì, có thê làm chỗ 
dựa cho vô lượng ánh sáng trí huệ, vì vậy địa thứ 
ba mang tên là địa Phát quang. Vì các Bồ tát kia đã 
đặc pháp Bỏ đề phân, trí như ngọn lửa sáng chói 
thiêu đốt các phiền não, thế nên địa thứ tư mang 
tên là địa Diệm huệ. 

Bồ tát đôi với các pháp phân Bồ để kia, theo 
phương tiện tu tập, vô cùng khó khăn mới đạt được 
tự tại, vì vậy địa thứ năm được gọi là địa Cực nan 
thăng. 

Hiện tiên quan sát các hành, lại ở nơi vô tướng 
tu nhiều tác ý mới được hiện tiên. Do đó, địa thứ 
sáu mang tên là địa Hiên tiền. Có thể từ xa chứng 
nhập tác ý vô tướng không thiêu sót, không ,gián 
đoạn, đều cùng tiếp cận với địa thanh tịnh, thế nên 
địa thứ bảy mang tên là địa Viễn hành. 

Do nơi vô tướng đạt được không dụng công, 
nên ở trong các tướng không bị các phiền não hiện 
hành làm cho lay động. Vì thể, địa thứ tám được 
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øọI là địa Bắt động. 

Nơi tất cả thứ thuyết pháp tự tại, đạt được trí 
huệ rộng lớn vô lượng, do đó địa thứ chín có tên là 
địa Thiện huệ. 

Pháp thân viên mãn, đối với thô trọng nơi thân, 
rộng lớn như hư không, ví như đám mây lớn đều 
có thê che trùm khắp, do đó địa thứ mười có tên là 
địa Pháp vân. 

Đoạn trừ vĩnh viễn phiên não hết sức vi tế, cùng 
đoạn trừ sở tri chướng, không còn vướng mắc, trở 
nØạI nơi tất cả chủng loại thuộc cảnh giới của đôi 
tượng nhận thức, hiện Đắng Chánh Giác, thế nên 
địa thứ mười một gọi là Phật địa. 

Thế Tôn! Nơi các địa này, có bao nhiêu thứ ngu 
si, bao nhiêu thứ thô trọng là đối tượng được đối 
trị? 

- Này thiện nam! Trong các địa này, có hai 
mươi hai thứ ngu si, mười một thứ thô trọng, là đối 
tượng được đôi trị. 

- Tức nơi địa thứ nhất có hai thứ ngu sĩ: 

1. Ngu sĩ chấp trước hữu tình và pháp. 
2. Ngu sĩ của tạp nhiễm nơi nẻo ác. 

Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trị. 

- Nơi địa thứ hai có hai thứ ngu s1: 

1. Ngu s1 của nhầm lẫn, sai phạm vi tế. 
2. Ngu sĩ của vô số nẻo nghiệp. 
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- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trị. 
- Nơi địa thứ ba có hai thứ ngu sĩ: 
1. Ngu s1 của dục tham. 
2. Ngu si của Đà la ni Văn trì gôm đủ. 
- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trị. 
- Địa thứ tư có hai thứ ngu sĩ: 
1. Ngu sĩ của tham ái về đăng chí. 
2. Ngu sĩ của tham ái về pháp. 
- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trị. 
- Địa thứ năm có hai thứ ngu sĩ: 
1. Ngu s1 của tác ý hoàn toàn dứt bỏ sanh tử. 
2. Ngu sI của tác ý hoàn toàn hướng đến Niết 
bàn. Cùng với phân thô trọng kia, là đôi tượng 
được đối trị. 
- Địa thứ sáu có hai thứ ngu sI: 
1. Ngu sĩ của hiện tiên quán xét các hành lưu 
chuyền. 
2. Ngu sĩ của tướng nhiêu hiện hành. 
- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trị. 
- ĐỊa thứ bảy có hai thứ ngu sI: 
1. Ngu sĩ của tướng vi tê hiện hành. 
2. Ngu s1 của phương tiện tác ý hoàn toàn vô 
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tướng. Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng 
được đối trị. 
- Địa thứ tám có hai thứ ngu sI: 

1. Ngu sĩ do đôi với vô tướng tạo công dụng. 

2. Ngu sĩ do tự tại đối với tướng. 

- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trỊ. 
- Địa thứ chín có hai thứ ngu sĩ: 

1. Ngu sĩ do đôi với vô lượng pháp được thuyết 
giảng, vô lượng văn tự của pháp cú, càng về sau, 
Huệ biện biệt, Đà-la-n1 tự tại. 

2. Ngu s1 của biện tài tự tại. 

- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trỊ. 
- Địa thứ mười có hai thứ ngu Sĩ: 

1. Ngu sĩ của đại thân thông. 

2. Ngu s1 của việc ngộ nhập bí mật vi tế. 

- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trỊ. 
- Nơi địa Như lai có hai thứ ngu sĩ: 

1. Ngu sI của chấp trước hết sức vi tế nơi tất 
cả cảnh giới của đôi tượng nhận thức. 

2. Ngu sĩ của chướng ngại hết sức vi tê. 

- Cùng với phân thô trọng kia, là đối tượng được 
đôi trỊ. 
- Này thiện nam! Do hai mươi hai thứ ngu sĩ 
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ây, cùng mười một thứ thô trọng, nên an lập các 
địa, lìa các thứ trói buộc kia, chứng đắc đạo quả Bồ 
đề Vô thượng. 

Thể Tôn! Đạo quả Chánh đăng Bộ đề Vô 
thượng là hết sức kỳ diệu, hy hữu, cho đến thành 
tựu quả lớn, lợi lớn, khiến các Bô tát có thê phá trừ 
mảng lưới ngu s1 lớn rộng như thế, có thê vượt qua 
rừng rậm thô trọng rộng lớn như thế, hiện tiên 
chứng đắc đạo quả Bỏ đề Vô thượng. Thế Tôn! Các 
địa như thể, có bao nhiêu thứ thù thăng được an 
lập? 

- Này thiện naml Lược có tám thứ thù thăng 
được an lập: 

1. Ý lạc tăng thượng, thanh tịnh. 
. Tâm thanh tịnh. 
. BI thanh tịnh. 
. Đến bờ giác thanh tịnh. 
. Thấy Phật, cúng dường, thừa sự thanh tịnh. 
. Thành thục hữu tỉnh thanh tịnh. 
. Sanh thanh tịnh. 
. Uy đức thanh tịnh. 

- Này thiện nam! Ở trong địa thứ nhất, hiện có 
ý lạc tăng thượng thanh tịnh, cho đên uy đức thanh 
tịnh. Các địa cảng về sau, cho đến Phật địa, đều 
hiện có ý lạc tăng thượng thanh tịnh cho đến uy 
đức thanh tịnh, nên biết các thanh tịnh ây lần lượt 
tăng hơn, chỉ nơi Phật địa trừ sanh thanh tịnh. 
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Lại, trong địa thứ nhất, công đức hiện có, đôi 
với các địa trên đều có bình đăng, nên biết công 
đức của tự địa là thù thăng. Hết thảy công đức nơi 
mười địa Bỏ tát đều là hữu thượng. Công đức của 
Phật địa nên biết là vô thượng. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nảo nên nói Bồ tát 
sanh nơi các hữu là hết sức thù thăng? 

- Này thiện nam! Do bốn nhân duyên: 

1. Chỗ tập khởi của thiện căn là hết sức thanh 
tịnh. 

2. Lực cô ý xét chọn đã được giữ lây. 

3. Thương xót cứu độ các chúng sanh. 

4. Tự mình có thể không nhiễm, dứt trừ câu 
nhiễm của kẻ khác. 

Thê Tôn! Do nhân duyên nào nên nói các Bồ 
tát hoăng nguyện rộng lớn, nguyện diệu, nguyện 
thăng? 

- Này thiện nam! Do bỗn nhân duyên. Nghĩa là 
các Bồ tát có thê khéo nhận biết rõ về Niết-bàn lạc 
trụ, có thể hành mau chóng chứng đặc, nhưng lại 
từ bỏ mau chóng chứng đắc, lạc trụ. Tâm không 
duyên, không đối phát khởi đại nguyện. Vì muôn 
tạo lợi ích cho các hữu tình, nên ở trong vô số thời 
gian lâu dài, chịu nhiêu khổ lớn. Do đó, Như lai 
nói các Bồ tát kia hành nguyện rộng lớn, nguyện 
diệu, nguyện thăng. 

Thế Tôn! Các Bồ tát ấy gồm có bao nhiêu thứ 
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sự nên học? 

- Này thiện nam! Sự học của Bồ tát lược có sáu 
thứ. Đó là Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Huệ ba-la-mật. 

Thê Tôn! Sáu thứ sự nên học như vậy, bao 
nhiêu thứ thuộc về Giới học tăng thượng? Bao 
nhiêu thứ thuộc về Tâm học tăng thượng? Bao 
nhiêu thứ là thuộc về Huệ học tăng thượng? 

- Này thiện nam! Nên biết: 

Ba thứ đâu chỉ là thuộc về Giới học tăng 
thượng. 

Một thứ Tĩnh lự chỉ là thuộc về Tâm học tăng 
thượng. Một thứ huệ là thuộc về Huệ học tăng 
thượng. 

Tinh tân thì hiện hữu khắp tất cả. 

Thê Tôn! Sáu thứ sự nên học như vậy, bao 
nhiêu thứ là thuộc về tư lương phước đức? Bao 
nhiêu thứ là thuộc về tư lương trí huệ? 

- Này thiện nam! Nếu thuộc về Giới học tăng 
thượng, đó gọi là thuộc về tư lương phước đức. 
Nếu thuộc vê Huệ học tăng thượng, đó gọi là thuộc 
về tư lương trí huệ. Như lai nói hai thứ tỉnh tân 
Tĩnh lự hiện hữu khắp tất cả. 

Thê Tôn! Ở trong sáu thứ sự nên học ây, Bồ tát 
phải nên tu học như thế nào? 

- Này thiện nam! Do năm thứ tướng, tức phải 
nên tu học: 
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1. Đầu tiên, ở trong giáo pháp chân chánh vi 
điệu, tương ưng với Ba-la-mật-đa của tạng Bồ tát, 
Bồ tát tin hiểu mãnh liệt. 

2. Tiếp theo, nơi mười thứ pháp hành, diệu trí 
do Văn, Tư, Tu tạo thành, tinh tấn tu tập. 

3. Tùy thuận, hộ trì tâm Bồ đề. 

4. Thần cận các bậc thiện tri thức chân chánh. 

5. Siêng năng tu tập phẩm thiện không gián 
đoạn. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nào nên thiết lập các 
sự nên học như thế, số lượng chỉ có sáu? 

- Này thiện nam! Do hai nhân duyên: 

1. Vì tạo lợi ích cho các hữu tỉnh. 

2. Vì nhằm đối trị các phiền não. 

Nên biết, ba thứ trước là nhăm tạo lợi ích cho 
hữu tình, ba thứ sau là nhằm đối trị tất cả phiền 
não. 

Ba thứ trước là tạo lợi ích cho các hữu tỉnh: 
Nghĩa là các Bồ tát do bố thí nên thâu giữ các vật 
dụng nuôi sông, đem lại lợi ích cho các hữu tình. 
Do trì giới nên không hành tôn hại, bức bách, não 
loạn đối với lợi ích các hữu tình. Do nhẫn nhục nên 
đối với các sự tốn hại, não loạn các hữu tình có thể 
nhẫn thọ, tạo lợi ích cho họ. 

Ba thứ sau là đối trị các phiền não: Tức các Bồ 
tát do tĩnh tân, nên tuy chưa vĩnh viễn hàng phục 
tât cả phiên não, chưa vĩnh viên loại bỏ hêt thảy 
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tùy miên, nhưng có thê dũng mãnh tu tập các phẩm 
thiện, các thứ phiền não kia không thể khuynh 
động phân gia hạnh của phẩm. thiện. Do Tĩnh lự 
nên chế phục hoàn toàn các phiên não. Do Bát nhã 
nên hoàn toàn loại trừ các tùy miên. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nào nên thiết lập các 
Ba-la-mật-đa còn lại, số lượng chỉ có bốn? 

- Này thiện nam! Vì làm trợ bạn cho sáu thứ 
Ba-la-mật-đa trước. Nghĩa là các Bồ tát đối với ba 
thứ Ba-la-mật trước đã gồm thâu hữu tình, dùng 
các nhiếp sự làm phương tiện thiện xảo để thâu 
nhận họ, đặt yên nơi phẩm thiện. Thế nên Như lai 
nói phương tiện thiện xảo Ba-la- mật-đa làm trợ 
bạn cho ba thứ trước. 

Nếu các Bồ tát ở trong hiện pháp có nhiều 
phiên não, không có đủ khả năng tu tập không gián 
đoạn, ý lạc yêu kém nên chỉ thắng g1ả1 VỆ CỐI dưới. 
Nơi nội tâm trụ không thể gắng sức, đối với tạng 
Bồ tát không thê lãnh hội, duyên nơi thiện để tu 
tập. Tĩnh lự hiện có không thê dẫn phát huệ xuất 
thê gian. Các Bồ tát ây, liên thầu tóm phân Íf nƠI 
tư lương phước đức yêu kém, vì đời vị lai khiến 
các phiên não giảm thiêu, tâm sanh chánh nguyện, 
như thê gọi là Nguyện Ba-la-mật-đa. Do nguyện 
này nên phiên não trở nên mỏng, yếu, có thể tu tỉnh 
tân. Thế nên Như lai nói Nguyện Ba-la-mật-đa làm 
trợ bạn cho Tĩnh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Nếu các Bồ tát thân cận các bậc thiện tri thức, 
lắng nghe Chánh pháp, tác ý như lý làm nhân 
duyên, nên chuyền ý ý lạc yêu kém thành ý ý lạc vượt 
trội, cũng có thể đạt được thăng giải về cõi trên, 
như thê gọi là Lực Ba-la-mật-đa. Do lực này nên 
đối với nội tâm trụ có thê gắng sức thực hiện. Vì 
vậy, Như lai nói Lực Ba-la-mật-đa làm trợ bạn cho 
Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 

Hoặc các Bồ tát đối với tạng Bồ tát đã có thể 
lãnh hội, duyên nơi thiện để tu tập, nên có thể phát 
khởi Tĩnh lự, như thê gọi là Trí Ba-la- mật-đa. Do 
trí này nên có thê găng sức dẫn phát huệ xuất thê 
gian, thế nên Như lai nói Trí Ba-la-mật-đa làm trợ 
bạn cho Huệ Ba-la-mật-đa. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nào nên tuyên thuyết 
sáu thứ Ba-la-mật-đa theo thứ lớp như thế? 

- Này thiện nam! Có thê vì các thứ về sau làm 
chỗ dựa để dẫn phát. Nghĩa là các Bồ tát, nêu đối 
với thân mạng, tài sản không còn tiếc lẫn, tức có 
thê thọ trì ĐIỚI. cắm thanh tịnh. Vì hộ giới câm nên 
tu nhẫn nhục rô, tức có thể phát khởi tĩnh tân. Phát 
khởi tỉnh tân rồi, tức có thể hoàn thành Tĩnh lự. 
Đây đủ Tĩnh lự rôi, liền có thể đạt được Huệ xuất 
thê gian. Do đó, Như lai nói các Ba-la-mật-đa theo 
thứ lớp như vậy. 

Thế Tôn! Sáu thứ Ba-la-mật-đa như thế, mỗi 
thứ đều có bao nhiêu thứ phẩm loại sai biệt? 
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- Này thiện nam! Đều có ba thứ: Ba thứ của Bồ 
thí: 

1. Tài thí. 

2. Pháp thí. 

3. Vô úy thí. 

Ba thứ của Trì g1ới: 

1. Chuyền xả Giới bất thiện. 

2. Chuyên sanh Giới thiện. 

3. Chuyên sanh Giới tạo lợi ích cho hữu tình. 

Ba thứ của Nhẫn nhục: 

1. Nhẫn chịu đối với oán hại. 

2. Nhẫn an thọ khô. 

3. Nhẫn quán xét đúng pháp. 

Ba thứ của Tĩnh tân: 

1. Tinh tấn gồm đủ áo giáp. 

2. Tinh tân gia hạnh chuyền sanh pháp thiện. 

3. Tỉnh tân ø1a hạnh tạo lợi ích cho hữu tình. 

Ba thứ của Tĩnh lự: 

1. Tĩnh lự không phân biệt, tịch tĩnh, hết sức 
tịch tĩnh, không tội nên đối trị các khô của phiền 
não, VUI trụ. 

2. Tĩnh lự dẫn phát công đức. 

3. Tĩnh lự dẫn phát tạo lợi ích cho hữu tỉnh. 

Ba thứ của Huệ: 
1. Huệ duyên nơi thế tục đề. 
2. Huệ duyên nơi Thăng nghĩa đề. 
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3. Huệ duyên tạo lợi ích cho hữu tỉnh. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nào, nên Ba-la-mật- 
đa được gọi là Ba-la-mật-đa? 

- Này thiện nam! Do năm nhân duyên: 

1. Không nhiễm chấp. 
2. Không luyến tiếc. 

3. Không tội lỗi. 

4. Không phân biệt. 

5. Hồi hướng đúng đắn. 

Không nhiễm chấp: Tức không nhiễm chấp các 
sự việc trải với Ba-la-mật-đa. 

Không luyến tiếc: Nghĩa là đối với dị thục nơi 
các quả của tất cả Ba-la-mật-đa, cùng trong sự báo 
ân, tâm không bị trói buộc. 

_ Không tội lỗi: Là đôi với pháp Ba-la-mật-đa 
tiêp nôi như thê, luôn lia đăng hành không phải 
phương tiện của các thứ tạp nhiễm. 

Không phân biệt: Là đôi với Ba-la-mật-đa như 
thể, không theo như ngôn từ chấp trước về tự 
tướng. 

Hồi hướng đúng đẫn: Là đem các pháp Ba-la- 
mật-đa đã tạo tác, đã tích tập được, hồi hướng cầu 
đạt quả Đại Bỏ đề Vô thượng. 

Thê Tôn! Những øiì gọi là các sự này lược có 
sáu thứ? 

- Này thiện nam! Nên biết các sự này lược có 
sáu thứ: 
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1, Ở trong các thứ dục lạc, như vui thích mong 
muốn tài sản, giàu có tự tại, chỉ thây rõ phần công 
đức cùng với thăng lợi. 

2.Ở trong chỗ thuận theo sự vui thích, buông 
thả thân ngữ ý mà hiện hành, chỉ thấy rõ phần công 
đức cùng thắng lợi. 

3. Ở trong chỗ bị kẻ khác khinh miệt, không 
thể nhẫn nhục, chỉ thấy rõ phân công đức cùng 
thăng lợi. 

4. Ở trong chỗ không siêng. năng tu tập, chỉ 
tham chấp dục lạc, chỉ thấy rõ phần công đức cùng 
thăng lợi. 

5. Đối với nơi chỗn hành tạp loạn, náo nhiệt 
nơi thế gian, chỉ thấy rõ phân công đức cùng thắng 
lợi. 

6. Đối với các thứ thất nghe hiểu biết nơi ngôn 
thuyết, hý luận, chỉ thấy rõ phần công đức cùng 
thăng lợi. 

Thế Tôn! Tất cả Ba-la-mật-đa như thế, những 
øì là dị thục của quả? 

- Này thiện nam! Nên biết ở đây cũng lược có 
sáu thứ: 

1. Được tài sản giàu có lớn. 

2. Vãng sanh nẻo thiện. 

3. Không oán không hoại, có nhiêu hỷ lạc. 

4. Làm chủ chúng sanh. 

5. Thần không não hại. 
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6. Có tộc họ danh giá. 

Thế Tôn! Những øì gọi là pháp tạp nhiễm xen 
lẫn của Ba-la-mật-đa? 

- Này thiện nam! Nên biết lược do bỗn thứ gia 
hạnh: 

1. Gia hạnh không tâm bi. 

2. Gia hạnh không như lý. 

3. G1Ia hạnh không thường xuyên. 
4. Gia hạnh không ân trọng. 

Gia hạnh không như lý: nghĩa là lúc tu tập pháp 
Ba-la-mật-đa khác, đối với pháp Ba-la-mật-đa còn 
lại, xa lìa chỗ hoại mắt. 

Thế Tôn! Những gì gọi là hành không phải là 
phương tiện? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát, lúc dùng Ba- 
la-mật-đa tạo lợi ích cho chúng sanh, chỉ thâu giữ 
vật dụng, tài sản để tạo lợi ích, liên cho là biết đủ, 
mà không khiến họ ra khỏi chôn bất thiện, ở yên 
nơi chốn thiện. Như thế gọi là hành phi phương 
tiện. Vì sao? Này thiện nam! Vì đối VỚI chúng sanh 
không phải chỉ hành mỗi SỰ VIỆC ây, gọ! là tạo lợi 
ích thật sự. Ví như phẫn uế, hoặc nhiều hoặc ít, 
hoàn toàn không thể khiến thành thơm sạch. Như 
vậy, chúng sanh do hành khổ nên tánh ây là khổ. 
Không có phương tiện, chỉ dùng vật dụng, của cải 
thì chỉ tạm đem lại lợi ích có thê khiến thành vui. 
Chỉ có ở yên trong pháp diệu thiện, mới có thể 
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được gọi là tạo lợi ích bậc nhất. 

Thế Tôn! Hết thảy pháp Ba-la-mật-đa như thế, 
có bao nhiêu thứ thanh tịnh? 

- Này thiện nam! Như lai hoàn toàn không nói 
các Ba-la-mật-đa, trừ năm tướng nêu trên, còn có 
những thanh tịnh khác. Nhưng Như lai tức dựa nơi 
các sự như thê, sẽ nói chung, riêng về tướng thanh 
tịnh của Ba-la-mật-đa. 

Nói chung về tướng thanh tịnh của tất cả Ba-la- 
mật-đa, nên biết có bảy thứ. Đó là: 

1. Bồ tát đối với các pháp ấy không cầu kẻ 
khác biết. 

2. Đôi với các pháp ấy, thấy rôi không sanh 
chấp trước. 

3. Tức đối với các pháp như thế không sanh 
nghi hoặc. 

4. Hoàn toàn không tự khen mình, chê bai, 
khinh miệt kẻ khác. 

5. Hoàn toàn không kiêu ngạo, phóng dật. 

6. Hoàn toàn không do thiểu, có sở đắc, liền 
sanh biết đủ. 

7. Hoàn toàn không do các pháp ấy, để đối với 
kẻ khác phát khởi ganh ghét, keo kiệt, tiếc lẫn. 

Nói riêng về tướng thanh tịnh của tất cả pháp 
Ba-la-mật-đa cũng có bảy thứ. Những gì là bảy? 
Nghĩa là các Bô tát, như Như lai đã nói về bảy thứ 
tướng thanh tịnh của Bồ thí, tùy thuận tu hành: 


1288 BỘ DU GIÀ 2 


1. Do vật thí thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

2. Do Giới thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

3. Do kiến thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

4. Do tâm thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

5. Do ngữ thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

6. Do trí thanh tịnh, hành thí thanh tịnh. 

7. Do câu uê được thanh tịnh, hành thí thanh 
tịnh. Đó gọi là bảy thứ tướng thanh tịnh của Bồ thí. 

Lại, các Bồ tát có thể khéo nhận biết rõ về tất 
cả học xứ của luật nghi được chế lập. Có thể khéo 
nhận biết rõ về nẻo xuất ly chỗ hủy phạm đối với 
Thi-la luôn đủ, Thi-la kiên cố, Thi-la thường tác, 
Thi-la thường chuyển, thọ học tất cả học xứ hiện 
có. Đó gọi là bảy thứ thường thanh tịnh của Trì 
GIỚI. 

Nếu các Bồ tát đối với dị thục nơi quả nghiệp 
hiện có của chính mình, sanh khởi sự tin dựa sâu 
xa. Hết thảy sự việc không tạo lợi ích hiện có, lúc 
hiện tiên, không sanh khởi giận dữ, cũng không trở 
lại mạ ly. Không sân, không đả kích, không sợ, 
không đùa, không dùng vô số các sự việc không lợi 
ích đề gia hại đáp trả, không mang tâm oán kết. 

Nếu khi được can ngăn, không khiến phiên 
giận, cũng lại không chờ kẻ khác đên khuyên can. 
Không do sợ hãi tâm có nhiễm ái mà hành nhẫn 
nhục. Không do tạo ân mà liên buông bỏ. Đó gọi 
là bảy thứ tướng thanh tịnh của Nhẫn nhục. 
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Hoặc các Bồ tát thông tỏ tánh bình đẳng của 
Tinh tấn, không do dũng mãnh, siêng năng tỉnh tân, 
nên tự đề cao, xem thường kẻ khác. Gôm đủ uy lực 
lớn. Có đủ tính tân lớn. Có đủ khả năng để thực 
hiện. Kiên cô dũng mãnh, đôi với các pháp thiện 
trọn không xả bỏ. Như thế gọi là bảy thứ tướng 
thanh tịnh của Tĩnh tấn. 

Hoặc các Bồ tát có Tĩnh lự-Tam-ma-địa khéo 
thông đạt tướng, có Tĩnh lự- Tam-ma-địa viên mãn, 
có Tĩnh lự-Tam-ma-địa cùng phân, có Tĩnh lự- 
Tam-ma-địa vận chuyên, có Tĩnh-lự-Tam-ma-địa 
không chỗ dựa, có Tĩnh lự-Tam- ma-địa khéo tu trị, 

có Tĩnh lự-Tam ma địa đối với tạng Bô tát lãnh hội, 
duyên dựa để tu tập vô lượng. Như thế gọi là bảy 
thứ tướng thanh tịnh của Tĩnh lự. 

Nếu các Bồ tát xa lìa hai biên tăng ích, tốn 
giảm, hành nơi Trung đạo, đó gọi là Huệ. Do huệ 
này nên nhận biết rõ đúng như thật về nghĩa của 
môn giải thoát, tức là ba môn giải thoát Không, Vô 
nguyện, Vô tướng. 

Nhận biết rõ đúng như thật về nghĩa có tự tánh, 
tức là ba thứ tự tánh: Biến kế sở chấp, Y tha khởi, 
Viên thành thật. 

Nhận biết rõ đúng như thật về nghĩa không tự 
tánh, tức là ba thứ không tự tánh: Tướng, Sanh, 
Thăng nghĩa. 

Nhận biết rõ đúng như thật về nghĩa của thê tục 
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đề, tức là năm minh xứ. 

Nhận biết rõ đúng như thật về nghĩa của Thăng 
nghĩa đề, tức là bảy chân như. Lại không phân biệt, 
la các hý luận, thuân một nghĩa lý sâu xa, nhiều 
chốn an trụ, vô lượng, pháp chung làm đối tượng 
duyên, cùng Tỳ bát xá na. Có thể khéo thành tựu 
đây đủ pháp tùy pháp hành. Đó gọi là bảy thứ 
tướng thanh tịnh của Huệ. 

Thế Tôn! Năm tướng như thế đều có nghĩa gì? 

- Này thiện nam! Nên biết tướng kia có năm 
thứ hành nghiệp. Nghĩa là các Bồ tát do không 
nhiễm chấp, nên ở trong hiện pháp, nơi chỗ tu tập 
Ba-la-mật-đa thường xuyên cân trọng, siêng tu gia 
hạnh, không có phong dật. Do không luyên tiệc, 
nên thâu nhận nhân không phóng dật của vị lai. Do 
không tội lỗi, nên có thể tu tập chân chánh các pháp 
Ba-la-mật-đa viên mãn cực thiện, thanh tịnh cực 
thiện, trăng sạch cực thiện. Vì không phân biệt nên 
phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa mau chóng 
viên mãn. Do hôi hướng đúng đắn, nên tất cả xứ 
sanh Ba-la- mật-đa, cùng dị thục của các quả đẳng 
yêu thích kia đều được vô tận, cho đến đạt Chánh 
đăng Bỏ đề Vô thượng. 

Thê Tôn! Như thê là đã nói về Ba-la-mật-đa. 

Vậy: 

- Thê nảo là hết sức rộng lớn? 

- Thế nảo là không nhiễm ô? 
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- Thế nảo là hết sức sáng thạnh? 

- Thê nảo là không thê động? 

- Thế nảo là thanh tịnh tột bậc? 

Này thiện nam! Tánh không nhiễm chấp, tánh 
không luyến tiếc, tánh hôi hướng đúng đắn, là hết 
sức rộng lớn. 

Tánh không tội lỗi, tánh không phân biệt, hành 
tác xét chọn, không có nhiễm ô, là hết sức sáng 
thạnh. 

Đã nhập nơi địa của pháp không thối chuyền, 
gọi là không thể động. Nêu mười địa gôm thâu, 
Phật địa gồm thâu, gọi là thanh tịnh tột bậc. 

Thê Tôn! Do nhân duyên nào, nên Bồ tát đã đạt 
được các quả đáng yêu thích của Ba-la-mật-đa, 
cùng các dị thục thường không có tận, Ba-la-mật- 
đa cũng không có tận? 

- Này thiện nam! Do lần lượt cùng dựa nương 
dễ sanh khởi, tu tập không gián đoạn. 

Thế Tôn! Do nhân duyên nảo, các Bồ tát ây tin 
sâu, yêu thích Ba- la-mật-đa, không phải do ở nơi 
Ba-la-mật-đa như thê đạt được đị thục của các quả 
đáng yêu thích? 

- Này thiện nam! Do năm nhân duyên: 

1. Ba-la-mật-đa là nhân của hỷ lạc tăng thượng 
tột cùng. 

2. Ba-la-mật-đa là nhân tạo lợi ích rốt ráo cho 
tất cả tự, tha. 


1292 BỘ DU GIÀ 2 


3. Ba-la-mật-đa là nhân của dị thục nơi quả 
khả ái thuộc đời vị lai. 

4. Ba-la-mật-đa không phải là sự việc làm chỗ 
dựa cho các tạp nhiễm. 

5. Ba-la-mật-đa không phải là pháp hoàn toàn 
biến hoại. 

Thê Tôn! Tất cả Ba-la-mật-đa như thê, đều có 
bao nhiêu thứ uy đức tối thắng? 

- Này thiện nam! Nên biết tật cả Ba-la-mật-đa 
đều có bốn thứ uy đức tối thăng: 

1. Đôi với Ba-la-mật-đa này, lúc đang tu tập 
có thể xả bỏ keo kiệt, phạm giới, tâm giận dữ, 
biếng nhác, tán loạn, đối trị "kiên thú.. 

2. Vào lúc đang tu tập các pháp ấy, có thê làm 
tư lương chân thật cho đạo quả Chánh đăng Bồ đề 
Vô thượng. 

3. Lúc đang tu tập, ở trong hiện pháp có thể tự 
thâu nhận lợi ích cho hữu tỉnh. 

4. Lúc đang tu tập, đối với vị lai có thê đạt 
được dị thục của các quả đáng yêu thích rộng lớn, 
vô tận. 

Thế Tôn! Tất cả pháp Ba-la-mật-đa như thé, lây 
øì làm nhân, làm quả, làm nghĩa lợi? 

Này thiện nam! Nên biết tất cả Ba-la-mật-đa: 

- Đại bi làm nhân. 

- DỊ thục của các quả v1 diệu khả ái, đem lại lợi 
ích cho tất cả hữu tình, làm quả. 
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- Viên mãn đạo quả Đại Bồ đề Vô thượng làm 
đại nghĩa lợi. 

Thế Tôn! Nếu các Bồ tát gồm đủ tất cả tài sản 
vật báu vô tận, thành tựu đại bi, vì sao thế ø1an hiện 
có các chúng sanh bần cùng như thê? 

- Này thiện nam! Các chúng sanh ây do lỗi lầm 
của tự nghiệp. Nếu không như thế, thì Bô tát luôn 
mang tâm tạo lợi ích cho kẻ khác, lại thường đây 
đủ tài sản vật báu vô tận. Nếu các chúng sanh 
không tự tạo nghiệp ác có thê làm chướng ngại, thì 
sao có thế gian bân khổ có thể có được? Ví như 
Ngạ quỷ bị sự khát do nóng bức bách nơi thân, 
nhưng thây nước của biên cả tháy đều khô cạn. Đây 
không phải là lỗi của biển cả, mà là lỗi lầm nơi tự 
nghiệp của các Ngạ quỷ. Như vậy, Bồ tát bồ thí tài 
sản, vật báu cũng như biến cả, không có lỗi lâm; 
lỗi lầm là do tự nghiệp của các chúng sanh, giống 
như lực của nghiệp ác do Ngạ quỷ tự tạo khiến 
chúng không có quả. 

Thế Tôn! Bỏ tát dùng những Ba-la-mật-đa nào 
để giữ lấy tánh không tự tánh của các pháp? 

- Này thiện nam! Bồ tát dùng Bát nhã Ba-la- 
mật-đa để có thê giữ lấy tánh không tự tánh của các 
pháp. 

Thê Tôn! Nếu Bát nhã Ba-la-mật-đa có thể 
nhận lấy tánh không tự tánh, vì sao không nhận lấy 
tánh có tự tánh? 
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- Này thiện nam! Như Lai hoàn toàn không nói 
dùng tánh không tự tánh để nhận lây tánh không tự 
tánh. Nhưng tánh không tự tánh lìa các văn tự, tự 
nội chứng đặc, vì không thể xả bỏ ngôn thuyết, văn 
tự mà có thể nêu bày, thế nên Như lai nói Bát nhã 
Ba-la-mật-đa có thể nhận lấy tánh không tự tánh 
của các pháp. 

Thê Tôn! Như Đức Phật đã nói về Ba-la-mật- 
đa, Cận Ba-la-mật- đa, Đại Ba-la-mật-đa. Vậy thế 
nào là Ba-la-mật-đa? Thế nào là Cận Ba-la-mật- 
đa? Thê nào là Đại Ba-la-mật-đa? 

- Này thiện nam! Nếu các Bồ tát trải qua vô 
lượng thời gian, tu hạnh bố thí v.v..., thành tựu 
pháp thiện, nhưng các phiên não vẫn còn hiện 
hành, chưa có thể chế phục, lại bị chúng chế ngự, 
nghĩa là ở nơi địa Hành thắng giải, lúc thắng giải 
bậc hạ, bậc trung chuyền biên. Đó gọi là Ba-la- 
mật-đa. 

Lại, các Bô tát ở nơi vô lượng thời gian tu hạnh 
bố thí v.v... lần lượt lại tăng thượng, thành tựu 
pháp thiện, nhưng các phiền não vân còn hiện 
hành, ở đây Bỏ tát có thê chế phục chúng, không 
phải bị chúng chế ngự, nghĩa là từ địa thứ nhất trở 
lên. Đó gọi là Cận Ba-la-mật-đa. 

Lại, các Bô tát ở nơi vô lượng thời gian tu hạnh 
bố thí v.v... lại chuyển tăng thượng, thành tựu 
pháp thiện, hết thảy phiên não đều không còn hiện 
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hành, nghĩa là từ tắm địa trở lên. Đó gọi là Đại Ba- 
la- mật-đa. 

Thế Tôn! Trong các địa này, các phiền não-tùy 
miên có thê có bao nhiêu thứ? 

- Này thiện nam! Lược có ba thứ: 

1. Tùy miên hại bạn: Nghĩa là đối với năm địa 
trước. Vì sao? Này thiện nam! Vì các phiền não 
không cùng sanh hiện hành là trợ bạn cho các phiên 
não cùng sanh hiện hành. Bấy giờ, chúng hoàn toàn 
không hiện hữu lại nữa. Thế nên gọi là tùy miên 
hại bạn. 

2. Tùy miên yêu kém: Tức ở trong địa thứ sáu, 
địa thứ bảy hiện hành vi tế. Nếu tu tập, điều phục, 
thì chúng không hiện hành. 

3. Tùy miễn VI ẨẾ: Tức ở nơi địa thứ tám trở 
lên. Từ đây trở đi, tât cả phiên não không còn hiện 
hành, chỉ có sở tri chướng làm chỗ dựa. 

Thế Tôn! Các tùy miên ấy, bao nhiêu thứ là chỗ 
hiền thị của việc đoạn trừ thô trọng? 

- Này thiện nam! Chỉ do hai thứ: Nghĩa là do 
việc đoạn trừ thô trọng, tại ngoài da, hiển thị hai 
loại đầu. Lại do việc đoạn trừ thô trọng tại trong 
da, hiển thị loại thứ ba. Nếu đoạn trừ thô trọng tại 
nơi xương thì Như lai nói vĩnh viễn lìa bỏ tật cả tùy 
miên, lập tại Phật địa. 

Thế Tôn! Phải trải qua bao nhiêu kiếp không 
thể tính kề, mới có thể đoạn trừ thô trọng như thế? 
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- Này thiện nam! Trải qua ba đại không thể tính 
kế kiếp, hoặc vô lượng kiếp. Đó là năm, tháng, nửa 
tháng, ngày, đêm, một thời, nửa thời, chốc lát, nháy 
mắt, sát na lượng kiếp. không thể tính kẻ. 

Thê Tôn! Các vị Bô tát này, ở trong các địa, đôi 
với các phiên não đã sanh, nên biết là tướng øì, lỗi 
lâm gì, đức gì? 

- Này thiện nam! Là tướng không nhiễm ô. Vì 
sao? Vì các Bồ tát ây ở trong địa thứ nhất, quyết 
định đôi với tất cả các pháp nơi pháp giới đã khéo 
thông đạt. Do nhân duyên này nên Bỏ tát cân nhận 
biết nơi chôn dây khởi phiên não, không phải là 
không nhận biết. Thế nên gọi là tướng không 
nhiễm ô. 

e® trong tự thân, khô không thể sanh, nên không 
có lôi lâm. Bô tát đôi với phiên não sanh khởi như 
thể, nơi Giới hữu tình có thể đoạn trừ nhân khô. Do 
đó, Bồ tát có vô lượng công đức, là hết sức kỳ diệu. 

Thế Tôn! Bồ đề Vô thượng mới có công đức 
nghĩa lợi lớn như thê. Nay các Bô tát, đối với phiền 
não sanh khởi, hãy còn hơn hăn thiện căn của hàng 
Nhị thừa và tất cả hữu tình, huống chỉ là vô lượng 
công đức còn lại. 

Thê Tôn! Như Đức Như lai đã nói, hoặc là thừa 
Thanh văn, hoặc lại Đại thừa, chỉ là một thừa. Ở 
đây có mật ý gì? 

- Này thiện nam! Như Như lai ở trong thừa 
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Thanh văn kia, đã tuyên thuyết về tự tánh của vô 
sô các pháp. Đó là năm uâẫn, hoặc sáu xứ trong, 
hoặc sáu xứ ngoài. Các loại như thế, ở trong Đại 
thừa, tức nói pháp kia đồng một pháp ĐIỚI, đồng 
một nghĩa lý sâu xa. Như lai không nói tánh saI biệt 
của thừa, ở đó hoặc có như nói đôi với nghĩa vọng 
khởi phân biệt, một loại tăng ích, một loại tốn 
giảm. 

Lại, đỗi với đạo lý sai biệt của các thừa, nghĩa 
là cùng trái nhau. Như vậy lần lượt thay nhau dây 
khởi tranh luận. Như vậy gọi là mật ý ở đây. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn muôn nêu rõ lần nữa về 
nghĩa ây, nên nói tụng: 

Các địa gôm thâu tưởng, đổi trị 
Sanh nguyện thù thắng cùng các học 
Do dựa Phật nói là Đại thừa 

Nơi ấy khéo tụ thành Đại giác 

T uyên thuyết v vô số tảnh các pháp 
Lại nói đêu đồng một điệu lý 

Tức nơi thừa dưới hoặc thừa trên 
Nên Ta nói thừa tạnh không khác 
Như nói nơi nghĩa vọng phân biệt 
Hoặc có tăng ích, hoặc tôn giảm 
Tức hai thứ áy cùng trải nhau 
Nơu sỉ ý giải thành tranh, trái. 

Thê Tôn! Ở trong pháp môn Giải thâm mật này, 
phân này gọi là giáo pháp gì, con nên phụng trì như 
thê nào? 
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- Này thiện nam! Phần này gọi là giáo pháp liễu 
nghĩa của các địa Ba la mật đa, ông nên theo như 
thê mà phụng trì. 

Lúc thuyết giảng giáo pháp liễu nghĩa của các 
địa Ba-la-mật-đa này, ở trong đại hội có bảy mươi 
lăm ngàn Bồ tát đều được Tam-ma-địa Đại thừa 
Quang minh của Bồ tát. 

Lại nữa, tức dựa nơi thừa giả an lập, phân biệt 
về sự đã tạo tác, thành tựu của Như lai, nên biết 
như trong kinh Giải-Thâm-Mật, Bồ tát Ma-ha-tát 
Mạn Thù Thất Lợi thỉnh vẫn Phật: 

Thế Tôn! Như Đức Thế Tôn đã nói về Pháp 
thân của Như lai. Vậy Pháp thân của Như lai có 
những tướng gì? 

Đức Phật bảo Bồ tát Mạn Thù Thất Lợi: 

- Này thiện nam! Nêu đôi với các địa Ba-la- 
mật-đa, khéo tu xuất ly, chuyển y thành đủ, đó gọi 
là tướng Pháp thân của Như lai. Nên biết tướng này 
có hai nhân duyên nên không thể nghĩ bàn, là 
không hý luận, không chỗ tạo tác. Nhưng các 
chúng sanh thì chấp trước hý luận, có chỗ tạo tác. 

Thê Tôn! Thanh văn, Độc giác đạt được chuyển 
y, cũng gọi là Pháp thân chăng? 

- Này thiện nam! Không gọi là Pháp thân. Thê 
Tôn! Nên gọi là thần gì? 

- Này thiện nam! Gọi là thần giải thoát. Do thần 
ø1ả1 thoát, nên nói tất cả Thanh văn, Độc Ø1ác, cùng 
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với các Như lai là bình đăng, bình đắng. Do Pháp 
thân nên nói có sa! biệt. Pháp thân của Như lai có 
sai biệt, là sai biệt của vô lượng công đức tối thăng, 
toán số, thí dụ đều không thê đạt được. 

Thế Tôn! Con phải làm thế nào để biết được 
tướng sanh khởi của Như lai? 

- Này thiện nam! Tất cả Hóa thân tác nghiệp 
của Như lai, như thế giới khởi hết thảy chủng loại, 
công đức của Như lai tạo mọi trang nghiêm, trụ trì 
làm tướng. Nên biết tướng của Hóa thân có sanh 
khởi, còn tướng của Pháp thân thì không có sanh 
khởi. 

Thê Tôn! Làm thế nào đề có thê nhận biết Hóa 
thân thị hiện phương tiện thiện xảo? 

- Này thiện nam! Hiện hữu khắp trong tất cả 
tham thiên đại thiên quốc độ Phật, hoặc nơi các 
trường hợp tìm câu, thừa nhận của vương gia tăng 
thượng, hoặc nơi gia đình đại phước điển, đồng 
thời nhập thai, đản sanh, trưởng thành, thọ dục, 
xuất gia thị hiện hành khổ, xả bỏ khô hạnh, thành 
Đắng Chánh Giác, thứ lớp thị hiện như thế. Đó gọi 
là Như lai với phương tiện thiện xảo thị hiện Hóa 
thân. 

Thế Tôn! Tất cả thân Như lai gồm có bao nhiêu 
thứ được trụ trì với ngôn âm sai biệt? Do ngôn âm 
này, nên các hữu tình được hóa độ, kẻ chưa thành 
thục thì khiến cho thành thục. Người đã thành thục 


1300 BỘ DU GIÀ 2 


rôi, thì duyên nơi đây làm cảnh, mau được giải 
thoát? 

- Này thiện nam! Ngôn âm của Như lai lược có 
ba loại: 

1. Khê kinh. 
2. Điều phục. 
3. Bản mẫu. 

Thê Tôn! Thể nào là Khế kinh? Thể nào là Điêu 
phục? Thế nào là Bản mẫu? 

- Này thiện nam! Nếu đối với xứ này, Như lai 
dựa vào các nhiếp sự để hiển thị các pháp, đó gọi 
là Khế kinh. Nghĩa là dựa nơi bỗn sự, hoặc dựa nơi 
chín sự, hoặc lại dựa vào hai mươi chín sự. 

Những øì là bốn sự? Đó là: 

1. Sự lắng nghe. 

2. Sự quy hướng. 

3. Sự tu học. 

4. Sự Bô đề. 

Những øì là chín sự? Đó là: 

. Sự thiết lập hữu tình. 
. Sự thọ dụng của hữu tình kia. 
. Sự sanh khởi của hữu tỉnh. 
. Sự sanh rồi trụ của hữu tình. 
. Sự nhiễm tịnh của hữu tình. 
. Sự saI biệt của hữu tỉnh. 
. Sự của chủ thể tuyên thuyết. 


¬HŒ—œA CC: + C2 t5 
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8. Sự của đôi tượng được tuyên thuyết. 

9. Sự của các chúng hội. 

Những gì gọi là hai mươi chín sự? Nghĩa là dựa 
nơi phẩm tạp nhiễm, có sự gồm thâu các hành, có 
sự thứ lớp. tùy chuyên. Tức ở trong ấy tạo tưởng 
hữu tình rồi, đôi với đời vị lai có sự của nhân lưu 
chuyên. Tạo tưởng pháp xong, đôi với đời vị lai có 
sự của nhân lưu chuyền. 

Dựa vào phẩm thanh tịnh, có sự buộc g1ữ niệm 
nơi đối tượng duyên. Tức ở trong đó, có sự siêng 
năng tinh tấn. Sự tâm an trụ. Sự hiện pháp lạc trụ. 
Sự vượt quá tất cả phương tiện của duyên khô. Sự 
nhận biết khắp điều ây. Ở đây lại có ba thứ: 

1. Nơi chỗn thuộc chỗ dựa của sự nhận biết 
khắp điên đảo. 

2. Nơi chốn thuộc chỗ dựa của sự nhận biết 
khắp hành tà, dựa nơi hữu tình, ngoài tưởng về hữu 
tình. 

3. Nơi chốn thuộc chỗ dựa của sự nhận biết 
khắp, bên trong lìa tăng thượng mạn. 

Sự tu tập xứ nương dựa. Sự tác chứng. sự tu 
tập. Sự khiến kẻ kia kiên cố. Sự của hành tướng 
kia. Sự của đối tượng duyên kia. Sự thiện xảo quán 
xét, đã đoạn, chưa đoạn. Sự tán loạn kia. Sự không 
tán loạn. Sự của nơi dựa không tán loạn. Sự không 
bỏ tu tập gia hạnh khó nhọc. Sự tu tập thăng lợi. 
Sự bên chắc kia. Sự gồm thâu Thánh hạnh. Sự gồm 
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thâu quyến thuộc của phẩm Thánh. Sự thông đạt 
chân thật. Sự chứng đắc Niết-bàn. Sự ở trong pháp 
Tỳ-nại-da khéo thuyết giảng, chánh kiên thê gian 
vượt hơn hắn đỉnh cao chánh kiến của tất cả ngoại 
đạo đạt được, cùng sự tức ở đây không tu tập nên 
thôi chuyền. Ở trong pháp Tỳ 

-nại-da khéo thuyết giảng, không tu tập nên gọi 
là thôi chuyên, không phải thấy lỗi lâm nên gọi là 
thôi chuyền. 

Này Mạn Thủ Thất Lợi! Nếu ở nơi Xứ Ấy, Như 
lai dựa vào hàng Thanh văn và các Bô tát, hiên thị 
biệt giải thoát cùng pháp tương ưng với bIỆt giải 
thoát. Đó gọi là Điêu phục. 

Thế Tôn! Biệt giải thoát của Bồ tát có bao nhiêu 
tướng được gôm thâu? 

- Này thiện nam! Nên biết có bảy tướng: 
Tuyên thuyết sự thọ nhận phép tắc. 

Tuyên thuyết sự tùy thuận tha thắng. 
Tuyên thuyết sự tùy thuận hủy phạm. 
Tuyên thuyết tự tánh có phạm. 
Tuyên thuyết tự tánh không phạm. 

6. Tuyên thuyết ra khỏi chỗ đã phạm. 

7. Tuyên thuyết xả bỏ luật nghi. 

Này Mạn Thủ Thất Lợi! Nếu ở nơi xứ này, Như 
lai dùng mười một thứ tướng đê quyêt định phân 
biệt, hiên thị các pháp. Đó gọi là Bản mâu. 

Những øì gọi là mười một thứ tướng? Đó là: 


Tiện cà oi y Ôn 
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1. Tướng thế tục. 
2. Tướng Thắng nghĩa. 
3. Tướng nơi đôi tượng duyên của pháp Bồ đề 


4. Tướng của hành. 

5. Tướng của tự tánh. 

6. Tướng của quả kia. 

7. Tướng lãnh nhận khai thị. 

Š. Tướng của pháp chướng ngại. 

9. Tướng của pháp tùy thuận. 

10. Tướng lỗi lầm tai họa. 

11. Tướng thắng lợi. 

Tướng thế tục, nên biết có ba thứ: 

1. Tuyên thuyết về Bồ-đặc-già-la. 

2. Tuyên thuyết về tự tánh của Biên kế sở 
chấp. 

3. Tuyên thuyết về hành nghiệp tác dụng của 
các pháp. Tướng thăng nghĩa, nên biết là nêu rõ về 
bảy thứ chân như. 

Tướng nơi đối tượng duyên của pháp Bỏ đề 
phân, nên biết là nêu rõ khắp tất cả chủng loại sự 
của đối tượng nhận thức. 

Tướng của hành, nên biết là nêu rõ về tám hành 
quán. Đó là: 

1. Đề thật. 

2. An trụ. 
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3. Lỗi lâm. 

4. Công đức. 

5. Lý thú. 

6. Lưu chuyền. 

7. Đạo lý. 

Š. Chung riêng. 

Đề thật: Tức là các pháp chân như. 

An trụ: Nghĩa là, hoặc an lập Bổ-đặc-già-]a. 


Hoặc lại an lập tự tánh Biến kế sở chấp của các 
pháp. Hoặc lại an lập Ký biệt hoàn toàn phân biệt 
dẫn đến phản vấn. Hoặc lại an lập Ký biệt ân mật, 
hiển bày có sai biệt. 


Lỗi lầm: Nghĩa là Như lai nêu rõ về các pháp 


tạp nhiễm có vô lượng môn lôi lâm, tai họa sai biệt. 


Công đức: Tức Như lai nêu rõ vê các pháp 


thanh tịnh có vô lượng môn thăng lợi sai biệt. 


Lý thú: Nên biết có sáu thứ: 

1. Lý thú của chân nghĩa. 

2. Lý thú chứng đắc. 

3. Lý thú chỉ dạy dẫn dắt. 

4. Lý thú xa lìa hai biên. 

5. Lý thú không thê nghĩ bàn. 

6. Lý thú của ý hướng. 
Lưu chuyên: Đó là ba đời, ba tướng hữu vi cùng 


bốn thứ duyên. 


Đạo lý: Nên biết có bốn thứ: 
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1. Đạo lý quán đãi. 
2. Đạo lý tác dụng. 
3. Đạo lý chứng thành. 
4. Đạo lý pháp nh. 

Đạo lý quán đãi: Là hoặc nhân hoặc duyên, có 
thể sanh các hành cùng khởi thuận thuyết. 

-_ Đạo lý tác dụng: Là hoặc nhân hoặc duyên, có 
thê đạt được các pháp, hoặc có thê thành tựu, hoặc 
lại sanh rôi tạo các nghiệp dụng. 

Đạo lý chứng thành: Là hoặc nhân hoặc duyên 
có thê khiên cho nghĩa đã lập, đã nói, đã nêu lên 
được thành lập, khiên giác ngộ chân chánh. 

Lại, đạo lý này lược có hai thứ: 

1. Thanh tịnh. 
2. Không thanh tịnh. 

Do năm thứ tướng, gọi là thanh tịnh. Do bảy 
thứ tướng, gọi là không thanh tịnh. 

Thế nào là do năm thứ tướng gọi là thanh tịnh? 
Đó là: 

1. Tướng hiện thấy chỗ đạt được. 
2. Tướng nương dựa nơi hiện thây chỗ đạt 
được. 
3. Tướng thí dụ của tự loại dẫn khởi. 
4. Tướng Viên thành thật. 
5. Tướng ngôn giáo khéo thanh tịnh. 
Tướng hiện thấy chỗ đạt được: Nghĩa là tất cả 
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hành, tánh đêu là vô thường. Tất cả hành, tánh đêu 
là khổ. Tất cả pháp, tánh đều là vô ngã. Đây là hiện 
lượng của thế gian đạt được. Các loại như vậy gọi 
là tướng hiện thấy chỗ đạt được. 

Tướng nương dựa nơi hiện thây chỗ đạt được: 
Nghĩa là tất cả hành, tánh đều là sát na. Tánh đời 
khác có. Tánh của nghiệp tịnh, bất tịnh không hoại 
mất. Do hành kia có thể dựa nơi tánh vô thườn 
thô, hiện có thể đạt được. Do các hữu tình có vô sô 
sai biệt, dựa nơi vô số nghiệp hiện có thể đạt được. 
Do các hữu tình hoặc vui hoặc khô với các hành 
nghiệp tịnh, bắt tịnh dùng làm chỗ dựa, hiện có thê 
đạt được. Vì nhân duyên â ậy, nên đối với các sự việc 
không hiện thấy thì có thể so sánh, lường tính. Các 
loại như thế gọi là Tướng nương dựa nơi hiện thây 
chỗ đạt được. 

Tướng thí dụ của tự loại dẫn khởi: Nghĩa là ở 
trong tụ của các hành trong ngoài, dẫn khởi các thứ 
cùng nhận biết rõ của thê gian về sanh tử đã có 
được, dùng làm thí dụ. Dẫn khởi các thứ cùng nhận 
biết rõ của thế gian về vô số tướng khô như sanh 
đã có được, dùng làm thí dụ. Dẫn khởi các thứ cùng 
nhận biết rõ của thế gian về tướng không tự tại đã 
có được, dùng làm thí dụ. Lại ở bên ngoài dẫn khởi 
các thứ cùng nhận biết rõ của thế gian về sự suy 
thạnh đã có được, dùng làm thí dụ. Những loại như 
vậy, nên biết gọi là Tướng thí dụ của tự loại dẫn 
khởi. Tướng Viên thành thật: Nghĩa là, tức Tướng 
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hiện thây chỗ đạt được, hoặc Tướng nương dựa nơi 
hiện thấy chỗ đạt được, hoặc Tướng thí dụ của tự 
loại dẫn khởi, đối với chỗ thành lập, quyết định có 
thế 

thành. Nên biết đó gọi là Tướng Viên thành 
thật. 

Tướng ngôn giáo khéo thanh tịnh: Là chỗ tuyên 
thuyết của Nhất thiết trí. Như nói Niết-bản là tịch 
tĩnh rốt ráo. Các loại như thế, nên biết gọi là Tướng 
ngôn giáo khéo thanh tịnh. 

Này thiện nam! Do năm thứ tướng như thế, nên 
gọi là đạo lý khéo quan sát thanh tịnh. Do thanh 
tịnh nên có thể tu tập. 

Thế Tôn! Tướng của Nhất thiết trí, nên biết có 
bao nhiêu thứ? 

- Này thiện nam! Lược có năm thứ: 

1. Nếu có Nhất thiết trí xuất hiện ở thế Ø1an, 
thì tiếng vang không đâu là không nghe khắp. 

2. Thành tựu ba mươi hai thứ tướng của bậc 
Đại trượng phu. 

3. Đây đủ mười lực, có thê đoạn trừ hết thảy 
nghi hoặc của tất cả chúng sanh. 

4. Gồm đủ bốn thứ vô sở úy, tuyên thuyết 
Chánh pháp, không bị tất cả các luận khác chế ngự, 
nhưng có thể hàng phục mọi tà luận. 

5.. Ở trong pháp Ty-nại-da khéo thuyết Ø1ảng, 
tám chi Thánh đạo, bốn quả Sa môn v.v... đều hiện 
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có thê chứng đắc. Sanh như thế, tướng, đoạn trừ 
lưới nghi, không phải bị kẻ khác khuất phục mà có 
thê hàng phục kẻ khác, Thánh đạo Sa-môn hiện có 
thê chứng đặc. Năm thứ như thê, nên biết gọi là 
tướng của Nhất thiết trí. 

Này thiện nam! Đạo lý chứng thành như thế, do 
hiện lượng, do tỷ lượng, do Thánh giáo lượng, do 
năm thứ tướng gọi là thanh tịnh. 

Thế nào là do bảy thứ tướng gọi là không thanh 
tịnh? 

1. Tướng còn lại ây, đồng loại có thể đạt được. 
- Tướng còn lại này, dị loại có thể đạt được. 
Tướng của tất cả đồng loại có thể đạt được. 
Tướng của tất cả dị loại có thê đạt được. 
Tướng thí dụ của dị loại dẫn khởi. 
Tướng không phải Viên thành thật. 
Tướng ngôn giáo không khéo thanh tịnh. 

Nếu ý thức của tất cả pháp nhận biệt về tánh, 
đó gọi là tướng của tât cả đông loại có thê đạt được. 

Nếu tướng, tánh, nghiệp pháp của tất cả pháp. 
là nhân quả nơi dị tướng, do thuận nơi mỗi mỗi dị 
tướng như thê, quyết định lần lượt đêu là dị tướng, 
đó gọi là Tướng của tất cả dị loại có thê đạt được. 

Này thiện nam! Nếu ở đây, tướng đồng loại còn 
lại có thê đạt được cùng trong thí dụ có tất cả tướng 
đị loại, do nhân duyên ây, nên ở chỗ thành lập 
không quyết định. Đó gọi là Tướng không phải 
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Viên thành thật. 

Lại, đối với tướng còn lại ấy, dị loại có thể đạt 
được, cùng trong thí dụ có tất cả tướng đông loại, 
do nhân duyên này, nên ở chỗ thành lập không 
quyết định, nên cũng gọi là Tướng không phải 
Viên thành thật. Vì không phải là Viên thành thật, 
không phải là đạo lý thanh tịnh khéo quán xét, vì 
không thanh tịnh nên không tu tập. Hoặc Tướng thí 
dụ của dị loại dẫn khởi, hoặc Tướng không phải 
ngôn giáo thanh tịnh, nên biết về thể tánh đều 
không thanh tịnh. 

- Đạo lý pháp nhĩ: Nghĩa là Như lai xuất hiện ở 
đời, hoặc không xuất hiện ở đời, thì pháp tánh luôn 
an trụ, pháp trụ nơi pháp giới. Đó gọi là Đạo lý 
pháp nhĩ. 

Chung riêng: Nghĩa là trước nói chung về một 
câu pháp xong, càng về sau, các câu đêu phân biệt, 
hiển bày rốt ráo có sai biệt. 

Tướng của tự tánh: Nghĩa là Như lai đã nói có 
hành, có duyên, có thê nhận lây pháp Bỏ đề phân 
hiện có, tức là niệm trụ v.v... Như thê gọi là Tướng 
của tự tánh. 

Tướng của quả kia: Nghĩa là các thứ phiên não, 
hoặc do thế gian, hoặc do xuất thê gian đoạn trừ, 
cùng chỗ dẫn phát công đức của các quả thể gian, 
xuất thế gian. Như thê gọi là Tướng của quả kia. 

Tướng lãnh nhận, khai thị: Tức đôi với pháp 
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kia, dùng trí giải thoát đề lãnh nhận, cùng rộng vì 
kẻ khác nêu bày, khai thị. Như thế gọi là Tướng 
lãnh nhận, khai thị. 

Tướng của pháp chướng Tại: Nghĩa là đối với 
việc fu pháp Bô đê phân, có thê tùy theo chướng 
ngại nơi các pháp nhiễm ô. Đó gọi là Tướng của 
pháp chướng ngại. 

Tướng của pháp tùy thuận: Nghĩa là đối với chỗ 
tạo tác nhiều pháp kia luôn tùy thuận. Đó gọi là 
Tướng của pháp tùy thuận. 

Tướng lỗi lâm tai họa: Nên biết, tức những lỗi 
lầm hiện có nơi các pháp chướng ngại kia. Đó gọi 
là tướng lỗi lầm tai họa. 

Tướng thắng lợi: Nên biết, tức các công đức 
hiện có nơi các pháp tùy thuận kia. Đó gọi là 
Tướng thắng lợi. 

Bồ tát Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: 

- Thế Tôn! Kính mong Như lai vì các Bồ tát, 
lược nói về Khế kinh, Điêu phục, Bản mẫu với 
nghĩa Đà-la-m không chung với ngoại đạo. Do 
nghĩa của Đà-la-nI không chung này, khiến các Bồ 
tát được nhập vào mật ý thâm diệu của các pháp do 
Như lai giảng nói. 

Đức Phật bảo Bồ tát Mạn Thù Thất Lợi: 

- Này thiện nam! Ông nay hãy lắng nghe, Như 
lai sẽ vì ông lược nói về nghĩa của Đà-la-ni không 
chung, khiên các Bô tát, đôi với ngon từ của mật ý 
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do Như lai đã nói, có thê khéo ngộ nhập. 

Này thiện nam! Hoặc pháp tạp nhiễm, hoặc 
pháp thanh tịnh, Như lai nói tât cả đều không tác 
dụng, cũng hoản toàn không có Bồ-đặc-già la, do 
tật cả chủng loại đêu lìa chỗ tạo tác. Không phải 
pháp tạp nhiễm trước nhiễm sau tịnh. Không phải 
pháp thanh tịnh sau tịnh trước nhiễm. Hàng phảm 
phu, đối với thân thô trọng, chấp trước các phá 
nơi tự tánh của Bồ-đặc-già-la có sai biệt. Theo mắt 
vọng thấy dùng làm duyên, chập ngã, ngã sở. Do 
vọng này nên cho là ta (Ngã) thấy, ta nghe, ta ngửi, 
ta nêm, ta tiếp xúc, ta nhận biết, ta ăn, ta làm, ta 
nhiễm, ta tịnh. Các loại như thế chuyển theo gia 
hạnh tà. Nếu có người nhận biết đúng như thật như 
vậy, liên có thể vĩnh viễn đoạn trừ thân thô trọng, 
đạt được pháp không trụ nơi tật cả phiên não, hết 
sức thanh tịnh, lìa các hý luận, vô vi làm chỗ dựa, 
không có gia hạnh. 

Này thiện nam! Nên biết, đó gọi là lược nói về 
nghĩa của Đà-la-nI không chung. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn muôn nêu rõ lân nữa về 
nghĩa này, nên nói tụng: 

Tât cả pháp tạp nhiễm, thanh tịnh Đều không 
tác dụng sô thủ thú Do Ta nêu rõ lìa tạo tác 

Nhiễm ô thanh tịnh không trước sau Nơi thân 
thô trọng theo mắt thây Làm duyên s. ngã cùng 
ngã sở Do vọng ây cho là ta thấy v.v.. 
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Ta ăn, Ta làm, Ta nhiễm tịnh Nếu biết đúng 
như thật như thê Mới dứt hắn được thân thô trọng 

Được không nhiễm tịnh, không hý luận Vô vi 
nương dựa, không gia hạnh. 

Lúc này, Bồ tát Mạn Thù Thất Lợi lại bạch 
Phật: 

Thế Tôn! Làm sao có thê nhận biết tướng sanh 
khởi của tâm các Như Lai? 

Đức Phật bảo Bồ tát Mạn Thù Thất Lợi: 

- Này thiện nam! Phàm là Như lai, thì không có 
tâm ý thức sanh khởi, hiển bày, nhưng các Như lai 
có pháp sanh khởi của tâm không gia hạnh, nên 
biết sự này cũng như biến hóa. 

Thế Tôn! Nếu Pháp thân của các Như lai xa lìa 
tật cả gia hạnh, đã không có gia hạnh, làm gì mà có 
pháp sanh khởi của tâm? 

- Này thiện nam! Trước do tu tập lực gia hạnh 
của phương tiện Bát nhã, nên có tâm sanh khởi. 
Này thiện nam! Ví như đang nhập nơi thủy miên 
không tâm, không phải ở nơi lúc thức mà tạo gia 
hạnh. Do trước đã tạo uy lực của gia hạnh mà lại 
tỉnh giắc. 

Lại như đang ở trong định Diệt tận, không phải 
ở nơi khởi định mà tạo gia hạnh, do trước đã tạo 
uy lực của gia hạnh, nên trở lại từ định khởi. Như 
từ giắc ngủ cùng định Diệt tận, tâm lại sanh khởi, 
như thế, Như lai do trước đã tu tập phương tiện Bát 
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nhã với lực gia hạnh, nên biết lại có tâm pháp sanh 
khởi. 

Thê Tôn! Hóa thân của Như lai, nên nói là có 
tầm hay là không tâm? 

- Này thiện nam! Không phải là có tâm, cũng 
không phải là không tâm. Vì sao? Vì không có tâm 
tự dựa, đề có tâm dựa vào kẻ khác. 

Thế Tôn! Đối tượng hành của Như lai, nghĩa là 
vô lượng công đức không thể nghĩ bàn cùng có của 
tật cả chủng loại Như lai, dùng để trang nghiêm, 
làm thanh tịnh cõi Phật. 

Cảnh giới của Như lai, tất cả chủng loại nơi 
năm GIới sa1 biệt. 

Những gì là năm Giới? Đó là: 

1. Giới hữu tình. 

2. Thế giới. 

3. Pháp giới. 

4. Giới điều phục. 

5, Giới của phương tiện điều phục. Như thế gọi 
là hai thứ có sai biệt. 

Thế Tôn! Như lai thành Đăng Chánh Giác, 
chuyển Chánh pháp luân, nhập Đại Niết-bàn, ba 
thứ như thê, nên biết về tướng gì? 

- Này thiện nam! Nên biết ba thứ ấy đều là 
tướng không haiI. 

Nghĩa là không phải thành Đăng Chánh Giác, 
không phải không thành Đăng Chánh Giác. Không 
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phải chuyên Chánh pháp luân, không phải không 
chuyển Chánh pháp luân, không phải nhập Đại 
Niết-bàn, không phải không nhập Đại Niết-bàn. Vì 
sao? Vì Pháp thân của Như lai là hoàn toàn thanh 
tịnh, còn Hóa thân của Như lai thì thường thị hiện. 

Thê Tôn! Các loài hữu tình chỉ đôi với Hóa 
thân, thây nghe, phụng sự, sanh các công đức. Như 
lai đối với các hữu tình ấy có nhân duyên gì? 

- Này thiện nam! Như lai là nhân duyên của đôi 
tượng duyên tăng thượng nơi các hữu tình kia. Lại, 
Hóa thân kia là nơi chốn trụ trì của diệu lực thuộc 
Như lai. 

Thế Tôn! Cùng không có gia hạnh, do nhân 
duyên nào, Pháp thân của Như lai vì các hữu tình 
phóng ra ánh sáng đại trí, cùng xuất sanh vô lượng 
ảnh tượng của Hóa thân. Còn thân giải thoát của 
Thanh văn, Độc giác thì không có sự việc như thế? 

- Này thiện nam! Ví như cùng không có gia 
hạnh. từ nơi vâng mặt trời, mặt trăng, hai thứ Phả- 
chi-ca-báu nước, lửa đã phóng ra ánh sáng lớn, 
không phải là loại nước, lửa khác. Báu Phả-chi-ca 
nghĩa là chỗ trụ giữ của hữu tình có uy đức lớn, là 
sức tăng thượng nơi nghiệp của các hữu tỉnh. 

Lại, như từ chỗ đẽo gọt, làm đẹp thêm cho ngọc 
báu Mạt-m của người thợ điêu khắc thiện xảo, 
ngọc báu ấy hiện ra hình tượng những đường vân 
in nổi bật, không từ những người thợ điêu khắc 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 78 1315 


không lành nghề khác. Như thê, duyên nơi phương 
tiện Bát nhã của vô lượng pháp giới, hết sức khéo 
tu tập trau giỏi, tích tụ thành Pháp thân của Như 
lai, từ đây có thê phóng ra ánh sáng đại trí cùng 
xuất phát vô số hình tượng Hóa thân, không phải 
chỉ từ thân giải thoát kia có được sự kiện ấy. 

Thế Tôn! Như Đức Thê Tôn đã nói, uy đức trụ 
giữ của Bô tát, Như lai, khiến cho các chúng sanh 
ở trong cõi Dục được sanh nơi các gia đình đại phú 
quý như các tộc họ Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, thân 
người, tài sản, vật báu không øi là không viên mãn. 
Hoặc sanh nơi các cõi Trời thuộc Dục giới, Sắc 
giới, Võ sắc ĐIỚI, tất cả thân mạng, tài sản đều viên 
mãn, có thê đạt được. 

Thế Tôn! Ở đây có mật ý gì? 

- Này thiện nam! Uy đức được trụ giữ của Bồ 
tát, Như lai, hoặc đạo hoặc hành, đôi với tật cả xứ, 
có thê khiến cho chúng sanh đạt được thân mạng, 
tài sản đều viên mãn, tức tùy chỗ ứng hợp, vì họ 
tuyên thuyết đạo này hành TiầY. 

Nếu có người, CÓ thể đối với đạo â ây hành ấy, tu 
hành đúng đăn, thì nơi tất cả xứ tất đạt được thân 
mạng, tài sản không gì là không đây đủ. Nếu có 
chúng sanh đối với đạo ấy hành ấy, chống đối, 
khinh chê, lại ở nơi trụ xứ của Như lai khởi tâm tôn 
não cùng tâm giận dữ, thì sau khi mạng chung, nơi 
tất cả xứ, chỗ đạt được thân mạng, tài sản thảy đều 
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thua kém. 

Này thiện nam! Do nhân duyên ấy, nên biết uy 
đức được trụ giữ của Như lai và các Bồ tát, không 
phải chỉ có thẻ khiên cho thân mạng, tải sản luôn 
viên mãn, mà cũng khiên cho thân mạng, tài sản 
của chúng sanh bị thua kém. 

Thể Tôn! Trong các cõi tạp uễ, sự việc gì dễ đạt 
được, sự việc gì khó đạt được? Trong các cõi thanh 
tịnh, sự việc gì dê đạt được, sự việc gì khó đạt 
được? 

- Này thiện nam! Trong các cõi tạp uế, có tám 
sự dễ đạt được, hai sự khó đạt được. 

Những gì gọi là tám sự dễ đạt được? Đó là: 

. Ngoại đạo. 
. Chúng sanh có khô. 
. Chủng tánh, gia thế hưng suy sai biệt. 
. Hành các hành ác. 
. Hủy phạm Thi-la. 
. Nẻo ác. 
. Thừa thấp. 
$. Ý lạc gia hạnh nơi Bồ tát yếu kém. Những 
øì gọi là hai thứ khó đạt được? Đó là: 
1. Nơi chốn du hóa, tích tập của Bồ tát về gia 
hạnh ý lạc tăng thượng. 
2. Như lai xuất hiện ở đời. 
Này thiện nam! Nơi các cõi thanh tịnh, cùng 
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với trên trái nhau, nên biết có tắm sự rất khó đạt 
được và hai sự dễ đạt được. 

Thê Tôn! Ở trong pháp môn Giải thâm mật này, 
phân đây gọi là giáo pháp gì, con nên phụng trì như 
thê nào? 

- Này thiện nam! Phân này gọi là "Giáo pháp 
liễu nghĩa của Như lai thành tựu mọi sự hành tác”, 
ông nên theo đây mà phụng trì. 

Lúc thuyết Ølảng xong phân "Giáo pháp liễu 
nghĩa..." này, trong đại hội có bảy mươi lắm ngàn 
Bồ tát Ma-ha-tát đều đạt được Pháp thân chứng 
giác viên mãn. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 79 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát 

Đoạn 8: 

Như thế là đã nói về phân Quyết trạch của 
phẩm công đức. 

Hỏi: Như nói về năm thứ vô lượng, tức là Giới 
Hữu tỉnh vô lượng v.v... Vật tật cả thê gIỚI kia, nên 
nói là bình đắng bình đăng, hay là có sai biệt? 

Đáp: Nên nói là có sai biệt. Các thê giới kia lại 
có hai thứ: 

1. Thanh tịnh. 
2. Không thanh tịnh. 

Ở trong thế giới thanh tịnh không có các nẻo 
Na-lạc-ca, Bảng sanh, Ngạ quỹ, cũng không có 
Dục gIỚI, Sắc giới, Vô sắc giới, cũng không có khô 
thọ có thê đạt được. Chỉ thuần là Tăng Bồ tát an trụ 
trong ấy, thê nên gọi là Thế giới thanh tịnh. Bô tát 
đã nhập nơi địa thứ ba, do lực tự tại của nguyện 
nên được thọ sanh nơi thê giới thanh tịnh kia. Thê 
giới thanh tịnh không có phàm phu, cùng Thanh 
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Văn, độc giác không phải là phàm phu, hoặc Bồ tát 
phàm phu được sanh nơi ấy. 

Hỏi: Nếu không có Bồ tát phảm phu cùng 
Thanh Văn, độc giác không phải là phàm phu được 
sanh nơi thế giới ây, thì do nhân duyên gì, trong 
giáo pháp của Bồ tát đã nói như vây: Nếu Bồ tát có 
ý nguyện đối với thê giới kia, như thế thì tất cả đều 
được vãng sanh? 

Đáp: Vì nhằm hóa độ các chủng loại biếng nhác 
nƠI chúng sanh được hóa độ chưa tích tập thiện 
căn, nên mật ý nêu Dày như thê. Vì sao? Vì các 
chúng sanh kia do có được sự khuyên găng như 
vậy, lúc ấy liền dứt bỏ biếng trễ, Ở trong pháp thiện 
siêng tu Gia hạnh, từ đây dân dân có thể sanh nơi 
thê giới kia, sẽ được pháp tánh. Nên biết đó gọi là 
Mật ý ở đây. 

Lại nữa, Bồ tát dựa nơi bốn thứ Trụ, có thể 
thành tựu bốn sự. 

Những øì là bốn Trụ? Đó là: 

1. Trụ Cực hoan hỷÿ. 

2. Trụ Giới tăng thượng. 
3. Trụ Tâm tăng thượng. 
4. Trụ Huệ tăng thượng. 

Thế nào là Trụ Cực hoan hý? Nghĩa là các Bồ 
tát theo chỗ an trụ, đã nhập nơi địa Mj lạc tăn 
thượng thanh tịnh, cho đến sẽ an tọa nơi tòa Bộ đề 
vi diệu, đối với trụ xứ của Tam bảo, không dựa vào 
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ý lạc thanh tịnh của duyên khác. 

Thế nảo là Trụ Giới tăng thượng? Nghĩa là các 
Bồ tát, tức ở nơi Trụ Cực hoan hỷ như thế, từ đây 
trở lên, theo chỗ an trụ, gồm đủ Tánh Thị la, xa lia 
hết thảy sự : phạm giới do keo kiệt, tiếc lẫn, tức dùng 
Giới xả viên mãn như vậy, hôi hướng nơi đạo quả 
Chánh đắng Bỏ đề vô thượng. 

Thế nảo là Trụ Tâm tăng thượng? Nghĩa là các 
Bồ tát tức nương nơi Trụ Giới tăng thượng như thê, 
từ đây trở lên, theo chỗ an trụ, lìa bỏ tham cõi dục, 
đạt được Tĩnh lự cùng các đăng chí, trụ an nơi từ 
bi, đối với các chúng sanh, tùy theo năng lực, luôn 
chánh hành như thật. 

Thế nào là Trụ Huệ tăng thượng? Nghĩa là các 
Bồ tát tức nương nơi Trụ Tâm tăng thượng như thế, 
từ đấy trở lên, theo chỗ an trụ, dân dân có thê đạt 
được chỗ thiện xảo của pháp Bồ đề phân, của các 
đề, của duyên khởi, của Trí của an lập do pháp Bất 
cộng, vượt quá Trí chứng đặc chung của tất cả 
Thanh Văn, độc giác. 

Ở đây, Trí được an lập do pháp Bất cộng: Tức 
Ở trong Tạng Bồ tát, là Trí ngôn từ của mật ý, là 
Trí của đề phi an lập, và Trí của đề an lập. 

Ở đây, Trí được chứng đắc chung: Nghĩa là Trí 
được chứng đắc dựa nơi duyên khởi. 

Thê nào là dựa nơi bốn Trụ này, có thể thành 
tựu bốn sự? 
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Tức là các Bô tát nương dựa vào Trụ thứ nhất, 
cho đến sẽ an tọa nơi tòa Bồ đề vi diệu, trọn không 
từ bỏ tâm đại Bồ đề. Dựa nơi Trụ thứ hai, cho đến 
sẽ an tọa nơi tòa Bồ đề vi diệu, tự thân của đời vị 
lai, với tài sản vật báu nơi phẩm thiện, luôn càng 
tăng trưởng. Dựa vào Trụ thứ ba, vì muốn đem lại 
lợi ích cho các Hữu tình, nên chuyền các Tĩnh lự, 
do lực của đại nguyện, sanh trở lại nơi cối dục, 
nhưng không bị các phiền não của dục triên làm 
nhiễm ô. Dựa vào Trụ thứ tư, đối với tất cả pháp, 
thông đạt chỗ an lập mà được thiện xảo, vì độ 
chúng sanh nên phát khởi thệ nguyện, thọ nơi sanh 
tử. Nhân nơi thệ nguyện này, liên có thể tích tập tư 
lương rộng lớn. Tức do sự thanh tịnh của Trụ này 
làm nhân, không chờ nơi Trụ khác, cũng không do 
sự chỉ dạy trao truyền khuyên bảo khác, mau chóng 
có thê chứng đặc Diệu Trí của Như lai. 

Hỏi: Bồ tát nên nói gì gọi là Khổ? Đáp: Do 
chúng sanh bị tôn não là Khô. Hỏi: Bồ tát nên nói 
øì gọi là vu1? 

Đáp: Chúng sanh được lợi ích là vuI. 

Hỏi: Bồ tát nên nói là dùng gì gọi để Tác ý? 

Đáp: Ngộ nhập biên vực của cảnh giới thuộc 
đối tượng nhận thức, cùng tạo tất cả sự việc lợi ích 
cho chúng sanh, dùng làm Tác ý. 

Hỏi: Bồ tát nên nói là dùng gì làm Trụ? 

Đáp: Dùng không phân biệt làm Trụ. 
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Lại nữa, Bồ tát lược có bỗn chướng thuộc phẩm 
thượng, nêu không dứt trừ sạch thì trọn không thể 
hội nhập nơi địa Bồ tát cùng địa tiếp theo. Những 
øì là bỗn thứ chướng? Đó là: 

1. Ở trong các Tỳ-nại-da của Bỏ tát khởi nhiễm 
ô, trái phạm 

2. Hủy báng diệu pháp tương ưng của đại 
Thừa. 

3. Chưa tích tập thiện căn. 

4. Có Tâm nhiễm Ái. 

Vì nhằm đôi trị bốn chướng như thế, lại có bốn 
thứ pháp trừ sạch chướng. Đó là: 

1. Đối khắp trụ xứ của chư Như lai trong mười 
phương, thâm tâm khẩn thiết phát lỗ sám hỗi lỗi 
lầm. 

2. Đôi khặp tât cả hữu tình trong mười phương, 
vì nhằm đem lại lợi ích cho họ, nên khuyến thỉnh 
tất cả Như lai thuyết pháp. 

3. Đối khắp tất cả hữu tình trong mười phương, 
với những công đức họ đã tạo được, đều sanh tùy 
hỷ. 

4. Phàm tất cả thiện căn được sanh khởi, thảy 
đêu hồi hướng nơi đạo quả Chánh đăng Bồ đề vô 
thượng. 

Lại nữa, Bồ tát đã nhập đại địa, có bốn thứ nạn 
vi tế, cần được nhận biết khắp về chúng để có thể 
đoạn trừ các Tùy phiên não. Những gì là bốn? Đó 
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là: 
1. Pháp Ái. 
2. Tác ý tương ưng với Thanh Văn, Độc giác. 
3. Tham đắm vị nơi đẳng chí. 

4. Hành nghiệp của các ma. 

Ở trong các Tướng, các Tâm hiện có, nếu tán 
động trôi nôi, nên biết đều là Hành nghiệp của các 
Ma. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ nhất, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là vượt quá địa của các phàm phu, 
đã nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ tát. Do đã nhập, 
nên không gọi là phàm phu. Vượt quá tất cả sự sợ 
hãi hiện có, đạt được pháp vô thượng chưa từng 
được, nên thường có thể an trụ nơi Trụ cực hoan 
hỷ. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ hai, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là ở trong Tỳ-nại-da, đạt được 
pháp như thế, tức dứt bỏ tự tánh nơi đối tượng tu 
học của tất cả Thanh Văn, có thể đôi với ba nghiệp 
thân ngữ ý hiện hành thanh tịnh, có thể xa lìa mọi 
cầu uế của sự phạm giới. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ ba, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là bên trong đạt được đạo Xa-ma- 
tha mạnh mẽ, do đây nên chứng đắc Trí cảnh sáng 
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Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ tư, nên nói là Tướng 
øì? 

Đáp: Nên nói là bên trong đạt được đạo Tỳ-bát- 
xá-na mạnh mẽ, Trí cảnh được kiến lập, có thể 
thiêu đốt các phiền não. Do đấy nên có thể đối với 
hết thảy pháp phân Bồ đề hiện có, như chỗ chứng 
đắc, đêu an lập thiện xảo. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ năm, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là vượt quá tất cả Trí Thế gian, 
vượt quá Trí của tất cả Thanh Văn, độc giác, nên 
có thê tiễn lên ngộ nhập đạo Cực nan thăng của đề 
không thể nghĩ bản. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ sáu, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là ngộ nhập đạo lý duyên khởi 
sâu xa, nên đối với tật cả Hành, trụ nơi Tưởng chán 
bỏ, nơi Giới vô tướng luôn trụ nhiều, hướng tới tác 
ý tư duy. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ bảy, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là đôi với Gia hạnh không có gián 
đoạn, thiếu sót, nơi cảnh Ø1ới VÔ tướng tác ý, có thể 
hội nhập cực xa, đôi với đạo Gia hạnh đã đạt đến 
cứu cánh. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ tám, nên nói là 
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Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là đối với Tác ý của cảnh giới vô 
tướng, không gia hạnh, không công dụng, đạt được 
tự nhiên không có dao động. Nơi tất cả tướng đạt 
được tự tại, nên trụ nơi địa thanh tịnh. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ chín, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là đôi với Danh thân, Cú thân, 
Văn thân đạt được tự tại. Lại đạt được Huệ vô tội, 
rộng lớn vô lượng. Lại chứng đắc vô ngại giải lớn 
rộng, nên có thể làm vui thích tâm của tât cả chúng 
sanh, gọi là đại Pháp sư. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa thứ mười, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói là đã đạt được sự an nhiên tự tại 
lớn đông với tất cả Như Lai. Đã đạt được đại Pháp 
thân như mây. Đã chứng đặc hết thảy đại thân 
thông, cũng gọi là Như Lai. 

Hỏi: Bồ tát đã nhập địa Như Lai, nên nói là 
Tướng gì? 

Đáp: Nên nói tức Pháp thân đã được chứng đắc 
ây lại khéo thanh tịnh, thành tựu viên mãn tột cùng, 
Trí kiến thanh tịnh, vĩnh viễn xa lìa tất cả loại 
Phiền não chướng cùng sở tri chướng. 

Hỏi: Nơi các địa ây, tạo tu như thế nào? 

Đáp: Hoặc các Bồ tát trụ nơi địa Hành Thắng 
giải, dựa nơi mười địa tu mười pháp hành. 
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Hỏi: Nơi các địa ây, chứng đắc như thê nào? 

Đáp: Hoặc các Bồ tát chứng nhập chánh tánh 
ly sanh của Bồ tát, lại chứng đắc ý lạc thanh tịnh, 
bấy giờ tức thì chứng đắc tất cả các địa. 

Hỏi: Những gì gọi là Đăng lưu của các địa? 

Đáp: Trong tất cả địa, chứng đắc các đạo Gia 
hạnh trở về sau với các uy đức hiện có. 

Hỏi: Nơi các địa ây, thế nào là thành tựu viên 
mãn? 

Đáp: Hoặc các Bồ tát ở trong mỗi mỗi địa của 
các địa kia, trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiếp, 
theo chỗ xưng tán uy đức của các địa, đối với uy 
đức ấy, tự nhiên có thể chứng đắc. 

Hỏi: Như nói năm thứ nhập chánh tánh ly sanh. 
Ở đây, Thanh Văn nhập chánh tánh ly sanh, hoặc 
Bồ tát nhập chánh tánh ly sanh, cùng nơi Pháp giới 
thông đạt như thật. Nên biết hai thứ ấy có sai biệt 
như thê nào? 

Đáp: Lược nói về Pháp giới có hai thứ tướng: 

1. Tướng sai biệt. 
2. Tự tướng. 

Tướng sai biệt: Nghĩa là Tướng thường trụ 
cùng Tướng Tịch tính. 

- Pướng thường trụ: Là Pháp tảnh xưa nay 
không sanh cùng Pháp tánh vô tận. 

- Tướng Tịch tĩnh: Là Pháp tánh lia mọi trói 
buộc của phiên não khô. 
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Nói Tự tướng: Nghĩa là ở trong tất cả pháp 
thuộc về Tướng, Danh, Phân biệt, Chân như, 
Chánh trí, do tự tánh của Biến kế sở chấp, nên tự 
tánh không phải là táảnh vô ngã của pháp thành thật. 
Trong đây, Thanh Văn do tướng sai biệt để thông 
đạt Pháp giới, nhập chánh tánh ly sanh, không do 
Tự tướng để thông đạt. Vì tưởng không â ân mât và 
tưởng An Ồn, nên ở trong Pháp giới đạt được Tịch 
tĩnh, đối với tất cả Hành hoàn toàn phát khởi tưởng 
chán bỏ. Lại không thể đôi với Tướng kia cùng chỗ 
gôm thâu tánh của các pháp, không thành pháp 
thật, để nhận biết rõ đúng như thật vê tánh vô ngã. 
Tức chỉ ở trong định của Pháp giới ây, do tác ý sai 
biệt duyên nơi Pháp giới. Tâm vô tướng chuyền, 
không phải do tác lộ duyên nơi Tự tướng kia. Hoặc 
lại nhân nơi người khác đã tuyên thuyết về tự 
tướng của Pháp giới, nghe rồi một phân hồi hướng 
về Bô đề Thanh Văn, gian Ì khô cực đại, sau đây mới 
ngộ nhập. Đã nhập được rôi thì tinh tấn tu tập. Một 
phân thì hoàn toàn là Thanh Văn thủ chứng, hết 
sức gian khô MHỚI CÓ thê ngộ nhập chút ít, nhưng 
không nhập rồi tinh tấn tu tập. 

Hoặc các Bồ tát cùng do hai Tướng thông đạt 
Pháp giới, nhập nơi chánh tánh ly sanh của Bồ tát. 
Nhập ly sanh rôi, phân nhiêu an trụ, tác ý duyên 
nƠI tự tướng của Pháp giới. Vì sao? Vì do đối với 
Pháp giới, lúc tác ý nhiêu, duyên nơi tướng sai biệt 
thì mau chóng hướng tới Niết-bàn, trụ nhiêu nơi ây 
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thì đối với đạo quả chánh đắng chánh giác vô 
thượng, không phải là chánh phương tiện. Nên biết 
tuy củng thông đạt Pháp giới, nhưng do nhần 
duyên này mà có saI biệt. 

Hỏi: Như nói ba Luân thanh tịnh của ba đời. 
Vậy thê nào là ba Luân thanh tịnh của ba đời? 

Đáp: Do tự tánh của Biến kê sở chấp, nên đôi 
với các pháp bình đăng, bình đẳng của quá khứ 
hiện tại vỊ la, lúc dùng Huệ như thật quán xét đúng 
đăn, ở trong pháp quá khứ hiện tại vị lai không có 
lưu luyến, trông mong, nhiễm vướng. Đó gọi là ba 
Luân thanh tịnh của ba đời. 

Hỏi: Như trước đã nói về một trăm bốn mươi 
pháp Bất cộng của Phật. Các Kinh khác lại nói 
mười tám pháp Phật bất cộng. Như vậy, pháp Phật 
Nghĩa là an lập như thế nào? 

_ Đáp: Nghĩa là Bí sô A-la-hán, các Lậu đã vĩnh 
viễn dứt hết, mới đi vào xóm làng du hành khất 
thực. Hoặc có lúc cùng với các thứ voi dữ, ngựa 
dữ, bò dữ, chó dữ chung đường mà đi. Hoặc đi vào 
rừng rậm, giẫm đạp quanh vùng gai sốc. Hoặc cả 
hai chân nhảy vượt qua hầm, hào. Hoặc DƯỚC vào 
các nhà cửa phi pháp như thế, bị các "Mẫu ấp" mời 
dẫn phi lý. Hoặc ở nơi A-lan-nhã từ bỏ đường 
chánh, đi theo nẻo tà ác. Hoặc cùng với giặc trộm, 
các thứ dữ như sư tử, chó sói, hồ, báo chung đường 
mà đi. Những loại như thế, các A-la-hán hiện có 
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lỗi lầm. 

Như Lai đối với tất cả những thứ ấy là hoàn 
toàn không có lỗi lầm. Lại, A-la-hán, hoặc vào một 
lúc du hành nơi A-lan-nhã, trong rừng có nhiêu đại 
thọ, lạc mất đường đi, hoặc vào nhà trông vắng, lớn 
tiếng gọi kêu, từ xa đêu nghe. Hoặc lại nhân nơi lỗi 
lầm của Tập khí, tâm „không nhiễm ô, nhưng hở 
môi, lộ răng, cứ như thê mả cười. Các loại như vậy, 
chư vị A-la-hán hiện có âm thanh bộc lộ. Như Lai 
đối với các thứ ây là hoàn toàn không có. Lại, các 
A-la-hán, hoặc vào một thời, do quên niệm, nên 
đối với sự việc đã làm mà có mắt hết. Như Lai đôi 
với các sự việc như thế hoàn toàn không hề có. 

Lại, các A-la-hán, ở trong cảnh giới sanh tử 
hữu dư y, hoàn toàn phát khởi tưởng chán bỏ, ở 
trong cảnh giới Niết bàn vô dư y hoàn toàn phát 
khởi tưởng tịch tĩnh. Như Lai đối với Niết bàn Hữu 
y kia không có tưởng sai biệt, an trụ nơi xa bình 
đăng bậc nhất. 

Lại, các A-la-hán nếu nhập nơi đăng chí, tức 
øọi là định. Nếu ra khỏi đăng chí tức không gọi là 
định. Như Lai thì đối khắp trong tất cả phân vị, 
Tâm không lúc nào là không định. 

Lại, các A-la-hán, không khéo xét chọn mà liền 
dứt bỏ sự nghiệp đem lại lợi ích cho chúng sanh. 
Các loại như thê, tức không khéo xét chọn mà liên 
dứt bỏ v.v..., Như Lai đều hoàn toàn không hê có. 
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Lại, các A-la-hán dựa nơi Sở tri chướng được 
thanh tịnh, do chưa đạt được pháp không thối thất 
đối với Dục, Tinh tân, Niệm, Định, Huệ cùng Giải 
thoát tri kiên. Bảy thứ pháp thôi thât như thê, Như 
Lai hoàn toàn không có. 

Lại, các A-la-hán, hoặc vào một lúc, thân 
nghiệp thiện chuyển. Hoặc vào một lúc, nghiệp Vô 
ký chuyên. Như đối với Thân nghiệp, thì Ngữ 
nghiệp, Ý nghiệp nên biết cũng thế. Như Lai nơi 
ba nghiệp, Trí tiên hành, Trí tùy chuyền, không có 
nghiệp Vô ký. Trí phát khởi nên gọi là Trí tiền 
hành. Trí cùng hành nên gọi là Trí tùy chuyên. 

Lại, các A-la-hản, ở trong các sự được nhận 
biết của ba đời, không thể đột nhiên tác ý liên hiểu 
rõ, thê nên Trí kiến gọi là có vướng mặc. Không 
thê đối với tất cả, lãnh hội đúng đăn, trọn vẹn, thê 
nên Trí kiến gọi là có trở ngại. Như Lai đôi khắp 
cảnh giới của ba đời, đột nhiên tác ý liên có thể 
hiểu rõ, đúng về tât cả cảnh nơi đối tượng nhận 
thức có sai biệt. Do đó nói mười tám thứ ây gọi là 
Pháp Phật bất cộng. 

Ở đây, bốn thứ đầu là Pháp không quên mất 
cùng nhồ trừ những, thứ thuộc vê Tập khí. Một thứ 
tiếp theo là thuộc về Đại Bi. Phân còn lại nên biết 
là thuộc về Nhất thiết chủng diệu Trí. 

Lại nữa, đức Thế Tôn ở trong các Kinh khác đã 
nói về Tùy hảo. Vì khiến cho các chúng sinh được 
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hóa độ sinh khởi tin tưởng thanh tịnh, nên đã hiển 
thị, nhưng đối với chúng không lập tướng. Về sự 
an lập các Tướng, như nơi Phẩm kiến lập đã hiển 
Dày rộng. Từ nơi "Tùy hảo” này nên biệt phân ra 
các Tùy hảo kia. Lại nữa, Bồ tát hành tà, Bồ tát 
hành chánh phải nên nhận biết rõ. Bồ tát hành 
chánh, với những thắng lợi phải nên nhận biết rõ. 

Bồ tát ở trong hành chánh, an lập hành tướng 
của pháp trụ, hành thiện, hành bình đăng của hành 
pháp phải nên nhận biết rõ. Bồ tát có thê sanh khởi 
thí dụ của tín tịnh phải nên nhận biết rõ. Bồ tát ở 
trong hành chánh an lập việc tu học phải nên nhận 
biết rõ. Đôi với việc tu học của các Thanh Văn, Bồ 
tát, có những thù thẳng, sa1 biệt phải nên nhận biết 
rõ. Ở trong chỗ nên tu học của các Bồ tát, khéo học 
Trí thế gian xuất thế gian hiện có của Bồ tát nhằm 
tạo các sự lợi ích cho kẻ khác, phải nên nhận biết 
rõ. Tức ở trong chỗ chỉ dạy, trao truyền của Bồ tát, 
Thanh Văn đã học, phải nên nhận biết rõ. Sa-môn 
không khéo học, phải nên nhận biết rõ. Sa-môn 
khéo học, phải nên nhận biết rõ. Người trụ nơi Luật 
nghi thế tục, phải nên nhận biết rõ. Người trụ nơi 
Luật nghi thắng nghĩa phải nên nhận biết rõ. 

Đối với các phương tiện điều phục của Như 
Lai, phải nên nhận biết rõ. Đối với lời Mật ý phải 
nên nhận biệt rõ. Ở trong chỗ chỉ dạy trao truyền 
của Tạng Bồ tát, với những thắng giả1, thắng lợi, 
phải nên nhận biết rõ. Như thế là lược nêu phân chỉ 
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dạy trao truyền hiện có trong Tạng Bồ tát. 
Thê nào là hành tà? 
Nên biết, lược nói càng về sau dẫn phát có tám 
thứ tướng: 
1. Hành tà có thê làm thối chuyền tư lương trí 
huệ. 
2. Hành tà làm thôi chuyên tư lương Trí huệ, 
nên có thê khiến quên niệm. 
3. Hành tà do quên niệm nên có thể hủy hoại 
pháp bạch. 
4. Hành tà hủy hoại pháp bạch nên có thể khiến 
ý ác hiện hành, không phải oai nghi của Bồ tát. 
5. Hành tà của ý ác hiện hành nên có thể khiến 
khó điều phục. 
6. Hành tà khó điều phục nên có thể khiến 
hành nơi phi đạo. 
7, Hành tà hành nơi phi đạo nên có thể khiến 
gân gũi nơi nẻo không hiên thiện. 
8. Hành tà gần gũi nơi nẻo không hiển thiện, 
nên có thê khiến Bồ tát không đúng như nghĩa. 
Lại nữa, Bộ đề dùng Huệ làm Thể. Huệ có thê 
dẫn phát tất cả Ba- la-mật-đa còn lại. Do đó, lúc 
Huệ khởi hành tà, nên biết Bồ tát đôi với Bồ đề kia 
cùng khả năng dẫn phát các pháp Bồ đề đều khởi 
hành tà. 
Có bốn thứ pháp có thê khiến cho Tư lương Trí 
huệ của Bồ tát bị thối chuyền. Đó là: 
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1. Tự mình không lăng nghe. 

2. Không khiến kẻ khác lắng nghe. 

3. Sự lăng nghe bị chướng ngại. 

4. Điên đảo chấp trước mà có lắng nghe. 

Dựa nơi bốn thứ pháp â ấy, có thể khiến cho Tư 
lương Trí huệ bị thôi chuyền. 

Do bốn pháp này, nên ở trong hiện pháp hoặc 
nơi hậu pháp, lại sanh bôn thứ pháp trái với Trí. Đó 
là: 

1. Không nhận biết rõ. 

2. Các duyên thiêu kém. 

3. Có thê sanh giận si, phi phước. 
4. Điện đảo. 

Do Tự mình không lắng nghe làm chỗ dựa, nên 
ở trong hiện pháp không nhận biệt rõ. Do không 
khiến kẻ khác lăng nghe làm chỗ dựa, nên ở trong 
hậu pháp, các duyên luôn thiêu kém. Do sự lắng 
nghe bị chướng ngại làm chỗ dựa, nên có thể sinh 
khởi giận sĩ phi phước nơi hậu pháp. Do điên đảo 
chấp trước mà có lăng nghe làm chỗ dựa, nên ở 
trong hậu pháp lại thêm điên đảo. 

Tự mình không lắng nghe: Là ghét bỏ đối với 
pháp. ghét bỏ đôi với Hữu tình, cùng ghét bỏ cả 
haI. 

Không khiến kẻ lắng nghe: Là do sợ Trí của kẻ 
khác vượt hơn, do có kiêu ngạo, do sợ kẻ khác 
khinh chê. 
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Sự lắng nghe bị chướng ngại: Là phi báng nơi 
pháp cùng Hữu tình. Hỗi, dối loạn cùng dẫn dắt, 
nên không khiến thưa thỉnh và châp nhận, tạo 
phương tiện chê bai người có thể lắng nghe. 

Điên đảo chấp trước mà lăng nghe: Là dựa nơi 
sự thông đạt nhận hiểu nêu bày xâu ác của mình, 
chấp trước sự thông đạt nhận hiểu nêu Dảy thiện, 
dựa nơi sự khéo thông đạt, nhận hiểu, nêu bày của 
kẻ khác, chấp trước sự thông đạt, nhận hiểu, nêu 
bày xấu ác. Ở đây, nếu tự mình không lắng nghe, 
hoặc không khiến kẻ khác lăng nghe, hoặc sự lắng 
nghe bị chướng ngại, ba pháp như thế phân nhiêu 
có thể khiến thối mất tư lương trí huệ do Văn tạo 
thành. 

Điên đảo chấp trước mà có lắng nghe, phần 
nhiêu có thê khiên thối mất Tư lương trí huệ do Tư, 
Tu tạo thành. 

Lại nữa, có bốn thứ pháp có thể khiến cho Bồ 
tát quên mất chánh niệm. Những gì là bốn? Nghĩa 
là bôn xứ mê loạn đối với bốn thứ hữu tình: 

1. Đối với hữu tình cử tội. 
2. Đôi với hữu tình giáo hóa, dẫn dắt. 
3. Đối với hữu tình muốn tạo lợi ích. 

4. Đôi với hữu tình có đức. 

Nghĩa là, đối với hạng đồng phạm hạnh, là chỗ 
mê loạn về lỗi lầm của chính mình. Đỗi với hạng 
học hiện tiền, là mê loạn về học xứ. Đối với pháp 
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đại thừa kia, người muôn thăng giải, kẻ muốn hành 
đúng, hiển bày không sai biệt, phân biệt nêu bật 
các lỗi lâm, mê phát khởi mê loạn về thăng ĐIả1, 
hành đúng. Đôi với hữu tình có thê thuyêt pháp, là 
mê loạn về sự làm rõ Mật xứ hiện có. 

Lại nữa, có bốn thứ pháp, có thể khiến cho Bồ 
tát hủy hoại pháp trắng sạch. Nghĩa là cùng với kẻ 
khác cạnh tranh vê lực tăng thượng nên dây khởi 
Gia hạnh phi xứ của các pháp trắng. Tuy khởi gia 
hạnh của nơi chốn pháp trăng, nhưng có ba thứ lỗi 
lầm của Hành tà: 

1. Lỗi lầm của nhiễm chấp. 
2. Lỗi lâm của ác kiến. 
3. Lỗi lầm của thọ trì. 
Do hai nhân duyên, nên biết lỗi lâm của chấp 
trước: 
1. Thọ dụng tà vạy. 
2. Nhiêu xứ hỗn tạp. 
Do hai nhân duyên nên biết lỗi lầm của ác kiến: 
1. Hữu tình phỉ báng, bài bác chánh pháp. 
2. Đôi với không phải chánh pháp thì hiển bày, 
chấp trước là chánh pháp. 

Do hai nhân duyên, nên biết lỗi lầm của thọ trì: 

I. Thọ trì hẹp, nhỏ, chỉ là Kinh không Liễu 
nghĩa. 

2. Đôi với các Kinh Liễu nghĩa chưa từng 
nghe, lãnh nhận thì càng phỉ báng, bài bác. 


1336 BỘ DU GIÀ 2 


Lại nữa, Bô tát có bốn thứ, là ý ác hiện hành, 
không phải là oai nghi của Bồ tát: 

1. Ý ác hiện hành, đối với bậc đại sư sanh khởi 
không tin thuận, trái với sự kính học. 

2. Ý ác hiện hành, đối với hạng đồng phạm 
hạnh, thầu nhận, nêu tội người có thê dạy khuyên, 
phát lô như thật trái với lỗi lầm của mình. 

3. Ý ác hiện hành trái với tinh tân, ở trong các 
pháp thiện của phước trí lớn. 

4. Ý ác hiện hành trái với khả năng có thể 
khiến cho chướng ngại của mình được thanh tịnh, 
ở trong thăng giải sâu xa lớn rộng. 

Do ba thứ Tướng nên biết, đôi với bậc đại sư, 
đã sanh khởi không tin thuận. Nghĩa là đôi với Hữu 
thê tôn thăng được Trí. Do ba thứ Tướng nên biết 
không phát lô như thật về lỗi lầm của mình: 

1. Đôi với các Hữu tình được thâu nhận kia, 
hiển thị tà vọng mình là bậc tôn thắng, nhân đây 
phát khởi Tâm kiêu ngạo. 

2. Đôi với các Hữu tình có thể nêu tội thì che 
lấp chỗ trái phạm. 

3. Đối với các Hữu tình có thể dạy khuyên, 
nhân họ xua đuôi sức tăng thượng, nên dây khởi 
tâm uê trược, tạo sự tốn não. 

Do hai thứ Tướng, nên biết là thôi mất việc phát 
khởi tinh tân đối với các pháp thiện. Nghĩa là đôi 
với các Hữu tình có phước trí lớn, tham ái vướng 
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mắc nơi lợi dưỡng, sự cung kính, cùng vui thích 
với điều ấy. 

Lại nữa, có bôn thứ pháp, có thể khiến cho Bồ 
tát khó có thê điều phục. Nghĩa là đi với sự tu tập 
chân chánh, có bốn thứ chướng ngại: 

1. Đôi với sự lăng nghe chấp là cứu cánh. 

2. Đôi với sự chỉ đạy trao truyện, nhận hiểu sai 
lầm. 

3, Đôi với Giới luật, an trụ không đúng đắn, có 
nhiều hối hận. 

4. Đôi với tự kiến, an trụ nơi kiến thủ. 

Nghĩa là chỉ lắng nghe với Tâm không tịch tĩnh, 
nên đôi với chô lăng nghe châp là cứu cánh. Do đôi 
với sự dạy khuyên, phân biệt điện đảo nên đối với 
chỗ chỉ dạy trao truyền đã nhận hiểu dựa vào sai 
lầm. Do đối với Giới luật phân nhiêu hành trì thiếu 
sót, nhưng thọ dụng tín thí nên có hồi hận. Cùng 
với Hữu tình thù thắng dây khởi tranh chấp, nên 
đối với tự kiến phần nhiêu trụ nơi kiến thủ. 

Hữu tình thù thắng: Là thù thắng trong việc 
điều phục căn cùng đoạn trừ phiên não. 

Lại nữa, Bồ tát có bốn thứ, đôi với các Hữu tình 
hành nơi phi đạo: 

1. Đối với các Hữu tình chưa an lập sự tin 
tưởng thanh tịnh, nhưng không vì họ thuyêt giảng. 
2. Đối với các Hữu tình thuộc Thừa thấp mong 
cầu đại Thừa, Bồ tát không tùy chỗ thích hợp đề có 
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nêu giảng, dẫn dắt. 

SÃ Đối với các Hữu tỉnh thuộc đại Thừa mà 
mong câu Thừa thấp, Bỏ tát không thuận theo 
phương thức ấy để có sự nêu giảng. 

4. Đối với các Hữu tình trụ nơi Giới cắm, 
không trụ nơi Giới cấm, tham ái nơi bè nhóm, 
thuyết giảng không bình đăng. 

Do ba thứ Tướng nên biết đó øọI1 là an trụ nơi 
Giới câm: 

1. Hành nghiệp không có lỗi lâm. 

2. Thi-la không có thiếu sót. 

3. Cung kính pháp đã học. 

Do hai thứ Tướng nên biết đó gọi là không trụ 
nơi Giới câm: 

1. Thi-la thiểu sót. 

2. Không cung kính pháp đã học. 

Lại nữa, Bồ tát do gân gũi với kẻ không hiển 
thiện nên thôi mất bốn sự: 

1. Thôi mất nơi Thừa. 

2. Thối mất nẻo Gia hạnh trong việc tạo lợi ích 
cho Hữu tình. 

3. Thối mật Thánh giáo. 

4. Thôi mắt việc tu tập các pháp thiện không 
gián đoạn. Lại nữa, có bốn thứ, Bồ tát không như 
nơi nghĩa kia. Đó là: 

1. Nhận giữ chánh pháp. 
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2. Trụ nơi A-luyện-nhã. 
3. Siêng tu nghiệp phước. 
4. Cai quản đại chúng. 

Nghĩa là các Bồ tát muôn khiến người tin phục, 
tuy nhận giữ chánh pháp, cũng không như nghĩa, 
không phải như nơi nghĩa kia. Hoặc các Bồ tát vì 
câu tiêng khen, tuy trụ nơi AÀ- luyện- nhã, cũng 
không như nghĩa, không phải như nơi nghĩa kia. 
Hoặc các Bồ tát tâm chuyên chấp buộc nơi quả có 
nhiễm, tuy siêng tu nghiệp phước, cũng không như 
nghĩa, không phải như nơi nghĩa kia. Hoặc các Bồ 
tát tâm chuyên buộc chấp nơi sự cúng dường, tiếng 
tăm, tuy cai quản đại chúng, cũng không như 
nghĩa, không phải như nơi nghĩa kia. 

Lại nữa, thế nào là hành chánh? Nghĩa là trái 
nhau với các tướng trên, lìa lỗi lầm riêng, nêu rõ 
sự đôi trị, nên biết cảng về sau sẽ dẫn phát tám thứ 
hành tướng, đó gọi là hành chánh. Đã nói do tự 
mình không lăng nghe, khiến Trí thối mất. Ở đây 
là do nhân duyên gì? Do hữu tình đối với chánh 
pháp không hiển bày sự cung kính. Do sự hủy 
phạm â ây, nêu không hủy phạm cũng không thắng 
giải, thê nên thôi mât. 

Lại nói, do không khiến nghe nên Trí thối mắt. 
Đây là do nhân duyên gì? Do muốn khiến kẻ khác 
hiển bày sự tin phục. Vì hủy phạm ây, giả như 
không hủy phạm thì hồi hướng nơi pháp tà, thê nên 
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thối mắt. 

Lại nói, do sự nghe, lãnh hội bị chướng ngại 
khiến Trí thôi mất. Đây là do nhân duyên gì? Do 
chỗ hiển bày là không muốn, không nghe, không 
thọ trì. Vì hủy phạm ây, giả như không hủy phạm 
thì cũng biếng nhác, lười trễ, thế nên thối mất. Lại 
nói, do chập trước tả vạy mà có lắng nghe, khiến 
Trí thối mất. Đây là do nhân duyên gì? Do nơi tu 
hành không thấy công đức, chỉ nghe theo ngôn 
thuyết, cho là cứu cánh được hiển bày. Vì hủy 
phạm này, giả như không hủy phạm, thì Trí không 
thành thật, do đấy nên thối mắt. 

Lại nói, do nơi người nêu tội mê loạn đối với 
lỗi lầm của chính mình khiến niệm quên mất. Đây 
là do nhần duyên gì? Do ở trong sự trọng, sợ hãi bị 
suy tồn, ở trong sự nhẹ sợ hãi bị quở trách, nên nêu 
đặt vọng ngữ được hiển bày. Do sự hủy phạm ây, 
do chướng của nghiệp nên có chỗ quên mât. Nêu 
không hủy phạm, thì do chướng ngại của sự hủy 
phạm nên có quên mắt. 

Lại nói, do mê loạn về Học xứ, khiến niệm 
quên mắt. Đây là nhân duyên gì? Do không phải tự 
tánh, chuyển theo kiến chấp hư vọng được hiển 
bày. Vì hủy phạm này, do chướng ngại của nghiệp 
nên có chỗ quên mắt. Nêu không hủy phạm, thì do 
chướng ngại của sự hủy phạm nên có quên mất. 

Lại nói, do đôi với đại Thừa, mê loạn nơi Thăng 
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giải, chánh hành, khiến niệm quên mật. Đây là 
nhân duyên gì? Do nơi Bồ tát không sanh cung 
kính, ấn giâu đức thật được hiển bày. Vì sự hủy 
phạm ấy, do chướng ngại của nghiệp, nên có chỗ 
quên mất. Nêu không hủy phạm, thì cũng do 
chướng ngại của sự hủy phạm nên có chỗ quên 
mắt. 

Lại nói, do mê loạn nơi xứ mật hiểu, ân, khiến 
niệm quên mất. Đây là nhân duyên gì: Do muốn 
khiến đối với đại Thừa không sanh vui thích được 
hiển bày. Vì sự hủy phạm ấy, do chướng của 
nghiệp nên có quên mất. Nêu như không hủy phạm 
thì cũng do chướng ngại của sự hủy phạm mà có 
quên mật. 

Lại nói, do G1a hạnh phi xứ, hủy hoại pháp 
trăng sạch. Đây là nhân duyên gì? Do vui thích với 
lợi nhỏ hơn của mình, không chuyền, lăng nghe 
Thừa thập, Tâm không khiêm tốn đã hiển Dày, Do 
sự hủy phạm â ây, do không thê đạt được các pháp 
trăng sạch chưa từng đạt, nên đối với chỗ nghe, 
nhận, sinh ra chậm chạp, tức đối với pháp mình đạt 
được bị thối chuyền. 

Lại nói, do lỗi lâm của Ái nhiễm, hủy hoại pháp 
trăng sạch. Đây là nhân duyên gì? Do đôi với các 
thứ lợi dưỡng có được lúc đang là tại gia không 
sanh biết đủ, hiển bày các pháp dối trá có trông 
mong. Vì sự hủy phạm này, do không lắng nghe 
pháp chưa được nghe, các hành nghiệp phân nhiều 
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khinh suất, tán loạn, nên đối với Tam ma địa không 
thể chứng đắc. 

Lại nói, do lỗi lầm của Ác kiến, hủy hoại pháp 
trắng sạch. Đây là nhân duyên gì? Do mang sẵn ý 
ác khi nhìn xem kẻ khác, đối với các Thanh Văn 
đã học đại Thừa, tâm kia đã hiện rõ sự điên đảo. 
Do sự hủy phạm â ây, do không hành đúng đăn, đã 
dẫn đến suy tốn. Do dối gạt kẻ khác đã dẫn đến suy 
tồn. Lại nói, do lỗi lầm của sự thọ trì, hủy hoại pháp 
trăng sạch. Đây là nhân duyên gì? Do ở trong ý 
nghĩa sâu xa nơi Trí của Như Lai, khởi kiêu mạn 
vê đắng giác đã hiển Dày, Do sự hủy phạm â ây, do 
hủy báng chánh pháp nên dẫn đến suy tốn, do ở 
trong ý nghĩa sâu xa nơi Trí của Như Lai đã suy 
lường tà vạy nên dẫn đến suy tốn. 

Lại nói, do đối với pháp đã học không hết sức 
cung kính, nên ý ác hiện hành. Đây là nhân duyên 
gì? Do nơi chỗ trái phạm không phát lồ, không nêu 
bày để sám hỗi, không trừ bỏ ô tác đã hiện rõ. Do 
hiện hành này, do đôi với đối tượng duyên có tán 
loạn, nên hành không rõ ràng. 

Lại nói, do hiển bày không như thật về lỗi lầm 
của mình, nên ý ác hiện hành. Đây là nhân duyên 
gì? Do đối với thân mạng tài sản có sự luyến tiếc, 
vui thích với ngôn ngữ không thật đã hiện rõ. Do 
hiện hành này, do đối với Thánh giáo có sự tán 
loạn, nên hành không rõ ràng. 
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Lại nói, do đối với nhân duyên của tinh tấn sinh 
khởi biếng nhác, nên ý ác hiện hành. Đây là nhân 
duyên gì? Do không găng nhãn chịu đã hiện rõ. Do 
hiện hành này, do đối với các khô không thể găng 
nhẫn, do đôi với các pháp thiện có chỗ tán loạn, 
nên Hành không sáng rõ. 

Lại nói, do nhân duyên của chướng tịnh, nên ý 
ác hiện hành. Đây là nhân duyên gì? Do đối với đại 
Thừa, không có Thăng giải của ý lạc tăng thượng 
đã hiện rõ. Do hiện hành này, do đối với Thừa rộng 
lớn có chỗ tán loạn, nên Hành không sáng rõ. Lại 
nói, do chỉ lăng nghe về cứu cánh, nên chướng ngại 
của sự tu tập khó có thê điêu phục. Đây là nhân 
duyên gì? Do chỉ xem thấy chỗ nạn luận đã tránh 
thoát, thắng lợi nơi sự lắng nghe đã hiện rõ. Do sự 
hủy phạm ấy nên hiển bày, chỉ rõ chỗ dối trá nơi 
hàng thiện hữu giữ pháp. 

Lại nói, do đối với sự chỉ dạy trao truyền, nhận 
hiểu không thích hợp, nên chướng ngại của sự tu 
tập khó có thê điều phục. Đây là nhân duyên gì? 
Do không găng thọ nhận giáo pháp, kiên trì đối với 
chỗ trái phạm, không kính điều được chỉ dạy, trao 
truyền đã hiện rõ. Do sự hủy phạm ấy, nên hiển 
bày chỉ rõ, chỗ dối trá nơi hàng thiện hữu trụ nơi 
A-luyện-nhã. 

Lại nói, do nơi Thi-la không an trụ vững chắc, 
hối hận, nên chướng ngại của sự tu tập khó có thể 
điều phục. Đây là nhân duyên gì? Do đôi với pháp 
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đã học không gắng cung kính, giả nhận tín thí đã 
hiện rõ. Do sự hủy phạm â ây nên chỗ dôi trá được 
hiển bày, chỉ rõ nơi việc thiện hữu siêng tu nghiệp 
phước. Lại nói, do nơi tự kiến an trụ vào kiến thủ, 
nên chướng ngại của sự tu tập khó có thể điều 
phục. Đây là nhân duyên gì? Do đối với trụ xứ của 
các Bồ tát hành Ba-la-mật- đa thanh tịnh, không 
sanh cung, kính, không muốn chiêm ngưỡng, 
không muôỗn thân cận, không muốn lắng nghe, 
không theo pháp hành đã hiện rõ. Do sự hủy phạm 
ây, nên chỗ dối trá đã được hiên bày chỉ rõ nơi hàng 
thiện hữu cai quản chúng. 

Lại nói, do không nêu bày rõ, không tùy thuận 
để nêu bày, không thuận nơi nghĩa để nói, không 
thuyết giảng bình đăng, hành nơi phi đạo. Đây là 
nhân duyên gì? Do trước sau nêu bày chản mệt, 
Tâm không bình đăng, đôi với chỗ tuyên thuyết 
không biết phương tiện. Thăng giải về Thừa thập, 
tâm có ái nhiễm, dạy khuyên đô chúng hành Gia 
hạnh đã hiện rõ. Do sự hủy phạm ây, do thiện căn 
không viên mãn, do không thâu nhận thiện căn 
rộng lớn, do dứt bỏ thiện căn rộng lớn, nên sanh 
phi phước, dối gạt các loài hữu tình được hóa độ. 

Lại nói, do bốn thứ gần gũi hạng không hiển 
thiện, nên thối mất bốn sự. Đây là nhân duyên gì? 
Do keo kiệt, tiếc lẫn, ít hiểu biết, không khéo hội 
nhập Thánh giáo, đối với những lời Phật giảng nói 
không chịu lăng nghe đã hiện rõ. Do sự hủy phạm 
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ây, nên không tu tập thiện căn, sợ hãi nơi khổ của 
sinh tử, đỗi với sự nghiệp lợi tha không thể tạo tác. 
Thiện căn, nhỏ hẹp nên ở trong các pháp khởi nghĩ 
hoặc, nên có thối mắt. 

Lại nói, do nơi bốn thứ, Bồ tắt muốn cầu sự tin 
phục, muốn câu tiếng khen, muốn cầu quả nhiễm, 
muôn cầu cúng dường, thừa sự, tiếng tăm, là các 
Bồ tát không như nơi nghĩa kia. Đây là nhần duyên 
gì? Do cùng Ngã á1, cùng đối với tội vi tế không 
thây sợ hãi, cùng với vô ngã kia không phải là 
thăng giải, cùng không chú tâm đến lợi tha. Đôi với 
sanh tử, Niết-bàn hoàn toàn quán thấy lỗi lâm, 

công đức, ở trong hiện pháp, vui thích cùng tạp trụ. 
Đối với đời vỊ lai ham thích giàu sang, thâu nhận 
của cải, giáo pháp đã hiện rõ. Do sự hủy phạm này, 
đôi hiện tự thân có thê giữ pháp đúng đăn, cho đên 
cai quản chúng. 

Lại nữa, thế nảo là thăng lợi của Hành đúng 
đăn? Đây cũng có bốn thứ, càng về sau nên biết rõ. 

Bồ tát hành đúng đắn như thế, có thê tích tập 
Tư lương Phước, Trí, dùng đây làm chỗ dựa, khiến 
chướng ngại được thanh tịnh. Dùng đây làm chỗ 
dựa, đôi với tất cả môn tập thành pháp tráng. Dùng 
đây làm chỗ dựa, dây khởi tật cả thứ ø1a hạnh, tạo 
lợi ích cho hữu tình, nên lại có thể sanh trưởng vô 
lượng phước. 

Lại có bỗn pháp, có thê khiên tích tập Tư lương 
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Phước, Trí. Đó là: 
1. Dựa nơi hành đúng đắn ây, cũng dường thừa 
sự chư Phật Như lai. 

2. Văn thanh tịnh. 

3. Tư thanh tịnh. 

4. Tu thanh tịnh. 

Lại có bốn pháp, có thể khiến cho chướng ngại 
thanh tịnh: 

1. Đôi với thừa, tự nhiên không động. 

2. Đối với các hữu tình, xa lìa nhân duyên 
không hành tác. 

3. Xa lìa nhân duyên của hành tà vạy. 

4. Xa lìa nhân duyên khiến hành chánh không 
viên mãn. 

Lại có bốn pháp, có thể khiến cho tật cả môn 
tập thành pháp trắng: 

1. Tu tập các pháp do tu tạo thành. 

2. Thành thục hữu tỉnh, tức do tu tạo thành. 

3: Găng nhẫn các sự việc khó, tức do Văn, Tư 
tạo thành. 

Lại có bốn pháp, có thể khiến tạo tác tất cả sự 
việc đem lại lợi lạc cho hữu tình. Nghĩa là đôi với 
bồn xứ, cứu vớt hữu tình. Đó là: 

1. Đối với xứ nghi hoặc, do dự. 
2. Đối với xứ hết sức uề tạp xấu ác, hướng tới 
điên đảo. 
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3. Đối với xứ tin hiểu theo thừa thấp. 

4. Đôi với xứ khởi Tâm giận dữ, ghét bỏ Thánh 
giáo. 

Lại nữa, thê nào là Bồ tát ở trong hành chánh, 
lúc hiện tại chuyền, cũng đạt được công đức thắng 
lợi như thế? Nghĩa là gôm đủ hành tướng pháp trụ, 
hành thiện, hành bình đẳng trong pháp hành. 

Thế nào là Bồ tát gồm đủ pháp hành? Đây là 
hành tướng gì? Nghĩa là các Bồ tát, phảm chỗ tu 
hành không vượt chánh pháp. Thê nên gọi là đây 
đủ pháp hành. Nên biết hành này có năm hành 
tướng: 

1. Đối với các hữu tình không tạo lợi ích, thích 
hành theo hành ác, thương xót thâu nhận, nhằm 
khiển họ đi vào nẻo thiện. 

2. Đối với các hữu tình trụ ngoải chủng tánh, 
duyên thiêu kém, khuyên họ khiến phát khởi Tâm 
Bồ đề. 

3. Ở trong các pháp Ba-la-mật-đa thù thăng, tự 
nhận biết rõ. 

4. Đôi với xứ tôn trọng, phát khởi gia hạnh 
cung kính, lễ bái. 

5. Đối với các hữu tình là ngoại đạo, oán địch, 
luôn an trụ nơi Thánh giáo, không nghiêng động. 

Thê nào là Bồ tát gồm đủ Hành bình đăng? Đây 
là Hành tướng øì? Nghĩa là các Bô tát, đối khắp tât 
cả sự việc tạo lợi ích cho Hữu tình, luôn tu hành 
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bình đẳng. Do đây gọi là gồm đủ Hành bình đắng. 
Nên biết Hành này có tám Hành tướng. 

1. Đối với các hữu tình luôn thân ái bình đăng. 

2. Đôi với các hữu tình, dùng thân không 
nhiễm ô, không sai biệt, đời không sai biệt, câu 
không sai biệt, tâm thân ái bình đăng an ủi, khuyến 
dụ. 

3. Lìa bỏ những thứ ồn tạp, dung mạo thư thái, 
vui vẻ, đối với điều đã đảm nhận, luôn có thể hành 
hóa bình đắng. 

4. Đối với các pháp chưa đảm nhận, đều có thể 
bình đăng giữ lấy. 

5. Đôi với tất cả khô đều găng nhẫn bình đăng. 

6. Đôi với vô lượng phương tiện điều phục, 
luôn có thể bình đăng câu đạt. 

7. Lần lượt lại cùng bình đắng nơi chánh ngữ, 
nơi ngôn ngữ gắng nhẫn. 

8. Tất cả thiện căn đều bình đăng hồi hướng 
nơi đạo quả Đại Bồ đề. 

Thế nào là Bồ tát gồm đủ Hành thiện? Đây là 
Hành tướng gì? 

Nghĩa là các Bồ tát, đôi nội, thành thục các 
pháp Phật, đối ngoại, thành tựu đây. đủ các hữu 
tình, tu tập hành thiện. Do đó gọi là gồm đủ Hành 
thiện. Nên biết Hành này có bảy Hành tướng: 

1. Không chỗ nương dựa mà hành Huệ thí. 

2. Không chỗ nương dựa mà trì giới. 
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3. Do Tâm thương xót mà tu Nhẫn. 

4. Không phải đôi với phân ít mà tu Tĩnh tân. 

5. VÌ tạo lợi ích cho các xứ hữu tỉnh nên tu 
Tĩnh lự. 

6. Kiên giải không tương ưng, nên tu điệu huệ. 

7. Thành thục phương tiện thiện xảo. 

Thế nào là Bồ tát gồm đủ Pháp trụ? Đây là 
Hành tướng gì? Nghĩa là các Bồ tát không phải chỉ 
tìm câu, cho là cứu cánh. Không phải chỉ đọc tụng, 
cho là cứu cảnh. Không phải chỉ tuyên thuyết, cho 
là cứu cánh. Không phải chỉ Tầm Tứ cho là cứu 
cánh. Mà ở trong Xa-ma-tha thủ thăng của nội tâm 
tu tập đúng đắn, phát khởi phương tiện siêng năng, 
tu hành bình đăng. Thế nên gọi là gồm đủ Pháp trụ. 
Nên biết Trụ này có mười hai hành tướng: 

I.Ở trong chỗ trụ nơi Giới cấm, không trụ nơi 
Giới câm, có thể chỉ dạy, trao truyện, đều không 
phân biệt. 

2. Dùng đây làm chỗ dựa, cung kính lãnh nhận 
chỗ đã chỉ dạy truyền trao. 

3. Dùng đây làm chỗ dựa, Thân xa lìa. 

4. Dùng đây làm chỗ dựa, Tâm xa lìa. 

5. Dùng đấy làm chỗ dựa, Tác ý tương ưng 
vượt quá Thừa Thanh Văn. Tác ý tư duy tương ưng 
với đại Thừa. 

6. Dùng đây làm chỗ dựa, không lìa bỏ gánh 
nặng đối với các hữu tình, luôn cùng dừng trụ với 
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họ. 

7. Dùng đây làm chỗ dựa, lãnh nhận uy đức 
nơi quả tu tập tư lương phước trí lớn rộng của thê 
gian thanh tịnh. 

8. Nơi Trí thế gian không cho là biết đủ, để tìm 
câu, tu trị Trí xuất thế Ø1an. 

Lại, Trí thanh tịnh đoạn trừ bốn thứ lỗi lâm, nên 
cai quản đại chúng: 

1. Lỗi lầm do không thể gắng nhẫn các thứ xúc 
não. 

2. Lỗi lầm do không quyết định nêu bày sự chỉ 
dạy, trao truyền. 

3. Lỗi lầm do chỗ tạo tác không như lời nói. 

4. Lỗi lầm của Tâm có ái nhiễm. 

Bốn thứ như thế cùng với tám thứ trước hợp 
thành mười hai Hành tướng. 

Lại nữa, thê nào là Bồ tát có thể sinh khởi tịnh 
tín, nơi các thí dụ hiện có? 

Nghĩa là các Bô tát, từ khi mới phát tâm, thời 
gian đâu giữa sau, làm chỗ nương dựa cho việc dẫn 
phát thiện căn của các chúng sanh, nên đối khắp tất 
cả hoặc ân hoặc oán, tâm không vướng mắc, cũng 
như đại địa. Nhưng các Bồ tát không phải như kẻ 
tâm thường trong đại địa mà chuyển. Chúng sanh 
nương vào đấy, tự hiện bày công sức mới được 
sông còn. Nhưng các Bồ tát sinh trưởng thiện căn, 
tịnh tín hoan hỉ, có thể làm cho tươi thắm cũng như 
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đại thủy. Mà các Bồ tát không phải như đại thủy, 
cùng với các thứ lúa má được thu hoạch thành thục 
trái nhau. Vì các Bồ tát muốn thành thục các thiện 
căn, nên đôi với pháp đáng chán bỏ, sanh khởi sự 
chán bỏ sâu xa, có thể thiêu đốt chúng, nên cũng 
như đại hỏa. Nhưng các Bồ tát không phải đại hỏa, 
cùng với các cõi Phật tập hội trái nhau. Vì các Bồ 
tát có thể khiến cho người thiện căn đã thành thục, 
dẫn phát, tụ tập xúc đắc giải thoát. Do có thể phát 
khởi sự chỉ dạy trao truyền đúng đắn, nên ví như 
đại phong. Nhưng các Bồ tát không phải như đại 
phong, có thê dẫn phát rôi, chung quy là diệt tận. 
Tức các Bồ tát khiến cho pháp trăng của chính 
mình cảng thêm tăng thạnh, cũng như trăng sáng. 
Nhưng các Bồ tát không phải là trăng sáng, chỉ ở 
nơi phân trăng mới chiêu soi sảng tỏ, còn nơi phần 
đen thì không. Vì các Bồ tát, về tướng luôn bình 
đăng, Ở trong phân trắng đen nơi tất cả pháp, Trí 
đều SOI Sáng khắp, cũng như vâng mặt trời. Nhưng 
các Bồ tát không phải là vâng mặt trời sợ A-tu- la- 
la-hỗ-la năm bắt tức liên xoay chuyền. Vì các Bồ 
tát, trong tất cả nẻo, hoàn toàn không sợ hãi chỗ 
năm giữ, làm xoay chuyên của phiền não, nên ví 
như Sư tử. Nhưng các Bồ tát không phải như Sư tử 
vốn khiếp sợ đối với khôi đồ vác lớn, nên như 
Rông khéo điều phục. Nhưng các Bồ tát không 
phải như voi quý, nêu gặp phải lợi, suy, lời nói 
mêm dịu không mêm dịu, hoặc vui hoặc khô, tức 
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vì đây mà có nhiễm đăm của yêu thích, giận dữ. Vì 
các Bồ tát đôi với các pháp thế gian không bị 
nhiễm đắm theo sự yêu thích, giận dữ, nên như Hoa 
sen hông. Nhưng các Bồ tát không phải như Hoa 
sen hồng, đã bị đoạn cành rôi thì không sanh 
trưởng nữa. Vì các Bồ tát, tuy đã chế ngự phiên 
não, do chỗ nhận giữ nơi sức của thiện căn, nên lại 
sanh trưởng ở trong sanh tử, cũng như đại thọ sốc 
chưa tốn hoại. Nhưng các Bồ tát không phải như 
đại thọ, gốc vào thời gian sau nhất định sẽ bị tốn 
hoại. Vì các Bồ tát, với thiện căn hiện có, hôi 
hướng nơi đại Bô đề Niết-bàn, nên ví như các dòng 
sông chảy vào biến cả. Nhưng các Bồ tát không 
phải như các dòng sông chảy vào biển cả, tức thành 
tánh của Biến. Vì các Bồ tát nương dựa nơi Niết- 
bàn cùng đại Bỏ đề, với diệu lực của các thiện căn, 
nên hiển bày diệu dụng, cũng như chư Thiên dựa 
nơi núi Tô-mê mà trụ. Nhưng các Bồ tát không 
phải như chư Thiên trụ nơi Tô-mê-lô, ở trong sự 
việc của mình chuyên hành phóng dật, thọ nhiêu 
hoan lạc. Vì các Bồ tát, với phương tiện Bát nhã đã 
thâu giữ, nên thành tựu đây đủ mọi hành tác của 
chư Phật, nên ví như quân thân giúp sức đại vương. 
Nhưng các Bồ tát không phải như quân thân giúp 
sức đại VƯƠNg, vì lợi ích của chính mình nên bảo 
hộ người trong nước. VÌ các Bỏ tát không chú 
trọng đến lợi mình, thâu giữ che chở chúng sinh 
cũng như vâng mây lớn. Nhưng các Bỏ tát không 


SỐ 1579 ~ LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 79 1353 


phải như vâng mây lớn, không thể thành tựu rÔt ráo 
đối với lúa má được thu hoạch. Vì các Bồ tát sanh 
trưởng các pháp Bỏ đề phần một cách rột ráo, nên 
như chuyên Luân vương xuất hiện ở đời. Nhưng 
các Bồ tát không phải như Luân Vương không có 
chúng đại trượng phu thứ hai. Vì các Bồ tát giải 
thoát bình đăng, thiện căn sanh khởi nhiêu đông 
xuất hiện, như báu Mạt ni. Nhưng các Bồ tát không 
phải như TgỌC báu Mạt-ni, cùng với Ca-lý-sa-bát- 
noa hết sức không tương tự. Vì các Bồ tát nhập nơi 

cảnh giới vô lậu, mọi hành tác bình đăng, thọ lạc 
bình đăng, nên ví như chư Thiên đã vào Rừng tạp. 
Nhưng các Bỏ tát không phải như chư Thiên đã vào 
rừng tạp, phiên não tăng trưởng, đương lai sẽ bị 
thối, đọa. Vì các Bồ tát đã chế ngự các phiên não, 
không có thôi, đọa, các phiên não hiện có, như các 
thứ độc đã được chú thuật hàng phục. Nhưng các 
phiên não hiện có của các Bồ tát, không phải như 
các độc đã bị chú thuật chế ngự, chỉ không bị hại, 
lại không có các đức khác. Vì các Bồ tát, do phiên 
não của mình có thê tạo ra lợi ích cho chúng sanh. 
Nên phiên não này, như các đông phân uê trong 
thành lớn. Công đức hiện có của Bồ tát như thê, 
phân thô đồng VỚI Các sự việc cùng được nhận biết 
của thế gian nên được làm dụ. Nhưng công đức â ây 
do thù thắng nên không có thí dụ. Vì thế nên biết, 
công đức của Bồ tát, tất cả thí dụ đều không thê đạt 
đến. 
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LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 80 


Phân Nhiếp Quyết Trạch Địa Bồ Tát. 

Đoạn 9: 

Lại nữa, thê nào là Bồ tát, ở trong Hành đúng 
đăn, an lập, chỗ Học? Nghĩa là các Bồ tát đây đủ 
Pháp trụ, đối với đạo lý của Thế tục để, đã nói về 
"Không liễu nghĩa", không phải là Kinh điển tương 
ưng của Thừa Thanh Văn làm chỗ dựa. Đã tạo sự 
dựa giữ, đã tạo thiện xảo, mà lại vượt qua chỗ 
tương ưng với Tánh không thâm diệu tương ưng 
với đại thừa. Dựa nơi đạo lý của thê tục. Thắng 
nghĩa đề, đã nói về "Liễu nghĩa", lúc có thê dựa nơi 
Kinh điện siêng năng tu học, gọi là tu học như lý 
chánh cần. Lúc như lý siêng năng tu học như thê, 
gọi là tu hành đúng đắn về thăng hành trung đạo. 
Vì sao? Vì do chánh pháp này xuyên suốt mười ba 
Hành trung đạo: 

1. Xuyên suốt Tánh không của hữu tình. 

2. Xuyên suốt Tánh vô ngã của hữu tình. 

3. Xuyên suốt Tánh không của Pháp. 


1356 BỘ DU GIÀ 2 


4. Xuyên suốt Tánh vô ngã của Pháp. 
5. Xuyên suốt Biên tăng ích. 
6. Xuyên suốt Biên tốn giảm. 

7. Xuyên suốt quán hiện pháp. 

8. Xuyên suốt quán hiện pháp, hồi hướng tánh 
đại Bồ đẻ. 

9. Xuyên suốt các khô của phiền não nơi Hành 
giả như thế, không vây buộc tánh của Tâm. 

10. Xuyên suốt Thăng giải sai biệt của hai vô 
ngã. 

11. Xuyên suốt tánh vô ngã trước, là tánh của 
nhân sau. 

12. Xuyên suốt đến biên vực nơi tánh không. 

13. Xuyên suốt, tức uy đức của pháp kia. 

- Thế nào là Xuyên suốt Tánh không của Hữu 
tình? 

Nghĩa là do một thứ tướng không thê thủ đắc 
đã hiện rõ. Ở đây, không thê thủ đặc: Tức là đôi 
với ba thứ Sự: 

1. Sự của hữu tỉnh. 
2. Sự sai biệt của hữu tình. 
3. Sự thọ dụng của hữu tình. 

Hoặc trong hoặc ngoài, hoặc trung gia, Biến kê 
sở chấp của hàng ngu phu cho là Thật ngã đều 
không thê đạt được. 

- Thế nào là xuyên suốt Tánh vô ngã của hữu 
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tình? 

Nghĩa là do chỉ một tướng, có thể thủ đắc đã 
hiện rõ. Ở đây, có thể thủ đắc: Tức đối với ba Sự 
kia, chỗ Biến kế của hàng ngu phu, trong các pháp 
duyên sanh, thật tảnh thường trụ không thể thủ đặc, 
chỗ suy tính của hàng ngu phu cho Ngã của với 
Tướng Tánh, đạo lý ây có thê thủ đặc. 

- Thê nào là xuyên suốt Tánh không của Pháp? 

Nghĩa là chỉ do một Tướng, không thể thủ đắc 
đã hiện rõ. Ở đây, không thể thủ đắc: Tức đối với 
sự kia đã giữ lây Tánh vô thường, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc trung gian, Biến kê sở chập của hàng 
ngu phu cho tự tảnh của ngôn thuyết đều không thê 
thủ đắc. 

- Thê nào là xuyên suốt Tánh vô ngã của Pháp? 

Nghĩa là chỉ do một tướng, có thể thủ đắc đã 
hiện rõ. Ở đây, có thể thủ đặc: Tức đối với đạo lý 
của sự kia, có thể thủ đắc đối tượng hành của 
Thánh Trí. 

Lại, tức đôi với chỗ chứng đặc của Tự nội kia, 
không thể dùng ngôn từ vì người khác tuyên 
thuyết. Sự chứng đặc kia, do sáu Tướng, đối với 
Biến kế sở chấp của hàng phảm ngu, cho tự tánh 
của ngôn thuyết là dị tướng có thê thủ đắc. Những 
øì là sáu Tướng: 

1. Không thê tự tâm, tư. 
2. Không thể nêu bày, chỉ rõ cho kẻ khác. 
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3. Vượt quá nẻo hành của Sắc căn. 

4. Vượt quá tất cả Tướng. 

5. Vượt quá đối tượng hành của Thức. 

6. Vượt quá nẻo hành của Phiên não. 

- Thế nào là xuyên suốt Biên tăng ích? Nghĩa 
là do hai thứ Tướng: 

1. Tăng ích sa1 biệt đã hiện rõ. 

2. Tăng ích tự tánh đã hiện rõ. 

Những gì gọi là Tăng ích sai biệt? Nghĩa là do 
càng về sau, lần lượt có tám Tướng: 

1. Tức Tăng ích chấp thường đối với sư kia. 

2. Tăng ích chấp vô thường. 

3. Tăng ích chấp Thường làm chỗ dựa cho 
Tăng ích chấp Ngã. 

4. Tăng ích chấp vô thường làm chỗ dựa cho 
Tăng ích chấp vô ngã. 

5. Tăng ích chấp vô ngã làm chỗ dựa cho Tăng 
ích châp Tâm chân thật. 

6. Tăng ích chấp Ngã làm chỗ dựa cho Tăng 
ích châp Tâm không chân thật. Phân này lại có hai 
thứ: 

1. Quyết định. 

2. Tâm câu. 

Tâm câu: Nghĩa là chỗ dựa của Biến kế cùng 
pháp tương ưng của Biên kê, ở trong đôi tượng 
được đôi trị là pháp tạp nhiêm, do năm thứ lôi lầm: 
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1. Lỗi lầm của điên đảo. 

2. Lỗi lầm của hý luận. 

3. Lỗi lâm do phát khởi Hành ác. 

4. Lỗi lầm của Thô trọng. 

5. Lỗi lầm của Tánh vô thường, 

Cùng ở trong pháp thanh tịnh của chủ thê đôi 
trị kia. 

7. Tăng ích châp Tâm chân thật làm chỗ dựa 
cho Tăng ích chấp Thiện v.v.... cho đến Tăng ích 
châp thanh tịnh. 

8. Tăng ích châp Tâm không chân thật làm chỗ 
dựa cho Tăng ích chấp không thiện v.v... cho đến 
Tăng ích chấp tạp nhiễm. 

Đó gọi là tám thứ Tăng ích sai biệt. 

Trong đây, Bồ tát đối với các Tăng ích kia đều 
không chấp trước, không khuyên kẻ khác chấp, 
cũng không khen ngợi. 

- Những øi gọi là Tăng ích tự tánh? 

Nghĩa là từ Tăng ích sai biệt làm chỗ dựa, do 
Biến kê sở chấp của các ngu phu cho ngôn thuyết 
hiện có là Tăng ích tự tánh. Tức đôi với Tăng ích 
của các sự kia cho là có. 

- Thê nảo là xuyên suốt Biên tốn giảm? 

Nghĩa là do một Tướng tốn giảm thật sự đã hiện 
có. Ở đây, Tồn giảm thật sự: Tức đôi với tánh vô 
ngã của pháp tà kia, phát khởi Thắng giải, chấp 
trước tất cả thứ tướng của hết thảy pháp đều không 
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thật có. 

- Thê nào là xuyên suốt Quán Hiện pháp? 

Nghĩa là do ba thứ Tướng: 

1. Tức ở trong chỗ an lập hữu vi, vô vi nơi chủ 
thể đối trị, đối tượng được đối trị đối với sự kia 
cùng sự sanh thứ tư, tự tánh không thể thủ đắc đã 
hiện rõ. 

2. Chỗ sai biệt kia không thể thủ đắc đã hiện 
TỐ. 

3. Tức chỗ thường xuyên hành tập kia, Trí 
thông tỏ đúng như thật đã hiện rõ. 

Ở đây, Tự tánh không thể thủ đắc: Là tự tánh 
Biến kế sở chấp của hàng ngu phu. 

Sai biệt không thể thủ đắc: Tức tự tánh kia với 
hai phân sanh diệt tập thành không thê thủ đắc. 

Ở đây, Trí thông tỏ: Tức sự thông tỏ của Trí 
được chứng đắc do Gia hạnh tự nội, thuộc tướng 
của Tự tánh kia không tác ý, không xét chọn. 

- Thê nào là xuyên suốt Quán hiện pháp, hôi 
hướng tánh đại Bô đề? 

Nghĩa là do một thứ Tướng, xét chọn về chỗ 
đạt được nơi chủ thê đôi trị, đôi tượng được đôi trị 
không dứt. 

Ở đây, chủ thê đối trị, đôi tượng được đối trị: 
Tức không là đôi trị phiền não. Vô nguyện là đôi 
trị hữu nguyện. Vô tướng là đôi trị các Tướng. Tất 
cả như thê gọi là không tạo tác. 
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Đây lại là đôi trị nghiệp của Hữu sau, cũng là 
sanh thân lưu chuyên, đôi trị sát na sanh lưu 
chuyền, gọi là diệt phiền não hành không tự tánh. 
Đây lại dùng sanh tử lưu chuyển làm đối tượng 
được đối trị. Nêu các Bồ tát do sự đối trị này nên 
khởi xét chọn không đoạn trừ đối tượng được đối 
trị. Ở đây là do thương xót các chúng sanh nên 
mong câu đại Bồ đề. 

- Thế nào là xuyên suốt các khô của phiền não 
nơi hành giả như thế, không vây buộc tánh của 
Tâm? 

_Nghĩa là do một thứ Tướng, tuy không vĩnh 
viễn đoạn trừ pháp của đôi tượng được đối trị, 
nhưng có thể thông đạt đúng như thật. 

Ở đây, thông đạt đúng như thật: Tức đôi với 
pháp kia, do pháp vô ngã, nên gia hạnh quán tự 
tánh kia là không nhiễm, không khổ. 

- Thê nào là xuyên suốt sai biệt? Nghĩa là do 
bốn thứ tướng: 

1. Kiến sai biệt đã hiện rõ. 
2. Tức ở đây là sai biệt tốn giảm cực xa đã hiện 


3. SaI biệt đôi với việc đoạn trừ mề lâm đã hiện 
4. Sai biệt đôi với tâm mề lâm đã hiện rõ. 


Ở đây, kiến sai biệt: Là hữu tình trụ nơi vô ngã 
cùng Niêt-bàn đôi với vị lai, thân khởi Tăng 
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thượng mạn đoạn diệt. 

Lại, quan sát nơi đôi tượng được giữ lây, đôi 
với tự tánh của ngôn thuyết thuộc chủ thê giữ lấy, 
hoàn toàn xa lìa. Vì thuộc về Tánh không, không 
quan sát, nên gọi là không khéo quan sát cảnh giới 
của đối tượng nhận thức, do châp trước các pháp 
nên câu phiền não đoạn dứt. Nhưng các Bồ tát thì 
không như thê. 

Ở đây, sai biệt của tốn giảm cực xa: Nghĩa là 
hữu tình trụ nơi vô ngã, đôi với Ngã kiến, hàng 
phảm phu hạ, trung, lại hạ, do hai nhân duyên là 
khố, không giải thoát, nên trụ yên nơi khô. Hai thứ 
chấp trước trước sau hoại mất, nhưng các Bồ tát thì 
không như thê. 

Ở đây, sai biệt nơi việc đoạn trừ mê lầm: Là 
hữu tình trụ nơi vô ngã, chấp pháp vô ngã không 
tự tánh, nên liền sanh kinh sợ, cho không có tự tánh 
của ngôn thuyết, truy cầu đoạn diệt, nhưng các Bồ 
tát thì không như thê. 

Ở đây, sai biệt nơi Tâm mê lầm: Nghĩa là, đôi 
với việc đoạn trừ mê lâm như thể, hữu tình trụ nơi 
vô ngã, đối với Biên kế của chính mình đã khởi 
cảnh giới, là chỗ điên đảo của tưởng điên đảo v.v... 
Nhưng các Bồ tát thì không như thê. 

- Thế nảo là xuyên suốt Tánh nhân? Nghĩa là 
do hai thứ Tướng: 

1. Quan sát chủ thể giữ lấy, đã hiện rõ. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 80 1363 


2. Sự quan sát kia thông đạt như thật, đã hiện 
rõ. 

Ở đây, quan sát chủ thể giữ lây: Tức quan sát 
Trí vô ngã ây. Tự tánh xa lìa ngôn thuyết, xa la sự 
phân biệt kia, nên xả bỏ Tướng, nên có sát na. 

Ở đây, sự quan sát kia thông đạt như thật: Là 
quan sát hai thứ chủ thể giữ lấy cùng đôi tượng 
được giữ lấy, tác ý như lý, tư duy làm nhân, đều là 
nội chứng riêng, quyết định Trí sanh. 

- Thế nào là xuyên suốt đến biên vực nơi tánh 
không? 

Nghĩa là do một thứ Tướng, tức Trí vô ngã của 
pháp kia hiến hiện như thật. 

Ở đây, hiện hiện như thật: Là hiện hiện tướng 
tương tợ của phiên não, nghiệp, là pháp không thê 
ngôn thuyết, tự tánh lìa ngôn thuyết. Không chấp 
trước như thế nên có sát na. 

- Thế nảo là xuyên suốt, tức uy đức của Tánh 
không kia? 

Nghĩa là do một thứ Tướng, đôi trị đoạn trừ 
nghiệp, phiền não đã hiện rõ. 

Ở đây, đoạn trừ: Là nơi sát-na kia, tưởng ánh 
sáng sanh, có thể đoạn trừ tất cả các nghiệp, phiên 
não được tích tập từ thời vô thỉ đến nay. 

Lại nữa, có bao nhiêu thứ Thanh văn? Đối 
tượng học của Thanh văn, của Bồ tát có sai biệt gì? 

Nghĩa là có bốn thứ Thanh văn. Đối tượng học 
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của Thanh văn và đôi tượng học của Bồ tát, nên 
biết có mười ba thứ sai biệt. 

Những øì gọi là bốn thứ Thanh văn? Đó là: 

1. Thanh văn biến hóa. 
2. Thanh văn Tăng thượng mạn. 
3. Thanh văn hôi hướng Bồ đè. 

4. Thanh văn hoàn toàn thủ chứng. 

Thanh Văn biến hóa: Vì nhằm hóa độ, do đối 
tượng được hóa độ là các hữu tình, nên hoặc các 
Bồ tát hoặc các Như lai hóa làm Thanh văn. 

Thanh văn Tăng thượng mạn: Tức chỉ do Trí 
vô ngã của hữu tình cùng Trí vô ngã chấp trước 
pháp tà, cho là thanh tịnh. 

Thanh văn hôi hướng Bỏ đề: Tức là, từ xưa nay, 
chủng tánh từ bi là hết sức yêu kém. Do thân cận 
nơi Trụ Như lai, nên ở trong pháp Phật rộng lớn, 
dây khởi Tưởng công đức lớn, huân tu tương tục, 
tuy đạt đến cứu cánh, trụ nơi cảnh giới vô lậu, 
nhưng nhờ chư Phật giác ngộ, theo phương tiện 
dẫn nhập, mở bày, dìu dắt. Do nhân này, nên liền 
có thể phát khởi, hướng tới Bộ đề rộng lớn. Chư vị 
ây, đối với Bộ đề Tộng lớn như thê, tuy có thê phát 
nguyện hướng đến, nhưng đo vui thích tịch diệt, 
nên đối với Gia hạnh ấ ây trở thành hết sức chậm 
chạp, không như người có chủng tánh Phật mới lần 
đâu phát tâm. 

Thanh văn hoàn toàn thủ chứng: Nghĩa là từ 
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xưa nay, chủng tánh từ bi là hết sức yếu kém, hoàn 
toàn dứt bỏ sự việc tạo lợi ích cho chúng sanh, đối 
với khổ của sanh tử thì rất sợ hãi, _Ý lạc chỉ có an 
trụ nơi Niết- bàn, rốt ráo không thể hướng tới đạo 
quả đại Bộ đề. 

Như hai Vương tử, xứ sanh tương tợ, bình đẳng 
thọ nhận hoan lạc của Vương gia. VỊ thứ nhất, đôi 
với triêu chính, thi luận các xứ công xảo thảy đều 
khéo nhận biết. Vị Vương tử thứ hai thì không như 
thê. Hai vị Vương tử kia, chỉ do phân sai biệt này, 
không phải do sự thọ dụng hoan lạc của Vương øg1a. 

Như vậy, ở trong cảnh giới vô lậu, các chúng 
Bồ tát, so với hàng Thanh văn hoàn toàn thủ chứng, 
nên biết là có sai biệt. 

Nên biết là hai loại kia lại có sai biệt: Sai biệt 
về ý lạc, về pháp trắng được tập thành, về Trí tập 
thành, về chủng loại, về chúng tánh, về ø1ữ vững 
chủng tảnh, vê Gia hạnh, về uy đức, về hành đúng 
đăn, về phước điền, về sai biệt thù thắng. về nhân 
quả, về chỗ nương dựa của sanh. 

Thanh văn hoàn toàn thủ chứng từ bỏ các hành 
tạp nhiễm nơi sự việc tạo lợi ích cho hữu tình, ý lạc 
hoàn toàn an trụ nơi tịch tĩnh. Bồ tát tuy có câu 
nhiễm, nhưng so với hàng Thanh văn kia là trái 
nhau. 

Lại, hàng Thanh văn kia chỉ là tự thân được 
tăng trưởng, pháp trắng hẹp, nhỏ. Bồ tát vì muốn 
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tăng trưởng an lạc cho tất cả hữu tình, nên pháp 
trăng là vô lượng. 

Lại, hàng Thanh văn kia, do Trí vô vị, chỉ là trừ 
bỏ phiên não của tự thân. Bồ tát vì khắp tất cả các 
loài hữu tình trong mười phương. 

Lại, hàng Thanh văn kia, tuy duyên nơi cảnh 
của pháp giải thoát tôi thăng, tác ý tập thành, 
nhưng không phải là Phật tử. Bồ tát tuy duyên nơi 
các hành thâp kém thuộc cảnh của pháp hữu tình, 
tác ý tập thành, nhưng là Phật tử. 

Lại, hàng Thanh văn kia, tuy siêng năng tính 
tân, đôi với đề thiện xảo, tâm khéo an định, nhưng 
không thành tựu tướng chủng tánh của Phật, chư 
Phật Thế Tôn không thê thâu nhận. Nhưng các Bồ 
tát so với hàng Thanh văn kia là trái nhau. 

Lại, hàng Thanh văn kia đạt đên cứu cánh, căn 
tuy thành thục, nhưng đối với đời vị lai không thể 
hành tác Phật sự. Bô tát với Tâm ban đầu, nơi sát 
na sinh xong liền có thể tạo tác. lại, hàng Thanh 
văn kia tuy đạt đến cứu cánh, nhưng không được 
chư Thiên, người v.v... cúng dường, tán thán, như 
Bỏ tát tu hành trụ nơi nghiệp đầu tiên. Các Bồ tát 
tuy chưa đạt đến quả vị cứu cánh, nhưng uy đức và 
trí huệ của chư vị che lẫn hắn tất cả hàng Thanh 
văn, Độc giác. 

Lại, hàng Thanh văn kia trị liệu bệnh phiên não 
với trí huệ là thuốc hay, tuy đã thành tựu đây đủ, 
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nhưng không thê trị các bệnh phiền não của tất cả 
chúng sanh. Các Bỏ tát so với hàng Thanh văn ấy 
là trái nhau, do có thê tu tập, hành thăng nghĩa nơi 
sự nghiệp tạo lợi ích cho kẻ khác. 

Lại, hàng Thanh văn kia tuy đạt đến cứu cánh, 
đối với các hữu tình, ánh sáng của Trí tỏa chiêu, 
không phải là phước điển chân thật của chư Thiên 
cùng thê gian khác, như là các Bồ tát chưa dứt trừ 
hết phiền não. 

Lại, đôi với Thanh văn, trong tất cả thời, Như 
lai là tối thăng. Ở trong chỗ tôi thắng, các chúng 
Bồ tát lại càng tối thắng. Chư vị kia do đôi với điều 
ây là chỗ tập thành. 

Lại, do hai duyên, nên biết chư vị Bồ tát là hơn: 

1. Có thể thành thục các hữu tình. 
2. Cũng có thể thành thục các pháp Phật. 

Do nhân duyên ây nên chiêu cảm quả Bồ đê, 
theo chỗ thành thục các loài hữu tình, có thể khiến 
họ giải thoát. Ví như có người có thể làm việc, có 
thê thành thục, trí huệ hiệu biết thật ít có, không 
phải như kẻ kia điềm nhiên mà ăn, dùng. Đạo lý ở 
đây nên biết cũng thế. 

Lại, hàng Thanh văn kia, tuy lại hoàn toàn thọ 
học, tu tập nhân của pháp thanh tịnh, cũng được vô 
lượng thiện hữu thâu nhận, nhưng không thể dẫn 
đến quả đại Bỏ đề. 

Các chúng Bồ tát so với hàng Thanh văn kia là 
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trái nhau, mà có thể dẫn phát. 

Lại, các Thanh văn dựa nơi Bồ tát sanh, không 
phải các Bô tát dựa nơi hàng Thanh văn kia. 

- Lại nữa, thê nào là do Trí thế Ø1an xuất thê 
Ø1an, có thể tạo các việc lợi ích cho kẻ khác? 

Nghĩa là các Bồ tát đối khắp mười phương, 
hoặc du hóa nơi thê ø1ớ1, hoặc du hóa nơi cõi nước, 
hoặc du hóa nơi các loài. Hoặc khuyên thỉnh kẻ 
khác làm đại lương, y, khéo có thê trị liệu các thứ 
phiên não, quỷ quái buộc chặt nơi hữu tình. Vì 
không có gì hơn, tuyên thuyết đạo thanh tịnh của 
ba học. 

- Thế nào là Trí thế gian? Nghĩa là đối với phân 
tạp nhiễm hiện có của phâm Thô, có thể đôi trị 
khiến chúng dừng dứt. Đối với phẩm trung, có thể 
đôi trị, chế phục chúng. 

- Thế nào gọi là phần tạp nhiễm của phẩm Thô? 

Nghĩa là người tại gia, tảnh hành tham sân si. 
Các người xuất gia, tánh nương dựa nơi Kiến, cùng 
tánh nương dựa nơi tác ý bất chánh làm chỗ dựa 
cho họ, tánh nguyện nương dựa nơi Hữu sau. Do 
bốn điên đảo chung riêng, nên đôi với pháp phi giải 
thoát chấp là Tánh nương dựa của Giải thoát. 

- Thê nào là phân tạp nhiễm của phẩm Trung? 

Nghĩa là đã dừng dứt phân tạp nhiễm của phẩm 
Thô, lân lượt đối trị riêng làm chỗ dựa. Đôi với 
Tánh nương dựa nơi Triên tham sân si của các cảnh 
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giới, ở nơi đôi tượng duyên kia chánh thức buộc 
giữ niệm, khiến kẻ không định, tâm được an định. 
siêng năng tính tân tu tập các pháp Bồ đề phân, mới 
có thê chê phục. 

Nêu không. dựa vào sự tu tập ấy, mà tự dựa cậy 
để khởi lên, nên ở nơi đối tượng duyên buộc giữ 
tâm khiến trụ, tinh tân dũng mãnh, từ nơi trụ Ấy, có 
thê thâu nhận đúng đắn. Thâu nhận, an trụ, nên ở 
trong chỗ tích tụ, do sự nắm giữ hợp nhất, phiên 
não chuyên liên có thể chế phục. Từ đây, vì nhằm 
đoạn trừ đối tượng được đối trị của pháp xuất thê 
ø1an, nên nương dựa nơi sự đôi trị, tức khiến trụ 
vững chắc. Nhân đấy, có thể hàng phục chỗ ngu tôi 
của các duyên khởi, chỗ ngu tối nơi tánh vô ngã 
của hữu tình, cùng chỗ ngu tối nơi tánh vô ngã của 
pháp. Từ đây, có thê đôi với tà đạo, chánh đạo đều 
được quyết định. Do tướng như thế, nên biết phân 
tạp nhiễm của phẩm thô , phẩm trung đã dừng dứt, 
được chế phục. Trí có thể đối trị, đó gọi là Trí thê 
ø1an. 

- Thế nảo là Trí xuất thê gian? 

Nghĩa là đã chế phục phân tạp nhiễm nơi Triên 
tham sân s¡ như thế rôi, lại có thê đối trị phần tạp 
nhiễm hiện có của Tùy miên vi tê. Trí chân thật này 
gọi là Trí xuất thế gian. 

Đây lại là thế nào? Tức là dựa nơi ba xứ thiện 
xảo chế phục. Đối trị kia là: Thiện xảo của duyên 
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khởi, Thiện xảo nơi Thắng giải vô ngã của hữu tình 
và Thiện xảo nơi Thắng giải vô ngã của pháp. Vì 
nhăm vượt qua hoàn toản các thứ tạp nhiễm, đề đối 
trị bồn thứ "không hiểu biết", không đợi sự chỉ dạy 
của kẻ khác, nên ở bên trong, siêng năng quan sát 
tự tâm. Bốn thứ không hiểu biết là: 

1. Không hiểu biết về cộng tướng. 

2. Không hiểu biết về tự tướng. 

3. Không hiểu biết về Tướng tạp nhiễm. 

4. Không hiệu biết về Tướng thanh tịnh. Do ba 
thứ Tướng nên biết Cộng tướng của Tâm: 

1. Đối với duyên sinh, không hiện tiên, không 
tác dụng. 

2. Đối với hiện tại, chỉ một sát na không tác 
dụng. 

3. Đối với Tham v.v tự duyên đã sanh, không 
phải tâm tạo tác Do ba thứ Tướng, nên biết Tự 
tướng của Tâm: 

1. Như trước đã nói, tự tánh của ngôn thuyết là 
không thể thủ đặc. 

2. Như trước, do sáu thứ Tướng, nên có thê đạt 
được như thật. 

3. Tất cả Thánh giả, về chỗ đạt được của Trí là 
không sai biỆt. 

Do ba thứ tướng, nên nhận biết tướng tạp 
nhiễm của Tâm: 

1. Sanh. 
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2. Chuyên. 
3. Hành. 

Ở trong các nẻo, vô số tự thể sanh, nên gọI là 
sanh tạp nhiễm. Tức ở trong ây sinh, là sát na tự 
nhiên có lưu chuyển. Hết tháy đối tượng duyên khó 
ngâm chuyển. Thế mạnh của tham ái đã chuyển 
nên gọi là chuyên tạp nhiễm. Nếu đôi với Hành kia, 
hoặc Hành như thế, gọi là hành tạp nhiễm. Nghĩa 
là nơi một thời hành trong thiện. Hoặc nơi một thời 
hành bất thiện. Hoặc nơi một thời hành trong cảnh 
giới. Hoặc nơi một thời hành trong tạo nghiệp. 
Hoặc nơi một thời hành trong phiên não. Lại ở nơi 
phiên não, hành tham sân v.v..., không quyết định 
hành sai trái. Tức ở đây Hành có tham rôi lại Hành 
không tham. Hành không tham tôi, lại hành có 
Tham. Lại, ở trong pháp tùy thuận Lạc v.v... được 
làm hiện hành tăng thượng. Lại sanh tự khổ, đoạn 
hoại các Lạc, không do châp trước, chỉ do điên đảo. 
Do đấy, dẫn phát các khô của tự thân không có 
chán đủ. Hoặc ở trong phân thiện, vào lúc đặt yên, 
tức liền từ bỏ xét câu chỗ thiếu sót, vì khiến cho 
bất thiện hiện hành trước nên đối với chỗ thiểu sót 
kia cùng ở trong sự suy thạnh bị các thứ ÁI, giận 
làm cho tốn não. 

Lại, theo sức mạnh của phóng dật, tật cả chỗ 
tạo tác các thiện, căn bản đều khiên tốn hoại. 

Lại, do quá vui chấp nơi cảnh như Sắc v.v... 
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nên tuy ở trong cảnh giới cam lỗ hết sức lợi ích, 
luôn được xét chọn, nhưng khó có thê an lập. Ở 
trong nghĩa ây, thị hiện chô nêu đặt thí dụ giả hợp, 
sự ây nên biệt. 

Do ba thứ Tướng, nên biết Tướng thanh tịnh 
của Tâm: 

1. Tướng không đạt được. 

2. Tướng vô vI. 

3. Tướng chủng tánh. 

Nếu do biệt dị như lý siêng tu, cầu tâm thanh 
tịnh không thể chứng đặc. Hoặc do như lý siêng tu 
như thế, liền có thể chứng đặc. Lại không quán 
thây tự tánh của ngôn thuyết, thấy tướng chân như. 
Ở đây do chín thứ tướng nên quán tướng vô vi: 

1. Không hành nơi thế gian. 

2. Không phải như tại định diệt tận, tự tánh của 
ngôn thuyết không thê thủ đặc. Tướng chân như có 
thê đạt được là Tướng không hai. 

3. Không phải là tướng của sanh thân. 

4. Vượt quá tướng tự tánh của Nhân sanh thân. 

5. Vượt quá sinh của vị lai. 

6. Vượt quá chết mắt. 

7. Vượt quá sát na lần lượt không xa la. 

8. Vượt quá nẻo chuyền đôi. 

9. Vượt quá hành của phiên não, nghiệp. 

Tại đây, Tướng chủng tánh, nên biết là tướng 
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của GIới vô học, ở trong hiện pháp vượt quá năm 
Sự: 

1. Vượt quá đôi tượng được tạo tác. 

2. Vượt quá phi đôi tượng được tạo tác. 

3. Vượt quá Gia hạnh của đôi tượng được tạo 
tác. 

4. Vượt quá phi G1a hạnh của đối tượng được 
tạo tác. 

5. Vượt quá gia hạnh của phi đối tượng được 
tạo tác. Ở trong Hậu pháp vượt quá sáu Sự: 

1. Vượt quá chủ thê phát khởi Hành hữu sau. 

2. Vượt quá Hành kia. 

3. Vượt quá quả sanh của Hành kia. 

4. Vượt quá sự suy thạnh dựa nơi Hành kia. 

5. Vượt quả, ở trong sự dao động của tất cả Vô 
ký là chô dựa của Hành kia, tu học, mong nguyện, 
thọ dụng. 

6. Vượt quá tự thể sai biệt là chỗ dựa của Hành 
kia. 

Lại do bốn Vị, chín tướng, nên biết Tướng 
chủng tánh. Những gì là bôn VỊ? Đó là: 

1. Phân vị không thanh tịnh. 

2. VỊ thanh tịnh. 

3. VỊ thông đạt. 

4. VỊ cứu cánh. 

- Thế nảo là chín Tướng? Nghĩa là nơi Vị 
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không thanh tịnh, đối với tật cả Tướng cùng tùy 
hành. Ví như hư không. Hoặc nơi VỊ thanh tịnh, 
bình đăng một hương vị cùng thân tâm xa lìa. Hoặc 
nơi VỊ thông đạt, tùy thuận hướng đến cứu cánh. 
Do tất cả phiền não, tự tánh là lìa hệ thuộc, lìa câu 
nhiễm, nên vượt quá Tát-ca-da-kiến, cùng vượt 
quá kiến kia là căn bản nơi các kiến thú ác. Hoặc 
nơi VỊ cứu cánh, an lạc thành tựu đây đủ, cùng 
vượt quá ba thứ biên hoại. Những øì gọi là ba thứ 
biến hoại? Đó là: 

1. Biến hoại của Già chết. 

2. Biến hoại của Xứ điên đảo. 

3. Biến hoại của Thanh tịnh bị thôi mắt. 

- Lại nữa, thê nào là đối tượng học của Thanh 
Văn ở trong sự chỉ dạy trao truyền của Bồ tát? 

Nghĩa là các Ty-nạI-da tham, ưu, là Gia hạnh 
của Giới học tăng thượng. Tác ý chán lo là Gia 
hạnh của Tâm học tăng thượng. Tánh vô ngã của 
hữu tình, hoặc Tánh vô ngã của pháp, là gia hạnh 
của Huệ học tăng thượng. 

Ở đây, tham ưu là chủ thể phát khởi sự hủy 
phạm hiện có. 

Lại, như đang không trừ bỏ, như đã không trừ 
bỏ. Như đang trừ bỏ, như đã trừ bỏ. Do bốn Tướng 
ây, nên biết Tự tâm tác ý không như lý, nên đã dây 
khởi tham dục, Tát-ca-da kiến cùng với giận dữ. 
Nếu do cảnh giới, hoặc lại do kẻ khác mà khởi 
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vọng chấp, như thể gọi là "đang không trừ bỏ". Nếu 
do cảnh giới, hoặc do kẻ khác dùng gia hạnh dẫn 
đoạt không tạo lợi ích, như thế øọI là "đã không trừ 
bỏ”. 

Do tùy một thứ không trừ bỏ kia, nên biết tùy 
một cũng không trừ bỏ. Do tùy một thứ trừ bỏ, nên 
biết tùy một cũng lại trừ bỏ. 

Lại, nêu không trừ bỏ, thì tuy trụ nơi Luật nghị, 
nhưng đối với Giới tăng thượng hãy còn gọi là hủy 
phạm, huống hồ là an trụ nơi không Luật nghi. 

Lại, Tâm học tăng thượng, nơi cảnh của đối 
tượng duyên bị tán loạn, lâm lạc, là khả năng gây 
chướng ngại cho việc dựa nơi vô ngã của hữu tình, 
tu Huệ tăng thượng. Tát-ca-da kiến là khả năng tạo 
chướng ngại cho việc dựa nơi vô ngã của pháp tu 
Huệ tăng thượng. Tự tánh sai biệt phân biệt chấp 
buộc là khả năng tạo chướng ngại đôi với ba Học 
ây. Trong khi chánh thức tu trừ có tám thứ trái 
ngược với pháp Học, có tám thứ tùy thuận với pháp 
Học. Những øì là tám thứ trái ngược. Đó là: 

1. Tham đăm, chấp trước không thật. 

2. Tham đắm, chấp trước nên bị trói buộc. 
3. BỊ trói buộc nên chướng ngại. 

4. Chướng ngại nên cầu nhiễm. 

5. Cầu nhiễm nên bị tai họa, đánh đập. 

6. BỊ đánh đập nên có thương tích. 

7. BỊ thương tích nên nhiệt não. 


1376 BỘ DU GIÀ 2 


8. Nhiệt não nên các bệnh phiền não khó có 
thể trị liệu. Cùng với các thứ trên trái nhau, nên 
biết tức là tám thứ tùy thuận pháp Học. 

- Lại nữa, thê nào là Sa-môn không khéo Học? 
Nghĩa là nên biết có ba thứ: 

1. Sa môn không quan tâm, quán xét. 

2. Hình tướng đồng phận. 

3. Phép tắc, chánh mạng, thọ dụng, gia hạnh, 
ĐIỚI kiến, ý M lạc đều không đông phận. 

Nếu hồi hướng thì vật dụng nuôi sông là Giới 
tăng thượng. Hình tướng đông phận là Tâm tăng 
thượng cùng Huệ tăng thượng. Hình tướng đồng 
phận là ý lạc của Hành kia không đồng phận. Nếu 
hồi hướng thì tiêng khen là chỉ Xa-ma-tha, đồng 
phận là chi Ty-bát-xá-na. Đồng phận là cùng tu cả 
hai chi. Đồng phận là chùng chi Tư lương. Đồng 
phận là ý lạc không đông phận. 

Lại nữa, thê nào là Sa-môn khéo học? Nên biết 
do bốn thứ Tướng: 

1. Gia hạnh. 

2. Ý lạc. 

3. Thông đạt. 

4. Hướng tới cứu cánh. 

Ở trong hiện pháp, do Gia hạnh chán bỏ, ở 
trong đời trước do Gia hạnh thành thục nối tiếp, 
nên biết là Gia hạnh viên mãn. 

Do ý lạc thăng giải về tánh vô ngã của pháp. 
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Hoặc là đối tượng nên đạt được. Hoặc là chủ thể 
nên đạt được, đôi với tự tánh của hai thứ ngôn 
thuyết ây không chấp trước, nên ý nghĩa sâu xa 
đang tìm câu, không chỉ tùy thuận nơi ngôn từ, nên 
biết là ý lạc viên mãn. Hoặc nơi pháp chân như, do 
không duyên nơi Trí khác để thông đạt tự tánh 
không tạp nhiễm, nên đỗi với báu thê tục cùng sanh 
tử thê tục, Niêt-bàn giải thoát, tự tánh trói buộc là 
không chỗ thủ đắc, nên biết là thông đạt viên mãn. 
Đã khéo tu tập đôi trị tật cả tạp nhiễm, lại đối 
với chân như không đoạn hoại, cùng có thể thăng 
phục, nên biết là hướng tới cứu cánh đã viên mãn. 
Lại nữa, Sa-môn không khéo Học, do ba thứ 
Tướng nên biết họ gọi là không như nơi nghĩa kia: 
1. Ý lạc suy tôn, Gia hạnh đây đủ. 
2. Ý lạc đây đủ, Gia hạnh suy tồn. 
3. Ý lạc suy tôn, Gia hạnh suy tồn. 
Ở đây, Ý lạc Suy tôn, Gia hạnh đây đủ, lại có 
ba thứ: 
1. Có thể lăng nghe, chỉ cho đây là biết đủ. 
2. Có thể nêu bày, chỉ cho đây là biết đủ. 
3. Có thể chứng đắc Tam-ma-địa thê ø1an, mà 
sanh tham ái nơi vị, chỉ cho đây là biết đủ. 
Nếu là Sa-môn khéo học thì chỉ do một Tướng, 
nên biết là Ý lạc đây đủ, Gia hạnh đây đủ. 
- Lại nữa, thế nào là trụ nơi Luật nghĩ thế tục? 
Nên biết là có bốn thứ Tướng. Nghĩa là, tuy 


1378 BỘ DU GIÀ 2 


thành tựu sáu chi Thị La nhưng bị hai thứ tốn hại 
làm tôn hại Thi-la: Tức do Triên Tát-ca- da-kiến 
cùng nơi hủy phạm, xuất ly không nhận biết rõ. 
Tuy xa lìa hai thứ lỗi lầm â Ấy, nhưng chưa đạt được 
Luật nghi thanh tịnh của thế gian, không thê chế 
phục Tát-ca-da-kiến. Tuy đã đạt được Luật nghi 
thanh tịnh của thế gian, đã chế phục Tát-ca-da- 
kiên, nhưng không làm tôn giảm sự sợ hãi tánh vô 
ngã của pháp thường xuyên hành tập, tốn hại Thi- 
la. Tuy xa lia hết thảy lỗi lầm còn lại, nhưng bị 
Thăng giải vô ngã của pháp tả cùng Tăng thượng 
mạn tôn hoại Thi-la. 

- Lại nữa, thế nào là Trụ nơi Luật nghi Thắng 
nghĩa? 

Nghĩa là Thi la xuất thế gian đã thành tựu, hết 
thảy phiền não không tương ưng, có thê đôi trị ba 
CỐI. 

Lại, ở trong bốn thứ Trụ Luật nghĩ, các pháp hý 
luận hiện bày chỗ có thể đạt được, nêu có thể làm 
tịch tĩnh tướng của chúng, nên biết đó gọi là Thi- 
la võ lậu. 

- Thế nảo gọi là các pháp hý luận? 

Nghĩa là ở trong Trụ luật nghi thứ nhất, ngã 
chấp có thể đạt được. Nếu là Ngã sở chấp, hoặc tạo 
hủy phạm, hoặc không tạo hủy phạm. Hoặc cô suy 
xét chỗ tạo Gia hạnh, hoặc không phải là Gia hạnh 
ây. Hoặc nhận biết đúng mà hành. Hoặc không 
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hành như kia. Hoặc mất niệm mà hành. Hoặc 
không hành như thế. Ở 'trong Trụ luật nghĩ thứ hai, 
phân Thô trọng của phâm Tát-ca- -da-kiễn tùy hành. 
Hoặc danh có thê đạt được. Hoặc Sắc có thê đạt 
được. Hoặc tướng sanh của vị lai. Hoặc hiện tại vô 
tướng. Hoặc Triên đã tịch tĩnh. Hoặc tùy miên nên 
Triên kia không tịch tĩnh. Hoặc hữu tình chấp vô 
ngã. Hoặc hữu tình dứt bỏ chấp. Hoặc tánh đã chấp 
ở trong chấp vô ngã của hữu tỉnh kia. Hoặc không 
phải là Tánh đã chấp. Hoặc do đây nên ở trong sắc 
chấp hữu tỉnh. Hoặc giả thiết kia được khen ngợi 
là khéo năm giữ. Hoặc có thể giả thiết ngôn ngữ 
của Tâm, giả thiết khen ngợi là khéo nắm giữ. 

Ở trong Trụ Luật nghi thứ ba, hoặc sanh lên 
trên nên là thê gian. Hoặc xả bỏ phân dưới nên 
không phải là thê gian. Hoặc nương dựa nơi Tam- 
ma-địa. Hoặc nương dựa nơi các dục. Hoặc cậy 
nêu nơi Thi-la của chính mình. Hoặc khinh miệt 
Thi-la của kẻ khác. Ở trong Trụ Luật nghi thứ tư, 
hoặc cho Thi-la của ta là thanh tịnh. Hoặc do tự 
tánh sai biệt phân biệt, nên phân biệt Thị-la. Các 
pháp hý luận như thê v.v... ở trong Giới vô lậu thảy 
đều văng lặng. 

Lại, tức cùng với nghĩa ây tương ưng, dựa nơi 
ba Học thanh tịnh nên biết chỗ nói về Già-tha (Kệ). 
Nên biết vì khiên cho Tư lương phước đức, các thứ 
trần câu mỏng nhỏ dân, sự thâu nhận nơi bậc Thiện 
sĩ không hoại mất. Tư lương trí huệ, ở nơi xứ thâm 
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diệu khởi Thắng giải. Do hai nhân duyên nên nhập 
giáo pháp của Như lai: 

1. do Trí của pháp trụ, phân biệt, nhận rõ một 
cách sâu xa. 

2. do Trí chân thật khéo quyết định. 

- Lại nữa, thể nào là phương tiện điều phục của 
Như lai? 

Nên biết ở đây có hai thứ: Là Tự thể đồng phận 
và Thăng giải đồng phận. 

Lại, hiện đông phận là khiến cho Tâm an trụ 
thọ giáo, cùng dựa nơi sự chỉ dạy, trao truyền mà 
xuât ly. 

Lại, Gia hạnh thanh tịnh đúng đắn, đề chỉ dạy, 
dẫn dắt, trao truyền nên biết lại có bốn thứ: 

1. Chỉ dạy dẫn dắt đôi VỚI. phân tạp nhiễm, 
thanh tịnh, do kinh sợ, nên chuyên y. 

_2. Xa lìa nhần duyên chỉ dạy, dẫn dắt của tạp 
nhiềm. 

3. Xa lìa nhân duyên chỉ dạy, dẫn dắt khiến 
kinh sợ đôi với thanh tịnh. 

4. Chỉ dạy dẫn dắt nơi hiện pháp lạc trụ bậc 
nhất. Ở đây, nhân duyên của tạp nhiễm có hai loại: 

1. Do phân biệt chấp tự tánh của ngôn thuyết 
thế tục và tự tánh tạp nhiễm. 

2. Do phân biệt chấp công đức và lỗi lầm kia 
có sa1 biệt. 

Do hai thứ Tướng nên biết nhân duyên kinh sợ 
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đối với sự dẫn dắt thanh tịnh: 

1. Do đối với sự dẫn dắt thanh tịnh trước sau 
có phân biệt tạp nhiễm. 

2. Do phân biệt xa lìa tạp nhiễm. 

Do hai thứ Tướng nên biết nhân duyên kinh sợ 
đối với Niết bàn thanh tịnh: 

1. Do chấp nơi tự tánh của ngôn thuyết thế tục. 
2. Do ở trong Tưởng Tăng ngữ của Niết-bàn, 
tạo tưởng hiện có của Tâm. 

Lại, đối với tưởng hiện có của Tâm tịch tĩnh, 
nếu tưởng Tăng ngữ nhận biết rõ khắp, nên đôi với 
hai nhân duyên kia đều xa lìa, nên biết đó là Trụ 
nơi Gia hạnh chỉ dạy, dẫn dắt thứ nhất. 

Lại nữa, thê nào øọI1 là ngôn ngữ mật ý? 

Nghĩa là Trí của Tướng không hai. Là khả năng 
ngộ nhập tất cả Tướng của ngôn ngữ mật ý. 

- Thê nào là Tướng không hai? 

Là các Sự của danh ngôn nơi xứ an túc, do tự 
tánh của chúng là không chỗ có, nên không phải là 
danh ngôn huân tập nơi Tưởng mà có tự tánh đã 
hành, nên nói là không hai. Đối với không hai này 
nếu khởi hai chấp gọi là tạp nhiễm. Nêu không có 
hai chấp gọi là thanh tịnh. 

Lại, không phải tất cả sự của danh ngôn nơi xứ 
an túc, do ngôn thuyết của thế tục kia huân tập nơi 
tưởng thuộc tự tánh đã hành không chỗ có, nên 
không phải là ngôn thuyết kia huân tập nơi Trí, 


1382 BỘ DU GIÀ 2 


thuộc tự tánh đã hành nên có, nên nói là không hai. 
Đối với không hai này, nêu khởi hai chấp, gọi là 
tạp nhiêm. Nêu không có hai châp, gọi là thanh 
tịnh. 

Do tướng không hai này, nên biết là ngộ nhập 
tât cả ngôn ngữ mật ý của Như lai. 

Ở đây, do năm thứ Tướng gọi là Luận viên 
mãn. Tức ở trong sự chỉ dạy trao truyền, do năm 
thứ tướng, gọi là Quả viên mãn. Do năm thứ tướng, 
gọi là Thắng lợi viên mãn của Quả. Nên biết đều 
dựa nơi ngôn ngữ mật ý. 

- Thế nào là do năm thứ Tướng gọi là Luận viên 
mãn? Đó là: 

1. Hoặc do tướng ấy nên tuyên thuyết. 

2. Hoặc là tuyên thuyết. 

3. Hoặc đôi tượng được tuyên thuyết. 

4. Hoặc tuyên thuyết như thê. 

5. Hoặc Sự tuyên thuyết kia, viên mãn như 
vậy. 

- Thế nảo là do năm thứ Tướng, gọi là Quả viên 
mãn? Đó là: 

1. Giới Niết-bàn vô dư y. 

2. Hoặc Giới Niết-bàn hữu dư y. 

3. Hoặc Thánh đạo viên mãn. 

4. Hoặc thắng oán trong. 

5. Hoặc thắng oán ngoài, viên mãn như vậy. 
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- Thế nào là do năm thứ Tướng, gọi là thắng lợi 
viên mãn của Quả? 

1. Cúng dường bậc đại sư. 

2. Báo ân của Tín thí. 

3. Vượt khô của sanh tử. 

4. Đối với phước điển, tánh không có thối 
chuyền. 

5. Từ nơi pháp hóa sanh, gọi là con của Như 
lai, nương dựa nơi Như lai. 

Lại nữa, thế nào là ở trong sự chỉ dạy trao 
truyền của Tạng Bỏ tát, đạt thắng giải thắng lợi? 
Nên biết do năm thứ Tướng: 

1. Lúc kiến lập Nhân, tức có thể tỏa sáng che 
phủ, chiêu cảm nhân tăng thượng của sự giàu sanh 
lớn. 

2. Do chuyền y. 

3. Tức ở nơi Xứ ây, tạo vật chứa cho sự nêu 
giảng. 

4. Tạo vật chứa cho người nêu giảng. 

5. Vào lúc bỏ thân mạng, được thấy nghiệp 
thanh tịnh. 

Do năm thứ Tướng, nên biết sự tỏa sáng che 
phủ, chiêu cảm nhân tăng thượng của sự giàu sang 
lớn: 

1. Nhân này có thể dẫn đến quả hữu lượng, vô 
lượng. 

2. Pháp hữu tận, vô tận. 
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3. Chiêu cảm an lạc rộng lớn, không rộng lớn. 
4. Là tư lương của Trí, là tự tánh của Trí. 
5. Do đây có thê dẫn phát kia. 
Lại do xa lìa sáu thứ lỗi lầm, nên biết là thân 
hành. 
- Những øì gọi là sáu thứ lỗi lầm? Đó là: 
1. Lỗi lầm của Tướng sâu lo. 
2. Lỗi lâm do không nhận biết rõ về thường 
hành tập. 
3. Lỗi lâm do hai thứ Tướng oai nghi. 
4. Lỗi lầm ba thứ cùng tướng sợ hãi. 
5. Lỗi lâm do hai thứ Tướng Át-lý-sất-trá. 
6. Lỗi lầm do Thân không điều hòa, thuận hợp. 
- Lại vào lúc cùng vui mừng, ủy lạo, xa lìa năm 
thứ lôi lâm, nên biệt là Ngữ hành. Những gì gọi là 
năm thứ lôi lâm? Đó là: 
1. Lỗi lầm do khiếp sợ. 
2. Lỗi lầm do thô ác. 
3. Lỗi lâm do từ bỏ lời Phật, tạo hý luận không 
tương ưng. 
4. Lỗi lầm do không tán thán Như lai. 
5. Lỗi lầm do đối với kẻ đông pháp không thể 
hiện sự dẫn dạy, can gián. 
_- Lại, vào lúc hiểu rõ sự ký biệt, xa lia năm thứ 
lôi lâm, nên biệt là Ngữ hành. Những gì là năm thứ 
lôi lâm? Đó là: 
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1. Lỗi lầm do quên mất niệm đôi với chỗ đã 
chứng đắc. 

2. Lỗi lầm do ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn 
nhau. 

3. Lỗi lâm do đạo lý mâu thuẫn. 

4. Lỗi lầm của chư Thiên kính tin Thánh giáo 
quở trách. 

5. Lỗi lâm do Như lai quở trách. 

Lại do xa lìa năm thứ lỗi lầm, nên biết là Ý 
hành: Tức dựa vào nghĩa của hiện pháp, có bốn thứ 
trước. Dựa vào nghĩa của hậu pháp có loại thứ 
năm. Những øì gọi là năm thứ lỗi lầm? Đó là: 

1. Lỗi lầm do không nhẫn. Không thể nhẫn thọ 
sự việc không tạo lợi ích cho quá khứ, hiện tại. 

2. Lỗi lầm do che giâu. Do che giẫu nên Ô tác 
(Hồi) thiêu đốt não hại. 

3. Lỗi lầm do tham nhiễm. Mong câu các dục 
cùng thọ dụng chúng, nên mong câu xuất ly oán. 

4. Lỗi lầm do quên niệm. Thâu nhận không 
chánh kiến, nên đôi với sự đoạn trừ, tâm mê loạn. 

5. Lỗi lâm do nguyện mong. Do tự khinh chê, 
xa lìa chỗ gia bị rộng lớn của chư Phật, Bồ tát, xa 
lia nguyện vi diệu về quốc độ của chư Phật. 

Do ý lạc vi tế dẫn phát pháp của chư Phật, nên 
đối với tât cả pháp thù thắng hưng thạnh của thê 
gian có sai biệt, khởi tâm kiêu mạn, cùng do 
nguyện kia, nên đối với thắng giải thắng lợi nơi sự 
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chỉ dạy trao truyền của Tạng Bồ tát có phân biệt, 
trong vô lượng nêu dẫn giải thích, nên biết có vô 
lượng vô sô thăng giải tháng lợi. 

Ở trong địa này, phần Văn Quyết Trạch còn lại, 
không nhắc đến nữa. 

Phân Nhiếp Quyết Trạch Hai Địa Hữu Dư Y và 
Vô Dư Y. 

Như thế là đã nói phân Quyết Trạch của địa Bồ 
tát. 

Phần Quyết Trạch của hai địa Hữu dư y và Vô 
dư y, nay sẽ nÓI. 

Tụng nêu: 

Ly hệ cùng Thọ hành 
Chuyển y trụ sai biệt 

Có thường lạc thù thăng 
DỊ tánh cùng tự tại. 

Hỏi: Ở trong Giới Niết bàn hữu dư y, lúc hiện 
tại chuyên, tất cả phiền não nên nói là "Ly hệ" 
chăng? Nên nói là không ly hệ chăng? 

Đáp: Nên nói là "Ly hệ". 

Hỏi: Đôi với tất cả khô, nên nói là ly hệ chăng? 
Nên nói là không ly hệ chăng? 

Đáp: Nên nói là cũng ly hệ, cũng không ly hệ. 
Vì sao? Vì nếu vị lai sanh các khô hiện có, nên nói 
là ly hệ. Nếu hiện tại sanh khô hiện có của Tâm, 


cũng nên nói là ly hệ. Nếu trong hiện thân. khổ do 
đói khát, khô do Giới không bình đăng, khô do thời 
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tiết biên hoại, cùng các khô bức bách hiện có khác, 
nên nói là không ly hệ. Đây là do Hành hiện tiên, 
không phải là chỗ trói buộc của các phiên não. 

Hỏi: Nếu tất cả A-la-hán đều được Tâm tự tại, 
do nhân duyên gì không xả bỏ thọ hành nhập Bát- 
niễt-bàn, tuy bị khô bức mà trụ lâu? 

Đáp: Do công năng có sai biệt. Vì sao? Vì có 
một phân. A-la-hán có thê xả bỏ thọ hành, một phân 
không thể. Có một phần A-la-hán có thể tăng thọ 
hành, một phân không thẻ. 

Hỏi: Nếu A-la-hán, như trước hiện có sáu xứ 
sanh khởi. Tức trụ như thế nỗi tiệp không diệt, 
không có biến dị. Lại có những gì là Tánh của 
chuyên y khác, nhưng không phải sáu xứ nối tiếp 
mà chuyền. Nếu lại không có chuyên y khác, thì do 
nhân duyên gì, hai thứ nương dựa trước sau tương 
tợ, nhưng hiện tại, thời sau, phiền não không 
chuyền, chỉ Thánh đạo chuyền? 

Đáp: Các A-la-hán thật có chuyên y. Nhưng 
chuyền y này cùng với sáu xứ kia, tánh khác không 
khác đều không thể nói. Vì sao? Vì do chuyên y 
này là chỗ hiển bảy của chân như thanh tịnh, chân 
như chủng tánh, chân như chủng tử, chân như tập 
thành. Nhưng các chân như kia cùng với sáu xứ ấy, 
tánh khác không khác đều không thê nói. Nghĩa 
của "không thể nói" như trước đã biện giải. Thế 
nên, nếu hỏi chỗ chuyển y đạt được cùng với sáu 
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xứ kia là khác hay chăng khác, là hỏi không như 
lý. Nếu chuyển y này không có Thê tánh, nên có 
lỗi lâm như trước đã nói, nghĩa là A-la-hán nên 
hành phiên não. Đạo lý không hành. Do đó, nên 
biết có Tánh chuyên y, đức Thế Tôn dựa vào Thế 
tánh của chuyền y này, mật ý nói: 

Trong Tự tánh Biến kế 

Do có chấp không chấp 

Nơi hai thứ lập khí 

Thành tạp nhiêm, thanh tịnh. 

Đây tức Giới Hữu lậu 

Đáy tức Giới vô lậu 

Đây tức là chuyển 7 

Thanh tịnh không øì hơn. 

Như người thợ chuyên giết mô bò hoặc học trò 
của ông ta, dùng dao bén nhọn sát hại con vật rồi, 
thì hết thảy các thứ nơi nội thân như xương thịt gần 
mạch thảy đều bị cắt đứt, băm chặt, xẻ phân. Lại 
dùng da căng ra che lên trên. Nên nói con bò này 
cùng với da không phải là lìa, không phải là hợp. 

Như thế, các A-la-hán đã được chuyển y, do 
lưỡi dao bén là Huệ cắt đứt hắn tất cả mọi trói buộc 
nơi tùy miên, nơi triền của Tùy phiên não rồi, nên 
nói là cùng với sáu xứ da không phải là lìa, không 
phải là hợp. 

Lại, các vị Hành quán đã chuyền y, tuy giữ lây 
các Tướng, nên biết, so với chỗ giữ lây ở trước là 
có sai biệt. Tướng được giữ lây này cũng như tự 
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nội đã chứng đắc của chân như, không thê dùng 
ngôn thuyết để chỉ rõ cho kẻ khác biết tướng đã 
quán của mình là như thê như thế. 

Hỏi: Các A-la-hán trụ trong Giới Niết-bàn hữu 
dư y là trụ nơi những tâm nào, ở nơi Giới Bát-niết- 
bàn Vô dư y sẽ Bát-niết-bàn? 

Đáp: Nơi tất cả Tướng, không tư duy nữa, chỉ 
chánh tư duy nơi Giới vô tướng chân thật, dân nhập 
diệt định, diệt các Thức chuyển v.v..., tiếp theo, 
Thức dị thục xả bỏ chỗ nương dựa. Do Thức dị 
thục không có giữ lây, nên các Thức chuyên v.v.. 
không được sanh trở lại, chỉ trừ chân pháp giới 
thanh tịnh, vô vI, lìa cầu nhiễm là tôn tại. Ở trong 
Giới này, Bát- niết-bàn rôi, không bị đọa trở lại nơi 
sỐ lượng của các loài Thiên, Long, dược xoa, hoặc 
Kiên đạt phược, hoặc Khẩn-nại-lạc, A-tô-lạc, hoặc 
người v.v... Nói tóm lại, hữu tình hiện có, giả 
tưởng, nêu đặt, khắp nơi tật cả CÕI trong mười 
phương, tất cả đường, tật cả đời, tật cả sanh loại, 
tật cả được thân, tật cả thăng. sinh, trong tất cả địa, 
không phải chư vị A-la-hán ấy trở lại đọa TIƠI Các 
số lượng kia. Vì sao? Vì do Giới chân thật ấy đã lìa 
mọi Hý luận, chỉ là sự thành tựu đây đủ nơi nội tự 
chứng. 

Hỏi: Ở trong giới Niết-bàn hữu dư y, hoặc 
trong giới Niết-bàn Vô dư y, các vị A-la-hán đã 
Bát-niêt-bàn, có sa1 biệt gì? 
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Đáp: Trụ nơi hữu dư y còn rơi tại các số. Trụ 
nơi Vô dư Ỷ không còn rơi rớt nơi các số. Trụ nơi 
hữu dư y còn có các khố. Trụ nơi Vô dư y, vĩnh 
viễn lìa các khô. Trụ nơi hữu dư y, chỗ được 
chuyền y vẫn còn cùng với sáu xứ cùng tương ưng. 
Trụ nơi Vô dư y, vĩnh viễn không còn tương ưng. 

Hỏi: Nếu ở trong Giới-niết-bàn Vô dư y đã Bát- 
niết-bàn, thì sự chuyển y hiện có, vĩnh viễn cùng 
với sáu xứ không tương ưng, tức chư vị ấy đã 
không có sáu xứ làm chỗ dựa, làm sao mà trụ? 

Đáp: Không phải các A-la-hán đã được chuyên 
y với sáu xứ làm nhân, nhưng các vị ấy chỉ dùng 
để quyên nơi cảnh của chân như, tu đạo làm nhân, 
thê nên sáu xứ hoặc có hoặc không, hãy còn không 
chuyền y thành tánh biến dị, huống hỗ là bị rơi mắt. 
Lại nữa, Giới này không phải là đối tượng được 
nhận biết khắp, không phải là đối tượng nên đoạn 
trừ, nen không thể diệt. 

Hỏi: Ở trong Giới Niễt-bàn Vô dư y Bát-niết- 
bàn rồi, chỗ chuyền y đã đạt được, nên nói là có, 
nên nói là không có? 

Đáp: Nên nói là có. 

Hỏi: Nên nói là Tướng gì? 

Đáp: Là Tướng không hý luận. Lại, khéo làm 
thanh tịnh Pháp giới là Tướng. 

Hỏi: Do nhân duyên øì nên nói là có? 

Đáp: Ở trong Giới-niễt-bàn hữu dư y cùng Vô 
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dư y, thì tánh của chuyên y ây đều là pháp không 
động. Do pháp không động, nên trước có sau 
không là không hợp đạo lý. 

Lại, tánh của pháp này không phải là các duyên 
sanh, không sanh không diệt, nhưng ví như tảnh 
của nước lắng trong. Ví như Tánh đã điều hợp của 
vàng ròng. Ví như tánh của hư không la mọi mây 
mù. Thê nên chuyên y nên nói là có. 

Hỏi: Nên nói là Thường, nên nói là vô thường? 

Đáp: Nên nói là Thường. 

Hỏi: Do nhân duyên gì nên nói là Thường? 

Đáp: Là chỗ hiển bảy của chân như thanh tịnh. 
Không phải là duyên sinh, nên không sinh diệt. 

Hỏi: Nên nói là Lạc, nên nói là không lạc? 

Đáp: Do thắng nghĩa Lạc, nên nói là Lạc, 
không phải do thọ Lạc nên nói là Lạc. Vì sao? Vì 
tất cả phiền não cùng chỗ sanh khô đêu đã vượt 
thoát. 

Hỏi: Ở trong Giới Niết bàn Vô dư y Bát-niết- 
bàn, là có phân ít sai biệt nơi ý nghĩa sâu xa thù dị 
chăng? 

Đáp: Hết thảy là không có. Vì sao? Vì trong 
Giới này, không phải có thê an lập được phẩm hạ 
trung thượng. Không thể nêu đặt cao thấp hơn kém. 
Đây là Như lai, đây là Thanh văn v.v... 

Hỏi: Do nhân duyên nào, không có sai biệt? Vì 
sao? Vì các Thanh Văn v.v... có chướng ngại còn 
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sót lại, ở trong Giới Niết-bàn Vô dư y mà Bát Niết- 
bàn. Còn Phật thì tất cả chướng ngại đều hoàn toàn 
không có? 

Đáp: Trụ trong Giới Niết-bàn hữu dư y, có thê 
an lập được là có chướng ngại, không chướng ngại. 
Còn trụ trong Giới Niễt-bàn Vô dư y thì rốt ráo 
không có chướng ngại có thể an lập sai biệt. Vì 
sao? Vì ở trong Giới ấy, tật cả các Tướng cùng các 
thứ Thô trọng đều hoàn toàn dứt hắn, đều vĩnh viễn 
văng lặng. Vì sao? Vì các A-la-hản, khi trụ nơi 
Giới Niết-bàn hữu dư y, hết thảy các tướng không 
phải đêu hoàn toàn diệt hết. Thô trọng của dị thục 

cũng không phải vĩnh viễn văng lặng. Do đây, các 
vị kia nói là có tập khí phiên não. Tức quán đôi với 
tướng kia củng thô trọng, an lập có chướng ngại. 
Lúc trụ nơi Giới Niết-bàn Vô dư y, chư vị kia vĩnh 
viễn không có nữa. Do đây nên biết, ở trong Giới 
ây, không có sai biệt về có chướng, không chướng. 

Hỏi: Nếu trong Giới này, vĩnh viễn không có 
chướng, như các Như lai lìa tất cả chướng, A-la- 
hán v.v... cũng lại như vậy. Do nhân duyên nào, 
các vị A-la-hán không đồng với Như lai làm các 
Phật sự? 

Đáp: Chư vị A-la-hán thiếu chỗ tu gốc là Thệ 
nguyện rộng lớn. Lại, chủng loại, chủng tánh của 
chư vị ây là như thể, nên A-la-hán quyết định 
không có khởi ý lạc trở lại, mà Bát Niêt-bàn. Do 
đó không thể làm các Phật sự. 
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Hỏi: Ở trong Giới Niễt-bàn Vô dư y, Bát Niết- 
bàn, cảnh giới vô lậu hiện có, so với các sắc, nên 
nói là có khác, nên nói là không khác? 

Đáp: Nên nói là không phải khác, cũng không 
phải là không khác. 

Như củng với các sắc, thì cùng với các thọ 
v.v..., nên biệt cũng thế. Cùng với tât cả hành, tất 
cả CỐI, cùng với tất cả nẻo, cũng lại như vậy. 

Hỏi: Ở trong Giới Niết bàn Vô dư y mà Bát 
Niết-bàn, đối với các pháp như Sắc v.v... nên nói 
là đạt được tự tại, nên nói là không đạt được tự tại? 

Đáp: Nên nói là đạt được tự tại 

Hỏi: Chỗ tự tại đạt được ây, nên nói là có thể 
hiện tiền, nên nói là không thê hiện tiền? 

Đáp: Một phân có thể hiện tiên, một phân 
không thê hiện tiên. Nghĩa là các Như Lai, ở trong 
CIỚI Niết- bàn Vô dư y, Bát Niết bàn rôi, có thê 
hiện tiên. Chư vị còn lại, thì không thể khiến cho 
hiện tiền. 

Hỏi: Nếu trong Giới ấy lìa các hý luận, do nhân 
duyên này nên không rơi vào các Số. Vì sao lại có 
thê khởi hiện tiên? 

Đáp: Do trước đã phát khởi nguyện chân chánh 
rộng lớn. Lại do tu tập cùng VỚI uy lực của tạo 
tương tợ kia. Ví như người đang nhập định diệt tận, 
tuy không có niệm này: Ta ở nơi diệt định sẽ có thể 
hoàn xuất, hoặc xuất rôi trụ. Nhưng do lực gia hạnh 
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của thời trước, nên trở lại từ định xuất, dựa nơi 
Hành có Tâm mà khởi du hành. Nên biết, đạo lý ở 
đây cũng thê. 

Hỏi: Thanh văn Hỗồi Hướng Bồ Đề, là trụ nơi 
Giới Niết-bàn Vô dư y, có thê phát khởi, hướng tới 
đạo quả đại Bồ đề chăng? Hay là trụ nơi Giới Niết 
bàn hữu dư y? 

Đáp: Chỉ trụ trong Giới Niết-bàn hữu dư y mới 
có thể có sự việc này. Vì sao? Vì do trong Giới Niết 
bàn Vô dư y đã xa lìa hết thảy sự việc phát khởi, 
tất cả công dụng thảy đều dừng dứt. 

Hỏi: Nếu chỉ trụ trong Giới Niết-bàn hữu dư y, 
mới có thể phát khởi hướng đến đạo quả đại Bỏ đề 
vô thượng. Vì sao chỉ do một đời liền có thể chứng 
đặc đạo quả Giác ngộ vô thượng? Vì sao? Vì như 
A- la-hản hãy còn không có một đời còn lại, huống 
hô là sẽ có nhiêu đời nôi tiếp? 

Đáp: Do chư vị kia cần phải tăng các hành thọ, 
mới có thể thành tựu đây đủ. đức Thế Tôn phân 
nhiêu dựa vào Thanh Văn Hỗi Hướng Bỏ đề này, 
mật ÿ nêu bảy: Vật loại thiện nam nêu có khéo tu 
tập bốn Thân túc rôi, có thể trụ một kiếp, hoặc khác 
một kiếp. Khác một kiếp, ở đây ý nói quá hơn một 
kiếp. 

Chư vị kia tuy đã tăng ích hành thọ như thê, có 
thể phát khởi hướng tới đạo quả Giác ngộ vô 
thượng, nhưng chỗ tu tập hết sức là chậm chạp, vì 
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vui thích nơi Niễt-bàn. Không như Bồ tát mới phát 
tâm khởi nghiệp. Chư vị kia đã tăng ích hành thọ 
mạng như thê rồi, giữ lại căn thân hữu, riêng tạo 
Hóa thân, với người đồng pháp thì theo phương 
tiện, trước là thị hiện, ở nơi Giới Niễt-bàn Vô dư y 
mà Bát Niễt-bàn. Do nhân duyên này, nên đều khởi 
niệm: Ta là Tôn giả v.v... ở nơi GIới Niết-bàn Vô 
dư y đã Bát Niết-bàn. Chư vị ấy do chỗ lưu giữ 
thân có căn thật, tức ở trong Châu Thiệm Bộ của 
cõi này, theo chỗ vui thích, xa lìa mà trụ, tất cả chư 
Thiên hãy còn không thê thây, huông chi là các 
chúng sanh khác. Chư vị Ấy, đối với Niết bàn phân 
nhiêu vui thích trụ, nơi việc du hành khắp các thê 
giới kia, gần gũi, cúng dường Phật, Bồ tát cùng tu 
tập tư lương Bô đê phân, trong các Thánh đạo, nếu 
khi Duông thả thì chư Phật, Bô tát luôn luôn khiến 
cho giác ngộ. Được giác ngộ rôi, nên đối với con 
đường tu hành có thể không phóng dật. 

Hỏi: Nếu A-la-hán hồi hướng Bồ đề, liên có thể 
chứng đắc đạo quả chánh đắng chánh giác vô 
thượng. Vậy do nhân duyên nào, tất cả A-la-hán 
không đều hôi hướng nơi Bồ đề vô thượng? 

Đáp: Do chủng tánh của A-la-hán có sai biệt. 
Nghĩa là, hoặc thấy có các A-la-hán câu phân giải 
thoát. Hoặc lại thây có chỉ là Huệ giải thoát, nơi 
Giới Niết-bàn Vô dư y mà Bát Niết-bàn. Do đó nên 
biết, do chủng tánh kia có sai biệt, nên chăng phải 
tất cả A-la-hán đều có thể hôi hướng nơi Bồ đề vô 
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thượng. 

Lại nữa, Thanh văn hôi hướng Bỏ đề, hoặc ở 
nơi quả vị hữu học tức có thê dứt bỏ nguyện cầu 
Thanh văn. Hoặc ở nơi vị vô học mới có thê từ bỏ. 
Do căn tánh của chư vị có sai biệt, nên chỗ đợi các 
duyên cũng có sai biỆt. 

Như Thanh văn hồi hướng Bỏ đề, do gặp được 
duyên nên hành nơi Thừa vô thượng mà Bát Niết- 
bàn. Như thế, Bỏ tát nếu bị Như lai cùng các Bồ tát 
từ bỏ, nhân bị từ bỏ nên nếu gặp phải trường hợp 
cầu Thừa thấp kém mà Bát Niết- bản càng nặng, 
nên hành theo Thừa thấp mà Bát Niết- bàn. Nhưng 
không có, không có việc chư Phật Bồ tát buông thả 
như thê, dứt bỏ đối với Bồ tát, nhất định là không 
có điều ấy. 

Lại nữa, Thanh văn hồi hướng Bỏ đẻ, nếu tùy 
chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô 
thượng, bấy giờ tức đông với Như lai, ở nơi GIỚI 
Niết-bàn Vô dư y mà Bát Niết-bàn. 

Hỏi: Thanh Văn hồi hướng Bồ đê, từ xưa đến 
nay, nên nói là chủng tánh Thanh Văn, nên nói là 
chủng tánh Bồ tát? 

Đáp: Nên nói là chủng tánh Bất định. Ví như 
an lập các loải hữu tỉnh có tụ bất định, ở trong tụ 
pháp tánh Bát Niết bàn. Nên biết đây là chủng tánh 
Bất định. 

Lại nữa, chư vị kia, lúc ở nơi trụ xứ này chuyền, 
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như không có sợ về chết, như vậy cũng không có 
sợ hãi về già bệnh v.v... Như lai cũng thế. Như lai 
cùng với chư vị còn lại, ở nơi Giới Niết-bàn Vô dư 
y Bát Niễt-bàn, tức khắp mười phương Giới nên 
biết là cứu cánh không thê nghĩ bàn, thường xuyên 
hiện tạo các sự việc lợi ích cho tất cả hữu tình. Như 
trong Tam-ma-địa Thủ Lăng Nghiêm đã nói dụ về 
Huyễn sư, hoặc dụ về Thương chủ, hoặc dụ về 
Thuyên sư. Nên biết đạo lý ở đây cũng thế. Đó go! 
là bí mật tối cực của Như lai. Ở đây, cùng vô sô bí 
mật sai biệt khác của Như lai, Bô tát tu tập nơi địa 
thăng giải hành, lúc chuyền theo Nhẫn hạ, tùy chỗ 
thắng giải sai biệt mả chuyên. Từ chuyển này, 
thăng tiễn nhập nơi địa Tịnh ý lạc tăng thượng. 
Như thế cho đến ở trong chín địa lần lượt tăng tiên 
VỚI thắng giải thanh tịnh. Nơi địa thứ mười, đôi với 
thăng giải này là thanh tịnh cực thiện. Ở trong các 
Bí mật kia của Như lai, các vị Bồ tát này nên tùy 
chuyền đúng đắn. Nên biết Bí mật như thê của Như 
lai là không thể nghĩ bản, không thê suy lường, 
vượt quá tất cả cảnh giới suy lường. 

Hỏi: Đôi với việc quyết trạch pháp, nghĩa 
chung là thê nào? 

Đáp: Do phẩm loại sai biệt. 

Mà kiến lập các pháp. Tức nơi thích nạn kia. 
Phân biệt cùng một Hành. 

Như thế nên biết về nghĩa chung ở đây. Ở trong 
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địa này, phần Văn Quyết Trạch còn lại không hiện 
Dày lần nữa. Nên biết ở trong mỗi mỗi địa kia đều 
có vô lượng Quyết Trạch sai biệt. Ta nay lại lược 
khai thị phân ít. Do nơi phạm vị này, do nơi sở học 
này, do nơi chỉ dạy, dẫn dắt này, các bậc hữu trí 
nên suy xét về loại khác. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 8l 
Phần Gồm Thâu Giải Thích 1 

Như vậy là đã nói về Phần Nhiếp Quyết Trạch 
(Thâu tóm, quyết đoán, lựa chọn). Thế nào là Gôm 
Thâu Giải Thích? (Nhiếp Thích). Tụng tổng quát 
nêu: 

Thể thích Văn nghĩa pháp 
Khởi nghĩa nan sư tiếp 
Nói chúng nghe tàn Phát 
Lược rộng học thắng lỢI. 

Thê nào là Thể? Là thể của khế kinh, lược có 
hai thứ: 

1. Văn. 
S Nghĩa. 

Văn là đối tượng được nương dựa. Nghĩa là chủ 
thế nương dựa. Hai thứ như thế gọi chung là tất cả 
cảnh giới của đôi tượng nhận thức. 

Thế nào là Giải thích? Nghĩa là lược có năm 
thứ: 

1. Pháp. 
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2. Đăng khởi. 
3. Nghĩa. 
4. Thích nạn. 
5. Thứ lớp. 
Thê nào là Văn? Tức có sáu thứ: 
1. Danh thân. 
2. Cú thân. 
3. Tự thân. 
4. Ngữ. 
5. Hành tướng. 
6. Cơ thỉnh. 
Danh thân: Là Tăng ngữ cùng nhận biết. Đây 
lại lược nêu có mười hai thứ: 
1. Danh giả lập. 
. Danh thật sự. 
. Danh tương ưng với đồng loại. 
. Danh tương ưng với dị loại. 
. Danh tùy đức. 
. Danh giả thuyết. 
. Danh đông chỗ biết rõ. 
. Danh không đông chỗ biết rõ. 
9. Danh hiển bày. 
10. Danh không hiển bày. 
11. Danh tóm lược. 
12. Danh nêu rộng. 
Danh giả lập: Nghĩa là, bên trong giả lập các 
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sanh như Ngã, hữu tỉnh, Thọ mạng v.v... Bên 
ngoài, giả lập các danh như Bình, Áo v.v... 

Danh thật sự: Tức ở trong nghĩa của các căn 
như Mắt v.v..., Sắc v.v... lập danh như Mắt v.v... 

Danh tương ưng với đông loại: Là các danh của 
đại chủng v.v.. như Sắc thọ nơi hữu tình. 

Danh tương ưng với dị loại: Là các danh như 
Phật trao đức thuận màu xanh, vàng v.v... 

Danh tùy đức: Là các danh như: Biến ngại nên 
gọi là Sắc. Lãnh nạp nên gọi là Thọ. Phát ra ánh 
sáng nên gọi là Mặt trời v.v... 

Danh giả thuyết: Là kêu nghèo gọi là giàu. 
Hoặc nơi nghĩa không quán đôi hiện có khác, an 
lập các danh. 

Danh đồng chỗ biết rõ: Là cùng chỗ hiểu về 
tưởng. Cùng trái với đây là danh không đồng chỗ 
biết rõ. 

Danh hiển bày: Tức nghĩa của danh ấy dễ hiểu. 

Danh không hiến bày: Tức nghĩa của danh ấy 
khó hiểu. Như minh chú Đạt-la-nhị-trà v.v... 

Danh tóm lược: Là danh có một chữ. Danh nêu 
rộng : Là danh có nhiêu chữ. 

Cú thân: Nghĩa là danh tự viên mãn. Đây lại có 
sáu thứ: 

1. Câu không viên mãn. 
2. Câu viên mãn. 
3. Câu của đối tượng được thành. 
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4. Câu của chủ thể tạo thành. 
5. Câu nêu lên. 
6. Câu giải thích. 

Câu không viên mãn: Là văn không rốt Táo, 
nghĩa không rôt ráo. 

Nên biết lại do câu thứ hai nên mới được viên 
mãn. Như nói: 

Các thứ ác, chớ làm 

Các thứ thiện, phụng hành Khéo điều phục tự 
tâm 

Là Thánh giáo chư Phật. 

Nếu chỉ nói "Các Ác" tức văn không rốt ráo. 
Nếu nói "Các thứ Ác" thì nghĩa không rốt ráo. Lại 
thêm "chớ làm" mới được viên mãn, tức câu viên 
mãn. 

Câu của đối tượng được thành: Là câu trước do 
câu sau mới được thành lập. Như nói: 

Các Hành vô thường Pháp có khởi, tận Sanh tất 
nên diệt Tịch kia là vu1. 

Ở đây, vì thành các Hành vô thường, nên tiếp 
theo nói: Pháp có khởi tận. Trước là đối tượng 
thành, tức là câu của đôi tượng được tạo thành. Sau 
là chủ thể thành, tức là câu của chủ thể tạo thành. 

Câu nêu lên: Như nói Tánh thiện. 

Câu giải thích: Nghĩa là đang hướng tới bậc 
Thiện sĩ. 

Tự thân: Nghĩa là Danh, Cú, hoặc rốt ráo hoặc 
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không rốt ráo, với chỗ dựa là bốn mươi chín chữ. 

Ở đây, dục là danh đứng đầu. Danh là câu đứng 
đầu. Câu tất có Danh. Danh tất có chữ. Nếu chỉ một 
chữ tất không thành câu. Lại, hoặc có chữ, Danh 
không gồm thâu, tức chỉ có chữ, không danh. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên thiết lập ba thứ 
Thân như danh v.v..? 

Đáp: Vì khiến lãnh nhận các thọ sinh ra do các 
Tăng ngữ xúc. 

Hỏi: Danh là nghĩa gì? 

Đáp: Có thể khiến cho các thứ chủng loại cùng 
được nhận biết rõ, nên gọi là danh. Lại có thê khiến 
cho ý tạo ra vô số tướng, nên gọi là danh. Lại do 
chỗ kêu gọi của ngôn ngữ nên gọi là danh. Thâu 
nhận các danh hiến bảy rõ rốt ráo không hiện thây 
nghĩa, gọi là câu (cú). Tùy hiểu danh, câu, gọi là 
văn. 

Như đức Thê Tôn nói: Tăng ngữ, đường Tăng 
ngữ, cho đến nói rộng. Ở đây, Tăng ngữ: Nghĩa là 
tt cả chúng đồng loại tương ưng nơi danh. 

Tăng ngữ lộ (đường Tăng ngữ): Nghĩa là cùng 
với chúng đồng loại muốn (dục) có thể khởi các 
đồng loại kia. 

Từ: Là lời tương ưng kia. Lại, tức lời này đều 
khác đôi với các thứ xứ kia. Hoặc nêu lên hoặc giải 
thích về xứ là chỗ dựa kia gọi là con đường của 
Tăng ngữ. 
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Nêu đặt: Nghĩa là mỗi mỗi phân biệt, nêu đặt 
kiến lập nơi chôn của chỗ dựa kia, gọi là con đường 
kia. 

Dục tức là từ, không có dục riêng, đây tức là 
con đường nêu đặt Tăng ngữ. 

Lại, danh thần v.v... lược có sáu thứ xứ nương 
dựa: 

1. Pháp. 

2. Nghĩa. 

3. Hữu tình. 
4. Thời. 

5. SỐ. 

6. Xứ SỞ. 

Phân biệt rộng về chúng, nên biết như nơi địa 
do văn tạo thành đã nêu. 

Ngữ: Nên biết lược gôm tám phân: Nghĩa là 
Tiên thủ, Mỹ diệu v.v... do Ngữ kia cùng tương 
ưng với văn, câu, cho đến thường cậy nơi phân Tư 
lương nên có thể thuyết giảng chánh pháp. Tám 
phân là: 

- Ngữ Tiên thủ: Hướng tới cung Niết bàn là 
đứng đâu trước hết (Tiên thủ). 

- Ngữ mỹ diệu: Là tiếng kia trong, đẹp như âm 
thanh của Yêt-la-tân-ca. 

- Ngữ hiển liễu: Nghĩa là lời, câu, văn đều thiện 
xảo. 

- Ngữ dễ hiểu: Tức nói năng khéo biện giải. 
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- Ngữ vui thích nghe: Là nêu dẫn nghĩa pháp. 

- Ngữ vô y: Là không dựa vào hy vọng kẻ khác 
tin mình. 

_~ Ngữ không trái nghịch: Là nêu giảng biết rõ 
vê lượng. 

- Ngữ vô biên: Là thiện xảo, rộng lớn. 

Tám thứ ngữ như thế, nên biết là lược gôm đủ 
ba đức: 

1. Đức hướng tới. Là loại thứ nhất. 
2. Đức Tự Thẻ. Là hai loại tiếp theo. 
3. Đức Gia Hạnh. Là năm loại còn lại. 

Tương ưng: Là thứ lớp của Danh, Cú, Văn thân 
khéo an lập. Lại dựa nơi sự tương ưng của bốn thứ 
đạo lý. 

Trợ bạn: Là có thê thành thứ lớp. 

Tùy thuận: Là giải thích theo thứ lớp. Thanh 
triệt: Là Văn, Câu hiên bày rõ. 

Hỗ trợ thanh tịnh: Là khéo nhập nơi các Tâm. 

Tương xứng: Như Chúng hội, Ứng cúng, Xứng 
pháp, Dân nghĩa, Thuận g1ữ. 

_Thường cậy nơi phân Tư lương: Là đều xét kỹ 
chô tạo tác đê thường xuyên được tạo tác, gọi là 
thường nhờ vào. 

Phần kia: Là chánh kiến v.v... Đây là tư lương 
của pháp kia. Hành tướng: Nghĩa là các Uân tương 
ưng, các CIới tương ưng, các 
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Xứ tương ưng, Duyên khởi tương ưng, Xứ phi 
xứ tương ưng, Niệm trụ tương ưng. 

Các ngôn ngữ tương ưng như thê, hoặc do 
Thanh văn giảng nói, hoặc do Như lai thuyết giảng, 
hoặc do Bồ tát nêu giảng. Đó gọi là Hành tướng. 

Cơ thỉnh: Là nhân nơi cơ duyên thưa hỏi mà 
khởi ngôn thuyết. Ở đây, lại do căn v.v... có sai 
biệt, nên biết có hai mươi bảy thứ hữu tình. Do căn 
sai biệt nên thành hai loại: 

1. Độn căn. 
2. Lợi căn. 

Do Hành sai biệt nên thành bấy loại: Nghĩa là 
Hành tham v.v... như nơi địa Thanh Văn đã nêu. 

Do chúng saI biệt nên thành hai loại: 

1. Chúng tại g1a. 

2. Chúng xuất gia. 
Do Nguyện sai biệt nên thành ba loại: 
1. Thanh văn. 

2. Độc giác. 

3. Bồ tát. 

Do có thê cứu độ, không thể cứu độ sai biệt, 

nên thành hai loại: 
1. Pháp Bát Niết bản. 
2. Pháp không Bát Niết-bàn. 
Do Œ1a hạnh sai biệt, nên thành chín loại: 
1. Đã nhập chánh pháp. 
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. Chưa nhập chánh pháp. 
. Có chướng ngại. 
. Không chướng ngại. 
. Đã thành thục. 
. Chưa thành thục. 
- Trói buộc đủ. 
. Không trói buộc đủ. 
. Không trói buộc. 
Do chủng loại sai biệt, nên thành hai loại: 
1. Người. 

2. Phi nhân. 

Sáu thứ Văn như thế gồm chung có bốn Tướng 
được gọi là Văn: 

1. Tướng của đối tượng thuyết giảng: Là danh, 
thân v.v... và Hành tướng là sau. 

2. Tướng được tạo tác: Là cơ thỉnh gồm thâu 
hai mươi bảy loại hữu tình. 

3. Tướng của chủ thể nêu giảng: Là Ngữ. 
¬. Tướng của người nêu giảng: Là Thanh Văn, 
Bô tát cùng với Như laI. 

Sáu thứ như thế đều hiển bày nơi Văn, nếu 
thiêu một thứ thì không thể hiển bày nghĩa. Do có 
thê hiển bày nghĩa, thê nên gọi là Văn. 

Thế nào là Nghĩa? Nên biết lược có mười thứ: 

1. Nghĩa của địa. 
2. Nghĩa của Tướng. 
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3. Nghĩa của Tác ý v.v... 
4. Nghĩa của xứ nương dựa. 
5. Nghĩa quá hoạn. 
6. Nghĩa thăng lợi. 
7. Nghĩa của đối tượng được đôi trị. 
§. Nghĩa của chủ thể đôi trị. 
0. Nghĩa tóm lược. 
10. Nghĩa nêu rộng. 
Nghĩa của địa: Lược có năm địa: 
1. Địa Tư lương. 
2. Địa Gia hạnh. 
3. Địa Kiến. 
4. Địa Tu. 
5. Địa Cứu cánh. 
Lại, phần biệt rộng có mười bảy địa: địa năm 
Thức thân là đầu, địa vô dư y là sau cùng. 
Nghĩa của Tướng: Nên biết có năm thứ Tướng: 
1. Tự tướng. 
2. Cộng tướng. 
3. Tướng giả lập. 
4. Tướng nhân. 
5. Tướng quả. 
Năm tướng như thế, như nơi địa do Tư tạo 
thành đã biện giải. 
Lại có năm Tướng: 
1. Tướng môn khác. 
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2. Tướng du già. 
3. Tướng chuyên di. 

4. Tướng tạp nhiễm. 

5. Tướng thanh tịnh. 

Năm tướng như thê, nên biết như nhiều chỗ 
trước đây đã phân biệt. 

Lại có năm tướng: 

1. Tướng sở thuyên. 

2. Tướng năng thuyên. 

3. Tướng tương ưng với hai thứ ây. 

4. Tướng chấp trước. 

5. Tướng không chấp trước. 

Tướng sở thuyên (đối tượng được giảng giải): 
Là năm pháp như 

Tướng v.v... như trong năm sự đã nói. 

Tướng năng thuyên (chủ thể giảng giải): Tức là 
đối với sự nương dựa nơi danh v.v... kia vì muốn 
tùy thuận nêu bày về tự tánh sai biệt theo ngôn ngữ 
hiện có. Nên biết đây tức là Tướng của Tự tánh 
Biến kế sở chấp. 

Tự tánh của Biến kê SỞ châp này, có tÊn gọi sai 
biệt, đó là cũng gọi là Biến kế sở chấp, cũng gọi là 
hòa hợp tạo thành, cũng gọi là Tướng đã tăng ích, 
cũng gọi là chô châp hư vọng, cũng gọi là ngôn 
thuyêt được hiên bày, cũng gọi là Gia hạnh của văn 
tự, cũng gọi là chỉ có âm thanh, cũng gọi là không 
có thê tướng. Các loại sai biệt như thê, nên bit. 
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Tướng tương ưng với hai thứ ây: Là sở thuyên, 
năng thuyên lại cùng tương ưng. Tức tự tánh của 
Biến kế sở chấp năm giữ chỗ nương. dựa. 

Tướng chấp trước: Nghĩa là Biến kế SỞ chập 
nơi các hàng phàm ngu từ vô thi đên giờ nôi tiêp 
lưu chuyên châp trước nơi tự tánh cùng tùy miễn 
kia. 

- Tướng không chập trước: Là đã kiên đề, nhận 
biệt rõ như thật. Về tướng của Biên kê sở châp 
cùng tập khí của nó, đạt giải thoát. Nếu phân biệt 
đúng, như nơi địa do Tư tạo thành, nên biệt vê 
Tướng. 

Nghĩa của Tác ý v.v...: Nghĩa là bảy thứ Tác ý, 
tức như Tác ý Liêu tướng v.v... như nơi địa Thanh 
văn ở trước đã nói. 

Lại có mười Trí: 

1. Khô Trí. 

2. Tập Tri. 

3. Diệt Trí. 

4. Đạo TIÍ. 

3. Pháp Trí. 

6. Chủng loại Trí. 
7. Tha tâm Trí. 

$. Thể tục Trí. 

0, Tận Tri. 

10. Vô sanh Trí. 
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Đây cũng như nơi địa Thanh văn ở trước đã 
biện giải. 

Lại có sáu Thức thân: Đó là Nhãn Thức cho đến 
Ý Thức, như nơi địa năm Thức thân cùng ý địa ở 
trước đã nêu rõ. 

Lại có chín thứ Biến Tri: 

1. Biến Tri do đoạn, do kiến khổ tập thuộc cõi 
dục đoạn trừ. 

2. Biến Tri do đoạn, do kiên khô tập thuộc cõi 
sắc, vô sắc đoạn trừ. 

3. Biến Tri do đoạn, do kiến diệt thuộc cõi dục 
đoạn trừ. 

4. Biến Tri do đoạn, do kiến diệt thuộc cõi sắc, 
vô sắc đoạn trừ. 

5. Biến Tri đo đoạn, do kiên đạo thuộc cõi dục 
đoạn trừ. 

6. Biến Tri do đoạn, do kiến đạo thuộc cõi sắc, 
vô sắc đoạn trừ. 

7. Biên Tri do đoạn trừ kiết thuận hạ phân. 

8. Biến Tri do sắc tham đã dứt hết. 

9. Biển Tri do vô sắc tham đã dứt hết. 

Như nơi địa Tam-ma-hí-đa đã biện giải về 
Tướng của chúng. Lại có ba môn Giải thoát là 
Không, Vô nguyện, Vô tướng. Nơi địa Tam-ma- 
hí-đa đã biện biệt về Tướng. 

Ở đây phải nên phân biệt các pháp có bao nhiêu 
thứ là: 
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- Đối tượng tư duy của Tác ý. 

- Đối tượng nhận biết của Trí. 

- Đối tượng nhận thức của Thức. 

- Đối tượng Biến Tri của Biến Tri. 

- Đối tượng giải thoát của môn giải thoát. 
Dùng vô lượng môn Quán như thê nên quán các 

pháp. Nghĩa của xứ nương dựa: Lược có ba thứ: 

1. Xứ nương dựa của Sự. 

2. Xứ nương dựa của Thời. 

3. Xứ nương dựa của Hữu tình. 
Xứ nương dựa của Sự: Lại có ba loại: 

1. Xứ nương dựa của Sự căn bản. 

2. Xứ nương dựa của Sự được phương tiện. 
3. Xứ nương dựa của Sự thương xót kẻ khác. 
Xứ nương dựa của Sự căn bản lại có sáu thứ: 
1. Nẻo thiện. 

2. Nẻo ác. 

3. Thôi đọa. 

4. Thăng tiến. 

5. Sanh tử. 

6. Niết bản. 
Xứ nương dựa của Sự được phương tiện lại có 

mười hai thứ, tức là mười hai thứ Hành: 

1. Hành dục. 

2. Hành lìa. 

3. Hành thiện. 
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4. Hành bắt thiện. 

5. Hành khổ. 

6. Hành không khô. 

7. Hành thuận phân thôi. 
§. Hành thuận phân tiến. 
9. Hành tạp nhiễm. 

10. Hành thanh tịnh. 

11. Hành tự nghĩa. 

12. Hành tha nghĩa. 

Xứ nương dựa của Sự thương xót kẻ khác lại 

có năm thứ: 
1. Khiến lìa dục. 
2. Thị hiện. 
3. Chỉ dạy, dẫn dắt. 
4. Khen ngợi, khuyên gắng. 
5. Vui mừng. 

Ở đây, nẻo thiện: Là hàng Trời, người. Nẻo ác: 
Là các tướng ác. 

Thôi đọa: Lại có hai thứ: 

1. Không trái với kẻ khác. 
2. Trái với kẻ khác. 

Loại đầu, nghĩa là tự nhiên thọ mạng thối ø1ảm. 
Như thọ mạng thôi giảm, thì sắc lực, tài sản, sự an 
lạc, danh tiếng, biện tài thối giảm, nên biết cũng 
thê. 

Trái với kẻ khác: Là tộc họ thôi giảm. Tự tại 
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tăng thượng thối giảm. Uy thế của tông tộc giảm 
thiêu. Lời nói không uy nghiêm. Trí huệ xâu kém. 
Không thể đạt được sắc thanh hương vị xúc rộng 
lớn. Ở trong mọi sự thọ dụng, tâm không vui thích. 
Các loại như vậy gọi là thối đọa. Cùng với đây trải 
nhau, theo chỗ ứng hợp, gọi là tháng tiến. 

Sanh tử: Là thối đọa, thăng tiễn nơi nẻo ác, nẻo 
thiện. Niết bàn: Là hai Giới Niết-bàn Hữu dư y và 
Vô dư y. Hành dục: Tức như trong mười thứ thọ 
dụng đã nói. 

Hành lìa: Tức đối với sự thọ dụng kia nhận biết 
về vô thường v.v... nên chán bỏ mà xuất 1a, thọ trì 
Giới cấm, giữ gìn căn môn v.v... 

Hành thiện: Là Hành thí, giới, tu thiện hữu lậu. 
Hành bắt thiện: Là ba thứ Hành Ác. 

Hành khổ: Là các loại Hành lộ hình, không y 
phục v.v... cho đến nói rộng. 

Hành không khổ: Nghĩa là không từ bỏ những 
an lạc hiện có đạt được đúng như pháp, xa lìa hai 
biên (Biên hành thọ dụng dục lạc và Biên hành thọ 
dụng tự khổ) nương dựa Trung đạo, truy cầu như 
pháp. thọ dụng chính đáng các sự như y phục v.v... 

Hành thuận phân thối: Là Hành hiện có, có thể 
tạo chướng ngại cho các sự việc thăng tiễn như thọ 
mạng v.v... 

Cùng với đây trái nhau, nên biết tức là Hành 
thuận phân biến. 
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Như nơi kinh Anh Vũ đã nói. 
Hành tạp nhiễm: Lược có ba thứ: 
1. Tạp nhiễm của Nghiệp. 
2. Tạp nhiễm của Phiên não. 
3. Tạp nhiễm của Lưu chuyền. 

Nên biết ở đây có chín trường hợp căn bản: 
Nghĩa là Tạp nhiễm của Nghiệp có ba trường hợp: 
Tham dục, Sân hận, Ngu sI. 

Tạp nhiễm của Phiên não có bốn: Là bốn thứ 
điên đảo. Tạp nhiễm của Lưu chuyên có hai: Vô 
minh, Hữu Ái. 

Vì sao? Vì do ba căn bất thiện sinh khởi vô số 
tạp nhiễm của nghiệp. Do bốn điên đảo, có thể phát 
sinh vô số tạp nhiễm của phiên não. Phiên não sanh 
rồi, do môn vô minh, nên các người xuất gia có thể 
sinh khởi vô sô tạp nhiễm của lưu chuyển. Do môn 
hữu ái, nên các người tại gia có thể sinh khởi vô số 
tạp nhiễm của lưu chuyền. 

Hành thanh tịnh: Lược có ba học, năm địa. 

Năm địa, tức địa Tư lương cho đến địa Cứu 
cánh, như trước đã nói. Nên biệt học cùng có chín 
trường hợp căn bản: Nghĩa là CGIới học tăng thượng 
và Tâm học tăng thượng, có không tham, không 
sân, không sI, tại địa Tư lương cùng địa Ga hạnh. 
Huệ học tăng thượng có bôn thứ không điên đảo, 
minh và giải thoát, tại Kiến địa, Tu địa cùng địa 
cứu cảnh. 
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Hành tự nghĩa: Tức là Hành tự lợi. Như Thanh 
Văn, độc giác, tuy hoặc có lúc khởi Hành lợi tha, 
nhưng nơi bản nguyện không chỉ lợi tha, thế nên 
chỗ Hành gọi là Hành tự nghĩa. 

Hành tha nghĩa: Là Hành lợi tha. Như Phật, Bồ 
tát, vì nhằm đem lại lợi ích an lạc cho vô lượng 
chúng sanh, cho đến nói rộng. 

Khiến lìa dục: Là quở trách các Hành của sáu 
thứ phẩm Hắc, hiện rõ lỗi lầm khiến lìa ái dục. 

Thị hiện: Là vì khiến thọ học hành phẩm Bạch, 
nên thị hiện bốn thứ đạo lý chân thật. 

Chỉ dạy, dẫn dắt: Nghĩa là thị hiện rôi, được tin 
hiểu, đặt yên nơi Học xứ, khiến thọ hành đúng đắn. 
Do đôi với Hành kia đã được tự tại, nên thưa thỉnh: 
Con hôm nay nên làm việc gì? Kính mong chỉ dạy. 
Bồ tát nhân đây, bảo: Các ông hôm nay, nơi sự việc 
như thê như thể, nên hành tác chân chánh. 

Khen ngợi, khuyên gắng: 

Tức như hữu tình kia, ở trong chỗ nhận thức, 
hành động, đạt được, tâm sanh thối chuyền, bấy 
giờ Bộ tát khen ngợi, khuyến khích, thúc đấy, 
khiến Tâm họ thêm uy lực đôi với các sự việc kia 
có thê thực hiện được. 

Vui mừng: Nghĩa là hữu tình kia, nơi pháp tùy 
pháp, hành đúng đắn, dũng mãnh, Bồ tát tức nên 
như thật khen ngợi khiến họ hoan hi. 

Lại nữa, khiến lìa dục, thị hiện: Hoặc có trường 
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hợp khiến lìa dục mà không thị hiện. Như chỉ dạy, 
dẫn dắt kẻ khác khiến lìa dục nhưng bảo họ: "Như 
Tôi đã nói về chỗ không nên làm. Ông nay nhất 
định là không nên làm nữa" Hoặc dọa kẻ ây: "Ông 
nếu hành tác, thì tôi tất sẽ làm như vậy như vậy!". 
Hoặc có trường hợp thị hiện nhưng. không 
khiến lìa dục. Như người ở giữa, thị hiện công đức 
cùng với lỗi lâm, nhưng chưa có thể ngăn chận 
khiến lìa lỗi lâm. 
Hoặc có trường hợp khiến lìa dục, cũng thị 
hiện. Như chỉ rõ lỗi lầm kia khiến kẻ ấy lìa dục. 
Chỉ dạy, dẫn dắt, khen ngợi, khuyên gắng: 
Nghĩa là đầu tiên chưa thọ học, khiến kẻ kia thọ 
học. Đã thọ học rôi, chưa thăng tiến lên thì khiến 
thăng tiến. 
Vui mừng: Nếu đáng vui mừng, vì lúc vui 
mừng có năm thắng lợi: 
1. Khiến kẻ kia đôi với chỗ chứng đắc của 
mình, Tâm được quyết định. 
2. Khiến kẻ khác đối với công đức của chỗ 
chứng đắc ấy sanh tâm hướng chứng. 
3. Khiến kẻ phi báng tâm được thanh tịnh. 
4. Khiến kẻ không thanh tịnh, Tâm trụ ở trong 
xứ ây. 
5. Khiến kẻ thanh tịnh lại càng tăng trưởng. 
Hoặc có hữu tình vui mừng về sự việc thiện của 
kẻ khác, nên biết là sự tạo tác tăng trưởng có thể 
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chiêu cảm nghiệp sanh Thiên hợp ý. Hoặc mạng 
chung rôi, theo chỗ sanh kia, luôn được nghe các 
âm thanh hay đẹp, vừa ý, tất cả cảnh giới thảy đều 
vừa ý. 

Lại nữa, Hành dục, hoặc có thể chiêu cảm nẻo 
Thiện. Như vì dục nên tạo nghiệp thiện sau. Hoặc 
có thê chiêu cảm nẻo Ác. Như dùng phi pháp thâu 
nhận các dục. 

Hành lìa, hoặc có hủy phạm: Có thê chiêu cảm 
nẻo Ác. Nếu có thể thành tựu đây đủ, có thê chiêu 
cảm nẻo thiện, cùng có thể tạo tư lương cho Niết 
bàn. 

Hành thiện: Có thể chiêu cảm nẻo thiện cùng 
tạo tư lương cho Niết bản. 

Hành bắt thiện: Có thể chiêu cảm nẻo Ác. 

Hành khổ: Có thể chiêu cảm nẻo Ác, do dựa 
nơi tà kiến, tự làm khô cho thân. 

Hành không khổ: Có thê tạo ra Tư lương của 
Niết-bàn. 

Hành thuận phân thoái, hành thuận phân tiễn, 
theo chỗ ứng hợp, hoặc thối đọa, hoặc thăng tiến. 

Hành tạp nhiễm: Có thể chiêu cảm sanh tử. 
Hành thanh tịnh: Có thê chứng đắc Niết-bàn. 

Hành tự nghĩa: Chỉ khiến tự thân đi đến nẻo 
thiện, đạt được thăng tiễn, chứng đắc Niết-bàn. 

Hành tha nghĩa: Cùng khiến tự, tha đi đến nẻo 
thiện, đạt được thăng tiễn, chứng đắc Niết-bàn. 
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Như thế, trong ba sự, sự căn bản có sáu thứ, tức 
thứ nhất là nẻo thiện, cho đến sau củng là Niết-bàn. 
Sự được phương tiện có mười hai thứ, tức là mười 
hai Hành. Sự thương xót kẻ khác có năm thứ, nghĩa 
là do năm thứ thương xót chúng sanh. 

Ở đây, do sức tăng thượng của sự căn bản, dựa 
vào mười hai Hành, theo như chỗ ứng hợp khiến 
kẻ khác lìa dục, cho đến vui mừng. 

Xứ nương dựa của Thời: Tức lược có ba thứ 
ngôn sự: 

1. Ngôn sự của Quá khứ. 

2. Ngôn sự của Hiện tại. 

3. Ngôn sự của VỊ lai. Như nơi kinh đã nói 
rộng. 

Xứ nương dựa của hữu tình: Nghĩa là hai mươi 
bảy thứ hữu tình như độn căn v.v..., nên nhận biết 
về Tướng. 

Tức dựa vào các điêu đã nêu bày như trên như 
thế, hoặc Sự, hoặc Thời, hoặc hữu tình, chư Phật 
Thê Tôn ban bô, lưu hành Thánh giáo, do đó chúng 
được gọi là xứ nương dựa. 

Nghĩa Quá hoạn: Nói tóm tắt, đôi với nghĩa nên 
hủy chán mà khởi hủy chán, hoặc là pháp hoặc là 
nØƯỜI. 

Nghĩa thăng lợi: Nói tóm tắt, đối với nghĩa nên 
xưng tán mà khởi xưng tán, hoặc là pháp hoặc là 
nØƯỜI. 
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Nghĩa của đôi tượng được đôi trị: Nói tóm øỌn, 
là tất cả Hành tạp nhiễm. 

Nghĩa của chủ thê đối trị: Nói tóm gọn, là tất cả 
Hành thanh tịnh. Như tham là đối tượng được đối 
trị. Bất tịnh là chủ thê đối trị. Sân là đôi tượng được 
đối trị. Từ là chủ thê đối trị. Như thê v.v..., đều nên 
nhận biết. 

Nghĩa tóm lược: Tức tuyên thuyết các pháp 
tương ưng với đông loại. 

Nghĩa nêu rộng: Tức tuyên thuyết các pháp 
tương ưng với dỊị loại. Lại nữa, thuyêt giảng Kinh 
không liễu nghĩa. Thuyết giảng Kinh liễu nghĩa. 

Lại nữa, có hai thứ Nghĩa tóm lược: 

1. Tóm lược về Danh. 
2. Tóm lược về Nghĩa. 

Như Nghĩa tóm lược, Nghĩa nêu rộng cũng có 
hai thứ: 

1. Nêu rộng về Danh. 
2. Nêu rộng về Nghĩa. 

Như đức Thế Tôn nói với Tôn giả Xá-lợi-tử: 

Pháp Như lai đã nêu giảng, hoặc tóm lược hoặc 
nêu rộng, nhưng người tỏ ngộ là rât khó có thê đạt 
được. Nói rộng như nơi kinh. Nên biết ở đây, hiển 
bày đức Thê Tôn, ở trong khế kinh thì Văn rộng 
Nghĩa lược. Còn ở trong Kệ Tụng thì Nghĩa rộng 
Văn lược. Để gôm thâu mười Nghĩa, nên Kệ nêu: 

Các Địa, Tướng, Tác ÿ. 
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Xư dựa, đức, không đực. 
Đổi tượng, chủ thê trị. 
Nghĩa rộng, lược nên biết. 

Lại nữa, như thê là đã lược nói về Thê tánh của 
Phật giáo nơi mười thứ nghĩa rôi, các vị thuyết 
pháp nên dựa nơi Thánh giáo, tìm cầu mười thứ, 
hoặc đủ hoặc không đủ. Đã tự tìm câu xong, nên vì 
kẻ khác thuyết giảng. 

Như vậy là đã kiên lập văn nghĩa của các kinh 
là Thể xong, các vị thuyết giảng pháp nên dùng 
năm Tướng, tùy thuận giải thích tât cả kinh Phật. 
Nghĩa là đầu tiên nên lược nói Pháp côt yêu. Tiếp 
theo nên tuyên thuyết về Đăng khởi. Thứ đến nên 
nêu rõ về Nghĩa. Sau đây nên Giải thích phân khó. 
Sau cùng là biện biệt vê thứ lớp. 

Pháp: Lược có mười hai thứ, nghĩa là mười hai 
Phân giáo như khê kinh v.v.. 

Khế kinh: Tức nghĩa Quán xuyến, xuyên suột. 
Là phân văn xuôi thuyết giảng trực tiệp, đa phần 
thâu nhận thê tánh của những ý ý nghĩa sâu xa. 

Ứng tụng: Là sau phần văn xuôi, tuyên thuyết 
về kệ. Lại lược nêu lên chỗ thuyết giảng không liễu 
nghĩa nơi kinh. 

Ký biệt: Là phần biệt rộng, tóm lược nghĩa đã 
nêu. Lại phi nhận xứ sanh của đệ tử đã qua đời. 

Phúng tụng: Là dùng câu để thuyết giảng. Hoặc 
dùng hai câu, ba, bốn, năm, sáu câu để thuyết 


1422 BỘ DU GIÀ 2 


giảng. 

Tự thuyết: Là không thưa hỏi mà thuyết giảng. 
Vì khiến cho đệ tử được thắng giải. Vì khiến cho 
các hữu tình được giao hóa thuộc phẩm thượng an 
trụ nơi lý thù thắng, nên tự nhiên mà nói. Như kinh 
nói: Đức Thế Tôn hôm nay tự nhiên tuyên thuyết 
V.V... 

Duyên khởi: Nghĩa là có thưa thỉnh nên thuyết 
giảng. 

Như kinh nói: Một thời, đức Thế Tôn dựa nơi 
Hắc-lộc-tử, vì các Bí-sô nêu giảng pháp yếu. Lại 
dựa vào nhân của Biệt giải thoát dây khởi đạo, Tỳ- 
nại-da øôm thâu các ngôn thuyết hiện có. Lại, ở nơi 
xứ ấy, thuyết giảng ngôn ngữ như thê, đức Thế Tôn 
dựa nơi các nhân duyên như vậy như vậy, dựa vào 
các sự việc như vậy như vậy, để thuyết giảng theo 
ngôn ngữ như vậy như vậy. 

Thí dụ: Là Kinh có thí dụ. Do thí dụ nên nghĩa 
ân tàng được sáng rõ. 

Bản sự: Nghĩa là trừ Bản sanh, tuyên thuyết các 
sự việc hiện có của thời trước. 

Bản sanh: Nghĩa là tuyên thuyết về tự thân nơi 
đời quá khứ, thời gian hành hạnh Bồ tát, là sự Bản 
sanh của mình. 

Phương Quảng: Là thuyết giảng về đạo Bồ tát. 
Như nói về bốn hạnh Bồ tát của bảy địa, cùng nói 
về một trăm bốn mươi thứ pháp Phật bất cộng của 
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chư Phật. Nghĩa là bôn thứ Nhất Thiết chủng thanh 
tịnh, cho đến Nhất Thiết chủng diệu Trí, như nơi 
địa Bồ tát đã nói rộng. 

Lại nữa, pháp này là rộng, nhiêu, rất cao lớn, 
thời gian dài, xa, hết sức dũng mãnh, trải qua ba A- 
tăng-xí-da đại kiếp mới được thành mãn, nên gọi 
là Phương Quảng. 

Pháp vị Tăng Hữu: Nghĩa là chư Như lai, hoặc 
các Thanh văn, hoặc các vị tại Ø1a, thuyết giảng 
pháp hy hữu, kỳ diệu. Như trong các kinh, nhân 
nơi sự việc hy hữu, nên khởi việc thuyết giảng. 

Luận Nghị: Nghĩa là các kinh điển tuần tự 
nghiên cứu sâu vê Ma- đát-ly-ca (Luận). Vả lại, 
như tất cả kinh Liễu nghĩa đều gọi là Ma-đát-lý-ca. 
Tức là ở nơi xứ ây, đức Thế Tôn tự phân biệt rộng 
về Thể tướng của các pháp. Lại, ở nơi xứ ây, các 
Thánh đệ tử đã kiến đề tích, đựa vào chỗ chứng đắc 
của mình, phân biệt thuận hợp về Thê tướng của 
các pháp. Đây cũng gọi là Ma-đát-lý-ca. tức Ma- 
đát-lý-ca này cũng gọi là A- 1y-đạt- -ma. 

Cũng như nơi thế gian, tất cả sách vở, toán sô, 
thi luận v.v.. . đêu có Ma-đát- dý- ca. Nên biết trong 
kinh, tuần tự nghiên cứu sâu về Thê tướng của các 
pháp. cũng lại như vậy. 

Lại như các chữ, nêu không có Ma-đát-lý-ca 
tức không sáng rõ. Như vậy, mười hai phân Thánh 
giáo như khê kinh v.v... nêu không kiến lập Thể 
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tướng của các pháp, tức không sáng rõ, nếu kiến 
lập rôi, tức được sáng rõ. 

Lại, tuyên thuyết về Pháp tướng không tạp 
loạn, thế nên Ma-đát-lý-ca này cũng gọi là A-Tỳ- 
đạt-ma. 

Lại, dựa vào Ma-đát-lý-ca này, các việc giải 
thích nghĩa của các Kinh còn lại cũng gọi là Luận 
nghị. 

Đăng khởi: Nghĩa là do ba thứ xứ nương dựa: 
Hoặc Sự, hoặc Thời, hoặc hữu tình, theo chô ứng 
hợp, nên thuyết giảng. Tức là hữu tình như thê, có 
Hành như thê, vì khiên họ lìa dục cho đên vui 
mừng, nên đã thuyết đăng khởi. 

Tiếp theo nên nói về nghĩa. Nghĩa, lược có hai 
thứ: 

1. Nghĩa chung. 
2. Nghĩa riêng. 

Do bốn thứ Tướng, nên nói về nghĩa chung: 
1. Dẫn kinh Liễu nghĩa. 
2. Phân biệt sự rốt ráo. 
3. Hành. 

4. Quả. 
Hành lại có hai thứ: 
1. Hành tà. 

2. Hành chánh. 
Quả cũng có hai loại: 
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1. Quả của Hành chánh. 

2. Quả của Hành tà. 
Do bốn thứ Tướng nên nói về nghĩa riêng: 

1. Phân biệt về Danh sai biệt. 

2. Phân biệt về Tướng của Tự thê. 

3. Giải thích rõ về ngôn từ. 

4. Nêu môn Nghĩa saI biệt. 
Giải thích rõ về ngôn từ, lại do năm thứ phương 

tiện: 

1. Do Tướng. 

2. Do Tự tánh. 

3. Do Nghiệp. 

4. Do Pháp. 

5. Do Nhân quả. 
Nêu môn Nghĩa sai biệt, nên biết lại do năm 

Tướng; 

1. Tự tánh sai biệt. 

2. CốiI sa1 biệt. 

3. Thời saI biệt. 

4. Phần vị sai biệt. 

5. Hữu tình sai biệt. 
Ở đây, Tự tánh sai biệt, nghĩa là: 
- Tự tánh của Sắc có mười Sắc xứ sai biệt. 
- Tự tánh của Thọ có ba Thọ saI biệt. 
- Tự tánh của Tưởng có sáu Tưởng sai biệt. 
- Tự tánh của Hành có ba Hành sai biệt. 
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- Tự tánh của Thức có sáu Thức sai biệt. 

Các loại như thế, nên biết là Tự tánh sai biệt 
của các pháp. 

Cõi sai biệt: Là cõi dục có sai biệt, cõi sắc có 
sai biệt, cõi vô sắc có sai biệt. 

Thời sai biệt: Là thời quá khứ, thời hiện tại, thời 
VỊ lai có sa1 biệt. 

Phân vị sai biệt: Nên biết có hai mươi lăm thứ 
phân vị sai biệt: Ba phân vị hạ, trung, thượng sai 
biệt. 

Ba phân vị khổ, vui, không khổ không vui sai 
biệt. Ba phân vị thiện, bất thiện, Vô ký sai biệt. 

Ba phân vị Văn, Tư, Tu sai biệt. 

Ba phân vị GIới, Tâm, Huệ tăng thượng sai 
biệt. Hai phân vị Trong, Ngoài sai biệt. 

Hai phân vị đôi tượng giữ lấy, chủ thê giữ lâ 
sai biệt. Hai phân vị đối tượng đối trị, chủ thể đối 
trị sai biệt. Hai phân vị Hiện tiên, Không hiện tiền 
saI biệt. 

Hai phân vị Nhân Quả sai biệt. 

Hữu tình sai biệt: Như trước đã nói về hai mươi 
bảy loại hữu tình, nên biết là sai biệt. 

Thích nạn: Hoặc tự nêu vẫn nạn, hoặc kẻ khác 
nêu vân nạn đêu nên giải thích. Nên biết các vẫn 
nạn này lược do năm Tướng: 

1. Vì chưa rõ nghĩa cần được hiến bảy. Như 
nói: Văn này có nghĩa gì? 
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2. Lời trái nhau. Như nói: Vì sao đức Thế Tôn, 
trước nêu giảng khác, nay nêu giảng khác? 

3. Đạo lý trái nhau: Như có khi hiển thị nghĩa 
trái nhau so với bốn đạo lý. 

4. Hiên bày không quyết định. Như nói: Do 
đâu đức Thế Tôn đối với một loại nghĩa, nơi vô số 
môn khác của các xứ kia, đã hiển bày sai biệt? 

5. Cứu cảnh không hiện thây. Như nói: Nội 
Ngã có thê tánh gì, có sắc tướng gì, mà nói là 
thường hăng, không có biến đổi, chánh trụ như 
thê? 

Các loại tướng vấn nạn như vậy, nên biết. 

Đối với năm loại vẫn nạn ây, tùy theo thứ lớp 
phải nên giải thích. 

Nghĩa là, nơi vấn nạn không rõ nghĩa, nên tạo 
phương tiện hiển bày. Đối với vẫn nạn do lời nói 
trái nhau thì hiển thị ý nghĩa sâu xa, tùy thuận 
thông tỏ. 

Như đôi với vấn nạn do lời nói trái nhau, đã 
hiển thị ý MỆ nghĩa sâu xa, tùy thuận thông tỏ, thì đối 
với các vấn nạn do hiển bày không quyết định, do 
cứu cánh không hiện thấy, nên biết cũng như thế. 

Đối với vẫn nạn do đạo lý trái nhau, hoặc dùng 
dị giáo để phê phán, hoặc lại thị hiện bốn thứ đạo 
lý, hoặc lại thị hiện nhần quả tương ưng. Đó là lời 
này hoặc là quả tăng, hoặc là nhân tăng. Lại, đối 
với việc Giải thích vẫn nạn nên thiết lập bỗn thứ 
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chi nhận: 

I1. Ghi nhận hoàn toàn. Nghĩa là người đến 
thưa hỏi vì như lý thì kiến lập không điên đảo về 
tướng tánh của các pháp. 

2. Ghi nhận phân biệt: Nghĩa là người đến thưa 
hỏi vì như lý hoặc không như lý, thì khai thị tướng 
tánh của các pháp có sai biệt. 

3. Ghi nhận băng cách hỏi lại: Nghĩa là vì 
khiến cho kẻ thưa hỏi theo Hý luận kia tự nhận lây 
lỗi lầm của mình. 

4. Ghi nhận băng cách đề qua một bên. Do bốn 
nhân duyên nên ghi nhận bằng cách 1m lặng để qua 
một bên. Nghĩa là không có Thê tánh, hết sức sâu 
xa v.v... như nơi địa do tư tạo thành ở trước đã nói 
rõ về tướng. 

Lại như có người hỏi, Như lai sau khi diệt độ là 
có, không v.v.. .Ở đây, đối với lý sâu xa hiện có 
của thê tục củng thắng nghĩa đề, đêu không nên ghi 
nhận. Do đó gọi sự việc kia là ghi nhận băng cách 
để qua một bên. 

Trong ấy, đức Như lai căn cứ nơi Thắng nghĩa 
đề, tánh không phải là có nên không thể ký biệt. 
Căn cứ nơi Thê tục đề, đạo của chủ thể nương dựa, 
đối tượng được nương dựa là trái nhau, nên Quả 
kia vĩnh viễn đoạn, không thành thật nên cũng 
không thể ghi nhận Như lai sau khi diệt độ là có 
không v.v... 
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Thứ lớp: Lược có ba thứ: 
1. Thứ lớp viên mãn. 

2. Thứ lớp giải thích. 

3. Thứ lớp có thể thành. 

Vì muốn hiển thị ba thứ lớp này, nên lược dẫn 
Thánh giáo. Như đức Thế Tôn nói: "Ta ngày trước 
xuất gia hết. sức là „ Thạnh mỹ”, thạnh mỹ bậc nhất, 
thạnh mỹ tôi cực." Lời này là hiến thị về thứ lớp 
viên mãn của “Thạnh mỹ”. 

Lại nói: "Ta từng ở nơi cung của vua cha là 
Tịnh Phạn, dung mạo đoan nghiêm, cho đến nói 
rộng. Lời này là hiên thị về thứ lớp giải thích của 
"Thạnh mỹ” 

Lại nói: "Vị nghĩa gì nên xuất gia thạnh mỹ"? 
Do thây rõ các pháp như giả, bệnh, chết v.v... Lời 
này là hiến thị về thứ lớp có thể thành. 

Lại như trong Kinh lược nói về các pháp. Như 
nói: Ba Thọ là Lạc thọ, Khổ thọ, Bất khô Bắt lạc 
thọ. Các loại như thế chỉ hiển thị thứ lớp viên mãn. 
Do câu còn lại khiến thọ ấy viên mãn, nên gọi là 
viên mãn. 

Như Thọ, bốn để cũng vậy. Nghĩa là trước nói 
một câu, càng về sau thuận theo thứ lớp tuyên 
thuyết. 

Thứ lớp có thê thành lại có hai thứ: Hoặc dùng 
câu trước thành lập cầu sau. Hoặc dùng câu sau 
thành lập câu trước. Thứ lớp giải thích nên biết 
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cũng thê, 

Sư: Nghĩa là thành tựu mười pháp, gọi là Sư 
thuyết pháp, các tướng viên mãn. Mười pháp là: 

1. Khéo đối với Pháp, Nghĩa. Tức đối với sáu 
thứ Pháp, mười thứ Nghĩa đều khéo có thê hiểu rỡ. 

2. Có thê tuyên thuyết rộng. Nghĩa là hiểu biết 
nhiêu, nghe giữ, tích tập điều đã hiểu biết. 

3. Đây đủ vô úy: Nghĩa là ở trong đại chúng 
thù thăng như sát đề lợi v.v... tuyên thuyết chánh 
pháp, không chút khiếp sợ. 

4. Ngôn từ thiện xảo: Là Ngữ công viên mãn, 
tám chi thành tựu, ngôn từ đầy đủ, ở nơi chúng 
thuyết pháp. 

Ngữ công viên mãn: Tức là Văn, Cú tương 
ưng, hỗ trợ, cho đến nói rộng. 

Tám chị thành tựu: Nghĩa là ngôn ngữ này 
đứng đâu là hay đẹp v.v... cho đến nói rộng. 

5. Khéo tạo phương tiện thuyết giảng: Nghĩa 
là hai mươi thứ phương tiện thiện xảo để tuyên 
thuyết chánh pháp. Như do lúc ân trọng v.v... 

6. Thành tựu đầy đủ pháp tùy pháp hành: 
Nghĩa là không chỉ lắng nghe, cho là cứu cánh, mà 
như chỗ thuyết giảng, theo đấy hành trì. 

7. Đây đủ oai nghi: Nghĩa là khi thuyết pháp, 
tay chân không loạn, đầu không dao động, mặt 
không biến đối, mũi không đổi khác. Lui tới qua 
lại, oai nghi thuận hợp. 
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§. Tinh tân dũng mãnh: Là luôn vui thích lắng 
nghe pháp chưa được nghe. Đôi với pháp đã nghe 
càng khiên thêm sáng tịnh. Không bỏ Du già, 
không bỏ Tác ý, Tâm không lìa bỏ Xa-ma-tha bên 
trong. 

9. Không có chán mệt: Tức vì bốn chúng nêu 
rộng pháp diệu, thần tâm không mệt mỏi. 

10. Đây đủ đức Nhẫn: Nghĩa là đôi với những 
lời mắng, đùa, chê, trách, trọn không đáp trả. Nếu 
bị khinh thường, không sanh buôn giận, cho đến 
nói rộng. 

Thuyết chúng: Nghĩa là ở nơi năm chúng nêu 
bày tám thứ ngôn ngữ: Tám thứ ngôn ngữ: 

1. Ngôn ngữ có thê tạo vui thích. 

. Ñgôn ngữ khéo mở bày, phát khởi. 
. Ngôn ngữ khéo giải thích vẫn nạn. 
. Ngôn ngữ khéo phân tích. 
. Ngôn ngữ khéo thuận nhập. 
. Ngôn ngữ nêu dẫn chứng khác. 
. Ngôn ngữ biện tài thù thắng. 
. Ngôn ngữ thuận theo tông chỉ. 
Năm chúng là: 

1. Chúng tại g1a. 

2. Chúng xuất gia. 

3. Chúng tịnh tín. 

4. Chúng tà ác. 
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5. Chúng ở giữa. 
Ngôn ngữ có thê tạo vui thích: Nên biết có năm 
Tướng: 
1. Làm rõ nhân. 
2. Có thí dụ. 
3. Vật dụng đề nói đây đủ. 
4. Văn, Cú đẹp đẽ. 
5. Ngôn từ hiển bày. 

Ngôn ngữ khéo mở bày, phát khởi: Là mở bày 
nghĩa sâu ấn khiên hiển lược. Biện giải nghĩa hiển 
lược khiên chúng càng sâu ấn. 

Ngôn ngữ khéo giải thích vấn nạn: Nói tóm tắt, 
nên biêt lìa năm thứ vân nạn là khéo thành tựu. 

Ngôn ngữ khéo phân tích: Đôi với mỗi mỗi 
pháp, dựa nơi đạo lý tăng một, cho đến tách ra làm 
mười thứ, hoặc lại vượt hơn. Như dựa vào ba pháp 
thuyết, hoặc dựa vào bốn Niệm trụ, cho đến nói 
rộng. 

Ngôn ngữ khéo thuận nhập: Chỉ khéo hiến 
hiện, giải thích các pháp như khê kinh, Ưng tụng 
v.v... hoàn toàn không dẫn các thứ Tà Luận của 
ngoại đạo khác. 

Ngôn ngữ nêu dẫn chứng khác: Là nêu dẫn các 
kinh khác đề thành lập chỗ thuyết giảng. 

Ngôn ngữ biện tài thù thăng: Là tùy chỗ nhận 
lây, khéo phân biệt về nghĩa. 

Ngôn ngữ thuận theo tông chỉ: Là dựa nơi Ma- 
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đát-lý-ca đề phân biệt, hiển bày. Hoặc dựa nơi các 
ngôn giáo đã được thuyết giảng thuận hợp còn lại 
đây đó, giải thích như lý. 

Lại nữa, ở nơi chúng tại gia nên dựa vào sự trừ 
bỏ các hành ác, tán thán các hành thiện, hiện nói 
chánh pháp khiến họ dừng dứt cùng tiến tu. Ở nơi 
chúng xuất ø1a, nên dựa vào ba học như Giới tăng 
thượng, hiện nói chánh pháp, khiên mau chóng vui 
thích. 

Đối với chúng tịnh tín v.v... nên dựa vào uy đức 
rộng lớn của Thánh giáo, hiện nói chánh pháp, theo 
như thứ lớp khiến họ càng tăng thượng, khiến 
chúng ở giữa sanh khởi tịnh tín. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 82 


Phân Gồm Thâu Giải Thích 2 

Người nghe: Nghĩa là vị thuyết pháp như thê, 
lúc thuyết giảng chánh pháp, nên tạo "An xứ" đối 
với kẻ khác, khiến họ trụ nơi cung kính, lắng nghe 
thuận hợp. 

Thể nào là An xứ? Nghĩa là hoặc do một Nhân, 
hoặc cho đến mười Nhân. 

Một Nhân: Là cung kính nghe pháp, hiên tiên 
có thế chứng lợi ích an lạc. Ở đây, có bốn trường 
hợp như có lợi ích không phải là an lạc v.v... như 
trong phần Pháp Thọ của địa Bồ tát đã nói. 

Hai Nhân: Là khéo kiến lập tất cả pháp. 

Khéo kiến lập: Tức là lìa các lỗi lầm, nên gồm 
đủ nghĩa lớn. Lại vì người thuyết giảng, người 
nghe đã nêu bảy sự khó nhọc nên có quả thủ thăng. 
Nếu không như thế, thì chủ thể thuyết giảng, chủ 
thể lắng nghe đều là uỗng công đối với việc làm 
của mình. Vì công sức được nêu bày là hư giả nên 
không có quả. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 82 1435 


Ba Nhân: Cung kính nghe pháp, có thê khiến 
cho chúng sanh xả bỏ nẻo ác, đạt được nẻo thiện, 
mau chóng có thể dẫn thâu nhận của Niết bàn. Ba 
sự như thê, chính là do cung kính nghe pháp mới 
được. 

Bốn Nhân: 

1. Cung kính nghe pháp, có thê khéo thông tỏ 
các pháp như Khê Kinh v.v... 

2. Chánh pháp như thế, có thê khiến cho chúng 
sanh xả bỏ các thứ bất thiện, thâu nhận các thứ 
thiện. Nếu người khéo lắng nghe, tức có thể tinh 
tân, hoặc xả bỏ, hoặc thọ nhận. 

3. Do xả bỏ, thọ nhận, nên lìa bỏ nhân Ác, là 
chỗ gây tạo khô về sau. 

4. Do sự nhận bỏ nhân thiện ác ây nên mau 
chóng chứng đắc Niết-bàn. 

Năm Nhân: Nghĩa là đức Phật Thế Tôn thuyết 
giảng chánh pháp, có nhân duyên, có xuất ly, có 
nương hướng, có dũng mãnh, có thân biến. Các câu 
như thê, như trong phân "Gôm thâu môn khác" sẽ 
phân biệt rộng. Lại có năm Nhân: 

1. Ta sẽ nghe pháp chưa được nghe. 

2. Ta sẽ nghe rôi nghiên cứu. 

3. Ta sẽ đoạn trừ lưới nghi. 

4. Ta sẽ dứt bỏ các kiến chấp. 

5. Ta sẽ dùng Huệ để thông đạt tất cả câu nghĩa 
thâm diệu. Chư Phật Thế Tôn nêu giảng năm thứ 
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này là hiển bày phương tiện thanh tịnh của Huệ do 
Văn- Tư-Tu tạo thành. Nghĩa là hai thứ đâu là hiển 
bày Huệ do Văn tạo nên. Hai thứ tiếp theo là hiển 
bày Huệ do Tư 

tạo thành. Một thứ sau cùng là hiển bày Huệ do 
Tu tạo thành, 

Sáu Nhân: 

1. Vì muôn kính báo ân đức của đại sư. Nghĩa 
là đức Phật Thê Tôn đã vì chúng nên hành nơi vô 
lượng hạnh khô khó làm, mới tìm được pháp này. 
Vì sao hôm nay chúng ta không lắng nghe? 

2. Quán xét nghĩa lợi của mình. Nghĩa là chánh 
pháp của Phật có hiện nghĩa lợi. 

3. Cứu cánh có thê lìa bỏ tất cả nhiệt não. 

4. Khéo thuận theo phép tắc chân chánh. 

5. Dễ có thể thấy rõ. 

6. Các hàng thông tuệ nội chứng đối tượng 
được nhận biết. 

Bảy Nhân: Nghĩa là Ta sẽ tu tập bảy thứ chánh 
pháp. Ta sẽ biết pháp, biết nghĩa, nên muốn khéo 
nhận biết về chỗ sai biệt cao thập của các Hữu tỉnh. 

Tám Nhân: 

I. Pháp Phật dễ đạt được, cho đến vì hạng 
Chiên-đà-la v.v... mà mở bày chỉ rõ. 

2. Dễ có thể tu học, đi đứng ngôi nằm đều có 
thể tu được. 

3. Dẫn phát nghĩa lợi. Tức có thê dẫn phát sanh 
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tăng thượng quả, quyết định quả thù thắng. 

4. Phần đầu thiện. 

5. Phần giữa thiện. 

6. Phần sau thiện. 

7. Chiêu cảm quả an lạc hiện tại. 

8. Dẫn phát quả an lạc về sau. 

Chín Nhân: Nghĩa là có thể giải thoát chín thứ 
sự bức bách của thê gian: 

1. Có thể ra khỏi lao ngục lớn sanh tử. 

2. Đoạn trừ vĩnh viên những thứ trói buộc 
cứng chắc như tham v.v... 

3. Dứt bỏ sự bần cùng đi với bảy tài sản, kiến 
lập sự giàu có của bảy tài sản. 

4. Vượt qua sự thiếu thốn các hành thiện nghe 
chánh pháp, kiên lập sự phong phú các hành thiện 
nghe chánh pháp. 

5. Diệt trừ vô minh tối tăm, phát khởi trí huệ 
sảng tỏ. 

6. Vượt qua bốn dòng thác, tiễn lên bờ Niết- 
bàn. 

7. Cứu cánh có thê trị liệu bệnh phiên não. 

8. Giải thoát khỏi hết thảy mạng lưới tham ái. 

9. Có thê vượt qua rừng rậm, đồng trống vắng 
sanh tử từ vô thủy. 

Trong các thứ lao ngục thì lao ngục sanh tử là 
thứ nhât, thê nên nói trước. 


1438 BỘ DU GIÀ 2 


Mười Nhân: 

1. Cung kính nghe pháp đạt được lực xét chọn. 
Do đây có thê thọ nhận thăng lợi của việc nghe 
pháp. Như pháp cầu đạt tài sản, không dùng phi 
pháp, thấy rõ lỗi lâm tai học của chúng mà thọ 
dụng. 

2. Khéo nhận biết về nẻo xuất ly. Nghĩa là của 
cải, vật báu bị mất mát không buôn không lo, cũng 
không oán trách, cho đến nói rộng. Quyến thuộc 
lia, hoại, hoặc gặp phải | bệnh khổ, không. quá buôn 
than, cũng không sâu não, cho đến nói rộng. 

3. Ở trong các dục, thây rõ lỗi lầm tai họa của 
chúng, cũng thây được công đức tôi thắng của nẻo 
xuất ly. Xuât gia thanh tịnh, lìa bỏ mọi tham vướng 
về ngọa cụ thượng diệu, cho đến có thể chứng đắc 
các Tĩnh lự vi điệu. 

4. Cung kính nghe pháp, mau chóng chứng 
giải thuận hợp các pháp duyên khởi rộng lớn, thâm 
diệu, tương tợ. Lại có thể dẫn phát thiện căn lớn 
lao, hoan hỷ xuất ly. Như đức Thể Tôn nói: "Thánh 
đệ tử của ta, chuyên tâm nghiêng tai lắng nghe 
chánh pháp, có thê đoạn trừ năm pháp, có thê tu 
tập bảy pháp, mau chóng viên mãn” 

5. Các Thánh đệ tử cung kính nghe pháp, các 
pháp Tập hiện có đêu thành pháp diệt. 

6. Hiểu chánh pháp rôi, xa lìa trần cấu, ở trong 
các pháp sanh mắt pháp chân chánh. 
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7. Có thể dẫn thâu chứng đắc quả dự lưu, là tư 
lương tối thăng, cho đên chứng đắc quả A-la- hán, 
cùng có thể dẫn thâu quả A-la-hán làm tư lương tối 
thăng. 

§. Có thê dẫn thâu tư lương cho bậc Độc giác. 

9. Có thể khéo dẫn thâu tư lương cho đạo quả 
chánh Đăng chánh giác vô thượng. 

10. Có thể dẫn phát tật cả đẳng chí, đăng trì, 
Tĩnh lự giải thoát thê gian xuất thế gian. 

Tán thán Phật lược, rộng: 
Nghĩa là Sư thuyết pháp, khi sắp khai diễn 
rộng, trước nên tán thán Phật. Tán thán có hai loại: 

1. Tóm lược. 

2. Nêu rộng. 

Tán thán tóm lược về Phật: Do năm thứ Tướng 
phải nên nhận biệt rõ: 

1. Sắc diệu. 

2. Tịch tĩnh. 

3. Trí thù thăng. 

4. Hành chánh. 

5. Uy đức. 

Sắc diệu: Là ba mươi hai tướng đại trượng phu 
cùng tám mươi tùy hảo. 

Tịch tĩnh: Là khéo có thê ngầm giữ gìn các căn 
môn, cùng có thể vĩnh viễn trừ sạch các thứ tập khí 
phiên não. 
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Trí thù thăng: Nghĩa là đôi với các pháp thế 
gian cùng không phải pháp thế gian, thảy đều 
không vướng, không ngại. 

Hành chánh: Tức các hành chánh về tự lợi, lợi 
tha đều viên mãn. Uy đức: Nghĩa là các thứ thân 
thông diệu dụng của chư Như lai. Lại có sáu thứ 
tán thán tóm lược về Như lai: 

1. Công đức viên mãn. 

2. Lìa mọi câu nhiễm. 

3. Không có uê trược. 

4. Không gì sánh băng. 

5. Chỉ đem lại lợi lạc cho hữu tình là Hành 
nghiệp. 

6. Đôi với nghiệp dụng ây đều có khả năng 
hành hóa. Phần biệt rộng các nghĩa trên như nơi 
Phân Nhiếp quyết trạch. Tán thán rộng về Phật: 

Nghĩa là đức Phật Thế Tôn có vô biên danh 
xưng, uy đức vô lượng, có thê hiện bày ánh sáng, 
phát khởi trí sáng. Có thể trừ bỏ tối tăm, vĩnh viễn 
diệt hết tất cả mọi nẻo u ảm của loài vô trí. Thành 
tựu mắt sảng, đây đủ ba mắt, thây Thắng nghĩa đề, 
nhận biết rõ các Thánh đề không øì sánh băng. 
Thành tựu Giới cấm, Giới viên mãn, Giới kỳ túc. 
Như thế là bậc tôn quý trong loài hai chân. Trong 
các bậc điêu ngự là tôi thăng tối thượng. Trong 
chúng Sa-môn là thù diệu, tột cùng. Là châu báu 
khó có được của các thế gian. Như thế là bậc 
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thương xót, là bậc đại bị, là bậc vui vì nghĩa, là bậc 
câu lợi ích, là bậc thường bi mẫn. 

Như thê là Mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp. Nơi 
nghĩa sáng rõ, có thê khéo quyết định. Phàm có tạo 
tác đều dựa nơi Nghĩa. Như thế là có thể chứng đắc 
tật cả nghĩa chưa được chứng. Do trước chứng tám 
chị Thánh đạo, nên tự nhiên chứng , nên khéo có 
thê chê lập phạm hạnh thù thắng chưa từng lập. Là 
bậc nhận biết về Trung đạo, là bậc chứng đạo, là 
bậc chỉ rõ đạo, là bậc thuyết giảng đạo, là bậc dẫn 
đường. Như thế là sư tử trong loài người, la mọi 
sợ hãi. Là Ngưu vương trong loài người, điều khiến 
đại chúng, là bậc năm giữ cai quản trong loài 
người, là hàng thượng thủ của đại chúng. Là Long 
Vương trong loài người, không hề nhằm lẫn. Là 
Ngựa quý trong loài người, tâm khéo điều phục. Là 
bậc Tối thắng trong loài người, gia thế, tộc họ che 
trùm cả mọi người. Là bậc Tối thượng trong loài 
người, giới chánh, trí hành uy đức thăng diệu bao 
trùm cả muôn vật. Là Hoa sen trong loài người, 
tám pháp thế gian không thể cầu nhiễm. 

Như thê là bậc không ai sánh bằng, vì không gÌ 
có thê sánh. Là bậc Vô đăng đăng, là bậc so với 
quá khứ hiện tại vị lai không øì hơn, là tôi đệ nhất. 
Là tôi thượng đối với các hữu tình. Là đại tiên 
vương, GIới hạnh kỳ túc, thời gian đài lâu tích tập 
phạm hạnh thù thăng, chứng đắc đạo của các bậc 
Đại tiên xứ đã chứng đặc. Là bậc tối thắng, đôi với 
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các thứ Ma như ngoại đạo, phiên não v.v... đều có 
thể thắng vượt. Là bậc đại Mâu Ni, không hề có 
các thứ trạo cử, kiêu mạn. Cùng với ba tịch tĩnh 
tương ưng đây đủ, nên tất cả sự sanh không thê dẫn 
đoạt, các thứ dị luận cũng không dẫn đoạt. Là bậc 
khéo tắm gội, nên vĩnh viễn lìa các pháp Ác. Là 
bậc đến bờ Giác, nên vượt qua hết thảy mọi thân 
tướng. 

Như Lai ứng chánh đẳng giác như thế, cho đến 
nói rộng. Là Bạc-già-phạm, như thế là pháp bạch 
viên mãn. Là bậc Nhật Thiết Trí, chủ là tât cả pháp. 
pháp không quên mất. Đôi với các hữu tình là tôi 
thăng kiên cô, mọi thứ khô vui không nhiễm loạn 
nơi Tâm. Là bậc khéo điêu phục, vì luôn giữ kín 
các căn môn hoàn toàn viên mãn. Là bậc tịch tĩnh, 
vì thọ trì Thi-la luôn khéo viên mãn. Là bậc an ôn, 
vì đã hội nhập nơi địa quyết. định. Là bậc Bát Niết- 
bàn, vì đã chứng đặc Bô đề. Là bậc đã nhồ sạch 
mũi tên độc, vì đã nhồ hết mũi tên tham ái. Là bậc 
điều phục pháp chưa điều phục, bậc làm tịch tĩnh 
pháp chưa tịch tĩnh, như trước đã nói. An ủi tật cả 
kẻ không an ồn: Là khéo có thể an lập các phàm 
phu, khiên họ chứng, đặc quả dự lưu, Nhật lai. 

Làm vắng lặng tật cả pháp chưa vắng lặng: Là 
khéo có thể kiến lập, trụ nơi hai quả đâu, khiến 
chứng đắc quả Bất Hoàn và A-la-hán. Là bậc 
không bị gông cùm, bậc ra khỏi hầm lửa, bậc vượt 
qua hào sâu, bậc chế lập các thứ cầu đạt, bậc không 
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nghiêng động, bậc bẻ gãy ngọn cờ kiêu mạn, bậc 
đại thường trụ. Như thê là A-la-hán, các Lậu vĩnh 
viễn dứt hết, như trước đã nói rộng, cho đến dứt 
hết các hữu kiết. 

Như thế là vĩnh viễn đoạn trừ năm chi, thành 
tựu sáu chi, nói rộng cho đến Trượng phu tối 
thượng tích tập thuần thiện. 

Như thế là bậc khéo nhận biết pháp, cho đến là 
bậc khéo nhận biết về hữu tình có hơn kém. 

Như thế là Đại Sa-môn, đại Bà-la-môn, lìa câu, 
không câu uê, Lương y, Thương chủ. Là bậc thắng 
quán, là chỗ dựa của thế gian, là bậc tôn quý của 
chúng sanh. 

Ở đây, lìa câu: Là đoạn trừ phiên não chướng. 
Không cấu uế: Là đoạn trừ Sở tri chướng. 

Lại, vĩnh viễn dứt sạch tập khí, nên gọi là 
không câu uế. Ngày đêm sáu lượt quán xét thế 
gian, nên gọi là Thắng quán. 

Như thế là bậc Nhất Thiết chủng thiện thanh 
tịnh, là bậc trang nghiêm thân băng tướng đại 
Trượng phu cùng các thứ tùy hảo. Là bậc đại lực 
vì gồm đủ mười lực, là bậc Vô sở úy vì có đủ bốn 
vô úy. Là bậc đại bị, là bậc đôi với ba Niệm trụ 
khéo trụ nơi Niệm, là bậc thành tựu ba thứ pháp 
không hộ, pháp không quên mất, vĩnh viễn loại trừ 
tập khí của tất cả phiền não, là bậc gồm đủ Nhất 
Thiết chủng Trí vi diệu. 
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Ở đây, Đại Bi, là trải qua thời gian dài tích tập, 
nghĩa là Kinh qua ba A-tăng-xí-da đại kiếp mới 
chứng đắc được. 

Lại nữa, dựa duyên nơi tất cả hữu tình, duyên 
nơi tất cả loại khổ làm cảnh giới, nên đối với hết 
thảy lợi dưỡng, tôn não, biến dị của tật cả chúng 
sanh, đều không chuyền đối. Đối với các hữu tình 
luôn chuyền hợp bình đắng. 

Lại nữa, ở đây, các Sư thuyết pháp, nên đối với 
sự an lập như thế để giải thích pháp tướng của kinh. 
Trước nên tìm câu hoặc Văn hoặc Nghĩa. Tiếp 
theo, lại vì kẻ khác chuyền năm thứ giải thích như 
trước đã nói về đạo lý giải thích, tuyên thuyết 
chánh pháp. Lại nên theo sự an lập như vậy, tự thân 
trước hết là đôi với tướng của vị thuyết pháp đã 
nêu giảng. Nghĩa là mười thứ viên mãn như nghĩa, 
pháp thiện v.v... Tự an lập như vậy rôi, nên khởi 
các phẩm loại ngôn thuyết, tức ở nơi năm đại 
chúng, dùng tám thứ ngôn từ có thể đem lại vui 
thích như trước đã nói, vì các chúng thuyết pháp. 
Lại, tạo "an xứ" cho kẻ khác, khiến họ trụ nơi sự 
cung kính, lăng nghe thuận hợp. 

Lại, trước nên tán thán công đức của bậc Đại 
sư. Nếu có đầy đủ năm phân thuyết giảng chánh 
pháp như thế, nên biết cũng như năm phân âm 
nhạc, có thể khiến cho mình người sanh vui thích 
lớn, lại có thê dẫn phát lợi ích cho tự, tha. 
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Nếu có thể khéo tu học như thể rôi, nên biết là 
đã gồm đủ năm thứ thăng lợi: 

I. Đôi với nghĩa của lời Phật nói, hiểu rõ 
không khó. 

2. Có thê khéo thuyết giảng đầy đủ tướng của 
các pháp. 

3. Có thể khéo phát khởi sự hoan hý rộng lớn 
nối tiếp của mình và người. 

4. Có thê dẫn đên nẻo khéo xuất ly, cho đến 
được khen ngợi khắp trong cõi người, trời. 

5. Có thể sanh khởi vô lượng công đức. 

Lại nữa, như trong kinh nói, trụ nơi Học thăng 
lợi, nên biết kinh này, Văn nghĩa là Thể. 

Văn: Nghĩa là kinh này nói: "Bí-sô các ông phải 
nên an trụ, tu học thăng lợi." 

Ở đây có mười hai chữ, bốn chữ gọi là một câu. 
Như vậy tức gồm thâu danh cú tự thân, ngôn thuyết 
trong đó, là tướng của Học xứ, tức gôm thâu Hành 
tướng. Ngôn thuyết của Như lai gốc vì Bi-sô thỉnh 
vân, tức gôm thâu “Cơ thỉnh". Ngôn âm của Như 
lai giảng nói, tức øôm thâu nơi Ngữ. Do đó, kinh 
này một câu gôm thâu đủ sáu Văn. Như thê, Huệ 
là đứng đâu, cùng trong các câu đều tùy theo tướng 
nên biệt. 

Nghĩa: Tức trong nghĩa của địa chỉ nói địa 
Thanh văn, hoặc đủ năm địa. 

Kinh nói Học thăng lợi: Là địa Tư lương. Huệ 
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là đứng đầu: Là địa Gia hạnh. Giải thoát kiên cố, 
Niệm là tăng thượng: Là địa Kiến, địa Tu, địa Cứu 
cánh. Đó gọi là Nghĩa của địa. 

Ở trong nghĩa của Tướng, Học thăng lợi, là tự 
tướng của Giới. Huệ đứng đầu, là gồm đủ hai thứ 
tướng, tức ở trong trợ bạn, chỗ dựa nơi tự tướng 
của Huệ, chỉ tự thể của Huệ là tự tướng của Huệ, 
còn đối tượng duyên, trợ bạn, chỗ dựa của Huệ gọi 
là cộng tướng. 

Giải thoát kiên cố: Nghĩa là vĩnh viễn lìa mọi 
thứ thô trọng của tất cả phiên não, là tự tướng của 
giải thoát. 

Niệm là tăng thượng: Là tự tướng của Niệm. 
Đó gọi là Nghĩa của Tướng. 

Trong Nghĩa của Tác ý, Học thăng lợi: Chăng 
phải các Tác ý, chỉ hiển bày tác ý kiên lập xứ sở. 
Huệ là đứng đâu, nên biết là Tác ý Liễu tướng 
thăng giải. 

Giải thoát kiên cô: Là hiển thị các tác ý: Xa lìa, 
øôm thâu lạc, phương tiện cứu cánh, quả của 
phương tiện cứu cánh. 

Niệm là tăng thượng: Nên biết, đây là hiển bày 
tác ý quan sát. Đó gọi là Nghĩa của tác ý. Do đạo 
lý này, nên ở trong Trí v.v... nên tùy thuận kiến lập. 

Trong nghĩa của xứ nương dựa, dựa nơi Hành 
thanh tịnh thuộc về Học xứ của Niết-bản, theo chỗ 
ứng hợp, phát khởi chỉ dạy dẫn dắt. Đó là chỉ dạy, 
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dẫn dắt cho đến vui mừng. Nên biết ở đây cũng có 
chung Hành thiện v.v... theo chỗ tôi thắng, chỉ nói 
Hành thanh tịnh. 

Hữu tình xuất gia là xứ nương dựa của hữu tình. 

Lại, dựa vào tật cả hữu tình như độn căn v.v... 
phải nên vui mừng. Lại, đối với thời quá khứ, hiện 
tại phải nên vui mừng đã chứng đắc, đang chứng 
đắc. Đối với thời hiện tại khởi thị hiện. Đối với thời 
vị lai khởi chỉ dạy, dẫn dắt cùng tán thán, khuyên 
săng. Đó gọi là Nghĩa của xứ nương dựa. 

Trong Nghĩa của thăng lợi: Tức tu ba Học, mau 
chóng được viên mãn là nghĩa của thăng lợi. 

Trong nghĩa của lỗi lâm tai họa, tức người xuất 
gia không nên hành nơi hành khác, không nên để 
dành các tài sản vật dụng khác. 

Trong nghĩa của đôi tượng được đối trị, tức là 
Phạm Thi-la, vô trí, phiền não cùng quên mất niệm. 
Nên biết giữ gìn Thi-la v.v... tức là Nghĩa của chủ 
thể đôi trị. 

Lại, tất cả Hành tạp nhiễm đều là đối tượng 
được đôi trị. Các Hành như ba Học v.v... đều là chủ 
thể đối trị. 

Ở trong nghĩa tóm lược: Tức trụ nơi Học thắng 
lợi, cho đên Niệm là tăng thượng, đây là lược nêu 
về Tông, gọl là nghĩa tóm lược. Nên biết, tức phân 
biệt điêu ây gọi là Nghĩa nêu rộng. Đó gọi là Nghĩa 
lược, rộng. Ngoại trừ chúng thì không có gì vượt 
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hơn hay tăng thêm. 

Lại nữa, ở trong phân giải thích, Pháp nghĩa là 
mười hai phân Giáo, nên biết đấy là thuộc về khê 
kinh, lại là Ký biệt do liễu nghĩa. 

Đắng khởi: 

Nghĩa là phải nên nói về xứ sở nương dựa, vì 
nhằm tự hiển bày lực của Trí biến hành, nên phát 
khởi Kinh này. 

Lại, vì hiển thị sự siêng năng tu tập hành thanh 
tịnh, cùng hiển thị lần nữa về của cải, lợi lạc, khiến 
các hữu tỉnh được hóa độ tin hiểu, dựa nơi trụ học 
thăng lợi, tinh tân tu tập chóng được viên mãn ba 
Học thăng lợi. 

Lại vì hiển thị Thể của bón loại Bí-sô, ở đây 
kinh nói: Học thăng lợi là khiến xa lìa chủng tánh, 
hiện rõ tướng là Thế của Bí-sô. Củng khiến xa lìa 
sự chấp thuận phép tặc hiện có, giữ gìn nghiệm 
ngặt oai nghi là Thê của Bí- sô. Huệ là đứng đâu: 
Là khiến xa lia châp trước về tiếng khen hư VỌN, 
xưng tán về Thể của Bí-sô. Giải thoát kiên cô, 
Niệm là tăng thượng: Là khuyên khiến tu tập chân 
thật, hành đúng đăn là Thê của Bí-sô. Vì sao? Vì 
nếu có Bí-sô yêu thích tiếng khen v.v..., tuy tự găng 
sức nghe nhận chánh pháp, nhưng Huệ không tăng 
trưởng. Nêu có Bí-sô xa lìa các lỗi lâm đã nêu ở 
trước, liền ở trong chánh giải thoát thâu nhận hành 
đúng đắn, chân thật, có thể nhận lây sự khuyến 
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khích dẫn dắt. Lại vì kẻ đôi với các pháp thấp kém 
sanh biết đủ, nên khuyên họ khiến dân dân tu học 
tăng tiến. Vì kẻ thích truy cầu, thuận theo văn 
chương, chú thuật của thê gian, đối với giới luật 
hành trì chậm chạp, thi nói vê Học thắng lợi. Vì 
người giữ gìn Thi-la, xả bỏ đa văn, thì nói Huệ là 
đứng đầu. Vì người chỉ đối với Văn, Tư sanh biết 
đủ, thì nói về Giải thoát kiên cô. Vì kẻ đôi với CHới 
Huệ giải thoát khởi tăng thượng mạn, thì nói về 
Niệm là tăng thượng. Các loại như thế đều gọi là 
đăng khởi. 

Nghĩa: Tức trong nghĩa tông quát, nên biết kinh 
này tuyên thuyết về Hành chánh cùng quả của 
Hành chánh. Như thê, ba Học như Giới v.v... nên 
biết đó øọI1 là biên vực của Học. 

Lại nói: Người trụ như vậy, đây là hiển bày về 
chánh phương tiện, thuộc về bốn thứ Du-già. 

Lại nói: Người trụ nơi ba Học như thê, đây là 
hiển bày về quả của Hành chân chánh. Ở đây, tin 
tưởng, mong muốn là trước, thân giữ Thi- la, nghe 
nhận tỉnh tân, Huệ cùng phương tiện. 

Ở trong Nghĩa cá biệt, nói về Học là siêng năng 
tỉnh tân, hành như Thánh giáo, hoặc tập hoặc tu, 
gọi đó là sai biệt. Thân ngữ thanh tịnh, chánh mạng 
hiện hành, là tự tánh của Học. Do tu tập hiển phát 
các Hành chánh về Thi-la, nhẫn nhục v.v... nên ØỌI 
là Học. Lại vì tịch tĩnh, cùng vì trong lành mát mẻ, 
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tức tiễn tập trừ diệt phiên não, nên gọi là Học. Các 
loại như thê là giải thoát rõ về danh ngôn. 

Lại nên như trước nói về Tướng, Tự tánh, 
Nghiệp, Pháp cùng 

Nhân quả. Trong môn Nghĩa sai biệt, tự tánh 
sai biệt: Tức Học thắng lợi là hiển thị bảy phẩm 
Thi-la, hoặc hơn hai trăm năm mươi Học xứ. 

Cõi sai biệt: Tức trong Hành của cõi dục có 
Luật nghĩ Biệt giải thoát. Trong Hành của cõi Sắc, 
Vô sắc có Luật nghi Tĩnh lự. Còn Luật nghĩ vô lậu 
thì không hệ thuộc nơi cõi. 

Thời sai biệt: Nghĩa là Học thắng lợi tức quá 
khứ đã học, vị lai sẽ học, hiện tại đang học. Học 
thắng lợi này, nên biết đi với ba đời luôn bình 
đăng không khác. 

Phân vị sai biệt: Tức hữu tình đã nhập chánh 
pháp, các Học thăng lợi, người chưa thành thục là 
phân vị thấp. Người đang thành thục là phân VỊ 
trung. Người đã thành thục là phân vị trên. Nếu tâm 
không vui thích găng Sức tu tập các phạm hạnh, thì 
Học thắng lợi này là phân vị khô. Nêu tâm vui 
thích, không tự găng sức tu tập phạm hạnh, thì Học 
thắng lợi này là phần vị lạc. Nếu đối với phạm 
hạnh, không vui thích, không phải không vui thích, 
thì Học thắng lợi này là phần vị không khô không 
lạc. 

Lại, Học thắng lợi đêu là phân vị thiện, không 
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phải phân vị bất thiện, không phải phân vị Vô ký. 

Nếu nghe nhận, đó gọi là phần vị nghe. Nếu tư 
duy, đó gọi là phân vị Tư. Nếu tu tập, đó gọi là 
phân vị Tu. 

Nếu chưa chứng đắc Huệ, Tâm tăng thượng. thì 
chỉ là phân vị Giới tăng thượng. Nêu chứng đắc, 
cũng gọi là hai phân vị Huệ, Tâm tăng thượng. Các 
loại như thế là phần vị sai biệt. 

Hữu tình sai biệt: Ở đây ý nói về hữu tình xuất 
ø1a, hoặc là độn căn, hoặc là lợi căn, hoặc là hành 
tham v.v... hoặc hành đăng phân, hoặc hành bạc 
trần, chỉ là Thanh văn, không phải các độc giác, 
không. phải các Bồ tát. Do các độc giác kia giác 
ngộ riêng. Bỏ tát Giải thoát là kiên cô, nên không 
nói cùng trụ nơi tu học thăng lợi. 

Lại nữa, ở đây chỉ nói người Bát Niễt-bàn là 
pháp, người đã nhập chánh pháp, người không có 
chướng ngại, cũng là người bị đủ trói buộc không 
bị đủ trói buộc, không phải không bị trói buộc, chỉ 
là người, không phải Trời. Các loại như thế gọi là 
hữu tình sai biệt. Như đối với Học thắng lợi, thì đôi 
với tánh của Huệ là đứng đâu, đối với tánh của Giải 
thoát kiên cố, đôi với tánh của Niệm là tăng 
thượng, theo chỗ ứng hợp, nên biết đều có năm thứ 
saI biệt. 

Ở đây, thăng lợi: Là công đức tăng tiễn viên 
mãn, gọi đó là sai biệt. Như nói: Nên quán mười 
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thứ thắng lợi, là tự tánh của chúng. Pháp này có thể 
tạo được lợi ích, nên đáng khen ngợi, do đó gọi là 
thăng lợi. 

Lại nữa, pháp này xưng tán chỗ tùy thuận, nên 
gọi là thắng lợi. 

Môn sai biệt, nên biết là mười thứ sai biệt. 
Nghĩa là có thê thâu nhận nơi Tăng, khiến Tăng 
tinh tân, thành khẩn, cho đến nói rộng. 

Ở đây, Bí-sô: Là Sa-môn lìa bỏ pháp nhà, 
hướng đến không nhà v.v... gọi đó là sai biệt. Đây 
đủ Luật nghi Biệt giải thoát, chúng đồng phận là tự 
tánh. Nơi hình sắc kia, siêng năng tinh tân, sợ hãi 
nẻo Ác, tự phòng giữ, thâu giữ không tốn hại, nên 
øọI là Bí-sô. 

Môn sai biệt: Nghĩa là Sát-đế-lợi v.v... có sai 
biệt. Tộc họ trên, tộc họ dưới sai biệt. Thiêu niên, 
trung niên, lão niên sai biệt. Nên biết là môn sai 
biệt. 

Ở đây, Trụ: Là thuận theo nơi thời, tinh tân tu 
tập, gọi đó là sai biệt. Tự tánh của trụ này lìa chỗ 
nói về Học, không có pháp riêng, vô sô oai nghị, 
thâu nhận thời phân, nên gọi là Trụ. Đây là lời chỉ 
dạy. 

Môn sai biệt: Là uy nghi sai biệt. Phần sớm, 
phân giữa, phần sau sai biệt. Ngày đêm sai biệt. 
Nên biết, đó øọI là môn Trụ saI biệt. 

Ở đây, Huệ: Là Trí kiên làm sáng rõ hiện quán 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyên 82 1453 


v.V..., ĐỌI đó là saI biệt. Tâm sở hữu pháp xét chọn 
pháp tướng, là tự tánh. Lời chỉ dạy: Là tánh lựa 
chọn. Đôi trị không trí nên gọi là Huệ. Lại, đều là 
các phẩm riêng, có thể nhận biết rõ, nên gọi đó là 
Huệ. Lại có thê hiển bày rõ các thứ thông tuệ, là 
tánh của thông tuệ, nên gọi là Huệ. 

Môn sai biệt: Theo chỗ ứng hợp, an lập như 
trước. 

Ở đây, Giải thoát: Là vĩnh viễn đoạn dứt, lìa 
trói buộc, thanh tịnh diệt tận, lìa dục v.v..., gọi đó 
là sai biệt. 

Tự tánh: Là thô trọng hoàn toàn được loại trừ, 
phiên não vĩnh viễn dứt hết. 

Lời chỉ dạy: Nghĩa là có thê thoát khỏi vô số sự 
trói buộc của tham v.v..., nên gọi là C1ải thoát. 

Lại nữa, đức Thế Tôn vì vô số sự tịch tĩnh nên 
nêu bày. Ở đây dùng làm thể tánh của tịch tĩnh, nên 
øỌI1 là G1ải thoát. 

Môn sai biệt: Là Giải thoát đợi thời, Giải thoát 
bất động, Giải thoát do kiến đạo đoạn, Giải thoát 
do Tu đạo đoạn, Giải thoát hành dục, Giải thoát 
hành săc, Giải thoát hành vô sắc. Các loại như thế 
là Môn nghĩa sai biệt, như trước nên biết. 

Ở đây, Niệm: Là Tâm không quên mất, được 
eh1 nhớ sáng rõ, gọi đó là sai biệt. 

Tự tánh: Là Tâm sở Hữu pháp. 

Lời chỉ dạy: Truy tìm nhớ nghĩ các pháp, nên 
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øọI1 là Niệm. 

Lại, theo chỗ sự việc trải qua, tùy nơi tác ý, do 
đây có thể khiến chi nhớ sáng rõ, nên gọi là Niệm. 

Môn sai biệt: Là Tùy niệm Phật, tuỳ niệm Pháp 
v.v..., cho đến nói rộng về sáu thứ Tùy niệm. Như 
Niệm trụ sai biệt như thế, nên biết là nói rộng về 
saI biệt. 

Lại nữa, như trước, theo chỗ ứng hợp, nên biết 
về sai biệt. Lại nữa, ở trong phân giải thích vẫn 
nạn: 

Hỏi: Trụ nơi Học thăng lợi có nghĩa là gì? 

Đáp: Tăng ngữ này hiển thị đôi với Giới học 
tăng thượng thây rõ công đức thù thắng an trụ. 

Hỏi: Huệ là đứng đâu, là nghĩa thê nào? 

Đáp: Tăng ngữ này hiến thị, ở trong các căn, 
Huệ căn là thứ nhất. 

Hỏi: Giải thoát kiên cô, là nghĩa thế nào? 

Đáp: Tăng ngữ này hiển thị các thứ phiên não 
do Kiến đạo, Tu đạo đoạn trừ đã vĩnh viên dứt hết. 

Hỏi: Niệm là tăng thượng, là nghĩa thế nào? 

Đáp: Tăng ngữ này hiển thị, đôi với pháp ít, 
thiêu, thấp kém không sanh biết đủ. 

Hỏi: Ở trong kinh khác, thứ lớp của ba Học, 
đức Thế Tôn nói khác. Vì sao ở đây Giới tăng 
thượng nói sau Huệ tăng thượng, không phải là 
Tâm tăng thượng? 

Đáp: Ở đây là hiển thị về "Trụ Học thăng lợi". 
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Do ngôn thuyết này hiên bày Huệ do Văn v.v... tạo 
thành, thâu nhận không hối v.v..., do đây lần lượt 
đạt được Tam-ma-địa, tức là hiển thị Tâm học tăng 
thượng. Như đức Thế Tôn nói: Đôi với năm căn 
này, có thể thâu nhận tột bậc về các đôi tượng được 
thâu nhận, đó là Huệ căn. Do các Bí-sô thành tựu 
Huệ căn, cho đến có thê tu tập định căn, như thế 
cho đến thành tựu định căn, nên biết đều là lực của 
Huệ căn. Nay trong kinh này, đức Thê Tôn hiền thị 
Huệ căn là nhân dẫn khởi Tam-ma-địa, cùng là 
nhân dẫn đoạn phiên não, nên Tâm học tăng 
thượng và Huệ học tăng thượng được nói cùng lúc. 

Hỏi: Trong Kinh khác, nói tu tập ba Học thăng 
tiên viên mãn. Vì sao không nói Tâm học tăng 
thượng, tu tập viên mãn? 

Đáp: Như trước đã nói, nên biết ở đây đạo lý 
cũng thế. 

Hỏi: Do đâu ở đây chỉ nói "Trụ học thăng lợi", 
không nói Trụ Huệ thăng lợi, Trụ giải thoát thăng 
lợi v.v...? 

Đáp: Ở trong phân thập kém, khuyên giữ lây 
thăng lợi. Nên biết cũng khiến cho các hữu tình 
được hóa độ ở trong pháp thăng diệu thâu nhận 
thăng lợi. Lại thâu nhận nơi Tăng, khiến Tăng tinh 
tân, thành khẩn, cùng với mười thứ thăng lợi sáng 
rõ, dễ hiều, dễ có thê ngộ nhập. Do đó chỉ nói "Trụ 
học thăng lợi". 
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Hỏi: Phàm là giải thoát, ở trong các pháp là thù 
thăng bậc nhất. Do nhân duyên nào chỉ nói "Trụ 
Huệ là đứng đâu", không nói Trụ Giải thoát là đứng 
đâu? 

Đáp: Ở trong phân thấp kém khuyên chọn lây 
Tánh đứng đầu. Nên biết cũng khiến cho các hữu 
tình được hóa độ ở trong pháp thăng điệu thâu nhận 
tánh đứng đâu. Lại, đối với giải thoát, hiển thị công 
đức sai biệt không chung. Những gì gọi là công 
đức sai biệt không chung? Nghĩa là đối với vô 
thường nơi biên Huệ vô thượng, Giải thoát là 
thường nên là rất kiên có. 

Hỏi: Những gì gọi là Trụ học thắng lợi? 

Đáp: Như đã thiết lập trong các Học xứ, quán 
mười thăng lợi, luôn giữ Thi-la, giữ vững Thị-la, 
thường tạo thường chuyền. Như thê gọi là Trụ học 
thăng lợi. 

Hỏi: "Thâu nhận nơi Tăng v.v...", các câu ấy có 
nghĩa gì? 

Đáp: Thâu nhận nơi Tăng: Là câu chung. 

Khiến Tăng tỉnh tân, thành khẩn: Là khiến lìa 
thọ dụng biên dục lạc. 

Khiến Tăng an lạc: Là khiến lìa thọ dụng biên 
tự khô. 

Người chưa tịnh tín, khiến tịnh tín. Người chưa 
nhập chánh pháp khiến nhập chánh pháp. Người đã 
tịnh tín, khiến được tăng trưởng. Người đã nhập 
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chánh pháp, khiến thành thục. Kẻ khó điều phục, 
khiên được điêu phục. Người phạm Thi-la, khéo 
tạo sự lia bỏ, khiên hô thẹn, trụ nơi an lạc. Người 
trì giới thanh tịnh, khiến không hôi. Người phòng 
giữ lậu của hiện pháp, tùy thuận dứt trừ triền phiên 
não. Kẻ loại bỏ Lậu của hậu pháp, nên dừng dứt 
nguyện . tà, tu tập phạm hạnh, tùy thuận đoạn dứt 
vĩnh viễn tùy miên của Hoặc. Vì khiên cho nhiều 
người trụ lâu nơi phạm hạnh, chuyển được tăng 
rộng, cho đến vì các hàng người, Trời, khéo khai 
thị đúng đăn, là nhằm khiến cho Thánh giáo luôn 
nối tiếp trong thời gian dài, không bị đoạn dứt. 
Như vậy, mười thứ tiễng lợi lược thâu làm ba, 
tức ba thứ này chia rộng làm mười. 
Những gì là ba? Đó là: 
1. Khiến Tăng trụ không nhiễm ô. 
2. Khiến Tăng trụ được an lạc. 
3. Khiên Thánh giáo của Phật tùy chuyền theo 
thời gian dài. 
Ở đây, do bảy thứ Tùy hộ, hiến thị trụ không 
nhiễm ô cùng trụ được an lạc. Bảy thứ Tùy hộ là: 
1. Tùy hộ kính dưỡng. 
2. Tùy hộ tự hành khổ. 
3. Tùy hộ của cải vật dụng thiếu thốn. 
4. Tùy hộ lần lượt cùng tiếp xúc. 
5. Tùy hộ Tâm truy biến. 
6. Tùy hộ Triên phiền não. 
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7. Tùy hộ nguyện tà. 

Một câu sau cùng là hiển thị Thánh giáo tùy 
chuyên nơi thời gian dài. 

Thê nào là thường giữ Thi-la? Nghĩa là không 
xả bỏ Học xứ. Thế nảo là giữ vững Thi-la? Nghĩa 
là không hủy phạm Học xứ. Thê nào là thường tạo 
tác? Nghĩa là đôi với Học xứ không có vượt phá. 

Thế nào là thường chuyển? Nghĩa là nếu vượt 
phá rôi trở lại thanh tịnh. 

Thê nảo là thọ học Học xứ? Là theo học đủ các 
Học xứ. 

Như thê là Hành giả thường giữ Thi-la, giữ 
vững Thi-la, nghe chánh pháp rồi, ở riêng nơi chôn 
văng lặng, giữ niệm tư duy, lường tính, quan sát, 
vì nhằm hướng cầu Tâm, Huệ tăng thượng, dựa nơi 
Huệ diệu do Văn Tư Tu sinh khởi, có thể chứng 
đặc Giải thoát. Tánh của Giải thoát là pháp không 
thối chuyền, nên gọi là kiên cô, là quả của Thánh 
Trí xuất thế gian. 

Lại, Hành giả mày, do lực của chánh niệm, tự 
quán xét kỹ vê uân Thi-la của mình là viên mãn 
chăng? Ta đối với các pháp là có chánh Huệ khéo 
thông đạt chăng? Ta đối với Giải thoát là khéo 
chứng đặc chăng? Như thế là nương dựa vào lực 
của chánh niệm, giữ đủ Học thắng lợi, phát khởi 
Huệ đứng đâu, chứng đắc giải thoát kiên cô. 

Lại, chánh niệm này lược có ba thứ. Nghĩa là 
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hoặc nhân nơi thuyết pháp. Hoặc dựa vào sự chỉ 
dạy, trao truyền. Hoặc do quan sát nên làm không 
nên làm. 

Hỏi: Đức Thế Tôn thuyết Giới có vô lượng thứ: 
Nghĩa là Giới sự thiện, Giới Bí-sô, Giới cận trụ, 
Giới Tĩnh lự, Giới đắng trì, Giới được Thánh yêu 
thích. Các Giới như thê, nay dựa vào gì để nói "Trụ 
học thắng lợi"? 

Đáp: Dựa nơi Giới Bí-sô, do là tối thăng. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói Huệ cũng có nhiêu thứ. 
Nghĩa là Huệ do Văn tạo thành. Huệ do Tư tạo 
thành. Huệ do tu tạo thành. Nay dựa nơi Huệ nào 
để nói trụ Huệ đứng đâu? 

Đáp: Dựa đủ cả ba Huệ. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói Giải thoát cũng có nhiều 
thứ. Nghĩa là Giải thoát thể gian, Giải thoát xuất 
thê gian, Giải thoát hữu học, Giải thoát vô học, 
Giải thoát có thể động, Giải thoát không thể động. 
Các loại như thế, nay dựa vào gì để nói Trụ Giải 
thoát kiên cô? 

Đáp: Dựa nơi Giải thoát xuất thê gian bất động. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói Niệm cũng có vô lượng 
thứ. Như Niệm đối với thân trụ, Niệm nơi thọ trụ, 
Niệm nơi tâm trụ, Niệm nơi pháp trụ cùng các thứ 
Tùy niệm v.v... Nay ở đây, dựa vào Niệm nào đề 
nói Niệm là tăng thượng? 

Đáp: Căn cứ theo chỗ thù thăng mà nói, là dựa 
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vào Tùy niệm quan sát nên làm không nên làm. 

Lại nữa, ở trong thứ lớp, trước nên an trụ nơi 
Thi-la của Bí-sô. Tiếp theo, nên nghe nhận chánh 
pháp của Như Lai. Thứ nữa, nên tác ý tư duy như 
lý. Hành giả như thê, do trì giới thanh tịnh, không 
có ưu hồi. Do không Hỗi v.v..., nên lần lượt sanh 
định. Do chánh phương tiện gồm thâu trí huệ, tác 
ý như lý chánh tư duy, nên Tâm học tăng thượng 
mau chóng thành mãn. Như thế gọi là thứ lớp viên 
mãn. Trước trước sau sau dân viên mãn. 

Có thê thành thứ lớp: Nghĩa là do trụ học thăng 
lợi, có thể thành Huệ là đứng đâu. Do Huệ là đứng 
đâu, nên có thể thành Giải thoát kiên có. 

Thê nào là có thể đạt được Trụ học thăng lợi? 
Cho đến có thể thành Giải thoát kiên cỗ? 

Nghĩa là do Niệm là tăng thượng, như thế gọi 
là có thể thành thứ lớp. 

Lại, trụ tu tập ba Học như thế , mau chóng được 
viên mãn. Đây cũng gọi là có thê thành thứ lớp. 

Giải thích thứ lớp: Nghĩa là có thể khéo dạy 
khuyên đệ tử Thanh văn tất cả các sự nên làm 
không nên làm, nên gọi là đại sư. 

Lại có thê hóa độ, dẫn dắt vô lượng chúng sanh 
khiến khô được văng lặng, nên gọi là đại sư. 

Lại vì diệt trừ ngoại đạo tà uê xuất hiện nơi thê 
gian, nên gọi là đại sư. 

Từ kẻ khác, lắng nghe âm thanh của chánh 
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pháp, lại có thể khiến người khác nghe âm thanh 
của chánh pháp, nên gọi là Thanh văn. 

Hỏi: Do nhân duyên nào nên chỉ vì Thanh Văn 
nói “Trụ học thăng lợi" 2 

Đáp: Do chúng Thanh văn là những người con 
chân thật, tùy thuận tu học của Phật, Thê Tôn. 

Ở đây, Pháp: Nên biết là tuyên thuyết về danh 
cú văn thân. Học xứ: Là chỗ nêu rõ vê năm tụ hủy 
phạm. 

Đây đủ sự thương xót: Nghĩa là trong đêm dài 
sanh tử, nơi trụ xứ của các Hữu tình, luôn hiện bày 
các tâm vô lượng như Từ v.v... 

Gồm đủ đại bi: Là có thê cứu đọ nhiêu pháp 
khô của vô lượng chúng sanh. 

Vui thích nghĩa lợi: Là có thể đem lại cho 
chúng sanh nhiều pháp lạc. 

Câu lợi ích: Là có thể ban cho chúng sanh vô 
lượng phẩm loại pháp diệu thiện. 

Hằng thương xót: Là có thể nhồ sạch vô lượng 
các pháp ác, bất thiện của chúng sanh. 

Vì khiến cho nhiều người trụ lâu nơi phạm 
hạnh: Là dựa nơi tộc họ Sát-đế-lợi để nói. 

Chuyên tăng rộng: Tức dựa nơi chủng loại hữu 
tình như thê càng VỀ sau, càng thêm rộng, để nói. 

Cho đến vì chư Thiên, người: Nghĩa là dựa nơi 
các hàng có uy lực kia để nói. 

Ở đây, hiển bày chỉ rõ đại bi của đức Thế Tôn 
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là che trùm khắp tất cả, chăng phải chỉ một phân, 
là khéo khai thị đúng đăn: Nghĩa là như nơi Tánh 
hiện có, và tận cùng nơi Tánh hiện có. 

Tuyên thuyết chánh pháp: Là mười hai phần 
giáo, nghe nhận nghiên cứu tìm hiểu, lãnh giữ đọc 
tụng, ở chốn tĩnh tư duy. 

Chánh pháp như thế là có thê khiến ông được 
lợi ích: Là dựa nơi Giới tăng thượng để nói. 

Như thế, có thể khiến cho ông an lạc: Tức là 
không nương dựa nơi hành không tự tại, gian khó, 
khô não. 

Như thê, có thê khiến ông được lợi ích an lạc: 
Nghĩa là người lia dục, với hành của Tâm tăng 
thượng, hành của Huệ tăng thượng. Hành này là 
thiện, nên gọi là lợi ích. Có thể tạo nên lợi ích nên 
gọi là An lạc. 

Lại nữa, nêu ở nơi xứ này, đức Thê Tôn khen 
ngợi công đức của hạnh đầu đà, đó øọI là lợi ích. 
Hoặc ở nơi xứ này, đức Thê Tôn cho phép thọ nhận 
trăm vị thức ăn uông, trăm ngản y phục, đó gọi là 
An lạc. Hoặc ở xứ đức Thế Tôn chế lập ba Học, 
như thê øỌI1 là lợi ích An lạc. 

Lại nói đức Như lai ở trong các pháp, dùng các 
thứ Huệ kia để khéo quán xét: Hoặc vì lợi ích, hoặc 
vì an lạc, hoặc vì cả lợi ích an lạc, là dựa nơi GIới 
học tăng thượng, Tâm học tăng thượng, Huệ học 
tăng thượng để nói. Nên biết ở đây có hai nhân 
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duyên gọi là khéo quán xét: 

1. Nơi đêm dài sanh tử thường xuyên hành tập, 
nhận biết rõ khắp. 

2. Giác ngộ đúng đắn, thuận hợp. 

Đôi với các thứ Giải thoát kia khéo chứng đắc: 
Là dựa nơi Tâm tăng thượng, Huệ tăng thượng mà 
nói. Do hai nhân duyên gọi là khéo chứng đc: 

1. Đạt đến cứu cánh. 
2. Đạt pháp bất hoàn, pháp không thối chuyền. 

Uân Thi-la của ta không viên mãn: Là hoặc đôi 
với Thi-la chỉ tu tập một phần, hoặc không nương 
dựa. 

Thi-la viên mãn như thé, tu tập Giới của các địa 
định. 

Ta đôi với các pháp không khéo quán xét: Do 
hai thứ Tướng, như trước nên biết. 

Ta đối với Giải thoát không khéo chứng đắc: 
Do hai thứ chứng đắc, như trước nên biết. 

Ta, nơi chỗ nên nói đã nói như thế: Là tông kết 
phân trước, tóm lược chỗ nêu lên cùng phân biệt 
rộng. 

Lại nữa, do sáu thứ Tướng, nên phải Giải thích 
tất cả khế kinh: 

1. Nhận biết khắp về Sự. 

2. Lìa bỏ hành Ác cùng các phiền não, Tùy 
phiên não. 

3. Thọ học khéo hành. 
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4. Do các Hành như bệnh v.v..., Trí thông đạt 
nhận biêt khắp. 

5. Do nơi quả kIa. 

6. Do mình và người lãnh nhận quả kia. 

Do sáu Tướng này cùng do Tướng đã được kiến 
lập như trước nên khéo giải thích tất cả Kinh điền. 

Ở đây, Sự: Là Uấn, Giới, Xứ, Duyên khởi, 
Niệm trụ cùng Chánh đoạn. 

Quả kia: Nghĩa là Chán bỏ, Lìa dục, Giải thoát 
cùng khắp. 

Giải thoát Minh, người lãnh nhận quả kia: 
Nghĩa là sự sanh của ta đã hết. 

Các loại như thế, gọi là Phần Gồm Thâu Giải 
Thích. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 83 
Phân Gồm Thâu Dị Môn 1 
Như vậy là đã nói về phần Gồm thâu giải thích: 
Thế nào là Gồm thâu dị môn? Tụng tổng quát nêu: 
Phẩm trắng cùng phẩm đen. 
Tuyên thuyết về dị môn 
Là khai ngộ nghĩa giác 
Tụng lược, chung nên biết. 
Tụng riêng nêu: 
Sư, đệ nhất nhị Huệ 
Bốn thứ cùng khéo nói 
Củng có cả nhán duyên 
Đạo Thị, GIới nói rộng. 
Ở đây, đại sư, đó là đức Như lai. Sư nôi tiếp tức 
là đệ tử thứ nhất, như Tôn giả Xá-lợi-tử kia v.v... 
Nói Tập sư: Tức là Quỹ-phạm-sư, hoặc Thân- 
giáo-sư, hoặc người đông pháp, là người có thể 
khai ngộ, người khiến nhớ nghĩ. Đại sư tức là 
người lập Thánh giáo. Thiện sư tức là người truyền 
Thánh giáo. Tập sư tức là người tùy thuận Thánh 
giáo, "khai, hứa, chế, chỉ" (mở ra, cho phép, chế 
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lập, ngăn cảm) tất cả nên làm không nên làm, 
thường xuyên chỉ dạy, khuyên bảo, trao truyền, 
chuyên đối. Nên biết tức là người có thể nêu bày, 
truyền nói cùng tùy thuyết. 

Trừ đuôi tạo tác không nên làm, gọi là "Năng 
tưởng”. 

Vui mừng, an ủI tạo tác sự việc nên làm, gọi là 
"Thắng tưởng". Đôi với hai sự trước có thể mở bày, 
chỉ rõ, gọi là "Chí tưởng”. 

Theo chỗ sanh khởi tất cả nghi hoặc đều có thê 
loại trừ, gọi là "Năng đạo”. Ô tác ưu hồi đều có thê 
loại bỏ, gọi là "Thăng đạo”. Hết thảy phiên não 
cùng Tùy phiên não đêu có thê diệt tận, gọi là "Chí 
đạo”. 

Đôi với các nghi hoặc có thê đoạn trừ: Tức là 
nghĩa chưa hiển bày có thể làm cho hiển phát. 
Nghĩa đã hiển phát thì khiến cho sáng, tịnh. Câu 
nghĩa sâu xa dùng Huệ thông tỏ, nên khai thị rộng. 
Thệ, hứa là làm quỹ phạm, tôn trọng chỗ nương 
dựa nên gọi là Bạn thứ hai. Bạn tùy chuyển, gọi là 
thiện hữu. Xưa trước đồng ở nơi nhà, an vui, gọi là 
tri thức. Cha mẹ, tông thân hệ thuộc cùng nhau gọi 
là thương xót. Nếu không phải quyến thuộc mà thí 
ân huệ, gọi là người có ân. 

Nói Nghĩa lợi: Tức sự việc được cầu đạt có thê 
dẫn đến nghĩa lơi. 

Vui thích vì điều ây nên gọi là vui thích nghĩa 
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lợi. 

Nói Lợi ích: Tức là hành thiện, vui thích vì điều 
ây nên gọi là vui thích lợi ích. 

Nói An lạc: Tức là an ôn trụ nơi nghĩa của thân 
tâm, tăng ích, vui thích vì điều ây nên gọi là vui 
thích an lạc. 

Dựa nơi lạc của hiện pháp, gọi là vui thích an 
ồn. Dựa nơi an lạc của hậu pháp. gọi là vui thích 
an ôn tương ưng. 

Nơi tất cả sự hiện bày tùy tùng đúng đăn, nên 
øọI là tin thuận. Hoặc tức đôi với nơi chôn của hữu 
tình kia mà phát khởi, nên gọi là T1n. Mở bày công 
đức ấy, cùng với uy lực nơi Huệ thù thắng rồi, tức 
đối với xứ sở của pháp kia mà khởi thuận theo môn 
lý, nên gọi là tịnh tín. Tức do sức tăng thượng như 
thê, nên lông thân như dựng lên, thường khóc rơi 
lệ. Các sự việc như vậy là tướng của Tịnh tín. 

Nghe rõ uy lực của công đức kia xong, ở trong 
các oaI nghi như hành, trụ, thường xuyên tin chúng 
thật có công đức, nên gọi là tin thuật. 

Chỗ gọi là dục: Tức hoặc ở xứ sở ây vui thích 
tạo tác, vu1 thích đạt được. 

Nói Tinh tân: Là phát khởi Gia hạnh với tâm 
dũng mãnh. Nói thúc đấy khuyên gắng: Tức đã 
dũng mãnh tôi, đối với gia hạnh kia chánh cân tu 
tập. 

Nói Cương quyết: Là phát khởi tính tấn rồi, 
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trọn không biếng nhác bỏ bê, không hoại không 
thối. 

Nói Vượt hơn: Là tỉnh tấn cân trọng. 

Nói Uy lực: Là quá phần đêm, hoặc trước đó 
một canh, mặc áo giáp, nên phát khởi tinh tấn. 

Nói phân phát: Như chỗ mặc áo giáp phát khởi 
siêng năng tinh tấn, hoặc lại thăng tiên uy lực dũng 
mãnh. Phát khởi siêng năng tinh tân thấy rõ thắng 
lợi hiện có nơi quả kia nên gọi là đũng mãnh. Vào 
lúc siêng năng tu tập có thê găng nhãn thọ mọi thứ 
lạnh lẽo của mưa gIÓ, nên gọi là dũng cảm. Do 
khéo nhận biết rõ về trước sau có sai biệt, nên ở 
trong chỗ chứng đặc thắng thượng sai biệt kia, sanh 
tin thuận sâu xa đối với tinh tấn hiện có, gọi là khó 
chế phục. ® trong chỗ chứng đắc ít ỏi, thâp kém có 
sai biệt, tiễn tu điêu thiện, không khiếp Sợ, nên gọi 
là không biết đủ. 

Nói Tâm gắng sức: Nghĩa là đôi với tinh tân, 
các nơi chốn chướng ngại hiện có, với tật cả phiền 
não cùng tùy phiền não nơi các sự việc của Ma, 
tâm luôn luôn xét biết để tĩnh dứt. 

Nói thường hằng: Tức ở trong sự Gia hạnh chân 
chánh ây, có thê thường tu tạo, không xả bỏ trọng 
trách. 

Nói chánh tín: Nghĩa là đối với lúc đại sư 
thuyết giảng chánh pháp, nơi chánh pháp ấy đã 
lắng nghe rôi, đạt được tịnh tín. 
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Không phóng dật: Là được tin rồi, ở trong việc 
vui thích xuất ly pháp chướng ngại, luôn phòng hộ 
nơi Tâm, thường xuyên phát khởi tu tập pháp thiện. 

Nói du G1à: Là thọ trì đọc tụng, hỏi bàn, quyết 
trạch, tu tập Gia hạnh đúng đắn. 

Nói tư duy: Là theo chỗ thọ trì nghĩa pháp cứu 
cánh, quan sát xét kỹ. 

Nói nhớ nghĩ: Là đối với tật cả nghĩa pháp của 
chỗ quan sát đêu có thê không quên mất. Ở trong 
chỗ tạo tác, nêu giảng đã lâu xa, có thể tùy niệm 
đúng đắn. 

Nói Tâm Tư: Tức dựa nơi nghĩa của pháp thuận 
hợp như thế, khởi tầm tư hiện có như xuất ly v.v.. 

Chỗ gọi là Trí: Tức là Diệu Huệ của gia Ianh 
xuất thê gian. Gọi là Giải: Tức diệu huệ của chánh 
thê xuất thế gian. 

Gọi là Huệ: Là Huệ xuất thể gian đã chứng đắc, 
thời gian sau đạt diệu Huệ thế ø1an. 

Nói quan sát: Là do tác ý quan sát không điên 
đảo. Quan sát xét kỹ đã đoạn, chưa đoạn, hữu dư 
vô dư. 

Nói phạm hạnh: Nghĩa là tám chi Thánh đạo, 
cùng với sự xa lia pháp hành tập dâm dục không 
phải là chánh phạm hạnh. 

Lại nói an trụ nơi phạm hạnh khác: Là ba mươi 
bảy pháp Bồ đề phân. Các pháp ây do ba xứ thâu 
nhận. Nghĩa là do: 
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- Xa-ma-tha. 

- [y-bát-xá-na. 

- Tu Thân niệm. 

Như chỗ ứng hợp về tự tánh, về phẩm loại. Ở 
đây, tín niệm cùng chung với hai phẩm. 

Lại nữa, tức bậc đại sư này cũng gọi là thứ nhất. 
Hành Tự nghĩa nên cũng gọi là Tôn quy. Hành tha 
nghĩa nên cũng gọi là Thăng. Hành cả hai nghĩa 
nên cũng gọi là Thượng. Ngăn cho tất cả các ngoại 
đạo, nên cũng gọi là vô thượng. Che trùm tÂt cả 
Thừa hạ, trung của Thanh văn, Độc giác. 

Lại có sai biệt: 

- Nói bậc nhất: Là cùng với các thế gian khéo 
viên mãn. 

- Nói là Tôn: Là cùng với các Thanh Văn khéo 
viên mãn. 

- Nói là Thắng: Là cùng với các độc giác khéo 
viên mãn. 

- Nói là Thượng: Là đối với phiền não chướng 
đã được thanh tịnh. 

- Nói vô thượng: Là đối với sở tri chướng đã 
được thanh tịnh. 

Lại có sai biệt: 

- Nói bậc nhất: Là đôi với Hành dục khéo được 
viên mãn. 

- Nói là Tôn: Là đối với Hành sắc khéo đạt 
được viên mãn. 


SỐ 1579 - LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA, Quyền 83 1471 


- Nói là Thắng: Là đối với Hành vô sắc khéo 
đạt được viên mãn. 

- Nói là Thượng: Là vượt quá tất cả ba cõi thế 
gian, khéo viên mãn. 

- Nói vô thượng: Là đôi với xuất thế gian khéo 
đạt được viên mãn. 

- Hữu tình không chân: Như Răn v.v... 

- Hữu tình hai chân: Như Người v.v... 

- Hữu tình bốn chân: Như Bò v.v... 

- Hữu tình nhiều chân: Như loài có trăm chân 
V.V... 

- Hữu tình có Sắc: Là từ cõi dục cho đến Tĩnh 
lự thứ tư. 

- Hữu tình không Sắc: Là từ xứ không vô biên 
cho đến xứ phi tưởng phi phi tưởng. 

- Hữu tình có tưởng: Là từ cõi dục cho đến xứ 
vô sở hữu, trừ cõi Trời vô tưởng. 

- Hữu tình vô tưởng: Là cõi Trời vô tưởng. 

- Hữu tình Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng: Là 
sanh thiên hiện có của xứ phi tưởng phi phi tưởng. 

Như thể là lược nói về phẩm loại sai biệt, hiển 
thị ba thứ bậc nhất của Như lai. Nghĩa là do cử 
động, do nương dựa và do Tâm. Lại nữa, có thê đạt 
được Huệ: Nghĩa là gồm thâu chung tất cả thiện 
huệ hiện có, có thê dẫn đến nghĩa lợi. 

Sanh trưởng, tăng ích Huệ rộng lớn: Là phẩm 
hạ trung thượng tăng tiễn có sai biệt. 
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Huệ thanh tịnh: Là Huệ đã thành thục do trải 
qua nhiêu thời gian thường xuyên hành tập từ đời 
trước. 

Huệ thành biện: Là đối với các phiền não đã 
nhận biết khắp cùng đoạn trừ vĩnh viễn. 

Huệ viên mãn: Tức Huệ thiện này đã đạt đến 
cứu cảnh. 

Huệ không thối chuyến: Tức Huệ thiện này 
thành pháp không thối chuyên, xuất ly rốt ráo. 

Nói Huệ mẫn tiệp: Là mau chóng nhận biết rõ. 

Nói Huệ nhanh nhạy: Là Huệ không bị vướng 
mắc, trở ngại. 

Nói Huệ thông lợi: Là toàn bộ chỗ hiện có, như 
chỗ hiện có đều khéo nhận biết rõ. 

Nói Huệ xuất ly: Là đôi với pháp xuất ly, lìa 
dục thê Ø1an có thể khéo nhận biết rõ. 

Huệ quyết trạch: Là đôi với các pháp lìa dục 
xuất thế gian có thê nhận biết rõ. 

Huệ thâm diệu: Là đối với các pháp tùy thuận 
duyên khởi, tương ưng với nẻo không sâu xa, đều 
có thê nhận biết rõ. Lại đối với hết thảy câu nghĩa 
thâm diệu đều có thể khéo thông đạt như thật. 

Ở đây, Huệ của Như lai có thê chế lập Huệ của 
Thanh văn v.v..., đôi với chỗ chế lập có thể tùy 
thuận biết rõ. 

Lại, đại Huệ: Tức Huệ này, trong thời gian dài 
thường xuyên hành tập. 
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Huệ rộng lớn: Tức cảnh giới nơi đối tượng 
hành của Huệ ấy là vô lượng vô biên. 

Huệ không gì sánh bằng: Là các thứ Huệ khác 
không thể so sánh. Mạt-ni hiển phát nơi báu Tổ 
lưu-ly của Luân Vương khiến sáng tịnh. Cùng với 
điều kia tương ưng, nên gọi là Huệ báu, đều được 
thành tựu. 

Lại, Huệ nhãn: Là Huệ câu sanh. 

Nói Huệ minh: Là chỗ dẫn của kẻ khác, tức chỗ 
dẫn của kẻ khác về Huệ ø1a hạnh thiện. 

Nói Huệ quang: Tức Huệ do Văn Tư gia hạnh 
tạo thành. Nói Huệ diệu: Tức Huệ này do Tu tạo 
thành. 

Nói Huệ đăng (đèn Huệ): Tức đôi với kinh điển 
thâm diệu do Như lai thuyết giảng đã được khai thị 
để kiên lập v.v.. 

Nói Huệ cự (đuốc Huệ): Là đối với giáo pháp, 
theo lượng, theo thời có thể tùy chuyền. 

Nói Huệ chiếu: Tức đối với các thứ pháp hiện 
có kia, dùng diệu Huệ ấy có thể khéo nhận biết rõ. 
Tuy đã khéo nhận biết rõ, nhưng tùy theo tha 
chuyền, chưa Thân chứng. 

Huệ không tối tăm: Tức là Thân tác chứng. 

Huệ căn kia: Là các Huệ hiện có của sức tăn 
thượng, đối với chỗ chứng đắc của kẻ khác, có thể 
nhận biết rõ khắp. 

Nói Huệ lực: Là sức tăng thượng, đôi với chỗ 
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chứng đắc sau trước có sai biệt của mình đều có 
thể nhận biết rõ khắp, do đạo lý của pháp nơi Huệ 
không thối khuất. 

Nói Huệ tài: Là có thể chiêu cảm, dẫn phát mọi 
Sự Ølàu sang tối thăng tự tại, theo đây, tự tâm đạt 
được tùy chuyền. 

Lại, Huệ báu này, đỗi với tật cả tài sản là thù 
thăng bậc nhất, có thể làm nhân căn bản cho hết 
thảy của cải, châu báu nơi thê gian. 

Như nói Huệ kiêm cùng Huệ đao: Nghĩa là có 
thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả kiết. 

Nói Huệ trượng (Huệ như chiếc gây): Tức có 
thể phòng giữ từ xa tất cả phiền não nơi Thiên Ma 
ác. 

Nói Huệ bí (Huệ như dây cương ngựa): Tức ý 
căn buông thả như ngựa nơi đất của hành thiện mà 
dong ruồi. Huệ không rơi mắt, khiến các phân thân 
không bị tan hoại. 

Huệ như bờ tường: Tức đôi khắp tất cả, chỉ một 
môn chuyền. Huệ như bậc thêm: Là đạo Gia hạnh. 

Huệ như cung điện: Là đạt đến cứu cánh. 

Vì muốn hiển thị ba thứ như bờ tường v.v... lại 
nói ba thứ, đó là Giới Trí, vô số Giới Trí, không 
phải một GIới Trí. 

Lại, chánh kiến: Là lại có thể thông đạt pháp 
chân thật. 

Huệ Hữu học: Là tác ý như lý, lại có thể dẫn 
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phát Tâm khéo giải thoát, Huệ khéo giải thoát. 

Lại nơi thời ø1an sau, các Huệ hữu học, nghĩa 
là thuộc quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn. 

Các Huệ vô học, tức thuộc về Bô đề của A-la- 
hán. Hoặc thuộc về Bô đề của các Độc giác. Hoặc 
thuộc về Bồ đề vô thượng tôi thắng của chư Như 
lai. 

Thể nào là Giới Trí? 

Nghĩa là có thê nhận biết rõ về vô số Giới. Nếu 
có thê nhận biết rõ về mười tám Giới, gọi là không 
phải một G1ới Trí. Nhận biết rõ về vô số phẩm loại 
của Giới kia, gọi là vô số Giới Trí, thông đạt nhận 
biết về phẩm loại có sai biệt của hữu tình hướng 
địa nơi GIỚI Kkla. 

Lại vi tế: Là có thể nhập nơi nghĩa sâu xa, chân 
thật. 

Nói đều xét kỹ: Là gồm đủ khả năng chứng 
nhập tất cả nghĩa. Nói thông sáng: Là cùng với Huệ 
dẫn phát tương ưng. 

Nói Duệ triết (thông tỏ sáng suốt): Là cùng với 
Huệ câu sanh tương ưng. 

Hoặc lại có thể chuyên đối mắt này: Là có thể 
giữ lấy sự việc hiện thây. 

Trí: Là có thể giữ lây sự việc không hiện. Minh: 
Là ngộ nhập tận cùng sự việc hiện có. Giác: Là ngộ 
nhập sự việc như hiện có. 

Nói hành Nghĩa: Là thuộc về pháp thiện do Tư 
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tạo thành. Nói hành Pháp: Là thuộc về pháp thiện 
do Văn tạo thành. Nói hành Thiện: Là thuộc về 
pháp thiện do thí giới tạo thành. Hành điều nhu: Là 
thuộc về pháp thiện do Tu tạo thành. 

Lại nữa, nói thiện thuyết: Là các Văn, Cú khéo 
viên mãn. Nói thiện giác: Là có thê khéo hiện bày 
nghĩa đẳng giác. Nói xuất ly: Là đạo thê gian đoạn 
trừ các khổ, được xuất ly. 

Hướng đắng giác: Là đạo xuất thê vì vượt khỏi 
các khổ, nên có thê hiện bảy đăng giác chân thật. 

Không sai biệt: Là thây và đệ tử thuyết giảng 
về văn nghĩa cùng thâm nhuân nên không trái 
nhau. 

Có Tốt đồ ba (Tháp): Là tất cả ngoại đạo, Thiên 
ma cùng thế gian khác đều không thể làm cho 
nghiêng động. 

Nói có chỗ dựa: Là gồm đủ bốn y (bốn sự 
nương dựa) không tan hoại. 

Đại sư Như lai ứng Chánh đẳng giác: Là g1áo 
pháp thiện thanh tịnh đã được thuyêt giảng. 

Các câu ở đây lược hiển Dày bốn thứ thiện 
thuyết pháp. Luật viên mãn tột cùng: Tức hai cậu 
đâu hiển Dày Văn nghĩa viên mãn. Hai câu tiếp hiển 
bày Quả viên mãn. Ba câu tiếp sau hiển bày về 
Hành viên mãn. Một câu sau cùng hiển bày vê Sư 
viên mãn. 

Lại nữa, Pháp của đức Phật Thê Tôn có nhân 
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duyên: Nghĩa là có Duyên khởi, chế lập tật cả Học 
xử. 

Có xuất ly: Là có phạm rôi, chế lập trở lại như 
pháp xuất ly. 

Nói có chỗ dựa: Là do bốn thứ nương dựa đề 
chế lập, vượt quá tất cả các thứ hủy phạm của Giới 
ác. 

Có siêu vượt: Là chế lập xa lìa hai biên thọ 
dụng dục lạc và tự Hành khô, thuận theo sĩ dụng 
khiên thành tựu. 

Có thân biến: Là do ba thứ thần biến đã hiện. 
Vì khiến mau chóng đạt được thần thông, chế lập 
không gián đoạn chánh giáo trao truyên. 

Lại nữa, Giải thoát xả bỏ: Là hồi hướng Niết- 
bàn, nên ở trong Quả thí không có chấp, buộc. 

Thường buông tay: Là cần trọng thí rộng. 

Vui thích dứt bỏ: Là trước thí, đang thí, sau khi 
thí, ý vui vẻ thanh tịnh, không hối tiếc. 

Thí cúng tế: Là hoàn toàn như pháp, không 
dùng sự hung bạo để tích tập của cải, vật dụng. Nơi 
mọi thời gian, thường xuyên xả thí đủ khắp chỗn 
các vật dụng được thí. 

Xả viên mãn: Là đôi với phước điền mà phụng 
hiển. 

Ở trong Huệ thí vui thích phân chia khắp: 
Nghĩa là đôi với cha mẹ, vợ con, luôn bình đăng 
phân bó. 
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Như thế, tất cả gồm có sáu Thí: 
1. Thí không chỗ dựa. 

2. Thí rộng lớn. 

3. Thí hoan hỷ. 

4. Thí thường xuyên. 

5. Thí điền khí. 

6. Thí thâu nhận quyến thuộc. 

Ở đây là dựa nơi phẩm loại, thời xứ bố thí mà 
nói. Lại nữa, nói rộng về Giới, Tụng nêu: 

Pháp Thị la giáo sanh 
Đủ Giới luật nói rộng. 

- Nói Thi-la: Nghĩa là có thể đạt tịch tĩnh. Vì 
tội hủy phạm tịnh giới là phiền não nóng bức. Lại 
cùng với nghĩa trong lành mát mẻ tương ưng. 

- Nói Luật nghi: Là xa lìa tướng của Tự thê. 

_— Nói Cụ túc: Là thâu nhận chính đáng, không 
hôi. 

- Nói Thanh tịnh: Là thâu nhận Tam-ma-địa 
hiện hành. Lại nói Thiện: Là có thể thâu nhận quả 
đáng yêu thích. 

- Nói không Tội: Là có thê thâu nhận lợi ích tự 
tha. 

- Nói không Hại: Nghĩa là có thể chống trái các 
sự việc nắm g1ữ đao gậy, tranh chấp, đánh nhau. 

- Nói Tùy thuận: Là tùy thuận chứng đắc các 
Quả Sa-môn cùng các thứ công đức thù thắng hiện 
có khác. 
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- Nói Ấn giấu: Là thường ấn giâu pháp thiện 
của minh. 

- Nói Hiễn phát: Là thường phát lỗ pháp ác của 
mình. 

- Nói Đoan nghiêm: Là thâu nhận đủ các vật 
dụng trang nghiêm của Sa-môn hiện có như các thứ 
thiểu dục v.v... 

- Nói Phước điền: Là thâu nhận đức viên mãn 
của tịnh mạng phép tắc thuộc chánh kiến. 

- Nói không nóng bức: Là chính thức xa lia biên 
tự hành khô. 

- Nói không não hại: Là xa lia biên thọ dụng 
dục lạc. 

- Nói không hối: Là chính thức xa lìa các sự 
việc nhiễm ô, lo buồn không vui. 

Lại nữa, thiện thuyết pháp: Là thuộc về đạo lý, 
nên nhận giữ thăng đức. 

Tỳ-nại-da: Là thuận theo tất cả phiền não đã 
văng lặng. 

Gọi là Thánh giả: Là xa lìa hết thảy pháp nhiễm 
ô xen tạp, khiên chúng không sanh. 

- Lại nói Thiện: Là có thê đem đến quả đáng 
yêu thích, vô tội. 

- Nói nên hành tập: Là nên tập gân. 

.~ Nói Lành thay: Là sự xưng tán của các Thánh 
Hiên. 
Lại nữa, nói Giáo sanh: Nghĩa là như có một 
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Hữu tình, cho đến nói rộng về phẩm đen phẩm 
trăng, nên biết như trong địa có Tầm có Tứ đã 
quảng diễn. 

Lại nữa, nói đủ giới v.v... đều là nói rộng: 
Nghĩa là an trụ nơi đủ giới, cũng có thể giữ gìn 
Luật nghi Biệt giải thoát, cho đến nói rộng. Hộ trì 
kín đáo các căn môn. Hoặc giữ gìn niệm, hoặc 
thường nhờ vào Niệm, cho đến nói rộng. 

Đôi VỚI VIỆC ăn uống biết lượng. Đối với các 
thức ăn uông xét chọn mà ăn. Không vÌ quá vui 
thích, không vì kiêu dật, cho đến nói rộng. Tiên 
dừng, qua lại, chánh tri mả trụ, cho đến nói rộng. 
Tất cả phân nói rộng như thế, nên biết như nơi địa 
Thanh Văn. 

Lại nữa, nói rộng về đạo, Tụng nêu: 

Niệm trụ, Chánh đoạn Thần túc, 
Căn lực Giác chỉ, Đạo chỉ Vô lượng là 
sau. 

Vì nhằm siêng tu bốn Niệm Trụ, nên phát khởi 
mãnh liệt phẩm thượng. 

Dục: Nghĩa là nhằm đoạn trừ các lỗi lâm của 
tác ý bất chánh. 

- Nói Tinh tân: Là vì đoạn trừ các thứ lỗi lầm 
của chậm trễ. 

- Nói Sách cần: Là vì đoạn trừ các lỗi lầm của 
hai thứ Tùy phiên não là Hôn trầm, Trạo cử. 

- Nói dũng mãnh: Là không tự xem thường. 
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- Nói dũng cảm: Là có thể kháng cự kẻ địch bên 
ngoài. 

Không thể chế phục: Là đối với phân thiêu sót, 
thập kém không sanh biết đủ. 

- Nói Chánh niệm: Là không quên chỉ dạy, trao 
truyền. 

- Nói Chánh tri: Là có thể không hủy phạm chỗ 
đã hủy phạm. 

- Không phóng dật: Là không xả bỏ gánh nặng 
thiện. 

- Trụ nơi nóng sáng: Là có thể tu tập pháp đối 
trị biếng nhác. 

- Nói Chánh giải: Là có thể tu tập pháp đối trị 
hủy phạm. 

- Niệm thành tựu đây đủ: Là có thê tu tập pháp 
đối trị quên niệm. 

- Điều phục thế gian: Là có thể tu tập đối trị 
đúng tất cả pháp thế gian như Tham, Ưu. Ở đây, 
hiền thị các Bí-sô siêng tu Niệm trụ phải nên tu tập 
bồn thứ đối trị. 

Lại nữa, ở trong các Chánh đoạn, các Thân túc, 
các tên gọi của sợ hãi hiện có, nói rộng nên biết 
như nơi địa Thanh văn. 

Lại nữa, đối với Như lai, an lập chánh tín, nói 
rộng nên biệt như trong Phân Nhiêp Quyêt Trạch. 
An trụ có uy lực có tinh tấn có dũng mãnh, nói rộng 
nên biết như nơi địa Bô tát. 
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Lại nữa, xét chọn các pháp, xét chọn tột cùng, 
tâm tứ đủ khắp, quan sát đủ khắp, nói rộng nên biết 
như nơi địa Thanh văn. 

Đã được tác ý chân thật, vô lậu, nên duyên nƠI 
cảnh của Thánh đế, tương ưng với tất cả tác ý vô 
lậu, gọi là Trạch pháp. 

Nói xét chọn: Là p1ữ lây chung tất cả chủng loại 
pháp khổ là Khổ Thánh đề. 

Xét chọn tột cùng: Là đều phân biệt riêng nhận 
lây các khổ, nghĩa là sanh khô, già khổ v.v... 

Hết sức xét chọn pháp: Là dựa nơi xứ này, xét 
chọn các pháp như khê kinh v.v... Vì sao? Vì 
nương dựa nơi đây, nên biết trước tu tập. tạo tác. 

Lại xét chọn: Là thâm định, hiểu rõ. 

Xét chọn tột cùng: Nghĩa là thâm định cùng 
hiểu rõ. Hết sức xét chọn pháp: Là thầm định gân 
hiểu rõ. 

Trước là tìm cầu đạo. Nay là quyết định đạo. 
Lại có sai biệt: Nói Hiểu rõ: Là đôi với sự được 
nhận biết, tác ý phát ngộ. 

Cùng Hiểu rõ: Là đã phát ngộ tôi, theo phương 
tiện tìm câu. Gần Hiểu rõ: Là câu rôi quyết định. 

Lại nữa, Huệ sáng rõ: Là phân biệt, nhận biết 
rõ về Thê. 

Thông đạt: Là thông tỏ sự việc được nhận biết. 
Lại có saI biệt: Huệ sáng rõ: Là nhận biết rõ về tự 
tướng. 
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Thông đạt: Là nhận biết rõ về cộng tướng. 

Xét kỹ: Là có thê định giữ lấy. Hết thảy chỗ 
hiện có, như chỗ hiện có, trước sau lân lượt tăng 
bội rộng lớn. 

Giác: Là Huệ câu sanh có thê xét chọn. Minh: 
Là Huệ do tu tập đạt được. 

Huệ hạnh: Là có thể phân biệt tăng thượng, như 
thọ trì đọc tụng, hỏi bản, quyết trạch thủ thắng. Tức 
đối với nghĩa kia chuyên tăng sáng rõ, siêng tu tập 
Huệ. 

Tỳ-bát-xá-na: Tức đối với nghĩa đã phân biệt 
rõ ở trước, quán xét kỹ 

Hội nhập: Là trước tâm tư nơi cảnh của đối 
tượng duyên, tác ý tư duy, tâm hội nhập. 

Nạp thọ: Là đối với khả năng thâu nhận kia. 
Suy tầm: Là giữ lây các tướng ây. 

Hết sức suy tầm: Nghĩa là giữ lấy các thứ tùy 
hảo kia. Lại có saI biệt: 

Suy tầm: Nghĩa là Tâm tìm cầu. 

Hết sức suy tâm: Nghĩa là Tâm dò xét. 

Suy tầm tột cùng: Tức đôi với chỗ được mất, 
suy tạo tầm tư, hết sức đỗi chiếu, tính toán. 

Thánh giáo làm chỗ dựa, đề khởi tìm cầu, ØỌI 
là tầm tư. 

Hiện lượng làm chỗ dựa, gọi là tư duy. Tỷ 
lượng làm chỗ dựa gọi là phân biệt. 

Chán lìa: Là ý lạc tăng thượng, ở trong sự xa 
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lia khởi quyết định. Xa lìa: Là từ nơi biên khác 
nhận xa lìa. 

Tùy lìa: Nghĩa là thọ nhận rôi, sau có thê theo 
đây giữ gìn Thi-la kia. 

Hoàn lìa: Là lầm phạm trôi, tức có thê như pháp 
mà sám hồi dứt trừ. Từ đấy về sau, Luật nghi lặng 
dứt, tùy hộ Thi-la. Lặng dứt: Là do gøôm đủ sự nhẫn 
nhục, nhu hòa. Luật nghĩ: Là do øôm đủ thiểu dục, 
Tâm từ v.v... GIữ kín căn môn: Là tự nhiên không 
tạo tác. 

Không tạo tác: Do kẻ khác không tạo tác. 

Không hành: Do đang nhận biết rõ không hiện 
hành. Không phạm: Là không do mất niệm mà hiện 
hành. Cầu công: Do đây làm chỗ dựa để vượt qua 
pháp Ác. 

Thuyên bè: Là dựa nơi sự đối trị, thệ nguyện có 
thể chuyên chở kẻ sĩ cuồng mất đạo kia, khiến vượt 
qua pháp chướng ngại, chống trái. 

Không vui thích: Là đôi với việc xa lìa ý lạc 
tăng thượng là hết sức đầy đủ. 

Không trái vượt: Nghĩa là ở trong tất cả chúng 
đã học, không hủy phạm, không từ bỏ. 

Không khác với trái vượt: Là đôi với một phân, 
không phá hủy, không từ bỏ. 

Chỗ gọi là Niệm: Là trụ nơi Tâm. 

Nói cùng niệm: Là cùng trụ nơi Tâm kia. 

Như thê nói rộng, nên tùy theo chín thứ Tâm 
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trụ sai biệt. Như nơi địa Thanh văn, nên biết về 
Tướng. 
Lại nữa, Tụng nêu: 
Trí tuyên thuyết thiện dục 
Sáng rõ riêng xa trần 
Giải thích như các bệnh 
Ngã đoạn hết các sanh 
Cung thiên, chủng sanh đời 
Nương nơi Ngã tạo tác. 
- Trí: Là Huệ nghe ngôn thuyết là trước hết. 
- Kiên: Là Huệ thấy ngôn thuyết là trước hết. 
- Giác: Là Huệ biết ngôn thuyết là trước hết. 
- Tri: Là Huệ nhận rõ ngôn thuyết là trước hết. 
- Trí: Là nhận biết cảnh không hiện thây. 
- Kiến: Là thây cảnh trước hiện tại hiện thấy. 
- Minh: Là hiểu trái với Vô minh. 
- Giác: Là Trí của nghĩa thật có. 
- GIác: Là Trí không tăng ích, không phải thật 
có. 
- Huệ: Là Huệ câu sanh, sanh đắc. 
- Minh: Là Huệ do hành tập gia hạnh tạo thành. 
Hiện quán: Là đối với pháp hiện quán bên trong 
rồi, ở trong các pháp thảy đều hiện thấy, không 
duyên nơi Trí kẻ khác. 
Lại nữa, tuyên thuyết: Là nhân kẻ khác thưa 
hỏi, vì họ ký biệt. 
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- Thiết lập: Là do lời nói và dục, thứ lớp nêu ra 
khắp về danh cú văn thân. 

- An lập: Là thứ lớp nêu ra khắp, rôi tóm lược 
vì kẻ khác giảng nói. 

- Phân biệt: Là lược nói rôi phân biệt, khai thị, 
giải thích nghĩa lý sâu xa. 

- Khai thị: Là kẻ khác lần lượt sanh nghi hoặc, 
đều có thể trừ bỏ. 

- Hiển phát: Là tự thông đạt về câu nghĩa sâu 
xa, vì kẻ khác hiển bảy chỉ rõ. 

- Giáo: Là không nhân kẻ khác phát khởi thỉnh 
vân, do thương xót nên thuyết pháp, khai thị. 

- Khai thị khắp: Là diễn nói không gián đoạn, 
không tạo nên vị thây nhỏ bẻ, không chỗ ân giấu. 

Lại nữa, phân đầu thiện: Là lúc lắng nghe sanh 
hoan hỷ. 

Phần giữa thiện: Là lúc tu hành không có gian 
khô, xa lìa hai Biên, dựa nơi trung đạo hành trì. 

Phân sau thiện: Là lìa các thứ cấu uế, hết sức 
rốt ráo. Cùng tất cả lìa dục rốt ráo là Biên sau. 

Nghĩa diệu: Là có thể dẫn phát lợi ích an lạc. 

Văn khéo léo: Là khéo nỗi kết Danh thân v.v... 
cùng ngữ đây đủ viên mãn. 

Thuân nhất: Là không cùng chung với tất cả 
ngoại đạo. Viên mãn: Là không hạn lượng, hết sức 
tôn thăng. 

Thanh tịnh: Là tự tánh Giải thoát. Trắng sạch: 
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Là GIải thoát tương tục. 

Phạm hạnh: Là tám Thánh đạo chi. Nên biết 
đạo này do thuần nhất cùng chỗ nêu rõ của bốn thứ 
diệu tướng. 

Lắng nghe rõ: Nghĩa là đối với pháp của tướng 
như thê, khuyên khiên nghe kỹ. 

Nên khéo khẩn khoản: Là khuyên khiến tư duy 
như lý, cần trọng, không điên đảo, không gián 
đoạn. 

Lại nữa, mong muôn mãnh liệt: Nghĩa là ta do 
đâu, ở nơi xứ sở kia, cho đến nói rộng. 

Ái mãnh liệt: Là ở trong chỗ tu gia hạnh đúng 
đăn. 

Vui thích mãnh liệt: Là đối với vị thuyết giảng 
cùng với đại sư luôn tôn trọng. 

Tin mãnh liệt: Là đối với sự chỉ dạy, trao truyền 
giáo pháp. 

Lại nữa, có thê sáng rõ: Là vì mau chóng chứng 
đặc Thông Huệ, trọn không tự vô sự, kéo dài, sau 
mới phát khởi siêng năng tinh tân. Thuận-du-già: 
Là tùy theo giáo pháp tôn quý hoặc băng hoặc hơn 
mà tu G1a hạnh, trọn không giảm, kém. 

Có thê vĩnh viễn đoạn trừ: Tức có thể tu tập đôi 
trị phiên não. Có thể ở nơi vắng lặng: Là dựa vào 
biên vực ngọa cụ hiện có, xa lìa mà ở, tu Tam-ma- 
địa khiến hiện tiền. Dựa nơi Tam-ma-đỊa tu tập đối 
frỊ. 
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Lại nữa, Riêng một mình: Là hành xử xa lìa 
biên vực ngọa cụ, không có loại thứ hal1, nhưng an 
trụ. 

Nói xa lìa: Tức là các tác ý nhiễm ô, Vô ký 
không hiện hành. 

Không buông thả: Nghĩa là đối với các Tâm Tư 
về pháp Ác như dục v.v..., luôn phòng hộ Tâm, lại 
ở trong pháp thiện, tự an xử. 

Nói sáng rõ: Tức như trước đã nói. 

Nói phát khiển: Là dứt trừ năm thứ ngăn che 
(Cái), bên trong giữ lây Tâm. Lại do đây nên phát 
khởi, thúc đây khiến Tâm hướng tới xứ an ôn vô 
thượng. 

Lại nữa, xa lìa phiền não cấu uế: Bụi bặm 
(phiên não): Là ngã mạn có gián đoạn, không gián 
đoạn hiện chuyền, có thể gây chướng ngại nơi hiện 
quán của Trí đã sanh, chưa đạt cứu cánh. 

Cấu uê: Là phâm kia cùng những thô trọng hiện 
có của phẩm do kiến đạo đoạn, đều khiến chúng 
vĩnh viên không còn nên gọi là xa lìa phiên não câu 
uế. 

Lại nữa, bụi bặm: Đó là Ngã mạn cùng tất cả 
phiền não do kiến đạo đoạn. 

Cấu uê: Là hai thứ thô trọng hiện có. 

Ở trong các pháp: Tức ở trong tự tướng, cộng 
tướng nơi pháp đã trụ 

Nói Pháp nhãn: Là hiện chứng như thật chỉ có 
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pháp Huệ. Nói thấy pháp: Là đôi với khô v.v..., 
thây đúng như thật. 

Nói đắc pháp: Là theo đấy chứng đắc quả Sa- 
môn. 

Nói biết pháp: Nghĩa là chứng đắc rồi, đôi với 
chỗ chứng đặc ây có thể tự nhận biết rõ ta là dự 
lưu, ta đã chứng đắc pháp không thối đọa. 

Pháp chí thành: Là lực tăng thượng của Hiện 
quán về đề nên đạt được chứng tịnh. Đối với Phật 
Pháp Tăng cùng Giới do tự mình đạt được, được 
bậc Thánh yêu thích, dùng chánh tín, hành chí 
thành như thật. 

Vượt qua Hoặc: Là đôi với chỗ tự chứng đắc. 

Vượt qua Nghi: Là đối với chỗ chứng đắc của 
kẻ khác. Không phải Duyên nơi kẻ khác: 

Là đối với chỗ tự chứng đắc trong pháp này, 
không phải chỉ tùy theo kẻ khác để lắng nghe. 

Không phải chỗ dẫn dắt khác: Là đối với Thánh 
giáo hiện có của Đại Sư, không bị dị luận của tật 
cả ngoại đạo dẫn đoạt. 

Ở trong các pháp đạt vô sở úy: Là đối với chỗ 
tự chứng đắc, nêu có kẻ khác cật vấn, không hê sợ 
hãi. 

Nói Nghịch lưu: Là đã lên Thánh đạo. 

Nói Hướng tới: Nghĩa là ghi nhận thần thông 
cứu cánh, đi đến, hướng tới, không còn thôi 
chuyền. 
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Lại có sai biệt, nên biết kiến lập hai thứ pháp 
thế tục và thắng nghĩa. 

Lại nữa, như nói có bệnh, cho đến nói rộng. 

Thê nào là hiển thị pháp kia như bệnh v.v...? 
Không phải chỉ nói pháp kia giông như bệnh nặng, 
cho đên nói rộng. 

Nhưng người tu hành, trước dùng hành như thật 
như vô thường v.v... ở trong sự việc kia, chê trách 
đúng như thật, khởi tư duy: Đây như là bệnh, rất 
đáng chán lìa. Vì muốn cùng với pháp kia không 
to hợp, thế nên tiếp theo nói Hành vô thường 

., hiển thị đúng như thật, quan sát về Quả kia. 

“Nội vô thường: Là hiển hiện sanh thân cùng với 
sát-na đều lần lượt thay nhau. 

Sát-na lần lượt thay nhau: Do các sự tiếp xúc, 
dây khởi kia đều hết, nên các thứ thọ nhận dây khởi 
kia đều thấy sự tương tục này. Do chăng phải là 
không hiện thấy, không phải duyên nơi Trí khác. 
Chỗ gọi là khổ: Có hai thứ khô. Nghĩa là các khổ 
như sanh v.v... cùng các Thọ hiện có đều nói là 
khô. Hai thứ khô này, như chỗ ứng hợp, do thây 
sanh thân lần lượt có, nên được ngộ nhập. Nghĩa là 
Tử không giản đoạn có sanh thân sinh, sinh rôi lại 
có các khô như Già v.v..., do đó nói là vô thường. 
Nên khô do thây sanh thân lần lượt có, nên ngộ 
nhập tánh khô. 

Thê nào là các Thọ hiện có đều nói là khổ? 
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Nghĩa là các Lạc thọ biên hoại nên khô. Tất cả 
khô thọ sanh trụ nên khô. Phi khô lạc thọ. Thê là 
pháp vô thường diệt hoại, nên nói là khô. 

Ở đây, Lạc thọ do vô thường nên tất có biến 
hoại. Hết thảy khổ thọ do vô thường nên sanh trụ 
nối tiếp đều khởi khổ. Phi khổ lạc thọ đã diệt hoại 
do vô thường nên nói đó là khô. 

Pháp diệt hoại đã sanh khởi cũng gọi là khổ. 
Pháp diệt hoại này với hai chỗ theo đuôi kia, cùng 
VỚI hai tương ưng, nên cũng gọi là khổ. Thế nào là 
nên quán Lạc thọ là khổ? Nghĩa là do thọ này là 
Tùy miên Tham. Do Tùy miên nên phải nhận lây 
khổ nơi vị lai. Ở trong hiện pháp có thể sanh Hoại 
khô. Như vậy, nên quán Lạc thọ là khô. 

Thế nảo là nên quán khổ thọ như mũi tên? 
Nghĩa là như mũi tên độc, cho đến hiện tiên thường 
não hoại. 

Phi khô lạc thọ, Thể là pháp vô thường, diệt 
hoại: Nghĩa là đã diệt tức là vô thường, chưa diệt 
là pháp diệt hoại. Nếu vô thường, từ đây lại sanh 
hoặc lạc hoặc khô. Pháp diệt hoại thì trọn không 
giải thoát hai thứ khô, lạc. 

Chỗ gọi là Không: Là pháp chân thật, không 
thường không hăng, không øì là không biến dịch. 

Nói Vô ngã: Là xa lìa ngã, là các duyên sanh, 
là không tự tại Lại nữa, Giải thích: Là có thê hiển 
thị tự tánh kia. 
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Khai thị: Tức là hiển thị điều này nên nhận biết 
khắp, điều này nên vĩnh viễn đoạn trừ v.v... có sai 
biệt. 

Hiền bày rõ: Nghĩa là có thê hiển thị chỗ thành 
lỗi lầm do hoặc không đoạn trừ vĩnh viễn, hoặc 
không nhận biết khắp. 

Liễu: Là Tác ý liễu tướng. Giải: Tức là Tác ý 
thăng giải. Tri: Nghĩa là Tác ý xa lìa v.v... 

Cùng hiểu rõ: Là hiểu rõ về Tự tướng. Gần hiệu 
rõ: Là hiểu rõ về Cộng tướng. 

Trí sáng hiểu rõ: Là hiểu rõ về chỗ hiện có. 
Thông đạt: Là hiểu rõ như chỗ hiện có. 

Tiếp xúc: Nghĩa là đối với tám Thánh đạo chị, 
thuộc về phạm hạnh. 

Tác chứng: Là đôi với Niết-bàn của Quả kia. 

Lại nữa, Ngã: Là đối với Ngã, Ngã sở của năm 
Thủ uần, thấy hành hiện tiên. 

Nói Hữu tình: Nghĩa là các Hiển thánh nhận 
biết rõ như thật chỉ có pháp này, lại không có khác. 
Lại đối với pháp kia có tham ái, chấp trước. 

Nói Ý sanh: Tức đây là Tánh chủng loại của Ý. 

Ma-nap-phược-ca: Nghĩa là nương dựa nơi Ý, 
hoặc cao hoặc thấp. 

Nói nuôi dưỡng: Là có thê tăng trưởng nghiệp 
của Hữu sau. Có thê tạo tác tât cả dụng của sĩ phu. 

Bố-đặc-già-la: Là có thể thường xuyên đi đến 
nhận lấy các nẻo sanh tử không chán đủ. 
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Nói Mạng: Là thọ mạng hòa hợp hiện sông còn. 
Nói Sanh: Là pháp hiện có như Sanh tử v.v... 

Lại nữa, nên đoạn trừ các Ái, dứt bỏ các Kiết: 
Nghĩa là, lúc vừa đôi với Thánh để đạt được Hiện 
quản, liền có thể đoạn trừ vĩnh viễn ba Kiết, đối 
với Ái của Hữu sau nơi tất cả xứ không còn hiện 
hành nữa. Hành giả kia, vào thời gian sau thường 
xuyên siêng tu tuy quán sanh diệt. Lại có thê đoạn 
trừ vĩnh viễn rốt ráo các Mạn, do đó nói là "Có thể 
tu tập đúng đăn, đoạn trừ hoàn toàn các Mạn". Là 
hiện quản chân chánh, nên Tùy miễn Ái kia, hết 
thảy đều đoạn dứt hắn. Do nhân duyên này, các 
khô của vị lai, các pháp của Hữu sau, không còn 
hiện trở lại nữa. Lại có thể hoàn toàn tạo được biên 
vực tận cùng của khổ. 

Lại nữa, sự sanh của ta đã hết: Tức là Hữu thứ 
tám. 

Phạm hạnh đã lập: Là đối với Thánh đạo, tu tập 
rột ráo nên không còn thôi mất. 

Việc làm đã hoàn thành: Nghĩa là hết thảy Kiết 
đã hoàn toàn trừ bỏ sạch, tất cả đạo quả đã chứng 
đặc. 

Không thọ Hữu sau: Là đối với bảy Hữu cũng 
vĩnh viễn dứt hết. Lại, sự sanh của ta đã hết: Có hai 
thứ sanh; 

1. Sanh của Sanh thân. Đây như trước đã nói. 
2. Sanh của Phiên não. Đây thì mỏng, nhỏ nên 
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cũng gọi là hết. 

Đây tức "Ký biệt" về hai quả đầu. 

Phạm hạnh đã lập: Tức là Quả Bất hoàn. Phi 
phạm hạnh như 

Tham thì đây đã vĩnh viễn đoạn dứt. 

Việc làm đã hoàn thành, không thọ Hữu sau: 
Là quả A-la-hán. 

Nên biết ở đây là "Ký biệt" về bốn thứ Hành 
tướng hiểu rõ. 

Lại nữa, cùng Thiên thế gian: Là câu nêu 
chung. Ở đây có hai thứ: 

1. Cùng với Ma. 
2. Cùng với Phạm. Cùng với Sa-môn, Bà-la- 
môn. 

Chúng sanh: Nghĩa là các Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, sanh trong cõi người, mong cầu Ma, Phạm 
mà tu hành. 

Cùng chư Thiên, nhân, chúng sanh: Là ở trong 
cõi Trời, trừ Ma cùng Phạm. Ở trong cõi người, trừ 
Sa-môn, Bà-la-môn. 

Như thể là tông kết về giải thoát ba buộc, xuất 
ly dục tham. 

Lại, Tỳ-nại-da đoạn siêu vượt: Là Ty-nại-da, 
do tác ý liễu tướng thăng giải, đoạn trừ do tác ý xa 
lia v.v... siêu vượt do tác ý phương tiện Quả cứu 
cánh. 

Nói Ly hệ: Là lìa chín Kiết. 
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Nói Giải thoát: Là Giải thoát tất cả sanh, lão 
V.V... 

Lìa điên đảo: Là do Kiến đạo. 

Chỗ gọi là nhiều: Là do Tu đạo. Do tu tập nhiều 
tu đạo kia nên gọi là nhiều. 

Nói Lợi ích: Là các Hành thiện. Nói An lạc: Là 
hành không tôn não. 

Nói Thương xót: Là như có một hữu tỉnh, do 
các Hành thiện, hành không tốn não, thương xót 
đối với kẻ khác, là sự việc được cầu mong, có thê 
dẫn đến nghĩa lợi, nên gọi đó là Nghĩa. Đáng yêu 
thích, không có tội. 

Vì lợi ích an lạc: 

Nghĩa là đối với sự việc kia, dây khởi hành 
thiện hiện có, hành không tốn não. 

Chỗ gọi là người: Nghĩa là hàng Sát-đế-lợi 
v.v... Hoặc có khi nhân Phật xuất hiện thê gian, 
khéo thuyết giảng chánh pháp, Tăng khéo tu hành, 
có thê tạo nhiêu lợi ích, có thê đem lại nhiều an lạc. 
Hoặc chỉ tạo lợi ích an lạc, vì thương xót thế Ø1an. 
Hoặc chỉ vì kẻ khác tạo lợi ích an lạc. Hoặc vì cả 
hai thứ. Do đó nói là nghĩa lợi kia tạo lợi ích an lạc. 

Ở đây chỉ nói Trời và Người: Vì hai loại ấy có 
uy lực, có thể hiểu rõ về nghĩa kia, tu tập hành 
chánh. 

Lại nữa, nương dựa: Nghĩa là năm Thủ Uẫn 
cùng với sự thọ nhận thuộc về bảy thứ, tức là cha 
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mẹ củng vợ con v.V... 

Chỗ gọi là Thủ: Nghĩa là các dục tham cũng gọi 
là Thủ. Do không an lập cùng an lập nên nói có bốn 
Thủ tâm. Xứ dựa: Nghĩa là bôn Thức trụ. 

Nói Thức Trụ: Tức là các phiền não có thể 
hướng tới chỗ dựa, tức gọi là Triên. Phẩm thô trọng 
kia gọi là Tùy miên. Như thê gọi là nương dựa. Xứ 
nương dựa của Thủ tâm, châp trước Tùy miên ở 
trong Hữu Thức thân này cùng tất cả tướng bên 
ngoài: Nghĩa là ở trong tướng nơi cảnh giới thuộc 
nhân duyên của Ngã, Ngã sở, Ngã mạn chấp trước 
tùy miên. 

Lại nữa, Hành của Ngã, Ngã sở: Tức là Tát-ca- 
da-kiên. 

Nói Ngã mạn: Tức Mạn này, tức các Triên kia 
øọI là châp trước. Tức thô trọng kia gọi là Tùy 
miên. Chấp trước phân nhiều là các ngoại đạo. Tùy 
miên thì chung cả hai. 

Lại nữa, Tụng nêu: 

Như lai, trởng võ thưởng 
Để sa sợ vô vị 

Không có, không tương tục 
Không vô thưởng, võ dư. 

Như lai Ứng đăng chánh giác v.v... Như kinh 
đã phân biệt. 

Chỗ gọi là Ứng: Là Ứng cúng dường. Minh 
hành viên mãn: Đó là ba Minh bao trùm Hành, 
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Hành hành thảy đều viên mãn. Lại, bỗn thứ pháp 
của Tâm tăng thượng nơi hiện pháp lạc trụ thảy đều 
viên mãn. Trước là Hành hành, sau là Hành trụ. 

Ở đây, nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh hiện hành. 
Chánh mạng là hành viên mãn. GIữ kín căn môn, 
là ngăn chận viên mãn. Do hai thứ này hiển thị ba 
thứ Bất hộ, pháp không quên mất của Như lai. Do 
không tạo lỗi lâm, nên Tĩnh lự thế gian ngăn chận 
tự hành khổ. 

Nói Thiện Thệ: Nghĩa là ở trong đêm dài sanh 
tử luôn gồm đủ tất cả thứ nơi hai công đức tự lợi 
lợi tha. 

Thế gian giải: Nghĩa là đôi với tất cả chủng loại 
hữu tình nơi thê gian cùng khí thế gian đều khéo 
thông đạt. Do khéo ngộ nhập hữu tình thê gian làm 
chỗ dựa. Biên vực trước sau, Túc trụ, Sanh tử làm 
chỗ dựa, tật cả thời có tám vạn bốn ngàn hành sai 
biệt. Đối với khí thê gian, nghĩa là mười phương 
thê giới như phương Đông v.v... với vô biên thành 
hoại đều khéo nhận biết rõ. 

Lại đôi với các :. pháp của thê gian, tự tánh, nhân 
duyên, Ái vị, lỗi lầm tai họa, nẻo xuất ly, hành có 
thê hướng tới v.v... đều khéo nhận biết. 

Vô thượng trượng phu, điều Ngự sĩ: Là Trí 
không gì sánh băng, không gì vượt hơn. Ở trong 
hiện pháp là đại trượng phu, đa phân điều phục vô 
lượng trượng phu, là tối đệ nhất, là tôn thắng tột 
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cùng. 

Thiên nhân sư: Do thiên nhân kia hiểu rõ nghĩa 
thâm diệu, siêng tu hành chánh đáng, có năng lực. 

Nói Phật đà: Nghĩa là đoạn trừ rốt ráo tất cả 
phiên não cùng các tập khí, hiện đăng chánh Giác 
là đạo quả Bồ đề vô thượng. 

Bạc-Già-Phạm: Là thản nhiên an tọa nơi tòa Bồ 
đề vi diệu, tự nhiên có uy lực lớn, trừ diệt hết thảy 
quân Ma. 

Ở đây, Như lai là nêu bày chung, đâu tiên. Ứng 
chánh đăng giác, nghĩa là vĩnh viễn giải thoát tât 
cả Phiên não chướng cùng Sở tri chướng. Ở trong 
chỗ riêng, lược có hai thứ, đó là đức chung và đức 
không chung. Nơi đức chung lại nói giải thoát các 
Phiên não chướng và Sở tri chướng. Từ câu Minh 
Hành viên mãn v.v... còn lại là đức không chung. 

Lại nữa, ở trong tưởng vô thường nơi Tố-đát- 
lãm tu trì, nghĩa là hoặc tu hoặc tập, cho đến nói 
rộng. Tu quả nghĩa là tất cả dục tham, cho đến nói 
rộng. Tu sa1 biệt nghĩa là thí dụ sai biệt. Tu phương 
tiện, nghĩa là hoặc trụ nơi A-luyện-nhã cho đến nói 
rộng. 

Ở đây, hoặc Tu: Nghĩa là do Tác ý liễu tướng. 
Hoặc Tập: Nghĩa là do Tác ý Thắng giải. 

Nhiều tu tập: Nghĩa là do các Tác ý còn lại. 

Lại, hoặc Tu: Nghĩa là đôi với sự việc của đối 
tượng nhận biết, phát khởi hướng tới. 
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Hoặc Tập: Là tu Gia hạnh cần trọng không gián 
đoạn. Nhiều tu tập: Là ở trong thời gian dài tu tập 
thành thục. Là xứ: Là tạo chỗ dựa. 

Là sự: Là tạo đối tượng duyên. Tùy thuận: Là 
do tác ý tư duy. 

Thường xuyên tập: Là được theo chỗ mong 
muốn, không gian khó. 

Khéo thâu nhận: Là lắng nghe chánh pháp. 

Khéo phát khởi: Là đôi với bên trong, tác ý tư 
duy như lý. Lại khéo thâu nhận: Là tác ý cần trọng. 

Khéo phát khởi: Là tác ý không giản đoạn. Lại, 
khéo thâu nhận: Là đạt đến cứu cánh. Khéo phát 
khởi: Là g1a hạnh chánh đáng. Tùy thuận dục tham, 
nên nói vê Trạo cử. 

Tủy thuận sắc tham, nên nói về Mạn. Thuận vô 
sắc tham, nên nói Vô minh. Dứt trừ cội rễ: Là diệt 
trừ Tùy miên. 

Bẻ gãy cành nhánh: Là pháp thiện của địa dưới, 
do tùy miên kia đã đoạn dứt, không tăng trưởng. 
Dùng Tưởng vô thường làm đôi tượng duyên, hiền 
thị tưởng vô thường. Tự tâm tác ý quán vô thường. 

Đài gác: Là giải thoát cùng hành với tưởng vô 
thường. Rường cột: Là dựa nơi nhân kIa. 

Dấu chân voi: Là đôi với các tưởng như Bất 
tịnh là bậc nhất, vì đối tượng duyên rộng lớn. 

Lưu chú: Là nhân giải thoát cùng hành với 
Tưởng vô thường, có thể hướng đến Niết bản. 
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Mặt trời xuất hiện: Nghĩa là có thể đối trị Vô 
minh tôi tăm. Như Luân vương: Là tưởng vô 
thường của bậc vô học. 

Như Thành vương: Là các tưởng còn lại. 

Lại, hoặc ở nơi A-luyện-nhã, hoặc ở nơi cội 
cây, hoặc ở nơi nhà trồng vắng, hoặc ở nơi Si go, 
đất trồng. Do chọn lấy cội cây là để ngăn che v.v.. 
Tức gôm thâu việc xa lìa tất cả ngọa cụ. 

Chỉ có tánh của Sắc là vô thường: Tức là chỉ có 
Sắc, hoản toàn không có Ngã. Như thế là tu Gia 
hạnh đúng đắn. 

Lại nữa, lược có bốn thứ chướng ngại ởi đến 
đạo, hai thứ đạo. Nghĩa là do nghi nên không thể 
phát khởi, hướng tới. Tuy lại phát khởi, hướng tới, 
nhưng do Tâm Tư tà vạy nên đi đến xứ khác. Do 
tâm tư của phân tà thấy hành, nên tuy không có sự 
việc này, nhưng không thể găng nhận sự chỉ dạy, 
khuyên bảo trao truyên. 

Chỗ gọi là Phẫn: Là kẻ khác can ngăn lúc tranh 
chấp. 

Nói khổ não: Nghĩa là người xuất gia không 
được tự tại, nơi các hành thô xâu, khó khăn, câm 
đoán. 

Nói không vui thích: Là các sự giận dữ xen tạp. 
Hai thứ này cũng như hầm, khe. 

Lại, hai thứ ây có thể tạo chướng ngại nơi 
đường đi. Tuy không có sự việc ây, nhưng do lợi 
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dưỡng cùng sự cung kính, nên vào nơi “sơn lâm” 
có thê bị chướng ngại. 

Nói Mãnh liệt: Là ở nơi rừng rậm sâu. Vì sao? 
Vì tuy xả bỏ sự việc đã thầu nhận, nhưng không 
thể xả bỏ chỗn ấy. 

Lại nữa, nói có sợ hãi: Nghĩa là có giặc trộm 
cùng kẻ gian trá. 

Nói có lo sợ: Nghĩa là đi vào chỗn rừng rậm, có 
các thứ khủng bố của thú dữ cùng phi nhân. 

Nói có đâm, chích: Là tất cả xứ có nhiều độc 
hại đâm, chích. Nói lạc đường: Là đi đến xứ khác. 

Nói đường xấu: Là không bằng phăng. 

Năm thứ như thế là hiển bày lỗi lầm của đường 
đi. 

Gian dỗi hướng đến nẻo Ác: Là hiển thị lỗi lầm 
của nẻo, CỐI. 

Lạc đường, đường xâu mà đi, cùng thân cận 
không phải bậc thiên sĩ: Là hiền thị lôi lâm hiện có 
của hữu tình có thể đi đường. Các thứ giặc trộm 
v.v... øỌI là không phải bậc thiện sĩ. 

Lại nữa, không động: Nghĩa là tất cả tướng đều 
xa ha. 

Không chuyên: Là tham ái đã dứt hết, nơi các 
cảnh giới không còn chuyền biến. 

Khó thấy: Là sâu xa. 

- Cam lỗ: Là sanh lão bệnh tử đều vĩnh viễn đứt 
hết. 
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An ôn: Là vượt qua các tai họa, sợ hãi của tật 
cả người cùng phi nhân. 

Trong lành mát mẻ: Là tất cả khổ não đều văng 
lặng, nên hết sức trong mát. 

Sự việc thiện: Là cảnh nơi đối tượng duyên của 
hiện pháp lạc trụ. 

Hướng đến an lành: Là đoạn trừ tất cả phiên 
não nơi cảnh của đôi tượng duyên. 

Không sâu lo: Là vượt quá tất cả Ái, phi Ái. 
Lại, chứng đắc rôi không hoại mất. 

Không chết mất: Là thường trụ nên không thôi 
chuyền. 

Không bùng cháy: Là thanh tịnh. 

Không nhiệt não: Là chỗ mong muốn bị thiêu 
thốn vĩnh viễn dừng dứt. 

Không bệnh: Là tất cả bệnh, các ung nhọt đều 
hoàn toàn văng lặng. 

Không động loạn: Nghĩa là mọi thứ động loạn 
đều dứt hết. 

Niết-bàn: Nghĩa là tất cả sự nương dựa đều 
văng lặng. Lại nữa, Ngã do đâu không có? Ngã sở 
do đầu không có? 

Nghĩa là căn cứ nơi đời vị lai, đối với pháp 
thuộc về tánh của Ngã, Ngã sở, thuộc về nội xứ 
ngoại XỨ, Thể tánh của tự nội cùng sự việc được 
thâu nhận, mong cầu không sanh. Lại hiển thị chỗ 
mong câu nương dựa không sanh, cùng mong câu 
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dựa nơi thọ kia không sanh. 

Ngã sẽ không có, Ngã sở sẽ không có: Nghĩa là 
căn cứ nơi đời hiện tại mà nói. Đây là quán vô 
thường diệt. Trước là quán nơi Trạch diệt. Lại, 
trước chỉ có hy vọng. Sau, nơi nhân hiện tại, quán 
tánh vô thường. 

Lại nữa, không tương tục: Là chết mất rồi, sau 
thì Thức khác không sanh. 

Nói không Thủ: Nghĩa là Thức không chỗ trụ, 
không có hướng nhập nơi sự danh sắc, nên Tự thể 
vĩnh viễn không sanh. 

Không sanh trưởng: Là không có danh sắc, lại 
tăng rộng. 

Nói tất cả Hành đều dừng lặng: Nghĩa là năm 
Uấn đêu dừng dứt. Lại nữa, chỗ gọi là không: Là 
lìa tất cả phiên não. 

Không chỗ thủ đắc: Là lìa hết tháy tướng hiện 
có. Nói Ái dứt hết: Là không mong câu sự việc vị 
lai. Nói lìa dục: Là hiện tại không thọ dụng Hỷ lạc. 

Chỗ gọi là diệt: Là các phiên não còn lại đều 
đoạn dứt. Nói Niết-bàn: Là vô dư y. 

Lại nữa, nói vô thường: Là pháp hư bại của 
tánh hủy hoại. Nói Hữu vi: Là chỗ tầm tư dựa nơi 
biên vực trước. 

Nói tạo tác: Là chỗ hy vọng dựa nơi biên vực 
sau. 

Nói Duyên sanh: Là dựa nơi sức của các nhần 
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duyên của hiện thê đã sanh khởi. 

Pháp có tận: Nghĩa là một phân tận. Pháp có 
mất: Là toàn phân diệt tận. 

Lại, Pháp có tận: Nghĩa là toàn phân diệt tận. 
Pháp có mất: Nghĩa là biên hoại tương tục. 

Pháp có lìa dục: Là tương ưng với lỗi lầm, tai 
họa. Pháp có diệt: Là tật cả pháp hữu vi đều có xuất 
ly. Lại nữa, đoạn vô dư: Là câu nêu chung. 

Vĩnh viễn trừ bỏ: Là các Triền được đoạn trừ. 

Vĩnh viễn biến đổi, loại bỏ: Là Tùy miên được 
đoạn dứt. Nói Vĩnh viễn dứt sạch: Là quá khứ giải 
thoát. 

Vĩnh viễn lìa dục: Là hiện tại giải thoát. Nói 
Vĩnh viễn diệt: Là vị lai giải thoát. Vĩnh viễn tịch 
tĩnh: Là do kiến đạo. 

Vĩnh viễn diệt mất: Là do tu đạo. 

Nên biết ở đây do hai thứ đạo đoạn trừ sự phiên 
não, là hiển bày việc đoạn trừ rốt ráo. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 84 
Phân Gồm Thâu Dị Môn 2 
Lại nữa, Tụng nêu: 

Dục, ba thứ mời thính 
Pháp Tăng cùng Huệ thí 
Chản, Phạm chỉ, võ thường 
Tụ mạt là ở sau. 

Các dục vô thường, hư giả không thật: 

Là nơi các dục nêu bày điện đảo. Do bốn thứ 
sự điên đảo â ây, nên biết ở đây hư dỗi nên vô ngã. 
Giả nên Bắt tịnh. Không thật nên khô. Do nơi Xử 
này, Lạc là không thật. Nhưng các dục kia giỗng 
như thường cùng hiện, gọi là pháp vọng, là sự điên 
đảo. 

Vì sao các dục gọi là pháp vọng? Vì hiển bày 
nghĩa này đã nói về dụ sự huyễn, tuy vô thường 
nhưng giông như hiền hiện. 

Đồng với pháp kia là dối hoặc kẻ ngu tối: 

Nghĩa là kẻ ngu si không hiểu biết, đôi với các 
dục kia không nhận biết đúng như thật, nên ở trong 


1506 BỘ DU GIÀ 2 


đêm dài sanh tử luôn bị lừa dối, sanh nhiễm chấp 
sâu xa, bị khô biến hoại bức bách. Các bậc thông 
tuệ thì không như thê vì đều nhận biết đúng như 
thật. 

Lại, các dục kia dụ cho xương khô: Khiến 
không ăn no. dụ cho cục thịt: Vì có nhiều chỗ 
chung. Dụ cho đuốc cỏ: Là nhân của hành ác, hành 
phi pháp. Dụ cho một phân than lửa: Là tăng 
trưởng đại nhiệt não của dục Ái. Dụ cho Rắn độc 
lớn: Vì là chỗ xa lìa của các bậc Thánh Hiền. Dụ 
cho điều có được trong mộng: Vì mau chóng tan 
hoại. Dụ cho các vật trang sức được nhờ mượn: Vì 
nhờ vào các duyên. Dụ cho quả chín muôi nơi đầu 
ngọn cây: Là nơi chỗn nguy vong. Lại bất tịnh: Là 
câu nêu chung. 

Nói xú uế: Thọ dụng ăn uống là thành biến 
hoại. Phân, nước tiểu bắt tịnh là chỗ được tạo thành 
của biến hoại, nên gọi là xú uê. Các thứ biến hoại 
được tạo thành như máu thịt v.v... nên gọi là sanh 
xú. 

Đáng chán, trái: Là thọ dụng dầm dục biến hoại 
được thành đáng ghét bỏ. 

Lại nữa, nên mời gọi: Căn cứ nơi sự xả bỏ tài 
sản thế gian. 

Nên phụng thính: Là căn cứ nơi sự dứt hết tham 
ái, muốn cầu quả báo thế nên mời gọi. Muôn câu 
giải thoát, thê nên phụng thỉnh. 
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Nên chấp tay: Tức là hai sự lúc mới thỉnh. 

Nên hòa kính: Nên hành lễ bái, hỏi thăm v.v... 
Nên có thể cùng với Giới kia thấy đồng. 

Phước điền vô thượng nơi thế gian nên phụng 
thí: Là đối với quả của Huệ thí kia là vô lượng. 

Lại nữa, khéo thuyết giảng: Là văn nghĩa xảo 
diệu. Hiện thấy: Là ở trong hiện pháp có thể chứng 
đặc. Không nóng bức: Là lìa phiền não. 

Không thời: Là ra khỏi ba đời. 

Khó dẫn phát: Là lão bệnh tử không thể dẫn 
dắt. 

Khó thấy: Là trong các nẻo như cõi TTỜI v.V.. 
không thể thấy. Bên trong tự chứng đặc: Là chỉ tin 
nơi kẻ khác, là không thê chứng đắc. 

Các bậc có Trí: Là bậc hữu học, vô học. 

Là nhà, là châu, là sự cứu gIÚP, là nơi quay VỀ, 
là nẻo, cõi: Do các câu về sau giải thích câu lùi về 
trước, hiển bảy nghĩa xuất ly. Lại có thể nhận biết 
rõ về bôn Thánh đê, nên gọi là Chánh kiến. 

Nói sanh khởi: Là nơi tất cả thời đều có thể 
sanh. 

Đã sanh khởi: Là đôi với đời quá khứ, trụ nơi 
quả vị vô học. 

Nay sanh khởi: Là đôi với đời hiện tại, hoặc đã 
chứng đắc, hoặc tu viên mãn. 

Sẽ sanh khởi: Là hoặc chưa chứng đắc, hoặc 
siêng năng tu tập, nên tu nên tập. 
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Nên tu tập nhiêu: Là theo chỗ ứng hợp, như 
trước nên biệt. Nên tủy hộ: Là xa lia việc thuận 
theo pháp thối đọa. 

Nói nên tiếp xúc: Là do thê của thân. 

Nên tác chứng: Hoặc Quả, hoặc Thắng trí, như 
nói: “Ta đã chứng đạo". 

Hợp thời mà thuyết giảng: Hoặc nhận biết rõ kẻ 
kia nguyện vui thích muốn nghe, cùng gắng sức 
lãnh hội, mới có thể vì họ giảng nói, an tọa nơi tòa 
thập v.v... đó gọi là thời gian ứng hợp, nên nêu bảy 
việc làm lúc trước. 

Nếu nhận biết rõ những kẻ kia là hạng tăng 
thượng rồi, tức liên cần trọng theo khả năng, đem 
hết những gì mình hiện có. Vì họ thuyết pháp. Vì 
muốn khai thị các thứ nghĩa chưa từng có với 
những sai biệt kia, không phải chỉ nêu những lời 
đẹp đẽ tạo sự vui thích thuyết giảng mà thôi. 

Thứ lớp: Là mở bày, chỉ rõ về nghĩa. 

Theo chỗ kín đáo: Là nêu ra phần khó khăn trở 
ngại. Tùy hợp: Là hiến bày việc giải thích phân kia. 

Khiến hoan hỷ: Là sự hóa độ, thọ nhận giáo 
pháp. Khiến yêu thích: Là nêu trong nơi chôn hóa 
độ. 

Khiến vui vẻ thích thú: Là giáo hóa kẻ phi 
báng. 

Khen ngợi, khuyên găng: Là cầu đạt đức thật 
ký. Do xứng thuận tâm phát khởi ngôn âm của 
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mình, đề cao, khen ngợi. 

Trách cứ, trừ bỏ: Quán xét lỗi lầm thật kia. Do 
Tâm không giận dữ phát khởi ngôn âm của mình 
nêu bày, chỉ rõ sự quở trách. 

Đạo lý: Là gôm đủ bốn đạo lý. Tức là đạo lý 
quán đãi, đạo lý tác dụng, đạo lý pháp nhĩ và đạo 
lý chứng thành. 

Có ích: Là đối với nơi chốn tạo tác, không dứt 
bỏ. Không lẫn lộn: Là không tạp loạn, có quan hệ. 

Có pháp: Là có thê dẫn đến nghĩa. Dựa nơi khổ 
v.v... có vô lượng thứ xuất ly, xa lìa pháp đã sanh. 

Như chúng hội: Là tùy theo bốn thứ hội chúng 
như Sát-đề-lợi v.v... có thể đạt được. 

Do Tâm Từ: Là muốn khiến cho kẻ kia đạt 
được nghĩa an lạc. 

Tâm lợi ích: Là làm thế nào sẽ khiến, nếu có 
người cần trọng lắng nghe chánh pháp, đều được 
tỏ ngộ, hiểu rõ, đạt được lợi ích lớn. 

Tâm thương xót: Là nhăm khiến cho kẻ kia tu 
pháp, tùy pháp hành. 

Không chỗ dựa: Là không vì lợi dưỡng, sự 
cung kính, tiêng tăm. 

Nghĩa là không dựa vào các sự việc như y phục, 
sự kính lễ v.v... chỉ muốn khiến cho kẻ khác ngộ 
nhập chánh pháp. Lại không đối với kẻ khác có sự 
khinh miệt, cho đến nói rộng. 

Không tự cao: Là không vì lợi dưỡng, sự cung 


1510 BỘ DU GIÀ 2 


kính mà nói như vây: Chỉ ta là có thê nhận biết về 
pháp, luật như thê, không phải là các ông! Cho đến 
nói rộng, khen ngợi công đức của mình, nói bàn về 
lỗi lầm của kẻ khác. 

Nơi các thời gian, nên lắng nghe pháp: Đến lúc 
như thê nên tự quán xét. Ta nay nói pháp, có nhiều 
chỗ tạo tác. Lúc kẻ khác nói pháp, nên nhận biết 
rõ, đúng, chớ khiễn ta ở trong ấy sẽ là chướng ngại. 
Tức liên cần trọng, đem tâm khiêm tốn, an tọa nơi 
tòa thập, đây đủ oai nghi, theo chỗ thích hợp, lăng 
nghe chánh pháp, khởi tướng cung kính. Vì muốn 
tỏ ngộ nghĩa trước chưa hiểu, nên khởi sự thưa hỏi. 
Nếu không hiểu, ngộ, hoặc lại chìm trong nghĩ 
hoặc thì trọn không chê trách. Đối với kẻ hơn thì 
cung kính, tùy thuận. Đối với kẻ ngang hoặc kém, 
do. cung kính pháp nên cũng không xem thường. 
Đối với Pháp sư thuyết giảng, sanh khởi sự tôn 
trọng sâu xa. 

Như vị thuyết pháp: Là sẽ đạt được lợi ích của 
quả lớn vô thượng. 

Không khinh thường pháp: Là không nên nói: 
Đây không phải là văn tự chương câu hay đẹp. Mọi 
văn cú hiện có thảy đều thô thiển. 

Không khinh pháp sư: Là không nói: Vị ây đôi 
với ta là thuộc về tộc họ thập kém. 

Không tự khinh: Là không nói lời: Ta đôi với 
việc lãnh hội pháp là không có năng lực! Đôi với 
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sự chứng đắc, không nên có sự khiếp SỢ. 

Tâm phụng giáo: Là Tâm không não loạn, chỉ 
muôn câu hiểu biết. 

Tâm nhất hướng: Là nhăm nhận, hiểu về văn 
cú có sai bIỆt. Nghiêng tai lãng nghe: Vì muốn 
nhận biết rõ về âm vận sai biệt. Tu trị ý: Vì muốn 
ngộ nhập nghĩa thâm diệu. 

Nơi tất cả Tâm, không lúc nào là không giữ 
niệm: Vì muốn nhận hiểu không giản đoạn vê 
nghĩa của âm vận văn cú, không gì là không nhận 
biết rõ. Không gì là không thông đạt, mà không lỗi 
lầm. 

Lại nữa, nói Hành đúng đắn: Là câu nêu tổng 
quát. Hành hợp lý: Là trụ nơi quả hữu học. 

Hành chất trực: Là trụ nơi hướng đạo. 

Hành hòa kính: Là bậc vô học kia, do chỉ đôi 
với chánh pháp cùng các học xứ của Đại sư luôn 
cung kính sâu xa. 

Hành tùy pháp: Là vào lúc nhân chuyên pháp, 
hành theo pháp, do nghe âm thanh khác, nên bên 
trong tư duy đúng như lý. 

Lại, Hành hợp lý: Là chánh đạo kia cùng Hành 
của quả diệt. Hành chất trực: Là như Thánh giáo 
kia, tu tập hành trì đúng đắn, 

không dua nịnh, không dối gạt, hiển hiện như 
thật. 

Hành hòa kính: Là cùng với sáu kiên pháp cùng 
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tương ưng. Hành tùy pháp: Là Hành pháp theo 
pháp nơi các bậc A-la-hán các Lậu đã vĩnh viễn dứt 
hết, cho đến nói rộng. Rốt ráo tột cùng, cho đến nói 
rộng. Cũng gọi là xuất ly, vượt ra khỏi hâm, hào. 
Vượt qua hầm, hào, cho đến nói rộng. Vĩnh viễn 
đoạn đứt năm chi, thành tựu sáu chi, cho đến nói 
rộng, đạt được pháp dự lưu, không điện đảo rơi rớt, 
quyết định hướng đên ba Quả Bô đê, cho đên nói 
rộng. Như thê, tất cả ở trong Phân Nhiếp sự thuộc 
Tự xứ sẽ nói rộng. Lại, con của Đại sư: Là câu nêu 
chung. 

Sanh từ bụng: Là xét chọn, loại trừ con của 
hàng phàm phu thấp kém. 

Sanh từ miệng: Là theo âm thanh thuyết pháp 
mà sanh ra. 

Sanh từ Pháp: Là chỗ sanh của Pháp tùy pháp 
hành, tác ý như lý. Hóa từ Pháp: Là từ đường Pháp 
thân mà được thành lập pháp tương tợ. 

Pháp đắng phân: Là thọ dụng pháp tương tợ nơi 
tài sản, vật báu của pháp vô lậu... các câu như thế 
là hiễn thị sanh tăng thượng viên mãn, cùng pháp 
tương tợ của bậc cha mẹ, sanh viên mãn. Nghĩa là 
câu đầu tức ở trong sự tăng thượng kia, sanh viên 
mãn, ngăn chận lỗi lầm của vật chứa đựng. Câu thứ 
hai, ngăn chận sự sanh từ tinh huyết bất tịnh kia. 
Câu thứ ba ngăn chận sự sanh của dục tham phi 
chánh pháp. Ba câu như vậy, là hiển thị sanh tăng 
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thượng, viên mãn. Câu thứ tư, hiển thị pháp tương 
tợ của Tự thể. Câu thứ năm hiển thị việc thọ dụng 
pháp tương tợ. Hai câu như vậy là hiển thị pháp 
tương tợ của cha, sinh viên mãn. 

Lại, nêu bày: Là duyên. Tích tập: Là nhân. 

Duyên tăng thượng nên gọi là chủng loại kia. 
Nhân tăng thượng nên gọi là sự sanh kia. Tuy chỗ 
sanh của Nhân phải nhờ vào uy lực của duyên mới 
được sanh khởi, vì sự nương dựa kia. Lại ở trong 
ây, câu sau giải thích câu trước. 

Lại khéo thấy: Là câu nêu chung. 

Nói khéo nhận biết: Là nhận biết về pháp, 
nghĩa. Khéo tư duy: Là như nơi chánh lý mà tư 
duy. 

Khéo hành Huệ sáng: Là nhận biết toàn phân. 
Khéo thông đạt: Là nhận biết như thật. 

Do hai câu sau hiển bày Tánh khéo thấy. Do 
hai câu trước hiển bày về Gia hạnh kia. 

Lại nói bậc Thánh: Là vô lậu. 

Cùng tại Thánh giả: Là trong sự nỗi tiếp. 

Nói xuất ly: Là xuất ly tất cả khô của ba cõi. 

Nói quyết đạt: Là xuất ly rốt ráo không thôi 
chuyền. 

Lại nữa, các pháp đều lấy đức Thế Tôn làm 
gốc: do đức Phật Thế Tôn là bậc đầu tiên hiện đăng 
giác. 

Đức Thế Tôn là Mắt: Là hiện đăng giác rôi, vì 
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chư Thiên, người v.v... mở bày, chỉ rõ. 

Đức Thê Tôn là chỗ dựa: Là trong pháp đã nêu 
giảng, theo chỗ sanh khởi tật cả nghi hoặc đều có 
thể loại trừ. 

Lại, đức Phật Thế Tôn có thể làm mắt: Tức là 
có thê dẫn phát Huệ câu sanh. 

Có thể làm Trí: Là có thể dẫn phát Huệ Gia 
hạnh. 

Có thể làm Nghĩa: Tức có thể dẫn phát Huệ do 
Tư tạo thành. Có thể làm Pháp: Tức có thê dẫn phát 
Huệ do Văn tạo thành. 

Nghĩa không hiển bày rõ, có thể quyết đoán: 
Tất cả nghi hoặc đều có thê đoạn trừ. 

Có thể làm chỗ dựa cho tất cả Nghĩa: Là có thê 
dẫn phát tất cả sự hưng thạnh của thế gian cùng 
xuất thê gian. 

Lại nữa, chán: Nghĩa là ở nơi Kiến đạo. 

Nói lìa dục: Tức ở nơi Tu đạo, lìa dục rốt ráo. 

Chỗ gọi là diệt: Nghĩa là đối với bậc vô học, tât 
cả chỗ dựa đều diệt hết. Hai thứ trước là ở nơi vị 
Gia hạnh tu tập hành chán bỏ cùng Hành lìa dục. 
Một thứ sau là ở nơi vị vô học, Hành nơi Hành diệt 
trừ. 

Lại nói chán: Là do kiến đế, nên đối với tất cả 
Hành thảy đều chán trái. 

Nói lìa dục: Là do nơi Tu đạo vĩnh viễn đoạn 
trừ Tham. 
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Nói Giải thoát: Là do ha Tham, nên hoàn toàn 
an ôn. Đôi với các phiên não khác, Tâm được giải 
thoát. 

Cải thoát khắp: Là phiên não được đoạn trừ, 
đối với các khô như sanh v.v... đều được giải thoát 
khắp. 

Lại nữa, đó là Bà-la-môn, rốt ráo đến bờ kia. 
Dứt trừ các Ác, đó là về tướng. 

Không do dự: Là đối với chỗ tự chứng đắc lìa 
mọi nghi hoặc. 

Đoạn các thứ tạo ác: Đối với việc nên làm, 
không gì là không làm. Việc không nên làm thì 
không có làm. 

Lìa những tham ái: Là không có Ái của lợi 
dưỡng, cung kính. Nơi Hữu, phi Hữu vướng mắc, 
không có Tùy miên: Là Tùy miên đã vĩnh viễn dứt 
trừ. Nên biết ở đây, hoặc là đời hiện tại, hoặc là đời 
vị lai, gọi đó là Hữu. Nơi đời quá khử gọi là phi 
Hữu. Do các câu ấy, quan sát thuận hợp về tướng 
của Bả-la-môn. Do ba câu trước hiên thị về đa văn 
cùng với chánh tri, quan sát về tướng. Hoặc cho là 
tu tập phẩm thiện không đúng đăn. 

Lại hiển thị một câu thứ tư, quan sát về tướng. 
Ở đây, chấp trước, tức là tám thứ chấp trước. Ở 
trong phi Hữu tạo chấp trước nơi sâu lo. Ở trong 
Hữu thuộc về đời hiện tại, có năm thứ chấp trước: 

1. Tạo tu trỊ. 
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2. Tạo cứu hộ. 

3. Vạo Ngã sở. 

4. Tạo cao thắng. 
5. Hành thấp kém. 

Ở trong Hữu thuộc đời vỊ lai, tạo hành tạo động 
chung nơi ba Xứ. Tạo dày nặng hết mực. Tạo vị 
ngọt hết mực. 

Tạo sâu lo: Là chỗ yêu thích bị biến hoại. Tạo 
Tu trị: Là nuôi dưỡng, thâu chứa. 

Tạo cứu hộ: Là đỗi với Xứ bức não cầu tạo cứu 
giúp. Tạo Ngã sở: Là chấp làm Ngã sở. 

Tạo cao thăng: Cho ta là hơn mà khởi kiêu mạn. 
Như đức Thế Tôn nói: Chúng sanh nơi thế gian, 
mạn là ngọn cờ cao. 

Hành thấp kém: Tức cho ta là kém mà khởi 
kiêu mạn. Nói tạo hành: Là mong cầu Ái nơi đời 
VỊ lai. 

Nói tạo động: Là đã hy vọng rôi, tạo phương 
tiện để truy cầu. Tạo dày nặng hết mực: Là chỗ yêu 
thích không thể ăn dùng. Tức các thứ vàng bạc 
v.v... có thê giữ lây, trao đối. 

Tạo vị ngọt hết mực: Là có thể ăn dùng. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là năm câu này lược hiển 
bày về được đạo, quả đạo, tác chứng. 

Đó là Bả-la-môn: Là lược hiển bày về được 
đạo. 

Không do dự cùng đoạn trừ các thứ tạo ác, lìa 
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các tham ái, đôi với hữu, phi hữu chấp trước, 
không có Tùy miên: Các câu như thê là lược hiển 
bày vệ tác chứng đạt được quả đạo. Nơi ghi nhận 
chỗ hiểu rõ, các nghi hoặc đã đoạn. Ở trong chỗ 
Hành, hành tất cả pháp quên mất đều dứt. Đôi với 
đời vị lai, nhân khô đã đoạn. Nhân khô của hiện tại 
là thô trọng cũng đoạn. 

Chỗ gọi là Hữu: Tức ở trong nghĩa này, nên biết 
đối với Tác ý các tướng là thuộc về ba cõi. 

Nói phi Hữu: Là tác ý tư duy đối với cõi vô 
tướng. 

Chỗ gọi là châp trước: Tức trong nghĩa ấy là 
tham sân s1. 

Như nơi định vô tướng, các bậc Hữu học cũng 
có Tùy miên. Không phải A-la-hán có được Tâm 
Tư hý luận vướng mặc nơi tưởng. Bốn thứ tạp 
nhiễm: Hai thứ trước là phẩm xuất gia. Hai thứ sau 
là phẩm tại gia. Do có Tùy miên chập trước nên 
chúng được sanh khởi. Các người xuất gia do truy 
cầu nhớ nghĩ về cảnh đã từng trải qua, nên có Tâm 
Tư hiện hành động loạn, có Hý luận. 

Các người tại gia trụ nơi cảnh hiện tiên, có 
vướng có tưởng, do có nhiễm chấp giữ lấy các 
Tướng. 

Lại có hai thứ nhân duyên tạp nhiễm. Nghĩa là 
tác ý không như lý cùng thuận theo pháp của xứ 
kia. Do nhân duyên này, nên pháp kia được sanh 
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khởi. Thế nên nói đây là nhân duyên kia. Lại nữa, 
vô thường hiện có đều là khô. Nghĩa như thê nào? 
Như có chúng đông phận vô thường: Có các khổ 
như sanh, già v.v... sinh khởi. Hoặc dựa nơi các 
xúc có các thọ: Các pháp kia đều biến hoại, sanh 
rôi liền diệt, nên nói các thọ thảy đều là khô. hoặc 
có pháp khổ như sanh v.v... cùng có pháp khô như 
Hoại v.v... chúng đều vô ngã, tự không phải là Ngã. 
Ở nơi xứ sở này cũng không có Ngã. Do đây thâu 
nhận Hành không, vô ngã. 

Lại hiểu rõ: Là Huệ do Văn tạo thành. Các Trí 
luận đã nói như thê. 

Cùng hiểu rõ: Là Huệ do Tư tạo thành. 

Hiểu rõ kỹ lưỡng: Là Huệ do Tu tạo thành. Tức 
ở trong Hành của ba Huệ như thế, các Nhẫn hiện 
có gọi là vui thích. Hoặc cùng vui thích, hoặc vui 
thích khắp. 

Lại có Tùy quán vô thường, Tùy quán đoạn, 
Tùy quán lìa dục, Tùy quán diệt: Như nơi địa 
Thanh văn đã phân biệt rộng. 

Lại, chỗ tôn hại của sức vô thường, cho đến nói 
rộng. Nên biết văn lược tăng một là hiển bày về vô 
thường v.v... có saI biệt. Chướng ngại có sai biệt là 
sau, như chỗ ứng hợp. 

Vì muốn đạt được chỗ chưa được: Là đầu tiên 
được. Hoặc trước là chỗ chứng đắc có thấp kém, 
nên đối với phân trên tác chứng có sai biệt: Nghĩa 
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là đôi với chỗ đoạn trừ mà tác chứng. 

Nói quán xét: Đây là nói về Huệ. Nói Thẩm lự: 
Là nói vê Tam-ma-địa. 

Quan sát như lý: Đây là nói về hai pháp chuyển 
không điên đảo. Tuy thật không có mà hiển hiện: 
Là ở trong ấy thật không có Lạc. 

Hư: Là không, vô ngã. Ngụy: Là Bắt tịnh. 

Không chăắc chắn: Là vô thường. 

Đây tức hiền thị không có bốn điên đảo. 

Lại nữa, Sắc như bọt nước tụ lại: Là mau chóng 
tăng giảm. Sanh từ thủy giới. Suy xét về vị ăn uống 
sanh từ nước, không thê bóp nặn, mài xát không 
phải như nắm bùn đất có thê khiến chuyên biến, 
tạo tác vật khác. Thê nên nói là không thê nặn, bóp. 

Lại, thật không phải tích tụ, mà hiển hiện tợ 
như tích tụ. Có thê phát khởi sự hiểu biết các một 
hữu tình. 

Thọ nhận dụ về bọt nổi: Là do ba hòa hợp sanh, 
không trụ lâu, chắc, là pháp tương tợ. 

Nói như đất: Đó là chỗ sanh dựa của các căn. 
Nói như mây: Nghĩa là các cảnh giới. 

Nói như mưa: Đó là các Thức. Như mưa tạt 
mạnh: Đó là các Xúc. 

Như bọt nước nổi: Đó là các Thọ, mau chóng 
khởi, tàn, không trụ chắc bên. 

Tưởng đông dợn nắng: Là tánh động của GIó 
táp, vô lượng thứ cùng biên đổi sanh, khiến nơi đối 
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tượng duyên phát khởi điên đảo, khiến nơi cảnh 
ĐIỚI hiển bày rõ hết mực. Do sự phân biệt về tướng 
như nam nữ v.v... nên thành sai biệt. 

Thê nào là Hành giông như cây chuỗi? Như 
người mắt sáng: Là các Thánh đệ tử. 

Nói nhọn bén: Là Huệ diệu như đao. 

Nói đi vào Rừng: Là đối với năm nẻo khởi ý 
duyên dựa nơi vô số tự tánh thuộc các khô sai biệt, 
đồng gây trông pháp. 

Vì Thủ là trụ cây chuỗi thăng đứng: Là Ngã 
kiên của người tạo tác, người thọ nhận. 

Chặt đứt từ gốc: Là đoạn trừ Ngã kiến. 

Bẻ phá cành lá: Là xét chọn thật vi tế, chỉ có vô 
sô các Hành như Tư v.v... là pháp sai biệt. 

Trong ây đều không chỗ đạt được: Nghĩa là 
pháp kia trải qua thời gian không trụ chắc chăn. 

Huôỗng chi là chắc thật: Tức huống chi có Thật 
ngã thường hăng khác nơi kẻ tạo tác, người thọ 
nhận mà có thê thấy được. 

Thế nảo là Thức như sự huyễn? 

Nói kẻ huyễn: Là tùy nơi hành phước, phi 
phước, bất động. Thức trụ nơi ngã tư đường: Là trụ 
nơi bỗn Thức trụ. 

Tạo tác bốn thứ sự Huyền hóa: Nghĩa là voi, 
ngựa v.v... 

Như thân voi v.v... tuy hiện có thể thây, nhưng 
không phải là các sự của thân voI chân thật. Như 
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thế nên biết, tùy theo hành phước, phi phước, bất 
động, Thức trụ nơi bốn Thức trụ, tuy có tướng Ngã 
có thể thây của kẻ tạo tác cùng kẻ thọ nhận, nhưng 
không phải là Tánh ngã chân thật có thể đạt được. 

Lại, Thức, nơi bên trong ân giâu tánh thật, bên 
ngoài hiện tướng khác, cũng như hình tượng 
huyễn. 

Lại nữa, đã nói về dị môn của phẩm Bạch. DỊ 
môn của phẩm Hắc, nay sẽ nói. Tụng nêu: 

Sanh Lão Tử cùng Tạng 
Đáng vui cùng Phiên não 
Nói rộng Tham Sân Sĩ 
Thiếu cùng với sai biệt. 

Chỗ gọi là Sanh: Là đầu tiên kiết sanh, tức vị 
danh Sắc cùng sanh. Tức là Thai tạng viên mãn. 
Xuất nghĩa là ra khỏi thai. Hiện nghĩa là trẻ con 
cho đến phân vị thiểu niên, trung niên. 

Khởi: Là cho đến phân vị Lão niên tột củng, 

Lại Uân đạt được: Là Giới đạt được của phân 
vị danh sắc. Tức ở trong phân vị này có được chủng 
tử kia. 

Nói xứ đắc: Là danh sắc tăng trưởng nơi sáu xứ 
viên mãn. Các Uấn hiện: Là từ khi ra khỏi Thai cho 
đến phân vị Già. 

Mạng căn khởi: Là xả bỏ chúng đồng phận cũ, 
nhận lây chúng đông phận mới. 

Lại nữa, nói té ngã: Là lúc tuổi tác già suy đi 


1522 BỘ DU GIÀ 2 


đứng, lui tới phân nhiều bị vấp ngã. 

Nói đầu bạc: Là tóc lông biến đổi thành màu 
bạc trắng. Nói nhiêu nếp nhăn: Là da lần lượt nhăn 
nheo. 

Nói suy kém cùng cực: Là lúc tuôi tác già nua, 
suy yếu, không còn tươi tắn như trước. 

Nói hư hoại: Là mọi sức lực khỏe khoắn đều 
không có. 

Lưng còng khòm: Là thân hình cúi thấp về 
trước, phải dựa vào gậy mà ởi. 

Có nhiều châm đen hiện nơi thân: Là những nốt 
ruôi xanh đen xen lẫn khắp chi thẻ. 

Nói Già cả tôi tăm: Là đối với các việc làm, đi 
đứng v.v... đều không có nhiêu năng lực. 

Nói suy yếu: Là các căn đối với cảnh đều không 
thể hành tác. Nói suy thoái: Là Trí huệ nhớ nghĩ 
đêu hết khả năng. 

Suy thoái khắp: Là các căn cùng trải qua những 
niệm kia, chỉ trong nháy mắt đều tôn giảm dân. 

Các căn chín muôi: Tức các căn suy phê, không 
còn có thể hoạt động. 

Các Hành hư hoại: Là chỗ dựa của căn trải qua 
thời gian lâu. Thể hủ bại: Tức nói về Tánh kia suy 
biến. 

Lại nữa, chết mất: Là xả bỏ thân hình. Chung 
cuộc: Là lúc sắp qua đời. 

Táng: Là vào lúc ây thi hài vẫn còn. 
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Chết mắt: Là hoặc vào lúc ây thi hài đã diệt hăn. 
Lại, Táng: Là căn cứ nơi Sắc thân. 

Chết mất: Là căn cứ nơi danh thân. 

Thọ mạng thối lui, hơi ấm thối lui: Là thời gian 
sắp sửa mạng chung, Tâm khác vẫn còn. 

Mạng căn diệt: Là tất cả thọ lượng đều cùng 
tận. Tử: Là Thức kia đã từ bỏ trái tim nơi ngực. 

Tô-lạc (Người chết): Là từ khi chết trở về sau, 
hoặc bảy ngày, hoặc lại trải qua hai ba lần bảy 
ngày. 

Lại nữa, hết thảy hàng phảm phu ngu tối, đối 
với sáu xứ kia, do châp Ngã nên gọi là Tạng. Chấp 
Ngã sở nên gọi là Hộ. Do Tát-ca-da dùng làm căn 
bản, đêu khác với "kiến thú" thế gian, có sai biệt. 
Ngã mạn nơi Ái tăng thượng hiện hành, nên gọi là 
Phú. Sáu xứ hiện có, thuận nơi Lạc thọ, có tham 
dục nên gỌI là VỊ. Sáu xứ hiện có, thuận nơi Khô 
thọ, có giận dữ nên gọi là Kiết. Sáu xứ hiện có, 
thuận nơi không khổ không lạc thọ, có ngu s1 nên 
gọi là Hợp. 

Sáu xứ hiện có, đôi với đời quá khứ, có lưu 
luyên, nên gọi là Tùy miên. Sáu xứ hiện có, đối với 
đời vị la, có trông mong nên gọi là hệ thuộc. Sáu 
xứ hiện có, đối với đời hiện tại, có tham đăm câu 
nhiễm nên gọi là chấp trước. 

Sáu xứ, đối với tự thâu nhận thân khác, chấp 
làm Ngã sở. Sáu xứ ở trong chỗ hơn kém không tự 
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thâu nhận khác, dựa nơi chủng loại mạn, phát khởi 
mạn. Nơi địa bất định hệ thuộc cõi dục, phát khởi 
mong, câu càng về sau hiện có. Nơi địa định thuộc 
cõi Sắc, vô sắc, như chỗ ứng hợp, do rộng lớn, vi 
điệu, nên phát khởi dày nặng. 

Dựa nơi Sắc thanh hương vị xúc của phẩm tại 
gia, do ái vị quyến thuộc đã theo đuôi gắn chặt, nên 
phát khởi vị ngọt. 

Dựa nơi sáu xứ của phẩm xuất gia, do phiên 
não như biêng nhác, phóng dật, nên đôi khắp tất cả, 
không thể lìa bỏ. 

Lại nữa, đáng vui, đáng thích, đáng yêu, hợp ý Mễ 
Nên biết bốn cầu này lược hiển bày sự việc khả ái. 
Sự việc khả ái ây lược có ba thứ: 

1. Sự việc có thê mong câu. 
2. Sự việc có thể tầm tư. 
3. Sự việc có thể tham đăm, chấp trước. 

Sự việc khả ái của vị lai có thể mong cầu, nên 
øọI1 là đáng vuI. 

Sự việc khả ái của quá khứ chỉ đáng mong 
muốn, nên chỉ có thê ưa thích, gọi là đáng thích. 

Sự việc khả ái của hiện tại lược có hai loại: 

1. Sự của cảnh giới. 
2. Sự lãnh nhận. 

Nếu sự của cảnh giới đáng yêu thích nên gọi là 
đáng yêu. Hoặc sự lãnh nhận đáng yêu thích, gọi 
là hợp ý. 
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Như vậy, chỗ nói về các sự đáng yêu, hoặc quá 
khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc cảnh giới hoặc 
lãnh nhận, có sai biệt. Hoặc gọI là sự việc có thể 
mong cầu. Hoặc gọi là sự việc có thê Tầm Tư. 
Hoặc gọi là sự việc có thê tham đắm chấp trước. 
Thế nên nêu bày tất cả các câu sai biệt như vậy. 

Lại đáng vui: Là căn cứ nơi đời vị lai, có thể 
mong câu. 

Đáng thích: Là căn cứ nơi đời hiện tại, hiện có 
thê mong muốn vui thích không chán đủ. 

Hợp ý: Là căn cứ nơi đời quá khứ, theo niệm 
vừa ý mà truy tìm nhớ nghĩ. 

Đáng yêu: Là căn cứ nơi Tướng của Sắc diệu, 
thâu tóm chung ba đời đều đáng yêu. 

Lại, đáng mong muôn: Là ghi nhớ niệm vừa ý. 
Dục dẫn khởi: Là hệ thuộc cõi dục. 

Hoặc lại tùy thuận hai thứ thọ dụng dục sai biệt. 
Có thể nhiễm chấp: Là xứ sở của Tham. 

Lại nữa, đối với năm thứ Sự có thê hòa hợp, 
nên gọi là Kiết. Năm thứ Sự là: 

1. Sự của đối tượng Kiết. 
2. Sự của chủ thê Kiết. 

3. Sự của tội lỗi. 

4. Sự đăng lưu. 

5. Sự hướng đến. 

Đôi tượng duyên của các Kiết gọi là Sự của đôi 
tượng Kiết. Vì sao? Vì do Ái, giận, đều ở nơi đối 


1526 BỘ DU GIÀ 2 


tượng duyên, theo tướng sa1 biệt mà hòa hợp. Tức 
các Kiết kia lần lượt cùng dẫn phát mà hòa hợp, 
nên gọi là Sự của chủ thê Kiết. 

Nhân duyên của các Kiết, ở trong hiện pháp có 
thể sinh tội lỗi, cho đến lãnh nhận. Từ chỗ sanh tâm 
pháp ưu khổ kia, do nhân duyên này, có thê hòa 
hợp, nên gọi là Sự của tội lỗi. Là nhân sinh thành 
của Tham v.v... mãnh liệt nơi đời vị lai, mà hòa 
hợp, nên gọi là sự đăng lưu. Có thê sinh nơi năm 
nẻo, ở trong các nẻo có thể hòa hợp, nên gọi là sự 
hướng đến. Do nhân duyên â ây, tự hành hành ác, 
gặp phải vô số các khổ như bị đánh đập, trói buộc, 
trách măng, xua đuổi, mà sanh khởi, nên gọi là có 
thể tự tôn hại. Nếu không tự gặp, mà khiến kẻ khác 
gặp, gọi là có thể tốn hại kẻ khác. Hoặc do kẻ kia 
nên tự tha cùng gặp, gọi là có thể cùng tốn hại. 

Có thể sanh tội của hiện pháp: Nghĩa là do kẻ 
kia cô gặp, như chỗ nói về vô sỐ sự khô, nhưng 
không quyết định đi đến các nẻo Ác. 

Có thể sanh tội của hậu pháp: Tức là do kẻ kia, 
nên tuy ở nơi hiện pháp, kẻ khác không biết, nhưng 
có thê làm nhân đi đến các nẻo Ác. 

Có thể sanh tội của hiện pháp, hậu pháp: Nghĩa 
là gôm đủ hai thứ. Ở _trong hiện pháp mang giữ 
nhiêu nhiễm chấp, chỗ mong muôn không thành, 
sanh ra vô sô tâm pháp sâu khô, lại, nơi đời vị lai 
đi đến các nẻo Ác. Kiết tuy vô lượng, căn cứ theo 
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chỗ nồi bật mà nói, lược có chín Kiết. Lại căn cử 
nơi nghĩa không thuận theo chỗ mong muôn, nên 
nói có ba thứ trói buộc. tức là tham sân s1 dựa vào 
ba thọ. Do nhân duyên kla, tức tuy muốn thoát khỏi 
chúng, nhưng không thê thoát, nên gọi là trói buộc. 

Lại, phân thô trọng của phẩm phiên não, với 
chỗ theo đuôi của chủng tử gọi là Tùy miên, là 
nghĩa tùy buộc, là nghĩa vi tế, chọn lây phân căn 
bản chỉ có bảy thứ. 

Lại từ phiên não sanh, gần gũi VỚI phiên não, 
theo đây não loạn Tâm, nên gọi là Tùy phiên não. 
Trừ bảy Tùy miên, tất cả pháp nhiễm ô Tâm còn 
lại đều là Tùy phiền não. 

Lại, là nghĩa hiện khởi nối tiếp không đoạn dứt, 
nên gọi là Triên. 

Triên có tám thứ, tức như không hồ v.v... 

Lại, chúng có thê khiến chuyển thành phẩm 
thượng, tương tục khởi, có thể khiến cho thân tâm 
không còn năng lực, nên gọi là "Chu ngột”. Như 
ruộng đất bị ngập mặn, không thể gieo cấy trồng 
trọt. 

Lại, xứ sở khác, nên chỗ sanh nghi kia có sai 
biệt, tức nói năm sốc Tâm. Sai biệt như Tham v.v... 
nên nói có ba thứ. 

Lại, chúng có thể khiến không thanh tịnh nên 
gọi là cầu uế. 

Lại, nơi các môn xứ luôn đây dẫy, nên gọi là 
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"Nhĩ già". Luôn có thê não hại nên cũng gọi là "Nhĩ 
già”. 

Lại, chúng có thế khiến cho không tịch tĩnh, 
nên gọi là mũi tên. Như bị tên độc găm vào người, 
nếu khi chưa nhồ ra thì phân nhiêu không tịch tĩnh. 

Lại có thê gây chướng ngại cho Xả, có Hý luận, 
nên gọi là Sở hữu. 

Lại, hành phi pháp, hành không bình đắng hiện 
tiên, nên øọI1 là Hành ác. 

Lại có thể cùng dây khởi các Hành ác của tất cả 
phiên não, nên gọi là Căn. Lại có thể xuất sanh sự 
sanh của vị lai nên gọi là Lậu. Lại, đã sanh rôi, do 
già, chết v.v... khiến bị thiếu thôn, nên gọi là hết 
sạch. 

Lại, không yêu thích thì gặp gỡ, chỗ yêu thích 
thì trái lìa, tham câu lợi dưỡng, bị thiêu đốt, nên gọi 
là đốt cháy. Lại có thê khiến sầu than khô não, nên 
gọi là Não. Lại có thể khiến thuận theo dòng chảy 
mà chìm nổi nên øọI là Bộc lưu. Lại dựa vào biên 
vực trước, có thể làm phương tiện thuận lợi cho sự 
lưu chuyên của sanh tử nơi hiện pháp, nên gọi là 
Ách. Lại dựa vào hiện tại, có thể làm phương tiện 
thuận lợi cho vị la, nên gọi là Thủ. 

Lại khó lãnh hội nên gọi là hệ thuộc. Lại, đôi 
với sự việc nơi đối tượng nhận thức, có thê gầy trở 
ngại cho Trí, nên gọi là Ái. Lại, so với cõi Sắc, vô 
sắc thì cõi dục là phần dưới. So với Tu đạo thì Kiến 
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đạo là phân dưới. Do căn cứ nơi hai phần dưới này 
có sai biệt, theo chỗ thích hợp, gọ! là năm chướng 
phân dưới, cũng gọi là năm Kiết phần dưới. Cùng 
với đây trái nhau, nên biết gọi là năm Kiết phân 
trên. 

Lại nói là Rừng: Là có sinh vô số khô uân. Thế 
tánh do gần với Ái nên chúng được tăng trưởng, 
gọi là ”Irù lâm". 

Lại có thể phát khởi vô số thứ phẫn nộ gay gắt 
như tranh chấp, kiện tụng v.v..., nên gọi là Tránh. 

Là chỗ đôi trị của Minh, nên gọi là Hắc. Có thể 
dẫn đến khô nên gọi là vô nghĩa. Không có chỗ 
dụng, nên gọi là Tệ. Tánh thập kém, nhiễm ô nên 
gọi là có tội. Không nên quen gân, nên gọi là nên 
xa la. Hủy phạm Giới thanh tịnh đã thọ, nên gọi là 
phạm Thi-la. 

Lại, pháp Ác: Nghĩa là không hồ không thẹn rất 
mãnh liệt, không tin Phật cùng hủy Dáng Hiền 
Thánh, tương ưng với Tà kiến. Hoặc lại có vô số 
pháp Ác hiện hành. Lại có Tâm tham dục, giận dữ 
v.v... cho đến nói rộng. 

Nên biết ở đây, bên trong hư hoại, bên ngoài 
mang tướng Sa-môn, nên bên trong không có pháp 
Sa-môn. Cũng như cây to, vỏ bên ngoài còn chắc 
đẹp, nhưng bên trong bị trùng ăn ruỗng cả. 

Sanh sản thấp: Đã nói rộng như trong Pháp 
môn Hạ sản và không Hạ sản. 
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Loài ôc sanh nơi nước: Là chỗ nghe nhận cùng 
VỚI NƯỚC tương tợ, trừ khát ái. Hoặc các Bí-sô 
phạm Giới cắm v.v..., như loài ốc kia làm uế đục 
nước trong. Thê nên, cũng như có loài Ốc thì nước 
không thê dùng uống, nên xa lìa. 

Tiếng ốc, chó đi: Nghĩa là các Bí-sô hành tập 
on Ác, lúc thọ nhận các thứ lợi dưỡng, ngọa cụ 

.. tự xưng niên lạp là bậc nhất. 

` Thật không phải Sa-môn, xưng là Sa-môn: Đã 
mất phân Sa-môn xưng là có phân Sa-môn. Thật 
sự mang giữ dục Ác, mà tự xưng nói ta là Sa-môn 
đích thật bậc nhất. 

Phi phạm hạnh: Thật không phải là xa lìa pháp 
dâm dục câu uề, mà tự xưng nói là ta đã xa la. 

Lại, mất tánh Bí-sô, mà tự xưng có tánh Bí-sô. 
Do đó gọi là vọng xưng phạm hạnh. Thật không 
phải là Sa-môn, mà tự xưng nói ta là Sa- môn chân 
thật bậc nhất. Thế nên øọI1 là vọng xưng Sa-môn. 

Lại, xả bỏ chỗ đã thọ nhận, nên gọi là phạm 
Thi-la. Trước bỏ pháp Ác, lại nhận lây trở lại, nên 
øọI1 là pháp ác. 

Hình tướng, ý lạc củng không tương xứng. Do 
nhân duyên này nên gọi là bên trong hư hoại. Theo 
chỗ mong muôn mà hành, trụ nên gọi là sản sinh 
thập kém. Hủy nhục chỗ đã nghe hiểu nên gỌI là 
loài ôc sanh nơi nước. Do thọ dụng sai lạc các thứ 
tín thí, nên gọi là "tiếng ốc, chó đi". Ngôn thuyết 
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tà vạy, nên gọi là vọng xưng Sa-môn, phạm hạnh. 

Lại có tham-sân-s¡ phẫn hận v.v..., cho đến nói 
rộng về các thứ sự chỉ li, vụn vặt, trong phân nhiếp 
Sự Sẽ nói rộng. 

Lại có pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, 
sanh, lão, cho đến thiêu đốt. Theo nơi xứ sở, tức ở 
trong phân kia sẽ nói rộng. 

Lại nữa, Nhiễm: Là vui thích chấp trước nơi thọ 
dụng. Chấp trước: Tức đối với pháp kia không chỗ 
luyên tiệc. 

Tham ăn uống: Là trông mong các sự thọ dụng 
đạt được nơi vị lai. Nuốt vào: Là chỗ nuốt thâu của 
các thứ phiên não trợ bạn còn lại. 

Mê muội: Tức tiếp sao sẽ nói. 

Tham đăm vướng mắc: Là chấp chặt điều đã 
đạt được, không hề có sự suy tính. 

Tham câu: Là siêng gia hạnh để truy câu điều 
chưa được. 

Dục: Là đối với pháp đã đạt được, chưa đạt 
được, đều mong cầu đạt được cùng thọ dụng. 

Tham: Là đối với sự thọ dụng, vui thích chấp 
chặt. 

Thân thuộc cùng yêu thích: Như trong chỗ thân 
thuộc, chỗ yêu thích nên biết về tướng của chúng. 

Tạng: Là ở trong tự thể thuộc về bên trong, đã 


yêu thích. Hộ: Là yêu thích ở trong sự nối tiếp của 
kẻ khác. 
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Châp: Là yêu thích ở trong Ngã sở. Khát: Là 
mong câu tăng gâp bội. 

Chỗ nhiễm: Là ở nơi xứ Tham. 

Chỗ kiêu mạn: Là nơi chốn trú ngụ của bảy thứ 
kiêu mạn. 

Chỗ dục: Là nơi chỗn cư ngụ của vô sỐ phẩm 
loại thọ dụng tham dục. 

Chỗ thân thuộc: Là nơi chỗn tùy thuộc của các 
sự yêu thích luyên tiếc về quá khứ. 

Chỗ yêu thích: Là nơi chốn tùy thuộc của các 
thứ yêu thích, vui mừng nơi hiện tại. 

Lại, trong hiện pháp, thường xuyên quen gân 
với Ái, gọi là thân thuộc. Chỗ phát sanh Ái do 
thường hành tập nơi đời trước gọi là yêu thích. 

Chỗ mê muội: Là không thể ở trong ấy quán 
xét về công đức cùng lỗi lâm. 

Chỗ tham chấp: Là nơi chôn trú ngụ của Tâm 
tham đăm dục lạc. Chỗ trói buộc Vướng mắc: Là 
nơi chốn cư ngụ của tham sân si. 

Chỗ mong câu: Là khả năng sinh khởi Ái. 

Chỗ trói buộc, lệ thuộc: Là nơi chôn cư trú của 
tật cả Kiết, Là kẻ Ác tạo tác: Là có thể hòa hợp với 
pháp bắt thiện. 

Vì khiến hiện tiền mà vui thích: Nghĩa là dùng 
ngôn ngữ mà truy câu. 

Vì khiến chứng đặc mà vội vàng, chăm chú: Là 
sanh tham đắm nơi thân nên truy câu. 
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Tham đắm chấp trước mà trụ: Là được rồi thì 
ôm giữ không bỏ. Cùng nhiễm: Là đối với Lạc thọ, 
khởi tham dục. 

Cùng ghét: Là đôi với Khô thọ, dây khởi giận 
dữ. Cùng ngu tối: Là đôi với ba Thọ, dây khởi ngu 
si. Luyên tiếc: Là đối với quá khứ. 

Buộc giữ Tâm: Là đối với vị lai. 

Khó nhọc: Tức là do nhân duyên kia nên đang 
khởi truy câu. 

Đốt cháy: Là quả của dục đạt được nên khởi 
Tâm nhiễm ô. Thiêu đốt: Là chỗ mong muốn bị suy 
tôn, khởi Tâm nhiễm ô. Não: Là chỗ đạt được bị 
biến hoại. 

Vì câu đảo: Là hiển thị chỗ chấp giữ Ái an lành. 

Vì xúc đôi: Là hiên thị sự chấp giữ Ái va chạm, 
năm câm. Vì mong câu: Là hiển thị sự chấp giữ Ái 
tạo lợi lạc. 

Vì vui mừng: Là hiển thị chỗ chấp giữ Ái hiện 
có của tư duy như ý. Lại, đôi với các dục, Tâm kia 
hướng nhập thanh tịnh, cho đến nói rộng. Đôi với 
năm thứ xuất ly Giới, nên biết như nơi địa Tam- 
ma-hí-đa ở trước đã nói. 

Nói Kiêu căng: Tức cùng với ba thứ kiêu tương 
ưng. 

Hết sức kiêu căng: Là nương dựa nơi kiêu, ở 
trong khắp các pháp Ác bất thiện, có thể hiến tâm 
không phòng hộ. 
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Hướng tới kiêu căng: Là đối với nhân duyên 
hiện có của kiêu căng, thọ học chuyền. 

Ở trong các dục, sanh các kiêu: Là không quán 
xét lỗi lâm nơi dục được thọ dụng. 

Bình an: Là tự tướng của Lạc thọ. Lãnh nhận: 
Là cộng tướng của các thọ. 

Hướng tới thọ: Là tướng nhân của thọ còn lại. 

Lại, các Tham như dục tham, chấp chặt, trở 
ngại, tham ăn uống v.v.... như nơi địa do Văn tạo 
thành đã nêu. 

Lại nữa, nói bên trong câu uế: 
Nghĩa là đôi với phần oán, ý lạc giữ chặt không 
bỏ. 

Bên trong có lo sợ: Là đôi với chỗ yêu thích 
phải trụ nơi chướng ngại. 

Bên trong có đôi địch: Là có thê dẫn phát nơi 
chôn không yêu thích. 

Bên trong có oán địch: Là có thể dẫn phát nơi 
chốn không thích hợp. 

Lại, không thể mừng, không thể vui, không thể 
yêu thích. Chuyên ngược lại là có thê mừng v.v..., 
như trước nên biết. 

Lại nói khổ: Nghĩa là tự tánh kia là khô. cũng 
tùy theo nhớ nghĩ khô. 

Tổn hại: Nghĩa là khổ hiện tiên. 

Trái nghịch: Là đối với ba đời, tư duy về khô. 
Không thuận ý: Là khổ hiện có, có thể tôn hại. 
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Lại, khổ mãnh liệt, buộc chặt, cay đẳng, không 
vừa ý v.v..., như nơi phân nhiếp sự sẽ nói rộng. 

Lại, EAot5 ác: Là cầu nêu chung. 

Loại trùng độc căn chích: Là lời nói thô ác bức 
bách. 

Chữ, lời oán đối: Là tạo văn tự không có chỗ 
dựa trái với ngôn ngữ thô ác. 

Oán giận: Là hủy nhục chỗ dựa. 

Phát giận dữ: Là nói ra lời hiển phát ý lạc xâu 
ác. Sân hại: Là dùng tay v.v... mà gia hại. 

Nhăn nhó mà trụ: Là giận hại rôi, sau đây mặt 
mày cau có, im lặng mà trụ. 

Sanh giận dữ khắp: Là thường xuyên nhớ nghĩ 
về tướng không lợi ích, ôm oán hận sâu, não loạn 
tâm. Hoặc sanh phiên não, não loạn tâm kia. Do 
nhân duyên ấy nên trụ nơi khô. Như nói Bí-sô 
biếng nhác, xen lẫn các ác, nên trụ nơi các khô. 

Có khổ: Là kẻ kia thâu nhận khổ của vị lai. 

Có thiếu thốn: Là kẻ kia xa lìa các phẩm thiện. 

Có tai họa: Là kẻ kia có thể bị nhân của sự mê 
lầm khác. Có nóng bức: Là vào thời gian sau phát 
khởi nhiệt não. 

Lại, nói khổ: Là câu nêu tổng quát. Có khổ: Là 
sâu khô tương ưng. 

Có thiểu thốn: Là lạc thọ bị biến hoại. 

Có tai họa: Là ở trong thọ không khổ không lạc, 
đối với hai thứ không được giải thoát. 
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Có nóng bức: Là đôi với Lạc v.v.... như chỗ 
thích hợp, có lửa tham sân sĩ. Lại, đỗi với quá khứ 
có khổ, đôi với vị lai có thiêu thốn. 

Lại, Hại: Là hiển thị việc thâu nhận hiềm oán 
phẩm thượng. Địch, oán: Như trước đã nói. 

Lại, hàng phục, diệt trừ: Là cùng với sĩ dụng 
chưa sanh, sanh khởi trái nhau. 

Hủy hoại: Là cùng với sĩ dụng sanh rôi, trụ nơi 
trái nhau. 

Bị kẻ khác thắng vượt: Là cùng với công năng 
chưa sanh, sanh khởi trái nhau. 

Rơi rớt sau kẻ khác: Là cùng với công năng đã 
sanh, trụ nơi trải ngược. 

Lại, không hàng phục, trừ diệt, không hủy hoại, 
không phải chỗ thăng vượt, có chỗ thăng vượt, các 
câu như thê, do các câu trước, về nghĩa nên biết. 

Lại nữa, ở nơi đời trước không Trí: Nghĩa là 
không nhận biết rõ về tánh của pháp vô thường nơi 
các Hành quá khứ. 

Nơi đời sau không Trí: Là không nhận biết rõ 
về tánh của pháp tận diệt nơi các Hành hiện tại. 

Nơi đời trước sau không Trí: Là không nhận 
biết rõ về tánh của pháp sẽ sanh cùng tánh của pháp 
sẽ sanh rôi sẽ diệt nơi các Hành vị lai. 

Kẻ kia, đôi với việc không nhận biết rõ như thế: 
Tức dựa nơi đời trước v.v..., khởi tư duy không như 
lý: Ta, ở nơi đời quá khứ là từng có chăng? Cho 
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đến nói rộng. Ta là ai, ai sẽ là ta? Nay, hữu tình này 
từ đâu mà đến? Ở đây, chết rôi sẽ đi tới chốn nào? 
Như thế là dựa nơi đời trước sau, tác ý không như 
lý. Đối với tánh của pháp vô thường như vậy, ngu 
si không rõ. Ở trong các Hành gắn chặt với Ngã 
kiến. Ở trong ở ngoài, cùng nơi hai thứ, chỉ có pháp 
tánh là không thê nhận biệt rõ. 

Trong, nghĩa là nội xứ. Ngoài nghĩa là ngoại 
tích. Trong ngoài tức là trụ xứ của căn cùng với 
pháp xứ. Do các pháp kia, ở bên trong có thê đạt 
được. Lại là thuộc về ngoại Xứ. 

Đối với Nghiệp, không Trí: Là đối với các 
Nghiệp, chỉ có Tánh của Hành không thê nhận biết 
rõ, mà suy tính saI lạc ta là kẻ tạo tác. 

Đối với dị thục, không Trí: Là đôi với hữu tình 
thê gian và Khí thế gian, hoặc nơi cảnh giới khác, 
là nhân của nghiệp dây khởi, vọng chấp Tự tại là 
kẻ tạo tác, kẻ sanh khởi. 

Đôi với dị thục của Nghiệp, không Trí: Nghĩa 
là ngu tối đối khắp tất cả, theo nẻo tà kiến phỉ báng 
nghiệp quả. Đây tức nêu rõ phàm phu, ngoại đạo, 
ở trong các pháp hiện có không Trí. 

Đối với Phật, không Trí: Là không nhận biết rõ 
về Pháp thân cùng các Hình tướng của Như lai. 

Đối với Pháp, không Trí: Là không nhận biết 
rõ về tướng như khéo thuyết giảng v.v... 

Đối với Tăng, không Trí: Là không nhận biết 
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rõ về tướng như hành thiện v.v... 

Đôi với Khổ v.v..., không Trí: Là như các Kinh 
đã phân biệt về Tướng cùng trong mười sáu Hành 
đêu không nhận biết rõ. 

Đôi với Nhân, không Trí: Nghĩa là ở trong các 
chi Hữu như Vô minh, có thể làm Tánh của nhân 
hiện có cho Hành, đã không nhận biết rõ. 

Đối với Nhân đã sanh, không Trí: Là ở trong 
các chi Hữu như Hành v.v..., từ nhân như Vô minh 
v.v... đã sanh tánh, không nhận biết rõ. 

Lại, đối với pháp của phẩm tạp nhiễm, thanh 
tịnh, nghĩa là thiện, bất thiện, có tội, không tội, lỗi 
lầm, công đức. Tương ưng nên tùy thuận đen trắng: 
Nghĩa là Vô minh, phần minh. Đen, dị thục của 
đen. Trắng, dị thục của Trắng. Cùng phân có đối: 
Nghĩa là đen trắng, dị thục của đen trắng. Tất cả 
như thế đêu từ nhân duyên sanh, nên gọi là Duyên 
sanh. Đối với tất cả điêu ấy đêu không nhận biết 
rõ, nên gọi là Không Tri. 

Hoặc đối với sáu xúc xứ không thể thông tỏ 
khắp đúng như thật: Nghĩa là ở trong sáu xứ, thuận 
theo các xúc đã sanh như lạc thọ v.v..., chúng đã 
diệt, văng lặng, mà không thể nhận biết rõ khắp 
như thật. 

Lại, Gia hạnh này, Trí kiến hiện quán không 
thế thông đạt đúng như thật đôi với pháp: Nghĩa là 
đối với pháp kia không nhận biết như thật. 
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Ở đây, đôi với pháp kia: Là đối với như chỗ đã 
thuyết giảng, hoặc chỗ chưa thuyết giảng. 

Không nhận biết: Là đôi với điều không hiện 
thây. Không thây: Là đôi với điều hiện thấy, hiện 
tiền. 

Không hiện quán: Là đối với chỗ chứng đắc 
như thật không do duyên khác. 

Đen tối: Là đối với sự thật kia không nhận biết 
đúng đắn. Ngu sĩ: Là đôi với sự không thật, vọng 
sanh tăng ích. 

Vô minh: Là đối với sự việc nơi đôi tượng nhận 
thức, không thê thiện xảo. Nơi các xứ kia không 
nhận biết rõ, đúng đăn. Tức ở trong nghĩa đã nêu 
giảng kia, cùng với danh cú văn thân, đều không 
thê hiệu rõ. 

Hôn ám: Là Tà kiến hành tác phi báng tất cả. 
Lại, không mất nên bị chướng ngại, ngăn che, nói 
rộng như nơi Phân Nhiếp Sự. Lại, che phủ, ân mắt, 
tối tăm, tôi tăm khắp V.V..., nói rộng như nơi khế 
kinh nói về Ái. 

Không cung kính: Là không tu tập cung kính. 
Không tôn trọng: Là không tin nơi đức kia. 

Không quý chuộng: Là khiến cho chỗ mong 
muôn kia có thiêu thôn. 

Không cúng dường: Là không hành thí các thứ 
lợi dưỡng. 

ại, không cung kính cho đến không cúng 
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dường: Nên biết là câu sau lần lượt giải thích câu 
trước. 

Lại, không cung kính, không tôn trọng, không 
tin là có mà lắng nghe pháp v.v..., nói rộng như nơi 
Phân Nhiếp Quyết Trạch. 

Lại, không vâng nghe: Là không muốn nghe. 
Không nghe kỹ: Là Tâm tán loạn. 

Tâm không trụ nơi phụng giáo: Là không muốn 
tu hành. 

Không tu tập hành chánh: Là đôi với pháp tùy 
pháp hành, không như ý lạc tu hành chánh đảng. 

Lại không thọ học chuyển: Là đối với Thánh 
giáo của đại sư không thể chứng đắc. 

Lại ưa thích ngủ nghỉ, sanh mạng luỗng qua: 
Là câu nêu chung. 

Đường quyên (không thật): Là không thê tu tập 
nhân đi đên nẻo thiện. 

Không Quả: Là không thể đạt được quả của nẻo 
thiện kia. Không nghĩa: Là không thể tu tập đạt 
được nhân của Niết- bàn. Không lợi: Là không thể 
đạt được quả của Niết-bàn. 

Lại hỏi: Ít bệnh, ít não chăng? Là cảnh giới, 
thảy đều bình đẳng. Ít hành nghiệp chăng? Là hành 
nghiệp Gia hạnh không øì là không bình đắng. 

ĐI đứng nhẹ nhàng, thuận lợi chăng: Là mong 
cần ăn uông, đã ăn uống tôi thì tiêu hóa dễ dàng. 

Lại dốc sức, vui thích cùng không tội, như nơi 
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địa Thanh văn, phân nói về ăn uống biết lượng đã 
nêu rõ tướng. 

Lại, không xét chọn, không hết sức xét chọn, 
nói rộng như nơi địa Thanh văn. 

Lại, không tư duy, không nêu xét v.v..., nói 
rộng cũng như nơi địa Thanh văn. 

Lại nữa, thiêu: Là không tương ưng với lượng 
cao rộng. Nhỏ: Là tương ưng với lượng thấp, hẹp. 

Ít: Là chỉ thọ nhận lượng ngôn thuyết của thế 
gian. Lại nữa, hoặc nơi dị môn: Là tự tướng có sai 
biệt. Hoặc ý nghĩa sâu xa: Là tướng tục có sai biệt. 

Hoặc thù dị: Là tướng nhân có sai biệt. 

Như thế gọi là Phân Gôm Thâu dị môn: Dị môn 
như vậy, ở trong các kinh, theo chỗ hiển bày rõ lớn, 
nói nhiều dụng: Là tóm lược rôi chọn tập, chỉ rõ 
nghĩa sai biệt. Ngoài ra, vô lượng chư Phật, Thế 
Tôn đã nói về dị môn cùng nghĩa có saI biệt. Do 
nơi lãnh vực này, do sở học này, do ngôn giáo này, 
phải nên siêng năng tinh tân xét chọn riêng biệt về 
đị môn, dị nghĩa, an lập, hiển thị. 


LUẬN DU GIÁ SƯ ĐỊA 
QUYÊN 85 


Phân Nhiếp Sự, Sự Khế Kinh Hành Lựa Chọn, 
Thâu Tóm Thứ Nhât 
Đoạn T1: 
Như vậy là đã nói về phân Gôm thâu dị môn. 
- Thế nào là Nhiếp sự (øôm thâu sự)? Nghĩa là 
do ba xứ nên biết Nhiếp sự: 
1. Sự Tố-đát-lãm. 
2. Sự Ty-nại-da. 
3. Sự Ma-đát-lý-ca. 
- Thế nào là sự Tố- đát-lãm? Nghĩa là do hai 
mươi bốn xứ lược gồm thâu tất cả Khê kinh: 
1. Khế kinh biệt giải thoát. 
2. Khế kinh sự. 
3. Khê kinh tương ưng với Thanh văn. 
4. Khế kinh tương ưng với Đại thừa. 
5. Khê kinh nghĩa chưa hiển bày rõ khiến hiển 
bày rõ. 
6. Khế kinh nghĩa đã hiên bày rõ lại khiến sáng 
tịnh. 
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7. Khế kinh đã tạo từ thời trước. 
8. Khế kinh xưng tán. 
9. Khế kinh hiến thị phẩm đen. 


10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1ó. 
17. 
15. 
19. 
20. 
21. 
2/9/8 
ĐÁ 
24. 


Khế kinh hiền thị phẩm trắng. 

Khế kinh không liễu nghĩa. 

Khế kinh liễu nghĩa. 

Khế kinh nghĩa lược, văn cú rộng. 
Khế kinh nghĩa rộng, văn cú lược. 
Khế kinh nghĩa lược, văn cú lược. 
Khế kinh nghĩa rộng, văn cú rộng. 
Khế kinh nghĩa sâu, văn cú cạn. 
Khế kinh nghĩa cạn, văn cú sâu. 
Khế kinh nghĩa sâu, văn cú sâu. 
Khế kinh nghĩa cạn, văn cú cạn. 
Khế kinh xa lìa lỗi lâm của vị lai. 
Khế kinh xa lìa lỗi lầm hiện tiên. 
Khê kinh trừ bỏ chỗ sanh nghi hoặc. 
Khế kinh vì khiến cho Chánh pháp trụ lâu. 


Khế kinh biệt giải thoát: Nghĩa là ở trong ấy, 
dựa nơi năm tụ phạm cùng ra khỏi năm tụ phạm để 
nói hơn một trăm năm mươi học xứ, vì khiến cho 
các thiện nam tự thọ nhận siêng năng tính tấn tu 


học. 


Khế kinh sự: Nghĩa là bỗn A-câp-ma: 
1. Tạp A-câp-ma. 
2. Trung A-câp-ma. 
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3. Trường A-cấp-ma. 

4. Tăng nhất A-câp-ma. 

- Tạp A-câp-ma: Nghĩa là ở trong đó, Đức Thê 
Tôn quán đối nơi các đối tượng được hóa độ kia, 
tuyên thuyết Như-lai cùng các đệ tử đã nêu giảng 
vê các thứ tương ưng: Tương ưng của uấn ĐIỚI XỨ. 
Tương ưng của duyên khởi, thực, để. Tương ưng 
của niệm trụ, chánh đoạn, thân túc, căn lực, giác 
chi, đạo chi, niệm xuất nhập tức, học, chứng tịnh. 

Lại dựa nơi tám chúng để nói về các tương ưng. 
VỀ sau, người kết tập. vì khiến cho Thánh giáo trụ 
lâu, nên kết tụng Ôt- đà-nam, tùy chỗ thích hợp, thứ 
lớp sắp đặt. Nên biết tật cả tương ưng như thế, lược 
do ba tướng. Những øì là ba? Đó là: 

1. Chủ thể thuyết giảng. 

2. Đôi tượng được thuyết giảng. 

3. Đối tượng được nghe thuyết giảng. 

Nếu Như lai, hoặc đệ tử của Như-lai, là chủ thể 
thuyết giảng. Như phần đã nêu giảng của Phật, 
phân đã nêu giảng của đệ tử, 

hoặc đối tượng đã nhận biết rõ, hoặc chủ thê đã 
nhận biết rõ, là đôi tượng được thuyết giảng. Như 
phân tương ưng của năm thủ uân, sảu xứ, nhân 
duyên, cùng phân đạo phẩm. Nếu là chúng các Bí- 
SỐ, chúng Thiên ma v.v..., là đôi tượng được nghe 
thuyết giảng. 

Như kết tập phẩm, như vậy, vì tất cả thô lược, 
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nêu lên, chủ thể thuyết giảng, đối tượng được 
thuyết giảng, đối tượng được nghe thuyết giảng, 
tức tất cả sự, giáo tương ưng kia, tập hợp xen lẫn, 
thê nên gọi là 

Tạp A-câp-ma. Tức giáo pháp tương ưng kia, 
lại dùng tướng xử trung khác mà thuyết giảng, thê 
nên gọi là Trung A-câp-ma. 

Tức giáo pháp tương ưng kia, lại dùng tướng 
rộng dài khác mà thuyết giảng, thế nên gọi là 
Trường A-cấp-ma. 

Tức giáo pháp tương ưng kia, lại dùng đạo lý 
của phân số tăng dân I, 2, 3 v.v... mà thuyết giảng, 
do đó gọi là Tãng nhất A-cấp- -ma. 

Như vậy, bốn thứ "thầy trò" lần lượt truyền đến 
ngày nay. Do đạo lý ấy, thế nên gọi là A-câp-ma. 
Đó gọi là Khê kinh sự. 

Ở trong mười hai phần giáo, trừ phần Phương 
quảng, các phân còn lại gọi là Khế kinh tương ưng 
với Thanh văn. Tức phẩm Phương quảng gọi là 
Khê kinh tương ưng với Đại thừa. Ở đây, phân biệt 
về nghĩa như trước nên biết. Bốn thứ khê kinh như 
thê, do hai mươi thứ Khế kinh còn lại như khế kinh 
nghĩa chưa hiển Dày rõ khiến hiển Dày TỐ V.V.. 
theo chỗ ứng hợp, nên biết về tướng của chúng. Từ 
đây về sau, dựa vào chỗ nêu giảng nơi bốn Khê 
kinh này, sẽ nói về Ma-đát- -lý-ca của khê kinh, vì 
nhăm quyết trạch chỗ thuyết giảng, nêu rõ, khen 
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ngợi của Đức Như lai về khế kinh của bậc Thánh 
trước. Ví như không có chữ của "Bản mẫu" thì 
nghĩa không sáng rõ. Như thê thì "Bản mẫu" không 
gôm thâu nơi kinh nghĩa kia ấn giấu nên nghĩa 
không sáng rõ. Cùng với đây trái nhau tức sáng rõ 
nghĩa. Do đó gọi là Ma-đát-lý-ca. 
Tụng tổng quát nêu: 
Giới lược giáo tưởng hành 
Chóng thông nhân đoạn chỉ 
Hai phẩm trí sự sanh 
Không chán, thiểu đục trụ. 
Tụng riêng nêu: 
Giới nêu hành trước quan sát quả 
Tưởng ngu võ thường cùng định giới 
Hai loại thứ lớp phải nên biết - 
Phi đoạn phi thường cùng nhiêm tịnh. 
Có bốn thứ hữu tình được hóa độ. Trước 
thường hành tập nơi giải thoát tà vậy theo cảnh giới 
tập thành do kiến châp. Những øì là bốn? Nghĩa là 
ở trong tự thể của hữu trước, đời trước, thân trước, 
chỗ đạt được trước, lắng nghe thường kiến không 
phải Chánh pháp tăng thượng. Do sức tăng thượng 
của tác ý không như lý, nên đối với hiện tại, do 
chúng làm nhân, do chúng làm duyên nên thường 
hành tập theo giải thoát tà Vậy, nơi cảnh giới tập 
thành do kiến chấp. Như nói do thường kiến, thì do 
đoạn kiến, do hiện pháp Niết-bàn kiến, do Tát-ca- 
da-kiễn, nói rộng cũng thẻ. 
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Ở đây, Đức Thế Tôn do sức tăng thượng của vô 
số trí lực thăng giải, vô số trí lực của cảnh gIỚI, nên 
tìm cầu thắng giải trước kia củng cảnh giới sau Ấy, 
như chỗ thích ứng, vì để điêu phục cảnh ĐIỚI giải 
thoát tà vạy kia, nên phần nhiêu là chuyển bốn thứ 
giáo pháp. Hoặc vì trí khác chưa được thành thục, 
khiến cho thành thục. Trí đã thành thục thì khiến 
họ giải thoát khỏi các phiền não. 

Vì hữu tình của cảnh giới tà vạy thứ nhất, 
thuyết giảng nhân diệt nên hành diệt. Do môn hành 
tận, nói về tánh vô thường, vì để điêu phục cảnh 
giới giải thoát tà vạy kia. Vì tùy theo hữu tình của 
cảnh giới tà vạy thứ hai, thuyết giảng nhân tập nên 
hành tập. Do môn hành khởi, nêu giảng về tánh vô 
thường, vì để điều phục cảnh giới giải thoát tà vạy 
kia. 

Vì tùy theo hữu tình của cảnh giới tà vạy thứ 
ba, do môn các hành khổ, chuyền giáo pháp chân 
chánh, vì nhăm điều phục cảnh giới giải thoát tà 
vạy kia. 

Vì tùy theo hữu tình của cảnh giới tà vạy thứ 
tư, hoặc lìa các hành khởi hành của Tát-ca-da-kiến, 
do môn các hành không, chuyển giáo pháp chân 
chánh. Hoặc tức nơi các hành khởi hành của Tát- 
ca-da-kiên, do môn vô ngã chuyên giáo pháp chân 
chánh, vì nhăm điều phục cảnh giới giải thoát tà 
vạy kia. 
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Lại nữa, Pháp-Luật khéo thuyết giảng, lược do 
ba thứ chi không không chung, nên không chung 
với ngoại đạo, găn liên với sô khéo thuyết giảng: 

I. Tuyên thuyết về giải thoát cứu cánh chân 
thật. 

2. Tuyên thuyết tức phương tiện của giải thoát 
kia. 

3. Tuyên thuyết tức chỗ chứng đắc của tự nội 
nơi giải thoát kia. 

- Thê nào là Giải thoát cứu cánh chân thật? 
Nghĩa là giải thoát rốt ráo cùng tất cả giải thoát, tức 
là quả của kiến đạo, cùng quả của tu đạo thuộc thế 
gian xuất thế gian đạt được sau đây. Ở đây, quả của 
kiến đạo, nhân nơi rốt ráo nên được gọi là chân 
thật, nhưng không phải là cứu cánh. Đôi với tật cả 
giải thoát, cũng có chỗ cần tạo tác. 

Lại, G1ải thoát có ba thứ: 

1. Giải thoát của thê gian. 
2. GIải thoát của bậc hữu học. 
3. G1ải thoát của bậc vô học. 

Giải thoát của thê gian không phải là chân thật, 
vì có thối chuyên. 

Giải thoát của bậc hữu học tuy là chân thật 
nhưng không phải là cứu cánh, vì còn có chỗ tạo 
tác. Nên biết giải thoát còn lại là gồm đủ hai thứ. 

- Thê nào là Phương tiện? Nghĩa là ở trong các 
hành, dựa vào như tánh hiện có, cùng hết cả tánh 
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hiện có, tu tưởng Võ thường. Dựa nơi Vô thường, 
tu tưởng Khô. Dựa nơi Khô, tu tưởng Không, Vô 
ngã. Nhân đây được nhập nơi hiện quán đê. Do 
quan sát đúng đắn về cảnh của đối tượng nhận 
thức, nên đạt được chánh kiến. Do chánh kiến này 
làm chỗ dựa, nên trong phân vị tu đạo, đôi khắp 
các hành, trụ nơi tưởng chán nghịch. 

Hành giả vào lúc trụ ây, tuy do tương ưng với 
thọ, nhớ nghĩ tư duy không hiện tiền nơi cảnh hiện 
tiền sáng rõ, nhưng không sanh hý. Do sức tăng 
thượng của hỷ không sanh, nên hành giả kia, vào 
lúc hành, tức ở nơi cảnh giới của đối tượng duyên 
thuộc thọ kia không, sanh nhiễm vướng. Hành giả, 
đối với tât cả cảnh giới đã câu đạt, được ở trong ây, 
hãy còn không mong câu, huông chi là tham đắm, 
vướng mắc. 

Hành giả do hoặc trụ hoặc hành như thế, nên 
đối với triên hỷ tham, mau chong có thể diệt hết, 
tâm thanh tịnh an trụ. 

Lại, tức đối với chỗ đắc đạo như thế, tu tập rất 
nhiêu làm nhân duyên, nên vĩnh viễn nhỗ sạch tùy 
miên, thô trọng của phẩm kia, đạt được Giải thoát 
cứu cánh chân thật. Nên biết tức là tâm hoàn toàn 
giải thoát. 

- Thế nào là Tự nội chứng đắc? Nên biết có bốn 
thứ tướng. Nêu vào lúc giải thoát của bậc hữu học 
chuyển, do hai thứ tướng nên huệ bên trong xúc 
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chứng. Nghĩa là ta đã diệt hết các hành đã sanh 
trong các nẻo ác. Lại, ta đã dứt trừ hết các hành đã 
sanh của hữu sau còn lại nơi bảy đời, hai đời, một 
đời. Lại, ta đã trụ nơi đạo, có thê đạt đến cứu cánh, 
hoàn toàn không thối chuyên. 

Nếu vào lúc giải thoát của bậc vô học chuyền, 
tức do hai thứ tướng như thế nên nội huệ xúc 
chứng. Nghĩa là ta đã hành tác để đoạn trừ tất cả 
phiên não còn lại nơi sự cầu học. Ta nay hãy không 
còn một đời nào nữa, huông chỉ là hai đời, bảy đời. 

Lại, tùy chỗ vui thích, cũng có thể vì kẻ khác 
ký biệt như như thật. 

Như thê gọi là Tự nội chứng đắc. 

Lại nữa, tức giải thoát kia có hai thứ pháp tiền 
hành: 

1. Pháp tiên hành của kiến. 
2. Pháp tiền hành của đạo quả. 

Pháp tiền hành của kiến: Nghĩa là do giải thoát 
cùng lực tăng thượng của sự chứng đắc nơi phương 
tiện tự nội kia, từ ngôn âm của kẻ khác khởi thiện 
điệu do Văn Tư Tu tạo thành, tác ý như lý, chưa 
nhập chánh tánh ly sanh thì có thể nhập chánh tánh 
ly sanh, đạt được chánh kiến xuất thế thấy đúng 
như thật. 

Pháp tiền hành của đạo quả: Nghĩa là đạt được 
chánh kiến như thể rôi, lại khởi chánh tư duy còn 
lại, hoặc đồng thời sanh, hoặc thời sau sanh, nhập 
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tiên hành của đạo là đoạn trừ các phiên não còn lại. 

Lại nữa, vì muốn chứng đắc giải thoát chưa 
chứng đặc, nên phải quán xét tám sự. Nghĩa ở trong 
các hành, quan sát nẻo xuất ly các thứ lỗi lầm tai 
họa của ái vị, cùng lãnh hội, tư duy, quán xét kiến 
đạo, tu đạo của lực xét chọn. Ở trong các hành, lúc 
quán xét về ái vị, có thể khéo thông tỏ tự tướng 
hiện có của các hành ái vị. Tức đối với các hành, 
lúc quán xét về lỗi lầm tai họa, có thể khéo nhận 
biết rõ về cộng tướng của các thứ lỗi lâm tại họa 
nƠI phân vị của ba thọ. Nghĩa là ở trong ây rất Ít ái 
VỊ, và nhiêu các thứ lỗi lầm tai họa. Như thế là nhận 
biết rõ về sự nhiễm chấp ái VỊ CÓ nhiêu các thứ lỗi 
lầm tai họa cùng tương ưng TÔI, Ở trong tất cả hành 
của ái vị, theo chỗ sanh khởi phiền não dục tham, 
tức có thể trừ diệt, chế phục, đoạn bỏ. Đối với dục 
tham nay không hiện hành nên gọi là đoạn, không 
phải là vĩnh viễn lìa dục nên gọi là đoạn. 

Lại, đối với sự kia, tâm chưa giải thoát. Hoặc 
đối với tùy miên hoàn toàn siêu vượt, mới vĩnh 
viên lìa dục, tâm được giải thoát. Đó gọi là một 
môn quán xét saI biệt. 

Lại, người tu hành, đôi với các hành kia, lúc 
quán xét đúng đăn, trước dùng huệ do Văn tạo 
thành, như A-cắp-ma, nhận biết rõ về thể của hành 
là vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên không 
cùng vô ngã. Hành giả tùy theo Thánh giáo, đạt 
thăng như thế, thông tỏ như thế. Đã thông tỏ tôi, 
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lại dùng suy tính tương ưng với tư duy, tạo thành 
tác ý vi tế. Tức đối với cảnh kia nhận biết rõ như 
thật. Do sức tăng thượng của sự thông tỏ, nhận biết 
rõ như vậy, nên đối với luận pháp hiện hành tương 
ưng với phiên não kia, cùng các thứ lỗi lâm tai họa 
hiện có của đương lai đều quán xét đúng như thật. 
Do lực xét chọn làm chỗ dựa, nên nêu lại sanh khởi 
nhưng không thật vướng mắc, tức có thê lìa bỏ. 
Hành giả, do thông tỏ, nhận biết rõ như thế cùng 
lực xét chọn, tu tập nhiều, nên có thê nhập chánh 
tánh ly sanh. Đã nhập chánh tánh ly sanh rồi, do 
sức của tu đạo, nên dân lìa các dục. Hành giả do 
hai thứ lực xét chọn, kiến đạo, theo chỗ thích hợp, 
đoạn trừ các phiền não, tức là đoạn trừ khiến chúng 
không hiện hành cùng đoạn một phân. Do sức của 
tu đạo nên lìa dục rốt ráo. Như vậy, do hai thứ trước 
nên dân dân lìa dục tham. Do sức của tu đạo, tâm 
được giải thoát. 

Lại nữa, có hai thứ quả đoạn trừ phiên não và 
quả khổ diệt: 

1. Quả do kiến đạo đoạn. Do chứng đắc quả 
ây, nên có thê tự nhận biết rõ: Ta đã vĩnh viễn trừ 
bỏ các nẻo ác Na-lạc-ca, Bàng sanh, Ngạ quỷ. Ta 
nay đã chứng đặc quả Dự lưu là pháp không thối 
đọa, cho đến nói rộng. 

2. Quả do tu đạo đoạn. Do chứng đắc quả ấy, 
nên có thê tự nhận biết rõ: Ta là thân sau cùng, tạm 
thời được giữ lấy. Hữu thứ hai v.v... vĩnh viễn 
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không còn chuyền nữa. 

Lại có hai thứ Khổ diệt: 

1. Khô diệt của vị lai, hiện tại là nhân. 
2. Khô diệt của hiện tại, quá khứ là nhân. 
Lại có hai thứ Khổ diệt: 

1. Khô diệt của tâm. 

2. Khô diệt của thân. 
Lại có hai thứ Khổ diệt: 

1. Khô diệt của hoại khổ, khổ khổ. 

2. Khô diệt của hành khổ. 
Lại có hai thứ Khổ diệt: 

1. Khô diệt của nghiệp quả phi ái. 

2. Khô diệt của nghiệp quả khả ái. 

Lại có phân ít các Thánh đệ tử đã kiến đề tích. 
Tuy đã vượt quá sự sợ hãi hiện có về khô nơi các 
nẻo ác, nhưng do chưa vĩnh viễn dứt hết, tất cả kiết, 
nên tâm vẫn còn có sự sợ hãi về sanh già. chết đôi 
VỚI đời vỊ lai củng các phàm phu. Vì nhăm đoạn 
trừ sự sợ hãi ấy mà có thê phát khởi mong muôn 
mãnh liệt, cho đến chánh niệm cùng không phóng 
dật, siêng tu hành Quán. 

Lại nữa, có hai thứ tướng của kẻ ngu tối. Đó là: 

1. Đối với chỗ nên cầu đạt, không nhận biết 
như thật. 

2. Đôi với chỗ không phải nên câu đạt, thì lại 
sanh khởi. 
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Những gì gọi là chỗ nên câu đạt? Đó là Niết 
bàn, các hành hoàn toàn vắng lặng. Nhưng các kẻ 
ngu, đối với các hành không sanh đời vị lai đều 
không mong muốn. Đối với các hành sanh, chỉ có 
vui thích. Do nhân duyên â Ấy, tức đối với chỗ nên 
câu đạt cùng các hành sanh các khổ hiện có, không 
nhận biết như thật. 

Những øì gọi là không phải chỗ nên câu đạt 
nhưng lại sanh khởi? Không phải là chỗ cầu đạt? 
Nghĩa là giả bệnh chết, không yêu thương mà gặp 
gỡ, chỗ yêu thương mà biệt ly, chỗ mong muôn 
thiêu thôn sâu than ưu khô, vô sô nhiệt não. Kẻ kia, 
đối với các hành sanh khởi như thế lại sanh vui 
thích. Ở trong tất cả hành sanh là gốc, khởi sự vui 
thích, chấp trước sâu xa. Đối với các nghiệp hiện 
có, sanh là gốc, tạo tác, tích tập. Do nhân duyên 
này nên đối với khô có sanh cùng các khô sai biệt 
của già bệnh chết, sanh là gốc, không được giải 
thoát. Như vậy gọi là không phải chỗ nên câu đạt 
mà lại sanh khởi. 

Lại nữa, ở trong các hành, có bốn thứ quyết 
định: 

1. Quyết định Vô thường. 

2. Quyết định Khổ. 

3. Quyết định Không. 

4. Quyết định Vô ngã. 
- Thế nào là Quyết định vô thường của các 
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hành? Do ba thứ tướng, nên biết các hành quá khứ 
vị lai hãy còn nhất định là vô thường, huống chi là 
hiện tại. Những gì là ba? Đó là: 

1. Trước không mà có. 

2. Trước có mà không. 

3. Khởi, diệt tương ưng. 

Nếu hành vị lai, trước chỗ chưa có, nhất định 
không phải là có: Tức nên không phải trước không 
mà có. Như thế, nên không phải là quyết định vô 
thường. Do pháp kia lúc trước nêu đặt không phải 
có, không phải có là trước, thời g1an sau mới có, 
thê nên các hành vị lai quyết định vô thường. 

Nếu hành hiện tại từ duyên sanh rôi, quyết định 
là có: Tức nên không phải trước có mà không, các 
hành vị lai liền nên không phải là quyết định vô 
thường. Các hành hiện tại cũng nên không cùng 
với khởi diệt tương ưng. Do hành hiện tại, từ duyên 
sanh rôi, không phải là quyết định có. Do có là 
trước, nêu đặt không phải có, thế nên các hành quá 
khứ quyết định vô thường. Như thế, các hành hiện 
tại, nhân nơi hành vị lai trước không mà có, nhân 
nơi hành quá khứ trước có mà không. Do sợ nêu 
đặt khởi diệt tương ưng, thế nên nói nên biết các 
hành khứ lai, tánh vô thường hãy còn quyết định, 
huống chi là hiện tại. Đó gọi là Quyết định vô 
thường của các hành. 

- Thế nào là Quyết định tánh khổ của các hành? 
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Nghĩa là các hành khứ lai hãy còn là pháp khô như 
sanh v.v..., huống chi là hiện tại. Vì sao? Vì các 
hành quá khứ là khổ đã đi qua, các hành vị lai là 
khổ chưa đến. Các hành hiện tại là khổ hiện tiên. 
Đó gọi là Quyết định tánh khổ của các hành? 

- Thế nào là Quyết định tánh không của các 
hành? Nghĩa là các hành khứ lai hãy còn định là 
tánh không, huống chỉ là hiện tại. Vì sao? Vì các 
hành vị lai về tánh chưa có, do đây nên không. Các 
hành quá khứ, về tánh đã diệt, do đây nên không. 
Các hành hiện tại tuy có, nhưng chưa là nghĩa của 
Diệt đề, tánh của Thăng nghĩa là chỗ xa lìa, do đây 
nên không. Đó gọi là quyết định tánh không của 
các hành. 

- Thế nào là Quyết định vô ngã của các hành? 
Nghĩa là các hành khứ lai hãy còn định rõ là vô 
ngã, huống chi là hiện tại. Vì sao? Vì các hành vị 
lai không phải là tướng của ngã, vì chưa hiện tiên. 
Các hành quá khứ không phải là tướng của ngã, vì 
đã vượt qua. Các hành hiện tại không phải là tướng 
của nøã, vì đang hiện tiền. Đó gọi là Quyết định vô 
ngã của các hành. 

Lại do hai tướng, nên biết các hành quyết định 
là Vô thường: 

1. Do đời quá khứ đã diệt hoại. 

2. Do đời hiện tại, vị lai là pháp nên diệt hoại. 

Lại do hai tướng, nên biết các hành quyết định là 
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Khô: 
1. Là pháp khô như sanh v.v... 
2. Là tánh của ba khô. 

Tướng của các khô này, như trước nên biết. 

Lại do hai tướng, nên biết các hành quyết định 
là không: 

1. Tánh lìa rốt ráo là không. 
2. Tánh sau mới lìa là không. 

Tánh lìa rốt ráo là không: Là trong các hành, 
tánh của ngã, ngã sở rốt ráo là không. 

Tánh sau mới lìa là không: Nghĩa là, đối với 
mọi thứ phiền não đã đoạn, trong tâm giải thoát, tất 
cả phiên não thảy đêu là không. 

Lại do hai tướng, nên biết các hành quyết định 
là Vô ngã: 

1. Các hành, tánh ở ngoài các chủng loại. 
2. Các hành từ các duyên sanh không tự tại. 

Lại do mười tướng nên biết bốn tướng quyết 
định của các hành. Nghĩa là do: Hư hoại. Biến đối. 
Tướng biệt ly. Tướng của tánh ứng pháp. Không 
đáng yêu thích. Tướng không an ôn. Nên xa lìa. 
Tướng của tướng khác. Các tướng như thê, như nơi 
địa Thanh văn ở trước đã phân biệt rộng. 

Lại nữa, dựa trong đạo xuất thể tu tác Ý, có năm 
cảnh giới của phẩm Ly hệ: 

1. Cảnh giới đoạn trừ. 


1558 BỘ DU GIÀ 2 


2. Cảnh giới không dục. 

3. Cảnh giới diệt. 

4. Cảnh giới Niết-bàn Hữu dư y. 
5. Cảnh giới Niết-bàn Vô dư y. 

Nghĩa là các hành được đoạn trừ do kiến đạo 
đoạn, gọi là cảnh giới đoạn trừ. Các hành được 
đoạn trừ do tu đạo đoạn, gọi là cảnh giới không 
dục. Tức ở đây chỉ là "Hữu dư y”, nên gọi là cảnh 
giới Niết-bàn Hữu dư y. Ở đây dựa vào diệt, nên 
gọi là cảnh giới diệt, cũng gọi là cảnh giới Niết- 
bàn Vô dư y. 

Tức năm cảnh giới này, do tất cả hành đã vĩnh 
viễn tịch tĩnh, nên gọi là các hành đã dứt. Do sự 
chấp trước của ngã, ngã sở, ngã mạn cùng với các 
tùy miên đêu đã xa lìa, nên gọi là không. Do tất cả 
tướng đều đã xa lìa nên gọi là không chỗ thủ đắc. 
Ở trong cảnh giới đoạn trừ, tất cả tham ái hiện có 
ở trên thuận theo pháp hữu lậu đều xa lìa, nên gọi 
là ái dứt hết. Ở trong cảnh gIỚI không dục, dục 
tham hiện có đều xa lìa, nên gọi là không dục. Ở 
trong cảnh giới diệt, cùng trong cảnh giới Niết- bàn 
hữu dư y, Vô dư y, theo chỗ ứng hợp đều vĩnh viễn 
dứt trừ, nên đều tịch tĩnh, tùy nơi thứ lớp kia, được 
gọi là diệt, cũng gọi là Niễt-bàn. 

Lại, ở trong cảnh giới đoạn trừ, chưa được, vì 
khiến được siêng năng tu tập, nên gọi là đối với các 
hành tu chán la. 
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Nơi cảnh giới không dục, chưa được, vì khiến 
được siêng năng tu tập, nên gọi là đối với các hành 
tu lia dục. 

Nơi cảnh giới diệt, chưa được, vì khiến được 
siêng năng tu tập, nên gọi là đôi với các hành tu 
diệt. 

Lại nữa, vì tâm giải thoát siêng năng tu tập, có 
hai thứ lần lượt: 

1. Lần lượt của trí. 
2. Lần lượt nơi quả của trí. 

- Thế nào là lân lượt của trí? Nghĩa là ở trong 
các hành, trước khởi trí vô thường, do đạo lý sanh 
diệt kia xét chọn, nên sau đấy đôi với hành tương 
ưng với sanh kia, quản là pháp sanh pháp giả, cho 
đến là pháp sâu khô, nhiệt não, do nhân duyên này, 
nên tất cả đêu khô. Đây tức dựa nơi trí vô thường 
ở trước, sanh trí khô sau. 

Lại, các hành kia do là pháp sanh, cho đến là 
pháp nhiệt não, tức là tử sanh duyên khởi, lần lượt 
lưu chuyền, do đạo lý của hành tướng không được 
tự tại, nên không có ngã. Đây tức dựa vào trí khô 
ở trước, sanh trí vô ngã sau. 

Như vậy, quán vô thường nên khô, khô nên vô 
ngã. Đó gọi là lần lượt của trí. 

- Thê nào gọi là lần lượt nơi quả của trí? Nghĩa 
là chán lìa dục, nên giải thoát, giải thoát khắp. 

- Thê nào là chán? Tức là hiện tiên có đối trị, 
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nên khởi tưởng chán nghịch, khiến các phiền não 
không còn hiện hành. 

- Thế nào là lìa dục? Nghĩa là do tu tập tâm 
chán lìa, nên tuy ở chỗ đôi trỊ không tác ý tư duy, 
nhưng đối với cảnh của tất cả sự ái nhiễm, tham 
không còn hiện hành. Đây là do sức tăng thượng 
của sự chế phục, đoạn trừ. 

- Thế nào là giải thoát? Tức ở nơi sự đối trị 
băng chế phục, đoạn trừ ây, tu tập nhiều, nên vĩnh 
viễn nhồ sạch các tùy miên. Như thế gọi là chán lìa 
dục, giải thoát thứ nhất có sai biệt. 

Lại có sai biệt: Nghĩa là đối với phân vị chán 
nơi cảnh giới đoạn trừ hết sức thành mãn, nên ØỌI 
là chán. Tức nương dựa nơi chán, trừ xứ Phi tưởng 
phi phi tưởng, nơi các địa dưới còn lại lúc được lìa 
dục, thiết lập phân vị lìa dục, nên gọi là lìa dục. Đôi 
với xứ Phi tưởng phi phi tưởng, lúc được lìa dục, 
thiết lập phân vị giải thoát, nên gọi là giải thoát. Đó 
øọI1 là chán lìa dục, giải thoát thứ hai có saI biệt. 

- Thế nào là giải thoát khắp? Tức là do giải 
thoát các thứ tạp nhiễm của phiên não như thế, nên 
tạp nhiễm của các khỗ như sanh cũng được giải 
thoát khắp. Đó gọi là giải thoát khắp. 

Như vậy, do sức tăng thượng của trí, nên ở 
trong các hành khởi chán bỏ. Do hành tập chán bỏ 
nên được lìa dục. Do hành tập lia dục nên được giải 
thoát cùng giải thoát khắp. Như vậy gọi là lần lượt 
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nƠI quả của trĩ. 
Ở đây lại có bốn thứ chấp tà vạy, đó là: 
1. Chấp tà vạy của kiến. 
2. Chấp tà vạy của mạn. 
3. Chấp tà vạy của tự nỘi. 
4. Chấp tà vạy của giáo pháp khác. 

- Châp tà vạy của kiến: Nghĩa là ở trong các 
hành, châp ngã, ngã sở. 

- Chấp tà vạy của mạn: Tức ở trong các hành 
dây khởi ngã mạn, chấp chỗ chấp tả vậY của kiến 
ở trước, gây chướng ngại cho hiện quán về tế. Sau, 
do chấp tà vạy của ngã mạn, gây chướng ngại cho 
việc đoạn trừ phiên não do tu đạo đoạn. 

- Châp tà vạy của tự nội: Nghĩa là ở riêng nơi 
chốn vắng vẻ, do phân biệt không đúng, đăn làm 
chỗ dựa, nên châp có thật ngã, hoặc chấp tà vạy 
của kiến, hoặc châp tà vạy của mạn. 

- Chấp tà vạy của giáo pháp khác: Nghĩa là do 
giáo pháp khác nên khởi tà chấp: Tức đây là ngã, 
đây là hành của ngã sở, ngã mạn chuyển. 

Lại, đôi với bên trong khởi phân biệt không 
đúng đăn, châp ngã, ngã Sở, gọi là nội tà chấp, cũng 
gọi là tà chấp phì giáo pháp khác. Tất cả tà chấp 
như thế đêu vĩnh viễn đoạn đứt, nên biết đó øọI là 
quả của trí. 

Lại nữa, do ba thứ tướng, nên biết các hành 
không phải là đoạn, không phải là thường. Những 
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øì là ba tướng? Đó là: 
1. Do hành không trụ làm nhân. 
2. Nhân sanh rồi không trụ. 
3. Nhân của các hành vị lai, tánh văng lặng. 

Ở đây, nhân của các hành vô thường, nên nhân 
sanh rôi trụ là không thê thủ đắc, nên biết các hành 
không phải là thường. Có thê sanh các hành vị lai, 
nhân hiện tại tánh diệt, nên biết các hành không 
phải là đoạn. 

Lại có bốn duyên, có thế khiến cho các hành 
lần lượt lưu chuyền. 

Đó là: 

1. Nhân duyên. 

2. Đắng vô gián duyên. 

3. Sở duyên duyên. 

4. Tăng thượng duyên. 
Tức bốn duyên này lược có hai thứ: 
I1. Nhân . 

2. Duyên. 

- Nhân chỉ cho nhân duyên. Ba thứ còn lại chỉ 
cho duyên. Lại, nhân duyên là chủng tử của các 
hành. 

- Đăng vô gián duyên: Tức là sáu thức trước 
cũng đăng vô gián diệt của pháp tương ưng. Sáu 
thức sau cùng với đăng vô gián sanh của pháp 
tương ưng. 
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- Sở duyên duyên: Là năm thức thân cùng do 
năm biệt cảnh làm đối tượng duyên (sở duyên). 
Thức thân thứ sáu, dùng tất cả pháp làm đối tượng 
duyên. 

- Tăng thượng duyên: Nghĩa là năm thức cùng 
dùng chỗ dựa riêng biệt như mắt v.v... làm duyên 
tăng thượng, cùng dùng tác ý có thể sanh làm 
duyên tăng thượng duyên. Thức thần ý cùng dùng 
thân bốn đại chủng và tác ý có thể sanh làm duyên 
tăng thượng. 

Lại, nghiệp đã tạo ở trước, so với quả á1 phi áI 
đã sanh, nên biết cũng là tăng thượng duyên. Như 
vậy, tư lương so với đạo, đạo so với đắc Niết-bàn, 
nên biết cũng là thuộc về tăng thượng duyên. 

Lại nữa, do ba thứ sự, hai thứ tương ưng, nên 
quán xét về tạp nhiễm, thanh tịnh. 

Thê nào là do ba thứ sự, quán xét tất cả tạp 
nhiễm, thanh tịnh? 

Đó là: 

1. Ở trong các hành, quán xét về nhân duyên 
tạp nhiễm. Tức quán ái vị kia là ái vị. 

2. Ở trong các hành, quán xét về nhân duyên 
thanh tịnh. Tức quán các lỗi lâm tai họa kia là lỗi 
lầm tai họa. 

3. Ở trong các hành, quán xét về thanh tịnh. 
Tức quán sự xuất ly kia là nẻo xuất ly. 

Như thế, tất cả tóm lược chung làm một, gọi là 
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do ba sự, quán xét về tất cả tạp nhiễm, thanh tịnh. 

Thế nào là do hai thứ tướng, quán xét về tất cả 

tạp nhiễm, thanh tịnh? Đó là: 
1. Do như tánh hiện có. 

2. Do dứt hết tánh hiện có. 

- Như tánh hiện có: Tức là ở trong các hành, 
hoặc ái vị, hoặc lỗi lầm tai họa, hoặc là xuất ly. 

- Dứt hết tánh hiện có: Nghĩa là ở trong các 
hành dứt hết ái vị hiện có, dứt hết lỗi lâm tai họa 
hiện có, dứt hết xuất ly hiện có. Ở đây, quán xét 
các hành là duyên sanh lạc sanh hỷ. Đó gọi là đối 
VỚI áI VỊ Kla. 

Lại, ái vị này hết sức là nhỏ hẹp. Như thế, do 
hai thứ tướng, quán xét ái vị hiện có như tánh hiện 
có. 

Lại quán xét các hành là pháp vô thường, khổ, 
biến hoại. Đó gọi là đối với lỗi lầm tai họa kia. Lại, 
lỗi lầm tai họa này là hết sức rộng lớn. Như thê là 
do hai thứ tướng, quán xét các lỗi lầm tai họa như 
tánh hiện có. 

Lại quán xét ở trong các hành, dục tham đã diệt, 
đã đoạn, đã ra khỏi. Đó gọi là đối với nẻo xuất ly 
kia. Lại, nẻo xuất ly này là tịch tĩnh, là an ôn rôt 
ráo vô thượng. Như vậy, do hai thứ tướng quán xét 
về nẻo xuất ly như tánh hiện có. 

Lại, tức ái vị này, tức lỗi lầm tai họa này, tức 
nẻo xuất ly này, ở trong các hành, hoặc quá khứ, 
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hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong hoặc ngoài, 
hoặc thô hoặc tế, hoặc kém hoặc hơn, hoặc xa hoặc 
sân, đêu quan sát, xét kỹ. Nên biết đó gọi là, đối 
với các pháp kia, tức ái vị, lỗi lầm tai họa, nẻo xuất 
ly-quán xét như tánh hiện có. 

Lại, vì nhằm nhận biết rõ thể tánh của ba sự 
như thê là có, nên biết có ba thứ hữu tình riêng: 

I. Chúng hữu tình đối với các dục nhiễm 
VƯỚnG. 

2. Chúng hữu tình đôi với các dục xa lìa. 

3. Chúng hữu tình đối với các dục lìa trói buộc. 

Đôi với ba xứ ấy, lại có ba thứ thế gian ngu sĩ. 
Nghĩa là hoặc Thiên thế gian, hoặc Sa-môn Bà-la- 
môn, hoặc chư Thiên, Nhân. Ba thứ thê gian như 
thê, do ba nhân duyên, nên biết đã an lập: 

1. Do được dục tự tại cùng tịnh tự tại. Nghĩa là 
thế gian của hoặc Ma hoặc Phạm. 

2. Do siêng năng tu đạt được nhân kia. Nghĩa 
là như Sa-môn. Bà- la-môn. 

3. Hướng đến vô số nhân quả của nghiệp. 
Nghĩa là như chư Thiên, Nhân. 

Lại, đối với ba xứ này, theo chỗ ứng hợp, có 
thể đoạn trừ, tác chứng. Có hai thứ đạo lìa bốn tâm 
điên đảo, nghĩa là đã nhập kiến địa cùng ở nơi tu 
đạo trên, tu tập nhiều, an trụ. 

Lại, hai thứ đạo ấy, có bốn thứ tướng, là quả 
giải thoát của tâm: 
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I1. Tướng giải thoát khỏi trói buộc của tham 


2. Tướng xuất ly của dục tham đã diệt đoạn. 

3. Tướng lìa trói buộc của chín kiết. 

4. Tướng giải thoát khỏi các khổ như sanh 
V.V... 

Ở đây, ba tướng trước hiện thị giải thoát phiền 
não của xứ thân, một tương sau hiên thị giải thoát 
các khổ của xứ quả. 

Nơi nghĩa này, ví như có người ở tại lao ngục 
bị nhiều thứ trói buộc. Đó là hoặc cây, hoặc dây, 
hoặc xiêng sắt, lại sai kẻ khác khiến phòng giữ 
người nảy... Như vậy, người kia bị tật cả các thứ 
trói buộc, nêu có thê thoát được, mới gọi là từ hết 
thảy mọi trói buộc mà được giải thoát. Như thê, đối 
với ba xứ nơi thế gian kia, hữu tình ngu sĩ bị vô SỐ 
thứ trói buộc, nên biết tức ví như sự trói buộc của 
tham sân s1. Kẻ kia giữ lây điêu câm, _ví như không 
tâm tư đúng đắn cùng chưa vĩnh viên dứt bỏ tùy 
miên của phiên não. Không, tâm tư đúng đăn, nên 
hãy còn không khiến chuyển động, huông chi là 
được lìa dục, mà lánh xa. Tùy miên của phiên não 
chưa vĩnh viễn dứt trừ, nên tuy, phương tiện của 
đạo thê gian đã được lánh xa đến cõi Hữu đảnh, 
sau chấp sắp trở lại. 

Dục diệu khả ái ví như chín kiết. Do kiết kia 
nên khiến hữu tình ở nơi sanh tử, tự nhiên vui thích 
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chấp trước, đối với sự trói buộc của chính mình 
không muôn giải thoát. Hữu tình kia, đã bị vô số 
thứ trói buộc buộc chặt hết sức như thê, lại có bốn 
thứ ma oán, theo chỗ mong muốn, dùng các khổ 
như sanh v.v... mà gia hại. 

Nếu có thê từ các thứ trói buộc kia khéo giải 
thoát, mới có thể gọI là từ tất cả sự trói buộc mà 
được giải thoát. 

Lại nữa, tụng nêu: 

Lược giáo, giáo quả, trọn gắn số 
Ba trí chấp đoạn buộc, giải thoát 
Kiển, mạn, tạp nhiễm, tịnh nêu câu 
Xa lìa bốn, đủ ba viên mãn. 

Do ba nhân duyên, có các Thanh văn đi đến chỗ 
Đại sư, xin lược chỉ dạy trao truyền. Những gì là 
ba? 

1. Hạng chỉ cho đa văn là cứu cánh. 

2. Hạng đối với các hành khác mà chán bỏ. 
Sanh kiến giải như vây: Chỉ lược nghe pháp, đủ để 
đạt được tự nghĩa, đâu cân dựa vào đa văn, cho là 
cứu cánh. Chính là tu hành đúng đăắn là sự thật. Lại 
dứt bỏ đa văn là dục cứu cánh. 

3. Hạng có sợ hãi đôi với chỗ tạo tác nhiêu của 
phân nhập môn. Vì do phương tiện khéo léo mà 
được nhập. 

Hoặc có trường hợp tức kẻ kia đã ở nơi nhiều 
pháp khéo lăng nghe, suy xét. Kẻ kia suy niệm: Ta 
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đối với nhiều pháp đã khéo lãng nghe, suy xét. Nếu 
ta hôm nay đêu đã lắng nghe, suy Xét các pháp đã 
đạt được dùng làm chỗ nương dựa. Đôi với cảnh 
của tâm trụ cùng cảnh giải thoát muốn giữ lây tâm, 
sẽ không khiến ta tác ý tản loạn, vì như thế thì tâm 
trụ hãy còn không thê đạt được, huống chỉ là giải 
thoát. 

Lại, ở trong tất cả pháp đã lăng nghe, đã suy 
xét, nêu không được quyết định, thì sẽ dựa vào cái 
gì để mau chóng chứng đắc thông huệ? Sẽ dựa vào 
cái gì để mau chóng được xuất ly? Sẽ duyên nƠI 
cảnh gì mà được tâm an trụ? Sẽ duyên nơi cảnh gì 
mà được giải thoát? 

Kẻ kia đã tự không quyết định như thê, nên 
hoặc đôi với Đại sư, hoặc đệ tử của Như lai hiện 
tiền được nhiều người biết đến, thấy rồi tức liên đi 
tới, xin lược chỉ dạy, trao truyên. 

Lại nữa, nên biết chỉ dạy trao truyền đúng đắn 
có bốn thứ quả của tự nghĩa đạt được. Nghĩa là vì 
sự xuất 1a này , cùng xuất gia như thế. Tức hình 
tướng đây đủ. Hành nghiệp đây đủ. Ý lạc đây đủ. 
Xứ bỏ, lây đây đủ. Dựa vào đây nên có thê đặc vô 
thượng, đắc hiện pháp, đắc tự nhiên, đắc nội 
chứng. 

Lại nữa, có sáu thứ chết: 

1. Chết quá khứ. 
2. Chết hiện tại. 
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3. Chết không điều phục. 

4. Chết điều phục. 

5. Chết đồng phận. 
6. Chết không đồng phận. 

- Chết quá khứ: Nghĩa là các hành quá khứ mắt, 
cho đến mạng căn diệt nên chết. 

- Chết hiện tại: Nghĩa là các hành hiện tại mất, 
cho đến mạng căn diệt nên chết. 

- Chết không điêu phục: Nghĩa là đôi với đời 
quá khứ không điều không phục. Hành có tùy 
miên, lần lượt là tùy miên. Thê tục nói là tùy miễn 
của sĩ phu, mà mạng chung. rồi, ở nơi đời hiện tại 
kiết sanh tương tục, thuộc về hành có tùy miên, tự 
thể mà được sanh khởi. Đối với đời hiện tại, cho 
đến thọ mạng hết cũng lại như thế. Không. điều 
không phục, nói rộng cho đên mạng chung TÔI, tự 
thể của vị lai lại được sanh khởi. Lại có thê thâu 
nhận lây hành có tùy miên. Do thâu nhận lấy UEB: 
dùng làm nhân, nên liên bị các khổ như sanh v.v.. 
trói buộc, cũng bị sự trói buộc lớn như tham v.v... 
buộc chặt. 

- Chết điều phục: Tức là đối với đời hiện tại đã 
điều đã phục, không có tùy miên. Mạng chung tôi, 
tự thê của vị lai không sanh khởi nữa, cũng không 
thâu giữ lây hành có tùy miên, không thâu giữ lây 
chúng dùng làm nhân, nên giải thoát các khô như 
sanh có saI biệt, cũng lại giải thoát sự trói buộc lớn 
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như tham v.v... 

- Chết đông phận: Nghĩa là như quá khứ không 
điều không phục từng xả bỏ thân mạng, đối với đời 
hiện tại cũng lại như thê mà xả bỏ thân mạng. Nên 
biết như vậy gọi là chết đồng phận, gọi là chết 
tương tợ, gọi là chết tùy thuận. 

Hoặc đôi với quá khứ không điều không phục, 
xả bỏ thân mạng rôi, đôi với đời hiện tại đã điêu đã 
phục mà xả bỏ thân mạng, nên biết đây gọI là chết 
không đồng phận, chết không tương tợ, chết không 
tùy thuận. 

Hoặc đối với hiện tại, hành có tùy miên, lần 
lượt là tùy miên, mà lúc mạng chung, như chết quá 
khứ, gọi là chết đồng phận, cùng chết tùy thuận, 
không như quá khứ, lúc mạng chung, không thế 
thâu giữ lấy các hành đồng phận của chỗ kiết sanh 
tương tục nơi vị lai. 

Lại, sáu thứ chết này, nên biết có hai thứ tướng: 

I. Tướng lỗi lâm tai họa của các hành lưu 
chuyền. 
2. Tướng thắng lợi của các hành hoàn diệt. 

Nếu đổi với quá khứ cùng đối với hiện tại 
không điều không phục, đồng phận mà chết. Lại, 
đối với vị lai nhận lấy các khổ như sanh v.v.. 
cùng bị phiên não như tham v.v... trói buộc, gọi là 
tướng lỗi lầm tai họa của các hành lưu chuyên. 

Nếu đối với hiện tại đã điêu đã phục, chết 
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không đồng phận, lại nơi vị lai không nhận lây các 
khổ, giải thoát khỏi sự trói buộc của tất cả phiền 
não, gọi là tướng thắng lợi của hành hoàn diệt. 

_ Lại nữa, do tám thứ tướng, được nhập ở trong 
sô sĩ phu của ngôn thuyết thê tục do các hành sanh 
khởi. Đó là: 

. Tên gọi như thê. 

. Chủng loại như thê. 

. Tộc họ như thê. 

. Ăn uống như thê. 

. Lãnh nhận như thế, hoặc khô hoặc vui. 

. Sống lâu như thế. 

. Trụ nhiều như thế. 

. Biên vực của thọ lượng hiện có như thế. 

Các tướng như vậy, ở trong túc trụ niệm của địa 
Bồ tát, nên biết như trước đã phân biệt rộng. 

- Lại nữa, do ba thứ tướng, ở trong các hành, nên 
biệt vô ngã nơi biên trí cùng đoạn. Đó là: 
1. Biên trí nơi trong. 
2. Biến trí nơi ngoài. 
3. Biến trí nơi trong ngoải. 

Đoạn cũng như thê, theo chỗ ứng hợp. Đó là 
các hành đều không có ngã, không có ngã SỞ, cũng 
không có hỗ tương hệ thuộc khác. như thế nên biết, 
đối với trong ngoài cùng biến trí và đoạn. 

Ở đây, do trí pháp trụ đạt được quyết định, biên 
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trí thường tập như thế nên xả bỏ tùy miên hiện có 
tương ưng kia, đạt được đoạn trừ rôt ráo. Nên biết 
trong đó, vì đối với các hành chưa được biến trí, 
khiến đạt được, nên Đại sự Như lai thuyết giảng 
Chánh pháp cốt yêu. Nêu đối với các hành đã được 
biến trí nhưng chưa vĩnh viễn đoạn trừ, vì khiến chỉ 
đối với biến trí đã đạt được như trước, nên luôn 
hành tập, được vĩnh viễn đoạn trừ, lại thêm khuyên 
dẫn. 

Lại nữa, ở trong sanh tử mà lưu chuyển: có ba 
thứ trói buộc. Do sự trói buộc này nên tâm khó giải 
thoát. Nên biết ở đây chỉ có Pháp-Luật khéo thuyết 
giảng mới có thể khiến giải thoát, không phải do 
thuyêt ác. Những gì là ba? Đó là: 

1. Các sự hữu lậu đã trói buộc của các kiết còn 
lại, trừ kiết ái. 

2. Các sự hữu lậu đã cầu nhiễm của kiết ái. 

3. Các hành có thê sanh hữu sau của vị lai. 

Đôi với ba thứ trói buộc này, do ba nhân duyên 

nên tâm khó giải thoát. Đó là: 
1. Do vô sô. 
2. Do bên chắc, nên đáng yêu thích. 
3. Do vi tê. 

Lại do năm tướng khiến hữu sau bị trói buộc. 
Nên biết có năm ngã mạn hiện hành: 

1. Chỗ dựa. 
2. Đôi tượng duyên. 
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3. Trợ bạn. 
4. Tự tánh. 
5. Nhân quả. 

Nên biết ở đây, Tát-ca-da-kiên dùng làm chỗ 
dựa. Chấp ngã nơi vị lai, hoặc sẽ là có, hoặc sẽ là 
không có, do có không có làm cảnh của đôi tượng 
duyên. Trong đó, không có làm cảnh của đôi tượng 
duyên chỉ có một loại, còn có làm, đôi tượng duyên 
thì có năm loại: 

1. Ngã sẽ có sắc. 

2. Ngã sẽ không sắc. 

3. Ngã sẽ có tưởng. 

4. Ngã sẽ không tưởng. 

5. Ngã sẽ phi có tưởng, phi không tưởng. 

Hết thảy như thế gồm thâu chung làm một, hợp 
có sáu thứ cảnh giới của đôi tượng duyên. 

- Nói trợ bạn: Nghĩa là tâm động loạn. 

- Nói tự tánh: Là nêu riêng hành tướng là tự 
tướng kia. Tự tánh của hý luận là cộng tướng kia. 
Tât cả phiên não là tánh hý luận. 

- Tánh nhân quả: Nghĩa là có thể chiêu cảm 
sanh là tánh của nhân. Tạo tác nghiệp là sự theo 
đuôi của hành áI. 

Lại nữa, do ba thứ tướng, nên biết tâm khéo giải 
thoát. Đó là: 

1. Đôi với các hành nhận biết rõ khắp. 
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2. Đối với các hành tương ưng với các phiền 
não đã đoạn trừ, được tác chứng. 

3. Phiên não đoạn rồi, nơi tất cả xứ, an trụ lìa 
ái. 

Lại ở trong ây, do bốn thứ hành nên ở trong các 
hành có thê nhận biệt rõ khắp như tánh hiện có. 
Nghĩa là vô thường v.v... 

Do mười một hành, nên ở trong các hành có thể 
nhận biết rõ khắp hết thảy tánh hiện có. Tức là quá 
khứ, vị lai v.v..., như trước đã nói rộng. 

Lại nữa, có hai thứ, năm thứ tạp nhiễm cùng 
năm thứ tướng nhân. 

Hai thứ như thê, các hàng hữu học nên biết nên 
đoạn. Các bậc vô học đã biết đã đoạn. Những øì là 
hai? Đó là: 

1. Tạp nhiễm của kiến. 
2. Tạp nhiễm của mạn. 

Hai thứ này, nên biết thành năm thứ sai biệt: 
Tức là do hành, triên, tùy miên. Những øì là năm? 
Đó là: 

1. Châp ngã. 

2. Chấp ngã sở. 
3. Ngã mạn. 

4. Chấp trước. 
Si Tùy miên. 

Nên biết trong đó, ba thứ chấp ngã, ngã sở, ngã 
mạn là chỗ nương dựa. Nơi sự của đôi tượng duyên 
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cô chấp, châp giữ chỉ có đề này là thật, các thứ khác 
đêu là hư vọng. Nên biết ở đây, do lý của triền gọi 
là chấp trước. Tức chủng tử kia, theo chỗ buộc nôi 
tiếp gọi là tùy miên. 

Lại, có thức thân cùng sự bên ngoài, nên biết là 
tướng của năm thứ nhân kia. Nghĩa là tướng nhân 
của chấp ngã, cho đến tướng nhân của tùy miên. 
Tức tướng nhân này lại có hai thứ: 

1. Tướng nhân của đối tượng duyên. 
2. Tướng nhân của nhân duyên. 

Chấp ngã, ngã mạn, do có thức thân, là tướng 
nhân của đôi tượng duyên. Châp ngã sở, do chung 
hai thứ, là tướng nhân của đôi tượng duyên. Chấp 
trước kia, do nghe không phải Chánh pháp, tác ý 
không như lý, cùng tùy miên kia, là tướng nhân của 
nhân duyên. Tùy miên ấy, do không nhận biết TỐ 
đúng như thật về phiền não của các hành, các triển 
thường xuyên hành tập, là tướng nhần của nhân 
duyên. 

Lại nữa, có bốn thứ chúng hữu tình, nên biết 
trong đó an lập tạp nhiễm. Đó là: 

1. Chúng hữu tình ngoại đạo. 

2. Chúng hữu tình là phàm phu của pháp này. 
3. Chúng hữu tình hữu học. 

4. Chúng hữu tình vô học. 

Trong chúng hữu tình ngoại đạo có đủ tất cả. 
Nơi chúng hữu tình là phàm phu của pháp này, bỗn 
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thứ có thể đạt được cùng tướng nhân kia và chập 
trước một phân tướng nhân, nhưng chấp trước 
không thê đạt được. 

Trong chúng hữu tình hữu học: Hai thứ chấp 
ngã, ngã sở cùng tướng nhân của ngã chấp trước 
tùy miên đều không thể thủ đắc và ngã mạn chấp 
trước cùng. tướng nhân kia, nhưng có tủy miên của 
ngã mạn có thê đạt được. 

Nơi chúng hữu tình vô học: Tất cả đều không 
thể thủ đắc. 

Lại, chúng hữu tình ngoại đạo øôm hành hiện 
có. Chúng không bị đoạn trừ. Chúng hữu tỉnh là 
phàm phu của pháp này đã tu các hành, chính là 
đoạn chúng nhưng chưa có thê đoạn, chưa thấy như 
thật. Chúng hữu tình hữu học đã đoạn một phân, vì 
đoạn phân còn lại nên lại tu hành chánh, tuy thây 
như thật, nhưng không tự xưng: Ta đã có thê thấy. 
Cũng chưa đạt được tận trí, vô sanh trí. 

Chúng hữu tình vô học, tất cả đã đoạn, ở trong 
các hành, tự nêu bày: Ta đã thấy như thật. 

Lại nữa, có tám thứ câu nói thanh tịnh. Những 
øì là tám? Nghĩa là do vượt quá kiến, mạn, nên ØỌI 
là hai thứ câu nói thanh tịnh vượt quá ý. Do đoạn 
trừ tướng nhân kia, nên gọi là câu nói thanh tịnh 
trừ tướng. Do đoạn trừ chấp trước kia, nên gọi là 
câu nói thanh tịnh tịch tĩnh. Do đoạn dứt tùy miên 
kia, nên gọi là câu nói thanh tịnh khéo giải thoát. 
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Lại nữa, hàng hữu có hai thứ câu nói thanh tịnh. 
Nghĩa là ở trong tật cả hành của hữu sau, do đạo lý 
không hiện hành, nên gọi là đã cắt đứt tham ái, 
cùng chuyên ba kiết. Bậc vô học có hai câu nói 
thanh tịnh. Tức là dứt mạn, hiện quán, cùng tật cả 
tùy miên tham ái của gốc khô đã vĩnh viễn dứt trừ, 
nên gọi là đã tạo biên vực khô. 

Như thê, tất cả gồm thâu chung làm một, hợp 
có tám thứ câu nói thanh tịnh. 

Lại nữa, do bốn chi nên xa lìa đầy đủ, gọi là 
khéo gồm đủ. Những øì là bỗn? Đó là: 

1. Không có phân thứ hai mà trụ. 
2. Ở nơi biên vực ngọa cụ. 

3. Thân kia xa ha. 

4. Tầm kia xa lhìa. 

Nghĩa là, nơi cảnh giới của gia đình đã sanh các 
tướng tâm tư về tham dục giận dữ, thảy đều xa lìa. 
Dựa vào không phóng dật, phòng giữ nơi tâm. Lại 
do năm tướng, phát khởi siêng năng tỉnh tân, mau 
chóng chứng đăc thông huệ: 

1. Người có uy lực, do mặc áo giáp tỉnh tân. 

2. Người có tinh tán, do gia hạnh tinh tấn. 

3. Người có dũng mãnh, do ở trong pháp rộng 
lớn, tinh tấn không khiếp nhược. 

4. Người có kiên trì, do tĩnh tân, đôi với nóng 
lạnh, ruôi muỗi v.v... đều không thể làm cho 
khuynh động. 
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5. Người không bỏ gánh nặng thiện, do tinh tân 
đối với phân thấp kém không hề biết đủ. 

Lại vì nhăm đoạn trừ các thứ tủy phiên não như 
hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ô tác, như thứ lớp nơi 
phẩm Xa-ma-tha, Tỷy-bát- xá-na, nguyện hành Chỉ, 
Quán đúng đắn không có hoại mất. 

Lại nữa, ở trong pháp Tỳ-nại-da khéo thuyết 
giảng, có ba thứ miên mãn. Đó là: 

1. Hành viên mãn. 
2. Quả viên mãn. 
3. Sư viên mãn. 

- Hành viên mãn: Nghĩa là vì xúc chứng nơi 
cảnh giới đoạn trừ, không dục, tịch diệt, nên lắng 
nghe Chánh pháp, vì kẻ khác diễn nói, tự tu hành 
chân chánh, pháp tùy pháp hành. Đó gọi là Hành 
viên mãn. 

- Quả viên mãn: Tức do sức tăng thượng của 
pháp tùy pháp hành này, nên tâm khéo giải thoát, 
lại có thê chứng đắc Niết bàn của hiện pháp. Đó 
øọI1 là Quả viên mãn. 

- Sư viên mãn: Nghĩa là có thể dẫn phát pháp 
của tất cả phạm hạnh, đêu do Đức Thế Tôn làm căn 
bản, đêu do Đức Thê Tôn chuyển pháp nhãn, đều 
dùng Đức Thế Tôn làm chỗ dựa. Do Đức Như Lai 
xuất thế có giáo pháp có thể nhận biết, nên nói Đức 
Thế Tôn là căn bản của sự viên mãn kia. 

Phật xuất hiện ở đời đã quán đôi các hữu tình 
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được hóa độ kia, thuyết pháp nhãn chân chánh, sư 
cùng đệ tử lần lượt truyền nỗi tiếp, nên nói Đức 
Thê Tôn chuyền pháp nhãn chân chánh. Chuyên 
pháp nhãn rôi, nêu có người ở trong ây sanh các 
nghi hoặc, thì chỉ dựa nơi Đức Thể Tôn mới có thể 
quyết định rõ, nên nói Đức Thế Tôn là chỗ nương 
dựa. 

Lại, sư thuyết pháp lược có hai loại: 

1. Do giáo pháp. 

2. Do chứng đắc. 

Ở đây, do từ bỏ kẻ khác nghe Chánh pháp rôi 
mà nêu giảng, là dựa vào sự chứng đắc nơi đạo học, 
đạo vô học rôi tuyên thuyết. 


L] 


